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KINH 407. TƯ DUY (1)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ có sô đông Tỳ- 
kheo tụ tập tại nhà ăn, tư duy những điều thế gian 
tư duy?. Bây giờ, Thế Tôn biết tâm niệm của các 
Ty-kheo, đi đến nhà ăn, trải tòa ngồi, rôi bảo các 
Ty-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, cân thận chớ tư duy 
những điều thế gian tư duy. Vì sao? Vì những 
điều tư duy của thế gian chắng lợi ích gì cho 
pháp, chăng lợi ích gì cho phạm hạnh, chăng phải 
trí, chăng phải giác, không thuận Niết-bàn”. Các 
ông nên chân chánh tư duy, “Đây là Khổ Thánh 
đế, đây là Khổ tập Thánh để, đây là Khô diệt 
Thánh đề, đây là Khô diệt đạo tích Thánh đề. Vì 
sao? Vì tư duy như vậy có lợi ích cho pháp, có 


1. Đại Chánh, quyển 16. “Tạp nhân tụng” phẩm ïiii (phần 4) [tiểu mục trong nguyên bản 
Đại Chánh]. Quốc Dịch đồng. Päli, S. 56. 41. Cintä. 

2... Pali: lokacintam cintento, tư duy về (tư duy) thế gian, suy nghĩ về thế giới. 

3. Phi nghĩa nhiêu ích, phi pháp nhiêu ích, phi phạm hạnh nhiêu ích, phi trí, phi giác, bất 
thuận Niết-bàn. Päli: na hetam atthasamhitam etam ädibrahmacariyakam etam na 
nibbidäya na virãgäya na nirodhäya na upasamäya na abhiññãya na sambodhäya na 
nibbãnäãya samvattati (S. v. p. 448), điều đó không liên hệ mục đích (giải thoát), 
không thuộc căn bản phạm hạnh, không dẫn đến yễm ly, không dẫn đến ly dục, tịch 
diệt, tịch tĩnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 
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lợi ích cho phạm hạnh, là trí, là giác, thuận 
hướng Niết-bàn. 

“Vào thời quá khứ có một người ra khỏi 
thành Vương xá, đến bên bờ ao Câu-hy-la', ngôi 
tư duy về sự tư duy của thế gian. Trong lúc đang 
tư duy bỗng thấy một đoàn quân gồm bốn quân 
chủng: vol, ngựa, xe, bộ binh, vô lượng vô sô, tật 
cả đều vào trong một cái lỗ của ngó sen”. Thây 
vậy, người đó liên nghĩ: “Ta đã điên cuông, mất 
tâm tính; điều thế gian không có mà nay ta thây 
CÓ.” 

“Bấy giờ, cách ao này không xa, có nhiêu 
người tụ tập lại một chỗ. Người này liên đi đến 
chỗ đám đông, nói răng: “Các vị, nay tôi đã phát 
cuông, tôi đã mất tâm tính, điêu thế gian không 
có mà tôi thây có." Người này kế đây đủ như 
trên. Khi ây mọi người đều bảo người này đã 
phát điên, mất tâm tính, những điều thế gian 
không có mà người này thây có.” 

Phật nói các Ty-kheo: 

“Nhưng người này không phải điên cuông 
mất tâm tính, mà là thây chân thật. Vì sao? Vì lúc 
ây cách ao Câu-hy-la không xa có các vị trời và 


+ Câu-hy-la trì ‡fJ 4§ §& 3: › Pali: sumagadhã pokkharañï, hồ sen Sumäãgadhã. 
5-. Ngẫu khổng ‡f# 7L - Päli: bhisamulãla, chồi non của sen. 
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A-tu-la khởi bôn thứ quân chủng chiên đâu giữa 
hư không. Lúc ấy, các vị trời đặc thắng, quân A- 
tu-la bại trận, nhập vào trong một cái lỗ ngó sen 
trong hỗ này. 

“Cho nên, Tỳ-kheo, các ông hãy cân thận chớ 
nên suy nghĩ về thế gian. Vì sao? Vì tư duy thê 
gian chắng lợi ích gì cho nghĩa”, chăng lợi ích gì 
cho pháp, chắng lợi ích gì cho phạm hạnh, chắng 
phải trí, chắng phải giác, không thuận Niết-bàn. 
Mà nên tư duy về bốn Thánh đế. Những gì là 
bốn? Đó là Khổ Thánh đế, Khổ tập Thánh đế, 
Khổ diệt Thánh đề, Khô diệt đạo tích Thánh đề.” 

Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 408. TƯ DUY (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, có số đông Tỳ- 
kheo tụ tập nơi nhà ăn, bàn luận như vầy: “Hoặc 
nói thê gian là thường, hoặc nói thế gian là vô 


8. Phi nghĩa nhiêu ích 3E ‡§ 8# 2# : chẳng ích gì cho mục đích. 
76.56. 8. Cintã. 
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thường, thê gian vừa hữu thường vừa vô 
thường, thế gian chăng phải hữu thường chắng 
phải vô thường: thế gian là hữu biên, thê gian là 
vô biên; thế gian là vừa hữu biên vừa vô biên; 
thế gian chắng phải hữu biên chăng phải vô biên. 
Mạng là thân, hay mạng khác thân khác. Như 
Lai sau khi chết là có, Như Lai sau khi chết là 
không, Như Lai sau khi chết vừa có vừa không, 
Như Lai sau khi chết chăng phải có chăng phải 
không.” 

Bây giờ, Đức Thê Tôn đang ngôi Thiền tịnh ở 
một chỗ, băng thiên nhĩ, nên nghe tiếng bàn luận 
của các Tỷ-kheo đang tụ tập ở nhà ăn. Nghe 
xong, đi đến nhà ăn, trải tòa mà ngôi trước đại 
chúng và bảo các Ty-kheo: 

“Các Tỳ-kheo ở đây tụ tập để bàn nói việc gì 
vậy?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo chúng con tụ tập ở 
nhà ăn này bàn luận, “Hoặc nói hữu thường, hoặc 
nói vô thường.” Nói đầy đủ như trên.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông chớ bàn luận nghĩa như vậy.Š Vì 


8.. Pali: mã... päãpakam äkusalam cittam cinteyyätha, các ngươi chớ tư duy về tư duy ác 
bắt thiện. 
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sao? Vì sự bàn luận này chăng lợi ích gì cho: 
pháp, chăng lợi ích gì cho phạm hạnh, chắng 
phải trí, chăng phải giác, không thuận hướng 
Niết-bàn. Này các Ty-kheo, nên luận nghị như 
thế này, “Đây là Khổ Thánh đé, đây là Khô tập 
Thánh đề, đây là Khô diệt Thánh đề, đây là Khô 
diệt đạo tích Thánh để.” Vì sao? Vì luận nghị 
này có lợi ích cho pháp, lợi ích cho phạm hạnh, 
là trí, là giác, thuận hướng Niết-bàn. Cho nên, 
Tỳ-kheo, đôi với bốn Thánh để nêu chưa được 
hiện quán, thì phải siêng năng tìm phương tiện, 
phát khởi ý muốn tích cực, tu học hiện quán.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 409. GIÁC (1)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, số đông Tỳ- 
kheo tụ tập nơi nhà ăn, có người có giác tưởng 
tham giác, có người có giác tưởng sân giác, hoặc 


9%. Suy tầm, trầm tư. Päli, S. 56. 7. Vitakkä. 
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'cÓ người có giác tưởng hại giác!?°, Bây giờ, Đức 
Thê Tôn biết tâm niệm của các Tỳ-kheo, nên đi 
đến nhà ăn, trải tọa cụ ngôi trước đại chúng, rôi 
bảo các Ty-kheo: 

“Các ông chớ khởi giác tưởng về tham giác, 
chớ khởi giác tưởng về nhuế giác, chớ khởi giác 
tưởng về hại giác!!. Vì sao? Vì những giác tưởng 
này chăng lợi ích gì cho nghĩa, chăng lợi ích gì 
cho pháp, chắng lợi ích gì cho phạm hạnh, chắng 
phải chánh trí, chắng phải chánh giác, không 
chánh hướng Niết-bàn. Các ông nên khởi giác 
tưởng về Khô Thánh đề, Khổ tập Thánh đề, Khổ 
diệt Thánh để, Khổ diệt đạo tích Thánh để. Vì 
sao? Vì sự giác tưởng đối với bốn Thánh đề này 
có lợi ích cho nghĩa, lợi ích cho pháp, lợi ích cho 
phạm hạnh, là chánh trí, chánh giác, chánh 
hướng Niết-bàn. Cho nên, Tỳ-kheo, đối với bốn 
Thánh đề phải siêng năng tìm phương tiện, phát 
khởi ý muôn tích cực, chánh trí, chánh niệm, tỉnh 
tân tu học.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 


10. Tham giác, sân (nhuế) giác, hại giác; đây gọi là ba bất thiện tầm, ba tư duy tầm cầu 
bất thiện: ham muốn, thù hận, ý nghĩ ác hại. Päãli: kãmavitakkam vyäpädavitakkam 
vihimsavitakkam. 

- Pãli: mã, bhikkhave, pãpake akusale vitakke vitakkeyyätha, Tỳ-kheo, các ngươi chớ 
có tư duy tầm cầu về các suy tầm ác bắt thiện. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyền 16 


những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 410. GIÁC (2)? 
Tôi nghe như vây: 

Một thời... nói đây đủ như trên, chỉ có sự sai 
biết là: 

“Khởi giác tưởng về bà con thân thuộc; khởi 
giác tưởng về quốc thô nhân dân; khởi giác 
tưởng về không chết, cho đến nghe lời Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.” 


l|`© 


M 


12. Pãli, xem kinh 409. 
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KINH 411. LUẬN THUYÉT! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, có số đông Tỳ- 
kheo tụ tập nơi nhà ăn, bàn luận những đề tài như 
vây'*: hoặc là bàn luận việc vua, việc giặc cướp, 
việc đâu tranh, việc tiên bạc, việc y phục, việc ăn 
uống, việc nam nữ, việc ngôn ngữ thế Ølan, vIỆệc 
sự nghiệp, việc trong biến cả. Bấy giờ, Đức Thế 
Tôn đang ở trong thiên định, băng thiên nhĩ, 
nghe tiếng bàn luận của các Tỳ-kheo, liền từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đi đến nhà ăn, trải tọa cụ mà ngôi 
trước đại chúng, rồi bảo các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, các ông tụ tập để bàn luận 
việc gì?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con tụ tập ở đây bàn 
nói về việc vua...” Nói đầy đủ như trên. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông chớ bản luận những đề tài như vây: 
Bàn luận những việc vua... cho đến, không 
hướng đến Niết-bàn. Nếu có bàn luận thì nên nói 


13. S, 56. 10. Kathã. 
1. Các đề tài được gọi là súc sanh luận (Päli: tiracchãänakathä), vì vô nghĩa, vô ích. 
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vê Khô Thánh đề, Khổ tập Thánh đê, Khô diệt. 
Thánh đế, Khô diệt đạo tích Thánh đề. Vì sao? 
Vì bốn Thánh đề này có lợi ích cho nghĩa, lợi ích 
cho pháp, lợi ích cho phạm hạnh, là chánh trí, 
chánh giác, chánh hướng Niếễt-bàn.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 412. TRANH'° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, có số đông Tỳ- 
kheo tụ tập nơi nhà ăn, nói với nhau như vây: 
“Tôi biết pháp luật, các ông không biết; những gì 
tôi nói là thành tựu, những gì tôi nói là hợp lý; 
những gì các ông nói là không thành tựu, không 
hợp lý; cái đáng nói trước thì lại nói sau, cái 
đáng nói sau thì nói trước. Thế rồi tranh luận 
nhau. Luận của tôi đúng: luận của các ông không 
băng. Ai trả lời được thì trả lời đi!? 

Bây giờ, Đức Thế Tôn đang ở trong thiền 
định, bằng thiên nhĩ, nghe tiêng các Tỳ-kheo 


15. Tranh cãi. Pãli, S. 56. 9. Viggahikã. 
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_ tranh luận... Nói đây đủ như trên cho đến, “bôn 
Thánh để nếu chưa hiện quán thì phải siêng năng 
tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, tu 
học hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 413. VƯƠNG LỤC 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, có sô đông Tỳ- 
kheo tụ tập nơi nhà ăn, bàn luận như vầy: “Vua 
Ba-tư-nặc và vua Tần-bà-sa-la!5, vua nào có thế 
lực lớn, vua nào giàu có hơn?! 

Bây giờ, Đức Thế Tôn đang ở trong thiền 
định, băng thiên nhĩ, nghe tiếng bàn luận của các 
Tỳ-kheo, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến nhà 
ăn, trải tọa cụ ngôi trước đại chúng, rồi hỏi các 
Ty-kheo: 

“Các ông đang bàn luận việc gì?” 

Bây giờ các Tỳ-kheo đem những việc trên 


16. Ba-tư-nặc 3# ï Eí - (Pali: Pasenadi), vua nước Câu-tát-la †1j jš £# - (Pãli: Kosala). 
Tần-bà-sa-la Zi 3 3⁄2 ÿ§ - (Päli: Bimbisära), vua nước Ma-kiệt-đà. 
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bạch lại đây đủ với Thể Tôn. 

Phật nói với các Ty-kheo: 

“Các ông bàn những việc về thế lực lớn, về 
sự giàu sang của các vua làm gì? Này các Ty- 
kheo, chớ luận bàn như vậy. Vì sao? Vì việc này 
không đem lại lợi ích gì cho nghĩa, pháp, phạm 
hạnh, cũng chăng phải trí, chắng phải chánh giác, 
chăng đưa đến Niễt-bàn'”. Các ông nên bàn Khổ 
Thánh đế, Khô tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đề, 
Khổ diệt đạo tích Thánh để. Vì sao? Vì bốn 
Thánh để này đem lại nhiêu lợi ích về nghĩa, về 
pháp. về phạm hạnh, là chánh trí, chánh giác, 
chánh hướng Niết-bàn. Cho nên, Ty-kheo, đôi 
với bốn Thánh đề, nêu chưa được hiện quán, thì 
nên siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý 
muôn tích cực, tu học hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 414. TÚC MẠNG 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 


1 Như kinh 407. 
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_lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ, có sô đông 
Tỳ-kheo tụ tập nơi nhà ăn, bàn luận như vây: 
“Đời trước các ông làm những thứ nghệ nghiệp 
gì, công xảo gì và lây gì để tự sống?? 

Bây giờ, Đức Thế Tôn đang ở trong thiên 
định, băng thiên nhị, nghe tiếng bản luận của các 
Tỳ-kheo, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến nhà 
ăn, trải tọa cụ ngôi trước đại chúng, rồi hỏi các 
Ty-kheo: 

“Các ông đang nói những gì?” 

Lúc ây, các Tỳ-kheo đem những việc trên 
bạch lại đầy đủ. 

Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Này các Ty-kheo, các ông chớ bản những 
việc đã làm đời trước. Vì sao? Vì việc này không 
đem lại nhiều lợi ích cho nghĩa, pháp, phạm 
hạnh ”, cũng chắng phải trí, chẳng phải giác, 
chắng đưa đến Niết-bản. Này các Tỳ-kheo, các 
ông nên bàn Khô Thánh đế, Khổ tập Thánh đề, 
Khổ diệt Thánh để, Khô diệt đạo tích Thánh đế. 
Vì sao? Vì bốn Thánh để này đem lại nhiêu lợi 
ích cho nghĩa, pháp, phạm hạnh, là chánh trí, 
chánh giác, chánh hướng Niết-bàn. Cho nên, Tỳ- 


18. Như kinh 407. 
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kheo, đôi với bôn Thánh để, nêu chưa được. 
hiện quán, thì nên siêng năng tìm phương tiện, 
phát khởi ý muỗn tích cực, tu học hiện quán.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 
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KINH 415. ĐÀN-VIỆT? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, có số đông Tỳ- 
kheo tụ tập nơi nhà ăn, bàn luận như vây: “Đàn- 
việt mỗ giáp kia làm thức ăn thô sơ, chúng ta ăn 
xong không thấy ngon, không thấy khỏe. Chi 
băng chúng ta bỏ thức ăn thô này mà đi khât 
thực. Vì sao? Vì các Tỳ-kheo đi khât thực thường 
được thức ăn ngon, lại thây sắc đẹp, có lúc lại 
nghe tiếng hay, có nhiều TgưỜi HUÊh biết, cũng 
được y phục, ngọa cụ, thuốc men. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang ở trong thiên 
định, băng thiên nhĩ nghe tiếng bàn luận của các 
Tỳ-kheo, liên đi đến nhà ăn... Nói đầy đủ như 
vậy, cho đến, “hướng đúng Niết-bàn.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 416. THỌ TRÌ (1)? 


19. Tức thí chủ. 
20. Pali, S. 56. 15. Dhãrana. 
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Tôi nghe như vây: ' 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Các ông có thọ trì bốn Thánh để mà Ta đã 
dạy không?” 

Khi ấy, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng 
dậy, sửa lại y phục, đảnh lễ Phật, rôi chắp tay 
bạch Phật: 

“Kính vâng, bạch Thế Tôn, bốn Thánh để mà 
Thê Tôn đã dạy, con đã thọ trì.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Ngươi thọ trì bốn Thánh đế đó như thế 
nào?” 

Tỳy-kheo bạch Phật: 

“Như lời Thế Tôn đã dạy: “Đây là Khổ Thánh 
đề”, con liên thọ trì; “đây là Khô tập Thánh đề, 
đây là Khô diệt Thánh đế, đây là Khô diệt đạo 
tích Thánh để.' Bạch Thể Tôn, bốn Thánh đề mà 
Thê Tôn đã dạy như vậy, con liên thọ trì.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Ta đã dạy về Khô 
Thánh đế, ngươi đã thọ trì chân thật. Ta dạy Khổ 
tập Thánh để, Khổ diệt Thánh đề, Khổ diệt đạo 


18 TẠP A-HÀM (II) 


_ tích Thánh đề, ngươi đều thọ trì chân thật.” 
Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 417. NHƯ NHU”! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Các ông có thọ trì những gì mà Ta đã dạy về 
bốn Thánh để không?” 

Lúc ấy có Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa 
lại y phục, trịch vai phải, vi Phật mà làm lễ, rôi 
chắp tay bạch Phật: 

“Thưa vâng Thế Tôn, những gì mà Thê Tôn 
đã dạy về bốn Thánh đề, con đều đã thọ trì.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Ngươi đã thọ trì như thế nào về bôn Thánh 
để mà Ta đã dạy?” 

Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn nói khô Thánh để, con đều đã thọ 
trì, là như như, không lìa như, không khác như, 


21. S, 56. 20, 27. Tathã. 
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chân thật, thâm sát chân thật, không điên đảo, là 
lý chân thật của bậc Thánh”?. Đó là Khổ Thánh 
đế. Thế Tôn dạy về Khổ tập Thánh đé, Khô diệt 
Thánh để, Khô diệt đạo tích Thánh để, là như 
như, không lìia như, không khác như, chân thật, 
thâm sát chân thật, không điên đảo, là lý chân 
thật của bậc Thánh. Đó gọi là bôn Thánh đế mà 
Thê Tôn đã dạy, con đều đã thọ trì.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Ông đã thọ trì chân 
thật về bốn Thánh để mà Ta đã dạy là như như, 
không lìa như, không khác như, chân thật, thâm 
sát chân thật, không điên đảo. Đó gọi là T-kheo 
thọ trì chân thật bỗn Thánh đề của Ta.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 418. THỌ TRÌ (2)3 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ, Đức Thê Tôn 


22. Như như, bất ly như, bất dị như... #[ # £ ## › # 4£ # 4l - Pãli (S.v.430): 
cattärimani bhikkhave tathäni avitathãni aññatathäni. 
23. S, 56. 16. Dhãrana. 
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_ bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông có thọ trì những gì mà Ta đã dạy về 
bốn Thánh đề không?” 

Khi ấy có Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa 
lại y phục, vì Phật mà làm lễ, rôi chắp tay bạch 
Phật: 

“Thưa vâng Thế Tôn, những gì mà Thế Tôn 
đã dạy về bốn Thánh đế, con đều đã thọ trì. Bốn 
đề là gì? Như Thế Tôn đã dạy là Khổ Thánh đề, 
Khô tập Thánh đế, Khô diệt Thánh đế, Khô diệt 
đạo tích Thánh đề, con cũng đều đã thọ trì.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Như những gì mà Ta 
đã dạy về bốn Thánh đề, ngươi đều đã thọ trì. 

“Này các Tỳ-kheo, nêu có Sa-môn, Bà-la- 
môn nảo nói như vây: “Như những øì mà Sa-môn 
Cù-đàm đã nói về Khổ Thánh để, ta sẽ bỏ đi và 
sẽ lập lại Khổ Thánh để khác.” Điều đó chỉ có 
trên ngôn thuyết, nêu gạn hỏi đến thì họ sẽ không 
biết và càng làm tăng thêm sự nghị hoặc, vì đó 
không phải là cảnh giới. 'Khố tập Thánh đế, Khổ 
diệt Thánh để, Khô diệt đạo tích Thánh để này ta 
sẽ bỏ đi, rôi sẽ lập lại bốn Thánh đề khác. Điều 
đó cũng chỉ có trên ngôn thuyết, nếu gạn hỏi đến 
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thì họ chăng biết và càng tăng thêm nghi hoặc - 
cho họ, vì đó không phải là cảnh giới của họ. 

“Cho nên, Tỳ-kheo đôi với bốn Thánh đề nêu 
chưa được hiện quán thì nên siêng năng tìm 
phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, tu học 
hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 419. NGHI (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nêu Tỳ-kheo nào đối với Phật có nghi, đối 
với Khô Thánh để cũng có nghi; Khổ tập Thánh 
đề, Khổ diệt Thánh để, Khô diệt đạo tích Thánh 
để cũng có nghi. Nếu đối với Pháp, Tăng có nghi 
thì đối với Khô Thánh đề cũng có nghi; Khô tập 
Thánh để, Khô diệt Thánh đề, Khổ diệt đạo tích 
Thánh để cũng có nghi. Nếu người nào đối với 
Phật không nghi hoặc, đôi với Khổ Thánh đề 
cũng không nghi hoặc; đối với Khổ tập Thánh 
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_ đề, Khô diệt Thánh để, Khô diệt đạo tích Thánh 
để cũng không nghi hoặc. Nêu người nào đối với 
Pháp, Tăng không nghi hoặc, đối với Khổ Thánh 
đề cũng không nghi hoặc; Khổ tập Thánh đề, 
Khổ diệt Thánh để, Khô diệt đạo tích Thánh để 
cũng không nghi hoặc.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 420. NGHI (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, Thể Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Nếu Sa-môn, Bà-lamôn nào đối với Khổ 
Thánh đề có nghi, thì đôi với Phật cũng có nghĩ, 
đối với Pháp, Tăng có nghi. Đối với Khô, Tập, 
Diệt, Đạo có nghi, thì đối với Phật cũng có nghi, 
đối với Pháp, Tăng có nghi. Nếu đối với Khô 
Thánh đế không nghi, thì đối với Phật cũng 
không nghi, đôi với Pháp, Tăng không nghỉ. 
Người đôi với Tập, Diệt, Đạo Thánh để không 
nghi, thì đôi với Phật cũng không nghi, đối với 
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Pháp, Tăng không nghi.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 421. THÂM HIẾM?! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Các ông hãy đi cùng Ta đi đến vách núi sâu 
nguy hiêm”.” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thưa vâng Thế Tôn.” 

Bây giò, Thế Tôn cùng đại chúng đến vách 
núi sâu nguy hiểm”, trải tòa ngôi, sau khi đi 
quan sát chung quanh hang núi sâu hiểm trở 
xong, rôi bảo các Tỳ-kheo: 

“Hang núi này thật là sâu và nguy hiểm.” 


22. S, 56. 42. Papäto. 

2. Thâm hiểm nham; xem cht. dưới. Pãli: ayãma, bhikkhave, yena patibhänakũfo ten' 
upasamkamissäma divävihärayä, này các Tỳ-kheo, chúng ta hãy đi lên ngọn 
Patibhãnakita (Biện tài đỉnh) để nghỉ trưa. 

2. Thâm hiểm nham # lậ j# › vực thẳm sâu; bản Päli: Thế Tôn lên ngọn Patibhãna, 
một Tỳ-kheo thấy một vực sâu nguy hiểm, kêu lên: mahã vatãyam bhante papäto 
subhayänako, Thế Tôn, lớn thay, vực thẳm dễ sợ này. 
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Lúc ây có Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, 
sửa lại y phục, đảnh lễ Phật, rôi chắp tay bạch 
Phật: 

“Bạch Thế Tôn, vách núi này thật là sâu 
hiểm, nhưng còn có thứ gì sâu hiểm cùng cực và 
đáng sợ hơn nó không?” 

Phật biết ý của Tỳ-kheo này nên đáp liền: 

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, vách núi này rất 
sâu hiểm, nhưng đối với nó còn có thứ sâu hiểm 
đáng sợ hơn nữa, đó là Sa-môn, Bà-la-môn 
không biết như thật Khổ Thánh để; không biết 
như thật Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đề, 
Khô diệt đạo tích Thánh đế. Những vị này hoan 
lạc nơi các hành vốn là cội sốc của sự sanh””; 
hoan lạc nơi các hành vốn là cội sốc của Sự glà, 
bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não, mà tạo tác các hành 
này, khiến cho các hành lão, bệnh, tử, ưu, bị, 
khổ, não càng ngày càng tăng trưởng, để rơi vào 
chỗ sâu hiểm của lão, bệnh, tử, ưu, bị, khổ, não. 
Như vậy, Tỳ-kheo, cái này rất sâu hiểm; nguy 
hiểm hơn cả cái kia. Cho nên Tỳ-kheo đối với 
bốn Thánh đề nếu chưa hiện quán, thì phải siêng 
năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, 


2”. Sanh bổn chư hành lạc trước /E Z š# ƒï #£ 3 › Paäli: jãtisamvattanikesu samkhäresu 
abhiramanti, hoan lạc nơi các hành mà chúng dẫn đến sự thọ sanh. 
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tu học hiện quán.” s 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 422. ĐẠI NHIẸT” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có địa ngục Đại nhiệt”. nếu chúng sanh nào 
sanh vào địa ngục này thì chỉ một mực chịu nóng 
cháy.” 

Bây giờ có một Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng 
dậy, sửa lại y phục, đảnh lễ Phật, rôi chắp tay 
bạch Phật: 

“Như Thế Tôn đã dạy, địa ngục Đại nhiệt này 
vô cùng nóng bức. Bạch Thê Tôn, chỉ có đây là 
cực kỳ nóng, hay còn có thứ nóng bức nào đáng 
sợ hơn, không còn đầu hơn?” 

“Như vây, Tỳ-kheo, địa ngục nảy tuy thật là 
nóng bức, nhưng cũng có thứ nóng bức đáng sợ 
hơn địa ngục ây và không còn gì hơn. Những gì 


28: Cực kỳ nóng. Pãli, S. 56. 43. Parilaha. 
29. Đại nhiệt địa ngục Z #4 1: 3Â › Pali: Mahãparilaha. 
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_được gọi là thứ nóng bức đáng sợ hãi hơn địa 
ngục Đại nhiệt? Đó là Sa-môn, Bà-la-môn không 
biết như thật Khổ Thánh đề; không biết như thật 
Khô tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khô diệt 
đạo tích Thánh để. Như vậy, cho đến sanh, lão, 
bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não là sự nóng bức thiêu 
đốt bừng bừng. Này Tỳ-kheo, đó gọi là sự nóng 
bức thiêu đốt bừng bừng thật đáng sợ, không còn 
øì hơn. Cho nên, Tỳ-kheo, đối với bỗn Thánh đề 
nếu chưa hiện quán, thì nên siêng năng tìm 
phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, tu học 
hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 423. ĐẠI ÁM?9 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ, Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có địa ngục vô cùng tối tăm, các chúng sanh 
sanh ra nơi đó không thấy được các phân thân thê 


30 Cực kỳ đen tối. Pãli, S. 56. 46. Andhakãra. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 16 2 


của mình”!.” s 

Bây giờ, có Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, 
sửa lại y phục, vì Phật làm lễ, rôi chắp tay bạch 
Phật: 

“Bạch Thế Tôn, địa ngục này vô cùng tối 
tăm. Chỉ có nơi nảy tôi tăm hay còn có chỗ nào 
tối tăm hơn, đáng sợ hơn địa ngục này nữa?” 

Phật bảo T-kheo: 

“Như vậy, còn có sự tối tăm đáng sợ hơn địa 
ngục này nữa. Đó là Sa-môn, Bà-la-môn đối với 
bốn Thánh để không biết như thật, cho đến, rơi 
vào sự tôi tăm cùng cực của sanh, lão, bệnh, tử, 
ưu, bi, khô, não. Cho nên, các Tỳ-kheo đôi với 
bốn Thánh đế, nếu chưa hiện quán, thì phải siêng 
năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, 
tu học hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 
KINH 424. MINH ÁM (1)*2 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 


31: Xem cht.33, kinh 424 dưới. 
32. Xem kinh 423 trên. 
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_ lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ, Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Như mặt trời vận hành chiếu sáng các thế 
giới. Cho đến cả ngàn mặt trời, ngàn mặt trăng, 
chiếu sáng ngàn thế giới, ngàn núi Tu di, ngàn 
Phât-bà-đề, ngàn Diêm-phù-đề, ngàn Câu-da-ni, 
ngàn Uất-đơn-việt, ngàn Tứ thiên vương, ngàn 
cối Tam thập tam thiên, ngàn Diệm-ma thiên, 
ngàn Đâu-suất thiên, ngàn Hóa lạc thiên, ngàn 
Tha hóa tự tại thiên, ngàn Phạm thiên. Đó gọi là 
Tiểu thiên thể giới. Khoảng giữa một ngàn thế 
giới này có chỗ tôi tăm, dù có ánh sáng mặt trời, 
mặt trăng chiếu sáng, có sức oai đức lớn cũng 
không thấy được. Những chúng sanh sanh ra 
những nơi này không thấy các phân thân thể của 
mình”3.” 

Bây giờ, có Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, 
sửa lại y phục, vì Phật làm lễ, rôi chắp tay, bạch 
Phật: 

“Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn nói, chỗ này vô 
cùng tôi tăm. Chỉ có nơi này tôi tăm hay còn có 


3. PaI (S.v.454): atthi, bhikkhave, lokantarikãä aghã asamvutäã andhakãrä 
andhakäratimisä, yattham imesam candimasuriyanam evammahiddhikãnam evam 
mahãvubhävãnam äbhãya nävubhontfï ti, có một chỗ tối tăm, sâu thẳm tối tăm không 
đáy, ở khoảng giữa các thế giới, không có vòm trời che; chỗ đó, ánh sáng của mặt 
trời, mặt trăng vốn có thần lực như vậy, mà không chiếu tới được. 
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chỗ nảo tôi tăm hơn, đáng sợ hơn địa ngục này - 
nữa?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Như vậy, còn có sự tối tăm đáng sợ hơn địa 
ngục này nữa. Đó là Sa-môn, Bà-la-môn đối với 
bốn Thánh để không biết như thật, cho đến, rơi 
vào sự tôi tăm cùng cực của sanh, lão, bệnh, tử, 
ưu, bi, khô, não. Cho nên, các Tỳ-kheo đối với 
bốn Thánh đế, nếu chưa hiện quán, thì phải siêng 
năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, 
tu học hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 425. MINH ÁM (2)* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Từ Tiểu thiên thế ØIỚI, COn số được nhân lên 
đến một ngàn, thì đó gọi là Trung thiên thế ĐIỚI. 
Khoảng giữa Trung thiên thế giới có chỗ tối 
tăm...” như trên đã nói, cho đến, “đôi với bốn 


344 Gần giống kinh 424 trên. 
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_Thánh đê, nêu chưa hiện quán, thì phải siêng 
năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, 
tu học hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 426. MINH ÁM (3)* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“ừ Trung thiên thế ØIỚI, CON số được nhân 
lên đến một ngàn, thì đó gọi là Tam thiên đại 
thiên thế giới. Khoảng giữa các thế giới này là 
chỗ tối tăm. Dù có mặt trời, mặt trăng vận hành, 
chiếu khắp thế giới đi nữa, nhưng những chúng 
sanh kia vẫn không thây,...” cho đến “... rơi vào 
chỗ tối tăm của sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, 
não. Cho nên các Tỳ-kheo, đối với bốn Thánh đề, 
nếu chưa hiện quán, thì phải siêng năng tìm 
phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, tu học 
hiện quán.” 


3. Gần tương đồng các kinh 424, 42B trên. 
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Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe . 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 427. THÁNH ĐÉ*% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ, Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói về bôn Thánh đề. Hãy lắng 
nghe và suy nghĩ kỹ. Bốn để là gì? Đó là Khổ 
Thánh đế, Khô tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đề, 
Khô diệt đạo tích Thánh để. Đó gọi là bôn Thánh 
đê.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Như kinh “Đương thuyết” (Ta sẽ nói) trên, 
cũng vậy, các kinh: 

- Có (bốn Thánh đề); 

- Nên biết (bốn Thánh đê. 

Củng nói như trên. 

M 


3. Pali, S. 56. 29. Pariññeyyam (cần được biến tri). 
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KINH 428. THIÊN TƯ” 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ, Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nên chuyên cân thiền định tư duy”, phát 
khởi chánh phương tiện”, để nội tâm tịch tĩnh. 
Vì sao? Vì Tỳ-kheo nào thiền định tư duy, nội 
tâm tịch tĩnh đã thành tựu rôi, thì sẽ hiển hiện 
như thật. Hiện hiện như thật những gì? Hiến 
hiện như thật Khổ Thánh để; hiển hiện như thật 
Khô tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khô diệt 
đạo tích Thánh đê.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 429. TAM-MA-ĐÉ“ 
Tôi nghe như vây: 


3. Pali, S. 56. 2. Patisallana (sống độc cư). 

38. Đương cần thiền tư. Pãli: patisallãne bhikkhave yogam äpajjatha, hãy tu tập chuyên 
cần ở nơi nhàn tĩnh độc cư. 

3%. Chánh phương tiện, tức chánh tinh tấn. 

40. Pali (S.v.141): patisalläno...bhikkhu yathaäbhũtam pajänäti, Tỳ-kheo tịch tĩnh độc cư 
thì liễu tri như thật (về bốn Thánh đề). 

+! S. 56. 1. Samadhi. 
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Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ, Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nên tu vô lượng Tam-ma-để““, chuyên tâm 
chánh niệm. Vì sao? Vì khi tu vô lượng Tam-ma- 
đề, chuyên tâm chánh niệm rôi, thì sẽ hiển hiện 
như thật như vậy. Hiển hiện như thật những gì? 
Hiền hiện như thật Khổ Thánh đề; hiển hiện như 
thật Khô tập Thánh đề, Khổ diệt Thánh đề, Khổ 
diệt đạo tích Thánh đề.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 430. TRƯỢNG (1)® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ, Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Như người ném gậy lên giữa hư không, gậy 
liền rơi trở xuông, hoặc gôc chạm đất, hoặc thân 
chạm đất, hoặc đầu chạm đất. Cũng vậy, nếu Sa- 


42. Tức tu định. Pãli: samãdhim bhikkhave bhäãvetha. 
43. Cây gậy. Pali, S. 56. 33. Dangdo. 
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_ môn, Bà-la-môn nào, không biết như thật về Khô 
Thánh đế; không biết như thật về Khô tập Thánh 
đề, Khô diệt Thánh để, Khổ diệt đạo tích Thánh 
đế, nên biết, Sa-môn, Bà-la-môn này, hoặc đọa 
vào địa ngục, hoặc đọa vào súc sanh, hoặc đọa vào 
nøạ quý. Cho nên các Tỳ-kheo đối với bốn Thánh 
để này, nêu chưa hiện quán, thì phải siêng năng 
tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, tu học 
hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 431. TRƯỢNG (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ, Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Như người ném gậy lên giữa hư không, gậy 
liên rơi trở xuông, hoặc rơi xuông đất sạch, hoặc 
rơi xuống đất không sạch. Cũng vậy, nếu Sa- 
môn, Bà-la-môn nào, không biết như thật về Khổ 
Thánh đề; không biết như thật về Khô tập Thánh 
đề, Khổ diệt Thánh để, Khô diệt đạo tích Thánh 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 16 35 


để, vì không biệt như thật, cho nên hoặc sanh - 
vào đường lành, hoặc sanh vào đường ác. Thê 
nên các Tỳ-kheo đối với bỗn Thánh đề, nêu chưa 
hiện quản, phải siêng năng tìm phương tiện, phát 
khởi ý muỗn tích cực, tu học hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 432. NGŨ TIẾT LUẦN 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ, Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Như cái bánh xe có năm tiết liên tục“?. Một 
người đại lực sĩ có thể quay nhanh bánh xe này. 
Cũng vậy, nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào không 
biết như thật về Khô Thánh để, không biết như 
thật về Khô tập Thánh để, Khổ diệt Thánh đề, 
Khô diệt đạo tích Thánh đề, sẽ bị luân hôi trong 
năm đường, xoay vần một cách nhanh chóng: 
hoặc đọa vào địa ngục, hoặc đọa vào súc sanh, 
hoặc đọa vào ngạ quỷ, hoặc Trời, hoặc Người, 


44“. Ngũ tiết tương tục luân 7ï Eñ ‡ ## ðñ › bánh xe có năm nan. 
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_rôi lại đọa vào đường ác, trường kỳ luân 
chuyên. Cho nên Tỳ-kheo nào đối với bôn Thánh 
đế, nêu chưa hiện quán, nên siêng năng tìm 
phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, tu học 
hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 433. TẮNG THƯỢNG THUYÉT 
PHÁP 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ, Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác 
thuyết pháp tăng thượng ””; nghĩa là bỗn Thánh đề 
được khai thị, được thi thiết, được kiến lập, được 
phân biệt, được diễn giải, bày hiển hiện, được 
biểu lộ?°. Những øì là bốn? Đó là Khô Thánh đề, 
Khô tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khô diệt 


4. Tăng thượng thuyết pháp ?‡/ L- šf )Z › 

4: Các cách thuyết pháp của Phật, Päli: äcikkananä (tuyên thuyết, công bố), desanä 
(giáo huấn, chỉ thị), paññãpanä (thi thiết, quy định), vivaranã (khai thị, khai hiển), 
vibhajanäã (phân biệt, phân tích). 
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đạo tích Thánh đê. Cho nên, Tỳ-kheo, đôi với ` 
bốn Thánh để này, nêu chưa hiện quán, thì nên 
siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn 
mãnh liệt, tu học hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 434. HIỆT TUỆ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ, Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Thế nào là hiệt tuệ”? Có phải là biết như 
thật về Khô Thánh đề, về Khổ tập Thánh đề, Khổ 
diệt Thánh đế, Khô diệt đạo tích Thánh đề, hay 
không biết?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, theo như sự hiểu biết của 
chúng con về những lời dạy của Phật, đôi với 
bốn Thánh đề mà biết như thật, thì đó gọi là hiệt 


^A 9%* 


tuẹ. 
Phật bảo các Tỳ-kheo: 


4. Hiệt tuệ #? ##š › nhận thức lão luyện, sâu sắc. Pãli: pandita. 
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“Lành thay! Lành thay! Nêu đôi với bốn 
Thánh đế mà biết như thật, đó gọi là hiệt tuệ. 
Cho nên, Tỳ-kheo, đôi với bôn Thánh để này, 
nếu chưa hiện quán, thì nên siêng năng tìm 
phương tiện, phát khởi ý muốn mãnh liệt, tu học 
hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 
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KINH 435. TU-ĐẠT3 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, gia chủ Tu-đạt- 
đa"? đến chỗ Phật, cúi đâu lễ dưới chân Phật, rôi 
ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, bốn Thánh đề này phải hiện 
quán theo thứ lớp hay phải hiện quán tức thời”??” 

Phật bảo gia chủ: 

“Bốn Thánh đề này phải hiện quán theo thứ 
lớp, chứ không phải hiện quán tức thời.” 

Phật bảo gia chủ: 

“Nêu có người bảo: “Đối với Khổ Thánh để 
chưa hiện quán mà đối với Khô tập Thánh đề, 
Khô diệt Thánh để, Khô diệt đạo tích Thánh đề 
có thê hiện quán", lời nói nảy không đúng. Vì 
sao? Vì đối với Khổ Thánh đế nếu chưa hiện 
quán mà đối với Khô tập Thánh để, Khổ diệt 
Thánh đề, Khô diệt đạo tích Thánh đề muôn hiện 
quán thì điêu này không thê có được. Cũng giống 


48. Tu-đạt, tên thật của ông Cấp cô độc. Pãli: Sudatta. 
4 Tu-đạt trưởng giả Zï 3#  # › Pali: Sudatta-gahapalti. 
50. Tiệm thứ vô gián đẳng, đốn vô gián đẳng li #4 #t [Hj # ti #t [đj # - 
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_như người lây hai lá cây nhỏ”! xếp lại làm đô 
đựng nước mang đi thời không thể có được. 
Cũng vậy, đối với Khô Thánh đề chưa hiện quán 
mà đôi với Khô tập Thánh để, Khổ diệt Thánh 
đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đề muốn hiện quán,” 
thì điều này không thể có được. 

“Như có người lấy lá sen kết lại làm đồ chứa 
nước đem đi, thì việc này có thê có được. Cũng 
vậy, này gia chủ, đôi với Khổ Thánh đề đã hiện 
quán rôi, thì đôi với Khô tập Thánh đề, Khô diệt 
Thánh đề, Khô diệt đạo tích Thánh đề có thê hiện 
quán, ° điều này có thê có được. Cho nên, gia chủ, 
đối với bốn Thánh để này, nếu chưa hiện quán, 
thì nên siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý 
muôn mãnh liệt, tu học hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 436. ĐIỆN ĐƯỜNG (1)°2 


Như điều trưởng giả Tu-đạt đã hỏi ở kinh 
trên, có Ty-kheo khác hỏi Đức Phật, cũng được 


51. Tế diệp; xem cht.90, kinh 397. 
52. Pali, S. 56. 44. Kũ{ãgãra. 
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nói như vậy. Chỉ có sai biệt nơi thí dụ: 

“Như có con đường bốn bâc thêm đi lên điện 
đường. Nếu có người nói: 'Không cần lên bậc 
thứ nhất mà lên ngay bậc thứ hai, thứ ba, thứ tư, 
lên điện đường,' thì điều này không thể có được. 
Vì sao? Phải do bậc đầu tiên rôi sau đó đến bậc 
thứ hai, bậc thứ ba, bậc thứ tư để lên được đến 
điện đường. Cũng vậy, Tỳ-kheo đôi với Khổ 
Thánh để chưa hiện quán mà đối với Khô tập 
Thánh để, Khổ diệt Thánh đề, Khô diệt đạo tích 
Thánh đế muốn hiện quán, thì điều này không 
thể có được. 

“Này Tỳ-kheo, nêu có người nói: “Băng bốn 
bậc thêm đưa lên điện đường, nhưng phải do từ 
bậc thêm đâu, rôi sau đó đến bậc thứ hai, bậc thứ 
ba, bậc thứ tư mới lên được điện đường, ˆ nói như 
vậy thì mới đúng. Vì sao? Vì phải do bậc thềm 
đầu tiên, sau đó mới leo lên bậc thêm thứ hai, thứ 
ba, thứ tư rồi lên được điện đường, việc này có 
thể có được. Cũng vậy T-kheo, nêu đối với Khổ 
Thánh để đã hiện quản rôi, thì tuần tự đối với 
Khô tập Thánh đề, Khô diệt Thánh để, Khô diệt 
đạo tích Thánh đề có thê hiện quán,' nên nói như 
vậy. Vì sao? Vì đối với Khổ Thánh để đã hiện 
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"quán, sau đó theo thứ lớp đôi với Khô tập 
Thánh để, Khô diệt Thánh đề, Khô diệt đạo tích 
Thánh đề hiện quán, việc này có thể có được.” 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 437. ĐIỆN ĐƯỜNG (2) 

Như Tỳ-kheo đã hỏi ở kinh trên, những điều 
Tôn giả A-nan hỏi, Đức Phật cũng dạy như vậy, 
chỉ có thí dụ là sai khác, Phật bảo A-nan: 

“Như cái thang có bốn bậc đưa lên điện 
đường. Nếu có người nói: “Không cân nhờ vào 
bậc ban đầu mà lên ngay bậc thứ hai, bậc thứ 

ba, bậc thứ tư là lên được diện đường, ' thì 
không thể có được. Cũng vậy A-nan, nêu đôi 
với Khổ Thánh đề chưa hiện quán mà đối với 
Khổ tập Thánh để, Khổ diệt Thánh để, Khổ 
diệt đạo tích Thánh để muốn hiện quán,) điều 
này không thể có được. Vì sao? Vì nếu đối với 
Khổ Thánh đề chưa hiện quán mà đối với Khổ 
tập Thánh đề, Khổ diệt Thánh để, Khổ diệt 
đạo tích Thánh để muốn hiện quán thì không 
thể có được. 

“Này A-nan, như cái thang có bốn bậc đưa 
lên điện đường, nếu có người nói: “Phải do bậc 
đầu tiên, sau đó mới lên bậc thứ hai, thứ ba, thứ 
tư rồi lên tới điện đường,' nói như vậy mới đúng. 
Vì sao? Vì phải do vào bậc đầu tiên, tuân tự lên 
bậc thứ hai, thứ ba, thứ tư rôi mới tới điện 
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_ đường, thì điều này có thể có được. Cũng vậy, 
A-nan đôi với Khô Thánh để đã hiện quán rôi, 
tuần tự đối với Khổ tập Thánh đề, Khô diệt 
Thánh đề, Khô diệt đạo tích Thánh để có thê hiện 
quán; điêu này có thể có được.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 438. CHÚNG SANH® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thê Tôn nói 
với các Ty-kheo: 

“Như lây hết cây cỏ trên quả đất này, dùng 
làm cây thương”! và xâu hết tất cả các loài thủy 
vật trong biên lớn; có thể xuyên suốt được tất cả 
không?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không thể được. Vì sao? Vì 
những con vật ở trong biển lớn đủ các hình 
tướng, chủng loại, hoặc có loài nhỏ quá, không 


54. Thương ÿ# ; trong Khang Hy, từ này chỉ tiếng khua của châu ngọc. Có lẽ là ‡ê › Päii: 
sũla, cây giáo, hay cái cọc nhọn. 
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thê xâu được, hoặc lớn quá, cũng không thê xâu_- 
được.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Đúng vậy, đúng vậy! Chúng sanh giới vô số 
vô lượng. Cho nên, Tỳ-kheo, đối với bốn Thánh 
để này, nếu chưa hiện quán, thì nên siêng năng 
tìm phương tiện, phát khởi ý muốn mãnh liệt, tu 
học hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 439. TUYẾT SƠN" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ, Đức Thế Tôn 
cầm một cục sạn”, rôi hỏi các Tỳ-kheo: 

“Các ông nghĩ sao? Sạn trong tay Ta đây là 
nhiêu hay sạn ở núi Tuyết lớn nhiêu?” 

Tỳy-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sạn trong tay của Thê Tôn rất 
Í{, còn sạn ở núi Tuyết thì nhiều trăm, muôn 


56 Hán: thổ thạch +†- £ï › Pãli, Phật so sánh bảy viên sỏi nhỏ bằng hạt cải (satta 
muggamattiyo pãsãnakkhar3) và núi chúa Tu-di (Sineru). 
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_ ngàn, ức, vô lượng, không thê dùng toán số, thí 
dụ để so sánh được.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Những chúng sanh mà biết như thật Khổ 
Thánh đế, biết như thật Khổ tập Thánh đế, Khổ 
diệt Thánh để, Khô diệt đạo tích Thánh để thì ít 
như sạn ở trong tay Ta đang cầm. Còn những 
chúng sanh kia mà không biết như thật đối với 
Khô Thánh đế, không biết như thật Khổ tập 
Thánh để, Khô diệt Thánh đề, Khổ diệt đạo tích 
Thánh đề thì nhiều như sạn ở núi Tuyết, nhiều 
đến vô lượng. Cho nên, Tỳ-kheo, đối với bốn 
Thánh đề này, nếu chưa hiện quán, thì nên siêng 
năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, 
tu học hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 440. HÒ TRÌ ĐÁNG” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ, Đức Thê Tôn 


5”. Thí dụ về ao hồ và các thứ khác nữa. Päli, S. 56. 52. Pokkharaiì. 
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bảo các Ty-kheo: 

“Như ao hồ, sâu rộng năm mươi do tuần, 
nước đầy tràn. Nếu có người dùng một sợi tóc, 
hoặc sợi lông, hoặc đầu ngón tay thâm vào nước 
hồ này cho đên ba lần, thì thế nào, này các Tỳ- 
kheo, giọt nước thấm của người kia nhiều hay 
nước trong hồ nhiều?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nước trên sợi tóc, sợi lông, 
hay dâu ngón tay của người này. rất ít, còn nước 
trong hô thì nhiều vô lượng, vô sô cho đến không 
thể dùng toán số, thí dụ để so sánh được.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Nhiều như nước trong hồ lớn, nhiều vô 
lượng, là gốc rễ khô bị cắt đứt như cây đa la bị 
chặt ngọn, thành các pháp không tái sanh trong 
tương lai, mà đa văn Thánh đệ tử đoạn trừ khi 
thành tựu kiên đê”°, đắc Thánh đạo quả. Những 
øì còn sót chưa đoạn tận, chỉ ít như nước đầu sợi 
tóc, sợi lông, ngón tay của người kia mà thôi. 
Cho nên, Tỳ-kheo, đôi với bôn Thánh để này, 
nếu chưa hiện quán, thì nên siêng năng tìm 
58. kiến đế, thấy được Thánh đế. Päli: ariyasävakassa ditthisampanassa puggalassa 


abhisametävino, đối với Thánh đệ tử đã thành tựu kiến, đã đắc hiện quán (Đây chỉ 
Thánh giả Tu-đà-hoàn). 
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-_ phương tiện, phát khởi ý muôn tích cực, tu học 
hiện quản. ˆ 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Như ví dụ hồ nước lớn, cũng vậy những ví dụ 
về hô  Tát-la-ẩđa-tra-ca, Hẳng-gìià, Da-phù-na, 
Tát-la-du, Y-la-bat-đề, Ma-hê”, cùng bốn biển 
lớn cũng nói như trên. 


M 


KINH 441. THÔ® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn 
tay cầm một hòn đất, lớn băng trái lê5!, bảo các 
Ty-kheo: 

“Thế nào, các Tỳ-kheo, hòn đất trong tay Ta 
nhiêu hay đất trong núi Tuyết nhiều?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thưa, hòn đất trong tay Thế Tôn tất ít, còn 
đất tại núi chúa Tuyết thì thật nhiêu, nhiều đến 


59 Tên các con sông lớn ở Ấn Độ: Sambejja, Gañgã, Yamunä, AciravatT, Sarabhũ, Mahi. 
60. Đất. Pali, S.56. 55-60. Pathavi,v.v... 
61. Pali: satta kolatthimattiyo gulikã, hòn đất lớn bằng hạt của quả táo. 
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trăm ngàn ức na do tha, cho đên không thể dùng _ 
toán số, thí đụ để so sánh được.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Những chúng sanh mà biết như thật Khổ 
Thánh đế, biết như thật Khổ tập Thánh đế, Khổ 
diệt Thánh đế, Khô diệt đạo tích Thánh để cũng 
ít như hòn đất Ta đang cầm ở trong tay. Những 
chúng sanh mà không biết như thật khổ Thánh 
đế, không biết như thật Khổ tập Thánh đề, Khổ 
diệt Thánh đề, Khô diệt đạo tích Thánh đề, nhiều 
hơn đất ở núi chúa Tuyết. Cho nên, Tỳ-kheo, đôi 
với bốn Thánh để này, nếu chưa hiện quán, thì 
nên siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý 
muôn tích cực, tu học hiện quán.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


Như núi chúa Tuyết. Cũng vậy các ví dụ về 
núi Ni-dân-đả-la, Tỳ-na-đa-ca, Mã-nhi, Thiện 
kiến, Khư-đê-la-ca, Y-sa-đà-la, Du-kiên-đà-la, 
Tu-di sơn vương” và đất đai trên đại địa cũng 
lại như vậy. Như dụ trái lê, cũng vậy các ví dụ 
trái A-ma-lạc-ca, Bạt-đả-la, Ca-la-ca, quả đáu, 


62. Pãli, núi Tudi (Sineru) và 7 núi chung quanh: Nemindhara, Vinataka, Assakamna, 
Sudassana, Karavika, lsadhara, Yugandhara. 
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_ cho đến ví dụ tép tỏi cũng nói như vậy. 
M 


KINH 442. TRẢO GIÁP® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn 
dùng trong móng tay khượi một ít đất, rồi nói với 
các Ty-kheo: 

“Các ông nghĩ thế nảo, đất trên móng tay Ta 
nhiêu, hay đất ở đại địa này nhiêu?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đất trong móng tay của Thế 
Tôn là rất ít, ít lắm, còn đất ở đại địa thì nhiều vô 
lượng, cho đến không thể dùng toán số, hay thí 
dụ để so sánh được.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Cũng như vậy, thân hình các chúng sanh mà 
có thê thấy được thì như đất trên móng tay; còn 
thân hình của chúng sanh vi tế không thể thấy 
được nhiêu như đất trên đại địa. Cho nên, Ty- 
kheo, đối với bôn Thánh đề, nêu chưa hiện quán, 
thì nên siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý 


%- Móng tay. Pãli, S. 56. 51. Nakkhasikho. 
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muôn tích cực, tu học hiện quán.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


Như đất liên nói trên, về thủy tánh cũng lại 
như vậy. 

Các kinh khác tương tơ: 

- “ft như đất trên móng tay, cũng vậy, những 
chung sanh được sanh ra trong CỐI HĐHỜi; 

- “Loại không được làm người cũng như đất 
đại địa. 

- “Những chúng sanh được sanh ra nơi có 
văn minh (đô thị) cũng như đất dính trên móng 
tay; 

- “Được sanh ra nơi biên địa cũng như đất 
trên đại địa. 

- “Người thành tựu Thánh tuệ nhân cũng như 
đất trên móng tay; 

- “Người không thành tựu Thánh tuệ nhấn 
cũng nhự đất ở đại địa. 

- “Những chúng sanh biết được pháp luật 
này, cũng như đất dính trên móng tay; 

- “Chúng sanh không biết pháp luật cũng như 
đất ở đại địa. 


%4. Tóm tắt có ba mươi kinh. 
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_—— - “Như biết, cũng vậy: biết bình đăng, biết 
khắp tất cả, chánh tưởng, chánh giác, chánh 
giải, pháp hiện quản cũng như vậy. 

- “Những chúng sanh biết có cha mẹ, thì cũng 
như đất dính trên móng tay; 

- “SỐ chúng sanh không biết đến có mẹ cha 
cũng nhự đất ở đại địa. 

- “Những chúng sanh biết có bậc tôn trưởng 
của dòng Sa-môn, Bà-la-môn và làm những điều 
cần làm phước đời này, đời khác, sợ tội thường 
bố thí, ăn chay giữ giới thì cũng như đất dinh 
trên đâu móng tay; 

- “SỐ chúng sanh không biết có bậc tôn 
trưởng của dòng Sa-môn, Bà-la-môn, làm những 
điều phước cán ở đời này, đời khác, sợ tọi lỗi 
thường bô thí, ăn chay, giữ giới thì cũng như đất 
ở đại địa. 

- “Những chung sanh không sát sanh, không 
trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không 
nói hai lưỡi, không ác khẩu, không nói thêu dệt 
thì cũng như đất trên móng tay; 

“SỐ chúng sanh không giữ gìn giới luật thì 
cũng nhự đất ở đại địa. 
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- “Cũng vậy, những chúng sanh lìa tham 
nhu, tà kiến và chúng sanh không lìa tham nhuế, 
tà kiến cũng nói như vậy. 

- “Những chung sanh không sát sanh, không 
trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không 
uống rượu, it nhự đất dính trên móng tay; 

- “SỐ chúng sanh không giữ gìn năm giới 
nhiêu như đất ở đại địa. 

- “Những chúng sanh giữ? gìn tảm giới thì 
cũng như đất dinh trên móng tay; 

- “SỐ chúng sanh không giữ gìn tám giới thì 
cũng nhự đất ở đại địa. 

- “Những chúng sanh giữ gìn mười điều lành 
thì cũng như đất trên móng tay; 

- “SỐ chúng sanh không giữ mười điểu lành 
thì cũng như đất ở đại địa. 

- “Những chúng sanh từ địa ngục, sau khi 
chết rồi được sanh làm người thì cũng như đất 
dính trên móng 1ay; 

- “SỐ chúng sanh từ địa ngục sau khi chết trở 
lại sanh vào địa ngục, hoặc súc sanh, hay ngạ 
quỷ thì cũng như đất ở đại địa. 
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_—— - “Những chúng sanh từ địa ngục sau khi 
chết được sanh lên cối trời thì cũng như đất dinh 
trên móng 1ay; 

- “SỐ chung sanh từ địa ngục, hoặc súc sanh, 
hay ngạ quỷ sau khi chết trở lại sanh vào địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì cũng như đất ở đại 
địa. 

- “Những chúng sanh ở loài người sau Khi 
chết rồi sanh trở lại làm người thì cũng như đất 
dính trên móng tay; 

- “SỐ chúng sanh ở loài người sau khi chết 
sanh vào địa ngục, nøạ quỷ, suc sanh thì cũng 
như đất ở đại địa. 

- “Những chúng sanh từ cối trời sau khi chết 
trở lại sanh vào cõi Trời thì cũng như đất dinh 
trên móng 1ay; 

- “SỐ chúng sanh ở cõi Trời sau khi chết sanh 
vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì cũng như đất 
ở đại địa. ” 


M 


KINH 443. TỪ THÁNH ĐỀ DĨ SANH 
Tôi nghe như vây: ; 
Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
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cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn nói 
với các Ty-kheo: 

“rước kia, khi Ta chưa nghe pháp, đã có 
được chánh tư duy răng, “Đây là Khổ Thánh để", 
chánh kiến đã phát sanh; “Đây là Khổ tập Thánh 
đế, đây là Khổ diệt Thánh để, đây là Khô diệt 
đạo tích Thánh đế”, chánh kiên đã phát sanh.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Như kinh nói về đã sanh. Cững vậy, đang 
sanh, sẽ sanh; kinh nói về khởi, tập, cận (gân), 
tu, tu nhiêu, xúc, tác chứng cũng như vậy." 


M 


KINH 444. NHÃN DƯỢC HOÀN® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói 
với các Ty-kheo: 

“Như viên thuốc chữa mắt, rộng sâu một do 


85. Tóm tắt có chín kinh. 

8. Ấn Thuận, tụng iii Tạp nhân, “5. Tương ưng Giới”, gồm ba mươi bảy kinh, Đại Chánh 
hai mươi hai kinh: 444-465. phần lớn tương đương Päli, S.14. Dhãtu-samyutta, Viên 
thuốc chữa mắt. 
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_ tuân”, Nêu có người nào lây viên thuốc này đặt 
vào trong mỗi mỗi giới”, có thể khiến cho hết 
nhanh chóng”, nhưng đối với các giới kia cũng 
không thê cùng biên tế của nó được. Nên biết, số 
lượng các giới nhiều đến vô lượng. Cho nên, Tỳ- 
kheo, hãy học giới loại thiện. Đối với chủng loại 
sa1 biệt của giới thiện, hãy học như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 445. BI TÂM” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà thuộc nước Xá-vệ, thì bấy giờ 
Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh thường tụ hội theo giới, hòa hợp 
với giới”!. Thế nào là chúng sanh thường tụ hội 
cảnh giới? Khi chúng sanh hành tâm bất thiện thì 


%7. Ý nói, số lượng viên thuốc được tập hợp lại. 

88. Chỉ cách tính số lượng: mỗi giới loại (chủng loại) đặt một viên. 

89. Số viên thuốc hết nhanh, nhưng số giới chưa hết. 

7. Tâm hèn mọn. Päli, S. 14. 14. Hinädhimutti (Ý chí hèn kém). 

7!. Pali: dhãtusova bhikkhave sattãä samsandanti samenti, chúng sanh giao tiếp theo 
giới, tập hợp theo giới. Ở đây, giới hay giới loại được hiểu là tính chất (đồng loại 
tướng quần). 
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cùng tụ hội với cảnh giới bât thiện”. Khi tâm ˆ 
hành thiện thì cùng tụ hội với giới thiện. Thiện 
tâm đi cùng với thiện giới. Thăng tâm đi cùng 
thăng giới. Tâm hèn cùng đi với giới hèn. Cho 
nên, Ty-kheo, hãy học như vậy, chủng loại sai 
biệt của giới thiện.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 446. KẸ (1)” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thê Tôn nói 
với các Ty-kheo: 

Nói đây đủ như trên, chỉ khác là nói thêm bài 
kệ này: 

Thường họp nên thưởng sanh, 
Lìa nhau, thì sanh dut. 
Như người ôm gỗ nhỏ, 
Mà vào trong biển lớn, 


72. Pali: hinädhimuttikã hĩnãdhimuttikehi saddhim..., bản tánh thấp hèn thì đi với bản 
tánh thấp hèn. 
73. Päali, S. 14. 16. Sagathä. 
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-_ Người, gồ đêu bị chìm. 
Biếng nhác cũng như vậy. 
Nên lìa xa biếng nhác; 
Siêng năng hạng thấp hèn. 
Hiên thánh không giải đãi; 
An trụ nơi viễn ly, 
Thiên tỉnh tấn ân cần, 
Vượt qua dòng sanh tư. 
Như sơn gặp lụa trắng, 
Lửa gặp gió cháy bừng, 
Ngọc và sữa cùng sắc; 
Chung sanh cùng theo giới, 
Tương tợ thì hòa họp, 
Tăng trưởng cũng như vậy. 


M 


KINH 447. HÀNH” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, Phật bảo các 
Ty-kheo: 

“Chúng sanh thường tụ hội theo giới, hòa hợp 


z4. S. 14. 15. Kammam. 
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với giới”. Thê nào là chúng sanh thường tụ hội 
cảnh giới? Khi chúng sanh hành tâm bắt thiện thì 
cùng tụ hội với cảnh giới bất thiện. Khi tâm hành 
thiện thì cùng tụ hội với giới thiện. Thiện tâm đi 
cùng với thiện giới. Thăng tâm đi cùng thắng 
ĐIỚI. 

Bây giờ, Tôn giả Kiêu-trần-như cùng với 
nhiêu Tỳ-kheo đang đi kinh hành gần đó. Tất cả 
đều là những Đại đức, Thượng tọa, đa văn, xuất 
ø1a đã lâu, tu tập đây đủ phạm hạnh. 

Lại có Tôn giả Đại Ca-diễp cùng với nhiều 
Tỳ-kheo cũng đi kinh hành gần đó. Tất cả đều ít 
muốn, biết đủ, đầu đà, khô hạnh, không chứa đồ 
dư. 

Tôn giả Xá-lợi-phất cùng với nhiêu Tỳ-kheo 
cũng đi kinh hành gần đó. Tất cả đều là những 
bậc Đại trí biện tài. 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên cùng với nhiều 
Tỳ-kheo cũng đi kinh hành gân đó. Tât cả đều là 
những bậc có sức thân thông lớn. 

Tôn giả A-na-luật-đà cùng với nhiều Tỳ-kheo 
cũng đi kinh hành gần đó. Tât cả đều được thiên 
nhãn sáng suốt. 


75. Xem cht.71, kinh 445. 
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—— Bây giờ, cũng có Tôn giả Nhị-thập-ức-nhị, 
cùng với nhiêu Tỳ-kheo cũng đi kinh hành gần 
đó. Tất cả đều dõng mãnh, tinh tấn, chuyên cần 
tu hành. 

Lại có Tôn giả Đà-phiêu cùng với nhiêu Tỳ- 
kheo cũng đi kinh hành gân đó. Tất cả đều vì đại 
chúng sửa sang các thứ cúng dường đây đủ. 

Tôn giả Uu-ba- ly cùng với nhiêu Tỳ-kheo 
cũng đi kinh hành gần đó. Tất cả đều thông đạt 
luật hạnh. 

Tôn giả Phú-lâu-na cùng với nhiều Tỳ-kheo 
cũng đi kinh hành gần đó. Tất cả đều là những 
bậc biện tài, thuyết pháp. 

Lại có Tôn giả Ca-chiên-diên cùng với nhiều 
Tỳ-kheo cũng đi kinh hành gân đó. Tất cả đều có 
khả năng phần biệt các kinh, khéo nói pháp 
tướng. 

Khi đó cũng có Tôn giả A-nan cùng với nhiều 
Tỳ-kheo đi kinh hành gần đó. Tất cả đêu là 
những bậc tống trì đa văn. 

Lại có Tôn giả La-hâu-la cùng với nhiều Tỳ- 
kheo cũng đi kinh hành gân đó. Tất cả đêu khéo 
giữ gìn luật hạnh. 

Khi đó cũng có Tôn giả Đê-bà-đạt-đa cùng 
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với nhiêu Tỳ-kheo đang đi kinh hành gân đó. _ 
Tất cả đều huân tập nhiều ác hạnh. 

Đó gọi là Tỳ-kheo thường cùng đi và hòa hợp 
với nhau. Cho nên, T-kheo, nên khéo phân biệt 
các giới loại sai biệt.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 448. KẸ: (2)”° 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. 
Nói đây đủ như kinh trên. Phật liên nói kệ: 
Thường hợp nên thưởng sanh, 
La nhau, thì sanh dt. 
Như người ôm gỗ nhỏ, 
Mà vào trong biển lớn, 
Người, gỗ đêu bị chìm. 
Biếng nhác cũng như vậy. 
Nên lìa xa biếng nhác; 
Siêng năng hạng thấp hèn. 
Hiên thánh không giải đãi; 


8. Như kinh 486. 
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-_ An trụ nơi viễn ly, 

Thiên tỉnh tân ân cần, 

Vượt qua dòng sanh tử. 

Như sơn gặp lụa trắng, 

Lửa gặp gió cháy bừng, 

Ngọc và sữa cùng sắc; 

Chung sanh lùng theo giới, 

Tương tợ thì hòa họp, 

Tăng trưởng cũng như vậy. 


M 


KINH 449. GIỚI HÒA HỢP” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thê Tôn nói 
với các Ty-kheo: 

“Chúng sanh thường tụ hội theo giới, hòa hợp 
VỚI gIỚI. Nói đây đủ như trên... cho đến, 

“Thắng tâm đi cùng thắng giới. Tâm hèn 
cùng đi với giới hèn. Khi sát sanh thì đi cùng giới 
sát sanh. Khi tâm trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, 
uống rượu thì đi cùng giới trộm cắp, tà dâm, 
vọng ngữ, uông rượu. Khi tâm không sát sanh đi 


77. 9, 14. 12. Sanidänam. 
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cùng giới không sát sanh. Khi tâm không trộm 
cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống 
rượu đi cùng giới không trộm cắp, không tả dâm, 
không vọng ngữ, không uỗng rượu. Cho nên, Tỳ- 
kheo, phải khéo phân biệt các giới loại sai biệt. ˆ 
Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 450. TINH TẤN 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thê Tôn nói 
với các Ty-kheo: 

“Chúng sanh thường tụ hội theo giới, hòa hợp 
với giới. Khi bất tín thì đi cùng giới bất tín. Khi 
phạm giới thì đi cùng giới phạm giới. Khi không 
tàm không quý thì đi cùng giới không tàm không 
quý. Khi có lòng tín thì đi cùng giới có tín. Khi 
trì giới thì đi cùng giới trì giới. Khi tâm có tàm 
có quý thì đi cùng giới có tàm có quý. Cho nên, 
Ty-kheo, phải khéo phần biệt các giới loại sai 
biệt.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Như tín hay bất tín. Cũng vậy: tỉnh tấn hay 
không tỉnh tấn, thất niệm hay không thất niệm, 
chánh thọ hay không chánh thọ, đa văn hay thiểu 
văn, xan lần hay bố thí, ác tuệ hay thiện tuệ, khó 
nuôi hay dễ nuôi, khó thỏa mãn hay dễ thỏa mãn, 
ham muốn nhiêu hay ham muốn ít, biết đủ hay 
không biết đủ, điêu phục hay không điễu phục, 
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tất cả đêu đi cùng giới đó. Như kinh trên đã nói ` 
đây đủ.” 


M 


KINH 451. GIỚI? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thê Tôn nói 
với các Ty-kheo: 

“Hôm nay Ta sẽ nói về các chủng loại sai biệt 
của giới”, Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ 
vì các ông mà nói. 

“Thế nào là các giới? Nhãn giới, sắc giới, 
nhãn thức giới; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức 
giới; tỷ g1ới, hương giới, tỷ thức giới; thiệt giới, 
vị giới, thiệt thức giới; thân giới, xúc giới, thân 
thức giới; ý giới, pháp giới, ý thức giới. Đó gọi là 
các thứ giới. ˆ 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


78. Tóm tắt mười một kinh. 
9S. 14. 1. Dhãtu. 
90. Chủng chủng giới f § 3£ : Pali: dhãtunãnattam, sự đa dạng của giới (loại). 
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KINH 452. XÚC (1)8! 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thê Tôn nói 
với các Ty-kheo: 

“Do duyên các chủng loại sai biệt giới nên 
sanh ra các chủng loại sai biệt xúc. Do duyên các 
chủng loại sai biệt xúc nên sanh ra các chủng loại 
sai biệt thọ. Do duyên các chủng loại sai biệt thọ 
nên sanh ra các chủng loại sa1 biỆt áI. 

“Thế nào là các chủng loại sai biệt giới? 
Mười tám giới: nhãn giới, sắc giới, nhãn thức 
giới... cho đến ý giới, pháp giới, ý thức giới. Đó 
øỌ1 là các chủng loại sa1 biệt của gIới. 

“Thế nào là do duyên các chủng loại sai biệt 
giới nên sanh ra các chủng loại sai biệt xúc... 
cho đến, thê nào là do duyên các chủng loại sai 
biệt của thọ nên sanh ra các chủng loại sai biệt 
của á1? Do duyên nhãn giới nên sanh ra nhãn 
xúc. Do duyên nhãn xúc nên sanh ra nhãn thọ. 
Do duyên nhãn thọ nên sanh ra nhãn ái. Cũng 
vậy, đôi với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, giới làm duyên 
nên sanh ra ý xúc. Do duyên ý xúc nên sanh ra ý 


81. S, 14. 2-5. Samphassa, V.V... 
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thọ. Do duyên ý thọ sanh ra ý áI. 

“Này các Ty-kheo, không phải do duyên các 
chủng loại sai biệt của ái nên sanh ra các chủng 
loại sai biệt của thọ. Không phải do duyên các 
chủng loại sai biệt của thọ nên sanh ra các chủng 
loại sai biệt của xúc. Không phải do duyên các 
chủng loại sa1 biệt của xúc nên sanh ra các chủng 
loại sai biệt của giới. Chính là do duyên các 
chủng loại sai biệt của giới nên sanh ra các chủng 
loại sai biệt của xúc. Do duyên các chủng loại sai 
biệt của xúc nên sanh ra các chủng loại saI biệt 
của thọ. Do duyên các chủng loại sai biệt của thọ 
nên sanh ra các chủng loại sai biệt của ái. Này 
các T-kheo, đó gọi là do duyên các chủng loại 
sai biệt của giới nên sanh ra các chủng loại sai 
biệt của xúc. Do duyên các chủng loại sai biệt 
của xúc nên sanh ra các chủng loại sai biệt của 
thọ. Do duyên các chủng loại sa1 biệt của thọ nên 
sanh ra các chủng loại sai biệt của áI.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 453. XÚC (2) 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thê Tôn nói 
với các Ty-kheo: 

“Do duyên các chủng loại sai biệt giới nên 
sanh ra các chủng loại sai biệt xúc. Do duyên các 
chủng loại sai biệt xúc nên sanh ra các chủng loại 
sai biệt thọ. Do duyên các chủng loại sa1 biệt thọ 
nên sanh ra các chủng loại sa1 biỆt ái. 

“Thế nào là các chủng loại sai biệt giới? 
Mười tám giới: nhãn giới, sắc giới, nhãn thức 
giới,... cho đến, ý giới, pháp giới, ý thức giới. 
Đó gọi là các chủng loại sa1 biệt của gIới. 

“Thể nào là do duyên các chủng loại sai biệt 
giới nên sanh ra các chủng loại sai biệt xúc; do 
duyên các chúng loại sai biệt xúc nên sanh ra 
các thọ; do duyên các chúng loại sai biệt thọ 
nên sanh ra các chúng loại sai biệt ái? Do 
duyên nhãn giới nên sanh ra nhãn xúc. Không 
phải do duyên nhãn xúc sanh ra nhãn giới, mà 
là duyên nhãn øiới nên sanh ra nhãn xúc. Do 
duyên nhãn xúc nên sanh ra nhãn thọ. Không 
phải duyên nhãn thọ sanh ra nhãn xúc, mà là 
duyên nhãn xúc nên sanh ra nhãn thọ. Do 
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duyên nhãn thọ nên sanh ra nhãn ái. Không - 
phải duyên nhãn ái nên sanh ra nhãn thọ, mà 
là duyên nhãn thọ nên sanh ra nhãn ái. Cũng 
vậy, đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; duyên ý giới 
nên sanh ra ý xúc. Không phải duyên ý xúc 
sanh ra ý giới, mà là duyên ý giới nên sanh ra 
ý xúc. Do duyên ý xúc nên sanh ra ý thọ. 
Không phải duyên ý thọ sanh ra ý xúc, mà 
duyên ý xúc nên sanh ra ý thọ. Do duyên ý thọ 
nên sanh ra ý ái. Không phải duyên ý ái sanh 
ra ý thọ, mà duyên ý thọ nên sanh ra ý ái. Cho 
nên, Tỳ-kheo, không phải vì sanh các chúng 
loại sai biệt ái sanh ra các chúng loại sai biệt 
thọ. Không phải vì duyên các thọ sanh ra các 
xúc, cũng không phải vì duyên các xúc sanh ra 
các giới, mà chỉ có vì duyên các giới nên sanh 
ra các xúc. Do duyên các chúng loại sai biệt 
xúc nên sanh ra các chúng loại sai biệt thọ; vì 
duyên các chúng loại sai biệt thọ nên sanh ra 
các chủng loại sai biệt ái. Này Ty-kheo, đó gọi 
là nên khéo phân biệt các chúng loại sai biệt 
giới.” 
Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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KINH 454. TƯỞNG (1)?? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thê Tôn nói 
với các Ty-kheo: 

“Do duyên các chủng loại sai biệt giới nên 
sanh ra các chủng loại sai biệt xúc. Do duyên các 
chủng loại sai biệt xúc nên sanh ra các chủng loại 
sai biệt thọ. Do duyên các chủng loại sa1 biệt thọ 
nên sanh ra các chủng loại sai biệt tưởng. Do 
duyên các chủng loại sai biệt tưởng nên sanh ra 
các chủng loại sai biệt dục. Do duyên các chủng 
loại sai biệt dục nên sanh ra các giácŸ”. Do duyên 
các chủng loại sai biệt giác nên sanh ra các 
chủng loại sai biệt nhiệt; vì duyên các thứ nhiệt 
nên sanh ra các chủng loại sai biệt cầuŸ!. 

“Thế nào là các chủng loại sai biệt giới? 
Mười tám: Nhãn giới... cho đến pháp giới. 

8. S. 14. 7. Saññã. 
8. Giác, đây chỉ cho giác tưởng phân biệt, hay vọng tưởng phân biệt (Pãli: sañkappa). 


Bản Paäli: duyên đa dạng tưởng (saññãnãnatam) sanh đa dạng tư duy 
(samkappanänattam); duyên đa dạng tư duy sanh đa dạng dục (chandanänattam). 

8 Pali: duyên đa dạng dục (chandananatam) sanh đa dạng nhiệt não 
(parilahananattam, nóng bức, bực tức khổ não); duyên nhiệt não sanh đa dạng mong 
cầu (priyesanãnãnattam). 
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“Thể nào là do duyên các chủng loại sai - 
biệt giới nên sanh ra các chúng loại sai biệt 
xúc... cho đến, duyên các thứ nóng bức nên 
sanh ra các mong câu? Do duyên nhãn giới 
nên sanh ra nhãn xúc; duyên nhãn xúc nên 
sanh ra nhãn thọ; duyên nhãn thọ nên sanh ra 
nhãn tưởng: duyên nhãn tưởng nên sanh ra 
nhãn dục; do duyên nhãn dục nên sanh ra 
nhãn giác; duyên nhãn giác nên sanh ra nhãn 
nhiệt; duyên nhãn nhiệt nên sanh ra nhãn câu. 
Cũng vậy, đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; do 
duyên ý giới nên sanh ra ý xúc; duyên ý xúc 
nên sanh ra ý thọ; duyên ý thọ nên sanh ra ý 
tưởng; duyên ý tưởng nên sanh ra ý giác; 
duyên ý giác nên sanh ra ý nhiệt; do duyên ý 
nhiệt nên sanh ra ý cầu. Này Tỳ-kheo, đó gọi 
là do duyên các chủng loại sai biệt giới nên 
sanh ra các chủng loại sai biệt xúc... cho đến, 
duyên các thứ nhiệt sanh ra các thứ cầu. 
“Này Ty-kheo, không phải do duyên các thứ 
mong câu nên sanh ra các thứ nhiệt. Không phải 
do duyên các nhiệt nên sanh ra các thứ giác. 
Không phải do duyên các thứ giác nên sanh ra 
các thứ tưởng. Không phải vì duyên các thứ 
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tưởng nên sanh ra các thứ thọ. Không phải do 
duyên các thứ thọ nên sanh ra các thứ xúc. Cũng 
không phải vì duyên các thứ xúc nên sanh ra các 
thứ giới, mà chỉ có duyên các chủng loại sai biệt 
giới sanh các chủng loại sai biệt xúc;... cho đến, 
duyên các thứ nhiệt sanh ra các thứ mong câu.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 455. TƯỞNG (2)®5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thê Tôn nói 
với các Ty-kheo: 

“Do duyên các chủng loại sai biệt giới nên 
sanh ra các chủng loại sai biệt xúc; duyên các 
chủng loại sai biệt xúc nên sanh ra các chủng loại 
sai biệt tưởng; duyên các chủng loại sai biệt 
tưởng nên sanh ra các chủng loại sai biệt dục; 
duyên các chủng loại sai biệt dục nên sanh ra các 
chủng loại sai biệt giác; duyên các chủng loại sai 
biệt giác nên ra sanh các chủng loại sai biệt 


8. Nội dung gần với kinh trên. 
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nhiệt; duyên các chủng loại sai biệt nhiệt nên 
sanh ra các chủng loại sai biệt mong câu. 

“Thế nào là các chủng loại sai biệt giới? 
Mười tám giới, từ nhãn giới cho đến pháp giới. 

“Thế nào là do duyên các chủng loại sai biệt 
giới nên sanh ra các chủng loại sai biệt xúc,... 
cho đến; thê nào là duyên các chủng loại sai biệt 
nhiệt nên sanh ra các chủng loại sai biệt mong 
cầu? Do duyên nhãn giới nên sanh ra nhãn xúc. 
Không phải vì duyên nhãn xúc nên sanh ra nhãn 
giới, mà chỉ vì duyên nhãn giới nên sanh ra nhãn 
xúc”. Duyên nhãn xúc nên sanh ra nhãn tưởng. 
Không phải vì duyên nhãn tưởng nên sanh ra 
nhãn xúc, mà chỉ vì duyên nhãn xúc nên sanh ra 
nhãn tưởng. Duyên nhãn tưởng sanh ra nhãn dục. 
Không phải vì duyên nhãn dục nên sanh ra nhãn 
tưởng, mà chỉ vì duyên nhãn tưởng nên sanh ra 
nhãn dục. Duyên nhãn dục sanh ra nhãn giác. 
Không phải vì duyên nhãn giác nên sanh ra nhãn 
dục, mà chỉ vì duyên nhãn dục nên sanh ra nhãn 
giác. Duyên nhãn giác sanh ra nhãn nhiệt. Không 
phải vì duyên nhãn nhiệt nên sanh ra nhãn giác, 
mà chỉ vì duyên nhãn giác nên sanh ra nhãn 


8. Trong bản, trên chữ duyên có chữ phí. Đây lược bỏ. 
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"nhiệt. Duyên nhãn nhiệt sanh ra nhãn câu. 
Không phải vì duyên nhãn câu nên sanh ra nhiệt, 
mà chỉ vì duyên nhãn nhiệt nên sanh ra nhãn câu. 

“Cũng vậy, đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vì 
duyên ý giới nên sanh ra ý xúc... cho đên duyên 
ý nhiệt nên sanh ra ý câu, cũng nói đây đủ như 
vậy. 
“Này Tỳ-kheo, đó gọi là duyên các chủng loại 
sai biệt giới sanh các chủng loại sai biệt xúc... 
cho đến vì duyên các nhiệt nên sanh ra các thứ 
mong câu, chứ không phải duyên các thứ mong 
cầu nên sanh ra các nhiệt,... cho đến không phải 
duyên các xúc nên sanh ra các giới, mà chỉ vì 
duyên các giới nên sanh ra các thứ xúc,... cho 
đến, duyên các nhiệt nên sanh ra các thứ mong 
câu.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Giống như nội lục nhập xứ, ngoại lục nhập 
xứ cũng nói như vậy.Š” 


L] 


87. Tóm tắt có bốn kinh. 
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TẠP A-HÀM QUYỀN 17 


KINH 456. CHÁNH THỌ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà thuộc nước Xá-vệ. Bây giờ Đức 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có quang giới, tịnh giới, vô lượng không 
nhập xứ giới, vô lượng thức nhập xứ giới, vô sở 
hữu nhập xứ giới, phi tưởng phi phi tưởng nhạp 
xứ giới, hữu diệt giới”.” 

Khi ấy có Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa 
lại y phục, cúi đầu lễ dưới chân Phật, chặp tay, 
bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có quang giới, tịnh giới, vô 
lượng không nhập xứ giới, vô lượng thức nhập 
xỨ giới, vô sở hữu nhập xứ giới, phi tưởng phi 


!. Đại Chánh quyển 17. “Tạp nhân tụng, phẩm ïiii, phần v” (tiêu mục trong nguyên bản 
Đại Chánh). Ấn Thuận: “5 Tương ưng Giới” tiếp theo, trì kinh 444 (Đại Chánh quyền 
16). Pali, S. 14. 11. Sattimä. 

2 Quang giới 3. ?£, tịnh giới 3# 3#, vô lượng không nhập xứ giới #  ZE ^_ gš ?‡, vô 
lượng thức nhập xứ giới tt K 3# À. pễ 7#, vô sở hữu nhập xứ giới #£ HE # À Jj§ ?#†t, 
phi tưởng phi phi tưởng nhạp xứ giới 3E #l 3E 3E #ñ. ^. j 7, hữu diệt giới # 3š 

7# - Päli: sattimãä, bhikkhave, dhãtuyo, katamä sattã? äbhãdhãtu, subhadhätu, 
ãkäãsãnañcäyatanadhãtu, viññãnañcãyatanadhäatu, äkiñcaññãyatanadhatu, 
nevasaññänäãsaññäyatanadhätu, saññävedayitanirodhadhätu, có bảy giới loại (ở đây: 
giới hệ hay cõi): giới loại ánh sáng, giới loại tịnh khiết, giới loại cảnh vực hư không vô 
biên, cảnh vực thức vô biên, cảnh vực vô sở hữu, cảnh vực phi tưởng phi phi tưởng, 
cõi của sự diệt tận tưởng và thọ. 
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_ phi tưởng nhập xứ giới, diệt giới. Các thứ giới 
như vậy do nhân duyên øì để có thê biết?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Quang giới kia do duyên tối tăm mà được 
biết. Tịnh giới do duyên bất tịnh nên biết. Vô 
lượng không nhập xứ giới do duyên sắc mà biết. 
Vô lượng thức nhập xứ giới do không” mà được 
biết. Vô sở hữu nhập xứ giới do duyên sở hữu! 
mà được biết. Phi tưởng phi phi tưởng nhạp xứ 
giới do duyên hữu đệ nhất mà được biết. Diệt 
giới là do duyên hữu thân mà được biết”. 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, từ quang giới cho đến diệt 
giới này do vào chánh thọ” gì mà đạt được?” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Quang giới, tịnh giới, vô lượng không nhập 
xứ giới, vô lượng thức nhập xứ giới, vô sở hữu 
nhập xứ giới; các cõi này ngay nơi chánh thọ 


3. Trong nguyên bản: duyên nội 4# [1 › Bản đời Nguyên: duyên nội không 4# [4 Z - Án 
Thuận đề nghị sửa lại là (hư) không. Päli: äkãsänañcäyatanam paticca, duyên hư 
không vô biên. 

4... Pãli: viññãnañcãyatanam paticca, duyên thức vô biên xứ. 

5. Hữu đệ nhất, hay hữu đảnh, chóp đỉnh của hữu, cao nhất trong các cõi Hữu (Päli: 
bhavagga). Bản Päli: äkiñcaññäyatanam paticca, duyên vô sở hữu xứ. 

6. Hữu thân # # › Päli: sakkäya. Bản Päli: nirodham paticca, duyên diệt. 

7. Chánh thọ, hoặc đẳng chí, trạng thái tập trung, hợp nhát tư tưởng, có chín bậc định như 
vậy: bốn sắc giới thiền, bốn vô sắc định và diệt tận định. Päli: samäpatti. 
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đang tự hành mà đạt được”. Phi tưởng phi phi. 
tưởng nhập xứ giới ở nơi chánh thọ của đệ nhất 
hữu” mà đạt được và diệt giới do chánh thọ của 
diệt hữu thân? mà đạt được.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 457. THUYÊT!" 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại giảng đường Lộc 
mẫu, Đông viên, nước Xá-vệ. Bây ĐIỜ vào buổi 
chiêu, Đức Thế Tôn sau khi từ thiền tịnh tỉnh 
giác, đến trong bóng mát giảng đường, trải tòa, 
ngồi trước đại chúng, nói những câu kệ Ưu-đàn- 
na, rôi bảo các Ty-kheo: 

“Vị duyên giới mà sanh thuyết!”, chứ không 
phải không do giới. Duyên giới mà sanh kiến, 
không phải không do giới, Duyên giới mà sanh 


8.. Bản Päãli: saññäsamäpatti pattabbä, y tưởng chánh thọ (đẳng chí) mà đạt được. 

9%. Bản Pãli: samkhãrävasesa-samäpatti pattabbä, đạt được do chánh thọ của hành hữu 
dư (một ít hành uẫn còn tàn dư'). 

- Hữu thân diệt # #ÿ 3# : diệt tận các thân kiến (hai mươi hữu thân kiến, hay tát-ca-da 
tà kiến). Pali: nirodhasamäpatti, do diệt chánh thọ. 

- Pali, S. 14. 13. Giñjakãvasatha. 


-_Pali: dhãtum paticca saññã uppajjati, duyên giới sanh tưởng. 


© 


mM .-a 
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tưởng, không phải không do giới. Duyên giới 
hạ liệt, Ta nói, sanh thuyết hạ liệt!“, kiến hạ 
liệt, tưởng hạ liệt, tư hạ liệt”, dục hạ liệt, 
nguyện hạ liệt, hạ sĩ phu hạ liệt!”, sở tác hạ liệt, 
thi thiết hạ liệt, kiến lập hạ liệt, hạ bộ phận hạ 
liệt, hạ hiến thị hạ liệt, hạ thọ sanh hạ liệt. 

“Trung giới!Š cũng như vậy. 

“Cũng vậy, đối với giới thù thắng”. Do 
duyên thắng giới, Ta nói kia sanh thuyết thù 
thắng, kiến thù thăng, tưởng thù thăng, nguyện 
thù thắng, sĩ phu thù thắng, sở tác thù thắng, thi 
thiết thù thăng, kiến lập thù thắng, bộ phận thù 
thăng, hiển thị thù thắng, thọ sanh thù thắng”. 

Bây giờ có Tỳ-kheo Bà-ca-lj?? đang đứng sau, 
cầm quạt hầu Phật, bạch rẵng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu đối với Chánh đắng 
Chánh giác, mà khởi lên kiến giải không phải 
Chánh đăng Chánh giác, thì các kiến giải này 


13. Trong nguyên bản chép nhằm là bất giới £ ## : Đây sửa lại là hạ giới F ?š › Päli: 
hinam dhãtum. 

15. Pãii: hĩnäcetanä, tư niệm hay ý chí tháp kề: 

18. Pa|i: hinapatthanä, dục cầu hay hy vọng thấp kém. 

17. Pali: hï no puggalo, con người hay nhân cách thắp kém. 

18. Như thị trung #[I Z rf: › Päli: majjhimam dhãtum paficca. 

19. Pa|i: panTtã dhãtu, giới vi diệu, thượng đẳng. 

20. Bà-ca-lj 3 3 #l| s Có lẽ Pãäli: Vakkali. Nhưng, bản Pãli: Kaccãna. 
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cũng duyên theo giới mà sanh chăng?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Đôi với Chánh đắng Chánh giác mà khởi 
kiến giải không phải Chánh đăng Chánh giác”! 
cũng duyên theo giới mà sanh ra, không phải 
không duyên giới. Vì sao? CIới của phàm phu là 
vô minh giới. Như trước Ta đã nói, duyên hạ 
giới sanh hạ thuyết, hạ kiến,... cho đến, hạ thọ 
sanh. Duyên trung giới cũng như vậy, đối với 
thăng ĐIỚI, cũng sanh thăng thuyết, thăng kiến, 
cho đến, thăng thọ sanh.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 458. NHAN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn nói 
với các Ty-kheo: 

“Có nhân sanh ra dục tưởng, chứ không phải 
không có nhân; có nhân sanh ra nhuê tưởng, hại 
#1. Päali: asammäasabuddhesu sammãsambuddhä' ti, ở nơi những vị không phải là Chánh 


đẳng Chánh giác mà thấy là Chánh đẳng Chánh giác. 
22. Pali, S. 14. 12. Sanidäna (có nguyên do). Tham chiếu, A. 6. 39. Nidãna. 
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_ tưởng”, chứ không phải không có nhân. 

“Do nhân gì sanh dục tưởng? Do duyên dục 
giới. Duyên dục giới nên sanh ra dục tưởng, dục 
dục, dục giác, dục nhiệt, dục cầu”!. Kẻ phảm phu 
ngu si khi đã khởi lên dục cầu rôồi, chúng sanh 
này khởi lên tà vạy qua ba nơi là thân, miệng, 
tâm. Do nhân duyên tà vạy như vậy nên hiện tại 
sông trong khổ não; có khô, có khôn quấn, có 
thât vọng”, có nóng bức; sau khi chết rồi sanh 
vào trong đường ác. Đó gọi là nhân duyên sanh 
dục tưởng. 

“Thế nào là nhân duyên sanh ra nhuế tưởng, 
hại tưởng? Đó là hại giới. Do duyên hại giới nên 
sanh hại tưởng, hại dục, hại giác, hại nhiệt, hại 
cầu. Kẻ phàm phu ngu si khi đã khởi lên sự 
mong muốn làm hại, chúng sanh này khởi lên tà 
vạy qua ba nơi là thân, miệng, tâm. Do nhân 
duyên tả vạy như vậy nên hiện tại sông trong khô 
não; có khô, có khôn quẫn, có thất vọng, có nóng 


23. Dục tưởng, nhuế tưởng, hại tưởng; ba bắt thiện tưởng, cũng là ba bất thiện tầm, ba 
tư duy tầm cầu bắt thiện. Päli: tayo akusala-vitakkã: kãma-vitakko, vyäpãda-vitakko, 
vihimsä-vitakko. Ba bát thiện tầm này cũng là ba bất thiện giới. Päli: tissa akusala- 
dhãtuyo. Xem Trường A-hàm, N91(7); D. 33. Sañgiti. 

2. Pãli: kãma-dhãtu, kãma-saññã, kãma-samkappo, kãma-chando, kãma-parilãho, 
kãma-pariyesanä; dục giới, dục tưởng, dục tư duy, dục dục, dục nhiệt não, dục tầm 
câu. 


25. Hán: hữu ngại, hữu não #ï lãš #í li › Pali: sa-vighatam, sa-upayãsam. 


œ 
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bức; sau khi chết rôi sanh vào trong đường ác. 

“Này các Tỳ-kheo, nêu Sa-môn, Bà-la-môn 
nào đang an trú nơi sanh như vậy mà sanh tưởng 
nguy, hiểm”, không tìm cách loại bỏ, không tỉnh 
GIÁ. không nhả ra, thì hiện tại người ây ngay 
trong đời hiện tại an trú khổ; có khổ, có khôn 
quân, có thất vọng, có nóng bức; sau khi chết rồi 
sanh vào trong đường ác. 

“Vị như cách thành ấp, làng xóm không xa, 
có cánh đồng hoang, chợt bốc lửa lớn. Nếu 
không có aI có sức mạnh đề dập tắt lửa, nên biết, 
những chúng sanh ở trong đồng hoang đó chắc 
chăn sẽ bị lửa hại. Cũng vậy, Sa-môn, Bà-la-môn 
đang an trú nơi sanh mà sanh tưởng nguy hiểm, 
sau khi thân hoại mạng chung sanh vào đường 
ác. 

“Này các Tỳ-kheo, có nhân sanh tưởng xuất 

“3 chứ không phải không có nhân. 

“Thế nảo là nhân sanh tưởng xuất yếu? Đó là 


Nguy hiểm tưởng ƒ# lô #l : Tham chiếu Pãli: upannam visamagatam saññam na 
khippameva pajahati, không nhanh chóng loại bỏ ý tưởng bất chánh đang sanh khởi. 
Päli: visamagata, bắt chánh, Hán đọc là visamgata, (bị chi phối bởi) độc hại. 

Hán: bất giác Z£ ##Ÿ ; có lẽ là na vinodeti, không bài trừ, nhưng bản Hán đọc là na 
vedeti: không cảm giác. 

Xuất yếu tưởng ¡/1¡ 5 #ll ; ý tưởng thoát ly (xuất ly, xuất gia). Päli: nekkhama-vitakka 
(tư duy tầm cầu sự thoát ly }: 


26. 


® 


27. 


¬ 


28. 


œ 
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xuất yêu giới”. Do duyên xuất yêu giới sanh 
xuất yếu tưởng, xuất yêu dục, xuất yếu giác, xuất 
yếu nhiệt, xuất yếu câu. Nghĩa là người Nc? hs kia 
khi tìm cầu sự xuất yêu, chúng sanh này” ° phát 
sanh chánh hành qua ba chỗ là thân, miệng, tâm. 
Kia sau khi do nhân duyên sanh chánh hành như 
vậy, ngay hiện tại sống an lạc; không khổ, không 
khốn quẫn, không thất vọng, không nóng bức; 
sau khi chết sanh vào cõi lành. Đó gọi là nhân 
duyên sanh tưởng xuất yếu. 

“Thế nào là nhân duyên sanh tưởng không 
nhuế, không hại?”!? Đó là bất nhuế, bất hại giới. 
Do nhân duyên bất hại giới sanh bất hại tưởng 
bất hại dục, bất hại giác, bất hại nhiệt, bất hại cầu 
không hại. Nghĩa là người có trí kia khi tìm cầu 
sự bất hại, chúng sanh phát sanh chánh hành qua 
ba chỗ là thân, miệng, tâm. Kia sau khi do nhân 
duyên sanh chánh hành như vậy, ngay hiện tại 
sông an lạc; không khô, không khốn quẫn, không 
thât vọng, không nóng bức; sau khi chết sanh vào 
cõi lành. Đó gọi là nhân duyên sanh tưởng bất 


29. Xem Trung A hàm, N°1(7): ba thiện giới: xuất ly giới, vô nhuế giới, vô hại giới; D. 33. 
Sangiti: tisso kusala-dhãtuyo: nekkhama-dhãtu, avyäpäda-dhätu, avihimsä-dhãtu. 

30. Pã|i: đa văn Thánh đệ tử (sutavã ariyasävako). 

3! Bất nhuế, bất hại tưởng 4 šš Z4 #3 il - Pãli: avyäpäda-vitakka, avihimsä-vitakka. 
Xem cht.28 trên. 
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hại. 

“Nếu các Sa-môn, Bà-la-môn an trụ nơi sanh 
mà sanh tưởng bất hại, không lìa bỏ, không loại 
bỏ”?, không nhả ra, ngay hiện tại sống lạc; không 
khô, không khốn quẫn, không thất vọng, không 
nóng bức; sau khi chết sanh vào cõi lành. 

“Ví như ven thành ấp, làng xóm, có cánh 
đồng hoang chợt bốc lửa lớn. Có người có khả 
năng dùng tay, chân để dập tắt lửa. Nên biết, các 
chúng sanh sống nương cây cỏ đều không bị hại. 
Cũng vậy, Sa-môn, Bà-la-môn an trụ nơi sanh 
mà sanh tưởng bất hại, không lìa bỏ, không loại 
bỏ, không nhả ra, ngay hiện tại sông lạc; không 
khô, không khốn quẫn, không thất vọng, không 
nóng bức; sau khi chết sanh vào cõi lành.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 359. TỰ TÁC 
Tôi nghe như vây: ; 
Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 


32. Nguyên Hán: bắt giác. Xem cht.27 trên. 
3. Pali, A. 6. 38. Attakärl. 
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_ cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, có Bả-la-môn 
đến chỗ Phật, sau khi cùng Thê Tôn thăm hỏi, rồi 
đứng sang một bên, bạch Phật: 

“Chúng sanh không phải tự mình làm, không 
phải cái khác làm.” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Với luận thuyết như vậy thì Ta và ông không 
gặp nhau. Ông nay tự mình đi đến đây mà lại nói 
không tự mình làm, không phải cái khác làm.” 

Bà-la-môn bạch: 

“Thế nào, bạch Cù-đàm, chúng sanh là tự 
mình làm hay cái khác làm?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Bây giờ Ta hỏi ông, tùy ý mà trả lời Ta. Này 
Bà-la-môn, ý ông nghĩ sao, có phương tiện giới”! 
của chúng sanh, nhờ đó các chúng sanh biết tạo 
ra phương tiện chăng?” 

Bà-la-môn bạch: 

“Bạch Củù-đàm, có phương tiện giới của 
chúng sanh đó, khiên cho các chúng sanh biết tạo 
ra phương tiện.” 

Phật bảo Bà-la-môn: 


344 Phương tiện giới 2 {#' ƒ## ; ở đây, phương tiện đồng nghĩa gia hành (Päli: payoga), 


chỉ sự chuẩn bị phát khởi hành động. Bản Päli: ärabbha-dhãtu, phát khởi giới (xuất 
phát hành động). 
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“Nêu có phương tiên giới nhờ đó mà các 
chúng sanh biết có phương tiện, thì đó là chúng 
sanh tự mình làm hay là cái khác làm””?” 

“Này Bả-la-môn, ý ông nghĩ sao, có và trú 
giới, kiên cô ĐIỚI, xuất ĐIỚI, fạO tác giới" °` 00g 
chúng sanh, nhờ đó mà chúng sanh biết là có tạo 
tác chăng?” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Có an trú giới, kiên cô ĐIỚI, xuất ØIỚI, tạO tác 
giới của chúng sanh, nhờ đó mà chúng sanh biết 
là có tạo tác.” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Nêu có an trú giới, kiên cô giới, xuất giới, 
tạo tác giới của chúng sanh, nhờ đó mà chúng 
sanh biết là có tạo tác, thì đó là chúng tự mình 
làm hay là cái khác làm?” 

Bà-la-môn bạch: 

“Chúng sanh có việc tự mình làm, có việc 
người khác làm. Bạch Cù-đàm, vì ở đời có nhiêu 
công việc, bây giờ xin phép được cáo từ.” 


35. 


œ 


Paãli: yam kho, brahmana, ärabbhadhãätuyã sati ärabbhavanto sattã paññãyanti, ayam 
sattãnam attakãro ayam parakäro, cái gì mà trong khi khởi sự làm chúng sanh biết 
đang khởi sự làm, cái đó là việc tự mình làm, cái đó là việc người khác làm, của 
chúng sanh. 

3. An trụ giới, kiên cố giới, xuất giới, tạo tác giới. Pãli: nikkamadhãätu (xuất hành giới), 
thamadhätu (thế lực giới), thitidhãtu (an trụ giới), upakkamadhätu (công kích giới). 
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Phật bảo Bà-la-môn: 
“Ở đời có nhiều công việc, ông nên đúng 
thời.” 
Sau khi nghe lời Phật dạy, Bà-la-môn hoan 
hỷ, tùy hý, từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


M 


KINH 460. CÙ-SU-LA” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Củù-sư-la, nước 
Câu-diệm-di”°. Bây giờ gia chủ Cù-sư-la”” đi đến 
chỗ Tôn giả A-nan, đảnh lễ dưới chân Tôn giả A- 
nan, rôi lui ngôi qua một bên, bạch Tôn giả A- 
nan: 

“Nói là nhiêu chủng loại giới”. Vậy thế nào 
là nhiều chủng loại giới?” 

Tôn giả A-nan bảo gia chủ Cù-sư-la: 

“Nhãn giới khác, sắc giới khác thuộc về hỷ 

“!, Hai nhân duyên sanh thức. Ba sự hòa hợp 
sanh xúc. Do nhân duyên hỷ xúc sanh lạc thọ. 


3. S. 35. 129. Ghosita. 

3%: Câu-diệm-di Cù-sư-la viên #J š Jñj £E§ Bb £& [5] › một tỉnh xá do Cù-sư-la (Päli: 
Ghosita) dựng ở Câu-diệm-di (Kosamb]). 

39: Cù-sư-la trưởng giả £ ii š§ E :ã - Pãli: Ghosita-gahapalti. 

#0. Chủng chủng giới 4 f# ?* : Pãii dhãtunãnattam, sự đa dạng của giới. 

#1. Pãli: samvajjati... cakkhudhãtu rũpã ca manäpä, có nhãn giới và sắc khả ái. 
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Cũng vậy, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý pháp cũng nói 
như vậy. 

“Lại nữa, này gia chủ, có nhãn giới khác, sắc 
giới khác thuộc về ưu xứ. Hai nhân duyên sanh 
thức. Ba sự hòa hợp sanh khổ xúc. Do nhân 
duyên khổ sanh khổ thọ. Cũng vậy, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý pháp cũng nói như vậy. 

“Lại nữa này gia chủ, nhãn giới khác, sắc giới 
khác thuộc về xả xứ. Hai nhân duyên sanh thức. 
Ba sự hòa hợp sanh xúc, không khổ, không lạc. 
Do nhân duyên xúc không khố, không lạc sanh 
thọ, không khổ, không lạc. Cũng vậy, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý pháp cũng nói như vậy.” 

C1ia chủ Cù-sư-la sau khi nghe lời dạy của 
Tôn giả A-nan hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ rồi lui ra. 


M 


KINH 461. TAM GIỚI (1) 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Củù-sư-la, nước 
Câu-diệm-di?”. Bây giờ gia chủ Cù-sư-la đi đên 
chô Tôn giả A-nan, đảnh lê dưới chân Tôn giả A- 


42. Tham chiếu lt. 51. 
43. Xem cht.38, kinh 460. 
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_ nan, rôi lui ngôi qua một bên, bạch Tôn giả A- 
nan: 
“Nói là nhiều chủng loại giới. Vậy thế nào là 
nhiêu chủng loại giới?” 
Tôn giả A-nan bảo gia chủ Cù-sư-la: 
“Có ba giới. Những gì là ba? Đó là Dục giới, 
Sắc giới và Vô sắc giới. ” 
Bây giờ, Tôn giả A-nan nói bài kệ: 
Hiểu rõ về Dục giới, 
Sắc giới cũng như vậy. 
Bỏ tắt cả hữu dư, 
Được tịch diệt võ dư. 
Nơi thân hòa hợp giới? 
Đoạn tuyệt, chứng vô dư. 
Đẳng Chánh Giác” đã chỉ, 
Dấu vô ưu, ly cấu"®. 
Tôn giả A-nan nói kinh này xong, gia chủ 
Cù-sư-la hoan hỷ, tùy hý, rồi lui ra. 
M 


44. 


+ 


Päli (Cf. lt. 51): kãyena amatam dhãtum phusayitvãä nirũpadhim, bằng tự thân, chứng 
nghiệm bắt tử giới (cam lộ giới), chứng vô dư y. 

Nguyên Hán: Tam-da-tam-phật = lj = ƒÿ - 

4. Hán: vô ưu ly cấu cú #‡ Z ## J £J - Pali (C{. l.51): deseti sammäãsambuddho 
asokam virajam padan ti, Đắng Chánh Giác chỉ rõ dấu chân không ưu phiền, không 
cấu nhiễm. 


45. 


œ 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Củù-sư-la, nước 
Câu-diệm-di'”. Bây giờ gia chủ Cù-sư-la đi đến 
chỗ Tôn giả A-nan, đảnh lễ dưới chân Tôn giả A- 
nan, rồi lui ngôi qua một bên, bạch Tôn giả A- 
nan: 

“Nói là nhiêu chủng loại giới. Vậy thê nảo là 
nhiêu chủng loại giới?” 

Tôn giả A-nan bảo gia chủ Cù-sư-la: 

“Có ba giới. Những gì là ba? Đó là Sắc giới, 
Vô sắc giới, Diệt giới.” 

Bây giờ, Tôn giả A-nan nói bài kệ: 

Nếu chúng sanh Sắc giới, 
Và trụ Vô sắc giới, 
Mà không biết Diệt giới, 
Thì lại thọ các hữu. 
Nếu đoạn được sắc giới, 
Không trụ vô sắc giới, 
Diệt giới, tâm giải thoát, 
Thì xa lìa sanh tử. 
Khi Tôn giả A-nan nói kinh này xong, thì gia 


#. Xem cht.38, kinh 460. 
48. C{. lt. 51: tisso dhãtuyo: rũpadhätu, ãrũpadhätu, nirodhadhätu. 
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-_ chủ Cù-sư-la tùy hỷ, vui mừng làm lễ mà lui. 
M 


KINH 463. TAM GIỚI (3) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Củù-sư-la, nước 
Câu-diệm-di. Bấy giờ gia chủ Củ-sư-la đi đến 
chỗ Tôn giả A-nan, đánh lễ dưới chân Tôn giả A- 
nan, rôi lui ngôi qua một bên, bạch Tôn giả A- 
nan: 

“Nói là nhiêu chủng loại giới. Vậy thê nảo là 
nhiêu chủng loại giới?” 

Tôn giả A-nan bảo gia chủ Cù-sư-la: 

“Có ba thứ giới xuất ly, đó là xuất ly từ Dục 
giới cho đến Sắc giới và xuất ly từ Sắc giới cho 
đến Vô sắc giới. Ở đây, tất cả các hành, tất cả 
những tư tưởng về giới đều dứt hết. Đó gọi là ba 
thứ giới cần xuất ly, rồi Tôn giả nói bài kệ: 

Biết xuất ly Dục giới, 

Vượt luôn khỏi Sắc giới, 

Tắt cả hành tịch diệt, 

Siêng tu, chành phương tIỆn. 
Đoạn trừ tất cả ái, 

Tắt cả hành diệt tận. 
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Biết tất cả hữu dự, 
Không xoay chuyển lại hữu. 
Khi Tôn giả A-nan nói kinh này xong, thì gia 
chủ Cù-sư-la tùy hỷ vui mừng làm lễ mà lui. 


M 


KINH 464. ĐÒNG PHÁP 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Củù-sư-la, nước 
Câu-diệm-di. Bây giờ Tôn giả A-nan đi đến chỗ 
vị Thượng tọa tên là Thượng Tọa'”. Khi đến nơi 
ây, Tôn giả cung kính thăm hỏi, rồi ngồi lui qua 
một bên, bạch vị Thượng tọa tên là Thượng Tọa: 

“Nêu có Tỳ-kheo ở nơi văng vẻ, dưới bóng 
cây, hay ở trong phòng yên tĩnh tư duy, nên dùng 
pháp gì để chuyên tỉnh tư duy?” 

Thượng tọa đáp: 

“Này Tôn giả A-nan, nêu người nào ở chỗ 
văng vẻ, dưới bóng cây hay trong phòng yên 
tĩnh, nên dùng hai pháp này để chuyên tỉnh tư 
duy, đó là chỉ và quán'”. 

Tôn giả A-nan lại hỏi Thượng tọa: 


4 Thượng tọa Thượng Tọa danh giả _E #4 _E #4 4 # : Không rõ Pãii. 
50. Chỉ và quán. Pãli: samatha, vipassanã (xa-ma-tha, tỳ-bát-xa-na). 
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— “Tu tập chỉ, sau khi tu tập nhiêu, sẽ thành 
tựu được pháp gì? Tu tập quán, sau khi tu tập 
nhiêu, sẽ thành tựu được pháp gì?” 

Thượng tọa trả lời Tôn giả A-nan: 

“Tu tập chỉ, cuối cùng thành tựu được quán. 
Tu tập quán, cũng thành tựu được chỉ. Nghĩa là 
Thánh đệ tử tu tập gồm cả chỉ và quán, chứng 
đắc các giải thoát giới.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

“Bạch Thượng tọa, thế nào là các giải thoát 
Ø1ớ1?” 

Thượng tọa đáp: 

“Này Tôn giả A-nan, đoạn giới, vô dục giới, 
diệt giới, đó gọi là các giải thoát giới.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi Thượng tọa: 

“Thế nào là đoạn giới cho đến diệt giới?” 

Thượng tọa đáp: 

“Này Tôn giả A-nan, đoạn tất cả hành, đó gọi 
là đoạn giới. Đoạn trừ ái dục, đó là vô dục giới. 
Tất cả hành diệt, gọi là diệt giới.” 

Tôn giả A-nan, sau khi nghe Thượng tọa nói 
xong, tùy hỷ hoan hý, rôi đi thăng đến chỗ năm 
trăm Tỳ-kheo, cung kính hỏi thăm, rôi ngôi lui 
qua một bên, bạch với năm trăm vị Tỳ-kheo: 
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“Nêu Tỳ-kheo nảo trong lúc ở chỗ vắng vẻ, 
dưới bóng cây hay trong phòng yên tĩnh tư duy, 
nên dùng pháp gì để chuyên tinh tư duy?” 

Bây giờ năm trăm Tỳ-kheo trả lời Tôn giả A- 
nan: 

“Nên dùng hai pháp chuyên tình mà tư duy.” 
Chỉ tiết, cho đến, “diệt giới,” như vị Thượng tọa 
đã nói trên kia. 

Khi Tôn giả A-nan nghe năm trăm vị Tỳ-kheo 
nói như vậy, hoan hý tùy hỷ, liền đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngôi lui 
qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thê Tôn, nêu Tỳ-kheo ở chỗ văng vẻ, 
dưới bóng cây hay trong phòng yên tĩnh mà tư 
duy, nên dùng phương pháp gì để chuyên tinh tư 
duy?” 

Phật bảo A-nan: 

“Nêu Tỳ-kheo nào ở nơi văng vẻ, dưới bóng 
cây hay trong phòng yên tĩnh mà tư duy, nên 
dùng hai pháp để chuyên tinh tư duy.” Chỉ tiết, 
cho đến, “diệt giới,” như năm trăm Tỳ-kheo đã 
nói. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn, Bậc Đạo Sư và 
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các đệ tử, tất cả đêu đông một pháp, đông văn 
cú, đồng một nghĩa, đồng một vị. Hôm nay con 
đến Thượng tọa có tên là Thượng Tọa hỏi nghĩa 
này, Tôn giả ấy cũng đem nghĩa này, văn cú này, 
vị này giải đáp cho con, như những gì Thế Tôn 
đã nói hiện tại. Con lại đến chỗ năm trăm Ty- 
kheo cũng đem nghĩa này, văn cú này, vị này hỏi 
năm trăm Tỳ-kheo, họ cũng đem nghĩa này, cầu 
này, vị này mả đáp như những gì Thế Tôn đã nói 
hiện tại. Cho nên biết răng, Thây và đệ tử, tất cả 
đều đồng một pháp, đồng văn cú, đồng một 
nghĩa, đồng một vỊị.” 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có biết vị Thượng tọa nảy là Tỳ-kheo 
như thế nào không?” 

A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con không biết.” 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Thượng tọa này là A-la-hán, các lậu đã giũ 
sạch, đã vứt bỏ gánh nặng, đạt được chánh trí, 
tâm khéo giải thoát. Năm trăm vị Ty-kheo kia 
cũng đều như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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M 


KINH 465. TRƯỚC SỬ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ Tôn giả La-hâầu- 
la đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, biết cái gì, thây cái gì, để ở 
nơi thức thân này của con và tất cả những tướng 
của cảnh giới bên ngoài mà không có kết sử ngã, 
ngã sở, ngã mạn ””?” 

Phật bảo La-hầu-la: 

“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì 
ngươi mà nói. 

“Nêu Tỳ-kheo nào đôi với những øì thuộc địa 
giới, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, 
hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc 
đẹp, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc sân, mà biết như 
thật, thì tất cả những thứ đó đều không phải ngã, 
không khác ngã, không ở trong nhau. Đối với 
thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức 
51. S. 18. 21. Anusaya; tham chiếu S. 22. 91. Rãhulo. 


52. Ngã, ngã sở kiến, ngã mạn hệ trước sử. Päli: ahamkäramamamkäramämävusayä, các 
tùy miên ngã, ngã sở và mạn. 


64 TẠP A-HÀM (II) 


-_ giới, lại cũng như vậy. 

“Này La-hầu-la, Tỳ-kheo nảo biết như vậy, 
thây như vậy đối với thức thân này của chính 
mình và tất cả những tướng thuộc cảnh giới bên 
ngoài, thì không có kết sử ngã, ngã sở, ngã mạn. 

“Này La hâu la, nêu Tỳ-kheo nào đổi với 
thức thân này và tất cả những tướng của cảnh 
giới ở bên ngoài mà không có kết sử ngã, ngã 
sở, ngã mạn, thì đó gọi là dứt sự ràng buộc của 
ái, dứt các kết sử, đoạn trừ ái, dừng kiêu mạn, 
đắc hiện quán, đến tột cùng của mé khổ.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-hầu-la 
nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 466. XÚC NHÂN® 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ Tôn giả La-hâầu- 
la đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

53. Ấn Tiuerig6feb tàn tế: Tưðil ưng Thọ, gồm các kinh, Đại Chánh 466-489. 


phần lớn, tương đương Päili: S.36. Vedanäsamyutta. Đại Chánh kinh 466, Päli, 
S.36.10 Phassa-mũlaka. 
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“Bạch Thê Tôn, biết cái gì, thây cái gì, để ở_ 
nơi thức thân nảy của con và tất cả những tướng 
của cảnh giới bên ngoài mà không có kết sử ngã, 
ngã sở, ngã mạn ??” 
Phật bảo La-hầu-la: 

“Có ba thứ thọ, đó là khổ thọ, lạc thọ, 
không khô không lạc thọ. Ba thọ này do nhân 
øì, tập øì, sanh øì, chuyển øì? Tức là, ba thọ 
này, xúc là nhân, là tập, là sanh, là chuyển. Do 
xúc nhân như thế này, thế kia sanh các thọ 
như thế này, thế kia. Nếu xúc thế này thế kia 
diệt, thọ thế này thế kia cũng diệt, tĩnh chỉ, 
thanh lương, tịch tĩnh. Biết như vậy, thấy như 
vậy thì ở nơi thức thân này của con và tất cả 
những tướng của cảnh giới bên ngoài mà 
không có kết sử ngã, ngã sở, ngã mạn.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-hầu-la 
nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH 467. KIỄM THÍCH5Š 


54. Xem cht.52 kinh 465. 
55. GQươm đâm. Pãli, S. 36. 5. Datthabbena. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca- 

lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ Tôn giả La-hâầu- 

la đi đến chỗ Thê Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân 

Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, biết cái gì, thây cái gì, để ở 
nơi thức thân nảy của con và tât cả những tướng 
của cảnh giới bên ngoài mà không có kết sử ngã, 
ngã sở, ngã mạn?” 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Có ba thứ thọ, đó là khổ thọ, lạc thọ, không 
khô không lạc thọ. Quán sát lạc thọ mà khởi 
tưởng là khổ; quán sát khổ thọ mà khởi tưởng là 
kiếm đâm; quán sát không khổ không lạc thọ mà 
khởi tưởng là vô thường. Nếu Tỳ-kheo quán sát 
lạc thọ mà khởi tưởng là khổ, quán sát khổ thọ 
mà khởi tưởng là kiếm đâm, quán sát không khổ 
không lạc thọ mà khởi tưởng là vô thường, hoại 
diệt, thì đó gọi là chánh kiến.” 

Sau đó Thế Tôn nói bài kệ: 
Quán vui, khởi tưởng khổ, 
Khổ thọ như kiểm đâm, 
Đổi với không khổ vui, 

Tu tưởng võ thưởng, diệt; 
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Đó gọi là T)-kheo 

Thành tựu được chánh kiến. 

Đạo an vui tịch diệt, 

Trụ nơi mé cuối cùng, 

Vĩnh viên lìa phiên não, 

Dẹp tan chúng quân ma. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-hầu-la 

nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 468. TAM THỌ" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan- 
đà, thành Vương xá. Bây giờ Tôn giả La-hầu-la 
đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, biết cái gì, thây cái gì, để ở 
nơi thức thân này của con và tất cả những tướng 
của cảnh giới bên ngoài mà không có kết sử ngã, 
ngã sở, ngã mạn?” 

Phật bảo Tôn giả La-hâu-la: 

“Có ba thứ thọ, đó là khổ thọ, lạc thọ, không 


5%. S, 36. 3. Pahänena. 
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khổ không lạc thọ. cà, quán sát lạc thọ, vì 
muốn dứt trừ tham sử” đôi lạc thọ, nên ở nơi Ta 
mà tu phạm hạnh; vì muốn dứt trừ sân nhuê sử°Š 
đối với khô thọ, nên ở nơi Ta mà tu phạm hạnh; 
vì muôn dứt trừ ngu sĩ sử”? đối với bât khô bất 
lạc thọ, nên ở nơi Ta mà tu phạm hạnh. 

“Này La hầu la, nếu Tỳ-kheo nào đối với kết 
sử tham nơi lạc thọ đã dứt trừ, đã biết; đối với 
kết sử sân nhuê nơi khổ thọ đã dứt trừ, đã biết; và 
đôi với kết sử si nơi bất khô bất lạc thọ đã dứt 
trừ, đã biết, thì đó gọi là Tỳ-kheo đã đoạn trừ ái 
dục, bứt các kết buộc, diệt kiêu mạn®?, đến tột 
cùng của mé khổ?!” 

Sau đó, Đức Thế Tôn nói bài kệ: 

Khi cảm nhận lạc thọ, 

Thì không biết lạc thọ 

Bị tham sử sai khiến, 
Không thấy đường xuất ly. 


Sử. 


¬ 


Tham sử, tức tham tùy miên. Päli: rãgävusayo. 

58. Sân nhuế sử, hay sân tùy miên. Päli: patighãvusayo. 

59. Sị sử, hay sỉ tùy miên. Päli: avjjanusayo, vô minh tùy miên. 
mạn vô gián †# #£ jij : Pali: mãnäbhisamaya, hiện quán mạn, hiểu rõ mạn, làm đình 
chỉ, tiêu vong kiêu mạn. 

Päli: ayam vuccati, bhikkhave, bhikkhu niranusayo sammaddaso accheti tanham 
vivattayi samyojanam sammà mãnäbhisamayä antamakäsi dukkhass8ä' ti. Đây gọi là 
Tỳ-kheo đã dứt sạch tùy miên, hoàn toàn cắt đứt khát ái, trừ khử kết buộc, một cách 
chân chánh thấy rõ kiêu mạn (tiêu diệt kiêu mạn), chắm dứt khổ. 


‹(O 


60. 


= 


61. 
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Lúc cảm nhận khổ thọ, 
Thì không biết khổ thọ 
Bị sân nhuỄ sai sử, 
Không thấy đường xuất ly. 
Thọ không vui không khổ, 
Đảng Chánh Giác đã nói, 
Nếu không khéo quán sát, 
Quyết không qua bở kia. 
T)-kheo cần tỉnh tấn, 
Chánh trí không động chuyển" 
Như tất cả thọ này, 
Người trí thường hiểu biết. 
Người hiểu biết các thọ, 
Hiện tại hết các lậu, 
Người trí sảng mạng chung, 
Không rơi vào các số53, 
Các số đã dứt tuyệt, 
Thường nhập Niết-bàn lạc. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-hầu-la 
nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


8. Pali: sampajaññam na riñcati, không bỏ chánh trí. Pãli: riñcati, rời, chối bỏ, phủ nhận; 
bản Hán đọc là iñjati: dao động. 

8. Hán: bất đọa ư chúng số 4° # ?* #4 # - Pãli: kãyassa bhedã dhamattho samkhyam 
nopeti vedagũ ti, không thể mô tả bậc Pháp trí, vị Hiền trí, khi thân hoại (định danh). 
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M 


KINH 469. THÂM HIẾM® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, nơi thành Vương xá. Bấy giờ Đức Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Biên lớn sâu hiểm®. Đó là cái sâu hiểm mà 
người ngu ở thế gian này thường nói, không phải 
là sâu hiểm được nói trong pháp luật của Hiện 
thánh". Những gì mà thế gian nói về sự sâu hiểm 
thì đó chỉ là sự tích tụ số lượng nước nhiêu mà 
thôi. Nếu các thọ phát sanh từ thân, các khổ bức 
bách, hoặc bị khôn quấn, hoặc chết, thì đó mới 
gọi là nơi sâu hiểm vô cùng của biến lớn. 

“Phàm phu ngu sI không học, ở nơi các thọ 
phát sanh từ thân, các khổ bức bách, hoặc bị 
khốn quân, hoặc chết, sầu bi, thán oán, khóc lóc, 
kêu la, tâm loạn phát cuồng, mà trường kỳ chìm 
đăm, không chỗ dừng nghỉ. 

“Đa văn Thánh đệ tử, ở nơi các thọ phát sanh 


64. 


®= 


Sâu thẳm, hiểm trở, chỉ vực thẳm. S. 36. 4. Pãtãla. 

Hán: đại hải thâm hiểm + ?# 3£ lệ : Pãli: atthi mahãsamudde pätälo ti, trong biển cả 
có vực thẳm. 

8. Pali: (...) asatam avijjamänam evam vãcam bhssäii (trong biển có vực thẳm), nói về 
cái không hiện hữu, không tồn tại. 


65. 


œ 
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từ thân, các khô bức bách, hoặc bị khôn quãn, - 
hoặc chết, sâu bi, thán oán, khóc lóc, kêu la, tâm 
loạn phát cuồng, mà không chìm đắm sanh tử, 
được chỗ dừng nghỉ.” 
Sau đó, Đức Thế Tôn nói bài kệ: 
Thân sanh các khổ thọ, 
Bức bách cho đến chết, 
Sâu bi không chịu nổi, 
Than khóc, phát cuồng loạn. 
Tâm tự sanh khôn quân, 
Chiêu tập các khổ tăng, 
Mãi chìm biển sanh tử, 
Nào biết chỗ dừng nghỉ. 
X4 các thọ nơi thắn, 
Khổ não sanh từ thân, 
Bức bách cho đến chết, 
Không khởi tưởng buôn lo, 
Không than khóc kêu gào, 
Thường nhân thọ các khó, 
Tâm không sanh chướng ngại, 
Chiêu tập các khổ tăng, 
Không chìm đắm sanh tử, 
Quyết được nơi an Ôn. 
Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
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-_ những øì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 470. TIRÊN®“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ, Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Phàm phu ngu si không học sanh khô thọ, 
lạc thọ, không khổ không lạc thọ. Đa văn Thánh 
đệ tử cũng sanh khổ thọ, lạc thọ, không khổ 
không lạc thọ. Này các Ty-kheo, như vậy giữa 
phàm phu và Thánh nhân có gì sai khác?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là căn bản của pháp, là con mắt của 
pháp, là sở y của pháp. Lành thay, Thê Tôn! Cúi 
xin nói đây đủ, các Tỳ-kheo sau khi nghe xong sẽ 
lãnh thọ thực hành.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo tiếp: 

“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các 
ông mà nói. 

“Này các Ty-kheo, phàm phu ngu sĩ không 
học, vì thân xúc chạm sanh các thọ, tăng thêm 


6. Mũi tên. Päli, S. 36. 6. Sallattena. 
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các khổ đau, cho đến bị cướp mật mạng sông, 
sâu bi, thán oán, khóc lóc, kêu gào, tâm sanh 
cuông loạn. Ngay lúc đó hai thọ tăng trưởng, là 
thân thọ và tâm thọ. Như có người thân bị trúng 
hai mũi tên độc, vô cùng đau đớn. Phàm phu ngu 
si không học lại cũng như vậy. Hai thọ tăng 
trưởng: thân thọ, tâm thọ vô cùng đau đớn, khổ 
sở. Vì sao? Vì phàm phu ngu s1 không học này 
vì không biết rõ, nên ở nơi ngũ dục mà phát sanh 
cảm xúc lạc thọ, lãnh thọ năm thứ dục lạc. Do 
lãnh thọ năm thứ dục lạc nên bị tham sử sai 
khiến”, Vì xúc chạm cảm thọ khổ nên sanh sân 
nhuế. Vì nối sân nhuế nên bị nhuê sử sai khiến ”. 
Nếu đối với sự tập khởi, sự diệt tận, vị ngọt, tai 
hại và xuất ly của hai thọ này mà không biết như 
thật; vì không biết như thật nên sanh cảm thọ 
không khô không lạc, bị si sử sai khiến. Nó bị 
lạc thọ trói buộc, mãi không thể lìa”°: bị khổ thọ 
trói buộc, trọn không thê lìa; bị cảm thọ không 
khô không lạc trói buộc, cuối cùng không thể lìa. 


68. 


œ 


Vi tham sử sở sử. Pãli: yo sukhãya vedanäya rãgãvusayo so anuseti, tiềm phục tham 
tùy miên đối với cảm thọ lạc. 

Päli: yo dukkhäãya vedanäya patighãvusayo so anuseti, đối với cảm thọ khổ, sân tùy 
miên tiềm phục. 

Päli: so sukhañce vedanam vedayati, saññutto nam vedayati; nếu nó cảm giác lạc. nó 
cảm giác bị cái đó trói buộc. 


99. 


‹(O 


70. 


= 
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—— “Cái gì trôi buộc? Bị tham, nhuê, si trói 
buộc; bị sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não 
trói buộc.” 

“Đa văn Thánh đệ tử, thân xúc sanh khổ thọ, 
khô lớn bức bách... cho đến cướp mất sanh 
mạng, mà không khởi lo buôn, thán oán, khóc 
lóc, kêu gảo, loạn tâm phát cuông. Ngay lúc đó 
chỉ sanh một thứ thọ, đó là thân thọ, chứ không 
sanh tâm thọ. Như người bị một mũi tên độc, 
không bị mũi tên độc thứ hai, ngay khi đó chỉ 
sanh có một cảm thọ, đó là thân thọ mà không 
sanh tâm thọ. Khi xúc chạm lạc thọ, không 
nhiễm dục lạc. Vì không nhiễm dục lạc nên đôi 
với lạc thọ này, tham sử không sai khiến. Khi 
xúc chạm khổ thọ không sanh sân nhuế. Vì 
không sanh sân nhuế, nên nhuế sử không thể sai 
khiến. Nêu đổi với sự tập khởi, sự diệt tận, vị 
ngọt, tai hại, sự xuất ly của hai sử này mà biết 
như thật; vì biết như thật cảm thọ không khổ 
không lạc, nên si sử không thể sai khiến được. 
Đối với lạc thọ được giải thoát, không bị trói 
buộc; khổ thọ, không khổ không lạc thọ cũng 
được giải thoát, không bị trói buộc. 

“Không bị cái gì trói buộc? Tham, nhuế, sỉ 
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không trói buộc; sanh, già, bệnh, chết, ưu, bị, 
khổ, não không trói buộc.” 
Bây giờ, Đức Thế Tôn nói bài kệ: 
Đa văn đổi khổ vui, 
Không phải không cảm giác. 
So VỚI kẻ không học, 
Người này thật xa khác”. 
Thọ lạc, không buông lung, 
Gặp khổ không tăng sâu, 
Khổ vui thảy đêu bỏ, 
Không thuận cũng không trái. 
T)-kheo siêng phương tiện, 
Chánh trí không khuynh động ', 
Đổi với các thọ này, 
Trí tuệ thường biết rõ. 
Vì biết rõ các thọ, 
Hiện tại sạch các lậu, 
Khi chết không đọa lạc ”, 
An trú Đại Niễt-bàn. 
Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


71. Trong nguyên bản: đại văn Z [ii ; sửa lại là đại gian + ñiÏj : cách biệt rất lớn. 
7. Xem cht.62, kinh 468. 
73. Hán: bắt đọa só, xem cht.63 kinh 468. 
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KINH 471. HƯ KHÔNG”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, Thê Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Như giữa hư không, gió lộng từ bốn phương 
thối đến như gió có bụi bặm, gió không bụi bặm, 
gió tỳ-thấp-ba”, gió tỳ-lam-bà”, gió mỏng, gió 
dày, cho đến phong luân gió dậy. Gió cảm thọ 
trong thân cũng như vậy. Đủ các thứ thọ khởi lên 
như lạc thọ, khổ thọ, không khổ không lạc thọ. 
Đó là những cảm thọ lạc của thân, cảm thọ khổ 
của thân, cảm thọ không khổ không lạc của thân; 
cảm thọ lạc của tâm, cảm thọ khổ của tâm, cảm 
thọ không khổ không lạc của tâm; cảm thọ thực 
vị lạc”, cảm thọ thực vị khổ, cảm thọ thực vị 
không khổ không lạc; cảm lạc thọ phi thực vị, 
cảm thọ khố phi thực vị, cảm thọ không khổ 
không lạc phi thực vị; cảm thọ lạc do tham, cảm 
thọ khổ do tham, cảm thọ không khổ không lạc 


74. S. 36. 12. Äkãsa. 

75. Tỳ-thấp-ba phong HỊt #4 3 j# › Pãli không có. Có lẽ Phạm: vizva-väta, gió mạnh. 

7. Tỳ-lam-bà phong ‡# j{ 3# Jă\ - Pãli: verambha-väta, não. Bản Päãli không kể. 

7. Lạc thực thọ #4 & ZZ - Pãli: sãmisäpi sukhã vedanä, cảm thọ lạc của da thịt, của vị ái 
nhiễm (sa-ãmisa: có thịt, nhục thể, xác thịt, vật chát). 


78 
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-_ do tham; cảm thọ lạc xuât ly, cảm thọ khổ xuât 
ly, cảm thọ không khô không lạc xuât ly.” 
Bây giờ, Đức Thê Tôn nói bài kệ: 


78. Xem cht.62 kinh 468. 
9. Xem cht.63 kinh 468. 


Như ở giữa hư không, 

Các gió cuồng nồi dậy; 

Gió Đông, Tây, Nam, Bắc, 
Bồn phương đêu như vậy. 
Có bụi và không bụi, 

Cho đến phong luân khởi. 
Củng vậy trong thản này, 
Các thọ cũng dây lên. 
Hoặc lạc, hoặc khổ thọ, 

Và không khổ không lạc, 
Có ăn cùng không ăn, 
Tham trước không tham trước. 
T)-kheo siêng phương tiện, 
Chánh trí không lay động ®, 
Đổi với các thọ này, 

Trí tuệ thường biết rõ. 

Vì biết rõ các thọ, 

Hiện tại sạch các lậu, 

Khi chết không đọa lạc ”, 
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An trụ Bát-niễt-bàn. 
Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 472. KHÁCH XÁ®? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Như nhà khách có đủ hạng người đến ở. 
Hoặc Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, gia chủ, cư sĩ, người 
nhà quê, thợ săn, người trì giới, người phạm giới, 
người tại Ø1a, người xuất 1a. Tất cả đều trọ ở 
trong đó. Thân này cũng lại như vậy. Đủ các thứ 
thọ sanh khởi như khổ thọ, lạc thọ, không khổ 
không lạc thọ; thân thọ lạc, thân thọ khổ, thân 
thọ không khô không lạc; tâm thọ lạc, tâm thọ 
khô, tâm thọ không khổ không lạc; cảm thọ thực 
vị lạc”! cảm thọ thực vị khổ, cảm thọ thực vị 
không khổ không lạc; cảm thọ phi thực vị lạc, 
cảm thọ phi thực vị khổ, cảm thọ phi thực vị 


80. S. 36. 14. Agäram. 
81. Xem cht.77, kinh 471. 


80 TẠP A-HÀM (ID 
_ không khổ không lạc; cảm thọ lạc do tham 
trước, cảm thọ khổ do tham trước, cảm thọ không 
khổ không lạc do tham trước; cảm thọ lạc xuất 
ly, cảm thọ khổ xuất ly, cảm thọ không khổ 
không lạc xuất ly.” 
Bây giờ, Đức Thế Tôn nói bài kệ: 

Như ở trong nhà khách, 

Đủ hạng người ở trọ, 

Sát-lợi, Ba-la-môn, 

Gia chủ và cư sĩ, 

Chiên-đà-la, dân quê, 

Người trì giới, phạm giới, 

Kẻ tại gia, xuất gia, 

Nhiều hạng người như vậy. 

Thân này cũng như vậy, 

Các thứ cảm thọ sanh, 

Hoặc vui, hoặc khổ thọ, 

Và không khổ không lạc, 

Thực vị, phi thực VỊ, 

Tham đắm, không tham đắm. 

T)-kheo siêng phương tiện, 

Chánh trí không lay động, 

Đổi với các thọ này, 

Trí tuệ thường biết rõ, 
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Vì biết rõ các thọ, 
Hiện tại hết các lậu, 
Khi chết không đọa lạc, 
An trụ Bát-niễt-bàn. 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 473. THIÊN® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, có Tỳ-kheo 
một mình ở chỗ văng”, thiền tịnh, tư duy: Thế 
Tôn nói ba thọ: lạc thọ, khố thọ, không khổ 
không lạc thọ; lại nói những gì thuộc về thọ thảy 
đều là khổ. Vậy, điêu này có nghĩa gì?” 

Tỳ-kheo này suy nghĩ như vậy rôi, sau khi từ 
thiên tịnh tỉnh giấc, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ 
dưới chân Phật, rôi đứng lui qua một bên, bạch 
Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con ở chỗ vắng, trong lúc 

thiên tịnh tư duy có nghĩ rằng: “Thế Tôn nói 


9. S. 36. 11. Rahogataka là dật). 
83. Độc nhất tĩnh xứ #ã — ## J§ › Paäli: rahogata, sống ẩn dật. 
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_ ba thọ: lạc thọ, khô thọ, không khổ không lạc 
thọ; lại nói những øì thuộc về thọ đều là khô. 
Vậy, điều này có nghĩa gì?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Ta, vì tất cả hành đều vô thường, tất cả hành 
là pháp biên đối nên nói những gì thuộc về thọ 
thảy đều là khổ.” 

Bây giờ, Đức Thế Tôn nói bài kệ: 

Biết các hành vô thường, 
Đều là pháp biến dịch, 
Nên nói thọ là khổ, 

Chánh Giác biết điều này. 
T)-kheo siêng phương tiện, 
Chánh trí không lay động, 
Đối với tất cả thọ, 

Trí tuệ thường biết rõ. 
Biết rõ tất cả thọ, 

Hiện tại hết các lậu, 

Khi chết không đọa lạc, 
An trụ Bát-niễt-bàn. 

Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 474. CHÍ TỪC®# 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, Tôn giả 
A-nan ở một mình chỗ vắng, trong lúc thiên 
tịnh nghĩ răng: “Thế Tôn nói ba thọ: lạc thọ, 

khổ thọ, không khổ không lạc thọ; lại nói 
những øì thuộc về thọ đều là khổ. Vậy điều 

này có nghĩa ø1?) 

Suy nghĩ vậy rồi, sau khi từ thiền tịnh tỉnh 
øiắc, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đánh lễ dưới 
chân Phật, rồi đứng lui qua một bên, bạch 

Phật: 

“Bạch Thế Tôn, lúc con một mình ở chỗ 
văng, thiên tịnh tư duy răng: “Như lời Thế Tôn 
nói ba thọ: lạc thọ, khô thọ, không khô không lạc 
thọ; lại nói những gì thuộc về thọ đều là khô. 
Vậy điều này có nghĩa gì?” 

Phật bảo A-nan: 

“Ta, vì tất cả hành là vô thường, tất cả hành 
là pháp biến đôi, nên nói những gì thuộc về thọ 
đều là khổ. Lại nữa A-nan, Ta, vì các hành tuần 


%4. S, 36. 15-16. Santakam. 


S4 
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_ tự tịch điệtŠ, vì các hành tuân tự tĩnh chi°, nên 
Ta nói tất cả thọ đều là khổ.” 

A-nan bạch Phật: 

“Thế Tôn vì các hành tuân tự tịch điệt mà nói, 
là nghĩa thế nào?” 


Phật bảo A-nan: 


“Khi nhập? Sơ thiên, thì ngôn ngữ tịch diệt. 
Nhập Nhị thiên thì giác quán? tịch diệt. Nhập 
Tam thiên, tâm hỷ tịch diệt”?. Nhập Tứ thiên, hơi 
thở ra vào tịch diệt. Nhập Không nhập xứ”, sắc 
tưởng tịch diệt. Nhập Thức nhập xứ”, tưởng 
không nhập xứ văng lặng. Nhập Vô sở hữu nhập 
xứ, tưởng thức nhập xứ tịch diệt Nhập Phi 
tưởng phi phi tưởng nhập xứ, tưởng vô sở hữu 
nhập xứ tịch diệt. Nhập Tưởng thọ diệt, tưởng 
và thọ tịch diệt. Đó gọi là các hành dần dần văng 


lặng.” 


8. Tiệm thứ tịch diệt ;ðíƒ Z4 #¡ 3# › Päli: anupubbasamkhäränam nirodho, sự biến mắt 


của các hành theo tuần tự. 


8. Tiệm thứ chỉ tức 3ƒ Z4 II- 


đình chỉ, an tĩnh. 


m\ 


„_Paäli: anupubbasamkharanam vũpasamoa, lần lượt 


8. Nguyên Hán: chánh thọ IE Z : Päli: samäpatti, danh từ; phân từ samãpanna thượng 
được dịch là đạt đến, hay nhập. Paãli: pathamam jhãnam samäpanassa, khi chứng 


nhập Sơ thiền. 
88. 


89. 


œ 


‹(O 


hỷ). 
90. 


= 


91. 


Giác quán ## li › hay tầm tứ. Päli: vitakka-vicära. 
Thiền thứ ba được gọi là “Ly hỷ diệu lạc địa” (thân cảm giác lạc vi diệu do đã loại bỏ 


Không nhập xứ, tức Không vô biên xứ định (hư không vô biên). 
Thức nhập xứ, tức Thức vô biên xứ định. 
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A-nan bạch Phật: 

“Thế Tôn vì các hành tuân tự tĩnh chỉ mà nói, 
là nghĩa thế nào?” 

Phật bảo A-nan: 

“Khi nhập Sơ thiền, ngôn ngữ tĩnh chỉ. 
Nhập Nhị thiền thì giác quán tĩnh chỉ. Nhập 
Tam thiền, tâm hỷ tĩnh chỉ. Nhập Tứ thiên, 

hơi thở ra vào tĩnh chỉ. Nhập Không nhập xứ, 
sắc tưởng tĩnh chỉ. Nhập Thức nhập xứ, tưởng 
không nhập xứ tính chỉ. Nhập Vô sở hữu nhập 
xứ, tưởng thức nhập xứ tính chỉ. Nhập Phi 
tưởng phi phi tưởng nhập xứ, tưởng vô sở hữu 
nhập xứ tĩnh chỉ. Nhập Tưởng thọ diệt, tưởng 
và thọ tĩnh chỉ. Đó gọi là các hành tuần tự tĩnh 
chỉ.” 

A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có phải đó gọi là các hành 
tuần tự tĩnh chỉ?” 

Phật bảo A-nan: 

“Lại có sự tĩnh chỉ thù thăng, tĩnh chỉ kỳ đặc, 
tĩnh chỉ tối thượng, tĩnh chỉ vô thượng. Sự tĩnh 
chỉ như vậy, đối với những sự tĩnh chỉ khác, 
không có gì hơn được.” 

A-nan bạch Phật: 
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“Bạch Thế Tôn, những øì là tĩnh chỉ thù 
thăng, tính chỉ kỳ đặc, tĩnh chỉ tối thượng, tĩnh 
chỉ vô thượng. Sự tĩnh chỉ như vậy, đôi với 
những sự tĩnh chỉ khác, không có gì hơn được?” 

Phật bảo A-nan: 

“Đối với tham dục, mà tâm ly nhiễm, giải 
thoát; với sân nhuế, mà tâm ly nhiễm, giải thoát; 
đó gọi là tĩnh chỉ thù thắng, tĩnh chỉ kỳ đặc, tĩnh 
chỉ tối thượng, tĩnh chỉ vô thượng. Sự tính chỉ 
như vậy, đối với những sự tĩnh chỉ khác, không 
có øì hơn được.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 475. TIÊN TRÍ”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ, Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Phật Ty-bà-thi, khi chưa thành đạo, một 
mình ở chỗ thanh vắng thiên tịnh tư duy, bằng 
quán sát thọ như vầy mà quán sát các thọ: “Thế 
nào là thọ? Thế nào là sự tập khởi thọ? Thê nào 
là sự diệt tận của thọ? Thê nào là con đường đưa 
đến sự diệt tận của thọ? Thế nào là vị ngọt của 
thọ? Thế nào là sự tai hại của thọ? Thế nào là sự 
xuất ly thọ?ˆ Như vậy quán sát, có ba thọ: khổ 
thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ. Khi xúc 
tập khởi thì thọ tập khởi, khi xúc diệt thì thọ diệt. 
Nếu đối với thọ mà ham muốn, khen ngỢI, đắm 
nhiễm, hệ lụy, đó gọi là con đường đưa đến sự 
tập khởi của thọ. Nếu đối với thọ mà không ham 
muốn, khen ngợi, không đắm nhiễm, không hệ 
lụy, đó gọi là con đường đưa đến sự diệt tận của 
thọ. Hỷ lạc nêu do nhân duyên thọ mà sanh, đó 
øọI1 là vị ngọt của thọ. Nếu cảm thọ là vô thường, 
là pháp biến dịch, đó øọ1 là sự tai hại của thọ. 


32. Trí đời trước. Pãli, S. 36. 24. Pubbaññãna. 
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_Nếu đối với cảm thọ mà đoạn trừ dục tham, 
vượt qua dục tham, gọi đó là xuất ly thọ.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

“Giống như Phật Tỳ-bà-th; Phật Thi-khí, 
Phật T)-thấp-bà-phù, Phật Ca-la-ca Tôn-đề, 
Phát Ca-na-ca Mâu-ni, Phát Ca-diếp và Ta là 
Phát Thích-ca Văn, khi chưa thành Phật, cũng 
lại tư duy quản sát các thọ như vậy. ”? 

M 


KINH 476. THIÊN TƯ”! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy g1Ờờ, có Ty-kheo, 
một mình ở chỗ văng vẻ, thiên tịnh, tư duy, quán 
sát các thọ như vây: Thê nào là thọ? Thế nào là 
sự tập khởi của thọ? Thể nào là sự điệt tận của 
thọ? Thế nảo là con đường đưa đến sự tập khởi 
của thọ? Thế nào là con đường đưa đến sự diệt 
tận của thọ? Thế nào là vị ngọt của thọ? Thê nào 
là sự tai hại của thọ? Thế nào là xuất ly thọ? 


%- Tóm tắt sáu kinh. 
%4. S. 36. 23. Bhikkhu. 
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Bây giờ, Tỳ-kheo này sau khi từ thiên tịnh 
tỉnh giác, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, con một mình ở nơi chỗ 
vắng thiền tịnh, tư duy, quán sát các thọ: Thế 
nào là thọ? Thế nào là sự tập khởi của thọ? 
Thế nào là sự diệt tận của thọ? Thế nào là con 
đường đưa đến sự tập khởi của thọ? Thế nào 
là con đường đưa đến sự diệt tận của thọ? Thế 
nào là vị ngọt của thọ? Thế nào là sự tai hại 
của thọ? Thế nào là sự xuất ly thọ? 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Có ba thọ: khổ thọ, lạc thọ, không khổ 
không lạc thọ. Khi xúc tập khởi thì thọ tập khởi, 
khi xúc diệt tận thì thọ diệt tận. Nêu đối với thọ 
mà ham muốn, khen nØỢI, đắm nhiễm, hệ lụy, đó 
øọI1 là con đường đưa đến sự tập khởi của thọ. 
Nếu đối với thọ mà không ham muôn, khen nØỢI, 
đắm nhiễm, hệ lụy, đó gọi là con đường đưa đến 
sự diệt tận của thọ. Hỷ lạc nêu do nhân duyên thọ 
mà sanh, đó gọi là vị ngọt của thọ. Nếu cảm thọ 
là vô thường, là pháp biến dịch, đó gọi đó là sự 
tai hại của thọ. Nếu đối với cảm thọ mà đoạn trừ 
dục tham, vượt qua dục tham, gọi đó là xuất ly 
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thọ.” 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 477. A-NAN SỞ VẤN” 
Như kinh Ty-kheo hỏi ở trên, kinh này Tôn 
giả A-nan cũng hỏi như vậy. 


M 


%- Những câu hỏi của A-nan. 
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KINH 478. TỲ-KHEO"”° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ, Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Thế nào là thọ? Thế nào là sự tập khởi của 
thọ? Thế nào là sự diệt tận của thọ? Thế nảo là 
con đường đưa đến sự tập khởi của thọ? Thê nào 
là con đường đưa đến sự diệt tận của thọ?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là căn bản của pháp, là con mắt của 
pháp, là sở y của pháp. Lành thay, Thê Tôn! Cúi 
xin nói đây đủ, các Tỳ-kheo sau khi nghe xong sẽ 
lãnh thọ thực hành.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các 
ông mà nói. 

“Này các Ty-kheo, có ba thọ: khổ thọ, lạc 
thọ, không khổ không lạc thọ. Khi xúc tập khởi 
thì thọ tập khởi; khi xúc diệt tận, thọ diệt tận. 
Nếu đối với thọ mà ham muốn, khen ngợi, đắm 
nhiễm, hệ lụy, đó gọi là con đường đưa đến sự 


%. Päli: S.36.25 Bhikkhu. 
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"tập khởi của thọ. Nêu đôi với thọ mà không 
ham muốn, khen ngợi, đắm nhiễm, hệ lụy, đó gọi 
là con đường đưa đến sự diệt tận của thọ. Hỷ lạc 
nêu do nhân duyên thọ mà sanh, đó gọi là vị ngọt 
của thọ. Nêu cảm thọ là vô thường, là pháp biến 
dịch, đó gọi đó là sự tai hại của thọ. Nếu đôi với 
cảm thọ mà đoạn trừ dục tham, vượt qua dục 
tham, gọi đó là xuất ly thọ.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 479. GIẢI THOÁT 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nêu Ta không biết như thật đối với các thọ; 
không biết như thật đối với sự tập khởi của thọ, 
sự diệt tận của thọ, con đường đưa đến sự tập 
khởi của thọ, con đường đưa đến sự diệt tận của 
thọ, vị ngọt của thọ, sự tai hại của thọ, xuất ly 
thọ, thì Ta ở giữa chư Thiên, thế gian, Ma, Phạm, 
Sa-môn, Bà-lamôn và các chúng trời, người, 
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không được giải thoát, xuất thọ, thoát khỏi các - 
điên đảo, cũng không phải Chánh Đăng Chánh 
Giác”. Vì Ta biết như thật đôi với các thọ, sự tập 
khởi của thọ, sự diệt tận của thọ, con đường đưa 
đến sự tập khởi của thọ, con đường đưa đến sự 
diệt tận của thọ, vị ngọt của thọ, sự tai hại của 
thọ, xuất thọ, nên ở giữa chư Thiên, thê gian, Ma, 
Phạm, Sa-môn, Bà-lamôn và các chúng trời, 
người, Ta là Bậc Giải Thoát, là Bậc Xuất Ly, là 
Bậc ra khỏi các điên đảo và đạt được Vô Thượng 
Chánh Đăng Chánh Giác.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 480. SA-MÔN BA-LA-MÔN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào mà không biết 
như thật đối với các thọ; không biết như thật đối 


9ˆ Nguyên bản: A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. 
3%. S, 36. 26-28. Samana-brahamana. 
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_ với sự tập khởi của thọ, sự diệt tận của thọ, con 
đường đưa đến sự tập khởi của thọ, con đường 
đưa đến sự diệt tận của thọ, vị ngọt của thọ, sự 
tai hại của thọ, xuất ly thọ, người này không phải 
là Sa-môn, không phải là Bà-la-môn, không đồng 
với Sa-môn, Bà-la-môn, cũng không phải nghĩa 
Sa-môn, cũng không phải nghĩa Bà-la-môn”, 
ngay trong đời hiện tại không tự tri tự tác chứng: 
“Fa, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh 
đời sau nữa. `” 

“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào mà biết như 
thật đối với các thọ; biết như thật đối với sự 
tập khởi của thọ, sự diệt tận của thọ, con 
đường đưa đến sự tập khởi của thọ, con 
đường đưa đến sự diệt tận của thọ, vị ngọt của 
thọ, sự tai hại của thọ, xuất ly thọ, người này 
là Sa-môn của Sa-môn, Bà-la-môn của Bà-la- 
môn, đồng với Sa-môn, đông với Bà-la-môn, 
đúng nghĩa Sa-môn, đúng nghĩa Bà-la-môn, 
ngay trong đời hiện tại tự tri tự tác chứng: 
“Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập. những 
øì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái 


%. Sa-môn nghĩa, Bà-lamôn nghĩa > Ƒl ‡§› 3 ‡§ ƑlÍÍ{ . #3 - Pali: sãmaññattham 
brãhamaññattham, đối với mục đích của Sa-môn, Bà-la-môn. 
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sanh đời sau nữa.ˆ” 
Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
“Như Sa-móôn, không phải Sa-môn. Cũng vậy, 
Sa-môn số!” và không phải Sa-môn số cũng đều 
như vậy. ” 


M 


KINH 481. NHẤT-XA-NANG-GIA-LA19 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong rừng Nhất-xa-năng- 
già-la!?, nước Nhất-xa-năng-øià-la. Bấy giờ Đức 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta muốn ở lại tại đây nửa tháng để ngôi 
thiên. Các Tỳ-kheo, chớ đi du hành nữa! trừ 
khi đi khât thực và Bồ tát.” 

Rồi tọa thiên, không du hành nữa. 

Bây giờ, qua nửa tháng, Thế Tôn trải tọa cụ 
ngồi trước đại chúng, bảo các Tỳ-kheo: 

“Khi Ta, bằng một ít thiền phần của thiền 
pháp được tư duy khi mới thành Phật, nay trong 
100. Xem cht.74, kinh. 391. 

101. Pali, S. 54. 11. lcchänangala. 


102. Nhất-xa-năng-già-la lâm ZŠ # §š {Ji š# ‡‡ : Päli: lcchãnangalaväna. 
103. Trong bản Pãli: trừ thị giả mang thức ăn đến, đừng ai đến chỗ Ta. 
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_ tháng này, tư duy răng: Sự sanh khởi của tất cả 
cảm thọ của chúng đều có nhân duyên, không 
phải không có nhân duyên. 

“Những gì là nhân duyên? Dục là nhân 
duyên, giác!°* là nhân duyên, xúc là nhân duyên. 
Này các Tỳ-kheo, nêu dục không được diệt 
tận”, giác không diệt tận, xúc không diệt tận, do 
những nhân duyên này mà cảm thọ của chúng 
sanh phát sanh. Vì nhần duyên không được diệt 
tận nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh. 

“Nếu dục kia được diệt tận, nhưng giác không 
diệt tận, xúc không diệt tận, do những nhân 
duyên này mà cảm thọ của chúng sanh phát sanh. 
Vì nhân duyên không được diệt tận nên cảm thọ 
của chúng sanh phát sanh. 

“Nêu dục kia được diệt tận, giác diệt tận, 
nhưng xúc không diệt tận, do những nhân duyên 
này mà cảm thọ của chúng sanh phát sanh. Vì 
nhân duyên không được diệt tận nên cảm thọ của 
chúng sanh phát sanh. 

“Nêu dục kia được diệt tận, giác diệt tận, xúc 
diệt tận; nhưng do nhân duyên kia mà cảm thọ 
của chúng sanh phát sanh, là do nhân duyên cái 


194 Giác, đây chỉ tầm, hay tư duy tầm cầu. Päli: vitakka. 
105. Tịch diệt, đây chỉ diệt tận. Paäli: nirodha. 
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kia diệt tận, nên cảm thọ của chúng sanh phát 
sanh. 

“Vị nhân duyên tà kiến nên cảm thọ của 
chúng sanh phát sanh; vì nhân duyên tà kiến 
không diệt tận nên cảm thọ của chúng sanh phát 
sanh; vì nhân duyên tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà 
mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định, tà giải 
thoát và tà trí, nên cảm thọ của chúng sanh phát 
sanh. Vì nhân duyên tà trí không diệt tận nên 
cảm thọ của chúng sanh phát sanh. 

“Do nhân duyên chánh kiến nên cảm thọ của 
chúng sanh phát sanh; do nhân duyên chánh kiến 
tịch diệt nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh; 
do nhân duyên chánh chí, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm, chánh định, chánh giải thoát và chánh trí 
nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh; do nhân 
duyên chánh trí tịch diệt nên cảm thọ của chúng 
sanh phát sanh. 

“Nêu dục này không được mà được, không 
thu hoạch mà thu hoạch, không chứng mà chứng, 
thì cũng vì nhần duyên này mà cảm thọ của 
chúng sanh phát sanh, vì nhân duyên cái kia tịch 
diệt nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh. Đó 
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_ øọi là vì nhân duyên không diệt tận, nên cảm 
thọ của chúng sanh phát sanh; và vì nhần duyên 
điệt tận nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh. 
“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào, không biết 
như thật đối với duyên duyên, sự tập khởi của 
duyên duyên, sự diệt tận của duyên duyên, 
con đường đưa đến sự tập khởi của duyên 
duyên, con đường đưa đến sự diệt tận của 
duyên duyên như vậy, thì người này không 
phải là Sa-môn của Sa-môn, không phải Bà-la- 
môn của Bà-la-môn, không đồng với Sa-môn 
của Sa-môn, không đồng với Bà-la-môn của 
Bà-la-môn, không đúng nghĩa Sa-môn, không 
đúng nghĩa Bà-la-môn, đối với pháp hiện tại 
không tự tri tự tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, những øì cần làm đã làm 
xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. 
“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào, mà biết như 
thật đôi với duyên duyên, sự tập khởi của duyên 
duyên, sự diệt tận của duyên duyên, con đường 
đưa đến sự tập khởi của duyên duyên và con 
đường đưa đến sự diệt tận của duyên duyên như 
vậy, thì người này là Sa-môn của Sa-môn, là Bà- 
la-môn của Bà-la-môn, đồng với Sa-môn của Sa- 
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môn, đông với Bà-la-môn của Bà-la-môn, đúng - 
nghĩa Sa-môn, đúng nghĩa Bà-la-môn, đôi với 
pháp hiện tại tự tr1 tự tác chứng: “Ta, sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm 
xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 
Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 482. HỶ LẠC!®% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, đang mùa hạ an 
cư, gia chủ Câp Cô Độc đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên. 
Đức Phật vì gia chủ, băng nhiều hình thức mà 
thuyết pháp, khai thị, soi sáng, chỉ dạy, làm cho 
hoan hỷ. Sau khi được Phật khai thị, soI sáng, chỉ 
giáo, làm cho hoan hý, gia chủ đứng dậy sửa lại 
y phục, đảnh lễ dưới chân Phật, rôi chắp tay, 
bạch Phật: 

“Cúi xin Thế Tôn và đại chúng từ bi thọ nhận 
lời thỉnh nguyện của con, trong ba tháng hạ, cúng 


108. Tham chiếu, Päli, A. 5, 176. Pti. 
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dường y phục, âm thực, y dược, ngọa cụ.” 

Bây giờ Đức Thê Tôn yên lặng nhận lời. Khi 
ây Câp Cô Độc biết Phật đã im lặng nhận lời rồi, 
đứng dậy từ giã trở về nhà mình. Qua ba tháng, 
ông đến chỗ Phật, lễ dưới chân Phật, rôi ngồi lui 
qua một bên. Phật bảo Cấp Cô Độc: 

“Lành thay, gia chủ! Ông ba tháng qua đã 
cúng dường y phục, âm thực, y dược, ngọa cụ. 
Ông do vào sự trang nghiêm tịnh trị thượng 
đạo!” này, mà ở đời vị lai sẽ được phước báo an 
lạc. Nhưng hiện tại ông không nên mặc nhiên thụ 
hưởng sự an lạc này, phải tinh tấn lúc nào cũng 
học, để thành tựu và tự thân tác chứng hỷ lạc do 
viễn ly!08,” 

Bây giờ, gia chủ Cấp Cô Độc nghe Phật dạy 
như vậy, tùy hỷ hoan hỷ, đứng dậy đảnh lễ Ta VỀ. 

Lúc ây, Tôn giả Xá-lợi-phất đang ngôi giữa 
đại chúng, biết ông Câp Cô Độc đã về rồi, liên 
bạch Phật: 

“Kỳ diệu thay, Thế Tôn! Khéo vì gia chủ Cấp 
Cô Độc thuyết pháp khích lệ ông Cấp Cô Độc 


107. Nghĩa là, trang nghiêm và chỉnh sửa con đường sanh Thiên. 

108. Viễn ly hỷ lạc 3# ## £ #£ › (Päli: pavivekaja-pïti-sukha); đây chỉ hỷ lạc trạng thái Sơ 
thiền. Pãli: kinti maya kãlena kãlam paviveka pïtim upasampajja, làm sao tùy thời tôi 
chứng và an trú với trạng thái hỷ do viễn ly này? 
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răng: 'Ông ba tháng đã cúng dường y phục, ẩm 
thực, y dược, ngọa cụ. Ông do vào sự tịnh trị 
thượng đạo này, mà ở đời vị lai sẽ được phước 
báo an lạc. Nhưng hiện tại ông không nên mặc 
nhiên thụ hưởng phước báo này, phải tinh tân lúc 
nào cũng học, để thành tựu và tự thân tác chứng 
hý lạc do viễn ly. 

“Bạch Thế Tôn, giả sử Thánh đệ tử học để 
thành tựu và tự thân tác chứng hỷ lạc do viễn ly, 
sở đắc viễn ly năm pháp” và phải tu tập viên 
mãn năm pháp. 

“Thế nào là viễn ly năm pháp? Đoạn trừ hỷ 
được nuôi lớn bởi dục, đoạn trừ ưu được nuôi lớn 
bởi dục, đoạn trừ xả được nuôi lớn bởi dục; đoạn 
trừ hỷ được nuôi lớn bởi pháp bắt thiện, đoạn trừ 
ưu được nuôi lớn bởi pháp bất thiện. Đó gọi là 
năm pháp viễn ly. 

“Thế nảo là tu tập viên mãn năm pháp? Đó là 
tùy hý, hoan hỷ, khinh an!!°, lạc và nhất tâm.” 

Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Đúng thế, đúng thế! Nêu Thánh đệ tử học để 
thành tựu và tự thân tác chứng hỷ lạc do viễn ly, 


109. Viễn ly ngũ pháp ?# ## 7ï ?Z - Pãli: pañcassa thãnãni¡ tasmim na honii, trong thời gian 
(học hạnh viễn ly ) ấy, có năm trường hợp không xảy ra. 


th 


11: Nguyên Hán: ÿ tức ïñ ã - 
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sở đắc viễn ly năm pháp và phải tu tập viên 
mãn năm pháp. ˆ 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 483. VÔ THỰC LẠC1" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thê Tôn nói 
với các Ty-kheo: 

“Có niệm có thực vị, có niệm không thực 
vị!!, có niệm vừa không thực vị vừa có thực vị. 
Có lạc có thực vị, có lạc không thực vị, có lạc 
vừa không thực vị vừa có thực vị. Có xả có thực 
vị, có niệm không thực vị, có xả vừa không thực 
vị vừa có thực vị. Có giải thoát có thực vỊ, có giải 
thoát không thực vỊ, có giải thoát vừa không thực 
vị vừa có thực vỊ. 

“Thế nào là niệm có thực vị? Niệm! sanh ra 
do năm dục làm nhân duyên. 


111.Lạc phi vật chất. Pãäli, S. 36. 29. Niramisam. 
112. Thực niệm vô thực niệm ®$ 2â: ## Â ⁄% › Pãli: atthi sãmisã pTti atthi nirãmisã piff, có 
hỷ do vật dục (sãmisa: có thịt), có hỷ phi vật dục (niramisa: không có thịt). 


113: Bản Pali: piti, hỷ. 
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“Thế nào là niệm không thực vị? Tỳ-kheo - 
ly dục, ly pháp ác bất thiện; có giác, có quán, có 
hý lạc do viễn ly sanh, thành tựu và an trụ Sơ 
thiên. Đó gọi là niệm không thực vị. 

“Thế nào là niệm vừa không thực vị vừa có 
thực vị? Tỳ-kheo có giác, có quán, nội tĩnh nhất 
tâm; không giác, không quán, có hỷ lạc do định 
sanh, thành tựu và trụ Nhị thiền. Đó gọi là niệm 
vừa không thực vị vừa có thực vỊ. 

“Thế nào là lạc có thực vị? Lạc, hỷ, do năm 
dục làm nhân duyên sanh ra. Đó gọi là lạc có 
thực vỊ. 

“Thế nào là lạc không thực vị? Dứt có giác có 
quán, nội tĩnh nhất tâm; không giác, không quán, 
có hỷ lạc do định sanh. Đó gọi là vô thực lạc. 

“Thế nào là lạc vừa không thực vị vừa có 
thực vị? Tỳ-kheo lìa hỷ, tham, an trụ xả tâm với 
chánh niệm, chánh tri, trụ an lạc, điều mà Thánh 
nói là xả. Đó gọi là lạc vừa không thực vị vừa có 
thực vỊ. 

“Thế nào là xả có thực vị? Xả do ngũ dục làm 
nhân duyên sanh ra. Đó gọi là xả có thực vỊ. 

“Thế nảo là xả không thực vị? Tỳ-kheo lìa hỷ 
tham, an trụ xả tâm, với chánh niệm, chánh tri, 
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_ an trụ lạc, điêu Thánh nói là xả, thành tựu và 
an trú Tam thiên. Đó gọi là xả không thực vỊ. 

“Thế nào là xả vừa không thực vị vừa có thực 
vị? Tỳ-kheo xa lìa khổ, dứt lạc; ưu và hỷ trước đã 
dứt, không khổ không lạc, xả và niệm thanh tịnh, 
nhất tâm, thành tựu và an trụ Tứ thiên. Đó øọI1 là 
vừa không thực vị vừa có thực vỊ. 

“Thế nào là giải thoát có thực vị? Hành cùng 
đi với sắc!!*, 

“Thế nào là vô thực giải thoát? Hành cùng đi 
với VÔ Sắc. 

“Thế nảo là giải thoát vừa không thực vị vừa 
có thực vị? Ty-kheo kia, giải thoát với tâm không 
nhiễm tham dục, không nhiễm sân nhuễ, ngu SI. 
Đó gọi là giải thoát vừa không thực vị vừa có 
thực vỊ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 484. BẠT-ĐÀ-LAHŠ 
Tôi nghe như vây: 


114 Sắc câu hành. Pãli: rũpappatisamyutto vimokkho, giải thoát liên hệ với sắc. 
115. Pã[i, A. 5. 170. Bhaddaii. 
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Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng _ 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn giả Bạt-đà- 
la!'° và Tôn giả A-nan đều ở vườn Cấp cô độc 
rừng cây Kỳ-đà. Khi ấy Tôn giả A-nan đi đến 
chỗ Tôn giả Bạt-đà-la. Sau khi thăm hỏi sức khỏe 
xong, ngôi xuống một bên, rôi Tôn giả A-nan hỏi 
Tôn giả Bạt-đà-la: 

“Thế nào gọi là thấy đệ nhất!!”? Thế nào là 
nghe đệ nhất? Thế nào là lạc đệ nhật? Thế nào là 
tưởng đệ nhất? Thế nào là hữu đệ nhất!!8?” 

Tôn giả Bạt-đà-la nói với Tôn giả A-nan: 

“Có Phạm thiên, là đẳng tự tại, tạo tác, biến 
hóa như ý, là cha của thế gian. Thây được Phạm 
thiên thì gọi đó là cái thấy đệ nhất. 

“Này A-nan, có chúng sanh có hỷ lạc do viễn 
ly sanh thấm nhuân khắp mọi nơi, mọi nơi đều 
cảm giác hân hoan, toàn thần sung mãn, không 
chỗ nào là không tràn đầy bởi hý lạc phát sanh 
do viễn ly. Chúng sanh này, sau khi xuất định, 
xướng lên giữa đại chúng: “Vô cùng tịch tĩnh 
thay, hỷ lạc do viễn ly sanh này! Vô cùng tịch 


118. Bạt-đà-la z3 ƒE £& - Pali: Bhaddajii. 


117.Kiến đệ nhất Rl Z5 — › Päli: dassänam aggam, tối thượng trong những cái được 
thấy. 
118. Hữu đệ nhất #ƒ Z5 —, chỉ cõi trời Hữu đảnh. Päli: bhavãnam aggam, tối thượng trong 


các hữu. 
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_ tĩnh thay, hý lạc do viễn ly sanh này!” Nghe 
được âm thanh này thì gọi là cái nghe đệ nhất. 

“Lại nữa A-nan, nêu có chúng sanh ở nơi thần 
này có lạc do đã lìa hỷ thấm nhuân khắp mọi nơi, 
mọi nơi đều cảm giác hân hoan, toàn thân sung 
mãn, không chỗ nào là không tràn đây bởi lạc do 
đã lìa hỷ này. Đó gọi là lạc đệ nhất. 

“Thế nào là tưởng đệ nhất? Này A-nan, có 
chúng sanh vượt qua tất cả thức nhập xứ, nhập 
vô sở hữu, thành tựu và an trụ vô sở hữu nhập 
xứ. Nếu khởi lên tưởng này, thì gọi là tưởng đệ 
nhất. 

“Thế nào là hữu đệ nhất? Lại nữa A-nan, có 
chúng sanh vượt qua tất cả Vô sở hữu nhập xứ, 
thành tựu và an trụ Phi tưởng phi phi tưởng nhập 
xứ. Nếu khởi hữu này, thì gọi là hữu đệ nhất.” 

Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Bạt-đà-la: 

Có nhiều người thấy như vậy, nói như vậy; 
vậy thì Tôn giả cũng giống họ, đâu có khác gì? 
Tôi dùng phương tiện hỏi Tôn giả, Tôn giả 
hãy lăng nghe, tôi sẽ vì Tôn giả mà nói. Theo 
như cái được quán sát này, mà lần lượt diệt 
tận các lậu, đó mới gọi là cái thấy đệ nhất. 
Theo như điều được nghe mà lân lượt diệt tận 
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các lậu, đó mới gọi là cái nghe đệ nhất. Theo 
như lạc được phát sanh mà lân lượt diệt tận 
các lậu, đó mới gọi là lạc đệ nhất. Theo như 
điều được tưởng mà lần lượt diệt tận các lậu, 
đó mới gọi là tưởng đệ nhất. Như thực quán 
sát, lần lượt diệt tận các lậu, thì đó mới gọi là 
hữu đệ nhất.” 
Bây giờ, hai vị Chánh sĩ sau khi bàn luận 
xong, đứng dậy cáo từ. 


M 


KINH 485. ƯU-ĐÀ-DU" 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan- 
đà, thành Vương xá. Bây giờ vua Bình-sa!”? đi 
đến chỗ Tôn giả Ưu-đà-di, cúi đầu đảnh lễ, rôi 
ngôi lui qua một bên, bạch Tôn giả Ưu-đà-di: 

“Đức Thế Tôn nói có bao nhiêu thọ?” 

Tôn giả Uu-đà-di đáp: 

'“Ƒâu Đại vương, Thê Tôn nói ba thọ: thọ khổ, 
thọ lạc thọ không khô không lạc.” 

Vua Bình-sa bạch Tôn giả Uu-đà-di: 


19.9. 36. 19. Pañcakango. 
120. Bình-sa vương { 3⁄2 + - (Pãli: Bimbisära); vua nước Ma-kiệt-đà. Bản Pali: 


Pañcakanñgako thapati (Ngũ chỉ vật chủ), một người thợ mộc 
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— “Chớ nói như vậy, răng “Thê Tôn nói ba thọ 
là thọ khổ, thọ lạc, thọ không khô không lạc.? 
Nhưng đúng ra phải nói có hai thọ là thọ khổ và 
thọ lạc. Thọ không khổ không lạc là tịch diệt.” 

“Nói ba lần như vậy.” 

Tôn giả Ưu-đà-di không thể xác lập ba thọ 
với vua và vua cũng không thê xác lập hai thọ. 
Cả hai cùng đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên. Bây giờ, Tôn 
giả Uu-đà-di bạch lại với Phật những sự việc trên 
một cách đầy đủ: 

“Con cũng không thể xác lập được ba thọ và 
vua cũng không thể xác lập được hai thọ; nên 
nay chúng con cùng đến hỏi Thế Tôn, xin quyết 
định nghĩa này, là có mây thọ?” 

Phật bảo Tôn giả Uu-đà-di: 

“Ta có khi nói một thọ, có khi nói hai thọ, 
hoặc có khi nói ba, bốn, năm, sáu, mười tám, ba 
mươi sáu, cho đến một trăm lẻ tám thọ, hoặc có 
khi nói vô lượng thọ. 

“Ta nói một thọ như thể nào? Như nói, 
“Những øì là thọ đêu là khô.” Đó gọi là Ta nói có 
một thọ. 

“Ta nói hai thọ như thế nào? Nói, “Thân thọ 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyên 17 109 


và tâm thọ.ˆ Đó gọi là có hai thọ. 

“Thể nào là ba thọ? Thọ khổ, thọ vui, thọ 
không khô không vui. 

“Thế nào là bốn thọ? Thọ hệ thuộc Dục giới, 
thọ hệ thuộc Sắc giới, thọ hệ thuộc Vô sắc giới 
và thọ không hệ thuộc. 

“Thế nào là nói năm thọ? Lạc căn, hỷ căn, 
khổ căn, ưu căn và xả căn. Đó øọI1 là năm thọ. 

“Thế nào là sáu thọ? Thọ sanh từ nhãn xúc, 
thọ sanh từ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. Đó gọi là 
sáu thọ. 

“Thế nào là mười tám thọ? Thọ, theo sáu hỷ 
hành, sáu ưu hành và sáu xả hành. Đó gọi là 
mười tám thọ. 

“Thế nào là ba mươi sáu thọ? Hỷ y sáu tham 
trước, hỷ y sáu ly tham; ưu y sáu tham trước, ưu 
y sáu ly tham; xả y sáu tham trước, xả sáu ly 
tham. Đó gọi là ba mươi sáu thọ. 

“Thế nào là một trăm lẻ tám thọ? Ba mươi 
sáu thọ quá khứ, ba mươi sáu thọ vị lai và ba 
mươi sáu thọ hiện tại. Đó gọi là một trăm lẻ tắm 
thọ. 

“Thế nào là vô lượng thọ? Như nói thọ này, 
thọ kia v.v... Này Ty-kheo, như vậy gọi là vô 
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_ lượng thọ. 

“Này Ưu-đà-di, Ta băng nhiều hình thức như 
vậy nói như thật nghĩa của thọ. Thế gian không 
hiểu, nên tranh luận và mâu thuẫn chông trái 
nhau, trọn không năm được nghĩa chân thật trong 
pháp luật của Ta, để tự dừng lại. 

“Này Ưu-đà-di, nếu đôi với nghĩa của nhiêu 
loại thọ mà Ta đã nói đây, hiểu biết như thật, thì 
không khởi tranh luận và mâu thuẫn chống trái 
nhau. Với tranh luận đã khởi lên hay chưa khởi 
lên, có thể băng pháp luật này mà ngăn ngừa, 
khiến cho nó đình chỉ. 

“Nhưng này Uu-đà-di, có hai thọ: thọ dục và 
thọ ly dục. Thế nào là thọ dục? Thọ do nhân 
duyên năm công đức của dục sanh ra, đó gọi là 
thọ dục. Thê nảo là thọ ly dục? Tỳ-kheo ly dục 
và pháp ác bất thiện, có giác, có quán, có hỷ lạc 
phát sanh do viễn ly, thành tựu và an trụ Sơ 
thiên, đó gọi là thọ ly dục. 

“Nêu có người nói: 'Chúng sanh nương vào 
Sơ thiên này, chỉ có đây là lạc, ngoài ra không 
còn gì khác." Điều này không đúng. Vì sao? Vì 
còn có cái lạc thù thắng hơn cái lạc này. Đó là 
gì? Tỳ-kheo lìa có giác, lia có quản, nội tĩnh, có 
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hỷ lạc do định sanh, thành tựu và an trụ Nhị 
thiên; đó øọI1 là lạc thù thăng. Như vậy, cho đến, 
Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ, càng lên càng 
thù thắng hơn. 

“Nêu có người nói: “Chỉ có những xứ nảy, 
cho đến, Phi tưởng phi phi tưởng là cực lạc, 
không còn chỗ nào khác.' Như vậy cũng lại 
không đúng. Vì sao? Vì còn có cái lạc thù thắng 
hơn những nơi này nữa. Đó là gì? Tỳ-kheo vượt 
qua tất cả Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ, 
tưởng thọ diệt, tự thân tác chứng thành tựu; đó là 
cái lạc thù thăng hơn cái lạc trên. 

“Nếu có kẻ xuất gia dị học nói: “Sa-môn 
Thích tử chỉ nói đến tưởng thọ diệt và cho là đã 
đến chỗ tận cùng của lạc”, điêu này không đúng. 
Vì sao? Vì đây không phải là danh nghĩa thọ lạc 
mà Thế Tôn đã nói. Danh nghĩa thọ lạc mà Thê 
Tôn nói là, như nói: “Này Ưu-đà-di, có bốn thứ 
lạc. Những gi là bốn? Đó là lạc ly dục, lạc viễn 
ly, lạc tịch diệt và lạc Bô-đê.”” 

Phật nói kinh này xong, Uu-đà-di và vua 
Bình-sa nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
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R KINH 486. NHÁT PHÁP (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ, Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nêu đối với một pháp, mà sanh chân chánh 
nhàm tớởm, không ưa, xả bỏ, sẽ chứng đắc lậu tận. 
Đó là, tất cả chúng sanh do thức ăn mà tôn tại. 

“Lại có hai pháp, đó là danh và sắc. Lại có ba 
pháp, đó là ba thọ. Lại có bốn pháp, đó là bốn 
thực. Lại có năm pháp, đó là năm thọ âm. Lại có 
sáu pháp, đó là sáu nội, ngoại nhập xứ. Lại có 
bảy pháp, đó là bảy thức trụ. Lại có tắm pháp, đó 
là tám pháp thê gian. Lại có chín pháp, đó là chín 
chỗ cư ngụ của chúng sanh. Lại có mười pháp, 
đó là mười nghiệp. Đôi với mười pháp này, thật 
sự nhàm tởm, không ưa, xả bỏ, sẽ đến chỗ tận 
cùng mé khổ và giải thoát khỏi khô.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 488. NHÁT PHÁP (2) 
Tôi nghe như vây: 
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Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nêu đối với một pháp, mà quán sát vô 
thường, quán sát biến đổi, quán sát ly dục, quán 
sát diệt tận, quán sát xả ly, sẽ tận trừ các lậu 
hoặc. Đó là, tất cả chúng sanh do thức ăn mà tồn 
tạ. 

“Lại có hai pháp, đó là danh và sắc. Lại có ba 
pháp, đó là ba thọ. Lại có bốn pháp, đó là bốn 
thực. Lại có năm pháp, đó là năm thọ âm. Lại có 
sáu pháp, đó là sáu nội, ngoại nhập xứ. Lại có 
bảy pháp, đó là bảy thức trụ. Lại có tắm pháp, đó 
là tám pháp thê gian. Lại có chín pháp, đó là chín 
chỗ cư ngụ của chúng sanh. Lại có mười pháp, 
đó là mười nghiệp. Đối với mười pháp này, chân 
chánh quán sát vô thường, quán sát biến đôi, 
quán sát ly dục, quán sát diệt tận, quán sát xả ly, 
sẽ diệt trừ hết các lậu.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 489. NHÁT PHÁP (3) 
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—— Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ, Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nêu đối với một pháp, mà quán sát vô 
thường, quán sát biến đổi, quán sát ly dục, quán 
sát diệt tận, quán sát xả ly, sẽ đến chỗ tận cùng 
của mé khô và giải thoát khỏi khô. Đó là, tất cả 
chúng sanh do thức ăn mà tôn tại. 

“Lại có hai pháp, đó là danh và sắc. Lại có ba 
pháp, đó là ba thọ. Lại có bỗn pháp, đó là bốn 
thực. Lại có năm pháp, đó là năm thọ âm. Lại có 
sáu pháp, đó là sáu nội, ngoại nhập xứ. Lại có 
bảy pháp, đó là bảy thức trụ. Lại có tắm pháp, đó 
là tám pháp thế gian. Lại có chín pháp, đó là chín 
chỗ ở của chúng sanh. Lại có mười pháp, đó là 
mười nghiệp. Đối với mười pháp này, chân 
chánh quán sát vô thường, quán sát biên đổi, 
quán sát ly dục, quán sát diệt tận, quán sát xả ly, 
sẽ đến chỗ tận cùng của mé khổ và giải thoát 
khỏi khô.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


L] 
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TẠP A-HÀM QUYỀN 18 


KINH 490. DIỄM-PHÙ-XA! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại xóm Na-la”, nước Ma- 
kiệt-đề. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phât cũng ở xóm Na- 
la, Ma-kiệt-đề. 

Khi ấy, có xuất gia ngoại đạo tên là Diêm- 
phù-xa”, là bạn cũ của Xá-lợi-phât, đi đến chỗ 
Tôn giả Xá-lợi- phất, cùng nhau thăm hỏi sức 
khỏe, rồi ngôi lui qua một bên, hỏi Xá-lợi-phất: 


“Trong pháp luật của Hiển thánh có việc gì 
khó??” 


!. Đại Chánh quyển 18, “Đệ tử sở thuyết tụng đệ tứ phẩm”. Quốc Dịch “Tụng iv”. Ấn 
Thuận, Tụng vi. Đệ tử sở thuyết và ghi chú: “Nguyên phụ vào “Tạp nhân tụng”. Nhưng 
nguyên bản dịch đã biệt lập, đề 'Đệ tử sở thuyết tụng đệ tứ”. Từ quyển 18-22; phân 
thành sáu Tương ưng, Án Thuận: 28. Tương ưng Xá-lợi-phất (Đại Chánh kinh 490- 
500), 29. Tương ưng Mục-kiền-liên (Đại Chánh kinh 501-534), 30. Tương ưng A-na- 
luật (Đại Chánh kinh 535-545), 31. Tương ưng Đại Ca-chiên-diên (Đại Chánh kinh 
546-555), 32. Tương ưng A-nan (Đại Chánh kinh 556-565), 33. Tương ưng Chắt-đa- 
la (Đại Chánh kinh 566-575). Tương đương Päli, các Samyutta: S.38.Jambukhädaka, 
S.39. Samanadaka, S.40. Moggaläna, 41. Citta. Chú thích của Án Thuận Hội Biên 
(hạ): “Xá-lợi-phất tương ưng, gồm tám mươi mốt kinh”. Bảy mươi hai kinh đầu tương 
đương Pãli các Samyutta: S.38, S.39. Đại Chánh, kinh số 490. Tương đương Päii, 
S.38. 1-16. Nibbãna và tiếp theo. 

2. Na-la tụ lạc ? š§ 5# ;Z  : Pali: Nalakagämaka. 

3. Diêm-phù-xa [ã]{ ?# t : Pali: Jambukhädaka-paribbajaka. 

+. Chú giải Pãli nói ông là cháu của Xá-lợi-phất (the rassa bhãgineyyo). 

5.. Đoạn đối thoại, tương đương Päãli, S.38.16 Dukkara. 
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— Xá-lợi-phât bảo Diêm-phù-xa: 

“Chỉ có xuất gia là khó.” 

“Xuất gia, cái gì là khó?” 

Đáp: 

“Ái lạc” khó.” 

“Ái lạc, cái gì là khó?” 

Đáp: 

'““Thường tu tập thiện pháp là khó .. 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hànhŠ nào mà 
tu tập, tu tập nhiều, thường tu tập, thì thiện pháp 
tăng trưởng không?” 

Đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo: chánh kiến, chánh 
chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định.” 

Diêm-phù-xa nói: 

“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât, đây là con đường 
tốt đẹp, đây là sự thực hành tốt đẹp, nếu được tu 
tập, tu tập nhiêu, đôi với các pháp thiện thường 
tu tập để tăng trưởng. Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, 


7 *%* 


5. Ái lạc ý # s Pãli: abhirati, đây chỉ sự vui thú đời sống xuất gia. 
7. Bản Pãili: “thực hành pháp và tùy pháp là khó”. 


8. Hữu đạo hữu hướng Z#ï ?š #ï lữj › Pãli: atthi maggo atthi patipadã, có đạo và đạo 
tích. 
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nếu người xuất gia luôn luôn tu tập con đường - 
này, thì chăng bao lâu sẽ nhanh chóng diệt tận 
được các hữu lậu.” 

Khi ấy hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi 
người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. 

Tương tự như kinh trên, với những câu hỏi 
của Diêm-phù-xa, gồm bốn mươi kinh”. 

Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:!° 

“Thế nào là vị khéo thuyết pháp? Thê nào là 
vị chánh hướng trong đời!!? Thế nào là vị thiện 
thệ trong đời!“?” 

Xá-lợi-phất nói: 

“Nêu thuyết pháp mà điều phục dục tham, 
điều phục sân nhuế, điều phục ngu sĩ; đó gọi là vị 
khéo thuyết pháp. Nêu hướng đến sự điều phục 
dục tham, hướng đến sự điêu phục sân nhuế, 
hướng đến sự điều phục ngu si; đó gọi là chánh 
hướng. Nếu tham dục đã bị đoạn tận, đã được 
biến tri không dư tàn; sân nhuê và ngu sỉ đã bị 
đoạn tận, đã được biến tri không dư tàn; đó gọi là 


9% Thực tế bản Hán chỉ có ba mươi sáu. 

1- Đoạn vấn đáp 2, Päli, S.38.3 Dhammavädi. 

11. Thế gian chánh hướng †f: ii IE iñỊ › Päli: loke suppafipanna, vị hành trì chân chánh, 
hay khéo hành trì trong đời. 

12. Thế gian thiện thệ †I: fi :š 3i : Pali: loke sugata, vị đã khéo léo đi đến (Niết-bàn). 
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_ thiện thệ.” 

Lại hỏi: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà 
tu tập, tu tập nhiều, thường tu tập, thì có thê phát 
khởi thiện thệ!”?” 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến đến 
chánh định.” 

Sau khi hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi 
người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:' 

“Nói là Niễt-bàn; thế nào là Niết-bàn?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Niết-bàn là sự đoạn tận vĩnh viễn của tham 
dục; sự đoạn tận vĩnh viễn sân nhuê, n£U SI; SỰ 
đoạn tận vĩnh viễn của tất cả các phiên não. Đó 
gọi là Niết-bàn.” 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà 
tu tập, tu tập nhiêu, thường tu tập, thì chứng đắc 
Niết-bàn chăng?” 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiên đến 
chánh định.” 

Sau khi hai vị Chánh sĩ bản luận xong, mỗi 


13. Bản Pãli: “Có con đường nào dẫn đến sự dứt trừ tham dục, sân nhuế, ngu si?” 
1. Đoạn vấn đáp 3, Päli S.38.1 Nibbãna. 
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người từ chỗ ngôi đứng dậy từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất: '° 

“Vị sao ở chỗ Sa-môn Cù-đảm xuất gia tu 
phạm hạnh?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Vì để đoạn trừ tham dục, đoạn trừ sân nhuế, 
đoạn trừ ngu si nên ở chỗ Sa-môn Cù-đàm xuất 
gia tu phạm hạnh.” 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà 
tu tập, tu tập nhiều thì có đoạn được tham dục, 
sân nhuê, ngu si không?” 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến đến 
chánh định.” 

Sau khi hai vị Chánh sĩ bản luận xong, mỗi 
người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:! 

“Nói là hữu lậu đã đoạn tận. Thế nào là hữu 
lậu đã được đoạn tận?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Hữu lậu có ba!Š: đó là dục hữu lậu, hữu hữu 


œ 


- Đoạn vấn đáp 4, Pãli S.38.4 Kimatthi. 

- Bản Päli: dukkhassa pariññattham, “vì mục đích biến tri khổ”. 

- Đoạn vấn đáp 5, Päli, S.38.8 Äsavä. 

- Bản Pali, ba lậu: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tayo äsvà: kãmäsavo, bhaväsavo, 
avijjãsavo. 


œ ¬M © 
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_ lậu và vô minh hữu lậu. Ba thứ hữu lậu này đã 
trừ hết, không còn sót, nên gọi là hữu lậu đã 
được đoạn tận.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà 
tu tập. tu tập nhiêu, thì các lậu trừ hết không.” 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiên đến 
chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ 
chỗ ngôi đứng dậy từ giã. 

Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất: ' 

“Nói là A-la-hán. Thê nào là A-la-hán?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Tham dục, sân nhuế, ngu si đã trừ sạch 
không còn sót, thì gọi là A-la-hán. ” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà 
tu tập, tu tập nhiêu, để chứng đắc A-la-hán 
không?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho 
đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ 


19. Đoạn vấn đáp 6, Päali, S.38.2 Arahattam. 
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chỗ ngôi đứng dậy từ giã nhau. 

Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:”? 

“Nói là A-la-hán. Thê nào là A-la-hán?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Khi tham dục, sân nhuê, ngu si đã vĩnh viễn 
điệt tận không còn sót, đó gọi là A-la-hán.” 

Lại hỏi: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà 
tu tập, tu tập nhiều, thì chứng đắc A-la-hán 
không?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho 
đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ 
chỗ ngôi đứng dậy từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:! 

“Nói là vô minh. Thê nào là vô minh?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Nói là vô minh, là không biết tiền tê, không 
biết hậu tế, không biết tiền, hậu, trung tê”; không 


20. Đoạn vấn đáp 7, không có Päli tương đương. 

21: Đoạn vấn đáp 8, Pãli, S.38.9. Avijjã. 

22. Tiền tế, hậu tế, trung tế ji £ › 4 l# › rÐ f£ : giới hạn quá khứ khởi thủy, giới hạn 
tận cùng vị lai, giới hạn trung gian. 
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_ biết Phật, Pháp, Tăng; không biết Khố, Tập, 
Diệt, Đạo; không biết thiện, bất thiện và vô ký; 
không biết trong, không biết ngoài. Nếu đỗi với 
những sự này hay sự kia mà không biết, bị ám 
chướng, đó gọi là vô minh.” 

Diêm-phù-xa nói với Xá-lợi-phất: 

“Đây là khối u ám vĩ đại.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà 
tu tập. tu tập nhiêu, thì đoạn trừ vô minh không?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho 
đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ 
chỗ ngôi đứng dậy từ giã nhau. 

Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:”? 
“Gọi là hữu lậu. Thế nào là hữu lậu?” 
Như trên đã nói.” 


Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất: 


Bản Pãli: dukkhe aññãnam dukkhasamudaye aññänam dukkhanirodhe aññãnam 
dukkhanirodhagäminiyä panipadäya aññãnam, ayam vuccati avijjä, “không biết khổ, 
không biết tập khởi của khổ, không biết sự diệt khổ, không biết con đường dẫn đến 
diệt khổ; đó được nói là vô minh”. 

Đoạn vấn đáp 9, không có Pãli tương đương. 

Xem đoạn 5 ở trên. 

Đoạn vấn đáp 10, Pãli, S.38.13 Bhava. 


ác) 


œ 


24. 


® 


25. 


œ 


26. 


® 
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“Nói là hữu. Thể nào là hữu?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Hữu có ba; đó là dục hữu, sắc hữu và vô sắc 
hữu.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

Có con đường nào, có hướng đến nào để tu 
tập và khi tu tập nhiều thì có đoạn trừ những 
hữu này không?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho 
đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ 
chỗ ngôi đứng dậy từ giã nhau. 

Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:”? 

“Nói là hữu thân”; thê nào là hữu thân?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Hữu thân, đó là năm thọ âm. Thế nào là năm 
thọ âm? Đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức thọ 
âm.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào, đề 
2. Đoạn vấn đáp 11, S.38.15 Sakkäya. 

28. Hán: hữu thân # #t : hay tự thân. Pãli, sakkãya; Cí. S.ii., tr. 159: katamo bhikkhave 


sakkãyo? pañcũpädãna-kkhandhã tassa vacanTyam, “Thế nào là hữu thân? Năm thủ 
uẩn, được nói là hữu thân”. 
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_ đoạn trừ hữu thân này không?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho 
đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ 
chỗ ngôi đứng dậy từ giã nhau. 

Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:” 

“Nói là khổ; thê nào là khô?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Khô là chỉ cho sanh khô, già khô, bệnh khô, 
chết khổ, ân ái xa cách nhau khổ, oán ghét gặp 
nhau khổ, những øì cầu không được khổ, lược 
nói về khô của năm thọ ấm, thì đó øọI là khổ.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào đề 
có thể đoạn trừ những khô này không?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho 
đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ 
chỗ ngôi đứng dậy từ giã nhau. 

Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:?° 


29. Đoạn vấn đáp 12, Päli, S.38.14 Dukkha. 
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“Nói là lưu°!; thê nào là lưu?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Lưu là chỉ cho dục lưu, hữu lưu, kiến lưu và 
vô minh lưu.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà 
tu tập, tu tập nhiều, thì có thể đoạn trừ những lưu 
này không?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho 
đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ 
chỗ ngôi đứng dậy từ giã nhau. 

Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:”” 
“Nói là ách”°; thể nào là ách?” 
Ách cũng nói như lưu. 
Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:”* 
“Nói là thủ”; thê nào là thủ?” 
Xá-lợi-phât đáp: 


30. 


= 


Đoạn vấn đáp 13, S.38.11 Ogha. 

Lưu 7 ; đây chỉ bộc lưu 3# 7# : dòng nước lũ. Pãli: ogha. 

Đoạn vấn đáp 14, như trên. 

33. Ach ÿ ; chính xác: ïg › chỉ gọng cày. Pãli: cattãro yogã. 

34 Đoạn vấn đáp 15, S.38.12 Upãdãna. 

3. Thủ HV › Pãli: cattäri upädãnäni kãmũpädãnam, ditthũpädänam. silabbatipädänam, atta- 
vadupadanam. 


31. 


32. 


I 
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“Thủ có bốn, đó là dục thủ, ngã thủ, kiến 
thủ và giới thủ.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà 
tu tập, tu tập nhiêu, thì có thể đoạn trừ những thủ 
này không?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho 
đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ 
chỗ ngôi đứng dậy từ giã nhau. 

Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:° 

“Nói là hệ phược””; thế nào là hệ phược?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Phược có bốn, đó là tham dục phược, sân 
nhuế phược, giới thủ phược và ngã kiên phược.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà 
tu tập, tu tập nhiêu, thì có thể đoạn trừ những 
phược này không?” 


3 Đoạn vấn đáp 16, không có trong bản Pãii. 

37. Phược ## ; tức Tập dị 8, tr.399, thân hệ ## #* › có bốn: tham thân hệ, sân thân hệ, 
giới cắm thân hệ, thử thật chấp thân hệ. Päli, D.iii, tr. 230: cattãro ganthã, abhijjhä 
kãyagantho, vyäpäãdo kãyagantho, silabbataparämäso kãyagantho, 
idamsaccäbhiniviseso kãyagantho. 
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Xá-lợi-phât đáp: s. 
“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho 
đến chánh định.” 
Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ 
chỗ ngôi đứng dậy từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:? 

“Gọi là kết; vậy thê nào là kết?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Kết có chín”, đó là ái kết, nhuế kết, mạn kết, 
vô minh kết, kiến kết, tha thủ kết", nghi kết, tật 
kết và xan kết.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà 
tu tập, tu tập nhiêu, thì có thể đoạn trừ những kết 
này không?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho 
đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ 
chỗ ngôi đứng dậy từ giã nhau. 


38. Đoạn vấn đáp 17, bản Päli không có. 

39 Xem Tập Dị 19, tr.446 a25 

40 Tập dị 19, tr.446 b9: thủ kết ý 4# › Hai thủ được gọi là thủ kết; kiến thủ và giới cắm 
thủ. Pãli, parämäsa, gồm ditthiparamaäsa, sïlabbatapaämäsa. 
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Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:?! 

“Gọi là sử, vậy thế nào là sử?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Sử có bảy, đó là tham dục sử, sân nhuế sử, 
hữu ái sử, mạn sử, vô minh sử, kiến sử và nghĩ 
sử.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào đề 
có thể tu tập và khi tu tập nhiêu, có thể đoạn trừ 
những sử này không?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho 
đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ 
chỗ ngôi đứng dậy từ giã nhau. 

Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:?° 

“Gọi là dục, vậy thê nào là dục?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Dục là, đối với sắc được nhận thức bởi mắt 
đáng yêu, đáng thích, đáng nhớ nghĩ, mà đam mê 


“1! Đoạn vấn đáp 18, không có trong bản Pãii. 

4. Sử {# : hoặc dịch là tùy miên B8 ñK - Pali, D.iii. 254, satta anusayäã: kãmarãgãvusayo, 
patighävusayo, diffhãvusayo, vicikcchävusayo, mãnäusayo, bhavarägävusayo, 
avijjãnusayo. 

43. Đoạn vấn đáp 19, không có trong bản Pãii. 
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sặc. Tiếng được nhận thức bởi tai, hương bởi _ 
mũi, vị bởi lưỡi, xúc bởi thần đáng yêu, đáng 
thích, đáng nghĩ nhớ, nhiễm đăm xúc. 

“Này Diêm-phù-xa, năm phẩm chất này 
không phải là dục. Nhưng dục chỉ do giác tưởng 
tư duy.” 

Bây giờ, Xá-lợi-phất liên nói bài kệ: 

“Tất cả sắc thể gian, 

Không phải ái dục sử^“, 

Duy chỉ là giác tưởng, 

Đó chính là người dục”. 

Bao nhiêu hiện sắc này, 
Thường ở tại thể gian, 
Điều phục tâm ái dục, 
Đó là người thông tuỆ. ` 

Diêm-phù-xa hỏi lại Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào đề 
có thể tu tập và khi tu tập nhiều, thì có thể đoạn 
trừ được những dục này không?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho 
đến chánh định.” 


2 


4 Ái dục sử Z# # {ft › hay ái dục tùy miên; Pali: kãmarägãvusaya. 
4. Hán: sĩ phu dục -E % ẨÄX › 
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Hai vị Chánh sĩ bà luận xong, mỗi người từ 
chỗ ngôi đứng dậy từ giã nhau. 

Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:“ 

“Gọi là cái; thê nào là cái””?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Cái có năm, đó là tham dục cái, sân nhuê 
cái, thùy miễn cái, trạo hồi cái và nghĩ cái.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào đề 
có thể tu tập và khi tu tập nhiều, có thể đoạn trừ 
được những cái này không?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho 
đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ 
chỗ ngôi đứng dậy từ giã nhau. 

Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:'$ 

“GọI là sự nghỉ ngơi, vậy thê nào là sự nghỉ 
ngơi?” 


46. 


® 


Đoạn vấn đáp 20. 

4. Cái 3š › hay triền cái. Pãli, pañca nïvaranäni: kãmacchanda-, vyäpãda-, thinamiddha- 
, Iddhaccakukkucca. 

Đoạn vấn đáp 21, Päãli, S.38.5 Assäãso. 

49 Hán: an tức 2 Éi - Pãli: assãäsa, nguyên chỉ hơi thở vào, hơi thở điều hòa: trạng thái 
ngưng nghỉ, an ổn. 


48. 


œ 
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Xá-lợi-phât đáp: 

“Sự nghỉ ngơi là sự đoạn trừ ba kết sử.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào đề 
có thể tu tập và khi tu tập nhiều, có thể đoạn trừ 
được ba kết sử này không?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho 
đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ 
chỗ ngôi đứng dậy từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:°9 

“Nói là đạt đến sự nghỉ ngơi; thế nào là đạt 
đến sự nghỉ ngơi?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Đạt đến sự nghỉ ngơi là ba kết sử đã bị đoạn, 
đã được biết.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào đề 
có thể đoạn trừ được ba kết sử này không?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho 
đến chánh định.” 


50. Đoạn vấn đáp 22, như kinh trên Päli, S.38.5 Assãsa. 
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Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người 
từ chỗ ngôi đứng dậy từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:°' 

“Gọi là đạt đến sự nghỉ ngơi tối thượng”, vậy 
thế nào là đạt đến sự nghỉ ngơi tối thượng?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Đạt đến sự nghỉ ngơi tối thượng là đã vĩnh 
viễn đoạn tận tham dục, sân nhuế và ngu si”. Đó 
gọi là đạt đến sự nghỉ ngơi tôi thượng °.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà 
tu tập, tu tập nhiều thì có thể đạt đến sự nghỉ 
ngơi tôi thượng không?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho 
đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ 
chỗ ngôi đứng dậy từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hỏi Tôn øiả Xá-lợi-phất:” 


Đoạn vấn đáp 23, Päli, S.38.6 Paramassãna. 

Hán: thượng an tức - 3 R › Pãäli: paramassäsa. 

Pãäli: assãso... channam phassãyatanänam samudayañca atthahgamañca assädađởca 
ãdinavañca nissaranañca yathäbhũtam pajänãti, “đạt đến sự nghỉ ngơi là biết như 
thực về sự tập khởi, sự tiêu diệt, vị ngọt, tai hại, sự xuất ly của sáu xúc xứ”. 

Päli:... viditvä anupädä vimutto hoti, “sau khi biết, giải thoát với sự không chấp thủ”. 
Đoạn vấn đáp 24, không có trong bản Päãii. 


51. 


%2. 


53. 


Gœ 


54. 


` 


S5, 


œ 
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“Gọi là đạt đên chỗ nghỉ ngơi tôi thượng"; - 
thế nào là được chỗ dừng nghỉ bậc thượng?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Đạt đến chỗ nghỉ ngơi tôi thượng là đôi với 
tham dục vĩnh viễn đã đoạn, đã biết không dư 
tàn; đối với sân nhuê, ngu si, vĩnh viễn đã đoạn, 
đã biết không dư tàn. Đó gọi là chỗ dừng nghỉ 
bậc thượng.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà 
tu tập, tu tập nhiêu, thì có thể đạt đến chỗ nghỉ 
ngơi tôi thượng không?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho 
đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ 
chỗ ngôi đứng dậy từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:”? 

“Nói là thanh lương”, vậy thế nào là thanh 
lương?” 

Xá-lợi-phât đáp: 


58. Hán: thượng tô tức xứ _E #§ K J§ - 
5”. Đoạn vấn đáp 25, không có trong Päli. 
58. Thanh lương 3# 3í › hay trạng thái mát lạnh. Päli: sitibhuta. 
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—— “Thanh lương là năm hạ phân kết đã trừ 
sạch; tức là thân kiến, ø1ới thủ, nghi, tham dục và 
sân nhuế.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà 
tu tập, tu tập nhiêu, để có thể đoạn trừ năm hạ 
phân kết này, để đạt đến thanh lương không?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho 
đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ 
chỗ ngôi đứng dậy từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:” 

“Gọi là được thanh lương, vậy thế nào là 
được thanh lương?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Đối với năm hạ phân kết đã đoạn tận, đã 
niệm tr1, đó gọi là được thanh lương.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà 
tu tập, tu tập nhiều, thì được thanh lương 
không?” 

Xá-lợi-phât đáp: 


59. Đoạn vấn đáp 26, không có trong Päli. 
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“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiên ˆ 
cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ 
chỗ ngôi đứng dậy từ giã nhau. 


136 TẠP A-HÀM (II) 


Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:59 

“Gọi là thanh lương bậc thượng, vậy thê nào 
là thanh lương bậc thượng?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Thanh lương bậc thượng là khi tham dục, 
sân nhuê, ngu s¡ đã vĩnh viễn trừ sạch không còn; 
tật cả mọi thứ phiền não đã vĩnh viễn trừ sạch 
không còn. Đó gọi là thanh lương bậc thượng.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà 
tu tập, tu tập nhiêu, thì đạt được thanh lương bậc 
thượng không?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho 
đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ 
chỗ ngôi đứng dậy từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:°! 

“Nói là đạt được thanh lương bậc thượng, vậy 
thế nào là đạt được thanh lương bậc thượng?” 

Xá-lợi-phât đáp: 


80. Đoạn vấn đáp 27. 
81. Đoạn vấn đáp 28. 
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“Đạt được thanh lương bậc thượng là đôi 
với tham dục đã vĩnh viễn đoạn trừ, vĩnh viễn 
biến tri không dư tàn; đỗi với sân nhuê và ngu sĩ 
đã vĩnh viễn đoạn trừ, vĩnh viễn biên tri không 
dư tàn. Đó gọi là đạt được thanh lương bậc 
thượng.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà 
tu tập, tu tập nhiều, thì được thanh lương bậc 
thượng này không?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho 
đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ 
chỗ ngôi đứng dậy từ giã nhau. 
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Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất””: 

“Gọi là ái, vậy thế nào là ái?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Ái có ba, đó là dục ái, sắc ái và vô sắc ái.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà 
tu tập, tu tập nhiêu, thì có thể diệt trừ được ba ái 
này không?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho 
đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ 
chỗ ngôi đứng dậy từ giã nhau. 

Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:° 

“Gọi là nghiệp đạo”, vậy thê nào là nghiệp 
đạo?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Nghiệp đạo. đó là mười nghiệp đạo bất 
thiện, tức sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, 
lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, tham dục, sân nhuế 
và tà kiến.” 


82. Đoạn vấn đáp 29, Päli, S.38.10 Tanhã. 
83 Đoạn vấn đáp 30. 
9%. Hán: nghiệp đạo 3# ?š - Päli: kammapatha; bản Hán hiểu là kammapada. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 18 139 


Lại hỏi Xá-lợi-phât: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào đề 
điệt trừ mười nghiệp đạo này không?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho 
đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ 
chỗ ngôi đứng dậy từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:S 

“Gọi là ô uê, vậy thế nào là ô uê?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Uế có ba, đó là tham dục, sân nhuê và ngu 
s1.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà 
tu tập, tu tập nhiêu, thì có thể trừ được ba uề này 
không?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho 
đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ 
chỗ ngôi đứng dậy từ giã nhau. 

Như kinh Uế, cũng vậy các kinh nói về Cấu 


9. Đoạn vấn đáp 31. 
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bân [32], Câu ghét [33], Gai nhọn [34], Luyên 
[35] và Hệ phược [36 | cũng như vậy. 


M 


KINH 491. SA-MON XUẤT GIA SỞ VẮN® 
Như kinh Diêm-phù-xa hỏi, kinh Sa-môn 
xuât gia hỏi cũng như vậy. 


M 


KINH 492. NỀ THỦY” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà 
trong thành Vương xá. Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi- 
phất cũng đang ở đây. Rồi Tôn giả Xá-lợi-phất 
nói với các Tỳ-kheo: 

“Nêu có Tỳ-kheo nào”# được vô lượng tam- 
muội”, thân tác chứng, thành tựu và an trụ, 
nhưng đối với Niết-bàn, sự diệt tận của hữu 
thân”", mà tâm không hoan hý”!, luyến tiếc hữu 


8. “Những câu hỏi của Sa-môn xuất gia”. Nội dung gần giống các kinh trên. 
67. “Ao bùn”. Pali, A.4.178 Jambaäil. 
88. Pali: cattãrome bhikkhave puggalã santo samvijjamanä lokasmim, thế gian có bốn 


hạng người. 
69. Pã|i: santam ceiovimuiii, tâm giải thoát tịch tĩnh. 
70. Hán: hữu thân diệt #ï # 3# › Paãli: sakkäãyanirodha. 


71. 


Hán: tâm bắt lạc trước ;ù› £ #£ 3# - Pãli: na pakkhandati: không tiến tới, hay không 
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thân”. Giông như người tay dính keo mà năm ˆ 
trên cành cây, thì tay liên bị dính trên cành không 
gỡ ra được. Vì sao? Vì keo dính tay. 

“Nêu Tỳ-kheo tự thân đã tác chứng vô lượng 
Tam-ma-để”°, nhưng tâm không hoan hỷ”? đối 
với Niết-bàn, sự diệt tận của hữu thân”; luyến 
tiếc hữu thân, thì trọn không thể thoát ly, ngay 
trong đời này không được tùy thuận giáo pháp, 
cho đến khi mạng chung cũng không sở đắc mà 
phải sanh lại cõi này; cuối cùng rôi cũng không 
phá được sự s1 ám. Như bên cạnh làng có ao 
bùn; lớp bùn rất sâu. Lâu ngày trời không mưa, 
nước ao khô cạn, đất nứt nẻ ra”5. Cũng vậy, Tỳ- 
kheo ngay trong đời này không được tùy thuận 
giáo pháp, cho đến khi mạng chung cũng không 
sở đắc và sẽ trở lại đọa vào cõi này. 

“Nêu có Tỳ-kheo nào được vô lượng tam- 
muội, tự thân tác chứng, thành tựu và an trú, đôi 


phán chắn. 

Bản Paãii, A.ii, tr.165: sakkãyanirodhe cittam na pakkhandati nappasrdati na santitthati 

nãdhimuccalti, “(Vị ấy khi tác ý hữu thân diệt) đối với hữu thân diệt mà tâm không 

thăng tiến, không trừng tịnh, không an trú, không quyết tín”. 

Xem cht.69 trên. 

Xem cht.71 trên. 

Bản Pãli: “Vị Ấy khi tác ý sự diệt trừ vô minh”. 

8 Bản Pali: ao đã bị bít, không thoát nước, lại lâu ngày không mưa, lớp bùn khô cứng 
không thể vét cạn”. 


72. 


m 


73. 


œ 


74. 


® 


75. 


œ 
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_ với sự diệt tận của hữu thân, Niết-bàn, này khi 
hoại diệt mà tâm sanh ra tin vui, không luyến tiếc 
hữu thân. Giống như người dùng bản tay khô ráo, 
sạch sẽ, vịn vào cành cây, thì tay sẽ không bị 
dính theo cây. Vì sao? Vì bàn tay sạch. Cũng 
vậy, nêu Ty-kheo nào được vô lượng tam-muội, 
tự thân tác chứng, thành tựu và an trú, đôi với sự 
diệt tận của hữu thân, Niễt-bàn này khi hoại diệt 
mà tâm sanh ra tin vui, không luyễn tiếc hữu 
thân; ngay trong đời này tùy thuận giáo pháp, 
cho đến khi mạng chung không còn sanh lại cõi 
này nữa. 

“Cho nên Tỳy-kheo phải siêng năng phương 
tiện phá tan vô minh. Giống như bên cạnh làng 
có ao bùn, nước từ bốn phía chảy vào, trời lại 
hay mưa, nước thường vào ao đây dãy, đồ dơ bân 
chảy ra hết, ao nước này trở nên trong sạch. 
Cũng vậy Tỳ-kheo ngay trong đời này mà tùy 
thuận giáo pháp; cho đến khi mạng chung sẽ 
không còn sanh trở lại cõi này. Bởi vậy, Ty-kheo 
phải siêng năng phương tiện phá tan vô minh.” 

Tôn giả Xá-lợi-phât nói kinh này xong, các 
Ty-kheo nghe lời Tôn giả dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 
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M 


KINH 493. THỪA THUYN NGHỊCH LƯU” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà 
trong thành Vương xả. Bây giờ Tôn giả Xá-lợi- 
phất cũng đang ở đây. Rồi Tôn giả Xá-lợi-phất 
nói với các Tỳ-kheo: 

“Nêu Tỳ-kheo a-luyện-nhã”°, hoặc ở giữa đất 
trồng, trong rừng, dưới bóng cây, nên học như 
vây: Quay vào bên trong mà tư duy, quán sát, tự 
biết trong tâm còn có dục tưởng không? Nếu 
không tự biết được, thì ở nơi cảnh giới hoặc ở 
nơi tịnh tướng, ở đó sẽ có ái dục khởi lên, trái với 
hạnh viễn ly”. Giỗng như người dùng sức chèo 
thuyên nghịch dòng đi lên, thân nếu hơi mệt mỏi, 
biếng nhác, thì thuyền quay trở lại, xuôi dòng đi 
xuống. Cũng vậy, Tỳ-kheo khi tư duy tịnh tưởng, 
trở lại sanh ra ái dục, trái với hạnh viễn ly. Tỳ- 
kheo nảy tu học, tu phương tiện thập kém, hành 
không thuân tịnh. Vì vậy lại bị ái dục cuốn trôi, 


77. “Cỡi thuyền đi ngược dòng”. 

79. Hán: A-luyện-nhã tỳ-kheo j“j #š #? LL: F: › Pãli: araññaka-bhikkhu, tỳ-kheo sống trong 
rừng. 

79. Trái với đời sống ẩn dật. 
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không được pháp lực, tâm không tĩnh lặng, tâm 
không chuyên nhất; đôi với tịnh tướng kia theo 
đó mà sanh ái dục, trôi nỗi lăn lóc, trái với hạnh 
viễn ly. Nên biết Tỳ-kheo này, không dám tự xác 
nhận là đối với năm phẩm chất của dục mà ly 
dục, giải thoát. 

“Nêu Tỳ-kheo nào ở nơi đất trồng, trong rừng 
hoặc dưới bóng cây, tư duy như vây: “Trong nội 
tâm ta đã ly dục chưa? Ty-kheo này sẽ ở nơi 
cảnh giới hoặc tiếp nhận tịnh tướng, mà biết tâm 
mình đã xa lìa tướng ấy, không tùy thuận tiên 
vào dòng xoáy. Giống như lông chim vảo lửa thì 
bị quán lại, không có nở ra. Cũng vậy, Tyỳ-kheo 
nào, hoặc tiếp nhận tịnh tướng mà tùy thuận viễn 
ly, không tùy thuận tiến vào dòng xoáy. 

“Tỳ-kheo, nên biết như vây, đối với phương 
tiện thực hành tâm không biếng nhác, chứng đắc 
pháp, tịch tĩnh, tính chỉ, an ồn, khoái lạc, thuần 
tịnh nhất tâm và tự nói: “Ta sau khi tư duy, đối 
với tịnh tướng, mà tùy thuận viễn ly, tùy thuận tu 
đạo, thì có thể tự xác nhận, đôi với năm phẩm 
chất của dục, đã ly dục giải thoát.” 

Tôn giả Xá-lợi-phât nói kinh này xong, các 
Ty-kheo nghe lời Tôn giả dạy, hoan hỷ, phụng 
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KINH 494. KHÔ THỌ?9 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà 
trong thành Vương xá. Bây giờ Tôn giả Xá-lợi- 
phất đang ở trong núi Kỳ-xà-quật. 

Bây giờ, sáng sớm, Tôn giả đắp y mang bát ra 
khỏi núi, vào thành Vương xá khất thực; thấy bên 
lề đường một cây đại thọ khô liền đến bên cây 
này trải tọa cụ ngồi ngay thăng Và nÓI VỚI Các 
Ty-kheo: 

“Nếu có Tỳ-kheo nào tu tập thiền tứ, đạt được 
thần thông, tâm được tự tại, muốn biến cây khô 
này thành đất, thì sẽ thành đất liền. Vì sao? Vì 
trong cây khô này có địa giới. Cho nên Tỳ-kheo 
có sức thần thông, tâm muỗn tạo ra đất, tức thì 
thành đất không khác. Nêu có Tỳ-kheo nào đạt 
được sức thân thông, tự tại như ý, mà muỗn 
khiến cây này thành nước, lửa, gió, vàng, bạc 

. tất cả đêu thành tựu không khác. Vì sao? 
Vì cây khô này có thủy giới. Cho nên, thiền tứ 


80. PãIi, A.6.41 Dãrukkhandha. 
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- được sức thân thông, tự tại như ý; nêu muốn 
khiến cây khô này thành vàng, tức thì thành vàng 
không khác và những vật khác cũng đều thành 
tựu như vậy. Vì sao? Vì cây khô này có các giới. 
Cho nên, Ty-kheo thiền tứ, được sức thần thông, 
tự tại như ý, nến muốn làm thành các vật khác thì 
cũng đều thành tựu không khác. Tỳ-kheo nên 
biết, khi Tỳ-kheo thiên tứ, cảnh giới thần thông 
không thể nghĩ bàn. Cho nên, Tỳ-kheo phải tỉnh 
cần thiền tứ, học các thần thông.” 

Tôn giả Xá-lợi-phât nói kinh này xong, các 
Ty-kheo nghe những gì Tôn giả dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
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KINH 495. GIỚI?! 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà 
trong thành Vương xả. Bây giờ Tôn giả Xá-lợi- 
phất đang ở trong núi Kỳ-xà-quật. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ- 
kheo: 

“Người phạm giới, vì phá giới nên sở y sút 
giảm, tâm không an trú với sự an lạc". Vì tâm 
không an trú với sự an lạc nên mất hoan hỷ, tính 
chỉ, an lạc, tam-muội tịch tĩnh; mất tri kiên như 
thật, sự yếm ly, ly dục, giải thoát, vĩnh viễn 
không thê đạt được Vô dư Niết-bàn. Giỗng như 
cây bị mục thì tất cả cành, lá, hoa, trái đều không 
thể thành tựu. Tỳ-kheo phạm giới lại cũng như 
vậy, công đức sút giảm”, tâm không an trú với 
sự an lạc. Vì tâm không an trú với sự an lạcŸ nên 
mất hoan hỷ, tính chỉ, an lạc, tam-muội tịch tĩnh; 


81. 
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Giới kinh. 
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mật tri kiên như thật, sự yêm ly, ly dục, giải 
thoát. Do thoái thất giải thoát nên vĩnh viễn 
không thê đạt được Vô dư Niết-bàn. 

“Tỳ-kheo trì giới, căn bản đây đủ, sở y đây 
đủ, tâm được tin vui. Vì được tin vui nên tâm 
được hoan hý, tĩnh chỉ, an lạc, đạt đến tam-muội 
tịch tĩnh, thấy biết như thật, yếm ly, ly dục, giải 
thoát. Do được giải thoát, nhanh chóng đạt đến 
Vô dư Niết-bàn. Ví như gốc cây không bị mục 
thời cành, lá, hoa, trái đều được thành tựu. Tỳ- 
kheo trì giới lại cũng như vậy, căn bản đây đủ, sở 
y đầy đủ, tâm được tin vui. Vì được tin vui nên 
tâm được hoan hỷ, tĩnh chỉ, an lạc, đạt đến tam- 
muội tịch fĩnh, thây biết như thật, yếm ly, ly dục, 
giải thoát. Do được giải thoát, nhanh chóng đạt 
đến Vô dư Niết-bàn.” 

Tôn giả Xá-lợi-phât nói kinh này xong, các 
Ty-kheo nghe những gì đã nói, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 496. TRÁNH 
Tôi nghe như vây: ; 
Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
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cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây Tôn giả Xá-lợi- ˆ 
phất bảo các Tỳ-kheo: 

“Nêu các Tỳ-kheo khởi lên tranh cãi với 
nhau, có Tỳ-kheo phạm tội, Ty-kheo cử tội. 
Nhưng Tỳ-kheo này, nêu không bằng vào tư duy 
đúng mà tự phản tỉnh quán sát, thì nên biết Tỳ- 
kheo này ngang ngạnh lâu dài, tranh cãi, kiện 
tụng càng tăng, chông đối nhau, nuôi hận càng 
ngày càng sâu. Đôi với những tội lỗi đã khởi lên, 
không thê dùng Chánh pháp luật ngăn chặn cho 
dừng lại được. 

“Nếu Tỳy-kheo đã khởi lên việc tranh tụng, 
nhưng Tỳ-kheo phạm tội, hay Ty-kheo cử tội, 
bằng vào tư duy đúng mà tự phản tỉnh quán sát, 
chịu khiến trách, thì nên biết Tỳ-kheo này không 
ngang ngạnh lâu dài, không chỗng đôi nhau và 
hận thù không còn tăng trưởng; đôi với tội đã 
khởi có thể dùng Chánh pháp luật để ngăn chặn 
cho dừng lại. 

“Thế nào là Tỳ-kheo bằng tư duy đúng mà tự 
phản tỉnh quán sát? Tỳ-kheo nên tư duy như vây: 
“Ta thật sự không phải, không tốt, không nên tạo 
tội, để cho người khác bắt gặp mình. Nếu ta 
không tạo tội này thì người kia sẽ không bắt gặp. 
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- Vì người kia bắt gặp ta phạm tội, khiên họ 
không vui vẻ và hiềm trách nên cử tội. Còn 
những Tỳ-kheo khác nếu nghe cũng sẽ hiềm 
trách. Cho nên việc tranh tụng xảy ra lâu dài, tính 
nganh ngạnh càng tăng và tranh cãi với nhau. 
Đôi với những tội đã khởi, không thể dùng 
Chánh pháp luật ngăn chặn cho dừng lại được. 
Nay ta tự biết như mình đã nộp thuếŸ5.° Đó gọi là 
Tỳ-kheo đối với những tội đã khởi có thê tự quán 
sát. 

“Thế nào là Tỳ-kheo cử tội có thể tự phản 
tỉnh quán sát? Ty-kheo cử tội nên nghĩ như Vậy: 
“Trưởng lão Ty-kheo nảy phạm tội không tốt 
khiến ta bắt gặp. Nếu vị ây không phạm tội 
không tốt đó thì ta đâu có bắt gặp. Vì ta đã bắt 
gặp tội của người này khiến không vui nên phải 
nói ra. Còn những Tỳ-kheo khác nêu bắt gặp thì 
cũng sẽ không vui và cũng sẽ nêu tội. Sự tranh 
tụng cứ như vậy kéo dài tăng trưởng không dừng, 
không thể dùng Chánh pháp luật để ngăn chặn 
những tội đã làm, khiến cho dừng lại. Từ ngày 
hôm nay ta tự mình từ bỏ nó, như mình nộp 
thuế." Như vậy Tỳ-kheo cử tội nên khéo y cứ vào 


8. Hán: thâu thuế ðñi f › Bản Tống: thâu di ð 2 › 
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tư duy đúng, để nội tĩnh quán sát. 

“Cho nên, này các Ty-kheo, người có tội và 
người cử tội phải y cứ vào tư duy đúng, tự quán 
sát đừng để cho sự ngang ngạnh tăng trưởng 
thêm lên. Này các Tỳ-kheo, không nên tranh tụng 
nữa, nêu việc tranh tụng có khởi lên thì có thể 
dùng Chánh pháp luật ngăn chặn khiến nó dừng 
lại.” 

Tôn giả Xá-lợi-phât nói kinh này xong, các 
Tỳ-kheo nghe rôi, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 497. CỬ TỘI?? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi- 
phất đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu Tỳ-kheo cử tội muôn cử 
tội người khác, khiến cho tâm an trụ, thì cần có 
bao nhiêu pháp để được cử tội người khác?” 

Phật dạy Xá-lợi-phất: 

“Nếu Tỳ-kheo nào khiến tâm an trụ, có đủ 


87. Pãli, A.5.167 Codanä. 
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_ năm pháp được cử tội người khác. Năm pháp 
đó là: Thật, chứ không phải không thật. Đúng 
thời, chứ không phải phi thời. Ích lợi, chứ chắng 
phải không ích lợi. Nhu nhuyên, chứ không thô 
bạo. Từ tâm, chứ không sân hận. Này Xá-lợi- 
phất, Tỳ-kheo nảo muốn cử tội thì phải đủ năm 
pháp này mới được cử tội người khác. ” 

Xá-lợi-phât bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo bị cử tội, phải dùng 
bao nhiêu pháp để tự an được tâm mình?” 

Phật dạy Xá-lợi-phất: 

“y-kheo bị cử tội phải nhờ vào năm pháp 
khiến cho tâm mình được an. Phải nghĩ răng, 
“Người này do đâu mà biết được? Hãy là sự thật 
chứ đừng là không thật. Mong cho đúng thời, 
chứ đừng, khiến phi thời. Mong cho vì ích lợi chứ 
đừng khiến không vì ích lợi. Mong nhu nhuyễn, 
đừng khiến thô bạo. Mong là từ tâm, đừng khiến 
sân hận. Này Xá-lợi- phất, người bị cử tội phải đủ 
năm pháp này thì mới tự an được tâm mình.” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thê Tôn, con thây CÓ SỰ CỬ tỘI nĐười 
khác mà không thật, chứ chắng phải thật; phi 
thời, chứ chăng phải đúng thời; không vì ích lợi, 
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chứ chăng phải vì ích lợi; thô bạo, chứ không _ 
nhu nhuyến; sân nhuế, chứ không có từ tâm. 
Bạch Thê Tôn, đối với Tỳ-kheo cử tội người 
khác mà không đúng sự thật đó, phải dùng bao 
nhiêu pháp vì lợi ích khiến cho hỗi cải?” 

Phật dạy Xá-lợi-phất: 

“Ƒỳ-kheo cử tội mà không đúng sự thật, phải 
dùng năm pháp vì lợi ích khiến cho hồi cải. Nên 
nói với người ấy răng, “Trưởng lão, hôm nay 
Trưởng lão cử tội, không thật chứ chắng phải 
thật; Trưởng lão nên hỗi cải. Phi thời chứ chắng 
phải đúng thời; không vì ích lợi, chứ chắng phải 
vì ích lợi; thô bạo, chứ không nhu nhuyến; sân 
nhuế, chứ không có từ tâm; Trưởng lão nên hồi 
cải.” Này Xá-lợi-phất, đôi với Tỳ-kheo cử tội 
người khác mà không đúng sự thật, thi phải dùng 
năm pháp vì lợi ích này, khiến cho hối cải, cũng 
khiến cho Tỳ-kheo trong vị lai không vì người 
khác mà cử tội không đúng sự thật.” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo bị cử tội không 
đúng sự thật, phải dùng bao nhiêu pháp để khiến 
cho không bị hồi hận?Š?” 


88. Hán: biến hối 5% ‡§ : Päli: avippatisãro. 
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Phật dạy Xá-lợi-phất: 

“y-kheo bị cử tội không đúng, thì phải nhờ 
vào năm pháp để không tự mình phải hối hận. 
Người này phải nghĩ như vây, “Tỳ-kheo kia cử 
tội không thật, chứ chắng phải thật; phi thời chứ 
chăng phải thời; không vì lợi ích chứ chắng phải 
vì lợi ích, thô bạo chứ chăng phải nhu nhuyến, 
sân hận chứ không phải từ tâm. Ta thật sự không 
phải hôi hận.” Tỳ-kheo bị cử tội không thật đó 
phải nhờ vào năm pháp này để tự an tâm mình, 
không tự mình phải hối hận.” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có Ty-kheo cử tội đúng sự 
thật, chứ không phải không thật; đúng thời chứ 
không phải không đúng thời; vì ích lợi chứ 
không phải không vì ích lợi; nhu nhuyễn chứ 
không phải thô bạo; từ tâm chứ không phải sân 
hận; Tỳ-kheo cử tội đúng đó nên bằng bao nhiêu 
pháp vì lợi ích để không bị hồi hận?” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

'“Ƒỳ-kheo cử tội đúng sự thật, nên bằng năm 
pháp vì lợi ích để khiến cho không bị hối hận. 
Nên nói như vây, “Trưởng lão, ngài đã cử tội 
đúng sự thật chứ không phải không thật; đúng 
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thời chứ không phải phi thời; vì ích lợi chứ - 
không phải không vì ích lợi; nhu nhuyễn chứ 
không phải thô bạo; từ tâm chứ không phải sân 
hận.” Này Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo nào cử tội đúng 
thì phải băng năm pháp lợi ích này để khiến Tỳ- 
kheo đó không bị hối hận và cũng để cho Tỳ- 
kheo vị lai cử tội người khác đúng mà không bị 
hồi hận.” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo bị cử tội đúng, thì 
phải băng bao nhiêu pháp vì lợi ích để không bị 
hồi hận?” 

Phật dạy Xá-lợi-phất: 

“Tỳ-kheo bị cử tội đúng, thì phải bằng năm 
pháp lợi ích này để không bị hối hận. Nên nói 
như vây, “Tỳ-kheo này cử tội đúng chứ không 
phải không đúng, ông chớ hồi hận; đúng thời chứ 
không phải phi thời; nghĩa lợi chứ không phải 
không nghĩa lợi; nhu nhuyễn chứ không phải thô 
bạo; có từ tâm chứ không phải sân hận, ông chớ 
hồi hận.” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con thây Tỳ-kheo bị cử tội 
đúng mà lại sân hận. Bạch Thê Tôn, Tỳ-kheo bị 
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_ cử tội đúng mà sân hận, thì phải dùng bao 
nhiêu pháp đề tự giải tỏa đôi với sân hận?” 

Phật dạy Xá-lợi-phất: 

'“Ƒỳ-kheo bị cử tội đúng mà khởi lên sân hận, 
thì phải dùng năm pháp để tự giải tỏa. Nên nói 
với người ây răng, “Trưởng lão, Tỳ-kheo cử tội 
ông là đúng sự thật chứ không phải không thật, 
ông chớ sân hận... cho đến từ tâm chứ không 
phải sân hận.” Này Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo bị cử tội 
đúng mà khởi lên sân hận, thì nên dùng năm 
pháp này để đối với sân hận được giải tỏa.” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có người cử tội đúng, có 
người không đúng: đối với hai người này con tự 
an tâm. Nếu kia đúng sự thật thì con phải tự biết. 
Nếu kia không đúng thì con phải tự hóa giải 
răng, “Điêu đó không đúng, nay ta tự biết là 
không có lỗi này.` Bạch Thê Tôn, con phải như 
vậy, như những gì Thê Tôn đã dạy trong kinh Thí 
dụ xẻ gỗ??, dạy các Sa-môn: “Nếu có giặc đến bắt 
ông, rôi dùng cưa, cưa xẻ thân ông. Các ông đối 
với giặc mà khởi lên niệm ác, nói lời ác, thì tự 
sanh ra chướng ngại. Cho nên, Tỳ-kheo, nếu bị 
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giặc dùng cưa, cưa xẻ thân các ông, các ông 
đối với giặc chớ khởi lòng ác và nói lời ác, chỉ tự 
làm chướng ngại mình mà thôi. Đối với những 
người đó nên sanh lòng từ bi, không oán hận; 
chứng nhập, thành tựu và trú với từ tâm cùng 
khắp bốn phương cảnh giới." Cho nên, bạch Thế 
Tôn, con phải như vậy, như lời Thê Tôn đã đạy, 
đối với cái khổ thân bị cưa xẻ mà còn tự an nhẫn; 
huống chi những cái khô nhỏ nhặt, hay những lời 
phi báng nhỏ nhặt mà không an nhẫn được. Vì 
mục đích của Sa-môn, vì ước muốn của Sa-môn, 
muôn đoạn trừ pháp bất thiện, muốn tu tập pháp 
thiện thì đối với pháp bất thiện này nên đoạn trừ; 
và đối với pháp thiện thì nên phương tiện tu tập 
tỉnh cần, khéo tự phòng ngừa, buộc niệm tư duy, 
không để buông lung. Hãy tu học như vậy.” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nêu con cử tội Tỳ-kheo khác, 
đúng sự thật chứ không phải không thật; đúng 
thời chứ không phải không đúng thời; có nghĩa 
lợi chứ không phải không nghĩa lợi; nhu nhuyến 
chứ không phải thô bạo; có từ tâm chứ không 
phải sân hận, nhưng có Tỳ-kheo bị cử tội kia vẫn 
ôm lòng thủ hận.” 
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— Phật hỏi Xá-lợi-phât: 

'“Ƒy-kheo loại nào khi nghe cử tội mà sanh 
tâm thù hận?” 

Xá-lợi-phât bạch phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu Tỳ-kheo kia cong vạy, 
giả dối, lừa gạt, bất tín, không hỗ thẹn, biếng 
nhác, mất niệm, không định, ác tuệ, ngã mạn, trải 
với hạnh viễn ly, không kính Giới luật, không 
trọng Sa-môn, không siêng năng tu học, không tự 
tỉnh quán sát, vi kế sông mà xuất gia, không vì 
cầu Niễt-bàn; những người như vậy nghe con cử 
tội liên sanh sân nhuê.” 

Phật hỏi Xá-lợi-phất: 

“Những hạng Tỳ-kheo nào nghe ông cử tội 
mà không sân hận?” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có Tỳ-kheo nào tâm 
không cong vạy, không giả dối, lừa gạt, có chánh 
tín, biết hố thẹn, tinh cân chánh niệm, chánh 
định, trí tuệ, không ngã mạn, không bỏ hạnh viễn 
ly, kính sâu GIới luật, trọng hạnh Sa-môn, tôn 
sùng Niết-bàn, vì pháp xuất gia, không vì kế 
sông: những Tỳ-kheo như vậy nghe con cử tội thì 
hoan hỷ nhận lãnh như uống cam lộ. Như người 
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nữ dòng Sát-lợi hay Bà-la-môn tăm gội sạch sẽ, _ 
được hoa đẹp đếẽ, yêu thích, đội lên đầu, cài lên 
đâu. Cũng vậy, nếu Tỳ-kheo nào không cong 
vạy, không giả dối, lừa gạt, chánh tín, có hồ thẹn, 
tỉnh cần, chánh niệm, chánh định, trí tuệ, không 
ngã mạn, tâm giữ hạnh viễn ly, kính sâu Giới 
luật, trọng hạnh Sa-môn, siêng tu tập, tự tỉnh 
giác, vì pháp xuất gia, chí cầu Niết-bàn, thì Tỳ- 
kheo như vậy khi nghe con cử tội vui vẻ nhận 
lãnh như uống cam lộ.” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Nêu T-kheo nào cong vạy, giả dối, lừa gạt, 
bất tín, không hồ thẹn, biếng nhác, mất niệm, 
không định, ác tuệ, ngã mạn, trái với hạnh viễn 
ly, không kính Giới luật, không trọng hạnh Sa- 
môn, không câu Niết-bàn, vì kế sống xuất gia, 
thì đối với Tỳ-kheo như vậy không nên dạy dỗ 
và nói chuyện. Vì sao? Vì những Ty-kheo này 
phá phạm hạnh. Nếu Tỳ-kheo nào không cong 
vạy, không giả dôi, không lừa gạt, có lòng tin, 
hồ thẹn, tính cần, chánh niệm, chánh định, trí 
tuệ, không ngã mạn, tâm giữ hạnh viễn ly, kính 
sâu Giới luật, trọng hạnh Sa-môn, chí sùng Niết- 
bàn, vì pháp xuất gia, thì những Tỳ-kheo như 
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_ vậy phải nên dạy dỗ. Vì sao? Vì những Tỳ- 
kheo này thường tu phạm hạnh, có thể tự đứng 
vững.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất 
nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 498. NA-LA-KIÊN-DA” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại Na-la-kiền-đà, trong 
vườn Am-la của người bán y°!. Lúc bấy giờ, Tôn 
giả Xá-lợi-phất đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên, bạch 
Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con tin sâu xa về Thế Tôn 
răng, trí tuệ của các Sa-môn, Bà-la-mồn dù là 
quá khứ, vị lai hay hiện tại cũng không bằng sự 
giác ngộ”? của Thê Tôn, huồng lại là hơn!” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 
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“Lành thay! Lành thay! Xá-lợi-phât! Lành - 
thay những lời nói hi hữu đệ nhất này, ở giữa đại 
chúng rồng lên tiếng rỗng sư tử, tự nói tin sâu xa 
về Thê Tôn răng, trí tuệ có được của các Sa-môn, 
Bà-la-môn dù là quá khứ, vị lai hay hiện tại cũng 
không bằng sự giác ngộ của Thế Tôn, huống lại 
là hơn!” 

Phật hỏi Xá-lợi-phất: 

“Ngươi có thể biết rõ về tăng thượng giới của 
Phật quá khứ chăng?” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con không biết.” 

Đức Phật lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Ngươi có biết pháp như vậy, tuệ như vậy, 
minh như vậy, giải thoát như vậy và an trụ như 
vậy chăng?” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con không biết.” 

Phật lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Ngươi có biết rõ tăng thượng giới của Phật 
VỊ lai, cùng pháp như vậy, tuệ như vậy, minh như 
vậy, giải thoát như vậy và an trụ như vậy 
chăng?” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 
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“Bạch Thế Tôn, con không biết.” 

Đức Phật hỏi Xá-lợi-phất: 

“Ngươi có biết rõ giới tăng thượng của Phật 
hiện tại, cùng pháp như vậy, tuệ như vậy, minh 
như vậy, giải thoát như vậy và an trụ như vậy 
chăng?” 

Xá-lợi-phât bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con không biết.” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Nêu ông không biết trong tâm của chư Phật 
quá khứ, vị lai, hiện tại sở hữu các pháp đó, thi 
tại sao ở giữa đại chúng rông lên tiếng rông sư 
tử, tán thán như vây: “Con tin sâu xa về Thế Tôn 
răng: trí tuệ có được của các Sa-môn, Bà-la-môn 
dù là quá khứ, vị lai hay hiện tại cũng không 
băng trí tuệ Thế Tôn, huông lại là hơn!”” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con không biết giới hạn 
trong tâm”? của chư Phật Thế Tôn quá khứ, vị lai, 
hiện tại, nhưng con có thê biết giới hạn về pháp” 
của chư Phật Thế Tôn. Con nghe pháp được Thế 


9%. Hán: bất tri... tâm chi phân tề “£ #4 - ;ù› > 2} › Pãli: cetopariyañäna n'atthi, “không 
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ceto-pariya (động thái của tâm tư). 
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Tôn nói, càng lúc càng sâu xa, càng lúc càng - 
thù thăng, càng lúc càng tăng thượng, càng lúc 
càng vi diệu. Con nghe pháp được Thế Tôn nói, 
khi biết một pháp tức thì đoạn một pháp, biết một 
pháp liên chứng một pháp, biết một pháp tức thì 
tu tập một pháp, cứu cánh đối với pháp. Cho nên 
đối với Đại Sư lòng tin được thanh tịnh và tâm 
được thanh tịnh. Thế Tôn là Bậc Đắng Chánh 
Giác. 

“Bạch Thê Tôn, như quốc vương có thành trì 
ở biên giới, vòng thành vây quanh vuông vức, 
bốn mặt kiên cố, chắc chăn, chỉ có một cửa, 
không có cửa thứ hai, sai người đứng giữ cửa; 
nhân dân ra vào đêu từ cửa này. Việc đi ra hoặc 
đi vào, tuy người giữ cửa này không biết số 
người nhiêu hay ít, nhưng biết nhân dân chỉ đi từ 
cửa này, không đi chỗ khác. Cũng vậy, con biết 
chư Phật, Như Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác 
quá khứ, đã đoạn tận năm triền cái là những thứ 
não loạn tâm, khiến cho tuệ lực suy kém, bị rơi 
vào chướng ngại, không hướng đến Niết-bàn; đã 
an trú bốn Niệm xứ; đã tu tập bảy Giác phân; đã 
chứng đắc Vô thượng Chánh đăng giác. Chư Phật 
Thê Tôn đời vị lai cũng đã đoạn tận năm triền cái 
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_ là những thứ não loạn tâm, khiên cho tuệ lực 
suy kém, bị rơi vào chướng ngại, không hướng 
đến Niếễt-bàn; đã an trú bốn Niệm xứ; đã tu tập 
bảy Giác phân; đã chứng đắc Vô thượng Chánh 
đăng giác. Ngày nay, chư Phật Thế Tôn, Như 
Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác hiện tại cũng 
đã đoạn tận năm triền cái là những thứ não loạn 
tâm, khiến cho tuệ lực suy kém, bị rơi vào 
chướng ngại, không hướng đến Niếễt-bàn; đã an 
trú bỗn Niệm xứ; đã tu tập bảy Giác phân; đã 
chứng đắc Vô thượng Chánh đăng giác.” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Đúng vậy! Đúng vậy! Này Xá-lợi-phât, chư 
Phật quá khứ, vị lai và hiện tại thảy đều đã đoạn 
tận năm triỀn cái là những thứ não loạn tâm, 
khiến cho tuệ lực suy kém, bị rơi vào chướng 
ngại, không hướng đến Niết-bàn; đã an trú bốn 
Niệm xứ; đã tu tập bảy Giác phân; đã chứng đắc 
Vô thượng Chánh đẳng giác.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất 
nghe những gì Đức Phật đã dạy, vui mừng thực 
hành theo. 


M 
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KINH 499. THẠCH TRỤ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ Tôn giả Xá-lợi- 
phất ở trong núi Kỳ-xà-quật. 

Khi ấy có Tỳ-kheo Nguyệt Tử”? là đệ tử của 
Đê-bà-đạt-đa”, đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, 
chào hỏi xong đứng qua một bên. Tôn giả Xá- 
lợi-phất hỏi Tỳ-kheo Nguyệt Tử: 

“Tỳ-kheo Để-bà-đạtđa có thường thuyết 
pháp cho chúng Tỳ-kheo nghe không?” 

Nguyệt Tử thưa: 

“Thưa, có thuyết pháp.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi Tỳ-kheo Nguyệt Tử: 

“Đê-bà-đạt-đa thuyết pháp thế nào?” 

Ty-kheo Nguyệt Tử thưa Tôn giả Xá-lợi- 
phất: 

“Đê-bà-đạt-đa thuyết pháp như vây: “Tỳ-kheo 
bằng tâm pháp mà tu tâm””, Tỳ-kheo này có thể 
tự xác nhận rằng, ta đã ly dục, giải thoát khỏi 


%. Pali, A.9.26 Silayũpa. 

%- Nguyệt Tử Tỳ-kheo Fjï + Er Er : Pãli: Candikaputta. 

9%. Đề-bà-đạt-đa ‡# 3# 4 - Pali: Devadatta. 

%8. Hán: tâm pháp tu tâm ›ù: 3# Í£ ;ùò - Pãli: cetassã cittam suparicitam, tâm hoàn toàn 
được được tích tập bởi tâm ý. 
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_ năm dục công đức.”” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tỳ-kheo Nguyệt 
Tử: 

“Đê-bà-đạt-đa của ông sao không thuyết pháp 
như vây, “Tỳ-kheo băng tâm pháp mà khéo tu 
tâm, lìa tâm dục, lìa tâm sân nhuế, lìa tâm nøu SI, 
được pháp không tham, được pháp không sân và 
không s1, không trở lại pháp dục hữu, sắc hữu và 
vô sắc hữu; thì Tỳ-kheo ây có thể tự xác nhận, 
“Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh 
đời sau nữaˆ”?” 

Tỳy-kheo Nguyệt Tử thưa: 

“Vì ây không thê như vậy, thưa Tôn giả Xá- 
lợi- phất.” 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tỳ-kheo 
Nguyệt Tử: 

“Nêu có Tỳ-kheo băng tâm pháp mà khéo tu 
tâm, có thể xa lìa tâm tham dục, tâm sân nhuế và 
tâm ngu si, được pháp không tham, không nhuế 
và không si, thì Tỳ-kheo này có thể tự xác nhận: 
“Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh 
đời sau nữa. 
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“Vị như gân thôn âp có núi đá lớn, không - 
thể cắt đứt được, không thể phá nát và xuyên 
thủng được, nó dày đặc và kín mít. Giả sử có g1ó 
từ phương Đông thôi tới, không thể làm cho nó 
lay động, cũng không thể vượt qua nó để đến 
phương Tây. Cũng vậy, gió từ phương Nam, 
Tây, Bắc và bốn góc thôi đến cũng không thê 
làm cho nó lay động và vượt qua khỏi nó. Cũng 
vậy, Tỳ-kheo băng tâm pháp mà khéo tu tâm, có 
thê xa lìa tâm tham dục, tâm sân nhuế và tâm ngu 
si, được pháp không tham, không nhuế và không 
si, thì Ty-kheo này có thể tự xác nhận: “Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm 
đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau 
nữa.” 

“Vị như cột đồng nhân-đà”? được cắm sâu 
vào trong đất, đắp đất lên chặt kín, gió bôn phía 
có thôi đến cũng không thê lay động được. Cũng 
vậy, Ty-kheo với tâm pháp mà khéo tu tâm, có 
thể xa lìa tâm tham dục, tâm sân nhuế và tâm ngu 
si, được pháp không tham, không nhuê và không 
si, thì Ty-kheo này có thể tự xác nhận: “Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm 


%. Hán: nhân-đà đồng trụ EZ fÈ ii ‡: : Päli: indakhila, cọc trụ trước cổng chợ để làm 
mốc. Bản Päãli không dẫn thí dụ này. 
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_ đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau 
nữa.” 

“Ví như trụ đá dài mười sáu khuỷu tay, cắm 
vào lòng đất tám khuỷu tay, gió bỗn phương thôi 
đến cũng không thể lay động được. Cũng vậy, 
Tỳ-kheo với tâm pháp mà khéo tu tâm, có thể xa 
lia tâm tham dục, tâm sân nhuế và tâm ngu SI, 
được pháp không tham, không nhuế và không sĩ, 
thì Tỳ-kheo này có thể tự xác nhận: “Ta, sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau 
nữa.” 

“Ví như người đốt lửa chưa cháy, cháy rồi thì 
không đốt nữa. Cũng vậy, Tỳ-kheo với tâm pháp 
mà khéo tu tâm, có thê xa lìa tâm tham dục, tâm 
sân nhuế và tâm ngu si, được pháp không tham, 
không nhuế và không si, thì Tỳ-kheo này có thể 
tự xác nhận: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
lập, những gì cân làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa.” 

Tôn giả Xá-lợi-phât nói kinh này xong, các 
Tỳ-kheo nghe rôi, hoan hý phụng hành. 


M 
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KINH 500. TỊNH KHẨU? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi- 
phất cũng đang ở đó. 

Sáng sớm, Tôn giả Xá-lợi-phất đắp y mang 
bát vào thành Vương xá khất thực. Khất thực 
xong, ngôi dưới bóng cây thọ trai. Trong lúc ấy 
có nữ ngoại đạo xuất gia Tịnh Khâu!! từ trong 
thành Vương xá đi ra có chút việc, gặp Tôn giả 
Xá-lợi-phât đang ngôi ăn dưới bóng cây, bà tiễn 
đến hỏi: 

“Sa-môn đang ăn phải không?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Vâng, đang ăn.” 

Lại hỏi: 

“Sao, Sa-môn cúi mặt xuống!” mà ăn.” 

Đáp: 

'““Thưa tỷ muội, không.” 

Lại hỏi: 


100. Pa|i, S.28.10 Sucimukhi. 

101. Tịnh Khẩu ngoại đạo xuất gia ni 3# L1 ý 3š Hị 3% JE : theo cách dịch này, đây không 
phải là tên riêng. Pãli: Sũcimukhi. 

102. Hán: hạ khẩu thực _Ƒ ® : chỉ sự kiếm ăn bằng tự canh tác. Päli: adhomukha. 
Trong Päãli, mukha, nghĩa là miệng; cũng có nghĩa là mặt. 
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“Ngửa mặt lên!“ mà ăn chăng?” 

Đáp: 
“Thưa tỷ muội, không.” 
Lại hỏi: 

“Xoay mặt bốn phương! mà ăn chăng?” 
Đáp: 

'*“Thưa tỷ muội, không” 

Lại hỏi: 

“Xoay mặt bốn góc'? 
Đáp: 

“Thưa tỷ muội, không.” 

Lại hỏi: 

“Tôi hỏi Sa-môn đang ăn phải không, Sa- 


7 mà ăn chăng?” 


môn đáp là đang ăn. Tôi hỏi ngửa mặt lên mà 
ăn chăng? Sa-môn đáp là không: hỏi cúi mặt 
xuống mà ăn chăng? Sa-môn đáp không; hỏi 
xoay mặt bốn phương mà ăn chăng? Sa-môn 


đáp là không: hỏi xoay mặt bốn góc mà ăn 


chăng? Sa-môn đều trả lời không. Những gì 


Sa-môn nói như vậy là có ý nghĩa gì?” 
Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 


193.Hán: ngưỡng khẩu thực Xi [I @ ; kiếm ăn bằng sự xem thiên văn. Pãii: 


ubbhamukha. 


194 Hán: phương khẩu thực 77 L¡ ®£ ; tu sĩ kiếm ăn bằng cách làm mai mối, thông sứ, 


liên lạc viên cho cư sĩ. Pãli: disãmukha. 


105. Hán: tứ duy khẩu 1 ££: L1;kiếm ăn bằng sự bói toán. Pãli: vidisämukha. 
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“Này tý muội, những Sa-môn, Bà-la-môn - 
có kiên thức về sự vật! có kiến thức về hoành 
pháp'”, kiêm ăn một cách tà mạng: những Sa- 
môn, Bà-la-môn này cúi mặt mà ăn. Nếu Sa- 
môn, Bà-la-môn nào ngước mặt nhìn xem hiện 
tượng trăng sao, kiễm ăn một cách tà mạng như 
vậy; Sa-môn, Bà-la-môn này ngửa mặt mà ăn. 
Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào làm sứ giả cho 
người khác, kiếm ăn một cách tà mạng, những 
Sa-.môn, Bà-lamôn như vậy xoay mặt bốn 
phương mà ăn. Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào làm 
thuốc trị các thứ bệnh!?%, kiếm ăn một cách tà 
mạng, những Sa-môn, Bà-la-môn như vậy xoay 
mặt bốn góc mả ăn. Này tỷ muội, tôi không thuộc 
vào cách kiếm ăn theo bốn thứ tả mạng này, mà 
tôi chỉ theo đúng pháp kiếm ăn để tự nuôi sông. 
Cho nên, tôi nói là không phải là bốn cách ăn tà 
mạng đó.” 

Khi xuất gia ngoại đạo tên là Tịnh Khẩu nghe 
Tôn giả Xá-lợi-phất nói xong, hoan hý, tùy hỷ từ 


106. Hán: minh ư sự Hj ÿ‡ SE - Paãli: vatthuvijjã, được hiểu là môn học về đất đai, nhà 
cửa; trạch địa minh, gia tướng học; một thứ phong thủy học. Chính xác, có lẽ là môn 
học về chú thuật trấn yêm thổ trạch. 

107. Hán: minh ư hoành pháp Hj ?* f§ ›#+ - Päli: tiracchãnavijjã, kiến thức về súc vật, bàng 
sanh minh, hay động vật học. Chính xác, loại chú thuật về súc vật. 

108. Dã|i: añgavijjãtiracchänavijjãya micchãjivena jIvikam kappenti, “kiếm sống môt cách tà 
mạng bằng chiêm tinh học, súc sanh học”. 
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giã, rôi bà đi đến chỗ ngã tư đường trong thành 
Vương xá, khen ngợi răng: “Sa-môn Thích tử 
nuôi sông chân chính “”, tự nuôi sông rất chân 
chính! Nếu người nào muốn bô thí cúng dường, 
thì nên cúng dường cho Sa-môn Thích tử; nếu 
muốn tạo phước, thì nên đến Sa-môn Thích tử 
tạo phước.” 

Lúc ấy các Sa-môn ngoại đạo nghe xuất gia 
nữ ngoại đạo tên là Tịnh Khẩu khen ngợi Sa-môn 
họ Thích, bèn khởi tâm tật đố hại bà ấy. Nữ 
ngoại đạo ây bị họ hại chết, được sanh lên cõi 
trời Đâu-suất, nhờ sanh lòng tin đối với Tôn giả 
Xá-lợi-phất. 


M 


KINH 501. THÁNH MẶC NHIÊN"? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ Đại Mục-kiên- 
liên đang ở trong núi Kỳ-xà-quật, thành Vương 


109. Hán: tịnh mạng tự hoạt ?# #ä E ï#“ - Pãli: dhammikam ãhãram ähãrenti, “Họ ăn thức 
ăn đúng pháp”. 

110. Ấn Thuận, Tụng 6. Đệ tử sở thuyết, “29. Tương ưng Mục-kiền-liên”, gồm các kinh Đại 
Chánh 501-534, phần lớn tương đương Päli, S.40. Moggalãna-Samyutta. Đại Chánh 
kinh 501, Pali, S.21.1 Kolito. Xem thêm, S.40.1-6 Savitakka. 
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xá. 

Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên bảo các 
Ty-kheo: 

“Một thời, Thế Tôn ở tại vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà; tôi đang ở trong núi Kỳ-xà-quật này, một 
mình ở chỗ văng nghĩ như vây: “Thế nào là sự im 
lặng của bậc Thánh? Lại nghĩ tiếp: “Nếu có Tỳ- 
kheo mà giác và quán đã dứt”, nội tĩnh nhất 
tâm; không giác, không quán, có hỷ lạc do định 
sanh, chứng và an trú Nhị thiên, đó øọI là sự 1m 
lặng của bậc Thánh.” Lại nghĩ tiếp: “Nay ta cũng 
nên 1m lặng như bậc Thánh, với giác và quán đã 
dứt, nội tĩnh nhất tâm; không giác, không quán, 
có hỷ lạc do định sanh, chứng và an trú nhiễu 
lần.” Sau khi đã an trụ nhiều rôi, tâm lại khởi có 
giác, có quán. Bây giờ, Đức Thê Tôn biết ý nghĩ 
trong tâm tôi, tức thì Ngài biên mất ở tỉnh xá 
Trúc viên và hiện ra trong núi Kỳ-xà-quật, trước 
mặt tôi. Ngài nói với tôi rằng: 

“Này Mục-kiên-liên, ông nên 1m lặng như bậc 
Thánh, chớ sanh buông lung. 

“Tôi nghe Đức Thế Tôn nói xong, liền xa lìa 


111: Hán: tức hữu giác hữu quán š| # #f Z ðï : Pãli, savitakka (hữu tầm) và savicära 
(hữu tứ), hai chỉ của Sơ thiền đã lắng xuống (vitakkavicäränam vũpasam3) khi chứng 
Thiền thứ hai. 


174 TẠP A-HÀM (II) 


_ hữu giác, hữu quán, nội tĩnh nhât tâm; không 
giác, không quán, có hỷ lạc do định sanh, chứng 
và an trụ Nhị thiền. Ba lần như vậy, Phật cũng 
dạy tôi ba lần: “Ngươi nên im lặng như bậc 
Thánh chớ buông lung.ˆ Tôi lại dứt hữu giác, hữu 
quán, nội tĩnh nhất tâm; không giác, không quán, 
hý lạc do định sanh, chứng và an trú Nhị!!? thiên. 

“Nếu nói chân chính, con của Phật sanh từ 
miệng Phật, hóa sanh từ pháp, thừa hưởng gia tài 
Phật pháp'!3, thì chính thân tôi là người này. Vì 
sao? Tôi là con của Phật sanh từ miệng Phật, hóa 
sanh từ pháp, thừa hưởng gia tài Phật pháp; băng 
chút phương tiện mà được thiên, giải thoát, tam- 
muội, chánh thọ. Ví như thái tử lớn của Chuyên 
luân Thánh vương, tuy chưa làm lễ quán đảnh 
nhưng đã được vương pháp, không tinh cần 
phương tiện mà có thể được năm dục công đức. 
Tôi cũng như vậy, là con của Phật, không tính 
cần phương tiện, mà có thể được thiên, giải thoát, 
tam-muội, chánh thọ. Trong vòng một ngày Đức 
Thế Tôn đã ba lần dùng thân thông đến chỗ tôi, 
ba lần dạy dỗ tôi, đem chỗ của bậc Đại nhân kiến 
lập cho tôi. ˆ 


112 Bản Cao-ly: tam = › Theo nội dung, đây sửa lại là nhị — › 
113. Hán: đắc Phật pháp phần ƒ# š ;Z 2} - 
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Sau khi Tôn giả Mục-kiên-liên nói kinh này _ 
xong, các Tỳ-kheo hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 502. VÔ MINH!1* 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ Tôn giả Đại 
Mục-kiển-liên đang ở trong núi Kỳ-xà-quật, 
thành Vương xá. 

Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên bảo các 
Ty-kheo: 

“Khi Đức Thế Tôn ở thành Vương xá, tôi ở 
trong núi Kỳ-xà-quật, một mình ở chỗ vắng nghĩ 
như vây: “Thế nào gọi là Thánh trụ?! Lại nghĩ 
tiếp: “Nếu có Tỳ-kheo nào không niệm tất cả 
tướng, vô tướng, tự thân tác chứng, thành tựu và 
an trú chánh thọ vô tướng tâm!'5, thì đó gọi là 
Thánh trụ.` Tôi lại nghĩ: “Ta nên ở nơi Thánh trụ 
này, không niệm tất cả tướng, tự thân tác chứng, 


114. Pãli, S.40.9 Animitto. 

115. Thánh trụ 8#  ; an trú của bậc Thánh, hay đời sống của Thánh giả. Có ba trụ, Pãii: 
tayo vihärã dibbo vihäro, brahmavihäro ariyo vihäro, thiên trụ, phạm trụ và thánh trụ. 

118. Hán: vô tướng tâm chánh thọ #£ #l ù› IE # - Pãli: animittam cetosamädhim, vô 
tướng tâm định. 
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_ thành tựu và an trú chánh thọ vô tướng tâm,) và 
an trụ nhiều lần. Sau khi đã an trụ nhiêu rôi, tâm 
chấp tướng!” lại sanh." Bây giờ, Đức Thế Tôn 
biết ý nghĩ trong tâm tôi, trong khoảnh khắc như 
lực sĩ co duỗi cánh tay, dùng sức thần thông biến 
mất ở tinh xá Trúc viên và hiện ra ở núi Kỳ-xà- 
quật, đến trước tôi, nói tôi răng: “Này Mục-kiên- 
liên, ông nên trụ nơi sự an trụ của bậc Thánh, 
chớ sanh buông lung. Tôi nghe Đức Thê Tôn 
dạy xong, liên lìa tất cả tướng, tự thân tác chứng, 
thành tựu và an trú chánh thọ vô tướng tâm. Ba 
lần như vậy; Thế Tôn cũng ba lần đến dạy tôi: 
“Ngươi nên an trụ nơi Thánh trụ, chớ sanh buông 
lung.” Tôi nghe xong, liền xa lìa tật cả tướng, tự 
thân tác chứng, thành tựu và an trú chánh thọ vô 
tướng tâm. 

“Các Đại đức, nếu nói chân chính, con của 
Phật sanh từ miệng Phật, hóa sanh từ pháp, thừa 
hưởng gia tài Phật pháp''Š, thì chính thân tôi là 
người này. Vì sao? Tôi là con của Phật sanh từ 
miệng Phật, hóa sanh từ pháp, thừa hưởng øl1a tài 
Phật pháp; băng chút phương tiện mà được 
thiền, giải thoát, tam-muội, chánh thọ. Ví như 


117: Hán: thủ tướng tâm Ef ‡Ñ ,ù› : Pãli: nimittäanusäriviññãnam, thức hồi tưởng tướng. 
118: Xem cht.113, kinh 501. 
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thái tử lớn của Chuyên luân Thánh vương, tuy 
chưa làm lễ quán đảnh nhưng đã được hưởng 
vương pháp, không tinh cần phương tiện, mà có 
thê được năm dục công đức. Tôi cũng như vậy, 
là con của Phật, không tinh cần phương tiện, mà 
có thể được thiền, giải thoát, tam-muội, chánh 
thọ. Trong vòng một ngày Đức Thế Tôn đã ba 
lần dùng thân thông đến chỗ tôi, ba lần dạy dỗ 
tôi, đem chỗ của bậc Đại nhân kiến lập cho tôi.” 

Sau khi Tôn giả Mục-kiên-liên nói kinh này 
xong, các T-kheo hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 503. TỊCH DIỆT?”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ các Tôn 
giả Xá-lợi-phất, Đại Mục-kiên-liên, A-nan cùng 
ở chung một phòng nơi vườn Trúc, khu Ca-lan- 
đà, tại thành Vương xá. 

Bây giờ, vào cuỗi đêm, trời gần sáng!?°, Tôn 
giả Xá-lợi-phât nói với Tôn giả Đại Mục-kiền- 


119. Pali, S.21.3 Ghato (vò nước). 
120. Bản Päli: vào buổi chiều, sau khi từ thiền tịnh tỉnh giác. 
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liên: 

“Lạ thay, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên! Hôm 
nay Tôn giả trụ trong tịch điẹt chánh thọ!”, tôi 
không nghe tiếng thở!”? của Tôn giả.” 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên trả lời: 

“Đó không phải là tịch diệt chánh thọ mà chỉ 
an trụ thô chánh thọ!”. Thưa Tôn giả Xá-lợi- 
phất, đêm nay tôi đã hâu chuyện với Đức Thê 
Tôn.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

“Thưa Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, Thế Tôn 
đang trú tại vườn Cấp cô độc, nước Xá-vệ, cách 
đây rất xa, làm sao cùng nói chuyện? Hiện tại 
Tôn giả đang ở Trúc viên, vậy làm sao hầu 
chuyện? Hay là Tôn giả đã dùng sức thân thông 
để đến chỗ Thế Tôn, hay Thế Tôn đã dùng sức 
thân thông đến chỗ Tôn giả?” 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nói với Tôn giả 
Xá-lợi-phât: 

“Tôi không dùng sức thân thông đến chỗ Đức 
Thế Tôn và Thể Tôn cũng không dùng thân 


121. Hán: tịch diệt chánh thọ 3v 3# IE # : Päli: santena... vihãrena vihãsi, Tôn giả an trụ 
với sự an trụ tịch tĩnh. Vihãra: an trú tịch tĩnh. 

122. Bản Pãli: Xá-lợi-phất nhìn sắc mặt mà phát biểu. 

123. Pali: o|ärikena... vihãrena vihãmi, tôi an trú với sự an trụ thô. 
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thông để đến chỗ tôi. Nhưng đối với những lời _ 
Phật ở trong thành Vương xá, nước Xá-vệ, tôi 
vẫn nghe được; vì Thê Tôn và tôi đều có thiên 
nhãn và thiên nhĩ, nên tôi có thể hỏi Thế Tôn, 
được nói là ân cân tỉnh tân. Thế nào là ân cần 
tỉnh tân? Thế Tôn trả lời tôi: “Này Đại Mục-kiên- 
liên, ban ngày nêu Tỳ-kheo nảo đi kinh hành hay 
ngôi thiền, bằng pháp không chướng ngại, mà tự 
tịnh tâm mình. Đầu hôm hoặc ngôi hay đi kinh 
hành, băng pháp không chướng ngại, mà tự tịnh 
tâm mình. Vào giữa đêm ra khỏi phòng, rửa 
chân, trở vào năm nghiêng sang hông bên phải, 
hai chân xếp lên nhau, cột niệm vào tướng sáng, 
chánh niệm, chánh trí, nghĩ muốn trỗi dậy. Đến 
cuối đêm, thức dậy từ từ, hoặc ngôi hay đi kinh 
hành, băng pháp không chướng ngại, mà tự tịnh 
tâm mình. Này Đại Mục-kiên-liên, đó øỌI1 là Ty- 
kheo ân cân tinh tấn.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên: 

“Tôn giả Đại Mục-kiên-liên thật là có sức 
thân thông lớn, sức công đức lớn, an tọa mà ngôi. 
Tôi cũng có sức lớn, được cùng ở chung với Tôn 
giả. Thưa Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, ví như núi 
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lớn có người câm một hòn đá nhỏ ném vào, đá 
cùng màu vị với núi. Tôi cũng như vậy, được 
cùng với sức lớn, đức lớn của Tôn giả, ngôi cùng 
chỗ ngồi. Cũng như vật đẹp đẽ tươi tốt của thế 
gian được mọi người tôn trọng; đức lớn, sức lớn 
của Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, cũng được những 
người phạm hạnh cung kính tôn trọng. Nếu ai 
được gặp Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, qua lại kết 
giao, cung kính cúng dường, người ấy được ích 
lớn. Nay tôi được cùng Tôn giả Đại Mục-kiên- 
liên kết ø1ao qua lại, cũng được thiện lợi.” 

Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nói với 
Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Nay tôi được cùng với bậc Đại trí, Đại đức 
Xá-lợi-phât ngồi cùng chỗ ngôi, cũng giống như 
cảm hòn đá nhỏ ném vảo núi lớn, thì đá cùng 
mảu với núi. Tôi cũng như vậy, được củng với 
Tôn giả Xá-lợi-phất ngôi cùng chỗ ngôi và làm 
bạn nhau.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ 
giã về chỗ của mình. 


L] 
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TẠP A-HÀM QUYỀN 19 


KINH 504. XAN CẤU! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan- 
đà, trong thành Vương xá?. Bây giờ Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên ở trong núi Kỳ-xà-quật. 

Lúc bây giờ, vua Thích Đê-hoàn Nhân? đang 
ở trên ngôi lầu Thượng diệu?. Đêm hôm đó, ông 
đi đến chỗ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân, rồi ngôi lui qua một bên. Ánh 
sáng của Thích Đề-hoàn Nhân chiêu rực khắp cả 
núi Kỳ-xà-quật. Bây giờ, Thích Đê-hoàn Nhân 
ngôi xuống và đọc bài kệ: 

Điều phục tánh keo kiệt, 
Đại đức tùy lúc thí, 
Là bậc hiên bồ thí, 
Đời sau thấy thù thắng. 


1. Pãli, M.37 Cũlatanhãsankhaya-sutta. Chi tiết không hoàn toàn đồng nhất. Tham chiếu 
N?125(19.3). 

2.. Bản Päli: tại Xá-vệ, Đông viên, giảng đường Lộc tử mẫu. 

3. Thích Đề-hoàn Nhân £# ‡š£ ‡H H › Pãli Sakko devãnam Indo, Thiên chúa của chư 
thiên Tãvatima: 

+ Thượng diệu đường quán - #) 2# #i s Trong bản Pãäli, Sakka mời ngài Mục-kiền- 
liên lên cung điện Chiến thắng (Vejayanta). N0125(19.3) nói là Tối thắng giảng 
đường šZ J2 šấ 3z ° 

5... Bán Dã|i không có bài kệ này. N?125 (19.3) cũng không. 
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Lúc này, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên hỏi Đê 
Thích: 
“Này Kiêu-thi-ca5, thế nào là điều phục tánh 
keo kiệt, để thây nơi thù thăng mà ông nói rằng: 
Điều phục tánh keo kiệt, 
Đại đức tùy lúc thí, 
Là bậc hiên bồ thí, 
Đời sau gặp thù thắng. 

Khi ấy, Đề Thích đáp: 

“Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, đại tánh Bà-la- 
môn thù thăng, đại tánh Sát-đế-lj thù thắng, đại 
tánh trưởng giả thù thắng, Tứ thiên vương thù 
thăng, Tam thập tam thiên thù thăng: tất cả đều 
kính lễ con. Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, con 
được đại tánh Bà-la-môn thù thăng, đại tánh Sát- 
đề-l¡ thù thắng, đại tánh trưởng giả thù thắng, Tứ 
thiên vương thù thắng, Tam thập tam thiên thù 
thăng: tất cả đêu cung kính làm lễ. Do thấy quả 
báo này, nên nói bài kệ đó. 

“Lại nữa, thưa Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, 
cho đến chỗ mà mặt trời đi khắp, chiêu sáng khắp 
chỗ, đến ngàn thê giới, ngàn mặt trăng, ngàn mặt 
trời, ngàn núi chúa Tu-di, ngàn Phẩt-bà-đề-xá, 


5. Kiều-thi-ca ‡§ bš 3U › Pãli: Kosiya, tên tục của Thiên đế Thích. 
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ngàn Uất-đa-la-đê-xá, ngàn Cù-đà-ni-ca, ngàn _ 
Diêm-phù-đề, ngàn Tứ thiên vương, ngàn Tam 
thập tam thiên, trời Diệm-ma, trời Đâu-suất, trời 
Hóa lạc, trời Tha hóa tự tại, ngàn Phạm thiên gọi 
là tiêu thiên thế giới; và trong tiêu thiên thế giới 
này, không có cung điện nảo sánh băng cung 
điện Tỳ-xà-diên”. Cung điện Tỳ-xà-diên có một 
trăm lẻ một lâu quán; quán có bảy lớp; lớp có 
bảy phòng: phòng có bảy thiên hậu; mỗi thiên 
hậu có bảy thị nữ. Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, ở 
tiêu thiên thê giới không có đường quán trang 
nghiêm như Tỳ-xà-diên. Con thây do điều phục 
tánh keo kiệt, mà có được diệu quả này, nên con 
nói kệ đó.” 

Đại Mục-kiên-liên nói với trời Đề Thích: 

“Lành thay, lành thay! Kiêu-thi-ca, ông nhờ 
thây được quả báo thăng diệu nảy nên nói bài kệ 
vừa rôi.” 

Khi ấy Thiên để Thích nghe Tôn giả Đại 
Mục-kiền-liên nói xong, tùy hỷ hoan hý, liền 
biến mắt. 


M 


7 Tì-xà-diên đường quán E# Ẽl 7E 2# ii › cũng gọi là cung điện Chiến thắng hay Tối 
thắng điện, Tối thắng giảng đường. Pãli: Vejayanta-vimana, hay Vejayanta-sabha. 
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KINH 505. ÁI TẠNŠ 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại thành Vương xá. 
Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đang ở 
trong núi Kỳ-xà-quật, một mình nơi chỗ vắng 
thiên tịnh tư duy và nghĩ rằng: Thuở xưa, có lần 
Thích Đê-hoàn Nhân, ở trong hang đá núi Giới 
cách”, đã hỏi Thế Tôn về nghĩa ái tận giải thoát!0. 
Thế Tôn đã vì ông mà nói, nghe xong ông đã tùy 
hỷ. Dường như ông ấy còn muôn hỏi lại nghĩa 
nào đó nữa!!. Nay ta nên đi đến hỏi về ý tùy hỷ 
của ông. Nghĩ như vậy rồi, trong khoảnh khắc 
như lực sĩ co duỗi cánh tay, Mục-kiên-liên biến 
khỏi núi Kỳ-xà-quật, đến cõi trời Tam thập tam 
và đứng không xa một cái ao Phân-đà-lợi!? mấy. 
Lúc ấy, Đề Thích cùng năm trăm thể nữ đang nô 
đùa nơi ao tắm và có cả âm thanh mỹ diệu của 
các Thiên nữ. Bây giờ Đề Thích từ xa trông thấy 
Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, liên bảo các Thiên 
nữ: 


8. Pali, M.37 Cũlatanhãsañkhaya-sutta. Tham chiếu, kinh trên; Hán, N?125 (19.3). 

3 Giới cách sơn ?#‡ l8 LÍI › 

- Ái tận giải thoát Z 3š #Z lít - Pali: tanhãkkhayavimutti, giải thoát do tham ái đã được 
dứt sạch. 

- Bản Päli: không biết ông ấy có tin lời Phật hay không? 

- Phân-đà-+lợi trì Z} E #ll 3. : tức ao sen. 


= 


7= 
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“Đừng hát nữa! Đừng hát nữa!” H 

Các Thiên nữ liền im lặng. Đề Thích liên đi 
đến chỗ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, cúi đầu lễ 
dưới chân Tôn giả, rồi lui đứng qua một bên. 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên hỏi trời Đề Thích: 

“rước kia, ở trong núi GIới cách, ông có hỏi 
Đức Thế Tôn về nghĩa ái tận giải thoát, khi nghe 
rôi tùy hỷ, vậy thì ý ông thế nào? Vì nghe Phật 
nói xong tùy hỷ, hay là còn muốn hỏi nghĩa nào 
khác nữa, mà ông tùy hỷ?” 

Thiên đề Thích đáp: 

“Thưa Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, cõi trời 
Tam thạp tam của con, đa phân là say đắm buông 
lung theo dục lạc; hoặc nhớ việc trước, hoặc có 
khi không nhớ. Đức Thế Tôn hiện ở vườn Trúc, 
khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Tôn giả muốn 
biết những việc con hỏi khi ở trong núi Giới 
cách, nay xin Tôn giả có thể đến hỏi Đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn dạy sao thì Tôn giả cứ theo đó 
mà thọ trì. Bây giờ, ở chỗ này của con có một 
cung điện!” tốt đẹp, mới làm xong chưa bao lâu, 
mời Tôn giả vào viêng thăm.” 

Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên im lặng 


13. Chỉ cung điện Tối thắng (Päli: Vejayanta): 
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_ nhận lời, liên cùng với Thiên để Thích đi vào 
cung điện. Các Thiên nữ vừa thấy Đề Thích đến, 
liên trồi nhạc trời, ca múa. Đồ vật trang sức bằng 
anh lạc trên thân họ phát ra âm thanh vi diệu hợp 
với ngũ nhạc, như âm thanh của những nốt nhạc 
được trôi hay không khác. Các Thiên nữ chợt 
thây Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, tất cả đều hồ 
thẹn, trốn núp vào trong phòng. Khi ấy, Thiên đề 
Thích thưa với Tôn giả Đại Mục-kiên-liên: 

“Tôn giả xem đất của cung điện này rất băng 
phắng: tường vách, cột kèo, lầu gác, cửa nẻo, 
màn lưới tất cả đều trang hoàng tốt đẹp.” 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nói với Đề Thích: 

“Này Kiêu-thi-ca, nhờ nhân duyên phước đức 
đã tu thiện pháp trước đây, nên mới thành tựu 
được kết quả vi diệu này.” 

Đề Thích ba lần tự khen ngợi như trên, rôi hỏi 
Tôn giả Đại Mục-kiên-liên. Tôn giả Đại Mục- 
kiên-liên cũng ba lần trả lời như vậy. 

Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên liên nghĩ: 
Nay, Đề Thích này tự quá buông lung, đăm trước 
nơi trú xứ của giới thân, ca ngợi đường quán 
này. Ta sẽ làm cho tâm ông sanh nhàm chán xa 


14. Hán: trước giới thần trú # 7 ‡f £k › chỉ đắm trước nơi bốn đại chủng (hay xúc giác). 
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ha. 

Tôn giả liền nhập định, dùng sức thân thông, 
dùng một ngón chân bấm vào ngôi đường quán 
này, làm cho tất cả đều chân động. Sau đó, Tôn 
giả Đại Mục-kiên-liên liên biên mất. Các Thiên 
nữ thây đường quán bị đảo lộn, rung chuyến, thì 
hoảng hốt sợ hãi, vội vàng chạy đến tâu với 
Thiên để Thích: 

“Đây là Đại Sư của Kiểu-thi-ca, có sức công 
đức lớn như vậy ư?” 

Đề Thích bảo các Thiên nữ: 

“Vị ấy chắng phải là Thầy của ta, mà là Đại 
Mục-kiên-liên, đệ tử của Đại Sư, là người có 
phạm hạnh thanh tịnh và có công đức thân lực rât 
lớn.” 

Các Thiên nữ thưa: 

“Lành thay! Kiêu-thi-ca, có được người đông 
học, mà có phạm hạnh, công đức, thần lực lớn 
lao như vậy, huông øì là công đức, thần lực của 
Bậc Đại Sư thì không biết thê nào nữa!” 


M 
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KINH 506. ĐẺ THÍCH' 

Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trên tảng đá mềm xốp màu 
xám'””, tại cõi trời Tam thập tam, cách cây Ba-lê- 
da-đa-la!”, loại cây đàn hương Câu-tỳ-đà-la!, 
không xa. Phật an cư ở đó để thuyết pháp cho 
mẫu thân và chư Thiên cõi trời Tam thập tam. 
Bấy giờ Tôn giả Đại Mục- kiên-liên đang an cư ở 
vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỷ-đà, nước Xá-vệ. 
Lúc bây giờ, toàn thê bốn chúng củng đến chỗ 
Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, lễ đưới chân, rỗi 
cùng ngôi lui qua một bên, thưa Tôn giả Mục- 
kiên-liên: 

“Tôn giả có biết Đức Thê Tôn đang an cư ở 
đâu không?” 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đáp: 

“Tôi nghe Thế Tôn đang ở trên tảng đá mềm 
xốp màu xám, tại cõi trời Tam thập tam, cách cây 
Ba-lê-da-đa-la, loại cây đàn hương Câu-ty-đà-la, 
không xa. Phật an cư ở đó để thuyết pháp cho 


œ 


- Pãli.S.40.10 Sakko. Tham chiếu, N°125(36.5). 

- Thông sắc hư nhuyễn thạch B# É: jš #Z £ï ; một tảng đá rất lớn ở trên chóp đỉnh Tu- 
di. 

- Ba-lê-da-đa-la 3# #! H§ Z š§ : dịch là Trú đạc thọ, hay Viên sanh thọ, loại cây san hô 
che mát cõi trời Tam thập tam. Päli: päricchattaka. 


18. Câu-tỳ-đà-la hương thọ #J Et jÈ #§ #® ã% › một loại cây hắc đàn. Päli: kovidära: 


® 


x 
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mẫu thân và chư Thiên cõi trời Tam thập tam.” 

Sau khi nghe Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nói 
như vậy, tất cả bốn chúng đều tùy hỷ, hoan hỷý, 
đứng dậy làm lễ mà lui. 

Bây giờ bốn chúng đã qua ba tháng an cư, lại 
cùng nhau đến chỗ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, 
cúi đầu lễ dưới chân Tôn giả, rồi ngôi lui qua 
một bên. Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên vì 
bốn chúng mà nói pháp, khai thị, chỉ giáo, khích 
lệ, khiến cho hoan hỷ. Sau khi khai thị, chỉ giáo, 
khích lệ, khiến cho hoan hỷ, Tôn giả ngôi im. 
Khi ấy, bốn chúng từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ 
và thưa với Tôn giả Đại Mục- kiền-liên: 

“Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nên biết, chúng 
tôi không được gặp Đức Thế Tôn đã lâu, lòng rất 
khao khát muốn gặp Đức Thế Tôn. Xin Tôn giả 
Đại Mục-kiên-liên nếu không mệt mỏi, hãy vì 
chúng tôi mà lên cõi trời Tam thập tam, thay cho 
chúng tôi hầu thăm Đức Thế Tôn, có được ít 
bệnh ít não, đi đứng an lạc, nhẹ nhàng không? Và 
Tôn giả bạch với Đức Thế Tôn là bốn chúng ở 
Diêm-phù-đề mong muốn gặp Thế Tôn, nhưng vì 
không có thân lực để bay lên cõi trời Tam thập 
tam kính lễ Đức Thế Tôn được, còn trời Tam 
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_ thập tam vì có thân lực nên họ đi xuông nhân 
gian! Cúi xin Đức Thế Tôn rủ lòng thương xót 
trở lại cõi Diêm-phù-đề.” 

Tôn giả Mục-kiên-liên im lặng nhận lời. Khi 
bốn chúng biết Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đã im 
lặng nhận lời tôi, thì mỗi người từ chỗ ngôi đứng 
dậy làm lễ ra về. 

Bây giờ Tôn giả Mục-kiên-liên biết bốn 
chúng đã đi, liên nhập định, trong khoảnh khắc 
như đại lực sĩ co duỗi cánh tay, từ nước Xá-vệ 
biến mắt, hiện ra trên tảng đá mềm xốp màu xám, 
tại cõi trời Tam thập tam, cách cây Ba-lê-da-đa- 
la, loại cây đàn hương Câu-ty-đà-la, không xa. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn đang thuyết pháp với 
vô lượng quyến thuộc của Thiên chúng cõi trời 
Tam thập tam đang vây quanh. Tôn giả Mục- 
kiên-liên vừa trông thấy Đức Thế Tôn, liền hân 
hoan vui mừng, nghĩ răng: “Nay Thế Tôn thuyết 
pháp cho đại chúng chư Thiên đang vây quanh, 
không khác gì chúng hội ở cõi Diêm-phù-đê.? 

Khi ây, Thế Tôn biết được ý nghĩ trong tâm 
của Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, bèn nói với Tôn 
giả Đại Mục-kiên-liên: 

“Này Đại Mục-kiên-liên, không phải là vì tự 
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lực, mà khi Ta muốn thuyết pháp cho chư 
Thiên thì chư Thiên kia liên vân tập đến và muôn 
khiến cho họ đi, thì họ lập tức trở về. Chư Thiên 
kia theo tâm Ta mà đến, tùy tâm Ta mà đi.” 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Mục-kiên-liên cúi đầu 
lễ đưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch 
Phật: 

“Có vô số đại chúng chư Thiên vân tập. 
Trong Thiên chúng này, phải chăng có vị đã từng 
nghe pháp được thuyết từ Phật Thế Tôn, đã 
chứng đắc bất hoại tịnh”, nên khi thân hoại 
mạng chung lại sanh đến cõi này?” 

Phật bảo Đại Mục-kiŠn-liên: 

“Đúng vậy, đúng vậy! Trong hàng chư Thiên 
đang vân tập ở đây, có vị đời trước nghe pháp, đã 
chứng, đặc bất hoại tịnh đối với Phật, bất hoại 
tịnh đôi với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới, 
nên khi thân hoại mạng chung lại sanh đến cõi 
này. 

Khi ấy Thiên để Thích thấy Thế Tôn và Tôn 
giả Mục-kiên-liên cùng khen ngợi, cùng nói 
chuyện với các Thiên chúng, liên thưa với Tôn 
giả Đại Mục-kiên-liên: 


19. Bất hoại tịnh Z£ #š )# › hay bất hoại tín, chứng tịnh, trừng tịnh; bốn chi phần của vị đã 
chứng quả Dự lưu. Pãli: aveccappasäda. 
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—— “Đúng vậy, đúng vậy! Thưa Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên, trong chúng hội chư Thiên ở đây, 
tật cả đều từ đời trước đã từng nghe Chánh pháp, 
đã chứng đắc bất hoại tịnh đôi với Phật, bất hoại 
tịnh đôi với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới, 
nên khi thân hoại mạng chung lại sanh đến cõi 
này. ˆ 

Lúc đó có một Tỳ-kheo, thây Thế Tôn và Tôn 
giả Đại Mục-kiên-liên cùng Đề Thích trao đổi 
những lời tốt đẹp, Tỳ-kheo ây nói với Tôn giả 
Đại Mục-kiên-liên: 

“Đúng vậy, đúng vậy, thưa Tôn giả Đại Mục- 
kiên-liên, chư Thiên đến trong pháp hội này đều 
là những người từ đời trước đã từng nghe chánh 
pháp, đã chứng đắc bất hoại tịnh đôi với Phật, 
Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới, sau khi thân 
hoại mạng chung lại sanh đến cõi này. ` 

Lúc ấy có một Thiên tử từ chỗ ngôi đứng dậy, 
sửa lại y phục, bảy vai bên hữu, chắp tay bạch 
Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con cũng đã thành tựu bất 

hoại tịnh đối với Phật, nên lại sanh đến đây.” 

Lại có Thiên tử nói: 

“Con đã thành tựu được bất hoại tịnh đối với 
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Pháp.” 

Có vỊị nói: 

“Đã đạt được bất hoại tịnh đôi với Tăng.” 

Có vỊị nói: 

“Đã thành tựu được Thánh giới, nên lại sanh 
đến cõi này.” 

Vô lượng ngàn sô chư Thiên như vậy, đến 
trước Thế Tôn mỗi người tự ký thuyết là đã đạt 
được pháp Tu-đả-hoàn, tất cả ở trước Phật liên 
biến mất. 

Khi ấy Tôn giả Đại Mục-kiên-liên biết chúng 
chư Thiên đi chưa bao lâu, liền từ chỗ ngôi đứng 
dậy. sửa lại y phục, trịch vai bên hữu, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, bốn chúng ở cõi Diêm-phù- 

đề xin cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn và kính 
hầu thăm Thế Tôn có được ít bệnh, ít não, đi, 
đứng an lạc, nhẹ nhàng không? Bốn chúng 
nhớ mong, trông gặp Thế Tôn. Lại nữa, bạch 
Thé Tôn, bốn chúng ở nhân gian không có 
thần lực để bay lên cõi trời Tam thập tam 
kính lễ Thế Tôn, nhưng chư Thiên có thần lực, 
công đức lớn nên có thể bay xuống cõi Diêm- 
phù-đề! Cúi xin Đức Thế Tôn thương xót bốn 
chúng, mà trở về cõi Diêm-phù-đề.” 
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Phật bảo Mục-kiên-liên: 

“Ngươi hãy trở về nói với người cõi Diêm- 
phù-đề răng: Sau bảy ngày nữa Thế Tôn sẽ từ cõi 
trời Tam thập tam trở lại cõi Diêm-phù- đề, dưới 
cây Ưu-đàm-bát, phía bên ngoài công ngoài của 
thành Tăng-ca- -xá20 ” 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên vâng lời dạy Thế 
Tôn, liên nhập chánh định trong khoảnh khắc, 
như lực sĩ co duỗi cánh tay, từ cõi trời Tam thập 
tam biên mất, hiện đến Diêm-phù-đê, báo với 
bốn chúng: 

“Các người nên biết, sau bảy ngày nữa Thế 
Tôn sẽ từ cõi trời Tam thập tam trở lại cõi Diêm- 
phù-để, dưới cây Ưu-đàm-bát, phía bên ngoài 
công ngoài của thành Tăng-ca-xá.” 

Đúng như bảy ngày đã hẹn, Đức Thê Tôn từ 
cối trời Tam thập tam trở lại Diêm-phù-đê, dưới 
cây Ưu-đàm-bát, phía bên ngoài công ngoài của 
thành Tăng-ca-xá. Thiên long, Quỷ thần cho đến 
Phạm thiên, đều theo Thế Tôn xuỗng nơi này. 
Ngay lúc ấy, gọi hội này là chỗ trời xuống”! 

M 


20. Tăng-ca-xá thành {#{ 3i ; it › N0125 (36.5): Tăng-ca-thi quốc. Päli: Samkassa, một 
vương quốc bên bờ sông Hằng, Trung Án. 
21. Thiên há xứ Z% 'ƑF Jä - Pali nói là lễ hội Mahäpavärana (Đại tự tứ). 
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KINH 507. CHƯ THIÊN”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan- 
đà, thành Vương xá. 

Bây giờ có bốn mươi Thiên tử”? đến chỗ Tôn 
giả Mục-kiên-liên, cúi đầu đảnh lễ, rôi ngôi lui 
qua một bên. 

Bây giờ, Đại Tôn giả Mục-kiên-liên nói với 
các Thiên tử: 

“Lành thay! Các Thiên tử đã thành tựu bất 
hoại tịnh đối với Phật; thành tựu bất hoại tịnh đôi 
với Pháp, Tăng; thành tựu Thánh giới”?.” 

Bốn mươi Thiên tử từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa 
lại y phục, trịch vai bên hữu, chắp tay thưa Tôn 
giả Đại Mục-kiên-liên: 

“Chúng con nhờ đã thành tựu bất hoại tịnh 
đổi với Phật; thành tựu bất hoại tịnh đối với 
Pháp, Tăng và Thánh giới, nên được sanh lên cõi 
Trời.” 

Có một Thiên tử nói: 

“Đối với Phật đã thành tựu bất hoại tịnh.” 


22. Päali, S.55.18 Devacärika. 

23. Bản Pãli: Tãvatimsakäyikã devatayo, chư Thiên thuộc Thiên chúng trời Tam thập 
tam. 

2. Bản Hán sót bất hoại tín thứ tư. Y theo đoạn dưới thêm vào. 
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Có vỊị nói: 

“Đôi với Pháp đã thành tựu bắt hoại tịnh.” 

Có vị nói: 

“Đôi với Tăng đã thành tựu bất hoại tịnh.” 

Có vỊị nói: 

“Đã được thành tựu Thánh giới, nên khi thân 
hoại mạng chung được sanh lên cõi Trời.” 

Bốn mươi Thiên tử đều đến trước Tôn giả đại 
Mục-kiên-liên, mỗi người tự thuật lại sự thành 
tựu của chính mình và tự xác nhận đã được quả 
Tu-đà-hoàn, rôi liên biến mất. 

Như bốn mươi Thiên tử cũng vậy, bốn trăm, 
tám trăm, mười ngàn Thiên tử cũng nói như vậy. 


M 


KINH 508. ĐÓ NGƯU NHI? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan- 
đà, thành Vương xá. 
Bây giờ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên và Tôn 
giả Tỳ-kheo Lặc-xoa-na”° cùng ở trong núi Kỳ- 
xà-quật. 


25. Päãli, S.19.1 AtthTpesi. 
2. Lặc-xoa-na #jj W jJ › Paäli: Lakkhana. 
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Sáng sớm, Tôn giả Lặc-xoa-na đi đến chỗ - 
Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, rủ Tôn giả Đại Mục- 
kiển-liên ra khỏi núi Kỳ-xà-quật, vào thành 
Vương xá khất thực. Tôn giả Đại Mục-kiên-liên 
im lặng nhận lời. Hai Tôn giả cùng vào thành 
Vương xá khất thực. Đi đến một nơi, Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên có điều gì suy nghĩ trong tâm, nên 
vui vẻ mỉm cười. Tôn giả Lặc-xoa-na thây Tôn 
giả Đại Mục-kiên-liên mỉm cười, liên hỏi: 

“Thường khi nào Đức Phật và các đệ tử của 
Ngài vu1 vẻ mỉm cười là phải có duyên cớ. Vậy 
hôm nay Tôn giả vì nhần duyên gì lại mỉm cười 
như vậy?” 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đáp: 

“Câu hỏi chưa đúng lúc. Hãy vào thành 
Vương xá khất thực xong, trở về trước Thế Tôn 
rôi mới hỏi việc này. Lúc ấy Thây hỏi tôi sẽ trả 
lời Thây.” 

Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên cùng Tôn 
giả Lặc-xoa-na vào thành Vương xá khất thực 
xong, trở về, rửa chân, cât y bát, rôi cùng đi đến 
chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngôi 
lui qua một bên. 

Tôn giả Lặc-xoa-na hỏi Tôn giả Đại Mục- 
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_ kiên-liên: 

“Sáng nay tôi cùng với Thây ra khỏi núi Kỳ- 
xà-quật để đi khất thực, đến chỗ nọ, Thây lại vui 
vẻ mỉm cười. Tôi liền hỏi Thầy cười việc gì, 
Thây nói tôi hỏi không đúng lúc. Bây giờ tôi hỏi 
lại, vì nhân duyên gì mà Thây vui vẻ mỉm cười?” 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đáp: 

“Giữa đường tôi thấy một chúng sanh, thân to 
lớn như lầu các, đi giữa hư không, đang khóc lóc, 
kêu gào, buôn lo, đau khổ. Thây vậy, tôi chợt 
nghĩ chúng sanh này mang cái thân to lớn như 
thế mà cũng bị buôn lo, đau khô quá như vậy, 
nên tôi mỉm cười. ” 

Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Trong chúng Thanh 
văn của Ta, người có thật nhãn, thật trí, thật 
nghĩa, thật pháp, thì sẽ thấy chúng sanh này nhật 
định không trở ngại. Ta cũng thấy chúng sanh 
này nhưng không nói, sợ người không tin. Vì 
sao? Những điêu Như Lai nói, có kẻ không tin. 
Kẻ ngu sĩ ấy phải chịu khổ lâu dài.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

'“Phời quá khứ, chúng sanh có thần to lớn kia 
ở tại thành Vương xá này, làm người đô tế giết 
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trâu bò. VI tội giết trâu bò nên đọa vào địa - 
ngục trải qua trắm ngàn năm. Khi ra khỏi địa 
ngục, vì dư báo tội giết trâu bò, nên phải chịu cái 
thân như vậy, thường chịu những sự buôn lo đau 
khô như vậy.” 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, những gì Tôn giả 
Đại Mục-kiên-liên đã thấy là như thật không 
khác. Các ông cần nên ghi nhớ. 

Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 509. ĐỎ NGƯU GIÁ? 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan- 
đà, thành Vương xá. 

Bây giờ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên và Tôn 
giả T-kheo Lặc-xoa-na cùng ở trong núi Kỳ-xà- 
quật. 

Sáng sớm, Tôn giả Lặc-xoa-na đi đến chỗ 
Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, rủ Tôn giả Đại Mục- 
kiển-liên ra khỏi núi Kỳ-xà-quật, vào thành 
Vương xá khất thực. Tôn giả Đại Mục-kiên-liên 


27. Pali, S.19.2 Pesi (Gãvaghätaka). 
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im lặng nhận lời. Hai Tôn giả cùng vào thành 
Vương xá khất thực. Đi đến một nơi, Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên có điêu gì suy nghĩ trong tâm, nên 
vui vẻ mỉm cười. Tôn giả Lặc-xoa-na thây Tôn 
giả Đại Mục-kiên-liên mỉm cười, liền hỏi: 

“Thường khi nào Đức Phật và các đệ tử của 
Ngài vul vẻ mỉm cười là phải có duyên cớ. Vậy 
hôm nay, Tôn giả vì nhân duyên gì lại mỉm cười 
như vậy?” 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đáp: 

“Câu hỏi chưa đúng lúc. Hãy vào thành 
Vương xá khât thực xong, trở về trước Thế Tôn 
rôi hãy hỏi việc này. Lúc ấy Thây có thê hỏi và 
tôi sẽ trả lời Thây.” 

Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên cùng Tôn 
giả Lặc-xoa-na vào thành Vương xá khất thực 
xong, trở về, rửa chân, cât y bát, rôi cùng đi đến 
chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngôi 
lui qua một bên. 

Tôn giả Lặc-xoa-na hỏi Tôn giả Đại Mục- 
kiên-liên: 

“Sáng nay, tôi cùng với Thây ra khỏi núi Kỳ- 
xà-quật đề đi khất thực. Đến chỗ nọ, Thây lại vui 
vẻ mỉm cười. Tôi liền hỏi Thầy cười việc gì. 
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hỏi lại, vì nhân duyên gì mà Thây vui vẻ mỉm 
cười?” 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên trả lời Tôn giả 

Lặc-xoa-na: 

“Giữa đường tôi thấy một chúng sanh, gân 
với xương liền nhau, toàn thân nhơ bẫn, hôi 
hám đáng tớm, bị qua, diều, két, kên kên, dã 
can, chó đói theo mồ ăn, hoặc moi nội tạng từ 

xương sườn ra ăn; cực kỳ đau đớn, kêu la, øào 
thét. Tôi thấy vậy tâm liền nghĩ: Chúng sanh 
đã mang cái thân như vậy, lại còn chịu sự 
thống khổ vô ích như vậy?” 
Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Lành thay! Lành thay! trong chúng Thanh 
văn của Ta, người có thật nhãn, thật trí, thật 
nghĩa, thật pháp, thì sẽ thấy chúng sanh này nhất 
định không trở ngại. Ta cũng thấy chúng sanh 
này nhưng không nói, sợ người không tin. Vì 
sao? Những điêu Như Lai nói, có kẻ không tin. 
Kẻ ngu si ây phải chịu khô lâu dài. 

“Này các Tỳ-kheo, chúng sanh kia, thời quá 
khứ, ở tại thành Vương xá này, là đệ tử của 
người đồ tế giết trâu bò. Vì tội giết trâu bò nên 
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_ đọa vào địa ngục, trải qua trăm ngàn năm chịu 
vô lượng khổ. Vì dư báo tội giết trâu bò, nên 
ngày nay phải chịu cái thân này và phải tiếp tục 
chịu đau khổ vô ích như vậy. 

“Này các Ty-kheo, như những gì Đại Mục- 
kiên-liên đã thấy là như thật không khác. Các 
ông cân nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 510. ĐÓ DƯƠNG GIÁ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan- 
đà, thành Vương xá. 

Bây giờ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên và Tôn 
giả Lặc-xoa-na” cùng ở trong núi Kỳ-xà-quật. 

Sáng sớm, Tôn giả Lặc-xoa-na đi đến chỗ 
Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, rủ Tôn giả Đại Mục- 
kiên-liên ra khỏi núi Kỳ-xà-quật, vào thành 
Vương xá khất thực. Tôn giả Đại Mục-kiên-liên 
im lặng nhận lời. Hai Tôn giả cùng vào thành 
Vương xá khất thực. Đi đến một nơi, Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên có điều gì suy nghĩ trong tâm, nên 
vui vẻ mỉm cười. Tôn giả Lặc-xoa-na thây Tôn 
giả Đại Mục-kiên-liên mỉm cười, liên hỏi: 

“Thường khi nào Đức Phật và các đệ tử của 
Ngài vu1 vẻ mỉm cười là phải có duyên cớ. Vậy 
hôm nay Tôn giả vì nhần duyên gì lại mỉm cười 
như vậy?” 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đáp: 

“Câu hỏi chưa đúng lúc. Hãy vào thành 
Vương xá khất thực xong, trở về trước Thế Tôn 


28. PaIli, 19.4 Nicchavi (orabhika). 
29. Xem cht.26 kinh 508. 
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_ rôi hãy hỏi việc này. Lúc ây Thây có thể hỏi và 
tôi sẽ trả lời Thây.” 

Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên cùng Tôn 
giả Lặc-xoa-na vào thành Vương xá khất thực 
xong, trở về, rửa chân, cât y bát, rôi cùng đi đến 
chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngôi 
lui qua một bên. 

Tôn giả Lặc-xoa-na hỏi Tôn giả Đại Mục- 
kiên-liên: 

“Sáng nay tôi cùng với Thây ra khỏi núi Kỳ- 
xà-quật để đi khất thực. Đến chỗ nọ, Thây lại vui 
vẻ mỉm cười. Tôi liền hỏi Thầy cười việc gì. 
Thây nói tôi hỏi không đúng lúc. Bây giờ tôi hỏi 
lại, vì nhân duyên gì mà Thây vui vẻ mỉm cười?” 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nói với Tôn giả 
Lặc-xoa-na: 

“Giữa đường tôi thây một chúng sanh to lớn, 
toàn thân không có da bao bọc, chỉ là một khôi 
thịt, đi trong hư không, bỊ quạ, diều, két, kên kên, 
dã can chó đói rượt theo câu xé để ăn, hoặc moi 
nội tạng ra khỏi xương sườn để ăn; thông khổ 
bức bách, kêu la, gào thét. Tôi liền nghĩ: “Chúng 
sanh này đã phải mang cái thân như vậy, mà còn 
phải chịu sự đau đớn vô ích như vậy.ˆ” 
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Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Trong chúng Thanh 
văn của Ta, người có thật nhãn, thật trí, thật 
nghĩa, thật pháp, thì sẽ thấy chúng sanh này nhất 
định không trở ngại. Ta cũng thấy chúng sanh 
này nhưng không nói, sợ người không tin. Vì 
sao? Những điêu Như Lai nói, có kẻ không tin. 
Kẻ ngu sĩ ây phải chịu khô lâu dài. 

“Này các Tỳ-kheo, chúng sanh kia, vào thời 
quá khứ, ở tại thành Vương xá này, đã làm nghề 
giết đê. Vì tội này nên đọa vào địa ngục trải qua 
trăm ngàn năm, chịu vô lượng khổ. Nay nó phải 
chịu cái thân như vậy, vì dư báo tội này, nên 
ngày nay phải tiếp tục chịu đau khô như vậy. 

“Này các Ty-kheo, như những gì Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên đã thây là như thật, không khác. 
Các ông cân nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật đã dạy hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 511. ĐỎ DƯƠNG ĐỆ TỬ? 
Tôi nghe như vây: 


30. Tham chiếu các kinh trên. 
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—— Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho 
đến Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đáp: 

“Giữa đường thấy một chúng sanh thân to 
lớn, không có da bao bọc, giỗng như một đồng 
thịt đi giữa hư không... cho đến Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại 
thành Vương xá này, làm đệ tử của người giết dê. 
Vì tội này nên đọa vào địa ngục trải qua trắm 
ngàn năm, chịu vô lượng khổ. Nay nó phải chịu 
cái thân này, tiếp tục chịu đau khô. 

“Này các Ty-kheo, như những gì Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên đã thấy, là như thật không khác. 
Các ông cân nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 512. ĐỌA THAI”! 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho 
đền giữa đường thây một chúng sanh thân to lớn 
không da, giông như một đông thịt đi giữa hư 


31. Tham chiếu các kinh trên. 
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không... cbo đền Phật bảo các Tỳ-kheo: s 

“Chúng sanh này này thời quá khứ, ở tại 
thành Vương xá này, tự phá thai. Vì tội này nên 
đọa vào địa ngục trải qua trăm ngàn năm, chịu vô 
lượng khô. Vì dư báo này nên vị ây phải chịu cái 
thân như vậy, tiếp tục chịu đau khổ. 

“Này các Ty-kheo, như những gì Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên đã thấy, là như thật không khác. 
Các ông cân nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 513. ĐIỀU TƯƠNG S2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho 
đến Tôn giả Đại Mục-kiên-liên giữa đường thấy 
một chúng sanh thân thê to lớn mọc đây lông: 
lông như cây kim lớn, mỗi cây kim đều có lửa 
cháy, đốt ngược lại thân thể, đau buốt tận Xương 
tủy... cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại 
thành Vương xá này, làm nghề luyện voi. Vì tội 


32. Người huấn luyện voi. Päli, S.19.8 Sũciloma (sarathi). 
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_ này nên đọa vào địa ngục trải qua trăm ngàn 
năm, chịu vô lượng khổ. Nay vì dư báo này nên 
nó phải chịu cái thân như vậy, tiếp tục chịu đau 
khô. 

“Này các Ty-kheo, như những gì Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên đã thấy, là như thật không khác. 
Các ông cân nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Giống như người luyện voi, cũng vậy người 
luyện ngựa, luyện trâu bò, dèm siêm người và đủ 
các thứ khổ bức hiếp người, lại cũng như vậy.” 


M 


KINH 514. HIỂU CHIẾN* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho 
đến Tôn giả Đại Mục-kiên-liên giữa đường thấy 
một chúng sanh thân thể to lớn mọc đây lông, 
lông bén nhọn như dao, rực lửa, trở lại cắt đứt 
chính thân thể, đau đớn tận xương tủy... cho đến 
Phật bảo các Tỳ-kheo: 


33. Tóm tắt bốn kinh. 
34. Pali, S.19.9 Sũcako (người hay đâm thọc, gián điệp). 
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“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại - 
thành Vương xá này, ưa thích chiến tranh, 
dùng đao kiếm chém giết người. Vì tội này nên 
đọa vào địa ngục trải qua trăm ngàn nắm, 
chịu vô lượng khổ. Nay vì dư báo địa ngục này 
nên nó phải chịu cái thân như vậy, tiếp tục 
chịu đau khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, như những øì Tôn giả 
Đại Mục-kiên-liên đã thấy, là như thật không 
khác. Các ông cần nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 515. LIỆP SU”Ê 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho 
đến Tôn giả Đại Mục-kiền-liên giữa đường 
thầy một chúng sanh thân thể to lớn mọc đây 
lông, lông tua tủa như tên, tất cả đều bốc lửa, 
trở lại đốt cháy chính toàn thân thể, đau đớn 
tận xương tủy... cho đến Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 


3%. Thợ săn. Päli, S.19.6 Satti (mägaviko). 
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—— “Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại 
thành Vương xá này, đã từng làm thợ săn, bắn 
giết cầm thú. Vì tội này nên đọa vào địa ngục trải 
qua trăm ngàn năm, chịu vô lượng khô. Nay vì 
dư báo địa ngục này nên nó phải chịu cái thân 
như vậy, tiếp tục chịu đau khô. 

“Này các Ty-kheo, như những gì Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên đã thấy, là như thật không khác. 
Các ông cân nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, vui mừng thực hành 
theo. 


M 


KINH 516. SÁT TRƯ* 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho 
đến Tôn giả Đại Mục-kiên-liên giữa đường thây 
một chúng sanh thân thê to lớn mọc đây lông, 
lông bén nhọn như chỉa như mâu, Tất cả đều bốc 
lửa cháy trở lại thiêu đốt chính toàn thân thê, đau 
đớn tận xương tủy... cho đến Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 


3. Giết heo. Pãli, S.19.5 Asi (sũkariko). 
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“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại - 
thành Vương xá này, là kẻ đô tế giết heo. Vì tội 
này nên đọa vào địa ngục trải qua trăm ngàn 
năm, chịu vô lượng khô. Nay vì dư báo địa ngục 
này nên nó phải chịu cái thân như vậy, tiếp tục 
chịu đau khô. 

“Này các Ty-kheo, như những gì Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên đã thấy, là như thật không khác. 
Các ông cân nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 517. ĐOẠN NHÂN ĐÂU?” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho 
đến Tôn giả Đại Mục-kiên-liên giữa đường thấy 
một chúng sanh thân thê to lớn, không có đầu, 
hai bên có mắt, trước ngực có miệng, thân thê 
thường chảy máu, các loài trùng rúc rỉa, đau đớn 
tận xương tủy... cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại 
thành Vương xá này, ưa cắt đầu người. Vì tội này 
nên ở trong trăm ngàn năm đọa vào địa ngục, 
chịu vô lượng khổ. Nay vì dư báo nên nó phải 
chịu cái thân như vậy, tiếp tục chịu đau khô. 

“Này các Ty-kheo, như những gì Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên đã thấy, là như thật không khác. 
Các ông cân nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, vui mừng thực hành 
theo. 

Như chặt đầu người, năm đầu người cũng như 
vậy. 


M 


3. Chặt đầu người. Pãli, S.19.16 STsachinno-coraghãtako (đao phủ và cai ngục). 
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KINH 518. ĐOÀN ĐÔNG NHÂN3 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho 
đến Tôn giả Đại Mục-kiên-liên giữa đường thấy 
một chúng sanh, dịch hoàn như cái lu nước”, 
ngôi thì xoạc chân lên trên, đi thì phải vác lên 
vai... cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại 
thành Vương xá này, làm thợ đúc đồng, làm đô 
giả, gạt người”°. Vì tội này nên đọa vào địa ngục. 
Nay vì dư báo địa ngục nên nó phải chịu cái thân 
như vậy, tiếp tục chịu đau khô. 

“Này Ty-kheo, như những gì Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên đã thây, là chân thật không khác. 
Các ông cân nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, vui mừng thực hành 
theo. 

Như người thợ đúc đồng, cũng vậy người cân 
lường dối trá, kẻ thôn chủ, kẻ chủ chợ cũng lại 
như vậy. 


38. Người đúc đồng. S.19.10 Kumbhanda. 
39. Hán: âm noãn như ung lệ ñlI #I #š › kumbhanda. 
40. Bản Pãli: gãmakitako (tên lường gạt làng xóm, phán quan tham nhũng). 
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M 


KINH 519. BỎ NGƯ SƯ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho 
đến Tôn giả Đại Mục-kiền-liên giữa đường 
thấy một chúng sanh lẫy cái lưới đồng hoặc 
sắt tự quân vào thân mình, lửa thường cháy 

đỏ trở lại đốt thân người đó, đau đớn tận 
xương tủy, đi giữa hư không... cho đến Phật 

bảo các Ty-kheo: 

“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại 
thành Vương xá này, làm người bắt cá. Vì tội này 
nên đọa vào địa ngục, chịu vô lượng khổ. Nay vì 
dư báo địa ngục nên nó phải chịu cái thần như 
vậy, tiếp tục chịu đau khô. 

“Này các Ty-kheo, như những gì Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên đã thây, là chân thật không khác. 
Các ông cân nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, vui mừng thực hành 
theo. 

Như người bắt cá, cũng vậy bắt chỉm, lưới 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 19 215 


thỏ lại cũng như vậy?) 
M 


KINH 520. BÓC CHIẾM NỮ®? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho 
đến Tôn giả Đại Mục-kiên-liên giữa đường thây 
một chúng sanh” trên đầu có cái cối sắt, hừng 
hực lửa đỏ, xoay lại nghiên tán đầu của người đó, 
đi giữa hư không, chịu vô lượng khổ... cho đến 
Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại 
thành Vương xá này, là người nữ làm thây bói 
đoán tướng", chuyên hành nghề bói toán, dối 
gạt, mê hoặc người để mưu câu tiền của. Vì tội 
này nên đọa vào địa ngục, chịu vô lượng khổ. 
Nay vì dư báo địa ngục nên nó phải chịu cái thân 
như vậy, tiếp tục chịu đau khô. 

“Này các Ty-kheo, như những gì Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên đã thây, là chân thật không khác. 


41. 


Các kinh tương đương Päli, S.19.3 Pinda (sãkuniko). 

Nữ nhân làm thầy bói. Pãli, S.19.14. Mangulitthi. 

Bản Päli: thấy một người nữ. 

Hán: bốc chiêm nữ nhân k- ¡ Z: A, - Pãli: mangulitthi ikkhamitthi, người đàn bà xấu 
xí làm nghề bói toán. 


42. 


43. 


Gœ 


AA. 


` 
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Các ông cân nên ghi nhớ.” 
Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 521. BÓC CHIẾM SƯ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho 
đến Tôn giả Mục-kiên-liên giữa đường thấy một 
chúng sanh thân tự chuyển động xoay như gió 
xoáy, đi giữa hư không... cho đến Phật bảo các 
Ty-kheo: 

“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại 
thành Vương xá này, làm người bói toán mê hoặc 
nhiêu người để mưu câu tiên của. Vì tội này nên 
đọa vào địa ngục, chịu vô lượng khổ. Nay vì dư 
báo địa ngục nên nó phải chịu cái thân như vậy, 
tiếp tục chịu đau khổ. 

“Này các Ty-kheo, như những gì Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên đã thây, là chân thật không khác. 
Các ông cân nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 
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KINH 522. HẢO THA DÂM* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho 
đến Tôn giả Đại Mục-kiên-liên giữa đường thấy 
một chúng sanh lưng gù đi lom khom'°, bộ dạng 
như sợ hãi, đồ mặc toàn thân đều bốc lửa, trở lại 
đốt thân, đi giữa hư không... cho đến Phật bảo 
các Ty-kheo: 

“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại 
thành Vương xá này, ưa làm việc tà dâm. VÌ tội 
này nên đọa vào địa ngục, chịu vô lượng khổ. 
Nay vì dư báo địa ngục nên nó phải chịu cái thân 
như vậy, tiếp tục chịu đau khô. 

“Này các Ty-kheo, như những gì Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên đã thây, là chân thật không khác. 
Các ông cân nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 523. MẠI SẮC”? 


4- Hán: ủ thân tàng hành {# ## ?# ƒï - 
4”. Buôn bán sắc. Päli, S.19.13 Nicchavitthi. 


218 TẠP A-HÀM (II) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Lọc dã, Tiên 
nhân trú xứ, nước Ba-la-nạI. Bây giờ Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên và Tôn giả Lặc-xoa-na vào buôi 
sáng sớm cùng vào thành Ba-la-nạai khất thực. 
Giữa đường Tôn giả Mục-kiên-liên có điều gì 
suy nghĩ trong tâm, nên vui vẻ mỉm cười. Tôn 
giả Lặc-xoa-na thưa Tôn giả Đại Mục-kiên-liên: 

“Thường khi Đức Thế Tôn và các đệ tử của 
Ngài vui vẻ, mỉm cười là có duyên cớ. Vậy hôm 
nay Tôn giả vì nhân duyên gì lại mim cười như 
vậy?” 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên bảo Tôn giả Lặc- 
xoa-na: 

“Câu hỏi chưa đúng lúc. Chúng ta hãy đi khất 
thực xong, khi trở về trước Thế Tôn sẽ hỏi việc 
này.” 

Bấy giờ, cả hai vào thành khất thực, ăn xong, 
trở về rửa chân, cất y bát, rôi cùng đi đên chỗ 
Thê Tôn, cúi đâu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui 
qua một bên. 

Khi ây, Tôn giả Lặc-xoa-na hỏi Tôn giả Mục- 
kiên-liên: 

“Sáng nay giữa đường vì lý do gì Thây lại vui 
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Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đáp Tôn giả Lặc- 
XOa-na: 

“Giữa đường tôi thấy một chúng sanh to lớn, 
toàn thân đầy máu mủ, hôi hám, dơ nhớp, đi giữa 
hư không, bị chim, quạ, chó sói, chó đói rượt 
theo câu xé để ăn. Kẻ ấy khóc lóc, kêu gào. Tôi 
liền nghĩ: “Chúng sanh này phải mang cái thân 
như vậy, mà còn phải chịu sự thống khổ như vậy, 
sao mà đau đớn thay!'” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta cũng thấy chúng sanh này nhưng không 
nói, sợ người không tin. Vì sao? Những điều Như 
Lai nói, có kẻ không tin. Kẻ ngu sĩ ây phải chịu 
khổ lâu dài. 

“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại 
thành Ba-la- -nại này, là người nữ buôn bán 
nhan sắc để sanh sông. Bấy giò có Tỳ- -kheo 

theo Phật Ca- -diễp xuất gia. Người con øái Ấy 
đem lòng không trong sạch mời vị Tỳ-kheo. 
Tỳ-kheo này trực tâm, nhận lời mời, không 
hiểu được ý cô. Cô gái nổi giận, lẫy nước bất 

tịnh tạt vào mình Ty-kheo. Vì tội này nên đọa 
vào địa ngục, chịu vô lượng khổ. Nay vì dư 
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_ báo tội này, nên nó phải mang thân này, tiếp 
tục chịu đau khổ như vậy. 

“Này các Ty-kheo, như những gì Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên đã thây, là chân thật không khác. 
Các ông cần nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, vui mừng thực hành 
theo. 


M 


KINH 524. SÂN NHUÊ ĐĂNG DU SÁ18 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Lộc dã, chỗ Tiên 
nhân trú xứ, nước Ba-la-nai... cho đến ta ở giữa 
đường thây một chúng sanh” thân hình to lớn, 
toàn thân lửa cháy, đi giữa hư không, khóc lóc 
kêu gào, chịu đau đớn khổ não... cho đến Phật 
bảo các Ty-kheo: 

“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở thành Ba- 
la-nại, là đệ nhất phu nhân của Tự tại vương””. 
Khi cùng ngủ với nhà vua, bỗng nổi lòng sân 


48. Vì giận, chế dầu lên người. Pãli, S.19.15, Okilini-sapattaagärakokiri. 

49. Pãli: itthim uppakkam okilinim oktinim, một người đàn bà bị cháy xém, bị nướng rám, 
bị xua đuổi. 

50. Tự tại vương É¡ #£ + › Paãli: Kalihgarãjaddo, vua Kaliaga. 
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hận, lây dâu thắp đèn rưới lên người vua. Vì tội 
này nên đọa vào địa ngục chỊu khổ vô lượng. 
Nay vì dư báo địa ngục nên nó phải mang cái 
thân này, tiếp tục chịu khô. 

“Này các Ty-kheo, như những gì Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên đã thây, là chân thật không sai. 
Các ông cân nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 525. TẮNG TẬT BÀ-LA-MÔN"! 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Lộc dã, chỗ Tiên 
nhân trú xứ, nước Ba-la-nai... cho đến Tôn giả 
Đại Mục-kiên-liên nói ta ở giữa đường thấy một 
chúng sanh toàn thân nhơ nhớp, bôi đây phân uế 
và cũng ăn phần uế, đi giữa hư không, hôi hám 
khô não, khóc lóc kêu gào... co đến Phật bảo 
các Ty-kheo: 

“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở thành Ba- 
la-nạl, làm thây Bà-la-môn của Tự tại vương. Vì 


5!': Người Bà-la-môn ganh tị. Pãli, S.19.12 Gũthakhädi-dutthabrähmano, người Bà-la- 
môn tà ác ăn phân. 
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_ tâm tật đô nên khi thỉnh chúng Thanh văn của 
Phật Ca-diếp thọ trai, ông đã lây phần uê bôi lên 
trên thức ăn, thử xúc não chúng Tăng. Vì tội này 
nên đọa vào địa ngục chịu khổ vô lượng. Nay vì 
dư báo địa ngục nên nó phải mang cải thân này, 
tiếp tục chịu khô. 

“Này các Ty-kheo, như những gì Tôn giả Đại 
Mục-kiền-liên đã thấy là chân thật không sai. 
Các ông cân nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 526. BÁT PHẦN DU® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà nước Xá-vệ... cho đến Tôn giả Mục- 
kiên-liên nói, ta ở giữa đường thấy một chúng 
sanh to lớn, trên đầu đội một cái vạc bằng đồng 
lớn sôi sùng sục, trào ra rưới khắp thân thể, đi 
giữa hư không, khóc lóc kêu gào... cho đến Phật 
bảo các Ty-kheo: 

“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở nước Xá- 
vệ, xuất gia ở chỗ Phật Ca-diếp, làm Ty-kheo trì 
sự. Có nhiều thí chủ đem dầu đến cúng cho các 
Tỳ-kheo. Bấy giờ, có nhiều khách Tỳ-kheo. VỊ 
tri sự này không chia dầu đúng thời, đợi cho các 
Tỳ-kheo khách đi rồi mới chia. Vì tội này nên 
đọa vào địa ngục chỊu khô vô lượng. Nay vì dư 
báo địa ngục nên nó phải mang cái thân này, tiếp 
tục chịu khổ. 

“Này các Ty-kheo, như những gì Tôn giả Đại 
Mục-kiền-liên đã thấy là chân thật không sai. 
Các ông cân nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 


52. Không chia dầu. 
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_ những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 527. ĐẠO THỦ THÁT QUÁ®3 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ... cho đến Tôn 
giả Đại Mục-kiên-liên nói, ở giữa đường thây 
một chúng sanh, thân to lớn, có hòn sắc nóng ra 
vào từ thân, đi trong hư không, bị đau đớn bức 
bách, khóc kêu gào... co đến Phật bảo các Tỳ- 
kheo: 

“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở nước Xá- 
vệ, xuất gia trong pháp Phật Ca-diệp, làm Sa-đi 
ø1ữ vườn trái của chúng Tăng, trộm bảy trái đem 
dâng cho Hòa thượng. Do tội ây cho nên bị đọa 
vào địa ngục, chịu khổ vô lượng. Nay vì dư báo 
địa ngục nên nó phải mang cái thân này, tiếp tục 
chịu khổ. 

“Này các Ty-kheo, như những gì Đại Mục- 
kiên-liên đã thấy là chân thật không sai. Các ông 
phải nên gh1 nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 


53. Ăn trộm bảy trái cây. 
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những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. có 
M 


KINH 528. ĐẠO THỤC THẠCH MẠTTề% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ... cho đến Tôn 
giả Đại Mục-kiên-liên nói, ở giữa đường ta thấy 
một chúng sanh thân hình to lớn, lưỡi rộng dài, 
thây có búa bén lửa đỏ rực, búa này cắt lưỡi 
người ấy, đi giữa hư không, khóc lóc kêu gảo... 
cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở nước Xá- 
vệ, xuât gia làm Sa-di trong pháp Phật Ca-diếp, 
dùng búa cắt đường phèn cúng dường chúng 
Tăng; đường phèn dính trên lưỡi búa, lây cắp ăn. 
Do tội ây cho nên bị đọa vào địa ngục, chịu khổ 
vô lượng. Nay vì dư báo địa ngục nên nó phải 
mang cái thân này, tiếp tục chịu khổ. 

“Này các Ty-kheo, như những gì Đại Mục- 
kiên-liên đã thấy là chân thật không sai. Các ông 
phải nên gh1 nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 


54. Ăn trộm đường thẻ. 
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_ những gì Phật dạy, hoan hý phụng hành. 
M 


KINH 529. ĐẠO THỦ NHỊ BÍNH5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ... cho đến Tôn 
giả Đại Mục-kiên-liên nói, ở giữa đường ta thấy 
một chúng sanh thân hình to lớn, có hai cái vòng 
sắt ở hai bên hông, bốc lửa xoay vân trở lại thiêu 
đốt thân họ, đi giữa hư không, khóc lóc kêu 
sào... cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở nước Xá- 
vệ, xuât gia làm Sa-di trong pháp Phật Ca-diếp, 
đem bánh ngọt cúng dường chúng Tăng, cắp lây 
hai cái bánh kẹp vào nách. Do tội ây cho nên bị 
đọa vào địa ngục, chỊu khổ vô lượng. Nay vì dư 
báo địa ngục nên nó phải mang cái thân này, tiếp 
tục chịu khô. 

“Này các Ty-kheo, như những gì Đại Mục- 
kiên-liên đã thấy là chân thật không sai. Các ông 
phải nên gh1 nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 


55. Trộm hai cái bánh. 
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những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 530. TY-KHEOS 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà nước Xá-vệ... cho đến Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên nói, ở giữa đường ta thấy một 
chúng sanh thân hỉnh to lớn, dùng một lá sắt 
quân vảo thân, áo quân, chăn mên, giường năm 
đều là sắt nóng, tất cả đều bị đốt cháy hừng hực, 
ăn hòn sắt nóng, đi giữa hư không, khóc lóc kêu 
gào; cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở thành Xá- 
vệ, xuất gia làm Tỳ-kheo trong pháp Phật Ca- 
diễp, đi xin y áo và vật thực cho chúng Tăng; 
cúng dường Tăng xong, còn dư liền tự mình thọ 
dùng. Vì tội này nên đọa vào địa ngục chịu khổ 
vô lượng. Nay vì dư báo địa ngục nên nó phải 
mang cái thân này, tiếp tục chịu khô. 

“Này các Ty-kheo, như những gì Tôn giả Đại 
Mục-kiền-liên đã thấy là chân thật không sai. 
Các ông cân nên ghi nhớ.” 


56. Pãli, S.19.17-21 Bhikkhu. 
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— Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Như Tỳ-kheo, cũng vậy Tỳ-kheo-m, Thức- 
xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di 
cũng lại như vậy. 


M 
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KINH 531. GIÁ THỪA NGƯU XAZ 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà nước Xá-vệ... cho đến Tôn giả Mục-kiền- 
liên nói, ở giữa đường ta thây một chúng sanh to 
lớn, mang trên cô chiếc xe sắt đang chảy, chặt 
đứt gân cô, tiếp đên chân tay, gân quấn quanh cô 
họ, đi trên đất sắt nóng, đi giữa hư không, khóc 
lóc kêu gào cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở nước Xá- 
vệ, đánh xe bò để sanh sống. Vì tội này nên đọa 
vào địa ngục chịu khô vô lượng. Nay vì dư báo 
địa ngục nên nó phải mang cái thân này, tiếp tục 
chịu khổ. 

“Này các Ty-kheo, như những gì Tôn giả Đại 
Mục-kiên- liên đã thây là chân thật không sai. 
Các ông cân nên ghi nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 532. MA-MA-ĐÉ 


5. Cỡi xe bò. 
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— Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ... cho đến Tôn 
giả Đại Mục-kiền-liên nói, ở giữa đường thấy 
một chúng sanh, thân to lớn, lưỡi rộng dài, bị các 
cây định sắt nóng đóng vào lưỡi, đi trong hư 
không, bị đau đớn bức bách, khóc kêu gào... cho 
đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở nước Xá- 
vệ, xuất gia làm Tỳ-kheo trong pháp Phật Ca- 
diễp, làm Ma-ma-đế”, quở trách các Tỳ-kheo 
ráng: 'Này các Trưởng lão, các ông nên đi khỏi 
chỗ này, ở đây đạm bạc không thể cung cấp 
được. Mỗi người tùy ÿ tim nơi sung túc, đây đủ 
cơm áo, giường chiếu thuốc men, chữa bệnh, 
chắc có thể đây đủ không thiếu. Các Tỳ-kheo ở 
trước đó đêu bỏ đi, còn khách Tăng nghe thế 
cũng không đến. Do tội ây cho nên bị đọa vào địa 
ngục, chịu khô vô lượng. Nay vì dư báo địa ngục 
nên nó phải mang cái thân này, tiếp tục chịu khổ. 

“Này các Ty-kheo, như những gì Đại Mục- 
kiên-liên đã thấy là chân thật không sai. Các ông 
phải nên gh1 nhớ.” 


58. Ma-ha-đế, chủ chùa hay trụ trì. Päli không có. 
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Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe - 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 533. ÁC KHẨU HÌNH DANH 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ... cho đến Tôn 
giả Đại Mục-kiên-liên nói, ở giữa đường thấy 
một chúng sanh thân hình to lớn, hình tướng như 
Tỳ-kheo, quấn tắm sắt làm y phục, toàn thân bị 
thiêu đốt, cũng lấy bát sắt đựng viên sắt nóng để 
ăn... cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở nước Xá- 
vệ, xuất gia làm Tỳ-kheo trong pháp Phật Ca- 
diệp, làm Ma-ma-đề, băng ác khẩu hình dung tên 
các Ty-kheo, hoặc nói đây là ông trọc xâu xa, 
đây là ông tác phong xấu, đây là ô ông y phục xấu. 
Do những lời nói ác như vậy khiến cho các Tỳ- 
kheo ở trước đó bỏ đi, các Tỳ-kheo chưa đến 
không muốn đến. Do tọi này cho nên bị đọa vào 
địa ngục, chịu khô vô lượng. Nay vì dư báo địa 
ngục nên nó phải mang cái thân này, tiếp tục chịu 
khô. 
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—— “Này các Tỳ-kheo, như những gì Đại Mục- 
kiên-liên đã thấy là chân thật không sai. Các ông 
phải nên gh1 nhớ.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 534. HẢO KHỞI TRANH TỤNG”® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ... cho đến Phật 
bảo các Ty-kheo: 

“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở nước Xá- 
vệ, xuất gia làm Tỳ-kheo trong pháp Phật Ca- 
diễp, ưa thích tranh cãi, làm rôi loạn chúng tăng, 
lắm mồm mép, làm mất sự hòa hợp. Các Ty-kheo 
ở trước chán bỏ đi, người chưa đến không muốn 
đến. Do tội ây cho nên bị đọa vào địa ngục, chịu 
khô vô lượng. Nay vì dư báo địa ngục nên nó 
phải mang cái thân này, tiếp tục chịu khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, như Đại Mục-kiên-liên là 
thây chân thật không sai. Các ông phải nên ghi 
nhớ.” 


59. Thích gây tranh cãi. 
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Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe - 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 535. ĐỘC NHÁT (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả 
A-na-luật đang ở tại tính xá Tòng lâm”!. Tôn giả 
Đại Mục-kiên-liên ở nơi rừng Khủng bố? nơi có 
nhiêu cầm thú, trong núi Thất-thâu-ma-la53, thôn 
Bạt-kỳ. Bây giờ, Tôn giả À-na-luật ở một mình 
chỗ văng, thiên tịnh tư duy. Tôn giả nghĩ thâm: 
“Có nhất thừa đạo”! khiến cho chúng sanh được 
thanh tịnh, lìa ưu bi, khổ, não, được pháp chân 
như. Đó là bỗn Niệm xứ. Những øì là bốn? Niệm 
xứ quán thân trên thân, niệm xứ quán thọ, tâm, 
pháp trên pháp. Nếu người nào xa lìa bốn Niệm 
xứ là xa lia Thánh pháp. Người nào xa lìa Thánh 
80. Án Thuận, “30. Tương ưng A-na-luật”, gồm các kinh, Đại Chánh 535-545. phần lớn 
tương đương Pãli S.52. Anuruddhasamyutta. Đại Chánh kinh 535, Pali, S.52.1 
Rahogata. 

Bản Päil, trong tỉnh xá Cắp cô độc. 
Khủng bô trù lâm 74t ffi fi 4, : Pali: Bhesakalã-vana. 
Thất-thâu-ma-la sơn Z 1l F# ##§ IÍ¡ - Päli: Sumsumäragiri, núi Cá sấu. 


Nhất thừa đạo — %E ?š › con đường độc đạo, chỉ bốn niệm xứ. (Päli: ekãyana-maggo 
= cattãro satipatthän3). 


61. 


62. 


63. 


œ 


64. 


®= 
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_ pháp là xa lia Thánh đạo. Người nào xa lìa 
Thánh đạo là xa lia Pháp giải thoát. Người nào xa 
lia Pháp giải thoát là không vượt qua khỏi sanh, 
già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. Nêu người nào 
ưa thích bốn Niệm xứ thì cũng tin ưa Thánh 
pháp. Người nào tin ưa Thánh pháp thì tin ưa 
Thánh đạo. Người nào tin ưa Thánh đạo là tin ưa 
pháp cam lộ. Người nào tin ưa pháp cam lộ là 
thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não.” 

Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên biết được 
ý nghĩ của Tôn giả A-na-luật, trong khoảnh khắc 
như lực sĩ co duỗi cánh tay dùng thân lực biến 
khỏi rừng Khủng bố chỗ nuôi cầm thú trong núi 
Thất-thâu-ma-la, thôn Bạt-kỳ và hiện ra trước 
Tôn giả A-na-luật, tại tĩnh xá Tòng lầm nơi thành 
Xá-vệ, bảo A-na-luật rẵng: 

“Phải chăng Thây ở một mình nơi chỗ văng, 
thiên tịnh, tư duy nghĩ răng: “Có đạo nhất thừa 
khiến cho chúng sanh được thanh tịnh, lia ưu bị, 
khổ, não, được chân như. Đó là bỗn Niệm xứ. 
Những øì là bỗn? Niệm xứ quán thân trên thân, 
niệm xứ quán thọ, tâm, pháp trên pháp. Nếu 
người nào xa lìa bốn Niệm xứ là xa lìa Thánh 
pháp. Người nào xa lìa Thánh pháp là xa ha 
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Thánh đạo. Người nào xa lìa Thánh đạo là xa 
lia Pháp giải thoát. Người nào xa lia Pháp giải 
thoát là không vượt qua khỏi sanh, già, bệnh, 
chết, ưu, bi, khổ, não. Nếu người nào ưa thích 
bốn Niệm xứ thì cũng tin ưa Thánh pháp. Người 
nào tin ưa Thánh pháp thì tin ưa Thánh đạo. 
Người nào tin ưa Thánh đạo là tin ưa pháp cam 
lộ. Người nào tin ưa pháp cam lộ là thoát khỏi 
sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não.? 

Tôn giả A-na-luật nói với Tôn giả Đại Mục- 
kiên-liên: 

“Đúng vậy! Đúng vậy! Thưa Tôn giả. ” 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nói Tôn giả A-na- 
luật: 

“Thế nào gọi là tin ưa bỗn Niệm xứ?” 

“Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, nếu có Tỳ-kheo 
nào đối với niệm xứ quán thân trên thân, tâm 
duyên thân, an trụ với chánh niệm, điều phục, 
tĩnh chỉ, an tĩnh, tịch tĩnh, nhất tâm tăng tiến. 
Cũng vậy, đôi với quán niệm xứ thọ, tâm, pháp, 
mà an trụ với chánh niệm, điều phục, tĩnh chỉ, an 
tĩnh, tịch tĩnh, nhất tâm tăng tiễn. Thưa Tôn giả 
Đại Mục-kiên-liên, đó gọi là Tỳ-kheo tin ưa bôn 
Niệm xứ.” 
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Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên băng 
tam-muội chánh thọ như vậy, từ cửa tình xá 
Tòng lâm nước Xá-vệ, trở về rừng Khủng bỗ chỗ 
nuôi câm thú trong núi Thất-thâu-ma-la nơi thôn 
Bạt-kỹ. 

M 
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KINH 536. ĐỘC NHẤT (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ... cho đến Tôn 
giả Đại Mục-kiên-liên hỏi Tôn giả A-na-luật: 

“Sao gọi là tu tập, tu tập nhiêu bốn Niệm 
xứ?” 

Tôn giả A-na-luật nói với Tôn giả Đại Mục- 
kiên-liên: 

“Nêu Tỳ-kheo, đối với nội thân khởi tưởng 
yếm ly; đối với nội thân khởi tưởng không yếm 
ly: tưởng yếm ly, tưởng không yếm ly đều xả, an 
trụ với chánh niệm, chánh trị. Cũng vậy, ngoại 
thân, nội ngoại thân, cảm thọ bên trong, cảm thọ 
bên ngoài, cảm thọ trong ngoài; tâm bên trong, 
tâm bên ngoài, tâm bên trong ngoài, pháp bên 
trong, pháp bên ngoài, pháp trong ngoài, khởi 
tưởng yêm ly, không khởi tưởng yêm ly, tưởng 
yếm ly và tưởng không yếm ly đều xả, an trụ với 
chánh niệm, chánh trì. Như vậy, Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên, đó gọi là tu tập, tu tập nhiều bốn 
Niệm xứ.” 


65. Xem kinh 535 trên. 
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Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nhập 
tam-muội từ tính xá Tòng lâm, nước Xá-vệ, nhờ 
sức thân thông tam-muội, như lực sĩ co duỗi canh 
tay, trong khoảnh khắc đã trở về rừng Khủng bố 
đây câm thú trong núi Thất-thâu-ma-la tại thôn 
Bạt-kỹ. 


L] 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 20 230 


TẠP A-HÀM QUYỀN 20 


KINH 537. THỦ THÀNH DỤC TRÌ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên và Tôn giả A-na-luật ở bên hồ tăm 
Thủ thành”, nước Xá-vệ. 

Rồi Tôn giả Xá-lợi-phất' đi đến chỗ Tôn giả 
A-na-luật, cùng thăm hỏi sức khỏe nhau, rôi ngôi 
lui qua một bên. Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi Tôn giả 
A-na-luật: 

“Hy hữu thay, A-na-luật! Có đại oal đức, đại 
thân lực, do công đức gì, tu tập, tu tập nhiều mà 
được như vậy?” 

Tôn giả A-na-luật trả lời Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Đôi với pháp bốn Niệm xứ tu tập, tu tập 
nhiều, nhờ đó nên thành tựu oai đức, thân lực lớn 
này. Bốn Niệm xứ là gì? Niệm xứ quán thân trên 
nội thân, tính cân phương tiện, chánh niệm, 


1. Đại Chánh quyển 20. Kinh 537. Päli, S.52.3 Sutanu. 

2. Thủ thành dục trì + JÈ ?3 3. : tên một con sông chảy qua Xá-vệ. Pãäli: Sutanu. 
3. Bản Pãli: sambahulä bhikkhũ, số đông Tỳ-kheo. 
4 
5 


-_ Hán: đại đức đại lực + £ä + 7 - Pãli: mahãbhiññäta, đại thần thông. 
-_ Pali: katamesam dhammanam bhäãvitattã bahalikatattä mahabhiññatam patto ti, do tu 
tập những pháp gì, tu tập nhiều, mà chứng đắc đại thắng trí (thần thông) này? 


240 TẠP A-HÀM (II) 


_ chánh tri, điêu phục tham ưu thê gian. Cũng 
vậy, niệm xứ quán thân trên ngoại thân, nội 
ngoại thân; thọ trên nội thọ, ngoại thọ, nội ngoại 
thọ; nội tâm, ngoại tâm, nội ngoại tâm; nội pháp, 
ngoại pháp, nội ngoại pháp; tinh cần phương 
tiện, chánh niệm, chánh tri, điều phục tham ưu 
thế gian. Đó gọi là bỗn Niệm xứ được tu tập. tu 
tập nhiều, sẽ thành tựu oai đức, thân lực lớn này. 

“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, tôi đôi với bốn 
Niệm xứ khéo tu tập, nên đôi với tiểu thiên thê 
giới chỉ tạo ít phương tiện” mà có thể quán sát 
khắp tất cả. Như người mắt sáng ở trên lâu nhìn 
xuống, thấy mọi vật trên đất bằng. Cũng như vậy, 
tôi cũng chỉ tạo ít phương tiện mà có thể quán 
tiêu thiên thế giới. Như vậy, tôi đối với bốn Niệm 
xứ tu tập, tu tập nhiều, nên thành tựu oai đức 
thân lực lớn này.” 

Hai vị Tôn giả cùng bàn luận xong, mỗi 
người từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 

M 
KINH 538. MỤC-LIÊN SỞ VẤN? 


°.. Chỉ cần chút cố gắng. 
“. Pali, S.52.6 KantakI. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 20 24] 


Tôi nghe như vây: s. 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ các Tôn giả Xá- 
lợi-phắt, Đại Mục-kiên-liên, Tôn giả A-nan, Tôn 
giả A-na-luật cũng đều ở nước Xá-vệŸ. 

Bây giờ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đến chỗ 
Tôn giả A-na-luật, cùng nhau thăm hỏi sức khỏe, 
rôi ngôi lui qua một bên. 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên hỏi Tôn ø1ả A-na- 
luật: 

“Nhờ công đức gì, tu tập. tu tập nhiêu, mà đạt 
được oai đức, thần lực lớn như vậy?” 

Tôn giả A-na-luật trả lời Tôn giả Đại Mục- 
kiển-liên: 

“Đôi với pháp bốn Niệm xứ tu tập, tu tập 
nhiều, nhờ đó nên thành tựu oai đức, thân lực lớn 
này. Bốn Niệm xứ là gì? Niệm xứ quán thân trên 
nội thân, tính cân phương tiện, chánh niệm, 
chánh tri, điêu phục tham ưu thê gian. Cũng vậy, 
niệm xứ quán thân trên ngoại, nội ngoại thân; nội 
thọ, ngoại thọ, nội ngoại thọ; nội tâm, ngoại tâm, 
nội ngoại tâm; nội pháp, ngoại pháp, nội ngoại 
pháp; tình cần phương tiện, chánh niệm, chánh 


8. Bản Päli: ở tại Sakete Kantakivane (khu rừng gai tại Sãketa). 
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tri, điêu phục tham ưu thế gian. Đó gọi là bôn 
Niệm xứ được tu tập, tu tập nhiều, sẽ thành tựu 
oai đức, thân lực lớn này. Đối với ngàn núi Tu- 
di, tôi chỉ dùng chút phương tiện mà có thể xem 
xét tất cả. Như người mắt sáng leo lên đỉnh núi 
cao, nhìn xuống thây ngàn rừng cây đa-la. Cũng 
vậy, đối với bốn Niệm xử, tôi tu tập, tu tập nhiêu, 
nên thành tựu được oai đức, thần lực lớn này, tôi 
chỉ dùng chút phương tiện mà thấy được cả ngàn 
núi Pu-di. Như vậy, thưa Tôn giả Đại Mục-kiên- 
liên, đối với bỗn Niệm xứ, tôi tu tập, tu tập 
nhiều, nên thành tựu oai đức, thân lực lớn này. ” 
Hai vị Tôn giả bàn luận xong, mỗi người liền 
từ chỗ ngôi đứng dậy ra đi. 
M 


KINH 539. A-NAN SỞ VẤN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả Xá-lợi- 
phất, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên và Tôn giả A- 
na-luật ở bên hỗ tắm Thủ thành, nước Xá-vệ. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan đi đến chỗ Tôn giả 


9. Päali, S.52.23. Dibbacakkhu. 
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A-na-luật, cùng thăm hỏi sức khỏe nhau, TÔI ˆ 
ngôi lui qua một bên. Tôn giả A-nan hỏi Tôn giả 
A-na-luật: 

“Nhờ công đức øl, tu tập, tu tập nhiêu, mà 
được thành tựu oai đức, oai lực và thân thông lớn 
như vậy?” 

Tôn giả A-na-luật trả lời Tôn giả A-nan: 

“Đôi với pháp bốn Niệm xứ tu tập, tu tập 
nhiều, nhờ đó nên thành tựu oai đức, thân lực lớn 
này. Bốn Niệm xứ là gì? Niệm xứ quán thân trên 
nội thân, tính cân phương tiện, chánh niệm, 
chánh tri, điều phục tham ưu thế gian. Cũng vậy, 
niệm xứ quán thân trên ngoại thân, nội ngoại 
thân; nội thọ, ngoại thọ, nội ngoại thọ; nội tâm, 
ngoại tâm, nội ngoại tâm; nội pháp, ngoại pháp, 
nội ngoại pháp; tinh cần phương tiện, chánh 
niệm, chánh tri, điều phục tham ưu thế gian. Như 
vậy, Tôn giả A-nan, đối với bốn Niệm xứ này tôi 
tu tập, tu tập nhiêu, nên chỉ cần chút phương tiện, 
băng thiên nhãn thanh tịnh vượt hơn mắt NGƯỜI, 
xem thấy các chúng sanh lúc sanh, lúc chết, 
tướng mạo hoặc đẹp hoặc xâu, sắc cao quý, sắc 
hạ tiện, cõi lành, cõi ác, tùy theo nghiệp mà thọ 
sanh, tất cả đêu thây như thật. Chúng sanh như 
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_ vậy do thân, miệng, ý đều tạo việc ác, phi báng 
Hiền thánh; do nhân duyên tà kiến hủy báng 
Hiện thánh, nên khi thân hoại mạng chung, sanh 
vào trong địa ngục. Chúng sanh như vậy do thân, 
miệng, ý làm việc lành, không phi báng Hiền 
thánh, thành tựu chánh kiến, do nhân duyên này 
nên khi chết được sanh lên cõi trời. Thí như 
người mắt sáng đứng nơi ngã tư đường thây mọi 
người qua lại, hoặc năm ngôi. Tôi cũng vậy, đối 
với bôn Niệm xứ tu tập, tu tập nhiêu, nên thành 
tựu được oai đức, oai lực thần thông lớn này; 
thây tất cả chúng sanh lúc sanh, lúc chết, cõi 
lành, cõi ác. Chúng sanh như vậy do thần, miệng, 
ý làm ác, phi báng Hiên thánh, do nhân duyên tà 
kiến mà sanh vào địa ngục. Chúng sanh như vậy 
do thân, miệng, ý làm việc lành, không phỉ báng 
Hiển thánh, thì vì nhân duyên chánh kiến này, 
khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên cõi 
trời. 

“Như vậy, Tôn giả A-nan, đối với bốn Niệm 
xứ tôi tu tập, tu tập nhiều, nên thành tựu được oai 
đức, oai lực, thân thông lớn này.” 

Hai vị Tôn giả bàn luận xong, mỗi người từ 
chỗ ngôi đứng dậy mà đi. 
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KINH 540. SỞ HOẠN (1)19 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả A-na- 
luật đang ở tại tính xá Tòng lâm'!, nước Xá-vệ, 
thân bị bệnh khô. 

Lúc ấy, có nhiêu Tỳ-kheo đến chỗ Tôn giả A- 
na-luật, cùng nhau hỏi thăm sức khỏe, rôi đứng 
lui qua một bên, thưa Tôn giả A-na-luật: 

“Thưa Tôn giả A-na-luật, bệnh của Tôn giả 
nặng hay nhẹ, có chịu đựng được không? Bệnh 
giảm dân dân, không tăng thêm chăng?” 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

“Bệnh tôi không yên, thật là khó chịu đựng, 
đau đớn toàn thân, càng lúc nặng thêm, không 
bớt.” 

Rồi Tôn giả nói ba thí dụ như kinh Sai-ma!? ở 
trên đã nói; rôi tiếp: 

“Dù thân tôi bị đau đớn như thế này, nhưng 
tôi vẫn chịu đựng được, với chánh niệm, chánh 


19 S.52.10 Ba|hagiläna (bệnh nặng). 
11. Bản Pãli: Andhavana (Ảm lâm, khu rừng tối). 
12. Kinh số 103, quyễn 5. 
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Các Ty-kheo hỏi Tôn giả A-na-luật: 

“Tâm an trụ ở chỗ nào mà có thê chịu đựng 
được cái khô lớn như vậy với chánh niệm, chánh 
tri?” 

Tôn giả A-na-luật bảo các Ty-kheo: 

“Tâm trụ bốn Niệm xứ nên mỗi khi tôi cử 
động, thần thê dù có bị đau đớn, cũng có thể chịu 
đựng được với chánh niệm, chánh tri. Những gì 
là bỗn Niệm xứ? Đó là, niệm xứ quán thân trên 
nội thân cho đến niệm xứ quán thọ, tâm, pháp. 
Đó gọi là trụ bỗn Niệm xứ, có thể chịu đựng tật 
cả mọi đau đớn nơi thân, với chánh niệm, chánh 
tr.” 

Các Tôn giả cùng nhau bàn luận xong, tùy hỷ 
vui vẻ, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy mà đi. 

M 


KINH 541. SỞ HOẠN (2)13 
Tôi nghe như vây: ; 
Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả A-na- 
luật đang ở tại tính xá Tòng lầm, nước Xá-Vvệ, 


13. Như kinh trên. 
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bệnh mới vừa giảm bớt chưa bao lâu. 

Lúc ấy, có nhiêu Tỳ-kheo đến hỏi thăm sức 
khỏe, rồi ngôi lui qua một bên, hỏi Tôn giả A-na- 
luật: 

“lôn giả có được an ôn, cảm thây an lạc!* 
không?” 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

“Tôi được an ồn, cảm thây an lạc. Các thứ 
đau đớn nơi thân thể đều đã bớt dân.” 

Các Tỳ-kheo lại hỏi Tôn giả A-na-luật: 

“Tâm trụ ở chỗ nào mà những đau nhức của 
thân dần dân được an ôn?” 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

“An trụ bỗn Niệm xứ, nên những đau nhức 
của thân dân dân được an ốn. Những gì là bốn 
Niệm xứ? Đó là, niệm xứ quán thân trên nội thân 
cho đến niệm xứ quán thọ, tâm, pháp. Đó gọi là 
trụ bỗn Niệm xứ. Do an trụ bỗn Niệm xứ này nên 
những đau nhức của thân dân dân được an ồn.” 

Các Tôn giả bàn luận xong, tùy hỷ vui vẻ, 
mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy mà đi. 

M 


14. Hán: lạc trú ## £: - Pãli: sukkhavihãra. 
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—— KINH 542. HỮU HỌC LẬU TẠN' 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả A-na- 
luật ở tại tính xá Tòng lâm", nước Xá-vệ. Lúc 
ây, có nhiều Tỳ-kheo đến chỗ Tôn giả A-na-luật, 
cùng nhau hỏi thăm sức khỏe, rồi ngôi lui qua 
một bên, hỏi Tôn giả A-na-luật: 

“Nêu Tỳ-kheo còn ở địa vị hữu học! mà 
hướng thượng muốn câu an trụ Niết-bàn an ôn; 
Thánh đệ tử tu tập, tu tập nhiều như thế nào để ở 
trong pháp luật này có thể đứt sạch các lậu, tâm 
giải thoát vô lậu, tuệ giải thoát, ngay trong đời 
này tự biết tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự 
biết không còn tái sanh đời sau nữa??” 

Tôn giả A-na-luật bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo còn ở địa vị hữu học mà 
hướng thượng muốn cầu an trụ Niết-bàn an 
ôn; Thánh đệ tử tu tập, tu tập nhiều như thế 
nào để ở trong pháp luật này có thể dứt sạch 

các lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay 
15. S.52,4 Kantaki (tên khu rừng, có nhiều gai). 


16 Bản Pãli: Sakete Kantakivane, trong rừng Kantaki, Sãketa. 
1. Học địa #Š từ: s Pãäli: sekhabhũmi. 
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trong đời này tự biết tác chứng: Ta, sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã lập, những øì cần làm 
đã làm xong. tự biết không còn tái sanh đời 
sau nữa. Hãy an trụ nơi bốn Niệm xứ. Những 
øì là bốn Niệm xứ? Đó là, niệm xứ quán thân 
trên nội thần cho đến niệm xứ quán thọ. tầm, 
pháp. Tu tập bốn Niệm xứ như vậy, tu tập 
nhiều, ở trong pháp luật này có thể dứt sạch 
các lậu, tầm giải thoát vô lậu. tuệ giải thoát, 
ngay trong đời này tự biết tác chứng: “Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những øì cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh 
đời sau nữa.ˆ” 
Các Ty-kheo nghe Tôn giả A-na-luật nói 
xong, tùy hý vui vẻ, mỗi người từ chỗ ngồi đứng 
dậy ra đi. 
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KINH 543. A-LA-HAN TỶ-KHEO!8 
Tôi nghe như vây: ; 
Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả A-na- 
luật ở tại tính xá Tòng lâm, nước Xá-vệ. 


18. Xem kinh trên. 
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— Lúc ấy, có nhiều Tỳ-kheo đến chỗ Tôn giả 
A-na-luật cùng nhau hỏi thăm sức khỏe, rồi ngôi 
lui qua một bên, hỏi Tôn giả A-na-luật: 

“Nếu Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu, việc làm 
đã xong, đã trút bỏ gánh nặng, lìa các kết sử 
hữu, bằng chánh trí tâm khéo giải thoát, vị ây 
cũng tu bôn Niệm xứ chăng?” 

Tôn giả A-na-luật trả lời các Tỳ-kheo: 

“Nếu Ty-kheo nào, các lậu đã dứt sạch, việc 
làm đã xong, đã trút bỏ gánh nặng, đã lìa các kết 
sử hữu, băng chánh trí tâm khéo giải thoát; vị ấy 
cũng tu bốn Niệm xứ. Vì sao? Vì để đắc những 
øì chưa đắc, chứng những gì chưa chứng, hiện tại 
sông an lạc. Tại sao như thế? Vì tôi cũng đã lìa 
các hữu lậu, đã đắc quả A-la-hán, việc làm đã 
xong, tâm khéo giải thoát, cũng tu bốn Niệm xứ, 
để đắc những gì chưa đắc, chứng những gì chưa 
chứng, đến chỗ chưa đến.... cho đền hiện tại sông 
an lạc.” 

Các Tôn giả bàn luận xong, đều tùy hỷ vui 
vẻ, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy, ra đi. 

M 


19. Hán: hữu kết Z# 4# › Pãli: bhava-samjoyana. 
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KINH 544. HÀ CÔ XUẤT GIA? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả A-na- 
luật ở tại tính xá Tòng lâm, nước Xá-vệ. 

Lúc ấy, có nhiều chúng xuất gia ngoại đạo 
đến chỗ Tôn giả A-na-luật cùng nhau hỏi thăm 
sức khỏe, rồi ngôi lui qua một bên, hỏi Tôn giả 
A-na-luật: 

“Thưa Tôn giả, vì cớ gì Tôn giả xuất gia ở 
trong pháp của Sa-môn Cù-đàm?” 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

“Vì để tu tập.” 

Lại hỏi: 

“Fu tập những gì?” 

Đáp: 

'““Ƒu các căn, tu các lực, tu các giác phân, tu 
các niệm xứ. Các ông muốn nghe tu những gì?” 

Lại hỏi: 

“Căn, lực, giác phân, những danh tự ây chúng 
tôi chưa biết; huông chi là lại hỏi nghĩa. Nhưng 
chúng tôi muôn nghe niệm xứ.” 

Tôn giả A-na-luật bảo: 


20. Vì sao xuất gia? 
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“Các ông hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, tôi 
sẽ vì các ông mà nói. Nêu Tỳ-kheo tu niệm xứ 
quán thân trên nội thân cho đến niệm xứ quán 
pháp trên pháp. ˆ 

Bây giờ, chúng xuất gia ngoại đạo nghe Tôn 
giả A-na-luật nói xong, tùy hý hoan hỷ, mỗi 
người từ chỗ ngôi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 545. HƯỚNG NIÉT-BÀN?! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả A- 
na-luật ở tại tình xá Tòng lâm, nước Xá-vệ. Khi 
ây Tôn giả A-na-luật nói với các Tỳ-kheo: 

“Ví như cây lớn sanh trưởng mà nghiêng 
xuống dưới, càng nghiêng sâu cảng muốn đô”. 
Nếu chặt rễ nó, cây sẽ phải ngã, thuận theo chiêu 
nghiêng xuông. Cũng vậy, Iy-kheo tu bốn Niệm 
xứ, lâu ngày nhằm thăng tới, đào sâu, vận 
chuyền, hướng đến viễn ly, nhằm thăng tới, đào 


21. Pãli, S.52.8 Sala|ãgãra (tinh xá Tòng lâm). 

22. Hán: tùy tuấn tùy thâu jễ #4 J§ li ; nghĩa không rõ. Bản Päli: gañgã nadï 
pãcTnaninnä päãcïnapoja pãcïnapabbhärã, sông Hằng hướng về Đông, xuôi về Đông, 
đỗ về Đông. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 20 253 


sầu, vận chuyên, hướng đến giải thoát; nhằm - 
thăng tới, đào sâu, vận chuyền, hướng đến Niết- 
bàn”.” 

Tôn giả A-na-luật nói kinh này xong, các Tỳ- 
kheo nghe những gì đã nói, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 546. THÁO QUÁN TRƯỢNG” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả Ma-ha 
Ca-chiên-diên đang ở bên bờ ao Ô- nê”, xóm 
Bạt-lan-na?5. Lúc ấy có Phạm chí cầm gậy tháo 
quán”, đến chỗ Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, 
thăm hỏi sức khỏe nhau, rồi ngôi lui qua một 
bên, hỏi Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Do nhân gì, duyên gì, vua tranh giành với 
vua, các Bà-la-môn, cư sĩ tranh giành với nhau?” 


23. 


œ 


Paäli: cittam digharattam vivekaninnam vivekapojam vivekapabbhäram, “tâm thú lâu 

ngày hướng viễn ly, xu hướng viễn ly, khuynh hướng viễn ly”. 

24. Ấn Thuận, “31. Tương ưng Đại Ca-chiên-diên”, gồm các kinh Đại Chánh 546-555. — 
Đại Chánh kinh 546, Päli: A.2.4.6 Ärãmadanga. 

25. Ô-nê trì £; 3E ;t: › Pali: Kaddamadaha (ao bùn). 

2. Bạt-lan-na tụ lạc # Bãi H 5# ?4 -: Pãli: Varanä. 

2”. Chấp tháo quán trượng phạm chí %\ 3# ;# ‡ ? zE ; không rõ nghĩa (Phạm chí cầm 

gậy có treo bình nước rửa tay?). Chữ quán, bản Cao-ly 3# tưới nước; bản Tống 

gJ : rửa tay; bản Nguyên-Thánh ñ# : cái hủ. Päli: Ärãmadanda brãnmano. 


S5 


¬ 
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Ma-ha Ca-chiên-diên trả lời Phạm chí: 

“Vì do bị trói buộc bởi tham dục” nên vua 
tranh giành với vua; các Bảà-la-môn, cư sĩ tranh 
giành với nhau. ˆ 

Phạm chí lại hỏi: 

“Do nhân øì, duyên gì, những người xuất gia 
tranh giành nhau?” 

Ma-ha Ca-chiên-diên đáp: 

“Vị do bị trói buộc bởi kiên dục” nên người 
xuất gia tranh giành với người xuất gia.” 

Phạm chí lại hỏi: 

“Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, có 
người nào lia được sự ràng buộc của tham dục và 
lia được sự ràng buộc của những kiến dục này 
không?” 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đáp: 

“Có, này Phạm chí, Đại Sư của tôi là Như 
Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thê Tôn, có thể lìa được sự ràng buộc của tham 
dục và lia được sự ràng buộc của những kiến dục 
này. ˆ 


28. Tham dục hệ trước âï 3X 5% 2$ - Pali: kãmarägäbhinivesa, đam mê dục lạc. 
29. Kiến dục hệ trước Bị, Ä⁄ ## 3# - Pali: ditthirägäbhinivesa, đam mê kiến giải. 
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Phạm chí lại hỏi: s 
“Phật Thế Tôn hiện nay đang ở chỗ nào?” 
Đáp: 

“Đức Thế Tôn hiện tại đang ở giữa những 
người Ba-la-kỳ, nơi rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp 
cô độc. thành Xá vệ, nước Câu-tát-la.” 

Bây giờ, Phạm chí từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa 
lại y phục, trịch vai áo bên hữu, gối phải quỳ sát 
đất, hướng về nơi ở của Phật chắp tay tán thán: 
“Nam-mô Phật! Nam-mô Phật Thế Tôn, Như Lai, 
Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác có thê lìa mọi sự 
ràng buộc của tham dục, hoàn toàn xa la mọi sự 
trói buộc của tham dục và các kiến dục, sạch hết 
cội gốc.” 

Bây giờ, Phạm chí cầm gậy tháo quán nghe 
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói xong, tủy hỷ 
hoan hý, từ chỗ ngôi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 547. TÚC S9 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở tại vườn Câp cô độc, 
rừng cây Ky-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả 


30. Người lớn tuổi. Päli, A.2.4.7 Kandaräyana. 
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_ Ca-chiên-diên đang ở bên bờ ao Ô-nê thôn Bà- 
la-na?!. Bấy giờ, cùng với số đông Tỳ-kheo tụ tập 
ở nhà ăn, vì việc thọ trì y. Lúc ây, có Phạm chỉ 
chông gậy” tuổi già, các căn suy yêu, đến chỗ 
nhà ăn, chỗng gậy đứng một bên. Sau một hôi im 
lặng, ông mới nói với các Tỳ-kheo: 

“Này các Trưởng lão, tại sao các ông thấy 
người lớn tuổi, mà không chào hỏi, cung kính 
mời ngôi?” 

Lúc đó, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên cũng 
ngôi trong chúng. Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên 
bảo Phạm chí: 

“Theo pháp của chúng tôi, khi có người già 
cả đến, đều chảo hỏi cung kính, lễ bái, mời 
ngôi.” 

Phạm chí nói: 

“Tôi thấy trong chúng này, không có ai già cả 
hơn tôi, mà chăng có ai cung kính chào hỏi mời 
ngôi. Thế sao ông nói răng theo pháp của ông, 
nếu thấy có người lớn tuổi thì đều cung kính lễ 
bái mời ngôi?” 

Ma-ha Ca-chiên-diên đáp: 


3!': Bà-la-na 3š ## Ji : xem cht.25, 26, kinh 546. Pãli: Madhurãyam Gundävane, trong 
rừng Gundã, vương quốc Madhura. 
32. Chấp trượng phạm chí ‡$#\ ‡l Ẩ? 3: - Pãli: Bà-la-môn Kandaräyana. 
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“Này Phạm chí, nêu có người nảo giả cả - 
đến tám mươi, chín mươi tuôi, tóc bạc, răng 
rụng, mà chỉ thành tựu được pháp thiếu niên, thì 
người này chăng phải là bậc tôn túc?°. Ngược lại, 
tuy là người tuôi trẻ khoảng hai mươi lăm, da 
trắng tóc đen, khỏe mạnh, hoàn toàn đẹp đẽ, mà 
thành tựu được pháp của bậc cao niên, thì được 
kế vào hàng tôn túc.” 
Phạm chí hỏi: 

“lại sao gọi là người tám mươi, chín mươi 
tuổi, tóc bạc răng rụng, lại thành tựu pháp 
thiếu niên, còn người trẻ tuôi khoảng hai mươi 
lăm, da trắng tóc đen, khỏe mạnh, đẹp đế, lại 
được kế vào hàng tôn túc?” 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo Phạm 
chí: 

“Có năm phẩm chất của dục, đó là sắc được 
nhận thức bởi mắt, đáng yêu, đáng thích, đáng 
nhớ nghĩ; tiếng được nhận thức bởi tai; hương 
được nhận thức bởi mũi; vị được nhận thức bởi 
lưỡi; xúc được nhận thức bởi thần, đáng yêu, 
đáng thích, đáng nhớ nghĩ. Đỗi với năm phẩm 


— 


33. Hán: túc sĩ ƒ ø Pali: atha kho bãlo na therotveva sañkhyam gacchati, “(người bị 
chi phối bởi dục vọng) người như vậy được gọi là người ngu, chứ không phải là 
Trưởng lão”. Päli, bãla chỉ người ngu, cũng có nghĩa là con nít. 
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_ chât của dục này, mà không lìa tham, không lìa 
dục, không lia ái, không lia niệm tưởng, không 
lia khát vọng, thì này Phạm chí, nêu người nào 
như vậy, thì dù tám mươi, chín mươi tuổi, tóc 
bạc, răng rụng, cũng gọi đó là thành tựu được 
pháp thiếu niên. Còn người tuy tuổi mới hai 
mươi lăm, da trắng, tóc đen, khỏe mạnh, đẹp đẽ 
nhưng đỗi với năm phẩm chất của dục này, mà 
lia tham, lìa dục, la ái, lìa niệm tưởng, lia khát 
vọng. Người như vậy, tuy tuôi mới hai mươi lăm, 
da tăng, tóc đen, khỏe mạnh, đẹp đẽ nhưng thành 
tựu được pháp của bậc lão nhân thì được kê vào 
hàng tôn túc. ˆ 

Bây giờ, Phạm chí mới nói với Tôn giả Ma- 
ha Ca-chiên-diên: 

“Như ý nghĩa Tôn giả đã nói, nếu tự xét lại 
mình thì tuy tôi đã già mà lại nhỏ, còn các vị tuy 
trẻ tuổi mà đã thành tựu được pháp của bậc cao 
niên. 

“Thưa Tôn giả, thê gian bận nhiều việc, tôi 
xIn cáo từ.” 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đáp: 

“Này Phạm chí, ông tự biết đúng thời.” 

Phạm chí nghe Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên 
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nói xong, tủy hỷ, vui mừng rôi trở vê nhà mình. 
M 


KINH 54. MA-THÂU-LA*“ 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả Ma-ha 
Ca-chiên-diên đang ở trong rừng rậm””. Lúc ấy, 
quốc vương nước Ma-thâu-la là Tây Phương 
vương tử” đi đến chỗ Tôn giả Ma-ha Ca-chiên- 
diên, đảnh lễ, rồi ngôi lui qua một bên, hỏi Tôn 
giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Người Bà-la-môn tự nói, ta là nhất, kẻ khác 
là thập hèn. Ta là trắng, kẻ khác là đen. Bà-la- 
môn là thanh tịnh, chứ không phải phi Bà-la- 
môn. Chính con Phạm thiên” từ miệng sanh ra, 
được hóa sanh từ Phạm thiên, là thừa tự của 
Phạm thiên”, nên chúng là sở hữu của Phạm 
thiên. Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nghĩa 
này thế nào?” 


34. 


®= 


Paäli, M.84 Madhura-sutta. 

3%. Trù lâm li 4 - Pali: Madhuräyam Gundävane. 

3. Tây Phương vương tử gg 7 + ~ › Pãäli, vua nước Madhurã tên là Avantiputta. 

3“. Bản Hán: Bà-la-môn tử 3% £# Ƒ' -7- ; không phân biệt branma (Phạm thiên) với 
brahmana (Bà-la-môn). 

Bản Hán: thị Bà-la-môn sở hữu # 3 £š Ƒ' Hi Zí : Pãäli: branmadäyädäã. 


38. 


œ 


260 TẠP A-HÀM (ID 


Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói với vua 
Ma-thâu-la: 

“Đại vương, đây chỉ là ngôn thuyết của thê 
gian”. Người thế gian cho răng Bà-la-môn là 
nhất, kẻ khác là thấp hèn. Bà-la-môn là trăng, kẻ 
khác là đen. Bà-la-môn là thanh tịnh, chứ không 
phải phi Bà-lamôn. Chính Bà-lamôn được 
Phạm thiên sanh, từ miệng sanh ra, được hóa 
sanh từ Phạm thiên, là thừa tự của Phạm thiên. 
Đại vương nên biết, nghiệp là chân thật; điều đó 
căn cứ vào nghiệp. 

Vua nói với Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Đó là những lời nói sơ lược, tôi không hiểu 
rõ. Xin giải thích phân biệt lại cho.” 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đáp: 

“Bây giờ, tôi sẽ hỏi Đại vương, tùy theo câu 
hỏi mà Đại vương trả lời.” 

Tôn giả liên hỏi: 

“Thưa Đại vương, ngài là vua Bà-la-môn”° 
nơi đất nước của mình có bốn hạng người này là 
Bà-la-môn, Sát-đế-lợi, cư sĩ, ø1a chủ, đều được 
ØỌI đến. Ngài dùng tiền của, thế lực khiến họ hầu 
cận phòng vệ, họ dậy trước ngủ sau và các mệnh 


39. Pali: ghosoyeva kho eso, mahãäraja, lokasmin, đó chỉ là tiếng chào xáo trong đời. 
40. Nên hiểu, “nếu người Bà-la-môn làm vua”. So sánh các đoạn dưới. 
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lệnh được châp hành, tất cả đều được như ý 
mình không?” 

Vua đáp: 

“Như ý.” 

Tôn giả lại hỏi: 

“âu Đại vương, Sát-đế-lợi là vua, cư sĩ là 
vua, gia chủ là vua“!, Nếu tại đất nước của mình 
có bốn chủng tánh, đều được ĐỌI đến. Nhà vua 
dùng của cải, thế lực, khiến họ hâu cận phòng vệ, 
họ dậy trước ngủ sau và vua ra lệnh làm các việc, 
thì có được như ý vua không?” 

Vua đáp: 

“Như ý.” 

“Thưa Đại vương, như vậy bốn chủng tánh 
này, tất cả đêu bình đẳng có sai biệt nào. Đại 
vương nên biết, bốn chủng tánh này tất cả đều 
bình đăng, không có sự sai biệt nào hoặc hơn hay 
băng.” 

Vua Ma-thâu-la bạch Tôn giả Ma-ha Ca- 
chiên-diên: 

“Thưa Tôn giả đúng như vậy, bốn chủng tánh 
này đều bình đẳng, không có gì sai biệt dù là hơn 
hay là băng.” 


“1. Nên hiểu, “nếu người Sát-đế-lợi (...) làm vua”. 
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—— “Cho nên, Đại vương nên biết, bốn chủng 
tánh này theo ngôn thuyết của thế gian là có sai 
khác, cho đến, căn cứ vào nghiệp, chân thật chứ 
không sai khác.” 

“Lại nữa, Đại vương trong đất nước nảy, nếu 
dòng Bà-la-môn có người trộm cắp thì nên hành 
xử như thế nào?” 

Vua thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Trong dòng Bả-la-môn nếu có người nào 
trộm cắp thì sẽ bị đánh bằng rol, bỊ trói, hoặc bị 
đuôi ra khỏi nước, hoặc phạt tiền của, hoặc bị 
chặt tay chân, xẻo tai mũi; nêu là tội nặng thì sẽ 
bị giết chết. Kẻ trộm đó dù là dòng Bà-la-môn 
cũng gọi là giặc.” 

Lại hỏi: 

“Thưa Đại vương, nếu trong dòng Sát-đê-lợi, 
cư sĩ, gia chủ có kẻ trộm cắp, thì phải làm thế 
nào?” 

Vua thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Cũng bị phạt đánh roi, bị trói, bị đuôi ra khỏi 
nước, cũng phạt tiền của, bị chặt tay, chân, xẻo 
tai, mũi; nếu tội nặng thì bị giết chết.” 

“Như vậy, thưa Đại vương, há không phải 
bốn chủng tánh đều bình đắng sao? Hay có sự sai 
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khác nào chăng?” 

Vua thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Ÿ nghĩa của chúng là như vậy. Thật ra 
không có bất cứ một sai biệt nào đù là hơn hay là 
băng.” 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên lại nói với vua: 

“Đại vương nên biết, về bốn chủng tánh này, 
ngôn thuyết của thế gian nói, Bà-la-môn là nhất, 
kẻ khác là thập hèn. Bả-la-môn là trăng, kẻ khác 
là đen. Bà-la-môn là thanh tịnh, chứ không phải 
phi Bà-la-môn. Chính Bà-lamôn được Phạm 
thiên sanh, từ miệng sanh ra; được hóa sanh từ 
Phạm thiên, là thừa tự của Phạm thiên. Há không 
phải là y cứ vào nghiệp, chân thật y cứ vào 
nghiệp chăng?” 

Lại hỏi: 

“Đại vương, nếu người Bà-la-môn sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời ác, hai lưỡi, nói 
thêu dệt, tham, nhuế, tà kiến, tạo mười nghiệp 
đạo bất thiện thì sẽ sanh vào cõi ác hay cõi lành? 
Từ nơi vị A-la-hán"” vua đã nghe được những 
gì?” 

Vua thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 


42. A-la-ha [hj £& mị › Pãli: ãrahã, tức A-la-hán; ở đây chỉ chung các bậc Thánh được tôn 
sùng, không phải riêng A-la-hán trong hàng Thanh văn của Phật. 
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—— “Bà-la-môn tạo mười nghiệp đạo bất thiện 
sẽ đọa vào đường ác. Từ nơi A-la-hán tôi nghe 
như vậy. Sát-đế-lợi, cư sĩ, gia chủ cũng nói như 
vậy. 

Lại hỏi: 

“Thưa Đại vương, nếu Bà-la-môn nào làm 
mười nghiệp đạo lành, xa lìa sát sanh cho đến 
chánh kiên thì sẽ sanh vào nơi nào? Cõi lành hay 
cối ác? Từ nơi vị A-la-hán vua đã nghe được 
những gì?” 

Vua thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Nêu Bả-la-môn làm mười nghiệp đạo lành 
thì sẽ sanh vào cõi lành. Từ nơi A-la-hán tôi nghe 
như vậy. Sát-đế-lợi, cư sĩ, gia chủ cũng nói như 
vậy.” 

Lại hỏi: 

“Thế nào Đại VƯƠnG, bốn chủng tánh như 
vậy, là có bình đăng không, hay có gì sai biệt dù 
là hơn hoặc là băng?” 

Vua thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Theo nghĩa như vậy thì là bình đăng, không 
có gì sai biệt dù là hơn hay là băng.” 

“Cho nên Đại vương nên biết, bốn chủng tánh 
này đều bình đăng không có gì sai biệt dù là hơn 
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hay là bằng. Theo ngôn thuyết thê gian mà nói, 
Bà-la-môn là nhất, kẻ khác là thấp hèn. Bà-la- 
môn là trắng, kẻ khác là đen. Bà-la-môn là thanh 
tịnh, chứ không phải phi Bà-la-môn. Chính Bà- 
la-môn được Phạm thiên sanh, từ miệng sanh ra; 
được hóa sanh từ Phạm thiên, là thừa tự của 
Phạm thiên. Nên biết là do nghiệp là chân thật, là 
y cứ vào nghiệp. 

Vua thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Thật đúng như những gì đã nói đó, tất cả đều 
ngôn thuyết của thế gian nên nói Bà-la-môn là 
nhất, kẻ khác là thấp hèn. Bà-la-môn là trăng, kẻ 
khác là đen. Bà-la-môn là thanh tịnh, chứ không 
phải phi Bà-lamôn. Chính Bà-lamôn được 
Phạm thiên sanh, từ miệng sanh ra, được hóa 
sanh từ Phạm thiên, là thừa tự của Phạm thiên. 
Nhưng đều do nghiệp là chân thật, là y cứ vào 
nghiệp. ˆ 

Vua Ma-thầu-la nghe Tôn giả Ma-ha Ca- 
chiên-diên nói xong, tùy hỷ vui mừng làm lễ rồi 
đi. 

M 
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KINH 549. CA-LÊ* 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả Ma-ha 
Ca-chiên-diên đang ở trong tình xá Câu-la-la-tra, 
nước A-bàn-đết 

Sáng sớm, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đắp 
y, mang bát, vào ” Câu-la-la-tra, tuần tự đi khất 
thực, đên nhà Ưu-bà-di Ca-lê-ca'. 

Khi ấy, Ưu-bà-di trông thấy Tôn giả Ma-ha 
Ca-chiên-diên, liền sửa soạn chỗ ngôi, rồi mời 
ngôi, đảnh lễ dưới chân Tôn giả Ma-ha Ca-chiên- 
điên xong, đứng lui qua một bên, thưa Tôn giả 
Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Như những øì Đức Thế Tôn đã dạy, trả lời 
câu hỏi của đông nữ Tăng-kỳ-đa””, Thế Tôn đã 
nói trong bải kệ những câu hỏi của đồng nữ 
Tăng-kỳy-đa: 


43. 


G3 


Päli, A.10.26 KãII. 

A-bàn-đề quốc Câu-la-la-tra tinh xá [“j #3 ÿ# Ell ‡J š§ §š mt l#t  - Pãli: Avaniisu 
Kuraraghare pavatte pabbate, trong thị trấn Kuraraghara, vương Quốc Avanti, trong 
núi Pavatta. 

Hán: nhập ^. : Có sự nhằm lẫn về địa danh trong bản Hán. 

Ca-lê-ca 3 #1 3 - Pãli: Kuraragharikã Kãlï, vợ của người thợ săn chỉm ưng (2). Bản 
Pãli: Ưu-bà-di Kãlï đi đến chỗ Tôn giả. 

Tăng-kỳ-đa đồng nữ sở vấn {‡‡ 'š 4 # Z“ fí [ii - Pãli: Kumäripañha, “những câu hỏi 
của Đồng nữ”, chỉ các con gái của Mara, trong kinh S.4.25 Dhitaro. 


44. 


` 


45. 


œ 


46. 


œ® 


A7. 


¬ 
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Thật nghĩa ở tại tâm, 
Tịch diệt mà không loạn Š. 
Hàng phục quán đũng mãnh, 
Sắc đẹp để đáng yêu??. 
Một mình, chuyên thiên tứ, 
Nềm Thiên lạc vi diệu, 
Đó gọi là xa lìa, 
Các bạn bè thể gian. 
Các bạn bè thể gian, 
Không gân gũi ta được. 
“ôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, bài kệ này 
của Thê Tôn, ý nghĩa như thê nào? 
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên trả lời Uu-bà- 
d1: 
“Này chị, có một Sa-môn Bà-lamôn nói: 
Biến xứ định về đất”: không còn gì hơn đây để 
cầu mong quả này°!. Này chị, nêu Sa-môn, Bà-la- 


Hán: thật nghĩa tồn ư tâm, tịch diệt nhi bất loạn # 3§ ƒ## 7* ù., đ 3Ä ii %4 Ét › Pãli: 
atthassa pattim hadayassa santim, đạt đến mục đích (ý nghĩa) và sự tịch tĩnh của 
tâm. 

49. Pali: jetva senam piyasätarũpam, hàng phục quân đội sắc khả ái, khả hỷ. 

50. Hán: địa nhất thiết nhập xứ chánh thọ #, — ÿJ A. jš IE Z# : môn chánh thọ (tập trung 
tư tưởng) có đề mục là nhất thiết nhập (hay biến xứ: tập trung trên tính phổ biến của 
đối tượng) với đối tượng là đất, một trong mười đối tượng của đề mục thiền định biến 
xứ. Paäli: pathavi-kasina-samäpaitii. 

Paäli: pathavikasinasamäapattiparamã kho bhagin eke samanabrahmanã attho' tỉ 
abhinibbattesum, “Một số Sa-môn, Bà-la-môn cho rằng địa biến xứ định là mục đích 
(ý nghĩa) tối thượng”. 


48. 


œ 


= 


BIẾ 
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môn nào đối với biên xứ định về đât, mà được 
thanh tịnh trong sáng, thì sẽ thây được căn bản 
của nó”, thấy được sự tai hại, thây được sự diệt 
tận, thây được con đường đưa đến sự diệt tận. Vì 
thây được cội gốc, thây được sự tai hại, thấy 
được sự diệt tận, thây được con đường đưa đến 
sự diệt tận, nên đạt được nghĩa chân thật tại tâm, 
tuy tịch diệt nhưng không loạn. 

Này chị, cũng vậy biến xứ định về nước, 
biến xứ định về lửa, biến xứ định về gió, biến 
xứ định về màu xanh, biến xứ định về màu 
vàng, biên xứ định về màu đó, biến xứ định về 
màu trắng; biến xứ định về hư không, biến xứ 
định về thức là tôi thượng để cầu mong quả 
này. 

Này chị, nêu có Sa-môn, Bà-la-môn nào cho 
đến, biến xứ định về thức, mà được thanh tịnh 
trong sáng, thì sẽ thây căn bản, thây được sự tai 
hại, thây được sự diệt tận, thây được con đường 
đưa đến sự diệt tận. Vì thây được căn bản, thây 
được sự tai hại, thây được sự diệt tận, thây con 
đường đưa đến sự diệt tận, nên đạt được nghĩa 
chân tại tâm, tịch diệt mà không loạn, khéo thây, 


52. Đây chỉ vị ngọt của định. Pãäli: assãda. 
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khéo nhập. Cho nên, Thê Tôn trả lời bài kệ _ 
những câu hỏi của đồng nữ Tăng-kỳ-đa: 
Thát nghĩa ở tại tâm, 
Tịch diệt mà không loạn. 
Hàng phục quán đũng mãnh, 
Sắc đẹp đế đáng yêu. 
Một mình, chuyên thiên tứ, 
Nềm Thiên lạc vi diệu, 
Đó gọi là xa lìa, 
Bạn bè của thể gian. 
Các bạn bè thể gian, 
Không gân gũi ta được. 

“Này chị, vì tôi hiểu Thế Tôn bằng ý nghĩa 
như vậy mà nó1 kệ như vậy.” 

Uu-bà-di thưa: 

“Lành thay Tôn giả! Tôn giả đã nói nghĩa 
chân thật. Xin Tôn giả nhận lời mời thọ trai của 
con.” 

Bây giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên im 
lặng nhận lời. 

Ưu-bà-di Ca-lê-ca biết Tôn giả Ma-ha Ca- 
chiên-diên đã nhận lời mời rôi, liên sắm sửa các 
thứ đô ăn thức uỗng ngon lành, cung kính tôn 
trọng, tự tay dâng thức ăn. Khi Ca-lê-ca biết Tôn 
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_ giả Ma-ha Ca-chiên-diên đã thọ thực, rửa bát, 
súc miệng xong, liên sửa soạn một chỗ ngôi thấp 
trước Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, cung kính 
nghe pháp. Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên vì nữ 
cư sĩ mà nói các pháp, khai thị, chỉ giáo, sol 
sáng, khiến cho hoan hỷ, sau đó Tôn giả từ chỗ 
ngôi đứng dậy ra về. 


M 
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KINH 550. LY 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả Ma-ha 
Ca-chiên-diên cũng ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo các Ty-kheo: 

“Phật Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Đắng 
Chánh Giác, là bậc Tri giả, là bậc Kiến giả", nói 
sáu pháp ra khỏi chỗ khô, đạt đến chỗ thù thắng, 
nói nhất thừa đạo khiến cho chúng sanh được 
thanh tịnh, lìa mọi sự khổ não, đứt hết lo buôn, 
được pháp chân như””. Sáu pháp ấy là gì? Đó là, 
Thánh đệ tử niệm tưởng pháp sở hành của Như 
Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác, là pháp sở 
hành thanh niệm: Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Can Giải, Vô Thượng SĨ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thể Tôn. Thánh đệ tử 


53. 


œ3 


Pali, A.6.26 Kaccana. 

54. Hán: sở tri sở kiến E #I í ll, › Päli: jãnatã passataf, danh từ tác nhân; bản Hán hiểu 
là phân từ quá khứ. 

Päli: ñãyassa adhigamäya nibbänassa sacchikitiyäya, để đạt chánh lý, chứng Niết- 
bàn. 

Nguyên bản: tịnh # : Theo đoạn dưới, sửa lại là niệm 2â › 


B5. 


œ 


56. 


® 


224002 TẠP A-HÀM (ID) 


do niệm pháp sở hành của Như Lal, nên lìa 
giác tưởng tham dục, lìa giác tưởng sân nhuê, lìa 
giác tưởng não hại”. Thánh đệ tử ra khỏi tâm 
nhiễm trước. Tâm nhiễm trước là gì? Đó là năm 
phẩm chất của dục. Nếu đỗi với năm phẩm chất 
của dục này mà lìa tham, nhuế, si, an trụ chánh 
niệm, chánh trí, nương theo trực đạo, tu tập niệm 
Phật, chân chánh hướng thắng đến Niết-bàn. Đó 
gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, là 
bậc Tri giả, Kiến giả, nói nhất thừa đạo thứ nhật 
ra khỏi khô, đạt đến chỗ thù thắng, khiến chúng 
sanh được thanh tịnh, lìa khỏi mọi khổ não, diệt 
hết mọi lo buôn, được pháp như thật. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử luôn niệm tưởng 
Chánh pháp, niẹm: Pháp luật hiện tại của Thế 
Tôn Š, lìa mọi nhiệt não, phi thời gian, thông 
suốt, thây ngay trong hiện tại, duyên tự mình mà 
giác ngộ”. Lúc Thánh đệ tử niệm Chánh pháp, 


5”. Tham dục giác, sân nhuế giác, hại giác Êï 3 f# : lf j# fƒ : 3 ## : tức ba bất thiện 
tầm. Päli: tayo akusala-vitakkã: kãma-vitakko, vyäpãda-, vihimsa-vitakko. 
58. Dịch sát Hán: Thế Tôn hiện tại pháp luật †: °§ fli ƒr ?Z f£E › Bản Hán hiểu sai. Văn 


chuẩn theo Huyền Trang: Phật chánh pháp (thiện thuyết) hiện kiến fÿ IE ›* (3S 
šf¿ ) fl lị, : Chánh pháp của Phật (được khéo thuyết), chứng nghiệm ngay trong hiện 
tại. P3li: (svakkhato) bhagavato dhammo sandiftthiko. Xem cht. dưới. 

Văn chuẩn định cú về niệm pháp (Huyền Trang, Pháp Uần Túc Luận 3): “Phật Chánh 
pháp thiện thuyết, hiện kiến, vô nhiệt, ứng thời, dẫn đạo, cận quán, trí giả nội chứng”. 
Pali: sväkkhäto bhagavatä dhammo sanditthiko akäliko ehipassiko opnanäyiko 


paccattam veditabbo viññũhiti. 
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không khởi giác tưởng tham dục, giác tưởng 
sân nhuế, não hại. Như vậy, Thánh đệ tử ra khỏi 
tâm nhiễm trước. Tâm nhiễm trước là gì? Đó là 
năm phẩm chất của dục. Nếu đối với năm phẩm 
chất của dục này mà lìa tham, nhuế, si, an trụ 
chánh niệm, chánh trí, nương theo trực đạo, tu 
tập niệm Phật, chân chánh hướng thắng đến Niết- 
bàn. Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh 
Giác, là bậc TrI giả, Kiến giả, nói nhất thừa đạo 
thứ hai ra khỏi khổ, đạt đến chỗ thù thăng, khiến 
chúng sanh được thanh tịnh, lia khỏi mọi khổ 
não, điệt hết mọi lo buôn, được pháp như thật. 
“Lại nữa, Thánh đệ tử luôn niệm Tăng pháp 
là bậc thiện xảo thú hướng, chân chánh thú 
hướng, trực chỉ thú hướng, bình đăng thú hướng, 
tu hạnh tùy thuận, Đó là hướng Tu-đà-hoàn, đắc 
quả Tu-đà-hoàn; hướng Tư-đảà-hàm, đắc quả Tư- 
đà-hàm; hướng A-na-hàm, đắc quả A-na-hàm; 
hướng A-la-hán, đắc quả A-la-hán. Như vậy, bốn 
đôi, tám bậc, đó gọi là Tăng đệ tử của Thế Tôn, 
đây đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ, đây đủ giải 
thoát, đầy đủ giải thoát tri kiến, là phước điền Vô 
thượng của thể gian, là nơi xứng đáng cúng 
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_ dường, cung kính, lễ bái”? Khi Thánh đệ tử 
niệm Tăng, không khởi giác tưởng tham dục, sân 
nhuế, não hại, như vậy, Thánh đệ tử thoát khỏi 
tâm nhiễm trước. Tâm nhiễm trước là gì? Đó là 
năm phẩm chất của dục. Nếu đối với năm phẩm 
chất của dục này mà lìa tham, nhuế, si, an trụ 
chánh niệm, chánh trí, nương theo trực đạo, tu 
tập niệm Phật, chân chánh hướng thắng đến Niết- 
bàn. Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh 
Giác, là bậc Tr1 giả, Kiến giả, nói nhất thừa đạo 
thứ ba ra khỏi khổ, đạt đến chỗ thù thăng, khiến 
chúng sanh được thanh tịnh, lìa khỏi mọi khố 
não, diệt hết mọi lo buôn, được pháp như thật. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử niệm Giới đức, niệm: 
Giới không khuyết, giới không vỡ, KIỚI thuân 
hậu, giới không lìa, giới không trộm lây”!, giới 
khéo rốt ráo, giới đáng khen ngợi, giới mà bậc 
phạm hạnh không ghét bỏ. Nêu Thánh đệ tử khi 
niệm giới, tự nhớ nghĩ những giới đã được thành 
tựu trong thân, ngay lúc ấy không khởi giác 
tưởng tham dục, sân nhuê, não hại, thì như vậy là 
Thánh đệ tử đã ra khỏi tâm nhiễm trước. Tâm 
90. Văn chuẩn định cú về niệm Tăng, xem Pháp uẩn, đã dẫn trên. 


61: Phi đạo thủ giới 3E ⁄⁄ HW ## : Pãli: bhujssãn¡ (silãni): nô lệ được giải phóng, tự do; 
(giới) tự tại. 
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nhiễm trước là gì? Đó là năm phẩm chất của _ 
dục. Nếu đối với năm phẩm chất của dục này mà 
lia tham, nhuế, si, an trụ chánh niệm, chánh trí, 
nương theo trực đạo, tu tập niệm Phật, chân 
chánh hướng thắng đến Niết-bàn. Đó gọi là Như 
Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, là bậc Tri giả, 
Kiến giả, nói nhất thừa đạo thứ tư ra khỏi khô, 
đạt đến chỗ thù thăng, khiến chúng sanh được 
thanh tịnh, lìa khỏi mọi khổ não, diệt hết mọi lo 
buôn, được pháp như thật. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử niệm Thí pháp”, tâm 
tự vui mừng: Nay ta đã lìa câu uế xan tham; dù là 
tại gia mà tâm bô thí với sự giải thoát, thường 
thí, xả thí, vui thí, thành tựu sự bô thí, bố thí bình 
đăng. Nếu Thánh đệ tử khi niệm thí pháp mà tự 
mình bố thí, không khởi giác tưởng tham dục, 
sân nhuê, não hại, thì như vậy, Thánh đệ tử ra 
khỏi tâm nhiễm trước. Tâm nhiễm trước là gì? 
Đó là năm phẩm chất của dục. Nêu đối với năm 
phẩm chất của dục này mà lìa tham, nhuế, sĩ và 
an trụ chánh niệm, chánh trí, nương theo trực 
đạo, tu tập niệm Phật, chân chánh hướng thăng 
đến Niết-bàn. Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, 


8. Pali: cäga, huệ thí, thí xả, từ thiện bố thí. 
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Đắng Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, nói 
nhất thừa đạo thứ năm ra khỏi khô, đạt đến chỗ 
thù thăng, khiến chúng sanh được thanh tịnh, lìa 
khỏi mọi khô não, diệt hết mọi lo buôn, được 
pháp như thật. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử luôn niệm Thiên đức?” 
niệm: Tứ vương thiên, Tam thập tam thiên, 
Diệm-ma thiên, Đâu-suât-đà thiên, Hóa lạc thiên, 
Tha hóa tự tại thiên, với tín tâm thanh tịnh, khi 
mạng chung ở nơi nay sẽ sanh lên các cõi trời. Ta 
cũng như vậy, với tín, giới, thí, văn, tuệ, mạng 
chung ở nơi này sẽ được sanh lên các cõi trời. 
Như vậy, khi Thánh đệ tử niệm công đức chư 
Thiên, không khởi giác tưởng tham dục, sân 
nhuế, não hại, thì như vậy, Thánh đệ tử ra khỏi 
tâm nhiễm trước. Tâm nhiễm trước là gì? Đó là 
năm phẩm chất của dục. Nếu đối với năm phẩm 
chât của dục này mà lia tham, nhuế, sĩ và an trụ 
chánh niệm, chánh trí, nương theo trực đạo, tu 
tập niệm Phật, chân chánh hướng thắng đến Niết- 
bàn. Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh 
Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, nói nhất thừa đạo 
thứ năm ra khỏi khổ, đạt đến chỗ thù thăng, 


65. Pali: devatänussati, niêm tưởng chư Thiên. 
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khiến chúng sanh được thanh tịnh, lìa khỏi mọi - 
khổ não, diệt hết mọi lo buôn, được pháp như 
thật.” 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói kinh này 
xong, các Tỳ-kheo nghe lời dạy xong, hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


KINH 551. HA-LẼ (1)% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả Ma-ha 
Ca-chiên-diên ở tại tính xá họ Thích trong thôn 
Ha-lê. 

Bây giờ trưởng giả Ha-lê Tụ lạc®Š đến chỗ 
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, cúi đầu đảnh lễ, 
rôi ngôi lui qua một bên, thưa Tôn giả Ma-ha Ca- 
chiên-diên: 

“Như bải kệ Thê Tôn trả lời những câu hỏi 
của Ma-kiên-đề trong kinh Nghĩa phẩm®': 


64. Pali, S.22.3 Hãliddikäni. 

9. Ha-lê Tụ lạc trưởng giả š!j #1 5# 34 Eš # › Ha-lê tụ lạc chủ; xem kinh tiếp theo. Päii: 
Hãliddikäni-gahapaiti. 

66. Pãli: a†thakavaggiye mãgandiyapañhe, trong kinh Những câu hỏi của Mãgandiya, 
phẩm thứ 8 (Suttanipäta). 
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_ Đoạn tát cả các dòng, 
Lấp kín nguồn nước chảy; 
Sống thân cận làng xóm, 
Máu nỉ không khen ngọi. 
Năm dục đã trồng rồng. 
Quyết không đây trở lại; 
Lời tranh tụng thể gian, 
Chung cuộc không xảy nữa. 
Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, kệ này 
có ý nghĩa gì?” 
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên trả lời gia chủ: 
“Con mắt là dòng chảy. Tham phát khởi bởi 
thức con mặt. Nương vào giới con mắt mà tham 
dục chảy trào ra, nên gọi là dòng chảy””. Tai, 
mũi, lưỡi, thần, ý là dòng chảy tham phát khởi 
bởi ý thức. Nương vào ý giới mà tham dục chảy 
trào ra, nên gọi là dòng chảy.” 
Ca chủ lại hỏi Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 
“Thế nào gọi là không chảy trào ra°32” 
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo gia chủ: 
“Thức của con mắt; ái và hỷ y trên sắc 


viññãnam okasäriti vuccati, “Sắc giới là nhà của thức. Thức bị trói buộc bởi sắc giới 
tham được gọi là người ở trọ nhà”. Bản Hán đọc ogho (dòng chảy) thay vì oko (nhà). 
%8. Bất lưu £ 3 - Pãli: anokasärT, người không ở trọ. Xem cht. trên. 
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được nhận thức bởi mắt mà phát sanh, nêu 
chúng dứt sạch, vô dục, diệt tận, tịch tĩnh, tịch 
diêt, thì đó gọi là không chảy trào ra. Tai, 
mũi, lưỡi, thần, ý; là ý thức; tham dục y trên 
pháp được nhận thức bởi ý mà phát sanh, nếu 
chúng dứt sạch, vô dục, diệt tận, tịch tĩnh. tịch 
diẹt, thì đó gọi là không chảy trào ra.” 
Lại hỏi: 
“Thế nào là nguồn 
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đáp: 
“Duyên con mắt và sắc sanh ra thức con mắt. 
Ba sự hòa hợp sanh ra xúc. Duyên xúc sanh cảm 
thọ, hoặc thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không 
lạc. Từ đó phát xuất dòng nhiễm trước. Tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý; ý thức, ý thức pháp, cả ba hòa hợp 
sanh ra xúc. Duyên xúc sanh cảm thọ, hoặc thọ 
lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc. Dòng ái 
hỷ y nơi thọ này phát xuất, đó gọi là nguồn của 
dòng.” 
“Thế nào là lắp nguồn của dòng này?” 
“Sự hệ lụy do giới con mắt tiếp nhận cảnh 
giới tâm pháp; nêu sự hệ lụy này dứt sạch, vô 
dục, diệt tận, tịch tĩnh, tịch diệt, đó gọi là lấp 


699» 


69. Lưu nguyên 7ñ 3ñ › Pali: niketasãrT, tiêu tướng của trú xứ. 
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_ nguồn của dòng. Sự hệ lụy do tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý tiếp nhận cảnh giới tâm pháp; nêu sự hệ 
lụy này dứt sạch, vô dục, diệt tận, tịch tĩnh, tịch 
diệt, đó gọi là lắp nguôn của dòng.” 

Lại hỏi: 

“Thế nảo là thân cận, tán thán nhau?779 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đáp: 

“Tại gia, xuất gia thân cận nhau, cùng mừng, 
cùng lo, cùng vui, cùng khố, việc gì cũng đều 
làm chung; đó gọi là thân cận, tán thán nhau.” 

Lại hỏi: 

“Thế nào là không khen ngợi?””! 

“Là tại gia, xuất gia không cùng thân cận, 
không cùng mừng, không cùng lo, không cùng 
khô, không cùng vui; phàm làm việc gì cũng đều 
không cùng nhau vui vẻ tán thành; đó gọi là 
không khen ngợi.” 

“Thế nào dục không trống không 

“Có năm phẩm chất của dục; sắc được nhận 
thức bởi mắt, đáng ưa, đáng thích, đáng nghĩ 
nhớ, đăm trước sâu, nuôi lớn dục. Tiếng bởi taI, 
hương bởi mũi đối với hương, vị bởi lưỡi đối với 


T293 


79. Pali: katham ca gãme santhavajäto hoti, “Thế nào là sự hòa thuận trong thôn xóm?” 
71. Bản Pãli: “Thế nào là không gần gũi xóm làng?” 
72. Bất không dục Z£ Zš 3 - Pãli: kãmehi aritto, chưa dọn sạch các dục. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 20 281 


vị, xúc bởi thân đôi với xúc, đáng ưa, đáng - 
thích, đáng nghĩ nhớ, đăm trước sâu, nuôi lớn 
dục. Đối với năm dục này mà không lìa tham, 
không lìa ái, không lìa nhớ nghĩ, không lìa khao 
khát, thì đó gọi là dục không trống không.” 

“Thế nào gọi là dục trông không?” 

“Là đỗi với năm dục này mà lìa tham, lìa dục, 
la áI, ha nhớ nghĩ, la khát khao, thì đó gọi là 
dục trồng không.” 

“Nói bị hệ lụy trói buộc bởi ngã, đó là khi 
tâm pháp trở lại đầy”. 

“VỊ Tyỳ-kheo A-la-hán kia, đã đoạn tận các 
lậu, cắt đứt sốc rễ của chúng, như chặt đứt ngọn 
cây đa-la, đời vị lai sẽ không sanh trở lại nữa, thì 
làm sao lại cùng với kẻ khác tranh tụng. 

“Cho nên, Thế Tôn trả lời câu hỏi của Ma- 
kiên-đề trong kinh Nghĩa phẩm băng bài kệ: 

Đoạn tất cả các dòng, 
Lấp kín nguồn nước chảy; 
Sống thân cận làng xóm, 
Mâu-ni không khen ngọi. 
Năm dục đã trồng rồng, 


73. Giải thích câu tụng 6. Pãli: kathañca... apurakkharäno hoti, thế nào là không ước 
vọng? 


282 TẠP A-HÀM (ID 


_ Quyết không đây trở lại; 
Lời tranh tụng thể gian, 
Chung cuộc không xảy nữa. 
Đó gọi là sự phân biệt nghĩa lý bài kệ mà 
Như Lai đã nói.” 
Bây giờ, gia chủ Ha-lê Tụ lạc khi nghe Tôn 
giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói xong, tùy hỷ hoan 
hỷ, làm lễ rôi ra vê. 


M 


KINH 552. HA-LÊ (2)”4 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả Ma-ha 
Ca-chiên-diên đang ở tại tĩnh xá của họ Thích 
trong thôn Ha-lê. Vị gia chủ thôn chủ Ha-lê” đi 
đến chỗ Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân Tôn giả, rồi ngồi lui qua một 
bên, thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Như lúc Đức Thê Tôn ở trong hang đá núi 
Giới cách đã nói với Thiên đế Thích” răng: 
4. S.22.4 Hãliddikãni. 

75 Xem cht.65, kinh 551. 


”: Nguyên Hán: j*$ 3# ljã LÍI X #7 fš #8 mm E ° Xem kinh 505. Pãli: Kurara ghare 
papäte pabbate, trên sườn núi gần thị trắn Kurara ghara. 
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“Này Kiêu-thi-ca, nêu có Sa-môn, Bà-la-môn _ 
nào mà giải thoát vô thượng với sự diệt tận ái 7 
tâm khéo chân chánh giải thoát, rốt ráo biên tế, 
rôt ráo vô câu, cứu cánh phạm hạnh, tuyệt đối 
thanh tịnh". Làm thế nào mà ở trong pháp luật 
này đạt đến rốt ráo biên tế, rốt ráo vô câu, cứu 
cảnh phạm hạnh, tuyẹt đôi thanh tịnh?” 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo gia chủ: 

“Con mắt, thức con mắt, sắc được nhận thức 
bởi con mắt, nương nhau sanh hỷ. Nếu hỷ này 
đoạn tận, vô dục, diệt tận, tịch diệt, tĩnh chỉ, thì 
ngay trong Pháp luật nảy sẽ đạt đến rốt ráo biên 
tế, rốt ráo vô cầu, cứu cảnh phạm hạnh, tuyẹt đối 
thanh tịnh. Tai, mắt, lưỡi, thân, ý, ý thức; pháp 
được nhận thức bởi ý nhau sanh ra hỷ. Nếu hỷ 
này đoạn tận, vô dục, diệt tận, tịch diẹt, tĩnh chỉ, 
thì ngay trong Pháp luật này sẽ đạt đến rốt ráo 
biên tế, rốt ráo vô câu, cứu cánh phạm hạnh, 
tuyẹt đôi thanh tịnh.” 

Ca chủ thôn chủ Ha-lê, sau khi nghe lời chỉ 
dạy của Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, tùy hỷ 


X 
^ 


hoan hỷ, làm lê ra vê. 


77. Ái tận giải thoát #' šf §# lít - Pali: tanhakkhayavimutti; Cf. M.37 Cũlatanhãsankhaya- 
suttam. 
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KINH 553. HA-LÊ (3) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả Ma-ha 
Ca-chiên-diên đang ở tại tĩnh xá của họ Thích 
trong thôn Ha-lê. VỊ gia chủ thôn chủ Ha-lê đi 
đến chỗ Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân Tôn giả, rôi ngôi lui qua một 
bên, thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Như khi Thế Tôn ở trong hang đá núi Giới 
cách đã nói với Đề Thích rằng: Này Kiêu-thi-ca, 
nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào mà giải thoát vô 
thượng với sự dứt sạch ái, tâm khéo chân chánh 
giải thoát, đạt đến rốt ráo biên tế, rốt ráo vô cấu, 
cứu cánh phạm hạnh, tuyệt đối thanh tịnh. Làm 
thế nào mà ở trong Pháp luật này đạt đến rốt ráo 
biên tế, tốt ráo vô cấu, cứu cánh phạm hạnh, 
tuyẹt đôi thanh tịnh?” 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo gia chủ: 

“Nêu Tỳ-kheo nào, đối với sự hệ lụy đăm 
trước nơi cảnh giới của tâm pháp được tiếp nhận 
bởi giới con mắt; sự hệ lụy ây nêu đã dứt sạch, 
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vô dục, diệt tận, tịch diệt, tĩnh chỉ, thì ở trong 
Pháp luật này mà đạt đến rốt ráo biên tế, rốt ráo 
vô câu, cứu cánh phạm hạnh, tuyẹt đôi thanh 
tịnh. Đối với sự hệ lụy đắm trước nơi cảnh giới 
của tâm pháp được tiếp nhận bởi tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý giới; sự hệ lụy ấy nếu đã dứt sạch, vô dục, 
diệt tận, tịch diệt, tĩnh chỉ, thi ở trong Pháp luật 
này mà đạt đến rốt ráo biên tế, rốt ráo vô cấu, 
cứu cánh phạm hạnh, tuyệt đôi thanh tịnh.” 

Ca chủ thôn Ha-lê, nghe Tôn giả Ma-ha Ca- 
chiên-diên nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, làm lễ ra 
về. 

M 


KINH 554. HA-LÊ (4) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả Ma-ha 
Ca-chiên-diên đang ở trong thôn Ha-lê của họ 
Thích. Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nghe gia 
chủ chủ thôn Ha-lê mắc bệnh khô. Sau khi nghe, 
vào buôi sáng sớm, đắp y mang bát vào thôn Ha- 
lê khât thực, lần lượt đến nhà gia chủ thôn chủ 
Ha-lê. Gia chủ thôn chủ Ha-lê từ xa trông thây 
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- Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, ông muôn rời 
chỗ năm đứng dậy. Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên 
thây gia chủ muốn đứng dậy, liên bảo gia chủ: 

“Gia chủ chớ đứng dậy! May còn có chỗ 
ngồi, tôi có thể tự ngồi nơi đó.” 

Tôn giả lại nói với gia chủ: 

“Thế nào ø1a chủ, tật bệnh có chịu đựng được 
không? Mọi thứ đau đớn của thân thể có thuyên 
giảm không? Không tăng thêm chăng?” 

Ca chủ đáp: 

“Thưa Tôn giả, bệnh con rất khó nhẫn chịu. 
Những sự đau đớn của thân thê càng tăng thêm, 
không bớt chút nào!” 

Gia chủ liền nói ba thí dụ như kinh Xoa-ma 
Ty-kheo đã nói trước. 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo gia chủ: 

“Cho nên ông nên tu tập bất hoại tịnh đôi với 
Phật, tu tập bất hoại tịnh đôi với Pháp, tu tập bất 
hoại tịnh đối với Tăng, tu tập và thành tựu Thánh 
giới. Nên học như vậy.” 

Ca chủ đáp: 

“Bốn Bất hoại tịnh như Đức Phật dạy con đã 
thành tựu được tất cả. Hiện tại con đã thành tựu 
Phật bất hoại tịnh, Pháp bất hoại tịnh, Tăng bất 
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hoại tịnh và đã thành tựu Thánh giới.” 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo gia chủ: 

“Ông nên nương vào bốn pháp bất hoại tịnh 
này mà tu tập sáu pháp niệm. Nên niẹm công đức 
Phật: Ngài là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nên niệm công đức 
Pháp: Đôi với Chánh pháp luật của Thế Tôn, 
ngay trong đời này, xa lìa các phiên não bức rức, 
pháp được thông đạt, phi thời gian, duyên tự 
mình mà giác ngộ. Nên niệm công đức Tăng: 
Bậc thiện xảo thú hướng, chân chánh thú hướng, 
trực chỉ thú hướng, bình đăng thú hướng, tu hạnh 
tùy thuận, Đó là hướng Tu-đà-hoàn, đặc quả Tu- 
đà-hoàn; hướng Tư-đà-hàm, đắc quả Tư-đà-hàm; 
hướng A-na-hàm, đắc quả A-na-hàm; hướng A- 
la-hán, đắc quả A-la-hán. Như vậy, bốn đôi, tám 
bậc, đó gọi là Tăng đệ tử của Thế Tôn, đây đủ 
ĐIỚI, đây đủ định, đây đủ tuệ, đây đủ giải thoát, 
đây đủ giải thoát tri kiến, là phước điền Vô 
thượng của thế gian, là nơi cúng dường, cung 
kính, lễ bái. Nên niệm công đức Giới: Tự giữ gìn 
chánh giới, không hủy, không khuyết, không vỡ, 
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_ không nát, là giới chăng trộm lây”, giới cứu 
cánh, giới đáng khen ngợi, giới phạm hạnh, giới 
không bị ghét bỏ. Nên niệm công đức Bồ thí: Tự 
mình nghĩ đến bồ thí, tự tâm cảm thấy hân hoan, 
xả bỏ keo kiệt, tham lam; tuy ở tại gia nhưng 
tâm bô thí giải thoát, thường bố thí, vui vẻ bỗ 
thí, bố thí đây đủ, bố thí bình đăng. Nên niệm 
công đức chư Thiên: Niệm trời Tứ vương, trời 
Tam thập tam, trời Diệm-ma, trời Đâu-suât-đà, 
trời Hóa lạc, trời Tha hóa tự tại. Chư Thiên này 
với tín và giới thanh tịnh, khi chết ở cõi này được 
sanh về trong các cõi kia. Ta cũng như vậy, nhờ 
tín, giới, trí, văn, tuệ thanh tịnh, nên được sanh 
về trong các cõi trời kia. 

“Này gia chủ, như vậy nên biết nương vào 
bốn pháp Bất hoại tịnh và thêm sáu Niệm xứ 
nữa.” 

Gia chủ thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Bốn pháp Bất hoại tịnh và sáu Niệm xứ mà 
Đức Thế Tôn đã nói, ở đây, tất cả con đều thành 
tựu. Con đang tu tập niệm Phật, nệm Pháp, niệm 
Tăng, niệm Giới, niệm Thí, nệm Thiên. 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo gia chủ: 


8. Xem cht.61, kinh 550. 
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“Lành thay! Gia chủ có thê tự xác nhận là 
đặc quả A-na-hàm.” 

Bây giờ, gia chủ thưa: 

“Mời Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên ở lại đây 
thọ traI.” 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nhận lời mời. 
Gia chủ thôn chủ Ha-lê, biết Tôn giả đã nhận lời, 
liền sửa soạn đầy đủ đồ ăn thức uống ngon, tự 
tay cúng dường. Thọ trai xong, sau khi rửa bát, 
súc miệng, Tôn giả vì gia chủ nói pháp, khai thị, 
chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ, xong Tôn 
giả liền từ chỗ ngôi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 555. HA-LÊ (5) 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả Ma-ha 
Ca-chiên-diên đang ở trong thôn Ha-lê của họ 
Thích. Lúc đó có gia chủ ở Bát thành” tên là Đà- 
thí? thân bị bệnh khô. Tôn giả Ma-ha Ca-chiên- 
diên nghe gia chủ Đà-thí mắc bệnh, sáng sớm 


79. Bái thành /\ ÿ# - Pãli: Atthaka-nãgara. 
80. Đà-thí ƒÈ jf; ‹ PaIli: Dasama. 
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_ đặp y mang bát vào Bát thành khât thực, lần 
lượt đên nhà gia chủ Đà-thí. Như kinh gia chủ 
Ha-lê đã nói như vậy. 


M 
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KINH 556. VÔ TƯỚNG TÂM TAM- 
MUỘPRE! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong rừng An-thiền” tại 
thành Sa-kỳ?. 

Bây giờ số đông Tỳ-kheo-ni đến chỗ Phật, cúi 
đâu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng lui qua một 
bên. Đức Thế Tôn liền vì các Tỳ-kheo-ni nói 
pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan 
hỷ. Khai thị, chỉ giáo, soI sáng, làm cho hoan hỷ 
xong, Phật ngồi im lặng. 

Các Ty-kheo-nI bạch Phật: 

“Bạch Thể Tôn, nếu vô tướng tâm tam- 
muộiŸ!, không vọt lên, không chìm xuống”, sau 
khi giải thoát rôi an trụ, sau khi an trụ rồi giải 
thoát; thì vô tướng tâm tam-muội này, Thê Tôn 
dạy nó là quả gì, công đức gì?” 

Phật bảo các T-kheo-n1: 


81. 


Ấn Thuận, “33. Tương ưng A-nan”, gồm các kinh, Đại Chánh 556-565. -Đại Chánh 
kinh 556, không thấy Pãï tương đương. 

An-thiền lâm 2 ‡# ‡‡ › Pãli: Añjanavana, khu rừng gần thị trấn Sãketa. 

Sa-kỳ 3⁄2 { - Pali: Säketa, thị trấn phước Kosala. 

Vô tướng tâm tam-muội ## ‡l  = l£ ; xem kinh 566, quyển 21. Päli: animittä 
(ceto)samadhi. 
Hán: bất dũng bất một 4 ð Z4 ì# : Pãli: (Yäyam samaädhi) na cäbhinato na 
cãpannato, (Định ấy) không căng lên, không chùn xuống. 


82. 


83. 
84. 


œ 


®= 


85. 


œ 
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“Nếu vô tướng tâm tam-muội, không vọt 
lên, không chìm xuống, sau khi giải thoát rồi an 
trụ, sau khi an trụ rồi giải thoát, thì vô tướng tâm 
tam-muội này là trí quả, là trí công đức.” 

Khi các Tỳ-kheo-nI nghe Phật dạy xong, đều 
tùy hỷ hoan hý, làm lễ mà lui. 

Sau đó các Tỳ-kheo-ni đi đến Tôn giả A-nan, 
cúi đầu đảnh lễ dưới chân Tôn giả, rôi ngôi lui 
qua một bên, thưa Tôn giả A-nan: 

“Nếu vô tướng tâm tam-muội, không vọt lên, 
không chìm xuống, sau khi giải thoát rồi an trụ, 
sau khi an trụ rồi giải thoát, thì vô tướng tâm 
tam-muội này là quả gì, công đức gì?” 

Tôn giả A-nan bảo các Ty-kheo-n1: 

“Này các tý muội, nếu vô tướng tâm tam- 
muội, không vọt lên, không chìm xuống, sau khi 
giải thoát rôi an trụ, sau khi an trụ rôi giải thoát. 
Thế Tôn nói là trí quả, là trí công đức.” 

Các Tỳ-kheo-ni đều nói: 

“Lạ thay, Tôn giả A-nan! Đại Sư và đệ tử có 
cùng một câu nói, cùng một vị, cùng một nghĩa, 
tức là Đệ nhất cú nghĩa. Hôm nay các Tỳ-kheo-ni 
có đến chỗ Thê Tôn, đem câu nói như VẬY, VỊ 
như vậy, nghĩa như vậy hỏi Thê Tôn. Thế Tôn 
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cũng đã vì chúng con nói câu như vậy, vị như 
vậy và nghĩa như vậy, giống như những øì Tôn 
giả A-nan nói không khác. Cho nên thật là kỳ 
đặc, Đại Sư và đệ tử cùng nói một câu, cùng vị 
và cùng nghĩa.” 

Các Tỳ-kheo-m sau khi nghe những gì Tôn 
giả A-nan nói, tất cả đều tùy hỷ hoan hý, làm lễ 
mà ÌuI. 


M 


KINH 557. XA-TRI-LA?° 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cù-sư-laŠ”, 
thuộc nước Câu-diệm-di. Bấy giờ Tôn giả A-nan 
cũng ở tại đó. 

Khi ấy Tỳ-kheo-ni Xà-tri-la?# đến chỗ Tôn 
giả A-nan đảnh lễ, rồi ngôi lui qua một bên, hỏi 
Tôn giả A-nan: 

“Nếu vô tướng tâm tam-muội, không vọt lên, 
không chìm xuông”?, sau khi giải thoát rôi an trụ, 
sau khi an trụ rồi giải thoát, thì thưa Tôn giả A- 


86. Pali: A. ix. 37. Änanda. 

8. Cù-sư-la viên #š Bi £& [ã] › Pali: Ghositãrãäma, tỉnh xá do Ghosita ở Kosambiĩ dựng. 
9%. Xà-tri-la Tỳ-kheo-ni Bj #1 §# LH: E: JE › Pãli: Ja|ilà. 

89. Hán: bất dũng bất một 4£ # Z£ # › Xem chỉ.85, kinh 556. 
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_ nan, Thê Tôn dạy nó là quả gì, công đức gì?” 
Tôn giả A-nan bảo Tỳ-kheo-nl Xà-tri-la: 
“Nếu vô tướng tâm tam-muội, không vọt lên, 
không chìm xuống, sau khi giải thoát rồi an trụ, 
sau khi an trụ rồi giải thoát, thì Thê Tôn dạy nó 
là trí quả, trí công đức.” 

Ty-kheo-nI Xà-tri-la khen ngợi: 

“Lạ thay! Thưa Tôn giá A-nan, Đại Sư và 
đệ tử nói giỗng nhau cùng một câu, cùng một 
ý vị, cùng một nghĩa. Thưa Tôn giả A-nan, 
ngày trước, lúc Phật ở thành Sa-kỳ. trong 
rừng An-thiền. lúc đó, có nhiều Tỳy-kheo-ni đi 
đến chỗ Phật hỏi nghĩa này, Thế Tôn đã nói 
cho các Tỳ-kheo-ni nghe nói câu như vậy, ý vị 
như vậy, nghĩa cũng như vậy. Cho nên biết là 
kỳ đặc: Đại Sư và đệ tử cùng nói một câu, 
cùng một vị và cùng một nghĩa. Đó gọi là Đệ 
nhất cú nghĩa.” 

Sau khi Tỳ-kheo-ni Xà-tri-la nghe những gì 
Tôn giả A-nan nói xong, tùy hỷ hoan hý, làm lễ 
mà ÌuI. 

Như Ty-kheo-ni Xà-tri-la đã hỏi, Tỳ-kheo-m 
Ca-la-bat cũng hỏi như vậy. 


M 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 20 205 


KINH 558. A-NAN ” 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Củù-sư-la, nước 
Câu-diệm-di. Bây giờ Tôn giả A-nan cũng ở đó. 

Lúc bấy giờ, có một Tỳ-kheo kia đạt được vô 
tướng tâm tam-muội, nghĩ rằng: “Ta hãy đến chỗ 
Tôn giả A-nan, hỏi Tôn giả, nếu Tỳ-kheo đạt 
được vô tướng tâm tam-muội, không vọt lên, 
không chìm xuống, sau khi giải thoát rồi an trụ, 
sau khi an trụ rôi giải thoát; thưa Tôn giả A-nan, 
Thế Tôn dạy nó là quả gì, công đức gì? Nếu Tôn 
giả A-nan hỏi ta: “Ty-kheo, ông đã đạt vô tướng 
tâm tam-muội này phải không? Đáp, tôi chưa 
từng có'. Hỏi thật mà đáp khác đi. Ta sẽ theo sát 
Tôn giả A-nan, hoặc giả có người khác hỏi nghĩa 
này, nhờ đó mà ta được nghe.” 

Tỳ-kheo này đi theo Tôn giả A-nan suốt sáu 
năm, mà không có ai hỏi đến nghĩa này, nên mới 
tự hỏi Tôn giả A-nan: 

“Nêu Tỳ-kheo hỏi vô tướng tâm tam-muội, 
không vọt lên, không chìm xuông, sau khi giải 
thoát rôi an trụ, sau khi an trụ rôi giải thoát, thì 
thưa Tôn giả A-nan, Thê Tôn dạy nó là quả gì, 


90. Päali, A.9.37 Ãnanda. 
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_ công đức gì?” 

Tôn giả A-nan hỏi Tỳ-kheo này: 

'““Ƒy-kheo, ông đã đạt tam-muội này chưa?” 

Ty-kheo này 1m lặng. Tôn giả A-nan nói với 
Tỳ-kheo này rằng: 

“Nêu Tỳ-kheo đã đạt tâm vô tướng tâm tam- 
muội, không vọt lên, không chìm xuống, sau khi 
giải thoát rôi an trụ, sau khi an trụ rồi giải thoát, 
thì Thế Tôn nói đó là trí quả, trí công đức.” 

Sau khi nghe Tôn giả A-nan nói pháp này 
xong, Tỳ-kheo tùy hý hoan hỷ, làm lễ mà lui. 


L] 
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KINH 559. CA-MA! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại nước Ba-la-lợi-phất-đồ- 
lộ?. Bây giờ Tôn giả A-nan và Tôn giả Ca-maŸ 
cũng ở tại tinh xá Kê lâm', nước Ba-la-lợi-phất- 
đồ-lộ. 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Ca-ma đi đến chỗ Tôn 
giả A-nan, cùng nhau chảo hỏi xong, rôi ngôi lui 
qua một bên, nói với Tôn giả A-nan: 

“Lạ thay! Thưa Tôn giả A-nan, có mắt, có 
sắc”; có tai, có âm thanh; có mũi, có mùi; có lưỡi, 
có vị; có thân, có xúc; có ý, có pháp. Nhưng có 
Ty-kheo có những pháp này mà lại không giác tri 
được. Vì sao, Tôn giả A-nan, T-kheo này vì có 
tưởng nên không giác tri được, hay vì không có 
tưởng nên không giác tri được?” 

Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Ca-ma: 

“Người có tưởng cũng không giác tri được, 
1 Đại Chánh quyễn 21, kinh 559; PãI, S.35.192 Kãmabhũ. 

2 Ba-la-lợi-phât-đô-lộ 3ý ¿£ #ll #B #F Ƒã › Bản Pali: Phật trú tại tỉnh xá Ghositãrãma, 
Kosambi. 

3. Ca-ma 3 J# › Pali: Kãmabhũ. 

4+. Kê lâm tinh xá # ‡* Iñ # - Pali: Kukkutärama? Bản Pãii: tinh xá Ghositärãma. 


5. Bản Pãli, S.35.192: “Con mắt là hệ phược của sắc, hay sắc là hệ phược của con 
mắt?” Nội dung Hán và Pãäli không đồng nhất. 
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?? 


_ huôồng chi là người không có tưởng! 
Tôn giả Ca-ma lại hỏi Tôn giả A-nan: 
“Những gì là có tưởng, có pháp mà không 

giác tr1 được?” 

Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Ca-ma: 

“Nêu Tỳ-kheo nào ly dục, ly pháp ác bất 
thiện, có giác có quán, có hỷ lạc phát sanh do 
viễn ly, chứng và an trụ Sơ thiên; như vậy Tỳ- 
kheo có tưởng có pháp mà không giác tri. Cũng 
vậy, chứng và an trụ đệ Nhị thiên, đệ Tam thiên, 
đệ Tứ thiên, Không nhập xứ, Thức nhập xứ, Vô 
sở hữu nhập xứ. Như vậy Ty-kheo có tưởng có 
pháp mà không giác tri.” 

“Thế nào là không có tưởng, có pháp mà 
không giác tr1?” 

“Tỳ-kheo như vậy không niệm tưởng hết thảy 
tưởng, thân tác CHẾNG: thành tựu và an trú vô 
tưởng tâm tam-muội”; đó gọi là Tỳ-kheo không 
có tưởng, có pháp mà EHiệNg giác fr1. ” 

Tôn giả Ca-ma lại hỏi Tôn giả A-nan: 

“Nêu Tỳ-kheo nào đạt được tâm vô tướng 
tam-muội, không vọt lên, không chìm xuống, giải 
thoát rồi an trụ, an trụ rôi giải thoát, thì Thê Tôn 


5 Vô tưởng tâm tam-muội #£ #l ;)¿ —= l£ : tức vô tướng tâm tam-muội. Xem các kinh 
556 và tiếp. 
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nói đây là quả gì, công đức gì?” 

Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Ca-ma: 

“Nêu Tỳ-kheo nào đạt được tâm vô tướng 
tam-muội, không vọt lên, không chìm xuống, giải 
thoát rôi an trụ, an trụ rôi giải thoát, thì Thê Tôn 
nói đó là trí quả, trí công đức”.” 

Hai vị Tôn giả cùng nhau bàn luận rôi tùy hỷ 
hoan hỷ, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy ra đi. 


M 


KINH 560. ĐỘ LƯỢNG? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Củù-sư-la, thuộc 
nước Câu-diệm-di. Bây giờ Tôn giả A-nan cũng 
ở đó. 

Lúc ây Tôn giả A-nan bảo các Tỳ-kheo: 

“Nêu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào tự xác 
nhận” trước mặt tôi, tôi sẽ chào mừng ủy lạo 
răng: Lành thay! Hoặc do suy cầu bốn đạo!?, 
Những gì là bôn? Đó là, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 


”.. Xem kinh 55G trên. 

8. Pali, A.4.170 Yuganandha. 

9% Tự ký thuyết É1 šu š : Bản Pali: arahattapattim vyäkaroti, tự xác nhận đắc quả A-la- 
hán. 

1. Bản Päli: sabbo so catũhi ajgehi etesam và aññatarena, “(tự ký thuyết) bằng bốn chỉ, 
hay một trong bốn chỉ”. 
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ngôi mà trụ tâm như vậy: Thiện xảo trụ tâm, 
cục bộ trụ tâm, điều phục tâm, nhất tâm bình 
đăng mà tiếp thọ phân biệt chỉ quán, đối với pháp 
mà lượng độ, tu tập. tu tập nhiêu rồi, đứt hết các 
sử. Nếu có Tỳy-kheo, Ty-kheo-nI trước mặt tôi tự 
xác nhận, thì tôi ủy dụ: “Như vậy, lành thay!" 
Hoặc suy câu điều này. Đó là đạo thứ nhất. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni ngôi thăng tư 
duy, đôi với pháp tuyên trạch, tư lương mà trụ 
tâm: Thiện xảo trụ tâm, cục bộ trụ tâm, điều phục 
tâm, nhất tâm bình đắng mà tiếp thọ chỉ quán. 
Như thê chánh hướng an trụ nhiêu, lìa được các 
sử. Nếu có Tỳy-kheo, Ty-kheo-nI trước mặt tôi tự 
xác nhận, thì tôi ủy dụ: “Như vậy, lành thay!" 
Hoặc suy câu điều này. Đó là đạo thứ hai. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, Ty-kheo-ni bị năm giữ 
bởi sự động loạn, vì để điều phục tâm mà ngôi, 
ngôi ngay ngắn trụ tâm: Thiện xảo trụ tâm, cục 
bộ trụ tâm, điều phục tâm, chỉ quán, nhất tâm 
bình đăng mà tiếp thọ hóa!!, Như thế chánh 
hướng an trụ nhiêu, lìa được các sử. Nếu có Ty- 
kheo, Tỳ-kheo-mI trước mặt tôi tự xác nhận, thì 
tôi ủy dụ: “Như vậy, lành thay! Hoặc suy câu 


ZS =2 


11. Hán: nhất tâm đẳng thọ hóa — ,ù› #£ # {L: ; không rõ nghĩa. Án Thuận cho là dự chữ 
hóa {EL › 
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điêu này. Đó là đạo thứ ba. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, Ty-kheo-ni chỉ và quán 
hòa hợp, cả hai cùng thực hành, tác ý như thê mà 
chánh hướng an trụ nhiều, thì sẽ dứt hết các sử. 
Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni trước mặt tôi tự xác 
nhận, thì tôi ủy dụ: “Như vậy, lành thay!" Hoặc 
suy câu điều này. Đó là đạo thứ tư!”.” 

Sau khi các Tỳ-kheo nghe những gì Tôn giả 
A-nan đạy xong, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 561. BÀ-LA-MÔN! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Củù-sư-la, nước 
Câu-diệm-di. Bấy giờ Tôn giả A-nan cũng ở đó. 

Lúc ấy, có Bà-la-môn đến chỗ Tôn giả A-nan 
cùng chảo đón hỏi thăm, rôi ngồi lui sang một 
bên, hỏi Tôn giả A-nan: 

“Vì sao Tôn giả ở chỗ Sa-môn Cù-đàm tu 
phạm hạnh?” 


IS) 


- Bốn chỉ (Hán: tứ đạo ƒtl ?š ), bản Päli: 1. samathapubaägamam vipassanam bhãveii, 
tu quán dẫn đầu bởi chỉ; 2. vipassanäpubbañgamam samatham bhãveti, tu chỉ với 
quán đi trước; 3. samathavipassanam yuganaddham bhäveti, chỉ quán song hành; 4. 
dhammuddhaccaviggahitam mãnasam hoi, tác ý để diệt trừ sự loạn động đối với 
pháp. 

13. Pãli, S.51.15 Brãhmana. 
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Tôn giả A-nan trả lời Bà-la-môn: 

“V] đoạn trừ.” 

Bà-la-môn ấy lại hỏi: 

“Thưa Tôn giả, đoạn dứt cái gì?” 

“Đoạn dứt ái.”!4 

“Thưa Tôn giả A-nan, y chỉ gì để đoạn dứt 
á1?” 

“Này Bà-la-môn, y chỉ dục!” đề đoạn dứt ái.” 

“Thưa Tôn giả A-nan, há không phải không 
có biên tế!5?” 

“Này Bà-la-môn, không phải không có biên 
tế. Quả vậy, có biên tê, không phải không có biên 
tê.” 

“Thưa Tôn giả A-nan, thế nào là có biên tế, 
không phải không có biên tế?” 

“Này Bà-la-môn, nay tôi hỏi ông, tùy ý mà trả 
lời Ông nghĩ thê nào, trước đây có ý dục đến 
tinh xá không?” 

Bà-la-môn đáp: 

“Đúng vậy, thưa Tôn giả A-nan!” 

“Như thế, Bà-la-môn, sau khi đến tỉnh xá, đục 


x 


-_Pali: chandappahãnattham, mục đích đoạn trừ dục. 

- Bản Pali: y chỉ dục tam-ma-địa cần hành thần túc (chandasamädhi-padhäna- 
samkhäãra-samannägatam iddhipädam). Tức tu bốn thần túc (iddhipäda). 

- Pãli: “Lấy dục để đoạn dục, như thế thì không cùng tận (... santakam hoti no 
asantakam). 


œ 


œ 
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kia dứt phải không? 

“Đúng vậy, thưa Tôn giả A-nan, kia tính tấn, 
phương tiện, trù lượng mà đi đến tinh xá.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

“Sau khi đến tinh xá thì sự tinh tấn, phương 
tiẹn, trù lượng có dứt không?” 

“Đúng vậy.” 

Tôn giả A-nan lại nói với Bà-la-môn: 

“Như thế, Bà-la-môn, Như Lai, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác, là đắng Tri giả, Kiến giả, nói 
bốn Như ý túc, băng nhứt thừa đoạn mà thanh tịnh 
chúng sanh, diệt khổ não, đoạn ưu bi. Những gì là 
bốn? Như ý túc được thành tựu với sự cân hành 
trên dục định!”. Như ý túc được thành tựu với sự 
cần hành trên tinh tấn định, tâm định, tư duy 
định!3, Như thế Thánh đệ tử tu dục định, đoạn 
tham ái, thành tựu bốn Như ý túc. Y xa lìa, y vô 
dục, y giải thoát, y diệt, hướng đến xả đoạn dứt ái; 
tham ái dứt rồi, thì dục kia cũng dứt; tu tinh tân 
định, tâm định, tư duy định, đoạn tham ái, thành 
tựu, y xa lia, y vô dục, y giải thoát, y tịch diệt, 


1. Bốn Như ý túc, hay thần túc, xem cht.15, kinh 561. 

18. Dục, tinh tấn định, tâm định, tư duy định; thứ tự này không đồng với các bản khác: 
dục, tâm, tỉnh tấn, tư duy. Pãli: chanda-samadhi-, citta-samadhi-, viriya-samadhi-, 
vimemsä-samandhhi. 
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_ hướng đến xả tham ái dứt sạch; ái đứt sạch rôi, 
tư duy định liền dứt.” 

“Này Bà-la-môn, ý ông thê nào? Đây chăng 
phải là biên tế chăng?” 

Bà-la-môn thưa: 

“Thưa Tôn giả A-nan, đây là biên tế chắng 
phải không biên tế.” 

Bà-la-môn nghe Tôn giả A-nan nói, hoan hỷ, 
tùy hỷ, làm lễ rôi đi. 

M 


KINH 562. CÙ-SƯ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Củù-sư-la, thuộc 
nước Câu-diệm-di. Bây giờ Tôn giả A-nan cũng 
ở đó. Lúc ây có trưởng giả Củ-sư-la đến chỗ Tôn 
giả A-nan, cúi đầu đảnh lễ Tôn giả, rồi ngôi lui 
qua một bên, thưa Tôn giả A-nan: 

“Thưa Tôn giả A-nan, thê nào gọi là vị thuyết 
pháp trong thế gian? Sao gọi là thiện hướng trong 
thế gian!?? Sao gọi là thiện đáo trong thế gian???” 

Tôn giả A-nan bảo trưởng giả Cù-sư-la: 


19. Thế gian thiện hướng; xem cht.11, kinh 490(2). 
20. Thế gian thiện đáo; chỗ khác: thế gian thiện thệ. Xem cht.12, kinh 490(2). 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyên 21 305 


“Bây giờ, tôi hỏi ông, tùy ý đáp câu hỏi của - 
tôi. Này Trưởng giả, ý ông nghĩ sao, nếu có vị 
thuyết pháp để điều phục tham dục, điều phục 
sân nhuế, điều phục ngu si, được gọi là vị thuyết 
pháp trong thê gian không?” 

Trưởng giả đáp: 

“Thưa Tôn giả A-nan, nếu có vị thuyết pháp 
để điều phục tham dục, điêu phục sân nhuê, điều 
phục ngu si, vị ây được gọi là vị thuyết pháp 
trong thê gian.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi trưởng giả: 

là 4 ông nghĩ sao, nếu trong đời có vị hướng 
đến điều phục tham dục, điều phục sân nhuế, 
điều phục ngu si, đó gọi là vị thiện hướng trong 
thế gian. Nếu trong đời có vị đã điều phục tham 
dục, sân nhuê, ngu s1, vị đó gọi là thiện đáo hay 
chăng phải?” 

Trưởng giả đáp: 

“Thưa Tôn giả A-nan, nếu trong đời có vị đã 
điều phục tham dục không dư tàn; điều phục sân 
nhuê, ngu si không dư tàn, vị đó gọi là thiện 
đáo.” 

Tôn giả A-nan nói: 

“lôi thử hỏi ông, ông đã chân thật trả lời 
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nghĩa ây như vậy, ông nên ghi nhận giữ gìn.” 
Trưởng giả Củù-sư-la sau khi nghe những gì 
Tôn giả A-nan chỉ dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lê 
Tôi luI ra. 
M 


KINH 563. NI-KIÊN?! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại giảng đường Trùng các, 
bên bờ ao Di-hầu, nước 1y-xá-ly. Bấy giờ Tôn 
se. A-nan cũng ở đó. Lúc ấy có Vô Úy người Ly- 

a? là đệ tử của Ni-kiên và Thông Minh đồng 

tử" người Ly-xa là đệ tử của A-kỳ-tỳ”, cả hai 
cùng đi đến chỗ Tôn giả A-nan, cùng nhau ân 
cần hỏi thăm xong, rồi ngôi lui qua một bên. 

Khi ấy, Ly-xa Vô Úy nói với Tôn giả A-nan: 

“Thây tôi Ni-kiên Tử đã diệt trừ pháp thiêu 
đốt”, thanh tịnh siêu xuất, đã vì các đệ tử nói đạo 
lý như vây: Nghiệp của đời trước, do thực hành 
khổ hạnh nên chắc chắn có thể được trút bỏ^® 


21. Pali, A.3.74 Nigantha. 

22. Vô Úy Ly-xa #t£ F3 ## äï › Pali: Abhaya-licchavi. 

23. Thông Minh đồng tử lút tj # -7- › Pãali: Pandita Kumaräka. 

24 A-kỳ-tỳ JnJ # El › Có lẽ Päli: Äjivika, tà mạng ngoại đạo. Xem kinh 573. 

25. Hán: xí nhiên pháp !#t ZA 3Z › Pali:? 

26. Päli: so puränãnam kammänam tapasä vyanfibhävam paññapeti, “Ngài chủ trương 
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thân nghiệp chắng tạo tác, chặt đứt câu đò, 
trong đời vị lai, không còn các lậu, các nghiệp 
vĩnh viễn đoạn tận. Vì nghiệp đã vĩnh viễn đoạn 
tận nên các khổ vĩnh viễn châm dứt; vì khổ vĩnh 
viễn châm dứt nên cứu cánh biên tê khổ. Thưa 
Tôn giả A-nan, nghĩa này như thê nào?” 

Tôn giả A-nan bảo Vô-úy: 

“Như Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác, là 
bâc Tri giả, Kiến giả, nói ba thứ đạo dứt lìa sự 
thiêu đốt, thanh tịnh siêu xuất”, băng nhất thừa 
đạo mà thanh tịnh chúng sanh, lìa ưu b1, vượt qua 
khô não, được pháp chân như”?. Những gì là ba? 
Như vậy, Thánh đệ tử sống an trụ trong tịnh g1ới, 
thọ trì Ba-la-đề-mộc-xoa, oai nghi đây đủ, tín nơi 
các tội lỗi mà sanh ý tưởng sợ hãi”?. Giữ gìn tịnh 
ĐIỚI đây đủ như vậy; nghiệp cũ dần dần trút sạch, 
ngay trong hiện tại được lìa nhiệt não, không đợi 
thời tiết, chứng đắc Chánh pháp, quán sát Nhi, 
đạt bằng sự hiện thấy, tự giác ngộ bằng trí tuệ”? 


phá trừ nghiệp quá khứ bằng sự nhiệt hành (khổ hành)”. 

Pãli: tisso nijjaräa visuddhiyo, ba sự diệt tận, thanh tịnh. 

28 Hán: đắc chân như pháp ƒ#. #£ 4 3š › Pãli: ñãyassa adhigamaya nibbãnassa 
sacchikiriyäya, để chứng đắc như lý; để thân chứng Niết-bàn. 

Pãli thường gặp về giới: pãtimokkhasamvarasammvutto viharati äcãragocarasampanno 
ajumattesu vajjesu bhayadassävì, “sống phòng hộ với sự phòng hộ bằng Ba-la-đề- 
mộc-xoa, đầy đủ oai nghi chánh hạnh; thấy sợ hãi trong những lỗi lầm nhỏ nhặt”. 
Pali: sanditthikã nijjarã akãlikã ehipassikã opaneyyikã paccattam veditabbä viññuhTti, 


27. 


¬ 


29. 


‹(O 


30. 


= 
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- Này trưởng giả Ly-xa, đó gọi là Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác, là bâc Tri giả, Kiến giả, 
nói ba thứ đạo dứt lìa sự thiêu đốt, thanh tịnh 
siêu xuất, bằng nhất thừa đạo mà thanh tịnh 
chúng sanh, lìa ưu bi, vượt qua khổ não, được 
pháp chân như.” 

Lại nữa Vô Úy, với tịnh giới đã đầy đủ như 
thế, mà ly dục, lìa pháp ác bất thiện... cho đến, 
chứng và an trụ đệ Tứ thiên. Đó gọi là Như Lai, 
Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác nói lìa nhiệt não 
được pháp như thật. 

Lại có tam-muội chánh thọ, đối với Khổ 
Thánh để này biết như thật: Khô tập Thánh đề, 
Khổ diệt Thánh để, Khổ diệt đạo Thánh để biết 
như thật. Thành tựu một cách đầy đủ tâm trí tuệ 
như thế, nghiệp mới chăng tạo, nghiệp cũ dân 
dân dứt sạch, ngay trong hiện tại được lìa nhiệt 
não, không đợi thời tiết, chứng đắc Chánh pháp, 
quán sát (2 đạt băng sự hiện thấy, tự giác ngộ 
băng trí tuệ?!. Này trưởng giả Ly-xa, đó gọi là 


“sự diệt tận ngay hiện thời, phi thời gian, được thấy do đến gần, có tính tùy thuận, 
được nhận biết bằng nội tâm bởi những bậc trí. 

31. Pãali: so bhikkhU evam silasampanno... ãsavãnam khayã anãsavam cetovimuttim 
dittheva dhamme sayam abhiññã sacchikatvä upasampajja viharati, “Tỳ-kheo ấy 
thành tựu giới như vậy, đoạn tận hữu lậu, ngay trong đời hiện tại, bằng thắng trí, vô 
lậu tâm giải thoát tự mình thân chứng, thành tựu và an trú. 
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Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, là bâc _ 
Tri giả, Kiến giả, nói ba thứ đạo dứt lìa sự thiêu 
đốt, thanh tịnh siêu xuất, bằng nhất thừa đạo mà 
thanh tịnh chúng sanh, lia ưu bị, vượt qua khổ 
não, được pháp như thật.” 

Bây giờ, đệ tử của Ni-kiên Tử là Ly-xa Vô 
Úy, im lặng trong giây lâu. Đệ tử của A-kỳ-tỳ là 
Ly-xa Thông Minh lặp lại với Vô Úy răng: 

“Lạ thay, Vô Úy! Sao im lặng như vậy? Pháp 
được khéo giảng nói bởi Như Lai, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác, là đẳng Tri giả, Kiên giả, ông 
nghe mà không tùy hỷ chăng?” 

Ly-xa Vô Úy đáp: 

“Vì tôi đang suy nghĩ nghĩa ây nên im lặng. 
Ai nghe pháp được khéo giảng nói bởi Thế Tôn 
Samôn Cù-đàm, mà không tùy hý? Nếu có 
người nào nghe pháp được khéo giảng nói bởi 
Thế Tôn Sa-môn Cù-đàm mà không tùy hỷ thì đó 
là kẻ ngu si, sẽ lâu dài cam chịu khổ quả, không 
phải nghĩa lợi, không phải hữu ích.” 

Bây giờ, đệ tử của Ni-kiên Tử là Ly-xa Vô 
Úy và đệ tử của A-kỳ-tỳ là Ly-xa Thông Minh 
nghe lại lời nói pháp của Phật do Tôn giả A-nan 
nói xong, tùy hỷ hoan hý, từ chỗ ngôi đứng dậy 
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ra ỔI. 
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KINH 564. TỲ-KHEO-NI®2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả A-nan cũng 
ở đó. 

Lúc ấy có một Tỳ-kheo-ni khởi tâm nhiễm 
trước đôi với Tôn giả A-nan, sai người đến thưa 
Tôn giả A-nan: 

“Thân con bị bệnh khổ, xin Tôn giả thương 
xót đến thăm.” 

Tôn giả A-nan sáng sớm đắp y mang bát đến 
chỗ Tỳ-kheo-ni kia. 1y-kheo-m kia từ xa trông 
thấy Tôn giả A-nan đi đến, để thân thể lõa lô 
năm trên giường. Tôn giả A-nan từ xa trông thây 
thân thể của Tỳ-kheo-ni liền thu nhiếp các căn, 
đứng xoay lưng lại. Tỳ-kheo-ni kia trông thây 
Tôn giả A-nan thu nhiếp các căn, đứng xoay lưng 
lại, liên tự cảm thấy hồ thẹn. Cô đứng lên khoác 
lại y phục, trải tọa cụ, đón tiếp Tôn giả A-nan, 
mời ngôi, cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả, rôi lui 
đứng sang một bên. 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan liên vì Tỳ-kheo-ni này 


32. Pali, A.4.159 Bhikkhunr. 
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_ nói pháp: 

“Này cô, như cái thân này là do thức ăn uế 
tạp nuôi lớn, do kiêu mạn nuôi lớn, do ái nuôi 
lớn, do dâm dục nuôi lớn. Này cô, nương nơi 
thức ăn uê tạp thì nên dứt các thức ăn uê tạp. Nêu 
nương nơi kiêu mạn, thì nên dứt kiêu mạn. 
Nương nơi ái dục, hãy dứt ái dục. 

“Này cô, thế nào gọi là nương nơi thức ăn uê 
tạp thì dứt thức ăn uế tạp? Thánh đệ tử đối với sự 
ăn uông, phải xét lường, suy nghĩ mà ăn, không 
ăn với ý tưởng đăm đuôi lạc thú, không ăn với ý 
tưởng kiêu mạn, không ăn với ý tưởng trau 
chuốt, không ăn với ý tưởng làm đẹp, mà chỉ vì 
duy trì thân, chỉ vì nuôi sống, vì trị cái bệnh đói 
khát, vì nhiếp thọ phạm hạnh, vì muôn làm dứt 
các cảm thọ cũ, các cảm thọ mới chắng phát 
sanh, nuôi lớn theo tập quán cao thượng; hoặc 
lực, hoặc lạc, hoặc xúc nên trụ như thế. Thí như 
khách buôn dùng dâu tô hay dâu nâu đặc để bôi 
xe, không có ý tưởng nhiễm trước, không có ý 
tưởng kiêu mạn, không có ý tưởng trau chuốt, 
không ý tưởng làm đẹp mà chỉ vì chuyên chở. 
Lại như người bị bệnh ghẻ bôi dầu không ý 
tưởng nhiễm trước hay ưa thích, không ý tưởng 
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kiêu mạn, không có ý tưởng trau chuốt, không - 
có ý tưởng làm đẹp mà vì lành bệnh ghẻ. Như thê 
Thánh đệ tử xét lường mà ăn, không ăn với ý 
tưởng đăm đuối lạc thú, không ăn với ý tưởng 
kiêu mạn, không ăn với ý tưởng trau chuốt, 
không ăn với ý tưởng làm đẹp; mà chỉ vì duy trì 
thân, chỉ vì nuôi sống, vì trị cái bệnh đói khát, vì 
nhiếp thọ phạm hạnh, vì muôn làm đứt các cảm 
thọ cũ, các cảm thọ mới chắng phát sanh, nuôi 
lớn theo tập quán cao thượng; hoặc lực, hoặc 
lạc, hoặc xúc, không lỗi lầm, trụ an ôn. Này cô, 
đó gọi là nương thức ăn thì dứt ăn. 

“Nương kiêu mạn thì dứt kiêu mạn. Thế nào 
là nương kiêu mạn thì dứt kiêu mạn? Thánh đệ tử 
nghe Tôn giả kia, hay đệ tử của Tôn giả kia, sạch 
hết các hữu lậu, tâm giải thoát vô lậu, tuệ giải 
thoát, ngay trong đời này tự biết tác chứng: “Ta, 
sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm 
đã xong, tự biết không còn tái sanh nữa.” Nghe 
rôi liên nghĩ răng: “Thánh đệ tử kia hết sạch hữu 
lậu, tự biết không còn tái sanh nữa. Còn ta ngày 
nay, vì sao không hết hữu lậu, vì sao không tự 
biết không còn tái sanh nữa?? Ngay lúc đó chắc 
chăn sẽ có thê dứt các hữu lậu, tự biết không còn 
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_ tái sanh nữa. Này cô, đó gọi là nương kiêu mạn 
thì dứt kiêu mạn. 

“Này cô, thế nào là nương ái thì dứt ái? 
Thánh đệ tử nghe Tôn giả kia, hay đệ tử của Tôn 
giả kia, hết sạch các pháp hữu lậu, tự biết không 
còn tái sanh nữa. Còn chúng ta sao chăng hết hữu 
lậu, tự biết không còn tái sanh nữa. Ngay lúc ấy 
có thể dứt các hữu lậu tự biết không còn tái sanh 
nữa Này cô, đó gọi là nương ái thì ái dứt. Này cô, 
người không còn việc để làm, tức là người đã cắt 
đứt cầu đò, đoạn tuyệt dâm dục.” 

Khi Tôn giả A-nan nói pháp, Ty-kheo-nIl xa 
lia trần câu, được pháp nhãn thanh tịnh. Tỳ-kheo- 
ni ấy thây pháp đắc pháp, giác pháp, nhập pháp, 
không còn hồ nghi, chăng do người khác, đối với 
Chánh pháp luật tâm không sợ hãi. 

Tỳ-kheo-ni đến đảnh lễ dưới chân Tôn giả A- 
nan và thưa: 

“Ngày nay con xin phát lỗ sám hối. Con ngu 
si, không tốt, làm ra chuyện xấu xa như thế. Nay 
ở nơi Tôn giả A-nan, con tự thây lỗi lầm, tự biết 
lỗi, con xin phát lỗ sám hôi, mong Tôn giả 
thương xót.” 

Tôn giả A-nan bảo Tỳ-kheo-n1: 
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“Bây giờ cô đã chân thật tự thấy tội, biết - 
lỗi, ngu si, bất thiện. Cô tự biết đã tạo tội xấu xa. 
Cô tự biết, tự thây và ăn năn lỗi lầm, ở đời vị lai 
sẽ được đây đủ giới. Nay tôi nhận sự sám hối của 
cô, vì thương xót muốn khiến cô được tăng 
trưởng pháp lành trọn không thoái giảm. Vì sao? 
Vì nêu người tự thây tội, tự biết tội, luôn sám hối 
thì ở đời vị lai sẽ được đây đủ giới, pháp lành 
tăng trưởng, trọn không thoái giảm.” 

Sau khi Ty-kheo-ni này nghe Tôn giả A-nan 
nói pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho 
hoan hý, rôi từ chỗ ngôi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 565. BÀ-ĐÂU?° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật cùng Tôn giả A-nan ở tại 
Kiêu-trì, du hành trong nhân gian, đi đến rừng 
Thân-thứ””, phía Bắc làng Bà-đầu'5. 

Bây giờ các thiếu niên tại làng Bà-đầu nghe 


33. 


œ 


Päali, A.4.194 Sãpũgì. 

Kiều-trì ‡§ ›t: › Pali: Koliyesu Säpũgan nãma nigame, giữa những người Koliya, trong 
một xóm tên là Säpùga. 

Thân-thứ lâm # #‡ #‡ › rừng cây simsapa. 

Bà-đầu tụ lạc quốc 3š Øï 7# #4 Hị : Pali: Sapuga. 


34. 


®= 


35. 


œ 


36. 


® 
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_ nói Tôn giả A-nan ở tại Kiêu-trì, du hành trong 
nhân gian, đi đến rừng Thân-thứ, phía Bắc làng 
Bà-đầu, bèn kêu gọi nhau tập hợp lại, rồi cùng 
nhau đi đến chỗ Tôn giả A-nan, đảnh lễ Tôn giả, 
ngôi lui qua một bên. Lúc ấy Tôn giả A-nan bảo 
các thiếu niên: 
“Này các Hồ chủng”, Như Lai, Ứng Cúng, 
Đắng Chánh Giác, nói bốn thứ thanh tịnh”Š: Giới 
thanh tịnh, Tâm thanh tịnh, Kiến thanh tịnh, Giải 
thoát thanh tịnh. 
“Thể nào là Giới thanh tịnh? Thánh đệ tử trụ 
nơi Ba-la-đê-mộc-xoa, ĐIớI tăng trưởng, oal nghĩ 
đây đủ, đôi với tội vi tế cũng sanh sợ hãi, g1ữ gìn 
các học giới, giới thân chưa trọn vẹn có thể làm 
cho đây đủ hoàn toàn, đã đây đủ rôi tùy thuận giữ 
gìn. Dục, tính tấn phương tiện siêu xuất, siêng 
năng dũng mãnh, thân, tâm pháp luôn luôn nhiếp 
thọ””; đó gọi là Giới tịnh đoạn. 
“Này các Hỗ chủng? Thế nào là Tâm tịnh 
đoạn? Thánh đệ tử ly dục, lìa pháp ác bất thiện 
37. Hỗ chủng, tên gọi một dòng họ. Bản Cao-ly chép đế 3# ; bản Tống-Nguyên-Minh: khổ 
#; › Y theo bản Pãii, sửa lại là “hổ” j£ : Pãli: Vyagghapajja. 

38. Pali: bốn thanh tịnh cần chỉ; pãrisddhipadhänyanga. 

39 Dục tinh tấn... Ä⁄ ## 3 - Pãli: yo tattha chando ca vayãmo ca ussãho ca appativãni 
ca sali ca sampajaññañca idam vuccaii... silapärisuddhipadhäni-yangam, ở đây, ý 


dục, tinh cần, dũng mãnh, nỗ lực, không thoái thất, chánh niệm, chánh trí, đều được 
gọi là giới thanh tịnh tinh cần. 
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chứng và an trụ đệ Tứ thiên; định thân chưa 
đây đủ thì làm cho được đây đủ, đã đây đủ rồi 
thì tùy thuận giữ gìn. Dục, tinh tân, cho đến luôn 
luôn nhiếp thọ; đó gọi là Tâm tịnh đoạn”°®. 

“Này các Hồ chủng, thế nào gọi là Kiến tịnh 
đoạn? Thánh đệ tử nghe Đại Sư nói pháp; với 
pháp được nói như vậy, như vậy, thì như vậy, 
như vậy mà nhập chánh quán như thật, như vậy, 
như vậy mà được hoan hỷ, được tùy hỷ, được 
theo Phật. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử tuy chắng nghe Đại Sư 
nói pháp, nhưng nghe từ bậc minh trí được các vị 
phạm hạnh tôn trọng. Nghe các vị phạm hạnh 
được tôn trọng nói như vậy, như vậy, thì như 
vậy, như vậy mà nhập chánh quán như thật, như 
vậy, như vậy mà được hoan hỷ, được tùy hý, có 
tín đôi với Chánh pháp. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử chắng được nghe Đại 
Sư nói pháp, cũng chắng nghe từ bậc minh trí 
được các vị phạm hạnh tôn trọng nói. Chỉ nghe 
những điều đã nghe và thọ trì trước kia, đọc đi 
đọc lại tập quen. Sau khi thọ trì những điều đã 
nghe trước kia mà đọc đi đọc lại như vậy, như 


40. Pali: cittapãrisuddhipadhäniyangam, tâm thanh tịnh cần chi. Päli: Padhãna, bản Hán 
đọc là Pahãna. 
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vậy rôi, như vậy mà thâm nhập có tín đôi với 
Chánh pháp. 

“Lại nữa Thánh đệ tử chắng nghe Đại Sư nói 
pháp, cũng chắng nghe từ bậc minh trí được các 
vị phạm hạnh tôn trọng nói lại, cũng chắng có thể 
đọc lại những điều đã được thọ trì trước kia, 
nhưng với pháp đã được nghe trước kia mà nói 
rộng cho người khác; với pháp đã được nghe 
trước kia mà nói rộng cho người khác như vậy, 
như vậy rôi, như vậy mà thâm nhập có tín đối với 
Chánh pháp. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử chắng nghe Đại Sư nói 
pháp, cũng chắng nghe từ bậc minh trí được các 
vị phạm hạnh tôn trọng nói lại, cũng chắng có thể 
đọc lại những điều đã được thọ trì trước kia, cũng 
chắng có thê với pháp đã được nghe trước kia mà 
nói rộng cho người khác; nhưng đôi với pháp đã 
được nghe trước kia một mình ở chỗ văng vẻ tư 
duy quán sát. Tư duy quán sát như vậy, như vậy 
rôi, như vậy mà thâm nhập có tín đối với Chánh 
pháp. 

“Như thê từ người khác được nghe, bên trong 
chánh tư duy. Đó gọi là chánh kiến chưa khởi 
khiến khởi; chánh kiên đã khởi làm cho rộng 
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thêm. Đó gọi là tuệ thân“! chưa đây đủ làm cho - 
đây đủ; tuệ thân đã đây đủ rôi, tùy thuận giữ gìn. 
Dục, tỉnh tân, cho đến luôn luôn nhiếp thọ; đó 
gọi là Kiến tịnh đoạn”? 

“Này các Hồ chủng, thế nào gọi là Giải thoát 
thanh tịnh đoạn? Thánh đệ tử đôi với tâm tham 
mà vô dục được giải thoát; đôi với tâm sân, sĩ mà 
vô dục được giải thoát. Giải thoát như thế chưa 
đây đủ khiến cho đây đủ; đã đầy đủ rồi tùy thuận 
giữ gìn. Dục, tinh tân, cho đến luôn luôn nhiếp 
thọ; đó gọi là Giải thoát tịnh đoạn”3.” 

Sau khi nghe Tôn giả A-nan chỉ dạy xong, 
các thiêu niên làng Bà-đầu, tùy hỷ, hoan hý, làm 
lễ rôi lui. 


M 


KINH 566. NA-GIÀ-ĐẠT-ĐA (1)“ 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong rừng Am-la tại làng 
Am-la, cùng với các Tỳ-kheo Thượng tọa. Bây 


41. 


Nguyên Hán chép nhằm là giới thân 7 +4 

Päli: ditthipärisuddhipadhäniyañgam, kiến thanh tịnh cần chỉ. 

Päli: vimuttipärisuddhipadhãniyangam, giải thoát thanh tịnh cần chỉ. 

44. Ấn Thuận, “33. Tương ưng Chắất-đa-la” gồm các kinh, Đại Chánh 566-575. phần lớn 
tương đương Pali S.41. Cittasamyutta. Đại Chánh kinh 566, Päli, S.41.5 Kämabhũ. 

45. Am-la tụ lạc Am-la lâm z£ £# ⁄Z ?⁄4 7š #4 #4 : Pali: Macchikãsande Ambäf{akavane. 


42. 


IS) 


43. 


Gœ 
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_ giờ có trưởng giả Chât-đa-la'° đến chỗ các Tỳ- 
kheo Thượng tọa, cúi đâu đảnh lễ dưới chân, rồi 
ngôi lui qua một bên. Các Tỳ-kheo Thượng tọa 
vì trưởng giả Chất-đa-la nói pháp băng nhiều 
hình thức, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho 
hoan hý. Sau khi nói pháp băng nhiêu hình thức, 
khai thị, chỉ giáo, so1 sáng, làm cho hoan hỷ, các 
Thượng tọa ngôi im lặng. Trưởng giả Chất-đa-la 
liên cúi đầu đảnh lễ các Ty-kheo Thượng tọa, rôi 
đi đến phòng Tỳ-kheo Na-già-đạt-đa; đảnh lễ 
Tỳ-kheo Na-già-đạt-đa, rồi ngôi lui qua một bên. 
Tỳ-kheo Na-già-đạt-đa hỏi trưởng giả Chất-đa- 
la: 
“Có lời nói như vây: 
Chỉ xanh“” được phủ trắng”Š 
Xe một bánh lăn quay; 
Lìa kết, đến quán sát, 
Cắt dòng, chắng còn trói. 
“Này Trưởng giả, bài kệ này có nghĩa gì?” 
Trưởng giả Chất-đa-la thưa: 
“Tôn giả Na-già-đạt-đa, có phải Đức Thế Tôn 
nói bài kệ này không?” 


46 Chất-đa-la trưởng giả #' 4 š§  # 
#7. Xem cht.49 dưới. 
48. Xem cht.50 dưới. 


s Pãli: Citta-gahapalti. 
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“Phải.” 

Chất-đa-la thưa Tôn giả Na-già-đạt-đa: 

“Xin Tôn giả im lặng chốc lát, tôi sẽ suy nghĩ 
ý nghĩa này. 

Sau một hôi im lặng suy nghĩ, Chất-đa-la nói 
với Tôn giả Na-già-đạt-đa: 

“Xanh nghĩa là Giới”. Phủ trăng” là giải 
thoát. Một bánh là thân niệm. Quay là quay ra. 
Xe là chỉ quán”!. Lìa kết”?, có ba thứ kết là tham, 
sân, s1. A-la-hán kia đã dứt sạch các lậu, đã diệt, 
đã biến tri, đã cắt đứt rễ, như chặt ngọn cây đa-la 
không sanh trở lại nữa, đời vị lai thành pháp bất 
sanh. 

“Quán sá 
đến”. 

“Cắt dòng", nghĩa là dòng ái nơi sanh tử. 
Tỷ-kheo A-la-hán kia đã dứt sạch các lậu, đã 
diệt, đã biến tri, đã cắt đứt rễ, như chặt ngọn cây 


tỞở nghĩa là thấy. Đến, là người 


49. 


‹O 


Hán: chỉ thanh ‡# 7ƒ (cành cây xanh)L: Päli: nelanga, chỉ phần không khuyết điểm. 
Bản Hán đọc: nTla: mau xanh, thay vì nela: không khuyết điểm, không tội lỗi. 

Hán: bạch phú + Zš : Päli: setapacchäda, lọng trắng. 

Päli: ratho... imasseta cätumahäbhũiikassa kãyassa adhivacanam, xe đồng nghĩa với 
thân bốn đại này. 

Ly kết ## 4 - Pãli: anigham, không khổ, không động chuyễn. 

Päli: passa, hãy nhìn! 

Päli: äyantam, người đang đến. 

Hán: đoạn lưu Ít Zñ - Pãli: chinnasotam. 


50. 


= 


51. 


%2. 


hs 


53. 


Gœ 


54. 


` 
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_ đa-la không sanh trở lại nữa, đời vị lai thành 
pháp bất sanh. 

“Chăng còn trói", là ba hệ phược: tham dục 
phược, sân nhuế phược, ngu si phược. Tỳ-kheo 
A-la-hán kia đã đứt sạch các lậu, đã diệt, đã biến 
tri, đã cắt đứt rễ, như chặt ngọn cây đa-la không 
sanh trở lại nữa, đời vị lai thành pháp bất sanh. 

“Thế nên, này Tôn giả Na-già-đạt-đa, Thế 
Tôn nói bài kệ này: 

“Chỉ xanh được phủ trắng 
Xe một bánh lăn quay; 

Lìa kết, quán sát đến, 

Cất dòng, chăng CÓH frói. `” 

“Thế Tôn nói bài kệ này, tôi đã phân biệt 
rôi.” 

Tôn giả Na-già-đạt-đa hỏi trưởng giả Chất- 
đa-la: 

“Ông đã nghe nghĩa này trước rồi chăng?” 

“Thưa, không được nghe.” 

Tôn giả Na-già-đạt-đa nói: 

“Này Trưởng giả, ông được lợi ích tốt lành, ở 
nơi Phật pháp sâu xa này mà được thâm nhập 
băng tuệ nhãn của Hiền thánh.” 


58. Hán: bất phục phược Z£ {8 ## : Päli: abandhana, không bị cột trói. 
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Trưởng giả Chât-đa-la sau khi nghe Tôn giá - 
Na-già-đạt-đa nói xong, tủy hỷ, hoan hý, làm lê 
TÔI Ìu1. 


M 


324 TẠP A-HÀM (II) 


KINH 567. NA-GIÀ-ĐẠT-ĐA (2)“7 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong rừng Am-la tại làng 
Am-la, cùng với các Tỳ-kheo Thượng tọa. Bây 
giờ có trưởng giả Chất-đa-la đến chỗ các Tỳ- 
kheo Thượng tọa, cúi đầu đảnh lễ đưới chân, rồi 
ngôi lui qua một bên. Các Tỳ-kheo Thượng tọa 
vì trưởng giả Chât-đa-la nói pháp băng nhiều 
hình thức, khai thị, chỉ giáo, soI sáng, làm cho 
hoan hý. Sau khi nói pháp băng nhiều hình thức, 
khai thị, chỉ giáo, so1 sáng, làm cho hoan hỷ, các 
Thượng tọa ngôi im lặng. Trưởng giả Chất-đa-la 
liên cúi đầu đảnh lễ các Tỳ-kheo Thượng tọa, rôi 
đi đến phòng Tỳ-kheo Na-già-đạt-đa; đảnh lễ Tỳ- 
kheo Na-già-đạt-đa, rồi ngôi lui qua một bên. Tỳ- 
kheo Na-già-đạt-đa hỏi trưởng giả Chất-đa-la: 

“Có vô lượng tâm tam-muội, vô tướng tâm 
tam-muội, vô sở hữu tâm tam-muội, không tâm 
tam-muội. Thế nào, trưởng giả, các pháp này vì 
có nhiều nghĩa khác nhau nên có nhiều tên khác 
nhau, hay là chỉ có một nghĩa mà có nhiêu tên?” 

Trưởng giả Chất-đa-la hỏi Tôn giả Na-già- 


5. Päãli, S.41.7 Godatta. 
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đạt-đa: 

“Các tam-muội này là do Thế Tôn nói hay 
Tôn giả tự ý nói?” 

Tôn giả Na-già-đạt-đa đáp: 

“Đây là do Thế Tôn nói.” 

Trưởng giả Chât-đa-la thưa Tôn giả Na-già- 
đạt-đa: 

“Xin cho tôi được suy nghĩ một chút nghĩa 
này, rôi sẽ trả lời.” 

Sau giây lát suy nghĩ, trưởng giả nói với Tôn 
giả Na-già-đạt-đa: 

“Có pháp gồm nhiều nghĩa, nhiêu câu, nhiêu 
vị khác nhau, có pháp chỉ một nghĩa mà nhiêu 
VỊ.” 

Tôn giả Na-gia-đạt-đa lại hỏi trưởng giả: 

“Thế nào là có pháp nhiêu nghĩa, nhiều câu, 
nhiều vị khác nhau?” 

Trưởng giả Chất-đa-la đáp: 

“Vô lượng tâm tam-muội Š, nghĩa là tâm của 
Thánh đệ tử cầu hữu với từ, không oán, không 
hận, không sân, khoan dung, rộng lớn, tu tập vô 
lượng, duyên khắp mọi phương. Cũng thế 
phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư, 


4m =H 


58: Vô lượng tâm tam-muội ft #£ ;¿ = #£ : Pãli: appamänäã cetovimutti, tâm giải thoát 
không hạn lượng. 
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_ trên dưới tât cả tâm câu hữu với từ, không oán, 
không hận, không sân, khoan dung, rộng lớn, tu 
tập vô lượng, sung mãn khắp mọi phương, duyên 
khắp tất cả thê gian mà an trú. Đó gọi là vô lượng 
tâm tam-muội. 

“Thế nào là vô tướng tâm tam-muội"?? Thánh 
đệ tử đối với tất cả tướng đêu không niệm tưởng, 
tự thần tác chứng vô tướng tâm tam-muội. Đó 
øọ1 là vô tướng tâm tam-muội. 

“Thế nào gọi là vô sở hữu tâm tam-muội”?? 
Thánh đệ tử vượt qua tất cả vô lượng thức nhập 
xứ, vô sở hữu, trụ vô sở hữu. Đó gọi là vô sở hữu 
tâm tam-muỘi. 

“Thế nào gọi là không: ĐI tam-muội 
Thánh đệ tử, thế gian trồng rỗng”, quan sát như 
thật rằng thế gian trông rông, thường trụ, không 
biến đôi, chăng phải ngã, chắng phải ngã sở. Đó 
øọ1 là không tâm tam-muội. 

“Đó gọi là pháp gôm nhiều nghĩa, nhiêu câu, 
nhiều vị.” 


1012 


59. 


‹(O 


Vô tướng tâm tam muội #£ ‡H :Ò› — ï£ › Pãäli: animittä cetovimutti, tâm giải thoát vô 
tướng. 
80. Vô sở hữu tâm tam-muội ## fr #ï ` = I£ › Paäli: akiñcaññã cetovimutti. 

%1: Không tâm tam-muội Z% ;)› = I : Pãäli: sũññã cetovimutti. 

Bản Pãli: Tỳ-kheo vào rừng,..., hay nhà trống, tư duy, “Cái này trống không; không có 
ngã và ngã sở”. 


62. 
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Tôn giả Na-già-đạt-đa hỏi trưởng giả: 

“Thế nào là pháp chỉ có một nghĩa mà có 
nhiều vị?” 

“Thưa Tôn giả, tham là có lượng”. Nêu vô 
tránh, là đệ nhật vô lượng”"!. Nghĩa là, tham là có 
tướng: nhuế, sỉ là có tướng; vô tránh là vô tướng. 
Tham là sở hữu, sân nhuê là sở hữu, vô tránh là 
vô sở hữu. Lại nữa, vô tránh là trỗng không, 
không có tham, không có sân, không có si, trống 
không thường trụ chắng biến đối, không phải 
ngã, không phải ngã sở. Đó là pháp chỉ có một 
nghĩa mà có nhiêu vị.” 

Tôn giả Na-già-đạt-đa hỏi: 

“Thế nào, trưởng giả, nghĩa này ông đã nghe 
trước rôi phải không? 

'*“Thưa Tôn giả con không nghe.” 

Tôn giả Na-già-đạt-đa lại bảo trưởng giả: 

“Này Trưởng giả, ông được lợi ích lớn, ở nơi 
Phật pháp sâu xa này mà được thâm nhập băng 
tuệ nhãn của Hiền thánh.” 

Trưởng giả Chất-đa-la sau khi nghe Tôn giả 
Na-già-đạt-đa nói xong, tùy hý, hoan hỷ, làm lễ 
8. Pạ|i: rãgo bhante pamãnakarano, tham là cái làm ra hạn lượng. 


%4. Pali: trong tất cả vô lượng tâm giải thoát, bất động tâm giải thoát là bậc nhất: akuppä 
tãsam cetovimutti aggam akkhäyali. 
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_ rôi lui, 
Sau khi trưởng giả nghe Tôn giả Na-già-đạt- 
đa nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, làm lê rôi lu. 


M 


KINH 568. GIÀ-MA® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong rừng Am-la tại làng 
Am-la cùng với các Tỳ-kheo Thượng tọa. Bây 
giờ, trưởng giả Chất-đa-la đến đảnh lễ các Tỳ- 
kheo Thượng tọa, rôi đến đảnh lễ Tỳ-kheo GIà- 
ma®S, rồi ngôi lui qua một bên, thưa Tỳ-kheo 
Cià-ma: 

“Hành, thế nào gọi là hành””?” 

Ty-kheo Già-ma đáp: 

“Hành, nghĩa là có ba hành: thân hành, khâu 
hành và ý hành.” 

“Thế nào là thân hành, thể nào là khẩu hành, 
thế nào là ý hành?” 

“Này Trưởng giả, hơi thở ra vào là thân hành; 
có giác, có quán gọi là khẩu hành; tưởng, tư gọi 
là ý hành.” 

%. Pạli, S.41.6 Kãmabhũ (2). 


8. Nguyên bản viết già flIi - Trên kia, kinh 559, viết là ca 3JI - 
6. Hành ƒ7 › Pali: sañkhära; ở đây chỉ hành vi. 
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“Vì sao hơi thở ra vào gọi là thân hành; có - 
giác, có quán”? gọi là khâu hành; có tưởng, tư°° 
gọi là ý hành? Này Trưởng giả, hơi thở ra vào là 
pháp của thân, y nơi thân, thuộc nơi thân, nương 
nơi thân mà chuyên, do đó hơi thở ra vào gọi là 
thân hành. Vì có giác, có quán nên miệng nói 
năng, thế nên có giác, có quán gọi là khâu hành. 
Tưởng, tư là ý hành. Nương nơi tâm, thuộc về 
tâm, y tâm mà chuyến, do đó tưởng, tư là ý 
hành.” 

Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

“Giác, quán rồi phát ra miêng nói, thế nên 
giác, quán thuộc về khâu hành. Tưởng, tư là tâm 
sở pháp, nương nơi tâm, thuộc nơi tâm mà tưởng 
chuyền, thế nên tưởng, tư gọI là ý hành.” 

Trưởng giả lại hỏi Tôn giả có bao nhiêu pháp: 

Lục người bỏ thân này, 
Thân xác năm trên đất, 
Ném vào trong gò má, 
Vô tâm như gỗ đá? 

Tôn giả đáp lại: 

Hơi ấm, thọ và thực, 


—— ng 


68. Hán: giác hữu quán #? # đi : Pali: (sa)vitakka-(sa)vicärä. 
69. Hán: tưởng tư li ï › Pãli: saññã ca vedanã. 
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_ Lúc xả thân đếu bỏ, 
Thân kia trong gò má, 
Vô tri như gố đá. 

Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

“Người chết và người nhập chánh thọ Diệt 
tận” có khác nhau không?” 

“— Xả thọ và hơi âm, các căn hư hoại, thân 
mạng phân ly, đó gọi là chết. Người Diệt tận định, 
thân, khẩu, ý hành diệt, nhưng không xả thọ mạng, 
chắng la hơi âm, các căn không hoại, thân mạng 
thuộc nhau. Đó là tướng sai khác giữa người chết 
và người nhập Diệt tận định.” 

Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

“Thế nào là nhập Diệt tận chánh thọ?” 

— Trưởng giả, người nhập Diệt tận chánh thọ 
không nói, “ta đang nhập Diệt tận chánh thọ, ta 
sẽ nhập Diệt tận chánh thọ”. Nhưng trước đó đã 
làm phương tiện tắt dần như thế; như phương 
tiện từ trước, hướng đến nhập Diệt tận chánh 
thọ.” 

“Lúc nhập Diệt tận chánh thọ, trước hết diệt 
pháp gì, là diệt thân hành, khẩu hành hay ý 


70%. Diệt tận chánh thọ 3 ãš 1  : tức diệt tận định, hay tưởng tri diệt tận định. Pãli: 
saññvedayita-nirodha-samäpaitii. 
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hành?” 

“= Này Trưởng giả, người nhập Diệt tận 
chánh thọ trước hết diệt khẩu hành, kế đến thân 
hành, sau đó là ý hành.” 

Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

“Thế nào là xuất Diệt tận chánh thọ?” 

Tôn giả đáp: 

“Trưởng giả, người xuất Diệt tận chánh thọ 
cũng không nghĩ răng: “Ta nay xuất chánh thọ, ta 
sẽ xuất chánh thọ”. Nhưng trước kia đã tác thành 
tâm phương tiện; như tâm trước kia mà khởi.” 

“Khởi Diệt tận chánh thọ, pháp nào khởi 
trước, là thân hành, khâu hành hay ý hành?” 

“—= Này Trưởng giả, từ Diệt tận chánh thọ 
khởi, ý hành khởi trước, kế đến thân hành, rồi 
đến khẩu hành.” 

“lôn giả, sự nhập Diệt tận định, thế nào là 
thuận xuôi, chảy xuôi, chảy sâu”!?” 

“—= Này Trưởng giả, sự nhập Diệt tận chánh 
thọ thuận xuôi về viễn ly, chảy xuôi về viễn ly, 
chảy sâu về viễn ly; thuận xuôi về xuất ly, chảy 
xuôi về xuất ly, chảy sâu về xuất ly; thuận xuôi 
Niết-bàn, chảy xuôi Niết-bàn, chảy sâu vào Niết- 


71. Hán: thuận thú, lưu chú, tuấn thâu li ## 3# 3 › 3# lí › Pãli:... kimnam citam hoii, 
kimpojam kimpabbhäran ti, tâm hướng đến cái già, nghiêng về cái gì, xuôi theo cái gì. 
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Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

“Lúc trụ Diệt tận chánh thọ, được xúc bởi bao 
nhiều xúc?” 

Tôn giả đáp: 

“= Này Trưởng giả, xúc bất động, xúc vô 
tướng, xúc vô sở hữu.” 

Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

“Lúc nhập Diệt tận chánh thọ, tác thành bao 
nhiêu pháp?” 

Tôn giả đáp: 

“Này Trưởng giả, điều ấy nên hỏi trước, sao 
đến bây giờ mới hỏi? Nhưng tôi cũng nói cho 
ông biết. Tỳ-kheo nhập Diệt tận chánh thọ tu hai 
pháp: Chỉ và quán.” 

Sau khi trưởng giả Chất-đa-la nghe Tôn giả 
nói xong, tùy hý hoan hỷ làm lễ rồi đi. 


M 
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KINH 569. LÊ-TÊ-ĐẠT-ĐA (1)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong rừng Am-la tại làng 
Am-la, cùng với các Tỳ-kheo Thượng tọa. Bây 
giờ, có trưởng giả Chất-đa-la đến chỗ các Tỳ- 
kheo Thượng tọa, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi 
ngôi lui qua một bên. Các Tỳ-kheo Thượng tọa 
vì trưởng giả Chât-đa-la nói pháp băng nhiều 
hình thức, khai thị, chỉ giáo, soI sáng, làm cho 
hoan hý. Sau khi nói pháp băng nhiều hình thức, 
khai thị, chỉ giáo, soI sáng, làm cho hoan hỷ, các 
Thượng tọa ngôi im lặng. 

Trưởng giả Chất-đa-la liền rời khỏi chỗ ngôi, 
trịch vai áo bên phải, quỳ gối chắp tay thưa thỉnh 
các Thượng tọa: 

“Con cúi xin chư tôn nhận lễ cúng dường, 
bữa ăn đạm bạc của con.” 

Khi ấy các Thượng tọa im lặng nhận lời. 
Trưởng giả biết các Thượng tọa đã 1m lặng nhận 
lời mời, vội vã đảnh lễ rồi lui. Về nhà, sửa soạn 
các thứ đồ ăn thức uống, trải chỗ ngôi. Sáng sớm, 
sai người đến báo đã đến giờ. Các Thượng tọa 


72. Pạli, S.41.2 Isidatta (1). 
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_ đêu đắp y mang bát đến nhà trưởng giả, ngôi 
vào chỗ ngôi dọn sẵn. Trưởng giả cúi đầu đảnh lễ 
các Thượng tọa, rôi ngồi lui qua một bên thưa 
răng: 

“Thưa các Thượng tọa, gọi là đa dạng giới ”. 
Vậy thế nào là đa dạng giới?” 

Bây giờ, các Thượng tọa im lặng. Ba lần thưa 
như vậy. Lúc ây Tôn giả Lê-tê-đạt-đa”? ngôi hạ 
tọa trong chúng, thưa với các Ty-kheo Thượng 
tọa: 

“Thưa các Tôn giả, con muôn đáp câu hỏi của 
trưởng giả này.” 

Các Thượng tọa đáp: 

“Được.” 

Trưởng giả Chât-đa-la liền hỏi: 

“Thưa Tôn giả, đa dạng giới; những øì là đa 
dạng giới?” 

Lê-tê-đạt-đa đáp: 

“Này trưởng giả, nhãn giới khác, sắc giới 
khác, nhãn thức giới khác; nhĩ giới khác, thanh 
giới khác, nhĩ thức giới khác; tỷ giới khác, hương 
giới khác, tỷ thức giới khác; thiệt giới khác, vị 
giới khác, thiệt thức giới khác; thân giới khác, 


73. Chủng chủng giới 4# #§ 77 › Paãli: dhãtunänattam. 
z4. Lê-tê-đạt-đa #1 Bể ?% 4 › Pãli: lsidatta. 
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xúc giới khác, thân thức giới khác; ý giới khác, - 
pháp giới khác, ý thức giới — Như vậy, 
Trưởng giả, đó gọi là đa dạng giới.” 

Bây giờ, trưởng giả Chất-đa-la đem các thứ 
thức ăn ngon lành, tính khiết cúng dường. Sau 
khi chúng Tăng thọ thực, súc miệng, cất y bát 
xong, trưởng giả Chất-đa-la trải một chỗ ngôi 
thập ở trước các Thượng tọa để nghe pháp. 

Các Thượng tọa vì trưởng giả nói pháp, khai 
thị, chỉ giáo, soI sáng, làm cho hoan hỷ, sau đó 
các Thượng tọa rời chỗ ngôi mà đi. Dọc đường 
các Thượng tọa nói với Lê-tê-đạt-đa: 

“Lành thay, lành thay! T-kheo Lê-tê-đạt-đa, 
ông thật khéo biện tài và nói rât đúng lúc. Nếu ở 
trường hợp khác, ông cũng nên ứng đáp như 
vậy.” 

Các Thượng tọa sau khi nghe những lời của 
Lê-tê-đạt-đa, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 570. LÊ-TÊ-ĐẠT-ĐA (2)75 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong rừng Am-la tại làng 


75. Pãli, S.41.3 Isidatta (2). 
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_ Am-la cùng với chúng Tăng gôm các Tỳ-kheo 
Thượng tọa. Bây giờ, trưởng giả Chât-đa-la đến 
chỗ các Thượng tọa, cúi đầu đảnh lễ đưới chân, 
rôi ngồi lui qua một bên, thưa các Thượng tọa: 

“Theo cái thấy của thê gian, có người nói có 
ngã, hoặc nói chúng sanh, hoặc nói thọ mạng, 
hoặc nói việc tốt xấu ở thế Ø1an. Thê nào, thưa 
Tôn giả, có sở kiến khác nhau đó là do gốc gì, 
tập gì, sanh gì, chuyển gì”5?” 

Các Thượng tọa 1m lặng chắng đáp. Được hỏi 
ba lần như vậy, các Thượng tọa vẫn im lặng. Bây 
g1ờ, có Ty-kheo hạ tọa là Lê-tê-đạt-đa thưa với 
các Thượng tọa: 

“Thưa các Thượng tọa, con muôỗn đáp câu hỏi 
của Trưởng giả này.” 

Các Thượng tọa bảo: 

“Khéo đáp được thì đáp.” 

Trưởng giả liên hỏi Tôn giả Lê-tê-đạt-đa: 

“Những sở kiến của thế gian do gốc gì, tập gì, 
sanh gì, chuyền gì?” 

Tôn giả Lê-tê-đạt-đa đáp: 

“Này Trưởng giả, những gì là sở kiến của thế 
gian, hoặc nói có ngã, hoặc nói chúng sanh, hoặc 


79 Hà bản, hà tập, hà sanh, hà chuyển ff[ Z › {nj § › ff[ /E › {n[ ## ; xem cht.104, kinh 
57. 
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nói thọ mạng, hoặc nói việc tốt xâu của thể - 
gian; các sở kiên ấy đều lấy thân kiến làm gốc, 
thân kiến tập. thân kiến sanh, thân kiễn chuyền.” 

Trưởng giả lại hỏi: 

“Thế nào là thân kiên 

Tôn giả đáp: 

“Này Trưởng giả, phàm phu ngu sĩ không học 
thấy sắc là ngã, sắc khác ngã, ngã ở trong săc, 
sắc ở trong ngã; thấy thọ, tưởng, hành, thức là 
ngã, thức khác ngã, thức ở trong ngã, ngã ở trong 
thức. Này Trưởng giả, đó gọi là thân kiến.” 

Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

“Làm thế nào để không có thân kiến này?” 

Tôn giả đáp: 

“Này Trưởng giả, đa văn Thánh đệ tử chẳng 
thấy sắc là ngã, chắng thấy sắc TÚ ngã, chăng 
thây sắc trong ngã, ngã trong sắc”?; chắng thây 
thọ, tưởng, hành, thức là ngã, chẳng thây thức 
khác ngã, chăng thây thức trong ngã, ngã trong 
thức; đó gọi là không có thân kiến.” 

“Cha của Tôn giả tên gì? Sanh ở đâu?” 


T/9% 


7. Thân kiến ;# Bị, › đây chỉ hữu thân kiến. Pãli: sakkãgaditthi. 

78. Pã|i: rũpam attaio samanupassali, rũpavantam và attãnam attanivã rũpam rũpasmim 
và attãnam, quán sát sắc là tự ngã, tự ngã có sắc, chính tự ngã là sắc, tự ngã ở 
trong sắc. 
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— “Tôi sanh ở phía sau nhà trưởng giả.” 

Trưởng giả Chất-đa-la bảo Tôn giả Lê-tê-đạt- 
đa: 

“Hai cụ thân sanh của con và Tôn giả vốn là 
chỗ quen biết.” 

Tôn giả Lê-tê-đạt-đa đáp: 

“Vâng, đúng như thế.” 

Trưởng giả Chất-đa-la bảo Lê-tê-đạt-đa: 

“Nêu Tôn giả ở trong vườn Am-la này, suốt 
đời con xin cúng dường y phục, thức ăn và thuốc 
men.” 

Tôn giả Lê-tê-đạt-đa 1m lặng nhận lời. Vì Tôn 
giả Lê-tê-đạt-đa đã nhận sự cúng dường rôi nên 
thường bị chướng ngại, lâu ngày không đến chỗ 
Thế Tôn. 

Bây giờ, các Thượng tọa vì trưởng giả Chất- 
đa-la nói pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm 
cho hoan hỷ. 

Sau khi được sự khai thị, chỉ giáo, soI sáng, 
làm cho hoan hỷ, trưởng giả Chất-đa-la tùy hỷ 
hoan hỷ làm lễ rồi lui. 

M 
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KINH 571. MA-HA-CA” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong rừng Am-la tại làng 
Am-la, cùng chúng Tăng gồm các vị Tỳ-kheo 
Thượng tọa. Bấy giờ trưởng giả Chất-đa-la đến 
chỗ các Thượng tọa, cúi đầu đảnh lễ đưới chân, 
rôi ngôi lui qua một bên, thưa với các Thượng 
tọa: 

“Xin thỉnh các Tôn giả nhận lời mời của con 
đến trại bò? thọ thực.” 

Các Thượng tọa 1m lặng nhận lời mời. 
Trưởng giả Chất-đa-la biết các Thượng tọa im 
lặng nhận lời rôi, liên vội vàng trở về nhà. Suôt 
đêm trưởng giả chuẩn Dị đây đủ các thứ đỗ ăn 
thức uông, sáng sớm sắp xếp chỗ ngôi, TÔI Sai 
người đến thưa với các Thượng tọa biết đã đến 
giờ. Các Thượng tọa đắp y mang bát đến nhà 
trưởng giả Chất-đa-la trong thôn trại bò. Khi đã 
ngôi xong, trưởng giả Chất-đa-la tự tay dâng các 
thứ đồ ăn thức uống cúng dường. Sau khi các 
Thượng tọa thọ trai, súc miệng, rửa bát xong, 
trưởng giả Chât-đa-la trải một chỗ ngồi thấp 


79. S.41.4 Mahaka. 
80. Hán: ngưu mục “Ƒ ‡¿ › Pãli: gokula, ngưu xá, nhà cho bò ở, hay trại bò. 
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_ trước các Thượng tọa để nghe pháp. 

Bây giờ, các Thượng tọa vì trưởng giả mà nói 
pháp, khai thị, chỉ giáo, soI sáng, làm cho hoan 
hỷ. Sau khi khai thị, chỉ giáo, soI sáng, làm cho 
hoan hý, các Thượng tọa rời chỗ ngôi đứng dậy 
ra đi. Trưởng giả Chất-đa-la cũng đi theo sau. 
Các Thượng tọa vì ăn mật, tô, lạc, quá no, lúc ây 
vào tháng cuôi xuân, trời nóng bức, nên đi đường 
rất mệt nhọc. 

Bây giờ có Tỳ-kheo hạ tọa tên là Ma-ha-caŸ! 
thưa với các vị Thượng tọa: 

“Hôm nay trời quá oi bức, con muốn nỗi mây 
mưa và g1ó mát có được không?” 

Các Thượng tọa đáp: 

“Ngươi có thể làm như vậy thì tốt lắm.” 

Ma-ha-ca liền nhập tam-muội, băng chánh 
thọ như vậy””, liên khi đó mây nỗi, mưa nhẹ và 
gió mát từ bỗn phương thôi tới. Đến cửa tỉnh xá, 
Tôn giả Ma-ha-ca hỏi các Thượng tọa: 

“Việc làm này có thê dừng lại được chưa?” 

Các Thượng tọa đáp: 

“Hãy dừng đi.” 

81. Ma-ha-ca J# mrƒ ‹ Päli: Mahaka. 


82 Như kỳ chánh thọ + 1E # - Päli: tathãrũpam iddhäãbhisañkhãram abhisañkhati, thực 
hiện thắng hành thần thông như vậy. 
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Lúc ây, Ma-ha-ca liên ngưng thân thông, - 
rôi trở về phòng riêng. Trong khi đó trưởng giả 
Chất-đa-la nghĩ thầm: Vị Ty-kheo tối hạ tọa mà 
có thê có sức thân thông lớn như thế, huông chỉ 
là các bậc trung tọa, thượng tọa. Nghĩ như thê 
liên đảnh lễ chân các Ty-kheo Thượng tọa, rôi đi 
theo Tỳ-kheo Ma-ha-ca đến phòng của Tỳ-kheo 
này, làm lễ Tôn giả Ma-ha-ca, rồi ngôi lui qua 
một bên thưa: 

“Thưa Tôn giả, con muỗn được8l thây sự hóa 
hiện thần túc siêu quá người thường của Tôn 
giảề?. ”° 

Tôn giả Ma-ha-ca nói: 

“Trưởng giả chớ nên thấy, sẽ sợ hãi!” 

Ba lần thỉnh, ba lần Tôn giả đều từ chối. 
Trưởng giả lại thỉnh nữa: 

“Xin Tôn giả cho xem thần thông biên hóa.” 

Tôn giả Ma-ha-ca bảo trưởng giả: 

“Thôi ông hãy ra ngoài, lây cỏ khô và củi 
gom lại một đống, rồi đem tâm đệm trùm lên 
trên.” 

Trưởng giả Chất-đa-la y theo lời dạy của Tôn 
giả, ra ngoài gom củi thành đống, rồi đến thưa 


83. Quá nhân pháp thần túc hiện hóa 3ð A )£ # J# Z {E - Pãli: uttarimanussa-dhamma 
iddhipatihãriya. 
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_ Tôn giả: 

“Đồng củi đã có và con đã phủ lên băng một 
tâm đệm.” 

Tôn giả Ma-ha-ca liên nhập tam-muội hỏa 
quang, từ lỗ trống then cửa phát ra ngọn lửa. Lửa 
đốt trụi đống củi, chỉ có tắm đệm trắng không 
cháy. Tôn giả bảo trưởng giả: 

“Nay ông thấy không?” 

“Đã thấy, thưa Tôn giả, thật là kỳ diệu!” 

Tôn giả Ma-ha-ca bảo trưởng giả: 

“Ông nên biết, đây đều do không buông lung 
làm gốc, không buông lung mà tập khởi, không 
buông lung mà sanh, không buông lung mà 
chuyển. Do không buông lung nên được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Này Trưởng giả, 
thế nên việc này cùng với công đức khác, tất cả 
đêu do không buông lung làm gốc, không buông 
lung mà tập khởi, không buông lung mà sanh, 
không buông lung mà chuyển. Do không buông 
lung nên được Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác và những pháp đạo phẩm khác.” 

Trưởng giả Chât-đa-la thưa với Tôn giả Ma- 
ha-ca: 

“Xin Tôn giả ở luôn trong rừng này, con sẽ 
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trọn đời cúng dường y phục, thức ăn và thuộc 
men tùy bệnh.” 

Tôn giả Ma-ha-ca vì có việc phải đi nên 
không nhận lời mời của trưởng giả. 

Trưởng giả Chất-đa-la nghe pháp xong, tùy 
hỷ, hoan hỷ, liền từ chỗ ngôi đứng lên làm lễ rôi 
đi. 

Tôn giả Ma-ha-ca không muôn làm cho người 
cúng dường lợi dưỡng trở thành tội chướng, nên 
Tôn giả vội vã từ chỗ ngôi đứng dậy ra đi không 
trở lại. 


M 
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KINH 572. HẸ*! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong rừng Am-la, cùng số 
đông các vị Tỳ-kheo Thượng tọa. 

Bây giờ các Tỳ-kheo Thượng tọa tụ tập ở nhà 
ăn, cùng bàn luận như sau: 

“Các vị nghĩ thê nào, mặt trói buộc sắc 
chăng? Sắc trói buộc mắt chăng? Cũng thê, tai 
với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với 
xúc, ý với pháp, là ý trói buộc chăng? Hay pháp 
trói buộc ý?” 

Trong khi đó, trưởng giả Chất-đa-la đang đi 
lo công việc, ngang qua tinh xá, trông thây các 
Ty-kheo Thượng tọa tụ tập tại nhà ăn, liên đến 
trước đảnh lễ các Thượng tọa và thưa hỏi: 

“Chư Tôn giả tụ tập tại nhà ăn đang bàn luận 
điều gì vậy?” 

Các Thượng tọa đáp: 

“Này Trưởng giả, chúng tôi hôm nay tụ tập 
tại nhà ăn này, bàn luận rẵng: Có phải mắt trói 
buộc sắc, hay sắc trói buộc mắt? Cũng như vậy, 
tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân 


84. Hệ phược, hay kết. Päli, S.41.1 Saññojana. 
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với xúc, ý với pháp, là ý trói buộc chăng? Hay _ 
pháp trói buộc ý?” 

Trưởng giả hỏi: 

“Thưa các Tôn giả, các Tôn giả sẽ nói thế nào 
về nghĩa này?” 

Các Thượng tọa nói: 

“Còn đối với trưởng giả, ông nghĩ sao?” 

Trưởng giả thưa các Thượng tọa: 

“Theo ý con, mặt chẳng trói buộc sắc, chăng 
phải sắc trói buộc mắt; cho đến chăng phải ý trói 
buộc pháp, chăng phải pháp trói buộc ý. Nhưng ở 
khoảng giữa có dục tham°, theo đó mà trói buộc. 
Ví như hai con bò, một đen, một trắng, mang cái 
ách. Có người hỏi: bò đen trói buộc bò trăng hay 
bò trắng trói buộc bò đen? Hỏi như thê có đúng 
không?” 

Các Thượng tọa đáp: 

“Này Trưởng giả, hỏi như thế không đúng. Vì 
sao? Vì chăng phải bò đen trói buộc bò trắng và 
cũng không phải bò trăng trói buộc bò đen. Cái 
ách kia là vật trói buộc cả hai.” 

“Cũng vậy, thưa các Tôn giả, chắng phải mắt 
trói buộc sắc, chăng phải sắc trói buộc mắt cho 


8. Dục tham 3X âï › Pãli: chandaräãga. 
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_ đến không phải ý trói buộc pháp, không phải 
pháp trói buộc ý, nhưng ở giữa đó, tham dục là 
sự trói buộc.” 

Trưởng giả Chất-đa-la nghe các Tỳ-kheo 
Thượng tọa nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, làm lễ mà 
lu. 


M 


KINH 573. A-KỲ-TY-CA®9 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong rừng Am-la. 

Bây giờ có ngoại đạo A-kỳ-tỳ-ca"”, là chỗ 
thân hậu của tiên nhân của trưởng giả Chất-đa-la, 
đi đến chỗ Chât-đa-la, cùng nhau chào hỏi ân 
cân, rồi đứng một bên. Trưởng giả Chất-đa-la hỏi 
ngoại đạo A-ky-tỳ-ca: 

“Nhân giả xuất gia được bao lâu rôi?” 

“Trưởng giả, tôi xuất gia đến nay đã hơn hai 
mươi nămŠŠ.” 

Trưởng giả Chất-đa-la hỏi: 

“Nhân giả xuất gia đã hơn hai mươi năm, có 


%. S.41.9 Acela. 

8. A-kỳ-tỳ-ca Jnj # Bí ?Zu › bản Cao-ly không có chữ ca 3 : Pãli: äãjivika. Bản PaäIi, 
S.41.9: Acela Kassapa, lõa thể ngoại đạo, bạn cũ của Citta trước khi tu lõa thể. 

88. Bản Päli, 30 năm. 
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được pháp siêu quá người thường””, tột cùng tri 
kiến và an lạc trụ không?” 

A-kỳ-ty-ca đáp: 

“Này Trưởng giả, tuy tôi đã xuất gia hơn hai 
mươi năm mà chăng được pháp siêu quá người 
thường, tột cùng tri kiến và an lạc trụ. Chỉ có lõa 
hình, nhồ tóc, khất thực, du hành trong nhân gian, 
năm trên tro đất.” 

Trưởng giả Chất-đa-la bảo: 

“Đây không phải là pháp luật đúng danh 
xưng. Đây là ác tri kiến; chăng phải là con đường 
xuất yêu, chăng gọi là Đăng giác, chỗ chăng 
đáng khen ngợi, chăng có thể nương tựa. Luống 
gọi là người xuất gia hơn hai mươi năm, lõa 
hình, nhô tóc, du hành khât thực trong nhân gian, 
năm trên tro đất.” 

A-kỳ-tỳ-ca hỏi trưởng giả Chất-đa-la: 

“Ông làm đệ tử của Sa-môn Cù-đàm đã được 
bao lâu?” 

Trưởng giả Chât-đa-la đáp: 

“Tôi làm đệ tử của Thể Tôn hơn hai mươi 
năm.” 

Lại hỏi trưởng giả Chât-đa-la: 


8 Quá nhân pháp 3 A, 3z: Pãli: uttarimanussa-dhamma, nhân thượng pháp, hay 
thượng nhân pháp, pháp của bậc thượng nhân. 
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— “Ông là đệ tử của Sa-môn Cù-đàm đã hơn 
hai mươi năm, có được pháp siêu quá người 
thường, tột cùng tri kiên và an lạc trụ không?” 

Trưởng giả Chât-đa-la đáp: 

“Ông nên biết, trưởng giả Chất-đa-la sẽ 
không còn thọ sanh vào bào thai nữa, không còn 
tăng thêm mô mả, không còn sanh khởi từ khí 
huyết. Như Thê Tôn nói: °Năm hạ phân kết sử, 
Ta không còn thây một kết nào mà không đoạn. 
Nếu có một kết nào chưa đoạn, sẽ còn trở lại sau 
đời này”.” 

Trong lúc trưởng giả nói như vậy, A-kỳ-ty-ca 
càng thêm buôn bã, than thở rơi lệ, lây áo lau mặt 
và nói với trưởng giả Chất-đa-la: 

“Tôi phải tính sao bây giờ?” 

Trưởng giả Chât-đa-la đáp: 

“Nêu ông có thê ở trong Chánh pháp luật xuất 
gia, tôi sẽ cung cấp y bát và những vật cân thiết.” 

A-kỳ-tỳ-ca suy nghĩ giây lát, rồi nói với 
trưởng giả Chất-đa-la: 

“Tôi hay tùy theo anh, xin chỉ dạy tôi việc 
cân làm.” 

Trưởng giả Chất-đa- la liên đưa A-kỳ-tỳ-ca để 
chỗ các Thượng tọa, rồi ngôi lui qua một bên, 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 21 349 
thưa các T-kheo Thượng tọa: 1 

“A-kỳ-tỳ-ca này là chỗ thân hậu của tiên nhân 
của con, ngày nay xin được xuất gia làm Tỳ- 
kheo. Mong các Thượng tọa độ cho xuất gia. Con 
sẽ cung cấp y bát và các vật dụng cân thiết.” 

Các Thượng tọa liên cho xuất ø1a, cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa. Xuất gia xong, A-kỳ-tỳ-ca suy 
nghĩ những lý do mà người thiện nam cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, xuất ø1a tăng tiễn học đạo, tịnh 
tu phạm hạnh, đắc quả A-la-hán. 

M 
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KINH 574. NI-KIÊN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong rừng Am-la tại làng 
Am-la, cùng các vị Tỳ-kheo Thượng tọa. Bây giờ 
có Ni-kiên Nhã-đề Tử?! cùng với năm trăm 
quyến thuộc đi đến rừng Am-la, muốn dụ trưởng 
giả Chất-đa-la làm đệ tử. Trưởng giả Chất-đa-la 
nghe tin Ni-kiền Nhã-đề Tử cùng với năm trăm 
quyến thuộc đến rừng Am-la muốn dụ mình làm 
đệ tử. Sau khi nghe như vậy rồi, ông liên đi đến 
chỗ Ni-kiên Nhã-đề Tử. Hai bên cùng nhau chào 
hỏi, rôi mỗi người ngôi lui qua một bên. Bấy giờ 
Ni-kiền Nhã-đề Tử nói với trưởng giả Chất-đa-la: 

“Ông có tin Sa-môn Cù-đàm được tam-muội 
không giác không quán” chăng ””?” 

Trưởng giả Chât-đa-la đáp: 

“Tôi không vì tin mà đến đây”.” 


90. 
S1, 


= 


Pali, S.41.8 Nigantha. 

Ni-kiền Nhã-đề Tử jE ## 2? ÿš -- : Pãli: Nigantha Nàtaputta. 

% Vô giác vô quán tam muôi ft ## ít ï{ — I£ › định không tầm và tứ, từ Nhị thiền trở 
lên. Pãäli: saddahasi tvam gahapati samanassa gotamassa atthi avitakko avicäro 
samädhi, atthi vitakkavicäränam nirodho'ti, gia chủ có tin lời Sa-môn Cù-đàm rằng có 
định không tầm không tứ và có sự diệt tận của tầm và tứ? 

Bản Päli: “Ông có tin lời Phật về định không tầm không tứ? 

Päli: na khvaham ettha, bhante, bhegavato saddhãya gacchami, atthi avitakko 
avicäro, atthi vitakkavicaäränam nirodhoti, tôi không đến đây để tin Thế Tôn nói rằng 
có định không tầm không tứ và có sự diệt tận của tầm và tứ. 


93. 
94. 


. 
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A-kỳ-tỳ-ca” nói: 

“Này Trưởng giả, ông không quanh co, không 
dối trá, chất thực, bản chất chất trực. Này Trưởng 
giả, nêu người có thể dứt được hữu giác hữu 
quán, cũng có thể dùng dây buộc 1Ó; hoặc người 
dứt hữu giác hữu quán, cũng có thê lây một nắm 
đất ngăn được dòng nước sông Hằng. Ta trong 
lúc đi, đứng, năm, ngồi, tri kiến thường sanh.” 

Trưởng giả Chât-đa-la hỏi Ni-kiên Nhã-đề 
Tử: 

“Tín được đặt trước hay trí được đặt trước? 
Tín và trí cái nào trước, cái nào hơn?” 

Ni-kiền Nhã-đề Tử đáp: 

“Tín nên đặt trước, sau đó có trí. Tín và trí so 
sánh nhau thì trí là hơn.” 

Trưởng giả Chât-đa-la nói với Ni-kiền Nhã- 
đề Tử: 

“Tôi đã cầu được dứt hữu giác hữu quán, nội 
tịnh, nhật, không giác không quán, có hỷ lạc do 
tam-muội sanh, chứng và an trụ đệ Nhị thiền. 
Ban ngày tôi cũng ở trong tam-muội này. Ban 
đêm tôi cũng ở trong tam-muội này. Có trí như 


†?? 


vậy thì cân gì tin Thế Tôn! 


9%. Bản Minh chép là Ni-kiền Nhã-đề Tử. 
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— Ni-kiên Nhã-đề Tử nói: 

“Ngươi quanh co, dỐi trá, không chất trực, 
bản chất không chất trực.” 

Trưởng giả Chât-đa-la nói: 

“Lúc nãy ông đã nói là tôi không quanh co, 
không dối trá, chất thực, bản chất chất trực, vì 
sao bây giờ lại nói là tôi quanh co, dỗi trá, không 
chất thực, bản chất không chất trực? Nêu như lời 
trước của ông là thật, thì lời sau là dối trá; hoặc 
lời sau thật thì lời trước dỗi trá! Trước ông đã 
nói: “Ta trong đi, đứng, nằm, ngôi tri kiên thường 
sanh, đối với trước sau, việc nhỏ như vậy mà còn 
không rõ thì làm sao biết được pháp siêu quá 
người thường, hoặc tri kiến, hoặc việc trụ an 
lo” 

Trưởng giả lại hỏi Ni-kiên Nhã-đề Tử: 

“Có người hỏi một liên đáp một, cho đến hỏi 
mười đáp mười, ông có như vậy không? Nếu 
không hỏi một đáp một, hỏi mười đáp mười, mà 
đến rừng Am-la này hòng mong dụ dỗ tôi sao?” 

Ngay lúc ấy Ni-kiền Nhã-đề Tử nghẹn thở, 
lắc đầu, chặp tay chào và đi thắng không nhìn lại. 


M 
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KINH 575. BỆNH TƯỜNG" s. 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong rừng Am-la tại làng 
Am-la, cùng sỐ đông các vị Tỳ-kheo Thượng tọa. 

Bây giờ trưởng giả Chât-đa-la bị bệnh khổ, 
các thân thuộc vây quanh. Có nhiêu vị trời đến 
chỗ trưởng giả Chất-đa-la, bảo rằng: 

“Này Trưởng giả, ông nên phát nguyện làm 
Chuyên luân vương.” 

Trưởng giả Chất-đa-la nói với chư Thiên: 

“Nêu làm Chuyển luân vương: kia cũng vô 
thường, khổ, không, vô ngã.” 

Rồi, các thân thuộc của trưởng giả bảo trưởng 
giả: 

“Ông nên buộc niệm lại! Ông nên buộc niệm 
lại!” 

Trưởng giả Chât-đa-la nói với thân thuộc: 

“Vì sao các ông dạy tôi phải buộc niệm lại?” 

Những người thân nói rằng: 

“Ông đã nói: Vô thường, khô, không, vô ngã. 
Vì vậy nên chúng tôi bảo ông nên buộc niệm lại, 
buộc niệm lại!” 

Trưởng giả nói với các quyền thuộc: 


%. Pãli, S.41.10 Gilãnadasana (thăm bệnh). 
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— “Có chư Thiên đến chỗ tôi, nói với tôi: Ông 
nên phát nguyện được làm Chuyến luân Thánh 
vương, sẽ tùy nguyện đắc quả. Tôi liền đáp: 
Chuyến luân Thánh vương lại cũng vô thường, 
khố, không, vô ngã.” 

Các quyến thuộc hỏi trưởng giả Chât-đa-la: 

“Chuyển luân vương có gì mà chư Thiên bảo 
ông mong câu?” 

Trưởng giả đáp: 

“Chuyển luân vương đem chánh pháp cai trị, 
giáo hóa. Vì chư Thiên thây phước lợi như vậy 
nên dạy tôi phát nguyện mong câu.” 

Các quyến thuộc hỏi: 

“Nay ông dụng tâm như thê nào?” 

Trưởng giả đáp: 

“Này các thân quyên, ngày nay tâm tôi 
nguyện răng chỉ không còn thọ sanh vào bào thai 
nữa, không thêm mô mả, không thọ nhận huyết 
khí. Như Thế Tôn nói: Năm hạ phân kết sử, Ta 
không thấy có, không tự thấy một kết nào mà 
không đoạn. Nếu kết không đoạn thì còn sanh lại 
đời này.” 

Ngay lúc â ây Trưởng giả ngay từ glường năm, 
ngôi kiết già, chánh niệm và nói kệ: 
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Chứa thực ăn đã chưa, 
Rộng độ các hoạn nạn, 
Bồ thí tăng ruộng phước, 
Vun trồng năm chủng lực. 
Vì mong muốn nghĩa ấy, 
Người tục sống tại nhà. 
Ta điều được lợi nảy, 

Đã khỏi các thứ nạn. 
Điều thể gian nghe quen, 
Xa la các việc khó; 

Sanh vui, biết chút khó, 
Tùy thuận Đăng Chánh Giác. 
Cung dường người trì giới, 
Khéo tu các phạm hạnh; 
Lậu tận A1-la-hán, 

Và ấn sĩ Thanh văn. 

Kiến siêu việt như vậy, 
Trên các cối thù thăng; 
Thường làm người bồ thí, 
Cuối cùng được quả lớn. 
Tập hành bố thí chúng, 
Cho các ruộng phước tốt; 
Nơi đời này mạng chung, 
Hóa sanh về cối trời. 
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_ Năm dục được đây đu, 
Tâm vô lư@ng mừng Vui, 
Được báo vi điệu này, 
Vì không tâm keo bẩn; 
Thọ sanh ở nơi nào, 
Đều luôn được vui vẻ. 
Trưởng giả Chất-đa-la nói kệ này xong, liền 
mạng chung, sanh vào cõi Vô phiên nhiệt thiên. 
Bây giờ Thiên tử Chất-đa-la nghĩ răng: Ta 
không nên đình trú ở đây, mà nên đến Diêm-phù- 
đề lễ bái các Tỳ-kheo Thượng tọa. Trong khoảnh 
khắc nhanh như người lực sĩ co duỗi cánh tay, 
dùng sức Thiên thần hiện đến rừng Am-la, phóng 
ánh sáng từ thân trời, chiếu sáng khắp rừng Am- 
la. Bấy giờ, có 1y-kheo nọ, ra khỏi phòng ban 
đêm đi kinh hành nơi đất trống, trông thây ánh 
sáng kỳ diệu, chiêu khắp rừng cây, liên nói kệ: 
Sắc trời nào vi diệu, 
Trụ ở giữa hư không; 
Giống như núi vàng rực, 
Ánh sáng Diêm-phù-đàn? 
Thiên tử Chất-đa-la nói kệ đáp: 
Tôi là vua trời, người, 
Là đệ tử Cù-đàm, 
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Trong rưng A1m-la này, s. 
Trưởng giả Chắt-äa-la. 
Nhờ tịnh giới đây đủ, 
Hệ niệm tự tịch tịnh, 
Thân giải thoát đây đủ, 
Thân trí tuệ cũng thể. 
Tôi biết pháp nên đến, 
Nhân giả cân nên biết; 
Nên nơi Niết-bàn kia, 
Pháp này pháp như vậy. 
Thiên tử Chât-đa-la nói kệ XONØ, liên biến 
mât. 


L] 
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TẠP A-HÀM QUYỀN 22 


KINH 576. NAN-ĐÀ LẦM! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử 
dung nhan tuyệt diệu, vào cuỗi đêm, đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua 
một bên, thân tỏa hào quang chiêu sáng khắp 
rừng Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Vị Thiên tử kia 
nó1 kệ bạch Phật: 

Chăng ở rừng Nan-đâ, 
Trọn chẳng được khoải lạc; 
Trong cung trời Đao-lợi, 
Được danh xưng Thiên để. 

Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Trẻ con”, ngươi nào biết, 
Điều A-la-hán nói: 
Tất cả hành vô thường, 


1. Ấn Thuận, tụng 5. Bát chúng, “25. Tương ưng Chư thiên” gồm các kinh: Đại Chánh 
576-597 (quyển 12), 995-1022 (quyển 35). Phần lớn tương đương Päãli, S.1. 
Devatãäsamyutta. Đại Chánh kinh 576, Päli, S.1.11. Nandana. Tham chiếu, Hán: 
N?100 (161) [Biệt dịch Tạp A-hàm quyền 9]; N°125 (31.9) [Tăng nhát quyễn 9]. 

2 Nan-đà lâm #£ ÿÈ #R vườn Hoan hỷ trên trời Tam thập tam. Paäli: Nandana. 


3 => Jhữ 


Hán: đồng mông *## š# › Pãli: tam bãle. 
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Đây là pháp sanh-diệt. 
Đã sanh rồi lại diệt, 
Tịch diệt cả là VUI. 

Bây giờ, Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chưng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Trọn vượt đời ân át. 

Thiên tử này sau khi nghe Phật dạy xong, tùy 
hỷ hoan hỷ, cúi đâu lễ dưới chân Phật rồi liền 
biến mắt. 

M 


KINH 577. CÂU TỎA“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử 
dung nhan tuyệt diệu, vào cuối đêm, đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua 
một bên, từ thân tỏa hào quang chiếu sáng khắp 
rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Rôi, vị Thiên 
tử kia nói kệ bạch Phật: 

Bút tất cả xiếng xích, 


+.. Xiềng xích. Päli, S.10.2 Sakka. Tham chiếu, N9100(162). 
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_ Mâu-ni không có nhà; 
Sa-môn ham giáo hóa: 
Tôi chăng nói 'Lành thay!' 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Tất cả loài chúng sanh, 
Thảy cùng ràng buộc nhau, 
Kia có người tri tuệ, 
Ai chẳng khỏi thương xót? 
Thiện Thệ vì thương xót, 
Thường dạy dỗ chúng sanh. 
Người thương xót chủng sanh, 
Đó là đúng như pháp. 
Thiên tử kia lại nói bài kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chưng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Trọn vượt đời ân ái. 
Thiên tử kỉa sau khi nghe. Phật dạy, tùy hỷ 
hoan hỷ rồi liền biến mắt. 
M 
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KINH 578. TÀM QUÝ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử 
dung nhan tuyệt diệu, cuôi đêm đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngôi lui qua một 
bên, từ thân tỏa hào quang chiếu sáng khắp rừng 
cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Rôi, vị Thiên tử kia 
nói kệ bạch Phật: 

Thường tập lòng hồ thẹn, 
Thưởng có hạng người này; 
Hay xa lìa điễu ác, 

Như ngựa khôn thấy roi. 

Bây giờ, Thê Tôn nói bài kệ: 

Thường tập lòng hồ thẹn, 
Người này thát I1 có; 
Hay xa lìa điễu ác, 

Như ngựa lành thấy roi. 

VỊ Thiên tử kia lại nói bài kệ: 

Lâu thầy Bà-la-môn, 
Chưng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 


5. S.1.18. Hirr. 
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_ Trọn vượt đời ân ái. 
Thiên tử này sau khi nghe Phật nói kệ xong, 
tùy hỷ hoan hý, cúi đầu lê Phật rôi biên mât. 


M 


KINH 579. BÁT TẬP CẬN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Bây giờ, có một Thiên tử dung nhan tuyệt 
diệu, vào cuôi đêm, đến chỗ Phật, cúi đâu lễ dưới 
chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên, từ thân tỏa 
hào quang chiêu sáng khắp rừng cây Ky-đà, 
vườn Cấp cô độc. Rồi, vị Thiên tử kia nói kệ 
bạch Phật: 

Chẳng gần gũi . phap, 
Ưa đắm các tà kiến; 
Ngủ mê chẳng tự biết, 
Nhiêu kiếp tâm sao ngộ? 
Bây giờ Thế Tôn nói bài kệ trả lời: 
Chuyên tu nơi Chánh pháp, 
°.. S.1.7 Appatividita. Tham chiếu, N9°100(164). 


7. Päli: yesam dhammà appatividitä, paravädesu nïyare, “Những ai không hiểu rõ pháp, 
lạc lối vào các dị thuyết”. 
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Xa lìa nghiệp bắt thiện; 
Là La-hán lậu tận, 
San phẳng đời gập ghênhŠ. 
Thiên tử kia nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chưng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Trọn vượt đời ân ái. 
Thiên tử này sau khi Phật nói xong, tùy hỷ 
hoan hỷ, cúi đầu lễ dưới chân rôi biến mắt. 


M 


KINH 580. THIỆN ĐIÊU? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên tử 
dung nhan tuyệt diệu, vào cuỗi đêm, đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rôi ngôi lui qua 
một bên, từ thân tỏa hào quang chiếu sáng khắp 
rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Rôi, vị Thiên 
tử kia nói kệ bạch Phật: 

Nhờ pháp, khéo điều phục, 


8.. Päali: caranti visame samanrti, “Bước đi bằng phẳng trên lối đi gập ghềnh”. 
9%. S.1.8 Susammutthä. Tham chiếu, N9100(165). 
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_ Không đọa các tà kiến;!0 
Tuy còn đắm ngủ say, 
Có thể tùy thời ngộ. 
Thế Tôn nói kệ đáp lại: 
Nếu nhờ pháp điều phục, 
Chẳng theo các tà kiến; 
Rồt ráo đứt vô trì, 
Hay vượt đời ân ái. 
Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thầy Bà-la-môn, 
Chưng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Trọn vượt đời ân ái. 
Thiên tử này sau khi nghe Phật nói xong, tùy 
hỷ hoan hỷ, cúi đầu đánh lễ dưới chân rồi biến 
mắt. 


M 
KINH 581. LA-HÁN (1)1 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
19 Pãli: yesam dhammà susammmutthä, paravädesu nïyare, “những ai mê mờ pháp, lạc 


lối vào dị thuyết”. 
11. S.1.25 Araham. Tham chiếu, N9100(166). 
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cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ có một Thiên - 
tử dung nhan tuyệt diệu, vào cuỗi đêm đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rôi ngôi lui qua 
một bên, từ thân tỏa hào quang chiếu sáng khắp 
rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Bây giờ, vị 
Thiên tử kia nói kệ bạch Phật: 

Nếu 1)-kheo La-hán, 

Việc mình đã làm xong, 

Tắt cả lậu dứt sạch, 

Mang thân tôi hậu này, 

Xác định nói: có ngã, ` 

Và nói: ngã sở' không?!? 

Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp: 

Nếu T1)-kheo La-hán, 

Việc mình đã làm xong; 

Các hữu lậu đã sạch, 

Mang thân tôi hậu này. 

Giả sử côn nói nga, 

Ngã sở, cũng không lỗi. 

Thiên tử lại nói kệ đáp: 
Nếu T1)-kheo La-hán, 


12. Pali: aham vadämT tỉ pi so vadeyyä' ti mamam vadantr tỉ pi so vadeyyä†ti, “Vị ấy 
cũng có thể nói: "Tôi nói.' Vị ấy cũng có thể nói: 'Họ nói (với tôi) là của tôi”. Vị A-la- 
hán, tuy chứng vô ngã, nhưng vẫn nói 'tôi' và 'của tôi' theo ngôn ngữ thế gian. 
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_ Việc mình đã làm xong, 
Tất cả lậu hết sạch, 
Mang thân tôi hậu này. 
Tâm Hương nơi ngã mạn, 
Mà nói là có ngã; 
Và nói về ngã sở, 
Có nói như thể không? 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Đã lìa nơi ngã mạn, 
Không còn tám ngã mạn, 
Siêu Việt nga, ngã sở, 
Ta nói là lậu tán. 
Đổi ngã, ngã sở kia, 
Tâm trọn chẳng chấp trước; 
Hiểu danh tự thể gian, 
Bình đăng giả danh nói. 
Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chưng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Trọn vượt đời ân át. 
Thiên tử kia nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan 
hỷ, cúi đầu lễ dưới chân Phật rôi biên mất. 
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M 


KINH 582. LA-HÁN (2)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ có một Thiên tử 
dung nhan tuyệt diệu, vào cuôi đêm đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rôi ngôi lui qua 
một bên, từ thân tỏa hào quang chiếu sáng khắp 
rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Bây giờ, vị 
Thiên tử kia nói kệ bạch Phật: 

Nếu 1)-kheo La-hán, 
Lậu tận, tôi hậu thân; 
Có thể nói: 'có ngã, 

Và nói: ngã sở' chăng? 

Thế Tôn nói kệ đáp: 

Nếu 1)-kheo La-hán, 
Lậu tận, tôi hậu thân, 
Củng nói là có ngã, 
Và nói có ngã sở. 

Thiên tử kia lại nói kệ: 

Nếu 1)-kheo La-hán, 
Việc mình đã làm xong, 


13. Xem kinh 581 trên. 


368 TẠP A-HÀM (ID 


_ Đã sạch các hữu lậu, 

Chỉ còn thân sau cùng. 
SđO CÒN HÓI CÓ ngã, 
Và nói có ngã sở? 

Thế Tôn nói kệ đáp: 
Nếu 1)-kheo La-hán, 
Việc mình đã làm xong; 
Tất cả lậu hết sạch, 
Chỉ còn thân sau cùng. 
Ta nói sạch các lậu, 
Cũng chăng chấp ngã sở; 
Hiểu danh tự thể gian, 
Bình đăng giả danh nói. 

Thiên tử này nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan 

hỷ, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rôi biên mắt. 


M 


KINH 583. NGUYỆT THIÊN TỬ“ 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỷ-đà, nước Xá-vệ. 

Bây giờ có La-hầu-la A-tu-la vương! che 


14. S.2.9 Candima. 
15. La-hầu-la A-tu-la vương #š lf# #§ [“J Í# š§ + › Päli: Rãhu-asurinda. 
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Nguyệt Thiên tử'5. Lúc ây các Nguyệt Thiên 
tử đều sợ hãi, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi đứng lui sang một bên và nói 
kệ khen ngợi Phật: 

Nay lễ Tối Thắng Giác, 

Hay thoát tất cả chướng; 

Con nay gặp khô não, 

Thể nên đến quy ÿ. 

Chung con Nguyệt Thiên tử, 

Ouy y Đáng Thiện Thệ; 

Phật thương xót thể gian, 

Xin cứu thoát Tu-la. 

Thế Tôn liền nói kệ đáp: 

Phá tan mọi tăm tôi, 

Ảnh sáng chiếu hư không; 

Nay T)-lô-giá-na!”, 

Bảy ảnh sảng thanh tịnh. 

La-hầu trảnh hư không, 

Phóng bay nhanh như thỏ. 

A-tu-la La-hầu, 

Vội bỏ trăng trở về, 

Toàn thân tuôn mô hồi, 


16. Hiện tượng nguyệt thực. 
1”. Tỳ-lô-giá-na Eš Jã 3š ll › Pãli: virocana; bản Pãli không nêu. 
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_ Kinh hoảng chăng an Ôn; 
Thần hôn, chí mê loạn, 
Giống như người bệnh nặng. 

Bây giờ, có A-tu-la tên là Bà-trĩ!° thây A-tu- 
la La-hầu-la vội vàng bỏ mặt trăng trở về liên nói 
kệ: 

La-hầu A-tu-la, 
Bỏ trăng sao nhanh thể? 
Toàn thân tuôn mô hồi, 
Như người bị bệnh nặng. 
A-tu-la La-hâu-la trả lời băng bài kệ: 
Cù-dam thuyết chú kệ; 
Nếu không nhanh bỏ trăng. 
Đầu vỡ làm bảy mảnh, 
Chịu khô như sắp chết. 

A-tu-la Bà-trĩ lại nói bài kệ: 

Phát xuất hiện, hiểm có; 
An ổn cho thể gian. 
Ngài thuyết kệ khiến cho 
La-hầu bỏ mặt trăng. 

Phật nói kinh này rồi, bấy giờ Nguyệt Thiên 
tử sau khi những điều Phật thuyết, hoan hý tùy 


18. Bà-trĩ 3š ƒE : Pali: Vepacitti. 
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hỷ, làm lê rôi lui. 
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KINH 584. TỘC BẢN” 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ có một Thiên 
tử dung nhan tuyệt diệu, vào cuỗi đêm, đến 
chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rôi ngồi 
lui qua một bên, thân tỏa hào quang chiếu 
sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Vị 
Thiên tử kia nói kệ bạch Phật: 

Ngài có bản tộc chăng? 

Có tộc nổi dõi chăng? 

Thân thuộc thảy đêu không? 

Làm sao cởi trói buộc ? “° 
Thế Tôn trả lời bằng bài kệ: 

Ta không có tộc bản 

Cũng không tộc nồi dõi; 

Thân thuộc cắt vĩnh viễn, 

Giải thoát mọi ràng buộc. 
Thiên tử lại nói kệ: 


Thê nào là tộc bản ? 


19 S.1.19 Kutikä. 

20. Hán: tộc bản j# Z › chuyển sanh tộc ## /E j⁄Z - Pãli: kacci te kutikã natthi, kacci 
natthi kuläavaka kacci santänakã natthi, kacci muttosi bandhanäftti, “Ngài không có 
chòi tranh, Ngài không có tổ ám, Ngài không có con cháu, Ngài thoát mọi ràng buộc”. 
Bản Hán đọc kula (gia tộc) thay vì kutikã, chòi tranh. 
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Thê nào là dòng tộc? có 
Thể nào có thân thuộc ? 
Thế nào đây trói chắc ? 

Bây giờ, Thế Tôn trả lời băng bài kệ: 
Mẹ, tộc bản của đời; 
Vợ là tộc nồi dõi; 
Có con có thán thuộc, 
Ái là dây trói chặt. 

Rồi, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lành thay không dòng họ, 
Không sanh tộc cũng tốt, 
Lành thay không tương thuộc! 
Lành thay giải thoát buộc! 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Trọn vượt thoát ân át. 

Thiên tử này nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan 

hỷ, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi biên mất. 
M 
KINH 585. ĐỘC NHẤT TRỤ? 


21. Pãli: mãtaram kutikam brũsi, bhariyam brũsi kulãvakam. “Ta nói, mẹ là chòi tranh, vợ 
là tổ ám”. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại tháp Ưu-la-đê-na của họ 
Thích”. 

Bây giờ Thê Tôn mới cạo râu tóc. Vào cuối 
đêm, Ngài ngôi kiết già, thân ngay, ý chánh, cột 
niệm ở trước mặt, lây y trùm lên đầu. Bấy giờ 
bên tháp Ưu-la-đề-na có Thiên thần cư ngụ, 
phóng ánh sáng từ thân, chiêu khắp tinh xá, bạch 
Phật rằng: 

“S$a-môn lo buôn phải không?” 

Phật bảo Thiên thân: 

“Ta mất gì đâu?” 

Thiên thân lại hỏi: 

“Sa-môn hoan hỷ phải không?” 

Phật bảo Thiên thân: 

'“Fa được gì đầu?” 

Thiên thân lại hỏi: 

“Sa-môn không lo buôn, không hoan hý phải 
không?” 

Phật bảo Thiên thân: 

“Đúng vậy! Đúng vậy!” 

Bây giờ Thiên thân nói kệ: 


22. Sống một mình. Pãli, S.2.18 Kakudha. 


23. Thích thị Ưu-la-đề-na tháp ## [š {l #§ ‡š J ¡#4 › Bản Pali, S.2.2.8: Säkete vihãrati 
añjavane migadäaya; Phật ở Sãketa, trong rừng Añjana, chỗ nuôi dê. 
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Vì lìa các phiến não, 

Vì chẳng có vui mừng; 

Làm sao sống một mình, 

Không bị buôn phá hoại? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 

Giải thoát không tu não, 

Cũng không có hoan hỷ; 

Buôn không thể phá hoại, 

Nên Ta sống một mình. 
Thiên thân này lại nói kệ: 

Làm sao không tu não, 

Làm sao không hoan hỷ, 

Làm sao ngồi một mình, 

Không bị buôn phá hoại? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 

Phiên não sanh hoan hỷ, 

Hoan hỷ sanh phiên não, 

Không não cũng không hỷ, 

Thiên thần nên gìn giữ. 
Thiên thân lại nói kệ: 

Lành thay! Không phiên não, 

Lành thay! Không hoan hỷ;, 

Lành thay! Sống một mình, 
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_ Không bị buôn phá hoại? 
Láu thấy Ba-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Trọn vượt thoát ân át. 

Thiên thần kia nghe Phật nói xong, tùy hỷ 
hoan hỷ, cúi đầu đánh lễ dưới chân Phật rôi biến 
mắt. 

M 
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KINH 586. LỢI KIÊM? 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cầy Kỳ- -đà, nước Xá- -vệ. Bấy giờ có Thiên tử 
dung sắc tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ 
Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, từ thân 
tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng cây Kỳ-đà, 
vườn Cấp cô độc. Thiên tử ấy nói kệ: 
Như gươm bén làm hại, 

Cũng như lửa cháy đầu; 
Đoạn trừ lứa tham dục, 
Chánh niệm cầu xa lìa. 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Thí như gươm bén hại, 
Cũng như lửa cháy đâu; 
Đoạn trừ thân sau rồf?, 
Chánh niệm cầu xa lìa. 
Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thầy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 


2. S.1.21 Sattiyä. Hán, N°100(170). 
2. Hậu thân {4 ## › Päli: sakkãyaditthi, hữu thân kiến. 
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_ Trọn vượt thoát ân ái. 
Thiên tử này nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan 
hỷ, cúi đầu làm lề dưới chân Phật rồi biên mât. 
M 


KINH 587. THIÊN NŨ”® 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ có Thiên tử 
dung nhan tuyệt diệu, vào cuỗi đêm, đến chỗ 

Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, từ thân 
tỏa ánh sáng khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp 
cô độc. Thiên tử ấy nói kệ răng: 

Các Thiên nữ vây quanh, 
Như chúng Tỳ-xá-chỉ”; 
Trong rưng rậm sỉ hoặc, 
Do đâu được ra khỏi? 

Thế Tôn nói kệ đáp: 
Đạo chánh trực bình đăng, 
Phương thoát ly sợ hãi, 
Cỡi chiếc xe tịch mặc, 
Che kín bởi pháp trởng””. 


26. S.1.46 Accharäã. Hán, N°100(171). 
2. Tỳ-xá-chỉ Eš # RB › Pãli: pisäca, tỳ-xá-xà, quỷ uống máu. 
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Tàm quỷ vòng dây cổ?” 
Chánh niệm là dây buộc; 
Trí tuệ người đánh xe, 
Chánh kiến dẫn đường trước. 
Cổ xe mẫu nhiệm ấy, 
Cùng đưa cả nam nữ; 
Ra khỏi rừng sanh tử, 
Chóng đến nơi an lạc. 
Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thầy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Trọn vượt thoát ân át. 
Thiên tử kia nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan 
hỷ, cúi đầu lễ dưới chân Phật rôi biên mất. 


M 


bờt 


- Pãli: dhammacakkehi samyuto, kết hợp bởi pháp luân. 


28. Pháp tưởng }# i 


: rời 


29. Hán: trường mi E ": - Pãli: hirT tassa apälambo, sự hỗ thẹn là dây thắng xe. 
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KINH 588. TỨ LUẦN° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ có Thiên tử 
dung nhan tuyệt diệu, vào cuối đêm, đến chỗ 
Phật, cúi đầu đảnh lễ đưới chân Phật, từ thân tỏa 
ánh sáng khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô 
độc. Thiên tử ấy nói kệ hỏi Phật: 

Có bốn chuyển, chín cưa, 
Sống đây đủ tham dục; 
Đắm chìm sâu trong bùn, 
Voi lớn làm sao ra? 

Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Cắt dây dài ái hỷ, 
Tham dục cùng các ác; 
Nhồ gốc rễ ải dục, 
Hướng thắng đến chỗ kia. 

Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thầy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Trọn vượt thoát ân ái. 


30. Bốn bánh xe. S.1.29 Catucakka. 
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Thiên tử kia nghe Phật nói xong, tùy hỷ - 
hoan hỷ, cúi đầu lê dưới chân Phật rôi biên mât. 


M 


KINH 589. ĐẠI PHỨ°! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Thiên 
tử dung nhan tuyệt diệu, vào cuối đêm, đến chỗ 
Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, từ thân tỏa 
ánh sáng khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô 
độc. Thiên tử ấy nói kệ hỏi Phật: 

Nước Lại-tra-bàn-đề, 

Có các khách buôn bán ?; 
Giàu có nhiễu của cải, 
Tranh nhau mong làm giàu. 
Tìm cách câu tài lợi, 

Như đốt lửa cháy bùng; 
Tâm tranh thắng như thể, 
Dục tham luôn dong ruồi. 
Thể nào nên dứt tham, 


31. Pali: S.1.28. Mahaddhana. Tham chiếu, N°100(183). 

3. Pali: Mahaddhanä mahäbhogä, rafthavantopi; khattiyä, những Sát-ợi nhiều tiền, 
nhiều của, có cả đất nước. Bản Hán hiểu ratthavanta, sở hữu vương quốc, là tên 
nước (hình dung từ). 
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_ Hết cần cầu thê gian. 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Bỏ tục sống không nhà, 
Vợ con cùng tiên của; 
Lìa dục, tham, sân, si, 
La-hán sạch các lậu. 
Chánh trí tâm giải thoát, 
Ái tận dứt phương tiện. 
Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thầy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Trọn vượt thoát ân át. 
Thiên tử kia nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan 
hỷ, cúi đầu lễ dưới chân Phật rôi biên mắt. 


M 
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KINH 590. GIÁC THỤY MIỄN®° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Thời quá khứ tại nước Câu-tát-la có các 
nhà buôn với năm trăm cỗ xe cùng đi buôn 
bán. Họ đi đến chỗ hoang mạc. Hoang mạc 

này có bọn cướp năm trăm tên, đuôi theo sau, 
lén tìm cơ hội cướp đoạt. Bấy giờ, nơi hoang 
mạc ấy có một Thiên thần đang ở bên đường. 

Thiên thân ấy nghĩ thầm: “Ta nên đi đến 

nước Câu-tát-la kia, chỗ các nhà buôn để hỏi 
nghĩa lý. Nếu họ vui lòng cho ta được hỏi và 

giải thích, ta sẽ tìm cách khiến họ an ôn, được 
thoát khỏi nạn giặc cướp. Nếu họ không vui 
lòng với những câu hỏi của ta, ta sẽ bỏ mặc 

họ, như những Thiên thân khác.ˆ Sau khi suy 

nghĩ xong, Thiên thần Ấy phóng ánh sáng 
chiếu khắp các cỗ xe của những nhà buôn và 
nói kệ: 


Ai đổi thức lại ngủ, 


33. Tham chiếu, Hán N?100(184). 
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Ai đổi ngủ lại thức; 
Người nào hiểu nghĩa này, 
AI hay Vì tôi nói. 

Trong các nhà buôn đó có một Ưu-bà-tặc tin 
Phật, tin Pháp, tin Tỳ-kheo Tăng, nhất tâm hướng 
về Phật, Pháp, Tăng; quy y Phật, Pháp, Tăng. Vị 
ây đối với Phật, Pháp, Tăng lìa nghi, đối với 
Khô, Tập, Diệt, Đạo lìa nghi, thây bốn Thánh đề, 
đắc quả hiện quán thứ nhật”. Trong các nhà 
buôn cùng kết bạn đi đường đó, Ưu-bà-tắc kia 
vào khoảng cuỗi đêm ngôi thắng suy nghĩ, cột 
niệm ở trước; đối với mười hai nhân duyên, quán 
sát thuận nghịch; nghĩa là cái này có nên cái kia 
có, cái này khởi nên cái kia khởi; nghĩa là duyên 
vô minh có hành, duyên hành có thức, duyên 
thức có danh sắc, duyên danh sắc có lục nhập xứ, 
duyên lục nhập xứ có xúc, duyên xúc có thọ, 
duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có 
hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có lão, 
duyên lão có bệnh, tử, ưu, bi, khô, não. Như thế 
thuân đại khô tụ tập. Như vậy, vô minh diệt thì 
hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì 
danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục 


344 Đệ nhất vô gián đẳng quả, chỉ quả vị Tu-đà-hoàn. 
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nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ 
diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu 
diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì lão diệt, 
lão diệt thì bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não diệt. Như 
thế thuần đại khô tụ diệt.” 

VỊ Ưu-bà-tắc ấy suy nghĩ xong liên nói kệ: 

Đổi người thức ta ngủ, 
Đổi người ngủ ta thức; 
Ta hiểu rõ nghĩa này, 

Nói rõ được cho người. 

Lúc ây, Thiên thân hỏi Ưu-bà-tắc: 

“Thế nào là tỉnh thức ngủ mê, thể nào là ngủ 
mê tỉnh thức, thể nào là có thể biết, thế nào là có 
thể xác nhận?” 

Ưu-bà-tắc nói kệ: 

Tham dục và sân nhuễ, 
Nơu sỉ được lìa đục; 
A-la-hán lậu tận, 

Chánh trí tâm giải thoát. 
Vị ấy là thức tỉnh, 

Đổi kia ta mê ngủ; 

Chăng biết nhân sanh khổ, 
Và khổ nhân duyên tập. 
Đối tất cả khổ này, 
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_ Dứt hết không còn sót, 
Lại chẳng biết Chánh đạo, 
Đưa đến nơi hết khổ. 
Như thể là đang ngủ, 
Đối kia ta lại thức; 
Như thể đổi với ngủ, 
Như thê đổi với thức. 
Khéo biết nghĩa như thế, 
Như thể hay xác nhận. 

Thiên thân lại nói kệ: 

Lành thay! Ngủ trong thức, 
Lành thay! Thức trong ngủ; 
Lành thay! Khéo hiểu nghĩa, 
Lành thay! Khéo xác nhận. 
Lâu xa nay mới thầy, 

Các anh em nên đến; 

Nhờ ân lực của người, 
Khiển cả bọn thương nhân, 
Được thoát khỏi giặc cướp; 
Đi theo đường an ổn. 

Như thê, các Tỳ-kheo ở nước Câu-tát-la và cả 
đám thương nhân theo đường đi an ồn, thoát khỏi 
nơi hoang văng, nguy hiểm. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời 
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Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 591. 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Phật bảo các 
Ty-kheo: 

“Thời quá khứ, trên một hòn đảo, có một Uu- 
bà-tắc đến nhà một Ưu-bà-tắc khác, cùng ngôi, 
cực lực chê bai dục như sau: “Dục này hư vọng, 
không thật, là pháp hư dối, như huyền hóa, lừa 
gạt con nÍt.' 

“Nói xong rôi trở về nhà mình, phóng túng theo 
ngũ dục. Tại nhà Uu-bà-tắc này có Thiên thân 
đang trú ngụ. VỊ Thiên thân này nghĩ thầm: “Ưu- 
bà- tắc này không hơn gì, chăng khác gì các Ưu- 
bà-tắc khác; ngôi giữa đông người cực lực chê bai 
dục: “Dục này giả dối, không thật, là pháp giả dỗi, 
lừa gạt con nít.` Rồi trở về nhà mình lại phóng 
túng theo năm dục. Bây giờ hãy giúp ông ta giác 
ngộ. Liên nói kệ răng: 

Giữa đảm đồng tụ họp, 


3. Tham chiếu, N°100(185). 
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_ Chê trách dục vô thường; 
Tự chừn trong ải dục, 
Như trâu lun bun sáu. 
Ta xem trong hội kia, 
Các vị Uu-bà-tắc; 
Đa văn hiểu rõ pháp, 
Gìn giữ giới thanh tịnh. 
Ngươi thấy kia vui pháp, 
Ma nói dục võ thường; 
Sao fự buông theo dục, 
Chăng đoạn dứt tham ái? 
Vì sao vui thể gian, 
Nuôi vợ con quyền thuốc ? 

Vị Thiên thần ây khai thị cho Ưu-bà-tắc kia 
như thế. Ưu-bà-tắc đó được giác ngộ, liên cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo ca-sa, lòng tin chân chánh, không 
nhà xuất ø1a học đạo, tinh cần tu tập. dứt sạch hết 
các pháp hữu lậu, đắc quả A-la-hán.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời 
Phật dạy hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 592. TU-ĐẠ T9 


3. Pali: S.10.8. Sudaita. Tham chiếu, N?100(186). 
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Tôi nghe như vây: s. 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà”, nước Xá-vệ. Bấy giờ trưởng giả 
Cấp Cô Độc có chút việc đến thành Vương xá, 
ngủ đêm lại ở một nhà trưởng giả nọ. Ban đêm, 
nehe thấy gia chủ bảo với vợ con, tôi tớ, người 
giúp việc rằng: 

“Các người nên thức dậy, sửa soạn củi lửa, 
nấu cơm làm bánh, sửa soạn thức ăn ngon và 
trang hoàng nhà cửa. ˆ 

Trưởng giả Câp Cô Độc nghe vậy nghĩ thâm: 
“Người gia chủ này hôm nay làm gì đây? Hoặc là 
gả con gái, hay là cưới vợ cho con, hay là mời 
khách vua, quan?? Suy nghĩ xong, liền hỏi gia 
chủ: 

“Ông làm gì? Có phải là gả con gái, hay cưới 
dâu, hoặc mời khách vua quan?” 

Gia chủ này trả lời ông Cấp Cô Độc : 

“lôi không gả con, không cưới dâu, không 
mời khách vua quan gì cả, mà chỉ muốn thỉnh 
Phật và Tỳ-kheo Tăng để cúng dường.” 

Chưa bao giờ trưởng giả Cấp Cô Độc nghe 
danh tự Phật, mà nay được nghe lòng hết sức vui 


3 Bản Hán nhằm. Lúc này Cấp Cô Độc chưa biết Phật. Bản Pali: rãjagahe viharati 
sitavane: trú tại Vương xá, trong Thi-đà lâm (bãi tha ma). 
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_ mừng, toàn thân rợn chân lông, vui mừng hỏi 
gia chủ kia: 

“Thế nào gọi là Phật?” 

Gia chủ đáp: 

“Có Sa-môn Cù-đàm thuộc dòng Thích-ca, 
trong dòng họ Thích, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca- 
sa, chánh tín, không nhà, xuất g1a học đạo, đắc 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. Đó gọi là 
Phật.” 

Trưởng giả Cập Cô Độc hỏi: 

“Thế nào gọi là Tăng?” 

Ca chủ kia đáp: 

“Nếu người thuộc dòng Bà-la-môn, cạo bỏ 
râu tóc, mặc ảo ca-sa, chánh tín, không nhà, theo 
Phật xuất ø1a; hoặc người thuộc dòng Sát-lợi, T- 
xá, Thủ-đà-la, những thiện nam này cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, chánh tín, không nhà, theo 
Phật xuất gia. Đó gọi là Tăng. Hôm nay tôi thỉnh 
Phật và hiện tiên Tăng thiết lễ cúng dường.” 

Trưởng giả Câp Cô Độc hỏi gia chủ kia: 

“Hôm nay tôi có thế đến gặp Thế Tôn được 
không?” 

Ca chủ kia đáp: 

“Ông cứ ở đây. Tôi thỉnh Thê Tôn đến nhà 
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tôi, ở đây ông sẽ gặp Ngài.” 

Bây giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc suốt đêm 
hôm ấy hết lòng nghĩ đến Phật được ngủ một 
giấc ngon. Trời vẫn chưa sáng, bỗng thấy tướng 
sáng, tưởng đâu trời đã sáng, bèn đi ra khỏi nhà, 
đi về phía cửa thành. Đến dưới cửa thành, đêm 
mới canh hai, cửa thành chưa mở. Theo thường 
pháp của vua phải đợi lệnh mới cho đi lại. Hết 
canh một, cửa thành mới đóng. Đến cuối giữa 
đêm mới lại mở cửa cho người đi lại sớm. Khi 
trưởng giả Cập Cô Độc thấy cửa thành mở, nghĩ 
thâm: “Đúng là qua đêm, trời sáng, cửa mở, theo 
tướng sáng ra khỏi thành. 

Đến khi ông ra khỏi cửa thành rỗi tướng sáng 
liền tắt, bỗng trở lại tôi tăm. Trưởng giả Cấp Cô 
Độc cảm thây trong lòng sợ hãi, toàn thân lông 
dựng đứng. “Có lẽ bị người lạ hay ma quỷ, hoặc 
kẻ gian làm cho ta sợ hãi đây?” Ông vội vàng 
muốn trở về. Bây giờ, bên cửa thành có Thiên 
thân đang cư ngụ, thân tỏa ánh sáng từ cửa thành 
kia đến nghĩa địa Hàn lâm, ánh sáng chiêu khắp, 
Thiên thân bảo trưởng giả Cấp Cô Độc: 

“Ông hãy đi tới, có thể được lợi ích tốt đẹp, 
đừng trở luI.” 
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— Thiên thân liền nói kệ: 
Ngựa hay cả tram con, 
Vàng ròng đây trăm cân, 
Xe la và xe ngựa, 
Mỗi thứ đến trăm cố, 
Đủ các thứ quý bảu, 
Đều chất đây trên đó. 
Do thiện căn đời trước, 
Được phước báu như vậy, 
Nếu người tâm kính trọng, 
Hướng Phát đi một bước, 
Được phước này nhiều hơn, 
SÓ với phước trên kia, 
Bằng một phần mười sáu. 
“Thế nên trưởng giả cứ đi tới trước, chớ trở 
lui.” 
Thiên thân lại nói tiếp kệ: 
Long tượng tại núi Tuyết, 
Trang sức bằng vàng ròng, 
Thán to, ngà đài lớn, 
Đem voi này cho người, 
Chăng bằng phước hướng Phật, 
Chỉ một phần mười sáu. 
“Thế nên trưởng giả mau ởi tới trước, được 
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lợi ích lớn, đừng trở lu1.” 

Thiên thân liền nói kệ: 

Gái nước Kim-bồ-xà, 

Số đến cả trăm người, 

Đủ các thứ báu đẹp, 

Trang sức đây châu ngọc, 
Đem bồ thí tất cả, 

Cũng chăng bằng công đức, 
Hướng đến Phật một bước, 
Bằng một phần mười sáu. 

“Thế nên, trưởng giả mau đi nhanh tới trước, 
sẽ được lợi ích tốt đẹp, đừng trở lu1.” 

Trưởng giả Câp Cô Độc hỏi Thiên thân: 

“Hiện giả! Hiện giả là ai?” 

Thiên thân đáp: 

“Tôi là Ma-đâu-tức-kiện-đại ma-na-bà, trước 
đây là người quen của trưởng giả, đôi với Tôn 
giả Xá-lợi-phât, Đại Mục-kiên-liên tôi khởi lòng 
tin kính, do công đức này được sanh cõi trời, trần 
giữ cả thành này. Thê nên tôi bảo trưởng giả chỉ 
nên đi tới trước, chớ có trở lui cứ đi tới trước sẽ 
được lợi ích lớn, đừng trở về.” 

Trưởng giả Câp Cô Độc suy nghĩ: “Đức Phật 
xuất hiện ở thế gian chăng phải là việc nhỏ. 
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_ Được nghe Chánh pháp chăng phải là chuyện 
nhỏ. Bởi thê Thiên thần khuyên ta nên đi tới gặp 
Phật”. 

Bây giờ trưởng giả Cấp Cô Độc theo ánh 
sáng kia, đi qua nghĩa địa Hàn lâm. Bấy giờ, Thế 
Tôn ra khỏi phòng, đi kinh hành nơi đất trông, 
trưởng giả từ xa trông thấy Phật tôi, liên tiến tới 
trước, theo pháp của thế gian cung kính thăm 
hỏi: 

“Bạch Thê Tôn, Ngài có được an ồn?” 

Thể Tôn nói kệ: 

Bà-la-môn, Niễ¡-bàn, 

Là luôn luôn an Vul, 
Chăng đắm nhiễm ái đục, 
Đã vĩnh viễn giải thoát, 
Dứt tất cả 1//107/154 cầu, 
Điều phục tâm hừng hây, 
Tâm được lặng, dừng bặt, 
Tâm lặng, ngủ an ổn. 

Thế Tôn dẫn trưởng giả. Cấp Cô Độc vào 
trong phòng, ngôi trên chỗ ngôi, thân ngay thắng, 
hệ niệm. Khi ấy Thế Tôn vì trưởng giả thuyết 
pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho vui mừng. Xong 
rôi, Thế Tôn nói về các pháp vô thường, khuyên 
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làm việc phước bô thí, trì giới, làm việc phước _ 
để sanh về CÕI trời, vị ngọt của dục, tai hại của 
dục và sự xuất ly dục. Trưởng giả nghe pháp, 
thây pháp, đắc pháp, thâm nhập pháp, hiểu rõ 
pháp, dứt hết mọi nghi hoặc, chăng phải do 
người khác, được tin, chắng phải do người khác 
được độ, vào Chánh pháp luật, tâm được vô úy, 
liền từ chỗ ngôi đứng lên, sửa lại y phục đảnh lễ 
Phật, gối phải sát đất, chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con đã được độ! Bạch Thiện 
Thệ, con đã được độ. Từ nay đến suốt đời con 
quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, được làm 
Ưu-bà-tắc, xin chứng tri cho con!” 

Thế Tôn hỏi trưởng giả Cấp Cô Độc: 

“Ông tên là gì?” 

Trưởng giả bạch Phật: 

“Con tên là Tu-đạt-đa. Vì con thường hay 
giúp đỡ cho người cô độc khốn khổ nên người 
đương thời gọi con là Cấp Cô Độc.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Ông ở đâu?” 

Trưởng giả bạch Phật: 

“Bạch Thê Tôn, con ở tại xứ Câu-tát-la, thành 
Xá-vệ. Xin Thể Tôn đến nước Xá-vệ. Con sẽ 
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suôt đời cúng dường y phục, thức ăn, phòng xá, 
giường năm và thuốc men tùy bệnh.” 

Phật hỏi trưởng giả: 

“Nước Xá-vệ có tinh xá không?” 

Trưởng giả bạch Phật: 

'“Thưa không.” 

Phật bảo trưởng giả: 

“Ông hãy ở nơi ây kiến lập tỉnh xá để các Tỳ- 
kheo luI tới tạm trú.” 

Trưởng giả bạch Phật: 

“Con chỉ mong Thê Tôn đến nước Xá-vệ, con 
sẽ cất tinh xá, Tăng phòng để các Tỳ-kheo lui tới 
dừng nghỉ.” 

Bây ĐIỜ, Thê Tôn im lặng nhận lời, trưởng 
giả biết Thế Tôn im lặng nhận lời, từ chỗ ngôi 
đứng lên, cúi đầu lễ chân Phật rồi lui ra. 

M 
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KINH 593. CÁP CÔ ĐỘC 8 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng cây 
Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. 

Bây ĐIỜ, trưởng giả Cấp Cô Độc bị bệnh 
nặng, từ trân sanh về cung trời Đâu- suất, làm 
Thiên tử cõi trời này, suy nghĩ rằng: “Ta chăng 
nên ở đây lâu, nên đến gặp Đức Thế Tôn”. Nghĩ 
như thê rôi, trong khoảnh khắc như người lực sĩ 
co duỗi cánh tay, biến mất từ trời Đâu-suất, hiện 
ra trước Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngôi 
một bên. Thiên tử Cấp Cô Độc thân tỏa ánh sánh 
chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Bấy 
giờ, Thiên tử Cấp Cô Độc nói kệ: 

Nơi rưng Kỳ-hoàn này, 
Tiên nhân Tăng” trụ đó; 
Các Vua"? cũng ở đó, 
Khiển con càng vui mừng. 
Tìn sâu nghiệp, tịnh giới, 
Trí tuệ, thọ tối thăng; 
Lấy đó tịnh chúng sanh, “! 


38. Pali: S.2.20. Anäthapindika. Tham chiếu, N9100(187). 
39. Tiên nhân Tăng {ii A. {4 : chỉ Tăng đệ tử Phật. Pãli: isisañgha. 


40. Hán: chư vương š# + - Pãli: dhammaräja, 


Liháp vương, chỉ Phật. 
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_ Không dòng họ, tài vật. 

Xá-lợi-phất Đại trí, 

Chánh niệm thưởng tịch tĩnh; 

An nhàn tu viễn ly, 

Bạn lành người mới học. 

Nói kệ này xong liên biến mắt. 

Đức Thế Tôn sau đêm ây, vào trong chúng 
Tăng trải tọa cụ ngôi trước chúng rồi bảo các Tỳ- 
kheo: 

'“I[rong đêm này có một Thiên tử dung mạo 
tuyệt diệu, đi đến chỗ Ta, cúi đâu lễ dưới chân 
Ta, rôi ngôi lui qua một bên nói kệ: 

Ở rừng Kỳ-hoàn này, 

Tiên nhân Tăng trụ đó, 

Các Vua cũng ở đó, 

Khiển con càng vui mừng. 
Tìn sâu nghiệp tịnh giới, 

Trí tuệ, thọ tối thăng; 

Lấy đó tịnh chúng sanh, 
Không dòng họ, tài vát. 
Xá-lợi-phất Đại trí, 

Chanh niệm thưởng tịch tĩnh; 


#!': Pãli: kammam vijjã ca dhammo ca sïlam jïivitamuttam; etena maccäã sujjhanti: chúng 
sanh được thanh tịnh bởi nghiệp, minh, pháp, giới và chánh mạng tối thắng. Pãii: 
jwita, bản Hán hiểu là (tuổi) thọ thay vì là chánh mạng. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 22 399 
An nhàn tu viễn ly, có 
Bạn lành người mới học. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, như con hiểu lời Thế Tôn 
nói, gia chủ Cấp Cô Độc sanh lên cõi trời kia rồi 
đến diện kiến Thể Tôn, nhưng gia chủ Cấp Cô 
Độc kia, đối với Tôn giả Xá-lợi-phất rất mực 
kính trọng.” 

Phật bảo A-nan: 

“Này A-nan, đúng thế! Này A-nan, gia chủ 
Cấp Cô Độc sanh về cõi trời kia rồi đến gặp Ta.” 

Thế Tôn vì Tôn giả Xá-lợi-phất nói kệ: 

Tất cả trí thể gian, 

Chỉ trừ trí Như Lai; 

So trí Xá-lợi-phát, 

Không bằng phân mười sảu. 
Như trí Xá-lợi-phất, 

Cùng tất cả trời người; 

SỐ VỚI trí Nhưự Lai, 

Không bằng phần mười sáu. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 594. THỦ THIÊN TỬ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại tỉnh xá Khoáng dã. Bấy 
gIờ có gia chủ Khoáng dã bệnh nặng từ trần, sanh 
vệ cõi trời Vô nhiệt. Sau khi sanh về cõi trời ây, 
liên nghĩ răng: “Ta không nên ở đây lâu, không 
gặp Thế Tôn." Nghĩ xong, trong khoảnh khắc, 
nhanh như người lực sĩ co duỗi cánh tay, biến 
mất từ cõi trời Vô nhiệt, hiện ra trước Phật. Thân 
thể Thiên tử ây trụ lại trên mặt đất mà không thê 
tự đứng, giống như dầu bơ tụ lại trên đất không 
thể tự đứng. Thân thể của Thiên tử ấy nhỏ nhắn, 
mềm nhũn, không thê tự đứng dậy được.” 

Bây giờ Thế Tôn bảo Thiên tử: 

“Ông nên biến hóa thành thân thô để đứng 
trên đất.” 

Thiên tử liên hóa thành thân thô đứng trên 
đất. Thiên tử ây đến đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngôi lui qua một bên.” 

Bây giờ, Thế Tôn bảo Thủ thiên tử: 

“Này, Thủ thiên tử”, những kinh pháp mà 
ông đã học trước đây khi làm thân người, ở thế 


42. Pali: A.3.125. Hatthaka. Tham chiếu, N9100(188). 
43. Thủ Thiên tử # % ˆƒ : Pãäli: Hatthaka. 
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gian nảy nay còn nhớ chăng quên chăng?” w 

Thủ Thiên tử bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, những gì con đã thu nhận 
đến nay vẫn không quên. Những pháp mà khi 
làm người ở thế gian, con đã nghe nhưng không 
hiểu hết, nay vẫn còn nhớ. Như Thê Tôn khéo 
nói, Thế Tôn nói răng: “Nêu người được ở nơi an 
vui, có thê nhớ nghĩ pháp, chứ không phải ở chỗ 
khô não.” Lời nói này rất chân thật. Như Thế Tôn 
ở tại Diêm-phù-đề thuyết pháp cho đủ tất cả các 
loài và bốn chúng vây quanh. Bốn chúng kia 
nghe Phật dạy, tất cả đều cung kính vâng làm. 
Con cũng như vậy, ở trên cõi trời Vô nhiệt vì các 
Thiên nhân nơi đại hội nói pháp. Các vị trời này 
đều lãnh thọ tu học.” 

Phật bảo Thủ thiên tử: 

“Lúc ông ở thế gian, đối với những pháp gì 
không biết chán đủ mà được sanh về cõi trời Vô 
nhiệt?” 

Thủ thiên tử bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con ở nơi ba pháp không biết 
chán, nên khi thân hoại, sanh lên cõi trời Vô 
nhiệt. Những øì là ba pháp? Đó là vì con thấy 
Phật không biết chán nên khi chết sanh về cõi 
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_ trời Vô nhiệt. Do con đối với Pháp của Phật 
không biết chán nên sanh về cõi trời Vô nhiệt. 
Do cúng dường chúng Tăng không biết chán nên 
khi chết sanh về cõi trời Vô nhiệt.” 
Rồi Thủ Thiên tử nói kệ: 
Thấy Phật không biết chán, 
Nghe Pháp cũng không chản; 
Cung dường các chung Tăng, 
Cũng chưa từng biết đu. 
Thọ trì pháp Hiên thánh, 
Điều phục tham trước bẩn, 
Ba pháp không biết đủ, 
Nên sanh Vô nhiệt thiên. 
Thủ thiên tử sau khi nghe Phật dạy xong, tùy 
hỷ hoan hý, rôi biến mắt. 


M 


KINH 595. ĐÀO SƯ“ 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ có Thiên tử Vô 
phiên tướng mạo tuyệt diệu, đi đến chỗ Phật, cúi 


4. Thợ gốm. Pãli: S.2.24. Ghatfikara. Tham chiếu, N9100(189). 
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đâu lễ dưới chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên, - 
thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng cây Kỳ-đà, 
vườn Cấp cô độc. Bây giờ Thiên tử nói kệ: 

Sanh cối frởi Vô phiên, 

Bảy Tỳ-kheo giải thoát, 

Tham, sân, nhuế đã hết, 

Siêu thoát vượt ân ải. 

AI qua khỏi các dòng, 

Quân ma chết khó vượt? 

Ai bứt cùm ma chết, 

Trọn thoát gông phiên não ?® 

Thế Tôn nói kệ đáp: 

Tôn giá Uu-ba-ca, 

Cùng Ba-lợi-kiện-trà; 

Phẩt-ca-la-sa-lê, 

Bạt-đề, Kiển-đà-điệp. 

Với Bà-hưu-nan-đề, 

Và Bà-t)-sâu-nậu; 

Tất cả bảy vị này, 

Đều vượt qua các đòng. 

Bứt tuyệt cùm ma chết, 

Vượt chỗ khó vượt kia; 


45. Phiền não ách Ii {ế lũ ; đoạn sau, nói là chư Thiên ách š# Z£ ÿö : Päli: dibbayoga, 
gông cùm cõi trời. 
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_ Bứt cùm các ma chết, 
Siêu Việt ách CỐI frởi. 
Nói pháp rất thâm điệu, 
Giác ngộ người khó biết; 
Khéo hỏi nghĩa sâu xa, 
Hiện nay người là a1? 
Thiên tử ấy nói kệ bạch Phật: 
Con là A-na-hàm, 
Sanh cối trời Vô phiên, 
Nên biết những điễu ấy, 
Bảy Tỳ-kheo giải thoát. 
Hết tham dục, sân nhuế, 
Trọn thoát mọi ân ái. 
Bây giờ, Thế Tôn lại nói kệ: 
Mi, tai, mũi, lưỡi, thân, 
Y nhập xứ thứ sáu; 
Nếu danh kia và sắc, 
Được dưt sạch không cÒn. 
Biết rõ các pháp này, 
Bảy Tỳ-kheo giải thoát, 
Tham hữu đêu đã hếi, 
Trọn thoát mọi ân ái. 
Thiên tử lại nói kệ: 
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Thôn Bệ-bạt-lăng-già'5, 1 
Con cư ngụ trong ấy; 
Tên Nan-đê-bà-la, 
Chuyên làm các đô gốm. 
Đệ tử Phật Ca-diễp, 

Giữ pháp Uu-bà-tắc; 

Cunơ dường bác cha mẹ, 

Lìa dục tu phạm hạnh. 

Đời đời làm bạn con, 

Con cũng bạn vị ấy; 

Các Chánh sĩ như vậy, 

Đời trước cùng hòa họp, 

Khéo tu nơi thân tâm, 

Còn giữ thân cuối này. 
Bây giờ Thế Tôn lại nói kệ: 

Ông là bậc Hiền sĩ, 

Như lời ông đã nói, 

Thôn Bệ-bạt-lăng-gìià, 

Tên Nan-đê-bà-la. 

Đệ tử Phật Ca-diễp, 

Thọ pháp Uu-bà-tắc; 

Cung dường bác cha mẹ, 

Lìa dục tu phạm hạnh. 


4. Bệ-bạt-lăng-già. Pali: Vehaliäga. 
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_ Trước kia bạn của ông, 
Ông cũng là bạn họ; 
Các Chánh sĩ như vậy, 
Đời trước cùng hòa họp, 
Khéo tu thân tâm kia, 
Còn giữ thân cuối này. 
Phật nói kinh này xong, Thiên tử nghe lời 
Phật dạy, tùy hỷ hoan hỷ rôi biên mắt. 
M 


KINH 596. THIÊN TỬ (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ có Thiên tử? 
tướng mạo tuyệt diệu, cuỗi đêm đến chỗ Phật, cúi 
đâu lễ dưới chân Phật, rôi ngồi lui qua một bên, 
thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng cây Kỳ-đà, 
vườn Cấp cô độc. Bây giờ Thiên tử ấy nói kệ hỏi 
Phật: 

Đời này nhiêu sợ hãi, 

Chung sanh thường não loạn; 
Đã khởi cũng là khó, 

Chưa khởi cũng sẽ khổ. 


4. Pali: S.2.17. Subrahmä. Tham chiếu, N?°100(181). 
48. Pali: Thiên tử có tên là Subrahmä. 
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Có chỗ lìa sợ chăng? 
Mong Bác Tuệ Nhấn nói. 
Lúc ây Thế Tôn nói kệ đáp: 
Ngoại trừ cần hành khó, 
Ngoại trữ trị các căn; 
Ngoại trừ xả tất cả, 
Không đâu thấy giải thoát. 
Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Trọn vượt thoát ân ái. 
Thiên tử ây nghe Phật dạy xong, tùy hỷ hoan 
hỷ, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi biên mất. 
M 
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KINH 597. THIÊN TỬ (2)2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ có Thiên tử 
tướng mạo tuyệt diệu, cuối đêm đến chỗ Phật, cúi 
đâu lễ dưới chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên, 
thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng cây Kỳ-đà, 
vườn Cấp cô độc. Bây giờ Thiên tử ấy nói kệ hỏi 
Phật: 


Thế nào các chúng sanh, 

Được thân tướng tốt đẹp, 

Cần tu phương tiện gì, 

Được con đường giải thoát? 

Chung sanh trụ pháp gì, 

Nền tu tập pháp gì? 

Là những chung sanh nào, 

Được chư Thiên củng dường ? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 

GIữ giới, trí tHỆ sáng, 

Tự tu tập chánh định; 

Chánh trực, tâm buộc niệm, 

Tỉnh cần, ưu tư diệt. 


49. Tham chiếu, N0100(182). 
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Được trí tuệ bình đăng, 
Tám kia khéo giải thoát, 
Do những nhân duyên này, 
Được thân tướng đẹp để. 
Thành tựu đạo giải thoát, 
Tám trụ trong đó học; 
Người đủ đức như thể, 
Được chư Thiên cung dường. 
Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Trọn vượt thoát ân ái. 
Thiên tử nghe Phật dạy, tùy hỷ hoan hý, cúi 
đầu làm lễ dưới chân Phật, rồi biến mắt. 


M 
KINH 598. THỤY MIỄN" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ có Thiên tử 
tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua 


50. Päli: S.1.16. Niddãtandi. 


410 TẠP A-HÀM (II) 


_ một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu khăp rừng 
cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Bây giờ Thiên tử 
ây nói kệ hỏi Phật: 
Chùm đắm trong ngủ nghỉ, 
Ngáp dài, không vui vẻ; 
Ăm no, tim hồi hộp, 
Lười biếng, không siêng năng. 
Mười"! điều che chúng sanh, 
Khiến Thánh đạo không hiện. 
Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp: 
Tâm chùm đắm ngủ nghỉ, 
Ngáp dài, không Vui vẻ; 
Ăm no, tim hồi hộp, 
Lười biếng, không siêng năng. 
Người tỉnh cần tu tập, 
Hay khai phát Thành đạo. 
Thiên tử lại nói kệ: 
Lâu thầy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Trọn vượt thoát ân ái. 
Thiên tử ấy nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan 


51. Nguyên Hán: thập -Ƒ : Án Thuận nghi là thất + - 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 22 411 


hý, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rôi biên 
mất. 


M 


KINH 599. KÉT TRIÊN® 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ có Thiên tử 
tướng mạo tuyệt diệu, vào cuỗi đêm đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua 
một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng 
cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Bây giờ Thiên tử 
ây nói kệ hỏi Phật: 

Trói ngoài, không phải trói, 
Trói trong trói chúng sanh; 
Nay xin hỏi Củù-đàm, 
AI nơi trỏi la trói? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Người trí kiến lập giới, 
NỘI tám tu trí tuệ; 
T)-kheo siêng tu tập, 
Nơi trôi hay thoát trôi. 


52. Pali: S.1.23. Jatã. Tham chiếu, N0100(173). 
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— Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Trọn vượt thoát ân át. 
Thiên tử này nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan 
hỷ, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi biên mất. 


M 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ có Thiên tử 
tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua 
một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng 
cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Bây giờ Thiên tử 
ây nói kệ hỏi Phật: 

Khó vượt, khó thể nhân, 
Sa-môn vì không biết; 

Khởi nhiêu thứ gian nan, 
Càng mê muội chìm đắm. 
Tâm giác tưởng chỉ phối, 
Thường thường bị chìm đắm; 
Sa-môn làm thể nào, 

Khéo nhiếp hộ tâm mình? 

Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp: 

Như con rùa khôn khéo, 

Tự thu mình trong mai; 
T)-kheo tập thiên tư, 

Khéo nhiếp các giác tưởng. 
Tâm kia không chỗ nương, 


53. Pali: S.1.17. Dukkara. Tham chiếu, N0100(174). 
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_ Không gì làm sợ hãi, 
Đó là tự ẩn kín, 
Không bị ai phỉ báng. 

Thiên tử lại nói kệ: 

Láu thấy Ba-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Trọn vượt thoát ân át. 

Thiên tử này sau khi nghe Phật dạy xong, tùy 
hý hoan hý, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rôi 
biến mất. 

M 
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KINH 601. TIỂU LƯUế! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ có Thiên tử 
tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua 
một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng 
cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Bây giờ Thiên tử 
ây nói kệ hỏi Phật: 

Tát-la` dòng thác nhỏ, 
Nơi đáu sẽ nghịch dòng? 
Con đường tắt sanh tử, 
Nơi nào mà chẳng chuyển? 
Các khổ lạc thể gian, 

Do đáu dứt không còn? 

Thế Tôn nói kệ đáp: 

Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 

Cunơ với ý nhập xư; 

Danh sắc dứt không còn, 

Tát-la ngược đòng nhỏ. 

Đường sanh tử không chuyển, 
54. Pali: S.1.27. Sarä. Tham chiếu, N9100(176). 


55. Tát-|la jš #§ - Pali: Sarä, dòng nước; chỉ dòng luân hồi (samsära-sarä). Bản Hán hiểu 
là tên sông. 
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_ Khổ lạc dứt không còn. 
Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thầy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Trọn vượt thoát ân át. 
Thiên tử này sau khi nghe Phật dạy xong, tùy 
hýỷ hoan hý, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rôi 
biến mắt. 


M 
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KINH 602. LỘC BÁC" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ có Thiên tử 
tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua 
một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng 
cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Bây giờ Thiên tử 
ây nói kệ hỏi Phật: 

Đùi nai Y-ni-da'”, 
Bác tôn trong Tiên nhân; 
Ăn ít, không đắm vị, 
Thiên tư, thích núi rừng. 
Nay con kính cúi đầu, 
Xin hỏi Đức Cù-đàm,; 
Làm sao lìa khỏi khổ? 
Làm sao giải thoát khổ? 
Nay con hỏi giải thoái, 
Nơi đáu mà dứt sạch? 

Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp: 
Năm dục của thể gian, 

5- Đùi nai. Pãli: S.1.20. Enijañgha. 


5. Y-ni-da lộc bác Ét jE li #š #$Ù › đùi nai, một tướng tốt của Phật. Đây chỉ Phật. Pali: 
Enijañghã. 
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_ Tâm pháp là thứ sáu; 
Nơi dục ấy không dục, 
Giải thoát tất cả khổ. 
Nhụ thể ra khỏi khổ, 
Như thể giải thoát khổ, 
Ông hỏi về giải thoát, 
Chính nơi kia diệt tận. 
Thiên tử kia lại nói kệ: 


Lâu thầy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Trọn vượt thoát ân ái. 

Thiên tử này sau khi nghe Phật dạy xong, tùy 
hý hoan hý, cúi đầu đánh lễ dưới chân Phật rôi 
biên mất. 

M 


KINH 603. CHU LƯU 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ có Thiên tử 
tướng mạo tuyệt diệu, cuối đêm đến chỗ Phật, cúi 
đâu lễ dưới chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên, 
thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng cây Kỳ-đà, 
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vườn Cấp cô độc. Bây giờ Thiên tử ây nói kệ - 
hỏi Phật: 


Làm sao qua các đòng, 
Làm sao qua biển lớn, 
Làm sao trừ được khổ, 
Làm sao được thanh tịnh? 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Lòng tin vượt các đòng, 
Không buông lung qua biển, 
Tỉnh tấn hay trừ khổ, 
Trí tuệ được thanh tịnh. 
Thiên tử lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Trọn vượt thoát ân ái. 
Thiên tử này sau khi nghe Phật dạy xong, tùy 
hỷ hoan hỷ, cúi đầu đánh lễ dưới chân Phật rôi 
biến mắt. 


L] 
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TẠP A-HÀM QUYÉN 23 
KINH 604. A-DỤC VƯƠNG NHÂN DUYÊN! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại thành Vương xá, trong 
vườn Trúc, khu Ca-lan-đà. 

Bây giờ, vào buổi sáng sớm, Thế Tôn đắp y, 
mang bát, cùng với Tỳ-kheo Tăng vào thành khât 
thực. Như bài kệ nói: 

Sắc thân như núi vàng, 

Rất đoan nghiêm vỉ diệu; 
Bước đi như ngông chúa, 
Mặt như trăng sáng đây; 
Thế Tôn cùng đại chúng. 

Lúc ây, Thế Tôn lây chân giẫm lên phân đất 
giới hạn cửa thành tạo thành sáu thứ chân động. 
Như bài kệ nói: 

Biển lớn và đất bằng, 
Thành quách cùng núi non, 


420 


1 Nguyên Đại Chánh quyển 23. Được đa số học giả hiện đại đoán định là không thuộc 
Tạp A-hàm. Không có tương đương trong Tạng Päli. Quốc Dịch và Phật Quang đều 
để vào phần Phụ lục. Đây giữ nguyên theo thứ tự quyển số của Đại Chánh. Tham 
chiếu, Skt. Divyävadäna 26-27 (Cowell & Nell ed. pp. 364-405). Hán tạng, Đại 50, 
N?2042 A-dục vương truyện; N92043 A-dục vương kinh. Nguồn tư liệu Pãii: 
Dipavamsa, chương ¡, v, vi, vi, xi,.; Mahãvamsa, chương v, xi, XX, 
Samantapãasaädikä. 
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Chân Mâu-ni giâm lên, 
Dao động như thuyền sóng. 

Đức Phật biến hiện thân lực như thế, lúc đó 
nhân dân cùng cất tiếng xướng lớn răng: 

“Kỳ diệu thay, pháp chưa từng có, thần lực 
biến hiện như Đức Thế Tôn khi vào thành, hiển 
bày những việc chưa từng có như thê. Như bài kệ 
nÓI: 

Đất thấp liên băng lên, 

Đất cao thành thấp xuống; 
Do oai thần của Phật, 

Nền gai góc, sỏi đả, 

Đều chăng còn thấy nữa. 
Người mù, điếc, câm, ngọng, 
Liên được thấy, nghe, nói, 
Nhạc khi trong thành quách, 
Chăng đánh, phát diệu âm. ” 

Bây giờ, Thế Tôn tỏa ánh sáng chiếu khắp 

như ảnh sáng của ngàn mặt trời. Như kệ nói: 
Thế Tôn thân sáng chói, 
Chiếu khắp cả thành ấp. 
Nhán dán nhờ ảnh Phát, 
Mát như thoa chiên-đản. 
Bây giờ, Đức Phật thuận theo thành ấp mà đi. 
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_ Lúc đó có hai em bé, một đăng câp thượng và 
một đăng cấp thứ, cùng nhau vọc cát chơi đùa; 
một tên Xà-da, một tên Tỳ-xà-da“. Từ xa trông 
thây Thê Tôn đây đủ ba mươi hai tướng bậc Đại 
nhân trang nghiêm thân, đồng tử Xà-da nghĩ 
thâm: “Minh đem bột này cúng dường.” Rồi tay 
nắm một nắm cát mịn bỏ vào bát Thế Tôn. Khi 
ây, Tỳ-xà-da chắp tay tùy hỷ. Như bài kệ nói: 

Thấy Thế Tôn đại bị, 

Toàn thân sáng một tâm. 

Được nhìn thấy Thể Tôn, 

Sanh lòng tin kính lớn, 

Dâng nắm cát cúng dường, 

Được thoát bở sanh tứ. 

Bây giờ, em bé kia phát nguyện rằng: “Nhờ 
căn lành của công đức huệ thí này, mong con 
được làm một vị Tản cái vương” của một thiên 
hạ, ngay đời này được cúng dường chư Phật.” 

Như bài kệ đã nói: 

Mâu-ni biết tâm kia, 
Cùng ÿ kia mong muốn, 
Được quả thêm căn lành, 


2 Xà-da BiiG Hi và Tỳ-xà-da Eš Rãĩ RB : Skt. daya, Vijaya. 
3 Tản cái vương ft Ê + hay Bạch tán cái vương E1 đi # +: nhà vua có lọng trắng, 


nghi vệ của một Đại hoàng đề. 
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Cùng với sức phước điên; 
Phát với tám đại bỉ, 
Nhận nắm cát cúng dường. 

Xà-da nhờ căn lành này được làm vua, vua xứ 
Diêm-phù-đề, cho đến thành Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Cho nên, Thế Tôn mỉm cười. 
A-nan thây Phật mỉm cười, liên chắp tay hướng 
về Phật, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, chư Phật Thế Tôn, Vô 
Thượng Chánh Đắng Chánh Giác, chắng phải 
không nhân duyên gì mà mỉm cười.” Như kệ nói: 

Thể Tôn lìa cười đùa. 
Vô Thượng Tôn trên đời, 
Răng trắng như ngọc quỷ, 
Đảng Tối Thắng mửn cười. 
Dũng mãnh siêng tỉnh tấn, 
Không Thầy mà tự giác; 
Lời hay khiến thích nghe, 
Tiếng dịu dàng siêu tuyệt, 
Huyền ký đồng tử kia, 
Bằng Phạm âm trong vắt. 
Lưỡng Túc Tôn vô thượng, 
Ghi nhận quả thí cát. 

Khi ấy Thê Tôn bảo A-nan: 


424 TẠP A-HÀM (II) 


“Đúng thê! Đúng thê! Như lời ngươi nói. 
Chư Phật không có nhân duyên chắng mỉm cười. 
Hôm nay Ta cười là vì có nhân duyên.” 

“A-nan nên biết, sau khi Ta diệt độ một trăm 
năm, đồng tử này sẽ ở tại ấp Ba-liên-phât thông 
lãnh một phương, làm Chuyển luân vương, họ 
Không Tước”, tên A-dục”, đem chánh pháp cai 
trị, giáo hóa nhân dân và lại còn phân bô rộng rãi 
xá-lợi của Ta, sẽ xây dựng tám muôn bốn ngàn 
tháp Pháp vương, đem lại sự an vui cho vô lượng 
chúng sanh.” Như kệ nói: 

Sau khi Ta diệt đó, 
Người này sẽ làm vua, 
Họ Khổng Tước, tên Dục, 
Vĩ như vua Đảnh sanh, 
Nơi Diêm-phù-đề này, 
Được tôn quý bậc nhất. 

“A-nan! Hãy lấy năm cát được bố thí trong 
bát đồ ra nơi chỗ Như Lai kinh hành. Ta sẽ đi nơi 
đó.” 

A-nan vâng lời Phật dạy, liên lấy cát trong bát 


+ Ba-liên-phất [1 3# 7ÿ : PaIli: Pätaliputta (Skt. Päfaliputra), thời Phật, là thôn 
Pãtaligäma, trong vương quốc Magadha. 

5. Khổng Tước #l, # : Skt. Maurya, tên dòng họ và cũng là Vương triều. Pãli: Moriyä. 

6. A-dục lJ # - Skt. Azoka (Pãli: Asoka). 
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Phật rãi trên chỗ kinh hành. 

Đức Phật dạy: 

A-nan nên biết, sau này tại thành ập Ba-liên- 
phất có vua hiệu là Nguyệt Hộ”. Vị vua ấy sẽ 
sanh con tên là Tân-đâu-sa-laŸ, cai trị nước đó. 
Vua lại có một người con nữa tên là Tu-sư-ma”. 
Thời bây giờ, nước Chiêm-bà có một thiêu nữ 
Bà-la-môn rất đẹp, khiến người ưa thích, nàng là 
trân bảo của đất nước. Các nhà tướng sô xem 
tướng thiêu nữ này đều đoán rằng: “Nàng sẽ là 
vương phi và sẽ sanh ra hai người con. Một 
người sẽ thông lãnh thiên hạ và một người sẽ 
xuất ø1a học đạo, thành tựu Thánh đạo.ˆ Người 
Bà-la-môn nghe tướng sư nói vậy vui mừng vô 
hạn, liên đưa con gái của ông ta đến ấp Ba-liên- 
phất, sắm sửa trang điểm cho cô gái thật xinh 
đẹp. Ông muốn đem gả cho vương tử Tu-sư-ma. 
Tướng sư bảo: “Nên gả cho Tần-đâu-sa-la vương. 
Cô này sẽ sanh con phước đức. Đứa con sẽ nối 
cơ nghiệp của nhà vua.ˆ Bà-la-môn đem con gái 
gả cho nhà vua này. Vua thấy thiểu nữ đoan 


7z Nguyệt Hộ Ƒj 3# - Skt. Candragupta (Pãäli: Candagutta), Ông nội vua A-dục, người 
sáng lập vương triều Maurya (Khổng Tước Vương triều). 

8. Tần-đầu-sa-la #§ Bï %2 š§ : Skt. Bindusära, con trai của Candragupta. 

9% Tu-sư-ma {ế Bi  › Skt. SusIma, em của Bindusära. 
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_ chánh, có đức hạnh, bèn phong làm phu nhân. 

Những bà phu nhân trước và các thê nữ thây 
phu nhân này đi đến liên nghĩ rằng: “Thiếu nữ 
này quá đoan chánh, là trân bảo của đât nước. 
Nếu nhà vua say đăm nàng, nhà vua sẽ bỏ chúng 
ta, cho đến mặt không nhìn tới nữa.` Phu nhân và 
các cung phi bắt thiếu nữ ấy học nghề thợ cạo. 
Sau khi học xong, nàng lo việc cắt tỉa râu tóc cho 
vua. Khi cắt râu tóc, nhà vua rất hoan hý, bèn hỏi 
CÔ gái: 

“Cô ước mơ điều gì? 

Thiếu nữ tâu: 

“Tôi chỉ mong được vua để tâm, thương yêu 
nghĩ đến.” 

Nàng nói như vậy ba lần. 

Lúc ấy vua bảo: 

'“Fa là vua Quán đảnh dòng Sát-lợi. Còn nàng 
là thợ cạo. Làm sao ta có thể thương tưởng nàng 
được?” 

Thiếu nữ tâu: 

“Tôi chăng phải là con dòng hạ tiện. Tôi con 
gái của dòng họ cao quý Bả-la-môn. Các tướng 
sư nói với cha tôi răng: “Cô gái nảy nên gả cho 
Quốc vương.” Vì thế nên tôi mới đến đây.” 
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Vua lại hỏi: 1 

“Nêu như thê, ai khiến nàng học tập cái nghề 
hèn mọn này?” 

Thiếu nữ đáp: 

“Phu nhân trước và các thê nữ bắt tôi phải 
học nghề này.” 

Nhà vua liên ra lệnh: 

“Từ nay về sau, nàng chớ làm nghề hạ tiện 
này nữa.” 

Vua liền lập nàng làm Đệ nhất phu nhân. 
Nhà vua cùng nàng thụ hưởng dục lạc. Chăng 
bao lâu nàng mang thai. Đây tháng thì sanh con. 
Lúc sanh nở an ồn, mẹ không ưu não. Qua bảy 
ngài đặt tên là Vô Ưu!?, Rồi lại sanh thêm một 
người nữa đặt tên là Ly Ưu!!. Vô Ưu có thân thể 
thô nhám, vua cha không muôn đến gân bông 
bế, không có tình quyên luyến. Nhà vua lại 
muôn thử hai người con, nên gọi Bảà-la-môn 
Tân-già-la-a!? bảo rằng: 

“Hòa thượng xem giùm hai đứa con của ta. 
Sau khi ta từ trân, ai sẽ làm vua?” 

Ba-la-môn đáp: 


19 Vô Ưu #£ ý : dịch nghĩa của Asoka (A-dục). 
11: Ly Ưu ðÿ ZZ - Skt. Vigata-azoka. 
12. Tân-già-la-a Z fJII £# [mJ : Skt. PiñgalavatsajIva. 
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“Xin đem các thái tử này ra khỏi thành, đến 
lầu Kim điện trong công viên!?. Ở nơi đó, tôi sẽ 
xem tướng. ˆ 

Bèn ra khỏi thành, đến khu vườn ấy. Trong 
khi ấy, mẹ vua A-dục nói với A-dục: 

“Con hãy theo vua cha ra nơi dinh thự trong 
vườn Kim điện xem tướng các vương tử, sau khi 
nhà vua mất rồi ai sẽ làm vua? Sao con không 
đi?” 

A-dục đáp: 

“Vua cha chăng nghĩ gì đến con và cũng 
chăng vui khi thấy con.” 

Bà mẹ lại bảo: 

“Con chỉ đến nơi ấy thôi.” 

A-dục thưa: 

“Mẹ dạy con ởi thì con vâng theo. Xin mẹ 
đưa đồ ăn uống đến cho con.” 

Mẹ đáp: 

“Được. Con hãy ra khỏi thành đi. ˆ 

A-dục ởi ra khỏi thành. Lúc ra cửa, gặp một 
vị đại thần tên là A-nậu-la-đà!“. Vị quan này hỏi 
A-dục: 


13. Kim điện viên quán 4® J# [ãl 8È - 
14 A-nậu-la-đà [mj đZ £# ƑE ; A-dục vương kinh nói là Thành Hộ j# ZŠ ; A-dục vương 
truyện nói là La-đề-quật-đa #š§ ‡š 7š # (Skt. Rãdhagupta). 
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“Vương tử đi đâu thế?” 

A-dục đáp: 

'“ [ôi nghe Đại vương ra ngoài thành, ở trong 
vườn Kim điện xem tướng các vương tử, để sau 
khi vua băng hà, ai sẽ làm vua. Bây giờ, tôi đi 
đến nơi ây.” 

Nhà vua đã ra lệnh cho các đại thần: 

“Nêu A-dục đến thì phải khiến cưỡi con voi 
già chậm lụt mà đến và thêm người già làm tùy 
tùng. ˆ 

_A-dục cưỡi voi giả đến trong viên quán và 
ngôi dưới đất, giữa các vương tử. Bây giờ, các 
vương tử soạn thức ăn uống. Mẹ của A-dục lây 
chén nung đựng đây sữa và cơm trao cho A-dục. 
Trong lúc các vương tử ăn uông như thê, vua cha 
hỏi thầy tướng: 

“Trong đây ai có tướng vua, sẽ kế vị ta 
được?” 

Thây tướng nhìn kỹ các vương tử, thây A-dục 
đây đủ tướng vua, sẽ được kế vị. Nhưng lại nghĩ 
thâm: “Nhà vua không hải lòng về vương tử A- 
dục này. Nếu ta nói A-dục sẽ làm vua, chắc chắn 
Đại vương không vui.” Ông liên nói rằng: 

“Bây giờ tôi xin ghi nhận chung chung.” 
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“Cứ theo lời sư chỉ.” 

Thây tướng nói: 

“Trong đây người nào cưỡi cỗ xe đẹp nhất thì 
người ấy sẽ làm vua.” 

Các vương tử nghe nói như thể, mỗi người 
đều nghĩ rằng: 'Cỗ xe của mình đẹp nhất. Lúc 
ây A-dục nói: 

'*“Fôi cưỡi con vol già, tôi được làm vua. ” 

Vua lại bảo thây tướng: 

“Xin xem lại rỗi xác nhận.” 

Thây tướng lại đáp: 

“Trong đây người nào có chỗ ngôi bậc nhất, 
người ấy sẽ làm vua.” 

Các vương tử cùng bảo nhau. 

“Chỗ ta ngôi là bậc nhất.” 

A-dục nói: 

“Nay tôi ngôi dưới đất, là chỗ ngôi bậc nhất, 
tôi sẽ làm vua.” 

Vua lại bảo thây tướng: 

“Hãy xem lại một lần nữa.” 

Thây tướng lại bảo răng: 

'“ [rong đây vị nào có chén bát và thức ăn quý 
giá hơn hết, thì người ấy sẽ làm vua.” 
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Chi tiết, cho đên, A-dục nghĩ thâm: “Ta có - 
cỗ xe tốt nhât; chỗ ngôi bậc nhất và thức ăn ngon 
nhất. 

Nhà vua xem tướng các con xong tôi, trở về 
cung. Mẹ của A-dục hỏi A-dục: 

“Bà-la-môn tiên đoán người nào sẽ làm vua?” 

A-dục thưa mẹ: 

“Người có cỗ xe tốt nhất, người có chỗ ngôi 
bậc nhất và đồ dùng quý nhất, thức ăn ngon nhất, 
người ấy sẽ làm vua. Con tự thấy con sẽ làm vua. 
Vì con cưỡi con voi già, ngôi dưới đất, chén bát 
thuân khiết đựng đây thức ăn như cơm gạo khô 
trộn sữa.” 

Bà-la-môn biết A-dục sẽ làm vua nên tỏ vẻ 
cung kính mẹ của A-dục. Mẹ của A-dục cũng 
ban thưởng trọng hậu cho Bà-la-môn và tiện dịp 
hỏi: 

“Sau khi Đại vương từ trân ai sẽ làm vua?” 

Thây tướng đáp: 

“Điều này không thê nói được.” 

Bà hỏi mãi ba lần ông mới đáp: 

“Tôi sẽ nói nhưng lệnh bà hãy cần thận, chớ 
cho ai biết. Lệnh bà sanh được người con này là 
A-dục. Chính người này sẽ làm vua vậy.” 
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Phu nhân bảo răng: 

“Tôi nghe lời nói này hết sức vui mừng. Nếu 
nhà vua nghe được, đối với thây tướng vua sẽ 
không còn tin kính nữa. Vậy thây nên trở về chốn 
cũ. Nếu con tôi làm vua thì thầy cũng sẽ được tất 
cả những điều tốt đẹp. Tôi sẽ cúng dường suốt 
đời.” 

Lúc ây nước láng giềng Đức-xoa-thi-la!” làm 
phản, vua Tân-đầu-la bảo A-dục: 

“Con hãy đem bốn binh chủng đi bình phạt 
nước kia.” 

Khi vương tử ra đi, chăng cho binh giáp. Bấy 
ø1ờ, người ổi theo thưa với vương tử: 

“Nay đi bình phạt nước kia, nhưng không có 
quân cụ, thì làm sao dẹp yên được?” 

A-dục nói: 

“Nêu ta sẽ làm vua thì do phước báu của căn 
lành, binh giáp tự nhiên đến.” 

Ứng theo tiêng nói của A-dục, mặt đất liền 
nứt ra, binh giáp từ đất hiện ra. A-dục bèn đem 
bốn thứ quân binh đến bình phạt nước ấy. 

Nhân dân các nước kia nghe A-dục đến liên 
sửa sang đường sá, trang nghiêm thành quách, 


15. Đức-xoa-thi-la ƒ# W bế ấẽ › Skt. Takrasrla. Pãli: Takkasilà, thủ phủ của Gandhara. 
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mang bình quý đựng nước và các thức cúng _ 
dường, đón tiếp kính dâng vương tử và nói rằng: 

“Chúng tôi không phản Đại vương và vương 
tử A-dục. Nhưng bọn quan lại làm hại chúng tôi, 
nên chúng tôi mới trái nghịch với Thánh hóa.” 

Nhân dân đem các thức cúng dường vương 
tử; rước vương tử vào thành. Sau khi bình định 
nước này nôi, lai sai đi chính phạt nước Khư-sa. 

Đương thời có hai vị đại lực sĩ giúp vua sửa 
sang đường sá, dời các đá núi. Lại có chư Thiên 
đến tuyên lệnh cho nước này rằng: “A-dục sẽ làm 
vua thiên hạ này. Các người chớ nên khởi ý 
chống đôi.” Quốc vương kia bèn quy hàng. Như 
thê, chi tiết cho đến, bình định thiên hạ này cho 
đến bờ biển. 

Một hôm vương tử Tu-sư-ma ra ngoài thành 
dạo chơi, lại gặp một vị đại thân. Vị đại thần này 
không chào vương tử theo nghi lễ. Vương tử liên 
sai người đánh đập đại thân. Đại thần nghĩ rằng: 
“Vương tử này chưa được ngôi vua, mà cách xử 
sự như thê. Nếu được làm vua thì không thể nào 
chịu nồi.” Lại nghe A-dục được thiên hạ, chính 
phục được năm trăm đại thần. Họ nói: “Chúng ta 
sẽ cùng nhau lập A-dục làm vua, thống lãnh thiên 
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hạ này. 

Nước Đức-xoa-thi-la lại làm phản. Các quan 
cùng nhau luận bàn, đề nghị vương tử u-sư-ma 
đi dẹp loạn. Vua bằng lòng. Vương tử liền đi đến 
nước kia, nhưng không hàng phục được, vua cha 
lại bị bệnh nặng, bảo các quan: 

“Nay ta muốn lập Tu-sư-ma làm vua. Hãy 
lệnh cho A-dục đến nước kia.” 

Bây IỜ, các quan muốn lập A-dục lên làm 
vua. Họ lây sắc vàng bôi lên thân thể, mặt mày 
và tay chân của A-dục. Rồi các quan tâu với vua: 

“Vương tử A-dục nay đang bệnh nặng.” 

Các quan trang nghiêm cho A-dục tế chỉnh 
rôi dẫn đến chỗ vua: 

“Nay nên lập người con này làm vua. Chúng 
tôi từ từ sẽ lập Tu-sư-ma làm vua sau.” 

Vua nghe những lời này không vui; lo lắng, 
buôn bực, im lặng không đáp. 

Lúc ây A-dục thâm suy nghĩ: “Nếu ta xứng 
đáng làm được ngôi vua, chư Thiên sẽ đến rưới 
nước trên đỉnh đầu ta, lấy lụa trắng quấn trên 
đâu. 

Nói vừa dứt, chư Thiên lây nước rưới trên 
đỉnh đầu A-dục và lấy lụa trắng quấn lên đâu. 
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Vua cha trông thây cảnh tượng ây thì vô cùng - 
buôn bã, liên từ trần. A-dục lo việc tang lễ cho 
vua cha đúng theo nghi thức vương triều. A-dục 
kế vị xong, phong A-nậu-lâu-đà làm đại thân. 

Trong khi ấy, vương tử Tu-sư-ma nghe vua 
cha băng hà, nay lại lập A-dục lên làm vua, sanh 
lòng bất bình, tập hợp binh lính kéo về đánh lại 
A-dục. Trong bốn công thành của A-dục, hai 
công có đặt hai lực sĩ. Công thứ ba thì đặt một 
đại thần. Tự mình giữ cửa Đông. 

Đại thân A-nậu-lâu-đà làm con voi máy băng 
øố và đúc tượng A-dục. Tượng A-dục cỡi voi, 
đặt ở ngoài cửa Đông. Lại làm hầm lửa không 
khói, lấy vật phủ lên. Khi Tu-suư-ma đi đến, đại 
thần A-nậu-lâu-đà nói với Tu-sư-ma: 

“Vương tử muốn làm vua, A-dục đang ở cửa 
Đông, đến đó đánh thăng được ông ấy, tự nhiên 
được làm vua.” 

Vương tử Tu-sư-ma vội vàng đi thắng đến 
cửa Đông, liên bị rơi xuống hầm lửa mà chết. 

Bây ø1Ờ, có một đại lực sĩ tên là Bạt-đà-la-do- 
đà!" nghe Tu-sư-ma đã chết, ông đâm ra chán 
đời, đem tất cả quyên thuộc vào trong Phật Pháp 


18. Bat-đà-la-do-đà ÿ lE £ th JÈ : Skt. Bhadrãyudha. 
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_ xuất gia học đạo, gắng sức tinh tân, chăng bao 
lâu sạch các lậu, thành A-la-hán. 

Vua A-dục băng chánh pháp trị hóa dân 
chúng. Bây giờ bọn quân thân cậy vào thê đưa A- 
dục lên ngôi nên tỏ ra khinh mạn A-dục, không 
tuân hành nghi lễ vua tôi. Vua biết các quan 
khinh lời mình, bèn bảo bá quan: 

“Các người hãy chặt cây hoa trái mà trồng gai 
sóc. ` 

Các quan tâu: 

“Chúng tôi chưa từng thây nghe dẹp bỏ hoa 
trái mà trông gai góc, chỉ thây dẹp bỏ gai góc mà 
trồng hoa trái.” 

Cho đến, ba lần vua ra lệnh phải chặt bỏ, 
nhưng các quan cũng chăng làm theo. 

Bây giờ, vua A-duc tức giận các quan đại 
thân, liên lấy gươm bén giết chết hết năm trăm 
đại thần. Lại có lúc vua đem các thê nữ ra vườn 
ngoài chơi đùa. Vua thây một gốc cây Vô ưu 
đang trổ đầy hoa. Nghĩ hoa này cùng tên với 
mình, trong lòng rất hoan hý. Vì vua có thân hình 
xâu xí, da dẻ sân sùi, nên các thể nữ không yêu 
mến. Họ chán ghét vua, nên dùng tay bẻ gãy hết 
cây Vô ưu. Nhà vua nghỉ, vừa thức giấc dậy, thấy 
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cây Vô ưu trơ trọi, hoa thì năm ngỗn ngang 
trên đất. Vua nỗi trận lôi đình, bắt các thê nữ trói 
lại và đốt chết hết. Vì vua làm điều bạo ác nên 
gọi là Bạo ác A-dục vương'”. 

Lúc ấy đại thần A-nậu-lâu-đà tâu: 

“Vua không nên làm những điều đó. Sao lại 
tự tay giết các quan và thê nữ? Bây giờ, Đại 
vương nên lập ra một tên đao phủ. A1 có tọi đẳng 
chết thì giao cho người đó.” 

Vua liên ra lệnh lập người đao phủ. Trong 
nước vua A-dục có hòn núi tên là Kỳ-lê, nơi đó 
có nhà người thợ dệt. Người này có một người 
con tên là Kỳ-lê!°, tánh tình rất hung ác, hay 
đánh đập, bắt trói các bé trai, bé gái Và bắt các 
sanh vật trên đất cũng như dưới nước, cho đến 
ngõ nghịch với cha mẹ. Vì thê người đời đôn đại 
là “Hung ác Kỳ-lê tử”. Bây giờ các sứ giả của 
vua đến nói với nó: 

“Ngươi có thê vì vua làm đao phủ để chém 
những tội nhân không?” 

Kỳ-lê đáp: 

“Tất cả những người có tội ở Diêm-phù-đề 
1. Bạo ác A-dục vương 3# 75 [“j + › Skt. Candãzoka. 


18. Kỳ-|ê # #I - Skt. Giri. 
19. Hung ác Kỳ-lê tử PB #š 7Š #ii T7 : Skt. Canda-Girika. 
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_ này tôi đều có thê trừ sạch, huông chi chỉ có 
một xứ này!” 

Các sứ giả trở về tâu vua: 

“Người kia đã tìm được kẻ hung ác rồi.” 

Vua ra lệnh: 

“Hãy đem hắn về đây.” 

Các sứ giả đi gọi nó. Nó đáp: 

“Chờ một chút, để tôi từ giã cha mẹ trước 
đã.” 

Nó nói đầy đủ những sự việc trên. Cha mẹ nó 
khuyên can: 

“Con chớ làm việc ây!” 

Cha mẹ can ngăn ba lần, hắn sanh tâm bất 
nhân, giết chết cha mẹ sau đó mới đi.” 

Các sứ giả hỏi: 

“Sao lâu thê, không đến sớm?” 

Tên hung ác ấy thuật lại đầu đuôi sự việc. 
Các sứ giả đem việc này tâu lại nhà vua. Vua ra 
lệnh cho hắn: 

“Có tội nhần phạm tội đáng chết, ta ø1ao cho 
ngươi phải biết đấy.” 

Hắn tâu: 

“Xin vua làm nhà cho tôi.” 

Vua cho xây cất nhà cửa, phòng ốc cho Kỳ-lê 
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rât đàng hoàng, nhưng chỉ mở một cửa. Cửa 
cũng rất nghiêm ngặt. Bên trong ây bày la liệt 
các đô trị tội như cảnh địa ngục. Ngục ấy rất đẹp. 
Khi ấy tên hung ác kia tâu vua: 

“Bây giờ, xin vua một điều. Nêu người nào 
đã vào đây rôi thì không được ra.” 

Vua trả lời: 

“Ta chấp nhận như lời xin của ngươi.” 

Một hôm tên đao phủ đi vào chùa, nghe các 
Tỳ-kheo nói về địa ngục. Lúc ấy có Tỳ-kheo 
đang giảng kinh Địa ngục: “Có chúng sanh rơi 
xuông địa ngục, ngục tốt năm lấy tội nhân ấy, 
dùng kiêm sắt nóng banh miệng tội nhân, nhét 
viên sắt nóng vào trong miệng. Kế đó sau đó lấy 
búa sắt cắt chặt thân thể, rồi lại lây gông cùm, 
xiêng, xích trói buộc thân, rồi đến xe lửa, lò than, 
vạc sắt, đến sông tro, kế đến núi đao, cây kiếm. 
Đây đủ như kinh Ngũ Thiên Sứ đã nói. Tên đao 
phủ nghe các Tỳ-kheo nói những việc như thế, 
liên lập chỗ ở ấy làm những cách trị tội nhân như 
các Tỳ-kheo đã nói, bắt chước theo pháp này để 
trị tội nhân. 

Một thời kia, có người lái buôn cùng với vợ đi 
ra trên biển. Trong lúc đang ở ngoài biển khơi thì 
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người vợ sanh con, đặt tên là Hải”. Gia đình 
này sống trên mặt biên như vậy hơn mười năm, 
thu nhặt châu báu, rôi trở về quê hương. Dọc 
đường họ bị năm trăm tên cướp giết chết và đoạt 
hết châu báu. 

Bây giờ, đứa con của người lái buôn thây cha 
bị giết chết và của cải mật hết, nên sanh ra chán 
cái khổ của thê gian, bèn ở trong pháp của Như 
Lai xuất ø1a học đạo, rôi trở về nhà du hành qua 
các nước, dân dân đến ấp Ba-liên-phất. 

Khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, người này 
đắp y mang bát vào trong thành khất thực, đi lầm 
vào nhà tên đao phủ. Bây giờ, Tỳ-kheo này từ xa 
nhìn thấy trong nhà nào là lò than, vạc dầu, xe 
lửa v.v... trừng trị tội nhân như ở trong ngục. Tỳ- 
kheo sợ hãi, lông dựng đứng, liền muốn quay ra 
khỏi cửa. Ngay khi ây tên đao phủ hung ác liền 
đi tới nắm lây 1-kheo nói răng: 

“Ai đã vào đây rồi thì không thể ra được. Bây 
giờ người phải chết đây thôi.” 

Tỳ-kheo nghe nói trong lòng hết sức buôn 
thảm, nước mặt đầm đìa. Tên đao phủ hỏi: 

'““Fại sao ông lại khóc lóc như trẻ con?” 


22. Tên Hải 3# › Skt. Samudra. 
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Ty-kheo nói kệ đáp: 
Tôi không phải sợ chết. 
Chí nguyện cấu giải thoát; 
Chỗ mong cầu chưa toại, 
Vì thê nên tôi khóc. 
Thân người rất khó được, 
Xuất gia cũng như vậy. 
Gặp Thích Sư tử Vương, 
Từ nay không thấy nữa. 
Tên đao phủ hung ác nói với Ty-kheo: 
“Ông nhất định phải chết, còn ưu não cái gì?” 
Tỳ-kheo trả lời băng những lời bi ai: 
“Hãy cho tôi sống thời gian ngăn một tháng.” 
Tên hung ác không chịu. Như vậy số ngày 
bớt dân lại còn bảy ngày hắn mới băng lòng. JY” 
kheo kia biết sắp chết, nên dũng mãnh tinh tấn, 
tọa thiên nhất tâm, cuỗi cùng cũng không thể đặc 
đạo được. Đến ngày thứ bảy, trong cung vua có 
cung nữ phạm tội nặng đến chết, bị đem giao cho 
tên đao phủ hung ác nay trị tội. Tên đao phủ đem 
nữ tội nhân bỏ vào côi dùng chày giã nát thân thê 
cô gái. Tỳ-kheo trông thấy việc đó nên rât chán 
ghét thân này: “Ôi, khổ thay chốc nữa ta cũng sẽ 
như vậy!” Rồi nói kệ: 
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_ Ôi bậc Thầy đại bị, 

Diễn nói Chánh điệu pháp: 
Thân này như bọt nước, 
Đúng nghĩa không có thát. 
Sắc gái đẹp trước kia, 
Nay đây còn đấu nữa? 
Sanh tử rất đáng xả, 
Kẻ ngu sỉ tham đắm. 
Buộc tâm vào nơi ấy, 
Nay nên thoát gông càm; 
Vượt qua biển Tam hữu, 
Rồt ráo không sanh lại. 
Như thể siêng phương tiện, 
Chuyên tỉnh tu Phật pháp; 
Đoạn trừ tất cả kết, 
Đắc thành A-la-hán. 

Khi ấy tên đao phủ nói với Tỳ-kheo: 

“Kỳ hạn đã hết.” 

Ty-kheo hỏi: 

“Tôi không hiểu điều ông nói.” 

Tên đao phủ đáp: 

“rước đây người kỳ hạn bảy ngày, nay đã 

mãn.” 
Ty-kheo nói kệ đáp: 
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Tâm tôi được giải thoái, 
Vô mình tôi tăm lớn. 
Đoạn trừ các hữu cái, 
Do giết giặc phiên não. 
Mặt trời tuệ đã hiện, 

SOI sảng tám ÿ thức; 

Rõ ràng thấy sanh tử, 
Khởi lòng thương xót người. 
Tùy thuận tu Chánh pháp, 
Nay thân thể ta đây; 
Muốn làm gì mặc ÿ, 
Không còn có lẫn tiếc. 

Lúc bây giờ, tên hung ác kia bắt Tỳ-kheo bỏ 
vào trong vạc dâu sắt, lẫy củi đun vào nhưng lửa 
không cháy. Dù có chảy nhưng chăng nóng. Tên 
ây thấy lửa không cháy, liền đánh đập người bị 
sai, rôi tự đốt lửa. Lửa bỗng cháy bừng dữ dội. 
Thật khá lâu, nó mở nắp vạc sắt; thấy Tỳ-kheo ấy 
giữa vạc dầu sôi ngôi trên hoa sen. Tên hung ác 
vô cùng ngạc nhiên, lạ lùng, liên đến tâu với 
Quốc vương. Nhà vua vội vàng sai thắng xe 
ngựa, dẫn theo đám đông vô số người, đến xem 
Tỳ-kheo. Tỳ-kheo biết đã đến lúc có thể điều 


?!. Hữu cái # #š : đây chỉ hữu kết Z ## › 


444 TẠP A-HÀM (II) 


_ phục vua, liên phóng thân lên hư không như 
con chim nhạn chúa, phô bảy các thứ biến hóa. 
Như kệ sau đây: 

Vua thấy Tỳ-kheo này, 

Thán bay lên hư không; 

Lông võ cùng hoan hỷ, 

Chắp tay nhìn vị Thánh: 

Nay tôi xin được nói, 

Điều không rõ trong ÿ: 

Hình thể không khác người, 

Thân thông chưa từng có. 

Vì tôi phân biệt nói: 

Tu tập những pháp øl, 

Khiển ngài được thanh tịnh, 

Xim vì tôi giảng rộng? 

Khiển được pháp thẳng điệu, 

Tôi hiểu pháp tướng rồi, 

Sẽ làm đệ tử ngài, 

Hoàn toàn không hồi tiếc. 

Tỳ-kheo kia nghĩ thầm: “Nay ta đã điều phục 
được vị vua này, có nhiều điều cần phải hướng 
dẫn: Hộ trì Phật pháp, phân bố rộng rãi xá-lợi 
của Như Lai, đem an vui cho vô lượng chúng 
sanh, nơi cõi Diêm-phù-đề này, khiến mọi người 
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hiên lộ các đức kia. Ty-kheo hướng vê vua nói 
kệ: 


lôi là đệ tử Phát, 

Đã được sạch các lậu; 

Lại nữa, là con Phát, 
Không đắm tất cả hữu. 

Nay tôi đã điều phục, 

Đẳng Lưỡng Túc Vô Thượng; 
Tám tĩnh chỉ, tịch tĩnh, 

Mỗi sợ lớn sanh tử. 

Nay tôi đêu được thoát, 
Trọn la được ba cối; 
Trong Thánh pháp Như Lai, 
Được lợi ích như vậy. 

Vua A-dục nghe Tỳ-kheo nói như vậy, khởi 
lòng tin kính Phật vô hạn. Vua lại thưa: 

“Lúc Phật chưa diệt độ, Ngài đã huyền ký 
điều gì?” 

Ty-kheo đáp: 

“Phật huyền ký Đại vương: “Sau khi Phật 
điệt độ khoảng một trăm năm, tại thành Ba-liên- 
phất, có ba ức nhà. Nước ây có vua tên A-dục, 
sẽ làm vua cõi Diêm-phù-đề này, làm Chuyển 
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_ luân vương, dùng Chánh pháp cai trị giáo hóa 
và lại phân bố xá-lợi Ngài khắp Diêm-phù-đè, 
dựng tám vạn bốn ngàn tháp. Phật đã huyền ký 
Đại vương như vậy. Nhưng ngày nay Đại vương 
tạo ra địa ngục lớn này, giết hại vô lượng nhân 
dân. Bây giờ, vua nên mở lòng thương xót nghĩ 
đến tất cả chúng sanh, ban bố sự không sợ hãi, 
khiến họ an ốn. Như lời Phật huyền ký Đại 
vương, Đại vương nên như pháp tu hành.” 

Và Tỳ-kheo nói kệ: 

Nền thực hành từ tâm, 
Chớ não hại chung sanh; 
Nền tu tập Phát pháp, 
Rộng phân bồ xá-lợi. 

Bây giờ, A-dục vô cùng kính tin Phật, chắp 
tay làm lễ Tỳ-kheo: 

“Tôi phạm tội lớn, nay đối trước Tỳ-kheo xin 
sám hỗi. Những việc làm của tôi thật sự không 
thể tha thứ được. Nay nguyện làm Phật tử. Hãy 
nhận sự sám hối của tôi. Mong hỷ xả, chớ quở 
trách. Tôi là kẻ ngu s1, nay lại quy y.” 

Và vua nói kệ: 

Tôi nay quy y Phát, 
Pháp thắng diệu vô thượng; 
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Chúng T)-kheo tôn kính; w 
Nay tôi trọn quy mạng. 

Nay tôi phải dùng mãnh, 
Vâng lời Thể Tôn dạy; 

Nơi Diêm-phù-đề này, 
Dựng khắp các tháp Phật. 
Cung dường đu các thư, 
Treo lụa và tràng phan; 
Trang nghiêm tháp Thể Tôn, 
Tráng lệ đời ít có. 


Tỳ-kheo độ A-dục xong, liên nương nơi hư 
không mà hóa. Nhà vua từ ngục mà ra, tên đao 
phủ tâu vua: 

“Vua không đi được.” 

Vua hỏi: 

“Nay người muôn giết ta sao?” 

Đáp: 

“Đúng vậy.” 

Vua nói: 

“Ai là người đâu tiên vào ngục này?” 

“Chính tôi.” 

“Nêu như vậy, thì ngươi đáng chết trước.” 

Vua ra lệnh đem tên hung ác này bỏ vào nhà 
có bôi keo, lấy lửa đốt cháy. Rôi ra lệnh phá hoại 
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- địa ngục này, ban sự không sợ hãi cho chúng 
sanh. 

Bây giờ, vua muôn xây tháp xá-lợi, đem bốn 
binh chủng đến thành Vương xá lây xá-lợi trong 
tháp Phật của vua A-xà- -thế, rồi trở về sửa sang 
tháp nảy giống như trước không khác. Như vậy, 
A-dục đã lấy xá-lợi từ bảy tháp Phật. Sau đó lại 
đưa đến thôn La-ma-la”?. Rồi, các Long vương 
đưa vua vào Long cung. Vua đòi vua Rồng cúng 
dường xá-lợi. Long vương liên trao cho vua. Vua 
ra khỏi Long cung. Như bài kệ nói: 

Trong thôn La-ma-la, 

Nơi đó có tháp Phát, 

Do Long vương thở phụng, 
G¡# gìn và củng dường. 
Vua đòi vua Rồng chia, 
Các rồng sẵn lòng cho; 
Vua câm xá-lợi này, 

Đem đến các phương khác. 

Vua làm tám muôn bốn ngàn hộp bằng vàng, 
bạc, lưu ly, pha lê để đựng xá-lợi Phật. Lại làm 


22. La-ma-la thôn £& J# #š§ †† › Skt. Rãmagama. Pãli: Rãmagãma, tên làng của người 
Koliya, nhận được một phần, trong tám phần xá-lợi của Phật. (D.ii.107). Về sau, bị 
cơn lũ, tháp xá-lợi bị cuốn đi. Long vương Mahäkaäla nhận được bình xá-lợi, đem về 
thờ ở Mañierika. Mhv.xxxi.187f. 
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tám muôn bôn ngàn bình tứ bảo để chứa các _ 
ngàn hộp này. Rôi làm vô lượng trăm ngàn tràng 
phan, tàn lọng lụa trăng, khiến cho các quý thần 
mỗi vị cầm giữ đô vật cúng dường xá-lợi. Vua lại 
ra lệnh cho các quỷ thân răng: “Diêm-phù-đề cho 
đến làng, xóm, thành âp, ven biến, đầy một ức 
nhà, hãy lập tháp Xá-lợi để thờ Thế Tôn.' 

Đương thời có nước tên là Đức” -xoa-thi-la 
có ba mươi sáu ức nhà. Người nước ấy nói với 
quý thần: “Hãy cho chúng tôi ba mươi sáu hộp 
xá-lợi. Chúng tôi sẽ dựng tháp Phật. Vua làm 
phương tiện: nước nào ít dân, chia thêm cho đủ 
sô dân mà dựng tháp. 

Bây giờ, tại âp Ba-liên-phất có Thượng tọa 
tên Da-xá. Vua đi đến chỗ Thượng tọa thưa: 

“Tôi muôn một ngày dựng tám vạn bốn ngàn 
tháp khắp cả Diêm-phù-đề. Ý nguyện như vậy.” 

Như kệ tán thán: 

Đại vương tên -dục, 
Từ tâm ngồi tháp trước, 
Lấy ra xá-lợi Phát 

Nơi Diêm-phù-đề này. 
Xáy dựng các tháp Phát, 


23. Đức ƒ. › bản Cao-ly chép là trước 3£ - Về Đức-xoa-thi-loa, xem cht. 15. 
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_ Tám muôn và bồn ngàn, 

Rộng rãi và thắng diệu, 

Một ngày đêu hoàn tất. 

Thượng tọa nói với vua: 

“Lành thay, Đại vương! Ấn định mười lăm 
ngày sau, khi nguyệt thực” cho xây các tháp 
Phật cõi Diêm-phù-đề.” 

Như vậy chỉ trong một ngày, dựng tắm muôn 
bốn ngàn tháp. Nhân dân thê gian vui mừng vô 
hạn cùng gọi là “Pháp A-dục vương”. Tán thán 
như bài kệ sau: 


Vua dòng thánh Khổng Tước, 
An vui người thể gian. 
Nơi Diêm-phù-đề này, 
Kiến lập pháp thắng diệu. 
Trước gọi là Ác vương, 
Nay tạo nghiệp tốt lành; 
Cunơ xưng øọi Pháp vương, 
Tương truyền mãi vỀ sau. 
Vua đã dựng tám muôn bốn ngàn tháp, nên 
lây làm phân khởi, vui mừng, đem các quân thần 


2 Nguyệt thực, các bản chép §: : Chính xác là 8# : A-dục vương truyện: Da-xá sau đó 
lấy tay che mặt trời, để cho vua được toại nguyện, là dựng tháp trong một ngày. 
25. Pháp A-dục vương )# [rj # +: - Skt. Dharmàzoka. 
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đi đên tinh xá Kê tước”. Vua thưa với Thượng 
tọa Da-xá: 

“Có Ty-kheo nào được Phật thọ ký sẽ làm 
Phật sự chăng? Tôi sẽ đi đên Tỳ-kheo ấy cúng 
dường cung kính.” 

Thượng tọa Da-xá đáp: 

“Lúc Phật sắp Niết-bảàn, hàng phục Long 
vương A-ba-la””, thợ gốm Chiên-đà-la”°, rồng 
Cù-ba-lê?, đi đến nước Ma-thâu-la??, Phật bảo 
Tôn giả A-nan: “Sau khi Ta nhập Niết-bàn 
khoảng một trắm năm có trưởng giả tên là Củ- 
đà?! có con tên là Ưu-ba-quật-đa?” sẽ xuất gia học 
đạo, băng Vô tướng Phật” mà dạy dỗ người, là 
bậc nhất, sẽ làm Phật sự.? Phật bảo A-nan: “Có 
thây núi xa kia chăng?? A-nan bạch: “Bạch Thê 
Tôn, thây.` Phật bảo A-nan: “Núi này tên là Ưu- 
lưu-mạn-trà?”!, đó là chỗ A-lan-nhã gọi là Na-trà- 


26. 


S5 


Kê tước tinh xá §§ 4 lŸ 2Â: Skt. Kurkutäräma. Päli: Kukutärãäma, tỉnh xá ở 
Pãtiliputta, có từ thời Phật. 
A-ba-la long vương [ [1 £&§ ðE +“ - Skt. Apaläla. 

Đào sư Chiên-đà-la lñj li ?ƒ ỨÈ £& › Skt. Candalr Kumbhakaäla. 
29 Cù-ba-lê §š ý #* - Skt. GopalI. 
30 Ma-thâu-la quốc Ƒ# fậ £§ Eïj : Skt. Mathurä. 
31: Cù-đa #§ Z › Skt.Gupta. 

3 Ưu-ba-quật-đa {š )# ti  s Skt. Upagupta. 
33.. A-dục vương truyện: “tuy không có tướng tốt”. 
34 Ưu-lưu-mạn-trà f# §7 $ 2š - Skt. Urumunda. 


27. 
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_ bà-đê, phù hợp với sự tịch tĩnh. Phật nói kệ 
Ca ngợi: 

T)-kheo Uu-ba-quật, 

Vị Giáo thọ bậc nhất; 

Tiếng đôn khắp bồn phương, 

Được thọ ký tối thắng. 

Sau khi Ta diệt độ, 

Sẽ làm các Phát sự; 

Độ tất cả chúng sanh, 

Số lượng nhiêu vô hạn. ” 

Nhà vua hỏi Thượng tọa Da-xá: 

“Tôn giả Ưu-ba-quật nay đã ra đời chưa?” 

Thượng tọa đáp: 

“Vì ây đã ra đời và xuất gia học đạo, hàng 
phục phiền não, là A-la-hán cùng với vô lượng 
Tỳ-kheo quyên thuộc một muôn tám ngàn đang 
trú tại A-lannhã ở núi Uu-lưu-mạn-trà. Vì 
thương xót chúng sanh, nên nói pháp tịnh diệu 
như Phật, hóa độ vô lượng trời, người khiến cho 
được vào thành cam lộ.” 

Nhà vua nghe xong vui mừng khôn xiết. Tức 
thì ra lệnh cho quân thần nhanh chóng sửa soạn 
xe cộ, đưa vô lượng quyên thuộc đến nơi ấy, để 


35. Na-trà-bà-đê jJš 4š 3% {K - Skt. Natabhatikä. 
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cung kính cúng dường Ưu-ba-quật-đa. 

Bấy giờ, các quan tâu với vua rằng: 

“VỊ Thánh này đang ở tại nước của vua. Nên 
Sa1 fÍn SỨ rước VỊ ây. VỊ ây sẽ tự mình đến.” 

Vua trả lời các quan: 

“Không nên sai tín sứ đến nơi ây. Ta nên tự 
đến, không nên để vị ây tới đây.” 

Và vua nói kệ: 

Ngươi được lưỡi Kun cang, 
Vẫn không thể phả vỡ, 
Ngăn ta đến nơi kia, 

Gần gũi người nhà nông” 

Vua sai tín sứ đến báo Tôn giả: “Ngày nào đó, 
vua sẽ đến chỗ Tôn giả.) 

Tôn giả suy nghĩ: “Nếu vua đến sẽ có rất 
đông người đi theo, chịu bao khổ sở, lại bức bách 
sát hại côn trùng và hại nhân dân làng xóm.ˆ Suy 
nghĩ xong, Tôn giả trả lời sứ giả rằng: 

“Tôi sẽ tự đi đến cung vua.” 

Khi vua nghe Tôn giả tự đến, vui mừng 
sung sướng vô hạn. Từ Ma-thâu-la đến Ba- 
liên-phất, ở khoảng giữa hai nơi, vua cho đặt 


3. A-dục vương truyện: “Ta chưa được tâm Kim cang; đâu có thể bắt người như Phật 
khuất phục mình”. 
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— thuyên bè, trên thuyên treo phướn lọng. 
Tôn giả Uu-ba-quật, vì thương xót vua nên 
đem chúng A-la-háắn một muôn tám ngàn vị 
theo đường thủy đến vương quốc. Bấy giờ, 

người trong nước tâu vua: 

“Tôn giả Uu-ba-quật đem một muôn tám 
ngàn Tỳ-kheo đến đây rôi.” 

Vua sung sướng mừng rỡ khôn xiết, vội cởi 
chuỗi ngọc giá trị ngàn vàng trao cho họ. Rồi vua 
cùng các đại thân, quyến thuộc đi đến chỗ Tôn 
giả, cởi bỏ hành lý, năm vóc sát đất, làm lễ trước 
Tôn giả, quỳ gôi. chắp tay thưa răng: 

“Tôi nay thống lãnh cõi Diêm-phù-đề này, 
tuy ngôi ở ngôi vua mà không lây làm vui. Hôm 
nay thây được Tôn giả, vui mừng khôn xiết. Đệ 
tử của Như Lai mới có thể như vậy, thây Tôn giả 
như thấy được Phật.” 

Và vua nói kệ: 

“Tịch diệt, đã qua đời, 
Nay ngài làm Phát sự. 
Dứt ngu sỉ thể gian, 

Như mặt trời Phật chiếu. 
Vì đời làm Đạo sư, 

Bậc thuyết pháp đệ nhất; 
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Chung sanh đảng nương cậy, có 
Nay tôi rất hoan hỷ. ” 
Nhà vua ra lệnh cho sứ giả loan báo khắp 
nước rằng: 
“Tôn giả Uu-ba-quật ngày nay đến nước 
này.” 
Bèn xướng lên răng: 


“Ai muốn được giàu sang, 
Xa lìa khổ bần cùng, 
Thưởng được Vui cõi trời, 
Ai giải thoát Niết-bàn. 
Nên gặp Uu-ba-quật, 
Cunơ kính và cúng dường. 
Ai chưa thầy chư Phật, 
Nay thấy Uu-ba-quật. ” 

Bây giờ, nhà vua chỉnh trang bờ cõi, đắp 
đường băng phẳng, treo lụa, phan, lọng, xông 
hương, rãi hoa, tâu nhạc. Nhân dân cả nước đều 
ra ngoài nghĩnh đón Tôn giả Ưu-ba-quật để cúng 
dường cung kính. 

Bây giờ, Tôn giả Ưu-ba-quật tâu vua: 

“âu Đại vương, ngài nên đem chánh pháp 
cai trỊ, giáo hóa, thương xót chúng sanh. Vì Tam 
bảo khó gặp, nên đối với Tam bảo cúng dường, 
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_ cung kính, tu niệm và khen ngợi, vì người 
giảng nói rộng. Vì sao? Vì Như Lai, Ứng Cúng, 
Đắng Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiên giả, 
thường huyền ký rằng: “Chánh pháp của Ta được 
ký thác nơi Quốc vương và Tỳ-kheo Tăng của 


3.99 


ta.. 


Và Tôn giả nói kệ: 
“Bậc Thể Hùng tôn kính, 
Chánh pháp rất thăng điệu; 
Kỷ thác nơi Đại vương, 
Cùng với Tỳ-kheo Tăng. ” 
Nhà vua thưa với Tôn giả Uu-ba-quật: 
'““Fôi đã dựng lập Chánh pháp.” 
Và vua nói kệ: 
“Tói đã tạo các tháp, 
Trang nghiêm các bở cõi, 
Khởi cúng dường mọi thứ, 
Phan, lọng cùng trần bảo. 
Phân bó xá-lợi Phật, 
Khắp cả Diêm-phù-đề, 
Tôi tạo các phước nảy, 
Y nguyện đã trọn vẹn. 
Chính mình và vợ con, 
Trân bảo và đất đai; 
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Nay đếu xả thí hết, 
Cúng dường tháp Hiển thánh. ” 

Tôn giả Ưu-ba-quật khen ngợi vua: 

“Lành thay! Lành thay, Đại vương nên thực 
hành pháp như vậy.” 

Tôn giả nói kệ: 

“Xa thân mạng của cái, 
Đời đời không lo áu; 
Được phước lành vô cùng, 
At được Vô thượng giác. ” 

Vua thỉnh Tôn giả Ưu-ba-quật vào thành, rồi 
sửa soạn chỗ ngồi các loại, mời Tôn giả an tọa. 
Còn chúng Tăng được mời đến tinh xá Kê tước. 
Vua thưa Tôn giả rằng: 

“lôn giả dung mạo đẹp đẽ, thân thể mềm 
mại, còn tôi hình thù xấu xí, đa dẻ sẵn sùi.” 

Tôn giả nói kệ: 

“Lúc tôi hành bỏ thí, 

Tâm tịnh, tài vật tốt; 

Không bằng vua bồ thí, 

Đem cát củng dường Phái. ” 
Vua nói kệ đáp: 

“Khi trâm còn trẻ thơ, 
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_ Cúng dường Phật năm cát; 
Nay được quả như vây, 
Hung chỉ thí vật tốt. ” 

Tôn giả nói kệ khen: 

“Khoái thay! Thiện Đại vương, 
Cúng dường nắm đất cát, 
Trong ruộng phước Vô thượng, 
Vun trồng quả vô tận. ” 

Bây ø1ờ, vua A-dục bảo các đại thần: 

“Ta nhờ lây nắm cát cúng dường Phật được 
quả báo như vây; làm sao mà chăng tin kính đối 
với Thế Tôn?” 

Vua lại thưa với Tôn giả: 

“Tôn giả chỉ cho tôi chỗ Phật nói pháp, những 
nơi Phật du hành, nên đến cúng dường lễ bái, vì 
các chúng sanh đời sau nhiếp thọ các căn lành.” 
Và rồi nói kệ: 

“Chỉ cho tôi Pháp Phát, 
Các nước và trụ xứ, 
Cung dường và tin kính, 
Vì chúng sanh đời sau.. ` 


Tôn giả nói: 
“Lành thay! Lành thay Đại vương, có thê phát 
diệu nguyện, tôi sẽ chỉ cho Đại vương nơi chô, 
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để vì chúng sanh đời sau.” 

Bây giờ, vua đem bốn loại binh chủng và các 
thứ cúng dường hương hoa, tràng phan và kỹ 
nhạc, đem luôn Tôn giả khởi hành đến rừng 
Long tân”, chỉ đây là chỗ Như Lai đản sanh. Và 
Tôn giả nói kệ: 

“Nơi Như Lai đản sanh, 

Khi sanh đi bảy bước; 

Xoay nhìn khắp bốn phương, 
Đưa tay chỉ lên trời: 

Nay Ta sanh lân cuối, 

Sẽ đắc đạo Vô thượng; 

Trên Trởi và cối Người, 

Ta là Võ Thượng Tôn. ” 

Bây giờ, nhà vua năm vóc sát đất, cúng 
dường lễ bái, liền dựng tháp Phật. Tôn giả tâu 
vua: 

“Đại vương muốn thây chư Thiên, thây chỗ 
Đức Phật khi đản sanh đi bảy bước không?” 

Nhà vua thưa: 

“Rất muốn được thây.” 

Tôn giả đưa tay chỉ cành cây mà Ma-da Phu 
nhân đã vịn vào, Tôn giả bảo thần cây: 


459 


3. Long tần lâm J# Zji #R › tức vườn Lâm-tỳ-ni. Skt. Lumbini. 
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—— “Thọ thân, nay hãy hiện ra, để vua được 
thây, sanh đại hoan hỷ.” 
Vừa dứt tiếng, liền thấy thọ thần đứng bên 
Tôn giả nói răng: 
“Ngài dạy điều gì tôi sẽ vâng theo.” 
Tôn gl1ả nói với vua: 
“Vị thân này đã thây Phật lúc sanh.” 
Vua nói kệ hỏi thân: 
“Noài thấy thân trang nghiêm, 
Lúc sanh có hoa sen, 
Chán bước đi bảy bước, 
Miệng cất lên tiếng nói. ” 
Thân đáp lại băng bài kệ: 
“Tôi thấy thân tốt đẹp, 
Đảng Thể Tôn mới sanh, 
Chán bước đi bảy bước, 
Miệng cất lên tiếng nói, 
'Ở trong trời và người, 
Ta là Võ Thượng Tôn. ” 
Vua hỏi thân: 
“Khi Phật sanh có điềm lành gì?” 
Thân đáp: 
“Tôi không thể nói những việc quá mâu 
nhiệm. Nay lược nói phân ít: 
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Ánh sáng sOI chiêu suốt, 
Thân thể đủ tướng đẹp, 
Khiển người vui mừng thấy, 
Cảm động đến đất trời. ” 

Vua nghe thân nói, vui mừng ban cho thần 
mười muôn lượng trân bảo rôi đi. Tôn giả Ưu-ba- 
quật lại đưa vua vào trong thành nói. 

“Nơi này Bồ-tát hiện ba mươi hai tướng tốt, 
tám mươi vẻ đẹp, thân sắc vàng trang nghiêm 
sáng chói.” 

Nhà vua liên hướng về nơi ây làm lễ và cúng 
dường các thứ. Tôn giả lại đưa vua đến trong 
Thiên tự, bảo vua: 

“Lúc Thái tử sanh ra được đưa đến vị thần ở 
Thiên tự kia lễ bái. Nhưng bây giờ các thần đó 
đều lễ bái Bô-tát. Khi đó, nhân dân mới lập danh 
Bỏ-tát, răng đó là Trời trên các Trời. Vua lại đem 
các thứ cúng dường.” 

Tôn giả lại đưa vua đến chỉ chỗ và nói: 

“Nơi đây vua cha đem Bồ-tát đến các chỗ cho 
các Bà-la-môn, bảo đoán xem tướng của Ngài.” 

Vua lại cúng dường đủ thứ. Lại chỉ cho vua 
chỗ này là nhà học của Bồ-tát, chỗ này học cỡi 
voi, chỗ này học cỡi ngựa, cõi xe, bắn cung, chỗ 
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_ nầy Bô-tát học các kỹ thuật, chỗ này Bô-tát rèn 
luyện thân, chỗ này là nơi dạo chơi của sáu muôn 
phu nhân của Bô-tát. Chỗ này Bỏ- tắt thây người 
già, bệnh, chết, chỗ này Bồ-tát ngôi dưới cây 
Diêm-phù-đề, ngôi thiền đắc ly dục, bóng cây 
chăng rời thân, phụ vương hướng về đó làm lễ. 
Chỗ này Bô-tát đem trăm ngàn thiên thân ra khỏi 
thành và đi; chỗ này Bô-tát cởi chuỗi ngọc trao 
cho Xa-nặc, sai đem ngựa trở về nước và nói kệ: 

Bồ-tát ở nơi này, 

Cởi chuỗi ngọc và mũ, 

Trao cho chàng Xa-nạc, 

Giụuc ngựa trở VỀ nước, 

Đi một mình không bạn, 

Ngài vào núi học đạo. 

Lại chỗ này Bỏ- tát đối lây áo ca-sa của thợ 
săn, khoác áo này rồi xuất gia, chỗ này là chỗ 
chư Tiên nhân cung thỉnh Ngài, chỗ này là chỗ 
vua Bình-sa muốn chia cho Bồ-tát một nửa nước, 
chỗ này Bồ-tát hỏi đạo nơi Tiên nhân Ưu-lam- 
phất, chỗ này Bô-tát sáu năm khổ hạnh. Như kệ 
nóI: 


Khô hạnh trong sảu năm, 
Chịu khô não cùng cực, 
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Biết không phải chân đạo, 
Liên bỏ hạnh tu đó. 
Chỗ này hai người nữ dâng sữa cúng Bôồ-tát. 
Như kệ nói: 
Đại Thánh ở nơi đáy, 
Nhán sửa hai người nữ, 
Từ đáy đứng lên đi, 
Đi đến cây Bồ-đề. 
Chỗ này rông Ca-lê?3 khen ngợi Bồ-tát. Như 
kệ nói: 
Nơi này rồng Ca-lê 
Khen ngợi đức Bồ-tát, 
Nên theo đạo thời cố, 
Chưng diệu quả Vô thượng. 
“Vua hướng về Tôn giả và nói kệ: 
Nay tôi muốn thấy rồng, 
Rồng kia đã thấy Phật, 
Từ đây đến Bồ-tát, 
Chứng đắc quả thắng diệu. 
Tôn giả lây tay chỉ Long vương bảo: 
“Này Long vương Ca-lê, ông đã thấy Phật, 
38 Ca-lê long 3i #1 j§ : Pali: Kãla hay Mahäkäla. Khi Phật liệng bát sữa xuông sông Ni- 


liên thiền, Long vương đang ở dưới đó. Ông cùng các Long nữ hiện lên ca ngợi Phật. 
v.i.70,72. Mhv.v.87; Sp.I.43. 
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_ nay nên hiện thân.” 
Long vương nghe tiếng liên xuất hiện, đứng 
trước Tôn giả, chắp tay thưa: 
“Thưa Tôn giả có điều gì chỉ dạy?” 
Tôn gl1ả nói với vua: 
“Long vương này thây Phật, khen ngợi Như 
Lôi, 
Vua chắp tay hướng về Long vương nói kệ: 
“Noài thấy thân Kim cương, 
Thây tôi, Bậc Vô Thượng, 
Mặt như trăng sáng đây, 
Xin nói oai đực ngài, 
Công đức của mười lực, 
Lúc ngài đến đạo tràng. ” 
Long vương đáp lại: 
“Nay tôi sẽ diễn nói, 
Lúc chân đạp trên đất, 
Cỡi đất sáu chấn động, 
Ảnh sáng nơi mặt trời, 
Chiếu khắp ba ngàn cối, 
Đi đến cây Bồ-đề. ” 
Bây giờ nhà vua ở các nơi ấy cúng dường các 
thứ và dựng tháp miêu. Kê đó Tôn giả đưa vua 
đến cội cây nơi Phật thành đạo, bảo vua răng: 
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'““Fại cây này, Đại Bô-tát do sức tam-muội _ 
phá quân ma, đắc vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. ˆ 
Tôn giả nói kệ: 
“Máu-ni Ngưu Vương Tôn, 
Ở cây Bồ-đề này, 
Hàng phục quán ma ác, 
Được thắng quả Bồ-đê, 
Đảng kính trong trời, người, 
Chăng có ai sánh bằng. ” 

Vua cúng dường vô lượng trân bảo và các 
thứ, cùng dựng tháp miễu lớn. Chỗ này, Tứ thiên 
vương mỗi vị ôm một cái bát đem dưng cúng 
Phật, hợp lại thành một bát. Chỗ này là chỗ Như 
Lai nhạn những bữa ăn cúng dường của anh em 
khách buôn. Chỗ này khi Như Lai đến nước Ba- 
la-nại, có ngoại đạo A-thời-bà?” hỏi Phật. Chỗ 
này là vườn Lôc đã, Tiên nhân trú xứ. Như Lai ở 
trong đó, vì năm vị Tỳ-kheo ba lần chuyên Pháp 
luân mười hai hành. 

Tôn giả nói kệ: 

“Nơi đáy vườn Lộc dã, 
Như Lai chuyển pháp luân; 


39. A-thời-bà [n[ ý 3# : Skt. Ãjivika, tà mạng ngoại đạo. 
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_ Ba chuyển mười hai hành, 
Năm người được dấu đạo. ' 
Nhà vua cúng dường nơi này đủ thứ và xây 
dựng tháp miếu. Chỗ này Như Lai hóa độ tiên 
nhân Ưu-lâu-tân-loa Ca-diếp”?. Chỗ này Như Lai 
nói pháp cho vua Bình-sa*!, vua thây được chân 
lý cùng với vô lượng nhân dân, chư Thiên đắc 
đạo. Chỗ này Như Lai nói pháp cho Thiên để 
Thích. Để Thích cùng với tám muôn chư Thiên 
đắc đạo. Chỗ này Như Lai thị hiện thần lực, biến 
hóa các thứ. Chỗ này Như Lai lên trời vì mẹ 
thuyết pháp, dẫn theo vô lượng Thiên chúng 
xuống nhân gian. Vua lại cúng dường các thứ và 
cho xây dựng tháp miễu. 
Tôn giả bảo vua A-dục: 
“Đến nước Cưu-thi-la-kiệt, nơi đây Như Lai 
làm xong đây đủ Phật sự, nhập Vô dư Niết-bàn.” 
Tôn giả nói kệ: 
“Đồ thoát các Trời, Người, 
Rồng, Tu-Ìa, Dạ-xoa; 
Kiến lập pháp vô tận, 
Phật sự đã hoàn tất. 


2 


40 Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp { £š ## đã 3u ## s Skt. Uruvilvà-Kãzyapa. 
“!. Bình-sa vương # >»b E hay Tần-bà-sa-la. Skt. Bimbisãra. 
4. Cưu-thi-na-kiệt quốc l§ Ƒ- 7l ?# Eãj - Skt. Kusinagara. 
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Nơi hữu được tịch diệt, 
Đại bi vào Niết-bàn; 

Như củi hết lửa tắt; 

Rốt ráo được thưởng trụ. ” 

Vua nghe những lời này buôn bã, đau xót đến 
ngất xỉu trên đất. Bấy giờ các quan lây nước rửa 
mặt cho vua. Một hôi lâu tỉnh lại, bật khóc, nước 
mắt ràn rụa. Sau đó vua cúng dường đủ thứ và 
cho xây dựng tháp miều lớn. 

Vua thưa Tôn giả: 

sò 6 nguyện tôi muỗn được thây các Đại đệ tử 
của Phật được thọ ký, muốn cúng dường xá-lợi 
các ngài. Xin Tôn giả chỉ chol” 

Tôn gl1ả nói với vua: 

“Lành thay! Lành thay Đại vương đã phát 
được diệu tâm như vậy. ˆ 

Tôn giả đem vua đến nước Xá-vệ vào tinh xá 
Kỳ-hoàn, đưa tay chỉ tháp: 

“Đây là tháp của Tôn giả Xá-lợi-phất, vua 
nên cúng dường.” 

Vua nói: 

“VỊ này có công đức gì?” 

Tôn giả đáp: 

“Đây là vị Pháp vương thứ nhì, tùy thuận 
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_ chuyên pháp luân.” 
Và Tôn giả nói kệ: 
“Trí tất cả chúng sanh, 
Sánh với Xá-lợi-phất, 
Bằng một phần mười sáu, 
Trừ trí của Như Lai. 
Như Lai chuyển pháp luân, 
Ngài có thể tùy chuyển; 
Ngài có võ lượng đức, 
Ai có thể nói hết!” 
Nhà vua vui mừng vô hạn, bỏ ra mười muôn 
lượng trân bảo cúng dường tháp Xá-lợi-phất và 
nói kệ: 


“Con lạy Xá-lợi-phất, 
Giải thoát mọi sợ hãi, 
Danh đôn khắp thể gian, 
Trí tuệ không ai bằng. ” 

Kế đến, Tôn giả chỉ cho vua tháp Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên. Vua muốn cúng dường tháp này 
nên hỏi: 

“VỊ này có công đức gì?” 

Tôn giả đáp: 

“Vị này Thân túc bậc nhất. Lây ngón chân ấn 
trên đất, đất liên chắn động, đến Long cung, hàng 
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phục Long vương Nan-đà, Bạt-nan-đà?.” 


Và Tôn giả nói kệ: 
“Ấn ngón chân động đất, 
Đến tận cung Đề Thích; 
Thân túc không ai bằng, 
Ai có thể nói hết? 
Hai vua rồng hung bạo, 
Trông thấy đêu sợ hãi; 
Với sức thân túc kia, 
Hàng phục hết sân nhuế. ” 
Bây giờ, vua cúng dường tháp mười muôn 
lượng trần bảo và nói kệ khen: 
“Bậc Thân túc đệ nhất, 
Lìa khỏi già, bệnh, chết; 
Có công đức như vậy, 
Nay lễ Mục-kiên-liên. ” 
Kế đến, Tôn giả chỉ tháp Tôn giả Ma-ha Ca- 
diễp, nói với vua: 
“Đây là tháp Ma-ha Ca-diếp, vua nên cúng 
dường.” 
Vua hỏi: 
“VỊ này có công đức gì?” 


43. Nan-đà Bạt-nan-đà ấ# tIƒ g3 ## ƒE - Skt. Nandopananda. 
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Tôn giả đáp: 

“lôn giả này Ít muốn, biết đủ, Đầu-đà bậc 
nhất, được Như Lai chia cho nửa tòa và y Tăng- 
già-lê. Tôn giả ấy thương xót chúng sanh, hưng 
lập Chánh pháp.” 

Tôn giả nói kệ: 

“Ruộng công đức bậc nhất, 
Thương xót loài bần cùng, 
Khoác Tăng-già-lê Phật, 
Xáy dựng nên Chánh pháp. 
Tôn giả có đức lớn, 

Ai có thể nói hết? ” 

Vua lại cúng dường mười muôn lượng trân 
bảo và nói kệ khen ngợi: 

“Thường ưa thích tịch tịnh, 
Nương nâu nơi rừng rậm, 
Ít muốn, biết đủ, giàu. 

Nay lễ Đại Ca-diễp. ” 

Kế đến, Tôn giả lại chỉ tháp của Tôn giả Bạc- 
câu-la và nói với vua: 

“Đây là tháp của Bạc-câu-la, vua nên cúng 
dường.” 

Vua hỏi: 

“VỊ này có công đức gì?” 
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Tôn giả đáp: w 

“Tôn giả ây được Bậc nhất không bệnh, cho 
đến, chăng nói cho ai được một câu pháp, lặng lẽ 
không lời.” 

Vua bảo: 

“Đem một tiền cúng dường.” 

Các quan tâu vua: 

“Công đức như nhau vì sao nơi đây cúng một 
tiên?” 

Vua bảo: 

“Hãy nghe tôi nói, 

Tuy trừ si, vô mình, 
Trí tuệ hay soi xét, 

Tuy có tên Bạc-câu, 
Có ích øì cho đời? ” 

Bây giờ, đồng tiên kia trở về lại chỗ vua. Các 
đại thần trông thấy, cho là việc lạ lùng hiểm có. 
Tất cả đồng lên tiếng khen ngợi: 

“Ôi! Tôn giả! Ngài ít muốn, biết đủ, đến nỗi 
chăng cần một đông tiên.” 

Tôn giả lại chỉ tháp của Tôn giả A-nan, nói 
VỚI VUA: 

“Đây là tháp của Tôn giả A-nan, nên cúng 
dường.” 
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Vua hỏi: 
'““lôn giả A-nan có công đức gì?” 
“lôn giả này là thị giả của Phật, Đa văn bậc 
nhất, kết tập kinh Phật.” 
Và nói kệ: 
“Giữ eln bát Nhưự Lai, 
Giỏi nhớ, hay quyết đoán, 
Học rộng như biển lớn, 
Biện tài tiếng dịu dàng, 
Làm vui lòng trời, người, 
Khéo biết tâm chư Phật, 
Tất cả điêu sáng tỏ, 
Là rương bảu công đức, 
Được khen ngợi tôi thăng, 
Hàng phục phiên não tránh, 
Những công đức như thể, 
Xưứng đáng nên củng dường. ” 
Vua liên cúng dường một trăm ức lượng trân 
bảo. Các quan tâu vua: 
“Vì sao ở đây bệ hạ lại cúng dường nhiêu hơn 
những nơi trước?” 
Vua đáp: 
“Hãy nghe tôi nói lý do trong tâm của mình: 
Thân thể của Như Lai, 
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Pháp thán tánh thanh tịnh, 

Vị này hay váng ø1ữ, 

Vì thể củng dường hơn. 

Đèn Pháp côn ở đời, 

Dứt lòng sỉ tối này, 

Đều nhờ nơi Tôn giả; 

Vì thể củng dường hơn. 

Như nước trong biển lớn, 

Dấu chân trâu không chứa, 

Như biển trí của Phật, 

Người khác khó phụng trì. 

Duy Tôn giả Ả-nan, 

Nghe qua đếu nhớ hết, 

Không khi nào quên mất; 

Vì thể cúng đường hơn. 

Khi vua cúng dường các thứ như thê xong, 

vua hướng về Tôn giả Ưu-ba-quật chắp tay và 
nói kệ: 

“Nay tôi mang thân này, 

Chăng còn phụ thân này, 

Tu võ lượng công đực, 

Nay làm Vua loài người, 

Tôi đem lòng kiên thật, 

Tạo lập các tháp miễu, 
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Trang nghiêm nơi thể gian, 
Như sao làm đẹp trăng. 
Váng pháp đệ tử Phát, 
Thực hành các lễ tiết, 
Nay tôi đã làm hết, 
Cui đầu trước Tôn giả. 
Nhờ an lực Tôn giả, 
Nay thấy việc thắng điệu, 
Chóng được lợi lành lớn, 
Nhờ đây phán biệt pháp. ” 

Vua cúng dường như trên và thường đi đến 
Bỏ-đề đạo tràng. Dưới cây này, Như Lai đắc Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Băng sự cúng 
dường trân bảo hiểm có trong thế gian, vua cúng 
dường cây Bồ-đề. Lúc ấy, phu nhân của vua tên 
là Đêề-xá-la-hy-đa', phu nhân nghĩ răng: “Vua 
yêu ta và ta cũng hết sức yêu vua. Ngày nay vua 
bỏ ta đi, đem châu báu đến chỗ cây Bô-đề. Bấy 
giờ, ta sẽ làm cách chết cây Bô-đề này. Khi cây 
đã chết khô, lá tàn rụng, vua sẽ không đến nữa, 
ngài sẽ cùng ta vui vây.” Phu nhân lại gọi Chú sư 
đến, bảo Chú sư bảo rằng: 

“Ngươi có thể làm chết cây Bồ-để này 


4 Đề-xá-la-hy-đa {X > §š #§ #Z - Skt. Tiryyarakritä. 
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không?” 

Chú sư đáp: 

“Có thể, cho tôi một ngàn lượng vàng.” 

Phu nhân liền trao cho người ây một ngàn 
lượng tiên vàng. Chú sư đến cây Bôồ-đề, dùng câu 
chú niệm chú nơi cây và lấy giải lụa buộc cây lại. 
Cây dân dân chết khô, lá úa tàn rụng. Cây chưa 
chết hắn, lá xơ xác rơi rụng. Chú sư tâu phu 
nhân: 

“Phải lấy sữa nóng rưới lên cây mới có thể 
làm cho cây khô.” 

Phu nhân tâu vua: 

“Tôi muốn đem sữa đến cúng dường cây Bồ- 
đề.” 

Vua đáp: 

'“Pùy ý khanh chăng?” 

Như thê, cho đến, lẫy sữa nóng rưới lên cây 
Bô-đê, cây bị khô héo. Các phu nhân tâu vua: 

“Cây Bồ-đề bỗng nhiên chết khô, lá úa tàn 
rụng!” 

Và họ nói kệ: 

Cáy Như Lai y cứ, 
Gọi là cây Bồ-đề, 
Tại đó thành Chánh giác, 
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_ Đầy đủ nhất thiết trí. 
Nay Đại vương nên biết, 
Cây này đang khô chết, 
Sắc lá cũng biến khác, 
Chăng biết vì cớ sao? 

Nhà vua nghe lời này, liền ngất xỉu trên đất. 
Đám quân thần lây nước rải lên mặt vua, một hôi 
lâu vua mới tỉnh lại, rơi nước mắt rôi bảo: 

Ta thấy cây Bồ-đề, 
Như là thấy Như Lai, 
Nay nghe cây này chết, 
Ta cũng sẽ chết theo. 

Phu nhân Đề-xá-la-hy-đa thấy vua ưu sâu, tâu 
vua: 

“Xin Đại vương chớ buôn râu. Tôi sẽ làm vui 
lòng Đại vương.” 

Vua nói: 

“Nêu không có cây ây, mệnh sống của ta 
cũng không còn. Như Lai nơi cây này đắc Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. Nếu cây này 
không còn, ta sông để làm gì?” 

Phu nhân nghe vua nói lời quyết định như 
thế, liên trở lại lây sữa lạnh tưới dưới gốc cây 
Bỏ-đề, cây từ từ sống lại. Vua nghe nói lây sữa 
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tưới cây sông lại, mỗi ngày vua cho ngàn thau - 
sữa tưới gôc cây, cây sông lại như trước, các phu 
nhân tâu vua: 

“Cây Bô-đề tươi tốt lại như xưa. “ 

Nghe xong vua lấy làm mừng, vội đến dưới 
cây Bô-đề nhìn chăm chăm không rời và nói kệ: 


“iệc các vua chưa làm, 
Vua Bình-sa, Trì quốc, 

Nay ta nên củng dường, 

Ta tắm cây Bồ-đề, 

Bằng sữa và nước thơm, 
Hương hoa và hương xoa, 
Sẽ lại cúng đường Tăng, 
Hiên thánh năm bộ chúng. ” 

Vua cho bày bốn cái bồn báu băng vàng, bạc, 
lưu ly, pha lê chứa đây các thứ sữa thơm cùng 
các thứ nước thơm, đem các thứ thức ăn uống, 
tràng phan, bảo cái. Mỗi thứ có cả ngàn loại cùng 
với hương hoa kỹ nhạc. Vua thọ trì bát quan trai 
giới, mặc y phục sạch sẽ, ôm lò hương đến ở trên 
điện, hướng bỗn phương làm lễ, tâm nghĩ miệng 
nói: “Đệ tử Hiền thánh của Như Lai ở các 
phương, xin thương xót con mà thọ nhận sự cúng 
dường của con". Vua nói kệ: 
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_ “Thánh đệ tử Như Lai, 
Các căn thuận tịch tĩnh, 
Lìa dục cả ba cối, 
Chư Thiên nên củng dường; 
Xin hãy nhóm nơi đáy, 
Nhận tâm lòng biết ơn, 
Thương xót theo ÿ con, 
Khiển giống pháp lớn mạnh. 
Thường thích nơi vắng lặng, 
Giải thoát những chấp trước, 
Chân tử của Nhự Lai, 
Từ pháp mà hóa sanh, 
Được chư Thiên củng dường; 
Nền vì thương Xót con, 
Nay xin đếu nhóm lại, 
Theo ý mọn của con. 
Chư Thánh khắp các nơi, 
Kế-tân, Đa-ba-bà, 
Đại lâm, Ly-bà-đa, 
Bên ao lớn 4-nậu, 
Khắp sông ngòi rừng múi, 
Như thể tất cả chổ, 
Các Thánh ở trong đó, 
Nay nên đến nhóm lại, 
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Xin vì thương XÓf CON, 
Theo ý mọn của c0Hn. 

Lại Ở trÊn CỐI frƠI, 

Cunø điện Thi-lê-sa, 
Trong thất đá Hương sơn, 
Bậc thần thông đây đủ, 
Xin đêu nhóm lại đây, 

Vì thương xót con vậy. ” 

Lúc vua nói như vậy, ba mươi vạn Ty-kheo 
cùng tập hợp lại. Trong đại chúng ấy có mười 
vạn A-la-hán, hai mươi vạn các vị Hữu học và 
phảm phu Tỳ-kheo. Còn lại tòa của Thượng tọa 
không có người ngôi. Vua hỏi các Tỳ-kheo: 

“lòa của Thượng tọa sao không có người 
ngôi?” 

Trong đại chúng có một Ty-kheo tên là Da- 
xá, là bậc A-la-hán đây đủ lục thông, tâu vua: 

'“Fòa này là tòa của Thượng tọa, trong đây ai 
không dám ngôi.” 

Vua lại hỏi: 

“Ở chỗ Tôn giả có Thượng tọa chăng?” 

Tôn giả Da-xá đáp: 

“âu Đại vương, có Thượng tọa mà Phật đã 
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huyện ký tên là Tân-đâu-lư?. Thượng tọa ây 
xứng đáng ngôi chỗ ấy.” 

Vua hết sức vui mừng nói răng: 

“Trong đây có Tỳ-kheo nào thấy Phật 
không?” 

Tôn giả Da-xá đáp: 

“Thưa Đại vương có ngài Tân-đâu-lư, ngài 
vẫn còn ở thế gian.” 

Vua lại thưa: 

“Có thê gặp được Tỳ-kheo ấy không?” 

Tôn giả Da-xá đáp: 

“Chăng bao lâu sẽ gặp. Vị ấy sẽ đến ngay.” 

Vua tây hoan hỷ nói kệ: 

Sung sướng được lợi ích, 
Vì nhiếp thọ cho con, 
Khiển con tự mắt thấy, 
Tôn giả Tân-đâu-lư. 

Bây giờ, Tôn giả Tân-đâu-lư đem vô lượng 
A-la-hán thứ lớp đi theo, ví như con nhạn chúa từ 
hư không đến, ngôi vào chỗ Thượng tọa. Tỳ- 
kheo Tăng đều kính lễ, theo thứ lớp ngôi xuống. 
Nhà vua trông thây Tôn giả Tân-đầu-lư râu tóc 
bạc trăng, như thân Bích-chi-phật. Vua sụp 


45. Tân-đầu-lư #ï Bï / - Skt. Pindolabharadväja. 
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xuống lễ chân Ngài, quỳ dải chắp tay, chiêm ˆ 
ngưỡng dung mạo của Tôn giả và nói kệ: 
Con nay ở ngôi Vua, 
Thống lãnh Diêm-phù-đề, 
Chăng lấy làm hoan hỷ, 
Nay được thấy Tôn giả, 
Con nay thấy Tôn giả, 
Như thấy Phật tại thể, 
Lòng con đây phấn khởi. 
Hơn cả thấy ngôi vua. 
Vua lại thưa Tôn giả: 
“Tôn giả đã từng thây Thế Tôn, bậc ba cõi 
đêu kính ngưỡng, tôn sùng chăng?” 
Lúc đó Tôn giả Tân-đầu-lư lẫy tay vén lông 
mày nhìn vua và nổi: 
“Tôi được thấy Như Lai, 
Thể gian không gì sánh, 
Toàn thân màu vàng sáng, 
Ba mươi hai tưởng đẹp, 
Mặt tịnh như trăng răm, 
Tiếng Phạm âm êm ái, 
Hàng phục phiên não tránh, 
Thưởng an trú tịch diệt. ” 
Vua lại hỏi: 
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— “Tôn giả thây Phật nơi nào?” 

'“lôn giả đáp: 

“Khi Như Lai đem năm trăm vị A-la-hán đến 
thành Vương xá an cư lần đâu. Lúc ấy tôi cũng ở 
trong chúng đó.” 

Và Tôn giả nói kệ: 

“Thê Tôn Đại Mâu-ni, 
Hạng lìa dục vây quanh, 
Ở tại thành Vương xá, 
Kiết hạ tròn ba tháng. 

Tôi ở trong chúng ấy, 
Thường ở bên Như Lai, 
Nay Đại vương nên biết, 
Chính mắt tôi thấy Phật. ” 

“Lại nữa, lúc Phật ở Xá-vệ, Như Lai hiện 
thân lực lớn, biến hóa đủ thứ, biên hình chư Phật 
đây đủ khắp các phương cho đến cõi trời A-ca- 
ni-tra. Tôi lúc ấy cũng ở đó, trồng thây các tướng 
thân thông của Như Lai biến hóa.” 

Tôn giả nói kệ: 

“Sức thần thông Như Lai, 
Hàng phục các ngoại đạo, 
Phật dạo khắp mười phương, 
Chính tôi thấy tướng kia. ” 
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“Lại nữa, khi Như Lai ở tại cõi trời thuyết - 
pháp cho Mẫu thân, tôi cũng có trong ấy. Khi 
thuyết pháp cho Mẫu thân xong, Ngài dẫn chư 
Thiên từ trời xuống nước Tăng-ca-xa“°. Khi ấy 
tôi thây hai việc này, trời, người điều phước lạc. 
Tỳ-kheo-ni Ưu-ba-la“ hóa làm Chuyển luân 
vương đem vô lượng quyên thuộc nương hư 
không đến chỗ Thế Tôn, tôi cũng thây việc này.” 

Rồi Tôn giả nói kệ: 

Như Lai trên CỐI trởi, 
Ngài kiết hạ nơi đó, 

Tôi cũng ở trong ấy, 

Là quyền thuộc Như Lai. 

“Lại nữa, lúc Như Lai ở tại nước Xá-vệ cùng 
với năm trăm A-la-hán. Khi ây con gái của 
trưởng giả Cấp Cô Độc đang ở tại nước Phú-lâu- 
na-bạt-đà-na?°. Một hôm cô này thỉnh Phật và 
Tỳ-kheo Tăng. Khi ấy các Tỳ-kheo mỗi vị đều 
nương hư không đến chỗ thỉnh. Tôi cũng dùng 
thân lực hiệp núi lớn lại mà đi đến chỗ được 
thỉnh. Thế Tôn quở trách tôi, “Ngươi đâu được 
hiện thần túc như thế. Bấy giờ, Ta phạt ngươi 


4 Tăng-ca-xa quốc {‡ 3i # Eị : Pali: Sankassa, thị trấn cách Sãvatthi 30 dặm. 
4. Ưu-ba-la {# 3 §§ › tức Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc. Skt. Utpalavarnä. 
48. Phú-lâu-na-bạt-đà-na quốc #š ‡#š ïJ 7 JÈ Hl BE › Skt. Pundavardhana. 
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_ sông mãi ở thê gian, không được vào Niêt-bàn, 
hộ trì Chánh pháp của Ta chớ khiến cho diệt 
mất”.” 

Rồi Tôn giả nói kệ: 

“Thế Tôn nhận lời thỉnh, 
Cung nam tram T)ỳ-kheo. 
Tôi liên dùng thân lực, 
Nhắc núi lớn mà đi. 

Thể Tôn trách phạt tôi 
Ở đời, khoan diệt độ, 

Hộ trì Chánh pháp Phát, 
Chớ đề pháp diệt mắt. ” 

“Lại nữa, Như Lai dẫn chư Tỳ-kheo Tăng vào 
thành khất thực. Khi ấy vua cùng với hai em bé 
chơi đùa trên đất cát, thây Phật từ xa đi tới, nắm 
một nắm cát dâng cúng Phật. Lúc ấy Phật thọ ký 
cho đứa bé kia: “Sau khi Ta diệt độ khoảng một 
trăm năm, đứa bé này sẽ làm vua nước Ba-liên- 
phất, thống lĩnh Diêm-phù-đẻ, gọi là A-dục, sẽ 
phân bồ rộng rãi xá-lợi của Ta; trong một ngày sẽ 
dựng tám muôn bốn ngàn tháp.” Nay chính là nhà 
vua, lúc đó tôi cũng có mặt ở đó.” 

Rồi Tôn giả nói bài kệ: 

“Lúc vua còn thơ ấu, 
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Đem cát dâng cúng Phát; 
Lục Phật thọ ký vua, 
Chính tôi cũng ở đấy. ” 

Vua thưa Tôn giả: 

“Hiện nay Tôn giả ở đâu?” 

Tôn giả đáp: 

“Tôi ở tại Bắc sơn, núi tên là Kiền-đà-ma- 
la", cùng với các vị Tăng đồng phạm hạnh.” 

Vua lại hỏi: 

“Có bao nhiêu người?” 

Tôn giả đáp: 

“Có sáu muôn Ty-kheo A-la-hán.” 

Tôn giả bảo vua: 

“Vua cần øì hỏi nhiều. Nay vua nên sửa soạn 
cúng dường chư Tăng. Các vị ây thọ thực xong, 
sẽ khiến cho vua hoan hý.” 

Vua thưa: 

“Vâng, đúng vậy thưa Tôn giả! Nhưng bây 
giờ, trước tiên là tôi cúng dường cây Bồ-đề, vì 
nghĩ đến nơi Phật giác ngộ. Sau đó cúng dường 
hương hoa, đô ăn thức uống ngon cho chúng 
Tăng. ˆ 

Vua ban lệnh cho các quân thần tuyên bố 


49. Kiền-đà-ma-la ÿš jÈ J# g§ s Skt. Gandhamädana. 
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khắp nước: “Ngày nay vua muốn xả mười 
muôn lượng vàng bô thí cho chúng Tăng, cả 
ngàn vò nước thơm rưới lên cây Bồ-đề.” Vua tập 
hợp năm bộ chúng. 

Bây giờ có vương tử Câu-na-la” ở bên cạnh 
vua, đưa hai ngón tay mà không nói, ý muốn 
cúng dường gâp đôi. Đại chúng trông thây vương 
tử như vậy đều phì cười. Vua cũng cười và bảo: 

“Ô hay! Vương tử, chính con có thêm công 
đức cúng dường.” 

Vua lại nói: 

'“Ƒa lại đem ba mươi muôn lượng vàng cúng 
dường chúng Tăng. Thêm một ngàn vò nước 
thơm rưới tăm cây Bôồ-đề.” 

Vương tử lại đưa lên bốn ngón tay, ý nói gấp 
bốn. 

Lúc ấy vua nỗi giận bảo các quan: 

“A1 dạy vương tử làm như vậy? Cùng tranh 
VỚI ta sao?” 

Một vị quan thưa: 

“âu Đại vương, không ai dám tranh với Đại 
vương. Nhưng vương tử thông tuệ, lợi căn vì 
muốn tăng thêm công đức nên làm như vậy.” 


50. Câu-na-la ‡j fj £# › Skt. Kunäla. 
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Nhà vua quay lại nhìn vương tử, rôi bạch 
Thượng tọa: 

“Trừ các vật thuộc kho tàng của con, tất cả 
những vật ở Diêm-phù-đề, phu nhân, thể nữ, 
quân thân, quyến thuộc và con của con là Câu- 
na-la đêu bố thí cho chúng Tăng Hiên thánh.” 

Vua tuyên bố cho cả nước tập hợp năm chúng 
và nói kệ: 


“Trừ vật kho tàng vua; 
Phu nhân và thể nữ, 
Thân dân tất cả chúng, 
Bồ thí Hiện thánh Tăng. 
Thán ta cùng Vương tử, 
Cũng đêu xả bỏ hết. ” 

Bây giờ, vua, Thượng tọa và Tỳ-kheo Tăng 
lây vò nước thơm tưới cây Bồ-đề. Cây Bôồ-đề 
càng thêm tươi tốt, sum sê. Có bài kệ: 

“Vua tưới cây Bồ- đề, 
Nơi Vô thượng Giác ngộ; 
Cây càng thêm tươi tối, 
Cây lá đêu mơn mởn. ” 

Vua cùng quân thần vui mừng vô hạn. Vua 
tưới tắm cây Bồ-đề xong, kế đến vua lại cúng 
dường chúng Tăng. Bây giờ, Thượng tọa Da-xá 
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tầu vua: 

“Đại vương, hôm nay có đông đảo Ty-kheo 
Tăng tụ tập, nên phát lòng tin thuân thục cúng 
dường.” 

Nhà vua tự tay cúng dường từ trên xuống 
dưới. Khi ây, có hai Sa-di ăn xong, mỗi người 
lây lương khô vo thành viên kẹo ném nhau. Nhà 
vua trông thây phì cười nói: 

“Các Sa-di này chơi trò con nít.” 

Cúng dường xong, vua trở lại đứng trước 
Thượng tọa. Thượng tọa nói với vua: 

“Vua chớ sanh tâm bất tín kính.” 

Vua thưa: 

“Thượng tọa, con không có tâm không kính 
tin, nhưng thây Sa-di chơi trò trẻ con. Như trẻ 
con thế gian lây hòn đất ném nhau, còn hai Sa-di 
thì lây bánh và kẹo ném nhau.” 

Thượng tọa tâu vua: 

“Hai chú Sa-di này đều là A-la-hán giải thoát, 
nên cúng dường thức ăn cho các vị ây.” 

Vua nghe rôi tăng thêm lòng tin và thầm 
nghĩ: “Hai Sa-di này có thể được bố thí bằng 
cách gián tiếp”!. Hôm nay ta sẽ bố thí lụa và y 


51. Triển chuyển tương thí Ƒ£ ÿ# ‡Rl J#: › không cúng trực tiếp cho Sa-di. Nhưng cúng 
dường cho Tăng. Sau đó Tăng theo thứ tự chia lại cho các Sa-di. 
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kiếp-bối cho tât cả chúng Tăng.” có 

Bây giờ, hai Sa-di biết tâm niệm của vua, nói 
với nhau: “Chúng ta làm cho vua thêm kính tín." 
Một Sa-di mang cái nồi trao cho vua, một Sa-di 
trao cho vua cỏ nhuộm màu. 

Vua hỏi Sa-dI kia: 

“Những thứ này đề làm gì?” 

Hai Sa-di tâu vua: 

“Nhà vua vì chúng tôi mà bỗ thí chúng Tăng 
lụa và y kiếp-bối. Chúng tôi muốn nhà vua 
nhuộm thành màu sắc để bố thí cho chúng Tăng.” 

Vua nghĩ răng: “Ta tuy đã nghĩ trong tâm, mà 
chưa nói ra, nhưng hai vị đạt sĩ này đắc tha tâm 
trí nên biết được tâm ta. 

Vua liền cúi đầu kính lễ chúng Tăng và nói 
kệ: 


“Tóc tánh là Khổng Tước, 
Các quyền thuộc nội ngoại; 
Do sự bố thí này, 
Đều được lợi ích lớn. 
Gặp được ruộng phước tốt, 
Vụi mừng đúng thời thí. ” 
Vua bảo Sa-di: 
“Nay tôi nhân quý Tôn giả bố thí y cho chúng 
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_ Tăng.” 

Cúng y cho chúng Tăng rôi, vua lại đem ba y 
cùng với bốn ức muôn lượng trân bảo bố thí cho 
năm bộ chúng, chú nguyện xong, lại đem bốn 
mươi ức muôn lượng trân bảo, chuộc lây cung 
nhân, thể nữ, thái tử, quân thần của cõi Diêm- 
phù-đề. 

Vua A-dục đã tạo ra vô lượng công đức như 
vậy.””” 


L] 


52. Truyện kể về cuối đời A-dục vương, xem tiếp Đại Chánh kinh 641, quyển 25. 
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TẠP A HÀM QUYÉÊN 24 


KINH 605. NIỆM XỨ (U1 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Có bốn Niệm xứ. Những øì là bốn? Đó là, 
niệm xứ quán thân trên thần; niệm xứ quán thọ, 
tâm, pháp trên pháp. ˆ 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 606. NIỆM XỨ (22 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo 
các Ty-kheo: 


1. Đại Chánh, quyển 24, Tiểu đề: “Đệ ngũ tụng Đạo phẩm đệ nhất”, gồm các kinh số 
605-639. -Quốc Dịch, quyễn 22, tụng 5. Đạo phẩm, 1. Tương ưng Niệm xứ gồm Kinh 
số từ 1247-1299. -Phật Quang, quyển 24; y theo Án Thuận, Tụng 4. Đạo phẩm. -Ấn 
Thuận Hội Biên, Tụng 4. Đạo phẩm, 7. Tương ưng Niệm xứ, gồm năm mươi bốn 
kinh, từ số 760-813. Phần lớn tương đương Päli: S.47. Sãtipatthana samyutta. Đại 
Chánh kinh 605, Päli, S.47.24 Suddhaka. 

2. Xem kinh 605 trên. 
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— “Có bốn Niệm xứ. Những gì là bôn? Đó là, 
niệm xứ quán thân trên thần; niệm xứ quán thọ, 
tâm, pháp trên pháp. 

“Như vậy, Tỳ-kheo đối với bôn Niệm xứ này, 
tu tập đầy đủ, tỉnh cần phương tiện, chánh niệm, 
chánh tri, cân phải học.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 607. TỊNH° 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc', rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Có đạo nhất thừa" làm thanh tịnh chúng 
sanh, khiến vượt khỏi ưu bi, dứt khổ não và đạt 
được pháp như thật”, đó là pháp bốn Niệm xứ. 
Những øì là bốn? Đó là, niệm xứ quán thân trên 
thân; niệm xứ quán thọ, tâm, pháp trên pháp.” 

Phật dạy kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 608. CAM LỌ? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo 
các Ty-kheo: 


3.. Pali, S.47.18 Bramäã. 

+. Bản Pãii, tại Uruvelä, bên bờ sông Nerañiarã, lúc vừa thành đạo. 
5 

6 


-_ Nhất thừa đạo — z£ ?š : Pãli: ekãyano maggo. 

-_ Đắc như thật pháp {8 #[I #f )# : Pãli: ñayassa adhigamäya nibbänam sacchikiriyäya, 
đạt chánh lý, thân chứng Niết-bàn. 

7. Pali, S.47.41 Amata. 
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—— “Nêu Tỳ-kheo nào lìa bốn Niệm xứ, là lìa 
Thánh pháp như thật. Người nào lìa Thánh pháp 
như thật, là sẽ lìia Thánh đạo. A1 lia Thánh đạo, là 
lia pháp cam lộŠ. Người nào lìa pháp cam lộ, là 
không thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khô, 
não. Ta nói người này không thoát được khô. 
Nếu Tỳ-kheo nảo không lìa bỗn Niệm xứ, là 
không lìa Thánh pháp như thật; không lìa Thánh 
pháp như thật, là không lìa Thánh đạo; không lìa 
Thánh đạo, là không lìa pháp cam lộ; không lìa 
pháp cam lộ, là thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử, ưu, 
bi, khổ, não. Ta nói người nảy thoát khỏi các 
khổ.” 

Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 609. TẬP? 
Tôi nghe như vây: ; 
Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo 
các Ty-kheo: 


8. Cam lộ pháp tf 8š )3 - Pãli: amata, sự bắt tử. 
9. Pãli, 47.42 Samudaya. 
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“Nay Ta sẽ nói vỆ sự tập khởi bôn Niệm xứ ˆ 
và sự tiêu thất của bốn Niệm xứ!?, Hãy lăng 
nghe, khéo suy nghĩ.” 

“Thế nào là tập khởi của bốn Niệm xứ? Tiêu 
thất của bốn Niệm xứ? 

'““Thức ăn tập khởi thì thân tập khởi. Thức ăn 
diệt thì thân tiêu thất. Như vậy, hãy sống tùy 
quán theo tập khởi của thân, sông tùy quán theo 
sự diệt tận thân. Sông tùy quán theo tập-diệt của 
thân là sống với sự không sở y, đối với các thế 
gian vĩnh viễn không chấp thủ. Cũng vậy, xúc 
tập khởi thì thọ tập khởi. Xúc diệt thì thọ tiêu 
thât. Như vậy, hãy sông tùy quán thọ theo tập 
pháp; sông tùy quán thọ theo diệt pháp. Sống tùy 
quán thọ theo tập diệt pháp là sống với sự không 
sở y, đối với tất cả pháp thế gian đều không chấp 
thủ. 

“Danh sắc tập khởi thì tâm tập khởi. Danh 
sắc diệt thì tâm tiêu thất. Hãy sống tùy quán 
tâm tùy theo tập pháp; sống tùy quán tâm tùy 
theo diệt pháp. Sông tùy quán tầm tùy theo 
pháp tập-diệt là sông với sự không sở y, đối 
với các pháp thế gian thì không còn chấp thủ. 


bu 


# DI : jš 3 › Pali: satipatthanam 


1% Tứ niệm xứ tập tứ niệm xứ một DU 
samudayañca atthañhgamañca. 
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_—— “Ức niệm tập thì pháp tập'!, ức niệm diệt 
thì pháp tiêu thất. Hãy sông tùy quán pháp tùy 
theo tập pháp; sông tùy quán pháp tùy theo diệt 
pháp. Sông tùy quán pháp tùy theo pháp tập-diệt 
là sông với sự không sở y, đôi với các pháp thế 
gian thì không còn chấp thủ. 

“Đó gọi là sự tập khởi bốn Niệm xứ và sự 
tiêu thật của bôn Niệm xứ.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 610. CHÁNH NIỆM2 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Ƒa sẽ dạy về sự tu tạp bốn Niệm xứ. Hãy 
lắng nghe và suy nghĩ kỹ! 

“Thể nào là tu bốn Niệm xứ? Sống chánh 
niệm quán thân trên nội thân, tinh cần 
phương tiện, chánh niệm, chánh tri, điều phục 


khởi của pháp. 
12. Pali, S.47.2. Sato. Tham chiếu, Hán: N9100(14). 
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lo buôn của thê gian; sống quán ngoại thân, 
nội ngoại thân, tinh cần phương tiện, chánh 
niệm chánh tri, điều phục sự lo buôn của thế 
gian. Cũng vậy sông chánh niệm quán thọ, 
tâm, pháp, nội pháp, ngoại pháp, nội ngoại 
pháp. tỉnh cân phương tiện, chánh niệm 
chánh tri, điều phục sự lo buôn của thế ĐI", 
thì đó gọi là Ty-kheo fu bốn Niệm xứ.” 
Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
Thời quá khứ, vị lai, tu bốn Niệm xứ cũng 
được thuyết như vậy. 


M 


KINH 611. THIỆN TỤ° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Có tụ thiện pháp và có tụ bất thiện pháp !* 

“Thế nảo là tụ thiện pháp? Chỉ cho bốn Niệm 
xứ. Đó gọi là chánh thuyết. Vì sao? Vì đây là tụ 


13. Pã|i, S.47.5 Kusalaräsi. 
1. Thiện pháp tụ, bất thiện pháp tụ ‡# ›# 5š › 4 ‡# )# ÄZ : Pali: kusalarãsi, akusalarãsi. 
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_ hoàn toàn thuân nhât thanh tịnh. Những øì là 
bôn? Niệm xứ quán thân trên thân; niệm xứ quán 
thọ, tâm, pháp trên pháp. 

“Thế nảo là tụ bất thiện pháp? Chỉ cho năm 
cái!, đây là thuyết chính. Vì sao? Vì đây là tụ 
hoàn toàn thuân nhất bất thiện. Những øì là năm? 
Tham dục cái, sân nhuê cái, thùy miên cái, trạo 
hối cái và nghi cái.” 

Phật dạy kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 612. CUNG" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Như người cầm bốn thứ cung cứng, dùng 
hết sức mạnh băn vào bóng cây đa-la, qua nhanh 
không trở ngại. Cũng vậy, bỗn hạng Thanh văn!Š 


15 Ngũ cái 7¡ 3š › Pãli: pañca nivaranä. 

-_Pãli, S. 20.6 Dhanuggaho. 

1 Tứ chủng cường cung ƒH £§ 74 Z7 - Päli: cattäro da|lhadhammà dhanuggahä, bốn 
nhà thiện xạ cầm (bốn) cây cung cứng. 

18. Tứ chủng Thanh văn j1 £§ ## [lj › chỉ bốn chúng đệ tử Phật. 


œ 
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của Như Lai, với tăng thượng phương tiện, lợi - 
căn, trí tuệ, sông đến một trăm năm tuôi thọ; đối 
với pháp được giảng thuyết, được truyền trao bởi 
Như Lai, chỉ trừ lúc ăn uông, ngủ nghị, bô tả”, 
trong khoảng trung gian, thường nói, thường 
nghe, với trí tuệ sáng suốt lanh lợi, đối với những 
øì Như Lai đã dạy, triệt để lãnh thọ, giữ gin, 
không chướng ngại; ở chỗ Như Lai không có gì 
để hỏi thêm. Như Lai nói pháp không có chung 
cực. Nghe pháp suốt cả đời, cho đến khi trắm 
tuôi mạng chung, mà pháp được Như Lai nói vẫn 
không cùng tận. Nên biết, vô lượng vô biên; 
danh thân, cú thân, vị thân, mà Như Lai đã 
thuyết cũng lại vô lượng, không có chung cực; 
đó chính là bốn Niệm xứ. Những gì là bốn? 
Thân niệm xứ; thọ, tâm, pháp niệm xứ.” 

Phật dạy kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Tắt cả kinh bốn Niệm xứ đêu lây câu tông quát 
này. Tức là: “Cho nên, Tỳ-kheo đối với bốn 
Niệm xứ tu tập, phát khởi tăng thượng dục, tĩnh 
cần phương tiện, chánh niệm chánh tri, cần nên 
học. 


19. Bổ tả 3ñ #ý s Có lẽ chỉ đại tiểu tiện. 
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M 


KINH 613. BÁT THIỆN TỤ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Có tụ bất thiện và tụ thiện. 

“Tụ bất thiện là gì? Ba căn bất thiện. Đó gọi 
là chánh thuyết. Vì sao? Vì tích tụ các pháp 
thuần bắt thiện là ba căn bất thiện. Những øì 
là ba? Đó là: tham bất thiện căn, nhuế bất 
thiện căn, sỉ bất thiện căn. 

“Tụ thiện là gì? Bốn Niệm xứ. Vì sao? Vì đây 
đủ thuần thiện, là bốn Niệm xứ. Đó gọi là thiện 
thuyết. Những øì là bốn? Thân niệm xứ; thọ, tâm, 
pháp niệm xứ.” 

Phật dạy kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Cũng như ba bất thiện căn, cũng vậy ba ác 
hạnh là thán dc hạnh, miệng ác hạnh, ý ác 
hạnh.?! 

Ba tưởng là dục tưởng, nhuế tưởng, hại 


20. Pali, S.47.47 Duccaritam. 
21. Pali, S.47.47 Duccaritam. 
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tưởng. 
Ba giác là dục giác, nhuế giác, hại giác.”? 
Ba giới là Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới.” 
Phát dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những ơi Phát dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 614. ĐẠI TRƯỢNG PHU”° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ có Tỳ-kheo nọ 
đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, 
rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, như được nói, Đại trượng 
phu. Thế nào là Đại trượng phu, không phải là 
Đại trượng phu?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo hỏi Như 

Lai về nghĩa Đại trượng phu. Hãy lắng nghe, 
suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi mà nói. Nếu Tỳ- 
kheo nào an trụ chánh niệm quán thân trên 
thần; sau khi an trụ chánh niệm quán thần 


2. Pali, S.42.49 Vedanä. 
23. Tóm tắt có bốn kinh. 
24. Pãli, S.47.11 Mahäpurisa. 
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__ trên thân này rôi, tâm không ly dục, không 
được giải thoát, dứt sạch các lậu, Ta nói người 
này không phải là Đại trượng phu. Vì sao? Vì 
tâm không giải thoát. Nếu Tỳ-kheo an trụ 
chánh niệm quán thọ, tâm, pháp trên pháp. 
mà tâm không ly dục, không được giải thoát, 
dứt sạch hết các lậu, Ta không nói người kia 
là Đại trượng phu. Vì sao? Vì tầm không được 
øiải thoát. Nếu Tỳ-kheo nào an trụ chánh 
niệm quán thân trên thân; tâm đạt đến ly dục, 
tâm đạt đến giải thoát được, dứt sạch các lậu, 
Ta nói người này là Đại trượng phu. Vì sao? 
Vì tâm giải thoát. Nếu an trụ chánh niệm 
quản thọ, tâm, pháp trên pháp và khi an trụ 
chánh niệm quán thọ, tâm, pháp trên pháp 
rồi, mà tâm đạt đến ly dục, tầm đạt đến giải 
thoát được, dứt sạch các lậu, Ta nói người này 
là Đại trượng phu. Vì sao? Vì tầm giải thoát. 
Đó gọi là Tỳ-kheo Đại trượng phu và không 
phải Đại trượng phu.” 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 
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KINH 615. TY-KHEO-NI? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả A- 
nan sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ 
khất thực. Dọc đường suy nghĩ: “Nay ta đến 
chùa Tỳ-kheo-ni trước.” Liên đi đến chùa Tỳ- 
kheo-ni. Từ xa các Tỳ-kheo-ni thấy Tôn giả A- 
nan đến, vội vàng trải sàng tọa mời ngôi. Các 
Tỳ-kheo-ni đảnh lễ dưới chân Tôn giả A-nan, 
rồi ngôi lui qua một bên, bạch Tôn giả A-nan: 

“Các Tỳ-kheo-ni chúng con đang sống buộc 
tâm” tu bốn Niệm xứ, tự biết có sự trước sau lên 
xuống”T,” 

Tôn giả A-nan bảo các Tỳ-kheo-n1: 

“Lành thay! Lành thay! Các cô! Hãy như 
những gì các cô đã nói mà học. Phàm tu tập bốn 
Niệm xứ, an trú với tâm được buộc chặt, tự biết 
có sự trước sau lên xuống như vậy.” 

Rồi, Tôn giả A-nan vì các Tỳ-kheo-ni thuyết 
pháp với nhiều hình thức. Sau khi thuyết pháp 


25. Pãli, S.47.10 BhikkhunI. 

2.. Pã|i: suppatitthitacittã viharantiyo, an trụ với tâm hoàn toàn ổn định. 

27. Pali: ulãram pubbenäparam visesam sañjãnanti, nhận thức sự sai biệt lên xuống, 
trước sau. 
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với nhiêu hình thức xong, từ chỗ ngôi đứng dậy 
Ta VỆ. 


Ƒ 
^ 


Bây giờ, Tôn giả A-nan sau khi vào thành 
Xá-vệ khất thực trở vẻ, cất y bát, rửa chân XOng, 
đi đên chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ chân sát Phật, rôi 
ngôi lui qua một bên, đem những gì các Tỳ-kheo- 
ni đã nói, trình bày lại đầy đủ cho Thế Tôn. Phật 
bảo Tôn giả A-nan: 

“Lành thay! Lành thay! Nên học như vậy, an 
trụ nơi bốn Niệm xứ với tâm được buộc chặt, biết 
có sự trước sau lên xuống. Vì sao? Tâm tìm cầu 
bên ngoài, sau đó mới chế phục khiến tìm cầu 
tâm ấy; tâm tán loạn, không giải thoát, thảy đều 
như thật biết. Nếu Tỳ-kheo an trụ niệm xứ quán 
thân trên thân; vị ây sau khi an trụ niệm xứ quản 
thân trên thân, nêu thân ham ngủ, tâm pháp biếng 
nhác, thì Tỳ-kheo này nên khởi tịnh tín, nắm lây 
tướng tịnh”. Sau khi khởi tín tâm thanh tịnh, nhớ 
nghĩ tướng tịnh rôi, tâm vị ấy sẽ khoan khoái; do 
tâm khoan khoái mà sanh hỷ. Do tâm hỷ nên thân 


28 Tham chiếu Päli: tassa kãye kayänupassino viharato kayärammano và uppajjaii 
kãyasmim pariläho, cetaso và lmattam, bahiddhä và ciitam vikkhipati, tenänanda 
bhikkhunäkismiñcideva pasädaniye nimitte cittam panidahitabbam, “Vị ấy sống quán 
thân trên thân, hoặc sở duyên của thân khởi lên, hoặc có sự bức rức trong thân, 
hoặc tâm co rút, hoặc tâm tán loạn ra bên ngoài; Tỳ-kheo ấy hãy cố định tâm trên 
một ảnh tượng trong sáng nào đó”. 
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khinh an. Sau khi thân khinh an thì sẽ được - 
cảm thọ thân lạc. Sau khi cảm thọ thân lạc thì 
tâm sẽ định”. Với tâm định, Thánh đệ tử hãy học 
điều này: “Tôi đối với nghĩa này, nếu tâm còn 
phân tán ra ngoài, thì nên nhiếp phục khiến cho 
nó dừng nghỉ, không còn khởi giác tưởng và 
quán tưởng”. Không giác, không quán, an trụ lạc 
với xả và chánh niệm. Sau an trú lạc, thì biết như 
thật. Niệm xứ thọ, tâm, pháp cũng nói như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 616. TRÙ Sĩ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Hãy năm chặt tướng tự tâm, chớ để phân tán 
ra ngoài. Vì sao? Vì nêu Tỳ-kheo ngu si, không 


29. Sau khi trụ tâm trên tịnh tướng, tuần tự các trạng thái khởi lên: pamudita, duyệt (vui 
thích), pIti, hỷ (khoan khoái), passadhakäya, thân ở tức hay khinh an (cảm giác thân 
thể nhẹ nhàng), sukha, an lạc và cuối cùng samaädhi, định. 

Päli: so patisamharati ceva na ca vitakketi na vicäreti, “Vị ấy khi nhiếp phục như vậy, 
không còn tầm cầu, không còn tư sát (trạng thái không tầm và không tứ). 

Người đầu bếp. Päli, S.47.8 Sũda. 


30. 


= 


31. 
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_ hiểu biết rõ ràng””, không khéo léo, không năm 
lây tướng nội tâm, mà chạy theo tướng bên 
ngoài, thì Tỳ-kheo này sau đó sẽ bị thoái giảm và 
tự sanh ra chướng ngại. Giống như người đâu 
bếp ngu si nêu không hiểu biết, không khéo léo 
điều hòa các vị để phụng dưỡng tôn chủ; chua, 
mặn, lạt, không vừa ý; không giỏi năm bắt sở 
thích của chủ để điều các vị chua, mặn, lạt; 
không hay tự thân hâu hạ hai bên chủ, dò xem 
những nhu cầu của chủ, lắng nghe những sở thích 
của chủ, khéo năm bắt được tâm ý chủ, rồi tùy ý 
pha chế điều hòa các vị để dâng cho chủ. Nếu 
không vừa ý, ông chủ sẽ không vui lòng; vì 
không vui lòng nên không ban thưởng và cũng 
không thương mến. Tỳ-kheo ngu si cũng lại như 
vậy, nêu không hiểu biết, không khéo léo, sống 
quán thân trên thân mà không thể dứt trừ tùy 
phiên não”, không thể nhiếp giữ tâm mình; lại 
cũng không được nội tâm tịch tĩnh, không được 
chánh niệm, chánh tri thắng diệu; trong hiện tại, 
cũng không được bốn thứ ĐHẾP, tăng thượng tâm 
sông an lạc nay trong hiện tại”, cứu cánh Niết- 


32. Hán: bắt biện 4 3# - Päli: avyatto, không thông minh, không năng lực. 
33. Hán: thượng phiền não .E Iši {ế - Päli: upakkilesä. 
34. Tứ tăng tâm pháp, hiện pháp lạc trú D1 ?‡j ,à ;Z fØï ;# Z# : ; bốn thiền cũng gọi là 
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bàn an ôn vốn chưa chứng đặc thì không thể _ 
chứng đắc. Đó gọi là Tỳ-kheo ngu si không hiểu 
biết, không khéo léo, không thể khéo thu nhiếp 
tướng nội tâm, mà chạy theo tướng bên ngoài, tự 
sanh chướng ngại. 

“Nêu Tỳ-kheo nào, có trí tuệ biện tài, có 
phương tiện thiện xảo, sau khi năm chặt nội tâm, 
rÔi sau đó tiếp nhận tướng bên ngoài, thì Tỳ-kheo 
này về sau hoàn toàn không bị thoái giảm, hay tự 
tạo ra chướng ngại. Giống như người đầu bếp trí 
tuệ thông minh hiểu biết, có phương tiện thiện 
xảo, để cung phụng tôn chủ; có khả năng điều 
hòa các vị chua, ngọt, lạt, mặn; khéo bắt năm dâu 
hiệu sở thích của chủ mà điều hòa các vị làm sao 
cho vừa lòng; lắng nghe vị mà chủ ưa thích, 
nhiêu lần cung phụng. Khi chủ đã vừa lòng TÔI, 
thì chắc chắn sẽ được yêu mến gập bội và sẽ 
được trọng thưởng. Như vậy người đâu bếp có trí 
tuệ, khéo léo nắm bắt được tâm người chủ. Tỳ- 
kheo cũng lại như vậy, sông quán thân trên thân, 
đoạn trừ tùy phiên não, khéo biết nhiếp tâm 
mình, nội tâm tịch tính, chánh niệm, chánh trị, 
đạt được bốn pháp tăng thượng tâm, sống an lạc 


bốn tăng thượng tâm, hay bốn hiện pháp lạc trú. 


508 TẠP A-HÀM (ID 


_ nøay trong đời, đạt được cứu cánh an ồn Niết- 
bàn vốn chưa từng chứng đắc. Đó gọi là Tỳ-kheo 
có trí tuệ, biện tài, có phương tiện thiện xảo, hay 
năm bắt tướng nội tâm và năm bắt tướng bên 
ngoài, không bao giờ thoái giảm và tự bị chướng 
ngại. 

“Quán thọ, tâm, pháp cũng như vậy.” 

Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 617. ĐIÊU?® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Thời quá khứ có một con chìm tên là La- 
bà”, bị chim Ưng bắt bay lên hư không. Ở giữa 
hư không nó kêu la: “Vì ta không tự cảnh giác 
nên bỗng gặp nạn này. Vì ta đã lìa bỏ chỗ ở của 
cha mẹ mà đi chơi chỗ khác nên mới gặp nạn 
này. Hôm nay bị kẻ khác làm khôn khổ, không 


35. Pali, S.47.6 SakunaggahI. Cf. Jãtaka 168. 
3. La-bà #§ 3# : Pali: lãpa, giống chim cúi. 
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được tự dol? 

“Chim Ủng bảo La-bà: 

“—Nơi nào là chỗ ở tự do của ngươi? 

“La-bà đáp: 

“CTôi có cảnh giới của mình nơi rãnh cày 
trong đông ruộng”. Đủ để tránh các tai nạn. Đó 
là nhà tôi, cảnh giới của cha mẹ nhà tôi. 

“Chim Ưng tỏ vẻ kiêu mạn đối với La-bà, 
bảo: 

“ Cho ngươi trở về nơi rãnh cày trong đồng 
ruộng, thử có thoát được không? 

“La-bà này thoát khỏi móng vuốt chim Ưng 
trở về ở yên dưới một khối đất to nơi rãnh cày. 
Sau đó ở trên khối đất to, La-bà muốn khiêu 
chiến cùng chim Ưng. Chim Ưng phân nộ mắng: 
“Ngươi là loài chim nhỏ mà muôn giao chiên 
cùng ta sao?' 

“Quá đỗi phẫn nộ chim Ưng bay lao thắng tới 
bắt lấy, nhưng La-bà lại núp vào dưới khối đất 
to; chim Ung đang đà lao tới, ngực bị va vào 
khối đất cứng, nát thân chết liên. Bấy giờ, chim 
La-bà đang phục sâu dưới khôi đất, ngâng lên nói 
kệ: 


3. Hán: điền canh lũng HH ÿ† šš - 
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_ “Chim Ung dùng sức đến, 
La-bà trong cõi mình. 
Sức cường thịnh theo sán, 
Nên gây họa nát thán. 
Ta thông đạt tất cả, 
Nên nương trong cõi mình, 
Dẹp oán, tám tùy hỷ, 
Tự vui xét sức mình. 
Ngươi dẫu có hung ác, 
Sức trăm ngàn rồng, voi; 
Không bằng trí tuệ ta, 
Trong một phần mười sảu. 
Xem trí ta thù thắng, 
Tiêu diệt được chữn Ủng. ” 

“Như vậy, này Tỳ-kheo, như chim Ưng kia, 
nøu sĩ bỏ cảnh giới của cha mẹ, dạo chơi nơi 
khác, đến nỗi phải bị tai hoạn. Tỳ-kheo các 

ông cũng nên như vậy, phải ở nơi chính cảnh 
giới sở hành của mình, nên khéo øiữ gìn và 
tránh xa cảnh giới kẻ khác. Hãy nên học. 

“Này các Tỳ-kheo, chỗ của kẻ khác, cảnh giới 

của kẻ khác, là chỉ cho cảnh giới của năm dục: 
Sắc nhận thức bởi mắt, đẹp, đáng yêu, đáng 
thích, đáng nhớ, được đắm nhiễm với dục tâm; 
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tai biết tiếng, mũi biết mùi, lưỡi biết vị, thân - 
biết xúc, đáng yêu, đáng thích, đáng nhớ, được 
đắm nhiễm vời dục tâm. Đó gọi là chỗ của kẻ 
khác, cảnh giới của kẻ khác đôi với Tỳ-kheo. 

“Này các Tỳ-kheo, ở nơi cảnh giới của cha 
mẹ mình, là chỉ cho bỗn Niệm xứ. Những øì là 
bôn? Đó là niệm xứ quán thân trên thân; niệm xứ 
quán thọ, tâm, pháp trên pháp. Cho nên, Ty-kheo 
hãy đi dạo nơi cảnh giới của cha mẹ mình, tránh 
xa chỗ khác, cảnh giới kẻ khác. Hãy học như 
vậy.” 

Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ thực hành theo. 


M 
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KINH 618. TỨ QUÁ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Đối với bốn Niệm xứ mà tu tập. tu tập nhiều, 
sẽ đạt được bốn quả Thánh và, bốn loại phước 
lợi, đó là: Quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả 
A-na-hàm, quả A-la-hán. ˆ 

Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 619. TU-ĐÀ-GIÀ* 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hành trong nhân gian đến 
trong rừng Thân-thứ, tại phía Bắc xóm Tư-già- 
đà”. Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thời quá khứ có một nghệ sư leo phướn””, 
dựng cột phướn trên vai và bảo học trò: “Các con 


38. Pali, S.47.19 Sedaka. 

39 Tư-già-đà ®%, fiII ÿÈ.Pãli:sumbhesu viharati sedakam nãma sumbhãnam nigamo, giữa 
những người Sumbha, tại xóm Sedaka của người Sumbha. 

40. Duyên tràng kỹ sư #Z lữ {š Bÿ : người nhào lộn trên cột phướn. Päli: candälavamsika. 
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hãy leo lên, leo xuống cột phướn. Hãy hộ trì ta, 
ta cũng hộ trì các con; thay đôi nhau mà hộ trì, đi 
dạo lâm trò vui, chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền 
của." Lúc ấy, người học trò bạch thây: “Không 
băng nói như vây: Chỉ cần mỗi người tự chăm 
sóc hộ trì chính mình, đi dạo làm trò vui, thì sẽ 
kiếm được nhiều tiền của, thân được thư thả an 
ôn mà lên xuống.” Ông thây đáp: “Đúng như lời 
con nói, mỗi người phải tự chăm sóc hộ trì chính 
mình. Nhưng nghĩa này cũng như ta đã nói. Khi 
hộ trì mình, tức là hộ trì người khác. Khi hộ trì 
người khác cũng là hộ trì chính mình. ' 

'“Ƒâm tự thân cận, tu tập; tùy sự hộ trì mà tác 
chứng. Đó gọi là tự hộ trì mình tức là hộ trì 
người"!, Thế nào là tự hộ trì mình tức là hộ trì 
người? Không khủng bố người khác, không 
chống trái người khác, không hại người khác, có 
từ tâm thương xót người. Đó gọi là tự hộ trì mình 
tức là hộ trì người. Cho nên các Tỳ-kheo cân 
phải học như vậy. Người tự hộ trì là tu tập bốn 
Niệm xứ. Hộ trì người cũng là tu tập bốn Niệm 


xƯ. 


4! Pãli: ãsevanäya, bhãvanäãya, bahulikammena, evam kho bhikkhave, attãnam rakkhanto 
param rakkhanti, “Bằng sự thân cận, bằng sự tu tập, bằng sự tu tập nhiều lần, như 
vậy là hộ trì người khác trong khi hộ trì chính mình”. 
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Phật dạy kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 620. DI HẦU? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà 
nơi thành Vương xá. Bấy giờ Thế Tôn bảo các 
Ty-kheo: 

“Trong núi Đại tuyết, chỗ hiểm trở băng giá, 
khi vượn sông còn không được, huống chỉ là con 
người. Hoặc có núi có khỉ, vượn ở mà không có 
người. Hoặc có núi nơi người và thú cùng ở 
chung. Trên lỗi đi của khi vượn, thợ săn dùng 
keo bôi lên có. Những con vượn khỉ nào khôn 
ngoan thì tránh xa bỏ đi. Những vượn khỉ con 
ngu si không biết tránh xa, thì dùng tay chạm vào 
chút xíu, liền bị dính tay. Nó dùng tay kia để gỡ, 
tức thì dính cả hai tay. Nó lại dùng chân để gỡ, 
hai chân cũng bị keo dính luôn. Nó dùng miệng 
căn cỏ, miệng cũng bị keo dính chặt. Năm chỗ 
đêu bị dính keo, phải năm co quắp trên đất. Thợ 
săn đi đến, vội lẫy gậy xỏ vào khiêng đi. 


42. Pãli, S.47.7 Makkata. 
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“Tỳ-kheo nên biết, bọn vượn khỉ ngu sỉ 
rời bỏ cảnh giới của mình, chỗ ở của cha mẹ, 
đi chơi nơi cảnh giới kẻ khác, nên bị khổ não 

này. Cũng vậy, Tỳ-kheo, phàm phu ngu sỉ, 
sông nương ở nơi làng xóm, sáng sớm đắp y, 
mang bát vào thôn khất thực, không khéo hộ 
trì thân và không thủ hộ các căn. Mắt thấy sắc 
liền sanh ra nhiễm đắm; tai với âm thanh, mũi 
với mùi, lưỡi với vị, thần với xúc đều sanh ra 
nhiễm đắm. Tỳ-kheo ngu sỉ sau khi các căn 
bên trong và các cảnh bên ngoài bị trói buộc 
năm chỗ, nên bị lệ thuộc vào ước muốn của 
ma. Cho nên các Tỳ-kheo cần nên học tập như 
vây: “Hãy chỉ nơi đi lại của mình, chỗ ở của 
cha mẹ mà sống, chớ đi đến chỗ khác và cảnh 
giới kẻ khác." 

“Thế nảo là nơi đi lại của mình, nơi ở của cha 
mẹ Tỳ-kheo? Là chỉ cho bốn Niệm xứ: Sống với 
chánh niệm quán thân trên thân, sông quán thọ, 
tâm, pháp trên pháp. ˆ 

Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 621. NIÊN THIẾU TY-KHEO3 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả A- 
nan cùng các Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
lễ dưới chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên, 
Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, các Ty-kheo trẻ tuôi này, nên 
dạy dỗ cho họ như thê nào? Nên nói pháp cho họ 
như thê nào?” 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Các Tỳ-kheo trẻ tuổi này, nên dùng bốn 
Niệm xứ dạy cho họ tu tập. Những gì là bốn? Đó 
là: Sống chánh niệm quán thân trên thân, phương 
tiện tinh cân, không hành buông lung, chánh trí, 
chánh niệm, tâm tịch định... cho đến, biết rõ 
thân“. Sống chánh niệm quán, thọ, tâm, pháp 
trên pháp, phương tiện tính cân, không hành 
buông lung, chánh niệm, chánh trí, tâm định 
tĩnh... cho đến biết pháp. Vì sao? Vì nếu Tỳ- 


4. Pali, S.47.4 Salla. 

44. Pãli: kãye kayãnupassino viharatha ãtãpino sampajãnãa ekodibhitã vippasannacittã 
samhitã ekaggacittã kãya yathäbhũtam ñãnäãya, “Để có nhận thức như thực về thân, 
các người hãy sống quán thân trên thân, nhiệt hành, chánh trí, chuyên nhất, tâm 
trong sáng, định tĩnh, tâm nhất cảnh”. 
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kheo còn trụ ở địa vị hữu học mà chưa thăng _ 
tiên được, nhưng đang chí câu Niết-bàn an ôn, thì 
hãy sống chánh niệm quán thân trên thân, 
phương tiện tinh cần, không hành buông lung, 
chánh niệm, chánh trí, tâm tịch tịnh; sống quán 
thọ, tâm, pháp trên pháp, phương tiện tinh cần, 
không hạnh buông lung, chánh niệm, chánh trí, 
tâm tịch tịnh... cho đến xa lìa đôi với pháp. 

“Nếu A-la-hán, các lậu đã hết, việc làm đã 
xong, đã bỏ hết gánh nặng, dứt hắn các kết sử, 
băng chánh tri mà khéo giải thoát; nhưng 
chính lúc này, cũng tu, sông quán thân trên 
thân, phương tiện tỉnh cần, không hạnh buông 
lung, chánh niệm, chánh trí, tâm vắng lặng, 
sống quán niệm thọ, tâm, pháp trên pháp.... 
cho đến xa lìa đối với pháp.” 

Bây giờ, Tôn giả A-nan, tùy hỷ hoan hý, đảnh 
lễ mà lui. 


M 


KINH 622. AM-LA NỮ® 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại Bạt-kỳ, du hành trong 


4. Päli, S.47.1 Ambapälli. 
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nhân gian, đến nghỉ trong vườn Am-la, nước 
Tỳ-xá-ly. Bấy giờ có nàng kỹ nữ Am-la nghe tin 
Đức Thế Tôn du hành từ Bạt-kỳ đến ở trong 
vườn Am-la, liền sửa soạn đánh xe ra khỏi thành 
Tỳ-xá-ly, đến chỗ Thế Tôn cung kính cúng 
dường. Khi đến cửa vườn Am-la, xuống xe đi bộ, 
từ xa trông thây Thế Tôn thuyết pháp cho đại 
chúng đang vây quanh. Thế Tôn thấy nàng Am- 
la sắp đến, bảo các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, các ông nên tính cần 
nhiếp tâm an trụ, chánh niệm, chánh trí. Nay có 
cô gái Am-la đến, nên phải giáo giới các ông. 

“Thế nảo là 1-kheo tinh cân nhiếp tâm an 
trụ? Nêu Tỳ-kheo nào đối với pháp ác bất thiện 
đã sanh thì nên đoạn trừ, phát khởi ý chí, phương 
tiện, tính tấn, nhiếp tâm; đối với pháp ác bất 
thiện nêu chưa sanh, thì đừng để sanh. Đỗi với 
pháp thiện chưa sanh thì nên làm cho phát sanh; 
nếu pháp thiện đã sanh, thì khiến an trụ không để 
mất. Tu tập đây đủ, phát khởi ý chí, phương tiện, 
tinh tấn, nhiếp tâm. Đó gọi là Tỳ-kheo tỉnh cân 
an trụ nhiếp tâm. 

“Thế nào gọi là Tỳ-kheo chánh trí? Nêu Tỳ- 
kheo nào trong những oal nghi tới, lui, thường 
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theo chánh trí; quay nhìn, trông, ngắm, CO, 
duỗi, cúi, ngước, câm y bát, đi, đứng, năm, ngôi, 
ngủ, nghỉ, thức, nói, im lặng, đều an trụ với 
chánh trí. Đó là chánh trí. 

“Thế nào là chánh niệm? Nếu Tỳ-kheo nào an 
trụ chánh niệm quán thân trên nội thân, tính cần, 
phương tiện, chánh trí, chánh niệm, điều phục 
tham ưu thê gian; an trụ chánh niệm quán thọ, 
tâm, pháp trên pháp, tình cân, phương tiện, chánh 
trí, chánh niệm, điều phục tham ưu thế gian. Đó 
gọi là Ty-kheo chánh niệm. Cho nên, các ông 
hãy tinh cần nhiếp tâm an trụ, chánh niệm, chánh 
trí. Nay có cô gái Am-la đến, nên phải giáo giới 
các ông.” 

Khi nàng Am-la đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng lui qua một bên. 
Bấy giờ, Thế Tôn vì người nữ Am-la nói pháp, 
khai thị, chỉ giáo, so1 sáng, làm cho hoan hỷ, sau 
đó Ngài 1m lặng. 

Nàng Am-la sửa lại y phục đánh lễ Phật, rồi 
chắp tay bạch Phật: 

“Xin Thế Tôn và đại chúng nhận lời mời 
cúng dường trưa mai của con.” 

Khi ấy, Thê Tôn im lặng nhận lời. Người nữ 
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_ Am-la biết Thê Tôn đã im lặng nhận lời, cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi cáo từ về nhà 
mình, sửa soạn thức ăn, sắp xếp bàn ghế. Sáng 
sớm hôm sau cho người đến bạch Phật là đã đến 
ĐIỜ. 

Bây giờ, Thế Tôn và đại chúng cùng đi đến 
nhà người nữ Am-la, an tọa xong. Lúc này người 
nữ Am-la tự tay cúng dường các thứ đô ăn thức 
uống. Sau khi thọ thực rôi, rửa tay, rửa bát xong, 
người nữ Am-la đặt một cái ghế nhỏ ngôi trước 
Phật, nghe Phật nói pháp. Bấy giờ, Thê Tôn vì 
người nữ Am-la nói kệ tùy hÿ: 

Bồ thí, người yêu mến, 

Được nhiêu người theo mình; 
Tiếng tăm ngày cảng rộng, 
Gần xa đêu nghe hết. 

Trong chúng thường hòa nhã, 
La keo kiệt, Không sợ; 

Cho nên trí tuệ thi, 

Đoạn keo lân không còn. 
Sanh lên trời Đao-lOI, 

Mãi mãi hưởng khoải lạc; 
Suốt đời thường tu đức, 
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Vui chơi vườn Nan-đà”5 
Gôm trăm thứ nhạc trời, 
Năm dục đẹp lòng mình; 
Kia khi ở đời nảy, 
Được nghe Phát nói pháp. 
Làm đệ tử Thiện Thệ, 
Vui hóa sanh về đó. 
Sau khi Thế Tôn vì người nữ Am-la nói pháp, 
khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ 
xong, Ngài từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


M 


KINH 623. THÊ GIAN” 

Tôi nghe như vây. 

Một thời, Phật ở trong vườn Lộc dã, nơi Tiên 
nhân trú xứ tại nước Ba-la-nại. Bấy giờ Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Các sắc đẹp thê gian”: người có sắc đẹp thế 
Ølan có thể khiến cho mọi người tụ tập lại đề 
ngăm nhìn chăng?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 


4. Khu vườn trên trời Đao-lợi. Xem cht.2, kinh 576. 

#.. Pãli, S.47.20 Jdanapada. 

48. Thế gian mỹ sắc {f ƒ‡ 3£ É: : Päli: janapadakalyänì, mỹ nữ của cả nước, mỹ nhân 
quốc sắc. 
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— “Bạch Thế Tôn, đúng vậy!” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Nêu sắc đẹp thế gian, người có sắc đẹp thế 
gian, lại có thể múa hát ca nhạc, có càng làm cho 
mọi người tụ tập lại để xem không?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có vậy!” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Hoặc có sắc đẹp thế gian, người có sắc đẹp 
thế gian mà ở một chỗ múa hát, ca nhạc, diễn 
trò, lại có đám đông tụ tập lại một nơi. Nếu có 
người không ngu, không si, ham vui, chán khô, 
tham sông, sợ chết. Có người khác bảo nó răng: 
“Người đàn ông kia, ngươi hãy bưng bát dâu đây 
này, đi qua giữa người đẹp thế gian và đám 
đông. Ta sai một kẻ giỏi giết người câm đao 
theo sau. Nếu ngươi làm rơi đi một giọt dầu, thì 
sẽ bị chém chết liên.” Thế nào, Tỳ-kheo, người 
bưng bát dầu này có thê không nghĩ đến bát dâu, 
không nghĩ đến kẻ giết người mà chỉ nhìn xem 
kỹ nữ và mọi người kia chăng?” 

Các Ty-kheo, bạch Phật: 

“Bạch Thê Tôn, không thê! Vì sao? Bạch Thế 
Tôn, vì người này tự thây ở sau mình có người 
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câm đao, nên lúc nào cũng nghĩ răng: “Nêu ta 
làm rơi đi một giọt dầu, thì tên đao phủ kia sẽ 
chém đầu ta." Nên chỉ để hết tâm chú ý vào bát 
dầu, bước đi chậm rãi ø1ữa mỌi người và sắc đẹp 
thế gian mà không dám liếc ngó quay nhìn.” 

“Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, nếu có Sa-môn 
và Bà-la-môn nào thân mình ngôi ngay thăng, tự 
ôn cô, chuyên nhất tâm mình, không chạy theo 
âm thanh hình sắc, khéo thu nhiếp tất cả tâm 
pháp”, trụ nơi thân niệm xứ, thì đó là đệ tử của 
Ta, vâng lời Ta dạy. 

“Thế nào là Tỳ-kheo thân mình ngôi ngay 
thăng, tự ôn cố, chuyên nhất tâm mình, không 
chạy theo âm thanh hình sắc, khéo thu nhiếp tất 
cả tâm pháp, trụ nơi thân niệm xứ, Như vậy, này 
các Tỳ-kheo sông quán niệm thân trên thân, 
phương tiện tinh cần, chánh trí, chánh niệm, 
điều phục tham ưu thê gian. Sống quán niệm 
thọ, tâm, pháp trên pháp, cũng lại như vậy, đó 
gọi là Tỳ-kheo thân mình ngôi ngay thăng, tự ồn 
cô, chuyên nhất tâm mình, không chạy theo âm 
thanh hình sắc, khéo thu nhiếp tất cả tâm pháp, 


4 Hán: chánh thân tự trọng... 1F EE › Pãäli: bahlikatã yãnikatã vatthukatã anutthitã 
paricitã susamäraddhä, (bốn Niệm xứ) được tu tập nhiều, được làm thành như cỗ xe, 
làm thành như nền đất, được thể nghiệm, được tích lũy, được khéo sách tiến. 
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_ trụ nơi thân niệm xứ.” 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ: 
Chuyên tâm chánh niệm, 
Giữ gìn bát dẫu; 
Tự tâm theo giữ, 
Chưa tưng tới đó. 
Rất khó vượt qua, 
V¡ tế thắng diệu; 
Những ơi Phát dạy, 
Là lời eươm bén. 
Cần một lòng mình, 
Chuyên tỉnh gìn giữ; 
Không phải là việc; 
Buông lung người đời. 
Như vậy thám nháp, 
Giáo không buông lung. 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 624. UẤT-ĐÉ-CA* 
Tôi nghe như vây: 


50. Pãli, S. 47.16; Uttiya; 47.15 Bãhiya. 
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Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng _ 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả Uất-đề- 
ca”! đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, 
rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Lành thay, Đức Thế Tôn! Xin vì con nói 
pháp. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một mình chỗ 
văng, chuyên tình tư duy, sông không buông lung 
và suy nghĩ về lý do khiến người thiện nam cạo 
bỏ râu tóc, chánh tín xuất gia học đạo, sống 
không nhà. Nói đây đủ như trên,... cho đến 
không còn tái sanh nữa.” 

Phật bảo Tôn giả Uẫt-đề-ca: 

“Đúng vậy! Đúng vậy! Như những gì ngươi 
nói. Nhưng đôi với những pháp mà Ta đã nói, mà 
không làm cho Ta hài lòng, thì sự nghiệp của 
người kia cũng không thành tựu. Tuy đi theo sau 
Ta nhưng không được lợi ích, trải lại còn sanh 
chướng ngại. ˆ 

Uât-đề-ca bạch Phật: 

“Theo những gì Thế Tôn đã nói, con có thế 
làm Thế Tôn hài lòng, sự nghiệp của con được 
thành tựu không sanh chướng ngại. Xin Thê Tôn 
vì con nói pháp, con sẽ ở một mình chỗ văng, 


51. Uất-để-ca ## {K 3U - Pãli: Uttiya. 
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chuyên tinh tư duy sông không buông lung. 
Nói đây đủ như trên,... cho đến không còn tái 
sanh nữa. Hai ba lần bạch thỉnh như vậy.” 

Bây giờ, Thế Tôn bảo Uất-đề-ca: 

“Trước hết ngươi nên làm thanh tịnh nghiệp 
bản sơ” của mình, sau đó tu tập phạm hạnh.” 

Uẫt-đề-ca bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nay con làm thế nào để tây 
sạch nghiệp bản sơ của mình để tu tập phạm 
hạnh?” 

Phật dạy Uẫt-đề-ca: 

“Trước hết ngươi phải làm thanh tịnh cho 
giới, chánh trực cho tri kiến, ba nghiệp phải đây 
đủ, sau đó tu tập bốn Niệm xứ. Những øì là bỗn? 
Đó là: Sông an trú chánh niệm quán thân trên nội 
thân, phương tiện, tính cần, chánh trí, chánh 
niệm, điều phục tham ưu thế gian. Cũng vậy, 
sông an trú chánh niệm quán ngoại thân, nội 
ngoại thân trên thân, sống an trú chánh niệm 
quán thọ, tâm, pháp trên pháp, cũng nói đây đủ 
như vậy.” 

Khi Uất-để-ca nghe Phật dạy xong, tùy hỷ 
hoan hỷ từ chỗ ngôi đứng dậy lui ra. 


52. Hán: tịnh kỳ sơ nghiệp ?# ‡#£ #J šZ › Pãli: ädim eva visodhehi kusalesu dhammesu, 
“Hãy làm thanh tịnh pháp căn bản (hay bản sơ) trong các thiện pháp”. 
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Sau khi nghe Phật chỉ dạy rôi, một mình 
Uất-đề-ca ở chỗ văng chuyên tinh tư duy, sống 
không buông lung, tự suy nghĩ về lý do khiến 
người thiện nam cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, 
chánh tín xuất gia học đạo, sông không nhà,... 
cho đến không còn tái sanh nữa. 

Như những gì Uất-để-ca hỏi. Cũng vậy, 
những gì Tỳ-kheo khác hỏi, cũng dạy như trên. 


M 
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KINH 625. BÀ-HÊ-CA® 

Tôi nghe như vậy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây có một Tỳ-kheo tên 
là Bà-hê-ca”t đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới 
chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, lành thay! Thê Tôn, xin vì 
con mà nói pháp.” 

Như kinh đã nói đây đủ với Tôn giả Uất-đề-ca 
ở trước, chỉ có sự sai biệt là: 

“Như vậy, này Bà-hê-ca, Ty-kheo làm sạch 
nghiệp bản sơ, là an trú chánh niệm quán thân 
trên thân, vượt qua các ma, an trú chánh niệm 
quán thọ, tâm, pháp trên pháp vượt qua các ma.” 

Sau khi Tỳ-kheo Bà-hê-ca nghe Phật nói 
pháp, chỉ dạy xong, tùy hỷ hoan hỷ đảnh lễ lui ra. 
Sau đó một mình ở chỗ văng, chuyên tinh tư duy, 
sông không buông lung... cho đến không còn tái 
sanh nữa. 


M 
KINH 626. TY-KHEO 


53. Pali, S.47.15 Bahika. 
54. Bà-hê-ca 3 ft 3U s Pali: Bãhika (Bãhya). 
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Kinh thứ hai cũng nói như kinh trên, chỉ có 
sự sai khác là: Như vậy, Ty-kheo vượt qua sanh 
tử. 

M 


KINH 627. A-NA-LUẠT 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả A-na- 
luật-đà đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nêu có Ty-kheo nào còn ở 
học địa chưa thăng tiên được, mà phương tiện 
tâm câu an ôn Niết-bàn, Thánh đệ tử ấy đối với 
Chánh pháp luật phải làm thế nào để tu tập, tu 
tập nhiều, đứt sạch các lậu... cho đến tự biết 
không còn tái sanh nữa”. 

Phật bảo A-na-luật: 

“Nêu Thánh đệ tử còn ở học địa chưa thăng 
tiên được, mà phương tiện tâm cầu an ôn Niết- 
bàn, vị ấy lúc bây giờ hãy chánh niệm an trú 
quán thân trên nội thân, phương tiện tính cần, 
chánh trí, chánh niệm, điều phục tham ưu thể 


55. Pali, tham chiếu S.47.26 Padesa. 


530 TẠP A-HÀM (ID 


gian. Cũng vậy, chánh niệm an trú quán thọ, 
tâm, pháp trên pháp, phương tiện tinh cân, chánh 
trí, chánh niệm, điều phục tham ưu thế gian. Khi 
Thánh đệ tử tu tập nhiêu như vậy rôi, thì sẽ sạch 
hết các lậu... cho đến tự biết không còn tái sanh 
nữa.” 

Phật dạy kinh này xong, Tôn giả A-na-luật 
nghe những gì Phật dạy, tùy hý hoan hý làm lễ 
rôi lui. 

M 


KINH 628. GIỚI 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại tinh xá Kê lâm”, n Ba- 
liên-phât°$. Khi ây các Tôn giả Ưu-đà-di, A-nan- 
đà cũng ở đó. Bây giờ, Tôn ĐIả Ưu-đà-di đến chỗ 
Tôn giả A-nan, cùng ân cần chào hỏi nhau, rôi 
ngôi lui qua một bên, nói với Tôn giả A-nan: 

“Như Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác, là 
Đắng Tri Giả, Kiến Giả, đã vì các Tỳ-kheo nói vê 
Thánh giới, khiên cho không đứt, không khuyết, 
56. PaIli, S.47.21 SIla. 


5. Kê lâm tinh xá #§ #‡ fš ® › Pãäli: Kukkatãärãma. 
58. Ba-liên-phất ấp [” 3# 7ÿ =3 › Pali: Patalipuita. 
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không rạn”, không lìa, không bị giới thủế°, - 
khéo rốt ráo, khéo thọ trì, được bậc trí khen ngợi, 
không bị ghét bỏ. Vì sao Như Lai Ứng Đăng 
Chánh, là Đâng Tri Giả, Kiến Giả, vì các Tỳ- 
kheo nói về Thánh giới khiến cho không đứt, 
không khuyết,. .. cho đến được bậc trí khen nØỢI, 
không bị ghét bỏ?” 

Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Uu-đà-di: 

“Vị để tu tập bốn Niệm xứ. Những gì là bốn? 
Đó là, sống quán thân trên thân; sông quán thọ, 
tâm, pháp trên pháp. ˆ 

Sau khi hai vị Chánh sĩ bản luận xong, trở về 
chỗ ở của mình. 


M 


KINH 629. BẤT THOÁI CHUYÊN“ 

Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại tĩnh xá Kê lâm, âp Ba- 
liên-phât. Các Tôn giả A-nan và Tôn giả Bạt-đả- 
la cũng ở đó. Bây giờ, Tôn giả Bạt-đà-la hỏi Tôn 


59 Hán: bất trạch 4 ‡# : Tham chiếu Päli, D.ii. Sangrti:...akandehi acchidehi asabalehi 
akammäsehe bhujissehi viññuppasatthehi aparämatthesi... không bị khuyết, không bị 
vỡ, không tì vết, không bị đốm, khiến cho tự do, không bị cố chấp, được kẻ trí khen 
ngợi... 

Bất giới thủ 4 7 Hữ › giới bị cố chấp. Pãli: aparamattha. xem chỉ. 59 trên. 

Pãäli, S.47.23 Parihãna. Xem kinh 628 trên. 


60. 


= 


61. 
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_ giả A-nan: 

“Có pháp nào tu tập, tu tập nhiêu, mà không 
thoái chuyên không?” 

Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Bạt-đà-la: 

“Có pháp tu tập, tu tập nhiều có thể khiến 
người tu hành không bị thoái chuyên, đó là bốn 
Niệm xứ. Những gì là bốn? Đó là, sông quán 
thân trên thân; sống quán thọ, tâm, pháp trên 
pháp. ” 

Sau khi hai Chánh sĩ bàn luận xong, trở về 
chỗ ở của mình. 


M 


KINH 630. THANH TỊNH*2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại tỉnh xá Kê lâm, ấp Ba- 
liên-phất. Các Tôn giả A-nan và Tôn giả Bạt-đà- 
la cũng ở đó. Rồi, Tôn giả Bạt-đả-la hỏi Tôn giả 
A-nan: 

“Có pháp nào tu tập, tu tập nhiêu có thể khiến 
cho chúng sanh không thanh tịnh trở thành thanh 
tịnh và càng trở nên sáng chói không?” 

Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Bạt-đà-la: 


82. Xem kinh 629 trên. 
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“Có pháp tu tập, tu tập nhiêu có thể khiến - 
cho chúng sanh không thanh tịnh trở thành thanh 
tịnh và trở nên sáng chói, đó là bỗn Niệm xứ. 
Những gì là bốn? Đó là, sông quán thân trên 
thân; sống quán thọ, tâm, pháp trên pháp.” 

Sau khi hai Tôn giả bàn luận xong, mỗi người 
trở về chỗ ở của mình. 


M 


KINH 631. ĐỘ BÍ NGẠN 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại tính xá Kê lâm, ấp Ba- 
liên-phất. Các Tôn giả A-nan và Tôn giả Bạt-đà- 
la cũng ở đó. Một hôm Tôn giả Bạt-đà-la hỏi Tôn 
giả A-nan: 

“Có pháp nào tu tập, tu tập nhiêu có thể khiến 
cho chúng sanh chưa qua bờ bên kia, được qua 
bờ bên kia không?” 

Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Bạt-đà-la: 

“Có pháp tu tập, tu tập nhiều có thể khiến cho 
chúng sanh chưa qua bờ bên kia, sẽ được qua bờ 
bên kia, đó là bỗn Niệm xứ. Những gì là bốn? Đó 
là, sống quán thân trên thân; sống quán thọ, tâm, 
pháp trên pháp. ˆ 
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Sau khi hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, môi 
người trở vê chô ở của mình. 


M 


KINH 632. A-LA-HÁN 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại tỉnh xá Kê lâm, ấp Ba- 
liên-phất. Các Tôn giả A-nan và Tôn giả Bạt-đà- 
la cũng ở đó. Bấy giờ, Tôn giả Bạt-đà-la hỏi Tôn 
giả A-nan: 

“Có pháp nảo tu tập, tu tập nhiều có thê đắc 
quả A-la-hán không?” 

Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Bạt-đà-la: 

“Có pháp tu tập, tu tập nhiều có thê đắc quả 
A-la-hán, đó là bỗn Niệm xứ. Những øì là bỗn? 
Đó là, sống quán thân trên thân; sống quán thọ, 
tâm, pháp trên pháp. ˆ 

Sau khi hai vị Chánh sĩ bản luận xong, mỗi 
người trở về chỗ ở của mình. 

M 


KINH 633. NHẤT THIẾT PHÁP 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại tĩnh xá Kê lâm, âp Ba- 
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liên-phất. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Được nói là tất cả các pháp. Tất cả pháp là 
bốn Niệm xứ, đó gọi là chánh thuyết. Những gi 
là bốn? Đó là, sống quán thân trên thân; sông 
quán thọ, tâm, pháp trên pháp. ˆ 

Một thời, Phật dạy kinh này xong, các Tỳ- 
kheo nghe những øì Phật dạy, hoan hỷ thực hành 
theo. 


M 


KINH 634. HIỄN THÁNH® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại tỉnh xá Kê lâm, ấp Ba- 
liên-phất. Bấy giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo nào, tu tập, tu tập nhiều đôi 
với bốn Niệm xứ, thì gọi đó là Hiền thánh xuất 
Iy“t, Những øì là bốn? Đó là, sống quán thân trên 
thân; sống quán thọ, tâm, pháp trên pháp.” 

Phật dạy kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Như xuất ly, cũng vậy chính thức hết khổ, giải 
thoát khổ, được quả vị lớn, được pháp cam lộ, 
cứu cánh cam lộ, chứng pháp cam lộ, cũng nói 


63. PaIli, S.47.17 Ariya. 
9%. Hiền thánh xuất ly ##š ä# /1¡ 8# : Pãli: ariyã niyãnikã, vị Thánh giả đã thoát ly (khổ). 
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_ đầy đủ như vậy." 
M 


8. Tóm tắt có bảy kinh. 
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KINH 635. QUANG TRẠCH 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại tỉnh xá Kê lâm, ấp Ba- 
liên-phất. Bấy giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nêu Tỳ-kheo nảo tu tập, tu tập nhiều đối với 
bốn Niệm xứ, có thê khiến cho chúng sanh không 
thanh tịnh trở thành thanh tịnh; chúng sanh đã 
thanh tịnh rồi khiến cho càng trở nên sáng chói. 
Những gì là bốn? Đó là, sông quán thân trên 
thân; sống quán thọ, tâm, pháp trên pháp.” 

Phật dạy kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Như thanh tịnh chúng sanh, cũng vậy chúng 
sanh chưa qua được bờ bên kia khiến cho qua, 
đặc A-la-hán, đắc Bích-chi-phật, đắc Vô thượng 
Bỏ-đề cũng nói như trên. 


M 


KINH 636. TỲ-KHEO® 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật trú tại tình xá Kê lâm, âp Ba- 
liên-phât. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


%. Pạli, S.47.3 Bhikkhu. 
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— “Ta sẽ vì các Tỳ-kheo nói về bôn Niệm xứ. 
“Thế nào là tu bôn Niệm xứ? Này các Tỳ- 
kheo, Như Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn, xuất hiện ở đời, giảng nói 
chánh pháp, những lời giảng nói ban đâu, khoảng 
Ø1ữa và sau cùng, tất cả đều lành, nghĩa lành, vị 
lành, hoàn toàn thuân nhất thanh tịnh, phạm hạnh 
được hiển hiện. Nếu có tộc tánh nam, hay tộc 
tánh nữ, nghe pháp từ Phật, được tín tâm thanh 
tịnh; tu học như vậy: thấy sự tai hại của tại Ø1a 
liên hệ với dục lạc, là phiên não ràng buộc, nên 
thích sống ở nơi vắng vẻ, xuất gia học đạo, 
không thích tại gia, mà sông. không nhà; chỉ 
muốn một mực thanh tịnh, suốt đời hoàn toàn 
thuần nhất trong sạch, phạm hạnh trong sáng, “Fa 
nên cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chánh tín 
xuất gia học đạo, sống không nhà.” Suy nghĩ như 
vậy rôi, liên vất bỏ tiền tài, thân thuộc, cạo bỏ 
râu tóc, khoác áo ca-sa, chánh tín xuất gia học 
đạo, sông không nhà; thân hành đoan chánh, giữ 
gìn bốn sự lỗi lầm của miệng, chánh mạng thanh 
tịnh; tu tập giới Hiền thánh, ø1ữ gìn cửa các căn, 
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chánh niệm hộ tâm. 

“Khi mắt thấy sắc thì không nắm giữ hình 
tướng; nếu đôi với mắt mà an trụ bất luật nghi'”, 
tham ưu thê gian, pháp ác bất thiện hay lọt vào 
tâm. Nhưng hiện tại, đôi với mặt mà khởi chánh 
luật nghĩ; và đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng 
khởi chánh luật nghi như vậy. 

“Người kia sau khi thành tựu được Giới luật 
Hiện thánh, lại khéo nhiếp thủ các căn, đi tới đi 
lui, quay nhìn, co duỗi, năm ngồi, thức ngủ, nói 
năng, im lặng đều trụ ở trong chánh trí. 

“Người kia sau khi thành tựu Thánh giới, 
phòng hộ các căn môn này, lại tu tập chánh trí 
chánh niệm, tịch tịnh viễn ly; chỗ vắng, dưới 
bóng cây, hay trong phòng vắng, ngồi một 
mình, chánh thân, chánh niệm, buộc tâm an 
trụ, đoạn tham ưu thể gian, lìa tham dục, trừ 
sạch tham dục; dứt trừ các triền cái ở đời là 
sân nhué, thùy miên, trạo hỗi, nghỉ; xa lìa các 
triền cái sân nhuế, thùy miên, trạo hồi, nghỉ; 
trừ sạch các triền cái sân nhuễ, thùy miên, 
trạo hồi, nghỉ; đoạn trừ năm triền cái chúng 
làm tâm suy yếu tuệ bạc nhược, chướng ngại 


8. Trụ bắt luật nghi £: Z £# fš , tức sống không phòng hộ. Päli: asamvara. 
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_— Các giác phân, không hướng đến Niễt-bàn. 
Thế nên, vị ầy an trú chánh niệm quán niệm 
thần trên nội thần. phương tiện tỉnh cân, 
chánh trí, chánh niệm, điều phục tham ưu của 
thế gian. Cũng vậy, an trú chánh niệm quán 
ngoại thân, nội ngoại thân. thọ tâm pháp trên 
pháp. cũng nói như vậy. Đó gọi là Tỳ-kheo tu 
bốn Niệm xứ.” 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 637. BA-LA-DE-MỘC-XOA®% 
Tôi nghe như vây. 

Một thời, Phật trú tại tỉnh xá Kê lâm, ấp Ba- 
liên-phất. Bấy giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nên tu bốn Niệm xứ. Nói đây đủ như trên, 
chỉ có sự sai biệt là:... cho đến xuất gia như vậy, 
rôi ở nơi yên tĩnh, nhiếp trì Ba-la-đề-mộc-xoa, 
thành tựu luật nghi đây đủ; đôi với tội nhỏ nhặt 
cũng sanh lòng sợ hãi lớn, thọ trì học giới, lìa sát 
sanh, dứt sát sanh, không thích sát sanh,... cho 
đến tất cả nghiệp đạo như đã nói ở trước, y bát 
luôn ở bên mình, như chim có hai cánh. Thành 
tựu học giới như vậy là nhờ tu bốn Niệm xứ.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 638. THUẢN-ĐÀ® 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn trúc Ca-lan-đà, 
tại thành Vương xá. Bây giờ Tôn giả Xá-lợi phât 
đang ở trong làng Ma-kiệt-đê Na-la”?, bị bệnh và 
68. Pali, S.47.46 Pãtimokkha. 


69. Pã[i, S.47.13 Cunda. 
7°. Ma-kiệt-đề Na-la tụ lạc P# 13 ‡ữ 7 # ## 7# - Pãli: Magadha-Nalagamaka, thôn Na-la 
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vào Niết-bàn. Sa-di Thuân-đà”! chăm sóc, cúng 
dường. Tôn giả Xá-lợi-phất nhân bệnh mà Niết- 
bàn. Sa-di Thuân-đà sau khi cúng dường Tôn giả 
Xá-lợi-phất, nhặt lây xá-lợi còn lại, mang theo 
cùng với y bát đến thành Vương xá. Đến nơi, 
thâu cất y bát, rửa chân xong, Sa-di Thuân-đà đi 
đến chỗ Tôn giả A-nan, đảnh lễ rôi, lui đứng một 
bên, bạch: 

“Bạch Tôn giả, Hòa thượng của con là Tôn 
giả Xá-lợi-phất đã Niết-bàn. Con đem xá-lợi và y 
bát về đây.” 

Tôn giả A-nan nghe Sa-di Thuân-đà báo tin 
ây rồi, liên đi đến chỗ Phật, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay con tưởng chừng 
thân thể rã rời, bốn phương đối khác, mờ ám, 
nghẹn ngào không nói nên lời. Sa-di Thuân-đảà 
nói với con răng: “Hòa thượng Xá-lợi- phất đã 
Niết-bàn. Con đem xá-lợi và y bát về đây.” 

Phật dạy: 

“Thế nào A-nan? Xá-lợi-phất đem cái thân đã 
thọ giới”? mà Niết-bàn, hay là định thân, tuệ thân, 
giải thoát thân, hay giải thoát tri kiên thân Niết- 

ở Magadha. 


71. Thuằần-đà #l JÈ : Pãli: Cunda. 
72. Thọ giới thân # 7# # - Pãli: Sila-kkhanda, giới uẫn. 
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Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không phải vậy.” 

Phật bảo A-nan: 

“Hay là pháp được thuyết mà Ta tự chứng tri, 
thành Đắng chánh giác, tức là bốn Niệm xứ, bốn 
Chánh đoạn, bốn Như ý túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy GIác chị và tám Thánh đạo; đem những pháp 
này mà nhập Niết-bàn?” 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không. Tuy không đem cái 
thân thọ giới... cho đến các pháp đạo phẩm 
mà Niết-bàn, nhưng Tôn giả Xá-lợi-phất giữ 
giới, học nhiều, ít muốn, biết đủ, thường tu 

hạnh viễn ly, tỉnh cần, phương tiện, nhiếp 

niệm an trụ, nhất tâm chánh định, trí tuệ bén 
nhạy, trí tuệ sâu xa, trí tuệ siêu việt, trí tuệ 

phần biệt, trí tuệ lớn, trí tuệ rộng, trí tuệ sâu, 

trí tuệ không ai băng, trí báu thành tựu, hay 

chỉ bày, hay dạy dỗ, hay soi sáng, hay làm cho 
hoan hỷ, khéo léo khen ngợi, vì chúng nói 

pháp. Cho nên bạch Thế Tôn, con vì pháp, vì 

người lãnh thọ giáo pháp, cảm thấy buôn râu 

khổ não.” 
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Phật dạy A-nan: 

“Ngươi chớ buôn râu khô não! Vì sao? Hoặc 
sanh”, hoặc khởi, hoặc tạo tác, đều là pháp hữu 
vi bại hoại; làm sao có thể không bại hoại? Muỗn 
cho không hoại, không có trường hợp ây. Trước 
đây Ta đã nói, tất cả những vật yêu thích, những 
việc hợp ý, tất cả đều là pháp trái lìa, chăng thê 
giữ mãi”. Ví như cội cây to, rễ, cảnh, nhánh, lá, 
hoa, trái sum sê tươi tốt, cành lớn gãy trước. Như 
núi báu lớn, sườn lớn sụp đồ trước. Cũng vậy, 
trong hàng đại chúng quyến thuộc của Như Lai, 
Đại Thanh văn vào Niết-bàn trước. Nếu phương 
kia có Xá-lợi-phất an trụ thì ở phương ây Ta vô 
sự, nhưng nơi ấy với Ta không phải trông không, 
vì có Xá-lợi-phất. Như trước đây Ta đã nói. Nay 
ngươi, này A-nan, như từ trước Ta đã nói, tất cả 
những thứ ưa thích, hợp ý đêu là pháp biệt ly, bởi 
vậy cho nên A-nan đừng quá buôn rầu. A-nan 
nên biết, Như Lai chẳng bao lâu cũng sẽ ra đi. 
Cho nên, A-nan, hãy tự mình làm hòn đảo để tự 
nương tựa. Hãy lây pháp làm nơi nương tựa, 


73. Sanh Z/E › bản Cao-ly: tọa 42 : Tham chiếu Päli: yam tam jãtam bhũtam sankhatam 
palokadhammam, cái gì là sanh, là tồn tại, là hữu vi, là pháp bại hoại. 

74. Pali: sabbehi piyehi manäpehi nãnãbhãvo vinäbhäãvo aññathäbhävo, với tất những gì yêu 
thương, thích ý, đều là tánh khác biệt, là tánh ly tán, là tánh biến dị. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 24 545 


đừng lây chỗ nào khác làm hòn đảo, đừng - 
nương tựa vào chỗ nào khác.” 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là tự mình làm hòn 
đảo, tự nương tựa chính mình? Thê nào là lây 
pháp làm hòn đảo, lây pháp làm nơi nương tựa? 
Thế nảo là không lây cái khác làm hòn đảo, không 
nương tựa cái khác?” 

Phật đáp: 

“Nêu Tỳ-kheo nảo sống an trú chánh niệm 
quán thân trên thân, tính cần, phương tiện, chánh 
trí, chánh niệm, điều phục tham ưu thế Ø1an; 
cũng vậy, an trú chánh niệm quán ngoại thân, nội 
ngoại thân; thọ, tâm, pháp trên pháp, cũng nói 
như vậy. A-nan, đó gọi là tự mình làm hòn đảo, 
tự nương tựa chính mình, tự lây pháp làm hòn 
đảo, tự lẫy pháp làm chỗ nương tựa, không lấy 
chỗ nào khác làm hòn đảo, không nương tựa chỗ 
nào khác.” 

Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ thực hành theo. 

M 
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KINH 639. BÓ-TÁ T”Ê 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở trong rừng Am-la rầm 
mát, cạnh bờ sông Bạt-đà-la, nước Ma-thâu-la. 
Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên 
vào Niết-bàn chưa bao lâu. Hôm ấ Ấy là ngày 
mười lăm bố-tát, Thế Tôn trải chỗ ngồi, ngôi 
trước đại chúng, nhìn khắp chúng hội rôi nói: 

“Ta nhìn đại chúng, thấy đã trống không, vì 
Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên đã vào Niết-bàn. 
Trong chúng Thanh văn của Ta, chỉ có hai người 
này khéo thuyết pháp, giáo giới, dạy dỗ, biện 
thuyết đây đủ. Có hai thứ tài sản: tiền tài và pháp 
tài. Tiên tài thì tìm cầu từ người thê gian. Pháp 
tài thì tìm câu từ Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên. 
Như Lai đã lìa tiền tài”? và pháp tài. Các ông chớ 
vì Xá-lợi-phất và Mục-kiên liên đã Niễt-bàn mà 
sầu ưu khô não. 

“Ví như cây lớn, rễ, cành, nhánh, lá, hoa trái, 
sum sê tươi tốt, thì nhánh lớn sẽ gãy trước. Cũng 
như núi báu lớn, sườn lớn sụp đồ trước. Cũng 
vậy, trong đại chúng của Như Lai, hai vị Đại 


75. Pãli, S.47.14 Cela. 
7% Trong bản: thí tài ÿ#“ R4 : Bản Tông-Nguyên-Minh: thế tài {t' j7 › 
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Thanh văn Xá-lợi-phât và Mục-kiên-liên vào - 
Niết-bàn trước. Cho nên các Tỳ-kheo, các ông 
chớ sanh ưu sâu khổ não. Vì có pháp sanh, pháp 
khởi, pháp tạo tác, pháp hữu vị, pháp bại hoại 
nào, mà không tiêu mật. Nêu muốn khiến cho 
chúng không hoại, thì điều này không thể có 
được. Từ trước Ta đã nói: “Tất cả mọi vật đáng 
yêu thích đều đi đến ly tán. Chắng bao lâu nữa 
Ta cũng sẽ ra đi. Vì thế cho nên các ông hãy tự 
làm hòn đảo, tự nương tựa chính mình; hãy lấy 
pháp làm hòn đảo, lấy pháp làm nơi nương tựa; 
không lấy chỗ nào khác làm hòn đảo, không 
nương tựa chỗ nào khác. Nghĩa là sông an trú 
chánh niệm quán thân trên thân, tinh cần, phương 
tiện, chánh trí, chánh niệm, điều phục tham ưu 
thế gian; cũng vậy, an trú chánh niệm quán ngoại 
thân, nội ngoại thân; thọ, tâm, pháp trên pháp, 
cũng nói như vậy. Đó gọi là tự mình làm hòn 
đảo, tự nương tựa chính minh; tự lây pháp làm 
hòn đảo, lấy pháp làm nơi nương tựa; không lây 
chỗ nào khác làm hòn đảo, không nương tựa chỗ 
nào khác.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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TẠP A HÀM QUYÊN 25 
KINH 640. PHÁP DIỆT TẬN TƯỚNG! 


Bây giờ Đức Thê Tôn bảo Tôn giả A-nan: 
“Trong đời tương lai, nước Ma-thâu-la” này 
sẽ có con một thương nhân tên là Quật-đaỶ. Quật- 
đa có con tên là Ưu-ba-quật-đa, sau khi Ta diệt 
độ một trăm năm, sẽ làm Phật sự. là vị tôi đệ nhât 
trong những vị thây CIáo thọ. Này A-nan, ngươi 
có thây cụm rừng màu xanh ở đàng xa kia 
không?” 
A-nan bạch Phật: 
'““Thưa vâng, con đã thây, bạch Thê Tôn!” 
“A-nan, nơi đó gọi là núi Ưu-lưu-mạn-trà”. 
Sau khi Như Lai diệt độ một trăm năm, núi này 
có nơi A-lan-nhã là Na-tra-bat-trí. Nơi này thích 
!': Nguyên Đại Chánh quyển 25, gồm hai kinh, số 640-641,học giả hiện đại đoán định 
không thuộc Tạp A-hàm. Quốc Dịch đưa xuống quyền 50, tiếp theo A-dục vương 
nhân duyên (Xem kinh số 604). Phật Quang đưa vào Phụ lục 2. Về kinh số 640, tham 
chiếu, Đại 12 N9°383 Ma-ha Ma-da kinh. Đại 13, N9397 Đại Tập kinh, “15. Nguyệt tạng 
phần, phẩm 20. Pháp diệt tận”. Đại 49, N92028 Ca-đinh Tỳ-kheo Thuyết Đương Lai 
Biến kinh. Đại 49, N°2029 Ca-chiên-diên Thuyết Pháp Một Tận Kệ. Đại 50, N92042 A- 
dục vương kinh; Đại 27, N91545 Đại Tỳ-bà-sa quyễn 183, tr. 918a. 
-_ Ma-thâu-la F# Íấi ## : xem cht.11, kinh 36. 


2 
3.. Quật-đa Ji Z › xem kinh 604, âm là Cù-đa. 

+ Ưu-ba-quật-đa {# 3# ]l Ấ: › xem cht.32, kinh 604. 
5 

6 


-- ƯVu-lưu-maạn-trà {š 2š › xem cht.34 kinh 604. 
-_ Na-tra-bat-trí jJ rtf: §R # › xem cht.35 kinh 604, âm là Na-trà-bà- đề. 
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_ hợp bậc nhât cho sự tịch tịnh văng lặng.” 

Bây giờ, Đức Thê Tôn nghĩ như vây: “Nếu Ta 
đem giáo pháp phó chúc cho loài Người thì sợ 
răng giáo pháp của Ta sẽ không tôn tại lâu đài. 
Nếu phó chúc cho loài Trời, thì cũng sợ răng 
giáo pháp của Ta không tôn tại lâu dài và con 
người thế gian sẽ không có người nào nhận lãnh 
giáo pháp. Nay Ta nên đem Chánh pháp phó 
chúc cho cả Trời, Người. Chư Thiên và Người 
thế gian cùng nhau nhiếp thọ pháp, thì giáo pháp 
của Ta sẽ không bị dao động trong một ngàn 
năm. ` 

Khi ây, Thế Tôn đang khởi tâm thế tục. Bấy 
giờ, Thiên đề Thích và bốn Đại Thiên vương biết 
tâm niệm của Phật, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh 
lễ dưới chân, ngôi lui qua một bên. 

Bây giờ, Thê Tôn bảo Thiên để Thích và Tứ 
thiên vương: 

“Như Lai không còn bao lâu sẽ ở nơi Vô dư 
Niết-bàn mà vào Bát-niết-bàn. Sau khi Ta vào 
Bát-niết-bàn, các ông nên hộ trì Chánh pháp.” 

Rồi Thế Tôn lại bảo Thiên vương phương 
Đông: 

“Ông nên hộ trì Chánh pháp phương Đông.” 
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Lại bảo Thiên vương phương Bắc, phương 
Tây, phương Nam: 

“Các ông nên hộ trì Chánh pháp ở phương 
Bắc... Sau một ngàn năm, khi giáo pháp của Ta 
bị diệt, ở thê gian sẽ xuất hiện phi pháp và mười 
điêu lành ất sẽ bị hoại. Trong cõi Diêm-phù-đề 
gió dữ sẽ bạo khởi, mưa không đúng thời, nhần 
thế phần nhiều đói kém. Mưa thì bị nạn mưa đá; 
sông rạch khô cạn, hoa quả thì không đậu; con 
người thì không còn nước da tươi sáng. Trùng 
thôn, quý thôn”, tât cả đều bị tiêu diệt. Đô ăn 
thức uông không còn mùi vị. Trân bảo chìm mắt. 
Nhân dân ăn uống các loại cỏ thô nhám. 

“Bây giờ có Thích-ca vương, Da-bàn-na 
vươngŠ, Bát-la-bà vương”, Đâu-sa-la vương!” 
cùng nhiều quyến thuộc. Bát Phật, răng Phật, 
đảnh cốt của Như Lai được an trí ở phương 
Đông. Phương Tây có vua tên là Bát-la-bà, cùng 
trăm ngản quyên thuộc, phá hoại chủa tháp, giết 
hại Tỳ-kheo. Phương Bắc có vua tên là Da-bàn- 


7. Quỷ thôn % ‡† : chỉ các loại thảo mộc. Skt.: bhũtagrãma. 

8 Da-bàn-na H #3 7Jö › Skt. yavana, nguyên chỉ người Hy-lạp. Về sau, chỉ người Hồi 
giáo. 

%. Bát-la-bà ?‡ £& 3 › 

10. Đâu-sa-la #"b#§ - Skt. Tukhãra, chỉ người Nhục-chi, ở Tây vực Trung quốc, xâm 
chiếm Tây bắc bộ Án độ. 
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_ na cùng trăm ngàn quyên thuộc phá hoại chùa 
tháp, giết hại Tỳ-kheo. Phương Nam có vua tên 
là Thích-ca, cùng trăm ngàn quyến thuộc phá 
hoại chùa tháp, giết hại Tỳ-kheo. Phương Đông 
có vua tên là Đâu-sa-la cùng trăm ngàn quyên 
thuộc phá hoại chùa tháp, giết hại Ty-kheo. Bốn 
phương đêu loạn, các Tỳ-kheo phải tập trung vào 
nước giữa. 

“Lúc ây, có vua nước Câu-diệm-di tên là Ma- 
nhân-đà-la-tây-na!!, sanh một người con, tay tựa 
thoa máu, thân như giáp trụ, có sức dũng mãnh. 
Cùng ngày sanh vương tử này, năm trăm đại thân 
cũng sanh ra năm trăm người con đêu giống như 
vương tử, tay như thoa máu, thân như giáp trụ. 

“Bây giờ, nước Câu-diệm-di có một ngày 
mưa máu. Vua Câu-diệm-di thây hiện tượng ác 
này thì vô cùng sợ hãi. Vua cho mời thầy tướng 
hỏi. Thây tướng tâu vua: 

“Nay vua sanh con, người này sẽ làm vua 
cõi Diêm-phù-đê, sẽ giết hại nhiều người. Sanh 
con được bảy ngày đặt tên là Nan Đương. Theo 
năm tháng dân dân trưởng thành, bấy giờ bốn 
vua ác ở bốn nơi kéo đến, sát hại nhân dân. 


11: Câu-diệm-di Ma-nhân-đà-la-tây-na ‡#j £ 7£ # [Ä lÈ £# ƒH flồ ; A-dục vương truyện 
nói là Đại Quan. Skt. Kosambi Mahenaresena. 
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“Vua Ma-nhân-đà-la-tây-na nghe việc này 
thì sợ hãi. 

“Bây giờ, có vị Thiên thần báo răng: 

“—Đại vương nên lập Nan Đương lên làm vua, 
thì mới có đủ khả năng hàng phục bốn vua ác 
kia.” 

“Lúc ây vua Ma-nhân-đà-la-tây-na vâng lời 
dạy của Thiên thân, liên nhường vương vị cho 
con, lây hạt minh châu trong búi tóc, đặt lên đầu 
con mình. Tập hợp các đại thần, dùng nước thơm 
rưới lên đỉnh đầu con. Triệu tập những người con 
sanh cùng ngày của năm trăm đại thân, thân mặc 
giáp trụ, theo vua ra trận, đã chiến thắng và giết 
hại tất cả những người của bốn vua ác kia, làm 
VUA CỐI Diêm-phù-đè, cai trỊ nước Câu-diệm-d1.” 

Bây giờ, Thế Tôn bảo Tứ đại Thiên vương: 

“Tại nước Ba-liên-phất, sẽ có Bà-la-môn tên 
là A-kỳ-ni-đạt-đa!”, thông đạt kinh luận Tỳ-đà°. 
Bà-la-môn này sẽ cưới vợ, sau đó có chúng sanh 
trung âm sẽ đến làm con. Lúc vào thai mẹ, người 
mẹ rất thích luận nghị cùng người. Bả-la-môn 
này liền hỏi các ông tướng. Thây tướng trả lời 
răng: “Vì chúng sanh ở trong thai này sẽ thông 


12. A-kỳ-ni-đạt-đa JJ '' jE ?# 4 › Skt. Agnidatta. 
13. Tỳ-đà kinh luận EL: È #4 3a › chỉ các kinh điển thuộc Veda. 
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đạt tât cả các luận thuyết, cho nên khiến người 
mẹ sanh ra tâm ưa thích luận nghị với người như 
vậy. Như vậy, khi đủ ngày tháng, ra khỏi thai 
mẹ, trở thành một đông tử thông đạt tất cả các 
thứ kinh luận. Thường dùng kinh luận để truyền 
dạy cho năm trăm người con Bà-la-môn; ngoài ra 
còn đem các thứ luận khác truyền dạy cho mọi 
người; dùng y phương dạy cho người học thuốc, 
nên có rất nhiều đệ tử như vậy. VÌ có rất nhiêu đệ 
tử nên gọi là “Đệ Tử?!. Sau đó cầu xin cha mẹ đi 
xuất gia học đạo. Cho đến khi cha mẹ đã chấp 
thuận ông xuất gia, ông liên xuất gia học đạo ở 
trong pháp của Ta, thông đạt ba tạng, thường 
khéo thuyết pháp, nói năng biện tài lưu loát, thu 
phục rất nhiều quyên thuộc. ˆ 
Lại nữa, Thế Tôn bảo Tứ đại Thiên VƯƠnG: 
“Trong ấp Ba-liên-phất này sẽ có đại thương 
chủ tên là Tu-đà-na!”, có chúng sanh trung âm 
đến nhập thai mẹ. Chúng sanh kia khi vào thai 
mẹ, khiến cho người mẹ chất trực, nhu hòa, 
không có tâm niệm tà, các căn trầm lặng. Bây giờ 
thương chủ liên hỏi các ông tướng. Thây tướng 
trả lời răng: “Vì chúng sanh ở trong thai cực kỳ 


14“ Đệ Tử 3% ƒ sẽ, › A-dục vương truyện gọi là “Đa Đệ Tủ”. 
15. Tu-đà-na Zï fữ Jñ - Skt. Sudhana? 
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lương thiện cho nên khiên cho người mẹ như 
vậy,... cho đến các căn trầm lặng. Đến khi đủ 
ngày tháng, đồng tử ra đời, đặt tên là Tu-la-tha; 
theo năm tháng trưởng thành. Cho đến một hôm 
đồng tử bộc bạch cùng cha mẹ, cầu xin xuất gia 
học đạo, cha mẹ đều đồng lòng. Đông tử này 
xuất gia học đạo ở trong pháp của Ta, luôn nỗ 
lực siêng năng tu tập đạo nghiệp, chứng đắc lậu 
tận, chứng quả A-la-hán. Song ít học, Ít muốn, 
biết đủ và ít biết. Luôn luôn sống nơi núi rừng, 
núi có tên là Kiên-đà-ma-la!6 

“Bây giờ, vị Thánh nhân này thường đến nói 
pháp cho vua Nan Đương. Phụ vương của vua đã 
đến ngày bị vô thường mang đi. Nan Đương thấy 
cha qua đời, hai tay ôm lây thi thê cha khóc lóc 
bi thảm, đau buôn thương tâm. Lúc ây, vị Tam 
tạng này, dẫn theo nhiều tùy tùng đến chỗ vua, vì 
vua mà nói pháp. Sau khi vua nghe pháp xong, 
sầu não vơi đi, sanh lòng đại tín kính đối trong 
Phật pháp nên phát lời nguyen răng: “Từ nay trở 
về sau, ta sẽ cúng dường cho các Tỳ-kheo không 
e sợ, vừa ý là vui." Rồi hỏi Tỳ-kheo: 

“ Bốn vị vua bạo ác trước kia, đã hủy hoại 


1. Kiền-đà-ma-la ## JÈ Ƒƒ# §§ - Skt. Gandhamalya? Xem Câu-xá 11 (Đại 29, tr.58a): 
Hương túy sơn #§ ï# LL¡ ° Skt. Gandhamädana. 
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_ Phật pháp bao nhiêu năm? 

Các Ty-kheo đáp: 

“—Trong vòng mười hai năm. 

Nhà vua tâm nghĩ miêng nói như sư tử rồng: 

“Trong vòng mười hai năm ta sẽ cúng 
dường năm chúng, cho đến chuẩn bị mọi thứ đề 
bồ thí. 

“Ngày vua bồ thí trời sẽ mưa nước mưa thơm 
khắp cõi Diêm-phù-đê, tất cả các thứ cây trồng 
đều được tăng trưởng, dân chúng mọi nơi đều 
mang đồ cúng dường đến nước Câu-diệm-di để 
cúng dường Tăng chúng. 

“Bầy giờ, các Tỳ-kheo nhận được sự cúng 
dường hậu hĩ. Các Tỳ-kheo ăn đồ của tín thí mà 
không đọc tụng kinh sách, không tát-xà vi người 
học kinh!”, hí luận cho hết ngày, năm ngủ suốt 
đêm, tham đắm lợi dưỡng, thích trang điểm cho 
mình, thân mặc quân áo đẹp đẽ, tránh xa pháp lạc 
xuất yếu, tịch tĩnh, xuất Ø1a Cái VuI của Tam-bồ- 
để. Thân hình thì Tỳ-kheo, mà xa lìa công đức 
Sa-môn. Đó là kẻ đại tặc trong pháp Phật, kẻ 
đông lõa phá hoại ngọn cờ Chánh pháp trong thời 
1. Hán: bất tát-xà vị nhân thọ kinh  j# Bãi ý A # #4 › Đại-tÿ-bà-sa 183: bắt lộc độc 


xứ tĩnh lự tư duy 4 ÿ#§ #l Jã ## Ø lll tt › không thích một mình ở chỗ vắng vẻ tu 
thiền. 
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Mạt thê, dựng cờ ma ác; dập tắt ngọn đuộc - 
Chánh pháp, đốt lên ngọn lửa phiên não; đập vỡ 
trồng Chánh pháp, hủy hoại bánh xe Chánh pháp, 
làm khô biển Chánh pháp, làm đồ núi Chánh 
pháp, phá thành trì Chánh pháp, nhô cây Chánh 
pháp, hủy diệt trí tuệ thiên định, cắt đứt chuỗi 
ngọc giới, làm nhiễm ô Chánh đạo. 

“Bây ØIỜờ, các loài TTời, Rông, Quỷ, Thân, 
Dạ-xoa, Càn-thát-bà, sanh lòng ác đối với các 
Tỳ-kheo, hủy nhục, măng nhiếc, chán ghét xa lìa, 
không thân cận các Ty-kheo nữa. Mọi loài cùng 
thốt lên lời than: “Than ôi! Ác Tỳ-kheo như vậy 
thì không nên ở trong pháp của Như Lai.` rồi nói 
kệ: 

Làm hạnh ác, không IỐI, 
Làm các pháp tà kiến; 
Những người nơu sỉ nảy, 
Làm đổ núi Chánh pháp. 
Hành các giới pháp ác, 
Bỏ các hạnh như pháp; 
Xả các pháp thắng diệu, 
Bỏ pháp Phát hiện tại. 
Bất tín, không tự chế, 
Thích làm các hạnh ác, 
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_ Hư ngụy lừa thê gian, 
Đả phả pháp Mâu-m1. 
Hủy hình tập việc ác, 
Hung bạo và làm cản; 
Dùng pháp lừa mọi người, 
Sản hận, tự cao ngạo, 
Tham đắm cầu lợi danh; 
Không ác nào không làm. 
Như pháp Phật đã dạy, 
Dấu hiệu pháp tiêu mắt, 
Người nay ất đã thấy, 
BỊ người trí khinh miỆt. 
Hiện tượng này đã hiện, 
Biển Chánh pháp Mâu-ni 
Không bao láu khô cạn, 
Nay Chánh pháp ít thấy; 
Kẻ ác còn đến diệt, 
Huy hoại Chánh pháp 1a. 

“Bây giờ, các loài Trời, Rồng, Thân đều lấy 
làm buôn, không còn ủng hộ các Tỳ-kheo nữa và 
cùng tuyên bố: “Pháp Phật sau bảy ngày nữa sẽ bị 
diệt tận.ˆ Họ cùng nhau thương khóc kêu gào và 
bảo nhau: “Đến ngày Tỳ-kheo thuyết giới họ 
cùng nhau đấu tranh, Chánh pháp Như Lai vì vậy 
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như vậy. 

[rong lúc đó, tại thành Câu-diệm-di có năm 
trăm Ưu-bà-tắc nghe chư Thiên nói những lời 
như vậy, cùng nhau đến giữa các Tỳ-kheo, ngăn 
cản các Tỳ-kheo đấu tranh và nói kệ răng: 

Than ôi! Năm kịch khổ, 
Thương xót quân sanh sanh. 
Nay pháp Phật sắp diệt, 
Pháp vua Thích sư tử. 

Ác luân hoại Pháp luân, 
Như vậy, có kim CWƠnG; 
Mới có thể không hoại. 
Thời an ôn không còn; 
Pháp nguy hiểm đã sanh, 
Người mình trí đã qua; 
Nay thấy tướng như vậy, 
Nên biết không còn lâu. 
Pháp Mâu-ni đoạn diệt, 
Thể gian không sảng nữa. 
Lời ly cấu, tịch diệt, 

Mặt trời Máu-ni lặn. 
Người đời mắt kho báu, 
Thiện ác không khác nhau. 
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Thiện ác đã không phán, 
AI sẽ được Chánh giác? 
Đèn pháp còn tại thể, 
Kịp thời làm việc lành; 
Vào ruộng phước Võ lượng; 
Pháp này ất sẽ diệt. 
Cho nên lũ chúng 1a, 
Biết của không bên chắc; 
Kịp thời giữ lấy lõi. 

“Đến ngày mười lăm lúc thuyết giới, Chánh 
pháp sẽ tiêu mất. Cũng trong ngày nảy, năm trăm 
Ưu-bà-tặc, tạo ra năm trăm tháp Phật trong cùng 
ngày. Lúc bây giờ, các Ưu-bà-tắc bận công việc 
khác nên không tới lui trong chúng Tăng. Bây 
giờ, A-la-hán Tu-la-tha! đang ở tại núi Kiền-đà- 
ma-Ìa, ngài quán sát nơi nào trong ngày hôm nay 
ở cõi Diêm-phù-đề, có chúng Tăng thuyết giới. 
Ngài thây có nước Câu-diệm-di đệ tử của Như 
Lai thuyết giới làm bố-tát; ngài liền đến Câu- 
diệm-di. Chúng Tăng nước này bây giờ có đến 
trăm ngàn người; trong đó chỉ có một vị A-la-hán 
tên là Tu-la-tha. Lại có một vị Tam tạng tên là 
Đệ Tử. Đây là cuộc nhóm họp đại chúng cuối 


18. Đại Chánh: Tu-la-tha {£ §š ft ; Bản Minh: Tu-la-đà {£ §# lữ › 
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cùng của Như Lai. Bây giờ, vị Duy-na hành thẻ - 
sa-la!?, bạch Thượng tọa Tam tạng răng: 

“ Chúng Tăng đã họp, gồm trăm ngàn vị. 
Nay xin vì thuyết Ba-la-đề-mộc-xoa. 

“Lúc ấy vị Thượng tọa trả lời rằng: 

“ Đệ tử của Như Lai ở cõi Diêm-phù-đề đều 
tập hợp nơi đây, gồm có trăm ngàn trong chúng 
này như vậy. Ta là Thượng tọa, đã thông đạt Tam 
tạng vẫn còn không học Giới luật, huông chỉ là 
những người khác mà có sở học! Nay sẽ thuyết 
Giới luật cho ai? Rồi nói kệ rằng: 

Nay là ngày mười lãm, 
Đêm vắng lặng, trăng tỏ; 
Như vậy các Tỳ-kheo, 

Nay họp nghe thuyết giới. 
Tất cả chúng Tăng nhóm, 
Diêm-phù-đề lần cuối. 

Ta Thượng thủ trong chúng, 
Không học pháp Giới luật. 
Hung chỉ Tăng chúng khác, 
Mà có chỗ học tập? 

Sao giỏi pháp Mãâu-m1, 


mH 


19. Hành sa-la trù ƒ7 >P ÿ§§ #§ › phát thẻ tre và đếm, một hình thức kiểm danh hay lấy 
biểu quyết tập thể giữa Tăng. Skt. zalãkã. 
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Thích-ca sư tử vương? 
Người nảo CÓ frÌ gIỚI, 
Người ấy mới nói được. 
“Bây giờ, A-la-hán Tu-latha đứng trước 
Thượng tọa, chắp tay thưa Thượng tọa rằng: 
“Thượng tọa, chỉ nói Ba-la-đề-mộc-xoa, như 
Đức Phật khi còn tại thê. Những pháp sở học của 
Xá-lợi-phât, Mục-kiền-liên cùng chúng Đại Tỳ- 
kheo, nay tôi cũng đã học hết. Như Lai tuy đã 
diệt độ đến nay đã ngản năm, những Luật nghĩ 
mả Ngài đã chế lập, tôi cũng đã được đây đủ. 
Rồi nói kệ răng: 
Thượng toa nghe tôi nói, 
Tôi tên Tu-la-tha; 
A-la-hán hết lậu, 
Sư tử rồng trong chúng. 
Để tứ thát Máu-ni, 
Các quỷ thần tin Phật 
Nohe lời bậc Thánh dạy, 
Buôn thương khóc rơi lệ. 
Cui đâu nghĩ pháp diệt, 
Từ nay trở VỀ sau, 
Không có người nói pháp. 
T)-ni Biệt giải thoát. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 25 563 


Không còn tại thể gian. 

Câu pháp nay đã sập; 

Nước pháp không còn chảy; 
Biển pháp đã khô cạn; 

Núi pháp đã sụp đổ. 

Pháp hội tuyệt từ nay; 

Cờ pháp không thấy nữa. 
Chán pháp không đi lại. 
Giới luật nghỉ mất luôn; 
Đèn pháp không còn chiếu; 
Bánh xe pháp không chuyển. 
Cửa cam lộ bit kín. 

Pháp sư không ở đời, 

Người thiện nói diệu đạo; 
Chúng sanh không biết thiện, 
Không khác nào dã thú. 

“Bây giò, Phật mẫu Ma-ha Ma-da Phu nhân 
từ trên Trời xuống, đến chỗ chúng Tăng kêu gào 
khóc lóc: “Than ôi, khổ thay! Đó là con của ta, đã 
từng trải qua a-tăng-kỳ kiếp tu các hạnh khổ, 
không màng gì đến việc lao thân khổ trí, tích đức 
thành Phật, mà hôm nay bỗng nhiên bị tiêu diệt!, 
rồi nói kệ: 

Tôi là thân mẫu Phật. 
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_ Cơn tôi từng khô hạnh, 
Trải qua vô số kiếp, 
Cứu cảnh thành Chánh đạo. 
Khóc thương không kiêm được, 
Nay pháp bồng bị diệt. 
Than ôi! Bác Trí tuệ, 
Hiện tại Ngài ở đáu, 
Trì pháp bỏ tranh tụng? 
Sanh ra từ miệng Phát, 
Tối thượng trên các vua, 
Đề tứ Phát chân thật. 
Tu hạnh diệu Đầu- đà, 
Đếm nghỉ nơi rừng sáu; 
Thật sự con Phát vậy, 
Hiện nay đang ở đáu? 
Hiện tại ở thể gian, 
Oai đức không hiện hữu. 
Giữa núi rừng hoang vắng, 
Các Thần đêu im lặng. 
Thí, giới, thương quần sanh, 
Tìn giới tự trang nghiêm, 
Hạnh ngay thăng, nhân nhục, 
Quản sát pháp thiện ác: 
Các thắng pháp như vậy, 
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Hiện nay bồng biển mắt! 

“Bây giờ, vỊ đệ tử của Thượng tọa kia nghĩ 
như vây: 

“—=Ty-kheo Tu-la-tha tự nói: “Giới luật mà 
Đức Như Lai đã chế lập, ta giữ gìn đây đủ.? 

Lúc ấy, vị Thượng tọa này có người đệ tử tên 
là An-già-đà khởi lên tâm không nhẫn, phẫn hận 
cực độ, từ chỗ ngôi đứng dậy mạ nhục vị Thánh 
kia: “Ông là một Tỳ-kheo hạ tọa, ngu s1, không 
trí mà dám hủy nhục Hòa thượng của tôi. Liên 
cầm dao bén giết vị Thánh kia. Rôi nói bài kệ: 

Ta là An-già-đaà, 

Đệ tử của Thất-sa; 

Dùng kiếm bén giết ngươi, 
Tự bảo 'Ta có đực . 

“Lúc này, có một con quỷ tên là Đại Đê-mộc- 
khư suy nghĩ răng: “Thế gian chỉ có một vị A-la- 
hán này, mà bị tên đệ tử Tỳ-kheo ác giết hại. 
Liên dùng chày Kim cương bén, đâu chày lửa 
cháy rực, đánh vỡ đầu người này chết tại chỗ. 
Rôi nói bài kệ: 

Ta là thân quỷ ác, 
Tên Đại Đề-mộc-khu; 
Dùng chày Kim cương này, 
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_ Chẻ đấu ngươi làm bảy. 

Bây ø1Ờờ, đệ tử của vị A-la-hán, thây người đệ 
tử Thượng tọa kia sát hại thây mình, không kiêm 
được cơn tức giận nên giết vị Tam tạng. Lúc này, 
chư Thiên và loài Người đều bi thương kêu khóc: 
“Than ôi, khô thay! Chánh pháp Như Lai hiện tại 
không còn nữa.” Chợt cõi đất chấn rung động sáu 
cách, vô lượng chúng sanh sâu não cực độ, kêu 
ào khóc lóc: “Than ôi! Ngày nay Chánh pháp 
không còn hiện hữu ở đời.' Than xong những lời 
này rôi mọi người giải tán. 

“Bây giờ, năm trăm Ưu-bà-tắc nước Câu- 
diệm-di nghe những lời này xong, đi vào chủa, 
đưa tay vỗ đầu, khóc lớn cao tiếng: “Than ôH 
Như Lai thương xót thê gian, cứu gIúp quân sanh 
không kế loài to lớn hay vi tê. Ai có thể vì chúng 
con mà nói nghĩa pháp? Từ nay Trời, Người 
không thể nào giải thoát được nữa. Chúng sanh 
ngày nay vẫn còn ở trong bóng tối, không có 
người dẫn đường: luôn luôn huân tập các thói ác 
và lây đây làm vui thích như các loài dã thú mà 
không chịu nghe diệu pháp của Mâu-ni, để rôi 
khi thân hoại mạng chung đọa vào ba đường 
giỗng như sao rụng. Từ nay về sau người đời 
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không còn nhớ đến trí tuệ tam-muội tịch tĩnh, _ 
pháp vi diệu thập lực. ` 

“Bây giờ, vua Câu-diệm-di nghe các Tỳ-kheo 
giết hại chân nhân A-la-hán và Pháp sư Tam 
tạng, sanh lòng buôn thương, hãi hùng than thở 
ngôi im. Lúc ấy, bọn tà kiến tranh nhau đánh phá 
tháp miễu và hãm hại Tỳ-kheo, từ đó pháp Phật 
tan tác chóng tàn.” 

Bây giờ, Đức Thế Tôn, bảo Thích Đê-hoàn 
Nhân, bốn Đại Thiên vương, chư Thiên và Người 
đời: 

“Sau khi Ta diệt độ, dâu hiệu diệt tận của 
pháp như trên đã nói. Cho nên, hiện tại các ông 
không thể không nỗ lực tinh tấn hộ trì Chánh 
pháp, để còn mãi tại thế gian.” 

Lúc ấy chư Thiên và loài Người, sau khi nghe 
những gì Đức Phật đã dạy, mọi người đều tỏ ra 
thương cảm, dùng tay lau nước mắt, đảnh lễ dưới 
chân Phật, rồi mọi người tự rút Ìu1. 


M 


KINH 641. A-DỤC VƯƠNG THÍ BÁN A-MA- 
LẶC QUÁ 
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NHÂN DUYEN KINH? 


Vua A-dục, đối với Pháp của Như Lai đạt 
được niêm tin kính sâu xa. Một hôm, vua hỏi các 
Ty-kheo: 

“Đôi trong pháp của Như Lai, ai là người 
thực hành bồ thí nhất?” 

Các Tỳ-kheo trả lời vua rằng: 

“Trưởng giả Cập Cô Độc, là người thực hành 
đại bố thí nhất.” 

Vua lại hỏi: 

“Ông bồ thí bao nhiêu vật báu?” 

Ty-kheo đáp: 

“Có đến ức ngàn vàng.” 

Vua nghe vậy, suy nghĩ như vây: “Gia chủ kia 
còn có thể bỏ ra ức ngàn vàng. Nay ta là vua, vì 
lý do gì cũng lại bỏ ức ngàn vàng ra bố thí? Nên 
bỏ ra ức trăm ngàn vàng bố thí. 

Bây giờ, vua cho khởi công xây dựng tám vạn 
bốn ngàn tháp Phật và trong mỗi tháp này lại bỏ 
ra ngàn trăm vàng để cúng. Lại cứ năm năm tổ 
chức đại hội một lần. Mỗi hội có ba trăm ngàn vị 
Ty-kheo. Dùng ba trăm ức vàng cúng dường vào 


20. Kinh nói về nhân duyên vua A-dục bố thí nửa trái A-ma-lặc (quả xoài). Xem cht.1 kinh 
640. Tham chiếu kinh số 604 (Đại Chánh, quyễn 23). 
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trong chúng Tăng đó. Phân thứ nhât là A-la- 
hán. Phân thứ hai là những vị hữu học. Phần thứ 
ba là những phàm phu chân thật. Trừ kho tàng 
riêng ra, vật gì ở Diêm-phù-đề này; gồm phu 
nhân, thể nữ, thái tử, đại thân, đều có thể đem 
cúng dường cho Thánh tăng, rôi dùng bốn mươi 
ức tiền vàng chuộc chúng trở lại. Như vậy mà 
tính toán cho đến dùng hết chín mươi sáu ức 
ngàn tiền vàng. 

Cho đến một hôm, vua bị bệnh nặng. Vua tự 
biết thân mạng mình sắp kết thúc. Lúc ấy có đại 
thân tên là La-đà-quật-đa?!, kiếp trước là đứa trẻ 
đồng bạn với vua, khi vua cúng dường nắm đất 
cho Phật. Bấy giờ, đại thần La-đà-quật-đa thây 
vua đang bị bệnh nặng mạng sắp lâm chung, cúi 
đâu hỏi vua bằng kệ: 

Dung mạo luôn tươi tỐI, 

Trăm ngàn nữ váy quanh, 

Giống như những đóa sen, 

(Ong mật tụ tập lại. 

Nay nhìn dung nhan vua, 

Không còn tươi thắm nữa. 
Vua liền dùng kệ đáp: 


2!1. La-đà-quật-đa £š Jữ ll Z - Skt. Radhagupta. 
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— Nay ta không còn lo 
Mất tiên tài, vương vị. 
Thân này cùng người thân, 
Và các thứ châu báu. 
Nay ta chỉ có buôn 
Không còn thấy Hiên thánh 
Để cúng dường tứ sự. 
Nay ta chỉ nghĩ thể, 
Nên nhan sắc biển đổi, 
Tâm ý lại không an. 

“Lại nữa, sở nguyện của ta là muốn dùng hết 
Ứức trăm ngàn tiên vàng để làm công đức. Nhưng 
nay nguyện chưa thành, phải để lại đời sau. Nêu 
đem cả vàng bạc trân báu đã đem ra cúng dường 
mà tính góp lại trước sau, thì chỉ thiêu có bốn ức 
là chưa đủ.” 

Vua liên chuẩn bị các thứ trân bảo gởi cúng 
vào chùa Kê tước”. Con của Pháp Ích tên là 
Tam-ba-để” được lập lên làm thái tử. 

Các đại thân thưa thái tử răng: 

“Chăng còn bao lâu, Đại vương sẽ qua đời. 
Nay đem các thứ trần báu này gởi cúng vào chùa, 


22. Kê tước tự ấf 4 3ƒ › Skt. Kurkutärãäma. 
23. Tam-ba-đề = 3 ÿl › Skt. Sampadi, cháu nội của vua A-dục. 
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trong khi của cải vật báu trong kho đã hệt sạch. _ 
Theo pháp của các vua thì lấy vật làm trọng. Vậy 
nay thái tử nên xét lại việc này, không nên đề Đại 
vương dùng hết.” 

Bây giờ, thái tử ra lệnh cho người giữ kho, 
không được xuất vật báu ra cho Đại vương dùng 
nữa. Lúc này nhà vua tự biết là những vật mà 
mình đòi hỏi sẽ không được nữa, nên đem đồ 
đựng thức ăn bằng vàng cúng vào cho chùa. Thái 
tử ra lệnh không cung câp đồ đựng băng vàng, 
mà cung cấp đồ bằng bạc. Sau khi vua ăn xong 
lại gởi cúng vào cho chùa. Lại không cung câp 
đồ đựng bằng bạc, mà cung cấp đô bằng đồng. 
Vua cũng đem đồ này gởi cúng vào cho chùa. Lại 
không cung cấp đồ đông, mà cung cấp đồ gỗm. 
Lúc này trong tay nhà vua chỉ có nửa trái a-ma- 
lặc?!, lòng buôn thương rơi lệ, vua bảo các đại 
thần: 

“Hiện nay, a1 là chủ đất này?” 

Bây Ø1Ờ, các đại thần bạch Đại VƯƠnG: 

“Vua là chủ đất này.” 

Nhà vua liền dùng kệ đáp: 

Các ngươi hộ tâm ta, 


22. A-ma-lặc [mj Ƒ#£ #J - Skt. amalaka, quả xoài. 
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Tại sao lại nói dồi? 
Ta đang ở VWƠnGg Vị, 
Lại không được tự tại! 
Nửa trải 4-ma-lặc, 
Đang ở trong fay fq,; 
Nó là vật của fa, 
Ở đây được tự đo. 
Phú quý đăng chán bỏ, 
Than ôi! Lại tôn trọng! 
Xưa cai trị Diêm-phù, 
Nay bỗng dưng nghèo hèn. 
Như sông Hằng cuộn trồi, 
Một đi không trở lại; 
Phú quý cũng như vậy, 
Qua rồi không trở lại. 
Vua lập lại bài kệ như Phật đã dạy: 
Phàm thịnh ắt có SH, 
Vì suy là cứu cảnh. 
Nền Như Lai nói vậy, 
Chán thật không sai khác. 
Những lời dạy trước đây, 
Nay tức thì thông suốt. 
Nay có điễu câu cạnh, 
Lại không váng lời ta. 
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Như gió bị núi ngăn, 
Như nước bị bở cản, 

Nay giáo lệnh của 1a, 

Từ đây tuyệt vĩnh viễn. 
Theo sau, võ lượng chung, 
Đánh trồng thôi loa ốc; 
Thưởng chơi các kỹ nhạc, 
Thụ hưởng vui năm dục. 
Thể nữ hàng trăm người, 
Ngày đêm ta khoái lạc; 
Hôm nay đêu không còn, 
Như cây không hoa trải. 
Tướng mạo dân khô kiệt, 
Sắc lực cũng như vậy; 
Như hoa dân héo tàn, 
Nay ta cũng như vậy. 

Bây giờ, vua A-dục bảo người hầu rằng: 

“Nay ngươi, nếu còn nhớ ân nuôi dưỡng của 
ta, thì ngươi hãy đem nửa trái A-ma-lặc này gởi 
cúng vào cho chùa Kê tước, thay ta lễ bái sát 
chân các Tỳ-kheo Tăng, thưa răng: “Vua A-dục 
hỏi thăm các vị đại Thánh, tôi là A-dục vương, 
thống lãnh cõi Diêm-phù-đề này; tất cả mọi sở 
hữu của tôi ở cõi Diêm-phù-đề, ngày nay bỗng 
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dưng mất hết, không còn của quý nào để cúng 
dường cho chúng Tăng nữa. Đôi với tất cả mọi 
thứ của cải, tôi không còn được tự tại, nay chỉ có 
nửa trái A-ma-lặc này là tôi được tự do. Đây là 
lần cuối cùng bỗ thí ba-la-mật, xin thương xót tôi 
mà thu nhận sự cúng dường này, khiến tôi được 
phước khi cúng dường chúng Tăng. `” 

Rồi nói kệ răng: 

Nửa trái A-ma-lạc, 

Đây, sở hữu của 1q; 

Được tự tại đổi ta, 

Nay củng dường đại chúng. 
Tâm hướng về Thánh chúng, 
Không ai khác guúp ta. 

Xin thương xót cho ta, 
Nhận lấy A-ma-lặc. 

Vì fq ăn quả này, 

Nhờ phước võ lượng này; 
Đời đời được điệu lạc, 
Dụng không bao giờ hết. 

Bây Ø1Ờờ, người sứ giả kia, nhận lệnh của vua 
rôi, liền đem nửa trái A-ma-lặc đi vào chùa Kê 
tước, đến trước Thượng tọa, năm vóc gIeo xuống 
đất làm lễ, quỳ gôi chắp tay hướng lên Thượng 
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tọa mà nói kệ răng: 

Người thông lãnh Diêm-phù, 

Một lọng, một tiếng trồng; 

Đi dạo không chướng ngại, 

Như trời chiếu thể gian. 

Báo nghiệp hành đã đến, 

Ở đời chẳng còn lâu; 

Vua không còn uy đực, 

Như máy che mặt trời. 

Vua hiệu là A-dục, 

Cui đâu lễ chân Tăng; 

Gởi củng dường vật này, 

Nửa trải 4-ma-lặc. 

Nguyện cầu phước đời sau, 

Xin vì vua, thương xót; 

Thánh chung vì thương vua, 

Nhán nửa trải cúng dường. 

Bây giờ, vị Thượng tọa kia bảo Đại chúng: 
“AI nghe những lời này mà không nhàm chán 

thế gian? Chúng ta nghe việc nảy, không thể 
không sanh nhàm chán, xa lia. Như kinh Phật đã 
dạy: “Thấy sự suy giảm của người, nên sanh ra 
nhàm chán, xa lìa.” Nếu chúng sanh hiểu biết khi 
nghe việc này há không thế từ bỏ thế gian được 
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sao?” Rôi nói kệ răng: 


Người trong đời, vua nhất, 
A-dục dòng Không Tước; 
Tự tại Diêm-phù-đề, 

Làm chủ A-ma-lặc. 

Thái tử cùng các thần, 
Đoạt vật vua bồ thí; 

Gởi nứa A-ma-lặc, 

Hàng phục người tiếc của. 
Khiến họ sanh tâm chán, 
Người ngu không biết thí; 
Được điệu lạc nhân quả, 
Chỉ cúng nứa Ma-lặc. 

Lúc ây vị Thượng tọa nghĩ như vây: “Làm thê 
nào để đem nửa trái A-ma-lặc nảy chia đều cho 
khắp tất cả chúng Tăng được?'? Sau đó bảo đem 
nghiên nát, bỏ vảo trong nổi nâu lên, làm vậy 
xong tất cả chúng Tăng đều được chia đủ cả. 

Bây giờ, vua lại hỏi vị đại thần bên cạnh 
rẵng: 

“Ai là vua cõi Diêm-phù-để?” 

Đại thân thưa vua răng: 

“Chính Đại vương.” 

Lúc ấy vua đang năm ngồi dậy, quay nhìn 
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bốn phía, chắp tay làm lễ cảm niệm ân đức chư 
Phật, lòng nghĩ miệng nói: “Nay ta đem cõi 
Diêm-phù-đề này cúng dường cho Tam bảo, tùy 
ý sử dụng. Rồi nói kệ răng: 


Nay, Diêm-phù-đề này, 
Nhiều trân bảo trang sức; 
Cung cho ruộng phước lành, 
Tự nhiên được quả báo. 
Đem công đức bồ thí này, 
Chăng cầu Thiên để Thích; 
Phạm vương cùng nhán chủ, 
Các diệu lạc thể Giới. 
Những quả bảo như vậy, 

Tôi đêu không thụ dụng; 
Nhờ công đực thí này, 

Ma mau thành Phát đạo. 
Nơi tôn ngưỡng cho đời, 
Thành được Nhất thiết trí; 
Làm bạn lành thể gian, 

Là Đạo sư bậc nhất. 

Bây giờ, nhà vua đem những lời này viết lên 
trên giây rôi phong kín lại, dùng răng cắn vảo 
làm dấu ấn. Sau khi làm xong việc nảy, nhà vua 
qua đời. 
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Bây giờ, thái tử cùng các quân thân, cung 
nhân thê nữ, nhân dân trong nước dâng các thứ 
cúng dường, tông táng theo nghi thức của quốc 
vương, mà làm lễ trà tỳ. 

Lúc này, các đại thần muỗn lập thái tử lên nỗi 
ngôi vị vua, nhưng trong triều có một đại thân 
tên là A-nậu-lâu-đà, nói với các quân thần rằng: 

“Không được lập thái tử lên làm vua. Vì sao? 
Vì Đại vương A-dục lúc còn sanh tiền, vốn có 
nguyện đem mười vạn ức tiền vàng, làm công 
đức, nhưng còn thiêu bốn ức nữa, chưa đủ mười 
vạn. Vì muốn cho đủ số, nên nay cõi Diêm-phù- 
đề này đã được xả cúng cho Tam bảo. Nay đại 
địa này thuộc về Tam bảo, làm sao mà lập làm 
vua được?” 

Sau khi các đại thần nghe vậy, liên đem bốn 
ức tiền vàng cúng vào cho chùa, sau đó liên lập 
con của Pháp Ích lên làm vua tên là Tam-ba-đề. 
Kế đên nối tiếp vương vị là thái tử Ty-lê-ha-ba- 
đê”; nôi tiếp VI Hg, vị Ty-lê-ha-ba-đê là thái tử 
Tỳ-lê-ha-tây-na”: nối tiếp VETHỆ vị Jy-lê-ha- 
tây-na là thái tử Phất-sa-tu-ma””; nối tiếp vương 


2. Tỳ-lê-ha-ba-đê E# #1! ïrƒ 3Z {XS › Skt.Bfhaspali. 
26. Tỳ-lê-ha-tây-na E# #1! ïJ t ÿj ‹ Skt. Vfhasena. 
2. Phát-sa-tu-ma )# >b Zï F# - Skt. Puryadharma. 
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vị Phât-sa-tu-ma là thái tử Phẩt-sa-mật-đa-la?3. - 
Bây giờ Phất-sa-mật-đa-la hỏi các vị đại thần 
răng: 

“Ta phải làm những việc gì để khiến cho 
danh đức của ta tôn tại mãi ở thê gian?” 

Lúc ấy, những vị hiền thân tin ưa Tam bảo 
thưa vua răng: 

“Đại vương A-dục là Quốc vương đâu tiên 
của dòng họ. Khi còn sống, vua cho xây dựng 
tám vạn bốn ngàn tháp Như Lai và phát tâm cúng 
dường đủ thứ, chính danh đức này lưu truyền mãi 
đến hôm nay. Nếu nhà vua muốn câu danh đức 
này thì cũng phải cho tạo lập tám vạn bốn ngàn 
tháp và các thứ cúng dường.” 

Nhà vua nói: 

“Vì Đại vương A-dục có oai đức lớn nên có 
khả năng thực hiện được những việc làm này, ta 
thì không thê nào làm được, hãy nghĩ đến việc 
khác đi.” 

Trong đó, có vị nịnh thần gian ác, không có 
lòng tin, tâu vua: 

“Thé gian có hai loại pháp lưu truyền mãi ở 
đời không dứt: Một là làm lành, hai là làm ác. 


28. Phát-sa-mật-đa-la 3ÿ }b 3 Z #§ - Skt. Puryamitra. 
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— Đại vương A-dục đã làm các hạnh lành, thì 
nay vua nên làm các hạnh ác như phá hoại 
tám vạn bốn ngàn tháp.” 

Lúc này vua nghe theo lời vị nịnh thân, lập 
tức cho khởi bốn binh chúng đi đến các chùa 
chiên phá hoại các tháp thờ. Trước hết vua đi vào 
chùa Kê tước, liền bị con sư tử đá trước công 
chùa rỗng lên, làm cho vua vô cùng kinh hoàng 
sợ hãi khi nghe nó và tự nghĩ: “Không phải là 
loài thú thật, mà có thể rông lên được sao?ˆ Vua 
trở về trong thành. Ba lần như vậy, nhà vua 
muốn phá hoại chùa này. 

Bây giờ, vua cho gọi các Tỳ-kheo lại và hỏi 
các Ty-kheo: 

“Ta phá hoại tháp là thiện hay là pháp hoại 

Tăng phòng là thiện?” 

Ty-kheo đáp: 

“Không nên làm cả hai. Nêu vua muốn phá 
hoại chúng, thì thà phá hoại Tăng phòng, chớ nên 
phá hoại tháp Phật.” 

Lúc ấy vua sát hại các Tỳ-kheo, cùng phá 
hoại các tháp thờ và như vậy dân dân cho đến 
nước Bà-già-la. Lại ra sắc lệnh: “Nếu có người 
nào mang được đầu Sa-môn Thích tử đến, sẽ 
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được thưởng ngàn tiên vàng.) 

Bây giờ, trong nước này có một vị A-la-hán 
hóa ra rất nhiều đầu Tỳ-kheo cho mọi người 
mang đến chỗ vua, làm cho của báu trong kho 
tàng nhà vua đều cạn hết. Khi nhà vua nghe vị A- 
la-hán đã làm những việc như vậy, thì càng nối 
giạn hơn, muốn giết vị A-la-hán này. Lúc này, vị 
A-la-hán vào định Diệt tận nên nhà vua dùng vô 
lượng cách để sát hại vị Thánh nhân này, rôt 
cuộc cũng không thể được. Vì ngài vào định Diệt 
tận nên không thể làm tôn thương thân thê ngài 
được và như vậy vua tiến dần đến cửa tháp Phật. 
Ở trong tháp này có một vị quý thân đang ở để 
bảo vệ tháp Phật tên là Nha Xi”. Vị quỷ thần này 
nghĩ rắng mình là đệ tử của Phật, vì thọ trì giới 
câm không sát hại chúng sanh, nên nay mình 
không thê giết hại nhà vua được. Lại nghĩ: “Có 
một vị thần tên là Trùng””, mạnh mẽ hung bạo, 
thường làm các việc ác, cầu kết hôn con gái ta, ta 
không chịu. Nay vì để bảo vệ Chánh pháp nên 
phải gả cho nó, khiến nó bảo hộ pháp Phật.' Liên 
kêu vị thần kia bảo răng: 

“Nay ta gả con gái cho ngươi, song cùng lập 


29. Nha Xỉ 1 đãi › Skt. DamrtränivãsT-yakra. 
30. Trùng zã : Skt. Kfmiza. 
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_ øiao ước là ngươi phải hàng phục vị vua này, 
chớ đề ông ta tạo ra các việc ác, hoại diệt Chánh 
pháp. ” 

Lúc này chỗ vua lại có một vị đại quỷ thân 
tên là Ô-trà, vì oai đức đầy đủ nên vị thần kia 
không thể làm øì vua được. Lúc này thần Nha 
Xỉ muốn tìm cách hủy diệt sức mạnh tự nhiên 
hiện tại của vua do vị thần này mang lại. Nay 
ta nên giả làm thân với hắn và như vậy cùng 

làm bạn tri thức với vị thần kia. Sau khi kết 
bạn tri thức thân nhau rồi, liên dẫn vị thần 
này đến giữa biến lớn phương Nam. Lúc đó 
thần Trùng mới sang dẹp núi lớn, xua đuôi 
bức bách từ trên vua cho đến bốn binh chúng 
không ai là không chết hết. Dân chúng đều reo 
hò: “Sướng thay, sướng thay! và người đời 
cùng truyện nhau từ “sướng thay? này. 
Nhà vua này mất rồi, dòng dõi Không tước 
vĩnh viễn cáo chung từ đây. Cho nên sự giàu 
sang, sung sướng ở thế gian không đáng để 
tham. Đại vương A-dục là người có trí, giác 
ngộ cuộc đời là vô thường, thân mạng khó mà 
bảo tôn, của cải của năm nhà cũng như huyễn 
hóa. Khi đã giác ngộ được điều này rôi, thì 
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phải nỗ lực tỉnh tân tạo các thứ công đức, 
cho đến lúc mạng chung tâm luôn nhớ đến 
Tam bảo, niệm niệm không gián đoạn, không 
có øì phải luyến tiếc, chỉ có nguyện thành tựu 
rốt ráo Vô thượng, Chánh đắng Chánh giác 
thôi. 
LÌ 
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TẠP A HÀM QUYÊN 26 


KINH 642. TRI ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có ba căn: Căn vị tri đương tr1, căn tr1, căn 
vô tri”. Rồi Thê Tôn nói kệ răng: 

Khi hiểu biết học địa, 

Tùy thuận tiên thắng đường; 
Cân phương tiện siêng năng, 
Khéo tự hộ tâm mình. 

Tự biết hết tái sanh, 

Đạo vồ ngại đã biết; 

Đã biết giải thoát rồi, 

Cuối cùng được vô trí. 


!.. Ấn Thuận Hội Biên, Tụng 4. Đạo phẩm, “10. Tương ưng Căn,” gồm hai mươi bảy 
kinh, từ số 815-840, (gồm mười chín kinh, Đại Chánh: 642-660) tức Tương ưng thứ 4 
trong “Tụng 4. Đạo phẩm”. Quốc Dịch, đễ lên Tương ưng thứ 2. Bản Đại Chánh, 
quyển 24, Tương ưng 1; Đại Chánh. quyễn 26, từ số 642. Quốc Dịch, quyễn 23, 
Tương ưng Căn, từ kinh số 1230. Phật Quang, quyển 26, kinh số 654-724. Päli, 
S.48.23 Ñãya. Cf. A.3.84 Sekka. 

2. Vị tri đương tri căn, tri căn, vô tri căn zK #II š li ‡R ›: II ‡R : #£ #ïI R -: Vô trí căn, 
Câu-xá: cụ tri căn. Xem Câu-xá 2, phẩm 2 “Phân biệt căn”. Pali: tinindriyäni: 
anaññãtàññassãmrtindriyam, aññindriyam, aññãtãvindriyam, Căn chưa biết sẽ biết, 
căn đã biết, căn đã biết trọn vẹn. 
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Bắt động ý giải thoát, 

Tất cả hữu đêu dứt; 

Các căn đây đủ cả, 

Vui nơi căn văng lặng. 

G1 thân sau cùng này, 

Hàng phục các ma oán. 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 

nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 643. TỊNH? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có năm Căn. Những gì là năm? Đó là, căn 
Tín, căn Tĩnh tấn, căn Niệm, căn Định, căn Tuệ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hý phụng 
hành. 


3 Bất động ý giải thoát 4 ð#Jj #f f#Z l⁄ › tức bất động tâm giải thoát. Pãli: akuppä 
cetvimutti. 
4. Pali, S.48.1 Siddhika. 
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M 


KINH 644. TU-ĐÀ-HOÀN Š 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có năm Căn. Những gi gọi là năm? Đó là, 
căn Tín, căn Tĩnh tấn, căn Niệm, căn Định, căn 
Tuệ. Nếu Tỳ-kheo nào khéo quán sát như thật đối 
với năm căn này, người ấy đôi với ba kết mà 
đoạn biến tri; đó là thân kiến, giới thủ, nghi. Đó 
øọI là Tu-đà-hoàn, không còn rơi vào pháp 
đường ác, nhất định sẽ hướng thắng đến Chánh 
giác, còn bảy lần qua lại Trời, Người, cuỗi cùng 
sẽ cứu cánh biên tế của khô.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nehe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


5... Pali, S.48.2-3 Sotapanna. 
S.. Đoạn tri lất #ïi › tức đoạn biến tri, đoạn trừ với nhận thức toàn diện; xem Câu-xá 21 


(tr.11218). Pãli: pahãna-pariññã. 
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KINH 645. A-LA-HÁN? 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Đôi với năm Căn này, người nào quán sát 
như thật, không khởi lên các lậu, tâm sẽ chứng 
đặc ly dục giải thoát”. Đó gọi là A-la-hán, các lậu 
đã hết, việc cần làm đã làm xong, đã lìa các gánh 
nặng, đã được lợi mình?, hết các hữu kết, bằng 
chánh trí mà tâm khéo giải thoát.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 646. ĐƯƠNG TRL'° 
Tôi nghe như vây: : 
Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 


7. Pali, S.48.4-5 Araham. 

8. Ly dục giải thoát; bản Päli: anupädävimutto, giải thoát không còn chấp thủ. 
9% Đãi đắc kỷ lợi 3š ƒ# C¡ 4l › đã đạt được mục đích của mình. 

10. Pã|i, S.48.8 Datthabbam. 
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_ bảo các Tỳ-kheo: 

“Có năm Căn. Những gì gọi là năm? Căn Tín, 
căn Tinh tấn, căn Niệm, căn Định, căn Tuệ. Căn 
Tín, nên biết, đó là bốn Bất hoại tịnh. Căn Tỉnh 
tân, nên biết, đó là bỗn Chánh đoạn. Căn Niệm, 
nên biết, đó là bốn Niệm xứ. Căn Định, nên biết, 
đó là bôn Thiền. Căn Tuệ, nên biết, đó là bốn 
Thánh đê.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH 647. PHẦN BIỆT'! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có năm Căn. Những gì gọi là năm? Căn Tín, 
căn Tinh tấn, căn Niệm, căn Định, căn Tuệ. 

“Sao gọi là căn Tín? Ty-kheo khởi tín tâm 
thanh tịnh, căn bản bên chắc đối với Như Lai mà 
các Sa-môn, Bà-la-môn khác, chư Thiên, Ma, 
Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, cùng thế gian khác 
không thể làm cản trở, phá hoại tâm ấy, thì đó 
øọ1 là căn Tín. 

“Sao gọi là căn Tinh tân? Pháp ác bất thiện đã 
sanh, khiến cho đoạn mà phát khởi ý dục, nỗ lực 
phương tiện, nhiếp tâm, sách tiến. Pháp ác bất 
thiện chưa sanh, khiên không sanh, mà phát khởi 
ý dục, nỗ lực phương tiện, nhiếp tâm, sách tiến. 
Pháp thiện chưa sanh, khiến cho sanh, mà phát 
khởi ý dục, nỗ lực phương tiện, nhiếp tâm, sách 
tiên. Pháp thiện đã sanh, khiến cho an trú không 
mất, khiên không sanh, tu tập tăng rộng, mà phát 


1. Pãli, S.48.9-10 Vibhanga. 
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_ khởi ý dục, nỗ lực phương tiện, nhiếp tâm, sách 
tiên. Đó gọi là căn Tĩnh tấn. 

“Sao gọi là căn Niệm? Tỳ-kheo sống quán 
thân trên nội thân, tinh cần phương tiện, chánh 
niệm chánh trí, điều phục tham ưu thế Ø1an; sống 
quán ngoại thân, nội ngoại thân; và thọ, tâm, 
pháp trên pháp cũng nói như vậy. Đó gọi là căn 
Niệm. 

“Sao gọi là căn Định? Ty-kheo ly dục, ly 
pháp ác bất thiện, có giác có quán, có hỷ lạc do 
viễn ly sanh, cho đến, chứng và an trú Tứ thiên. 
Đó gọi là căn Định. 

“Sao gọi là căn Tuệ? Tỳ-kheo biết như thật về 
Khô Thánh đề, biết như thật về Khô tập Thánh 
đề, Khổ diệt Thánh để, Khô diệt đạo tích Thánh 
đề. Đó øọI1 là căn Tuệ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH 648. LƯỢC THUYÊT'2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

Như trên đã nói, chỉ có một vài saI biệt: 

“Nêu Tỳ-kheo nào khéo quán sát như thật đối 
với năm Căn này, người ấy đôi với ba kết mà 
đoạn biên tri!Ỷ; đó là thân kiến, giới thủ, nghi. Đó 
gọi là Tu-đà-hoàn, không còn rơi vào pháp 
đường ác, nhất định sẽ hướng thắng đến Chánh 
giác, còn bảy lần qua lại Trời, Người, cuỗi cùng 
sẽ cứu cánh biên tế của khô.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 649. LẬU TẬN' 
Tôi nghe như VẬY: 
Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, rừng 
12. Pãli, S.48.12 Sankhitta. 


13: Xem cht.6, kinh 644. 
14. Päli, S.48.20 Äsavãnamkhayo. 
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_ cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 
Như trên đã nói, chỉ có một vài saI biệt: 

“Nêu Tỳ-kheo nào, đôi với năm Căn này, sau 
khi đã quán sát như thật, dứt sạch các lậu, ly dục 
giải thoát; đó gọi là A-la-hán, các lậu đã hết, việc 
cần làm đã làm xong, đã lìa các gánh nặng, đã 
được lợi mình, hết các hữu kết, băng chánh trí 
mà tâm khéo giải thoát.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hý phụng 
hành. 


M 
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KINH 650. SA-MÔN BÀ-LA-MÔN (1)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

Như trên đã nói, chỉ có một vài saI biệt: 

“Các Ty-kheo, nêu Ta đối với căn Tín này, SỰ 
tập khởi của căn Tín, sự diệt tận của căn Tín, con 
đường đưa đến sự diệt tận của căn Tín mà không 
biết như thật, thì rốt cuộc Ta ở giữa các chúng 
chư Thiên, Ma, Phạm, ŠSa-môn, Bà-lamôn đã 
không được cho là xuất, là ly, tâm lìa điên đảo và 
cũng không thành tựu được Võ thượng Chánh 
đăng Chánh giác.” 

Cũng như căn Tín, căn Tĩnh tân, căn Niệm, 
căn Định, căn Tuệ cũng nói như vậy. 

“Này các Tỳ-kheo, vì đôi với căn Tín này, Ta 
bằng chánh trí mà quán sát như thật; vì đôi với sự 
tập khởi của căn Tín, sự diệt tận của căn Tín, con 
đường đưa đến sự diệt tận của căn Tín, Ta bằng 
chánh trí mà quán sát như thật, nên ở giữa chúng 
chư Thiên, Ma, Phạm, ŠSa-môn, Bà-la-môn, Ta đã 


15. Pãli, S.48.6-7 Samana-brahmanä. 
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_ xuất, đã ly, tâm lìa điên đảo, thành tựu Vô 
thượng, Chánh đăng Chánh giác.” 

Cũng như căn Tín, căn Tĩnh tân, căn Niệm, 
căn Định, căn Tuệ cũng nói như vậy. 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 651. SA-MÔN BA-LA-MÔN (2)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sự sa1 biỆt: 

“Các Tỳ-kheo, đôi với sự tập khởi của căn 
Tín này, sự diệt tận của căn Tín, vị ngọt của căn 
Tín, sự tai hoạn của căn Tín, sự xuất ly của căn 
Tín, mà Ta không biết như thật, thì Ta không 
được ở trong chúng chư Thiên, Ma, Phạm, Sa- 
môn, Bà-la-môn, cho là giải thoát, là xuất, là ly, 
tâm lìia điên đảo, là thành tựu Vô thượng Chánh 


18. Xem kinh 650 trên. 
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đăng Chánh giác.” 
Cũng vậy, căn Tín, căn Tình tân, căn Niệm, 
căn Định, căn Tuệ cũng nói như vậy. 

“Này các Tỳ-kheo, vì đối với căn Tín, sự 
tập khởi của căn Tín, sự diệt tần của căn Tín, 
vị ngọt của căn Tìm, sự tai hoạn của căn Tín, 

sự xuất ly căn Tín, Ta biết như thật, nên ở 
trong chúng chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, 
Bà-la-môn Ta đã giải thoát, đã xuất, đã ly, 
tâm lìa điên đảo. thành tựu được Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hý phụng 
hành. 


M 


KINH 652. HƯỚNG" 
Tôi nghe như vây: ; 
Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biỆt. 


1. Pã|i, S.48.12 Sankhitta, 18 Patipanna. 
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“Nêu Tỳ-kheo nào đôi với năm Căn này, 
hoặc nhạy bén hay đây đủ, thì đạt A-la-hán; hoặc 
mêm hay yếu kém, thì đạt A-na-hàm; hoặc mêm 
hay yếu kém hơn thì đạt Tư-đà-hàm; hoặc mêm 
hay yêu kém hơn nữa thì đạt Tu-đà-hoàn. Người 
nào đây đủ, thì thành tựu việc đầy đủ; người nào 
không đây đủ, thì thành tựu việc không đây đủ 'Š 
Đối với năm Căn này không phải trồng không: 
không quả. Nếu người nào đối với năm Căn này 
tất cả đều cho là không, thì Ta nói họ thuộc vê sô 
phàm phu ngoại đạo. ˆ 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 653. QUANG THUYET'? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

Như trên đã nói, nhưng có một vài sự sa1 khác: 
18. Pãli: paripiram paripirakärT ãrãdheti, padesam padesakrì ãradheti, người làm cho viên 


mãn thì hoàn thành sự viên mãn; người chỉ làm một phần thì hoàn tất một phần. 
19. Pãli, S.48.15-16 Vitthära. 
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“Nêu Tỳ-kheo nào, đôi với năm Căn này 
mà có sự tăng thượng minh lợi, mãn túc”? thì sẽ 
đạt A-la-hán Câu phân giải thoát”; hoặc nhu 
nhuyễn hay yêu kém, thì sẽ đạt Thân chứng”; 
nơi đó hoặc nhu nhuyễn hay yêu kém, thì sẽ đạt 
Kiến đáo”; nơi đó hoặc nhu nhuyến hay yếu 
kém, thì sẽ đạt Tín giải thoát”; nơi đó hoặc na 
nhuyến hay yếu kém, thì sẽ đạt Nhất chủng”: 
đó hoặc nhu nhuyễn hay yếu kém, thì sẽ đạt Tự- 
đà-hàm; nơi đó sàn nhu nhuyễn hay yếu kém, 
thị sẽ đạt Gia gia”: nơi đó hoặc nhu nhuyễn hay 
yếu kém thì sẽ đạt Thất hữu”; nơi đó hoặc nhu 
nhuyễn hay yếu kém, thì sẽ đạt Pháp hành”Š; nơi 
đó hoặc nhu nhuyến hay yếu kém, thì sẽ đạt Tín 
hành“”. Đó gọi là Tỳ-kheo vì nhân duyên căn ba- 
la-mật, nên biết quả ba-la-mật?, vì nhân duyên 


20. 


© 


Xem kinh 652 trên. 

Câu phần giải thoát {E 2} ## lí : đối với vị A-la-hán chứng đắc Diệt tận định. Päili: 
ubhatobhãgavimutta. 

Thân chứng +‡ šð ;đối với A-na-hàm chứng đắc Diệt tận định. Pãli: kãyasakkhin. 

Kiến đáo ñl, #| - Päli: ditthipatta. 

Tín giải thoát {š ## lfq - Pali: saddhãvimutta. 

Nhất chúng ?# ƒ7 : Päli: ekabijin. 

Gia gia 4 2% › Pãli: kolamkola. 

Thất hữu + Z › Päli: sattakkhattuparama. 

Pháp hành ‡# ƒ7 : tức Tùy pháp hành. Päli: dhammävusärin. 

Tín hành {E ƒ7 › tức Tùy tín hành. Pãli: saddhävusärin. 

Căn ba-la-la-mật, quả ba-la-mật {R 3 §# 3: 3X §@ ã¡ › Päli: indriyavemattatã 
phalavemattatã hoti, do sự sai biệt của căn mà có sự sai biệt của quả. Paãli: 


21. 


22. 


23. 


œ 


24. 


®= 


25. 


œ 
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_ quả ba-lamật, nên biết người ba-la-mật. 
Người đây đủ như vậy, thì làm việc đầy đủ; 
người giảm thiêu, thì làm việc giảm thiêu?”. Các 
căn này không phải rỗng không, không quả. Nếu 
người nào không có các căn này, thi Ta nói kẻ 
đó thuộc vào số phàm phu.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hý phụng 
hành. 


M 


KINH 654. TUỆ CĂN (1) 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có năm Căn, những gì gọi là năm? Căn Tín, 
căn Tĩnh tân, căn Niệm, căn Định, căn Tuệ. Năm 
Căn này, căn Tuệ nhiếp thọ tất cả. Thí như các 
thứ cây gỗ của nhà, gác, thì cây đòn nóc là ở trên 
hết, mọi cây gỗ khác đều nương vào cây đòn nóc 


vemattatã, chủng loại sai biệt; bản Hán đọc là päramita: ba-la-mật. 
3! Nhân ba-la-mật A_ 3# #§ # : Pãäli: puggalavemattatäã, sự sai biệt về nhân cách. 
3 Xem cht.18 kinh 652 trên. 
33. Pali, S.48.52 Mallika. 
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mà giữ yên. Như vậy trong năm căn, Tuệ thâu - 
nhiếp tất cả nên Tuệ trên hết.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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có KINH 655. TUỆ CĂN (2)* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có năm Căn. Những gì gọi là năm? Căn Tín, 
căn Tỉnh tấn, căn Niệm, căn Định, căn Tuệ. Căn 
Tín, nên biết, đó là bôn Bất hoại tịnh. Căn Tinh 
tân, nên biết, đó là bỗn Chánh đoạn. Căn Niệm, 
nên biết, đó là bốn Niệm xứ. Căn Định, nên biết, 
đó là bốn Thiền. Căn Tuệ, nên biết, đó là bốn 
Thánh đề. 

“Các công đức này Tuệ đứng hàng đâu, vì 
Tuệ nhiếp trì tất cả.” 

Cho đến sau khi Phật nói kinh này xong, các 
Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


KINH 656. TUỆ CĂN (3) 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, rừng 


3. Päli, S.48.10 Vibhanga; 48.52. Mallika. 
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cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có năm Căn, những gì gọi là năm? Căn Tín, 
căn Tinh tân, căn Niệm, căn Định, căn Tuệ. 

“Thánh đệ tử thành tựu căn Tuệ thì có thể tu 
tập căn Tín, y viễn ly, y vô dục, y tịch diệt, 
hướng đến xả. Đó gọi là thành tựu căn Tín. 
Thành tựu căn Tín tức là căn Tuệ. 

“Như căn Tín, cũng vậy căn Tĩnh tấn, căn 
Niệm, căn Định, căn Tuệ cũng nói như vậy. 

“Cho nên khi đối với năm căn này, căn Tuệ 
đứng hàng đâu vì nhiếp trì tất cả. Thí như các thứ 
cây gô của nhà, gác, thi cây đòn nóc là ở trên hết, 
mọi cây gỗ khác đều nương vảo cây đòn nóc mà 
giữ yên. Như vậy trong năm căn, Tuệ trên hết vì 
Tuệ thâu nhiếp tật cả.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH 657. TUỆ CĂN (4) 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có năm Căn, những gì gọi là năm? Căn Tín, 
căn Tinh tấn, căn Niệm, căn Định, căn Tuệ. 

“Thánh đệ tử thành tựu căn Tín, học như 
vây: “Thánh đệ tử sanh tử từ vô thỉ. BỊ vô minh 
che lấp, ái trói buộc, chúng sanh mãi mãi trôi lăn 
qua lại trong sanh tử, không biết bản tế. Vì có 
nhân nên có sanh tử. Nếu nhân vĩnh viễn đoạn 
tận thì sẽ không có sanh tử. Vô minh là khối tối 
tắm vĩ đại làm chướng ngại, ai nhập Bát-niết- 
bàn? mà chỉ có khô diệt, khổ dứt, mát mẻ không 
còn (2). Như căn Tín, cũng vậy căn Tinh tân, 
căn Niệm, căn Định, căn Tuệ cũng nói như vậy. 
Trong năm Căn này, Tuệ nhiếp trì tất cả nên nó 
là hàng đầu. Thí như cây đòn nóc của nhà gác, vì 
nó giữ vững các cây nên nó ở trên hết.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH 658. TUỆ CĂN (5)?” 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có năm Căn, là Căn Tín, căn Tỉnh tân, căn 
Niệm, căn Định, căn Tuệ. 

“Thế nào là căn Tín? Tín tâm mà Thánh đệ tử 
phát khởi nơi Như Lai”5, có gốc rễ bên chặt, chư 
Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn cùng các 
pháp thế gian không thể nào phá hoại được; đó 
gọi là căn Tín. Thế nào là căn Tinh tấn? Là bốn 
Chánh đoạn. Thế nào là căn Niệm? Là bỗn Niệm 
xứ. Thế nào là căn Định? Là bốn Thiền. Thế nào 
là căn Tuệ? Là bốn Thánh đế. Những công đức 
này đều lây Tuệ làm đâu, thí như nhà, gác, cây 
đòn nóc là ở trên hết.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hý phụng 
hành. 


M 


3%. Pali, S.48.10 Vibhaäga. 
3. Pã|i: saddahati tathãägatassa bodhim, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. 
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KINH 659. TUỆ CĂN (6)*” 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có năm Căn, những gì là năm? Đó là, căn 
Tín, căn Tinh tấn, căn Niệm, căn Định, căn Tuệ. 

“Thế nào là căn Tín? Tín tâm thanh tịnh mà 
Thánh đệ tử phát khởi nơi Như Lai khi phát tâm 
Bỏ-để”Š; đó gọi là căn Tín. Thế nào là căn Tinh 
tân? Tinh tấn phương tiện được phát khởi đối với 
Như Lai khi mới phát tâm Bô-để”; đó gọi là căn 
Tinh tân. Thế nào là căn Niệm? Niệm được phát 
khởi đối với Như Lai lúc mới phát tâm Bồ-đê; đó 
øọ1 là căn Niệm. Thê nào là căn Định? Tam-muội 
được phát khởi đối với Như Lai khi mới phát tâm 
Bô-đê khởi Tam-muội; đó gọi là căn Định. Thê 
nào là căn Tuệ? Tuệ được phát khởi đôi với Như 
Lai lúc bắt đầu phát tâm Bồ-đề; đó gọi là căn 
Tuệ. Còn những thí dụ về nhà, gác thì như đã nói 


37. 


¬ 


Pali, S.48 50 Saddha. 

Pãli, S.48.50: tathãägate ekantagato abhippasanno, nhất hướng tín tâm minh tịnh đối 
với Như Lai. 

39 Pali, nl.: saddhassa..ariyasävakassa evam pãtkamkham yam äraddhaviriyo 
viharassati akusalanam dhammanam pahänäya... Thánh đệ tử có tín mong đợi như 
vầy: an trú với tinh tấn dũng mãnh hướng đến đoạn trừ các pháp bắt thiện... 


38. 


œ 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 26 605 
ở trên.” 1 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH 660. KHÔ ĐOẠN 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có năm Căn, những gì là năm? Đó là, căn 
Tín, căn Tĩnh tấn, căn Niệm, căn Định, căn Tuệ. 
Đối với năm Căn này, nêu tu tập. tu tập nhiêu, thì 
tất cả những cái khô quá khứ, hiện tại, vị lai đều 
sẽ dứt sạch.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

Như đoạn khổ, cũng vậy cứu cánh biên tế 
khô, đoạn tận khô, dập tắt khổ, diệt tận khổ, qua 
dòng khổ, giải thoát mọi trói buộc, tôn hại sắc, 
đoạn tận tất cả lậu quá khứ, hiện tại, vị lai; đều 
cũng nói như vậy. 


M 
KINH 661. NHỊ LỰC (1)“° 


40. Ấn Thuận Hội Biên, tụng 4. Đạo phẩm, “11. Tương ưng lực”, gồm sáu mươi kinh, từ 
số 841-900; gồm mười ba kinh Đại Chánh: 661-703. Tương đương Pãli, Samyutta 
50. Balasamyutta. Đại Chánh kinh 661, Hai sức mạnh. Paäli, A.2.2.1 Balãni. 
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Tôi nghe như vây: . 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có hai loại sức mạnh. Những øì là hai? Sức 
mạnh của số“! và sức mạnh của tu'?. Thế nảo là 
sức mạnh của số? Thánh đệ tử ở dưới bóng cây, 
ngồi trong rừng văng, tư duy như vây: “Đối với 
ác hành của thân, đời này và đời sau chịu báo ác. 
Nếu thân ta làm hạnh ác, thì tự ta phải tự chê 
trách và khiến người khác cũng chê trách ta. Đại 
Sư của ta cũng sẽ chê trách ta, Đại đức phạm 
hạnh của ta cũng chê trách ta. Ta sẽ bị khiến 
trách đúng pháp, tiếng ác của ta vang khặp, sau 
khi thân hoại mạng chung sẽ đọa ác thú, sanh 
trong địa ngục. Quả báo đời này và đời sau như 
vậy. Đoạn trừ ác hành của thân; tu thiện hành của 
thân. Cũng như thần làm ác, miệng, ý làm ác 
cũng nói như vậy. Đó gọi là sức mạnh của sô. 
Thê nào là sức mạnh của tu? Tỳ-kheo học sức 
mạnh của số; Thánh đệ tử đã thành tựu được sức 


“i. Số lực #4 7) - Pali: patisahkhãnabala, sức mạnh của sự giản trạch, tức năng lực 
quán sát và phân tích của tuệ. Xem Câu-xá 1. tr.1b. Bản Hán hiểu theo ngữ nguyên 
sañkhã, con số. 

4. Tụ lực {£ 7) ›- Pãli, bhãävanäbala. 
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_ mạnh của sô tôi, tùy thuận mà đạt được sức 
mạnh của tu. Khi sức mạnh của tu đã được rồi, 
thì sức mạnh của tu sẽ đầy đủ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 662. NHỊ LỰC (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vải sai biệt: 

“Thánh đệ tử đã học sức mạnh của số đã 
thành tựu, tham, nhuế, si hoặc tiết hoặc giảm, 
hoặc hết sạch. Thánh đệ tử y trên sức mạnh của 
SỐ, xác lập trên sức mạnh của số như vậy, tùy 
thuận mà đạt được sức mạnh của tu lực. Khi sức 
mạnh của tu đã được rôi, thì sức mạnh của tu sẽ 
đây đủ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hý phụng 
hành. 
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M 


KINH 663. NHỊ LỤC (3) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 

“Cái gì là sức mạnh của tu? Đó là bốn Niệm 
xứ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

Như bốn Niệm xứ, cũng vậy tu bồn Chánh 
đoạn, bốn Như ý túc, năm Căn, năm Lực, bảy 
Giác phần, tám Thánh đạo phần, Bồn đạo”, Bồn 
pháp cú”?, Chỉ quán, cũng nói như vậy.” 

M 


KINH 664. TAM LỤC (1) 


4. Tứ đạo ƑH ?š › tức bốn hay hay thông hành; xem Tập Dị Môn 7, tr.395b. Cf. Pãli, D..iii. 
tr.228: catasso patipãdäã. 

4 Tứ cú # #?j › tức bến pháp tích; xem Tập Dị Môn 7, tr.395b. Cf. Pãli, D.ii. tr.229, 

cattari dhammapadãäni. Ấn Thuận tách kinh này thành ba kinh. 

Tóm tắt có chín kinh. 

4 Ba loại sức mạnh. 


45. 


œ 
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— Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có ba thứ lực. Những gi là ba? Đó là lực 
Tín, lực Tỉnh tân, lực Tuệ. Lại có ba lực. Những 
øì là ba? Đó là lực Tín, lực Niệm, lực Tuệ. Lại có 
ba lực. Những gì là ba? Đó là lực Tín, lực Định, 
lực Tuệ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

M 


KINH 665. TAM LỤC (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có ba lực; đó là lực Tín, lực Tĩnh tấn, lực 
Tuệ. Như vậy Tỳ-kheo phải học như vây: “Ta 
phải thành tựu lực Tín, lực Tinh tân, lực Tuệ.?” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
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hành. 
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KINH 666. TAM LỤC (3) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có ba lực: lực Tín, lực Niệm, lực Tuệ. Lực 
Tín là thế nào? Thánh đệ tử, đối với Như Lai, 
đã thâm nhập tịnh tín, căn bản vững chắc, 
không có chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà- 
la-môn cùng những kẻ đồng pháp nào có thể 
phá hoại được. Đó gọi là lực Tín. Lực Tỉnh tấn 
là những øì? Là bốn Chánh đoạn. Lực Tuệ là 
những øì? Là bốn Thánh để.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


612 


M 
KINH 667. TỨ LỰC (1) 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 


47. Tham chiếu Päli, A.4.152 Balãni. 
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bảo các Ty-kheo: 

“Có bốn lực. Những gì là bốn? Lực Tín, lực 
Tỉnh tân, lực Niệm, lực Tuệ. Lại có bốn lực: lực 
Tín, lực Niệm, lực Định, lực Tuệ. Lại có bốn lực: 
lực Giác, lực Tĩnh tấn, lực Vô tội, lực Nhiếp.” 

Ba lực của những kinh này cũng nói như trên, 
nhưng chỉ có một vài sai biệt: 

“Lực Giác là thế nào? Biết như thật, đối với 
pháp thiện, bất thiện; biết như thật là có tội, 
không tội; đáng thân cận?Š, không thân cận; pháp 
thấp kém, pháp thắng diệu; pháp đen, pháp 
trăng; pháp có phân biệt, pháp không phân biệt; 
pháp duyên khởi, pháp phi duyên khởi. Đó gọi là 
lực Giác. Lực Tinh tân là những gì? Là bốn 
Chánh đoạn như đã nói đây đủ ở trước. Lực 
không tội là thế nào? Là thân, miệng, ý không 
tạo tội; đó gọi là lực không tội. Lực Nhiếp là 
những gì? Là bốn nhiếp sự. Đó là Huệ thí, Ái 
ngữ, Hành lợi, Đồng lợi.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


48. Tập cận Zj 3“ › Pãli: sevitabba. 
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KINH 668. TỪ NHIÉP SỰ 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biẾt. 

“Bồ thí tôi thăng, đó là pháp thí. Ái ngữ tối 
thăng, là khiến thiện nam tử thích nghe, nói pháp 
đúng lúc. Hành lợi” tôi thăng là đôi với người 
không có tín khiến có tín, xác lập trên tín; đối với 
người học giới thì xác lập băng tịnh giới; đối với 
người bỏn sẻn thì bằng bố thí; đôi với người ác 
trí tuệ thì băng chánh trí mà xác lập. Đông lợi”? 
tối thăng là, A-la-hán thì trao cho quả A-la-hán”'. 
A-na-hàm thì trao cho A-na-hàm. Tư-đà-hàm thì 
trao cho Tư-đà-hàm. Tu-đà-hoàn thì trao cho Tu- 
đà-hoàn. Người Tịnh giới thì trao người khác 
băng Tịnh giới.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


49% Hành lợi ƒ† #l| › hoặc nói là lợi hành #4lJ £7 : Pãli: atthacäriyä. 

50. Đồng lợi jZ| #lj › cũng nói là đồng sự. Pãäli: samãanattatä, đồng ngã, nâng người lên 
ngang mình. Nhưng Hán dịch theo Skt. Samänärthatä. 

51. Ý nghĩa, người muốn chứng đắc A-la-hán, thì giúp cho được chứng đắc. 
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KINH 669. NHIẾP”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

Như trên đã nói, nhưng có một vài sa! biệt. 

“Nêu như có pháp nào để nhiếp thủ đại chúng 
thì tất cả đều ở trong Bốn nhiệp sự. Hoặc một 
nhiếp thủ là bỗ thí, hoặc một nhiếp thủ là ái ngữ, 
hoặc một nhiếp thủ là hành lợi, hoặc một nhiếp 
thủ là đông lợi. Ở trong thời quá khứ, những 
pháp nào đã nhiếp thủ đại chúng trong thời quá 
khứ cũng không ngoài bốn nhiếp sự. Những pháp 
nào sẽ nhiếp thủ đại chúng trong thời vị lai cũng 
không ngoài bốn nhiếp sự. Hoặc một pháp nhiếp 
thủ là bố thí, hoặc một pháp nhiếp thủ là ái ngữ, 
hoặc một pháp nhiếp thủ là hành lợi, hoặc một 
pháp nhiếp thủ là đồng lợi.” 

Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ răng: 

Bồ thí cùng ái ngữ, 
Hoặc hành vì hành lợi, 


52. Pạli, A.4.32 Sangaha. 
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_ Đồng lợi các hành vì, 

Mỗi tùy chỗ thích họp. 

Nhờ đây nhiếp thể gian, 

Như xe lăn nhờ gang. 

Đời không Bồn nhiên sự, 

QUÊNH Ơn mẹ HUHỒI COH. 

Củng không tôn trọng cha, 

Không khiêm tốn phụng sự. 

Vì có bốn nhiếp sự, 

Và tuy thuạn pháp này. 

Cho nên có Đại sĩ, 

Đức trùm cả thể gian”. 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 

nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


53. Hán: cang ‡[ , ống gang trong bánh xe. Päli: ete kho sañgahä loke, rathhassãniva 
yäyato, những nhiếp sự này ở trong đời, như cái chốt trục xe khiến xe lăn. 

5“ Pãli: yasmã ca sañgaha ete samavekkhanti panditã, tasmã mahattam papponti 
pãsamsä ca bhavanti, bậc trí do quán sát các nhiếp sự này mà đạt được sự vĩ đại và 
có danh thơm. 
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KINH 670. TỨ LỰC (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có Bốn lực. Những gì là bốn? Đó là lực 
Giác, lực Tinh tấn, lực Vô tội, lực Nhiếp, như 
trên đã nói. Nêu Tỳ-kheo nào thành tựu được bốn 
lực nảy, thi trảnh xa được năm sự sợ hãi. Những 
gi là năm? Sợ không sông, sợ tiêng xâu, sợ giữa 
đám đông, sợ chết, sợ đường ác. Đó gọi là năm 
sự sợ hãi.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 671. TỨ LỰC (3) 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, rừng 
cây Ky-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 


55. Pãli, A.4 153 Paññã. 
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— Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 

“Thánh đệ tử thành tựu Bồn lực này, phải học 
như vây: “Ta chắng sợ không sống. Vì lý do gì 
mà ta phải sợ không sống? Nếu ai mà thân hành 
hạnh bất tịnh, miệng hành hạnh bắt tịnh, ý hành 
hạnh bất tịnh, làm các việc tà tham, bất tín, biếng 
nhác, không tinh tân, mất niệm, không định, ác 
tuệ, keo lẫn không nhiếp thủ; thì kẻ đó đáng sợ 
không sông. Ta có bốn lực, đó là Giác lực, Tinh 
tân lực, Vô tội lực, Nhiếp lực. Vì đã thành tựu 
bốn lực này, nên chắng nên sợ. Như sợ không 
sông, cũng vậy sợ tiếng xâu, sợ ở giữa ng đông, 
sợ chết, sợ đường ác cũng nói như trên". 

Sau khi Phật nói kinh này xong, Số T$:kheö 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH 672. TỪ LỰC (4) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có bốn lực; đó là Giác lực, Tỉnh tân lực, Vô 
tội lực, Nhiếp lực. Giác lực là thế nào? Là chỉ 
cho tuệ, đại tuẹ, thâm tuệ, nan thăng tuệ; đó gọi 
là giác lực. Tinh tân lực là thế nào? Là xa lìa đối 
với pháp bất thiện, số bất thiện"; pháp đen, số 
đen; pháp có tội, sỐ có tội, pháp không nên thân 
cận, số không nên thân cận. Sau khi tránh xa các 
pháp này tôi, nếu đôi với các pháp thiện, SỐ 
thiện; pháp trắng, số trắng, pháp vô tội, sô vô tội, 
pháp nên thần cận, sô nên thân cận, những pháp 
như vậy mà tu tập, tăng thượng tinh cần, nỗ lực 
phương tiện, kham năng, chánh niệm, chánh trĩ; 
đó gọi là Tinh tấn lực. Còn vô tội lực, nhiếp lực 
như kinh trên đã nói.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

M 


5°. Bất thiện số 4 ‡# # › đồng nghĩa bất thiện tư duy. 
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KINH 673. NGŨ LỰC” 

Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có năm Lực. Những gì là năm? Đó là Tín 
lực, Tinh tân lực, Niệm lực, Định lực, Tuệ lực.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 
M 


KINH 674. NGŨ LỰC ĐƯƠNG THÀNH 
TỤU 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biỆt. 

“Các Tỳ-kheo nên học như vây: “Ta nên nỗ 
lực tỉnh tân, thành tựu Tín lực, Tinh tấn lực, 
Niệm lực, Định lực, Tuệ lực.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 


5. Pali, S.50.1 Gangäpeyyäla; Cf. A.5.13 Sankhrta 
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nghe những øì Phật đã dạy, đêu hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 675. ĐƯƠNG TRI NGŨ LỰC Š 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 

“Tín lực kia, nên biết, đó là Bốn bất hoại tín. 
Tinh tân lực, đó là bỗn Chánh đoạn. Niệm lực là 
bốn Niệm xứ. Định lực là bỗn Thiên. Tuệ lực là 
bốn Thánh đề.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nehe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 676. ĐƯƠNG HỌC NGŨ LỰC 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, rừng 


58. Pãli, S.48.8 Dafthabbam; A.5.14 Vitthata, 5.15 Dafthabba. 
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_ cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 
Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 

“Cho nên, các Tỳ-kheo nên học như vây: Ta 
nên thành tựu Tín lực, Tinh tân lực, Niệm lực, 
Định lực, Tuệ lực.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH 677. NGŨ HỌC LỰC” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có năm học lực”?. Những gì là năm? Tín lực 
là học lực, Tinh tấn lực là học lực, Tàm lực là 
học lực, Quý lực là học lực, Tuệ lực là học 
lực?!.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 678. ĐƯƠNG THÀNH HỌC LỰC (1) 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

Như trên đã nói, nhưng có một vài sa1 biỆt. 


59. Cf. A.5.1 Sankhita. 

60. Học lực ## 7) › năng lực của hữu học. Päli: sekhabala. Xem cht. 63 dưới. 

®!. Năm Lực theo bản Päli: saddhã, tín; hirï, tàm; ottapa, quý; viriya, tinh tấn; paññä, 
tuệ. 

62. Pali, xem kinh 677. 
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—— “Các Tỳ-kheo nên học như vây: Ta nên 
thành tựu tín lực là học lực: nên thành tựu tĩnh 
tân lực là học lực; nên thành tựu tàm lực là học 
lực; nên thành tựu quý lực là học lực; nên thành 
tựu tuệ lực là học lực.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


63. Pali: saddhäbalena samannägatã bhavissama sekhabalena, chúng tôi sẽ thành tựu 
sức mạnh của tín, là sức mạnh của hữu học. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 26 625 


KINH 679. QUẢNG THUYÉT HỌC LỰC"! - 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

Như trên đã nói, nhưng có một vài saI biệt. 

“Tín lực là học lực, là thê nào? Tỳ-kheo khéo 
thâm nhập tín tâm đối với Như Lai, gốc rễ bên 
chắc mà các Sa-môn, Bà-la-môn khác, chư 
Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, cùng 
đồng pháp khác không thể phá hoại; đó gọi là căn 
Tín. 

“Tinh tấn lực là học lực, là thê nào? Là bốn 
Chánh đoạn, như đã nói đây đủ ở trước. 

“Tàm lực là học lực, là thể nào? Là hồ thẹn, 
xấu hỗ đối với pháp ác, bất thiện, các số phiền 
não đã khởi, sẽ phải chịu các quả báo khổ bức 
bách của sanh, lão bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não ở 
trong đời vị lai. Đó gọi là Tàm lực là học lực. 

“Quý lực là học lực, là thế nào? Là lấy làm 

thẹn các điều đáng thẹn, tự thẹn về các pháp 
ác, bất thiện, các số phiền não đã khởi, sẽ phải 


%4. Päli, A.5.2 Vitthäta. 
85. Phiền não số lãi lấi ý - 
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_ chịu các quả báo khổ bức bách của sanh, lão 
bệnh. tử, ưu, bỉ, khổ, não ở trong đời vị lai. Đó 
gọi là Quý lực là học lực. 

“Tuệ lực là học lực, là thể nào? Là Thánh đệ 
tử trụ trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sự sanh diệt của 
thế Ø1an, về sự xuất ly, yêm ly của Thánh hiền, 
về sự chân chánh diệt tận khô đã quyết định. Đó 
øọ!1 là Tuệ lực là học lực.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 680. ĐƯƠNG THÀNH HỌC LỰC (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biỆt. 

“Cho nên các Tỳ-kheo phải học như vây: “Ta 
sẽ thành tựu Tín lực là học lực, Tĩnh tấn lực, 
Tàm lực, Quý lực, Tuệ lực là học lực”.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hý phụng 
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hành. 
M 


KINH 6§1. BẠCH PHÁP (1)% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nêu Tỳ-kheo nào đối với pháp thiện mà thay 
đối hoặc thoái thất, hay không trụ lâu, thì Tỳ- 
kheo khác nên”” dùng năm thứ bạch pháp đến 
quở trách họ. Những øì là năm? Bảo răng: “Ông 
không có tín thâm nhập trong các pháp thiện ®3. 
Nếu y trên tín thì có thể xa lìa được pháp bất 
thiện, tu các pháp thiện. Ông không tinh tấn, 
không tàm, không quý; không tuệ thâm nhập 
pháp thiện”. Nếu y trên tuệ, có thể xa lìa các 
pháp bất thiện, tu các pháp thiện. Nếu Tỳ-kheo 
nào, đối với Chánh pháp mà không đổi thay, 
không thoái thất, trụ lâu, thì Tỳ-kheo khác nên 


66. Pali, A.5.5 Sikhã. 

®. Đương Z › bản Cao-ly chép là thẩm 3š - 

88. Pali: saddhäpi nãma te nãhosi kusalesu dhammesu, người không có tín đối với các 
thiện pháp. 

69. Pã|i: paññãpi nãma te nãhosi kusalesu dhammesu, người không có tuệ nơi các thiện 
pháp. 
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_ dùng năm thứ bạch pháp đến chúc mừng. 
Những øì là năm? Có chính tín thâm nhập pháp. 
Nếu y trên tín, thì xa la được pháp bất thiện, tu 
các pháp thiện. Tĩnh tân, có tàm, có quý, có tuệ 
thâm nhập. Nếu người nào y cứ vảo tuệ, thì xa lìa 
được pháp bất thiện, tu các pháp thiện.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH 682. BẠCH PHÁP (2)7° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nêu Tỳ-kheo nào hoàn giới, thoái thật giới”!, 
Tỳ-kheo khác nên dùng năm thứ bạch pháp đến 
quở trách”. Những gì là năm? Hoặc Tỳ-kheo 
không có tín đôi với pháp thiện. Nếu y trên tín, 
thì tránh xa pháp bất thiện, tu các pháp thiện. 
Hoặc không có tính tân, tàm, quý và tuệ thâm 
nhập pháp thiện. Nếu y trên tuệ, thì xa lìa pháp 
bất thiện, tu các pháp thiện. 

“Nêu có Tỳ-kheo suốt đời thanh tịnh thuần 
nhất, phạm hạnh thanh bạch, thì Ty-kheo khác 
nên dùng năm thứ bạch pháp đến an ủi, khuyên 
khích, như trên đã nói.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

M 


70. Pali, A.5.5 Sikkhä. 
71. Pali: sikkham paccakkhäya hinayävattati, xả học xứ, hoàn tục. 
72. Hán: ha trách nhữ mị g‡ }Z - 
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1" KINH 683. BÁT THIỆN PHÁP 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nêu có Tỳ-kheo nào, hoặc không muốn pháp 
ác bất thiện sanh khởi, duy chỉ có tín nơi pháp 
thiện. Nếu tín bị thoái giảm, an trú lâu dài nơi bất 
tín, các pháp bất thiện lại sanh,... cho đến nếu 
muốn cho các pháp ác bất thiện không còn sanh, 
duy chỉ có tinh tân, tàm, quý, tuệ. Nếu tỉnh tân, 
tàm, quý, tuệ lực bị thoái giảm an trú lâu dài với 
ác tuệ, thì pháp ác bất thiện sẽ sanh ra. Nếu Tỷỳ- 
kheo nào y trên tín, thì sẽ xa lìa được pháp bất 
thiện, tu các pháp thiện. Người nào y cứ vào tính 
tân, tàm, quý, tuệ, thì lia được pháp ác bất thiện 
và tu các pháp thiện.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH 684. THẬP LỰC” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo, đối với sắc sanh tâm yếm ly, 

Iy dục, diệt tận, không sanh khởi, giải thoát: 
đó gọi là A-la-ha Tam-miệu-tam Phật-đà. Đôi 
với thọ, tưởng, hành, thức cũng nói như vậy. 
Lại, nếu Tỳ-kheo nào đối với sắc sanh tâm 
yếm ly, ly dục không sanh khởi, giải thoát; đó 
øọi là A-la-hán tuệ giải thoát. Đôi với thọ, 
tưởng, hành, thức cũng nói như vậy. 

“Này các Tỳ-kheo, giữa Như Lai, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác và A-la-hán tuệ giải thoát có 
những gì sai khác?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc của pháp, là mắt của pháp, là 
nơi y cứ của pháp, xin vì chúng con mà nói, các 
Ty-kheo sau khi nghe xong sẽ lãnh thọ, phụng 
hành.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ! Ta sẽ vì các 


73. Cf. M.12 Mahãs†hanäda-sutta; A.10.21. Siha. Hán: N?125(46.4). 
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_ ông mà nói. Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh 
Giác đôi với pháp trước kia chưa nghe, thì có thê 
tự giác tr1, ngay trong đời hiện tại tự thân chứng 
ngộ, thành Chánh giác; đối với đời vị lai có thê 
giảng nói Chánh pháp, giác ngộ các Thanh văn; 
tức là, bỗn Niệm xứ, bốn Chánh đoạn, bỗn Như ý 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy Giác phân, tám 
Thánh đạo phân. Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, 
Đắng Chánh Giác đôi với pháp chưa chứng đắc 
thì có thể sẽ chứng đắc; phạm hạnh chưa chê có 
thể chế; có thể khéo biết đạo, khéo nói đạo, vì 
chúng sanh mà dẫn đường. Sau đó, Thanh văn 
thành tựu tùy thuận pháp, tùy thuận đạo, vui 
thích vâng lời giáo giới, giáo thọ của Đại Sư, nên 
khéo thâm nhập Chánh pháp. Đó gọi là những sự 
sai khác giữa Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh 
Giác và A-la-hán tuệ giải thoát. 

“Lại nữa, có năm học lực, mười lực Như Lai. 

“Những øì là học lực? Đó là tín lực, tinh tấn 
lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 

“Những øì là mười lực của Như Lai? Như Lai 
biết như thật về xứ, phi xứ”, đó gọi là lực thứ 


74 Xứ phi xứ như thật tri gš 3E Ƒš #[I ẩ#f #[ : tức (thị) xứ phi xứ trí lực. Pãli: thãnañca 
thãnato athãnañ ca atthãnato yathäbhũtam pajãnäti, biết như thật trường hợp nào xảy 
ra (lý), trường hợp nào không xảy ra (phi lý). 
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nhât của Như Lai. Nếu thành tựu lực này, thì - 
Như Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác đạt được 
trí tối thắng xứ như Phật quá khứ”, có thể 
chuyên Phạm luân, ở giữa đại chúng, rống lên 
tiếng rồng sư tử. 

“Lại nữa, Như Lai biết như thật về việc thọ 
quả tạo nhân báo của nghiệp””" quá khứ, vị lai, 
hiện tại; đó gọi là lực thứ hai của Như Lai. Nêu 
thành tựu được lực này, Như Lai, Ứng Cúng, 
Đắng Chánh Giác đạt được trí tôi thăng xứ như 
Phật quá khứ, có thể chuyên Phạm luân, ở giữa 
đại chúng rồng lên tiêng rồng sư tử. 

“Lại nữa, Như Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh 
Giác biết như thật về nhiễm ác, thanh tịnh, xứ 
tịnh””, của các thiền, giải thoát, tam-muội, chánh 
thọ, đó gọi là lực thứ ba của Như Lai. Nếu thành 
tựu được lực này, Như LaI, Ứng Cúng, Đắng 
Chánh Giác đạt được trí tối thắng xứ như Phật 
quá khứ, có thể chuyển Phạm luân, ở giữa đại 
chúng rồng lên tiếng rồng sư tử. 


75. 


œ 


Tiên Phật tối thắng xứ trí 2: f$ ñ# l# J& #ï - Pãli: tathägato äsabham thãnam 
patijãnati, Như Lai tự xác nhận địa vị Ngưu vương. 

Nghiệp pháp thọ nhân sự báo 3£ )* Z Á^_ #S #¡ - Päali: kammasamädänänam thãnaso 
he†uso vipäkam, nhân và duyên báo ứng của sự thọ nghiệp. 

Päli: (...)-samãpatfinam sankilesam vodänam vu{thãnam, (biết) sự tạp nhiễm, thanh 
tịnh và xuất ly của các (...) chánh thọ (hay đẳng trì). 


76. 


IS 


77. 


¬ 
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—— “Lại nữa, Như Lai biết như thật những sai 
biệt căn tánh khác nhau của tất cả các loài chúng 
sanh; đó gọi là lực thứ tư của Như Lai. Nếu 
thành tựu được lực này, Như LaI, Ứng Cúng, 
Đắng Chánh Giác đạt được trí tôi thăng xứ như 
Phật quá khứ, có thể chuyên Phạm luân, ở giữa 
đại chúng rông lên tiêng rồng sư tử. 

“Lại nữa, Như Lai biết như thật về tất cả mọi 
ý giải của chúng sanh; đó gọi là lực thứ năm của 
Như Lai. Nêu thành tựu được lực này, Như Lai, 
Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác đạt được trí tối 
thăng xứ như Phật quá khứ, có thê chuyên Phạm 
luân, ở giữa đại chúng rông lên tiếng rông sư tử. 

“Lại nữa, Như Lai biết như thật về tất cả các 
giới loại khác nhau của thế gian chúng sanh; đó 
øỌọI1 là lực thứ sáu của Như Lai. Nếu thành tựu 
được lực này, Như Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh 
Giác đạt được trí tôi thắng xứ như Phật quá khứ, 
có thể chuyển Phạm luân, ở giữa đại chúng rỗng 
lên tiếng rồng sư tử. 

“Lại nữa, Như Lai biết như thật về tất cả chí 
xứ đạo”, đó gọi là lực thứ bảy của Như Lai. Nêu 
thành tựu được lực này, Như Lai, Ứng Cúng, 


78 Nhất thiết chí đạo xứ ØJ 4# ‡ă j › tức biến thú hành trí lực. Päili: 
sabbatthagäminim patipadam, (biết) con đường dẫn đến tất cả mục đích. 
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Đắng Chánh Giác đạt được trí tôi thăng xứ như - 
Phật quá khứ, có thể chuyên Phạm luân, ở giữa 
đại chúng rồng lên tiêng rồng sư tử. 

“Lại nữa, Như Lai biết như thật về túc mạng, 
nhớ những sự khác nhau trong đời sông, từ một 
đời cho đến trăm, ngàn đời, từ một kiếp cho đến 
trăm, ngàn kiếp; Ta bây giờ sanh vào chủng tộc 
như vậy, dòng họ như vậy, tên như vậy, ăn như 
vậy, cảm giác khô lạc như vậy, tuổi thọ như vậy, 
sông lâu như vậy, mạng sông chấm dứt như vậy; 
ở chỗ kia Ta chết đi, ở chỗ này sanh ra, chỗ này 
sanh ra, chỗ kia chết đi, hành như vậy, nhân như 
vậy, phương như vậy; đó gọi là lực thứ tám của 
Như Lai. Nêu thành tựu được lực này, Như Lai, 
Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác đạt được trí tôi 
thăng xứ như Phật quá khứ, có thê chuyên Phạm 
luân, ở giữa đại chúng rống lên tiếng rỗng sư tử. 

“Lại nữa, Như Lai bằng thiên nhãn hơn mắt 
người thường, thây chúng sanh lúc sanh lúc chết, 
đẹp, xấu, thua, hơn, hướng về đường ác, hướng 
về đường thiện, theo nghiệp mà thọ báo, tất cả 
biết như thật; chúng sanh này do nghiệp ác của 
thân thành tựu, do nghiệp ác của miệng, ÿ thành 
tựu, hủy báng Hiên thánh, sẽ mắc nghiệp tà kiến, 
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vì nhân duyên này, sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ đọa vào đường ác, sanh vào trong địa 
ngục; chúng sanh này, thân làm việc thiện, 
miệng, ý làm việc thiện, không hủy báng Hiền 
thánh, sẽ lãnh nghiệp chánh kiến, vì nhân duyên 
này, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh về 
đường thiện cõi trời; tất cả biết như thật; đó gọi 
là lực thứ chín của Như Lai. Nếu thành tựu được 
lực này, Như Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác 
đạt được trí tôi thắng xứ như Phật quá khứ, có 
thê chuyên Phạm luân, ở giữa đại chúng rồng lên 
tiếng rồng sư tử. 

“Lại nữa, Như Lai đã dứt sạch các lậu, tâm 
giải thoát vô lậu, tuệ giải thoát, hiện tại tự chứng 
tri, thân tác chứng: “Fa, sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự 
biết không còn tái sanh kiếp sau nữa. Đó gọi là 
lực thứ mười của Như Lai. Nêu thành tựu được 
lực này, Như Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác 
đạt được trí tôi thắng xứ như Phật quá khứ, có 
thê chuyên Phạm luân, ở giữa đại chúng rồng lên 
tiếng rồng sư tử. 

“Mười lực này chỉ có Như Lai mới thành tựu. 
Đó chính là những sự khác biệt giữa Như Lai và 
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Thanh văn.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đêu hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 685. NHŨ MẪU 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Thí như đứa trẻ, cha mẹ sanh ra rôi giao nó 
cho nhũ mẫu, tùy thời xoa bóp vỗ về, tùy thời 
tắm gội, tùy thời cho bú mớm, tùy thời trông 
chừng. Nếu người nhũ mẫu không cần thận, đứa 
trẻ hoặc bốc cỏ, bốc đất, hay các đồ vật dơ cho 
vào miệng nó. Lúc này nhũ mẫu liên bảo nó nhả 
ra, kịp thời loại ra thì tốt. Nêu đứa trẻ không thể 
tự mình nhả ra được, nhũ mẫu phải dùng tay trái 
giữ đầu nó, tay phải tìm cách móc vật nghẹn ra. 
Tuy lúc đó đứa trẻ bị đau đớn thật, nhưng nhũ 
mẫu vì muốn làm cho đứa trẻ an lạc lâu dài, nên 
phải khô tâm tìm cách móc vật làm nghẹn ra.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 
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—— “Nêu đứa trẻ lớn lên hiểu biết, phân biệt 
được rôi, thì có còn đem cỏ, đất, hay vật dơ bỏ 
vào trong miệng nữa không?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Không vậy, bạch Thế Tôn. Đứa trẻ khi đã 
lớn khôn, hiểu biết phân biệt được rôi, thì đối với 
các vật dơ còn không dùng chân chạm vào, 
huống chi là bỏ vào trong miệng.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Đứa trẻ lúc còn nhỏ, nhũ mẫu tùy thời săn 
sóc, trông chừng và khi nó lớn lên đây đủ trí tuệ 
rôi, thì nhũ mẫu buông xả, không cần theo dõi, vì 
nó đã trưởng thành, không tự buông lung nữa. 

“Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, nếu các Thanh 
văn mới học, trí tuệ chưa đây đủ, thì Như Lai sẽ 
tùy thời đem giáo pháp truyền dạy mà trông nom; 
còn những Thanh văn nào đã học lâu, trí tuệ sâu 
xa, kiên cô, thì Như Lai buông xả, không còn tùy 
thời ân cần truyền dạy, vì đã thành tựu được trí 
tuệ nên không còn buông lung nữa. Cho nên 
Thanh văn có năm thứ học lực, còn Như Lai thì 
đã thành tựu mười trí lực, như trên đã nói đây 
đủ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
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nghe những øì Phật đã dạy, đêu hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 686. SƯ TỬ HỎNG (1)” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Như Lai có sáu thứ lực. Nêu thành tựu được 
sáu lực này thì Như Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh 
Giác đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá 
khứ”, có thế chuyền Phạm luân, ở giữa đại 
chúng, rông lên tiếng rông sư tử. Đó là lực ban 
đầu của Như Lai, biết như thật về xứ, phi xứ. 

"Lại nữa, Như Lai biết như thật về sự thọ 
pháp an lạc của tâm! quá khứ, vị lai và hiện tại. 
Như trên đã nói đây đủ. Đó là lực thứ hai của 
Như Lai. 

“Lại nữa, Như Lai biết như thật về Thiên giải 
thoát, tam-muội, chánh thọ. Như trên đã nói đây 


79. A.6.64 SThanäda. 

80. Xem cht.75 kinh 684. 

81. (...) tâm lạc pháp thọ ;ù: ## )*“ ý : không rõ nghĩa. Hoặc, nghiệp pháp thọ (Pãii: 
kammasamädãäna) nhưng chép nhằm là lạc pháp thọ. Xem cht.76 kinh 684. 
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_ đủ. Đó gọi là lực thứ ba của Như Lai. 

“Lại nữa, Như Lai biết như thật về những sự 
việc trong đời trước của thời quá khứ. Như trên 
đã nói đây đu. Đó gọi là lực thứ tư của Như Lai. 

“Với Thiên nhãn thanh tịnh của Như Lai vượt 
qua mắt người thường thây các chúng sanh chết 
nơi này sanh ra nơi kia. Như trên đã nói đây đủ. 
Đó gọi là lực thứ năm của Như Lai. 

“Lại nữa, lậu kết của Như Lai đã diệt hết, tâm 
giải thoát vô lậu, tuệ giải thoát. Như trên đã nói 
đây đủ... Cho đến ở giữa chúng, rồng lên tiếng 
rông sư tử. Đó gọi là lực thứ sáu của Như Lai.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 687. SƯ TỬ HỎNG (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 


92. PäIi, A.6.64 Sihanäda. 
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“Nêu có người đến hỏi Ta về trí lực xứ, phì 
xứ của Như Lai, thì Ta như điều được sở tri, sở 
kiến, giác ngộ, thành Đăng chánh giác, vì người 
kia mà nói về trí lực, xứ, phi xứ của Như Lai. 

“Lại, hoặc có người đến hỏi về trí lực lạc thọ 
do tự mình? của Như Lai, thì Ta như điều được 
Sở tri, sở kiến, giác ngộ, thành Đắng chánh giác, 
vì người kia mà nói về trí lực lạc thọ do tự mình 
của Như Lai. Đó gọi là trí lực thứ hai của Như 
Lai. 

“Hoặc có người đến hỏi về trí lực thiền định, 
giải thoát, tam-muội, chánh thọ của Như Lai, thì 
Ta như điều được sở tri, sở kiến, giác ngộ, thành 
Đắng chánh giác, vì người kia mà nói hỏi về trí 
lực thiền định, giải thoát, tam-muội, chánh thọ 
của Như LaI. 

“Hoặc có người đến hỏi về trí lực đời trước 
thì Ta như điều được sở tri, sở kiến, giác ngộ, 
thành Đắng chánh giác, vì người kia mà nói về 
đời trước của Như LaiI. 

“Hoặc có người lại đến hỏi về trí lực thiên 
nhãn của Như Lai, thì Ta như điều được sở tri, sở 
kiến, giác ngộ, thành Đăng chánh giác, vì người 


m 
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83. Tự dĩ lạc thọ }J #£ *Z ; không rõ nghĩa. Ấn Thuận đọc là dĩ nghiệp pháp thọ 
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_ kia mà nói về sở kiên thiên nhãn của Như Lai. 

“Hoặc có người đến hỏi về trí lực lậu tận của 
Như Lai, thì Ta như điều được sở tri, sở kiến, 
giác ngộ, thành Đắng chánh giác, vì người kia 
mà nói về trí lực lậu tận của Như Lai.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 688. THÁT LỰC (1)* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có bảy lực. Những øi là bảy? Là Tín lực, 
Tinh tấn lực, Tàm lực, Quý lực, Niệm lực, 
Định lực, Tuệ lực. Bấy giò, Thế Tôn liên nói 
kệ răng: 

Tín lực, tĩnh tấn lực, 

Tàm lực và quỷ lực; 
Chánh niệm, định, tuệ lực, 
Đó gọi là bảy lực. 


%4. A.7.3-4 Bala; 5. Dhana. 
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Người thành tựu bảy lực, 
Là hết các hữu lậu. 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH 689. ĐƯƠNG THÀNH THÁT LỰC 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có bảy lực như trên đã nói, nhưng có một 
vải sai ĐIỆT. 

“Cho nên Tỳ-kheo, phải học như vây: “Ta 
sẽ thành tựu Tín lực. Cũng vậy, Tỉnh tấn lực, 
Tàm lực, Quý lực, Niệm lực, Định lực, Tuệ lực 
cũng phải học.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 690. THÁT LỰC (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có bảy lực, nữw trên đã nói, nhưng có một 
vải sai biết. 
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Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ răng: 
Tín lực, Tĩnh tấn lực, 
Cung nói Tàảm, Quý lực; 
Niệm lực, Định, Tuệ lực, 
Đó gọi là bảy lực. 
Người thành tựu bảy lực, 
Dưt nhanh các hữu lậu. ” 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 691. QUẢNG THUYÉT THÁT LỰC 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có bảy lực. Những gì là bảy? Là Tín lực, 
Tinh tân lực, Tàm lực, Quý lực, Niệm lực, Định 
lực, Tuệ lực. 

“Tín lực là thế nào? Là phát khởi lòng tin sâu 
xa, vững chắc đôi với Như Lai, mà chư Thiên, 
Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, cùng những kẻ 
đồng pháp khác không thể nào phá hoại được, 
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- đó gọi là Tín lực. 

“Tinh tấn lực là những gì? Là chỉ cho bốn 
Chánh đoạn. Như trên đã nói đây đủ. 

“Tàm lực là thê nào? Là hỗ thẹn về pháp ác 
bất thiện. Như trên đã nói. 

“Quý lực là thế nào? Là đối với việc đáng 
thẹn nên thẹn, thẹn về những pháp ác bất thiện 
khởi lên. N”# trên đã nói. 

“Niệm lực là những øì? Là chỉ cho bốn Niệm 
xứ. Như trên đã nói. 

“Định lực là những gì? Là chỉ cho bốn Thiên. 
Như trên đã nói. 

“Tuệ lực là những gì? Là chỉ cho bốn Thánh 
đễ. Như trên đã nói.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 692. BÁT LỰC 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 


8. Tham chiếu, Hán: N°125(38.11); Pali: A.8.27 Bala. 
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bảo các Ty-kheo: có 

“Có tám lực. Tám lực là những gì? Lực của 
vương giả là sự tự tại. Lực của đại thần là đoán 
sự. Lực của người nữ là sự kết hận. Lực của trẻ 
con là khóc. Lực của người ngu là sự khen chê. 
Lực của người hiệt tuệ là sự thâm sát. Lực của 
người xuất gia là sự nhẫn nhục. Lực của người 
học rộng là sự tính toán.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


648 TẠP A-HÀM (II) 


__ KINH 693. QUẢNG THUYÉT BÁT LỰC°5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thể Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

Như trên đã nói, nhưng có một vải sai biẾt. 

“Lực của vua tự tại, là sự biểu hiện oai lực 
của vua băng sự tự tại. Lực của đại thần xử kiện, 
là sức mạnh của đại thần biểu hiện băng cách xử 
kiện. Lực của người nữ kết hận là sức mạnh của 
người nữ băng kết hận biểu hiện. Lực của trẻ 
khóc, là sức mạnh của đứa trẻ biểu hiện bằng 
tiếng khóc. Lực của người ngu khen chê, là sự 
khen chê khi xúc sự theo pháp của người ngu. 
Lực của trí tuệ thấm sát, là sự thâm sát thường 
thể hiện của người trí tuệ. Lực của người xuất g1a 
nhẵn nhục, là sự nhẫn nhục mà người xuất gia 
luôn luôn thể hiện. Lực của người học rộng tính 
toán, là sự suy tư tính toán mà người học rộng 
luôn luôn thể hiện.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hý phụng 
hành. 


8. Cƒ. N9125(38.11); A.8.27 Bala. 
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M 


KINH 694. XÁ-LỢI-PHÁT VẤN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đả, nước Xá-vệ. Bấy: giờ Tôn giả Xá-lợi- 
phất đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi 
lui qua một bên, bạch Phật răng: 

'“Ƒy-kheo lậu tận có bao nhiêu lực?” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“T-kheo lậu tận có tám lực. Những øì là 
tám? Tỳ-kheo lậu tận tâm thuận hướng về sự 
viễn ly, chảy rót vào viễn ly, chuyển vẫn sâu 
vào sự viễn ly; tâm thuận hướng về sự thoát 
ly, chảy rót vào thoát ly, chuyển vân sầu vào 
sự viên ly thoát ly; thuận hướng về Niết-bàn, 
chảy rót vào Niết- bàn, chuyển vần sâu vào 
Niết-bàn. Nếu khi thấy năm dục thì như thấy 
hầm lửa; khi thấy rồi, đối với dục niệm, dục 
thọ, dục trước, tầm dứt khoát không trụ vào, 
tu bốn Niệm xứ, bốn Chánh đoạn, bốn Như ý 
túc, năm Căn, năm Lực, bảy Giác phần, tám 
Thánh đạo phân.” 


87. Pãali, A.8.28 Bala. 
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—— Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ- 
kheo nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


KINH 695. DỊ TỲ-KHEO VẤN 
“Như kinh Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi, kinh “Tỳ- 
kheo khác hỏi Phật” cũng vậy.” 
M 
KINH 696. VẤN CHƯ TY-KHEO 


“Kinh hỏi các Tỳ-kheo, cũng nói như trên.” 
M 


KINH 697. CỬU LỰC?? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có Chín lực. Những gì là chín? Đó là Tín 
lực, Tỉnh tân lực, Tàm lực, Quý lực, Niệm lực, 
Định lực, Tuệ lực, Số lực, Tu lực.” 


88. Cƒ. A.8.28 Bala. 
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Sau khi Phật nói kinh này XOng, các Ty- 
kheo nghe những gì Phật đã dạy, đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


KINH 698. QUÁNG THUYÉT CỬU LỰC? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có Chín lực. Những gì là chín? Đó là Tín 
lực, Tỉnh tân lực, Tàm lực, Quý lực, Niệm lực, 
Định lực, Tuệ lực, Số lực, Tu lực. 

“Tín lực là thê nào? Như trên đã nói, là khởi 
lòng tin chân chánh vững chắc sâu xa vào Như 
Lai. 

“Tinh tân lực là những gì? Như trên đã nói, là 
chỉ cho bốn Chánh đoạn. 

“Tàm lực là thế nào? Như trên đã nói. 

“Quý lực là thế nào? Như trên đã nói. 

“Niệm lực là thê nào? Như trên đã nói, là 
sông quán niệm thân trên thân. 

“Định lực là thê nào? Là chỉ cho bốn Thiên. 


89. Xem kinh 697. 
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“Tuệ lực là thể nào? Là chỉ cho bỗn Thánh 
đề. 

“Số lực là thể nào? Thánh đệ tử, nêu ở nơi 
phòng văng hay dưới bóng cây, phải học như 
vây: “Người thân miệng làm hạnh ác, thì ngay 
trong hiện tại và đời sau sẽ nhận lãnh quả báo 
ác.” Như đã nói đây đủ ở trên. 

“Tu lực là thê nào? Là tu bốn Niệm xứ. Như 
trước đã nói. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 699. THẬP LỤC 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có Mười lực. Những gì là mười? Lực của 
vương giả là tự tại. Lực của đại thần là đoán sự. 
Lực của công xảo là máy móc. Lực của giặc 
cướp là đao kiếm. Lực của người nữ là kết hận. 
Lực của trẻ con là khóc. Lực của người ngu là sự 
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khen chê. Lực của người hiệt tuệ là sự thâm 
sát. Lực của người xuất gia là sự nhẫn nhục. Lực 
của người học rộng là sự tính toán.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH 700. QUẢNG THUYÉT THẬP 
LỰC” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biỆt. 

“Lực của vua tự tại, là sự biểu hiện oai lực 
Của vua băng sự tự tại. Lực của đại thần xử kiện, 
là sức mạnh của đại thần biểu hiện băng cách xử 
kiện. Lực của công xảo máy móc, là người chế 
tạo ra máy móc biểu hiện sức mạnh băng công 
xảo của nó. Lực của giặc cướp đao kiếm, là bọn 
Điặc Cướp quyết biểu hiện sức mạnh của nó bằng 
đao kiếm. Lực của người nữ kết hận là sức mạnh 
của người nữ biểu hiện băng kết hận. Lực của trẻ 
khóc, là sức mạnh của đứa trẻ biểu hiện bằng 
tiếng khóc. Lực của người ngu khen chê, là sự 
khen chê khi xúc sự theo pháp của người ngu. 
Lực của trí tuệ thấm sát, là sự thâm sát thường 
thể hiện của người trí tuệ. Lực của người xuất g1a 
nhần nhục, là sự nhẫn nhục mà người xuất gia 


90. Xem kinh 692, 693. 
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luôn luôn thê hiện. Lực của người học rộng - 
tính toán, là sự suy tư tính toán mà người học 
rộng luôn luôn thê hiện.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 701. NHƯ LAI LỰC (1)”' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có mười lực của Như Lai. Nếu thành tựu lực 
này, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác đạt 
được tôi thắng xứ như Phật quá khứ, có thê 
chuyển Phạm luân, ở giữa đại chúng, rồng tiếng 
rông sư tử. Những gì là mười? Là Như Lai biết 
như thật về xứ, phi xứ, đó gọi là lực ban đâu.... 
cho đến hết lậu, đã nói như trên”?.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 


9! Cf. A.10.21 Siha. Xem kinh 684. 
3 Như kinh 684. 
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- hành. 
M 


KINH 702. NHƯ LAI LỰC (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biỆt. 

“Nêu có người đến hỏi Ta về trí lực xứ, phi 
xứ của Như Lai, thì Ta như điều được sở tri, sở 
kiến, giác ngộ, thành Đăng Chánh Giác, vì người 
kia mà nói về trí lực, xứ, phi xứ của Như Lai.” 

Như đã nói đây đủ ở trên”. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

M 


KINH 703. NHƯ LAI LỤC (3) 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 


3%. Như kinh 687. 
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bảo các Ty-kheo: w 
“Nếu có pháp nào mà được ý giải, thân tác 
chứng, tất cả đều do trí vô úy của Như Lai 
phát sanh ra. Nếu Tỳ-kheo nào đến làm đệ tử 
của Ta, mà không siễm nịnh, không giả ngụy, 
sanh tâm ngay thắng, Ta sẽ vì họ nói pháp, 
giáo giới truyền dạy. Sáng sớm vì họ nói pháp, 
giáo giới, truyền dạy, thì đến lúc giữa trưa sẽ 
đạt đến chỗ thắng tiễn. Nếu chiều tôi vì họ nói 
pháp, giáo giới truyền dạy thì đến sáng sớm 
hôm sau sẽ đạt đến chỗ thắng tiễn. Khi đã 
truyền dạy như vậy rồi, thì họ sẽ sanh tâm 
ngay thắng: thật thì biết thật, không thật thì 
biết không thật, trên thì biết là trên, không 
trên thì biết là không trên. Những điều nên 
biết, nên thấy, nên được, nên hiểu biết, thì tất 
cả đều biết rõ. Trường hợp ấy có xảy ra. Đó 
gọi là năm lực của hữu học và mười lực của 
Như Lai. 
“Những øì là năm lực của hữu học? Đó là Tín 
lực, Tinh tân lực, Niệm lực, Định lực, Tuệ lực. 
“Mười lực của Như Lai. Những gì là mười? 
Biết như thật xứ phi xứ”!. Như đã nói mười lực 


%- Trong nguyên bản: như thật tri phi xứ: có sự chép nhằm. 
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_ đây đủ ở trên. Nêu có người đên hỏi Ta về trí 
lực xứ, phi xứ của Như Lai, thì Ta như điều được 
Sở tri, sở kiến, giác ngộ, thành Đắng chánh giác, 
vÌ người kla mà nói về trí lực xứ, phi xứ của Như 
Lai... cho đến trí lực lậu tận, cũng nói như vậy. 

“Này các Ty-kheo, trí lực xứ phi xứ đó Ta nói 
là định chứ chăng phải không định,... cho đến trí 
lực lậu tận, ta nói là định, chắng phải không định. 
Định là chánh đạo, Phi định là tà đạo.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nehe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 704. BÁT CHÁNH TƯ DUY®° 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nêu không chánh tư duy”, tham dục triển 
cái chưa khởi sẽ khởi; tham dục triền cái đã khởi 
%.. Ấn Thuận Hội Biên, tụng 4, “12. Tương ưng Giác chi,” gồm sáu mươi kinh, từ số 901- 

967 (Đại Chánh, 704-747). Quốc Dịch, “4. Tương ưng Bồ-đề phần”. Phần lớn tương 


đương Pãili, S.46 Bojjhañga-samyutta. -Đại Chánh kinh 704, Päli, S.46.24 Ayonisa. 
%. Bất chánh tư duy Z£ IE i8 ‡Ê - Pãli: ayoniso manasikaroto, không tác ý như lý. 
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sẽ tăng trưởng rộng lớn. Sân nhuê, thùy miên, - 
trạo hôi và nghi triển cái chưa khởi thì sẽ khởi; 
sân nhuẻ, thùy miên, trạo hối và nghi cái đã khởi 
sẽ tăng trưởng rộng lớn. Niệm giác chi chưa khởi 
sẽ không khởi; niệm giác chi đã khởi sẽ thoái 
thật. Trạch pháp, tinh tấn, khinh an”, hý, định, 
xả giác chị chưa khởi sẽ không khởi; trạch pháp, 
tỉnh tân, khinh an, hỷ, định, xả giác chi đã khởi 
sẽ thoái thât. 

“Nêu Tỳ-kheo chánh tư duy, tham dục cái 
chưa khởi sẽ không khởi; tham dục cái đã khởi 
sẽ khiến diệt. Sân nhuê, thùy miên, trạo hối và 
nghi cái chưa khởi sẽ không khởi; sân nhuế, 
thùy miên, trạo hối và nghi cái đã khởi sẽ đoạn. 
Niệm giác chi chưa khởi sẽ khởi; đã khởi rồi thì 
sẽ tái sanh khiến thêm rộng; trạch pháp, tinh tần, 
khinh an, hỷ, định, xả giác chi chưa khởi sẽ 
khởi; đã khởi sẽ tái sanh khiến thêm rộng.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

M 


3“ Nguyên Hán: ỷ š‡. 


660 TẠP A-HÀM (ID) 


R KINH 705. BẤT THOÁI” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có năm pháp bất thoái. Những gì là năm? 
Đó là tham dục, sân nhuế, thùy miên, trạo hỗi và 
nghi cái. Đó gọi là pháp thoái. Nếu tu tập bảy 
Giác chi, tu tập nhiêu, sẽ khiến tăng rộng. Đó gọi 
là pháp bất thoái. Những gì là bảy? Đó Niệm 
giác chi, Trạch pháp giác chi, Tinh tấn giác chi, 
Khinh an” giác chi, Hỷ giác chi, Định giác chị, 
Xả giác chi. Đó gọi là pháp bất thoái.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hý phụng 
hành. 

M 


KINH 706. CÁI!® 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
%8. Pali, S.46.37 Vudghi. 


9. Xem cht.97 trên. 
100. Pa|i, S.46.40 NIvarana. 
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bảo các Ty-kheo: 

“Có năm pháp, có thể làm cho đen tôi, có thể 
làm cho không mắt, có thê làm cho không trí, có 
thể làm cho sút giảm trí tuệ, chắng phải minh, 
chắng phải đẳng giác, chăng chuyên hướng Niết- 
bàn. Những øiì là năm? Đó là tham dục, sân nhuễ, 
thùy miên, trạo hôi và nghi. Như vậy, năm pháp 
này có thể làm cho đen tối, có thể làm cho không 
mắt, có thê làm cho không trí, chăng phải minh, 
chắng phải chánh giác, chăng chuyên hướng 
Niết-bàn. 

“Nêu có bảy Giác chị, thì có thể làm ánh sáng 
lớn, có thể làm con mắt, tăng trưởng trí tuệ, là 
minh, là chánh giác, chuyển hướng Niết-bàn. 
Những gì là bảy? Đó là Niệm giác chị, Trạch 
pháp giác chi, Tinh tân giác chi, Khinh an giác 
chi, Hỷ giác chị, Định giác chị, Xả giác chị, làm 
ánh sáng lớn, có thể làm con mắt, tăng trưởng trí 
tuệ, là minh, là chánh giác, chuyển hướng Niết- 
bàn.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH 707. CHƯỚNG CÁI'°! 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có năm chướng, năm cái', phiên não nơi 
tâm'®. có thể làm sút giảm trí tuệ và làm phân 
chướng ngại, chăng phải minh, chăng phải chánh 
giác, chăng chuyển hướng Niếễt-bàn. Những gì là 
năm? Đó là tham dục cái, sân cái, thùy miên cái, 
trạo hồi cái, nghị cái. Năm cái này là che kín, là 
bao phủ, phiền não ở tâm, khiến cho trí tuệ bị suy 
giảm, là phần chướng ngại, chăng phải minh, 
chắng phải đẳng giác, chăng chuyên hướng Niết- 
bàn. 

“Nêu là bảy Giác chi, thì chăng che kín, 
chắng bao phủ, chăng phiên não nơi tâm, tăng 
trưởng trí tuệ, là minh, là chánh giác, chuyên 
hướng Niết-bàn. 

Những gì là bảy? Đó là Niệm giác chị... Nw 


101. Pali, S.46.38 Ävarana-nivarana. 

102. Ngũ chướng ngũ cái # lš 7# 3š - Pãli: pañca ãvaranã nivarajnã, năm chướng cái, 
chướng ngại và ngăn che. 

103.Phiền não ư tâm # lất }* ;ù - Pãli: cetaso upakkilesä, là những tùy phiền não của 
tâm: là những thứ làm ô uế tâm. 
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đã nói ở trên... cho đến Xả giác chỉ. Như bảy 


Giác chi này chăng che kín, chắng bao phủ, 
chăng phiên não nơi tâm, tăng trưởng trí tuệ, là 


minh, là chánh giác, chuyển hướng Niết-bàn.” 


Bây giờ, Thê Tôn liên nói bài kệ răng: 


104. Tức khinh an. 


Tham dục, sân nhuế cái, 
Thùy miên, trạo hồi, nghỉ; 
Như năm thứ cải này, 

Tăng trưởng các phiên não. 
Năm cái che thể gian, 

Đắm sâu khó độ được; 
Ngăn che đổi chúng sanh, 


Khiển không thấy chánh đạo. 


Nếu đắc Thất giác chỉ, 

Thì có thể chiếu sáng; 

Chỉ lời chán thật này, 
Đảng Chánh Giác đã nói. 
Niệm giác chỉ là đầu, 
Trạch pháp, chánh tư đuy; 
Tỉnh tấn, ý! hỷ giác, 
Tam-muỘI, xả giác ChI. 
Như bảy Giác chỉ này, 
Chánh đạo của Máu-m1; 


664 TẠP A-HÀM (II) 


1: tùy thuận Đẳng Đại Tiên, 
Thoát sợ hãi sanh tử. 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH 708. THỌ 5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nếu có thiện gia nam tử, xả bỏ công việc 
đời, xuất ø1a học đạo; cạo bỏ râu tóc, mặc ca-sa, 
chánh tín sống không nhà, xuất gia học đạo. 
Trong số xuất gia như vậy, có người ngu si, 
nương vào nơi xóm làng, thành ấp; sáng đắp y 
mang bát vào thôn khất thực, nhưng vì không 
khéo giữ thân, không giữ gìn cửa các căn, không 
nhiếp thu các niệm minh, nên khi nhìn thấy 
những thiếu nữ trang điểm xinh đẹp, sanh tâm 
đăm nhiễm, không chánh tư duy, tâm chạy theo 
nắm bắt sắc tướng, tưởng đến sắc dục, làm cho 
tâm dục hừng hãy, thiêu đốt tâm, thiêu đốt thân, 
trả lại giới, trở về thê gian, tự thụt lùi chìm đắm. 
Trong khi đã yêm ly việc đời, xuất gia học đạo 
rôi mà còn nhiễm đăm trở lại, làm tăng thêm các 
tội nghiệp đề tự phá hoại, che lấp, chìm đắm. 

“Có năm loại cây lớn, hạt mầm của nó rất 


105. ốc cây. Pãli, S.46.39 Rukkha. 
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_ nhỏ, nhưng cây lớn lên thì to lớn, bóng cây có 
thể che tỗi các loại cây tạp nhỏ, khiến âm u héo 
úa, không sanh trưởng được. Những gì là năm? 
Đó là cây kiên-giá-da!, cây Ca-tỳ-đa-la!”", cây 
A-thấp-ba-tha'. cây Ưu-đàm-bát-la!, cây Ni- 
câu-lưu-tha`'”. Như vậy, năm loại cây đại thọ '"" 
này, tuy mâm của nó rất nhỏ, nhưng từ từ phát 
triển lớn lên, bóng của nó che khuất các cây nhỏ, 
có thể khiến cho tất cả bị che khuất rũ xuống. 
Những gì là năm? Đó là tham dục cái, dần dân 
tăng trưởng; là sân nhuế!!2, thùy miên, trạo hối, 
nghi cái, dần dần tăng trưởng. Vì tăng trưởng, 
nên khiến cho thiện tâm bị che khuất rũ xuông. 
Nếu tu tập bảy Giác chi, tu tập nhiêu, sẽ chuyển 
thành bất thoái. Những øì là bảy? Là Niệm giác 
chi, Trạch pháp, Tình tân, Khinh an, Hỷ, Định, 
Xả giác chị. Tu tập bảy Giác chi như vậy, tu tập 
nhiêu, sẽ chuyền thành bất thoái chuyền.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
"¬ Ca-tÿ-đa-la 3 ‡ ; £ẽ › Pali: kapithaka. 

108. A-thâp-ba-tha Jmƒ 34 3W ti: : Päli: assattha. 
109. Ƒu-đàm-bát-la lễ # ?⁄‡£ ££ › Pali: udumbara. 
119: Ni-câu-lưu-tha JE #J 8ÿ tt, › Pãli: nigrodha. 


111: Nguyên Hán: tâm thọ ,)› B{ , có thể nhầm. Päli: mahärukkha, cây đại thọ. 
112: Trong để bản thiếu sân nhuế. Thêm vào cho đủ. 
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hành. 
M 


KINH 709. THÁT GIÁC CHI!!? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

“Nêu Tỳ-kheo chuyên nhất tâm mình, lắng 
nghe Chánh pháp, có thê đoạn năm pháp; tu tập 
bảy pháp khiến cho càng lúc càng thăng tiên mãn 
túc. Đoạn Năm pháp gì? Là tham dục cái, sân 
nhuế cái, thùy miên cái, trạo hối cái và nghĩ cái, 
đó gọi là đoạn Năm pháp. Tu tập bảy pháp gì? Là 
Niệm giác chi, Trạch pháp giác chi, Tĩnh tân giác 
chi, Khinh an giác chị, Hỷ giác chị, Định giác chì 
và Xả giác chi. Nếu tu bảy pháp này thì càng lúc 
càng thăng tiễn mãn túc.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hý phụng 
hành. 


M 
KINH 710. THÍNH PHÁP 


113. Pa|i, S.46.23 Ïhãna. 
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— Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Thánh đệ tử có tín tâm thanh tịnh, chuyên 
tinh nghe pháp, có thê đoạn được năm pháp, tu 
tập bảy pháp, khiến cho được đây đủ. Những gì 
là năm? Là tham dục cái, sân nhuê, thùy miên, 
trạo hối và nghi cái. Đây là những cái cân đoạn. 
Những gi là bảy pháp? Là Niệm giác chị, Trạch 
pháp, Tình tân, Khinh an, Hỷ, Định, Xả giác chi. 
Bảy pháp này được tu tập đây đủ, với người có 
tịnh tín; đó gọi là tâm giải thoát; người có trí gọi 
là tuệ giải thoát. Nếu người nào bị tham dục 
nhiễm tâm thì sẽ không có đắc, sẽ không có lạc; 
người nào bị vô minh nhiễm tâm, thì trí tuệ 
không trong sạch. Cho nên, Ty-kheo ha tham 
dục, thì tâm giải thoát; la vô minh, thì tuệ giải 
thoát. Nêu Tỳ-kheo đó đã lìa tham dục, thì tự 
thân tác chứng tâm giải thoát; la vô minh, tuệ 
giải thoát, đó gọi là Tỳ-kheo đoạn ái phược, kết, 
mạn, chứng đắc hiện quán!!*, cứu cánh biên tế 
khô.” 


114 Đẳng vô gián#§ #£ Hữj ; bản Minh: vô minh. Xem chỉ.8 kinh 259. 
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Sau khi Phật nói kinh này XOng, các Ty- 
kheo nghe những gì Phật đã dạy, đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


KINH 711. VÔ ÚY (U!'° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong núi Kỳy-xà-quật, thành 
Vương xá. Bấy giờ có vương tử Vô Ủy" thường 
ngày đi bộ, thong thả dạo chơi, đi đến chỗ Đức 
Phật; sau khi diện kiến chào hỏi Thế Tôn xong, 
ngồi lui qua một bên, bạch Phật răng: 

“Bạch Thế Tôn, có Sa-môn, Bà-la-môn thây 
như vây, nói như vây: “Chúng sanh phiền não, 
không nhân, không duyên; chúng sanh thanh 
tịnh, không nhân, không duyên!!”,* Còn Thế Tôn 
thì thể nào?” 

Phật bảo Vô Úy: 

“Vị các Sa-môn, Bà-la-môn nói những điều 
mà họ không suy nghĩ, ngu s1, không phân biệt, 
không khéo léo, chăng biết suy nghĩ, chăng biết 


115. PaIi, S.46.56 Abhaya. 

11: Vô Úy vương tử ## †š -E 7ˆ › Pãli: Abhaya rãjakumãra. 

11 Bản Pãli: thuyết của Purana kassapa. Trong Trường bộ, đây là thuyết Luân hồi tịnh 
hóa của Makkhali Gosäla; xem D.ii. Säamaññaphala-sutta. 
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_ suy lường nên nói: “Chúng sanh phiền não, 
không nhân, không duyên; chúng sanh thanh 
tịnh, không nhân, không duyên.' như vậy. Vì 
sao? Vì chúng sanh phiên não có nhân, có duyên 
và chúng sanh thanh tịnh, có nhân, có duyên. 

“Chúng sanh phiên não có nhân gì, duyên gì? 
Chúng sanh thanh tịnh có nhân gì, duyên gì? Vì 
tham dục chúng sanh tăng thượng nên đỗi với 
của cải, đồ vật của người khác khởi lên lòng 
tham nói rằng: “Vật này là sở hữu của tôi thì tốt. 
Nó yêu thích không muốn xa lìa. Đỗi với chúng 
sanh khác khởi lên lòng sân hận, hung ác, toan 
tính, muôn đánh, muốn trói, chèn ép, gia tăng 
những việc trái đạo, tạo ra các nạn, không từ bỏ 
sân nhuê. Thân ham ngủ nghỉ, tâm lại lười biêng, 
tâm luôn dao động; bên trong không tịch tĩnh, 
tâm thường nghi hoặc, nghi quá khứ, nghi vị lai, 
nghi hiện tại. Này Vô Ủy, vì những nhân như 
vậy, những duyên như vậy, nên chúng sanh phiên 
não. Vì những nhân như vậy, những duyên như 
vậy nên chúng sanh thanh tịnh.”'!Š 

Vô Úy bạch Phật: 

“Thưa Củù-đàm, một phân triền cái đã đủ là 


118. Ấn Thuận, câu này dư, cắt bỏ. 
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?? 


phiên não tâm, huông chỉ là tât cả! 

Vô Úy lại bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, chúng sanh thanh tịnh có 
nhân øì, có duyên gì?“ 

Phật bảo Vô Úy: 

“Nêu Bả-la-môn nào có một niệm thù thăng, 
quyết định thành tựu; những việc đã làm từ lâu, 
những lời nói từ lâu, có thể tùy theo nhớ nghĩ, 
ngay lúc ây tu đập Niệm giác chị. Khi Niệm giác 
chi đã tu tập rôi, thì niệm giác đây đủ. Khi niệm 
giác đã đây đủ rôi, thì có sự lựa chọn, phân biệt, 
tư duy, lúc bấy giờ tu tập Trạch pháp giác chỉ. 
Khi đã tu tập Trạch pháp giác chỉ rôi, thì trạch 
pháp giác đây đủ. Khi đã lựa chọn, phân biệt, suy 
lường pháp rôi, thì sẽ nỗ lực tinh tấn; ở đây, tu 
tập Tinh tân giác chi. Khi đã tu tập Tĩnh tân giác 
chi rồi, thì tinh tân giác đầy đủ. Khi đã nỗ lực 
tinh tấn rôi, thì hoan hỷ sẽ sanh, xa lìa các tưởng 
về thức ăn, tu hỷ giác chỉ. Khi đã tu Hỷ giác chỉ 
tôi, thì hỷ giác đầy đủ. Khi Hỷ giác chi đã đây đủ 
rôi, thì thân và tâm khinh an!”: lúc ấy tu Khinh 
an giác chi. Khi đã tu Khinh an giác chỉ rôi, thì 
khinh an giác sẽ đầy đủ. Khi thân đã khinh an 


119 Nguyên Hán: ÿỷ tức 7 ñ › 
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_ rôi, thì sẽ được an lạc và khi đã an lạc rôi thì 
tâm sẽ định; khi ây tu Định giác chi. Khi đã tu 
Định giác chi rôi, thì định giác sẽ đầy đủ, Khi 
định giác chi đã đây đủ rôi, thì tham ái sẽ bị diệt 
và tâm xả sanh ra; khi ây tu Xả giác chi. Khi đã 
tu Xả giác chỉ rôi, thì xả giác sẽ đây đủ. Như vậy, 
này Vô Úy, vì nhân này, duyên này mà chúng 
sanh thanh tịnh.” 

Vô Úy bạch Cù-đàm: 

“Nêu một phần (ong bảy Giác chỉ này) đầy 
đủ, thì cũng khiến cho chúng sanh thanh tịnh, 
huống chỉ là tât cả.” 

Vô Úy bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, kinh này tên gì và phải phụng 
trì như thế nào?” 

Phật bảo vương tử Vô Úy: 

“Nên gọi đây là kinh Giác Chị.” 

Vô Úy bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, đây là giác phần tối thắng. 
Bạch Cù-đàm, con là Vương tử, đã an lạc, mà 
vẫn thường câu an lạc, nhưng ít khi ra vào. Nay 
lên trên núi, tứ chi tuy mỏi mệt, nhưng được 
nghe Cù-đàm nói kinh Giác Chi nên quên tất cả 
sự mệt nhọc.” 
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Sau khi Phật nói kinh này xong, vương tử - 
Vô Úy nghe những øì Phật đã dạy, hoan hỷ tùy 
hỷ, từ chỗ ngôi đứng lên, cúi đâu lễ dưới chân 
Phật rôi lui. 


L] 
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KINH 712. VÔ ÚY (2)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong hang núi Kỳ-xà-quật, 
tại thành Vương xả. 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sa biỆt: 

“Có Sa-môn, Bà-la-môn thấy như vây, nói 
như vây: “Không có nhân, không có duyên cho 
sự vô trí, vô kiến, của chúng sanh. Không nhân, 
không duyên cho trí kiến của chúng sanh”. Như 
đã nói đây đủ... cho đến vương tử Vô Ủy, sau khi 
nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, 
cúi đầu lễ dưới chân Phật, rôi lui. 


M 


KINH 713. CHUYÉN THÚ° 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, cây 


1 Đại Chánh quyển 27. Phật Quang quyển 27. Quốc Dịch quyển 24. Päli, S.46.56 
Abhya. 

? Bản Pãali, quan điểm của Purana Kassapa: natthi hetu natthi paccayo aññäãya 
adassanäya ahetu apaccayo aññãnam adassanam hoti, không có nhân, không duyên 
cho sự vô trí và vô kiến; vì vậy, vô trí, vô kiến là vô nhân vô duyên. Xem thuyết vô tác 
(akiriya), D.ii. Smãññaphala-sutta. 

3. Pãali, S.46.52 Pariyäya. 
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Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ có sô đông các 
Tỳ-kheo, sáng sớm đắp y mang bát vào thành 
Vương xá khất thực. Lúc ấy sô đông các Tỳ-kheo 
nghĩ như vây: “Hôm nay còn quá sớm, chưa đến 
giờ đi khất thực. Chúng ta hãy ghé qua tinh xá 
các ngoại đạo.' Số đông các Tỳ-kheo này liên 
vào tinh xá ngoại đạo, cùng các ngoại đạo chào 
hỏi nhau. Sau khi chào hỏi nhau xong, ngôi qua 
một bên. 

Các ngoại đạo hỏi Tỳ-kheo răng: 

“Sa-môn Cù-đàm vì các đệ tử nói pháp đoạn 
trừ năm cái, chúng che lấp tâm làm cho tuệ lực 
suy kém, là phần chướng ngại, không chuyên 
hướng Niết-bàn. An trụ bỗn Niệm xứ, tu bảy 
Ciác ý. Chúng tôi cũng vậy, vì các đệ tử nói đoạn 
năm cái vốn che lấp tâm làm cho tuệ lực suy 
giảm và khéo an trụ bốn Niệm xứ, tu bảy Giác 
phân. Chúng tôi cùng với Sa-môn Cù-đàm có gì 
là khác nhau, đều có thể nói pháp?” 

Khi các Tỳ-kheo nghe những điều ngoại đạo 
nÓI, trong lòng không vui, bèn chỉ trích ngược 
lạ, rồi từ chỗ ngôi đứng dậy bỏ đi, vào thành 
Xá-vệ khât thực. Khất thực xong, trở về tỉnh xá, 


+ Hán: phản a mạ £ 1! § : Bản Pãli: neva abhinandimsu nappatikkosimsu, không 
hoan hỷ cũng không chỉ trích. 
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_ cât y bát, rửa chân xong, đến chỗ Phật, cúi đâu 
đảnh lễ dưới chân Phật, ngôi lui sang một bên, 
đem những lời nói của ngoại đạo bạch đây đủ lên 
Thế Tôn. Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Lúc ngoại đạo kia nói như vậy, các ông nên 
hỏi ngược lại răng: “Năm cái của ngoại đạo, 
chủng loại lý ưng là mười. Bảy Giác chi, đáng ra 
phải là mười bôn.” Mười của năm cái là những 
øì? Mười bốn của bảy giác là những gì? Nếu hỏi 
như vậy, những ngoại đạo kia sẽ tự giật mình tán 
loạn. Theo pháp của ngoại đạo”, tâm sanh sân 
nhuếễ, kiêu mạn, chê bai, hiểm hận, không nhẫn 
thọ, hoặc im lặng cúi đâu, không thể biện luận, 
âm thâm suy nghĩ. Vì sao? Ta không thây người 
nào trong chúng chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, 
Bà-la-môn, Trời, Người nghe những gì Ta nói 
mà hoan hỷ tùy thuận, chỉ trừ có Như Lai và 
chúng Thanh văn ở đây nghe mà thôi. 

“Này các Ty-kheo, mười của năm cái là 
những gì? Đó là có tham dục bên trong, tham dục 


5. Hán: thuyết ngoại đạo pháp šít 2| ?š ‡Z - Tống-Nguyên-Minh: dư chữ thuyết. Xem 
đoạn văn tương đương ở kinh 714. 

5 Bản Paäli: näham... yo imesam pañhãnam veyyäkarajena citam ärãädheyya aññatra 
tathägatena và tathãgatasävakena và ito và sutvã, Ta... không ai có thể làm hài lòng 
với sự trả lời cho những câu hỏi này, trừ Như Lai hay đệ tử của Như Lai đã nghe từ 
đây. 
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bên ngoài. Tham dục bên trong kia là triên cái, 
là chăng phải trí, chắng phải đăng giác, không 
chuyên hướng đến Niết-bàn. Tham dục bên ngoài 
kia là cái, chăng phải trí, chăng phải đăng giác, 
không chuyên hướng đến Niết-bàn. 

“Sân nhuế có tướng sân nhuế. Nếu sân nhuế 
cùng với tướng sân nhuế”, tức là triền cái, chắng 
phải trí, chăng phải đăng giác, không chuyên đến 
Niết-bàn. Có thùy, có miên; thùy này, miên này 
tức là triền cái, chăng phải trí, chắng phải đắng 
giác, không chuyền hướng đến Niết-bàn. Có trạo 
cử, lêU hối tiếc; trạo cử này, hối tiếc này tức là 

? chăng phải trí, chăng phải đăng giác, không 
ch hướng đến Niết-bàn. Có nghi pháp thiện, 
có nghi pháp bất thiện'?: nghi pháp thiện này, 
nghĩ pháp bất thiện này tức là cái, chắng phải trí, 
chắng phải đắng giác, không chuyển hướng đến 
Niết-bàn. Đó gọi là năm cái nói mười. 

“Bảy Giác phân nói là mười bốn là những gì? 
Có tâm an trú chánh niệm nơi pháp bên trong!! 
7... Bản Pãli: ajjhattam vyãpãdo, bahiddhã vyãpãdo, nội sân, ngoại sân. 

s Hữu thụy, hữu miên. Bản Pali: thinam nivaranam, middham nivaranam, hôn trâm là 
triên cái; thụy miên là triên cái. 

9% Trạo (điệu) hối ‡# {§ - Pãli: uddhacca-kukkucca, bồn chồn và hối tiếc. 

19 Bản Paãli: ajjhattam dhammesu vicikicchà, bahiddhã dhammesu vicikicchà, hoài nghỉ 


các pháp bên trong, hoài nghi các pháp bên ngoài. 
- Bản Päli: yadapi... ajjhattam dhammesu sati tadapi satibojjhañgo, có chánh niệm nơi 
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có tầm an trú chánh niệm nói pháp bên ngoài. 
Niệm trụ pháp bên trong này chỉ cho Niệm giác 
phân, là trí, là đăng giác, có thể chuyên hướng 
đến Niết-bàn; niệm trụ pháp bên ngoài này cũng 
chỉ cho Niệm giác phân, là trí, là đăng giác, có 
thể chuyển hướng hướng đến Niết-bàn. Có tuyến 
trạch pháp thiện, tuyên trạch pháp chắng thiện!? 
Tuyến trạch pháp thiện kia là chỉ cho Trạch pháp 
giác phân, là trí, là đẳng giác, có thể chuyển đến 
Niết-bàn; tuyến trạch pháp. chắng thiện kia cũng 
chỉ cho Trạch pháp giác phân, là trí, là đắng giác, 
có thê chuyên đến Niết-bàn. Có tinh tân để đoạn 
pháp bất thiện, có tinh tân để nuôi lớn pháp 
thiện!. Tinh tấn để đoạn trừ pháp bắt thiện kia là 
chỉ cho Tinh tân giác phân, là trí, là đắng giác, có 
thể chuyên đến Niết-bàn. Tính tân để nuôi lớn 
pháp thiện kia cũng chỉ cho Tinh tấn giác phân, 
là trí, là đắng giác, có thể chuyển đến Niết-bàn. 
Có hý, có hý xứ!*. Hỷ này là Hỷ giác phân, là trí, 
là đắng giác, có thể chuyên đến Niết-bàn. Hỷ xứ 
các pháp bên trong, đó là niệm giác chỉ. 
- Bản Pãli: ajjhattam dhammesu paññãya pavicinati pavicarati... bahidhãä dhammesu..., 
bằng trí tuệ mà khảo sát (tư trạch) và khảo nghiệm (tư sát) các pháp bên trong... các 


pháp bên ngoài. 
13. Bản Päli: kãyikam viriyam...cetasikam viriyam, thân tinh tấn, tâm tinh tắn. 


14. Bản Paäli: savitakkavicärä pTtr...avitakkävicarä pTtI, hỷ đồng hành với tầm tứ, hỷ không 
đồng hành với tầm tứ. 


IS) 
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này cũng là Hỷ giác phân, là trí, là đăng giác, 
có thê chuyên đến Niết-bàn. Có thân khinh an, có 
tâm khinh an”. Thân khinh an này là Khinh an 
giác phân, là trí, là đăng giác, có thể chuyên đến 
Niết-bàn; tâm khinh an này cũng là Khinh an 
giác phân, là trí, là đăng giác, có thê chuyên đến 
Niết-bàn. Có định, có tướng định'. Định này chỉ 
cho Định giác phân, là trí, là đăng giác, có thê 
chuyển đến Niếễt-bàn; tướng định này cũng chỉ 
cho Định giác phân, là trí, là đăng giác, có thê 
chuyên đến Niếễt-bàn. Có xả pháp thiện, có xả 
pháp bất thiện'”. Xả pháp thiện này chỉ cho Xả 
giác phân, là trí, là đăng giác, có thể chuyên đến 
Niết-bàn; xả pháp bất thiện này cũng chỉ cho Xả 
giác phân, là trí, là đăng giác, có thê chuyên đến 
Niết-bàn. Đó gọi là bảy Giác phần nói là mười 
bốn.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hý phụng 
hành. 


15. Nguyên Hán: thân ỷ tức, tâm y tức # i R› ¿ù T7 5l › Pãli: kãyapassaddhi, 
cittapassaddhi. 

1. Bản Pãli: savitakko savicãäro samädhi, avitakko avicãro samadhi, định có tầm có tứ, 
định không tầm không tứ. 

1“ Bản Pãli: ajjhattam dhammesu upekkhä, bahidhã dhammesu upekkhä, xả nơi các 
pháp bên trong, xả nơi các pháp bên ngoài. 
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M 


KINH 714. HỎA'Š 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ có số đông các Tỳ- 
kheo. 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vải sai biỆt. 

“Có các xuất gia ngoại đạo nói như vậy, nên 
hỏi lại rẵng: “Nếu tâm yếu kém, còn do dự, bấy 
giờ nên tu những giác phần nào? Những gì tu 
không đúng lúc'?? Nếu lại tâm điệu cử”: với tâm 
điệu cử, do dự ây, bấy giờ nên tu những giác 
phần nào? Và những øì là không đúng lúc? Nếu 
hỏi như vậy, các ngoại đạo kia tâm sẽ giật mình, 
phân tán, nói lăng sang những pháp khác; tâm 
sanh phẫn nhuế, kiêu mạn, hủy báng, hiềm hận 
không nhẫn thọ; hoặc im lặng, cúi đầu, không thể 
biện luận âm thầm suy nghĩ. Vì sao? Ta không 
thây người nào trong chúng chư Thiên, Ma, 
Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, Trời, Người nghe 


18. 


œ 


Pãali, S.46.53 Aggi. 

19. Bản Pali:.. lnam citam hoii, katamesam tasmim samaye bojjhahgänam akälo 
bhãvanäya... kãlo bhãvanäya, khi tâm co rút, lúc ấy là hợp thời để tu tập những giác 
chi nào, không hợp thời cho sự tu tập những giác chỉ nào. 


20 Xem cht.8 kinh 713. 


= 
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những gì Ta nói mà hoan hỷ tùy thuận, chỉ trừ _ 
có Như Lai và chúng Thanh văn ở đây nghe mà 
thôi”. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu lúc tâm yếu kém, tâm 
do dự, thì không nên tu Khinh an giác phần, Định 
giác phần, Xả giác phần. Vì sao? Khi tâm yêu 
kém phát sanh, vì yêu kém, do dự, các pháp này 
càng làm tăng thêm yêu kém. Thí như một đóm 
lửa mà muốn cháy mạnh lên, lại bỏ than tro^ 
vào. Thế nào, này Tỳ-kheo, chăng phải vì thêm 
tro vào khiến cho lửa tắt chăng?” 

Tỳy-kheo bạch Phật: 

“Đúng vậy, bạch Thế Tôn 

“Cũng vậy, Tỳ-kheo, yếu đuôi, do dự, nếu tu 
Khinh an giác phần, Định giác phần, Xả giác 
phân, thì đây không phải thời, vì tăng thêm lười 
biếng thôi. 

“Hoặc khi tâm điệu cử khởi lên, nếu tâm 
điệu cử, do dự, bấy giờ, không nên tu Trạch 
pháp giác phân, Tỉnh tấn giác phân, Hỷ giác 

phân. Vì sao? Vì khi tâm điệu cử khởi lên, với 
tâm điệu cử, do dự, các pháp này làm cho tăng 


†?? 


21. Xem cht.6 kinh 713. 
22 Hán: tiêu thán {R j£ - Bản Paäii:... allãni ceva tinäni,... allãni ca gomayäni,... allãni ca 
katthani pakkhipeyya, bỏ vào những cỏ ướt, phân bò ướt, củi ướt. 
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__ thêm. Thí như lửa đang cháy, muôn dập tắt 
mà đem cỏ khô thêm vào. Ý các ông thế nào? 
Há không khiến cho lửa cháy bùng lên đó 
sao?” 

Tỳy-kheo bạch Phật: 


“Đúng vậy, bạch Thế Tôn!” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Khi tâm điệu cử khởi lên, nếu tâm điệu cử, 
do dự, mà tu Trạch pháp giác phân, Tỉnh tân 
giác phân, Hỷ giác phân, làm tăng thêm điệu 

cử. 

“Này các Tỳ-kheo, khi tâm yếu đuôi sanh 
khởi, nếu tâm yêu đuối, do dự. Lúc bấy giờ nên 
tu Trạch pháp giác phân, Tinh tân giác phân, Hỷ 
giác phân. Vì sao? Vì khi tâm yêu đuối sanh 
khởi, nếu tâm yêu đuối, do dự, bằng các pháp 
này mà được khai thị, chỉ giáo, khích lệ, làm cho 
hoan hỷ. Thí như một đóm lửa muốn cho nó cháy 
lên, thì nên cho cỏ khô vào. Thế nào Tỳ-kheo! 
Lửa này có cháy hừng lên không?” 

Tỳy-kheo bạch Phật: 

“Đúng vậy, bạch Thê Tôn!” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Khi tâm yếu đuối sanh khởi như vậy, nếu 
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tâm yêu đuôi, do dự, lúc bây giờ nên tu Trạch - 
pháp giác phân, Tinh tấn giác phân, Hỷ giác phân 
để được khai thị, chỉ giáo, khích lệ, làm cho hoan 
hỷ. 

“Hoặc khi tâm điệu cử sanh khởi; nếu tâm 
điệu cử, do dự, thì nên tu Khinh an giác phân, 
Định giác phần, Xả giác phân. Vì sao? Vì khi 
tâm điệu cử sanh khởi; nêu tâm điệu cử, do dự, 
thì băng các pháp này mà có thể khiến cho an trụ 
bên trong, nhất tâm nhiệp trì. Thí như lửa đang 
cháy, muôn cho nó tắt, chỉ cần cho than tro vào, 
thì lửa này sẽ tắt. 

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, nêu tâm điệu cử, 
do dự, mà tu Trạch pháp giác phân, Tinh tân giác 
phân, Hỷ giác phần thì không đúng thời; nếu tu 
Khinh an, Định, Xả giác phân thì tự nó mới đúng 
thời. Vì các pháp này khiến cho an trụ bên trong, 
nhất tâm, nhiếp trì. Niệm giác phân thì hỗ trợ cho 
tất cả.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH 715. THỤC?” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Có năm triển cái, bảy Giác phân, có thức ăn, 
không thức ăn. Nay Ta sẽ nói. Hãy lắng nghe và 
suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. Thí như 
thân thể phải nhờ vào thức ăn mới tôn tại, chứ 
chắng phải không nhờ thức ăn. Cũng vậy, năm 
triền cái nhờ vào thức ăn mới tôn tại, chứ chắng 
phải không nhờ thức ăn. 

“Tham dục triên cái lấy gì làm thức ăn? Đó là 
tướng xúc”t. Đôi với tướng ây mà không tư duy 
đúng”, tham dục chưa khởi sẽ khiến khởi; tham 
dục đã khởi rôi thì có thể khiên cho tăng rộng. 
Đó gọi là thức ăn của dục ái triền cái”9. 

“Những øì là thức ăn của sân nhuê triên cái? 
Đó là tướng chướng ngại”. Đối với tướng ấy mà 
23. Cí. S.46.2 Käya; 46.51 Ähãra. 

2. Hán: xúc tướng f#j 4H - Bản Pãli: subhanimitta, tịnh tướng. 

2. Bản Pãli: ayonisomanasikãrabahulïkäro, tu tập nhiều (với tịnh tướng) mà không tác ý 
một cách như lý. 

26 Dục ái 3X 3 › Pali: kãmachanda. 


2. Chướng ngại tướng # ý †f : Pãäli: patighanimittam, tướng đối nghịch hay đối ngại. 
Trong Päãli, patigha, có nghĩa là sân, cũng có nghĩa là đối nghịch (chướng ngại). 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyên 27 685 


không tư duy đúng, thì sân nhuê cái chưa khởi _ 
sẽ khiên khởi; sân nhuề cái đã khởi rôi thì có thể 
khiến cho tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của sân 
nhuế triỀn cái. 

“Những gì là thức ăn của thủy miên cái? Gồm 
có năm pháp. Những gì là năm? Đó là yếu. đuối, 
chắng vui, ngáp ợ, ăn nhiêu, lười biêng. Đối với 
chúng không tư duy đúng, khi thùy miên cái 
chưa khởi thì khiến khởi, thùy miên cái đã khởi 
rôi, có thê khiến cho nó tăng rộng. Đó gọi là thức 
ăn của thủy miên cái. 

“Những øì là thức ăn của trạo hối? Gồm có 
bốn pháp. Những gì là bốn? Đó là giác tưởng về 
thân thuộc, giác tưởng về mọi người, giác tưởng 
về chư Thiên, giác tưởng về những khoái lạc vốn 
đã tự kinh qua”Š. Tự mình nhớ nghĩ hay dò người 
khác khiến nhớ nghĩ mà sanh giác tưởng. Đôi với 
chúng khởi tư duy không chân chánh, khi trạo 
hồi chưa khởi thì khiến khởi; trạo hồi đã khởi rôi 
thì có thể khiến cho nó tăng rộng. Đó gọi là thức 
ăn của trạo hồi. 

“Những øì là thức ăn của nghi cái? Có ba đời. 
Những øì là ba? Đó là đời quá khứ, đời vị lai, đời 


28. Bản Pãli: cetaso avũpasamo, tâm không an tĩnh. 
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_ hiện tại. Đôi với đời quá khứ còn do dự, đời vị 
lai còn do dự, đời hiện tại còn do dự. Đối với 
chúng khởi tư duy không chân chánh, nghị cái 
chưa khởi sẽ khiến khởi; nghi cái đã khởi thì có 
thể khiến cho nó tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của 
nghĩ cái. 

“Thí như thân thể nhờ vào thức ăn mà được 
nuôi lớn, chứ chăng phải không nhờ thức ăn. 
Cũng vậy, bảy Giác phần cũng nhờ vào thức ăn 
mà tôn tại, nhờ vào thức ăn mà nuôi lớn, chứ 
chắng phải không nhờ ăn. 

“Cái gì là chắng phải thức ăn của Niệm giác 
phần? Không tư duy về bôn Niệm xứ, Niệm giác 
phần chưa khởi sẽ chăng cho khởi; Niệm giác 
phân đã khởi rồi, khiến cho giảm đi. Đó gọi là 
chắng phải thức ăn của Niệm giác phân. 

“Cái gì chăng phải là thức ăn của Trạch pháp 
giác phân? Lựa chọn đối với pháp thiện, lựa chọn 
đối với pháp bất thiện; không tư duy đối với 
chúng, Trạch pháp giác phần chưa khởi sẽ không 
cho khởi; Trạch pháp giác phần đã khởi sẽ khiến 
cho bị giảm đi. Đó gọi là chắng phải thức ăn của 
Trạch pháp giác phân. 

“Những øì là chắng phải là thức ăn của Tinh 
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tân giác phần? bôn Chánh đoạn; đối với chúng - 
không tư duy, tính tấn giác phân chưa khởi sẽ 
không khởi; Tinh tân giác phân đã khởi sẽ khiến 
cho bị giảm đi. Đó gọi là không phải thức ăn của 
Tinh tân giác phân. 

“Những øì là chắng phải là thức ăn của Hỷ 
giác phần? Có pháp Hỷ, có pháp hỷ xứ; đối với 
chúng không tư duy, Hý giác phần chưa khởi sẽ 
không cho khởi; Hỷ giác phần đã khởi sẽ khiến 
cho bị giảm đi. Đó gọi là chắng phải thức ăn của 
Hỷ giác phân. 

“Những øì là chăng phải là thức ăn của Khinh 
an giác phần? Có thân khinh an cùng tâm khinh 
an; đối với chúng không tư duy, khi Khinh an 
giác phần chưa sanh sẽ không cho khởi; Khinh 
an giác phân đã sanh sẽ khiến cho bị giảm đi. Đó 
gọi là chăng phải thức ăn của Khinh an giác 
phân. 

“Những øì là chăng phải là thức ăn của Định 
giác phần? Có bôn Thiên; đối với chúng không 
tư duy, Định giác phần chưa khởi sẽ không cho 
khởi; Định giác phần đã khởi sẽ khiến cho bị 
giảm đi. Đó gọi là chăng phải thức ăn của Định 
giác phân. 
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“Những øì là chăng phải là thức ăn của Xả 
giác phân? Có ba giới; đó là đoạn giới, vô dục 
giới, diệt giới; đối với chúng không tư duy, Xả 
giác phần chưa khởi sẽ không cho khởi; Xả giác 
phân đã khởi sẽ khiến cho bị giảm đi. Đó gọi là 
chăng phải thức ăn của Xả giác phân. 

“Những øì là chăng phải là thức ăn của tham 
dục cái? Quán bất tịnh; tư duy đối với nó, tham 
dục cái chưa khởi sẽ không khởi; tham dục cái đã 
khởi sẽ khiến cho bị dứt. Đó gọi là chắng phải 
thức ăn của tham dục cái. 

“Những gì là chắng phải `" ăn của sân nhuê 
cái? Tư duy về tâm từ kia,” sân nhuế cái chưa 
sanh sẽ không khởi; sân nhuế cái đã sanh sẽ 
khiến cho bị diệt đi. Đó gọi là chăng phải thức ăn 
của sân nhuế cái. 

“Những gì là chắng phải thức ăn của thùy 
miên cái? Tư duy về sự chiếu sáng”? kia, khi thùy 
miền chưa sanh, không cho khởi; thùy miên đã 
sanh rồi, khiến cho bị diệt đi. Đó gọi là chắng 
phải thức ăn của thùy miên cải. 

“Những øì là chắng phải thức ăn của trạo hỗi 
2. Bản Pãli: mettäcetovimutti, từ tâm giải thoát. 


30 Hán: minh chiếu. Bản Paäli: atthi ãrambhadhäatu nikkamadhätu parakkamadhãatu, có 
phát cần giới, tinh cần giới, dũng mãnh giới. 
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cái? Tư duy đúng về sự tĩnh chỉ kia, trạo hồi 
cái chưa sanh sẽ không khởi; trạo hôi cái đã sanh 
sẽ khiến cho diệt đi. Đó gọi là chắng phải thức ăn 
của trạo hồi cái. 

“Những gì là chắng phải thức ăn của nghỉ 
cái? Tư duy về pháp duyên khởi, nghi cái chưa 
sanh sẽ không khởi; nghi cái đã sanh sẽ khiến 
cho diệt đi. Đó gọi là chẳng phải thức ăn của 
nghĩ cái. 

“Thí như thân thê phải nhờ vào thức ăn mà 
sông, nhờ vào ăn mà tôn tại. Những gi là thức ăn 
của Niệm giác phân? Tư duy bốn Niệm xứ tôi, 
Niệm giác phần chưa sanh sẽ khiển cho sanh 
khởi; Niệm giác phần đã sanh càng sanh khởi 
khiến cho tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của Niệm 
giác phân. 

“Những gì là thức ăn của Trạch pháp giác 
phân? Có lựa chọn pháp thiện, có lựa chọn pháp 
bất thiện; khi tư duy về chúng, nếu Trạch pháp 
giác phân chưa sanh, khiến cho sanh khởi, Trạch 
pháp giác phần đã sanh rôi, thì càng sanh khởi 
khiên cho tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của Trạch 
pháp giác phân. 

“Những øì là thức ăn của Tinh tấn giác phân? 
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- Tư duy vê bôn Chánh đoạn, nêu Tĩnh tân giác 
phần chưa sanh, khiến cho sanh khởi, Tinh tấn 
giác phần đã sanh tôi, thì tái sanh khiến cho tăng 
rộng. Đó gọi là thức ăn của Tinh tân giác phân. 

“Những gi là thức ăn của Hỷ giác phân? Có 
Hỷ, có Hỷ xứ; tư duy về chúng, nếu Hỷ giác 
phân chưa sanh, khiến sanh khởi; Hỷ giác phần 
đã sanh rôi, thì tái sanh khiến cho tăng rộng. Đó 
gọi là thức ăn của Hỷ giác phân. 

“Những øì là thức ăn của Khinh an giác 
phần? Có thân khinh an, tâm khinh an; tư duy về 
chúng, nếu Khinh an giác phân chưa sanh, khiến 
sanh khởi, Khinh an giác phân đã sanh rôi, thì tái 
sanh khiến cho tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của 
Khinh an giác phân. 

“Những øì là thức ăn của Định giác phần? Tư 
duy về bôn Thiên, Định giác phân chưa sanh, 
khiến cho sanh khởi, Định giác phân đã sanh rôi, 
thì tái sanh khiến cho tăng rộng. Đó gọi là thức 
ăn của Định giác phân. 

“Những øì là thức ăn của Xả giác phần? 
Gồm có ba giới. Những øì là ba? Đó là đoạn 
giới, vô dục øiới, diệt giới; tư duy về chúng, 

Xá giác phân chưa sanh khiến cho sanh khởi; 
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Xã giác phân đã sanh rôi, thì tái sanh khiến _ 
cho tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của Xả giác 
phần.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH 716. PHÁP (1)°! 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Ở trong nội pháp, Ta không thây có một 
pháp nào mà pháp ác bất thiện chưa sanh lại 
khiến cho nó sanh; pháp ác bất thiện đã sanh tôi, 
thì tái sanh khiến cho tăng rộng. Hay pháp thiện 
chưa sanh, khiến cho không sanh; đã sanh rồi, 
khiến cho bị giảm đi. Đó là không tư duy chân 
chánh. 

“Này các Ty-kheo, không tư duy chân chánh, 
tham dục cái chưa sanh khiến cho sanh; đã sanh 
rôi, thì tái sanh khiến tăng rộng. sân nhuế, thùy 
miên, trạo hối, nghỉ cái chưa sanh, khiến cho 
sanh; đã sanh rồi, thì tái sanh khiến cho tăng 
rộng. Niệm giác phân chưa sanh, không cho 
sanh; đã sanh rồi, khiến giảm đi; Trạch pháp, 
Tinh tấn, Hy, Khinh an, Định, Xả giác phân chưa 
sanh, không cho sanh; đã sanh rôi, khiến ø1ảm đi. 

“Ta không thây một pháp nào có thể khiến 


31. Pali, S.45.83 Yoniso; 46.29 Ekadhamma. 
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cho pháp ác bất thiện chưa sanh thì không - 
sanh; đã sanh rồi, khiến cho đoạn; pháp thiện 
chưa sanh, thì khiến sanh; đã sanh rồi, thì cho tái 
sanh khiến tăng rộng. Đó là tư duy chân chánh. 

“Này Tỳ-kheo, tư duy chân chánh thì tham 
dục cái chưa sanh, sẽ khiến không sanh; đã sanh 
rôi, khiến cho nó dứt. Sân nhuế, thùy miên, trạo 
hối, nghi cái chưa sanh, khiên không sanh; đã 
sanh rồi, khiến dứt. Niệm giác phân chưa sanh, 
khiến cho sanh; sanh rồi, cho tái sanh khiến tăng 
rộng; Trạch pháp, Tình tân, Hỷ, Khinh an, Định, 
Xả giác phân chưa sanh, khiến cho sanh; đã sanh 
rôi, thì tái sanh khiến cho tăng rộng.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH 717. PHÁP (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Ở trong ngoại pháp, Ta không thây một pháp 
nào như là tri thức ác, bạn đảng ác mà pháp ác 
bất thiện chưa sanh, khiến cho sanh, đã sanh rôi, 
thì tái sanh khiến cho tăng rộng; pháp thiện chưa 
sanh lại khiến không sanh; đã sanh rôi lại khiến 
giảm đi. 

“Với tri thức ác, bạn đảng ác; tham dục cái 
chưa sanh, khiến sanh; đã sanh thì tái sanh khiến 
tăng rộng. Sân nhué, thùy miên, trạo hối, nghi cái 
chưa sanh khiến sanh; đã sanh rôi, thì tái sanh 
khiến tăng rộng. Niệm giác phân chưa sanh, thì 
khiến không sanh, đã sanh rôi khiến giảm đi; 
Trạch pháp, Tĩnh tân, Hỷ, Khinh an, Định, Xả 
giác phân chưa sanh, khiến không sanh; đã sanh 
rôi, khiến giảm đi. 

“Này các Tỳ-kheo, Ta không thấy một pháp 
nào, mà pháp ác bât thiện chưa sanh, khiến 
không sanh, đã sanh rồi, khiến nó dứt; khi pháp 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyên 27 695 


thiện chưa sanh, khiến sanh, đã sanh rôi, thì tái - 
sanh khiến tăng rộng. Đó là thiện tri thức, thiện 
bạn đảng, thiện tùy tùng. 

“Với thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy 
tùng, tham dục cái chưa sanh, thì không cho 
sanh; đã sanh rồi, thì khiến cho diệt đi; sân nhuế, 
thùy miên, trạo hôi, nghi cái chưa sanh, thì khiến 
cho không sanh, đã sanh rôi, thì khiến dứt. Niệm 
giác phân chưa sanh, thì khiến sanh, đã sanh rồi, 
thì tái sanh khiến tăng rộng: Trạch pháp, Tinh 
tân, Hỷ, Khinh an, Định, Xả giác phân khi chưa 
sanh, thì khiến sanh, đã sanh rồi, thì tái sanh 
khiến chúng tăng rộng.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

M 


KINH 718. XÁ-LỢI-PHÁ 1® 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả Xá-lợi-phât 
bảo các Ty-kheo: 


32. Päli, S.46.4 Vatta. 
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— “Có bảy Giác phân. Những gì là bảy? Đó là 
Niệm giác phân, Trạch pháp giác phân, Tinh tân 
giác phần, Hỷ giác phần, Khinh an giác phân, 
Định giác phần, Xả giác phân. Bảy Giác phần 
này quyết định mà được, không tinh cần mà 
được, tôi bề theo ý muốn mà chứng nhập một 
giác phân”. Hoặc buôi sáng, giữa trưa, hay buổi 
chiêu mà nêu muốn chứng nhập, thì nhiêu lần 
chứng nhập tùy theo sở dục. Thí như vua, đại 
thân, có đủ thứ y phục để ở trong rương tráp, tùy 
theo nhu câu cân dùng của mình mà vào lúc trưa 
hay chiêu, theo ý dùng tự do. Cũng vậy, này các 
Ty-kheo, bảy GI1ác phân này, vì quyết định mà 
được, không tính cân mà được, tủy ý chứng 
nhập. Tôi, đối với Niệm giác phân này, là thuần 
trăng thanh tịnh, lúc khởi biết khởi, lúc diệt biết 
diệt, lúc biển mắt biết biển mắt; đã khởi biết đã 
khởi, đã diệt biết đã diệt. Cũng vậy, đôi với 
Trạch pháp, Tình tấn, Hỷ, Khinh an, Định, Xả 
giác phân, thì cũng nói như vậy.” 

Sau khi Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này 
xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Tôn giả đã nói, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


33. Hán: giác phần chánh thọ ##2?IE# - 
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KINH 719. UU-BA-MA”° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại ấp Ba-liên- phất. Bây giờ 
Tôn giả Uu-ba-ma, Tôn giả A-đề-mục-đa* 
đang ngụ tại tính xá Kê lâm ở ấp Ba-liên-phất. 
Bấy giờ, Tôn giả A-đề-mục-đa vào buổi chiều 
sau khi từ thiền tịnh thức dậy, đến chỗ Tôn giả 
Ưu-ba-ma, chào hỏi khích lệ nhau xong, ngôi lui 
qua một bên, hỏi Tôn giả Ưu-ba-ma: 

“Tôn giả, có thể cho biết phương tiện của bảy 
Giác phần”, được chứng nhập với an trú lạc”Š 
như vậy, hay chứng nhập với an trú khố như 
vậy?” 

Ưu-ba-ma đáp rằng: 

“Tôn giả A-đề-mục-đa, Tỳ-kheo khéo biết 
phương tiện tu bảy Giác phần thì cũng có thể 
chứng nhập với an trú lạc như vậy, cũng có thê 
chứng nhập với an trú khô như vậy.” 


34. 


> 


Pali, S.46.8 Upaväna. 

3. Ưu-ba-ma {& 3# Ƒ# - Pali: Upavãna. 

3 A-đề-mục-đa Jƒ ‡# EH #4 › Pãli: Adhimutta. 

37. Thất giác phần phương tiện + # 2} 27 {# ›: Pãli: susamäraddhã satta bojjhañgãa, bảy 
Giác chi được khéo nỗ lực. 

38 Lạc trú chánh thọ # {t IE “ý › Päãli: phãsuvihãrãya samvattanti, chúng tác dụng để 

dẫn đến an trú lạc. 


¬ 
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——— Lại hỏi: 

“Tỳ-kheo làm thế nào để khéo biết phương 
tiện tu bảy Giác phân?” 

Ưu-ba-ma đáp rằng: 

““Tỳ-kheo lúc phương tiện tu Niệm giác phân, 
tư duy biết răng” “Tâm kia không khéo giải 
thoát, không bỏ ngủ nghỉ, không khéo điều phục 
trạo hồi. Như tư duy về pháp Niệm giác xứ của 
ta, tuy phương tiện tỉnh tấn cũng không đạt được 
bình đăng.” Cũng vậy, Trạch pháp, Tinh tấn, Hý, 
khinh an, Định, Xả giác phân cũng nói như vậy. 

“Nêu Tỳ-kheo lúc phương tiện tu Niệm giác 
phân, trước hết tư duy: “Tâm khéo giải thoát, dẹp 
bỏ ngủ nghỉ, điều phục trạo hối, đôi với pháp 
Niệm giác xứ này như ta tư duy rôi, sau đó tuy 
không tinh cần phương tiện mà đạt được bình 
đăng. Như vậy A-để-mục-đa, Tỳ-kheo biết 
phương tiện tu bảy Giác phân, chứng nhập với an 
trú lạc như vậy, chứng nhập với an trú khổ như 
vậy.” 

Sau khi hai vị Chánh sĩ cùng bàn luận với 
nhau xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy ra 
vê. 


39 Hán: tri tư duy 4 / f# › Án Thuận thêm từ bát ƒ£ : không biết tư duy. 
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KINH 720. A-NA-LUẬT 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả A-na-luật 
cũng ở nước Xá-vệ, trong tinh xá Tòng lâm. Lúc 
ây, có sô đông các Tỳ-kheo đến chỗ A-na-luật, 
chào hỏi khích lệ nhau. Sau khi chào hỏi khích lệ 
xong, ngôi lui qua một bên, nói với Tôn giả A- 
na-luật: 

“Thưa Tôn giả có biết, khi phương tiện tu bảy 
Giác phân, có sanh ra lạc trú không?” 

Tôn giả A-na-luật bảo các Tỳ-kheo răng: 

“Tôi biết, lúc Tỳ-kheo phương tiện tu bảy 
Các phân, sanh ra lạc trú.” 

Các Tỳ-kheo hỏi Tôn giả A-na-luật: 

“Thế nào là biết Tỳ-kheo khi phương tiện tu 
bảy Giác phân, sanh lạc trú?” 

Tôn giả A-na-luật bảo các Ty-kheo: 

“Tỳ-kheo phương tiện tu Niệm giác phân, mà 
khéo biết tư duy, tâm ta khéo giải thoát, khéo bỏ 
ngủ nghỉ, khéo điều phục trạo hồi. Như pháp 
niệm giác phân xứ này, tư duy rôi, nỗ lực phương 
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_ tiện, tâm không lười biếng, thân khinh an 
không loạn động, buộc tâm an trụ, không khởi 
loạn niệm, nhất tâm chứng nhập. Cũng vậy, đối 
với Trạch pháp, Tình tần, Hỷ, Khinh an, Định, 
Xả giác phần cũng nói như vậy. Đó gọi là biết 
Tỳ-kheo lúc phương tiện tu bảy Giác phân, thì 
sanh ra lạc trú.” 

Sau khi các Iy-kheo nghe những gì Tôn giả 
A-na-luật đã nói, đều hoan hý tùy hỷ, từ chỗ ngồi 
đứng dậy ra vê. 


M 


KINH 721. CHUYÊN LUẦN VƯƠNG (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Lúc Chuyến luân Thánh vương ra đời, có 
bảy báu hiện ra ở thê gian: bánh xe vàng báu, voi 
báu, ngựa báu, thần châu báu, ngọc nữ báu, quan 
giữ kho báu. Cũng vậy, Như Lai xuất thế cũng có 
báu bảy Giác phân hiện ra. 

“Trai giới"!, ngôi trên lầu quán, đại thân vây 


40. Päli, 46.42 CakkavaHti. 
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quanh, có bánh xe vàng báu xuất hiện từ 
phương Đông, bánh xe có ngàn căm, trục quay 
đều, vành bánh xe tròn, tướng bánh xe đây đủ, 
vua nghĩ: “Có điểm lành này, nên chắc chắn là 
Chuyên luân Thánh vương. Ta nay nhất định là 
Luân vương.' Liên dùng hai tay đỡ lấy bánh xe 
vàng báu, đặt vào giữa lòng tay trái, tay phải thì 
quay, nói răng: “Nếu đây là bánh xe vàng báu của 
Chuyên luân Thánh vương, thì hãy quay theo con 
đường cô xưa của Chuyển luân Thánh vương mà 
đi.” Lúc ấy bánh xe báu liên xuất phát, lăn đi phía 
trước vua và sô đông, ở phương Đông, nương 
vào hư không, nhắm hướng Đông mà đi, lăn theo 
con đường ngay thắng của Thánh vương xưa. 
Vua theo bánh xe báu; bốn binh chủng cùng theo. 
Nếu đến nơi nào bánh xe báu dừng lại thì vua và 
bốn binh chủng cũng dừng lại nơi đó. Các Tiểu 
vương những xứ phương Đông thấy Thánh 
vương đến, tất cả đều quy phục. 

“Như Lai xuất hiện ở đời cũng có bảy Giác 
phân hiện ra ở thế gian; đó là Niệm giác phân, 
Trạch pháp giác phân, Tinh tân giác phân, Hỹ 
giác phân, Khinh an giác phân, Định giác phân, 


“41. Bản Hán, văn đột ngột; có thể nhảy sót một đoạn. Xem kinh 722 dưới. 
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_ Xả giác phân.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đêu hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 722. CHUYÊN LUẬN (2)2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Lúc Chuyến luân Thánh vương xuất hiện ở 
đời, bảy báu cũng hiện ra ở thê gian. 

“Khi Chuyền luân Thánh vương ra đời, bánh 
xe vàng báu xuất hiện như thể nào? Bấy giờ 
Thánh vương Quán đánh dòng Sát-lợi, nhằm vào 
ngày răm, tắm rửa sạch sẽ, thọ trì trai ØIớI, ở trên 
lầu các, đại thân vây quanh. Khi ấy, có bánh xe 
vàng báu từ phương Đông xuất hiện. Bánh xe có 
ngàn căm, trục quay đều, vành bánh xe tròn, 
tướng bánh xe đây đủ, băng vàng ròng cõi trời. 
Vua tự nghĩ: “Nghe từ xa xưa truyền lại rằng, 
ngày răm nhằm ngày bỗ-tát, Đại vương Quán 
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đánh dòng Sát-lợi, tăm rửa sạch sẽ, thọ trì trai 
phước, thì có bánh xe báu hiện ra. Nay cũng như 
ngày xưa, đã có điềm lành này, nên biết ta là 
Chuyên luân Thánh vương. Liền dùng hai tay đỡ 
lây bánh xe vàng báu, đặt vào giữa lòng tay trái, 
tay phải thì quay, nói răng: “Nếu là bánh xe vàng 
báu của Chuyên luân Thánh vương, thì phải quay 
lại con đường cô xưa của Chuyền luân Thánh 
vương mà đi. Nói xong lời này rôi, bây giờ bánh 
xe báu liên từ trước vua nhắm hướng Đông mà đi 
theo con đường ngay thăng của Thánh vương 
xưa. Nhà vua cùng bốn binh chủng theo bánh xe 
báu, đến phương Đông. Các Tiểu vương các 
nước phương Đông thấy Thánh vương đến, đều 
tung hô: “Lành thay, hoan nghĩnh Đại vương 
đến! Đây là nước của Đại vương. Nước nảy an 
ồn, nhân dân phôn vinh an lạc. Xin ngài dừng lại 
ở đây, giáo hóa mọi người nước này. Chúng tôi 
thảy đều là tùy tùng của Thiên tôn.” 

Thánh vương đáp răng: 

“—Này các chủ tụ lạc, từ nay các ngươi nên 
khéo giáo hóa người dân trong nước. Nếu có ai 
nghịch lại, thì nên đến báo cho ta, sẽ theo như 
pháp luật mà giáo hóa. Chớ nên làm những điều 
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phi pháp. Và cũng nên khiến mọi người trong 
nước khéo cải hóa những điều phi pháp. Nếu 
đúng như vậy, thì đó là theo sự giáo hóa của ta. 

“Từ biển Đông này, Thánh vương nương theo 
đường của Thánh vương xưa đến biên Nam. Rồi 
nương theo con đường của Thánh vương xưa 
vượt biển Nam mà đến biến Tây; theo con đường 
của Thánh vương xưa vượt qua biến Tây đến 
biển Bắc. Các Tiêu vương quốc của các phương 
Nam, Tây, Bắc đều cung đón thỉnh mời cũng nói 
đây đủ như phương Đông. Bây giờ, bánh xe vàng 
báu mà Thánh vương đã đi theo này vượt qua 
biên Bắc, trở lại trên cung điện Chánh trỊ, ở giữa 
hư không. Đó là Chuyên luân Thánh vương khi 
xuất hiện ở đời thì có bánh xe vàng báu hiện ra ở 
thế gian. 

“Khi Chuyên luân Thánh vương xuất hiện ở 
đời, voi trắng báu hiện ra ở thế gian như thê nào? 
Đại vương Quán đảnh dòng Sát-lợi thây voi hoàn 
toàn trăng, màu sắc nó tươi đẹp, bảy chi vững 
vàng”. Thánh vương thây vậy, lòng hân hoan 
nghĩ: “Voi báu này, nay lại ứng hiện đôi với ta. 
Vua liên cho kêu tượng sư, người điều phục voi 
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giỏi, bảo nhanh chóng điêu phục voi báu nảy, 
khi nào điều phục xong hãy đưa đến. Tượng sư 
vâng lệnh, chưa đầy một ngày mà đã điều phục 
được voi; đây đủ tất cả dâu hiệu chứng tỏ đã 
được điều phục. Giỗng như voi khác đã được 
điều phục trong một năm; con voI báu này chỉ 
được điều phục trong vòng một ngày mà được 
như vậy. Sau khi đã điều phục xong, dẫn đến chỗ 
vua, tâu lên vua răng: “Voi này đã được điều 
phục xong, giờ xin vua biết cho.” 

“Bây giờ, Thánh vương, xem kỹ tướng voi đã 
được điều phục hoàn bị này, rôi cưỡi voi báu, 
vào lúc sáng sớm, đi khắp bôn biến, cho đến giữa 
ngày trở về vương cung. Đó gọi là khi Chuyên 
luân Thánh vương xuất hiện ở đời, thì voi báu 
này hiện ra ở thê gian. 

“Khi Chuyển luân Thánh vương xuất hiện 
ở đời, thì ngựa báu hiện ra ở thể gian như thể 

nào? Chuyển luân Thánh vương sở hữu một 
con ngựa báu, thân toàn màu xanh, đầu đen, 
đuôi đỏ. Thánh vương thấy ngựa, lòng sanh 

hân hoan, nghĩ: “Ngựa thân này, nay lại ứng 

hiện đối với ta.” Vua liền giao cho mã sư, hãy 
nhanh chóng điều phục nó, khi nào điều phục 
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xong thì dẫn đến đây. Mã sư vâng lệnh, chưa 
đây một ngày mà đã điều phục được ngựa 

này. Giống như ngựa khác đã được điều phục 

cả năm, ngựa báu này chỉ không đây một ngày 
mà được điều phục như vậy. Sau khi biết 
ngựa đã điều phục xong, dẫn đến chỗ vua 
thưa rằng: “Ngựa này dã được điều phục 

xong.' 

“Bầy giờ, Thánh vương xem kỹ tướng ngựa 
báu đã được điều phục hoàn bị, rồi cưỡi ngựa 
báu, vào lúc sáng sớm, đi khắp bốn biến, cho 

đến giữa ngày trở về Vương cung. Đó gọi là 
khi Chuyển luân Thánh vương xuất hiện ở 
đời thì ngựa báu cũng hiện ra thế gian. 
“Khi Chuyên luân Thánh vương xuất hiện ở 
đời, thì ngọc báu Ma-nI hiện ra ở thê gian như 
thế nào? Ngọc báu mà Chuyển luân Thánh vương 
sở hữu, hình dáng của nó có tám cạnh, chiêu ánh 
sáng đượm, không tỳ vết, thường làm đèn sáng 
trong cung vua. Chuyên luân Thánh vương thí 
nghiệm ngọc báu. Vào một đêm trời mưa tôi tăm, 
cầm ngọc báu đi trước dẫn đường, đem bốn binh 
chủng vào trong vườn rừng, ảnh sáng của nó tỏa 
rạng ra cỡ một do-tuần. Đó gọi là lúc Chuyễn 
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luân Thánh vương xuât hiện ở đời, thì ngọc báu 
Ma-ni hiện ra ở thế gian. 
“Khi Chuyển luân Thánh vương xuất hiện 
ở đời, thì Ngọc nữ hiền báu hiện ra ở thế gian 
như thế nào? Ngọc nữ mà Chuyển luân Thánh 
vương sở hữu, không đen không trắng, không 
cao không thấp, không lớn quá, không nhỏ 
quá, không mập không ốm, thân thể đoan 
chánh, thân thể lúc lạnh thì âm, lúc nóng thì 
mát, thân thể mềm mại như áo ca-lăng-øià; 
những lỗ chân lông trên cơ thể toát ra mùi 
hương chiên-đàn, hơi thở mũi, miệng thoảng 
mùi thơm Ưu-bát-la; ngủ sau dậy trước, hầu 
hạ nhà vua, theo sắc mặt biết ý mà phục vụ; 
lời nói dịu dàng đáng yêu, đoan tâm chánh 
niệm làm cho vua phát sanh đạo ý; tầm không 
vượt trái, huông chỉ là thân và khẩu. Đó gọi là 
lúc Chuyển luân Thánh vương xuất hiện ở đời 
thì có Ngọc nữ hiện ra thế gian. 

“Khi Chuyên luân Thánh vương xuất hiện ở 
đời thì thân báu chủ kho tàng hiện ra thê gian? Vì 
đại thần chủ kho tàng của Chuyến luân Thánh 
vương, vốn hay làm việc bố thí, nên khi sanh ra 
đã có thiên nhãn, có thê thấy kho tàng ân dấu là 
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_ có chủ hay không chủ, hoặc dưới nước hay 
trong đất, hoặc gân hay xa, tất cả đều thây hết. 
Khi Chuyến luân Thánh vương cân trân bảo thì 
lập tức ra lệnh, tùy theo chỗ cần dùng của vua 
liên dâng lên. Một hôm Thánh vương muôn xem 
thử khả năng của vị đại thân này, nên cho giong 
thuyên ra biển và bảo vị đại thần này: 

“Ta đang cân vật báu. 

Đại thân tâu vua răng: 

“Xin dừng bên bờ một chút, thần sẽ dâng 
lên. 

Vua bảo đại thân này: 

“ Hiện tại ta không cân vật báu bên bờ, mà 
cần đưa hết cho ta ngay“?! 

“Bây giờ, ngay trong nước đại thân liên lây ra 
bốn chum vàng, bên trong đựng đây kim bảo 
dâng lên Thánh vương, tùy theo chỗ cần dùng 
của vua mà lấy sử dụng. Nêu lấy đủ rôi, những 
kim bảo còn lại đêu được trả lại trong nước. Đó 
gọi là Thánh vương khi xuất hiện ở đời, thì có 
thân chủ kho tàng như vậy hiện ra ở thế gian. 

“Khi Thánh vương xuất hiện ở đời, có thân 
chủ binh hiện ra ở thê gian như thế nào? Có vị 
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đại thân chủ binh thông minh, tài trí, biện - 
thông. Cũng như người ở thê gian thành tựu sự 
suy tính khéo léo, thần này tùy theo chỗ cân của 
Đại vương mà đáp ứng như cần đi, cân dừng lại, 
cần xuất, cần nhập; hay bốn loại binh chủng của 
Thánh vương đang hành quân đường xa chợt 
dừng lại vẫn khiến không bị mệt mỏi; biết tất cả 
những gì vua cần nên làm, cùng những việc có 
công đức ngay trong hiện tại và đời sau đem 
trình tâu Thánh vương. Đó gọi là lúc Chuyên 
luân Thánh vương xuất hiện ở đời, có sự xuất 
hiện của thần chủ binh. Cũng vậy, khi Như Lai, 
Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác xuất hiện ở đời, có 
bảy Giác phân hiện ra ở thế gian. 

“Những gÌ là bảy? Đó là Niệm giác phân, 
Trạch pháp giác phân, Tinh tân giác phân, Hỹ 
giác phân, Khinh an giác phân, Định giác phân, 
Xả giác phân.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hýỷ phụng 
hành. 


M 
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s KINH 723. NIÊN THIẾU 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Lành thay, Tỳ-kheo! Nương“° vào người mà 
nghe pháp, các Tỳ-kheo trẻ tuổi nên cúng dường, 
phụng sự các vị Trưởng lão tôn túc. Vì sao? Vì 
nếu Tỳ-kheo nhỏ tuổi nào cúng dường, phụng sự 
các vị Ty-kheo Trưởng lão, thì lúc nào cũng nghe 
được pháp thầm diệu. Sau khi đã nghe pháp thâm 
diệu rồi, sẽ thành tựu được hai việc chánh là thân 
chánh và tâm chánh; bấy giờ tu Niệm giác phân. 
Sau khi tu Niệm giác phân rồi, Niệm giác phần 
sẽ đây đủ. Khi Niệm giác phần đã đây đủ rồi, đôi 
với pháp lựa chọn, phân biệt, suy lường: bấy giờ, 
phương tiện tu tập Trạch pháp giác phân, chi tiết 
cho đến, tu tập Xả giác phân sẽ đêu đây đủ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH 724. QUÁ BÁO PHỤNG SỰ “” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Nêu Tỳ-kheo trì giới, tu đức, có tàm quý, 
thành tựu pháp chân thật. Người nào thây vị này, 
sẽ được nhiều quả báo. Hoặc lại nghe vị này, 
hoặc còn nhớ nghĩ đến, theo xuất ø1a, sẽ được 
nhiêu công đức; huống chi là lại gần gũi, cung 
kính, phụng sự. Vì sao? Vì gân gũi, phụng sự 
người như vậy, thì lúc nào cũng sẽ được nghe 
pháp thâm diệu. Sau khi đã nghe pháp thâm diệu 
rôi, sẽ thành tựu hai việc chánh là thân chánh và 
tâm chánh, phương tiện tu tập Định giác phân. 
Sau khi đã tu tập rôi, sự tu tập sẽ đây đủ... cho 
đến, Xả giác phân tu tập đây đủ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


4. S.46.3 Sila (phần đầu). 


712 TẠP A-HÀM (II) 


1" KINH 725. BÁT THIỆN TỤ® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Nói tụ bất thiện là nói năm triển cái, đó là 
chánh thuyết. Vì sao? Tụ thuân bất thiện, đó 
chính là năm triên cái. Những gì là năm? Đó là 
tham dục cái, sân nhuễ cái, thùy miên cái, trạo 
hối cái và nghi cái. 

“Nói tụ thiện là nói bảy Giác phân, đó là 
chánh thuyết. Vì sao? Thuần nhất thanh tịnh, đó 
chính là bảy Giác phần. Những øì là bảy? Đó là 
Niệm giác phân, Trạch pháp giác phân, Tinh tấn 
giác phân, Hỷ giác phân, Khinh an giác phân, 
Định giác phần, Xả giác phân.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tính xá Giáp cốc”? thành 
Vương xá. Khi ấy Tôn giả A-nan cũng ở tại đó. 

Bây giờ, Tôn giả ở một mình nơi vắng, thiên 
tịnh tư duy và nghĩ như vây: “Một nửa phạm 
hạnh tức là thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện 
tùy tùng, chăng phải là ác tri thức, ác bạn đảng, 
ác tùy tùng. 

Rồi Tôn giả từ thiền tịnh tỉnh giâc, đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rôi ngôi lui 
qua một bên, bạch Phật rắng: 

“Bạch Thể Tôn, Con ở một mình nơi văng, 
thiên định tư duy và nghĩ như vây: “Một nửa 
phạm hạnh này là thiện tri thức, thiện bạn đảng, 
thiện tùy tùng, chăng phải là ác tri thức, ác bạn 
đảng, ác tùy tùng”. ” 

Phật bảo A-nan: 

“Chớ nghĩ như vẫy: “Một nửa phạm hạnh này 
là thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tủy tùng, 
chắng phải là ác tri thức, ác bạn đảng, ác tùy 
tùng.` Vì sao? Thuần nhất mãn tịnh, phạm hạnh 
thanh bạch”!, chính là thiện tri thức, thiện bạn 
50. Giáp cốc tinh xá Z 43 I$ #2 › 


51. Pali: sakalam evidam brahmacariyam yadidm kalyanämittä kalyänasahäyatä, chính 
toàn bộ đời sống phạm hạnh này là thiện tri thức, thiện đồng hành... 
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_ đảng, thiện tùy tùng, chăng phải là ác tri thức, 
ác bạn đảng, ác tùy tùng. Vì Ta là thiện tri thức 
nên có chúng sanh ở nơi Ta mà tiếp nhận Niệm 
giác phân, y viễn ly, y vô dục, y tịch diệt, hướng 
đến xả. Cũng vậy, Trạch giác phân, Tinh tấn giác 
phân, Hỷ, Khinh an, Định và Xả giác phần, y 
viễn ly, y vô dục, y tịch diệt, hướng đến xả. Vì 
vậy cho nên, A-nan, thuần nhất mãn tịnh, phạm 
hạnh thanh bạch chính là thiện tri thức, thiện bạn 
đảng, thiện tùy tùng, chăng phải là ác tri thức, ác 
bạn đảng, ác tùy tùng.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nehe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

M 


KINH 727. CÂU-DI-NA® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại tụ lạc Lực sĩ, du hành 
trong nhân gian, đến khoảng giữa thành Câu-di- 
na-kiệt và sông Hy-liên, ở cạnh tụ lạc. Bây ĐIỜ 
Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

“Hôm nay, Ta bị đau lưng, muốn năm nghỉ 


5. S, 46.16 Gilãna. Cf. D.16 Mahãparinibbäna-suttanta. 
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một chút. Hãy gâp Uât-đa-la-tăng làm bốn lớp _ 
cho Thê Tôn.” 

Tôn giả A-nan liên vâng lời dạy, gập làm bốn 
lớp, trải Uất-đa-la-tăng xong bạch Phật răng: 

“Bạch Thế Tôn con đã gấp làm bốn lớp và đã 
trải Uất-đa-la-tăng rồi, xin Thế Tôn biết cho!” 

Bây giờ, Thế Tôn gôi đâu lên Tăng-già-lê 
gập dày, năm nghiêng hông bên phải, hai chân 
xếp chồng nhau, cột niệm vào tướng sáng, chánh 
niệm chánh trí, với giác tưởng muôn trỗi dậy, 
bảo Tôn giả A-nan: 

“Ông hãy nói về bảy Giác phân.” 

Tôn giả A-nan liên bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đó là Niệm giác phần, được 
Thế Tôn nói sau khi tự giác ngộ, thành Đắng 
chánh giác, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng 
đến xả. Và đôi với Trạch pháp, Tĩnh tân, Hý, 
khinh an, Định, Xả giác phân, được Thế Tôn 
nói sau khi thành Đăng chánh giác, y viễn ly, y 
dục, y diệt, hướng đến xả.” 

Phật bảo A-nan: 

“Ông nói tinh tân chăng?” 

A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con nói tỉnh tân. Bạch Thiện 


716 TẠP A-HÀM (ID 


- Thệ, con nói tỉnh tân.” 
Phật bảo A-nan: 
“Chỉ tu tập tinh tấn, tu tập nhiêu, sẽ được Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác.” 
Nói xong, Ngài ngôi ngay thắng, cột niệm. 
Lúc này, có một Tỳ-kheo liên nói kệ rằng: 
Thích nghe pháp vị điệu, 
Chịu đau, bảo người nói, 
T)-kheo liên nói pháp, 
Nói về bảy Giác phầm. 
Lành thay! Ngài A-nan, 
Hiểu rõ khéo diễn thuyết; 
Pháp thanh thịnh thù thắng, 
Nói lìa cấu vi diệu. 
Niệm, Trạch pháp, Tỉnh tấn, 
Hỳ, Khinh an, Định, Xá; 
Đó là bảy Giác phần, 
Pháp vi diệu khéo nói. 
Nghe nói bảy Giác phần, 
Đạt sáu vị Chánh giác; 
Thân chịu nhiễu đau nhức, 
Găng chịu ngôi lắng nghe. 
Hãy nhìn vua chánh pháp, 
Thưởng Vì người nói năng, 
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Mà còn thích nghe nói, 
Hung chỉ người chưa nghe. 
Trí tuệ lớn bậc nhất, 

Mười lực, bậc đáng lễ; 
Ngài cũng lại vỘi vàng, 

Đến nghe nói Chánh pháp. 
Người hiểu biết thông đạt, 
Khế kinh, A-tb-đàm, 

Người thông suốt Pháp luật, 
Còn nghe huống chỉ người. 
Nghe nói pháp như thật, 
Chuyên tám tĩnh giác nghe; 
Những pháp Phát đã dạy, 
Được lìa dục, VHI Sướng. 
Vui sướng thán nhẹ nhàng, 
Tâm tự Vui cũng vậy; 

Tám vui được chứng nháp, 
Chánh quản trong việc làm. 
Nhằm chán ba đường ác, 
Lìa dục tâm giải thoát; 
Chản các Hữu đường ác, 
Không tạo nhân Trời, Người. 
Vô dư, như đèn tắt, 

Cứu cánh Bát-niết-bàn; 
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_ Nehe pháp nhiễu phước lợi, 
Những lời dạy tôi thắng; 
Cho nên luôn t duy, 
Nghe lời Đại Sư dạy. 
Tỳ-kheo này nói kệ xong, từ chỗ ngôi đứng 
dậy mà đi. 
M 


KINH 728. THUYÉT® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Có bảy Giác phân. Những øì là bảy? Đó là 
Niệm giác phân.... cho đến Xả giác phân.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


53. S. 46.22 Desanä. 
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KINH 729. DIẸT* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Nên tu tập bảy Giác phân. Tu tập những gì 
là bảy Giác phân? Là Niệm giác phân,... cho đến 
Xả giác phân. Nếu Tỳ-kheo tu Niệm giác phân, y 
viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả. Cũng 
vậy, tu Irạch pháp, Tĩnh tân, Hỷ, Y, Định và Xả 
giác phân, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến 
xả.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 730. PHÂN® 

Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn bảo 


5. S, 46.27 Nirodha. 
55. S. 46.41 Vidhã. 
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_ các Tỳ-kheo: 
Như đã nói ở trên, nhưng có một vải sai biỆt. 
“Các Tỳ-kheo, quá khứ đã tu bảy Giác phân 
như vậy, vị lai cũng sẽ tu bảy Giác phần như 
vậy.” 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 731. CHI TIẾTẼ5 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Tỳ-kheo đối với Niệm giác phân thanh tịnh, 
trăng tinh, không có chi tiết, lìa các phiền não; 
giác chi ấy chưa khởi thì không khởi, trừ phi có 
Phật điều phục giáo thọ”. Cho đến Xả giác phân 
cũng nói như vậy. 

“Nêu Tỳ-kheo đôi với Niệm giác phần thanh 
56. S, 46.9-10 Uppannä; 46. 49 Anga. 

5“ Hán: trừ Phật điều phục giáo thọ Ƒ@ fÿ 3j{ {Ä #4 ‡# : Päli...bojjihahgä bhãvitã 


bahulikatã uppannã uppajjanti nãññatra tathãägatassa pãtubhäväa, giác chi được tu tập, 
được sung mãn, nếu chưa sanh thì sanh, trừ phi không có Như Lai xuất hiện. 
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tịnh, trăng tinh, không có chỉ tiết, lìa các phiên _ 
não; giác chi ây chưa khởi thì khởi, vì được Phật 
điều phục giáo thọ, không phải khác. Cho đến Xả 
giác phần cũng nói như vậy.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 732. KHỞI?° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vải sai biỆt. 

“GIác chi chưa khởi không khởi, vì không có 
Thiện Thệ. Giác chi chưa khởi thì khởi, có Thiện 
Thệ điều phục giáo thọ, không phải khác.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


58. S, 46.9-10 Uppannä. Xem kinh 731 trên. 
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— KINH 733. THẤT ĐẠO PHÁM (1)° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ có Tỳ-kheo đến chỗ 
Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rôi ngôi lui 
qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, gọI là giác phân. Bạch Thế 
Tôn, thế nào là giác phần?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Giác phân là bảy pháp Đạo phẩm5?, Nhưng 
này các Tỳ-kheo, bảy Giác phần phải theo thứ tự 
mà khởi, được tu tập đầy đủ.” 

Tỳy-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là giác phân theo thứ 
tự mà khởi và tu tập đây đủ?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Nêu Tỳ-kheo sống quán thân trên nội thân. 
Vị kia khi sống quán nội thân trên thân, nhiếp 
tâm cột niệm không quên, lúc bấy giờ phương 
tiện tu tập Niệm giác phân. Sau khi đã phương 
tiện tu tập Niệm giác phân, tu tập mãn túc. Khi 
Niệm giác phần đã được mãn túc, đôi với pháp 
59 S. 46.5 Bhikkhu. 


80 Đạo phẩm pháp }š ¡ )Z › Pãli: bodhäya samvattant tti... bojjhañgä' ti vuccanti, chúng 
tư trợ cho sự giác ngộ, nên chúng được gọi là giác chỉ. 
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mả tuyến trạch, phân biệt, tư lường, lúc bây giờ _ 
phương tiện tu tập Trạch pháp giác phân. Sau khi 
đã phương tiện tu tập, tu tập mãn túc. Như vậy 
cho đến tu tập mãn túc Xả giác phần. Như sống 
quán niệm nội thân trên thân, sông quán niệm 
ngoại thân, nội ngoại thân, thọ, tâm, pháp cũng 
vậy, lúc bấy giờ, chuyên tâm, cột niệm, không 
quên,... cho đến Xả giác phần cũng nói như vậy. 
An trú như vậy, thì giác phần khởi theo thứ tự; 
khi đã khởi theo thứ tự rồi, tu tập mãn túc.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các T-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 734. QUÁ BÁO (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
Ty-kheo kia: 

Như đã nói trên, nhưng có mỘI vải sai biỆt. 

“Nêu Tỳ-kheo đã tu tập bảy Giác phần như 
vậy, sẽ được hai loại quả: Hiện tại lậu tận mà Vô 


61. S. 48.65 Dve phalã. 
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_ đư Niễt-bàn, hoặc được quả A-na-hàm.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đêu hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 735. QUÁ BÁO (2)% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vải sai biỆt. 

“Ty-kheo sau khi tu tập bảy Giác phân như 
vậy, tu tập nhiều, sẽ được bốn quả, bỗn phước 
lợi. Những gì là bốn? Là quả Tu-đà-hoàn, quả 
Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm và quả A-la-hán.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH 736. THÁT CHỦNG QUÁ 
Tôi nghe như vây: 


52, 48.12 Sankhita. 
8. S. 46.3. Sila. 
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Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vải sai biỆt. 

“Nêu Tỳ-kheo tu tập bảy Giác phân, tu tập 
nhiêu, sẽ được bảy quả, bảy phước lợi. Những gì 
là bảy? Đó là Tỳ-kheo được niềm vui chứng 
chánh trí trong đời hiện tại”! Hoặc lúc qua đời, 
mà không được niềm vui chứng chánh trí trong 
đời hiện tại”, nhưng lúc qua đời mà đoạn tận 
năm hạ phân kết, đạt được Trung Bát-niễt-bàn. 
Nếu không được Trung Bát-niết-bàn, thì được 
Sanh Bát-niết-bàn. Nêu không được Sanh Bát- 
niết-bàn, thì được Vô hành Bát-niễt-bàn. Nếu 
không được Vô hành Bát-niễt-bàn, thì được Hữu 
hành Bát-niết-bàn. Nêu không được Hữu hành 
Bát-niết-bàn, thì được Thượng lưu Bát-niết-bàn.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, Ty-kheo nọ 
nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


9%. Hán: đắc hiện pháp trí chứng lạc {# Hi ;# # š§ #£ - Pali: ditthidhamme patikacca 
aññam ärädheti, ngay trong đời hiện tại nhất định chứng đắc chánh trí. Bản Hán hiểu 
ärãdheti: vui thích; cũng có nghĩa là thành đạt. 

6. Pali: no ce dittheva dhamme patikacca aññam ärãdheti atha maranakäale aññam 
ãrãdheti, nếu hiện pháp không nhất định chứng đắc chánh trí, khi lâm chung sẽ 
chứng đắc chánh trí. Đây là kết quả thứ hai. 
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KINH 737. THÁT ĐẠO PHẨM (2)% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Gọi là giác phân, vậy thế nảo là giác phần?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là nơi 
pháp y cứ; xin vì chúng con mà nói, các Ty-kheo 
sau khi nghe xong sẽ lãnh thọ thực hành theo.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Bảy Giác phân là bảy pháp Đạo phẩm”. Các 
Tỳ-kheo, bảy Giác phân này theo thứ lớp khởi, 
khi đã theo thứ lớp khởi rôi, thì sự tu tập sẽ đây 
đủ”. 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế nào là bảy Giác phân theo thứ lớp mà 
khởi. Sau khi theo thứ lớp khởi, sự tu tập được 
đây đủ?” 

“Nếu Tỳ-kheo an trụ chánh niệm quán thân 

trên thân. Vị ấy sau khi an trụ chánh niệm 
quán thân trên thần, chuyên tâm cột niệm 


6. S, 46.5 Bhikkhu. 
6. Xem kinh 733. 
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không quên, lúc bây giò tỉnh cần phương _ 
tiện tu Niệm giác phần. Sau khi tinh cần 
phương tiện tu Niệm giác phần, sự tu tập 
được đây đủ. Nghĩa là khi đã tu Niệm giác 
phân rồi, thì tuyến trạch pháp, lúc bấy giờ 
tinh cần phương tiện tu tập Trạch pháp giác 
phần. Sau khi tỉnh cần phương tiện tu Trạch 
pháp giác phân rồi, sự tu tập được đây đủ. 
Cũng vậy, đôi với Tinh tấn, Hý, Khinh an, 
Định và Xả giác phần cũng nói như vậy. Như 
nội thần, cũng vậy an trụ chánh niệm quán 
ngoại thần, nội ngoại thân, thọ, tâm, pháp 
trên pháp, chuyên tâm, cột niệm, không quên 
lúc bấy giờ tỉnh cần phương tiện tu Niệm giác 
phần. Sau khi tỉnh cần phương tiện tu Niệm 
giác phần, sự tu tập được đây đủ. Cho đến Xả 
giác phần cũng nói như vậy. Đó gọi là Tỳ-kheo 
đối với bảy Giác phần theo thứ lớp khởi; khi 
đã theo thứ lớp khởi rồi, sự tu tập đây đủ.” 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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= KINH 738. QUÁ BÁO (3) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vải sai biỆt. 

“Tu tập bảy Giác phân này, tu tập nhiêu, sẽ 
được hai quả: Hiện tại chứng trí; hoặc còn hữu 
dư y, chứng quả A-na-hàm””.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hýỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 739. QUÁ BÁO (4)”9 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vải sai biỆt. 


%- S. 48.65 Dve phalã. 

89 Bản Hán: đắc hiện pháp trí hữu dư Niết-bàn cập a-na-hàm quả ƒ# Fñ ;*š #¡ # đê )ñl 
## 1 JmJ Hồ  ä# s Có sự nhằm lẫn. Pãli: ditthiva dhamme aññã, sati và upãdisesa 
anãgamiitãlti. 

70. Xem kinh 735. 
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“Nêu Tỳ-kheo tu tập bảy Giác phân, tu tập 
nhiêu, sẽ được bốn quả. Những gì là bỗn? Đó là 
quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm 
và quả A-la-hán. ˆ 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 740. QUÁ BÁO (5)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Như đã nói ở trên, nhưng có sự saI biệt: 

“Nêu Tỳ-kheo tu tập bảy Giác phân, tu tập 
nhiêu, sẽ được bảy quả. Những gì là bảy? Đó là 
hiện tại chánh trí hữu dư „Niết-bàn. Cho đến khi 
qua đời, nếu không. vậy”?. Nếu không như vậy, 
năm hạ phân kết hết, đạt được Trung Bát-niết- 
bàn. Nếu không như vậy, sẽ được Sanh Bát-niết- 


71. Xem kinh 746. 

72. Hán: cập mạng chung thời, nhược bát nhĩ giả # #ầ 4£ H$ › ‡? 4£ Rä # : Tối nghĩa. 
Được hiểu như sau: Nếu không như vậy (không Chánh trí tức chứng quả A-la-hán 
trong đời hiện tại), thì kịp khi mạng chung (sẽ chứng Chánh trí lúc đó). Xem cht.69 
kinh 738. 
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_ bàn. Nêu không như vậy, sẽ được Vô hành 
Bát-niết-bàn. Nếu không như vậy, sẽ được Hữu 
hành Bát-niết-bàn. Nếu không như vậy, sẽ được 
Thượng lưu Bát-niễt-bàn.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 741. BÁT TỊNH QUÁN”3 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Nên tu Bất tịnh quán. Sau khi tu tập nhiêu 
rôi, sẽ được quả lớn, phước lợi lớn. Thê nào là tu 
Bắt tịnh quán và khi tu tập nhiều rôi, sẽ được quả 
lớn, phước lợi lớn? Tỳ-kheo ấy tu Bất tịnh quán 
song hành với Niệm giác phần, y viễn ly, y vô 
dục, y diệt, hướng đến xả. Tu Trạch pháp, Tình 
tân, Hỷ, Khinh an, Định, Xả giác phân, y viễn ly, 
y vô dục, y điệt, hướng đến xả.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 


3. S. 46.67 Asubha. 
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nghe những øì Phật đã dạy, đêu hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 742. NIỆM TỬ TƯỚNG” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Nêu 1-kheo nào tu tập niệm tưởng VỀ SỰ 
chết, tu tập nhiều, sẽ được quả lớn, phước lợi 
lớn. Thế nào là T-kheo tu tập niệm tưởng về sự 
chết, tu tập nhiều, sẽ được quả lớn, phước lợi 
lớn? Tỳ-kheo tu tập niệm tưởng về sự chết cùng 
Niệm giác phân, y viễn ly, y vô dục, y diệt, 
hướng đến xả,... cho đến Xả giác phân.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH 743. TỪ (1) 


”4. S.46.68 Marana. 
5. S. 46.54 Mettam. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại ấp Hoàng chấm” của 
dòng họ Thích. Bấy giờ, buôi sáng sớm, sỐ đông 
các Tỳ-kheo đắp y mang bát vào âp Hoảng châm 
khất thực. Lúc ây số đông các Ty-kheo nghĩ: 
“Nay còn rất sớm, chưa đến giờ khất thực. Chúng 
ta có thể ghé vào tỉnh xá ngoại đạo.” Sau đó số 
đông các Ty-kheo liên vào tỉnh xá ngoại đạo, 
cùng các xuất gia ngoại đạo chào hỏi khích lệ 
nhau, rồi ngôi đôi diện một bên. Các xuất gia 
ngoại đạo hỏi: 

“Sa-môn Cù-đàm vì các đệ tử nói pháp như 
Vậy: “Không đoạn trừ năm triên cải vôn làm 
phiền não tâm, tuệ lực suy yếu, là phần chướng 
ngại, không đưa đến Niếễt-bàn. Nếu khéo nhiếp 
tâm mình, an trụ bốn Niệm xứ, tâm câu hữu với 
Từ, không oán hận, không tật đố, cũng không sân 
nhuế, rộng lớn vô lượng, khéo tu tập sung mãn, 
bốn phương, bốn duy, phương trên, phương dưới, 
tật cả thê gian. Tâm câu hữu với Từ, không oán 
hận, không tật đó, cũng không sân nhuế, rộng lớn 
vô lượng, khéo tu tập sung mãn. Cũng vậy, tu tập 
tâm hợp với BI, Hỷ, Xả cũng nói như vậy.' 


7% Hoàng chẩm ấp ‡ ÿl, E& › Paãli: Koliyesu viharati haliddavasanam nãma koliyãnam 
nigamo, trú ở Koliya, tại Haliddavasana, một thị trắn của người Koliya. 
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Chúng tôi cũng vì các đệ tử nói như vậy. Vậy - 
chúng tôi cùng với Sa-môn Cù-đàm kia có những 
øì khác nhau? Nghĩa là cả hai đều nói pháp!” 

Khi các Tỳ-kheo nghe những lời của các xuất 
gia ngoại đạo nói lòng không vui, mm lặng, 
không chỉ trích, từ chỗ ngôi đứng dậy, đi vào âp 
Hoàng chấm khất thực. Khất thực xong rôi trở 
về lại tỉnh xá, cất y bát, rửa chân xong, đến chỗ 
Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ngôi lui qua 
một bên, đem những lời của các xuất gia ngoại 
đạo kia trình lại đây đủ lên Thế Tôn. Bấy giờ, 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Theo những lời nói của các xuất gia ngoại 
đạo kia, các ông nên hỏi lại là: Tu tập Từ tâm lấy 
øì làm chỗ tôi thăng?” Tu tập Bi, Hý, Xả tâm lấy 
øì làm tối thăng? Khi được hỏi như vậy, của các 
xuất gia ngoại đạo kia trong lòng giật mình kinh 
hãi, hoặc nói quàng sang chuyện khác, hoặc nỗi 
giận, khinh mạn, chê bai, phản đôi, không nhẫn 
thọ, hoặc im lặng, buôn hiu, cúi đầu không nói 
lời nào, lặng lẽ tư duy. Vì sao? Vì Ta không thấy 
aI trong chúng chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, 
7“ Bản Pali:... bhãvitã.. mettäcetovimutti kimgatkã hot kimparamä kimphalãä 


kimpariyosanä, tu tập từ tâm giải thoát, hướng về đâu, cái gì là tối thắng, cái gì là kết 
quả, cái gì là cứu cánh? 
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_ Bà-la-môn, Trời, Người nghe những điều Ta 
nói mà tủy thuận ưa thích, chỉ trừ Như Lai và 
chúng Thanh văn. 

'“Ƒy-kheo, tâm câu hữu với Từ, tu tập nhiêu, 
tịnh là tôi thắng”; Bi tâm tu tập, tu tập nhiêu, 
Không nhập xứ là tối thắng”; Hý tâm tu tập, tu 
tập nhiều, Thức nhập xứ là tối thăng: Xả tâm tu 
tập. tu tập nhiều, Vô hữu nhập xứ là tối thăng.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

M 


KINH 744. TỪ (2)® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thê Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Nếu Ty-kheo tu tập Từ tâm, tu tập nhiêu, sẽ 
được quả lớn, phước lợi lớn. Thê nào là Tỳ-kheo 
tu tập Từ tâm sẽ được quả lớn, phước lợi lớn? 


78. Pali: subhaparamäa mettãäcetovimutti. 
là tối thắng. 
90. S, 46.62 Mettä. 
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1-kheo, tâm câu hữu với Từ, tu Niệm giác 
phân, y viên ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả. 
Cho đến tu tập Xả giác phân, \ la viên Ìy, y vào 
vô dục, y vào điệt hướng đến xả.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

M 


KINH 745. KHÔNG"! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo tu Không nhập xứ, tu tập 
nhiều, sẽ được quả lớn, phước lợi lớn. Thế nào 
là Ty-kheo tu Không nhập xứ, khi tu tập 
nhiều rôi sẽ được quả lớn, phước lợi lớn? Tỳ- 
kheo tâm câu hữu với Không nhập xứ, tu 
Niệm giác phân, y viễn ly, y vô dục, y diệt, 
hướng đến xả. Cho đến tu tập Xả giác phân, y 
viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 


81. S, 46.76 Nirodha. 
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_ nehe những gì Phật đã dạy, đêu hoan hỷ phụng 
hành. 

Như tu Không nhập xư, cũng vậy ba kinh 
Thức nhập xứ, Võ sở hữu xư, Phi tưởng phi phi 
trởng nhập xứ cũng nói như trên. 


M 


KINH 746. AN-NA-BAN-NA NIỆM (1)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Nêu Tỳ-kheo tu tập A-na-ban-na niệm, tu 
tập nhiều, sẽ được quả lớn, phước lợi lớn. Thê 
nào là tu tập An-na-ban-na niệm, tu tập nhiêu, sẽ 
được quả lớn, phước lợi lớn? Tỳ-kheo tâm câu 
hữu với An-na-ban-na niệm, tu Niệm giác phân, 
y viễn ly, y vô dục, y diệt hướng đến xả,... cho 
đến tu Xả giác phân, y viễn ly, y vô dục, y diệt 
hướng đến xả.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 


9. S. 46.66 Anäpäna. 
83. An-na-ban-na niệm 2 J§ §s j 2: › Pãäli; anäpänassati, niệm hơi thở ra vào. 
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hành. 
M 


KINH 747. VÔ THƯỜNG®# 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Nêu Tỳ-kheo tu Vô thường tưởng, tu tập 
nhiều, sẽ được quả lớn, phước lợi lớn. Thê nào là 
Tỳ-kheo tu Vô thường tưởng, tu tập nhiều, sẽ 
được quả lớn, phước lợi lớn? Tỳ-kheo tâm câu 
hữu với Vô thường tưởng, tu Niệm giác phân, y 
viễn ly, y vô dục, y diệt hướng đến xả,... cho đến 
tu Xả giác phân, y viễn ly, y vô dục, y diệt hướng 
đến xả.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

Như Vô thường tưởng, cũng vậy hai mươi 
kinh: Vô thường khổ tưởng, Khổ vô ngã tưởng, 
Quán thực tưởng, Tất cả thể gian không khả lạc 


84. S. 46.57-61 Atthika v.v. 
8. Trong bản: tâm khẩu ;ù¿ Li : dự chữ khẩu. 
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_ tưởng, Tận tưởng, Đoạn tưởng, Vô dục tưởng, 
Diệt tưởng, Hoạn tưởng, Tư tưởng,” Bất tịnh 
tưởng, Thanh tứ tưởng, Nùng nội tưởng, Phùng 
trướng tưởng, Hoại tưởng, Thực bất tận tưởng, 
Huyết tưởng, Phân ly tưởng, Cốt tưởng, Không 
tưởng, môi một kinh cũng nói như trên. 


L] 


8. Ấn Thuận y theo luận Du-già Sư Địa mà thêm vào. 
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TẠP A HÀM QUYÊN 28 
KINH 748. NHẬT XUÁT! 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Như khi mặt trời mọc có tiên tướng của nó, 
là minh tướng, ánh sáng ban đầu. Cũng vậy, Tỳ- 
kheo tận cùng biên tế khổ, cứu cánh biên tế khổ 
có tiền tướng là chánh kiến”. Chánh kiến này có 
thể phát khởi lên chánh chí”, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm, chánh định. Vì nhờ phát khởi định chánh 
thọ, nên Thánh đệ tử tâm chánh giải thoát tham 
dục, sân nhuê, ngu s1. Với tâm khéo giải thoát 
như vậy, Thánh đệ tử đạt được Chánh tri kiến: 


!-. Ấn Thuận Hội Biên, “13. Tương ưng Thánh đạo phần”, gồm một trăm mười bốn kinh, 
số 968-1081 (Đại Chánh kinh 748-800). Quốc Dịch, quyển 25, tụng 5. Đạo tụng tiếp 
theo, “5. Tương ưng Thánh đạo”, kinh số 12449-12558, chia thành hai phẩm, phẩm † 
gồm một trăm kinh, toàn bộ quyển 25; phẩm 2, mười kinh, phần đầu quyễn 26. Phần 
lớn tương đương Päli, S.45 Maggasamyutta. Đại Chánh, quyển 28, kinh số 748. Päli, 
45.55. Yoniso. 

2 Bản Paãli, S.45.55: ariyassa atthañgikassa maggassa uppadäya etam pubbamgamam 
etam pubba-nimittam yadidam yonisomanasikãrasampadä, trước khi Thánh đạo tám 
chi xuất hiện, có tiền tướng là sự thành tựu như lý tác ý. 

3. Pãli: yonisomanasikãra- sampannassetam bhikkhave bhikkhuno patikañkham ariyam 
atthangikam maggam bhãvessalti, Tỳ-kheo thành tựu như lý tác ý, hy vọng tu tập 
Thánh đạo tám chỉ. 
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_ “Ta, sự sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, những 
việc cân làm đã làm xong, tự biết không tái sanh 
kiếp sau'.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

M 


KINH 749. VÔ MINH (1)* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Vô mỉnh làm tiền tướng nên sanh ra các 
pháp ác bất thiện. Rồi theo đó sanh ra vô tàm, 
vô quý. Vô tàm, vô quý đã sanh ra rồi, theo đó 
sanh ra tà kiến. Tà kiến đã sanh ra rồi, có thể 
khởi lên tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà 

phương tiện. tà niệm, tà định. 

“Nêu khởi lên minh làm tiền tướng sanh ra 
các pháp thiện, thì theo đó sanh ra tàm quý. Tàm 
quý đã sanh ra rôi, có thể sanh ra chánh kiến. 
Chánh kiến đã sanh ra rồi, sẽ theo thứ tự khởi lên 


4...6.45.1 Ävijã. 
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chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh - 
mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh 
định. Chánh định đã khởi lên rỗi, Thánh đệ tử 
được chánh giải thoát tham dục, sân nhuễ, nøu SI. 
Như vậy, Thánh đệ tử khi đã được chánh giải 
thoát rồi sẽ được chánh tri kiến: “Ta, sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sanh vào đời 
sau”. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 750. VÔ MINH (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nêu, Tỳy-kheo, các pháp ác bất thiện sanh 
khởi, tất cả đều do vô minh làm gốc, vô minh 
tập. vô minh sanh, vô minh khởi. Vì sao? Vì vô 
minh là vô tri, không biết như thật đôi với pháp 
thiện, pháp bất thiện; không biết như thật có tội, 
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_ không có tội, pháp thâp, pháp cao, nhiễm ô, 
không nhiễm ô, phân biệt, không phân biệt, 
duyên khởi, không duyên khởi. Vì không biết 
như thật nên khởi lên tà kiến; khi đã khởi tà kiến 
rôi, thì có khả năng khởi lên tà chí, tà ngữ, tà 
nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định. 

“Nêu các pháp thiện sanh, tất cả đều do minh 
làm sốc, minh tập, minh sanh, minh khởi. Vì 
minh, biết như thật đôi với pháp thiện, bât thiện; 
tật cả đều biết như thật về tội, không tội, thân 
cận, không thân cận, pháp thấp, pháp cao, ô uễ, 
bạch tịnh, có phân biệt, không phân biệt, duyên 
khởi, không duyên khởi, biết như thật, đó là 
chánh kiến. Chánh kiến hay khởi lên chánh chí, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
phương tiện, chánh niệm, chánh định. Khi đã 
khởi lên chánh định rôi, Thánh đệ tử được chánh 
giải thoát tham, nhuê, si; khi tham, nhuê, si đã 
giải thoát rôi, Thánh đệ tử được chánh tri kiến: 
“Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những 
việc cân làm đã làm xong, tự biết không còn tái 
sanh đời sau'.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
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hành. 
M 


KINH 751. KHỞI 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nêu người xuất gia hay tại gia mà khởi lên 
việc tà, Ta sẽ không nói đến. Vì sao? Vì nêu 
người xuất gia hay tại gia mà còn khởi lên việc 
tà, thì không vui thích Chánh pháp. Những gì là 
việc tà? Đó là tà kiến... cho đến tà định. 

“Nêu là người xuất gia hay tại gia mà khởi 
lên việc chánh, Ta sẽ tán thán. Vì sao? Vì người 
khởi lên việc chánh, là người vui thích Chánh 
pháp, thiện xảo nơi Chánh pháp. Những gì là 
việc chánh? Đó là chánh kiến... cho đến chánh 
định. Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Tại gia Cùng xuất gia, 
Ma khởi lên việc tà; 
Người kia không vui thích 


5-9, 45.24 Patipäda. 
5. Tà sự 3B Sĩ › Pali: micchãapatipäda, sự thực hành tà vạy. 
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_ Chánh pháp tôi vô thượng. 
Tại gia cùng xuất gia, 
Ma khởi lên việc chánh; 
Thì tâm luôn vui thích, 
Chánh pháp tối vô thượng. 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

M 
KINH 752. CA-MA”7 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Tỳ-kheo Ca-maŸ 
đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rôi 
ngôi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, gọi là dục; thế nào là dục?” 

Phật bảo Ca-ma: 

“Dục là chỉ cho năm công năng của dục. 
Những gì là năm? Sắc được thấy bởi mắt, đáng 
yêu, đáng thích ý, đáng nhớ, khiến nuôi lớn dục 
lạc. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi; xúc biết bởi thân 
thức đáng yêu, vừa ý, đáng nhớ, khiến nuôi lớn 
”...S. 45.30 Uttiya (Uttika). 

8 Ca-ma 3I ## s Bản Pãli: Uttiyo. 
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dục lạc. Đó gọi là dục. Nhưng chúng không 
phải là dục, sự tham đắm nơi chúng, đó gọi là 
dục. 

Bây giờ, Thế Tôn liên nói kệ rằng: 

Năm sắc tạp thể gian, 

Tự chúng phi ải dục. 

Cải giác tưởng tham dục, 
Là dục của con người. 
Các sắc thường ở đời, 
Hành giả đoạn tâm dục. 

Tỳ-kheo Ca-ma bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, có con đường đưa đến đoạn 

trừ ái dục này không?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Có tám Thánh đạo, có thê đoạn trừ ái dục, 
đó là chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm, chánh định.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo Ca- 
ma nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

M 
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KINH 753. A-LÊ-SÁT-TRA? 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ có Tỳ-kheo tên 
là A-lê-sắt-tra!° đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch 
Phật răng: 

“Bạch Thê Tôn, gọi là cam lộ!!: thế nào gọi là 
cam lộ?” 

Phật bảo A-lê-săt-tra: 

“Cam lộ là một danh thuyết của giới!”, nhưng 
Ta vì người đã đoạn tận hữu lậu mà hiện nói 
danh từ này.” 

Tỳy-kheo A-lê-sắt-tra bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có con đường nào mà tu tập, 
tu tập nhiêu, sẽ được pháp cam lộ không?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Có, đó là tám Thánh đạo phân: Từ chánh 
kiến... cho đến chánh định.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 


%.S. 45.7 Aññatara bhikkhu. 

10. A-lê-sắi-tra Jnj #! #3 téỆ › Pali: Arittha. 

11: Cam lộ H #š : Pãli: amata, sự bất tử. 

12. Hán: giới danh thuyết #‡ 4 š# › Giới ở đây chỉ Niết-bàn giới. Päli: nibbãnadhãtuyä 
adhivacanam... amatam. 
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nghe những øì Phật đã dạy, đêu hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 754. XÁ-LỢI-PHÁT 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả Xá-lợi- 
phất đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên, bạch Phật 
rẵng: 

“Bạch Thế Tôn, nói là các tư cụ căn bản cho 
chánh tam-muội! của bậc Hiền thánh; thê nào là 
các tư cụ căn bản cho chánh tam-muội của bậc 
Hiền thánh?” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Đó là Bảy chánh đạo phân, là căn bản, là các 
tư cụ cho chánh tam-muội của bậc Hiền thánh. 
Những gì là bảy? Là chánh kiến, chánh chí, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
phương tiện, chánh niệm. Này Xá-lợi-phât, sau 
khi lẫy bảy Đạo phân này làm tác nghiệp căn cơ!4 


13. Hán: đẳng tam-muội # = I£› tức chánh tam-muội hay chánh định. Päii: 
sammaäsamadhi. 
14. Hán: cơ nghiệp #É 3# › Pali: kammatthäna: đề mục thiền định. 
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_ rôi, tâm được chuyên nhât; đó gọi là những tư 
cụ căn bản cho chánh tam-muội bậc Hiên thánh.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 755-757. TỲ-KHEO 
Tôi nghe như vây: 
Như ba kinh trên, cũng vậy ba kinh Phật hỏi 
các Ty-kheo cũng nói như vậy. 


M 


KINH 758. ÚY 1! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Sự sợ hãi của con không mẹ. Sự sợ hãi của 
con có mẹ. Đó là điều mà kẻ phàm ngu si không 
học, nói đến. Nhưng không hiểu gì về sự sợ hãi 
của con không rnẹ, sự sợ hãi của con có mẹ. 


15. A, 3.62 Bhaya. 
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“Này các Ty-kheo, có ba sự sợ hãi của con 
không mẹ', mà phàm phu ngu si, không học đã 
nói. Những gì là ba? Này các Ty-kheo, khi có 
binh biến loạn lạc xảy ra, tàn hại đất nước, bị 
sóng cuốn theo dòng, con thất lạc mẹ, mẹ thất lạc 
con. Đó gọi là sự sợ hãi của con không mẹ thứ 
nhất, mà kẻ phàm ngu s1, vô học nói. 

“Lại nữa, này Ty-kheo, khi có hỏa hoạn lớn 
bất chợt xảy ra, thiêu đốt thành ấp, xóm làng: dân 
chúng chạy loạn khắp nơi, mẹ con thất lạc nhau. 
Đó gọi là sự sợ hãi của con không mẹ thứ hai mà 
kẻ phàm ngu s1, vô học đã nói. 

“Lại nữa, Ty-kheo, có một lúc trong núi có 
mưa to, nước lớn đồ ra, làm tràn ngập xóm làng, 
dân chúng lánh chạy khắp nơi, mẹ con thất lạc 
nhau. Đó gọi sọI sợ hãi của con không mẹ thứ ba, 
mà kẻ phàm ngu s1, vô học đã nói. 

“Song tất cả những sự sợ hãi này là sự sợ hãi 
của con có mẹ, mà kẻ phàm ngu s1, vô học lại nói 
là sự sợ hãi của con không mẹ. Khi có binh biến 
loạn lạc xảy ra, tàn hại đất nước; mọi người bôn 
ba lưu lạc, mẹ con thất lạc nhau. Có khi mẹ con 
gặp lại nhau. Đó là sự sợ hãi của con có mẹ thứ 


1. Hán: vô mẫu tử úy ft Eÿ Ƒ-  : Pali: amätäputtika bhaya. 
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của con không mẹ. Lại nữa, khi hỏa hoạn lớn bất 
chợt xảy ra, thiêu đốt thành ấp, làng xóm, dân 
chúng chạy loạn khắp nơi, mẹ con thất lạc nhau. 
Có khi mẹ con gặp lại nhau. Đó là sự sợ hãi của 
con có mẹ thứ hai mà kẻ phàm ngu s1, vô học nói 
là sự sợ hãi của con không mẹ. Lại nữa, khi ở 
trong núi có mưa to, nước lớn đồ ra, làm tràn 
ngập xóm làng, dân chúng lánh chạy khắp nơi, 
mẹ con thất lạc nhau. Có khi mẹ con gặp lại 
nhau. Đó là sự sợ hãi của con có mẹ thứ ba mà kẻ 
phảm ngu s1, vô học nói là sự sợ hãi của con 
không mẹ. 

“Này Ty-kheo, có ba thứ sợ hãi của con 
không mẹ mà Ta tự mình giác ngộ thành đạo vô 
thượng đã ký thuyết. Những øì là ba? Này Tỳ- 
kheo, khi người con già, không có người mẹ nào 
có thể nói: “Con, con chớ già, để mẹ sẽ thay 
con!' Hoặc khi người mẹ già, cũng không có 
người con nào bảo: “Mẹ, mong mẹ chớ già! Con 
già thay mẹ cholˆ Đó gọi là cái sợ hãi của con 
không mẹ thứ nhất mà Ta tự mình giác ngộ thành 
đạo Vô thượng đã ký thuyết. 

“Lại nữa, Ty-kheo, khi người con bị bệnh, 
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người mẹ không thê nói: “Con đừng bệnh! Mẹ 
sẽ thay con!' Hoặc khi mẹ bị bệnh, con cũng 
không thể bảo: “Mẹ đừng bệnh, để con bệnh thay 
mẹ!” Đó gọi là cái sợ hãi của con không mẹ thứ 
hai mà Ta tự mình giác ngộ thành đạo Vô thượng 
đã ký thuyết. 

“Lại nữa, khi người con chết, nĐØƯỜI mẹ 
không thể nói: “Con, đừng chết! Nay mẹ sẽ thay 
con!? Hoặc khi người mẹ chết, người con cũng 
không thể bảo: “Mẹ, đừng chết! Con sẽ thay mẹ!" 
Đó gọi là cái sợ hãi của con không mẹ thứ ba mà 
Ta tự mình giác ngộ thành đạo Võ thượng đã ký 
thuyết.” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Có đạo lộ nào, có hành trì nào!” để tu tập, tu 
tập nhiều, dẫn đến đoạn trừ được ba thứ sợ hãi 
của con có mẹ ở trước và đoạn trừ được ba thứ 
sợ hãi của con không mẹ ở sau không?” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Có đạo lộ, có hành trì dẫn đến đoạn trừ được 
ba sự sợ hãi này. Những gi là đạo lộ? Những gì 
là hành trì mà tu tập. tu tập nhiều, dẫn đến đoạn 
trừ được ba thứ sợ hãi của con có mẹ ở trước và 


1. Hán: hữu đạo, hữu tích # ?š : #í j : Pãli: atthi maggo, atthi patipädã. 
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_ đoạn trừ được ba thứ sợ hãi của con không mẹ 
ở sau? Đó là tám Thánh đạo phần: Chánh kiến, 
chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh 
định.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 759. THỌ !Š 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có ba thọ, là vô thường, hữu vi, do tâm 
duyên sanh. Những øì là ba? Đó là lạc thọ, khổ 
thọ, không lạc không khổ thọ.” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có đạo lộ, có hành trì nào để 
tu tập, khi tu tập nhiều, sẽ dẫn đến đoạn trừ ba 
thọ này không?” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 


18. S, 45.29 Vedanä. 
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“Có đạo lộ, có hành trì để tu tập, khi tu tập _ 
nhiêu, sẽ dẫn đến đoạn trừ ba thọ này. Những gì 
là đạo lộ, là hành trì để tu tập, khi tu tập nhiều, sẽ 
dẫn đến đoạn trừ ba thọ này? 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Đó là tám Thánh đạo: Chánh kiến, chánh 
chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 760. TAM PHÁP 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Ở đời có ba điều không đáng vui, không 
đáng yêu, không đáng nhớ. Những øì là ba? Đó 
là già, bệnh, chết. Ba điều này không đáng vui, 
không đáng yêu, không đáng nhớ. Ở thế gian nêu 
không có ba điều không đáng vui, không đáng 


19. A, 10. 76 Abhabba. 


154 TẠP A-HÀM (II) 


_ yêu, không đáng nhớ này, thì không có Như 
Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác xuất hiện ở thế 
gian; và thê gian cũng chăng có pháp được 
thuyết, sự giáo giới, giáo thọ của Như Lai. Vì thế 
gian có ba điều không đáng vui, không đáng yêu, 
không đáng nhớ này, nên Như Lai, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác xuất hiện ở thê gian và thế 
gian biết có pháp được thuyết, sự giáo giới, giáo 
thọ của Như LaI.” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Có đạo lộ, có hành trì để tu tập. tu tập nhiều, 
sẽ dẫn đến đoạn trừ ba điều không đáng vui, 
không đáng yêu, không đảng nhớ này không?” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Có đạo lộ, có hành trì để tu tập. tu tập nhiều, 
sẽ dẫn đến đoạn trừ ba điều không đáng vui, 
không đáng yêu, không đáng nhớ này. Những gì 
là đạo lộ, là hành trì để tu tập, tu tập nhiều, sẽ 
dẫn đến đoạn trừ ba điều không đáng vui, không 
đáng, yêu, không đáng nhớ này. Đó là tám Thánh 
đạo: Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm, chánh định.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
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nghe những øì Phật đã dạy, đêu hoan hỷ phụng 
hành. 
M 


KINH 761. HỌC ”° 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Ta sẽ nói về Học”! và Vô học. Hãy lắng 
nøhe và suy nghĩ kỹ. Thế là Học? Học thành tựu 
chánh kiến, học thành tựu chánh chí, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, 
chánh niệm, chánh định. Đó gọi là Học. Những 
øì là Vô học? Vô học thành tựu chánh kiến, Vô 
học thành tựu chánh chí, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm, chánh định. Đó gọi là Vô học.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

Như Học và Vô học, cũng vậy Đại sĩ và Chánh 
sĩ cũng nói như vậy. 


20. S. 45.13 Sekho. 
21. Học ## - Hay hữu học, chỉ các Thánh giả dưới quả A-la-hán. Paãli: sekha. 
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M 


KINH 762. LẬU TẬN 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Ta sẽ nói về Thánh lậu tận. Sao gọi là Thánh 
lậu tận? Vô học thành tựu chánh kiễn,... cho đến 
không còn Học thành tựu chánh định. Đó gọi là 
bậc Thánh lậu tận.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

M 
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KINH 763. TÁM THÁNH ĐẠO PHẢN 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói về tám Thánh đạo phân. 
Những gì là tám? Đó là Chánh kiến, chánh chí, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
phương tiện, chánh niệm, chánh định.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nehe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 764. TU (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Ta sẽ nói về sự tu tập tám Thánh đạo. Hãy 
lắng nghe và, suy nghĩ kỹ. Tu tập tám Thánh đạo 
là thế nào? Tỳ-kheo tu tập chánh kiến, y viễn ly, 


22. S. 45.51 Uppäda. 
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_y vô dục, y diệt, hướng đến xả. Tu chánh chí, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
phương tiện, chánh niệm, chánh định, đều \ viễn 
ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả. Đó gọi là tu 
tám Thánh đạo.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 765. TU (2) 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói về Tỳ-kheo đã tu tập tám 
Thánh đạo trong quá khứ, sẽ tu tập tám Thánh 
đạo trong vị lai, chi tiết cho đến, các Tỳ-kheo sau 
khi nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ 
phụng hành.” 


M 
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KINH 766. THANH TỊNH ?3 w 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nêu Tỳ-kheo, đối với chánh kiến thanh tịnh, 
trăng tinh, không có các lỗi lầm, xa lìa các phiên 
não; chánh kiên chưa khởi sẽ không khởi, trừ phi 
có sự điều phục của Phật... cho đến chánh định 
cũng nói như vậy. 

“Nếu đối với chánh kiến thanh tịnh, trắng 
tinh, không có các lỗi lầm, xa lìa các phiên não; 
chánh kiên chưa khởi có thể khởi... cho đến 
chánh định cũng nói như vậy”!.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nehe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

Như chỉ trừ những gì Phật đã điều phục, cũng 
vậy chỉ trừ những øì Thiện Thệ đã điều phục 
cũng nói như trên. 


M 


23. S.45.16-17 Parisuddha. 
24. Xem kinh 731. 
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KINH 767. TỤ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nói tụ bất thiện tức chỉ cho năm triỀn cái. 
Đó là chánh thuyết. Vì sao? Tụ chỉ thuân bất 
thiện, đó là năm triền cái. Những øì là năm? Đó 
la tham dục, sân nhuêế, thùy miên, trạo hỗi và 
nghĩ cái. 

“Nói tụ thiện, tức chỉ cho tám Thánh đạo. Đó 
là chánh thuyết. Vì sao? Tụ chỉ thuân đầy pháp 
thiện, đó là tám Thánh đạo. Những gì là tắm? Đó 
là chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm, chánh định.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH 768. BÁN? 


25. A. 5.52 Rãasi. 
2. S. 45.2 Upaddham. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong tính xá Sơn cốc”, 
thành Vương xá. Bấy giờ Tôn giả A-nan một 
mình ở nơi chỗ văng, tự nghĩ như vây: “Một nửa 
phạm hạnh, tức là thiện tri thức, thiện bạn đảng, 
thiện tùy tùng”°... cho đên Phật bảo A-nan: 

“Phạm hạnh viên mãn, thuần nhất thanh tịnh, 
tức là thiện tri thức. Vì sao? Vì Ta là thiện tri 
thức nên khiến cho các chúng sanh tu tập chánh 
kiến, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả... 
cho đến tu chánh định, y viễn ly, y vô dục, y diệt, 
hướng đến xả.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, Tôn giả AÀ- 
nan nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 769. BÀ-LA-MÔN?” 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, rừng 


?. Sơn cốc tinh xá 2 jš £ : Pali: Giribbaja. Bản Päli: Sakyesu viharati nagarakam nãma 
sakyãnam nigamo, ở giữa những người Thích-ca, tại Nagaraka, một thị trấn của 
những người Thích-ca. 

28: Xem kinh 726. 

29 S. 45.4 Brãhmana. 
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cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả A-nan 
sáng sớm, đắp y, mang bát, vào thành Xá- c khất 
thực. Bấy giờ có Bà-la-môn Sanh Văn ””, đi xe 
ngựa trăng, cùng với đoàn tùy tùng số đông 
thanh niên, đi ngựa trăng, Xe trăng, dàảm ngựa 
trắng, TOI trắng, đầu đội mão trắng, dù lọng trắng: 
tay câm phất trăng, mặc y phục trăng, đeo anh lạc 
trăng, dùng hương trăng thoa mình, tùy tùng đều 
mặc đồ trắng, ra khỏi thành Xá-vệ, muôn vào 
rừng để truyền dạy đọc tụng. Mọi người trông 
thây vậy đều bảo: “Xe tốt, xe tốt! Đó là xe của 
Bà-la-môn. 

Sau khi Tôn giả thấy Bà-la-môn, cùng với các 
quyến thuộc và mọi thứ, tật cả đều màu trắng như 
vậy rôi, thì vào thành khất thực, trở về tinh xá cất 
y bát, rửa chân xong, đến chỗ Phật; cúi đầu đảnh 
lễ dưới chân, rồi ngôi lui qua một bên, bạch Phật 
răng: 

“Bạch Thế Tôn, sáng sớm hôm nay, con đắp 
y, mang bát, vào thành Xá-vệ khất thực, thấy Bàả- 
lamôn Sanh Văn đi xe ngựa trắng, cùng quyền 
thuộc và mọi thứ, tất cả đêu màu trắng, được mọi 
người khen rằng: “Xe tốt, xe tốt! Đó là xe của 


30 Sanh Văn Bà-la-môn Z RRjH 3% ££ Ƒ!Ï - Päli: Jãnusoni-brahmana. 
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Bà-la-môn.' Thể nào Thê Tôn! Đôi với Chánh _ 
pháp luật, thì đó là xe của người đời, hay là xe 
của Bả-la-môn?” 

Phật bảo A-nan: 

“Đó là xe của người đời, chứ chăng phải xe 
Pháp luật của Ta, hay xe của Bà-la-môn. Này A- 
nan, xe Chánh pháp luật của Ta, xe của trời, xe 
của Bả-la-môn, xe lớn là có khả năng điều phục 
quân ma phiên não. Hãy lăng nghe và suy nghĩ 
kỹ! Ta sẽ vì ông mà nói: 

“Này A-nan, những gì là xe Chánh pháp luật, 
xe cõi trời, xe Bà-la-môn, cỗ xe lớn, có khả năng 
điều phục quân ma phiền não? Đó là tám Thánh 
đạo: Chánh kiến... cho đến chánh định. A-nan, 
đó gọi là xe Chánh pháp luật, xe cõi trời, xe Bà- 
la-môn, cỗ xe lớn, có khả năng điều phục quân 
phiên não.” 

Bây giờ Đức Thế Tôn liên nói kê rằng: 

Tín, giới là cái ách, 

Tàm quỷ là vòng cổ, 
Chánh niệm khéo hộ trì, 
Là người khéo điêu khiển. 
X4, fAm-HUỘI: cảng xe, 
Trí, tỉnh tấn bánh xe; 
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_ Nhân, vô trước: giáp sắt, 
An ổn, đi đúng pháp. 
Tiền thắng không thoải lui, 
Vĩnh viên không chỗ lo; 
Người trí đi chiến xa, 
Dẹp kẻ thù vô trí. 
M 


KINH 770. TÀ'! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 

bảo các Ty-kheo: 

“Nên xa lìa tà kiến, nên đoạn trừ tà kiến. 
Nếu tà kiến mà không thể đoạn trừ được, thì 
Ta đã không bao giờ nói nên xa lìa tà kiến. Vì 
tà kiến có thể đoạn trừ được, nên Ta nói Tỳ- 

kheo hãy xa lìa tà kiến. Nếu không xa lìa tà 

kiến, thì tà kiến sẽ tạo ra cái khổ phi nghĩa, 

không lợi ích. Cho nên Ta nói hãy xa lìa tà 

kiến. Cũng vậy tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà 

mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định cũng 
nói như vậy. 


31: S. 45.21 Micchatta. 
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“Này các Tỳ-kheo, khi xa lìa tà kiến rôi, 
nên tu tập chánh kiến. Nếu chánh kiến tu 
không được, Ta đã không bao giờ nói tu tập 
chánh kiến. Vì tu tập chánh kiến được, nên Ta 
nói Tỳ-kheo hãy tu tập chánh kiến. Nếu không 
tu tập chánh kiến, thì sẽ tạo ra cái khổ phi 
nghĩa không lợi ích. Vì không tu tập chánh 
kiến tạo ra cái khổ phi nghĩa, không lợi ích, 
cho nên Ta nói phải tu tập chánh kiến, vì mục 
đích lợi ích, luôn được an lạc. Cho nên Ty- 
kheo hãy tu tập chánh kiến. Cũng vậy, chánh 
chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định 
cũng nói như vậy.” 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hý phụng 
hành. 


M 


KINH 771. BÍ NGẠN®”? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, rừng 
cây Ky-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ có Bà-la-môn 


3. S. 45.34 Pãrañgama. 
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_ Sanh Văn, đến chỗ Phật, cùng diện kiến thăm 
hỏi, ủy lạo; sau khi thăm hỏi ủy lạo xong, rôi 
ngôi lui qua một bên bạch Phật răng: 

“Thưa Cù-đảm, nói là chăng phải bờ bên kia, 
cùng bờ bên kia. Vậy, thế nào là chắng phải bờ 
bên kia và thế nào là bờ bên kia?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Tà kiến là chăng phải bờ bên kia; chánh kiến 
là bờ bên kia. Cũng vậy, tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, 
tả mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định là chắng 
phải bờ bên kia. Chánh kiến là bờ bên kia; cũng 
vậy chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh 
định là bờ bên kia.” 

Bây giờ, Thế Tôn liên nói kệ rằng: 

Người đời thật ít a1, 

Vượt qua bở bên kia. 

Hết thảy các thể gian, 
Quanh quấn dạo bờ này. 
Nơi Chánh pháp luật này, 
Nếu ai khéo tùy thuận, 
Thì có thể vượt bờ, 

Bờ sanh tử khó vượt. 


33. Bài kệ, xem Dham.85-86. 
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Sau khi Bà-la-môn Sanh Văn nghe những 
øì Phật đã dạy, hoan hý tùy hý, từ chỗ ngôi đứng 
dậy ra về. 

M 


KINH 772-774 
Ba kinh này cũng vậy: Có Tỳ-kheo nghe Tôn 
giả A-nan hỏi Phật, hỏi các Ty-kheo cũng nói 
như trên. 


M 


KINH 775. CHÁNH BÁT CHÁNH TƯ DUY 
(1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Ở trong nội pháp, Ta không thây một pháp 
nào có thể khiến pháp ác bất thiện chưa sanh, 
khởi sanh; đã sanh rôi khiến tái sanh và tăng 
trưởng, như nói về không chánh tư duy”. Các 
Tỳ-kheo, không chánh tư duy, thì tà kiến chưa 


34. S. 45. 76, 83 Yonisa. 
3. Bất chánh tư duy “£ IE ïl {Ê& - Pãli: ayoniso manasikära, không như lý tác ý. 
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_ khởi khiến khởi, đã khởi rôi tái sanh khiên tăng 
trưởng. Cũng vậy, tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà 
mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định cũng nói 
như vậy. 

“Này các Ty-kheo, ở trong nội pháp, Ta 
không thây một pháp nào khiến pháp ác bất thiện 
chưa sanh, không sanh; pháp ác bất thiện đã sanh 
rôi khiến cho diệt, như nói về chánh tư duy. Các 
1Ỳ-kheo, chánh tư duy, thi tà kiến chưa sanh, 
khiến không sanh; đã sanh rôi, khiến cho diệt. 
Như tà kiến, tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà 
phương tiện, tà niệm, tà định cũng nói như vậy. ˆ 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 776. CHÁNH BÁT CHÁNH TƯ DUY 
(2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Ở trong nội pháp Ta không thấy một pháp 
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nào khiên pháp thiện chưa sanh, không sanh; _ 
pháp thiện đã sanh rôi, khiến cho thoái thất như 
đã nói về không chánh tư duy. Các Tỳ-kheo, 
không chánh tư duy, thì chánh kiến chưa sanh, 
khiến cho không sanh; chánh kiến đã sanh tôi, 
khiến cho thoái thất. Cũng vậy, chánh chí, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương 
tiện, chánh niệm, chánh định chưa sanh, khiến 
cho không sanh; đã sanh rôi, khiến cho thoái thất. 

“Này các Ty-kheo, ở trong nội pháp, Ta 
không thấy một pháp nào khiến pháp thiện chưa 
sanh, khiến cho sanh; pháp thiện đã sanh rôi 
khiến tái sanh và làm tăng trưởng, như đã nói về 
chánh tư duy. Các Tỳ-kheo chánh tư duy, thì 
chánh kiến chưa sanh, khiến cho sanh; chánh 
kiến đã sanh rồi khiến tái sanh và làm tăng 
trưởng. Cũng vậy, chánh chí, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm, chánh định chưa sanh khiến cho sanh; đã 
sanh rôi khiến tái sanh và làm tăng trưởng.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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_ KINH777. CHÁNH BÁT CHÁNH TƯ DUY 
)% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Ở trong nội pháp, Ta không thây một pháp 
nào khiến pháp ác bât thiện chưa sanh, khiến cho 
sanh; pháp ác bất thiện đã sanh rôi, khiến tái 
sanh và làm tăng trưởng; pháp thiện chưa sanh, 
không cho sanh; đã sanh rồi khiến thoái thất, đó 
là không chánh tư duy. Các Ty-kheo, không 
chánh tư duy, thì tà kiến chưa sanh, khiến cho 
sanh, đã sanh rồi khiến tái sanh và làm tăng 
trưởng; chánh kiến chưa sanh, không cho sanh; 
đã sanh rôi, khiến thoái thất. Cũng vậy, tà chí, tà 
ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, 
tà định chưa sanh, khiến cho sanh; đã sanh rồi, 
khiến tái sanh và làm tăng trưởng; chánh chí, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
phương tiện, chánh niệm, chánh định chưa sanh, 
không cho sanh; đã sanh rôi, khiến thoái thất. 

“Này các Ty-kheo, ở trong nội pháp, Ta 


3%. Xem các kinh 775, 776, 777. 
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không thây một pháp nào là pháp ác bất thiện _ 
chưa sanh, khiến cho sanh; pháp ác bất thiện đã 
sanh rôi, khiến cho diệt; pháp thiện chưa sanh, 
khiến cho sanh; pháp thiện đã sanh trôi, khiến tái 
sanh và làm tăng trưởng, như nói về chánh tư 
duy. Các Tỳ-kheo, chánh tư duy, thì sẽ khiến cho 
tà kiến chưa sanh, không sanh; tà kiến đã sanh 
rôi, khiến cho diệt; chánh kiến chưa sanh, khiến 
cho sanh; chánh kiến đã sanh rồi, khiến tái sanh 
và làm tăng trưởng. Cũng vậy, tà chí, tà ngữ, tà 
nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định 
chưa sanh, khiến không sanh; đã sanh rôi, khiến 
cho diệt; chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, 
chánh định chưa sanh, khiến sanh; đã sanh rôi 
khiến tái sanh và làm tăng trưởng.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 778. THIỆN ÁC TRI THỨC (1) 
Tôi nghe như vây: 


3. S. 45. 77 Kalyänamitta. 
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—— Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thê 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Ở trong ngoại pháp, Ta không thấy một pháp 
nào khiến cho pháp ác bất thiện chưa sanh lại 
sanh; pháp ác bất thiện đã sanh rồi, khiến tái sanh 
và làm tăng trưởng, như nói về ác tri thức, ác bạn 
đảng, ác tùy tùng. Các Ty-kheo, ác tri thức, ác 
bạn đảng, ác tùy tùng có thể khiến cho tà kiến 
chưa sanh, khiến cho sanh; tà kiến đã sanh rồi, 
khiến tái sanh và làm tăng trưởng. Cũng vậy, tà 
chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà 
niệm, tả định chưa sanh khiến cho sanh; đã sanh 
rôi khiến tái sanh và làm tăng trưởng. 

“Này các Tỷ-kheo, ở trong ngoại pháp, Ta 
không thấy một pháp nào khiến cho pháp ác bất 
thiện chưa sanh, không sanh; pháp ác bất thiện đã 
sanh rồi, khiến cho diệt, như nói về thiện tri thức, 
thiện bạn đảng, thiện tùy tùng. Các Tỳ-kheo, 
thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng có 
thể khiến cho tà kiến chưa sanh, không sanh; tà 
kiến đã sanh rôi, khiến diệt. Cũng vậy, tà chí, tà 
ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, 
tà định chưa sanh, không cho sanh; đã sanh TÔI, 
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khiến diệt.” s. 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH 779. THIỆN TRI THỨC 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Ở trong ngoại pháp, Ta không thây một pháp 
nào có thê khiến cho pháp thiện chưa sanh, khiến 
sanh; pháp thiện đã sanh rôi, khiến tái sanh và 
làm tăng trưởng, như đã nói về thiện tri thức, 
thiện bạn đảng, thiện tùy tùng. Các Tỳ-kheo, 
thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng có 
thể khiến cho chánh kiến chưa sanh, sanh; chánh 
kiến đã sanh rồi khiến tái sanh và làm tăng 
trưởng. Cũng vậy, chánh chí, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm, chánh định chưa sanh, khiến sanh; đã sanh 
rôi khiến tái sanh và làm tăng trưởng.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH 780. THIỆN ÁC TRI THỨC (2)33 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Ở trong ngoại pháp, Ta không thấy một pháp 
nào có thê khiến cho pháp ác bất thiện chưa sanh, 
khiến sanh; pháp ác bất thiện đã sanh rôi, khiến 
tái sanh và làm tăng trưởng; pháp thiện chưa 
sanh, không cho sanh; pháp thiện đã sanh rồi, 
khiến cho diệt, như đã nói về ác tri thức, ác bạn 
đảng, ác tùy tùng. Các Ty-kheo, ác tri thức, ác 
bạn đảng, ác tùy tùng có thể khiến cho tà kiến 
chưa sanh, khiến sanh; tà kiến đã sanh rôi khiến 
tái sanh và làm tăng trưởng: hay chánh kiến chưa 
sanh, không cho sanh; chánh kiến đã sanh, khiến 
thoái thất. Cũng vậy, tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà 
mạng, tà phương tiện, tả niệm, tả định chưa sanh, 
khiến sanh; đã sanh rồi khiến tái sanh và làm 
tăng trưởng; chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, 
chánh định chưa sanh, khiến không sanh; đã sanh 
rôi, khiến thoái thất. 


38. Xem kinh 778. 
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—— “Này các Tỳ-kheo, ở trong ngoại pháp, Ta 
không thấy một pháp nào có thê khiến cho pháp 
ác bất thiện chưa sanh, khiến sanh; pháp ác bất 
thiện đã sanh rôi, khiến diệt; hay pháp thiện chưa 
sanh, khiến sanh; pháp thiện đã sanh rôi, khiến 
tái sanh và làm trăng trưởng, như đã nói về thiện 
tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng. Các Tỳ- 
kheo, thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy 
tùng có thê khiến cho tà kiến chưa sanh, không 
sanh; tà kiên đã sanh rồi khiến diệt; hay chánh 
kiến chưa sanh, khiến sanh; chánh kiến đã sanh, 
khiến tái sanh và làm tăng trưởng. Cũng vậy, tà 
chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà 
niệm, tà định chưa sanh, khiến không sanh; đã 
sanh rôi khiến cho diệt; hay chánh chí, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương 
tiện, chánh niệm, chánh định chưa sanh, khiến 
sanh; đã sanh rồi, khiến tái sanh và làm tăng 
trưởng.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH 781. CHÁNH BÁT CHÁNH TƯ DUY _ 
(4) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Ở trong nội pháp, Ta không thây một pháp 
nào có thê khiến pháp ác bắt thiện chưa sanh, cho 
sanh; đã sanh rồi, khiến tái sanh và làm tăng 
trưởng; hay pháp thiện chưa sanh, không cho 
sanh, đã sanh rồi khiến thoái thất, như đã nói về 
không chánh tư duy. Các Tỳ-kheo, không chánh 
tư duy, có thể khiến tà kiến chưa sanh, sanh; tà 
kiến đã sanh rồi khiến tái sanh và làm tăng 
trưởng; hay chánh kiến chưa sanh, không cho 
sanh; chánh kiến đã sanh rồi, khiến thoái thất. 

“Này các Ty-kheo, ở trong nội pháp, Ta 
không thấy một pháp nào có thê khiến cho pháp 
ác bất thiện chưa sanh, khiến không sanh; pháp 
ác bất thiện đã sanh rồi, khiến cho diệt; hay pháp 
thiện chưa sanh, khiến cho sanh; pháp thiện đã 
sanh tôi, khiến tái sanh và làm tăng trưởng, như 
nói về chánh tư duy. Các Tỳ-kheo, chánh tư duy, 
thì có thể khiến cho tà kiến chưa sanh, không 
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_ sanh; đã sanh rôi, khiên cho diệt; chánh kiến 
chưa sanh, khiến cho sanh; đã sanh rồi, khiến tái 
sanh và làm tăng trưởng.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nehe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

Như đã nói về tà kiên và chánh kiến. Cũng vậy 
bảy kinh nói về tà chí, chánh chí; tà ngữ, chánh 
ngữ; tà nghiệp, chánh nghiệp; tà mạng, chánh 
mạng; tà phương tiện, chánh phương tiện; tà 
niệm, chánh niệm; tà định, chánh định cũng nói 
như trên. Như tám kinh nói về nội pháp. Cũng 
vậy, tám kinh nói về ngoại pháp cũng nói như 
vậy. 


M 


KINH 782. PHI PHÁP THỊ PHÁP 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Tỳ-kheo: 

“Có pháp sai và pháp đúng”. Hãy lắng nghe 
và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. Những 


39 Hán: phi pháp, thị pháp 3E ?# ›  ?# - 
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øì là pháp sai, là pháp đúng? Tà kiên là pháp 
sai; chánh kiến là pháp đúng... cho đến tà định là 
pháp sa1; chánh định là pháp đúng.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

Như Phi pháp và Thị pháp. Cũng vậy, Phi luật 
và Chánh luật, Phi Thánh và Thị Thánh, Bất 
thiện pháp và Thiện pháp, Phi tập pháp và Tập 
pháp, Phi thiện tai pháp và Thiện tai pháp, Hắc 
pháp và Bạch pháp, Phi nghĩa và Chánh nghĩa, 
Ty pháp và Thăng pháp, Hữu tội pháp và Vô tội 
pháp, Ưng khử pháp và Bất khử pháp, kinh nảo 
cũng đều nói như trên. 


M 
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KINH 783. ĐOẠN THAM? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cù-sư-la tại Câu- 
diệm-di. Bấy giờ Tôn giả A-nan cũng ở tại đó. 
Lúc ấy có Bà-la-môn đến chỗ Tôn giả cùng thăm 
hỏi và khích lệ nhau. Sau khi thăm hỏi và khích 
lệ nhau xong, ngôi lui qua một bên, bạch Tôn giả 
A-nan: 

“Tôi có điều muốn hỏi, Tôn giả có rảnh rỗi để 
ký thuyết cho không?” 

A-nan đáp răng: 

“Theo những gì ông hỏi, nếu biết tôi sẽ trả 
lời.” 

Bà-la-môn hỏi: 
“Vì sao xuất gia tu phạm hạnh ở chỗ Sa-môn 
Cù-đàm?” 

A-nan đáp: 

“Này Bà-la-môn, vì muốn cắt đứt.” 

Lại hỏi: 

“Cắt đứt những gì?” 

Đáp rằng: 

“Cắt đứt tham dục, cắt đứt sân nhuê, ngu SI.” 


40. S. 45.5 Kimattha. 
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Lại hỏi: 

“Tôn giả A-nan, có con đường, dâu tích nào 
có thể cắt đứt tham dục, sân nhuê, ngu S1 
không?” 

A-nan đáp răng: 

“Có, đó là tám Thánh đạo: Chánh kiến, chánh 
chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định.” 

Bà-la-môn nói: 

“Tôn giả A-nan, quý tốt thay con đường đó, 
quý tốt thay dâu tích ấy, khi tu tập, tu tập nhiều 
có thê căt đứt những thứ tham dục, nhuê, sĩ ấy.” 

Khi Tôn giả A-nan nói pháp này, Bà-la-môn 
sau khi nghe những gì Tôn giả nói, hoan hỷ tủy 
hý, từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


Như cắt đứt tham, nhuế, sỉ; cũng vậy, điều 
phục tham, nhuế, sỉ và đắc Niết-bàn, cùng yếm ly 
và chăng đến Niết-bàn, cùng nghĩa Sa-môn và 
nghĩa Bà-la-môn, cùng giải thoát và cắt đứt khổ, 
cùng cứu cánh mé khô và chánh thức hết khổ, 
kinh nào cũng đều nói như trên.“! 


M 


41. Tóm tắt có mười kinh. 
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KINH 784. TÀ CHÁNH^®2 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có tà, có chánh. Hãy lăng nghe và suy nghĩ 
kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. Những gì là tà? Là 
chỉ cho tà kiến... cho đến tà định. Những gì là 
chánh? Là chỉ cho chánh kiến... cho đến chánh 
định. 

“Thế nào là chánh kiến? Là nói có bố thí, có 
chú thuyết, có trai tự", có thiện hành, có ác hành, 
có quả báo thiện ác hành, có đời này, có đời 
khác, có cha mẹ, có chúng sanh hóa sanh“, có A- 
la-hán thiện đáo”, thiện hướng””, tự tri tự tác 
chứng đời này và đời khác, thành tựu và an trú, 
“Ta, sự sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, những gì 
cần làm đã làm xong, tự biết không tái sanh đời 
sau”? 


4. S. 45.21 Micchatta. Cf. S.45.8 Vibhanga. 

4. Hán: thí, thuyết, trai f › š# › 7# › Pãli: dinnam, yittham, hutam. 

Hán: chúng sanh sanh Ã# 4: # › Pãli: sattä opapätikä. 

Hán: thiện đáo ‡‡ #i| - Päli: sammaggata, chân chánh đi (ra khỏi thế gian). 

Hán: thiện hướng ‡# [ñj : Päli: sammäpatipanna, chân chánh hướng (đến Niết-bàn). 

Bản Päli: katamä... sammäditthi? yam... dukkhe ñãnam, thế nào là chánh kiến? Nhận 
thức về khổ... 


œ 
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“Thê nào là chánh chí? Là chỉ cho xuất yêu _ 
chí, vô nhuế chí, bất hại chí?3. 

“Thế nào là chánh ngữ? Là xa lìa nói dỗi, xa 
lìa hai lưỡi, xa lìa ác khẩu, xa lìa lời thêu dệt. 

“Thế nào là chánh nghiệp? Là lìa sát, đạo, 
dâm. 

“Thế nào là chánh mạng? Là cầu y phục, ẩm 
thực, ngọa cụ thuốc thang đúng như pháp, chứ 
không phải không như pháp. 

“Thế nào là chánh phương tiện? Là dục, tính 
tân, phương tiện, xuất ly, tinh cần, kham năng, 
luôn thực hành không lùi bước. 

“Thế nào là chánh niệm? Là nhớ nghĩ không 
dối không hư, luôn tùy thuận. 

“Thế nào là chánh định? Là trụ tâm không 
loạn, kiên cô nhiếp trì, tĩnh chỉ, nhất tâm chánh 
định.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


48 Pali: katamo.. sammaäsañkappo? yo kho.. nekkammasaikappo avyäpädadsañkappo 
avihimsäsañkappo, thế nào là chánh tư duy? Tư duy về xuất ly, tư duy về không thù 
hận, tư duy về không bạo hại. 
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KINH 785. QUÁNG THUYT BÁT 
THÁNH ĐẠO” 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vài saI biệt. 

“Thế nào là chánh kiến? Chánh kiến có hai: 
Có chánh kiến thuộc về thể tục, hữu lậu, hữu 
thủ”?, chuyên hướng cõi thiện °!: có chánh kiến 
thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, 
không thủ, hết khổ chân thật, hướng đến thoát 
khô”. 

“Thế nào là chánh kiến hữu lậu, hữu thủ, 
chuyền hướng cõi thiện? Nêu người nào thây có 
bố thí, có chú thuyết... cho đến biết thê gian có 
A-la-hán, không tái sanh đời sau”. Đó gọi là 
chánh kiến thế tục thuộc về thê gian, hữu lậu, 
hữu thủ, chuyển hướng cõi thiện. 


Cí. M. 117 Mahäcattärisakasutta. Cf. N°26(189). 

Hán: thủ Hy : ở đây, Pãli: upadhi, sanh y, hay hữu y, tức sở y của tái sanh. 

Cf. Pali, M.111: atthi bhikkhave sammadiftthi sãsavã puññabhägiyä upadhivepakkhä, có 
chánh kiến là hữu lậu, thuộc phần phước nghiệp, đưa đến hữu y. 

Päali: atthi bhikkhave sammaäditthi ariyãä anäsavä lokuttarä maggangä, có chánh kiến 
thuộc bậc Thánh, vô lậu, xuất thế gian, thành phần của Đạo. 

Xem kinh 784. 
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“Thế nào là chánh kiên thuộc về xuất thê - 
gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, hết khổ 
chân thật, hướng đến thoát khổ? Thánh đệ tử nơi 
Khô tư duy Khô: nơi Tập, Diệt, Đạo tư duy Đạo, 
tương ưng với tư duy vô lậu, ở nơi pháp mà 
tuyến trạch, phân biệt, suy cầu, giác tr1, hiệt tuệ, 
quán sát tỏ ngộ. Đó gọi là chánh kiến thuộc về 
xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, 
chân chánh đoạn tận khổ, chuyên hướng đến 
thoát khổ. 

“Thế nào là chánh chí? Chánh chí có hai loại: 
Có chánh chí thuộc về thê tục, hữu lậu, hữu thủ, 
chuyền hướng cõi thiện; có chánh chí thuộc về 
xuất thê gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, 
chân chánh đoạn tận khổ, chuyển hướng đến 
thoát khổ. 

“Thế nào là chánh chí thuộc về thế tục, hữu 
lậu, hữu thủ, chuyền hướng cõi thiện? Chánh chí 
giác tri về xuất yêu, giác trI về vô nhuê, giác tr1 
về bất hại; đó øọI là chánh chí thuộc về thế tục, 
hữu lậu, hữu thủ, chuyên hướng cõi thiện. 

“Thế nào là chánh chí thuộc về xuất thê gian 
của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, chân chánh 
đoạn tận khô, chuyên hướng đến thoát khổ? 
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_ Thánh đệ tử nơi Khô tư duy Khô; nơi Tập, 
Diệt, Đạo tư duy Đạo, tâm pháp tương ưng với tư 
duy vô lậu, phân biệt, tự quyết, ý giải, suy tính, 
lập y. Đó gọi là chánh chí thuộc về xuất thế gian 
của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, chân chánh 
đoạn tận khô, chuyền hướng đến thoát khô. 

“Thế nào là chánh ngữ? Chánh ngữ có hai 
loại: Có loại chánh ngữ thuộc về thế tục, hữu lậu, 
hữu thủ, chuyên hướng cõi thiện; có loại chánh 
ngữ thuộc về xuất thê gian của bậc Thánh, vô 
lậu, không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyền 
hướng đến thoát khổ. 

“Thế nào là chánh ngữ thuộc về thế tục, hữu 
lậu, hữu thủ, hướng đến đường lành? Lời nói 
đúng, xa lìa lời nói dối, hai lưỡi, ác khẩu, lời nói 
thêu dệt. Đó gọi là chánh ngữ thuộc về thế tục, 
hữu lậu, hữu thủ, hướng đến đường lành. 

“Thế nào là chánh ngữ thuộc về xuất thế gian 
của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, chân chánh 
đoạn tận khô, chuyên hướng đến thoát khổ? 
Thánh đệ tử nơi Khô tư duy Khô; nơi Tập, Diệt, 
Đạo tư duy Đạo, trừ tà mạng, niệm tưởng xa lia 
bốn ác hạnh của miệng và các ác hạnh khác của 
miệng, xa lìa các ác hành ây: vô lậu, viễn ly, 
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không dính trước, giữ chặt, nhiệp trì không 
phạm; không vượt qua thời tiết, không vượt qua 
giới hạn. Đó gọi là chánh ngữ thuộc về xuất thế 
gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, chân 
chánh đoạn tận khổ, chuyên hướng đến thoát 
khô. 

“Thế nào là chánh nghiệp? Chánh nghiệp có 
hai loại: Có loại chánh nghiệp thuộc về thế tục, 
hữu lậu, hữu thủ, chuyên hướng cõi thiện; có loại 
chánh nghiệp thuộc về xuất thể gian của bậc 
Thánh, vô lậu, không thủ, chân chánh đoạn tận 
khô, chuyển hướng đến thoát khô. 

“Thế nào là chánh nghiệp thuộc về thế tục, 
hữu lậu, hữu thủ, chuyên hướng cõi thiện? Xa lìa 
sát, đạo, dâm. Đó gọi là chánh nghiệp thuộc về 
thế tục, hữu lậu, hữu thủ, chuyển hướng cõi 
thiện. 

“Thế nào là chánh nghiệp thuộc về xuất thế 
gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, chân 
chánh đoạn tận khổ, chuyên hướng đến thoát 
khô? Thánh đệ tử nơi Khô tư duy Khô; nơi Tập, 
Diệt, Đạo tư duy Đạo, trừ tà mạng, nhớ đến ba ác 
hạnh nơi thân và các thứ ác hạnh khác nơi thân; 
vô lậu, viễn ly, không dính trước, giữ chặt, nhiếp 
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_trì không phạm; không vượt qua thời tiết, 
không vượt qua giới hạn. Đó gọi là chánh nghiệp 
thuộc về xuất thế gian, vô lậu, không thủ, chân 
chánh đoạn tận khổ, chuyên hướng đến thoát 
khô. 

“Thế nào là chánh mạng? Chánh mạng có hai 
loại: Có loại chánh mạng thuộc thê tục, hữu lậu, 
hữu thủ, chuyên hướng cõi thiện; có loại chánh 
mạng thuộc xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, 
bất thủ, hết khổ chân thật, hướng đến thoát khổ. 

“Thế nào là chánh mạng thuộc về thế tục, hữu 
lậu, hữu thủ, chuyên hướng cõi thiện? Tìm cầu V, 
thực, ngọa cụ, thuốc thang theo bệnh đúng như 
pháp, chứ chắng phải không như pháp. Đó gọi là 
chánh mạng thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu thủ, 
chuyên hướng cõi thiện. 

“Thế nào là chánh mạng thuộc về xuất thế 
gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, chân 
chánh đoạn tận khổ, chuyên hướng đến thoát 
khổ? Thánh đệ tử nơi Khổ tư duy Khô; nơi Tập, 
Diệt, Đạo tư duy Đạo; đối với các tà mạng, vô 
lậu, không thích đăm trước cô thủ, giữ gìn không 
phạm, không vượt qua thời tiết, không vượt qua 
giới hạn. Đó gọi là chánh mạng thuộc về xuất thế 
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gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, chân - 
chánh đoạn tận khổ, chuyên hướng đến thoát 
khô. 

“Thế nào là chánh phương tiện? Chánh 
phương tiện có hai loại: Có chánh phương tiện 
thuộc thế tục, hữu lậu, hữu thủ, chuyên hướng 
cõi thiện; có chánh phương tiện thuộc xuất thế 
gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, chân 
chánh đoạn tận khổ, chuyên hướng đến thoát 
khô. 

“Thế nảo là chánh phương tiện thuộc về thế 
tục, hữu lậu, hữu thủ, chuyền hướng cõi thiện? 
Dục, tính tân, phương tiện siêu xuất, xác lập 
vững chắc, có khả năng tạo tác, tinh tấn, nhiếp 
thọ tâm pháp, thường không dừng nghỉ. Đó gọi là 
chánh phương tiện thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu 
thủ, chuyên hướng cõi thiện. 

“Thế nào là chánh phương tiện thuộc về xuât 
thế gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, chân 
chánh đoạn tận khổ, chuyên hướng đến thoát 
khô? Thánh đệ tử nơi Khô tư duy Khổ; nơi Tập, 
Diệt, Đạo tư duy Đạo; tâm pháp tương ưng với 
ức niệm vô lậu, dục, tỉnh tân, phương tiện siêu 
xuất, xác lập vững chắc, có khả năng tạo tác, tinh 
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_ tân, nhiếp thọ tâm pháp, thường không dừng 
nghỉ. Đó gọi là chánh phương tiện thuộc về xuất 
thế gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, chân 
chánh đoạn tận khổ, chuyên hướng đến thoát 
khô. 

“Thế nào là chánh niệm? Chánh niệm có hai 
loại: Có chánh niệm thuộc thê tục, hữu lậu, hữu 
thủ, chuyên hướng cõi thiện; có chánh niệm 
thuộc xuất thế ø1lan của bậc Thánh, vô lậu, không 
thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyên hướng đến 
thoát khô. 

“Thế nào là chánh niệm thuộc về thế tục, hữu 
lậu, hữu thủ, hướng đến đường lành? Hoặc niệm, 
hoặc tùy niệm, hoặc trùng niệm, hoặc ức niệm, 
không quên lãng, không hư. Đó gọi là chánh 
niệm thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu thủ, hướng 
đến đường lành. 

“Thế nào là chánh niệm thuộc về xuất thế 
gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, chân 
chánh đoạn tận khổ, chuyên hướng đến thoát 
khô? Thánh đệ tử nơi Khổ tư duy Khổ; nơi Tập, 
Diệt, Đạo tư duy Đạo; tâm pháp tương ưng với tư 
duy vô lậu, hoặc niệm, hoặc tùy niệm, hoặc trùng 
niệm, hoặc ức niệm, không quên lãng, không hư. 
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Đó gọi là chánh niệm thuộc vê xuât thế gian - 
của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, chân chánh 
đoạn tận khô, chuyên hướng đến thoát khô. 

“Thể nào là chánh định? Chánh định có hai: 
Có chánh định thuộc thế tục, hữu lậu, hữu thủ, 
chuyên hướng cõi thiện; có chánh định thuộc 
xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, 
chân chánh đoạn tận khổ, chuyển hướng đến 
thoát khô. 

“Thể nảo là chánh định thuộc về thê tục, hữu 
lậu, hữu thủ, hướng đến đường lành? Tâm trụ 
không loạn, không động, nhiếp thọ, tĩnh chỉ, 
chánh định, nhất tâm. Đó gọi là chánh định thuộc 
về thế tục, hữu lậu, hữu thủ, hướng đến đường 
lành. 

“Thế nào là chánh định thuộc về xuất thế gian 
của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, chân chánh 
đoạn tận khô, chuyên hướng đến thoát khổ? 
Thánh đệ tử nơi Khô tư duy Khô; nơi Tập, Diệt, 
Đạo tư duy Đạo; tâm pháp tương ưng với tư duy 
vô lậu, an trụ không loạn không tán, nhiếp thọ, 
tĩnh chỉ, chánh định, nhất tâm. Đó gọi là chánh 
định thuộc về xuất thê gian của bậc Thánh, vô 
lậu, không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyển 
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_ hướng đến thoát khô.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

M 


KINH 786. HƯỚNG TÀ" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nêu Tỳ-kheo tâm hướng theo tà, là trái 
nghịch với pháp, không vui thích nơi pháp””. Nếu 
hướng theo chánh, là không trái với pháp, tâm 
vui thích pháp. Những øgì là tà? Tà kiến... cho 
đến tà định. Những øì là chánh? Là chánh kiến... 
cho đến chánh định.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

M 


5A, 10.103 Micchatta. 
55. Pãli: micchattam bhikkhave ãgamma virãdhanã hoti no ãrãdhanaã, do đi theo tà nên 
nghịch ý, không phải thích ý. 
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KINH 787. TẢ KIÊN CHÁNH KIÊN (1) - 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Hướng theo tà là trái nghịch pháp, không 
thích pháp. Hướng theo chánh là thích pháp, 
không trái nghịch pháp””. 

“Thế nào là hướng theo tà là trái nghịch pháp, 
không ưa thích pháp? Người tà kiến, thân nghiệp 
như được thấy, khâu nghiệp như được thây; hoặc 
tư niệm, hoặc ước muôn, hoặc ước nguyện, hoặc 
hành vi, tất cả những điều ây đều tùy thuận đưa 
đến quả không khả ái, không khả niệm, không 
khả ý. Vì sao? Vì kiến ây là ác, tức là tà kiến. Tà 
kiến khởi lên tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà 
phương tiện, tà niệm, tà định. Đó gọi là hướng 
theo tà là trái lại với pháp, không ưa thích pháp. 

“Thế nào là hướng theo chánh là thích pháp, 
không trái nghịch pháp? Người chánh kiến, thân 
nghiệp như được thây, hoặc khẩu nghiệp, hoặc tư 
niệm, hoặc ước muỗn, hoặc ước nguyện, hoặc 


56. A, 10.104 Bìja. 
5“. Xem kinh 786. 
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_ hành vi, tất cả những điêu ây đêu tùy thuận đưa 
đến quả khả ái, khả niệm, khả ý. Vì sao? Vì kiến 
chân chánh, tức là chánh kiến. Chánh kiến khởi 
lên chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh 
định. Đó gọi là hướng theo chánh là thích pháp, 
không trái nghịch pháp.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hý phụng 
hành. 


M 


KINH 788. TÀ KIÊN CHÁNH KIÊN (2)® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Hướng theo tà là trái nghịch pháp, không 
thích pháp. Hướng theo chánh là thích pháp, 
không trái nghịch pháp”. 

“Thế nào là hướng theo tà là trái nghịch pháp, 
không ưa thích pháp? Người tà kiến, thân nghiệp 


58. Xem kinh 787. 
59. Xem kinh 786. 
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như được thây, khâu nghiệp như được thây; 
hoặc tư niệm, hoặc ước muôn, hoặc ước nguyện, 
hoặc hành vi, tất cả những điều ây đều tùy thuận 
đưa đến quả không khả ái, không khả niệm, 
không khả ý. Vì sao? Vì kiến ấy là ác, tức là tà 
kiến. Tà kiến khởi lên tả chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà 
mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định. Thí như 
hạt giỗng quả đăng đem đặt vào trong đất, tùy 
thời vun xới, tưới tiêu cho nó, thì vị đất, vị nước, 
VỊ nắng, VỊ ĐIÓ, tất cả đều mang vỊ đăng. Vì sao? 
Vì hạt giống đắng. Cũng vậy, người tà kiến, thân 
nghiệp như được thây, khâu nghiệp như được 
thây; hoặc tư niệm, hoặc ước muôn, hoặc ước 
nguyện, hoặc hành vị, tất cả những điều â ây đều 
tùy thuận đưa đến quả không khả ái, không khả 
niệm, không khả ý. Vì sao? Vì kiến ấy là ác, tức 
là tà kiến. Tà kiến khởi lên tà chí, cho đến, tà 
định. Đó gọi là hướng theo tà là trái nghịch pháp, 
không ưa thích pháp. 

“Thế nào là hướng theo chánh là thích pháp, 
không trái nghịch pháp? Người chánh kiến, thân 
nghiệp như được thấy, hoặc khâu nghiệp, hoặc tư 
niệm, hoặc ước muôn, hoặc ước nguyện, hoặc 
hành vi, tất cả những điều ây đều tùy thuận đưa 
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_ đến quả khả ái, khả niệm, khả ý. Vì sao? Vì 
kiến ây thiện, tức là chánh kiến. Chánh kiến khởi 
lên chánh chí, cho đến, chánh định. Thí như 
giống mía ngọt, lúa mì, nho, đem đặt vào trong 
đất, tùy thời vun xới, tưới tiêu cho nó, thì khi nó 
gặp vị đất, vị nước, vị nắng, vị gió, tất cả những 
vị này cũng đêu trở thành ngon ngọt. Vì sao? Vì 
hạt mầm ngọt. Cũng vậy, người chánh kiến, thân 
nghiệp như được thây, hoặc khẩu nghiệp, hoặc tư 
niệm, hoặc ước muỗn, hoặc ước nguyện, hoặc 
hành vi, tất cả những điều ây đêu tùy thuận đưa 
đến quả khả ái, khả niệm, khả ý. Vì sao? Vì kiến 
ây thiện, tức là chánh kiến. Chánh kiến khởi lên 
chánh chí, cho đến, chánh định. Đó gọi là hướng 
theo chánh là thích pháp, không trái nghịch 
pháp.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hýỷ phụng 
hành. 

Như ba kinh trên, thể gian và xuất thể gian 
cũng nói như vậy và cũng nói kệ răng: 

Không nên gần pháp ác, 
Không nên hành buông lung; 
Không nên tập tà kiến, 
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Tăng trưởng nơi thể gian. ï 
Giả sử có thể gian, 
Người chánh kiến tăng thượng, 
Dù trải trăm ngàn tuổi, 
Quyết không vào đường ác. 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 789. SANH VĂN 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ có Bà-la-môn 
Sanh Văn đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Phật. Sau khi cùng Thế Tôn thăm hỏi 
ân cần xong, ngôi sang qua một bên, bạch Phật 
răng: 

“Thưa Cù-đàm, gọi là chánh kiến; thế nào là 
chánh kiên?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Chánh kiên có hai: Có chánh kiến thuộc về 
thế tục, hữu lậu, hữu thủ, hướng đến đường lành; 
có loại chánh kiến thuộc về xuất thê gian của bậc 
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_ Thánh, vô lậu, bất thủ, hết khô chân thật, 
hướng đến thoát khổ. 

“Thế nào là chánh kiến hữu lậu, hữu thủ, 
chuyền hướng cõi thiện? Nêu người nào thây có 
bố thí, có chú thuyết... cho đến biết thê gian có 
A-la-hán, không tái sanh đời sau”?. Này Bà-la- 
môn, đó gọi là chánh kiến thế tục thuộc về thế 
gian, hữu lậu, hữu thủ, chuyên hướng cõi thiện. 

“Bà-la-môn, thế nào là chánh kiến thuộc về 
xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, 
hết khổ chân thật, hướng đến thoát khổ? Thánh 
đệ tử nơi Khô tư duy Khô; nơi Tập, Diệt, Đạo tư 
duy Đạo, tương ưng với tư duy vô lậu, ở nơi 
pháp mà tuyến trạch, phân biệt, suy cầu, giác trị, 
hiệt tuệ, quán sát tỏ ngộ. Đó gọi là chánh kiến 
thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, 
không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyên 
hướng đến thoát khô.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn 
Sanh Văn nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ 
tùy hý, từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 

Như Chánh kiến. Cũng vậy, Chánh chí, Chánh 
ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh phương 


60. Xem kinh 784. 
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tiện, Chánh niệm, Chánh định, kinh nào cũng - 
nói như trên. 


M 


KINH 790. TÀ KIÊN (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có tà và tà đạo, có chánh và chánh đạo. Hãy 
lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ, Ta sẽ vì các ông 
mà nói: 

“Những øì là tà? Đó là địa ngục, súc sanh, 
nøạ quỷ. Những gì là tà đạo? Đó là tà kiến... cho 
đến tà định. 

“Những gì là chánh? Đó là người, trời, Niết- 
bàn. Những øì là chánh đạo? Đó là chánh kiến... 
cho đến chánh định.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH 791. TÀ KIÊN (2) 
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—— Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có tà, có tà đạo; có chánh, có chánh đạo. 
Hãy lăng nghe và suy nghĩ cho kỹ, Ta sẽ vì các 
ông mà nói: 

“Những øì là tà? Đó là địa ngục, súc sanh, 
ngạ quỷ. Những gì là tà đạo? Đó là sát sanh, trộm 
cắp, tà dâm, nói dỗi, hai lưỡi, ác khâu, lời thêu 
dệt, tham, nhuế, tà kiến. 

“Những gì là chánh? Đó là người, trời, Niết- 
bàn. Những øgì là chánh đạo? Đó là không sát 
sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói 
dối, không nói hai lưỡi, không ác khâu, không 
nói lời thêu dệt, không tham, không nhuê và 
chánh kiến.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 792. TÀ KIÊN (3) 
Tôi nghe như vây: 
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Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, _ 
rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thê 
Tôn bảo các Ty-kheo: 
Như đã nói ở trên, nhưng có một vài saI biỆt. 
“Những øì là ác thú đạo? Đó là giết cha, giết 
mẹ, giết A-la-hán, phá Tăng, ác tâm làm thân 
Phật ra máu.” Ngoài ra đêu nói như trên. 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ- 
kheo nghe những øì Phật đã dạy, đều hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


KINH 793. THUẬN LƯU NGHỊNH LƯU 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có đường thuận dòng, có đường nghịch 
dòng. Hãy lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ, Ta sẽ vì 
các ông mà nói: 

“Những gì là đường thuận dòng? Đó là tà 
kiến... cho đến tà định. Những gì là con đường 
nghịch dòng? Đó là chánh kiến... cho đến chánh 
định.” 
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—— Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ- 
kheo nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Như thuận dòng và nghịch dòng. Cũng vậy, 
đường thoái và đường tiến, đường xuống và 
đường lên, cùng ba kinh Đạo tích, cũng nói như 
trên. 


M 
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KINH 794. SA-MÔN SA-MÔN PHÁP*! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có Sa-môn và pháp Bà-la-môn. Hãy lăng 
nghe và suy nghĩ cho kỹ, Ta sẽ vì các ông mà 
nóI: 

“Những øì là pháp Sa-môn? Đó là tám Thánh 
đạo: Từ chánh kiến... cho đến chánh định. Thế 
nào là Sa-môn? Nêu người nào thành tựu pháp 
này. Đó gọi là Sa-môn.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 795. SA-MÔN PHÁP SA-MÔN 
NGHIA®Z 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, rừng 


61. S, 45.36 Sãmañña. 
62. S. 45.36 Sãmañña. 
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_ cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có pháp Sa-môn và nghĩa Sa-môn. Những gì 
là pháp Sa-môn? Đó là tám Thánh đạo, từ chánh 
kiến... cho đến chánh định. Thế nào là nghĩa Sa- 
môn? Tham dục đã vĩnh viễn trừ hết; sân nhuế, 
ngu si đã vĩnh viễn trừ hết; tất cả mọi phiên não 
vĩnh viễn tận trừ. Đó gọi là nghĩa Sa-môn.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 796. SA-MÔN SA-MÔN QUẢ® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có pháp Sa-môn và quả Sa-môn. Hãy lắng 
nghe và suy nghĩ cho kỹ, Ta sẽ vì các ông mà 
nóI: 

“Những øì là pháp Sa-môn? Đó là tám Thánh 
đạo, từ chánh kiến... cho đến chánh định. Những 


%3. S. 45.35 Samañña. 
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gì là quả Sa-môn? Đó là quả Tu-đà-hoản, quả - 
Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm và quả A-la-hán.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


L] 
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TẠP A HÀM QUYÊN 29 
KINH 797. SA-MÔN PHÁP SA-MÔN QUẢ! 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có pháp Sa-môn” và quả Sa-môn?. Hãy lắng 
nghe và suy nghĩ cho kỹ, Ta sẽ vì các ông mà 
nÓI: 

“Những øì là pháp Sa-môn? Đó là tám Thánh 
đạo, từ chánh kiến... cho đến chánh định. Những 
øì là quả Sa-môn? Đó là quả Tu-đà-hoàn, quả 
Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm và quả A-la-hán. 

“Thế nào là quả Tu-đà-hoàn? Đoạn trừ ba kết. 
Thê nào là quả Tư-đà-hàm? Đoạn trừ ba kết; 
tham, nhuế, sỉ mỏng. Thể nào là quả A-na-hàm? 
Đoạn sạch hết năm hạ phân kết. Thế nào là quả 
A-la-hán? Đoạn trừ vĩnh viễn tham, nhuê, sĩ; 
đoạn trừ vĩnh viễn tất cả các thứ phiền não.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
t Quốc Dịch, quyển 28, tụng 5. Đạo tụng tiếp theo, “5. Tương ưng Thánh đạo, phẩm 

2”. Đại Chánh, quyên 29, kinh số 797. -Päli, S. 45.35. Säamañña. 


2 Sa-môn pháp >P Ƒ1 35 › Pãli: sãmañña. 
3. Sa-môn quả ?? Ƒ?j 3 ‹ Pãäli: sãmaññaphala. 
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- hành. 
M 


KINH 798. SA-MÔN PHÁP SA-MÔN 
NGHĨA* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có pháp Sa-môn, Sa-môn và nghĩa Sa-môn". 
Hãy lăng nghe và suy nghĩ cho kỹ, Ta sẽ vì các 
ông mà nói: 

“Những øiì là pháp Sa-môn? Đó là tắm 
Thánh đạo, từ chánh kiến... cho đến chánh 
định. Những øl là Sa-môn? Người thành tựu 

pháp Sa-môn này. Những øì là nghĩa Sa-môn? 
Đã đoạn trừ vĩnh viễn tham dục, sân nhuế, sỉ 
mê; đoạn trừ vĩnh viễn tất cả các phiền não.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


4. Pali, S. 45.36. Samañña. 
°.. Sa-môn nghĩa }b Ƒ' 3š : Pãli: sãmaññattha. 
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KINH 799. SA-MÔN QUÁ s. 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

Như đã nói trên, nhưng có một vài sa1 biỆt. 

“Có quả Sa-môn. Những gì là quả Sa-môn? 
Đó là quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A- 
na-hàm, quả A-la-hán.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 800. BÀ-LA-MÔN! 

Củng vậy, pháp Bả-la-môn, Bà-la-môn, nghĩa 
Bà-la-môn, quả Bả-la-môn, pháp phạm hạnh, 
người phạm hạnh, nghĩa phạm hạnh, quả phạm 
hạnh, đếu nói như trên. 

M 


KINH 801. NGŨ PHÁP? 


6... Pali, 45. 37. Brahmañaña; 30-40. Brahmacariya. 
7. Quốc Dịch, quyễn 26, Tụng 5. Đạo tụng, Tương ưng 6. An-na-ban-na, gồm mười tám 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có năm pháp mang lại nhiêu lợi ích cho sự 
tu An-na-ban-na niệm. Những øì là năm? An trụ 
luật nghi Ba-la-đề-mộc-xoa, oai nghi hành xử 
đây đủ; đối với những tội vi tế hay sanh lòng sợ 
hãi, thọ trì học giới. Đó gọi là pháp thứ nhất 
mang lại nhiều lợi ích cho sự tu An-na-ban-na 
niệm. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo Ít muỗn, ít sự việc, ít tác 
vụ. Đó là pháp thứ hai mang lại nhiều lợi ích cho 
sự tu An-na-ban-na niệm. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo nào ăn uống biết lường, 
không ít cũng không nhiêu. Không vì việc ăn 
uông mà sanh ra tư tưởng ham muôn; luôn tĩnh 
cần tư duy. Đó là pháp thứ ba mang lại nhiều lợi 
ích cho sự tu An-na-ban-na niệm. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo đầu đêm, cuối đêm, không 
đăm say ngủ nghỉ, mà luôn tinh cân tư duy. Đó là 


kinh, kinh số 12559-12576; một phẩm duy nhất. Án Thuận Hội Biên, Tụng 4. Đạo 
phẩm, Tương ưng 14. An-na-ban-na niệm, gồm hai mươi hai kinh, kinh số 1082- 
1103. Phần lớn tương đương Päli, S. 54. Anäpãnasamyutta. Đại Chánh quyền 29, 
kinh số 801-815. Phật Quang quyễn 29, kinh số 813-827. 
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pháp thứ tư mang lại nhiêu lợi ích cho sự tu 
An-na-ban-na niệm. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo ở trong rừng hoang vắng, 
xa lìa những nơi náo nhiệt. Đó là pháp thứ năm 
mang lại nhiều lợi ích cho sự tu An-na-ban-na 
niệm.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 802. AN-NA-BAN-NA NIỆM (2) 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nên tu An-na-ban-na niệm. Nếu Tỳ-kheo tu 
tập An-na-ban-na niệm, tu tập nhiều, thân chỉ tức 
và tâm chỉ tức, có giác, có quán, tịch diệt, thuần 
nhất, phân minh tưởng, tu tập đây đủ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 
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KINH 803. AN-NA-BAN-NA NIỆM (3) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Hãy tu tập An-na-ban-na niệm. Nếu Tỳ-kheo 
tu tập An-na-ban-na niệm, tu tập nhiều, thân chỉ 
tức và tâm chỉ tức, có giác, có quán, tịch diệt, 
thuân nhất, phân minh tưởng, tu tập đây đủ. Thê 
nào là tu tập An-na-ban-na niệm, tu tập nhiêu, 
thân chỉ tức và tâm chỉ tức, có giác, có quán, tịch 
diệt, thuần nhất, phân minh tưởng, tu tập đây đủ? 
1-kheo, nương vào xóm làng, thành âp mà ở; 
sáng sớm đắp y, mang bát, vào thôn khất thực, 
nên khéo hộ trì thần, giữ gìn các căn, khéo cột 
tâm an trụ; khât thực xong trở về chỗ ở, cất y bát, 
rửa chân xong, hoặc vảo trong rừng, trong phòng 
văng, dưới bóng cây, hoặc nơi đất trồng, thân 
ngôi ngay thắng, cột niệm trước mặt, cắt đứt mọi 
tham ái thê gian, ly dục thanh tịnh, đoạn trừ sân 
nhuế, thủy miên, trạo hối và nghi, vượt qua các 
nghi hoặc, đối với các pháp lành, tâm được quyết 
định; viễn ly năm triên cái vốn làm phiền não 


8... PäIi, S.54.1. Ekadhamma. Cf. N9101(15). 
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_ tâm, khiến tuệ lực suy giảm, là phân chướng 
ngại, không hướng đến Niết-bàn. 

“Niệm hơi thở vào”, cột niệm, hãy khéo học. 
Niệm hơi thở ra'?, cột niệm, hãy khéo học. Hơi 
thở dài!!, hơi thở ngăn!?. Cảm giác biết toàn thân 
khi thở vào, khắp toàn thân thở vào, hãy khéo 
học!”; cảm giác biết toàn thân khi thở ra, khắp 
toàn thân thở ra, hãy khéo học. Giác tri tất cả sự 
an tịnh của tất cả thân hành khi thở vào!', tất cả 
thân hành an tịnh thở vào, hãy khéo học; giác tr1 
tất cả sự an tịnh của tất cả thân hành khi thở ra, 
tất cả thân hành an tịnh thở vào, hãy khéo học. 
Giác tri hỷ, giác tri lạc, giác tri tâm hành”, giác 
tr1 sự an tịnh của tâm hành khi thở vào, giác tri 
tâm hành an tịnh thở vào, hãy khéo học”. Giác 


9%. Hán: nội tức 1 ãl › Pãli: passasalti, thở vào. 

10. Hán: ngoại tức ýk§I › Pãli: assasati, thở ra. 

11: Hán: tức trường  E › Pãli: digham và assasanto digham assasãmT ti pajãnãti, trong 
khi thở ra dài, biết rằng “Tôi đang thở ra dài”. 

12. Hán: tức đoản EỊ # › Pãli: rassam và assasanto rassam assasãmT ti pajãnãti, trong 
khi thở ra ngắn, biết rằng “Tôi đang thở ra ngắn”. 

13. Pali: sabbakäyapatisamvedï passasissämT ti sikkhati, vị ấy học tập rằng, “cảm giác 
toàn thân tôi sẽ thở vào”. 

1 Hán: nhất thiết thân hành tức xuất tức — 1J # ƒ7 ã tị & : Pãli: passambhayam 
käãyasamkhäãram assasissämTti sikkhati, vị ấy học tập rằng, “thân hành an tĩnh, tôi sẽ 
thở vào”. 

15. Hán: giác tri hỷ, giác tri lạc, giác tri tâm hành ##ï #i S$ : # 4II ” › 5# Xi ;ù ŸT › Paãili: 
pttippatisamvedi..., sukhappafisamvedi..., cittasamkhärappaftisamvedl... 

16. Hán: tâm hành tức nhập tức... › ƒ7 Kí ^A. R - Pãli: passambhayam cittasamkhäram 
passasissamTti sikkhati, vị ấy học rằng, “tâm hành an tĩnh, tôi sẽ thở vào,” 
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tr1 sự an tịnh của tâm hành khi thở ra, giác tri 
tâm hành an tịnh thở ra, hãy khéo học. Giác tri 
tâm, giác tri tâm hoan hỷý, giác tri tâm định, giác 
tri tâm giải thoát khi thở vào!”, giác tri tâm giải 
thoát thở vào, hãy khéo học. GIác tri tâm giải 
thoát khi hơi thở ra, giác tri tâm giải thoát thở ra, 
hãy khéo học. Quán sát vô thường, quán sát 
đoạn, quán sát vô dục, quán sát diệt! khi hơi thở 
vào, quán sát điệt thở vào, phải khéo học. Quán 
sát diệt khi hơi thở ra, quán sát diệt thở ra, phải 
khéo học. Đó gọi là tu An-na-ban-na niệm, thân 
chỉ tức và tâm chỉ tức, có giác, có quán, tịch diệt, 
thuân nhất, phân minh tưởng, tu tập đây đủ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH 804. ĐOẠN GIÁC TƯỞNG? 


- Giác tri tâm, giác tri tâm duyệt, giác tri tâm định, giác tri tâm giải thoát 'Ÿ 41 ¡ù : Š? #jI ;ù 
tà › 5Ÿ Ki ;ù ZE : Ãỉ Xi ;ù #£ Hữ - Pali: citappatisamvedi..., abhippamodayam cittam..., 
samadaham cittam..., vimocayam cittam..., 

18. Hán: quán sát vô thường.. đoạn.. vô dục.. diệt # 3š ft 2ƒ › iãi 3š lữ : lãÑ 2š Ít ẤXL iñ 2š 
34 - Pãäli:aniccävupassT..virägãvupassT..nirodhãvupassT..patinissaggãvupassl, quán vô 
thường, quán ly dục, quán diệt, quán xả ly. 

19. PaIi, S. 54. 2-5. Bojjhanga,v.v... 


x 
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— Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Hãy tu An-na-ban-na niệm tu tập An-na- 
ban-na niệm, tu tập nhiều, sẽ đoạn trừ các giác 
tưởng. Thê nảo tu tập An-na-ban-na niệm, tu tập 
nhiêu, sẽ đoạn trừ các giác tưởng? Tỳ-kheo nào 
nương vào làng xóm, thành ấp mà ở, nói đây đủ 
như trên... cho đến khéo học đối với việc quán 
sát diệt khi hơi thở ra. Đó gọi là tu tập An-na- 
ban-na niệm, tu tập nhiều, sẽ đoạn trừ các giác 
tưởng.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

Như đoạn trừ giác tưởng, cũng vậy không 
dao động, được quả lớn, phước lợi lớn; cũng vậy 
được cam lộ, cứu cánh cam lộ và được hai quả, 
bồn quả, bảy quả, kinh nào cũng nói như trên.?° 


M 


20. Tóm tắt có bảy kinh. 
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KINH S05. A-LÊ-SÁT-TRA?! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Như An-na-ban-na niệm mà Ta đã giảng 
dạy, các ông có tu tập không?” 

Lúc ấy, có Tỳ-kheo tên là A-lê-săt-tra, đang 
ngôi ở trong chúng, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, 
sửa lại y phục, làm lễ Phật, quỳ gối phải sát đất, 
chắp tay bạch Phật răng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã tu tập An-na-ban-na 
niệm mà Thế Tôn đã giảng dạy.” 

Phật bảo Tỳ-kheo A-lê-săt-tra: 

“Ông tu tập thế nào An-na-ban-na niệm mà 

Ta đã giảng dạy?” 

Tỳy-kheo bạch Phật: 

“Đôi các hành quá khứ con không luyến tiếc, 
các hành vị lai không sanh ra hoan lạc, đôi với 
các hành hiện tại không sanh ra đắm nhiễm; khéo 
chân chánh trừ diệt những tưởng về đôi ngại” 


2!. Pãli, S. 54.6. Arittha. 

22. Hán: ư nội ngoại đối ngại tưởng ?* [4 2| #{ ðÝ Z8 › Pali: ajjhattam bahidhã ca 
dhammesu patighasañña, tri giác tưởng về tính đối ngại (tính đối kháng của vật chất, 
cũng có nghĩa sự sân hận) nơi các pháp nội và ngoại. 
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_ bên trong và bên ngoài. Con đã tu tập An-na- 
ban-na niệm mà Thế Tôn đã giảng dạy như vậy.” 

Phật bảo Tỳ-kheo A-lê-săt-tra: 

“Ông thật sự đã tu An-na-ban-na niệm mà 
Ta đã giảng dạy, chứ chắng. phải không tu. 
Song có Tỳ-kheo đối với chỗ tu tập An-na- 

ban-na niệm của ông lại còn có phân vi diệu 
hơn, vượt trội hơn. Những øì là An-na-ban-na 
niệm vỉ diệu hơn, vượt trội hơn những øì An- 
na-ban-na niệm tu tập? Tỳ-kheo nương vào 
làng xóm, thành ấp mà ở, như đã nói ở trên... 
cho đến, quán sát diệt thở ra, phải khéo học. 
Này Tỳ-kheo A-lê-sắt-tra, đó gọi là An-na- 
ban-na niệm vỉ diệu hơn, vượt trội hơn những 
øì An-na-ban-na niệm mà ông tu tập.” 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 806. KÉ-TÂN-NA? 
Tôi nghe như VẬY: 
Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, rừng 


29. Pali, S. 54.7. Kappina. 
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cây Ky-đà, nước Xá-vệ. Hôm ây, vào sáng sớm - 
Đức Thế Tôn đắp y, bưng bát, vào thành Vương 
xá khất thực. Ăn xong, trở về tỉnh xá, cất y bát, 
rửa chân xong, mang NiI-sư-đàn vào rừng An-đà, 
ngôi dưới một bóng cây, thiền tịnh ban ngày. 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Kê-tân-na, cũng vào 
sáng sớm, đắp y mang bát vào thành Vương xá 
khất thực. Xong, trở về cất y bát, rửa chân xong, 
mang Ni-sư-đàn vào rừng An-đà ngôi thiên tịnh 
dưới một bóng cây cách Đức Phật không xa; 
thăng người bất động, thân tâm chánh trực, tư 
duy thắng diệu. 

Vào buổi chiêu hôm ấy, có số đông các Tỳ- 
kheo sau khi từ thiền tịnh tỉnh giắc, đi đến chỗ 
Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngôi lui qua một bên. Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông có thây Tôn giả Kế- tân-na không? 
Cách Ta không xa, vị đó đang ngôi ngay thắng 
trang nghiêm, thân tâm bất động, an trú thắng 
diệu trú”?.” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Chúng con thường xuyên thấy Tôn giả này 


24. Pali: neva kayassa iñjitam và hoti phanditam và, na cittassa iñjitam và hoti phanditam 
và, thân không dao động, không khuynh động; tâm không dao động, không khuynh 
động. 
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_ ngôi thắng trang nghiêm, khéo thu nhiếp thân 
mình không lay không động, chuyên tâm thắng 
điệu.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo nào, tu tập tam-muội, thân 
tâm an trụ, không lay không động, trụ vào 
thắng diệu, thì Tỳ-kheo này sẽ đạt được tam- 
muội này mà không cân đến phương tiện, tùy 
theo ý muốn liên có được.” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“am-muội gì mà Tỳ-kheo đạt được tam- 
muội này thì thần tâm bất động, an trụ thăng diệu 
trụ?” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Nêu T-kheo nào nương vảo làng xóm mà ở, 
sáng sớm đắp y mang bát vào thôn khất thực, ăn 
xong trở về tinh xá cất y bát, sau khi rửa chân 
xong, vào ngôi trong rừng, hoặc nơi phòng văng, 
đất trông, cột niệm tư duy... cho đến, quán sát 
diệt, thở ra, phải khéo học. Đó gọi là Tam-muội, 
nếu Tỳ-kheo nảo ngôi trang nghiêm suy tư, thân 
tâm sẽ bất động, an trụ thăng diệu trụ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
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hành. 
M 


KINH 807. NHÁT-XA-NĂNG-GIÀ-LA ?Š 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong rừng Nhất-xa-năng- 
già-la” . Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta muôn tọa thiên trong vòng hai tháng. Các 
Ty-kheo chớ nên tới lui, chỉ trừ Ty-kheo đưa 
thức ăn và khi bố-tát.” 

Sau khi Thế Tôn nói những lời này xong, liên 
ở lại đây hai tháng”” đề thiên tọa, không một Tỳ- 
kheo nào dám tới luI, chỉ trừ lúc đưa thức ăn và 
bố-tát. 

Bây giờ, sau khi trải qua hai tháng thiền tọa 
xong, Ngài từ thiên tịnh tỉnh giấc, ngồi trước Tỳ- 
kheo Tăng; bảo các Ty-kheo: 

“Nêu có những xuất gia ngoại đạo nào đến 
hỏi các ông: “Sa-môn Cù-đàm trong hai tháng tọa 
thiên gì?” Thì các ông nên đáp rằng: “Trong hai 
tháng Như Lai băng An-na-ban-na niệm an trú 
trong thiên tịnh tư duy. Vì sao? Vì suốt trong hai 
25. PãIi, S. 54.11. lcchäãnangala. 


2. Nhất-xa-năng-già-la — # §E fJII §§ - Päli: lcchãnangala. 
2. Hán: nhị nguyệt — H › Pãli: temäsam, ba tháng. 
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_ tháng này Ta luôn luôn an trụ tư duy nhiêu nơi 
niệm An-na-ban-na. Khi hơi thở vào, biết như 
thật niệm hơi thở vào; khi hơi thở ra, biết như 
thật niệm hơi thở ra. Hoặc dài, hoặc ngắn. Cảm 
giác toàn thân, biết như thật niệm hơi thở vào; 
cảm giác toàn thân, biết như thật niệm hơi thở ra. 
An tịnh thân hành, biết như thật niệm hơi thở 
vào;... cho đến, diệt, biết như thật hơi thở ra. Sau 
khi Ta đã biết, bấy giờ, Ta tự nghĩ: 'Ở đây vẫn 
còn trụ tư duy thô. Nay Ta sau khi đình chỉ tư 
duy này, hãy tu thêm các tu tập vi tế khác mà an 
trụ. 

“Rồi, Ta sau khi đình chỉ tư duy thô, liên 
nhập tư duy vi tế và an trụ nhiều nơi đó mà an 
trụ. Khi đó có ba vị Thiên tử, tướng mạo rât tuyệt 
điệu, sáng sớm, ra ởi đến chỗ Ta. Một Thiên tử 
nói như vây: “Sa-môn Cù-đàm đã đến thời.” Lại 
có một Thiên tử nói: “Đây chắng phải đã đến 
thời, mà sắp đến.” Vị Thiên tử thứ ba nói: Chẳng 
phải đã đến thời, cũng chăng phải sắp đến, mà 
đây là an trụ tu tập. Đây là sự tịch diệt của vị A- 
la-hán” vậy'.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 


28. Hán: thời đáo l‡ #Í| : Có lẽ Pãli: kälagata, chết. 
29. Trong bản: A-la-ha tịch diệt [mj £# šm 37 3Ÿ - 
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“Nêu có chánh thuyết nào vê Thánh trụ?0, - 
Thiên trụ”!, Phạm trụ”, Học trụ, Vô học trụ", 
Như Lai trụ”; và hiện pháp lạc” trụ của Thánh 
nhân vô học mà hàng hữu học chưa được sẽ 
được, chưa đến sẽ đến, chưa chứng sẽ chứng: đó 
là nói về An-na-ban-na niệm. Đây là chánh 
thuyết. Vì sao? Vì An-na-ban-na niệm là Thánh 
trụ, Thiên trụ, Phạm trụ... cho đến Vô học hiện 
pháp lạc trú.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 808. CA-MA #7 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong vườn cây NiI-câu-luật 
tại Ca-tỳ-la-việt”. Bây giờ có Ma-ha-nam dòng 


30. 


= 


Thánh trụ 58 {+ - Päli: ariyavihãra. 
Thiên trụ £ #8: - Pãii: dibbavihära. 

Phạm trụ ® #: : Päli: brahmavihära. 

Học trụ ## £#: - Pãli: sekhavihära. 

34. Vô học trụ #£ #5 ‡3 › Pãli: asekhavihãra. 

35. Như Lai trụ #[I 2 {3% : Pãli: tathãgatavihãra. 

Hiện pháp lạc trụ Z§ ?Z ”£ £: : Pali: ditthadhammasukhavihära. 

Pali, S.54.12. Kañkheyya. 

Ca-tỳ-la-việt Ni-câu-luật thọ viên 3  £# &š JE ?j #4 & lãi : Pãli: Kapilavatthusmim 


31. 


32. 


33. 


œ 


œ 


3. 


œ® 


37. 


¬ 


38. 


œ 
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_ họ Thích?” đên chỗ Tôn giả Tỳ-kheo Ca-ma'9 
đảnh lễ dưới chân Tỳ-kheo Ca-ma, rồi ngôi lui 
qua một bên, thưa Tỳ-kheo Ca-ma răng: 

“Thế nào, Tôn giả Ca-ma, có phải bậc Học 
trụ?! tức là Như Lai trụ” không? Hay Học trụ 
khác, Như Lai trụ khác?” 

Tỳ-kheo Ca-ma đáp rằng: 

“Này Ma-ha-nam, Học trụ khác, Như Lai trụ 
khác. Ma-ha-nam, Học trụ là do đoạn trừ năm 
triển cái mà an trụ nhiêu. Như Lai trụ đôi với 
năm triền cái đã đoạn, đã biến tri, chặt đứt sốc rễ 
của nó, như chặt đầu cây đa-la, làm cho không 
còn sanh trưởng nữa, ở đời vị lai trở thành pháp 
bất sanh. 

“Một ĐỊNH Thế Tôn ở trong rừng Nhất-xà- 
năng-già- -la*t. Bây giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Ta muôn ở trong rừng Nhất-xà- Đo già-la này 
thiền tọa trong vòng hai tháng”, Tỳ-kheo các 


nigrodhäräme. 

Thích thị Ma-ha-nam $$  J# zrj # ‹ Pãli: Mahãnãmo sakko. 

Ca-ma Tỳ-kheo 3 J£ LL. F: : Bản Päli: ãyasmã Lokasakambhiyo. 

Học trụ š# ‡#: - Pãäli: sekhavihära. 

Xem cht.35, kinh 807. 

Paäli: bhikkhũ sekhä... te pañca nivaraje pahäya viharanti, các Tỳ-kheo hữu học an trụ 
sau khi đoạn trừ năm triền cái. 

Xem kinh 807. 

Xem cht.27, kinh 807 trên. 


39. 


‹(O 
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= 
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ông chớ tới lui, chỉ trừ Tỳ-kheo đưa thức ăn và - 
lúc bố-tát, nói đầy đủ như trước... cho đến Vô 
học hiện pháp lạc trụ. Này Ma-ha-nam, vì vậy 
cho nên biết, Học trụ khác, Như Lai trụ khác.” 
Sau khi Ma-ha-nam thuộc dòng họ Thích 
nghe những gì Ty-kheo Ca-ma đã nói, hoan hý, 
từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 
M 


KINH 809. KIM CƯƠNG “ 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong rừng Tát-la-lê, cạnh 
sông Bạt-cầu-ma tại tụ lạc Kim cương”. Bấy giờ 
Đức Thế Tôn vì các Tỳ-kheo nói về bất tịnh 
quán, khen ngợi bất tịnh quán răng: 

“Các Tỳ-kheo nên tu tập bất tịnh quán; tu tập 
bất tịnh quán nhiêu thì sẽ được quả lớn, phước 
lợi lớn.” 

Các Tỳ-kheo sau khi đã tu tập bất tịnh quán 
rôi, đều rất chán sợ thân này, hoặc dùng đao tự 
sát, hoặc uống thuốc độc, hoặc dùng dây tự vẫn, 


46. Pãli, S. 54.9. Vesäli. Tham chiếu, Tứ phần quyển 2, Tăng kỳ quyển 4, Ngũ phần 
quyền 2; Mahavagga iii.68. 

4. Kim cương tụ lạc Bạt-cầu-ma hà trắc Tát-la-lê lâm ⁄> lí| 5š ‡4 ÿ 3k Ƒ* >j (HỊ jš #1 
7# - Bản Pãli: Vesaliyam... Mahãvane Kũtägãraãlãyam. 
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_ hoặc lao đâu vào vách núi tự sát, hoặc nhờ Ty- 
kheo khác giết. 

Có Tỳ-kheo kia sanh lòng cực kỳ nhàm chán 
sự bất tịnh xấu xa”, nên đến chỗ con Phạm chí 
Lộc Lâm”” nói với người con Phạm chí Lộc Lâm 
răng: 

“Hiền thủ! Người làm ơn giết tôi, y bát xin 
tặng lại ông.” 

Bây, người con Phạm chí Lộc Lâm liên giết 
Tỳ-kheo này, rồi mang đao đến bờ sông Bạt-câu- 

° để rửa. Lúc ây, có Ma thiên ở giữa hư 
không, khen ngợi con Phạm chí Lộc Lâm rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiển thủ, ông được 
vô lượng công đức, có thể khiến cho Sa-môn 
Thích tử trì giới có đức, người chưa độ được độ, 
người chưa thoát được thoát, người chưa yên 
nghỉ khiến được yên nghỉ, người chưa được Niết- 
bàn khiến được Niết-bàn; y bát và các thứ tạp vật 
cùng những lợi dưỡng tất cả đều thuộc về ông.” 

Sau khi con Phạm chí Lộc Lâm nghe những 
lời khen ngợi này rôi, thì ác tà kiến tăng thêm, tự 


48. Hán: bất tịnh ác lộ Z£ ›# ñš 8š - Pãli: asubha. 

49 Lộc Lâm phạm chí tử Ƒš ‡‡ #£ ïZ T7- : Tứ phần: Vật-lực-già Nan-đe ?J 7) ƒ ## 
‡ : Thập tụng: Lộc Trượng phạm chí Ƒš ‡t # 3: - Pali: Miga-landika samanakuttaka. 
Bản Hán đọc puttaka (con trai) thay vì kuttaka (kẻ giả trang). 

50. Bạt-cầu-ma hà ÿ# 3È J# ?j - Päli: Vaggumudã. 
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nghĩ: “Hôm nay ta đã thật sự tạo ra phước đức 
lớn, khiến cho Sa-môn Thích tử, người trì giới, 
công đức, người chưa độ được độ, người chưa 
thoát được thoát, người chưa yên nghỉ khiến 
được yên nghỉ, người chưa được Niết-bàn khiến 
được Niết-bàn; y bát và các thứ tạp vật cùng 
những lợi dưỡng tất cả đều thuộc về ta.` Nghĩ 
xong tay cầm đao bén đi đến các phòng xá, 
những nơi kinh hành, phòng riêng, phòng Thiên, 
gặp các Tỳ-kheo nói như vây: 

“Những Tỳ-kheo nào trì giới có đức, ai chưa 
được độ ta có thể độ cho, ai chưa thoát sẽ khiến 
cho thoát, ai chưa yên nghỉ sẽ khiến được yên 
nghỉ, chưa Niễt-bàn sẽ khiến được Niết-bàn.” 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo đang chán sợ thân này, 
đều ra khỏi phòng nói với con Phạm chí Lộc 
Lâm răng: 

“lôi chưa được độ, ông nên độ tôi; tôi chưa 
được thoát, ông nên giải thoát tôi; tôi chưa được 
yên nghỉ, ông nên khiến cho tôi được yên nghỉ; 
tôi chưa được Niết-bàn, ông nên khiến cho tôi 
được Niết-bàn.” Bấy giờ con Phạm chí Lộc Lâm 
liên dùng đao bén giết Tỳ-kheo này và lần lượt, 
giết chết cho đến sáu mươi người. 
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——— Hãy giờ, đên ngày mười lăm, lúc thuyết 
giới, Đức Thê Tôn ngôi trước đại chúng, bảo Tôn 
giả A-nan: 

“Vì lý do gì mà các Ty-kheo càng lúc càng ít, 
càng lúc càng giảm, càng lúc cảng hết như vậy?” 

A-nan bạch Phật răng: 

“Thế Tôn đã vì các Tỳ-kheo nói về tu bất 
tịnh quán, khen ngợi bắt tịnh quán. Khi các 
Tỳ-kheo tu tập bất tịnh quán, đâm ra chán sợ 
thân này, nói đây đủ... cho đến giết hại sáu 
mươi Tỳ-kheo. Bạch Thế Tôn, vì lý do này nên 
khiến cho các Tỳy-kheo càng lúc càng Ít, càng 
lúc càng giảm, càng lúc càng hết. Cúi xin Thế 
Tôn thuyết giảng pháp khác, để cho các Ty- 
kheo sau khi nghe xong tỉnh cân tu tập trí tuệ, 
an lạc mà tiếp thọ Chánh pháp; an vui sống 

trong Chánh pháp.” 

Phật bảo A-nan: 

“Vì vậy, nay Ta sẽ lần lượt nói về sự an trụ vi 
tế trụ, tùy thuận mà khai giác, khiến pháp ác bât 
thiện đã khởi hay chưa khởi đều nhanh chóng 
lắng xuống. Như trời mưa lớn, những thứ bụi 
bặm đã khởi lên hay chưa khởi lên đều khiến cho 
chúng lắng xuống. Cũng vậy, Tỳ-kheo khi tu tập 
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an trụ nơi vi tê trụ, có thê khiến các pháp ác bât - 
thiện đã khởi hay chưa khởi đều lắng xuống. 

“Này A-nan, thê nào là an trụ vi tẾ trụ, tùy 
thuận mà khai giác, khiến pháp ác bất thiện đã 
khởi hay chưa khởi đêu lắng xuống? Đó là an trụ 
vào An-na-ban-na niệm.” 

A-nan bạch Phật: 

“Thế nào là tu tập an trụ vào An-na-ban-na 
niệm, theo đó mà khai mở giác, thì những pháp 
ác bất thiện dù đã khởi hay chưa khởi lên cũng 
có khả năng khiến chúng dừng lại?” 

Phật bảo A-nan: 

“Nêu Tỳ-kheo, nương vào làng xóm mà ở, 
như đã nói đây đủ ở trước... cho đến khéo học 
như quán diệt khi niệm hơi thở ra.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, Tôn giả AÀ- 
nan nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH §10. A-NAN °"! 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong rừng Tát-la-lê, cạnh 


51. PãIi, S. 54. 13-14. Änanda. 
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_ sông Bạt-câu-ma tại tụ lạc Kim cương. Bây giờ 
Tôn giả A-nan ở một mình nơi vắng, thiền quán 
tư duy, tự nghĩ như vây: 'Có một pháp nào được 
tu tập, tu tập nhiêu, khiến cho bốn pháp đây đủ. 
Bốn pháp đã đây đủ rồi, thì bảy pháp đầy đủ. Bảy 
pháp đã đây đủ rôi, thì hai pháp đây đủ?? 

Sau khi từ thiên tịnh tỉnh giấc, Tôn giả A-nan 
đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ngôi 
lui qua một bên, bạch Phật răng: 

“Khi con ở một mình nơi chỗ văng, thiên 
quán tư duy tự nghĩ: “Có một pháp nào được tu 
tập, tu tập nhiều, khiến cho bốn pháp đây đủ. 
Bốn pháp đã đây đủ rồi, thì bảy pháp đầy đủ. Bảy 
pháp đã đây đủ rôi, thì hai pháp đầy đủ?'.” 

Phật bảo A-nan: 

“Có một pháp được tu tập, tu tập nhiều.... 
cho đến hai pháp đây đủ. Những gì là một pháp? 
Đó là An-na-ban-na niệm, được tu tập, tu tập 
nhiêu, có khả năng làm cho bốn Niệm xứ đây đủ. 
Bốn Niệm xứ đã đầy đủ rôi, bảy Giác phần đây 
đủ. Bảy Giác phần đã đây đủ rồi, minh và giải 
thoát”? đây đủ. 

“Thế nào là tu tập An-na-ban-na niệm, thì 


52. Minh giải thoát E ## lữ - Pali: vijjãvimuitti. 
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bốn Niệm xứ đây đủ? Tỳ-kheo nương vào làng _ 
xóm mà ở... cho đến khéo học quán diệt khi 
niệm hơi thở ra. 

“Này A-nan, như vậy Thánh đệ tử, khi niệm 
hơi thở vào, học như niệm hơi thở vào; khi niệm 
hơi thở ra, học như niệm hơi thở ra. Hoặc đài 
hoặc ngăn. Giác tri tât cả thân hành, khi niệm hơi 
thở vào, học như niệm hơi thở vào; khi niệm hơi 
thở ra, học như niệm hơi thở ra. Thân hành an 
tịnh khi niệm hơi thở vào, học như thân hành an 
tịnh niệm hơi thở vào; thân hành an tịnh khi niệm 
hơi thở ra, học như thân hành an tịnh niệm hơi 
thở ra. Thánh đệ tử lúc bấy giờ, an trụ chánh 
niệm quán thân trên thân. Nếu khác với thân”, 
kia cũng như vậy, tùy theo thần tương tự tư duy. 

“Nêu có lúc Thánh đệ tử giác tri hý, giác tri 
lạc, giác tri tâm hành, giác tri tâm hành an tịnh, 
khi niệm hơi thở vào, học như tâm hành an tịnh 
niệm hơi thở vào; tâm hành an tịnh khi niệm hơi 
thở ra, học như tâm hành an tịnh niệm hơi thở ra. 
Thánh đệ tử lúc bấy ø1Ờờ, an trụ chánh niệm quán 
thọ trên thọ. Nếu khác với thọ thì kia cũng tùy 


53. Hán: dị ư thân #£  ## - Pãli: kãyantaraham ãnanda etam vadãmi yadidam assäãsa 
passäsam, tùy thuộc một (trong hai) thân, ta nói cái đó là hơi thở ra, hơi thở vào. 
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_ theo thọ tương tự tư duy'!. 

“Nêu có khi Thánh đệ tử giác tri tâm, giác tri 
tâm hoan hý, tâm định, tâm giải thoát, khi niệm 
hơi thở vào, học như tâm giải thoát niệm hơi thở 
vào. Tâm giải thoát khi niệm hơi thở ra, học như 
tâm giải thoát niệm hơi thở ra. Thánh đệ tử lúc 
bấy giờ, an trụ chánh niệm quán tâm nơi tâm. 
Nếu có tâm khác, kia cũng tùy theo tâm tương tự 
tư duy. 

“Nêu có khi Thánh đệ tử quán vô thường, 
đoạn, vô dục, diệt, học an trụ quán như vô 
thường, đoạn, vô dục, diệt. Thánh đệ tử lúc bây 
giờ, an trụ chánh niệm quán pháp trên pháp. Nếu 
có pháp khác, kia cũng tùy theo pháp tương tự tư 
duy. Đó gọi là tu An-na-ban-na niệm, thì bốn 
Niệm xứ đây đủ.” 

A-nan bạch Phật: 

“Khi tu tập An-na-ban-na niệm như vậy, 
khiến cho bốn Niệm xứ đây đủ. Thê nào là tu bốn 
Niệm xứ làm cho bảy Giác phân đây đủ?” 

Phật bảo A-nan: 


54 Hán: dị thọ... tùy thọ (nguyên bản: thân) tỉ tư duy #4 #Z...BỆ % LL JM ff:- Pãli: 
vedanäññataraham änanda etam vadami yadidam assãsa passäasam sãdhukam 
manasikam, tùy theo một thọ, ta nói cái này là hơi thở ra, hơi thở vào được khéo léo 
tác ý. 
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“Nêu Tỳ-kheo an trụ chánh niệm quán thân - 
trên thân. Sau an trụ với chánh niệm, cột niệm trụ 
yên không cho mất, bấy giờ, phương tiện tu 
Niệm giác phân. Khi đã tu niệm giác phân TÔI, 
niệm giác phân được đây đủ. Khi niệm giác phần 
đã đầy đủ rôồi, đôi với pháp mà tuyến trạch, tư 
lường; bấy giờ phương tiện tu Trạch pháp giác 
phân. Khi đã tu trạch pháp giác phân rồi, trạch 
pháp giác phân được đây đủ. Sau khi đối VỚI 
pháp đã tuyến trạch, phân biệt, tư lường TÔI, 
phương tiện tinh cần sẽ đạt được, lúc bấy giờ 
phương tiện tu tập Tĩnh tân giác phân. Khi đã tu 
tinh tấn giác phân rồi, tinh tân giác phần được 
đây đủ. Sau khi phương tiện tinh tấn, tâm được 
hoan hỷ, lúc bây gIỜ phương tiện tu H giác 
phân. Khi đã tu hỷ giác phân rồi, hỷ giác phân 
được đây đủ. Khi đã có hoan hỷ rôi, thân tâm 
khinh an, lúc bấy giờ phương tiện tu Khinh an 
giác phân. Khi đã tu khinh an phân rôi, khinh an 
giác phân được đây đủ. Sau khi thân tâm an lạc 
rôi đạt được tam-muội, lúc bấy giờ tu định giác 
phân. Sau khi đã tu Định giác phân rôi, định giác 
phân được đây đủ. Khi định giác phần đã đầy đủ 
rôi, tham ưu thế gian bị diệt, đạt được xả bình 
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_ đăng, lúc bây giờ phương tiện tu Xả giác phân. 
Sau khi đã tu xả giác phân rồi, xả giác phân được 
đây đủ. Đối với thọ, tâm, pháp trên pháp niệm xứ 
cũng nói như vậy. Đó gọi là tu bốn Niệm xứ thì 
bảy Giác phân sẽ đây đủ.” 

A-nan bạch Phật: 

“Đó gọi là tu bỗn Niệm xứ, bảy Giác phần sẽ 
đây đủ. Thế nào là khi tu bảy Giác phân thì minh 
và giải thoát sẽ đầy đủ?” 

Phật bảo A-nan: 

“Nêu Tỳ-kheo tu Niệm giác phân, y viễn ly, y 
vô dục, y diệt, hướng đến xả. Sau khi đã tu niệm 
giác phân rôi, minh giải thoát sẽ đây đủ... cho 
đến khi tu xả giác phần y viễn ly, y vô dục, y 
diệt, hướng đến xả. Cũng vậy, khi đã tu xả giác 
phân rồi, minh giải thoát sẽ đây đủ. 

“A -nan, đó gọi là mọi pháp đều tùy thuộc vào 
nhau, mọi pháp đều ảnh hưởng lẫn nhau. Mười 
ba pháp như vậy, một pháp làm tăng thượng, một 
pháp là cửa ngõ, theo thứ lớp tiên lên, tu tập đây 
đủ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, Tôn giả A- 
nan nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 
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KINH 811-812. TỲ-KHEO 
Cũng vậy, những gì Tỳ-kheo khác hỏi và Đức 
Phật hỏi các Tỳ-kheo cũng nói như trên.”” 
M 


KINH 813. KIM-TỲ-LA5S 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong rừng Kim-ty, tụ lạc 
Kim-tỳ-la””. Bấy giờ Thế Tôn bảo Tôn giả Kim- 
tỳ-la: 

“Nay Ta sẽ nói về sự tỉnh tấn tu tập bỗn Niệm 
xứ. Hãy lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ, Ta sẽ vì 
ông mà nói.” 

Đức Thế Tôn ni lại ba lân như vậy, trong khi 
Tôn giả Kim-tỳ-la” vẫn ngôi im lặng. Bây ĐIỜ, 
Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Kim-ty-la: 

“Nay Đại Sư nhắc bảo thây.” 

Ba lần như vậy. 

Tôn giả Kim-ty-la nói với Tôn giả A-nan: 

“Tôi đã biết, Tôn giả A-nan! Tôi đã biết, Tôn 
55. Tóm tắt có hai kinh. 

56. Pãli, S. 54.10. Kimila. 


5. Kim-tỳ-la tụ lạc Kim-tỳ lâm  El ¿& Xế 4 % Eí }# › Pãli: Kimilãäyam viharati veơuvane. 
58. Kim-tỳ-la 4> E £& › Pãli: Kimila, tức Kimbila. 
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_ giả Cù-đàm”!” 

Khi ấy Tôn giả A-nan bạch Phật rằng: 

“Bạch Thể Tôn, thật đúng lúc. Bạch Thế Tôn, 
đã đúng lúc. Bạch Thiện Thệ, xin vì các Ty-kheo 
nói về tu tập tính tân bôn Niệm xứ. Các Ty-kheo 
sau khi nghe xong sẽ phụng hành.” 

Phật bảo A-nan: 

“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các 
ông mà nói. 

'“Ƒy-kheo, nêu lúc niệm hơi thở vào, học như 
hơi thở vào;... cho đến lúc diệt niệm hơi thở ra 
thì, nên học như diệt niệm hơi thở ra. 

“Bây giờ Thánh đệ tử khi niệm hơi thở vào, 
học như niệm hơi thở vào;... cho đến thân hành 
tĩnh chỉ khi niệm hơi thở ra, học như thân hành 
tính chỉ hơi thở ra. 

“Bây giờ Thánh đệ tử an trụ chánh niệm quán 
thân trên thân. Bây giờ Thánh đệ tử an trụ chánh 
niệm quán thân trên thân rôi, biết khéo tư duy 
bên trong cũng như vậy.” 

Phật bảo A-nan: 

“Thí như, có người cỡi xe từ phương Đông 
lắc lư mà đến, lúc bây giờ có giầm đạp lên gò 


59. Cù-đàm, đây chỉ A-nan, gọi theo dòng họ. 
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nỗng không?” 

A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thể Tôn, có như vậy.” 

Phật bảo A-nan: 

“Cũng vậy, Thánh đệ tử lúc niệm hơi thở và 
học như niệm hơi thở vào. Cũng vậy,... cho đến 
khéo tư duy bên trong. Nếu bấy giờ Thánh đệ tử 
giác tr1 hỷ,... cho đến, học giác tri ý hành tĩnh 
chỉ, Thánh đệ tử an trụ chánh niệm quán thọ nơi 
thọ; khi Thánh đệ tử đã an trụ chánh niệm quán 
thọ trên thọ rôi, biết khéo tư duy bên trong cũng 
như vậy. 

“Thí như, có người cỡi xe từ phương Nam đi 
xe lại. Thế nào A-nan, nó có giãm đạp lên gò 
nỗng không?” 

A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thể Tôn, có như vậy.” 

Phật bảo A-nan: 

“Cũng vậy, Thánh đệ tử khi an trụ chánh 
niệm quán thọ trên thọ, biết khéo tư duy bên 
trong. Thánh đệ tử giác tri tâm, tâm hân hoan, 
tâm định, tâm giải thoát khi hơi thở và học như 
tâm giải thoát hơi thở vào; tâm giải thoát khi hơi 
thở ra, học như tâm giải thoát hơi thở ra. 
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— “Đệ tử bậc Thánh lúc này sông quán niệm 
tâm trên tâm; khi đệ tử bậc Thánh đã sông quán 
niệm tâm trên tâm như vậy rồi, biết khéo tư duy 
bên trong. 

'“Thí như, có người đi xe từ phương Tây lại, 
có giảm đạp lên gò nỗng không?” 

A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thể Tôn, có như vậy.” 

Phật bảo A-nan: 

“Cũng vậy, Thánh giác tri tâm... cho đến tâm 
giải thoát khi hơi thở ra, học như tâm giải thoát 
hơi thở ra. 

“Cũng vậy, Thánh đệ tử bấy giờ an trụ chánh 
niệm quán tâm trên tâm, biết khéo tư duy bên 
trong. 

Khéo ở nơi thân, thọ, tâm mà diệt bỏ tham 
ưu, bấy giờ, Thánh đệ tử an trụ chánh niệm quán 
pháp trên pháp. Sau khi Thánh đệ tử đã an trụ 
chánh niệm quán pháp trên pháp như vậy tôi, biết 
khéo tư duy bên trong. 

“Này A-nan, thí như nơi ngã tư đường có ụ 
mô đất, có người cỡi xe từ phương Bắc đi xe lại, 
có giẫm đạp lên ụ mô đất không?” 

A-nan bạch Phật: 
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“Bạch Thê Tôn, có như vậy.” 

Phật bảo A-nan: 

“Cũng vậy, Thánh đệ tử an trụ chánh niệm 
quán pháp trên pháp, biết khéo tư duy bên trong. 

“Này A-nan, đó gọi là Ty-kheo phương tiện 
tỉnh tấn tu bốn Niệm xứ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, Tôn giả A- 
nan nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 814. BÁT BÌ" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Hãy tu An-na-ban-na niệm. An-na-ban-na 
niệm được tu tập, tu tập nhiều rôi, thân không 
mệt mỏi, mặt cũng không đau nhức, tùy thuận 
quán an trụ lạc, giác tri lạc, không đắm nhiễm”!. 

“Thế nào là tu An-na-ban-na niệm, thân 


60. Không mệt nhọc. Pãli, S. 54.8. DIpa. 

61. Pã|i: neva kãyo kilamati na cakkhũni anupädäya ca me äsavehi cittam vimuccati, thân 
không mệt mỏi, mắt cũng không; Ta, sau khi không còn chấp thủ, tâm được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc. 
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- không mệt mỏi, mắt cũng không đau nhức, tùy 
thuận quán an trụ lạc, giác tri lạc, không đắm 
nhiễm? 

“f[y-kheo khi nương vào làng xóm mà ở... 
cho đến quán điệt lúc hơi thở ra, học như quán 
diệt hơi thở ra. Đó gọi là khi tu An-na-ban-na 
niệm, thân không mệt mỏi, mắt cũng không đau 
nhức, tùy thuận quán an trụ lạc, giác tri lạc, 
không đắm nhiễm. Như vậy, tu An-na-ban-na 
niệm được quả lớn, phước lợi lớn. 

“Tỳ-kheo muôn câu ly dục pháp ác bất thiện, 
có giác, có quán, có hý lạc do viễn ly sanh, 
chứng và an trú Sơ thiên; Tỳ-kheo ây nên tu An- 
na-ban-na niệm. Như vậy, tu An-na-ban-na niệm 
được quả lớn, phước lợi lớn. 

'““Ƒỳ-kheo muốn câu đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ 
thiên, Từ, Bị, Hỷ, Xả, Không nhập xứ, Thức 
nhập xứ, Võ sở hữu nhập xứ, Phi tưởng phi phi 
tưởng nhập xứ; ba kết hoàn toàn hết, đặc quả Tu- 
đà-hoàn; ba kết đã hết, tham, nhuê, si đã mỏng, 
đắc quả Tư-đà-hàm; năm hạ phân kết sử đã hết, 
đắc quả A-na-hàm; đạt được vô lượng sức thần 
thông, Thiên nhĩ, Tha tâm trí, Túc mạng trí, Sanh 
tử trí và Lậu tận trí; Ty-kheo ây nên tu An-na- 
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ban-na niệm. Như vậy, tu An-na-ban-na niệm, 
được quả lớn, phước lợi lớn.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hý phụng 
hành. 


M 


KINH 815. BÓ-TÁT 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật hạ an cư ở trong vườn Cấp cô 
độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ số 
đông các Thượng tọa Thanh văn, an cư ở chung 
quanh Thế Tôn, hoặc dưới gốc cây, hoặc trong 
hang động. 

Khi ây, có số đông các 1-kheo trẻ đến chỗ 
Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngôi lui qua 
một bên. Đức Phật vì các Tỳ-kheo trẻ nói pháp, 
khai thị, chỉ giáo, soI sáng, làm cho hoan hỷ. Sau 
khi khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ 
rôi, Ngài ngôi im lặng. Các Tỳ-kheo trẻ sau khi 
nghe những gì Phật đã dạy, đêu hoan hỷ tùy hý, 
từ chỗ ngôi đứng dậy làm lễ mà đi. 

Các Tỳ-kheo trẻ đến chỗ 1y-kheo Thượng 
tọa, lễ dưới chân Thượng tọa, rồi ngôi một bên. 
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Khi ây các Tỳ-kheo Thượng tọa suy nghĩ như 
vây: “Chúng ta nên nhiếp thọ các Tỳ-kheo trẻ 
này. Hoặc một người nhận một người; hoặc một 
người nhận một, hai, ba hay nhiều người.` Sau 
khi nghĩ như vậy xong liên nhiếp thọ hoặc một 
người nhận một người, hoặc nhận hai, ba, hay 
nhiều người; hoặc có Thượng tọa... cho đến 
nhận sáu mươi người. 

Bấy giờ là ngày mười lăm, lúc bố-tát, Đức 
Thế Tôn trải chỗ ngôi mà ngôi ở trước đại chúng. 
Sau khi Đức Thế Tôn quán sát các Tỳ-kheo 
xong, bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hôm nay Ta rất hoan 
hỷ vì các T-kheo đã làm những việc chính đảng. 
Cho nên Tỳ-kheo phải nỗ lực tỉnh tân.” 

Ở tại Xá-vệ, sau khi tháng Ca-đê” đã mãn, 
các Tỳ-kheo du hành trong nhân gian nghe răng: 
'Đức Thế Tôn an cư ở nước Xá-vệ, tháng Ca-đê 
đã mãn, may y đã xong, đắp y mang bát đang du 
hành trong nhân gian ở nước Xá-vệ.` Các Ty- 
kheo đi dần đến nước Xá-vệ, sau khi cất y bát, 
rửa chân xong, đến chỗ Thê Tôn, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân, rôi ngôi lui qua một bên. 


82. Ca-đê nguyệt 3u {S Ƒj › Pãli: kattika, thường chỉ tháng sau ngày giải chế an cư. 
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Bây giờ, Thê Tôn vì các Tỳ-kheo du hành - 
nhân gian nói pháp khai thị, chỉ giáo, soI sáng, 
làm cho hoan hỷ. Sau khi khai thị, chỉ giáo, soi 
sáng, làm cho hoan hỷ rồi, Ngài ngôi im lặng. 
Sau khi các Ty-kheo du hành nhân gian nghe 
Phật nói pháp, đều hoan hỷ, tùy hy, từ chỗ ngôi 
đứng dậy làm lễ mà đi. Họ đến chỗ 1-kheo 
Thượng tọa, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rôi ngôi 
lui qua một bên. 

Lúc này, các Ty-kheo Thượng tọa nghĩ như 
vây: “Chúng ta nên nhiếp thọ các Tỳ-kheo du 
hành nhân gian này. Hoặc một người nhận một 
người, hoặc một người. nhận một, hai, ba hay 
nhiều người." Sau đó liền nhiếp thọ, hoặc một 

người nhận một người, hoặc nhận hai, ba.... 
cho đến nhận sáu mươi người. Có Tỳ-kheo 
Thượng tọa nhận các Ty-kheo du hành nhân 
øian giáo giới, giáo thọ, làm khéo biết thứ lớp 
trước sau. 

Bấy giờ, ngày mười lăm, ngày bố-tát, Đức 
Thế Tôn trải chỗ ngôi mà ngôi trước đại chúng, 
sau khi quán sát chúng Tỳ-kheo, Ngài bảo các 
Ty-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Các Tỳ-kheo, Ta rất 


550 TẠP A-HÀM (ID 
_ hoan hỷ vì các ông đã làm những việc chính 
đáng. Các Ty-kheo, chư Phật quá khứ, cũng có 
chúng Tỳ-kheo mà sở hành chính đáng, như 
chúng hiện tại này vậy. Chư Phật vị lai cũng sẽ 
có chúng và cũng sẽ có những sở hành chính 
đáng như vậy, như chúng hiện tại này vậy. Vì 
sao? Vì các Ty-kheo Trưởng lão trong chúng 
hiện tại này, có vị đã đắc và an trụ đây đủ Sơ 
thiên, đệ Nhị thiên, đệ Tam thiên, đệ Tứ thiên, 
Từ, BI, Hỷ, Xả, Không nhập xứ, Thức nhập xứ, 
Vô sở hữu nhập xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Có Tỳ-kheo ba kết đã hết, đặc Tu-đà-hoàn, 
không đọa vào pháp đường ác, nhất định hướng 
đến Vô thượng Chánh giác, chỉ còn bảy lần qua 
lại Trời, Người, cứu cánh hết khổ. Có Tỳ-kheo 
ba kết đã hết, tham, thuế, si mỏng, đắc Tư-đả- 
hàm. Có Tỳ-kheo năm hạ phân kết đã hết, đắc A- 
na-hàm., Sanh Bát-niết-bàn, không tái sanh vào 
cõi đời này nữa. Có Tỳ-kheo đắc cảnh giới Vô 
lượng thân thông Thiên nhĩ, Tha tâm trí, Túc 
mạng trí, Sanh tử trí, Lậu tận trí. Có Tỳ-kheo tu 
quán bất tịnh để đoạn tham dục, tu tâm từ để 
đoạn sân nhuễ, tu vô thường đề đoạn ngã mạn, tu 
An-na-ban-na niệm để đoạn giác tưởng. 
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“Thể nào là tu An-na-ban-na niệm để đoạn 
giác tưởng? Ty-kheo nương vào làng xóm mà 
ở... cho đến quán diệt khi hơi thở ra, học như 
quán diệt hơi thở ra. Đó gọi là tu An-na-ban-na 
niệm đề đoạn trừ giác tưởng.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 816. HỌC (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có ba học. Những gì là ba? Đó là tăng 
thượng Giới học, tăng thượng Ý học”, tăng 
thượng Tuệ học. Sau đó Thế Tôn liền nói kệ 
rằng: 

Người đây đủ ba học, 


63. 


œ 


Ấn Thuận Hội Biên, “15. Tương ưng học,” gồm ba mươi hai kinh, số 1104-1135 (Đại 
Chánh, kinh 816-832). Không có tương đương Samyutta Päli; phần lớn tương đương 
Ahguttara. 3. Quốc Dịch, quyển 26, “7. Tương ưng học,” kinh số 12577-12608 (qua 
một phần quyển 27), chia làm hai phẩm, phẩm 1, kinh 12577-12593, phẩm 2, kinh 
12594-12608. -Đại Chánh, quyển 29, kinh 816. Pãli, A. 3.89. Sikkhä. 

64. Tăng thượng ý ?# _E #ï : tức tăng thượng tâm, chỉ định học. Päli: adhicitta. 
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_ Là T)-kheo chánh hạnh; 


Tăng thượng giới, tâm, tuệ, 
Nổ lực siêng ba pháp. 
Dũng mãnh, thành trì vững, 
Luôn giữ gin các ca. 
Ngày cũng như ban đêm, 
Ban đêm cũng như ngày. 
Trước lại cũng như sau, 
Sau lại cũng như IrHưÓC; 
Như trên cũng như đười, 
Như dưới cũng như trên. 
Các tam-muội vô lượng, 
Chiếu khắp cả các phương; 
Đó lôi đi giác ngộ, 

Tập tươi mát bậc nhất”. 
La bỏ võ mình tránh, 

Tâm ấy khéo giải thoát. 

Ta Đáng Thể Gian Giác, 
Minh hạnh đếu đây đủ. 

Trụ chảnh niệm không quên, 
Tám này được giải thoát. 
Khi thân hoại mạng chung, 


8. Thị thuyết vi giác tích đệ nhất thanh lương tập #‡ š ƒ? ## ÿ} 3% — ÿŸ 3# ® - Pãii: 
tamãhu sekkham patipadam, atho samsuddhacäriyam, đây gọi là lối đi hữu học, hành 
thanh tịnh. Bản Hán đọc samudäcära, sự tập khởi, hay tập hành. 
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Như đèn hết dầu tắt. 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đêu hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH §17. HỌC (2)“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Cũng có ba học nữa. Những øì là ba? Đó là 
tăng thượng Giới học, tăng thượng Ý học, tăng 
thượng Tuệ học. 

“Thế nảo là tăng thượng Giới học? Tỳ-kheo 
an trụ giới, luật nghi Ba-la-đề-mộc-xoa, đây đủ 
oal nghi, hành xứ, thây tội nhỏ nhặt sanh lòng sợ 
hãi, thọ trì học giới. 

“Thế nảo là tăng thượng Ý học? Tỳ-kheo ly 
dục, ly pháp ác bất thiện... cho đến, chứng và an 
trụ đệ Tứ thiên. 

“Thế nào là tăng thượng Tuệ học? Ty-kheo 
biết như thật về Khổ Thánh đề này, biết như thật 


%. Pạli, S. 3.88. Sikkhã. 
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_ VỆ Tập. Diệt, Đạo Thánh đê, đó gọI là tăng 
thượng Tuệ học.” 

Bây giờ, Đức Thê Tôn liên nói kệ như đã nói 
ở trên. 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hý phụng 
hành. 


M 


KINH 818. HỌC (3) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có Ty-kheo học tăng thượng Giới, không 
phải học tăng thượng Ý, tăng thượng Tuệ. Có vị 
học tăng thượng Giới, tăng thượng Y, không phải 
học tăng thượng Tuệ. 

'““Thánh đệ tử an trụ tăng thượng Tuệ, phương 
tiện tùy thuận mà thành tựu và an trụ, thì sự tu 
tập tăng thượng Giới, tăng thượng Ý cũng sẽ đây 
đủ. Cũng vậy, Thánh đệ tử an trụ tăng thượng 
Tuệ, phương tiện tủy thuận mà thành tựu và an 
trú, thì sẽ sống theo tuổi thọ của trí tuệ vô 
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thượng.”5 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đêu hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH §19. HỌC (4)% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Hơn hai trăm năm mươi giới”, cứ mỗi nửa 
tháng, lại thuyết Ba-la-đê-mộc-xoa. Để cho kia 
tự minh câu học mà học, nói ba học có thê tổng 
nhiếp các giới Những gì là ba? Đó là tăng 
thượng Giới học, tăng thượng Ý học và tăng 
thượng Tuệ học.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


%7. Hán: vô thượng tuệ thọ nhi hoạt #£ - $š Ti đá - 

68. Pã|i, S. 3.87. Sadhika (Sikkhã.1). 

6 Hán: quá nhị bách ngũ thập giới 35 —  fï{ # † 7#: Bản Pãli: diyaddha- 
sikkhãpadasatam, một trăm năm mươi điều học giới. 
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KINH 820. HỌC (5)”° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

Nói như trên, nhưng có mỘI vài sai biỆt. 

“Thế nảo là tăng thượng Giới học? Tỳ-kheo 
thiên trọng nơi giới”, giới tăng thượng; không 
thiên trọng nơi định, định không tăng thượng: 
không thiên trọng nơi tuệ, tuệ không tăng 
thượng. Đôi với từng phân từng phân giới vi tế, 
nếu phạm thì theo đó mà sám hối. Vì sao? Ta 
không nói là kia không có khả năng, nêu giới kia 
tùy thuận phạm hạnh, làm lợi ích cho phạm hạnh, 
làm tôn tại lâu dài phạm hạnh; Tỳ-kheo như vậy 
giới vững chắc, giới sư luôn tôn tại”?, giới thường 
tùy thuận mà sanh, thọ trì mà học. Biết như vậy, 
thây như vậy, thì sẽ đoạn trừ ba kết là thân kiến, 
giới thủ và nghi. Ba kết này đã đoạn trừ, đắc Tu- 


70. Pãli, A. 3.86. Sekkha. 

71. Päli: sTlesu paripũrakärT hoti samädhismim mattaso kärT paññãya mattaso kãrT, nơi giới 
hành trì toàn phần, nơi định, tuệ hành trì một phần nhỏ. 

72. Hán: giới sư thường trú 7# ii 2ƒ ‡: : PäIli: thitasilo, giới trụ vững. 
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đà-hoàn, không còn đọa vào pháp đường ác, - 
nhất định sẽ hướng đến Vô thượng Chánh giác, 
chỉ còn qua lại bảy lần Trời, Người, cứu cánh 
thoát khô. Đó øọI1 là tăng thượng GIới học. 

“Thế nào là tăng thượng Ý học? Tỳ-kheo 
thiên trọng giới, giới tăng thượng; thiên trọng 
định, định tăng thượng; không thiên trọng tuệ, 
tuệ không táng thượng. Đôi với từng phân từng 
phân giới vi tê... cho đến thọ trì học BIỚI. Biết 
như vậy, thấy như vậy, đoạn trừ năm hạ phân kết, 
là thân kiến, giới thủ, nghĩ, tham dục, sân nhuế. 
Năm hạ phân kết này đã đoạn trừ, đắc Sanh Bát- 
niết-bàn A-na-hàm, không còn trở lại đời này. Đó 
gọi là tăng thượng Ý học. 

“Thế nào là tăng thượng Tuệ học? Tỳ-kheo 
thiên trọng giới, giới tăng thượng; thiên trọng 
định, định tăng thượng: thiên trọng tuệ, tuệ tăng 
thượng. Tỳ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, tâm 
giải thoát dục hữu lậu, tâm giải thoát hữu hữu 
lậu, tâm giải thoát vô minh hữu lậu; giải thoát tri 
kiến,“Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
những việc cân làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa.ˆ Đó gọi là tăng thượng 
Tuệ học.” 
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—— Sau khi Phật nói kinh này XONg, các Ïy- 
kheo nghe những gì Phật đã dạy, đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


M 


KINH 821. HỌC (6) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Hơn hai trăm năm mươi giới”, cứ mỗi nửa 
tháng, lại thuyết Ba-la-đề-mộc-xoa. Nếu thiện 
nam tử tự theo ý muôn của mình mà học, Ta nói 
cho ba học. Nếu học ba học này, thì sẽ tóm thâu 
được tất cả các học giới. Những øì là ba? Đó là 
tăng thượng Giới học, tăng thượng Ý học, tăng 
thượng Tuệ học. 

“Thế nảo là tăng thượng Giới học? Tỳ-kheo 
thiên trọng nơi giới”, giới tăng thượng: không 
thiên trọng nơi định, định không tăng thượng: 
không thiên trọng nơi tuệ, tuệ không tăng 
thượng. Đối với từng phần từng phân giới vi 


”4. Xem cht.69 kinh 819 trên. 
“5s. Xem cht.71 kinh 820 trên. 
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tê,... cho đên nên giữ gìn học giới. Nếu Tỳ- 
kheo biết như vậy, thấy như vậy, đoạn ba kết là 
thân kiến, giới thủ, nghi; và tham, nhuế, si đã 
mỏng, thành tựu Nhất chủng đạo”. Ở vào địa vị 
này chưa phải là đăng giác, nên gọi là Tư-đà- 
hoàn, hay gọi là Gia-gla, gọi là Thất hữu, gọi là 
Tùy pháp hành, gọi là Tùy tín hành. Đó gọi là 
tăng thượng Giới học. 

“Thế nào là tăng thượng Ý học? Tỳ-kheo 
thiên trọng giới, giới tăng thượng; thiên trọng 
định, định tăng thượng; không thiên trọng tuệ, 
tuệ không táng thượng. Đôi với từng phân từng 
phân giới vi tê... cho đến thọ trì học giới. Nêu 
Tỳy-kheo biết như vậy, thây như vậy, đoạn được 
năm hạ phân kết, là thân kiến, giới thủ, nghị, 
tham dục, sân nhuế; nễu đoạn trừ được năm hạ 
phân này có thê được Trung Bát-niết-bàn. Ở địa 
VỊ này nêu chưa được Đắng giác, thì được Sanh 
Bát-niễt-bàn; ở địa vị này nếu chưa được Đắng 
giác, thì được Vô hành Bát-niễt-bàn; ở địa vị này 
nêu chưa được Đăng giác, thi được Hữu hành 
Bát-niết-bàn; ở địa vị này nếu chưa được Đắng 
giác, thì được Thượng lưu Bát- niễt-bàn. Đó ØỌI 


7% Nhất chủng đạo — ## ?š › quả vị thuộc Tư-đà-hàm. Päãli: ekabìja. 
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_ là tăng thượng Ý học. 

“Thế nào là tăng thượng Tuệ học? Ty-kheo 
thiên trọng giới, giới tăng thượng; thiên trọng 
định, định tăng thượng: thiên trọng tuệ, tuệ tăng 
thượng. Tỳ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, tâm 
giải thoát dục hữu lậu, tâm giải thoát hữu hữu 
lậu, tâm giải thoát vô minh hữu lậu; giải thoát tri 
kiến,“Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
những việc cân làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa.ˆ Đó gọi là tăng thượng 
Tuệ học.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH §22. NIÉT-BÀN (17 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo an trụ giới đầy đủ, khéo 
nhiếp trì Ba-la-đề-mộc-xoa, đây đủ oai nghỉ 


7“. Xem kinh 821. 
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hành xứ, thây những tội vi tế hay sanh lòng 
sợ hãi. Tỳ-kheo khi đã an trụ giới đây đủ, 
khéo nhiếp trì Ba-la-đề-mộc-xoa, đầy đủ oai 
nghỉ hành xứ, thấy những tội vỉ tế hay sanh 
lòng sợ hãi, bình đẳng thọ trì học giới, khiến 
cho sự tu tập Ba học đây đủ. Những øì là ba? 
Đó là tăng thượng Giới học, tăng thượng Ý 
học, tăng thượng Tuệ học. 

“Thế nảo là tăng thượng Giới học? T-kheo 
giới thì đây. đủ”, nhưng định ít, tuệ ít; đối với 
môi một phân giới vi tế... cho đến nên gìn giữ 
giới học. Nêu Tỳ-kheo nào biết như vậy, thấy 
như vậy, thì sẽ đoạn trừ được ba kết đó là thân 
kiến, giới thủ và nghĩ; khi đã đoạn trừ ba kết này, 
thì sẽ được Tu-đà-hoàn, không còn đọa vào 
đường ác, nhất định hướng đến Vô thượng 
Chánh giác, chỉ còn bảy lần qua lại Trời, Người, 
cứu cánh thoát khô. 

“Thế nào là tăng thượng Ý học? Là Tỳ-kheo 
định đã đây đủ, tam-muội đã đây đủ, nhưng tuệ 
ít; đối với mỗi một phân giới vi tế, nếu phạm thì 
theo đó mà sám hối... cho đến nên gìn giữ học 
giới. Nếu Tỳ-kheo nào biết như vậy, thấy như 


78. Xem cht.71 kinh 820. 
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_ vậy, thì sẽ đoạn trừ năm hạ phân kết đó là thân 
kiến, giới thủ, nghi, tham dục, sân nhuế; khi đã 
đoạn trừ năm hạ phân kết này rôi, được A-na- 
hàm, Sanh Bát-niết-bàn, không còn tái sanh vào 
đời này. Đó gọi là tăng thượng Ý học. 

“Thế nào là tăng thượng Tuệ học? Là Ty- 
kheo học giới đã đầy đủ, định đã đây đủ, tuệ đã 
đây đủ. Nếu Tỳ-kheo nào biết như vậy, thấy như 
vậy, giải thoát dục hữu lậu, tâm giải thoát hữu 
hữu lậu, giải thoát tâm vô minh hữu lậu, giải 
thoát tri kiến, “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tải sanh đời sau nữa.' Đó gọi là tăng 
thượng Tuệ học.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 823. NIÊT-BÀN (2) 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 
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“Nêu Tỳ-kheo an trụ giới đây đủ, khéo - 
nhiếp trì Ba-la-đề-mộc-xoa, đây đủ oai nghi hành 
xứ, thấy những tội vi tế hay sanh lòng sợ hãi. Tỳ- 
kheo khi đã an trụ giới đây đủ, khéo nhiếp trì Ba- 
la-đê-mộc-xoa, đầy đủ oai nghi hành xứ, thấy 
những tội vi tế hay sanh lòng sợ hãi, bình đắng 
thọ trì học giới, khiến cho sự tu tập Ba học đầy 
đủ. Những gì là ba? Đó là tăng thượng Giới học, 
tăng thượng Ý học, tăng thượng Tuệ học. 

“Thế nảo là tăng thượng Giới học? Tỳ-kheo 
giới đầy đủ”, nhưng định ít, tuệ ít; đối với mỗi 
một phân giới vi tê... cho đến nên gìn giữ giới 
học. Nếu Tỳ-kheo nảo biết như vậy, thấy như vậy 
thì sẽ đoạn được ba kết và tham, nhuễ, sĩ còn 
mỏng, được Nhất chủng đạo””. Ở địa vị này nếu 
chưa được Đắng giác, thì sẽ được Tư-đà-hàm; ở 
địa vị này nêu chưa được Đắng giác, thì được gọi 
là Gia-giaŸ!: ở địa vị này nếu chưa được Đắng 
giác thì, sẽ được Tu-đà-hoàn; ở địa vị này nêu 
chưa được Đăng giác, thì sẽ được Tùy pháp 
hành; ở địa vị này nêu chưa được Đắng giác, thì 


79. 


‹(O 


Xem cht.71 kinh 820. 

80. Nhất chủng đạo (Päli: ekabijika), Câu-xá 24 gọi là nhất gián — [ij vị Thánh giả còn 
một lần tái sanh Dục giới nữa sẽ chứng quả A-na-hàm. 

Gia gia (Päli: kulam kula), chỉ vị Tu-đà-hoàn còn một hay ba lần tái sanh nữa thì đạt 
Nhất lai hướng. Xem Câu-xá 24. 
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sẽ được Tùy tín hành. Đó gọi là tăng thượng 
Ciới học. 

“Thế nào là tăng thượng Ý học? Là Tỳ-kheo 
định đã đây đủ, tam-muội đã đây đủ, nhưng tuệ 
ít; đối với mỗi một phân giới vi tế, nếu phạm thì 
theo đó mà sám hối... cho đến nên gìn giữ học 
giới. Nếu Tỳ-kheo nào biết như vậy, thấy như 
vậy, thì sẽ đoạn trừ năm hạ phân kết đó là thân 
kiến, giới thủ, nghi, tham dục, sân nhuế; khi đã 
đoạn trừ năm hạ phân kết này rôi, thì sẽ được 
Trung Bát-niễt-bàn. Ở đây nếu chưa được Đăng 
giác, thì sẽ được Sanh Bát-niễt-bàn; ở đây nêu 
chưa được Đắng giác, thì sẽ được Vô hành Bát- 
niết-bàn; ở đây nếu chưa được Đăng giác, thì sẽ 
được Hữu hành Bát-niễt-bàn; ở đây nếu chưa 
được Đắng giác, thì sẽ được Thượng lưu Bát- 
niết-bàn. Đó gọi là tăng thượng Ý học. 

“Thể nào là tăng thượng Tuệ học? Là Tỳ- 
kheo học giới đã đây đủ, định đã đầy đủ, tuệ 
đã đây đủ. Nếu Tỳ-kheo nào biết như vậy, 
thấy như vậy, thì sẽ giải thoát tâm dục hữu 
lậu, giải thoát tâm hữu hữu lậu, giải thoát tâm 
vô mỉnh hữu lậu; giải thoát tri kiến, “Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc 
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cân làm đã làm xong, tự biết không còn tái ˆ 
sanh đời sau nữa.ˆ Đó gọi là tăng thượng Tuệ 

học.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 
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KINH 824. HỌC (6)°? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có hai học. Những gì là hai? Đó là thượng 
oal nghi học và thượng Ba-la-đề-mộc-xoa học. 
Sau đó Thê Tôn liên nói kệ rằng: 

Người học, lúc học giới, 
Thăng đường, đi theo đó, 
Chuyên xét, siêng phương tiện, 
Khéo tự giữ thân mình. 

Được sơ vô lậu trẾt, 

KẾ, cứu cánh vô triỀŠ; 


82. Pali, A.3.84. Sekha. 
83. Hán: học giả £# Zƒ tức học nhân, chỉ Thánh giả hữu học. Paki: sekha. 
8. Pali: khayasmim pathamam ñãnam, trong sự đoạn tận, trí thứ nhất (khởi lên). 
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_ Được vô trì giải thoái, 

Đã vượt qua tri kiến. 

Thành bắt động giải thoát, 

Các hữu kết diệt hết; 

Các căn kia đây đủ, 

Các căn vui văng lặng. 

G¡# thân sau cùng này, 

Hàng phục các ma oán. 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 

nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


85. Hán: thứ cứu cánh vô tri #4 Zš ##£ ## #II - Päli: tato aññã anantarä, kế đó, không gián 


đoạn, chánh trí (khởi lên). Bản Hán đọc aññãna, vô tri hay vô trí, thay vì là aññã: 
chánh trí (của A-la-hán). 
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KINH §25. HỌC (7)*® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Học giới sẽ mang lại nhiều phước lợi, an trú 
trí tuệ là bậc trên; giải thoát kiên cô, niệm là tăng 
thượng. Nếu Tỳ-kheo nào đã học giới được 
phước lợi; an trú trí tuệ là bậc trên; giải thoát 
kiên cố, niệm là tăng thượng, thì sẽ khiến cho ba 
học đây đủ. Những øì là ba? Đó là tăng thượng 
Giới học, tăng thượng Ý học và tăng thượng Tuệ 
học. Sau đó Thê Tôn liên nói kệ rằng: 

Phước lợi theo học giới, 
Thiên định chuyên tư duy; 
Trí tuệ là tối thượng, 

Đời này là tôi hậu. 

Thân Mâu-ni cuối cùng, 
Hàng ma qua bở kIa. 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hý phụng 
hành. 


8. Cƒ. |t. 46. Sikkhä. 
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KINH 826. HỌC (8) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vải sai biệt: 

“Này các Tỳ-kheo, thê nào là học giới theo 
phước lợi? Là Đại Sư vì các Thanh văn chế ĐIỚI 
để nhiếp thủ Tăng, tích cực nhiếp thủ Tăng, 
khiến người không tin, được tin; người đã tin, 
tăng trưởng lòng tin; điêu phục người ác; người 
tàm quý được sông an vui; phòng hộ hữu lậu hiện 
tại; chính thức đôi trị được đời vị lai; khiến cho 
phạm hạnh tôn tại lâu dài. Như Đại Sư đã vì 
Thanh văn chế giới để nhiếp thủ Tăng... cho đến 
khiến cho phạm hạnh tồn tại lâu dài. Học ĐIỚI 
như vậy như vậy, hành trì giới kiên cô, giới hăng 
tại, giới thường hành, giữ gìn học giới. Đó gọi là 
Tỳ-kheo nhờ giới mà được phước lợiŠ”. 

“Thế nào trí tuệ là hơn hết? Đại Sư vì Thanh 
văn nói pháp với lòng đại bị thương cảm, vì 


87. Luật các bộ: thập cú nghĩa -†- #j ‡§ : mười mục đích Phật chế giới. Cf. Pãli: dasa 
atthavase paticca. 
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nghĩa lợi, hoặc vì an ủ1, hoặc vì an lạc, hoặc vì 
an ủI1, an lạc. Như vậy, Đại Sư vì các Thanh văn 
nói pháp với lòng đại bi thương cảm, vì nghĩa 
lợi, an ủ1, an lạc. Như vậy, đôi với pháp nảo, chỗ 
nào cũng dùng trí tuệ quán sát. Đó gọi là Tỳ- 
kheo trí tuệ là hơn hết. 

“Thế nảo là giải thoát kiên cỗ? Đại Sư vì các 
Thanh văn nói pháp với lòng đại bi thương cảm, 
vì nghĩa lợi, an ủi, an lạc. Như vậy, thuyết giảng 
pháp nào, chỗ nào, nơi nào cũng đem lại được an 
vui giải thoát. Đó gọi là Ty-kheo giải thoát kiên 
cô. 

“Thế nào là Tỳ-kheo niệm tăng thượng? 
Người chưa đây đủ giới thân, chuyên tâm cột 
niệm an trụ; điều chưa được quán sát, thì ở chỗ 
này chỗ kia băng trí tuệ cột niệm an trụ. Điều đã 
được quán sát, thì ở chỗ này chỗ kia trùng khởi 
khởi niệm an trụ. Pháp chưa được xúc, thì ở chỗ 
này chỗ kia giải thoát niệm an trụ. Pháp đã được 
xúc, thì ở chỗ này chỗ kia giải thoát niệm an trụ. 
Đó gọi là Ty-kheo chánh niệm tăng lên. Sau đó 
Thế Tôn liền nói kệ răng: 

Phước lợi theo học giới, 
Thiên định chuyên tư duy; 
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_ Trí tuệ là tôi thượng, 

Đời này là tôi hậu. 

Thân Mâu-ni cuối cùng, 

Hàng ma qua bở k1a. 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

Kinh Thi-bà-ca như Phật sẽ nói ở sau. Cũng 
vậy, Tỳ-kheo A-nan và Tỳ-kheo khác hỏi, Đực 
Phát hỏi các Tỳ-kheo. Ba kinh này cũng nói nhự 
trên. 


M 
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KINH §27. CANH MA 3 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Thí như điển phu, có ba viẹc để làm ruộng, 
phải khéo tùy theo thời mà làm. Những øì là ba? 
Điện phu kia phải theo thời mà cày bừa, phải 
theo thời mà dẫn nước vào, phải theo thời mà 
øieo hạt. Khi điền phu kia đã theo thời cày bừa, 
đã dẫn nước, đã gieo hạt xuông rồi, thì không 
nghĩ răng: “Muôn ngay ngày hôm nay chúng 
sanh trưởng, có quả ngay hôm nay, chín ngay 
hôm nay, hoặc là ngày mai hay ngày sau. Nhưng 
này các Tỷy-kheo, gia chủ kia sau khi đã cày bừa, 
dẫn nước, gieo hạt xuông rôi, tuy không nghĩ 
răng: “Đang sanh trưởng, có quả và chín ngay 
hôm nay, hoặc ngày mai hay ngày sau. Mà 
những hạt giông kia khi đã được gieo vảo trong 
đất, thì tự chúng theo thời mà sanh trưởng, mà có 
quả, mà chín. 

“Cũng vậy, Tỳ-kheo đối với ba học này, phải 


88. Pã|i, S. 3.82. Sukhetta. 
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- khéo tùy thời mà học, nghĩa là phải khéo học 
Giới, khéo học Ý, khéo học Tuệ; khi đã học 
chúng rôi không nghĩ răng: “Mong ta ngày nay 
không khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát, hoặc 
ngày mai hay ngày sau.` Cũng không nghĩ răng: 
“Mong có thần lực tự nhiên mà có thê khiến cho 
không khởi lên các lậu, tâm giải thoát ngay hôm 
nay, hoặc ngày mai hay ngày sau. Khi đã tủy 
thời học tăng thượng Giới, học tăng thượng Ý, 
học tăng thượng Tuệ rôi, thì tùy thời mà tự mình 
đạt không khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát. 
“Này Tỳ-kheo, thí như gà mái ấp trứng, có 
thể từ mười cho đến mười hai ngày; phải tùy 
thời thăm chừng, chăm sóc giữ gìn ẫm lạnh. 
Con gà mái ấp kia không nghĩ rằng: “Ngay 
hôm nay, hoặc ngày mai hay nøày sau, fa sẽ 
dùng mỏ mổ, hoặc dùng móng cào, để cho con 
của thoát ra khỏi vỏ một cách an toàn.ˆ Nhưng 
sà mái ấp kỉa khéo ấp con nó, tùy thời chăm 
sóc thương yêu, con của nó sẽ tự nhiên thoát 
ra khỏi vỏ an toàn. Cũng vậy, Tỳ-kheo khéo 
học Ba học, tùy theo thời tiết sẽ tự đạt được 
không khởi lên các lậu, tầm khéo giải thoát.” 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
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nghe những øì Phật đã dạy, đêu hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 828. LÔ ® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Thí như con lừa đi theo đàn bò, tự nghĩ rằng: 
“Ta phát ra tiếng bò. Nhưng hinh dáng của nó 
không giỗng bò, màu sắc cũng không giống, âm 
thanh phát ra không giống, mà theo đản bò, rồi tự 
cho mình là bò, phát ra tiếng bò kêu, mà thật ra 
khác bò xal 

“Cũng vậy, có một nam tử ngu sI vi phạm 
giới luật, mà còn đi theo đại chúng nói răng: “Ta 
là Tỳ-kheol Ta là Ty-kheo!" mà không học tập 
thăng dục về tăng thượng Giới học, tăng thượng 
Ý học, tăng thượng Tuệ học. Còn theo đại chúng 
tự cho răng: “Ta là Tỳ-kheo! Ta là Tỳ-kheo!” 
Nhưng kỳ thật khác xa Ty-kheo. ” 

Rồi Thế Tôn liên nói kệ rằng: 


89. Con lừa. Pãli. A. 3.81. Samana. 
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_ Thú cùng móng, không sừng, 
Đủ bốn chân, tiếng kêu, 
Đi theo sau đản bỏ, 
Luôn cho là bạn Bè. 
Hình dạng chẳng phải bò, 
Không thể kêu tiếng bò, 
Cũng vậy, người ngu s1, 
Chăng theo cột tám niệm. 
Đổi lời dạy Thiện Thệ, 
Không muốn siêng phương tiện; 
Tâm biếng nhác, khinh mạn, 
Không được đạo Vô thượng. 
Như lửa trong đản bò, 
Ma luôn xa đàn bỏ. 
Kia tuy theo đại chúng, 
Nhưng luôn trái tâm hành. 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

M 


KINH 829. BẠT-KỲ TỬ ® 
Tôi nghe như vây: 


90. Pali, A. 3.83. Vajjiputta. 
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Một thời, Phật ở tại thôn Bạt-kỳ. Bấy giờ - 
Tôn giả Bạt-kỳ Tử hầu bên Phật. Bây giờ, Tôn 
giả Bạt-kỳ Tử đến chỗ Phật, cúi đầu đánh lễ dưới 
chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Ngài đã nói hơn hai trăm 
năm mươi giới khiến cho con nhà tộc tánh, cứ 
mỗi nửa tháng đến thuyết Ba-la-đề-mộc-xoa tu- 
đa-la, khiến con nhà tộc tánh tùy ý muốn mà học. 
Nhưng nay, bạch Thế Tôn, con không thê theo 
đó để học.” 

Phật bảo Bạt-kỳ Tử: 

“Ông có thể tùy thời mà học ba học được 
không?” 

Bạt-kỳ Tử bạch Phật răng: 

“Có thể, bạch Thê Tôn!” 

Phật bảo Bạt-kỳ Tử: 

“Ông sẽ tùy thời mà học tăng thượng Giới, 
học tăng thượng Ý, học tăng thượng Tuệ; khi đã 
theo thời siêng năng học tăng thượng Giới, học 
tăng thượng Ý, học tăng thượng Tuệ rôi, thì 
không bao lâu các hữu lậu sẽ được hết, tâm giải 
thoát vô lậu, tuệ giải thoát, hiện tại tự biết tác 
chứng: “Fa, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
những việc cần làm đã làm xong, tự biết không 
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_ còn tái sanh đời sau nữa.” 

Sau khi Bạt-kỳ Tử đã nghe những gì Phật đã 
dạy, hoan hý, tùy hỷ, làm lễ mà lui. 

Bây giờ, Tôn giả Bạt-kỳ Tử sau khi nhận lãnh 
những lời dạy dỗ, giáo giới của Phật xong: một 
mình ở nơi văng, chuyên tỉnh tư duy, như đã nói 
ở trên... cho đến tâm khéo giải thoát, đắc A-la- 
hán. 


1 
TẠP A HÀM QUYÉÊN 30 


KINH 830. BẰNG-GIÀ-XÀ”! 

Tôi nghe như vây: 

Một THÓU,, Phật ở trong rừng Băng-già-kỳ tại 
Băng-già-xà”?. Bây giờ, Đức Thế vì các Ty- 
kheo nói pháp tương thích với giới ”, khen ngợi 
pháp chế giới. Lúc ấy, Tôn giả Ca- diễệp Thị? 
đang ở tại thôn Băng-già nghe Thế Tôn nói pháp 
tương ưng với giới, khen ngợi gIới này, trong 
lòng rất không kham nhẫn, không hoan hý, nói 


%'- Đại Chánh, quyền 30. Quốc Dịch quyển 27, “7. Tương ưng học” tiếp theo, phẩm 2.- 
Pali, A. 3.90. Pañkadhã. 

3 Băng-già-xà Băng-già-kỳ lâm gï flII l4j g flII  ‡ › Pali: Pañnkadhã (Sankav3). 

%- Giới tương ưng pháp z#, ‡H Ƒ& 3# - Pãli: sikkhãpadapatisamuyitta. 

% Ca-diếp Thị 3i #* £ - Päli: Kassapagotta. 
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răng: “Sa-môn ấy khen ngợi giới nảy, tích cực 
chế giới này”. 

Sau khi đã trú ở đó như ý muốn tại thôn 
Băng-già, Đức Thế Tôn hướng đến nước Xá-vệ. 
Lân lượt du hành đến vườn Cấp cô độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, Tôn giả 
Ca-diếp Thị liền sanh lòng hỗi hận: “Ta nay mất 
lợi, bị bất lợi lớn, khi Thê Tôn nói về pháp tương 
ứng với giới, khen ngợi việc chế giới; đôi với 
Thế Tôn tâm ta không kham nhẫn, không hoan 
hỷ. Với tâm không hoan hỷ, nói rằng, 'Sa-môn 
tích cực chế giới này, hết lòng khen ngợi giới 
này. 

Sáng sớm hôm sau, Tôn giả Ca-diếp Thị đắp 
y mang bát vào thôn Băng-già khất thực. Ăn 
xong trở về tinh xá, gởi ngọa cụ”, rôi tự mang y 
bát đến thành Xá-vệ. Sau khi lần lượt du hành 
đến nước Xá-vệ, cất y bát và rửa chân xong, ởi 
đến Thể Tôn, đảnh lễ dưới chân và bạch Phật 
răng: 

“Con xin hối lỗi, Thể Tôn! Con xin hối lỗi, 
%. Bản Pãli: adhisallikhateväyam samano, vị Sa-môn này quá khắt khe. 


%- Hán: phó chúc ngọa cụ †j lỗ E4 E › Pãli: senäsanam samsametvä, thâu thập tọa 
ngọa cụ. 
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_ Thiện Thệ! Con là kẻ ngu si không tôt, không 
phân biệt được; khi con nghe Thế Tôn vì các Tỳ- 
kheo mà nói pháp tương ứng với giới, khen ngợi 
việc chế giới, đôi với Thế Tôn con đã không 
kham nhãn, không hoan hỷ. Với tâm không hoan 
hỷ, nói rằng, “Sa-môn tích cực chế giới này, hết 
lòng khen ngợi giới này.” 

Phật bảo Ca-diếp Thị: 

“Ở chỗ nào nơi Ta mà ông không kham nhẫn, 
không hoan hỷ. Với tâm không hoan hỷ, nói 
răng, “Sa-môn tích cực chế giới này, hết lòng 
khen ngợi giIới này. `?” 

Ca-diệp Thị bạch Phật răng: 

“Lúc Thế Tôn ở trong rừng Băng-già-kỳ, tại 
thôn Băng-già-xà, vì các Ty-kheo nói pháp tương 
ứng với giới, khen ngợi giới này. Con lúc bấy giờ 
đối với Thế Tôn tâm không kham nhẫn, không 
hoan hỷ. Với tâm không hoan hỷ, nói răng, “Sa- 
môn tích cực chế giới này, hết lòng khen ngợi 
giới này.” Bạch Thế Tôn, hôm nay con tự biết hối 
tội, tự thây hối tội mình. Xin Đức Thế Tôn 
thương xót nhận sự hối lỗi của con.” 

Phật bảo Ca-diếp Thị: 

“Ông đã tự biết hồi lỗi vì đã ngu si, không tốt, 
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không phân biệt được, nên khi nghe Ta vì các 
Ty-kheo nói pháp tương ứng với giới, khen ngợi 
việc chế giới, đối với Ta mà không kham nhãn, 
không hoan hy. Với tâm không hoan hỷ, nói 
răng, “Sa-môn tích cực chế giới này, hết lòng 
khen ngợi giới này." Ca-diếp, nay ông đã tự biết 
hồi lỗi, đã tự thấy hối lỗi rồi, thì trong đời vị lai 
luật nghi giới sẽ sanh”. Nay Ta vì thương xót 
ông nên nhận sự sám hỗi của ông.” 

Sau khi Ca-diếp Thị sám hối như vậy tôi, thì 
thiện pháp tăng trưởng, không bao giờ bị suy 
giảm. Vì sao? Vì nêu có người nào tự biết tội, tự 
thây tội, mà sám hỗi tội lỗi, thì trong đời vị lai 
luật nghi giới sẽ sanh, thiện pháp tăng trưởng, 
không bao g1ờ suy giảm. 

“GIả sử Ca-diệp là một vị Thượng tọa, không 
muốn học giới, không coi trọng giới, không 
muốn chế giới, thì Tỳ-kheo như vậy Ta không 
khen ngợi. Vì sao? Vì nêu Đại Sư mà khen ngợi 
người này, thi những người khác sẽ lại gân gũi, 
cung kính, tôn trọng. Nếu người khác cùng gần 
gũi, tôn trọng, thì sẽ cũng có đồng kiến ĐIải, 
đông việc làm. Nếu người nảo có việc làm giống 


3ˆ Pali: äyatim samvaram äpajjati, phòng hộ phạm tội trong tương lai. Bản Hán đọc 
upajjati (sanh khởi) thay vì äpajjati (phạm tội). 
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_ như kia, thì mãi mãi sẽ chịu khô không lợi ích 
øì. Cho nên Ta đối với Trưởng lão nảy, ban đầu 
không khen ngợi, vì vị ây ngay lúc đầu đã không 
thích học giới. Như trưởng lão, trung niên, thiếu 
niên cũng như vậy. 

“Nếu Thượng tọa Trưởng lão này, ban đầu 
coi trọng học giới, khen ngợi việc chế giới, thì 
Trưởng lão như vậy, Ta sẽ khen ngợi, vì ban 

đầu đã thích học giới. Đại Sư sẽ khen ngợi 
người này thì những người khác sẽ lại gần gũi, 
cung kính, tôn trọng. Nếu người khác cùng 
gần gũi, tôn trọng, thì sẽ cũng có đồng kiến 
giải, đồng việc làm. Đông sở kiến, cho nên, đời 
vị lai sẽ được ích lợi lâu dài. Cho nên đối với 
vị Irướng lão Tỳ-kheo kia, thường phải khen 
ngợi, vì sơ thủy đã vui thích học giới. Vị trung 
niên, thiếu niên cũng lại như vậy.” 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH 831. GIỚI?8 


98. Paãli, A. 3.90. Pañkadhä. 
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Tôi nghe như vây: s. 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 

Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các 

Ty-kheo: 

“Nếu các Tỳ-kheo Thượng tọa Trưởng lão, 
sơ thủy không vui thích học giới, không coi 
trọng học giới, thấy Tỳ-kheo khác ban đâu vui 
thích học giới, coi trọng giới, khen ngợi việc 
chế giới, vị ấy cũng không tùy thời khen ngợi, 
đối với những Tỳ-kheo này Ta cũng không 
khen ngợi, vì vị ấy sơ thủy không vui thích học 
øiới. Vì sao? Vì nêu Đại Sư khen ngợi vị ấy, 
thì người khác sẽ lại gần gũi tôn trọng, đồng 
kiến giải. Vì đồng kiến giải nên lâu dài chịu 
khổ không có lợi ích. Cho nên Ta đối với các 
trưởng lão,... trung niên, thiếu niên kia, cũng 
lại như vậy. Người vui thích học giới như 
trước đã nói.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH 832. HỌC” 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Có Ba học. Những gì là ba? Đó là tăng 
thượng GIới học, tăng thượng Ý học, tăng 
thượng Tuệ học. 

“Thế nảo là tăng thượng Giới học? Tỳ-kheo 
an trụ Giới Ba-la-đề-mộc-xoa, đây đủ oai nghi 
hành xử, thây tội vi tê sanh lòng sợ hãi, thọ trì 
học giới. Đó gọi là tăng thượng Giới học. 

“Thể nào là tăng thượng Ý học? Tỳ-kheo ly 
dục, ly pháp ác bắt thiện, có giác có quán, hỷ 
lạc do viễn ly sanh, chứng và an trụ Sơ 
thiên,„.. co đến chứng và an trú đệ Tứ thiên. 
Đó gọi là tăng thượng Ý học. 

“Thế nào là tăng thượng Tuệ học? Ty-kheo 
nào biết như thật về Khổ Thánh để này, biết như 
thật về Khổ tập Thánh đề này, Khô diệt Thánh đề 
này, Khô diệt đạo tích Thánh đề này, thì đó gọi là 
tăng thượng Tuệ học.” 


9%. Pali, A. 3.88. Sikkhã. 
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Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ- ˆ 
kheo nghe những gì Đức Phật đã dạy, đều hoan 
hỷ phụng hành. 


M 

Các kinh khác nói về Ba học, như đã nói Niệm 
xứỨ ở trước. 

Như Thiên, Vô lượng, Vô sắc cũng vậy. Như 
bốn Thánh đề, cũng vậy bốn Niệm xứ, bốn Chánh 
đoạn, bốn Như ý túc, năm Căn, năm Lực, bảy 
Giác phân, tám Thánh đạo, Bồn đạo, Bồn pháp 
cú và tu tập Chỉ quán cũng nói như vậy. "9 

M 


100. Tóm tắt có mười kinh. 
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KINH 833. LY-XA1° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong giảng đường Trùng các, 
bên ao Di hầu, nước Tỳ-xá-ly. 

Bây giờ có người luyện voi giỏi người Ly-xa, 
tên là Nan-đà'?, đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Phật, lui qua ngôi một bên. Bây giờ, 
Thế Tôn bảo Ly-xa Nan-đà răng: 

“Nêu Thánh đệ tử thành tựu bốn Bất hoại 
tịnh, mà muốn câu thọ mạng liên được thọ mạng; 
muốn cầu dung sắc, sức lực, khoái lạc, biện tải, 
liên được một cách tự tại. Những gì là bốn? 
Thành tựu Phật bất hoại tịnh; thành tựu Pháp, 
Tăng bắt hoại tịnh; thành tựu Thánh giới bất hoại 
tịnh. Ta thấy Thánh đệ tử này sau khi mạng 
chung ở đây sẽ sanh lên cõi trời, ở đó được mười 
thứ pháp. Những gì là mười? Được tuôi thọ cõi 
trời, sắc đẹp cõi trời, danh xưng cõi trời, khoái 
lạc cõi trời, tự tại cõi trời và sắc, thanh, hương, 
vị, xúc cõi trời. Nếu Thánh đệ tử ở trên trời mạng 


101: Ấn Thuận Hội Biên, “16. Tương ưng Bắt hoại tịnh”, gồm hai mươi chín kinh (số 1136- 
1164). Phần lớn tương đương Päli, S.55. Sotãpattisauyutta. Quốc Dịch, quyễn 26 tiếp 
theo, “8. Tương ưng Bắt hoại tịnh”, chia làm hai phẩm. - Päli, S. 55.30. Licchavi. 

102. Điều tượng sư Ly-xa 3j % fii ft lu › Pali: Nandako Licchavimahämatto. Vị Đại thần 
của Licchavi tên là Nandaka. 
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chung sẽ sanh vào cõi người. Ta thây họ đây đủ - 
mười điều. Những øì là mười? Được tuôi thọ cõi 
người, người tốt đẹp, danh xưng, khoái lạc, tự tại 
và sắc, thanh, hương, vỊ, xúc cối người. Ta nói vị 
đa văn Thánh đệ tử này tin không do người khác, 
ước muốn không do người khác! không nghe 
từ người khác, không lây ý người khác, tư duy 
không nhân bởi người khác. Ta nói vị ấy có tri 
kiến chánh tuệ như thật.” 

Bây giờ, có người đi theo Nan-đà, thưa Nan- 
đà rằng: 

“Giờ tắm đã đến, bây giờ xin ngài đi cho!” 

Nan-đà đáp răng: 

“Nay ta không cân tắm gội theo thế gian, mà 
nay ta ở trong pháp thắng diệu này tự tăm gội; vì 
đối với Thế Tôn ta đã có được tín lạc thanh 
tịnh.”1% 

Sau khi người huấn luyện voi Ly-xa Nan-đà 
nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, làm lễ mà lui. 


M 


103. Bất do tha dục HH ft, ãx : Đây chỉ thiện pháp dục (Pãli: kusala-dhammachanda). 
194. Thanh tịnh tín lạc ÿ# )# {š 4# - Päli: pãsada, trong sáng thuần tịnh; cũng có nghĩa tịnh 
tín. Do đó, aveccappasäda, bát hoại tịnh, hay chứng tịnh, trừng tịnh, cũng nói là bất 


động tín. 
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KINH 834. BÁT BẢN!®° 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong giảng đường Trùng 
các, bên ao Di hâu tại Tỳ-xá-ly. Bây giờ, Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Thánh đệ tử nếu thành tựu được bốn Bất 
hoại tịnh, thì ở giữa loài người không sông cuộc 
sông nghèo khốn; không bị lạnh rét, xin ăn; mà 
tự nhiên giàu sang đây đủ. Những øì là bốn? 
Thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật; thành tựu 
bất hoại tịnh đôi với Pháp, Tăng, Thánh giới. 
Cho nên, Tỳ-kheo phải học như vây: “Ta sẽ thành 
tựu bất hoại tịnh đôi với Phật; sẽ thành tựu bất 
hoại tịnh đôi với Pháp, Tăng, Thánh giới.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các T-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 835. CHUYÊN LUẬN VƯƠNG!% 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, cây 


105: Không nghèo. Päãli, S. 55.44-45. Mahaddhana. 
10. Pa|i, S. 55.1 Rajã. 
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Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn ˆ 
bảo các Ty-kheo: 

“Chuyển luân Thánh vương có đây đủ bảy 
báu, thành tựu được bốn thứ thần lực trong 
cõi người, làm vua bốn thiên hạ, sau khi thân 
hoại mạng chung sẽ sanh lên cối trời. Tuy lại 
làm Chuyển luân Thánh vương có đây đủ bảy 
báu, thành tựu được thần lực trong cõi người, 
làm vua bốn thiên hạ và sau khi thân hoại 
mạng chung sẽ sanh lên cõi trời, nhưng vẫn 
còn chưa đoạn trừ được cái khổ của đường ác 
địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vì sao? Vì 
Chuyển luân vương chưa đạt được bất hoại 
tịnh đối với Phật, chưa được bất hoại tịnh đôi 
với Pháp, Tăng và Thánh giới. 

Đa văn Thánh đệ tử mang y phấn tảo, xin ăn 
khắp mọi nhà, dùng ngọa cụ bằng cỏ, nhưng các 
vị đa văn Thánh đệ tử này đã giải thoát được cái 
khô của các đường ác địa ngục, ngạ quỷ và súc 
sanh. Vì sao? Vì các vị đa văn Thánh đệ tử này 
đã thành tựu được bất hoại tịnh đôi với Phật; đã 
thành tựu được bất hoại tịnh đối với Pháp, Tăng 
và Thánh giới. Cho nên các Ty-kheo phải học 
như vây: “Ta sẽ thành tựu bất hoại tịnh đối với 
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_ Phật; sẽ thành tựu bât hoại tịnh đôi với Pháp, 
Tăng và Thánh giới. `” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 836. TỨ BÁT HOẠI TỊNH1? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Các ông nên khởi lòng thương mến và lòng 
từ bi. Đối với những gì các ông nói, nêu có người 
nào thích nghe, thích lãnh thọ, thì các ông hãy vì 
họ mà nói về bỗn bất hoại tịnh, khiến cho chứng 
nhập, khiến cho an trụ'“%, Những gì là bốn? Bất 
hoại tịnh đối với Phật; bất hoại tịnh đôi với Pháp; 
bất hoại tịnh đôi với Tăng; thành tựu Thánh giới. 
Vì sao? Dù bốn đại: đất, nước, lửa, Ø1Ó CÓ sự thay 


107. PaIi, S. 55.16-17. Mittenãmaccä. 

108 Pali: Ye te bhikkhave anukampeyyätha, ye ca sotabham maññeyyum, mittã và 
amaccäã và ñãt vã salohitä vã, te bhikkhave catũsu sotäpattiyangesu 
samädapetabbä: “Này các Tỳ-kheo, những người mà các ngươi yêu thương, những 
người có thể tư duy điều cần được nghe, tức là bằng hữu, thân thích, huyết thống; 
các ngươi hãy khuyến dẫn họ vào trong bốn chi phần của Dự lưu”. 
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đôi tăng giảm, bôn bất hoại tịnh này chưa từng - 
có sự tăng giảm biến khác. Chúng không tăng 
giảm biến khác, cho nên đa văn Thánh đệ tử đã 
thành tựu được đối với Phật, mà nếu bị đọa vào 
địa ngục, ngạ quý, súc sanh, thì điều này không 
thể có được. Cho nên, các Tỳ-kheo nên học như 
vây: “Tôi sẽ thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật; 
sẽ thành tựu bất hoại tịnh với Pháp, Tăng và 
thành tựu Thánh giới và sẽ thiết lập cho người 
khác cũng được thành tựu.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 837. QUÁ HOẠN 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Nếu tin người, sanh năm điều lỗi lầm: Hoặc 
khi người ây vi phạm giới luật, bị chúng từ bỏ!®, 
thì người tin kính kẻ đó sẽ nghĩ như vây: “Đây là 


109. Bị Tăng tác pháp yết-ma xả trí. 
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_ thây của ta, được ta kính trọng, nay bị chúng 
Tăng từ bỏ. Nay ta còn lý gì để vào chùa tháp 
này nữa? Khi đã không còn vào chùa tháp tôi, 
thì sẽ không kính chúng Tăng. Do không kính 
Tăng, nên không còn nghe được pháp. Do không 
còn nghe pháp, pháp lành sẽ bị thoái mất, không 
còn được an trụ lâu trong Chánh pháp. Đó gọi là 
lỗi lâm thứ nhất do tin kính người sanh ra. 

“Lại nữa, ai tin kính người, nêu người được 
kính vi phạm giới luật, bị chúng Tăng cử tội bất 
kiến!!°: ai tin kính người sẽ nghĩ như vây: “Đây 
là thây ta, đã được ta kính trọng mà nay bị chúng 
Tăng cử tội bất kiến. Nay ta còn lý gì để vào 
chùa tháp nữa? Khi đã không vào chúa tháp rồi, 
thì không còn kính chúng Tăng. Do không kính 
Tăng, nên không còn nghe được pháp. Do không 
còn nghe pháp, pháp lành sẽ bị thoái mất, không 
còn được ở lâu trong Chánh pháp. Đó gọi là lỗi 
lầm thứ hai do dễ tin kính người sanh ra. 

“Lại nữa, người kia nêu đắp y mang bát du 
hành phương khác, kẻ tin kính người kia sẽ nghĩ 
như vây: “Người được ta kính, đã đắp y mang bát 
du hành nhân gian. Nay ta còn lý øì mà vào chùa 


110. Tỳ-kheo phạm tội nhưng ngoan cố không tự thừa nhận, Tăng tác pháp yết-ma bắt 
kiến tội. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 30 59] 
tháp này nữa?? Khi đã không vào chùa tháp rôi, 
thì không còn cung kính chúng Tăng. Do không 
kính Tăng, nên không còn nghe được pháp. Do 
không còn nghe pháp, pháp lành sẽ bị thoái mắt, 
không còn được ở lầu trong Chánh pháp. Đó gọi 
là lỗi lâm thứ ba do dễ tin kính người sanh ra. 

“Lại nữa, nếu người được tin kính kia, xả 

giới hoàn tục, người dễ tin kính người kia sẽ 
nghĩ như vây: “Ông là thầy ta, được ta kính 
trọng, đã xả giới hoàn tục, nay ta không nên 
vào chùa tháp này. Khi đã không vào chùa 

rồi, sẽ không còn kính chúng Tăng. Do không 
kính Tăng, nên không còn nghe được pháp. 

Do không còn nghe pháp. pháp lành sẽ bị 
thoái mắt, không còn được ở lâu trong Chánh 

pháp. Đó gọi là lỗi lầm thứ tư do dễ tin kính 
người sanh ra. 

“Lại nữa, nếu người được tin kính kia, thân 
hoại mạng chung, người dễ tin kính người kia sẽ 
nghĩ như vậy: “Ông là thầy ta, được ta kính 
trọng, nay đã qua đời; nay ta còn lý gì để vào 
chùa tháp này nữa?ˆ Khi đã không còn vào chùa 
nữa, thì sẽ không còn kính Tăng. Đó gọi là lỗi 
lầm thứ năm do dễ tin kính người sanh ra. 
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—— “Cho nên, các Tỳ-kheo, phải học như vây: 
“Ta sẽ thành tựu bất hoại tịnh đôi với Phật, bất 
hoại tịnh đối với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh 
GIỚI.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 838. THỤC!" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có Bồn loại thức ăn nuôi lớn chúng sanh, 
nhiếp thọ và làm tăng trưởng bốn đại. Những gì 
là bốn? Đó là Đoàn thực, Xúc thực, Ý tư thực và 
Thức thực. Cũng vậy, có bốn thứ phước đức 
thâm nhuân làm thức ăn an lạc!?. Những øì là 
bốn? Bắt hoại tịnh đối với Phật; bất hoại tịnh đối 
Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới. Cho nên các 
Tỳ-kheo phải học như vây: “Ta sẽ thành tựu bất 
111.Pali, S. 55.31. Abhisanda (1). 


112. Pali: Cattãrome puññäbhisandãä kusaläbhisandä sukhassähãrã, có bốn sự thắm 
nhuần của phước, của thiện, là thức ăn cho sự an lạc. 
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hoại tịnh đối với Phật; bât hoại tịnh đôi với - 
Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới. ˆ 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hý phụng 
hành. 


M 


KINH 839. GIỚI (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ, Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vài saI biỆt. 

“Người thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật, 
được nghe Pháp, được chúng Tăng hộ niệm và 
thành tựu Thánh giới.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hý phụng 
hành. 


M 
KINH 840. GIỚI (2)13 


Kính kê này cũng nói như trên, những có mỘt 


113. PãIi, S. 55.32. Abhisanda (2). 
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_ vải sai biệt: 

“Người nào nếu thành tựu bất hoại tịnh đối 
với Phật, Pháp, Tăng, thì đối với sự bỏn sén 
nhơ nhớp trói buộc chúng sanh, sẽ xa lìa được 
lòng bón sén nhơ nhóp. tại øia mà an trụ giải 
thoát; tâm thường hành bồ thí, thích bồ thí, 
luôn an lạc trong việc thực hành xả thí bình 
đẳng, thành tựu được Thánh giới.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 841. NHUẬN TRẠCH''° 
Kinh kế này cũng nói như trên, nhưng có một 
vài sal1 bIỆt: 

“Thánh đệ tử như vậy có bốn thứ phước đức 
thâm nhuân, thiện pháp thấm nhuân; nêu đem 
công đức ra để so sánh, nhiếp thọ, thì không thê 
so sánh là được bao nhiêu phước quả, bao nhiêu 
quả, bao nhiêu phước quả đã tích tập. Nhưng 
chúng được kế là rất nhiêu phước lợi, điều đó 


114 Pali, S. 55.41-42. Abhisanda. 
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được cho là sự tích tụ phước đức lớn. Thí như - 
hợp lưu của năm con sông: Hăng hà, Da-bô-na, 
Tát-la-do, Y-la-bạt-đề, Ma-hê!': nước hiệp lưu 
các con sông này dù có dùng trăm bình, ngàn 
bình, trăm ngàn vạn bình cũng không thể nào 
đong lường được, vì nước này quá nhiêu, điêu 
đó được cho là sự hợp tụ các dòng nước lớn. 
Cũng vậy Thánh đệ tử đã thành tựu bốn thứ 
công đức thấm nhuân, nên không thể đo lường 
được phước đức của họ là nhiêu hay Ít, vì sự 
nhiễu phước của họ được hiểu là do sự tích tụ 
nhiều thứ công đức lớn. Cho nên các Tỳ-kheo 
phải học như vây: “Ta sẽ thành bất hoại tịnh đối 
với Phật, bất hoại tịnh đối với Pháp, Tăng và 
thành tựu Thánh giới.” 
Sau đó Thế Tôn liên nói kệ rằng: 

Biển lớn nhiều tốt lành, 

Sạch mình, sạch vát khác, 

Sáu rộng mà lặng trôi, 

Gôm đây trăm dòng nước. 

Tất cả các sông rạch, 

Đều quy về biển lớn; 


115. Năm sông lớn: Hằng hà †# zƒ › Da-bồ-na Hj ‡£ f › Tát-la-do j#š š§ HH : Y-la-bạt-đề 
ƒt § £š ‡ä › Ma-hê Ƒ# ff › Pãli: Qañgã, Yamuna, Sarabhu, Aciravafi, Mahi. 
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Nơi các loài nương sống. 
Thân này cũng như vậy, 
Tu công đức thí, giới; 
Nơi trăm phước quy về. 


M 


KINH 842. BÀ-LA-MÔN"! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Người Bà-la-môn nói đạo hư dối, ngu sSI, tà 
ác, không chân chánh thú hướng, chăng phải trí 
Đắng giác hướng đến Niết- bàn. Người ây giáo 
hóa đệ tử như vây: Vào ngảy rằm, dùng bột hô- 
ma, bột am-la-ma-la tăm gội thân thể, mặc áo 
kiếp-bối mới, đầu phủ tơ dải, trét phân bò trên 
đất, mà năm lên, rồi bảo rằng: “Thiện nam tử, 
buổi mai dậy sớm, cởi áo đề ở một chỗ, thân hình 
trần truồng, chạy nhanh về hướng Đông. Giữa 
đường giả sử có gặp voi hung, ngựa dữ, trâu 
điên, chó dại, gai gôc, rừng rậm, hâm hố, nước 
sâu đi nữa vẫn phải thăng tiến về phía trước chớ 


116. Pã|i, S. 55.12. Brãhmana. 
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nên tránh. Nêu gặp hại mà chết, quyết sẽ được _ 
sanh lên cõi Phạm thiên.ˆ Đó gọi là ngoại đạo 
ngu si tà kiến, chắng phải trí Đắng giác hướng 
đến Niết-bàn. Ta vì các đệ tử nói về đường chính 
băng phẳng chăng phải ngu si, mà là hướng đến 
trí tuệ Đắng giác, hướng đến Niết-bàn. Đó là tám 
Thánh đạo: Chánh kiến... cho đến chánh định.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 843. XÁ-LỢI-PHÁT (1)1 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn 
bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Bảo là dòng!'Š: thế nào là dòng?” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nói là dòng, đó là nói tám 
Thánh đạo.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 


117. Pali, S. 55.5. Sãriputta (2). 
118. Hán: lưu 3š s Pãli: sota, dòng nước. 
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“Gọi là Nhập lưu phân!”, vậy thê nào là 
Nhập lưu phần?” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có bốn thứ Nhập lưu phân!”?, 
Những gì là bốn? Thân cận thiện nam tử, nghe 
Chánh pháp, bên trong tư duy chân chánh, hướng 
đến pháp và thứ pháp.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Người Nhập lưu“ 
pháp?” 

Xá-lợi-phất bạch Phật răng: 

“Có bốn phần để người Nhập lưu thành tựu. 
Những øì là bôn? Bất hoại tịnh đôi với Phật, bât 
hoại tịnh đối với Pháp, bất hoại tịnh đối với 
Tăng, thành tựu Thánh giới. ˆ 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Như những øì ông đã nói, dòng tức là tám 
Thánh đạo. Nhập lưu phần có bốn pháp là 
thân cận thiện nam tử, nghe chánh pháp, bên 
trong tư duy chân chánh, hướng đến pháp và 


phải thành tựu bao nhiều 


119. Nhập lưu phần 4, 3# 2} › cũng nói là Dựu lưu chỉ, chỉ phần của dòng Thánh. Päii: 
sotãpattiyanga. 

120. Bốn Dự lưu chỉ, xem Phẩm Loại Túc Luận 2, tr.458b: thân cận Thiện sĩ, thính văn 
chánh pháp, như lý tác ý, pháp tùy pháp hành. Cf. Diii. Sangrt, cattãri 
sotãpattiyangani: sappurisa-samsevo, saddhamma-savanam, yoniso-manasikãro, 
dhammävudhammäpatipatti. 

121: Nhập lưu giả ^. 3# # : Pãli; sotãpanna, chỉ Thánh giả Tu-đà-hoàn, hay Dự lưu. 
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thứ pháp. Người Nhập lưu thành tựubôn _ 
pháp, là bất hoại tịnh đối với Phật, bất hoại 
tịnh đôi với Pháp, bất hoại tịnh đối với Tăng, 
thành tựu Thánh giới.” 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ- 
kheo nghe những øì Phật đã dạy, đều hoan hỷ 
phụng hành. 


M 
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KINH 844. XÁ-LỢI-PHÁT (2)12 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi- 
phất đến chỗ Tôn giả A-nan, sau khi thăm hỏi 
khích lệ xong, rôi đứng qua một bên, Tôn giả Xá- 
lợi-phất nói với Tôn giả A-nan: 

“Tôi có điều muốn hỏi, Tôn giả có rảnh thì 
g1ờ trả lời không?” 

Tôn giả A-nan thưa Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Theo ý Tôn giả cứ hỏi, nếu biết tôi sẽ đáp.” 

Xá-lợi-phất hỏi Tôn giả A-nan: 

“Do đoạn được bao nhiều pháp. mà với 
Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, bậc 
Tri giả, Kiến giả, ký thuyết rằng người kia đắc 
Tu-đà-hoàn, không đọa vào pháp đường ác, 
quyết định hướng đến Chánh giác, chỉ còn bảy 
lần qua lại Trời, Người, rốt ráo thoát khổ?” 

Tôn giả A-nan thưa Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Do đoạn được bốn pháp và thành tựu được 
bốn pháp mà Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh 
Giác ký thuyết cho người kia đắc Tu-đà-hoàn, 


122. Pali, S. 55.4. Sãriputta (1). 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 30 601 


không còn đọa vào pháp đường ác, quyết định _ 
hướng đến Chánh giác, chỉ còn bảy lần qua lại 
Trời, Người, mới rốt ráo hết khổ. Những øì là 
bốn? Thánh đệ tử trụ tâm bất tín đối với Phật đã 
được đoạn, đã biên tri, thành tựu bất hoại tịnh đôi 
với Phật. Bất tín đối với Pháp, Tăng và ác giới đã 
đoạn, đã biến tri, thành tựu bất hoại tịnh đôi với 
Pháp, Tăng và thành tựu được Thánh giới. Như 
vậy, do đoạn trừ bỗn pháp và thành tựu bốn pháp 
mà Như LaI, Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác, bậc 
Tri giả, Kiến giả, ký thuyết cho người kia đặc 
Tu-đà-hoàn, không đọa vào pháp đường ác, 
quyết định hướng đến Chánh giác, chỉ còn bảy 
lần qua lại Trời, Người, mới rốt ráo thoát khô.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả A-nan!: 

“Đúng vậy, đúng vậy! Do đoạn trừ được bốn 
pháp và thành tựu được bốn pháp mà Như Lai, 
Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, bậc Tri giả, Kiến 
giả, ký thuyết cho người kia đắc Tu-đà-hoàn, 
không đọa vào pháp đường ác, quyết định hướng 
đến Chánh giác, chỉ còn bảy lân qua lại Trời, 
Người, mới rốt ráo thoát khổ.” 

Sau khi hai vị Chánh sĩ luận bàn xong, đều 


123. Trong nguyên bản, Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Xá-lợi-phát. 
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_ tùy hý từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 
M 


KINH 845. KHỦNG BÔ (1)'2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nêu Tỳ-kheo dập tắt được năm sợ hãi và oán 
thù!” được ba pháp quyết định, chăng sanh nghỉ 
hoặc, tri kiến như thật về chánh đạo của bậc Hiền 
thánh; vị Thánh đệ tử này có thể tự ký thuyết 
rắng đã diệt tận các đường ác địa ngục, ngạ quỷ 
và súc sanh, đặc Tu-đả-hoàn, không còn bị rơi 
vào pháp đường ác, hướng thắng đến Chánh giác, 
chỉ còn bảy lần qua lại Trời, Người, rốt ráo thoát 
khô. 

“Thế nào là dập tắt năm điều sợ hãi và oán 
thù? Nếu sợ hãi phát sanh do nhân duyên oán thù 
của tội sát sanh; người ây tránh xa sự sát sanh, 
thì sợ hãi phát sanh do nhân duyên oán thù của 
tội sát sanh được dập tắt. Nêu sợ hãi phát sanh do 


124. Pali, S. 55.29. Bhayam (hay Bhikkhu) (2). 
125. Khủng bố đối oán #! fíi #J Zš - Päli: bhayavera, kinh sợ và oán thù. 
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nhân duyên oán thù của tội trộm cắp, tà dâm, _ 
nói đôi, uỗông rượu; người ây tránh xa trộm cắp, 
tà dâm, nói dối, uống rượu, thì sợ hãi phát sanh 
do nhân duyên oán thù của tội trộm cắp, tà dâm, 
nói di, uống rượu được dập tắt. Đó øọI1 là sự 
chấm dứt năm điều sợ hãi phát sanh ra từ nhân 
duyên oán thù của các tội trên. 

“Thế nào là ba pháp quyết định không sanh ra 
nghi hoặc? Là đôi với Phật quyết định lìa nghi 
hoặc, đối với Pháp và Tăng quyết định lìa nghi 
hoặc. Đó gọi là ba pháp quyết định lìa nghĩ hoặc. 

“Thế nào gọi là tri kiên như thật về Thánh 
đạo? Là biết như thật đây là Khổ Thánh đề, biết 
như thật đây là Khổ tập Thánh đế, Khô diệt 
Thánh đề, Khô diệt đạo tích Thánh đề, đó gọi là 
tri kiên như thật về Thánh đạo. 

“Nêu đối với năm tội sợ hãi này mà dập tắt 
oán thù, đối với ba pháp quyết định xa lìa nghi 
hoặc, đối với Thánh đạo mà tri kiến như thật; 
Thánh đệ tử này có thê tự ký thuyết rằng: “Ta đã 
đoạn tận các đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh, đặc Tu-đả-hoàn, không còn bị đọa vào 
pháp đường ác, quyết định hướng thắng đến 
Chánh giác, chỉ còn bảy lần qua lại Trời, Người, 
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_ rốt ráo thoát khô.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đêu hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 846. KHỦNG BỒ (2)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thê Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vài saI1 biỆt: 

“Thế nào là trí kiến như thật về Thánh đạo? 
Tám Thánh đạo, từ chánh kiến... cho đến chánh 
định.” 

Kinh tiếp?” cũng nói như vậy, nhưng có một 
vài sai khác: 

“Thế nào là tri kiến như thật về Thánh đạo? 
Tri kiến như thật về mười hai duyên khởi như đã 
nói: sự này có, nên sự kia có; sự này khởi, nên sự 
kia khởi. Như duyên vô minh có hành, duyên 
hành có thức, duyên thức có danh săc, duyên 


126. Pạ|i, S. 55.28, Duvera, hay Anäthapindika. 
127. Ấn Thuận tách thành một kinh riêng. 
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danh sắc có lục nhập xứ, duyên lục nhập xứ có 
xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có áI1, duyên ái 
có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, 
duyên sanh có lão, bệnh, tử, ưu bị, khổ não. Đó 
gọi là tri kiên như thật của các Thánh đệ tử.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hýỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH 847. THIÊN ĐẠO (1)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Có bốn Thiên đạo của chư Thiên!” làm cho 
chúng sanh chưa tịnh khiến tịnh, đã tịnh, lại tịnh 
hơn. Những øì là bốn? Thánh đệ tử có bất hoại 
đối tịnh với Phật, có bất hoại tịnh đôi với Pháp, 
Tăng, thành tựu Thánh giới. Đó gọi là bôn Thiên 
đạo của chư Thiên làm cho chúng sanh chưa tịnh 
khiến cho tịnh, đã tịnh lại khiến cho tịnh hơn.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 948. THIÊN ĐẠO (2)19 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn bảo 
128. Pa|i, S. 55.35. Devapada. 


129. Chư Thiên thiên đạo Z Z ?#š › Pãli: devãnam devapadãäni. 
130. Pa|i, S. 55.35. Depada. 
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các Ty-kheo: 

“Có bốn Thiên đạo của chư Thiên. Những øì 
là bốn? Thánh đệ tử niệm tưởng Như Lai sự”! 
như vậy: “Như Lai là Đắng Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê 
Can Giải, Vô Thượng SĨ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Đối với 
Như LaI sự này, mà sanh tâm tùy hỷ. Do tùy hỷý, 
tâm hân hoan; do tâm hân hoan, thân khinh an!'; 
do thân khinh an, có cảm giác thọ lạc; do có cảm 
giác thọ lạc, được định tam-muội; do định tam- 
muội, Thánh đệ tử học như vây: “Thế nào là 
Thiên đạo của chư Thiên?” Và lại suy nghĩ: “Ta 
đã từng nghe không sân nhuế là Thiên đạo trên 
hết của chư Thiên. Rôi lại nghĩ: “Đối với thế 
gian, từ hôm nay dù ta gặp hoặc sợ hãi, hoặc an 
ồn, cũng không nỗi sân giận; ta chỉ tự chọn cho 
mình Thiên đạo hoản toàn thanh tịnh thuân nhất 
của chư Thiên. Đó gọi là Thiên đạo đệ nhất của 
chư Thiên làm cho chúng sanh chưa tịnh khiến 
tịnh, đã tịnh rồi lại khiến tịnh hơn. 

“Lại nữa, Ty-kheo Thánh đệ tử niệm tưởng 
Pháp sự như vây: Chánh pháp luật được Như 


131.Như Lai sự #{I Z£ EE : tức Như Lai hiệu. Pãli: Tathãgataguna (?). 
132. Hán: thân ÿ tức 4# 75  › 
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_ Lai tuyên thuyết, ngay đời hiện tại xa lìa mọi 
thứ thiêu đốt, không đợi thời tiết, thông đạt 
Niết-bàn, tự thân quán sát, duyên nơi tự mình 
mà giác tri. Do biết pháp sự như vậy rồi, thì 
tâm sanh tùy hỷ. Do tùy hỷ, tâm hân hoan; do 
tâm hân hoan, thân khinh an; do thân khinh 
an, có cảm giác thọ lạc; do có cảm giác thọ lạc, 
được định tam-muội; do định tam-muội, 
Thánh đệ tử học như vây: “Thế nào là Thiên 
đạo của chư Thiên? Và lại suy nghĩ: “Ta đã 
từng nghe không sân nhuề là Thiên đạo trên 
hết của chư Thiên. Rồi lại nghĩ: “Đối với thế 
gian, từ hôm nay dù ta gặp hoặc sợ hãi, hoặc 
an ôn, cũng không nổi sân giận; ta chỉ tự chọn 
cho mình Thiên đạo hoàn toàn thanh tịnh 
thuần nhất của chư Thiên. Đó gọi là Thiên đạo 
thứ hai của chư Thiên làm cho chúng sanh 
chưa tịnh khiến tịnh, đã tịnh rồi lại khiến tịnh 
hơn. 

“Lại nữa Tỳ-kheo, nếu đối với Tăng sự, 
khởi chánh niệm như vây: “Tăng đệ tử của 
Thế Tôn, chánh trực thú hướng đáng được 
cung kính tôn trọng cúng dường, là ruộng 

phước vô thượng.? Vị ấy chân chánh suy niệm 
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Tăng sự như vậy, liên sanh tâm tùy hý.Do _ 
tùy hỷ, tâm hân hoan; do tâm hân hoan, thân 
khinh an; do thần khinh an, có cảm giác thọ 
lạc; do có cảm øiác thọ lạc, được định tam- 
muội; do định tam-muội, Thánh đệ tử học như 
vây: “Thế nào là Thiên đạo của chư Thiên?? 
Và lại suy nghĩ: “Ta đã từng nghe không sân 
nhuế là Thiên đạo trên hết của chư Thiên. 
Rồi lại nghĩ: “Đối với thế gian, từ hôm nay dù 
ta gặp hoặc sợ hãi, hoặc an ôn, cũng không nỗi 
sân giận: ta chỉ tự chọn cho mình Thiên đạo 
hoàn toàn thanh tịnh thuần nhất của chư 
Thiên. Đó gọi là Thiên đạo thứ hai của chư 
Thiên làm cho chúng sanh chưa tịnh khiến 
tịnh, đã tịnh rôi lại khiến tịnh hơn. 

“Lại nữa Thánh đệ tử tự nghĩ về những giới 
sự đã có, suy niệm nhớ nghĩ răng: “Giới này của 
ta là giới không khuyết, giới không ô uê, giới 
không tạp; giới được bậc minh trí khen; giới 
được kẻ trí không chán.” Đối với những giới sự 
như vậy, sau khi đã thật sự nhớ nghĩ đến rồi, thì 
tâm sẽ sanh ra tùy hỷ. Do tùy hỷ, tâm hân hoan; 
do tâm hân hoan, thân khinh an; do thân khinh 
an, có cảm giác thọ lạc; do có cảm giác thọ lạc, 
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_ được định tam-muội; do định tam-muội, Thánh 
đệ tử học như vây: “Thế nào là Thiên đạo của 
chư Thiên?ˆ Và lại suy nghĩ: “Ta đã từng nghe 
không sân nhuế là Thiên đạo trên hết của chư 
Thiên.' Rôi lại nghĩ: “Đối với thế gian, từ hôm 
nay dù ta gặp hoặc sợ hãi, hoặc an ồn, cũng 
không nổi sân giận; ta chỉ tự chọn cho mình 
Thiên đạo hoàn toàn thanh tịnh thuần nhất của 
chư Thiên. Đó gọi là Thiên đạo thứ hai của chư 
Thiên làm cho chúng sanh chưa tịnh khiến tịnh, 
đã tịnh rôi lại khiến tịnh hơn.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 849. THIÊN ĐẠO (3) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có bốn Thiên đạo của chư Thiên. Những gì 
là bốn? Thánh đệ tử niệm tưởng Như Lai sự?° 


133: Xem cht.41, kinh 848 trên. 
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như vây: “Như Lai là Đẳng Ứng Cúng, Đăng ˆ 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Cian Giải, Vô Thượng SĨ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn. VỊ ấy niệm 
tưởng Như Lai sự như vậy rôi, liên đoạn trừ tham 
ác và đoạn trừ lỗi tham ác bất thiện của tâm. Vì 
nghĩ đến Như Lai nên sanh tâm tùy hý; do tùy 
hỷ, tâm hân hoan; do tâm hân hoan, thân khinh 
an; do thân khinh an, có cảm giác thọ lạc; do có 
cảm giác thọ lạc, được định tam-muội; do định 
tam-muội, Thánh đệ tử học như vây: “Thế nào là 
Thiên đạo của chư Thiên?ˆ Và lại suy nghĩ: “Ta 
đã từng nghe không sân nhuế là Thiên đạo trên 
hết của chư Thiên. Rôi lại nghĩ: “Đối với thế 
gian, từ hôm nay dù ta gặp hoặc sợ hãi, hoặc an 
ồn, cũng không nổi sân giận; ta chỉ tự chọn cho 
mình Thiên đạo hoản toàn thanh tịnh thuần nhất 
của chư Thiên. Đó gọi là Thiên đạo thứ hai của 
chư Thiên làm cho chúng sanh chưa tịnh khiến 
tịnh, đã tịnh rôi lại khiến tịnh hơn. Cũng vậy, đối 
với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới cũng nói 
như vậy.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
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- hành. 


M 


KINH 850. THIÊN ĐẠO (4)14 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có bốn Thiên đạo của chư Thiên. Những gì 
là bôn? Thánh đệ tử niệm tưởng Như Lai sự! 
như vậy: “Như Lai là Đắng Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Can Giải, Vô Thượng SĨ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Vị Thánh đệ 
tử ây niệm tưởng Như Lai sự như vậy rôi, tâm 
không bị tham dục triền phược, sân hận, ngu sĩ 
triên phược!*%, Tâm ấy chánh trực, niệm tưởng 
Như Lai sự. Thánh đệ tử này được dòng nước 
pháp, được dòng nước của nghĩa!”7, được tùy hỷ 


134. Pali, A. 11.12-13. Mahãnãma. 

135. Xem cht.41, kinh 848 trên. 

13. Tham dục triền, sân nhuế triền, ngu si triền #3 ã( #š › lÉ šš jŠ › fã§ ÿš j§ - Pãli: 
rãgapariyutthita, dosapariyutthita, mohapariyutthita, (tâm) bị quấn chặt bởi tham, sân, 
SỈ. 

13 Hán: pháp lưu thủy, nghĩa lưu thủy 3š 3# 7 ›: ãš Zñ 7K : Bản Pãli: dhammaveda, 
atthaveda. 
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lợi ích do niệm tưởng Như Lai. Do tùy hỷ, - 
tâm hân hoan; do tâm hân hoan, thân khinh an; 
do thân khinh an, có cảm giác thọ lạc; do có cảm 
giác thọ lạc, được định tam-muội; do định tam- 
muội, Thánh đệ tử học như vây: “Thế nào là 
Thiên đạo của chư thiên?” Và lại suy nghĩ: “Fa đã 
từng nghe không sân nhuê là Thiên đạo trên hết 
của chư Thiên.' Rồi lại nghĩ: “Đối với thế gian, 
từ hôm nay dù ta gặp hoặc sợ hãi, hoặc an ồn, 
cũng không nồi sân giận; ta chỉ tự chọn cho mình 
Thiên đạo hoàn toàn thanh tịnh thuân nhất của 
chư Thiên. Đó gọi là Thiên đạo thứ hai của chư 
Thiên làm cho chúng sanh chưa tịnh khiến tịnh, 
đã tịnh rôi lại khiến tịnh hơn. Cũng vậy, đôi với 
Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới cũng nói 
như vậy.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
KINH 851. PHÁP KÍNH (1)1°9 


138. Bản Päãli: dhammupasamhitam pãmojjam, sự hoan hỷ liên hệ đến pháp. 
139. Tắm gương của pháp. Pãli, S. 55.9. Giñakävasatha. 
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—— Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói kinh Pháp kính!“ Hãy lắng 
nghe và suy nghĩ cho kỹ, Ta sẽ vì các ông mà 
nói. Thế nào là kinh Pháp kính? Thánh đệ tử có 
bất hoại tịnh đối với Phật, có bất hoại tịnh đôi 
với Pháp, Tăng, thành tựu Thánh giới. Đó gọi là 
kinh Pháp kính.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 852. PHÁP KÍNH (2)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ'. Bây giờ một số đông 
các Tỳ-kheo đắp y mang bát vào thành Xá-vệ 
khất thực. Trong khi khất thực nghe tin Tỳ-kheo 
Nan-đồ, Tỳ-kheo-ni Nan-đà, UƯu-bà-tắc Thiện 


140. Pháp kính kinh Z ?š ## › Pali: dhammäãdäsa dhammapariyäya, pháp môn Pháp kính. 
141. Pãli, S. 55.8. Giñakävasatha. 
142. Bản Pãäli, như kinh 854. 
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Sanh, Ưu-bà-di Thiện Sanh! đêu qua đời. Sau - 
khi khât thực xong trở về tỉnh xá cât y bát và rửa 
chân xong, đến chỗ Phật, cúi đầu đánh lễ dưới 
chân, rồi ngôi qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sáng sớm hôm nay con vào 
thành Xá-vệ khất thực, nghe tin Ty-kheo Nan-đồ, 
Tỳ-kheo-ni Nan-đà, Ưu-bà-tắc Thiện Sanh, Ưu- 
bà-di Thiện Sanh đều đã qua đời. Bạch Thế Tôn, 
vậy bốn vị này sau khi qua đời, họ sẽ sanh về nơi 
nào?” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Tỳ-kheo Nan-đô và Tỳ-kheo-ni Nan-đà vì đã 
hết các lậu nên đã được tâm giải thoát vô lậu, tuệ 
giải thoát; ngay trong đời này tự tri, tự tác chứng: 
“Ta, sự sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, những 
việc cân làm đã làm xong, tự biết không còn tái 
sanh đời sau nữa.” Còn Ưu-bà-tắc Thiện Sanh và 
Ưu-bà-di Thiện Sanh vì năm hạ phân kết đã hết 
nên đắc A-na-hàm, sanh lên cõi trời mà vào Bát- 
niết-bàn, không còn sanh vào cõi này nữa.” 

Bây giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


143.Nan-đồ Tỳ-kheo #§ Ƒ# LL: í¡ › Nan-đà Tỳ-kheo-ni #§# ƒÈ LL: F: JE : Thiện Sanh Ưu-bà- 
tắc #2 + {Ế 3 3š › Thiện Sanh Ưu-bà-di ‡# +: {§ 3š 3% : Pali: Sãlha (?) bhikkhu, 
Nandã bhikkhunr; Sudatta (?) upäsaka, Sujätà upäsikã. S.55.8-10, danh sách còn dài 
hơn. 
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— “Nay Ta sẽ nói kinh Pháp kính... Thánh đệ 
tử có bất hoại tịnh đối với Phật,.., thành tựu 
Thánh giới. Đó gọi là kinh Pháp kính.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 853. PHÁP KÍNH (3) 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ!'. 
Như đã nói đây đủ ở trên, nhưng có một vài 
saI biệt: 
“Có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni kia, Ưu-bà-tắc, Ưu- 
bà-di kia qua đời, cũng nói như trên “Š.” 


M 


144. Bản Päli, như kinh 854. 
145. Danh sách đầy đủ, S. 55.8-10. 
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KINH 854. NA-LÊ-CA146 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong tinh xá Phôn-kỳ-ca tại 
tụ lạc Na-lê-ca!”. Bấy giờ ở đây có nhiêu người 
qua đời. 

Lúc ấy, có các Tỳ-kheo đắp y mang bát vào 
tụ lạc Na-lê-ca khất thực, nghe tin ở tụ lạc Na-lê- 
ca các Ưu-bà-tắc Kế-ca-xá, Ni-ca-tra, Khư-lăng- 
ca-la, Ca-đa-lê sa-bà, Xà-lộ, Uu-ba-xà-lộ, Lê- 
sắc-tra, A-lê-săc-tra, Bạt-đà-la, Tu-bạt-đà-la, Da- 
xá, Da-du-đà, Da-xá, Uất-đa-la!“8 tất cả đều qua 
đời tại đây. Sau khi nghe rôi trở về tinh xá cất y 
bát rửa chân xong, đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch 
Phật răng: 

“Sáng sớm số đông các Tỳ-kheo chúng con 
vào tụ lạc Na-lê-ca khât thực, nghe tin Ưu-bà-tắc 
Kế-ca-xá và nhiêu người qua đời. Bạch Thế Tôn, 


146. Pali, S. 55.10. Giñjakãvasatha. 

147.Na-lê-ca tụ lạc Phồn-kỳ-ca tinh xá J #! 3 #Z ÿZ4 5Z ## 3 ÿ§ 2> - Pali: Ñãtike 
Giñjakävasathe. 

148. Kế-ca-xá Ưu-bà-tắc jj 3U  {# 3 3š › Ni-ca-tra JE 3JI rỆ › Khư-lăng-ca-la {š ‡š 3U 
#g › Ca-đa-lê sa-bà 3l Z: #ll >b 3# › Xà-lộ šš ÿš › Ưu-ba-xà-lộ {# 3š EjG 8š › Lê-sắc- 

tra #I #6 rtfỆ › A-lê-sắc-tra [mj #1 #6: ý › Bạt-đà-la ÿ JÈ £§ › Tu-bạt-đà-la Z1 ÿš lÈ 

#§ › Da-xá H ⁄ › Da-du-đà l ð JÈ › Uất-đa-la E# 4 £§ - Danh sách Päli, S. 55.10: 

Kakkato ñãtike upäsako, Kalibho, Nikato, Katissabho, Tuttho, Santuttho, Bhaddo, 

Subhaddo. 
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những người này sau khi qua đời, họ sẽ sanh về 
nơi nào?” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Kê-ca-xá và những người kia, đã đoạn năm 
hạ phân kết, đắc A-na-hàm, vào Bát-niết-bàn ở 
trên trời, không sanh lại cõi này nữa.” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, lại có hơn hai trăm năm 
mươi vị Ưu-bà-tắc đã qua đời. Lại có năm trăm 
Ưu-bà-tắc tại tụ lạc Na-lê-ca này qua đời. Tất cả 
đều dứt hết năm hạ phân kết, đắc A-na-hàm, vào 
Bát-niết-bàn ở trên cõi trời kia, không còn sanh 
trở lại đời này nữa. ˆ 

“Lại có hơn hai trăm năm mươi vị Ưu-bà-tắc 
qua đời đều dứt hết ba kết, tham, nhuế và sỉ 
mỏng, đắc Tư-đà-hàm, sẽ chịu một lần sanh, mới 
rốt ráo thoát khô. Tại tụ lạc Na-lê-ca này lại có 
năm trăm Ưu-bà-tắc qua đời tại tụ lạc Na-lê-ca 
này, đã dứt hết ba kết, đắc Tu- đà-hoàn, không 
còn đọa vào pháp đường ác, quyết định hướng 
đến Chánh giác, chỉ còn bảy lần qua lại Trời, 
Người rốt ráo thoát khổ.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông theo người này qua đời, người kia 
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qua đời mà hỏi, thì thật là phiên nhọc.  - 
Chẳng phải là điều Như Lai muốn đáp. Phàm 
có sanh thì có tử, có øì là lạ! Dù Như Lai có ra 
đời hay chắng ra đời, thì pháp tánh vẫn 
thường trụ, điều đó Như Lai tự chứng tri, 
thành Đắng Chánh Giác, hiển bày, diễn nói, 
phân biệt, chỉ dạy, rằng: Cái này có nên cái 
kia có; cái này khởi nên cái kia khởi; vì duyên 
vô minh nên có hành,... cho đến vì duyên sanh 
nên có già, bệnh, chết, ưu, bỉ, khổ, não và khổ 
âm tích tập như vậy. Vô minh diệt thì hành 
diệt,... cho đến sanh diệt thì già, bệnh, chết, 
ưu, bỉ, khổ, não diệt và khổ ẫm bị diệt như 
vậy. 

“Nay Ta sẽ vì các ông nói về kinh Pháp 
kính. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì 
các ông giảng nói. Thế nào là kinh Pháp kính? 
Thánh đệ tử có bất hoại tịnh đối với Phật, có 
bất hoại tịnh đối với Pháp, Tăng và thành tựu 
Thánh giới. Đó gọi là kinh Pháp kính.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH 855. NAN-ĐE (1)12 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây ĐIỜ có Ưu-bà-tắc 
Nan-đẻ!50 đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Phật, rôi ngồi lui qua một bên, bạch Phật 
răng: 

“Bạch Thể Tôn, nêu Thánh đệ tử đối với năm 
căn!”!, mà trong tất cả thời!” đều không thành 
tựu, đó là do phóng dật hay chắng phóng dật?” 

Phật bảo Nan-đề: 

“Đôi với năm căn này, nếu trong tất cả thời 
đêu không thành tựu, thì Ta nói họ thuộc vào hạng 
phàm phu!?3. Nếu vị Thánh đệ tử mà không thành 
tựu, thì đó là người phóng dật chứ chắng phải 
không phóng dật. 

“Này Nan-đề, nếu vị Thánh đệ tử đã thành 
tựu bất hoại tịnh đôi với Phật mà không cầu 
hướng thượng, không ở trong rừng văng, hoặc 
ngôi nơi đất trông, ngày đêm thiên tịnh tư duy, 


149. Pali, S. 55.40. Nandiya. 

150. Nan-đề Ưu-bà-tắc #£ ‡š ( 3š 3š : Päli: Nandiyo sakko. 

151. Bản Päli: cattäri sotãpattyangäni, bốn Dự lưu chi. 

152. Hán: ư nhất thiết thời ÿ* — J ý : Pãli: sabbena sabbam sabbathã sabbam, toàn bộ, 
một cách triệt đề. 

153. Hán: phàm phu số N, % ẩ#¿ › Pãli: puthujanapakkha, thành phần phàm phu. 
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tinh cân tu tập, đê được thắng diệu xuất ly, lợi 
ích tùy hỷ được. Do không tùy hỷ, hoan hỷ 
không sanh; do hoan hỷ không sanh, thân không 
khinh an; do thân không khinh an, cảm giác khố 
phát sanh; do cảm giác khô phát sanh, tâm không 
được định. Tâm không định, Thánh đệ tử ấy 
được gọi là phóng dật. Thành tựu bất hoại tịnh 
đối với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới cũng 
nói như vậy. 

“Như vậy, Nan-đề, nếu Thánh đệ tử đã 
thành tựu bắt hoại tịnh đối với Phật, mà tâm 
không khởi tưởng thỏa mãn, Ở trong rừng 
văng, dưới bóng cây, nơi đất vắng, ngày đêm 
thiên định tư duy, phương tiện tỉnh tấn, hay 
khởi thắng diệu xuất ly, được tủy hỷ; do được 
tùy hỷ, hoan hỷ phát sanh; do hoan hỷ sanh, 
thân khinh an; do thần khinh an, có cảm giắc 
thọ lạc; do có cảm øiác thọ lạc, tầm được định. 
Nếu Thánh đệ tử tâm định thì được gọi là 
không phóng dật. Thành tựu bất hoại tịnh đối 
với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới cũng 
nói như vậy.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, Ưu-bà-tắc 
Nan-đề nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, 
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_ từ chỗ ngôi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật 
Tôi [uI. 
M 


KINH 856. NAN-ĐÉ (2)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ!5. Bấy giờ có Thích thị 
Nan-để'° đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật 
rẵng: 

“Bạch Thế Tôn, nêu Thánh đệ tử đôi với bỗn 
bất hoại tịnh, trong tất cả thời, không thành tựu, 
vậy thì Thánh đệ tử này là phóng dật hay không 
phóng dật?” 

Phật bảo Thích thị Nan-đê: 

“Nêu đôi với bốn bất hoại tịnh mà không lúc 
nào thành tựu, thì Ta bảo đó là những kẻ thuộc 
ngoài hạng phàm phu'””.” 

“Này Thích thị Nan-đề Thánh đệ tử hoặc 


154 Đa|i, S. 55.47. Nandiya. 

155. Phật tại Xá-vệ, bản Hán có thể nhằm. Có thể ở Ca-tỳ-la-vệ. Päli: Sakkesu viharati 
kapilavatthusmim nigrodhäräme. 

155. Thích thị Nan-đề ‡# ƒc #£ ‡# - Pali: Sakko Nandiyo. 

157. Xem kinh 855. 
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phóng dật hay không phóng dật. Nay Ta sẽ - 
nói...” chỉ tiết đây đủ như trên. 

Sau khi Phật nói kinh này xong, Thích thị 
Nan-đề nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, 
từ chỗ ngôi đứng dậy làm lễ rôi lui. 

M 


KINH 857. NAN-ĐÈ (3) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ!*°. Bấy giờ an cư ba 
tháng đầu hạ!” đã xong, có số đông các Tỳ- 
kheo, tập trung tại nhà ăn may y cho Phật. 
Không bao lâu khi y may xong, Như Lai sẽ đắp 
y mang bát ra khỏi tính xá du hành trong nhân 
øian. 

Bây giờ, Thích thị Nan-để nghe số đông các 
Ty-kheo, tập trung tại nhà ăn may y cho Phật. 
Không bao lâu khi y may xong, Như Lai sẽ đắp y 
mang bát ra khỏi tính xá du hành trong nhân 
gian. Sau khi Thích thị Nan- đề nghe như vậy, 
đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ngôi 


159. Hán: tiền tam nguyệt hạ jj = | ã ; mùa hè, tức mùa mưa, có bốn tháng. An cư 
trong phạm vi ba tháng đầu. 
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lui qua một bên, bạch Phật răng: 

“Hôm nay tứ chỉ thân thể con rã rời, bốn 
phương đối thay; những pháp con đã nghe 
trước kỉa, nay tất cả đều mịt mờ, quên hết, 
khi nghe các Tỳ-kheo tập trung tại nhà ăn 

may y cho Thế Tôn nói: “Không bao lâu, khi 
nào may y xong, Như Lai sẽ đắp y mang bát 
du hành trong nhân gian.ˆ Cho nên nay tâm 
con cảm thấy rất khổ đau vì không biết lúc 
nào sẽ øặp lại được Thế Tôn cùng các Tỳ- 
kheo tri thức?” 
Phật bảo Thích thị Nan-đề: 
“Dù có gặp Phật hay không øặp Phật, dù có 
gặp Tỳ-kheo tri thức hay không gặp, thì ông 
vần nền tùy thời tu tập năm điều hoan hỷ. 
Những øi là năm? Ông nên tùy thời niệm 
tưởng Như Lai sự: “Như Lai là Đắng Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 


Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thế Tôn." Niệm tưởng Pháp sự, Tăng sự, tự 
mình giữ giới sự cùng hành thế sự. Người hãy 
tùy thời nhớ nghĩ là: “Va đã được lợi cho 
mình. Đôi với những bỏn sẻn cầu uế của 
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chúng sanh, ta sẽ tu tập nhiêu lìa khỏi cuộc 
sông bỏn sẻn câu uẽ, tu bồ thí giải thoát, bỗ thí 
xả, luôn bồ thí nhiệt tình, vui thích xả, huệ thí 
bình đẳng, tâm luôn nhớ đến việc bố thí. Như 
vậy, Thích thị Nan-đê, với năm chỉ của định 
này, hoặc đứng, đi, ngồi, năm cho đến cùng 
với vợ con, luôn luôn phải buộc niệm tam- 
muội này.” 
Sau khi Phật nói kinh này xong, Thích thị 
Nan-đề nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, 
làm lễ mà lui. 


M 


KINH 858. NAN-ĐÈ (4)1 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ, kiết an cư ba tháng đâu 
hạ!5!. Bây giờ có Thích thị Nan-đề nghe Phật kiết 
an cư ba tháng đâu hạ ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ!“. Sau khi nghe 
liền nghĩ: “Ta nên đến đó. Tại đó cúng dường và 
làm mọi công việc để cung cấp cho Như Lai 
160. Đali, A. 11.14. Nandiya. 


161: Xem cht.69 kinh 857. 
192. Có thể ở Ca-tỳ-la-vệ thì đúng hơn. Xem cht.65, kinh 857. 
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_ cùng Tỳ-kheo Tăng.” Ông liên đên đó. Sau ba 
tháng, bây giờ, sô đông các Tỳ-kheo tập trung tại 
nhà ăn may y cho Thế Tôn và nói với nhau răng: 
“Như Lai không bao lâu sau khi may y xong sẽ 
đắp y mang bát du hành trong nhân gian.) 

Sau khi Thích thị Nan-đề nghe các Tỳ-kheo 
tập trung tại nhà ăn nói: “Như Lai không bao lâu 
sau khi may y xong sẽ đắp y mang bát du hành 
trong nhân gian. Liên đến chỗ Phật, cúi đâu 
đảnh lễ dưới chân, rôi ngôi lui qua một bên, bạch 
Phật răng: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay toàn thân thể con rã 
rời, bỗn phương thay đối; những pháp con đã 
nøhe trước đây, nay tất cả đều mờ mịt, quên hết. 
Con nghe Thê Tôn du hành trong nhân gian, con 
không biết bao giờ sẽ gặp lại Thế Tôn cùng các 
Ty-kheo tri thức?” 

Phật bảo Thích thị Nan-đề: 

“Dù có gặp Như Lai hay chắng gặp, dù có 
gặp Tỳ-kheo tri thức hay chăng gặp, thì ông cũng 
nên tùy thời mà tu tập về sáu niệm. Những gì là 
sáu niệm? Hãy niệm Như Lai sự, Pháp sự, Tăng 
sự, glới mình đã giữ, việc hành thí của mình, 
niệm chư Thiên.” 
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Sau khi Phật nói kinh này xong, Thích thị - 
Nan-đê nghe những øì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, 
làm lê mà luI. 

M 


KINH 859. LÊ-SU-ĐẠT-ĐA193 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ, kiết an cư ba tháng đầu 
mùa hạ, Ø0 nói ở trước, nhưng có một vài sai 
biết: 

“Bây giờ gia chủ tên là Lê-sư-đạt-đa!Ế° và 
Phú-lan-na!“. Hai anh em nghe các Tỳ-kheo tập 
trung tại nhà ăn, may y cho Thế Tôn, như kinh 
Nan-đề đã nói đây đủ ở trên.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, gia chủ Lê- 
sư-đạt-đa và Phú-lan-na nghe những gì Phật dạy, 
đều hoan hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy làm lễ 
mà ÌuI. 


164 


M 


193.Tham chiếu kinh 858. 
164. ê-sư-đạt-đa #U Bi šš Z › PãIi: lsidatta. Xem kinh 860. 
165. Phú-lan-na # jãï H : Pâli : Paäli: Purãna. Xem kinh 860. 
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KINH 860. ĐIÊN NGHIỆP!® 
Tôi nghe như VẬY: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ, kiết an cư ba tháng đâu 
mùa hạ xong, các Tỳ-kheo tập trung tại nhà ăn 
may y cho Thế Tôn. Bấy giờ có gia chủ Lê-sư- 
đạt-đa cùng Phú-lan-na!5”, hai anh em đang chăm 
sóc ruộng nương ở trong đầm Lộc kính!" nghe 
sô đông các Tỳ-kheo ở tai nhà ăn may y cho Thế 
Tôn nói răng: “Như Lai không bao lâu sau khi 
may y xong sẽ đắp y mang bát du hành trong 
nhân gian. Sau khi nghe xong bảo một người 
đàn ông răng: “Nay người nên đến chỗ Thế Tôn 
xem Thế Tôn, nếu đã đi rồi, hãy nhanh chóng trở 
về báo cho ta hay.) 

Sau đó người đàn ông kia vâng lời dạy đến một 
chỗ kia, gặp Thế Tôn đang ra đi, liên vội vàng trở 
về báo cho Lê-sư-đạt-đa cùng Phú-lan-na là “Thế 
Tôn và đại chúng đang đến.” 

Bây giờ, Lê-sư-đạt-đa cùng Phú-lan-na đi 


166. Pã|i, S. 55.6. Thapatayo. 

16: Xem cht.74,75, kinh 859. 

168. ôc kinh trạch FE ££ š#Lê-sư-đạt-đa #! li š£ Z › Pali: lsidatta. Xem kinh 860. 

168. Phú-|lan-na # Eï Hl - PâIi : Pãli: Puräna. Xem kinh 860. 

Pali: Isidattapurana thapatayo sadhuke pafivasanti, hai người thợ lsidatta và Puräna đang 
ở tại thôn Sãdhuka. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 30 629 


nghinh đón Thê Tôn. Thê Tôn từ xa nhìn thây _ 
Lê-sư-đạt-đa cùng Phú-lan-na theo con đường 
đang đi đến, liền ra ngoài lề đường trải tọa cụ, 
ngôi ngay thăng. Lê-sư- đạt-đa cùng Phú-lan-na 
đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên, 
bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay toàn thân thể con rã 
rời, bốn phương đôi đời; tất cả mọi ức niệm, nay 
đều mờ mịt quên hết, không biết lúc nào sẽ được 
gặp lại Phật cùng các Ty-kheo tri thức? Hôm nay 
Thế Tôn ra đi đến Câu-tát-la; từ Câu-tát-la đến 
Ca-thi; từ Ca-thi đến Ma-la; từ Ma-la đến Ma- 
kiệt-đà; từ Ma-kiệt-đà đến Ương-già, từ Ương- 
già đến Tu-ma; từ Tu-ma đến Phân-đà-la; từ 
Phân-đả-la đến Ca-lăng-già!'?, Cho nên hôm nay 
con vô cùng khổ não, không biết lúc nào được 
gặp lại Thế Tôn cùng các Tỳ-kheo tri thức.” 

Phật bảo Lê-sư-đạt-đa cùng Phú-lan-na: 

“Các người dù có gặp Như Lai hay chẳng 

sặp Như Lai, dù có gặp các Ty-kheo tri thức 
hay chắng gặp, thì các người cũng nên tùy 


199. Câu-tát-la ‡#J jš ấ& ; Ca-thi fl Ƒ' ; Ma-la ## ££ ; Ma-kiệt-đà ## Z ƒÈ ; Ương-gia ## 
Ji › Tu-ama {@ P# ; : Phân- đà-la 2} TÈ #E ; Ca- lăng- già 3 l£ fjJI_. Pãli, theo thứ tự: 
Kosala, Kãsi, Malla, Magadha, Àñga, Sumbha, Pundarìka, Kalihga. Lộ trình không 
giống với S. 55.6. 
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— thời mà tu tập sáu niệm. Những øì là sáu 
niệm? Các người hãy niệm Như Lai sự, nói 
đầy đủ... cho đến niệm Thiên. Nhưng này các 
gia chủ! Vì tại gia thì rối rắm, tại gia thì đắm 
nhiễm. Còn xuất gia thì vô sự, nhàn nhã, nên 
khó cho người thế tục có thể sống không gia 
đình, một mực thanh khiết, hoàn toàn trong 
sạch, phạm hạnh thanh bạch.” 
Ciia chủ bạch Phật: 

“Kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn, Ngài khéo 
nói pháp này. Vì tại gia thì rỗi rắm, tại gia thì 
đắm nhiễm. Còn xuất gia thì vô sự, nhàn nhã, 

nên khó cho người thế tục có thể sống không 
gia đình, một mực thanh khiết, hoàn toàn 
trong sạch, phạm hạnh thanh bạch. Con là 
đại thần của vua Ba-tư-nặc. Khi vua Ba-tư- 
nặc lúc muốn dạo viên quán, sai con cỡi voi 
lớn chở các cung nữ được sủng ái nhất của 
vua. Một ngôi trước con, một sau con, con 
ngôi ở giữa. Khi voi xuống đôi, người ở trước 
choàng vào cổ con, người sau ôm lưng con; 
khi voi lên đôi, người sau bám lấy gáy con, 
người trước vít lẫy áo con. 
“Các thể nữ này vì muốn chiếm lòng vui 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 30 


631 
thích của nhà vua nên mặc xiêm y lụa là sặc 


sỡ, trang điểm bằng anh lạc và các loại hương 
vi diệu. Lúc cùng dạo chơi con luôn luôn giữ 
ba điều: Một là điều khiến voi, sợ rằng lạc mất 
đường chính; hai tự giữ tầm mình, sợ răng sẽ 
sanh ra đắm nhiễm; ba tự giữ gìn, Sợ răng sẽ 
bị rơi ngã. Bạch Thé Tôn, lúc bấy giò, đối với 
các thể nữ của vua, con không giây phút nào 
là không chánh tư duy.” 
Phật bảo gia chủ: 
“Lành thay, lành thay! Có thể khéo giữ tâm 
mình.” 

Ciia chủ bạch Phật: 

“Những tài vật mà con có được ở tại gia, 
thường đem cúng dường cho Thế Tôn, cùng 
các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni và giúp đỡ cho Ưu- 
bà-tắc, Ưu-bà-di cùng chung thọ dụng, chứ 

không kế là của con.” 

Phật bảo gia chủ: 

“Lành thay, lành thay! Đối với của cải, gia 
chủ là người có tiền của giàu sang tột nhất tại 
nước Câu-tát-la, không ai có thể sánh băng, mà 
không kê là của mình.” 

Bây giò, Đức Thế Tôn vì gia chủ này mà nói 
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_ pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan 
hỷ. Sau khi khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho 
hoan hỷ, từ chô ngôi đứng dậy ra vê. 


L] 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyên 31 633 


TẠP A HÀM QUYÉÊN 31 


KINH 861. ĐẦU-SUÁT THIÊN! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Bốn trăm năm ở nhân gian bằng một ngày 
một đêm trên cõi trời Đâu-suất-đả?. Ba mươi 
ngày như vậy là một tháng; mười hai tháng là 
một năm. Chư Thiên Đâu-suất-đà thọ bốn ngàn 
năm. Kẻ phàm phu vì ngu sĩ không học, sau khi 
mạng chung ở đó, sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh. Đa văn Thánh đê tử sau khi mạng 
chung ở đó không sanh vào trong địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 


1. Đại Chánh, quyển 31, kinh số 861-904. -Phật Quang, quyền 23, kinh số 575-618.~Án 
Thuận Hội Biên, Tụng 7. Như Lai sở thuyết, “37. Tương ưng thiên,” gồm 48 kinh, số 
12874-12921 (Đại Chánh, só 861-872); “38. Tương ưng tu chứng,” gồm bảy mươi kinh, 
số 12922-12991 (Đại Chánh, só 873-891); “39. Tương ưng Nhập giới ấm,”gồm một trăm 
tám mươi hai kinh, số 12992-13173 (Đại Chánh, só 892-901) và kinh đầu của “40. Tương 
ưng Bất hoại tịnh,” số 13174-13173.- Quốc Dịch quyễn 28 (nửa sau), Tụng 5. Đạo tụng, 
“Tương ưng chư Thiên” (bao gồm bón tương ưng trong Án Thuận Hội Biên) chia thành 
mười ba phẩm, gồm bốn mươi ba kinh, số 12685-12955 (Đại Chánh, só 861-904). Ct†. A. 
3.70. Uposathanga. 

2 Đâu-suất-đà ft! 3£ JÈ - Pali: Tusita. 
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- hành. 
M 


KINH 862. HÓA LẠC THIÊN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ, Đức Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Tám trăm năm ở nhân gian băng một ngày 
một đêm trên cõi trời Hóa-lạc”. Ba mươi ngày 
như vậy là một tháng; mười hai tháng là một 
năm. Chư thiên Hóa lạc thọ tám ngàn tuôi. Kẻ 
phàm phu vì ngu sĩ không học, sau khi mạng 
chung ở đó, sanh vào địa ngục, nøạ quỷ, súc 
sanh. Đa văn Thánh đê tử sau khi mạng chung ở 
đó không sanh vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

M 


KINH 863. THA HÓA TỰ TẠI THIÊN 


3. Như kinh 861. 
4. Hóa lạc thiên {Ek #§ ZX › Päli: Nimmänarafi. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Sáu ngàn năm ở nhân gian bằng một ngày 
một đêm trên cõi trời Tha hóa tự tại. Ba mươi 
ngày như vậy là một tháng; mười hai tháng là 
một năm. Chư Thiên Tha hóa tự tại thọ một vạn 
sáu ngàn năm. Kẻ phàm phu vì ngu s1 không học, 
sau khi mạng chung ở đó, sanh vào địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh. Đa văn Thánh đê tử sau khi mạng 
chung ở đó không sanh vào trong địa ngục, ngạ 
quỹ và súc sanh.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Đức Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

Như Phật đã nói sáu kinh; cũng vậy, Tỳ-kheo 
nọ hỏi sáu kinh và Phật hỏi các Tyỳ-kheo sáu kinh 
cũng nói như vậy. 


M 


KINH §64. SƠ THIÊN 
Tôi nghe như vây: 


5... Tha hóa tự tại thiên ft. {k: H #£ % : Pãäli: Paranimmitavasavatti. 
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——— Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nêu Tỳ-kheo, với hành, hoặc hình, hay 
tướng, ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác, có 
quán có hỷ lạc do viên ly sanh, chứng và an trụ 
Sơ thiên; vị ây không nhớ nghĩ hành như vậy, 
hình như vậy, tướng như vậy. Nhưng đối với săc, 
thọ, tưởng, hành, thức, vị ây tư duy như là bệnh, 
như ung nhọt, như gai nhọn, như sát hại, là vô 
thường, khổ, không, vô ngã. Đối với những pháp 
này mà sanh tâm nhàm chán, sợ hãi, phòng hộ. 
Do nhàm chán, xa la, phòng hộ, băng cửa cam lộ 
mà tự làm lợi ích cho mình. Đây là tịch tính, đây 
là thắng diệu, tức là xả ly tất cả hữu duŠ, ái tận, 
vô dục, diệt tận, Niết-bàn.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

M 


KINH 865. GIẢI THOÁT 
Tôi nghe như vây: 


5. Để bản: xả ly dư ‡2 ñft & , có thể sót. Nói đủ là: xả nhất thiết hữu dư y ‡& — #) # 
{ › Xem kinh 867. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 31 637 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, ˆ 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vài saI biỆt: 

“Biết như vậy, thây như vậy, tâm giải thoát 
dục hữu lậu, tâm giải thoát hữu hữu lậu, tâm giải 
thoát vô minh lậu, với giải thoát tri kiến, biết 
rẵng: “Ta, sự sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, 
những việc cần làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những øì Phật dạy, đều hoan hý phụng 
hành. 

M 


KINH 866. TRUNG BÁT-NIÊT-BÀN 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sự sai 
biệt: 

“Nêu không được giải thoát, nhưng do pháp 
kia, dục pháp, niệm pháp, lạc pháp, nên thủ 


638 TẠP A-HÀM (ID 
- Trung Bát-niết-bàn”; hoặc không như vậy, thì 
thủ Sanh Bát-niễt-bàn"; hoặc không như vậy, thì 
thủ Hữu hành Bát-niết-bàn”; hoặc không như 
vậy, thủ Vô hành Bát-niễt-bàn'”: hoặc không như 
vậy, thì Thượng lưu Bát-niết-bàn!!. Hoặc không 
như vậy, do dục pháp, niệm pháp, lạc pháp, do 
công đức này mà sanh làm Đại Phạm thiên', 
hoặc sanh về cõi Phạm phụ thiên!, hay sanh về 
cõi Phạm thân thiên!.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 867. ĐỆ NHỊ THIÊN THIÊN 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, rừng 


7 Trung Bát-niết-bàn rF §# ;i #3, Pãli: antaräparinibbayl. 

8.. Sanh Bát-niết-bàn ⁄E §# )i 53 › Pali: upabaccaparinibbay\. 

9% Hữu hành Bát-niết-bàn # ƒ7 ñ# ;E #3 - Pali: sasaikhäraparinibbayì (tổn hại Bái-niết- 
bàn). 

10. Vô hành Bát-niết-bàn #tt ƒ7 #8 ; #3 › Päli: asankhäraparinibbay\. 

11: Thượng lưu Bát-niếtbàn E 3ï §# 3 #3 › Pal: uddhamsoto hoti akanittha-gãmä 
(thượng lưu cứu cánh). 

12. Đại Phạm thiên + ® % › Päli: Mahãbrahmä. 

13. Phạm phụ thiên #š ầ Z% - Pãli: Branmapurohita. 

14. Phạm thân thiên #š 5 Z : Pãli: Brahmakäyikã. 
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cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê - 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Nêu Tỳ-kheo, với hành như vậy, hình như 
vậy, tướng như vậy, mà dứt hữu giác, hữu quán, 
bên trong thanh tịnh nhất tâm, không giác không 
quán, có hỷ lạc do định sanh, chứng và trụ đệ 
Nhị thiên; hoặc nhớ nghĩ không hành như vậy, 
hình như vậy, tướng như vậy; mà đối với sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức tư duy như là bệnh, như là 
ung nhọt, như là gai nhọn, như là sát hại, là vô 
thường, khổ, không, vô ngã. Đôi với những pháp 
này tâm sẽ sanh ra nhàm chán, xa lìa, sợ hãi, 
phòng hộ. Do nhàm chán, xa lìa, phòng hộ, bằng 
pháp giới cam lộ mà tự làm lợi ích cho mình. 
Đây là tịch tĩnh, đây là thăng diệu, tức là xả ly tất 
cả hữu dư, ái tận, vô dục, diệt tận, Niết-bàn.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 
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KINH 868. GIẢI THOÁT 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vài saI1 biỆt: 

“Nêu không được giải thoát, nhưng do pháp 
kia, dục pháp, niệm pháp, lạc pháp, nên thủ 
Trung Bát-niết-bàn; hoặc không như vậy, thì thủ 
Sanh Bát-niết-bàn; hoặc không như vậy, thì thủ 
Hữu hành Bát-niễt-bàn; hoặc không như vậy, thủ 
Vô hành Bát-niết-bàn'"; hoặc không như vậy, thì 
Thượng lưu Bát-niễt-bàn. Hoặc không như vậy, 
do dục pháp, niệm pháp, lạc pháp, nên sanh về 
cõi trời Tự tánh Quang âm”: hoặc không như 
vậy, thì sanh về cõi trời Vô lượng quang!”: hoặc 
không như vậy, thì sanh về cõi trời Thiểu 
quang l8.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


15. Vô hành Bát-niết-bàn Í£ ƒT §$ ›“ #3 › Pali: asankhäraparinibbayì. 


18. Tự tánh quang âm thiên E1 ‡#‡ 3 lậ Z › Päli: Äbhassara. 
1 Vô lượng quang thiên #£ 3⁄4 #£ - Pali: Appamäanabha. 


18. Thiểu quang thiên ⁄j› 3 Z › Päli: Parittabha. 
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M 


KINH 869. ĐỆ TAM THIÊN 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nêu Tỳ-kheo, với hành như vậy, hình như 
vậy, tướng như vậy, lia tham hỷ, an trụ xả, chánh 
niệm chánh trí, thân cảm giác lạc, điều mà Thánh 
nhân nói là xả, với niệm, an trụ lạc, chứng và an 
trú đệ Tam thiên. Nêu không như vậy, mà với 
hành như vậy, hình như vậy, tướng như vậy, đối 
với các pháp sắc'?, thọ, tưởng, hành, thức mà tư 
duy như là bệnh tật, như là ung nhọt, như là gai 
nhọn, như là sát hại,... cho đến Thượng lưu Bát- 
niết-bàn. Nếu không như vậy, do dục pháp, niệm 
pháp, lạc pháp, nên sanh về cõi trời Biến tịnh”? 
hoặc không như vậy, thì sanh về cõi trời Vô 
lượng tịnh”!: hoặc không như vậy, thì sanh về cõi 
trời Thiêu tịnh”?.” 


9% Nguyên bản không có chữ sắc, y các bản Tống-Nguyên-Minh bổ túc. 
20. Biến tịnh thiên ?§ # % › Päli: Subhakinnä. 


4m 


21: Vô lượng tịnh thiên ##£ £ }# % › Pãli: Appamänasubha. 


22. Thiều tịnh thiên ⁄!› _ % - Pãii: Parittasubha. 
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— — Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ïy- 
kheo nghe những gì Phật dạy, đêu hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 870. GIẢI THOÁT 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Nêu Tỳ-kheo, với hành như vậy, hình như 
vậy, tướng như vậy lia khổ đứt lạc, ưu hỷ trước 
đã diệt, không khổ không lạc, xả, tịnh niệm”, 
nhất tâm, chứng và an trụ đệ Tứ thiền. Nếu 
không nhớ nghĩ như vậy, mà đôi với sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức mà tư duy như là bệnh tật, như 
là ung nhọt, như là gai nhọn, như là sát hại,... 
cho đến Thượng lưu Bát-niễt-bàn. Nêu không 
như vậy, thì sanh về cõi trời Nhân tánh Quả 
thật”!; hoặc không như vậy, thì sanh về cõi trời 
Phước sanh”; hoặc không như vậy, thì sanh về 


23. Tịnh niệm )# :, hay nội đẳng tịnh, hay nội tịnh. Xem Câu-xá, T.29, tr.146c. 
2. Nhân tánh Quả thật thiên HỊ t£ ## #ï Z% - Pãli: Vehapphala (Quảng quả thiên). 
25. Phước sanh thiên †ã “E Z ›: Päli: Puññapasavana. 
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cõi trời Thiêu phước 9.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hý phụng 
hành. 

Như Tứ thiên, Bốn vô sắc định cũng được nói 
như vậy. 


M 


26. Thiểu phước thiên z} ‡§ Z., tức Vô vân thiên ## ‡š Z - (Päli: anabbhaka). Xem Câu- 
xá, T.29, tr.41a. 
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KINH 871. PHONG VẤN THIÊN? 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có vị Phong vân thiên”° nghĩ như vây: “Hôm 
nay ta muôn dùng thần lực dạo chơi." Khi nghĩ 
như vậy thì mây gió liên nỗi lên. Cũng vậy, như 
Phong vân thiên; Diệm điện thiên, Lôi chân 
thiên, Vũ thiên, Tình thiên, Hàn thiên, Nhiệt 
thiên”” cũng nói như vậy.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


Nói như vậy, có Tỳ-kheo hỏi Phật, Phát bảo 
các T)-kheo, cũng được nói như vậy.” 


M 


27. 


¬ 


Pali, S. 32.1. Desanä. 

Phong vân thiên Ji ‡$š + › Päli: valahakäyika deva (Vân thiên, trời mây). 

Diệm điện thiên, Lôi chắn thiên, Vũ thiên, Tình thiên, Hàn thiên, Nhiệt thiên f4 E§ Z, 

tE§ Eš X.. Hi ÄX, HR. %, 3š X, #t % - Tham chiếu Pãli, S. 32.53. Sitavalãhaka, Hàn 
vân thiên, trời lạnh; 54. Unhavalahaka, Nhiệt vân thiên, trời nóng; 55. Abbhavalähaka, 
Ám vân thiên, trời tối; 56. Vãtavalãhaka, Phong vân thiên, trời gió; 57. 
Vassavalahaka, trời mưa. 

30. Tóm tắt có hai mươi kinh (theo Án Thuận). 


28. 


œ 


29. 


‹O 
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KINH 872. TÁN CÁI PHÚ ĐĂNG"! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, vào lúc nửa 
đêm, trời mưa nhỏ, có chớp lóe chiếu sáng. Phật 
bảo A-nan: 

“Ông hãy lấy dù che đèn mang ra ngoài.” 

Tôn giả A-nan liền vâng lời lây dù che đèn, đi 
theo sau Phật. Đến một nơi, Thế Tôn bỗng mỉm 
cười. Tôn giả A-nan bạch Phật răng: 

“Thế Tôn không khi nào cười mà không có 
nguyên nhân. Không rõ hôm nay Thế Tôn vì lý 
do gì mà mỉm cười?” 

Phật bảo A-nan: 

“Đúng vậy, đúng vậy! Như Lai cười không 
phải là không có lý do. Hôm nay khi ông câm dù 
che đèn đi theo Ta, thì Ta thấy Phạm thiên cũng 
lại như vậy, cầm dù che đèn đi theo sau Ty-kheo 
Câu-lân””; Thích Đề-hoàn Nhân” cũng cầm dù 
che đèn đi theo sau Ma-ha Ca-diếp; Trật-lật-đề- 
la-sắc-tra-la*? Thiên vương cũng câm dù che đèn 


31: Cây lọng che đèn. 

32. Câu-lân Tỳ-kheo #J l3 LL Fí › tức Kiều-trần-như {§ J# #1I : Pãli: Aññã-Kondañña. 

33. Thích Đề-hoàn Nhân ## ‡ ‡ñ [4| - Pali: Sakko devãnam Indo. 

3. Trật-lật-đế-la-sắc-tra-la ƒk 5# ï# §š É: HÉ #š › tức Đê-đầu-lại-tra. Pãli: Dhatarattha, Trì 
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_ đi theo sau Xá-lợi-phât; Tỳ-lâu-lặc-ca?” Thiên 
vương cũng cầm dù che đèn đi theo sau Đại 
Mục-kiền-liên; Tỳ-lâu-bặc-xoa'® Thiên vương 
cũng câm dù đi theo sau Ma-ha Câu-hy-la; Tỳ- 
sa-môn”” Thiên vương cũng cầm dù che đèn đi 
theo sau Ma-ha Kiếp-tân-na.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, Tôn giả AÀ- 
nan nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 873. TỨ CHỦNG ĐIÊU PHỤC®3 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có bốn chúng được điều phục thiện hảo. 
Những gì là bốn? Đó là Tỳ-kheo được điều phục, 
Tỳ-kheo-ni được điêu phục, Ưu-bà-tắc được điều 


Quốc Thiên vương. 

Tỳ-lâu-lặc-ca Eí Kš #J) 3u ‹ Pali: Virũlhaka, Tăng Trưởng Thiên vương. 

Tỳ-lâu-bặc-xoa Ei Eš ãj X › Pãli:Virũpakka, Quảng Mục Thiên vương. 

3. Tỳ-sa-môn E6 ?) Ƒñ › Pãli: Vessavana, Đa Văn Thiên vương. 

38 Ấn Thuận Hội Biên, “38. Tương ưng Tu chứng” gồm bảy mươi kinh. (Đại Chánh 
mười chín kinh, 873-891). Kinh 873, Bốn loại huấn luyện. Päli, A. 4.7. Sobheti; Cí. 
N°125(27.7). 


35. 


œ 


3. 


® 


œ 
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phục, Ưu-bà-di được điều phục. Đó gọi là bôn - 
chúng.” 
Rồi Thế Tôn liên nói kệ răng: 
Nếu biện tài”, vô úy?9, 
Đa văn, thông đạt pháp; 
Hành pháp thứ pháp hướng ”", 
Thì đó là thiện chúng. 
T)-kheo giữ tịnh giới, 
T)-kheo-ni đa văn; 
Ưu-bà-tắc tịnh tín, 
Uu-bà-di cũng vậy. 
Đó gọi là thiện chúng, 
Như mặt trời tự chiếu; 
Tang thiện hảo cũng vậy, 
Đó là hảo trong Tăng. 
Pháp này khiển Tăng hảo”? 
Như mặt trời tự chiếu. 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hý phụng 
hành. 


39. 


‹(O 


Tài biện Z' #3 - Bản Paäli: viyatta, có năng lực, thông minh. 

40 Vô úy Ít ƒš › tức vô sở úy. Päli: visãärada, tự tin, không do dự. 

4l Hành pháp thứ pháp hướng f7 34 #4 34 li : Paãli: dhammassa hoti anudhammacärT, 
là người thực hành tùy pháp của pháp. 

Tăng hảo ti #ƒ : Tăng trung hảo ?‡? rh #ƒ › thiện chúng $2 Zz › Pali: sahghasobhana, 
sự tỏa sáng giữa Tăng. 


42. 


648 TẠP A-HÀM (II) 
— “Như điêu phục. Cũng vậy, biện tài, nhu 
hòa, võ ty, đa văn, thông đạt pháp, nói pháp, 
pháp thứ pháp hướng, tùy thuận pháp hành cũng 
nói như vậy. ”“ 


M 


KINH 874. TAM CHỦNG TỬ“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có ba loại con. Những gì là ba? Con tùy 
sanh", con thăng sanh“5, con hạ sanh”7. 

“Thế nào là con tùy sanh? Cha mẹ của con 
không sát hại, không trộm cắp, không tà dâm, 
không nói dối, không uông rượu, thì con cũng 
học theo không sát hại, không trộm cắp, không tà 
dâm, không nói dôỗi, không uống rượu. Đó gọi là 
con tùy sanh. 

“Thế nào là con thắng sanh? Cha mẹ của con 
không thọ giới không sát hại, không trộm cắp, 


4. Tóm tắt có tám kinh. 

44. C{. Pali, lt. 74. Putta. 

45. Tùy sanh tử l# Z 7ˆ - Paäli: anujäta, (con) giống cha; bằng cha. 

46 Thắng sanh tử J# Z: 7 › hay ưu sanh. Päãli: atijãta, con giỏi hơn cha. 
4. Hạ sanh tử 'F # -Z : Pãli: avajãta, con thấp kém. 
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không tà dâm không nói dôi, không uông TƯỢU; - 
nhưng con lại lãnh thọ giới không sát hại, không 
trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không 
uống rượu. Đó gọi là người con thắng sanh. 

“Thé nào là con hạ sanh? Cha mẹ của con 
chịu lãnh thọ giới không sát hại, không trộm 
cắp, không tà dâm, không nói dỗi, không uống 
rượu; nhưng con lại không lãnh thọ giới không 
sát hại, không trộm cắp, không tà dâm, không 
nói dối, không uống rượu. Đó gọi là con hạ 
sanh.” 

Rồi Thế Tôn liên nói kệ rằng: 
Tùy sanh và thượng sanh, 
Cha có trí đều mong. 
Hạ sanh, người không cần, 
Vì không thể kế nghiệp. 
Phép làm người của con, 
Là làm Uu-bà-tắc; 
Đổi Phật, Pháp, Tăng bảo, 
Cần tu tâm thanh tịnh. 
Máy tan ảnh trăng hiện, 
Vẻ vang dòng quyền thuộc. 
Sau khi Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ- 
kheo nghe những gì Đức Phật dạy, đều hoan hỷ 


650 TẠP A-HÀM (ID 


_ phụng hành. 
“Như Năm giới. Củng vậy, Kinh Tín, Giới, 
Thí, Văn, Tuệ cũng nói như vậy. ” 
M 
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KINH 875. TỨ CHÁNH ĐOẠN (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có bỗn Chánh đoạn'?. Những øì là bỗn? Một 
là đoạn đoạn, hai là luật nghi đoạn, ba là tùy hộ 
đoạn, bốn là tu đoạn”0,” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 876. TỨ CHÁNH ĐOẠN (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có bôn Chánh đoạn”!. Những gì là bốn? Một 


48. Tham chiếu, S. 49.1-12. Gangã-peyyäla. 

49 Chánh đoạn 1E lất - Päli: sammappadhäna, chánh cần. Bản Hán đọc, pahãna: đoạn, 
thay vì padhãna: tinh cần. Cf. D. 33. Sangrt, có bốn sammappadhänä (bốn chánh 
cần) và bốn padhãnãni (bốn tinh cần) khác nhau. 

50. Xem giải thích kinh 877. 

51. Xem cht.49, kinh 875. 
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_ là đoạn đoạn, hai là luật nghi đoạn, ba là tùy hộ 
đoạn, bốn là tu đoạn 2.” 
Sau đó Thê Tôn liên nói kệ rằng: 
Đoạn đoạn và luật neh1, 
Tùy hộ cùng tu tp; 
Như bốn Chánh đoạn này, 
Chư Phật đêu đã dạy. 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


52. Xem giải thích kinh 877. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyên 31 653 


KINH 877. TỨ CHÁNH ĐOẠN (3) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có bốn Chánh đoạn. Những øì là bốn? Một 
là đoạn đoạn, hai là luật nghi đoạn, ba là tùy hộ 
đoạn, bốn là tu đoạn.” 

“Thế nào là đoạn đoạn”? Tỳ-kheo, pháp ác 
bất thiện đã khởi thì đoạn trừ, khởi dục *, phương 
tiện”, tinh cần", nhiếp tâm gìn giữ”. Đó gọi là 
đoạn đoạn”Š. 

“Thế nào là luật nghi đoạn”? Pháp ác bất 
thiện đã khởi thì đoạn trừ, khởi dục, phương tiện, 
tinh cần, nhiếp tâm gìn giữ. Đó gọi là luật nghi 


53. Đoạn lf: - Pãli: pahãna-padhãna, tinh cần để đoạn trừ. 

54. Sanh dục Z ấy : Päli: chandam janeti, sanh khởi ý muốn, ý chí. 

55. Phương tiện? {#fi › ở đây được hiểu là nỗ lực, không phải phương tiện thiện xảo. 
Pãäli: vãyamati, vị Ấy nỗ lực. 

56. Tỉnh cần ï#ÿƒ #7J › tức tinh tấn. Pãli: viriyam ãrabhaii. 

- Nhiếp thọ ## ý › Paäli: citam pagganhãti padahati, giữ chặt tâm và sách tiến tâm. 

58. Đây gọi là bốn chánh cần, Päli: cattãro sammappadhänä; xem cht.47, kinh 875. Tham 
chiếu, D. 33. Sangit: katamañcävuso pahäna-padhanam? Idh' ävuso bhikkhUu 
uppannam kãma-vitakkam nãdhiväseti pajahati vinodeti..., ở đây, Tỳ-kheo, dục tầm đã 
khởi, không thừa nhận nó, đoạn trừ nó, tiêu diệt nó. 

59 Luật nghi đoạn £E £& lất - Pãli: samvara-padhãäna, tinh cần phòng hộ (chế ngự). 

80. Tham chiếu, D.33: katamañ c' ävuso samvara-padhãnam: ld “ãvuso bhikkhU 


œ 
¬ 
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“Thê nào là tùy hộ đoạn”!? Pháp thiện chưa 
sanh thì khiến cho sanh khởi, khởi dục, phương 
tiện, tinh cần, nhiếp tâm gìn giữ. Đó gọi là tùy hộ 
đoạn”. 

“Thế nào là tu đoạn”? Pháp thiện đã khởi, 
khiến tu tập thêm ích lợi, khởi dục, phương tiện, 
tinh cần, nhiếp tâm gìn giữ. Đó gọi là tu đoạn”t.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 8§7§. TỨ CHÁNH ĐOẠN (4) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có bôn Chánh đoạn. Những gì là bốn? Một 


cakkhUnärũpam disvà na nimittaggähï hoii..., Thế nào là tinh cần phòng hộ? Tỳ-kheo 
sau khi thấy sắc bởi mắt, không chấp thủ tướng... 

Tùy hộ đoạn J# 3#  - Pali: anurakkhanä-padhäna, tinh cần thủ hộ. 

Cf. D.33: katamañ c' ävuso anurakkhana-padhänam? ld' äãvuso bhikkhu uppannam 
bhaddam samädhi-nimittam anurakkahiti... Thế nào là tinh cần thủ hộ? Tỳ-kheo thủ hộ 
định tướng (dấu hiệu của định) tốt đẹp đã khởi lên... 

Tu đoạn {£ lấ: - Pãli: bhãvana-padhãna, tinh cần tu tập. 

Cf. D.33: (...) Idh' ãvuso bhikkhU sati-sambojjhañgam bhäãveti..., ở đây, Tỳ-kheo tu tập 
niệm giác chỉ... 


61. 


62. 


63. 


œ 


64. 


®= 
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là đoạn đoạn, hai là luật nghi đoạn, ba là tùy hộ - 
đoạn, bốn là tu đoạn.” 

“Thế nảo là đoạn đoạn? Tỳ-kheo, pháp ác bất 
thiện đã khởi thì đoạn trừ, khởi dục, phương tiện, 
tinh cần, nhiếp tâm gìn giữ. Đó gọi là đoạn đoạn. 

“Thế nào là luật nghi đoạn? Pháp ác bất thiện 
đã khởi thì đoạn trừ, khởi dục, phương tiện, tinh 
cân, nhiếp tâm gìn giữ. Đó gọi là luật nghi đoạn. 

“Thế nào là tùy hộ đoạn? Pháp thiẹn chưa 
sanh thì khiến cho sanh khởi, khởi dục, phương 
tiện, tinh cần, nhiếp tâm gìn giữ. Đó gọi là tùy hộ 
đoạn. 

“Thế nào là tu đoạn? Pháp thiện đã khởi, 

khiến tu tập thêm ích lợi, khởi dục, phương 

tiện, tỉnh cần, nhiếp tâm øìn giữ. Đó gọi là tu 
đoạn.” 

Sau đó Thê Tôn liên nói kệ rằng: 

Đoạn đoạn và luật nehi, 
Tùy hộ cùng tu tp; 

Như bốn Chánh đoạn này, 
Chư Phật đêu đã dạy. 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 
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KINH 879. TỨ CHÁNH ĐOẠN (5) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có bỗn Chánh đoạn. Những gì là bốn? Một 
là đoạn đoạn, hai là luật nghi đoạn, ba là tùy hộ 
đoạn, bốn là tu đoạn.” 

“Thế nảo là đoạn đoạn? Tỳ-kheo, pháp ác bất 
thiện đã khởi thì đoạn trừ, khởi dục, phương tiện, 
tinh cần, nhiếp tâm gìn giữ; pháp ác bất thiện 
chưa khởi, thì không cho khởi, khởi dục, phương 
tiện, tinh cần, nhiếp tâm gìn giữ; pháp thiện chưa 
sanh, thì khiến cho sanh khởi, khởi dục, phương 
tiện, tinh cần, nhiếp tâm gìn giữ; pháp thiện đã 
sanh, thì khiến cho tu tập thêm lợi ích, khởi dục, 
phương tiện, tinh cần, nhiếp tâm gìn giữ. Đó gọi 
là đoạn đoạn. 

“Thế nào là luật nghi đoạn? Tỳ-kheo khéo 
phòng hộ căn con mắt, ø1ữ kín chặt, chế ngự, tiễn 
hướng. Cũng vậy, đôi với các căn tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý, khéo phòng hộ, giữ kín chặt, chế ngự, 
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_ tiên hướng. Đó gọi là luật nghi đoạn®. 

“Thế nào là tùy hộ đoạn? Tỳ-kheo đối với 
mỗi một tướng tam-muội chân thật, như tướng 
xanh bằm, tướng sình chướng, tướng mưng mủ, 
tướng hoại, tướng thú ăn chưa sạch mà khéo bảo 
vệ hộ trì, tu tập, giữ gìn, không khiến cho sút 
giảm. Đó gọi là tùy hộ đoạn”°. 

“Thế nào là tu đoạn? Tỳ-kheo nào tu tập bỗn 
Niệm xứ, thì đó gọi là tu đoạn”7.” 

Sau đó Thê Tôn liên nói kệ rằng: 

Đoạn đoạn, luật nghi đoạn, 
Tùy hộ, tu tập đoạn; 

Bồn thứ chánh đoạn này, 
Những øì Chánh Giác nói. 
T)-kheo siêng phương tiện, 
Các lậu sẽ sạch hết. 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


“Như bốn Niệm xứ. Cũng vậy, bốn Chánh 
đoạn, bốn Như ý túc, năm Căn, năm Lực, bảy 


%5. Xem cht.60, kinh 877. 
%6 Xem cht.62, kinh 877. 
6. Xem cht.64, kinh 877. 
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Giác chỉ, Tám đạo chỉ, Bồn đạo, Bồn pháp củ, 
Chánh quán tu tập cũng nói như vậy. ”5Š 


M 


KINH 880. BÁT PHÓNG DẬT 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Thí như có người tạo dựng công trình nơi 
thế gian, tật cả đều y CỨ Vào đất. Cũng vậy, Tỳ- 
kheo tu tập pháp thiên, tất cả cũng đều y cứ vào 
không buông lung để làm căn bản, lây không 
buông lung"? làm tập khởi, lây không buông lung 
làm sanh khởi, lấy không buông lung làm chuyền 
khởi. Ty-kheo nào không buông lung thì có khả 
năng tu tập bốn thiên.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


88. Tóm tắt có chín kinh. 
89. Bất phóng dật “£ ?⁄ 3# : Päli: appamäda. 


660 TẠP A-HÀM (ID 


KINH §§1. ĐOẠN TAM 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

Như đã nói ở trên, nhưng có một vài saI biỆt. 

“Ƒy-kheo như vậy có khả năng đoạn tham 
dục, sân nhuễ, ngu SI.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

“Như đoạn tham dục, sân nhuế, ngu sỉ. Cũng 
vậy, điều phục tham dục, sản nhuế, Hợu sĩ và sự 
rốt ráo đoạn tham dục, rốt ráo đoạn sân nhuế, 
nợu sỉ, xuất yếu, viên ly, Niết-bàn cũng nói như 
vậy. ”70 


M 
KINH 882. BÁT PHÓNG DẬT CĂN BẢN” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 


7%. Tóm tắt có năm kinh. 
71. Pãli, S. 49.13-22. Appamãda-vagga. 
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bảo các Ty-kheo: w 

“Thí như trăm thứ cây, cỏ, thảo dược đều 
nương vào đất mà được sanh trưởng. Cũng vậy, 
tất cả các pháp thiện đều y cứ vào không buông 
lung làm gộc. Như đã nói ở trên... cho đến Niết- 
bàn. 

“Thí như hương hắc trâm thủy là loại hương 
trên các loại hương. Cũng vậy, trong các loại 
thiện pháp, không buông lung là trên hết. 

“Thí như trong các loại hương lâu bên, xích 
chiên-đàn là bậc nhất. Cũng vậy, trong các thiện 
pháp, tất cả đêu lây không buông lung làm căn 
bản. Như vậy... cho đến Niễt-bàn. 

“Thí như các loài hoa sông ở dưới nước và 
trên đất, hoa ưu-bát-la là bậc nhất. Cũng vậy, tật 
cả các thiện pháp đêu lấy không buông lung làm 
căn bản,... cho đến Niết-bàn. 

“Thí như hoa sanh sông từ đất, hoa ma-lợi-sa 
là bậc nhất. Cũng vậy, tất cả các thiện pháp đều 
lây không buông lung làm căn bản cho chúng,... 
cho đến Niết-bàn. 

“Này các Tỳ-kheo, thí như trong tất cả các 
dấu chân của loài thú, dâu chân voi là hơn hết. 
Cũng vậy, trong tất cả các thiện pháp, không 
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buông lung là pháp căn bản hơn cả. Như đã nói 
ở trên,... cho đến Niễt-bàn. 

“Thí như trong tất cả các loài thú, sư tử là đệ 
nhất, vì nó là chúa tế của loài thú. Cũng vậy, 
trong tất cả các thiện pháp, không buông lung là 
căn bản của chúng. N?jư đã nói ở trên,... cho đến 
Niết-bàn. 

“Thí như tất cả nhà cửa lâu các, cái nóc là 
trên hết. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, 
không buông lung là căn bản của chúng. 

“Thí như trong tất cả các thứ quả trong cõi 
Diêm-phù, chỉ có quả tên là diêm-phù là bậc 
nhất. Cũng vậy, trong tất cả pháp thiện, không 
buông lung là căn bản của chúng. 

“Thí như trong tất cả các loại cây như cây 
câu-tỳ-đà-la', cây tát-bà-da chỉ-la-câu-tỳ-đả-la là 
đệ nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, 
không buông lung là căn bản. N?w đã nói ở 
trên,... cho đền Niễt-bàn. 

“Thí như trong các núi, Tu-di sơn là bậc nhất. 
Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không 
buông lung là căn bản của chúng. N?w đã nói ở 
trên,... cho đến Niễt-bàn. 


72 Câu-tỳ-đà-la {E E# lÈ š§ › Päli: koviơära, một loại hắc đàm, hay trầm đen. 
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“Thí như trong tât cả các loại vàng, vàng 
Diêm-phù-đề là bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả 
các pháp thiện, không buông lung là căn bản của 
chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niễt-bàn. 

“Thí như trong tất cả các loại vải, vải lông 
mịn già-thí là đệ nhất. Cũng vậy, trong tất cả 
các pháp thiện, không buông lung là căn bản của 
chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết-bàn. 

“Thí như trong tất cả các loại màu, màu trắng 
là bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp 
thiện, không buông lung là căn bản của chúng. 
Như đã nói ở trên,... cho đến Niễt-bàn. 

“Thí như trong tất cả các loài chim, Kim-sí 
điều” là đệ nhất, vì nó là chúa tế của loài súc 
sanh. Cũng vậy, trong tất cả các thiện pháp, 
không buông lung là căn bản của chúng. N?w đã 
nói ở trên,... cho đến Niết-bàn. 

“Thí như trong tất cả các vua, Chuyến luân 
Thánh vương là bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả 
các pháp thiện, không buông lung là căn bản của 
chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết-bàn. 

“Thí như trong tất cả các Thiên vương, Tứ 
73. Già-thi {fJI Ƒ+ : Pãli: Kãsi, địa danh, một trong mười sáu vương quốc lớn thời Phật, 


nơi sản xuất vải danh tiếng. 
74. Kim sí điểu 4 #J  : chim cánh vàng. Pãli: garuđa. 
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_ Đại Thiên vương là bậc nhât. Cũng vậy, trong 
tất cả pháp thiện, không buông lung là căn bản 
của chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết- 
bàn. 

“Thí như trong tất cả các trời Tam thập tam, 
Đề Thích là đệ nhất. Cũng vậy, trong tất cả các 
pháp thiện, không buông lung là căn bản. Như đã 
nói ở trên,... cho đến Niết-bàn. 

“Thí như trong cõi Diệm-ma thiên, Tú-diệm- 
ma thiên vương ” là bậc nhất. Cũng vậy, trong tất 
cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản 
của chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết- 
bàn. 

“Thí như trong cõi Đâu-suất-đà thiên, Đâu- 
suât-đà thiên vương” là bậc nhất. Cũng vậy, 
trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là 
căn bản của chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến 
Niễt-bàn. 

“Thí như trong cõi Hóa lạc thiên, Thiện Hóa 
lạc thiên vương” là đệ nhất. Cũng vậy, trong tất 
cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản 
của chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết- 


E s Pãli: Suyãma-devarãjä. 
E - Pãli: Tusita-devarãjã. 
+ › Pãli: Sunimmita-devaräjä. 


75 Tú-diệm-ma Thiên vương Ti lá # 
7% Đâu-suất-đà Thiên vương #1! 34 JÈ 
7”. Thiện Hóa lạc Thiên vương # {E #É£ 


.=.. 
rŸ 
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“Thí như trong cõi Tha hóa tự tại thiên, Thiện 
Tha hóa tự tại Thiên tử” là bậc nhất. Cũng vậy, 
trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là 
căn bản của chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến 
Niễt-bàn. 

“Thí như trong cõi Phạm thiên, Đại Phạm 
thiên vương là bậc nhất. Cũng vậy, trong các 
thiện pháp, tật cả đều lẫy không buông lung làm 
căn bản. Njw vậy... cho đến Niễt-bàn. 

“Thí như tất cả các dòng sông ở Diêm-phù-đề 
đều xuôi về biển lớn, biến lớn là bậc nhất, vì nó 
dung chứa tất cả. Cũng vậy, tật cả các thiện pháp 
đều thuận dòng với không buông lung. N⁄ đã 
nói ở trên,... cho đến Niết-bàn. 

“Thí như tất cả nước mưa đều đồ về biến cả. 
Cũng vậy, tất cả các thiện pháp đều xuôi dòng về 
biển không buông lung. Như đã nói ở trên,... cho 
đến Niễt-bàn. 

“Thí như trong tất cả các hỗ nước”, hỗ A- 
nậu-đại”° là bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả các 


78 Thiện Tha hóa tự tại Thiên tử # ft, {E: EH #£ % = : Pãli: Suparanimmta-vasavatta- 
devaputta. 

79. Nguyên Hán: tát-la j# š§ - Pali: sara, hồ, ao. 

80. Nguyên Hán: A-nậu-đại tát-la fmJ < jš £& › Pãli: Anotatta-sara. 
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_ thiện pháp, không buông lung là bậc nhất. N?ư 
đã nói ở trên,... cho đến Niễt-bàn. 

“Thí như trong tất cả các sông ở Diêm-phù- 
đề, có bốn con sông lớn là bậc nhất đó là: sông 
Hăng, Tân-đầu, Bác-xoa và Tư-đaŸ!. Cũng vậy, 
trong tất cả các thiện pháp, không buông lung là 
căn bản của chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến 
Niết-bàn. 

“Thí như trong ánh sáng của các tính tú, mặt 
trăng là bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp 
thiện, không buông lung là bậc nhất. Như đã nói 
ở trên,... cho đến Niễt-bàn. 

“Thí như trong các chúng sanh có thân lớn, 
La-hầu-la A-tu-la#? là bậc nhất. Cũng vậy, trong 
tất cả pháp thiện, không buông lung là căn bản 
của chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết- 
bàn. 

“Thí như trong các hạng hưởng thụ năm dục, 
Đánh Sanh vương? là đệ nhất. Cũng vậy, trong 
tật cả các pháp thiện, không buông lung là căn 
bản. Như đã nói ở trên,... cho đến Niễt-bàn. 


8! Các sông lớn: Hằng hà †# zƒ › Tân-đầu ÿ¡ Bï › Bác-xoa ÿð W : Tư-đà E]jÈ : Päli, 
theo thứ tự: Gañgä, Sindhũ, Vaggu (2), Sidã (?). 

82. La-hầu-la A-tu-la §§ 1z Zẽ [“J {2 §š : Pãli: Rahu-asurinda. 

8. Đảnh Sanh vương ]T # + › Pãli: Muddhävasitta-räjä. 
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“Thí như trong các thân lực ở cõi Dục, 
Thiên ma Ba-tuân là bậc nhất. Cũng vậy, trong 
tật cả các pháp thiện, không buông lung là căn 
bản của chúng. Njư đã nói ở trên,... cho đến 
Niết-bàn. 

“Thí như trong tất cả các loài chúng sanh 
không chân, hai chân, bốn chân, nhiêu chân; có 
sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, chắng 
phải tưởng chắng phải không tưởng, Như Lai là 
bậc nhất. Cũng vậy, trong tât cả các pháp thiện, 
không buông lung là căn bản của chúng. N?w đã 
HÓI Ở trên,... cho đến Niết-bàn. 

“Thí như trong tất cả các pháp hữu vị, VÔ VI, 
lia tham dục là đệ nhất. Cũng vậy, trong tất cả 
các pháp thiện, không buông lung là căn bản của 
chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niễt-bàn. 

“Thí như trong tất cả các pháp chúng, chúng 
của Như Lai là bậc nhất. Cũng vậy, trong tât cả 
các pháp thiện, không buông lung là căn bản của 
chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết-bàn. 

“Thí như trong tất cả các ĐIỚI, khổ hạnh, 
phạm hạnh; Thánh giới! là đệ nhất. Cũng vậy, 
trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là 


84. Thánh giới 3š 7 › Pãli: ariya-dhãtu (?). 
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_ căn bản của chúng. Như đã nói ở trên,... cho 
đến Niễt-bàn.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 883. TỪ CHỦNG THIÊN'Š 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có bốn loại thiên", Có loại thiền, tam-muội 
thiện”, nhưng chăng phải chánh thọ thiện®; có 
loại thiền, chánh thọ thiện, nhưng chắng phải 
tam-muội thiện; có loại thiền tam-muội thiện, mà 
chánh thọ cũng lại thiện; có loại thiền chắng phải 
tam-muội thiện và cũng chắng phải chánh thọ 
thiện. 


85. 


œ 


Pali, S. 34. Jhãnasamyutta. 

Tứ chủng thiền D1 ƒ§ ‡# - Päli: cattäto jhãyT, bốn hạng thiền giả. 

8. Tam-muội thiện = l£ ‡# : Päli (S.34.1): samädhismim samädhikusalo, thiện xảo về 
định trong khi định. Giải thích của Atthakathã: thiện xảo phân biệt thiền chỉ trong các 
thiền. 

Phi chánh thọ thiện 3E IE ý # › Pãli: na samäãdhismim samäpattikusalo, không thiện 
xảo về sự chứng nhập (đẳng chí) trong định. Atthakathä giải thích: sau khi đã làm cho 
tâm hoan hỷ, tâm thích ứng, nhưng không thể chứng nhập thiền. 


86. 


® 


88. 


œ 
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“Lại có bôn loại thiên nữa. Có loại thiên, - 
trụ tam-muội thiện, nhưng chăng phải trụ chánh 
thọ thiện”; có loại thiền, trụ chánh thọ thiện, 
nhưng chắng phải trụ tam-muội thiện; có loại 
thiền, trụ tam-muội thiện, nhưng cũng trụ chánh 
thọ thiện; có loại thiên, chắng phải trụ tam-muội 
thiện, mà cũng chắng phải trụ chánh thọ thiện. 

“Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền, tam- 
muội khởi thiện”, nhưng chắng phải chánh thọ 
khởi thiện; có loại thiền, chánh thọ khởi thiện, 
nhưng chắng phải tam-muội khởi thiện; có loại 
thiền, tam-muội khởi thiện và chánh thọ cũng 
khởi thiện; có loại thiên, chắng phải tam-muội 
khởi thiện và cũng chăng phải chánh thọ khởi 
thiện. 

“Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiên, 
thiện đôi với thời của tam-muội, nhưng không 
phải thiện đối với thời của chánh thọ thiện”!; có 


89. Trụ tam-muội thiện phi trụ chánh thọ thiện {3 = l£ 3ƒ 3E ‡: IE  # › Pãli (S.34.2): 
samädhismim samadhikusalo na samädhismim thitikusalo, thiện xảo định trong định, 
nhưng không thiện xảo trụ lâu trong định. 

3. Hán: phi chánh thọ khởi thiện 3E IE &X #Œ #- Pãli (S.34.3): na samadhismim 

vutthanäkusalo, không thiện xảo để xuất định. 

Tam-muội thời thiện phi chánh thọ thời thiện = £ Hÿ › # 3E ¡IE ý Hỹ # › Pali 

(S.34.4): samadhismim samadhikusalo na samadhismim kallitakusalo, thiện xảo định 

trong định, nhưng không thiện xảo thích ứng trong định. Atthakathã giải thích: na 

samädhismim kallitakusaloti cittam hãsetvã nãkallam kãtum akusalo, không thiện xảo 
thích ứng trong định, nghĩa là, sau khi đã làm cho tâm hoan hỷ, nhưng không thiện 


9: 
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_ loại thiên, thiện đôi với thời của chánh thọ 
thiện, nhưng không phải thiện đối với thời của 
tam-muội; có loại thiền, thiện đối với thời của 
tam-muội thiện, cũng thiện đối với thời của 
chánh thọ thiện; có loại thiên, chắng phải thiện 
đối với thời của tam-muội, cũng chắng phải thiện 
đôi với thời của chánh thọ. 
“Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền, tam- 
muội xứ thiện, nhưng chẳng phải chánh thọ xứ 
thiện”; có loại thiền, chánh thọ xứ thiện, nhưng 
chắng phải tam-muội xứ thiện; có loại thiên, tam- 
muội xứ thiện, chánh thọ cũng xứ thiện; có loại 
thiên, chắng phải tam-muội xứ thiện, cũng chắng 
phải chánh thọ xứ thiện. 
“Lại có bỗn loại thiền nữa. Có loại thiền, tam- 
muội nghinh thiện”, nhưng chăng phải chánh thọ 
nghĩnh thiện; có loại thiền, chánh thọ nghĩnh 
thiện, nhưng chắng phải tam-muội nghinh cũng 
thiện; có loại thiền, tam-muội nghĩnh thiện, 
chánh thọ nghĩnh thiện; có loại thiền chắng phải 
xảo khiến tâm thích ứng. Bản Hán đọc kãla: thời gian, thay vì kalla: thích ứng (cũng 
được hiệu là an lạc). 

3%. Phi chánh thọ xứ thiện 3E IE & R§ # : Pali (S.34.6): na samädhismim gocarakusalo, 
không thiện xảo vệ cảnh giới sở hành trong định. 

3. Pali (S.34.8): Samadhismim sakkaccakärT hoti, có sự nhiệt hành trong định. Sớ giải: 


jhãnam appetum sakkaccakärT hoti, có sự nhiệt hành để đột tiến trong định. Bản Hán 
hiểu sakkaccakärT là “cung kính tác lễ (= nghinh)”. 
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tam-muội nghinh thiện và cũng chăng phải - 
chánh thọ nghĩnh thiện. 

“Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền, tam- 
muội niệm thiện, nhưng chắng phải chánh thọ 
niệm thiện; có loại thiên, chánh thọ niệm thiện, 
nhưng chẳng phải tam-muội niệm thiện; có loại 
thiền, tam-muội niệm thiện, chánh thọ niệm cũng 
thiện; có loại thiền, chắng phải tam-muội niệm 
thiện, cũng chắng phải chánh thọ niệm thiện. 

“Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền, tam- 
muội niệm bất niệm thiện, nhưng chăng phải 
chánh thọ niệm bất niệm thiện; có loại thiên, 
chánh thọ niệm bất niệm thiện, nhưng chăng phải 
tam-muội niệm bất niệm thiện; có loại thiên, 
tam-muội niệm bất niệm thiện, nhưng chánh thọ 
niệm bất niệm cũng thiện; có loại thiên, chắng 
phải tam-muội niệm bất niệm thiện, cũng chắng 
phải chánh thọ niệm bất niệm thiện. 

“Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền, tam- 
muội đến thì thiện, nhưng chắng phải chánh thọ 
đến”! thì thiện; có loại thiền, chánh thọ đến thì 
thiện, nhưng tam-muội đến thì không thiện; có 


3. Hán: chánh thọ lai IE # Z% › Päli (S.34.7): na samädhismim abhinihärakusalo, không 
thiện xảo về sự dẫn phát trong định. Sớ giải: kammatthänam visesa bhãgiyatãya 
abhinTharitum akusalo, không thiện xảo để dẫn phát đề mục thiền định thăng tiến. 
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_ loại thiên, tam-muội đến thì thiện, chánh thọ 
đến thì cũng thiện; có loại thiên, chắng phải tam- 
muội đến thiện và cũng chăng phải chánh thọ đến 
thiện. 

“Lại có bỗn loại thiền nữa. Có loại thiền, tam- 
muội ác thì thiện, chánh thọ ác thì không thiện; 
có loại thiền, chánh thọ ác thì thiện, tam-muội ác 
thì không thiện”; có loại thiền, tam-muội ác thì 
thiện, chánh thọ ác cũng thiện; có loại thiền, 
chăng phải tam-muội ác thiện và cũng chăng phải 
chánh thọ ác thiện. 

“Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền tam- 
muội phương tiện thiện, nhưng chăng phải chánh 
thọ phương tiện thiện; có loại thiền chánh thọ 
phương tiện thiện, nhưng chắng phải tam-muội 
phương tiện thiện; có loại thiền tam-muội 
phương tiện thiện và chánh thọ cũng phương tiện 
thiện; có loại thiên chăng phải tam-muội phương 
tiện thiện, mà cũng chắng phải chánh thọ phương 
tiện thiện. 

“Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền tam- 
muội chỉ thiện, nhưng chắng phải chánh thọ chỉ 
%. Hán: phi tam-muội ác thiện 3E = i£ 3# ‡#£ - Cí. có lẽ Päli (S.34.10): samädhismim 


samädhikusalo hoti na samädhismim sappäyakärT, có thiện xảo định trong định nhưng 
không làm tăng ích trong định. 
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thiện; có loại thiên chánh thọ chỉ thiện, nhưng - 
chắng phải tam-muội chỉ thiện; có loại thiền tam- 
muội chỉ thiện, chánh thọ cũng chỉ thiện; có loại 
thiên chẳng phải tam-muội chỉ thiện và cũng 
chăng phải chánh thọ chỉ thiện. 

“Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền tam- 
muội cử thiện, nhưng chắng phải chánh thọ cử 
thiện; có loại thiên chánh thọ cử thiện, nhưng 
chắng phải tam-muội cử thiện; có loại thiền tam- 
muội cử thiện và chánh thọ cũng cử thiện; có loại 
thiền chắng phải tam-muội cử thiện, mà cũng 
chắng phải chánh thọ cử thiện. 

“Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền tam- 
muội xả thiện, nhưng chẳng phải chánh thọ xả 
thiện; có loại thiền chánh thọ xả thiện, nhưng 
chắng phải tam-muội xả thiện; có loại thiền tam- 
muội xả thiện, thì chánh thọ cũng xả thiện; có 
loại thiên chắng phải tam-muội xả thiện và cũng 
chăng phải chánh thọ xả thiện”5.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


%. Nhiều đoạn không xác định được Päli tương đương. 
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KINH 884. VÔ HỌC TAM MINH (1)” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Bậc Vô học có ba minh”. Những gì là ba? 
Là Trí túc mạng chứng thông của bậc Vô học, 
Trí sanh tử chứng thông của bậc Vô học, Trí lậu 
tận chứng thông của bậc Vô học.” 

Sau đó Thê Tôn liên nói kệ rằng: 

Quán sát biết kiếp fFưỚC, 
Thấy trời sanh đường ác. 
Các lậu sanh tử hết, 

Là Minh của MãUH-n1. 
Tâm ấy được giải thoát 
Tất cả những tham ái; 
Ba nơi đếu thông suốt, 
Nên gọi là Ba mình. ” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


3. Pali, A. 3.58. Tikanna. 

9%. Pali: aññathakho, brahmana, brahmanä brahmanam tevijjam paññapenti, aññathã ca 
pana ariyassa vinaye tevijjo hot ti, ba minh trong Thánh pháp luật khác với ba minh 
của Bà-la-môn được các Bà-la-môn chủ trương. Xem kinh 886 ở sau. 
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M 


KINH 885. VÔ HỌC TAM MINH (2)”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Bậc Vô học có Ba mỉnh. Những øì là ba? 
Túc mạng trí chứng thông của bậc Vô học, 
Sanh tử trí chứng thông của bậc Vô học, Lậu 
tận trí chứng thông của bậc Vô học. 

“Thế nào là Túc mạng chứng trí thông của 

bậc Vô học? Thánh đệ tử biết tất cả sự từ 

những đời trước. Từ một đời đến trăm, ngàn, 
vạn, ức đời; cho đến số kiếp thành hoại răng: 
“Các đời sống trước của ta và chúng sanh, có 
những tên như vậy, sanh ra như vậy, dòng họ 

như vậy, ăn như vậy, chịu khổ vui như vậy, 

tuổi thọ dài như vậy, sống lâu như vậy, chịu 
giới hạn như vậy. Ta và chúng sanh chết ở chỗ 
này, sanh ra chỗ khác; chết chỗ khác sanh ra 
chỗ này, có hành như vậy, nhân như vậy, tín 
như vậy.? Tất cả các việc đã trải qua trong đòi 


99. Pãli, A. 3.58. Tikanna; 3.59. Jãnussoni. 
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— sông trước đều biết rõ ràng. Đó gọi là Trí 
túc mạng chứng mình. 

“Thế nào là Sanh tử trí chứng minh? Thánh 
đệ tử, bằng thiên nhãn thanh tịnh vượt qua đối 
với mắt người, thây các chúng sanh lúc chết, lúc 
sanh, đẹp, xâu, thượng sắc, hạ sắc, theo nghiệp 
mà thọ sanh vào đường ác. Biết như thật răng 
như chúng sanh này thành tựu thân ác hành, 
thành tựu miệng, ý ác hành, hủy báng Thánh 
nhân, tà kiến, nhận lãnh tà pháp; do nhân duyên 
này sau khi thân hoại mạng chung sanh vào trong 
đường ác địa ngục. Chúng sanh này do thành tựu 
thân thiện hành, thành tựu miệng, ý thiện hành, 
không hủy báng Thánh nhân, đã thành tựu chánh 
kiến, nên sau khi thân hoại mạng chung sanh vào 
trong đường Trời, Người. Đó gọi là Trí sanh tử 
chứng minh. 

“Thế nào là Lậu tận trí chứng minh? Thánh 
đệ tử biết như thật, “Đây là Khổ", “Đây là Khổ 
tập”, “Đây là Khổ diệt, “Đây là Khô diệt đạo.” Vị 
ây biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát Dục 
hữu lậu, tâm giải thoát Hữu hữu lậu, tâm giải 
thoát Vô minh lậu, với giải thoát tri kiên, biết 
rẵng, Ta, sự sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, 
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những việc cân làm đã làm xong, tự biết không - 
còn tái sanh đời sau nữa.` Đó gọi là Lậu tận 
chứng trí minh.” 
Sau đó, Thế Tôn liền nói kệ rẵng: 
Quán sát biết đời trước, 
Thấy trời sanh đường ác. 
Các lậu sanh tử hết, 
Là Minh của Máu-n1. 
Tâm ấy được giải thoát 
Tất cả những tham ái; 
Ba nơi đếu thông suốt, 
Nên gọi là Ba mình. 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 886. TAM MINH'® 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ có Bà-la- 
môn'°! đi đên chỗ Phật gặp Thê Tôn, sau khi 


100. Đa|i, A. 3.58. Tikanmna. 
101. Bản Paäli: tikano brãhmano, Bà-la-môn Tikaniaa (ba lỗ tai). 
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_ thăm hỏi nhau rôi, ngôi lui qua một bên và nói: 

“Đây là ba minh của Bà-la-môn!“”! Đây là ba 
minh của Bà-la-môn!” 

Bây giờ, Thế Tôn bảo Bà-la-môn rằng: 

“Thế nào gọi là ba minh của Bà-la-môn?” 

Bà-la-môn bạch Phật răng: 

“Thưa Cù-đàm, cha mẹ Bà-la-môn đây đủ các 
tướng'?, không có các tì vết!" cha mẹ bảy đời 
truyền thừa mà không bị chê bai; đời đời kế thừa 
nhau, luôn làm sư trưởng, biện tài đầy đủ; đọc 
tụng các kinh điển, danh tự của loại vật, phẩm 
loại sai biệt của vạn vật; lịch sử cô kim!® năm 
thứ ký này'', tất cả đều được thông suốt; dung 
sắc đoan chánh. Thưa Cù-đàm, đó gọi là ba minh 
của Bà-la-môn.” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Ta không lây ngôn thuyết, danh tự làm ba 
minh. Pháp môn của Hiên thánh nói ba minh 


102. Pali: tevijjä brãhmanã. 

193. Hán: phụ mẫu cụ tướng # Eÿ‡ El ‡ñ › Pãli: ubhto sujãto mãtito ca pitito ca, dòng dõi 
cha mẹ đều thiện (thuần chủng). 

104. Hán: vô chư hà uế ý š# Ti ƒ# › Pãli: akkhitto, không lai tạp. 

105. Hán: lịch thế bản mạt J# †H: 2 3E › Päãii: itihãsa, truyện cỗ. 

108. Hán: thử ngũ chủng ký ƒ #¡ f# š ›: có thể sai. Päli: (itihasa) pañcamäanam, thứ năm 
là truyện cổ. Bốn môn trước: tinjam vedãnam: ba tập Veda, nighandu: ngữ vựng 
(Hán: vật loại danh tự), ketubha: sách nghi lễ (Hán: vạn vật phẩm sai?), 
akkharabheda: phân tích âm vận (Hán: tự loại phân hiệp). 
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chân thật!” là tri kiến Hiện thánh, pháp luật - 
Hiển thánh. Đó là ba minh chân thật.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Như thê nào, thưa Cù-đàm, nói tri kiên Hiển 
thánh, pháp luật Hiên thánh là ba minh?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Có ba loại ba minh của bậc Vô học. Những 
øì là ba? Túc mạng chứng trí minh của bậc Vô 
học, sanh tử chứng trí minh của bậc Vô học, lậu 
tận chứng trí minh của bậc Vô học.” 

Như đã nói đầy đủ ở kinh trên. 

Sau đó Thê Tôn liên nói kệ rằng: 


Tất cả pháp vô thường, 
Trì giới, thiên văng lặng; 
Biết tất cả đời trước, 
Đã sanh trời, đường ác. 
Lậu hết, đoạn được sanh, 
Là thông của MãH-H1. 
Biết được tâm giải thoát 
Tất cả tham, nhuế, sỉ. 
Ta nói là ba mình, 
Chăng do ngôn ngữ nói. 
“Này Bà-la-môn, đó là ba minh theo pháp 


107: Bản Cao-ly: chân yếu tï 5# › 
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_ luật của bậc Thánh đã nói.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Thưa Củù-đàm, đó là ba minh chân thật!” 

Sau khi Bà-la-môn nghe những gì Phật đã 
dạy, hoan hý, tùy hý, từ chỗ ngôi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 887. TÍN 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có Bà-la- 
môn đi đến chỗ Phật gặp Thế Tôn, sau khi thăm 
hỏi nhau rôi, ngồi lui qua một bên bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, con tên là Tín.” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Tín có nghĩa là tin vào tăng thượng giới, 
vào bồ thí, đa văn, huệ xả, trí tuệ. Đó gọi là Tín, 
chứ không phải tín chỉ là một danh tự suông.” 

Sau khi Bà-la-môn nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


M 
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KINH 888. TĂNG ÍCH 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có Bà-la- 
môn đi đến chỗ Phật gặp Thế Tôn, sau khi thăm 
hỏi nhau rồi, ngồi lui qua một bên bạch Phật 
rẵng: 

“Thưa Cù-đàm, con tên là Tăng Ích.” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

'“[ăng ích có nghĩa là tăng ích cho tín; tăng 
ích cho giới, đa văn, huệ xả và trí tuệ. Đó là Tăng 
ích, chứ không phải tăng ích chỉ là một danh tự 
suông.” 

Sau khi Bà-la-môn nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


M 


KINH 889. ĐĂNG KHỞI 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có Bà-la- 
môn đi đến chỗ Phật gặp Thế Tôn, sau khi thăm 
hỏi nhau rồi, ngồi lui qua một bên bạch Phật 
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răng: 

“Con tên là Đăng Khởi.” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Đăng khởi” có nghĩa là làm phát khởi tín, 
phát khởi giới, đa văn, huệ xả và trí tuệ. Đó là 
Đăng khởi, chứ không phải đắng khởi chỉ là một 
danh tự suông.” 

Sau khi Bà-la-môn nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


M 


108. Đẳng khởi #§ # : Pãli: samutthäna, sự xuất hiện, nguyên khởi nguyên động lực làm 
phát khởi. 
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KINH 890. VÔ VI PHÁP!® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Ta sẽ vì các ông nói về pháp Vô vi cùng đạo 
tích vô vi!!°, hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ. 

“Thế nào là pháp Vô vi? Tham dục vĩnh viễn 
châm dứt; sân nhuê, ngu s¡ vĩnh viễn châm dứt; 
tật cả phiền não vĩnh viễn chấm dứt. Đó gọi là 
pháp Vô vI. 

“Thế nào là Đạo tích vô vi? Tám Thánh đạo 
phân: Chánh kiến, chánh trí, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm, chánh định. Đó gọi là Đạo tích vô vI.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

“Như Vô vi, cũng vậy nan kiến, bất động, bất 
khuất, bất tử, vô lậu, phú ấm, châu chữ, tế độ, y 
chỉ, ủng hộ, bất lưu chuyển, ly xí diệm, ly thiêu 


109. Pali, S. 43.11-43. Maggena,v.v... 


110. Vô vị đạo tích # Ƒ? 3š j} - Pãli: asankhatagämimagga, con đường dẫn đến vô vi. 
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nhiên, lưu thông, thanh lương, vỉ diệu, an Ôn, 
vô bệnh, võ sở hữu, Niêf-bản, cũng nói như 


vậy. II] 


M 


KINH 891. MAO ĐOAN"? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Thí như ao hồ đài rộng năm mươi do-tuân; 
chiêu sâu cũng như vậy. Nêu có người dùng đầu 
một sợi lông nhúng vào nước hồ này, thì này Tỳ- 
kheo, thế nào, nước trong hô này nhiều hơn hay 
là một chút nước dính trên đầu sợi lông nhiều?” 

Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nước dính trên đâu sợi lông 
người này thì quá ít, so với vô lượng nước hô gấp 
ngàn vạn ức thì không thê nào sánh được.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Thấy chân đề đây đủ thì chánh kiến đây đủ. 
Đệ tử của Thế Tôn nêu thấy quả chân đề, thánh 


111: Tóm tắt, tám kinh. 
112. Trên đầu sợi lông. Päli, S. 13. Abhisamayasamyutta. 
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hiện quán!!3, vị ây ngay lúc đó đã đoạn, đã biên _ 
tri, đã chặt đứt sốc rễ của nó, như cây đa-la đã bị 
chặt đứt ngọn không thể nào sống lại được. 
Những khô đã được đoạn trừ thì nhiều đến vô 
lượng như nước trong hô, còn cái khô sót lại, thì 
ít như nước dính tên đầu sợi lông.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


Như giọt nước trên đầu sợi lông, cũng vậy 
giọt nước dính trên đâu ngọn cỏ cũng như vậy. 
Như nước trong ao hồ, cũng vậy nước sông Tát- 
la-đa-tra-già, sông Hẳng, Da-phù-na, Tát-la-du, 
Y-la-bat-đề, Ma-hê và biển cả cũng nói như 


vậy.11£ 


Sau khi Phật nói Kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những øì Phát dạy, đêu hoan hý phụng 
hành. 


M 
KINH 892. LỤC NỘI XỨ! 


113. Hán: chánh vô gián đẳng rE #£ [ñj #£ : xem cht.67 kinh 23. 
114 Tóm tắt có tám kinh. 
115. Ấn Thuận Hội Biên, tương ưng 39, “Nhập giới ấm tương ưng”, Đại Chánh kinh 892- 


686 TẠP A-HÀM (ID) 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có sáu nội nhập xứ. Những øì là sáu? Đó là 
nhãn nội nhập xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thần và ý nội 
nhập xứ. Đối với sáu pháp này kham nhẫn quán 
sát thì gọi là tín hành!°, siêu việt, rời sanh vị!!”, 
rời địa vị phàm phu, nhưng chưa đắc quả Tu-đà- 
hoàn. Cho đến trước khi mạng chung chắc chăn 
đặc quả Tu-đả-hoàn. Hoặc đối các pháp nảy mà 
kham nhẫn tăng thượng quán sát, thì gọi là pháp 
hành!'Š, siêu việt, rời sanh vị, rời địa vị phàm 
phu, nhưng chưa đắc quả Tu-đả-hoàn. Cho đến 
trước khi mạng chung chắc chăn đắc quả Tu-đà- 
hoàn. Hoặc đối các pháp nảy mà quán sát như 
thật bằng chánh trí, ba kết là thân kiến, giới thủ 
và nghi đã đoạn tận, đã biến tri. Đó gọi là Tu-đà- 
hoàn, quyết định không bị đọa vào đường ác, mà 
nhất định hướng đến Chánh giác, chỉ còn bảy lần 


901. -Đại Chánh, 892; Pali: S.25. Okkantasamyuttam. 

116: Tín hành 1 ƒï : tức tùy tín hành. Pãli: saddhãvusãärin. 

117: Hán: ly sanh jft 2 - Không rõ Päli. Tham chiếu, Sn. 371: saddho sutavã niyãmadassï, 
có tín, có văn, có kiến, ly sanh. Về nghĩa ly sanh vị, siêu việt phàm phu vị, xem Câu- 
xá, tr.40c. 

118: Pháp hành 3# ƒ7 hay tùy pháp hành Jã )+ ƒ7 : Päli: dhammävusärin. 
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qua lại trời người, rốt ráo thoát khổ. Đôi với - 
các pháp này mà băng chánh trí quán sát không 
khởi lên các lậu, ly dục, giải thoát, thì gọi là A- 
la-hán, các lậu đã dứt, những việc cần làm đã làm 
xong, đã lìa bỏ các gánh nặng, đã được lợi mình, 
các hữu kết chấm dứt, chánh trí tâm giải thoát.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

“Như Sáu nội nhập xư, cũng vậy Sảu ngoại 
nhập xứ, Sáu thức thán, Sảu xúc thân, Sáu thọ 
thân, Sảu tưởng thân, Sáu tự thán, Sảu ái thán, 
Sáu giới thân, Năm ấm cũng nói như trên. "2 


M 


KINH 893. NGŨ CHỦNG CHỦNG TỬ??? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có năm loại hạt giống sanh. Những gì là 
năm? Đó là hạt giống từ rễ, hạt giống từ thân, hạt 


119: Tóm tắt có chín kinh. 
120. Năm loại hạt giống. 
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giông từ cảnh, hạt giông từ đột, hạt giông từ 
hạt. Các loại hạt giống này nếu không bị gián 
đoạn, không bị phá, không bị mục, không bị 
thương, không bị đục lủng; khi mới gặp đất mà 
không gặp nước, thi các loại hạt giống này không 
thể sanh trưởng lớn mạnh được. Hoặc nêu gặp 
nước mà không gặp đất, thì các loại hạt giống 
này cũng sẽ không thể sanh trưởng lớn mạnh 
được. Điều cân là phải Đặp đất, gặp nước, các hạt 
giống này mới có thể sanh trưởng lớn mạnh 
được. Cũng vậy, nghiệp, phiền não phải có ái, 
kiến, mạn, thì vô minh mới sanh hành. Nếu có 
nghiệp mà không có phiên não, ái, kiên, vô minh, 
thì hành sẽ bị diệt.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

'Như Hành, cũng vậy Thức, Danh sắc, Lục 
nhập xứ, Xuc, Thọ, AI, Thủ, Hữu, Sanh, Lão tử 
cũng nói như vậy. ”!“! 


M 


121: Tóm tắt có mười kinh. 
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KINH 894. NHU THẠẬT TRI!? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Ta, đối với thể gian và sự tập khởi của thế 
gian, nêu không biết như thật, thì trọn không thể 
ở giữa các chúng chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, 
Bà-la-môn cùng các thế gian được nói là Bậc 
Giải Thoát, là Bậc Xuất Ly, lìa khỏi vọng tưởng 
điên đảo, cũng không gọi là Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Vì Ta biết như thật đôi với thế 
gian và sự tập khởi của thê gian, cho nên Ta ở 
giữa chư Thiên, Người đời, Ma, Phạm, Sa-môn, 
Bà-la-môn và các chúng sanh khác được nói là 
Bậc Giải Thoát, là Bậc Xuất Ly, tâm lìa điên đảo, 
an trụ đây đủ, đạt được Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành.” 


M 


122. Pa|i, A. 4.23. Loka. 
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— Như thể gian, sự tập khởi thê gian, sự diệt 
tận thể gian, sự xuất ly thể gian; sự tập khởi thể 
gian, sự diệt tận thể gian, vị ngọf thể gian, tại 
hoạn thể gian, sự xuất ly thể gian; sự tập khởi 
thể gian, sự diệt tận thể gian, sự xuất ly thể gian, 
sự tập khởi thể gian, con đường đưa đến sự diệt 
tận thể gian, sự tập khởi th gian, sự diệt tận thể 
gian, con đường đưa đến sự tập khởi thể gian, 
con đường đưa đến sự diệt tận thể gian; sự tập 
khởi thể gian, sự diệt tận thể gian, vị ngọi thể 
gian, tai hoạn thể gian, sự xuất ly thể gian; sự 
tập khởi thế gian, sự diệt tận thể gian, con đường 
đưa đến sự tập khởi thể gian, con đường đưa đến 
sự diệt tận thế gian, vị ngọi thể gian, tai hoạn thể 
gian, sự xuất ly thể gian. 12 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những øì Phật dạy, đều hoan hý phụng hành. 


M 


KINH 895. TAM ÁI 

Tôi nghe như VẬY: 
Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 


123. Tóm tắt có tám kinh. 
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bảo các Ty-kheo: 

“Có ba ái. Những gì là ba? Đó là dục ái, sắc 
ái, vô sắc ái. Vì muôn đoạn trừ ba ái này nên phải 
cầu bậc Đại sư.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành.” 


Như câu bậc Đại sư, thứ sư, giáo sư, quảng 
đạo sư, độ sư, quảng độ sư, thuyết sư, quảng 
thuyết sư, tùy thuyết sư, A-xà-lê, đồng bạn, thiện 
hữu chân trì thức, thương xót, từ bi, muốn ý 
nghĩa, muốn an Ôn, muôn an lạc, muốn xúc 
chạm, muốn thông suốt, người muốn, người tỉnh 
tấn, người phương tiện, người xuất ly, người kiên 
cố, người dõng mãnh, người kham năng, người 
nhiếp thọ, người thường, người học, người không 
buông lung, người tu, người tư duy, người nhớ 
nghĩ, người giác tưởng, người suy lường, người 
phạm hạnh, người thân lực, người trí, người 
thức, người tuệ, người phán biệt, niệm xứ, chánh 
cân, căn lực, giác đạo, chỉ quán niệm thân, cấu 
chánh tư duy cũng nói như vậy. ”1? 


124. Tóm tắt có năm mươi kinh. 
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M 


KINH 896. TAM LẬU 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Có ba hữu lậu. Những gi là ba? Đó là dục 
hữu lậu, hữu hữu lậu và vô minh hữu lậu. Vì 
đoạn trừ ba hữu lậu này, nên cầu bậc Đại sư.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

Như cẩu bậc Đại sư, cũng vậy... cho đến cầu 
Chánh tư duy cũng nói như vậy. 1> 


M 


KINH 897. LA-HÄU-LA1!% 
Tôi nghe như vây: 
Khi Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, 
tại thành Vương xá. Bây giờ Tôn giả La-hâu-la đi 
đên chô Phật, cúi đâu đánh lê dưới chân, rôi ngôi 


125. Tóm tắt có năm mươi kinh. 
126. Tham chiếu, Pali, S. 18. Rãhulasamyutta. Xem các kinh 198-200. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyên 31 693 


lui qua một bên, bạch Phật răng: 

“Bạch Thế Tôn, thấy như thê nào, biết như 
thế nào, để thân có thức này của con cùng hết 
thảy tướng của cảnh giới bên ngoài không được 
nhớ tưởng đến, ở trung gian đó mà đoạn tận các 
hữu lậu?”!“? 

Phật bảo La-hầu-la: 

“Có sáu nội nhập xứ. Những øì là sáu? Đó là 
nhãn nhập xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý nhập xứ. Đối 
VỚI các pháp này phải chánh trí quán sát, dứt 
sạch các hữu lậu, với chánh trí tâm khéo giải 
thoát. Đó gọi là A-la-hán, đã hết sạch các hữu 
lậu, những việc cần làm đã làm xong, đã trút hết 
gánh nặng, nhanh chóng được lợi mình, các hữu 
kết chấm dứt, chánh tri, tâm được giải thoát.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo 
nghe những øì Phật dạy, đều hoan hý phụng 
hành. 

Như Sáu nội nhập xứ, cũng vậy Sáu ngoại 
nhập xứ,... cho đến Năm ấm cũng nói như vậy. 
M 


KINH 898. NHÂN DĨ ĐOẠN 


127. Tham chiếu, Päli, S.13.11. Anusaya. 
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— Tôi nghe như vây: 

Khi Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, 
tại thành Vương xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Nếu Ty-kheo ở nơi mắt mà đoạn trừ dục 
tham. Dục tham đã đoạn, gọi là mắt đã đoạn, đã 
biến tri, chặt đứt sốc rễ của nó, như chặt ngọn 
cây đa-la, đôi với đời vị lai sẽ thành pháp chắng 
sanh. Như mắt, cũng vậy tai, mũi, lưỡi, thần, ý 
cũng nói như vậy.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

Như Sáu nội nhập xứ, cũng vậy Sáu ngoại 
nhập xứ,... cho đến Năm ấm cũng nói như vậy. 
M 


KINH 899. NHÂN SANH 
Tôi nghe như vây: 

Khi Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, 
tại thành Vương xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Nếu Tỳy-kheo mắt sanh, trụ, thành tựu hiển 
hiện, thì khổ sanh, bệnh trụ, già chết hiển hiện. 
Cũng vậy,... cho đến ý cũng nói như vậy. Nếu 
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mắt diệt mật đi, thì khổ sẽ được châm dứt, bệnh _ 
sẽ dứt, già chết sẽ không còn,... cho đến ý cũng 
nói như vậy.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

Như Sảu nội nhập xứ, cũng vậy Sảu ngoại 
nhập xứ,... cho đến Năm ấm cũng nói như vậy. 

M 
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s. KINH 900. VỊ TRƯỚC! 

Tôi nghe như vây: 

Khi Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, 
tại thành Vương xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Nêu Tỳ-kheo đối với vị ngọt của mắt mà 
đăm nhiễm, sẽ sanh ra tùy phiền não. Tùy phiền 
não sanh, đối với các nhiễm ô tâm không được ly 
dục; những chướng ngại kia cũng không thể đoạn 
được,... cho đến ý nhập xứ cũng nói như vậy.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

Như Sáu nội nhập xứ, cũng vậy Sáu ngoại 
nhập xứ,... cho đến Năm ấm cũng nói như vậy. 
M 


KINH 901. THIỆN PHÁP KIÊN LẬP! 
Tôi nghe như vây: 
Khi Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, 
tại thành Vương xá. Bây giờ, Đức Thê Tôn bảo 
các Ty-kheo: 


128. Đam mê vị ngọt. 
129. Thiết lập pháp thiện. 
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“Thí như tất cả công việc ở thể gian đều - 
nương vào đất đề kiến lập. Cũng vậy, tất cả 
pháp thiện đều y cứ vào sáu nội nhập xứ để 

tạo lập.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các T-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 

Như Sảu nội nhập xứ, cũng vậy Sảu ngoại 
nhập xứ,... cho đến Năm ấm cũng nói như vậy. 

M 


KINH 902. NHƯ LAI ĐỆ NHẤT 

Tôi nghe như vây: 

Khi Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, 
tại thành Vương xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Hoặc có chúng sanh không chân, hai chân, 
bốn chân, nhiêu chân; sắc, không sắc, tưởng, 
không tưởng, chắng phải tưởng, chắng phải 
chắng tưởng; đối với tất cả, Như Lai là toi 
nhất,... cho đên, Thánh giới cũng nói như vậy.” 


M 


130. Pa|i, S. 45.139. Tathãgata. Cí. A. 4.34. Pasada. 
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KINH 903. LY THAM PHÁP ĐẸ NHÁT 

Tôi nghe như vây: 

Khi Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, 
tại thành Vương xá. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Nêu mọi công việc của chúng sanh ở thế 
gian, tật cả đều nương vào đất mà kiến lập có 
được, cũng vậy trong tất cả các pháp hữu vi, vô 
vi, pháp ly tham dục là bậc nhật.” 

Nói đầy đủ như vậy,... cho đến Thánh giới 
cũng nói như vậy. 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 904. THANH VĂN ĐỆ NHẤT 

Tôi nghe như vây: 

Khi Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, 
tại thành Vương xá. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Nêu các chúng sanh ở thế gian, tất cả đều 
nương vào đất mà kiến lập được. Cũng vậy, trong 
tất cả chúng sanh, chúng Thanh văn của Như Lai 
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là bậc nhất.” ï 
Nói đây đủ như vậy,... cho đến Thánh giới. 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


L] 
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KINH 905. NGOẠI ĐẠO! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Khi ây, Tôn giả Ma-ha 
Ca-diếp và Tôn giả Xá-lợi-phât ở trong núi Kỷ- 
xà-quật. Bấy giờ có nhiều chúng xuất gia ngoại 
đạo đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất. Sau khi cùng 
Tôn giả thăm hỏi nhau, rồi ngôi lui qua một bên, 
nói với Tôn giả Xá-lợi-phất răng”: 

“Thế nảo, Xá-lợi-phât, Như Lai có sanh tử 
đời sau không”?” 

Xá-lợi-phất nói: 

“Này các ngoại đạo, Thế Tôn nói răng: “Điều 
này không ký thuyết.” 

Lại hỏi: 

“Thế nào, Xá-lợi-phất! Như Lai không có sanh 


1. Án Thuận Hội Biên, Tụng 7. Như Lai sở thuyết, “41. Tương ưng Đại Ca- diếp,” gồm 
mười một kinh, chín kinh đầu, số 13236-13244 (Đại Chánh, số 1136-11440); phần 
tiếp, hai kinh, số 13245-13246, (Đại Chánh, số 905-905); “42. Tương ưng Tụ lạc 
chủ”, mười kinh, số 13247-13256 (Đại Chánh, số 907-916).-Quốc Dịch quyển 45, 
Tụng 8. Như Lai, “1. Tương ưng Đại Ca-diếp” mười một kinh, số 13356-13366; “2. 
Tương ưng Tụ lạc chủ,” gồm mười kinh, số 13367-13376. Pãli, S. 16.12. 
Parammaranam. 

2. Bản Paäli, Xá-lợi-phất hỏi Ca-diếp. Xem tiếp đoạn dưới. 

3... Pali: hoti tathägato param maranä, Như Lai có tồn tại sau khi chết? 


+ Hán: vô ký #tt šu › Pali: avyäkata. 
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tử đời sau phải chăng?” 

Xá-lợi-phât đáp răng: 

“Này các ngoại đạo, Thế Tôn nói răng: “Điều 
này không ký thuyết.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Như Lai vừa có sanh tử đời sau, vừa không 
có sanh tử đời sau chăng?” 

Xá-lợi-phất đáp răng: 

“Thế Tôn nói rằng: “Điều này không ký 
thuyết.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Như Lai vừa chăng phải có sanh tử đời sau, 
vừa chăng phải không có sanh tử đời sau chăng?” 

Xá-lợi-phât đáp răng: 

“Này các ngoại đạo, Thế Tôn nói răng: “Điều 
này không ký thuyết”” 

Các xuất gia ngoại đạo lại hỏi Tôn giả Xá-lợi- 
phất: 

“Thế nảo, những điều chúng tôi hỏi, Như Lai 
có sanh tử đời sau; không có sanh tử đời sau; vừa 
có đời sau, vừa không có đời sau; vừa chăng phải 
có đời sau, vừa chắng phải không có đời sau. Tất 
cả đêu đáp, Thê Tôn nói răng: “Điều này không 
ký thuyết. Tại sao là một Thượng tọa mà như 
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_ nøu, như si, không khéo, không biết, như trẻ 
thơ không có trí tự tánh”? Sau khi nói xong 
những lời này, từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi.” 

Lúc ây, Tôn giả Ma-ha Ca-diệp và Tôn giả 
Xá-lợi-phất ở cách nhau không xa, cả hai ban 
ngày ngôi thiền tư dưới bóng cây. Sau khi Tôn 
giả Xá-lợi-phất biết các xuất gia ngoại đạo đã đi 
rôi, đến chỗ Tôn giả Ma-ha Ca-diệp, cùng nhau 
thăm hỏi khích lệ, rồi ngôi qua một bên, đem 
những việc bản luận vừa rôi cùng các xuất gia 
ngoại đạo thưa lại đây đủ cho Tôn giả Ma-ha Ca- 
diễp: 

“Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-diếp, vì nhân gì, 
duyên øì mà Thế Tôn không ký thuyết đời sau có 
sanh tử; đời sau không có sanh tử; đời sau vừa có 
đời sau vừa không: chăng phải có chắng phải 
không sanh tử?” 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp bảo Xá-lợi-phất răng: 

“Nếu nói Như Lai đời sau có sanh tử, thì đó 
là sắc. Nếu nói Như Lai đời sau không có sanh 
tử, thì đó là sắc. Nếu nói Như Lai đời sau vừa có 
sanh tử, đời sau vừa không có sanh tử, thi đó là 
sắc. Nếu nói Như Lai đời sau chăng phải có, đời 


°5-. Hán: vô tự tánh trí #£ EH ‡£ “ › 
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sau chăng phải không sanh tử, thì đó là sắc. Vì - 
Như Lai, sắc đã dứt hết, tâm khéo giải thoát, nên 
bảo có sanh tử đời sau, thì đây là điều không 
đúng; hoặc đời sau không sanh tử; hoặc đời sau 
vừa có, đời sau vừa không: hay đời sau chắng 
phải có, đời sau chăng phải không sanh tử, thì 
điều này cũng không đúng. Vì Như Lai, đã dứt 
hết sắc, tâm khéo giải thoát sâu xa, rộng lớn vô 
lượng, vô số, Niết-bàn vắng lặng”. 

“Tôn giả Xá-lợi-phất, nếu nói Như Lai có 
sanh tử đời sau, thì đó là thọ, là tưởng, là hành, là 
thức, là động, là tư lự, là hư dối, là hữu vi, là 
ái,... cho đến, chăng phải có chắng phải không 
có sanh tử” đời sau cũng nói như vậy. Vì Như 
Lai, đã diệt tận á1, tâm khéo giải thoát, nên nói có 
sanh tử đời sau là không đúng; hoặc không đời 
sau; hoặc đời sau vừa có, đời sau vừa không: hay 
chắng phải có, chắng phải không đời sau, thì 
cũng không đúng. Vì Như Lai, đã diệt tận ái, nên 
tâm khéo giải thoát sâu xa, rộng lớn vô lượng, vô 
§. Bản Pali, Ca-diếp trả lời: na hetam ãvuso aithasamhitam nãdibrahmacariyakam na 

nibbidäya na virägãya na nirodhãya na upasamäya na abhiññäya na sambodhãya na 
nibbäya sarnvattatl, vì điều ấy không liên hệ đến mục đích, không thuộc phạm hạnh 
căn bản, không dân đên yêm ly, không dân đên ly tham, diệt tận, tịch tĩnh, thăng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn. 


7. Để bản không có hai chữ sanh tử. Vì đây là cú nghĩa thứ tự của vấn đề, nên theo các 
nghĩa trước mà thêm cho đủ ý. 
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_ số, Niết-bàn văng lặng. 

“Tôn giả Xá-lợi-phất, vì nhân như vậy, duyên 
như vậy, cho nên có người hỏi Thê Tôn: “Như 
Lai hoặc có hoặc không, hoặc vừa có vừa không, 
chăng phải có chăng phải không sanh tử đời sau.' 
Ngài đã không thê ký thuyết.” 

Sau khi hai vị Chánh sĩ cùng bàn luận với 
nhau xong, cả hai trở về chỗ của mình. 


M 


KINH 906. PHÁP TƯỚNG HOẠIẺ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả Ma-ha 
Ca-diệp đang ở tại giảng đường Lộc tử mẫu, 
vườn phía Đông, nước Xá-vệ. Vào buổi xế chiêu, 
sau khi từ thiên tịnh tỉnh giác, Tôn giả đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ. dưới chân, rôi ngôi lui qua một 
bên, bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, vì nhân gì, duyên gì, trước 
đây Thế Tôn ít chế cắm giới cho các Thanh văn, 
mà lúc ấy nhiều Tỳ-kheo tâm lại ưa thích học 
tập; còn ngày nay thì chế nhiều câm giới, mà các 


8.. Pali, S.16.13. Saddhammapatiripakam (tượng pháp). Tham chiếu Hán, N9100(121). 
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Tỳy-kheo lại ít thích học tập?” 

Phật bảo: 

“Đúng vậy, Ca- diễp, vì mạng trược, phiên 
não trược, kiếp trược, chúng sanh trược, kiến 
trược” và pháp thiện của chúng sanh bị sút giảm, 
nên Đại Sư vì các Thanh văn chế ra nhiều câm 
giới, nhưng họ lại ít thích học tập! 

“Này Ca-diếp, thí như lúc kiếp sắp muốn 
hoại, tuy vật báu thật chưa diệt mất, nhưng vật 
báu ngụy tạo tương tợ lại xuất hiện ở thê Ø1an. 
khi vật báu ngụy tạo đã xuất hiện, vật báu thật sẽ 
mât!°, Cũng vậy Ca-diễếp, Chánh pháp!! Như Lai 
lúc sắp muốn diệt, lại có tượng pháp tương tợ!? 
sanh ra; khi tượng pháp tương tợ đã xuất hiện ở 
thế gian rôi, thì Chánh pháp sẽ bị diệt. 

“Thí như trong biến cả, nêu thuyền chở nhiêu 
trân bảo, chắc sẽ nhanh chóng bị đăm chìm. 
Chánh pháp Như Lai không như vậy, mà sẽ bị 
tiêu diệt từ từ. Chánh pháp của Như Lai không bị 
đất làm hoại, không bị nước, lửa, gió làm hoại đi. 


9% Gọi là ngũ trược ác thế 7¡ ï# ï§ †H: - bản Päli không có. 

1. Bản Päli: khi vàng thật còn ở đời thì vàng giả không xuất hiện. Khi vàng giả xuất hiện 
thì vàng thật biến mất ở đời (yato ca kho jãtarũpappatirũpakam loke uppajjati atha 
jãtarũpassa antaradhãnam). 

11: Chánh pháp !E 3+ - Pãli: saddhamma. 

12. Hán: tương tợ tượng pháp ‡ñH {1 #: ?Z - Pãli: saddhammapatiripaka, tương tợ chánh 
pháp. 
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_ Cho đến lúc chúng sanh ác xuât hiện ở thê 
gian, thích làm các điều ác, muốn làm các điều 
ác, thành tựu các điều ác; phi pháp nói là pháp, 
pháp nói là phi pháp; phi luật nói là luật; băng 
pháp tương tợ mà cú vị thịnh hành. Bấy giờ 
Chánh pháp Như Lai mới chìm mắt. 

“Này Ca-diễp, có năm nhân duyên có khả 
năng làm cho Chánh pháp Như Lai chìm mất. 
Những øì là năm? Đó là nếu Tỳ-kheo đôi với Đại 
Sư mà không kính, không trọng, không thành ý 
cúng dường: khi đối với Đại Sư đã không kính, 
không trọng, không thành ý cúng dường, sau đó 
vẫn nương tựa để sông. Đối với pháp, hoặc học 
giới, hoặc giáo giới tùy thuận, hay các phạm 
hạnh được Đại Sư khen ngợi cũng không kính, 
không trọng, không thành ý cúng dường mà vẫn 
sông y chỉ!?. Này Ca-diếp, đó gọi là năm nhân 
duyên làm cho Chánh pháp Như Lai nhân đây 
chìm mắt. 

“Này Ca-diếp, có năm nhân duyên khiến cho 
pháp luật của Như Lai không chìm, không mất, 


13. Bản Paäli: pañca okkamaniyä... satthari agãravã viharanti appatissä, dhamme agäravä... 
sañghe agäravä... sikkhäya agäravä... samädhismim agäravä..., năm sự thoái hóa: 
chúng không tôn trọng Đạo sư, sống không tùy thuận; không tôn trọng Pháp, không 
tôn trọng Tăng, không tôn trọng Học giới, không tôn trọng Chánh định. 
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không suy giảm. Những øì là năm? Đó là nêu - 
Tỳy-kheo đôi với Đại Sư mà cung kính, tôn trọng, 
thành ý cúng dường, sông y chỉ; đôi với pháp, 
hoặc học giới, hoặc giáo giới tùy thuận, hay 
phạm hạnh được Đại Sư khen ngợi cũng cung 
kính, tôn trọng, thành ý cúng dường, sông y chỉ. 
Này Ca-diếp, đó gọi là năm nhân duyên làm cho 
pháp luật Như Lai không chìm, không mất, 
không sút giảm. Cho nên này Ca-diệp, nên học 
như vây: “Đối với Đại Sư nên tu cung kính, tôn 
trọng, thành ý cúng dường, sông y chỉ; đối với 
pháp, hoặc học giới, hoặc giáo giới tùy thuận, 
hay các phạm hạnh mà được Đại Sư khen ngợi, 
cũng phải cung kính, tôn trọng, thành ý cúng 
dường, sống y chỉ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, Tôn giả Ma- 
ha Ca-diếp, hoan hỷ tùy hý làm lễ mà lui. 

M 
KINH 907. GIÁ-LA-CHÂU-LA! 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca- 


1“. Ấn Thuận Hội Biên, “42. Tương ưng Tụ lạc chủ” gồm mười kinh. Đại Chánh, quyển 
32, kinh số 907-916. Phần lớn tương đương Päli, S.42 Gãmanisamyutta. Xem thêm 
cht.1 “1. Tương ưng Đại Ca-diếp”. Päli, S. 42.2. Puto. Tham chiếu, N°100(122). 
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_lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ có thôn 
trưởng Giá-la-châu-la-na-la! đi đến chỗ Phật. 
Sau khi chào hỏi úy lạo xong, ngôi lui qua một 
bên bạch Phật răng: 

“Thưa Cù-đàm, tôi nghe các vị kỳ cựu trong 
hàng ca vũ kịch!5 ngày xưa nói như vây: “Nếu các 
con hát ở trước mọi người, ca múa, diễn hài, trình 
diễn các thứ ca kỹ, làm cho mọi người vui cười 
hoan lạc; và nhờ nghiệp duyên này, nên sau khi 
thân hoại mạng chung sanh lên cõi trời Hoan 
hỷ!”.” Còn ở trong pháp Cù-đàm này thì nói như 
thế nào?” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Thôi, chớ nên hỏi nghĩa này!” 

Ba lần như vậy, nhưng ông vẫn hỏi thỉnh 
không thôi. 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Nay Ta hỏi ông, cứ tùy theo ý ông mà đáp. 
Xưa kia ở nơi thôn này chúng sanh không lìa 
tham dục, bị trói buộc bởi sự ràng buộc của tham 
dục; không lìa sân nhuế, bị trói buộc bởi sự ràng 


15 Giá-la-châu-la-na tụ lạc chủ 3 ?£ Ji §# jñ X #4 3 - Pãli: Tãlaputo Natagämani, 
phường trưởng phường ca vũ tên là Tãlaputa. 
18. Hán: Ca vũ hý tiếu kỳ niên túc sĩ 3X #‡ š‡ Z fƑF {6 + › Pãli: ãcariyapacariyã na{ã, 


Sư tổ của các ca kỹ. 
1. Hoan hỷ thiên #r ££ Z ; N9100(122): Quang chiếu thiên. Pali: Pahasäã deväã. 
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buộc của sân nhuê; không lìa ngu si, bị trói 
buộc bởi sự ràng buộc của ngu s1. Những con hát 
kia ở trước mọi người trình diễn ca múa, kỹ nhạc 
và diễn hài làm cho mọi vui cười hoan lạc. Vậy 
này thôn trưởng, ngay những người VuUI CƯỜI 
hoan lạc kia, há không phải đang làm tăng trưởng 
sự trói buộc của tham dục, sân nhuế và si mê đó 
sao?” 

Thôn trưởng bạch Phật rẵng: 

“Đúng vậy, thưa Cù-đàm!” 

“Này thôn trưởng, thí như có người dùng giây 
trói ngược, rồi có người trong một thời gian dài 
với ác tâm muốn làm cho người này chắng đạt 
được nghĩa lợi ích, không được an ồn, không 
được an lạc, nên thường dùng nước nhỏ lên trên 
sợi dây trói. Người há không bị trói càng lúc 
càng xiết chặt hơn sao?” 

Thôn trưởng nói: 

“Đúng vậy, thưa Cù-đàm!” 

Phật bảo: 

“Này thôn trưởng, xưa kia chúng sanh cũng 
lại như vậy. Không xa lìa sự trói buộc của tham 
dục, sân nhuế và sỉ; duyên vào những cuộc giải 
trí vui cười, hoan lạc, làm tăng thêm sự trói buộc 
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cây.” 

Thôn trưởng nói: 

“Thật vậy, thưa Củ-đàm, những con hát 
này đã làm cho mọi người vui cười hoan lạc, 
nhưng càng làm tăng thêm sự trói buộc cho 

tham dục, sân nhuế và sỉ mê mà thôi. Vì nhân 
duyên này mà khi thần hoại mạng chung được 
sanh về đường thiện, điều này không thể có 
được.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Nêu bảo các con hát xưa kia có thể làm cho 
mọi người vui cười, hoan lạc, vì nhờ nghiệp 
duyên này mà sanh về cõi trời Hoan hỷ, thì đây 
là tà kiên. Nếu người nào là tà kiến, có thể sanh 
về hai đường: hoặc là đường địa ngục, hoặc là 
đường súc sanh.” 

Lúc nghe nói những lời này, thì thôn trưởng 
Giá-la-châu-la-na-la buôn thương rơi lệ. Bây giờ, 
Thế Tôn bảo thôn trưởng: 

“Cho nên, trước đây ba lần hỏi, Ta không đáp 
và bảo thôn trưởng thôi, chớ hỏi nghĩa này.” 

Thôn trưởng bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, tôi không vì những lời nói 

của Cùủ-đàm mà thương khóc rơi lệ. Tôi tự 
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để cho những sở kiến ngu sỉ, không mỉnh bạch, 
không lương thiện của bọn nghệ sĩ kia lừa dối 
rằng: “Nếu các con hát ở trước mọi người, ca 
múa,... cho đến được sanh về cõi trời Hoan hỷ.? 
Bây giờ, tôi lại nghĩ, làm sao các nghệ sĩ ca 
múa, diễn kịch có thể sanh về cõi trời Hoan hỷ 
được? 

“Thưa Cù-đàm, từ nay tôi xin từ bỏ cái nghề 
nghệ sĩ ác bất thiện kia, xin nương về Phật, 
nương về Pháp, nương về Tăng Tỳ-kheo.” 

Phật dạy: 

“Lành thay, thôn trưởng! Đây là điều chân 
thật.” 

Sau khi thôn trưởng Giiá-la-châu-la-na-la 
nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi vui vẻ ra vê. 

M 


KINH 908. CHIÉN ĐẦU HOẠTTẺ 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ có vị thôn 


7I1 


18. Sống bằng nghề chiến đấu, tức chiến sĩ. Päli, S. 42.3 Yodhãjwo. 
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trưởng sông vê nghê chiến đâu”, đi đến chỗ 
Phật cung kính thăm hỏi, sau khi thăm hỏi xong, 
ngôi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Thưa Củ-đàm, tôi nghe các vị tôn túc kỳ cựu 
sông vệ nghệ chiến đâu ngày xưa nói như vây: 
“Nếu sông về nghề chiên đấu, mình mặc giáp 
dày, tay câm binh khí sắc bén, dẫn đâu tướng sĩ, 
có khả năng cùng phương tiện bẻ gãy mọi âm 
mưu oán địch; nhờ vào nghiệp báo này, mà sanh 
về cõi trời Tiễn hàng phục”?.?” Còn ở trong pháp 
của Cù-đàm, nghĩa này như thế nào?” 

Phật bảo vị thôn trưởng sông về chiến đấu: 

'“Thôi, chớ nên hỏi nghĩa này!” 

Ba lần hỏi lại như vậy, ba lần cũng lại bảo 
thôi, nhưng vẫn cứ hỏi không thôi. 

Phật bảo thôn trưởng, bây giờ, Ta hỏi ông, cứ 
tùy theo ý ông mà trả lời: 

“Này thôn trưởng, theo ý ông thì sao: Nếu 
sông về nghề chiến đâu, mình mặc giáp dày, tay 
cầm binh khí sắc bén, dẫn đầu tướng sĩ, có khả 
năng cùng phương tiện bẻ gãy mọi âm mưu oán 
địch, thì người này trước đó há không khởi lên 


+ 


19. Chiến đấu hoạt tụ lạc chủ t Bï ;# 5# Z4 3: › Päli: yodhãjiva-gãmani, người cầm đầu 
phường võ. 


20. Tiễn hàng phục thiên ñï l# {Ä Z › Päli: sarañiitä (sarajitã) devä. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 32 713 


tâm làm thương tôn, sát hại; muôn bắt trói, 
xiêng xích, đâm chém, sát hại đôi với kẻ khác 
sao?” 

Thôn trưởng bạch Phật: 

“Đúng vậy, bạch Thê Tôn!” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Sống làm nghề chiến đấu phạm ba thứ ác tà: 
Hoặc về thân, hoặc miệng, hoặc ý. Vì nhân 
duyên ba thứ ác tà này, mà sau khi thân hoại 
mạng chung, sẽ được sanh về cõi trời Tiễn hàng 
phục thuộc đường thiện, thì điều này không thể 
xảy ral” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Nêu các vị tôn túc kỳ cựu sông về nghệ 
chiến đâu ngày xưa thấy như vây, nói như vây: 
“Nếu sống vê nghề chiến đấu, mình mặc ø1áp trụ, 
tay cầm binh khí sắc bén, xông lên trước đôi 
địch, có khả năng cùng phương tiện bẻ gãy mọi 
âm mưu oán địch, nhờ vào nhân duyên này, mà 
sanh về cõi trời Tiễn hàng phục. Thì đây là tà 
kiến, vì người tà kiến chăc chăn sẽ sanh về hai 
đường: hoặc là đường địa ngục, hoặc là đường 
súc sanh.” 

Lúc nghe nói những lời này, thì thôn trưởng 
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_ này buôn thương rơi lệ. Phật bảo thôn trưởng: 

“Vì nghĩa này, nên trước đây ba lần Ta bảo 
thôn trưởng thôi đi, mà không vì ông nói.” 

Thôn trưởng bạch Phật: 

'“ [ôi không vì những lời nói của Cù-đàm mà 
thương khóc rơi lệ mà mình tự nghĩ các vị tôn 
túc kỳ cựu sông về nghê chiến đâu ngày Xưa ngu 
s1, không lương thiện, không mình bạch, sông lâu 
dài trong sự lừa dối, nói răng: “Nếu sông về nghề 
chiên đâu, mình mặc giáp trụ, tay câm binh khí 
sắc bén, , xông lên trước đối địch,... cho đến được 
sanh về cõi trời Tiễn hàng phục. Cho nên 
thương khóc rơi lệ. Bây giờ, tôi lại nghĩ rằng các 
vị sông về chiến đâu và nhờ nhân duyên ác 
nghiệp, mà sau khi thân hoại mạng chung, sẽ 
được sanh về cõi trời Tiễn hàng phục, thì điều đó 
không thê xảy ra được? 

“Thưa Củù-đàm, từ nay tôi xin từ bỏ các 
nghiệp ác, xin nương về Phật, nương về Pháp, 
nương về Tăng Tỳ-kheo.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Đây là điều chân thật.” 

Sau khi thôn trưởng sống về chiến đâu nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hý, liên từ chỗ 
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ngôi đứng dậy làm lễ rôi lui. 
M 


KINH 909. ĐIÊU MÃ?! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, khấn” Vương xá. Bấy giờ có thôn trưởng 
luyện ngựa” ? đến chỗ Phật cung kính thăm hỏi, 
rôi ngôi lui qua một bên. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo thôn trưởng luyện 
ngựa? 

“Người luyện ngựa có bao nhiêu cách?” 

Thôn trưởng đáp răng: 

“Thưa Cù-đàm, có ba cách. Những gì là ba 
Một là mêm mỏng, hai là cứng răn, ba là vừa 
mêm mỏng vừa cứng răn.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Nêu dùng ba cách này mà vẫn không điêu 
khiến được ngựa nữa, thì phải làm sao?” 

Thôn trưởng nói: 

“Thì phải giết nó.” 

2. Huần luyện ngựa. Pãlli, S. 42.5 Assa (Haya). 
22. Điêu mã tụ lạc chủ 3jj š§ 5£ 34 3: : Pali: assäroho gãmini. 


23. Bản Pãli, người huấn luyện ngựa hỏi Phật với nội dung như các ca kỹ, chiến sĩ trong 
các kinh trên. 
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— Thôn trưởng bạch Phật răng: 

“Thưa Cù-đàm, bậc Điều ngự trượng phu 
phải dùng bao nhiêu pháp đề điều ngự vị ấy?” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Ta cũng dùng ba pháp để điều ngự trượng 
phu”!. Những gì là ba? Một là mềm mỏng, hai là 
cứng răn, ba là vừa mềm mỏng vừa cứng rắn.” 

Thôn trưởng bạch Phật: 

“Thưa Củ-đàm, nêu dùng ba pháp mà không 
điều phục được điều ngự trượng phu thì phải làm 
như thê nào?” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Nêu dùng ba pháp mà vẫn không điều phục 
được, thì phải giết người đó. Vì sao? Vì không để 
cho pháp của Ta bị khuất nhục.” 

Trưởng thôn luyện ngựa bạch Phật rẵng: 

“Trong pháp của Cù-đàm, sát sanh là bất tịnh. 
Vậy trong pháp của Cù-đàm không cho sát hại, 
nhưng hôm nay lại nói răng: “Người nào không 
điều phục được, thì cũng nên giết họ?” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Như những lời ông đã nói, trong pháp của 
Như Lai, sát sanh là bất tịnh. Như Lai không thể 


24. Điều ngự trượng phu 3#j fï 3 + huấn luyện con người. Päli: purisadamma. 
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sát hại. Này thôn trưởng, nhưng khi Ta dùng ba - 
pháp để điêu phục trượng phu mà không điều 
phục được thì sẽ không nói với, không dạy dỗ, 
không giáo giới nữa. Này thôn trưởng, nêu Như 
Lai khi điều ngự trượng phu mà không nói với, 
không giáo thọ, không giáo giới cho nữa, đó há 
không phải là sát hại sao?” 

Thôn trưởng luyện ngựa bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, nếu khi điều ngự trượng phu, 
mà không nói với, không giáo thọ, không giáo 
g1ới cho nữa, thì thật sự đã sát hại rôi. Cho nên từ 
nay tôi xin từ bỏ nghiệp ác, xin nương về Phật, 
nương về Pháp, nương về Tăng Tỳ-kheo.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Đây là điêu chân thật.” 

Sau khi, Phật nói kinh này xong, thôn trưởng 
luyện ngựa nghe những gi Phật dạy, hoan hỷ tủy 
hỷ, liên từ chỗ ngồi đứng dậy làm lễ mà lui. 


M 


KINH 910. HUNG ÁC?” 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca- 


25. Päli, S. 42.1 Canda. 
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- lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ có một thôn 
trưởng hung ác đi đến chỗ Phật đảnh lễ dưới 
chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật 
răng: 

“Vì không tu pháp gì, nên sanh sân nhuê đối 
với người khác; do đã sanh sân nhuễ, nên miệng 
nói lời ác, người ta vì vậy mà đặt tên là Ác 
tánh”5?” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Vì không tu chánh kiến nên sanh ra sân nhuế 
đối với người khác; do đã sanh ra sân nhuế nên 
miệng nói ra lời ác, người ta vì vậy mà đặt tên là 
Ác Tánh. Vì không tu chánh chí, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, 
chánh niệm, chánh định, nên sanh ra sân nhuê 
đối với người khác; do đã sanh ra sân nhuế, nên 
miệng nói ra lời ác, người ta vì vậy đặt tên là Ác 
Tánh.” 

Lại hỏi Thế Tôn: 

“Phải tu tập pháp gì để không sân nhuế đôi 
với người khác; do không sân nhuễ, nên miệng 
nói ra lời thiện, người ta vì vậy đặt tên là Hiền 
Thiện ””?” 


2. Ác tánh #§ ‡E › Pali: cando, hung dữ, bạo ác. 
?”. Hiền Thiện ## ‡# - Pãli: sorata, nhu hòa. 
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Phật bảo thôn trưởng: 

“Vị tu chánh kiến, nên không sân nhuế đối 
với người khác; do không sân nhuêễ, nên miệng 
nói ra lời thiện, người ta vì vậy đặt tên là Hiền 
Thiện. Vì tu tập chánh chí, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm, chánh định, nên không sân đôi với người 
khác; do không sân nhuế nên miệng nói ra lời 
thiện, người ta vì vậy đặt tên là Hiền Thiện.” 

Thôn trưởng hung ác bạch Phật: 

“Lạ thay Thế Tôn, Ngài khéo nói những lời 
này. Vì tôi không tu Chánh kiến, nên sanh ra sân 
nhuế đôi với người khác; do đã sanh ra sân nhuê, 
nên miệng nói ra lời ác, người ta vì tôi mà đặt tên 
là Ác Tánh. Vì tôi không tu chánh chí, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương 
tiện, chánh niệm, chánh định, nên sanh ra sân 
nhuế đôi với người khác; do đã sanh ra sân nhuê, 
nên miệng nói ra lời ác, người ta vì tôi mà đặt tên 
là Ác Tánh. Cho nên từ nay tôi sẽ từ bỏ sân nhuế 
thô bạo.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Đây là điêu chân thật.” 

Sau khi, Phật nói kinh này xong, thôn trưởng 
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_ hung ác, hoan hỷ tùy hỷ, làm lễ mà lui. 
M 


KINH 911. MA-NI CHẦU KÉ?8 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ có thôn trưởng 
Ma-ni Châu Kế”, đi đến chỗ Phật đảnh lễ dưới 
chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật 
rẵng: 

“Bạch Thế Tôn, trước đây quốc vương có tập 
hợp các đại thần, cùng nhau bàn luận răng: “Thế 
nào, T-kheo Sa-môn Thích tử tự nhận và cât 
chứa vàng bạc của báu, là tịnh hay bất tịnh?? 
Trong các đại thần có người nói: “Sa-môn Thích 
tử được phép tự nhận và cất chứa vàng bạc của 
báu.ˆ Lại có vị nói: “Không được phép tự nhận và 
cất chứa vàng bạc của báu.' 

“Bạch Thê Tôn, vị nói Sa-môn Thích tử được 
phép tự nhận và cất chứa vàng bạc của báu, là do 
nghe từ Phật hay là tự ý họ nói ra? Họ nói ra 
những lời này là tùy thuận pháp hay là không tùy 


28. Pali, S. 42.10 Manicula. 
29. Ma-ni Châu Kế tụ lạc chủ “š JE # E4 5š ‡4 +: › Pali: Manicũlaka. 
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thuận, là lời nói chân thật hay là lời nói hư - 
vọng? Những lời nói như vậy không bị rơi vào 
chỗ đáng bị chỉ trích chăng?” 

Phật bảo thôn trưởng: 

Đó là những lời nói chẳng phải chân thật, 
chăng phải pháp, chắng phải tùy thuận, đáng 
bị chỉ trích. Vì sao? Vì Sa-môn Thích tử mà tự 
nhận và cất chứa vàng bạc của báu, là không 
thanh tịnh. Cho nên, nếu người nào tự nhận 
và cất chứa vàng bạc của báu cho mình, thì 
chăng phải là pháp Sa-môn, chắng phải là 
pháp của dòng Thích tử.” 

Thôn trưởng bạch Phật rẵng: 

“Kỳ thay, Thế Tôn! Sa-môn Thích tử nhận và 
chứa vàng bạc của báu, là chắng phải pháp Sa- 
môn, chăng phải pháp của dòng Thích tử. Đây là 
lời nói chân thật. 

“Bạch Thế Tôn, vị nói lời này làm tăng 
trưởng thắng diệu, tôi cũng nói như vây: “Sa-môn 
Thích tử không được tự nhận và cất chứa vàng 
bạc của báu.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Nếu Sa-môn Thích tử mà nhận và cất chứa 
vàng bạc, trần báu cho là thanh tịnh, thì năm dục 
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_ công đức ắt phải thanh thịnh 

Thôn trưởng Ma-ni Châu Kế, sau khi nghe 
những lời Phật dạy, hoan hỷ làm lễ mà lui. 

Đức Thế Tôn, sau khi biết thôn trưởng Ma-ni 
Châu Kê đi rồi, bảo Tôn giả A-nan: 

“Nêu có Tỳ-kheo nào hiện đang nương vào 
vườn Trúc, khu Ca-lan-đà mà ở, thì hãy triệu tập 
hợp tất cả tại nhà ăn.” 

Tôn giả A-nan vâng lời Phật dạy đi khắp 
vườn Trúc, khu Ca-lan-đà thông báo cho các T- 
kheo hiện còn đang ở đây, tập trung đến nhà ăn. 
Khi các Tỳ-kheo đã tập trung rôồi, Tôn giả đến 
bạch Thế Tôn: 

“Các Tỳ-kheo đã tập trung tại nhà ăn rồi. 

Xin Thế Tôn biết thời.” 

Bây giờ, Thế Tôn đi đến nhà ăn ngôi trước 
đại chúng và bảo các Tỳ-kheo: 

“Hôm nay có thôn trưởng Ma-ni Châu Kế đi 
đến chỗ Ta, nói như vây: “Trước đây quốc vương 
có tập hợp các đại thần, cùng nhau bàn luận răng: 
Sa-môn Thích tử tự nhận và cất chứa vàng bạc 
của báu, có phải là thanh tịnh không? Trong đó 
có vị nói là thanh tịnh, có vị nói là không thanh 
tịnh. Vậy nay xin hỏi Thê Tôn, vị nói thanh tịnh 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 32 723 


là được nghe từ Phật nói hay tự mình nói dôi.` - 
Như đã nói đây đủ ở trên. Thôn trưởng Ma-ni 
Châu Kê, sau khi nghe những lời Phật dạy, hoan 
hỷ làm lễ mà lui. 

“Này các Tỳ-kheo, trong khi quốc vương, đại 
thân cùng nhau hội họp bàn luận, thì thôn trưởng 
Ma-ni Châu Kế này nói như sư tử rống ở trước 
mọi người là: “Sa-môn Thích tử không được 
phép tự nhận và cất chứa vàng bạc, của báu.” 

“Này các Tỳ-kheo, từ hôm nay các ông cần 
cây thì xin cây, cân cỏ thì xin cỏ, cân xe thì xin 
xe, cân người giúp việc thì xin người giúp việc. 
Cần thận chớ nên vì mình mà nhận lây vàng bạc 
và các thứ vật báu.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các T-kheo 
nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 912. VƯƠNG ĐÁNH® 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở bên ao Yêt-già tại nước 


30. Päli, S. 42.12 Rãsiyo. 
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_ Chiêm-bà. Bây giờ có thôn trưởng Vương 
Đảnh”' đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, 
rôi ngôi lui qua một bên. Bấy giờ, Thế Tôn bảo 
thôn trưởng Vương Đảnh: 

“Hiện nay chúng sanh chạy theo hai khuynh 
hướng. Những gì là hai? Một là thích đắm vào 
năm dục, thuộc dạng phàm phu, tục tử quê mùa 
thập kém. Hai là tự làm khổ mình một cách sai 
lầm không có bất cứ ý nghĩa lợi ích nào! 

“Này thôn trưởng, có ba hạng người thích 
hưởng thụ dục lạc, thuộc hàng phàm phu, tục tử, 
quê mùa thấp kém. Cũng có ba hạng người tự 
làm khô mình một cách sai lầm không có bất cứ 
ý nghĩa lợi ích nào! 

“Này thôn trưởng, những øì là ba hạng 
người thích hưởng thụ dục lạc, thuộc hàng 
phàm phu tục tử quê mùa thấp kém? Là có 
kẻ hưởng thụ dục lạc băng cách lạm chiếm 
một cách bất hợp pháp, không mang lại an 

vui cho chính mình, cũng chắng phụng dưỡng 

cha mẹ, cunø cấp đây đủ cho anh em, vợ con, 
kẻ ở, bà con quyến thuộc, bạn bè quen biết; 

cũng không tùy thời cúng đường cho Sa-môn, 


3!: Vương Đảnh tụ lạc chủ + TR Z ;4 3: : Paäli: Rãsiyo gãmini. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 32 725 


Bà-la-môn, để cầu quả báo an lạc nơi tôt 
đẹp, mong đời sau sanh lên cối trời. Đó gọi là 
hạng người thứ nhất hưởng thụ dục lạc ở thể 

gian. 

“Lại nữa, này thôn trưởng, có kẻ hưởng thụ 
dục lạc băng cách dùng pháp lạm chiếm tài vật 
một cách bất hợp pháp đề tự cung cấp mọi sự vui 
sướng cho chính mình, phụng dưỡng cho cha mẹ, 
cung cấp đây đủ cho anh em, vợ con, kẻ làm, bà 
con quyên thuộc, bạn bẻ quen biết; nhưng không 
tùy thời cúng dường cho Sa-môn, Bà-la-môn, để 
cầu quả báo an lạc nơi tốt đẹp, mong đời sau 
sanh lên cõi trời. Đó gọi là hạng người thứ hai 
hưởng thụ dục lạc. 

“Lại nữa, này thôn trưởng, có kẻ hưởng thụ 
dục lạc băng cách dùng pháp tim câu tài vật chứ 
không băng lạm chiếm đề tự cung cấp mọi sự vui 
sướng cho chính mình, cung phụng cho cha mẹ, 
cung cấp đây đủ cho anh em, vợ con, kẻ ở, bà 
con quyến thuộc, bạn bè quen biết, cũng tủy thời 
cúng dường cho Sa-môn, Bà-la-môn, để cầu quả 
báo an lạc nơi tốt đẹp, mong đời sau sanh lên cõi 
trời. Đó gọi là hạng người thứ ba hưởng thụ dục 
lạc. 
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— “Này thôn trưởng, Ta không nhất thiết nói 
bình đắng trong hưởng thụ dục lạc, mà Ta nói 
người hưởng thụ dục lạc có người thuộc hạng 
thập kém, có người thuộc hạng trung bình, có 
người thuộc hạng hơn người. 

“Thế nào là hạng thấp kém, hưởng thụ dục 
lạc? Là loại lạm chiếm bất hợp pháp,... cho đến 
chắng câu quả báo an lạc nơi tốt đẹp, mong đời 
sau sanh lên cõi trời, thì đó Ta gọi là hạng thấp 
kém hưởng thụ dục lạc. 

“Thế nào là hạng trung bình, hưởng thụ dục 
lạc? Là loại người hưởng thụ dục lạc băng cách 
đúng pháp mà tìm câu tải vật một cách bất hợp 
pháp,... cho đến chắng mong đời sau sanh lên 
cõi trời, thì đó Ta gọi là hạng trung bình thứ hai 
hưởng thụ dục lạc. 

“Thế nảo là hạng người, Ta nói hơn người, 
hưởng thụ dục lạc? Là loại người đúng pháp để 
tìm câu tài vật,... cho đến đời sau sanh lên cõi 
trời, thì đó Ta gọi là hạng hơn người thứ ba 
hưởng thụ dục lạc. 

“Thế nào là ba hạng người tự làm khô chính 
mình? Đó là khô chăng phải pháp, bất chính, 
chắng có bất cứ ý nghĩa lợi ích nào. Có một hạng 
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người tự làm khô băng cách sống khắc khô. _ 
Ban đâu mới phạm giới, ô nhiễm giới, họ tu đủ 
cách khổ hạnh, nỗ lực tinh tấn trụ ở một chỗ, 
nhưng hiện tại họ chăng thê xa lìa được nhiệt não 
bức bách, chẳng được pháp hơn người, chẳng trụ 
vào được an lạc, tri kiến thăng diệu. Này thôn 
trưởng, đó gọi là hạng người thứ nhất tự làm khổ 
mình băng cách sống khắc khổ. 

“Lại nữa, tự làm khổ bằng cách sông khắc 
khô. Ban đầu chăng phạm giới, chắng ô nhiễm 
giới, nhưng tu đủ cách khô hạnh cũng chắng nhờ 
vậy mà hiện tại xa lìa được nhiệt não bức bách, 
chắng được pháp hơn người, chắng trụ vào được 
an lạc, tri kiến thăng diệu. Đó gọi là hạng người 
thứ hai tự làm khổ mình băng cách sông khắc 
khô. 

“Lại nữa, tự làm khổ băng cách sống khắc 
khô. Ban đâu chăng phạm giới, chăng ô nhiễm 
giới, nhưng tu đủ cách khố hạnh tỉnh tân, mà 
hiện tại vẫn không thể?” xa lìa được nhiệt não 


32. Nguyên bản: bắt đắc Z ƒ# › trùng với loại tự khổ thứ hai. Theo văn ý, nên sửa lại là 
thiểu đắc ; {8 ›: có thể một ít. Bản Päli, có ba hạng khổ hành, sống khắc khổ 
(tapassï lũkhajIì): 1. Tự hành khổ nhưng không chứng thiện pháp, không đắc pháp 
thượng nhân, không nhập Thánh trí thù thắng. 2. Tự hành khổ, chứng pháp thiện, 
nhưng không đắc pháp thượng nhân và Thánh trí. 3. Tự hành khổ, chứng pháp thiện, 
đắc pháp thượng nhân và Thánh trí thù thắng. 
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bức bách, được pháp hơn người, trụ vào an lạc, 
tri kiến thắng diệu. Đó gọi là hạng người thứ ba 
tự làm khô mình băng cách sông khắc khô. 

“Này thôn trưởng, Ta không nói tất cả những 
người tự mình làm khổ băng cách sống khắc khổ 
đêu giống nhau, mà Ta đã nói trong những kẻ tự 
làm khổ, có người thuộc hạng thấp kém, có 
người thuộc hạng trung bình, có người thuộc 
hạng hơn người. 

“Thế nảo là tự làm khô thuộc hạng thấp kém? 
Nếu họ tự làm khô ban đầu mới phạm giới, mới 
làm ô nhiễm giới,... cho đến chăng được tri kiến 
thăng điệu, trụ vào an lạc, Ta gọi đó là tự làm 
khô thuộc hạng thâp kém. 

“Thế nào là tự làm khô thuộc hạng trung 
bình? Nếu họ tự làm khổ, ban đầu chăng phạm 
giới, chăng ô nhiễm giới.... cho đến chăng được 
tri kiến thăng điệu, trụ vào an lạc, Ta gọi đó là tự 
làm khô thuộc hạng trung. 

“Thể nào là tự làm khố thuộc hạng hơn 
người? Nêu họ tự làm khổ, băng cách sông khắc 
khô, ban đầu chăng phạm giới, chắng ô nhiễm 
ĐIỚI,... ChO đến chắng được tri kiến thăng diệu, 
trụ vào an lạc, Ta gọi đó là tự làm khổ thuộc 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 32 729 


hạng hơn người. 

“Này thôn trưởng, đó gọi là ba hạng người tự 
làm khổ mình, cái khổ này chăng phải pháp, 
chắng đúng, chẳng có bất cứ ý nghĩa lợi ích nào. 

“Này thôn trưởng, có đạo lộ, có sự thực hành 
đưa đến”? ba hạng phương tiện tùy thuộc hưởng 
thụ dục lạc, của hàng phàm phu tục tử, quê mùa 
thập kém; đưa đến phương tiện tự làm khổ chính 
mình, mà cái khổ này chắng phải pháp, chăng 
đúng, chăng có bất cứ ý nghĩa lợi ích nào. 

“Thế nào là đạo lộ, sự thực hành đưa đến 
phương tiện hưởng thọ dục lạc, tự làm khổ chính 
mình? 

“Này thôn trưởng, vì bị dục tham làm chướng 
ngại, hoặc muốn tự hại, hoặc muốn hại kẻ khác, 
hoặc muốn hại cả hai, hiện tại và đời sau mắc tội 
báo này, tâm luôn lo khổ. Vì bị sân nhuê, ngu S1 
làm chướng ngại, hoặc muốn tự hại, hoặc muốn 
hại kẻ khác, hoặc muốn hại cả hai, hiện tại và đời 
sau mắc tội báo này, tâm luôn lo khổ. Nếu xa lìa 
chướng ngại của dục tham, không muốn phương 
tiện tự hại, hại người, hại cả hai, hiện tại, đời sau 
khỏi mặc tội báo này, khiến tâm, tâm pháp luôn 


33. Bản Cao-ly: bất chẳng đưa đến. Tống-Nguyên-Minh: thị # : đưa đến. 
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_ luôn thọ hỷ lạc. Cũng vậy, nêu xa lìa chướng 
ngại của sân nhuế, ngu si, không muốn phương 
tiện tự hại, hại người, hại cả hai, hiện tại, đời sau 
khỏi mắc tội báo này, khiến tâm, tâm pháp luôn 
luôn hưởng hỷ lạc. Đối trong hiện tại xa lìa nhiệt 
não bức bách, không cân đợi thời tiết, gần gũi 
Niết-bàn, mà ngay trong thân này thể duyên tự 
mình mà giác tr1. 

“Này thôn trưởng, như pháp hiện tại này vĩnh 
viên xa lìa nhiệt não bức bách, không cần đợi 
thời tiết, gần gũi Niết-bàn, mà ngay trong thân 
này duyên tự mình giác tri, đó là tám Thánh đạo: 
Chánh kiến,... cho đến chánh định.” 

Trong lúc Đức Thế Tôn đang nói pháp này, 
thôn trưởng Vương Đảnh xa lìa trần câu, được 
pháp nhãn tịnh. Sau khi thôn trưởng Vương Đảnh 
thây pháp, đắc pháp, biết pháp, thâm nhập vào 
pháp, thoát nghĩ không nhờ người khác, ở trong 
Chánh pháp luật mà được vô sở úy, liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, sửa lại y phục chắp tay bạch 
Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nay con đã được độ, xin 
nương về Phật, nương về Pháp, nương về Tăng 
Tỳ-kheo. Từ nay đến hết đời con xin làm Ưu-bà- 
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tặc.” 
Sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy 
hỷ, làm lê mà luI. 


M 


KINH 913. KIỆT ĐAM 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hành giữa những người Lực 
sĩ”, đên ở rừng Anh vũ Diêm-phù””, trú xứ của 
Uât-bệ-la. Bây giờ có thôn chủ Kiệt /-đàm”Š nghe 
tin Sa-môn Cù-đàm du hành giữa những người 
Lực sĩ, đên ở rừng Anh vũ Diêm-phù, trú xứ của 
Uât-bệ-la. Ngài nói về sự tập khởi của khô và sự 
tiêu diệt của khô hiện tại”. Ông nghĩ: “Ta nên 
đên chõ Sa-môn Cù-đàm kia. Nêu ta đên thì chắc 
Sa-môn Cù-đàm sẽ vì ta mà nói về sự tập khởi 
của khô và sự tiêu diệt của khô hiện tại.` Sau đó 
ông liên đên thôn Uât-bệ-la và đên chô Phật, 
đánh lê dưới chân, rôi ngôi lui qua một bên, bạch 
34. Pali, S. 42.11 Bhadra. Tham chiếu, Hán, N°100(128). 

35. Lực sĩ nhân dân7? + ^_ lá : Päli: Mallesu, giữa những người nước Malla. 

3 Uất-bệ-la trú xứ Anh vũ Diêm-phù lâm ## l j #Š§ Ñ§ lãi ?ƒ# R‹ Bản Pãii: 
Uruvelakappam nãma Mallãnam nigamo, Uruvelakappa, một thị trần của người Malla. 

37. Bản Cao-ly: kiệt *8 ; bản Minh: yết {3 - 

38. Yết-đàm tụ lạc chủ {3 # #Z ïZ4 +: : Pali: Bhadro gãmini. 


39 Hiện pháp khổ tập khổ một Z ;Z z7 #8 #7 ;# - Päli: dukkhassa samudayañca 
atthahgamañca. 


732 TẠP A-HÀM (ID 


_ Phậtrăng: 

“Bạch Thế Tôn, tôi nghe Thê Tôn thường vì 
người nói về sự tập khởi của khô và sự tiêu diệt 
của khô hiện tại. Lành thay! Thê Tôn vì tôi nói 
về sự tập khởi của khô và sự tiêu diệt của khổ 
hiện tại.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Nếu Ta nói về sự tập khởi của khổ và sự tiêu 
diệt của khổ quá khứ, Ta biết đối với điều đó ông 
có thể tin hay không tin, muốn hay không muốn, 
nhớ hay không nhớ, thích hay chăng thích””. Nay 
ông có khổ không? Nếu Ta nói về khô vị lai, đối 
với điêu đó Ta biết ông có thể tin hay không tin, 
muôn hay không muốn, nhớ hay không nhớ, 
thích hay chắng thích. Nay ông có khổ không? 
Hôm nay Ta sẽ nói về sự tập khởi của khô và sự 
tiêu diệt của khô hiện tại. 

“Này thôn trưởng, tất cả những khô phát sanh 
mà chúng sanh có, tất cả đều do dục làm Ốc: dục 
phát sanh, dục tập khởi, dục hiện khởi, dục làm 
nhân, dục làm duyên mà khổ phát sanh.” 

Thôn trưởng bạch Phật: 

“Thế Tôn nói pháp quá sơ lược, không phân 


40. Pali: tatra te siyä kañkkã siyã vimati, ở đây ông có thể nghi ngờ, có thể bối rối. 
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biệt rộng rãi, nên tôi có chỗ không hiệu. Lành - 
thay, Thê Tôn! Xin nói đây đủ hơn cho chúng tôi 
được hiểu.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Bây giờ Ta hỏi ông, cứ theo ý ông mà đáp. 
Này thôn trưởng, ý ông thế nảo, nếu chúng sanh 
ở thôn Uất-bệ-la này hoặc bị trói, hoặc bị đánh, 
hoặc bị khiến trách, hoặc bị giết, tâm ông có khởi 
buôn thương khô não không?” 

Thôn trưởng bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, cũng không nhất thiết là vậy! 
Nêu mọi người sông ở thôn Uâẫt-bệ-la này đôi VỚI 
tôi mà có dục, có tham, có ái, có nghĩ, gân gũi 
nhau, mà gặp khi họ hoặc bị trói, hoặc bị đánh, 
hoặc bị trách, hoặc bị giết, thì tôi sẽ cảm thấy 
buôn thương khô não. Còn nêu những người kia 
đối với tôi mà không có dục, không có tham, 
không có ái, không có nghĩ và gần gũi nhau; khi 
gặp họ bị trói, đánh, trách, giết, thì làm sao tôi có 
thể sanh lòng buôn thương khô não được?” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Cho nên ông phải biết, mọi cái khổ của 
chúng sanh được phát sanh, tất cả chúng đều do 
từ dục làm Ốc: dục phát sanh, dục tập khởi, dục 
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_ hiện khởi, dục là nhân, dục là duyên mà sanh ra 
các thứ khô. 

“Này thôn trưởng, ý ông thế nào? Nêu ông 
cùng cha mẹ nuôi”! mà không gặp”” nhau, thì có 
sanh lòng tham dục thương nhớ không?” 

Thôn trưởng nói: 

“Bạch Thế Tôn, không!” 

“Này thôn trưởng, ý ông thê nào? Nếu hoặc 
thây, hoặc nghe cha mẹ nuôi, ông có sanh lòng 
dục, thương nhớ không?” 

Thôn trưởng nói: 

“Bạch Thế Tôn, có vậy!” 

Lại hỏi: 

“Này thôn trưởng, ý ông thê nào? Nêu cha mẹ 
nuôi kia bị vô thường biến khác, ông có sanh 
lòng buôn thương khô não không?” 

Thôn trưởng nói: 

“Bạch Thế Tôn, có vậy! Nếu cha mẹ nuôi bị 
vô thường biến khác, thì tôi sẽ khổ đến gần chết 
được, đâu phải chỉ buồn thương khổ não!” 


Hán: y phụ mẫu {x 42 #ÿ ; nghĩa không rõ. Ngộ Từ Pháp sư giải, y phụ mẫu: chỉ 
người con; sau khi sanh được đưa cho người khác nuôi. Bản Päli, Bhadra có người 
con trai tên Ciraväsi. Phật hỏi: “Ông và mẹ của Ciraväsi nếu chưa thấy nhau ông có 
sanh dục tâm, nhiễm tâm, ái tâm đối với mẹ của Ciraväsi không?” Có thể bản Hán 
đọc là CTvaramätà, mẹ của một người tên Civara tức y ‡< = y phục (thay vì viết là { y 
tựa). 

42. Có thể hiểu, chưa hề biết nhau. 


41. 
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Phật bảo thôn trưởng: 

“Cho nên ông phải biết, nêu các chúng sanh 
có được cái khổ phát sanh, thì tất cả đều do ái 
dục làm gốc: dục phát sanh, dục tập khởi, dục 
hiện khởi, dục là nhân, dục là duyên mà sanh ra 
các thứ khô.” 

Thôn trưởng nói: 

“Lạ thay! Thế Tôn đã khéo nói thí dụ về cha 
mẹ nuôi như vậy. Tôi có cha mẹ nuôi, nhưng 
sông tại nơi khác?°. Hăng ngày tôi sai người thăm 
hỏi, vẫn an sức khỏe thê nào. Khi họ đi chưa về 
tôi đã lấy làm lo lắng khô sở, huông chỉ là lại bị 
vô thường mà không lo lắng khô đau sao được!” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Cho nên Ta nói mọi lo khô của chúng sanh, 
tất cả đêu do dục làm sốc rễ: dục phát sanh, dục 
tập khởi, dục hiện khởi, dục là nhân, dục là 
duyên mà sanh ra lo khổ.” 

Phật bảo thôn trưởng tiếp: 

“Nêu có bốn ái niệm, mà bị vô thường biến 
khác, thì sẽ phát sanh ra bôn ưu khổ. Nếu có một 
hoặc hai, ba ái niệm bị vô thường biến khác, sẽ 
phát sanh một hoặc hai, ba ưu khổ. 


4. Bản Paäli: có con trai tên là Ciraväsi sống tại một nơi khác. Liên hệ Ciraväsi và 
Civaramäta, xem cht.41 trên. 
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— “Này thôn trưởng, nếu tât cả đêu không có 
ái niệm, sẽ không có trần lao ưu khô.” 

Rồi Thế Tôn nói kệ răng: 

Nếu không có ái niệm thể gian, 

Thì không lo trần lao ưu khổ; 

Tiêu diệt hết tất cả tu khổ, 

Giống như hoa sen không dính nước. 

Trong khi Phật nói pháp này, thôn trưởng 
Kiệt-đàm xa lìa trần cấu, được pháp nhãn tịnh, 
thây pháp, đắc pháp, thâm nhập pháp, thoát khỏi 
mọi nghi hoặc, không nhờ vào người khác, 
không do người khác độ, được vô sở úy ở trong 
Chánh pháp luật; từ chỗ ngôi đứng dậy sửa lại y 
phục, chắp tay bạch Phật: 

“Con đã được độ, đã siêu việt, bạch Thê Tôn, 
từ hôm nay con xin nương về Phật, nương về 
Pháp, nương về Tăng Tỳ-kheo; suốt đời con làm 
Ưu-bà-tắc. Xin Ngài nhớ nghĩ gia hộ con.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, thôn trưởng 
Kiệt-đàm nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy 
hý, làm lễ mà lui. 

M 
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KINH 914. ĐAO SƯ THỊ (1) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật cùng với một ngàn hai trăm 
năm mươi vị Tỳ-kheo, một ngàn vị Ưu-bà-tắc và 
năm trăm người xin đồ ăn dư”, du hành trong 
nhân gian; đi khắp từ thành này sang thành nọ, từ 
thôn này sang thôn khác, đến trong vườn Hảo y 
Yêm-la, thôn Na-la*", nước Ma-kiệt-đề. Bây giờ 
có thôn trưởng đệ tử của Ni-kiền tên là Đao Sư 
Thị” đến chỗ Ni-kiển lễ sát chân Ni-kiên, rồi 
ngôi lui qua một bên. Lúc ấy Ni-kiền nói với 
thôn trưởng Đao Sư Thị: 

“Ông có thể dùng “Tật-lê luận”? bàn luận 
cùng với Sa-môn Cù-đàm, để làm cho Sa-môn 
Cù-đàm nói cũng không được, không muốn nói 
cũng không được, được chăng?” 

Thôn trưởng thưa: 

“Thưa thầy, thế nào là luận thuyết “Tật-lê 
luận? có thể làm cho Sa-môn Cù-đàm muốn nói 
Päali, S. 42.9 Kulam. Cf. N°100(129). 

Bản Pãii: tại Nãalandã lúc đó đang có nạn đói. 

Na-la tụ lạc Hảo y Yêm-la viên Jlñ ÿ# ƒ# ÿ# #ƒ + i# š# lHỊ › Pãli: Nãlandãäyam 
Pävarikambavane. 

Đao Sư Thị 7J ñ K, : Päli: Asibandhakaputta. 


Tật-lê luận #š° #Z 3 › nghĩa theo Hán văn, tật-lê là loại cỏ gai, trái nó nhiều gai, khi 
bám vào người thì rất khó gỡ. Päli: ubhatokotika pañha, câu hỏi có hai đầu nhọn. 


44. 


+ 


45. 


œ 


46. 
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48. 
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_ cũng không được, mà không muôn nói cũng 
không được?” 

Ni-kiền bảo thôn trưởng răng: 

“Ông hãy đến chỗ Sa-môn Cù-đàm hỏi như 
vậy: “Cù-đàm lúc nào cũng mong ước khiến cho 
mọi người tăng trưởng đây đủ phước-lợi, Ngài 
thường có mong ước như vậy và nói như vậy 
phải không?? Nếu trả lời cho ông là không, thì 
ông nên hỏi rằng: “Vậy, Sa-môn Cù-đàm có khác 
øì với kẻ phảm ngu sỉ?? Nếu trả lời là 'Có mong 
ước và có nói,` thì ông nên hỏi lại răng: “Nêu Sa- 
môn Cù-đàm đã có mong ước và có nói như thế, 
vậy tại sao người dân hiện đang mất mùa đói 
kém, mà Ngài còn du hành trong nhân gian dẫn 
theo một ngàn hai trăm năm mươi chúng Tỳy- 
kheo, một ngàn vị Ưu-bà-tắc và năm trăm người 
ăn xin đi từ thành này sang thành nọ, từ thôn này 
sang thôn khác, làm hao tốn của cải người dân, 
giỗng như mưa lớn, mưa đá, chỉ có làm tốn hại 
chứ chắng thêm được lợi ích nào! Những lời nói 
của Cù-đàm trước sau mâu thuẫn nhau, không 
giông nhau, không gần giống nhau, không phủ 
hợp nhau, khác nhau.' Thôn trưởng, như vậy gọi 
là “Tật-lê luận”, sẽ làm cho SŠSa-môn Cù-đàm 
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muốn nói cũng không được, không muốn nói 
cũng không được.” 

Bây giờ, thôn trưởng Đao Sư Thị vâng lời 
dạy bảo của Ni-kiên đi đến chỗ Phật cung kính 
chào hỏi; sau khi cung kính chào hỏi xong ngôi 
lui qua một bên, bạch Phật: 

“Thưa Củ-đàm, có phải lúc nào Ngài cũng 
mong ước khiến cho mọi người tăng trưởng 
phước lợi không?” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Lúc nào Như Lai cũng mong ước khiến cho 
mọi người tăng trưởng phước lợi và cũng thường 
nói như vậy.” 

Thôn trưởng nói: 

“Nếu như vậy, thì tại sao, thưa Cù-đàm, trong 
khi những người dân đang bị mất mùa đói kém, 
mà Ngài còn đi khất thực trong nhân gian và dẫn 
theo đông đảo đại chúng,... cho đến trước sau 
mâu thuẫn nhau, không giống nhau?” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Ta nhớ chín mươi mốt kiếp từ trước đến nay, 
không thấy một người nào mà bỗ thí cho Tỳ- 
kheo lại bỊ cạn kiệt, hay bị tôn giảm cả. Này thôn 
trưởng, ông nhìn xem hiện nay có người giàu 
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sang, nhiêu tiên của, quyên thuộc đông đảo, tôi 

tớ đây nhà, thì biết nhà ây lâu dài ưa thích bỗ thí, 
chân thật tích chứa”, nên được phước lợi này. 
Này thôn trưởng, có tắm nguyên nhân khiến cho 
phước lợi người tốn giảm không tăng. Những gì 
là tám? Đó là bị vua bức hiếp, bị giặc cướp lấy, 
bị lửa đốt cháy, bị nước cuôn trôi, bị tiêu hao vì 
giấu cất, bị kẻ nợ không trả, bị kẻ oán thù tàn 
phá, bị hoang phí bởi con hư. Đó là tắm nguyên 
nhân khiến cho tiền của khó tích tụ. Này thôn 
trưởng, Ta nói vô thường là nguyên nhân thứ 
chín. Như vậy, này thôn trưởng, ông đã bỏ đi 
chín nhân, chín duyên trên mà nói Sa-môn Chù- 
đàm phá hoại nhà người. Nếu ông không bỏ 
những lời nói ác, không bỏ ác kiên, thì cũng như 
ươm ném xuống nước, khi thân hoại mạng 
chung, ông sẽ sanh vào trong địa ngục.” 

Bây giờ, thôn trưởng Đao Sư Thị lòng đâm ra 
sợ hãi, toàn thân lông dựng đứng lên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, hiện tại con đã hối lỗi ri, vì 
con như ngu như si, không tốt, không hiểu biết, 
nên đôi với Cù-đàm con đã nói ra những lời dối 
trả hư vọng không thành thật.” 


49 Hán: chân thật tịch chỉ #{ #f #¡ ¡E : Tham chiếu Päli: saccasambhitäni (tài sản ấy) 
được phát sanh một cách chân thậi. 
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Sau khi nghe những gì Phật dạy, thôn. 
trưởng Đao Sư Thị hoan hý tùy hy, từ chỗ ngôi 
đứng dậy ra vê. 


M 


KINH 915. ĐAO SƯ THỊ (2)°° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Hảo y Yêm-la, 
tại thôn Na-la. Bây giờ có thôn trưởng Đao Sư 
Thị, trước đây là đệ tử của Ni-kiên, đi đến chỗ 
Ni-kiền lễ sát chân Ni-kiên, rôi ngôi lui qua một 
bên. Bấy giờ, Ni-kiền bảo thôn trưởng: 

“Ông có thể dùng “Tật-lê luận? bàn luận cùng 
với Sa-môn Cù-đàm, để làm cho Sa-môn Cù-đàm 
nói cũng không được, không muốn nói cũng 
không được, được chăng?” 

Thôn trưởng thưa Ni-kiên: 

“Thưa thầy"! thế nào là luận thuyết “Tật-lê 
luận? có thể làm cho Sa-môn Cù-đàm muốn nói 
cũng không được, mà không muốn nói cũng 
không được?” 

Ni-kiền bảo thôn trưởng: 


50. Pã|i, S. 42.7 Desana. Cf. N?100(130). 
51. Hán: a-lê Jmƒ #1 s Pali: ayya, cách xưng hô của người nhỏ với người lớn. 
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— “Ông hãy đến chỗ Sa-môn Cù-đàm nói 
như vây: “Cù-đàm không thường muốn an ủi 
tất cả chúng sanh và khen ngợi an ủi tất cả 
chúng sanh phải không?° Nếu nói là không, 
thì ông nên nói rằng: “Vậy, Cù-đàm có khác øì 
với kẻ phàm ngu sỉ?? Nếu trả lời là thường 
muốn an ủi tất cả chúng sanh và khen ngợi an 
ủi tất cả chúng sanh, thì ông nên hỏi lại rằng: 
“Nếu muốn an ủi tất cả chúng sanh, vậy thì vì 
sao chỉ vì một hạng người này nói pháp mà 
không vì một hạng người kia mà nói pháp?? 
Hỏi như vậy thì đó gọi là “Tật-lê luận? sẽ làm 
cho Sa-môn Cù-đàm muốn nói cũng không 
được, không muốn nói cũng không được.” 

Bây giờ, thôn trưởng Đao Sư Thị được sự 
khuyến khích của Ni-kiên rôi, đi đến chỗ Phật 
cung kính chào hỏi; sau khi cung kính chào hỏi 
xong ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, Ngài há không thường muốn 
an ủi tất cả chúng sanh và khen ngợi nói lời an ủi 
tật cả chúng sanh?” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Lúc nào Như Lai cũng thương xót, an ủi tất 
cả chúng sanh và lúc nào cũng khen ngợi nói lời 
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an ủi tât cả chúng sanh.” 

Thôn trưởng bạch Phật rẵng: 

“Nếu như vậy, thì tại sao Như Lai chỉ vì một 
hạng người này nói pháp, mà không vì một hạng 
người kia nói pháp?” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Bây giờ, Ta hỏi ông, ông cứ tùy ý mà đáp 
cho Ta. 

“Này thôn trưởng, thí như có ba loại ruộng: 
Loại ruộng thứ nhất thì mầu mỡ, phì nhiêu; loại 
ruộng thứ hai thì trung bình; loại ruộng thứ ba thì 
căn côi. 

“Thế nảo thôn trưởng, người chủ của những 
đám ruộng kia, trước tiên cày bừa, gieo giống 
vào đám ruộng nào?” 

Thôn trưởng nói: 

“Thưa Củ-đàm, trước tiên là phải cày bừa, 
øieo giông xuống đám ruộng mâu mỡ phì nhiêu 
nhất.” 

“Này thôn trưởng, kế đến lại phải cày bừa, 
øieo giỗng xuông đám ruộng nào?” 

Thôn trưởng nói: 

“Thưa Cù-đàm, kế đến cày bừa, gieo giống 
xuống đám ruộng trung bình.” 
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— Phật bảo thôn trưởng: 

“Kê đến lại phải cày bừa, gieo giỗng xuống 
đám ruộng nào?” 

Thôn trưởng thưa: 

“Kế đến cày bừa, gieo giống xuống đám 
ruộng căn côi xâu nhất.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Vì sao như vậy?” 

Thôn trưởng thưa: 

“Vì họ không muốn bỏ phế ruộng chỉ giữ lại 
giỗng mà thôi!” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Ta cũng như vậy, như đám ruộng mâu mỡ, 
phì nhiêu kia, các Ty-kheo Ty-kheo-n1 của Ta lại 
cũng như vậy. Ta thường vì họ mà giảng nói 
Chánh pháp, lúc đầu, khoảng giữa và sau cùng 
đều thiện, nghĩa thiện, vị thiện, thanh tịnh thuần 
nhất, phạm hạnh thanh bạch, khai thị rõ ràng. 
Sau khi họ nghe pháp rồi, nương vào nhà của Ta, 
đạo của Ta, sự che chở của Ta, bóng mát của Ta, 
đường hướng của Ta, lúc nào cũng dùng tịnh 
nhãn nhìn theo Ta mà sông và tự nghĩ như vây: 
“Những pháp mà Phật đã nói ra, ta đều thọ trì, 
luôn luôn đem lại cho ta ý nghĩa lợi ích và sông 
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an Ổn an vui.” 

“Này thôn trưởng, như đám ruộng trung bình 
kia, các đệ tử Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di của Ta cũng 
lại như vậy. Ta cũng vì họ giảng nói Chánh pháp 
ban đâu, khoảng giữa, sau cùng đều thiện, nghĩa 
thiện, vị thiện, thanh tịnh thuân nhất, phạm hạnh 
thanh bạch, khai thị rõ ràng. Sau khi họ nghe 
pháp xong, nương vào nhà của Ta, đạo của Ta, 
sự che chở của Ta, bóng mát của Ta, đường 
hướng của Ta, mà lúc nào cũng dùng tịnh nhãn 
nhìn theo Ta mà sông và nghĩ như vây: “Những 
pháp Thế Tôn đã nói ra ta đêu. thọ trì luôn luôn 
đem lại cho ta ý nghĩa lợi ích, sống an ôn, an lạc. 

“Này thôn trưởng, như đám ruộng xâu nhất 
của nhà nông kia, cũng vậy, Ta vì các dị học 
ngoại đạo Ni-kiên Tử, cũng vì họ mà nói pháp, 
pháp ban đâu, khoảng giữa, sau cùng đều thiện, 
nghĩa thiện, vị thiện, thanh tịnh thuần nhất, phạm 
hạnh thanh bạch, khai thị rõ ràng. Song đôi với 
những người ít nghe pháp, Ta cũng vì họ mà nói 
và những người nghe pháp nhiêu Ta cũng vì họ 
mà nói. Nhưng trong số những người này, đối 
với việc khéo nói pháp của Ta, đạt được một câu 
pháp mà biết được ý nghĩa của nó, thì cũng lại 
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_ nhờ nghĩa lợi này mà sống yên ốn an lạc mãi 
mãi.” 

Bây giờ, thôn trưởng bạch Phật: 

“Thật là kỳ diệu, Thế Tôn! Ngài đã khéo nói 
thí dụ về ba loại ruộng như vậy.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Ông hãy lắng nghe Ta cho thí dụ khác: Như 
một người có ba loại đồ vật đựng nước: loại thứ 
nhất không bị thủng, không bị hư, cũng không bị 
thâm rỉ; loại thứ hai tuy không bị thủng, không bị 
hư, nhưng bị thấm rỉ; loại thứ ba thì vừa bị thủng, 
vừa bị hư, lại vừa bị thắm rỉ nữa. 

“Thế nào, thôn trưởng, trong ba loại đồ đó 
người kia sẽ chọn loại nào đề đựng nước sạch?” 

Thôn trưởng nói: 

“Thưa Cù-đàm, trước hết là nên dùng loại 
không bị thủng, không bị hư, không bị thấm rỉ để 
đựng nước.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Tiếp đến lại nên dùng loại nảo để đựng 
nước?” 

Thôn trưởng nói: 

“Thưa Cù-đàm, kế đến nên đem loại không bị 
thủng, không bị hư, nhưng bị thấm rỉ để đựng 
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nước.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Hai loại kia đã đây rồi, sau cùng lại dùng 
loại nào để đựng nước?” 

Thôn trưởng nói: 

“Sau cùng phải dùng loại vừa bị thủng, bị hư, 
bị thâm rỉ để đựng nước thôi! Vì sao? Vì chỉ tạm 
thời dùng vảo việc nhỏ trong chốc lát.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Giống như loại đồ của người kia không bị 
thủng, không bị hư, không bị thâm rỉ, các đệ tử 
Ty-kheo, T-kheo-nI của Ta lại cũng như vậy. Ta 
thường vì họ giảng nói Chánh pháp,... cho đến 
luôn luôn vì nghĩa lợi, mà sống an Ôn an vui. 

“Giống như loại đồ thứ hai tuy không bị 
thủng, không bị hư, nhưng lại bị thâm rỉ, các đệ 
tử Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di của Ta lại cũng như vậy. 
Ta thường vì họ giảng nói Chánh pháp,... cho 
đến luôn luôn vì nghĩa lợi, mà sống an ôn an vui. 

“Giông như loại đồ thứ ba vừa bị thủng, bị 
hư, bị thâm rỉ; các đệ tử dị học ngoại đạo của NI- 
kiên lại cũng như vậy. Ta thường vì họ giảng nói 
Chánh pháp, ban đầu, khoảng giữa, sau cùng đều 
thiện, nghĩa thiện, vị thiện, hoàn toàn thanh tịnh 


148 TẠP A-HÀM (II) 


_ thuân nhất, phạm hạnh thanh bạch, khai thị rõ 
ràng, dù nhiều hay ít Ta cũng vì họ mà nói. Nêu 
đối với một câu nói pháp của Ta mà họ biết được 
nghĩa của nó, thì cũng được sông an ổn, an vui 
mãi mãi.” 

Lúc thôn trưởng Đao Sư Thị nghe những gì 
Phật nói, tâm sợ hãi vô cùng, lông toàn thân 
dựng đứng lên, liên đến trước Phật lễ dưới chân, 
sám hồi những lỗi lầm: 

“Bạch Thế Tôn, con như ngu, như sỉ, không 
tốt, không hiểu biết; đối với Thế Tôn con đã 
nói những lời lừa dối hư trá không chân thật.” 

Sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy 
hỷ làm lễ mà lui. 

M 


KINH 916. ĐAO SƯ THỊ (3)°2 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Hảo y Yêm-la 
tại thôn Na-la. Bấy giờ có thôn trưởng Đao Sư 
Thị đệ tử của Ni-kiên, đến chỗ Phật đảnh lễ 
dưới chân, rồi ngôi lui qua một bên. Lúc ấy 
Thế Tôn bảo thôn trưởng: 


52. Päli, S. 42.8. Sankha. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 32 749 


“Ông muôn bàn luận về những vân để gì? - 
Ni-kiên Nhã-đề Tử đã nói những gì?” 

Thôn trưởng nói: 

“Ni-kiên Nhã-đề Tử nói: Người sát sanh, tất 
cả đêu đọa vào trong địa ngục. Vì hành nhiều, 
nên sẽ dẫn đến nơi đó”°. Cũng vậy, trộm cắp, tả 
dâm, nói dối cũng đều đọa vào trong địa ngục, vì 
hành nhiều, nên sẽ dẫn đến nơi đó.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Nêu như Ni-kiên Nhã-đề Tử nói: Người sát 
sanh, tật cả đều đọa vào trong địa ngục. Vì hành 
nhiều, nên sẽ dẫn đến nơi đó. Nếu vậy, sẽ không 
có chúng sanh đọa vào trong địa ngục! Vậy này 
thôn trưởng, ý ông thế nào? Những chúng sanh 
nào bất cứ lúc nào cũng có tâm sát sanh? Lúc nào 
họ lại có tâm không sát sanh,... cho đến lúc nào 
có tâm nói dối, lúc nào có tâm không nói dối?” 

Thôn trưởng bạch Phật rẵng: 

“Bạch Thế Tôn, đối với ngày đêm, con người 
ít khi có tâm sát sanh,... cho đến ít khi có tâm 
nói dối, mà phần nhiều là không có tâm sát 
sanh,... cho đến nói dối.” 

Phật bảo thôn trưởng: 


53. Pãli: yambahulam yambahulam tena tena nïyaff ti, nó bị lôi kéo đi bởi những gì mà nó 
hành nhiều. 
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“Nêu như vậy, há chắng phải không có 
người đọa vào trong địa ngục sao? Như những gì 
Ni-kiền Nhã-đề Tử nói: Người sát sanh, tất cả 
đều đọa vào trong địa ngục, vì hành nhiều, nên sẽ 
dẫn đến nơi đó,... cho đến nói dôi cũng lại như 
vậy.' 

“Này thôn trưởng, bậc Đại Sư kia, xuất hiện ở 
thế gian, băng giác tưởng suy lường, nhập vào 
cõi giác tưởng mà an trú; đối với địa vị phàm phu 
tự đặt những điều được nói, nói, suy lường theo ý 
riêng, vì các đệ tử mà nói pháp như vây: “Ai sát 
sanh, tất cả đêu đọa vào trong địa ngục, vì đã tập 
hành nhiều nên sẽ dẫn đến nơi đó,... cho đến nói 
dối cũng lại như vậy.' Các đệ tử của vị ây, nêu 
tin vào những lời nói ây, cho răng: “Đại Sư của ta 
biết những øì cần biết, thấy những gì cân thấy, có 
thê vì các đệ tử nói như vây: “Nếu ai sát sanh thì 
tất cả đều đọa vào trong địa ngục vì đã tập hành 
nhiêu nên sẽ dẫn đến nơi đó. Ta vốn có tâm sát 
sanh, trộm cắp, tà đâm, nói dôi nên sẽ bị đọa vào 
trong địa ngục.” Vì mắc vào tri kiên như vậy.... 
cho đến không bỏ được tri kiến này, nên chắng 
chán cái nghiệp kia, chăng biết hôi cải nó; và đối 
với đời vị lai cũng chắng bỏ được sát sanh,... cho 
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đến chăng bỏ được nói dối. Ý giải thoát”! của - 
họ không đây đủ, tuệ giải thoát cũng không đây 
đủ; vì ý giải thoát đã không đây đủ, tuệ giải thoát 
không đây đủ, nên đó là tà kiên hủy báng Hiền 
thánh. Vì nhân duyên tà kiến, nên sau khi thân 
hoại mạng chung sẽ sanh vào trong đường ác địa 
ngục. 

“Như vậy, này thôn trưởng, có nhân, có 


duyên chúng sanh phiên não”; có nhân, có duyên 


mà nghiệp của chúng sanh phiền não "5. 

“Này thôn trưởng, Như Lai, Ứng Cúng, Đắng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn xuất hiện ở 
đời, thường vì chúng sanh mà quở trách việc sát 
sanh, khen ngợi việc không sát sanh; quở trách 
việc trộm cắp, tà dâm, nói dối, mà khen ngợi việc 
không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và 
thường đem pháp này giáo hóa, nhắc nhở lại các 
bậc Thanh văn làm cho tin ưa, nhớ đến là: “Đại 
Sư của ta biết rõ những điều cân biết, thây những 
điều cần thấy, nên quở trách việc sát sanh, khen 
5 Ý giải thoát ‡# ƒ# lít › tức tâm giải thoát. Pãli: cetovimutti. 


55. Hán: phiền não Ii lấ : ở đây được hiểu là ô nhiễm. 
56. Tức nghiệp bị ô nhiễm. 
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_ ngợi việc không sát sanh,... cho đến quở trách 
việc nói dối, khen ngợi việc không nói dối. Từ 
trước tới nay, vì ta ngu s1 không có trí tuệ nên có 
tâm sát sanh, do đó nên nay ta tự ăn năn trách 
mình." Tuy không thê làm cho những nghiệp kia 
không sanh khởi nữa, nhưng nhờ vào sự ăn năn 
tự trách này, mà đời vị lai xa lìa được sát sanh,... 
cho đến xa lìa được trộm cắp, tà dâm, nói đối và 
cũng được chánh ý giải thoát đầy đủ, tuệ giải 
thoát đây đủ. Khi ý giải thoát, tuệ giải thoát đã 
đây đủ rôi, sẽ không còn hủy báng Hiển thánh 
nữa, thành tựu được chánh khiến. Vì nhờ chánh 
kiến nên được sanh về đường lành ở cõi trời. 

“Như vậy, này thôn trưởng, có nhân, có 
duyên khiến nghiệp của chúng sanh phiền não 
hay thanh tịnh. 

“Này thôn trưởng, Thánh đệ tử đa văn kia 
phải học như vây: “Tùy theo ngày đêm mà quán 
sát biết có tâm sát sanh khởi ít, biết có tâm không 
sát sanh khởi nhiều. Nếu có tâm sát sanh, thì sẽ 
ăn năn tự trách mình là chắng đúng, chăng tốt. 
Nếu không có tâm sát sanh, thì sẽ không có sự 
oán thù, tâm sanh tùy hỷ. Do tùy hý, hoan hỷ 
sanh. Do hoan hỷ sanh, tâm khinh an. Do tâm 
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khinh an, tâm cảm thọ lạc. Do cảm thọ lạc, tâm 
định. Do tâm định, tâm của vị Thánh đệ tử câu 
hữu với Từ, không còn oán hận, không còn ganh 
ghét, không còn sân nhué, rộng lớn vô cùng, bao 
trùm cả một phương, an trụ chánh thọ. Từ hai 
phương, ba phương cho đến bốn phương, bốn 
bên trên, dưới khắp cả thế gian tâm đều câu hữu 
với Từ, không còn oán hận, không còn ganh 
ghét, không còn sân nhuế, rộng lớn vô cùng, nếu 
khéo tu tập đầy khắp các phương, an trụ chánh 
thọ đây đủ.” 

Bấy ĐIỜ, Thế Tôn dùng móng tay quệt một tí 
đất rôi bảo thôn trưởng Đao Sư Thị răng: 

“Thế nào thôn trưởng, đất trong móng tay Ta 
là nhiều hay đất đại địa nhiều?” 

Thôn trưởng bạch Phật rẵng: 

“Bạch Thế Tôn, đất trong móng tay tất là ít so 
với đât đại địa vô lượng vô số.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Như đất đã quệt ở trên là quá ít so với số đất 
đại địa vô lượng. Cũng vậy, đôi với người tu tập 
tâm câu hữu với Từ, tu tập nhiêu, các nghiệp có 
sô lượng như đất đã quệt ở trên, không thể mang 
đi, không thể khiến trụ. Cũng vậy, nếu dùng tâm 


154 TẠP A-HÀM (II) 


_ Bi để đôi trị với trộm căp, dùng tâm Hỷ đề đôi 
trị với tà dâm, dùng tâm Xả để đối trị với nói dối, 
thì sẽ không so sánh được!” 

Trong khi Phật nói những lời này, thôn 
trưởng Đao Sư Thị, xa lìa trần cấu, đắc pháp 
nhãn tịnh. Thôn trưởng thấy pháp, đắc pháp, hiểu 
pháp, biết pháp, thâm nhập pháp, xa lìa các nghi 
hoặc, không do người khác, không theo người 
khác, được vô sở úy ở trong Chánh pháp luật. Từ 
chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại y phục, quỳ gối bên 
hữu sát đất, chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con đã được độ! Bạch Thế 
Tôn, con đã siêu việt! Bạch Thể Tôn, hôm nay 
con xin nương về Phật, nương về Pháp, nương vê 
Tăng Tỳy-kheo, suốt đời con xin làm Ưu-bà-tắc. 
Thí như người muôn tìm đèn sáng, lấy đuôi ngựa 
làm tim đèn, muốn thối cho lửa bừng lên, nhưng 
cuỗi cùng không được sáng, cũng chỉ tự làm mệt 
mình chứ đèn thì không bao giờ sáng. Con cũng 
như vậy, muôn tìm minh trí nơi các Ni-kiên Tử 
ngu si, mà gân gũi với ngu si, hòa hợp với ngu sĩ, 
phụng sự một cách ngu s1, cũng chỉ tự làm khổ 
mệt mình, chứ không bao giờ được minh trí. Cho 
nên, hôm nay lần thứ hai con xin nương về Phật, 
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nay trở đi, đôi với Ni-kiền Tử ngu sĩ, không tốt, 
không hiểu biết kia ít tin, ít kính, ít quý mến, ít 
nhớ đến, nay xa lìa họ. Thê nên, hôm nay lần thứ 
ba con xin nương về Phật, nương về Pháp, nương 
về Tăng Tỳ-kheo, nguyện suốt đời làm Ưu-bà- 
tắc, tự làm sạch tâm mình.” 

Sau khi thôn trưởng Đao Sư Thị nghe những 
gì Đức Phật dạy, hoan hý tùy hý, làm lễ mà lui. 

M 
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KINH 917. TAM CHỦÚNG ĐIÊU MÃ"? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Thế gian có ba loại ngựa để điều phục 
Những øì là ba? Có loại nhanh nhạy hoàn toàn, 
nhưng sắc không hoàn toàn, hình thê không đây 
đủ; có loại ngựa sắc hoàn toàn, nhanh nhạy hoàn 
toàn, nhưng hình thế không đây đủ; có loại ngựa 
nhanh nhạy hoản toàn, sắc hoàn toàn và hình thế 
đây đủ. Cũng vậy, có ba hạng người điều phục 
được. Những øì là ba? Có hạng người bén nhạy 
hoàn toàn, nhưng sắc không hoàn toàn, hình thể 
không đầy đủ; có hạng người bén nhạy hoàn 
toàn, sắc hoàn toàn, nhưng hình thê không đây 
đủ; có hạng người bén nhạy hoàn toàn, sắc hoàn 
toàn và hình thê cũng đây đủ. 

“Này Tỳ-kheo, thể nào là hạng người bén 
nhạy hoàn toàn, nhưng sắc không toàn vẹn, 


5 Ấn Thuận Hội Biên, tương ưng 43, “Mã tương ưng” gồm mười kinh, 13257-13266 
(Đại Chánh, 917-926). Phần lớn tương đương các kinh thuộc Anguttara. Đại Chánh 
kinh 917, Pãli, A. 3.137. Assakhalunka. Cf. N°100(143) 

58 Điều mã š#jj Ƒ§ N?100(143): bất điều chỉ mã, ngựa chưa được huấn luyện. Päii: 
assakhaluika. 
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hình thể không đây đủ, không điều phục 
được? Hạng người biết như thật rằng “Đây là 
Khổ'?, “Đây là Khổ tập?, “Đây là Khổ diệt, “Đây 
là Khổ diệt đạo?. Quán như vậy mà đoạn tận 
ba kết: thân kiến, giới thủ và nghỉ. Đoạn tận ba 
kết này thì được Tu-đà-hoàn, không còn bị rơi 
vào pháp đường ác, quyết định hướng đến 

Chánh giác; chỉ còn bảy lần qua lại Trời, 

Người, rốt ráo thoát khổ. Đó gọi là bén nhạy 
hoàn toàn. Thế nào là sắc không đầy đủ? Nếu 
có ai hỏi về Luận, Luật mà không thể dùng lời 
nói, ý nghĩa đầy đủ để theo đó thứ tự trình bày 
đây đủ, đó gọi là sắc không đầy đủ. Thế nào là 
hình thể không đầy đủ? Chắng phải đức lớn, 
tiếng tăm, mà cảm hóa đến những thứ như: y 

phục, đồ ăn thức uống, øiường năm, thuốc 
men. Đó gọi là người bén nhạy hoàn toàn, 
nhưng sắc không đầy đủ và hình thể không đầy 
đủ. 

“Thế nào gọi là hạng người bén nhạy hoàn 
toàn, sắc đầy đủ, nhưng hình thể không đầy đủ? 
Hạng người biết như thật răng “Đây là Khôổ', 
“Đây là Khô tập', “Đây là Khô diệt, 'Đây là Khô 
diệt đạo"... cho đến rốt ráo thoát khổ, đó gọi là 
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bén nhạy hoàn toàn. Thế nào là sắc đây đủ? 
Nếu có người hỏi về Luận, Luật... co đến có thể 
vì họ mà giải nói, đó gọi là sắc đầy đủ. Thế nào 
gọi là hình thể không đây đủ? Chắng phải đức 
lớn, tiếng tăm, nên không thể cảm hóa đến: y 
phục, đồ ăn thức uông, ngọa cụ, thuộc men, đó 
gọi là người bén nhạy hoàn toàn, sắc đây đủ, 
nhưng hình thể không đây đủ. 

“Thế nào là hạng người bén nhạy hoàn toàn, 
sắc đây đủ, hình thể đây đủ? Hạng người biết 
như thật răng “Đây là Khổ”, “Đây là Khô tập', 
“Đây là Khô diệt, “Đây là Khô diệt đạo... cho 
đến rôt ráo thoát khổ, thi đó gọi là nhạy bén hoàn 
toàn. Thế nảo là sắc đầy đủ? Nếu có ai hỏi về 
Luận, Luật... cho đến có thể giải nói, đó gọi là 
sắc đây đủ. Những øì là hình thể đầy đủ? Đức 
lớn, tiếng tăm,... cho đến ngọa Cụ, thuốc men, đó 
gọi là hình thể đây đủ; và đó cũng gọi là hạng 
người bén nhạy hoàn toàn, sắc đầy đủ, hình thể 
đây đủ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo 
nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

M 
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KINH 918. THUẬN LƯƠNG MÃ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ Đức Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Thể gian có ba loại ngựa tốt. Những øì là 
ba? Có loại ngựa nhanh nhạy đầy đủ, nhưng 
sắc chắng đầy đủ, hình thể chắng đầy đủ; có 

loại ngựa nhanh nhạy đầy đủ, sắc đây đủ, 

nhưng hình thể không đây đủ; có loại ngựa 
nhanh nhạy đây đủ, sắc đây đủ, hình thể đây 
đủ. Ở trong Chánh pháp luật cũng có ba hàng 
thiẹn nam. Những øì là ba? Có hàng thiện 
nam nhanh nhạy đầy đủ, nhưng sắc không 
đây đủ, hình thể chăng đây đủ; có hàng thiện 
nam nhanh nhạy đầy đủ, sắc đây đủ, nhưng 
hình thể không đây đủ; có hàng thiện nam 
nhanh nhạy đây đủ, sắc đây đủ, hình thể đầy 
đủ. 

“Thé nào là hàng thiện nam nhanh nhạy 
đây đủ, nhưng sắc không đầy đủ, hình thể 
không đây đủ? Hàng thiện nam biết như thật 
về Khổ Thánh để, biết như thật về sự Tập 


59. PäIi, A. 3.138 Assadassa. Cf. N°100(144). 
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__ khởi khổ Thánh đề, biết như thật về sự Diệt 
tận khổ Thánh đề, biết như thật về Con đường 
đưa đến sự Diệt tận khổ Thánh để. Khi đã biết 
như vậy, đã thấy như vậy rồi, trừ được năm 
hạ phần kết sử đó là: thân kiến, giới thủ, nghỉ, 
tham dục và sân nhuế. Sau khi đã đoạn được 
năm hạ phân kết sử này rồi thì được Sanh 
Bát-niết-bàn, chứng A-na-hàm, không sanh 
trở lại cối đời này nữa. Đó gọi là hàng thiện 
nam nhanh nhạy đầy đủ. Thế nào là sắc không 
đây đủ? Nếu có ai hỏi về Luận, Luật mà 
không có khả năng hiểu rõ hình thức cũng 
như ý nghĩa của nó để theo đó lần lượt quyết 
định giải nói, đó gọi là sắc không đây đủ. Thế 
nào là hình thể không đây đủ? Chẳng phải 
tiếng tăm, đức lớn, mà có khả năng cảm hóa 
tài lợi, cũng dường, y phục, đồ ăn thức uống, 
thuốc men tùy bệnh, đó gọi là hàng thiện nam 
nhanh nhạy đây đủ, nhưng sắc chẳng đầy đủ, 
hình thể chắng đầy đủ. 

“Thế nào là nhanh nhạy đây đủ, sắc đây đủ, 
nhưng hình thể chăng đây đủ? Hàng thiện nam 
biết như thật về Khổ Thánh để này.... cho đến đạt 
được Sanh Bát-niễt-bàn, chứng A-na-hàm, không 
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sanh trở lại đời này nữa, đó gọi là nhanh nhạy 
đây đủ. Thê nào là sắc đầy đủ? Nếu có ai hỏi về 
Luận, Luật, có khả năng đem văn nghĩa lần lượt 
tùy thuận quyết định mà giải nói, thì đó gọi là sắc 
đây đủ. Thế nào là hình thể chăng đây đủ? Chăng 
phải tiếng tăm, đức lớn, mà có khả năng cảm hóa 
tài lợi, cúng dường, y phục, đồ ăn thức uống, 
thuốc men tùy bệnh, thì đó gọi là thiện nam 
nhanh nhạy đây đủ, sắc đây đủ, nhưng hình thê 
chắng đây đủ. 

“Thể nào là thiện nam nhanh nhạy đây đủ, 
sắc đây đủ, hình thể đầy đủ? Hàng thiện nam 
biết như thật về Khô Thánh đề này.... cho đến 

chứng đạt Sanh Bát-niết-bàn A-na-hàm, 
không còn sanh trở lại cõi đời này nữa, đó gọi 
là nhanh nhạy đầy đủ. Thế nào là sắc đây đủ? 
Nếu có ai hỏi về Luận, Luật,... c#ø đến mà vì 

họ giải nói, đó gọi là sắc đầy đủ. Thế nào là 
hình thể đây đủ? Là tiếng tăm, đức lớn có khả 
năng cảm hóa tài lợi.... cho đến các loại thuốc 
men, thì đó gọi là hình thể đây đủ, đó cũng gọi 
là hành thiện nam nhanh nhạy đầy đủ, sắc đây 
đủ, hình thể đầy đủ.” 
Sau khi Phật dạy kinh này xong, các Ty-kheo 
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_ nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ vâng làm. 
LÌ 
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TẠP A HÀM QUYÊN 33 


KINH 919! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà tại thành Vương xá. Bây giờ Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Thế gian có ba loại ngựa hay. Những gì là 
ba? Có loại ngựa có đủ sự nhanh nhẹn, nhưng 
chắng có đủ sắc, chăng có đủ hình thể; có loại 
ngựa có đủ nhanh nhẹn, có đủ sắc, nhưng chắng 
có đủ hình thể; có loại ngựa có đủ nhanh nhẹn, 
có đủ sắc, cũng có đủ hình thể. Cũng vậy, ở trong 
Pháp luật này có ba hàng thiện nam. Những øì là 
ba? Có hàng thiện nam có đủ nhanh nhẹn, nhưng 
chắng có đủ sắc, chăng có đủ hình thể; có hàng 
thiện nam có đủ nhanh nhẹn, có đủ sắc, nhưng 
chăng có đủ hình thể; có hàng thiện nam có đủ 
nhanh nhẹn, có đủ sắc, có đủ hình thê. 

“Thế nào là hàng thiện nam có đủ nhanh 
nhẹn, nhưng chắng có đủ sắc, chắng có đủ hình 
thể? Hàng thiện nam biết như thật “Đây là Khổ 


1. Đại Chánh, quyển 33. Án Thuận Hội Biên, “43. Tương ưng Mã” tiếp theo. Quốc Dịch 
quyền 46. Pãli, A. 3.139 Assäjãnuya; 9.22 Khaluñka. Tham chiếu, N9100(145). 
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_ Thánh để”, biết như thật “Đây là Khổ tập Thánh 
đế”, biết như thật “Đây là Khổ diệt Thánh để, 
biết như thật “Đây là Khổ diệt đạo Thánh để”. 
Biết như vậy, thây như vậy, tâm giải thoát dục 
hữu lậu, tâm giải thoát hữu hữu lậu, tâm giải 
thoát vô minh hữu lậu, biết răng “Ta, sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau 
nữa”, đó gọi là có đủ nhanh nhẹn. Thê nào là 
chắng có đủ sắc? Nếu có ai hỏi về Luận, Luật”... 
cho đến không thê vì người mà giải nói, đó gọi là 
chăng có đủ sắc. Thế nào là chắng có đủ hình 
thể? Chăng phải tiêng tăm, đức lớn,... cho đến 
chắng cảm hóa được thuốc men các loại, đó gọi 
là chắng có đủ hình thê, hay đó cũng gọi là thiện 
nam có đủ nhanh nhẹn, nhưng chăng có đủ sắc, 
chăng có đủ hình thẻ. 

“Thế nào là hàng thiện nam có đủ nhanh 
nhẹn, có đủ sắc, nhưng chắng có đủ hình thể? 
Hàng thiện nam biết như thật “Đây là Khổ Thánh 
đề,... cho đến không còn tái sanh đời sau nữa", đó 
gọi là có đủ nhanh nhạy. Thế nào là có đủ sắc? 
Nếu có ai hỏi về Luận, Luật,... cho đến có thể vì 


2. Bản Päãli: abhidhamme abhivinaye pañham, hỏi về Thắng pháp, Thắng luật. 
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họ quyết định giải nói, đó gọi là có đủ sắc. Thê _ 
nào là chắng có đủ hình thể? Chắng phải tiếng 
tăm, đức lớn,... cho đến không thê cảm hóa được 
thuốc men các loại, đó gọi là hàng thiện nam có 
đủ nhanh nhẹn, có đủ sắc, nhưng chẳng có đủ 
hình thê. 

“Thế nào là hàng thiện nam có đủ nhanh 
nhẹn, có đủ sắc, cũng có đủ hình thê? Hàng thiện 
nam biết như thật “Đây là Khô Thánh đế,... cho 
đến không còn tái sanh đời sau nữa', đó gọi là có 
đủ nhanh nhẹn. Thể nào là sắc có đủ? Hàng thiện 
nam nếu có ai hỏi về Luận, Luật,.. cho đến có 
thể vì họ quyết định giải nói, đó gọi là có đủ sắc. 
Thế nào là có đủ hình thể? Hàng thiện nam tiếng 
tăm, đức lớn,... co đến thể cảm hóa thuốc men 
các loại, đó gọi có đủ hình thê, hay đó gọi là 
hàng thiện nam có đủ nhanh nhẹn, có đủ sắc, có 
đủ hình thê.” 

Sau khi Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ- 
kheo nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


166 TẠP A-HÀM (II) 


KINH 920. TAMổ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà tại thành Vương xá. Bây giờ Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Thế gian có ba loại ngựa tốt được vua dùng 
để kéo xe. Những gì là ba? Loại ngựa tốt có đủ 
sắc, có đủ lực, có đủ nhanh nhẹn. Cũng vậy, ở 
Chánh pháp luật cũng có ba hàng thiện nam, là 
nơi thế gian phụng sự, cúng dường cung kính, là 
ruộng phước trên hết. Những gì là ba? Hàng 
thiện nam có đủ sắc, có đủ lực, có đủ nhanh 
nhẹn. 

“Thế nào là có đủ sắc? Là hàng thiện nam 
sông an trụ tịnh giới, luật nghi Ba-la-đê-mộc- 
xoa, có đầy đủ oai nghi hành xử, thấy tội vi tế 
thường phát sanh lòng sợ hãi, thọ trì học giới. Đó 
gọi là có đủ sắc. Thế nào là có đủ lực? Đối với 
pháp ác bất thiện đã sanh khiên đoạn diệt, phát 
khởi ý dục, tinh cần phương tiện, nhiếp thọ tăng 
trưởng. Đôi với pháp ác bất thiện chưa sanh 
không cho sanh khởi, phát khởi ý dục, tỉnh cần 
phương tiện, nhiếp thọ tăng trưởng. Đối với pháp 


3. Pãli, A.94-96 Ãjãniya. Cí. N9°100(146). 
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thiện chưa sanh khiên sanh khởi, phát khởi ý 
dục, tinh cần phương tiện, nhiếp thọ tăng trưởng. 
Đối với pháp thiện đã sanh, an trụ không cho 
mất, phát khởi ý dục, tinh cân phương tiện, nhiếp 
thọ tăng trưởng. Đó gọi là có đủ lực. Thế nảo là 
có đủ nhanh nhẹn? Là biết như thật “Đây là Khổ 
Thánh để”,... cho đến đạt được A-la-hán, không 
còn tái sanh đời sau nữa, đó gọi là có đủ nhanh 
nhẹn, hay gọi là hàng thiện nam có đủ sắc, có đủ 
lực, có đủ nhanh nhẹn.” 

Sau khi Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ- 
kheo nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


M 


KINH 921. TỪ' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà tại thành Vương xá. Bây giờ Thê Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Ngựa tôt thê gian có đủ bôn năng lực”, nên 
biệt chúng được vua dùng đề kéo xe. Những gi là 
4. Päali, A. 4.256-257. Äjãniya. Cf. N9100(147). 


5 Để bản: năng §š- Tống-Nguyên-Minh: chủng ƒ§› Bản Pali: rañño bhaddo 
assäjãniyo, ngựa tốt khôn ngoan của vua. 
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_ bên? Đó là khôn ngoan, nhanh nhẹn, kham 
năng, thuần tánh”. Cũng vậy, hàng thiện nam 
thành tựu bốn đức, được thế gian tôn trọng, 
phụng sự cúng dường, là đám ruộng phước trên 
hết. Những gì là bốn? Là thiện nam thành tựu 
giới thần vô học, định thân vô học, tuệ thân vô 
học và giải thoát thân vô học.” 

Sau khi Đức Phật nói kinh này xong, các 
Tỳ-kheo nghe những øì Phật đã dạy. hoan hỷ 
phụng hành. 

M 


S.. Hán: hiền thiện ##š ‡#$ : Pãli: bhaddo; xem cht. 6 ở trên. 
” Bốn yếu tố, theo bản Pali: vannasampanno, balasampanno, javasampamno, 
ãrohaparinähasampanno: có sắc, có lực, có sự nhanh nhẹn, có thân hình cao lớn. 
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KINH 922. TIÊN ẢNH? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà tại thành Vương xá. Bây giờ Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Thế Ø1an có bốn loại ngựa tốt. Có loại ngựa 
tốt đóng vào xe làm xe thăng băng, nhìn thây 
bóng roi liền chạy nhanh, biết cách nhìn những 
động tác người điều khiến, nhanh chậm, phải trái 
theo ý người điều khiến. Này Tỳ-kheo, đó là cái 
đức thứ nhất của con ngựa tốt thế gian. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, thế gian có loại ngựa tốt 
không thê nhìn bóng roi mà tự sợ hãi, nhưng nêu 
dùng roi gậy chạm vào lông đuôi của nó, có thê 
làm cho nó sợ hãi chạy nhanh, tùy theo ý của 
người điều khiến mà chạy nhanh hay chậm, bên 
phải hay bên trái. Đó gọi là loại ngựa tốt thứ hai 
thế gian. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, hoặc thế gian có loại ngựa 
tốt không thể nhìn bóng roi hay để chạm vào 
lông da mới có thê theo ý người, mà phải dùng 
đến roi gậy đánh nhẹ vào da thịt, mới có thể sợ 


8. Bóng roi. Pãli, A. 4.113 Patoda. Cfí. N°100(148). 
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_ hãi chạy, theo ý người điêu khiến, chạy nhanh 
hay chậm, bên phải hay bên trải, này Ty-kheo, đó 
gọi là ngựa tốt thứ ba. 

“Lại nữa, Ty-kheo, thế gian có loại ngựa tốt 
không thể nhìn bóng roi và chạm vào lông da, 
hay đánh nhẹ vào da thịt, mà phải dùng dùi sắt 
đâm vào thân, xuyên suốt qua da, đả thương 
xương cốt, khi đó ngựa mới kinh hãi kéo xe, trên 
đường chậm hay nhanh, phải hay trái theo ý 
n"ĐØƯỜI điều khiến, đó øọI là loại ngựa tốt thứ tư 
của thế gian. 

“Cũng vậy, trong Chánh pháp luật cũng có 
bốn hàng thiện nam. Những øì là bốn? Hàng 
thiện nam khi nghe những người nam người nữ 
chòm xóm láng giêng khác bị tật bệnh khốn khổ 
cho đến sắp chết; nghe vậy liền phát sanh lòng 
sợ hãi với chánh tư duy, như con ngựa tốt kia chỉ 
cần nhìn bóng roi là điều khiển nó được. Đó ĐỌI 
là hàng thiện nam thứ nhất ở trong Chánh pháp 
luật có khả năng tự điều phục. 

“Lại nữa, có hàng thiện nam không do nghe 
những người nam người nữ chòm xóm láng 
giêng khác bị khổ vì lão bệnh tử sanh lòng sợ 
hãi với chánh tư duy, nhưng phải thấy những 
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người nam người nữ chòm xóm láng giêng - 
khác bị khô vì lão bệnh tử thì mới sanh lòng sợ 
hãi với chánh tư duy, như con ngựa tốt kia cần 
chạm vào lông đuôi của nó, thì có thể nhanh 
chóng điêu phục theo ý người điều khiến. Đó gọi 
là hàng thiện nam thứ hai ở trong Chánh pháp 
luật có khả năng tự điều phục. 

“Lại nữa, có hàng thiện nam không do nghe, 
thây những người nam nữ chòm xóm láng giêng 
khác bị khô vì lão bệnh tử mà sanh lòng sợ hãi 
với chánh tư duy; nhưng vì thây thành ấp chòm 
xóm có những người quen biết, thân thuộc bị 
khổ vì lão bệnh tử nên sanh lòng sợ hãi với 
chánh tư duy. Như con ngựa tốt kia, phải bị roi 
chạm vào da thịt, sau đó mới chịu theo ý điều 
phục người điều khiến, đó gọi là hàng thiện nam 
ở trong Chánh pháp luật có thê tự điều phục. 

“Lại nữa, có hàng thiện nam không do nghe 
thây những người nam nữ chòm xóm láng giêng 
khác và những người thân thuộc bị khổ vì lão 
bệnh tử nên sanh lòng sợ hãi với chánh tư duy; 
nhưng chính tự thân bị khổ vì lão bệnh tử mới 
sanh lòng nhàm tởm sợ hãi với chánh tư duy. 
Như con ngựa tôt kia, phải bị đầm vào da thịt 
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_ thâu xương cốt, sau đó mới chịu theo ý điều 
phục của người điều khiến, thì đó gọi là hàng 
thiện nam thứ tư ở trong Chánh pháp luật có thê 
tự điều phục.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 923. CHÍ-THI ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. Bây giờ, có người 
luyện ngựa tên là Chỉ-thi'° đến chỗ Phật, cúi đầu 
lễ đưới chân Phật, rỗi ngồi lui qua một bên, bạch 
Phật răng: 

“Con coi thế gian thật là đáng khinh miệt, 
giông như bây dê. Thê Tôn! Chỉ có con mới có 
khả năng điều phục ngựa điên, ngựa hoang, ngựa 
dữ. Con có phương pháp, chỉ cần trong giây lát là 
có thể khiến cho những chứng tật của chúng hiện 
ra và tùy theo tật đó mà có cách điều phục.” 

Phật bảo chủ tụ lạc luyện ngựa: 


9 Pali, A. 4.111 Kesi. 
19. Điều mã sư danh viết chỉ thi 3#{ § Eil 4 H1 11 jä › Päli: kesi assadammasärathi. 
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“Ông có bao nhiêu cách để điêu phục - 
ngựa?” 

Người luyện ngựa bạch Phật: 

“Có ba cách để điêu phục ngựa dữ. Những gì 
là ba? Một là mêm dịu, hai là thô cứng, ba là vừa 
mêm dịu vừa thô cứng.” 

Phật bảo chủ tụ lạc: 

“Ông dùng ba phương cách này để điều phục 
ngựa, nêu không điều phục được, thi nên làm thê 
nào.” 

Người luyện ngựa bạch Phật: 

“Nếu không điều phục được, thì nên giết nó. 
Vì sao? Vì chớ để nó làm nhục mình.” 

Người luyện ngựa lại bạch Phật: 

“Thế Tôn là Bậc Vô Thượng Điều Ngự 
Trượng Phu!!. Ngài đã dùng bao nhiêu phương 
pháp đề điều ngự trượng phu?” 

Phật bảo chủ tụ lạc: 

“Ta cũng dùng ba cách để điều phục trượng 
phu. Những gi là ba? Một là một mực mềm dịu, 
hai là một mực thô cứng, ba là vừa mềm dịu vừa 
thô cứng.” 

Phật bảo tiếp chủ tụ lạc: 


11. Vô thượng điều ngự trượng phu #t# L- 3 #! 3ˆ + › Pãli: anuttaro dammasärathi, vị huấn 
luyện người không còn ai hơn. Một trong mười hiệu của Phật. 
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“Một mực mêm dịu là, như nói rằng: “Đây 
là thiện hành của thân; đây là quả báo của thân 
thiện hành. Đây là thiện hành của miệng, ý; đây 
là quả báo của miệng, ý thiện hành. Đây gọi là 
trời. Đây gọi là người. Đây gọi là sự hóa sanh nơi 
cõi thiện. Đây gọi là Niết-bàn'. Đó gọi là một 
mực mêm dẻo. 

“Một mực thô cứng là, như nói: “Đây là ác 
hành của thân; đây là quả báo của thân ác hành. 
Đây là ác hành của miệng, ý; đây là quả báo của 
miệng, ý các hành. Đây gọi là địa ngục. Đây gọi 
là ngạ quỷ. Đây gọi là súc sanh. Đây gọi là ác 
thú. Đây gọi là đọa ác thú”. Đó là sự giáo hóa thô 
cứng của Như Lai. 

“Vừa mềm dịu vừa thô cứng là có lúc thiện 
hành của thân; có lúc nói quả báo của thiện 
hành của thân. Có lúc nói thiện hành của 
miệng, ý; có lúc nói quả báo thiện hành của 
miệng, ý. Có lúc nói ác hành của thân: có lúc 
nói quả báo ác hành của thân. Có lúc nói ác 
hành của miệng. ý; có lúc nói quả báo ác hành 
của miệng, ý. Như vậy gọi là trời, như vậy gọi 
là người, như vậy gọi là đường lành, như vậy 
gọi là Niết-bàn; như vậy gọi là địa ngục, như 
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vậy gọi là súc sanh, nøa quỷ, như vậy gọi là ˆ 
đường ác, như vậy gọi là đọa đường ác.ˆ Đó 
øọi là sự giáo hóa vừa mềm dịu vừa thô cứng 
của Như Lai.” 

Người luyện ngựa bạch Phật: 

“Thế Tôn! Nếu dùng ba phương pháp này để 
điều phục chúng sanh, nhưng nêu không điều 
phục được thì phải như thế nào?” 

Phật bảo chủ tụ lạc: 

“Cũng phải giết họ đi. Vì sao? Vì không nên 
đề họ làm nhục Ta.” 

Người luyện ngựa bạch Phật: 

“Đôi với pháp của Thế Tôn, nếu sát sanh thì 
không thanh tịnh. Trong pháp của Thê Tôn cũng 
không cho sát sanh, mà nay lại bảo giết, vậy ý 
nghĩa của nó thê nào?” 

Thê Tôn bảo chủ tụ lạc: 

“Đúng vậy, đúng vậy! Trong pháp của Như 
Lai sát sanh là không thanh tịnh; trong pháp 
của Như Lai cũng không cho sát sanh. Nhưng 
trong pháp của Như Lai nêu dùng ba phương 
pháp để giáo dục, vẫn không điều phục được, 

Ta sẽ không nói đến họ, không dạy, không 

nhắc nữa. Chủ tụ lạc, ý ông thể nào? Trong 
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_ pháp Như Lai, không nói đến họ, không dạy, 
không nhắc nữa, há không phải là giết sao?” 

Người luyện ngựa bạch Phật: 

“Thật vậy, bạch Thê Tôn, không nói đến họ, 
vĩnh viễn không dạy, không nhắc nữa thì đích thị 
họ đã chết rồi! Vì vậy cho nên, từ ngày hôm nay 
tôi lìa các nghiệp ác bất thiện.” 

Phật bảo chủ tụ lạc: 

“Lành thay những lời này!” 

Người chủ tụ lạc luyện ngựa Chỉ-thi nghe 
những gì Phật đã dạy, hoan hý, tùy hỷ, lễ dưới 
chân rồi lui. 

M 


KINH 924. HỮU QUÁ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, phật ở trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà tại thành Vương xá. Bấy giờ, Thế Tôn bảo 
các Ty-kheo: 

“Ngựa thế gian có tám cách thái!?. Những gì 
là tám? Khi ngựa dữ kéo xe, thì chân sau đá 
người, chân trước quỳ xuống đất, đâu lúc lắc, cắn 


12. Pali, A. 8.14 Khalunñka. Cf. N?9100(149). 
13. Mã hữu bát thái E # /\ §§ - Päli: attha assakhalunke, tám loại ngựa bắt kham. 
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người. Đó gọi là cách thái thứ nhất của ngựa _ 
thế gian. Lại nữa, khi ngựa dữ kéo xe, cúi đầu 
xuống làm rung ách. Đó gọi là cách thái thứ hai 
của ngựa dữ thế gian. Lại nữa, khi ngựa dữ thế 
gian kéo xe thì mang xe xuông lề đường mà đi, 
hoặc làm cho xe nghiêng khiến cho nó bị lật. Đó 
gọi là cách thái thứ ba. Lại nữa, khi ngựa dữ thế 
gian kéo xe, ngắng đâu lên mà chạy đi. Đó gọi là 
cách thái thứ tư của ngựa dữ thê gian. Lại nữa, 
khi ngựa dữ thế gian kéo xe, mới bị Ít roI gậy, thì 
hoặc làm cho đứt dây cương, hay bứt dàm, chạy 
ngang chạy dọc. Đó gọi là cách thái thứ năm. Lại 
nữa, khi ngựa dữ thê gian kéo xe, giơ hai chân 
trước lên làm như người đứng. Đó là cách thái 
thứ sáu. Lại nữa, khi ngựa dữ thê gian kéo xe, 
phải dùng roi gậy mới chịu đứng yên, không 
động. Đó là cách thái thứ bảy. Lại nữa, khi ngựa 
dữ thê gian kéo xe, bốn chân chụm lại, phục sát 
đất không chịu đứng lên. Đó gọi là cách thái thứ 
tám. 

“Con người dữ! của thế gian cũng vậy, ở 
trong Chánh pháp luật có tám điêu lỗi. Những gì 
là tám? Hoặc Ty-kheo, khi bị các vị Phạm hạnh 


1. Ác trượng phu ï§ 3# % - Päãli: purusakhaluñka, con người bất kham. 
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cử tội bởi thây, nghe, nghĩ; người kia sân giận, 
chỉ trích trở lại người cử tội răng: “Thây ngu sĩ, 
không biết, không tốt. Người ta vừa cử tội thây, 
Sao thây lại cử tội tôi? Như con ngựa dữ kia hai 
chân sau chõi lui, hai chân trước quy xuông đất, 
làm đứt cương, gãy ách. Đây gọi là lỗi thứ nhất 
của con người trong Chánh pháp luật. 

“Lại nữa, Ty-kheo khi bị các vị phạm hạnh cử 
tội bởi thấy, nøhe, nghỉ; liền trở lại cử tội người 
kia, giống như ngựa dữ cứng cổ làm gãy ách. 
Đây gọi là lỗi thứ hai của con người trong Chánh 
pháp luật. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo khi bị các vị phạm hạnh cử 
tội bởi thấy, nghe, nghi; nhưng không dùng lời 
đứng đắn đáp lại, mà nói sang chuyện khác, hay 
không nhãn, sân nhuế, kiêu mạn, che giâu, hiểm 
hận, làm những chuyện vô lý, như ngựa dữ kia 
không đi đường thắng làm cho xe lật úp. Đây gọi 
là lỗi thứ ba của con người trong Chánh pháp 
luật. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo khi bị các vị phạm hạnh cử 
tội bởi thấy, nghe, nghi; khiến cho người kia nhớ 
lại, nhưng lại nói rằng: “Tôi chắng nhớ” ngang 
ngạnh không phục, như ngựa dữ kia bước thụt 
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lùi. Đây gọi là lỗi thứ tư của con người trong 
Chánh pháp luật. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo khi bị các vị phạm hạnh cử 
tội bởi thấy, nghe, nghi; bèn khinh miệt, không 
kế gì đến người khác, cũng không kế gì đến 
chúng Tăng, tùy ý ôm y bát bỏ đi, như ngựa dữ 
kia bị ăn ro1 gậy, bỏ chạy dọc ngang. Đây gọi là 
lỗi thứ năm của con người trong Chánh pháp 
luật. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo khi bị các vị phạm hạnh cử 
tội bởi thây, nghe, nghi; họ ngồi trên giường cao 
tranh luận quanh co với các Thượng tọa, như 
ngựa đữ kia đứng hai chân như người. Đây gọi là 
lỗi thứ sáu của con người trong Chánh pháp luật. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo khi bị các vị phạm hạnh cử 
tội bởi thấy, nghe, nghi; họ im lặng không đáp, 
để xúc não đại chúng, như ngựa dữ kia bị roi gậy 
vẫn trơ trơ không động. Đây gọi là lỗi thứ bảy 
của con người trong Chánh pháp luật. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo khi bị các vị phạm hạnh cử 
tội bởi thấy, nghe, nghi; người bị cử tội liền xả 
giới, tự sanh thoái thất, đến trước cửa chùa nói 
răng: 'Ông mặc nhiên mà sống hoan hỷ khoái 
lạc, tôi tự xả giới lui về,” như con ngựa đữ kia 
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_ bôn chân chụm lại, phục sát đất không động. 
Đây gọi là lỗi thứ tám của con người trong 
Chánh pháp luật. 

Đó gọi là Tỳ-kheo đối trong Chánh pháp luật 
có tám điêu lỗi lầm của con người.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 
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KINH 925. BÁT CHỦNG ĐỨC" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà tại thành Vương xá. Bây giờ Thế Tôn 
bảo các Tỳ-kheo: 

“Ngựa tốt ở thể gian thành tựu được tám đức, 
theo ý muốn của người, đi đường nhiêu ítl6 
Những gì là tám? Sanh nơi quê hương của giống 
ngựa tốt”. Đó là đức thứ nhất của ngựa tốt. 

cm ĐC thể tánh ôn hòa, không làm người 
kinh sợ!3. Đó là đức thứ hai của ngựa tốt. 

“Lại nữa, ngựa tốt không lựa chọn đồ ăn thức 
uống. Đó là đức thứ ba của ngựa tốt. 

“Lại nữa, ngựa tốt ghê tởm chỗ nhơ không 
sạch, chọn đất sạch để năm. Đó là đức thứ tư của 
ngựa tốt. 

“Lại nữa, ngựa tốt luôn thể hiện tính tình thái 
độ nhạy cảm trước người huấn luyện”, Mã sư sẽ 


œ 


- Pãli, A. 8.13 Äjañña. Cf. N°100(150). 

1. Thủ đạo đa thiểu H 3š Z ;} › chưa rõ ý. Päli: rãjãraho rãlãbhogo rañño añganteva... 
thích hợp với vua, được vua thọ dụng, là tài bảo của vua. 

1. Lương mã hương  /§ #j : Päli: ubhato sũato hoti, cha mẹ thuần giống. 

18. Hán: bất kinh khủng nhân Z4 f## Zl A_ : Päli: na ca aññe asse ubbejetà, không làm các 
ngựa khác sợ. 

19 Pãli: yãni kho panassa honti sãtheyyäni kũleyyäani jimheyyäni vankeyyäni tãni 

yathäbhũtam sãrathissa ävikattã hoti, nếu có những tính giảo hoạt, man trá, quanh co, 

tà vạy; thảy đều hiện rõ một cách trung thực cho người huấn luyện. 
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_ luyện tập cho nó bỏ những thái độ này. Đó là 
đức thứ năm của ngựa tốt. 

“Lại nữa, ngựa tốt khi đã đóng vào xe, sẽ 
không để ý những con ngựa khác; tùy cỗ xe nặng 
nhẹ mà tận dụng sức lực của mình. Đó là đức thứ 
sáu của ngựa tốt. 

“Lại nữa, ngựa tốt thường theo đường chánh, 
không đi lạc đường. Đó là đức thứ bảy của ngựa 
tôt. 

“Lại nữa, ngựa tốt dù bị bệnh, hoặc già yếu 
vẫn gắng sức kéo xe không chán, không mệt. Đó 
là đức thứ tám của ngựa tốt. 

“Cũng vậy, trượng phu”? trong Chánh pháp 
luật cũng thành tựu được tám đức, nên biết đó là 
bậc Hiển sĩ”!. Những gì là tám? Bậc Hiển sĩ an 
trụ chánh giới, luật nghi Ba-la-đê-mộc-xoa”2, có 
đủ oai nghi hành xử; thấy tội vi tế thường sanh 
lòng sợ hãi, giữ gìn học giới. Đó là đức thứ nhất 
của trượng phu trong Chánh pháp luật. 

“Lại nữa, trượng phu tính tự hiền thiện, khéo 


20. 


© 


Hán: trượng phu 3: Z › con người, hay người đàn ông. Bản Pãli nói bhikkhu. 

Hán: hiền sĩ phu ## -L #Z › chỉ con người hiền thiện (Päli: bhaddo puriso). Tham chiếu 
Pali: atthahi dhammehi samannägato bhikku ähuneyyo hoti, thành tựu tám pháp, Tỳ-kheo 
ấy là vị ứng thỉnh (xứng đáng được tôn kính, cúng dường). 

Päli: bhikkhU silavã hoti, pãtimokkhasamvarasamvuto viharati, Tỳ-kheo có giới, sống 
tự chế ngự bằng sự chế ngự của Giới bổn. 


21. 


22. 
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điều phục, khéo an trụ, chắng làm phiên, không - 
làm sợ hãi phạm hạnh khác. Đó là đức thứ hai 
của trượng phu. 

“Lại nữa, trượng phu đi khất thực, theo thứ 
lớp, tùy theo những gì nhận được, dù ngon hay 
đở, tâm vẫn bình đắng, không hiểm, không đắm 
trước. Đó là đức thứ ba của trượng phu. 

“Lại nữa, trượng phu sanh tâm yếm ly các 
nghiệp ác nơi thân, miệng, ý, các pháp ác bất 
thiện, cùng các phiền não, chúng dẫn đến thọ 
nhận các báo khô nhiệt não nhiêu lân; đôi với sự 
sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não trong đời 
vị lai lại càng yêm ly. Đó là đức thứ tư của 
trượng phu. 

“Lại nữa, trượng phu nếu có lỗi lầm của Sa- 
môn, mà quanh co, không chân thật, hãy nhanh 
chóng trình lên Đại Sư và thiện tri thức; Đại Sư 
thuyết pháp chắc chăn sẽ trừ dứt”. Đó là đức thứ 
năm của vị trượng phu. 

“Lại nữa, trượng phu tâm câu học có đủ, nghĩ 


23. Dịch sát; nhưng bản Hán sai, so sánh theo thí dụ nêu trên. Bản Pãli: yãni kho 
panassa honti sätheyyäni kuteyyäni jimheyyãni vañkeyyäni tãni yathäbhitam ävakattä 
hoti satthiri và viññũsu và sabrahmacärisu. tesam assa atthä và viññũ và sabrahmacärT 
abhinimmadanäya vãyamaii, Hoặc (tự mình) có những gì là giảo hoạt, man trá, siểm 
khúc, không chính trực, đều trung thực được biểu hiện cho Tôn sư hay các đồng 
phạm hạnh có trí thấy. (Tỳ-kheo) ấy nỗ lực để được Tôn sư hay các đồng phạm hạnh 
có trí sửa sai cho. 
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_ như vây: “Giả sử người khác có học hay không 
học, ta cũng phải học. Đó là đức thứ sáu của 
trượng phu. 

“Lại nữa, trượng phu thực hành tám Chánh 
đạo, chăng thực hành phi đạo. Đó là đức thứ bảy 
của trượng phu. 

“Lại nữa, trượng phu suốt đời nỗ lực tinh cần, 
không chán, không mệt. Đó là đức thứ tắm của 
trượng phu. 

“lrượng phu thành tựu tám đức như vậy, tùy 
thuộc vào sự thực hành của mình mà có thê tiễn 
triển nhanh chóng.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 926. SÁN-ĐAÁ CA-CHIEN-DIEN“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong tình xá Thâm côc 
tại làng Na-lê”. Bây giờ Thê Tôn bảo Săn-đà Ca- 
chiên-diên”?: 

24. Pali, A. 11.10 Sandha. Tham chiếu, N?100(151). 
25. Na-lê tụ lạc Thâm cốc tinh xá JJ§ #l 3š ?Z 7£ 2ì l#  ›: Päli: Nãtike Giñjakãvasathe, 


trong ngôi nhà ngói ở Nãtika. 
26 Sằn-đà Ca-chiên-diên 3# jÈ 3M jƒ 7E › Pali: Sandha. 
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“Nên tu thiên chân thật, chớ tập thiên ngang 
ngạnh””. Như ngựa ngang ngạnh, cột nơi cạnh 
máng cỏ chuồng ngựa, nó không nghĩ: “Ta phải 
làm gì? Ta không phải làm gì? mà chỉ nghĩ đến 
thóc và cỏ. Cũng vậy, trượng phu tu tập nhiều 
với tham dục triên?, cho nên, vị kia bằng tâm 
tham dục mà tư duy, không biết như thật con 
đường xuất ly”, tâm thường rong ruỗi, tùy theo 
tham dục triền mà câu chánh thọ. Đỗi với sân 
nhuê, thụy miên, trạo hồi, nghĩ, tuy tu tập nhiều, 
cho nên, đôi với đạo xuất ly không biết như thật; 
với tâm bị trùm kín bởi nghi”? mà tư duy để cầu 
chánh thọ. 

“Này Săn-đà, nếu thật là ngựa thuân giống”! 
thì khi cột nơi cạnh máng cỏ chuông ngựa, nó 
chăng nghĩ đến cỏ, nước, mà chỉ nghĩ đến việc 
kéo xe. Cũng vậy, trượng phu không niệm tưởng 
tham dục triền mà an trụ”, biết như thật sự xuất 


—--- 


2”. Hán: chân thật thiền, cường lương thiền Eï #ï ÿš › 74  ‡š : Pali: äjãniyajjhäyitam, 
khaluñkajjhãyitam, tu thiền của con ngựa thuần, tu thiền của con ngựa chứng. 

28 Hán: ư tham dục triền đa sở tu tập j* # 3Ä 4 4 Hí {£ 3: Pãii: 

kãmarägapariyutthitena cetasä viharati, sống với tâm tư bị quấn chặt bởi tham dục. 

Päli: uppanassa kãmarägassa nissaranam yathäbhũtam nappäjänati, nó không biết 

như thật sự xuất ly đối với tham dục. 

Nghỉ cái tâm §# 3š ;ù - 

Hán: chân sanh mã & 3 

3. Xem cht.29 trên. 


293. 


‹(O 


30. 


= 


31. 


Hị 


° 
¬*Ự 
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_ ly; không với tham dục triên mà câu chánh thọ; 
cũng không bị quấn chặt bởi sân nhuế, thụy 
miên, trạo hối, nghi, mả phần nhiêu an trụ vào 
xuất ly; biết như thật về các triền sân nhuê, thụy 
miên, trạo hồi, nghi; không với nghi triền mà cầu 
chánh thọ. 

“Như vậy, Săn-đà, Tỳ-kheo thiền như vậy 
không y cứ vào đất tu thiền, không y cứ vào 
nước, gió, lửa, không, thức, vô sở hữu, phi tưởng 
phi phi tưởng mà tu thiên; không y cứ vào thê 
giới này, không y cứ vào thế giới khác, không 
phải mặt trời, mặt trăng, không phải thấy, nghe, 
cảm, biết, ƒn hệ phải đặc, không phải câu, không 
phải tùy giác””, không phải tùy quán mà tu thiên. 
Này Săn-đà, nếu Tỳ-kheo nào tu thiên như vậy, 
những Thiên chủ Y-thâp-ba-la*t, Ba-xà-ba-đê”” 
đều cung kính, chắp tay, cúi đầu, làm lễ mà nói 
kệ tán thán: 

Nam-mô Đại sĩ phu! 

Nam-mô Đại sĩ phu! 

Vì tôi không thể biết, 

Ngài nương đâu mà thiên! 
3. Hán: tùy giác 8 Z# - Pali: anuvicãra, tư duy chiêm nghiệm. 


34. Y-thấp-bà-la £ 34 3 š§ › Pãli: lssara. 
3. Ba-xà-ba-đề )ÿ li ÿ# ‡# - Pali: Pajapali. 
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Bây giờ, Tôn giả Bạt-ca-lợi đang đứng sau _ 
Phật câm quạt hầu Phật. Bạt-lợi-ca liền bạch 
Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳy-kheo làm sao nhập thiền 
mà không y cứ vào đất, nước, lửa, gió... cho đến 
giác quán mà tu thiền định? Làm sao Tỳ-kheo tu 
thiên được những Thiên chủ Y-thâp-ba-la, Ba- 
xà-ba-đề chắp tay, cung kính, cúi đầu, làm lễ và 
nói kệ tán thản: 

Nam-mô Đại sĩ phu! 
Nam-mô Đại sĩ phu! 
Vì tôi không thể biết, 
Ngài nương đâu mà thiên! 

Phật bảo Tỳ-kheo Ba-lợi-ca: 

“Ty-kheo, đối với địa tưởng có thể điều phục 
địa tưởng”5, đối với thủy, hỏa, phong tưởng, Vô 
lượng không nhập xứ tưởng, Thức nhập xứ 
tưởng, Vô sở hữu xứ nhập xứ tưởng, Phi tưởng 
phi phi tưởng nhập xứ tưởng: thê giới này, thê 
giới khác, mặt trời, mặt trăng, thây, nghe, cảm, 
biết; hoặc đắc, hoặc cầu, hoặc giác, hoặc quán, 


3%. Pãli: pathaviyam pathavisaññaä vibhitã hoi; vì vibhùta có hai nghĩa: phí hữu và minh 
nhiên, nên câu Päli có thể hiểu theo hai cách ngược nhau. Nhưng vì pathaviyam ở 
cách số sáu, nên cần hiễu: ở nơi đất không có tưởng về đất. Nhưng bản Hán đọc là 
abhibhita, chinh phục. 


78§ TẠP A-HÀM (II) 


đêu điêu phục các tưởng kia. 

“Này Bạt-ca-lợi, Tỳ-kheo tu thiền như vậy, 
không y cứ vào đất, nước, lửa, gió... cho đến 
không y cứ vào giác, quán để tu thiên. Này Bat- 
lợi-ca, Ty-kheo nào tu thiền như vậy, thì các 
Thiên chủ Y-thấp-bà-la, Ba-xà-ba-đề đều cung 
kính, chắp tay, cúi đầu làm lễ và nói kệ tán thán: 

Nam-mô Đại sĩ phu! 
Nam-mô Đại sĩ phu! 
Vì tôi không thể biết, 
Ngài nương đâu mà thiên! 

Khi nghe Phật nói kinh này, thì Tỳ-kheo Săẵn- 
đà Ca-chiên-diên xa lìa trần câu, được pháp nhãn 
thanh tịnh. Ty-kheo Bạt-lợi-ca không còn khởi 
các lậu, tâm được giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo Bạt-ca-lợi 
nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 927. ƯU-BA-TÁC”? 
Tôi nghe như vây: 
3”. Đại Chánh, kinh số 927-936. Án Thuận Hội Biên, “44. Tương ưng Ma-ha-nam”. Gồm 


mười kinh, số 13267-13276. Quốc Dịch, quyễn 46 tiếp, “4. Tương ưng Ma-ha-nam” 
mười kinh. Päli, S. 55.37 Mahãnäma. Cf. N°100(152). 
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Một thời Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại 
nước Ca-tỳ-la-vệ??. Bây giờ có người họ Thích, 
là Ma-ha-nam”? đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới 
chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc?9?” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Có đủ tướng người nam, ở tại gia, sống 
trong sạch, tu tập thanh bạch, nói rẵng: “Nay, 
suốt đời con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, 
làm Ưu-bà-tắc. Xin chứng tri cho con!? Đó gọi là 
Ưu-bà-tắc. 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc có đủ tín 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Ưu-bà-tắc lây chánh tín đối với Như Lai làm 
sốc, kiên cô, khó lay chuyển, mà các Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư Thiên, Ma, Phạm và người thế 
gian không ai có thê phá hoại được. Ma-ha-nam, 
đó gọi là Ưu-ba-tặc có đủ tín.” 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Bạch Thê Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc có giới 


419» 


38. Pali: Sakkesu viharati kapilavatthusmim nigrodhãrãme. 

39. Pali: Sakko Mahãnäãmo. 

40 Ưu-bà-tắc {E 3# zš - Pali: upãsaka. 

#1. Hán: tín cụ túc fš E‡ # : cũng nói là tín thành tựu. Pãli: saddhãasampanno. 
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_ đây đủ???” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Ưu-bà-tặc lìa bỏ sát sanh, không cho mà lây, 
tà dâm, nói dôi, uống rượu, không vui thích làm 
những điêu này nữa. Ma-ha-nam, đó gọi là Ưu- 
bà-tặc có giới đầy đủ. 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tăc có nghe 
đây đủ???” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Ưu-bà-tắc có nghe đây đủ là, khi nghe rồi, 
có thể ghi giữ, có thê tích tập. Nếu những gì Phật 
nói khoảng đầu, khoảng giữa, khoảng cuối đều 
thiện, thiện nghĩa, thiện vị, thuân nhất thanh tịnh, 
phạm hạnh trong sạch, người ây đều có khả năng 
thọ trì. Đó gọi là Ưu-bà-tặc có nghe đây đủ.” 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc có thí 
xả đây đủ?” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Ưu-ba-tắc có thí xả đầy đủ là khi bị xan cấu 


4 Giới cụ túc zš. E. ⁄£ › Pãli: sTlasampanno. 
4. Văn cụ túc jij E: R ; bản Päli không đề cập. 
44. Xả cụ túc ‡2 E‡ # : đây chỉ thí xả hay huệ xả. Pãli: cãgasampanno. 


lDIi laN 
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trói buộc, tâm lìa xan câu, sông không nhà”, tu - 
bồ thí giải thoát, tính cần bố thí, thường hành bố 
thí, ưa xả tài vật, bố thí bình đăng. Ma-ha-nam, 
đó gọi là Ưu-bà-tặc có xả đây đủ.” 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc có trí 
tuệ đây đủ?” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Ưu-bà-tắc có trí tuệ đầy đủ là, biết như thật 
răng “Đây là Khổ”, “Đây là Khô tập”, “Đây là 
Khô diệt, “Đây là Khô diệt đạo°. Ma-ha-nam, đó 
gọi là Ưu-bà-tắc có trí tuệ đầy đủ.” 

Ma-ha-nam họ Thích nghe những gì Phật dạy, 
hoan hý, tùy hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy làm lễ rôi 
lu. 


M 


KINH 928. THÂM DIỆU CÔNG ĐỨC 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật Ở trong vườn Câu-ni-luật, 
tại nước Ca-ty-la-vệ. Bây giờ có người họ Thích, 


4. Trụ ư phi gia Œ J* 3E 3 › có lẽ bản Hán nhằm agära (nhà) và anagära (không nhà). 
Bản Pãli: vigatamalamaccherena cetasä agãram ajjhävasati, sống tại gia với tâm xa 
lìa cáu bợn của bỏn sẻn. 

4. Pali, S. 55.49 Mahãnãma. Cf. N9100(153). 
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- là Ma-ha-nam cùng với năm trăm Ưu-bà-tc đi 
đến chỗ Phật đảnh lễ dưới chân Phật, rôi ngôi lui 
qua một bên, bạch phật: 

“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc?” 

Phật đáp: 

“Uu-bắc-tắc là người sông trong sạch tại 
gia... cho đến suốt đời quy y Tam bảo, làm Ưu- 
bà-tặc. Xin chứng tri cho con.” 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc Tu-đà- 
hoàn???” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Uu-bà-tắc Tu-đảà-hoàn là vị mà ba kết sử: 
thân kiến, giới thủ, nghi, đã đoạn tận, đã biến tri. 
Ma-ha-nam, đó gọi là Ưu-bà-tắc Tu-đà-hoàn.” 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Uu-bà-tắc Tư-đà- 
hàm?” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Ưu-bà-tšc Tư-đà-hàm là vị mà ba hạ phần 
kết sử đã đoạn tận, đã biến tri; tham dục, sân 
nhuế, ngu si đã mỏng. Ma-ha-nam, đó gọi là Ưu- 
ba-tăc Tư-đà-hàm.” 


4. Bản Päli: thành tựu bốn chứng tịnh hay bắt hoại tịnh. 
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Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc A-na- 
hàm?” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Ưu-bà-tšc A-na-hàm là vị mà năm hạ phần 
kết sử tức thân kiến, giới câm thủ, nghi, tham 
dục, sân nhuế, đã đoạn tận, đã biến tri. Ma-ha- 
nam, đó gọi là 'Ưu-bà-tắc A-na-hàmŠ.” 

Bây BIỜ, Ma-ha-nam quay nhìn năm trăm Uu- 
bà-tặc nói răng: 

“Kỳ thay các vị Ưu-bà-tắc, sống tại gia thanh 
bạch, lại được công đức sâu xa như vậy!” 

Khi Ưu-bà-tắc Ma-ha-nam nghe những gì 
Phật dạy, hoan hý, tùy hý, từ chỗ ngôi đứng dậy 
đảnh lễ rồi lui. 

M 


KINH 929. NHẤT THIẾT SỰ”? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật Ở trong vườn Ni-câu-luật, 
tại nước Ca-ty-la-vệ. Bây giờ, có người họ Thích, 
là Ma-ha-nam đên chỗ Phật, đảnh lê dưới chân 


48. Không đề cập A-la-hán. Trong kinh này, tại gia không thể chứng. 
49. Pali, A. 8.25 Mahäãnãma. 
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_ Phật, rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc?” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Ưu-bà-tắc là người sông tại gia trong sạch... 
cho đến suốt đời quy y Tam bảo, làm Ưu-bà-tặc. 
Xin chứng tri cho con.” 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sao là làm thành mãn tất cả 
sự của Ưu-bà-tặc?” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Nêu Ưu-bà-tắc nảo có tín, nhưng không có 
giới, đó là không đủ, mà hãy nỗ lực tinh cần, đủ 
tịnh giới. Có đủ tín và giới, nhưng không bố thí 
thì cũng chưa đủ; vì chưa đủ nên phải nỗ lực tinh 
cần, tu tập bỗ thí để làm được đủ. Tín, giới và thí 
đã đây, nhưng nêu không tùy thời đến Sa-môn để 
lắng nghe lãnh thọ Chánh pháp, thì vẫn chưa đủ. 
Vì chưa đủ cho nên phải nỗ lực tính cần. Tùy 
thời đến chùa tháp, nhưng gặp các Sa-môn mà 
không một lòng lăng nghe lãnh thọ Chánh pháp, 
thì vẫn chưa đủ. Tín, giới, thí và nghe tu tập đã 
đây, nhưng nghe rôi mà không ghi giữ, thì vẫn 
chưa có đủ; vì không đủ nên phải nỗ lực tinh cân. 
Tùy thời đến Sa-môn, chuyên tâm lắng nghe 
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pháp, nghe rôi thì phải khéo ghi giữ. Nêu - 
không thể quán sát nghĩa lý sâu xa của các pháp, 
thì đó chưa phải là đủ; vi không có đủ nên phải 
nỗ lực tinh cân hơn, làm cho có đủ. Tín, giới, bô 
thí, nghe, nghe rôi thì khéo ghi giữ, ghi giữ rồi 
quán sát nghĩa lý sâu xa, mà không tùy thuận để 
biết hướng đến pháp và thứ pháp”, thì đó vẫn 
chưa có đủ; vì chưa có đủ nên phải nỗ lực tính 
cần. Tín, ĐIỚI, bố thí, nghe, ghi giữ, quán sát, 
hiểu rõ nghĩa lý sâu xa và tùy thuận thực hành 
hướng đến pháp, thứ pháp. Ma-ha-nam, đó gọi là 
có đủ tất cả sự của Ưu-bà-tắc.” 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sao là Ưu-bà-tắc hay tự an ủy 
mình°!, chăng an ủy người khác”??” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Nêu Ưu-bà-tắc nào có thể tự mình đứng 
vững trong giới nhưng không thể khiến cho 
người đứng vững trong chánh giới; tự mình giữ 
tịnh giới, nhưng không thể khiến cho người khác 
giữ giới có đủ; tự mình làm việc bố thí, nhưng 


50 Hán: pháp thứ pháp hướng )#* #⁄ 3Z jñj › thường nói là pháp tùy pháp hành. Pãii: 
dhammävudhammäpatipäda, thực hành pháp và tùy pháp, hay sự thực hành tùy 
thuận với pháp. 

51: Hán: tự an ủy É{ 2z lï › Pãli: attahitãya patipanno, thực hành vì mục đích tự lợi. 

52. Hán: an ủy tha 3 lŸ {tt › Pali: parahitãya. 
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_ không thể xác lập bô thí nơi người khác; tự 
mình đi chùa tháp, đến gặp các Sa-môn, nhưng 
không thể khuyên người khác đi chùa tháp, đến 
gặp Sa-môn; tự mình chuyên nghe pháp, nhưng 
không thể khuyên người thích nghe Chánh pháp; 
nghe Chánh pháp tự mình thọ trì, nhưng không 
thể khiên người khác thọ trì Chánh pháp; tự mình 
có thể quán sát nghĩa lý sâu xa, nhưng không thể 
khuyên người quán sát nghĩa lý sâu xa; tự mình 
biết pháp sâu xa có thể tùy thuận thực hành 
hướng đến pháp, thứ pháp, nhưng không thê 
khuyên người khiến họ tùy thuận thực hành 
hướng đến pháp, thứ pháp. 

Này Ma-ha-nam, người thành tựu tắm pháp 
như vậy, thì đó gọi là Ưu-bà-tắc có thể tự an ủy, 
nhưng không thê an ủy người khác.” 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Bạch Thể Tôn, Ưu-bà-tắc thành tựu bao 
nhiêu pháp để tự an ủy và giúp người được an 
ủy?” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Nếu Ưu-bà-tắc nào thành tựu mười sáu 
pháp, đó gọi là Ưu-bà-tắc tự an ủy và giúp người 
được an ủy.” 
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“Những øì là mười sáu pháp? 

“Này Ma-ha-nam, nếu Ưu-bà-tắc đủ có chánh 
tín và cũng xác lập cho người khác; tự mình giữ 
tịnh giới, cũng xác lập tịnh giới cho người khác; 
tự mình hành bồ thí và dạy người hành bồ thí; tự 
mình đến chùa tháp gặp các Sa-môn, cũng dạy 
người khác đến gặp các Sa-môn; tự mình chuyên 
cần nghe pháp, cũng dạy người nghe; tự mình thọ 
trì pháp và dạy người khác thọ tri; tự mình quản 
sát nghĩa dạy người quán sát; tự mình biết nghĩa 
lý sâu xa tùy thuận tu, hành pháp thứ, pháp 
hướng, cũng lại dạy người hiểu rõ nghĩa lý sâu 
xa, tùy thuận tu hành hướng đến pháp, thứ pháp. 
Này Ma-ha-nam, người nào thành tựu mười sáu 
pháp như vậy, được gọi là Ưu-bà-tắc có thê tự an 
ủy và làm người khác được an ủy. 

“Này Ma-ha-nam, nếu Ưu-bà-tắc nào thành 
tựu mười sáu pháp như vậy, thì tất cả người trong 
các chúng Bà-la môn, chúng Sát-lợi, chúng 
Trưởng giả, chúng Sa-môn đêu đến chỗ họ. Ở 
trong các chúng này, oal đức của họ sáng chói. 
Giống như mặt trời, ánh sáng chiếu soi cả sáng, 
trưa, chiều. Cũng vậy, Ưu-bà-tắc nào thành tựu 
mười sáu pháp, thì oai đức họ cũng tỏ rạng cả 
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_ đâu, giữa và cuôi. Như vậy, này Ma-ha-nam, 
nếu Ưu-bà-tăc nào thành tựu mười sáu pháp thì 
đó là một điều mà thế gian khó thành tựu được.” 

Phật nói kinh này xong, Ma-ha-nam dòng họ 
Thích nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, từ 
chỗ ngôi đứng dậy làm lễ rôi lui. 


M 


KINH 930. TỰ KHỦNG ® 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, 
tại nước Ca-ty-la-VỆ. Bây giờ, Ma-ha-nam họ 
Thích đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thê Tôn, nước Ca-tỳ-la-vệ này đang 
an ồn thịnh vượng, nhân dân phát đạt. Mỗi khi 
con ra vào, người vật theo hai bên, nào voi điện, 
người điên, xe điện, thường cùng đi với chúng. 
Con tự sợ là mình phải cùng sông, cùng chết với 
bọn điên cuông nảy mà quên mất niệm Phật, 
niệm Pháp, niệm Tỳ-kheo Tăng. Con tự nghĩ, sau 
khi mạng chung sẽ sanh vào nơi nào?” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 


53. Pãali, S. 55.21-22 Mahäãnäãma. 
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“Đừng sợ hãi! Đừng sợ hãi! Sau khi mạng 
chung ông sẽ không sanh đường dữ, cũng 
không chết dữ. Thí như cây lớn thuận xuống, 
nghiêng xuống, chúi xuống, nếu chặt gốc rễ, sẽ 
ngã về nơi nào?” 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Về phía thuận xuống, nghiêng xuống, chúi 
xuống.” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Ma-ha-nam cũng như vậy, khi mạng chung 
không sanh đường dữ, cũng không chết dữ. Vì 
sao? Vì ông đã lâu dài tu tập niệm Phật, niệm 
Pháp, niệm Ty-kheo Tăng, nên sau khi mạng 
chung, thần này bị hỏa thiêu, hay bỏ ngoài nghĩa 
địa, bị gió táp, nắng thiêu lâu ngày thành tro bụi, 
nhưng vì tâm ý thức đã lầu dài từ trước được 
huân tập bởi chánh tín, bởi tịnh giới, bố thí, đa 
văn, trí tuệ, nên thần thức sẽ hướng lên cõi an 
lạc, đời sau sanh về cõi trời.” 

Sau khi Ma-ha-nam nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ rồi lui. 


M 
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KINH 931. TU TẬP TRỤ"? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn NiI-câu-luật, 
tại nước Ca-tỳ-la-vệ. Bấy giờ, Ma-ha-nam dòng 
họ Thích đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân 
Phật, rồi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu Tỳy-kheo còn ở nơi học 
địa mà câu lên Niết-bàn an ôn chưa được, bạch 
Thê Tôn, người ây nên tu tập thế nào, tu tập 
nhiều, để ở trong Pháp luật này được hết các lậu, 
tâm giải thoát vô lậu, tuệ giải thoát, ngay trong 
đời này tự tri tự tác chứng, biết răng: “Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời 
sau?” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Nếu Tỳ-kheo còn nơi học địa mà cầu lên 
Niết-bàn an ôn chưa được, thì Tỳ-kheo ấy lúc 
bấy giờ, nên tu sáu niệm.,... co đến lên được 
Niết-bàn. Thí như người đói khát, thân thể ôm 
yếu, được thức ăn ngon, thân thể mập mạp. Cũng 


54. Pali, A. 6.10 Mahãnäma. Cí. N?9100(156). 

55 Bản Pali: ariyasävako ägataphalo viññãtasãsano so katamena vihãrena bahulam 
viharati, Thánh đệ tử đã đắc quả, đã hiểu biết giáo pháp, sống nhiều với sự an trụ 
nào? 
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vậy Ty-kheo trụ nơi học địa, câu con đường lên - 
Niết-bàn an ôn chưa được, nên tu sáu tùy niệm... 
cho đến chóng đắc Niết-bàn an Ôn. 

“Những øì là sáu niệm? 

“Đối với Phật sự, Thánh đệ tử niệm tưởng: 
Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn. Thánh đệ tử lúc nhớ nghĩ như 
vậy không khởi tham dục triền, không khởi tâm 
sân nhuế, ngu s1, tâm chánh trực, đạt nghĩa Như 
Lai" và được Chánh pháp của Như Lai. Đối với 
Chánh pháp Như Lai và đối với Như Lai đạt 
được tâm tùy hỷ””. Do tâm tùy hỷ nên hoan hỷ. 
Do tâm hoan hỷ nên thân khinh an. Do thân 
khinh an nên được cảm giác lạc. Do được cảm 
giác lạc nên tâm được định. Do tâm đã định nên 
vị Thánh đệ tử này dù ở giữa những chúng sanh 
hung hiểm”? mà không bị các chướng ngại, được 


58. Kỳ tâm chánh trực, đắc Như Lai nghĩa E: › IE íï (8# #I Z£ ‡§ - Päli: ujugatamevassa 
tasmim samaye cittam hoti tathãgatam ãrabbha, “lúc bấy giờ tâm vị ấy chánh trực do 
liên hệ đến Như Lai”. Trong bản Päli, ärabbha là bất biến từ, nên câu này có nghĩa 
(tâm chánh trực do) “liên hệ đến Như Lai”. Bản Hán hiểu là động từ ãrabbhati, nên có 
nghĩa là “đạt được nghĩa của Như Lai”. 

5. Pali: labhati dhammũpasamhitam pãmojjam, đạt được sự tùy hỷ liên hệ đến pháp. 

58. Pali: savyäpajjãäya pajãya avyäpajjo viharati, sống không hiềm hận đối với người hiềm 
hận. 
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_ vào dòng nước pháp... cho đền Niễt-bàn. 

“Lại nữa, đối với Pháp sự, Thánh đệ tử niệm 
tưởng: Pháp luật của Thế Tôn, ngay trong đời 
này”? có thê lìa nhiệt não sanh tử, không đợi thời 
tiết, thông đạt hiện pháp, duyên tự mình mà giác 
tri. Thánh đệ tử niệm pháp như vậy, không khởi 
tham dục, sân nhuê, ngu SI... co đến ý nhớ nghĩ 
pháp được huân tập, thăng tiễn Niết-bàn. 

“Lại nữa, đối với Tăng sự, Thánh đệ tử niệm 
tưởng: Đệ tử Thế Tôn là những vị thiện hướng, 
chánh hướng, trực hướng, thành hướng”, hành 
pháp tùy thuận, có hướng Tu-đà-hoàn, đặc Tu- 
đà-hoàn; hướng Tư-đà-hàm, đắc Tư-đà-hàm, 
hướng A-na-hàm, đắc A-na-hàm, hướng A-la- 
hán, đắc A-la-hán, là bốn đôi tắm bậc Hiển 
thánh. Đó gọi là đệ tử Ty-kheo Tăng, tịnh giới có 
đủ, tam-muọI có đủ, trí tuệ có đủ, giải thoát có 
đủ, giải thoát tri kiến có đủ của Thế Tôn; đáng 
được tôn nghĩnh, thừa sự cúng dường, là ruộng 
phước tốt. Thánh đệ tử khi niệm tưởng Tăng sự 
như vậy thì không khởi tham dục, sân nhuê, ngu 


59 Hán: hiện pháp Bị )Z › Päli: saditthiko, hiện kiến, kết quả được thấy ngay hiện tại. 

60. Hán: thiện hướng, chánh hướng, trực hướng, thành hướng # lñỊ : ¡E [ñỊ : [El › Bề 
ffi › Pãli: supatipanno (diệu hành), ujupatipanno (chất trực hành), ñãyapatipanno 
(như lý hành), samicipatipanno (hòa kỉnh hành). 
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si... cho đến niệm tưởng Tăng được huân tập, 
thăng tiên Niết-bàn. 

“Lại nữa, đối với Tịnh giới sự, Thánh đệ tử 
niệm tưởng: Giới không hoại, giới không khuyết, 
giới không nhơ, giới không tạp, giới không bị nô 
lệ!, giới được khéo hộ trì, giới được người sáng 
suốt ca ngợi, giới được người trí không nhàm 
chán. Thánh đệ tử khi niệm tưởng giới như vậy, 
không khởi tham dục, sân nhuế, ngu SI... co đến 
niệm tưởng giới được huân tập, thăng tiễn Niết- 
bàn. 

“Lại nữa, đối với Bồ thí sự, Thánh đệ tử tự 
niệm tưởng: Ta được lợi lộc tốt, giữa những 
chúng sanh xan câu mà ta lìa được tâm xan cấu, 
sông không nhà®?, thực hành bố thí giải thoát, 
thường tự tay bô thí; thích pháp hành xả, bố thí 
bình đăng có đủ. Lúc Thánh đệ tử niệm tưởng bố 
thí như vậy, không khởi tham dục, sân nhuế, ngu 
sĩ,... cho đến niệm tưởng bố thí được huân tập. 
thăng tiên Niết-bàn. 

“Lại nữa, đối với chư Thiên, Thánh đệ tử 


°!1. Bất thủ tha giới  RW {l: # : “không bị người khác lấy đi”; không rõ ý. Có lẽ muốn 
nói: không bị người khác chỉ phối. Päli: bhujissa, ñ# do, chỉ người nô lệ được giải 
phóng; đây chỉ giới của người tự do, không bị áp đặt cưỡng chế. 

82. Xem cht.45, kinh 927. 
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_ niệm tưởng: Có Tứ đại thiên vương, Tam thập 
tam thiên, Diệm-ma thiên, Đâu-suất-đà thiên, 
Hóa lạc thiên, Tha hóa tự tại thiên. Nếu người 
nào có lòng chánh tín, khi mệnh chung ở đây sẽ 
sanh lên các cõi trời kia. Ta cũng sẽ thực hành 
chánh tín này. VỊ kia có tịnh giới, thí, văn, xả, tuệ 
đến khi mệnh chung ở đây đã sanh lên cõi trời 
kia. Nay ta cũng sẽ thực hành giới, thí, văn, xả, 
tuệ này. Thánh đệ tử niệm tưởng thiên như vậy, 
không khởi tham dục, sân nhuê, ngu s1, tâm 
chánh trực duyên đến (nhớ nghĩ) chư Thiên. 
Thánh đệ tử kia do trực tâm như vậy mà đạt được 
pháp lợi, nghĩa lợi sâu xa, được tùy hỷ lợi ích của 
chư Thiên. Do tùy hỷ nên sanh hoan hỷ. Do hoan 
hỷ nên thân khinh an. Do thân đã khinh an nên 
được cảm giác lạc. Do được cảm giác lạc rôi nên 
tâm được định. Do tâm đã định nên vị Thánh đệ 
tử này dù ở giữa những chúng sanh hung hiểm 
cũng không bị các chướng ngại, được vào dòng 
nước pháp. Vì niệm tưởng chư Thiên được huân 
tập, nên thăng tiến Niết-bàn. 

“Này Ma-ha-nam, nếu Tỳ-kheo nào còn ở học 
địa, muốn cầu lên Niết-bàn an lạc, mà tu tập 
nhiêu như vậy, tật chóng được Niết-bàn, ở trong 
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Chánh pháp luật các lậu nhanh chóng diệt tận, 
tâm giải thoát vô lậu, tuệ giải thoát, ngay trong 
đời này tự tr1 tự tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, nhưng việc cần làm đã làm 
xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.”” 

Ma-ha-nam nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, 
tùy hý, đảnh lễ rôi lui. 


M 


KINH 932. THẬP NHÁT®3 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn NiI-câu-luật, 
tại nước Ca-tỳ-la-vệ. Bấy giờ có nhiều Tỳ-kheo 
tụ tập tại nhà ăn, vá y cho Thê Tôn. Lúc ây Thích 
Ma-ha-nam nghe các Ty-kheo tụ tập tại nhà ăn 
vá y cho Thế Tôn nói răng: “Không bao lâu, sau 
ba tháng an cư, khi vá y xong, Thế Tôn sẽ đắp y, 
mang bát, du hành trong nhân gian.` Nghe xong, 
Ma-ha-nam đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân 
Phật, rồi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Thế Tôn, cả người con bất an, bốn phương 
mờ mịt, pháp đã nghe đều quên hết. Vì nghe các 
Tỳy-kheo tụ tập tại nhà ăn, vá y cho Thê Tôn, nói 


63. Pali, A. 11.12 Mahãnäãma. 
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_ răng: “Không bao lâu, sau ba tháng an cư, khi 
vá y xong, Thế Tôn sẽ đắp y, mang bát, du hành 
trong nhân gian.' Cho nên nay con suy nghĩ: 
“Lúc nào mới gặp lại được Thê Tôn và các Ty- 
kheo quen biết?”” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Dù có gặp, hay chẳng gặp Như Lai và có 
gặp, hay chăng gặp các Tỳ-kheo quen biết, ông 
chỉ cần niệm tưởng năm pháp và tinh cân tu tập. 
Này Ma-ha-nam, nên lây chánh tín làm chủ, chứ 
không phải là không chánh tín; lấy giới có đủ, 
nghe có đủ, thí có đủ, tuệ có đủ làm sốc, chứ 
không phải là không trí tuệ. 

“Cũng vậy, Ma-ha-nam, căn cứ vào năm pháp 
này, tu sáu niệm xứ. Những øì là sáu? Ma-ha- 
nam, niệm Như LaI, nên niệm như vây: Như LaI, 
Ứng Cúng, Chánh Đắng, Chánh Giác... cho đến 
Phật, Thể Tôn. Nên niệm Pháp, niệm Tăng, niệm 
Giới, niệm Thí, niệm Thiên sự... cho đến tự thực 
hành, đạt trí tuệ. 

“Cũng vậy, Ma-ha-nam, Thánh đệ tử thành 
tựu mười một pháp, thì sự học trọn không bại 
hoại, có khả năng tri kiến, có khả năng quyết 
định, trụ cửa cam lộ, gân VỊ giải thoát, chứ không 
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thể tất cả cùng lúc chóng đắc cam lộ Niết-bàn. _ 
Ví như gà ấp trứng, năm hoặc mười trứng, tùy 
thời âp nghỉ, thương yêu bảo vệ chăm sóc; cho 
dù khoảng giữa lại bỏ bê, cũng còn có thể dùng 
móng hoặc mỏ để mỗ vỡ trứng cho gà con chui 
ra. Vì sao? Vì gà mẹ lúc ban đâu đã biết tùy thời 
âp ủ hay nghỉ ngơi, khéo thương yêu bảo vệ. 
Cũng vậy, Thánh đệ tử thành tựu mười một pháp, 
là trụ nơi sự học trọn không bại hoại... không thê 
tt cả cùng lúc chóng đắc cam lộ Niết-bàn.” 

Phật nói kinh này xong, Ma-ha-nam dòng họ 
Thích nghe những gì Phật dạy, hoan hý, tùy hỷ, 
đảnh lễ rồi lui. 

M 


KINH 933. THẬP NHỊ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn NiI-câu-luật, 
tại nước Ca-tỳ-la-vệ. Bấy giờ có nhiều Tỳ-kheo 
tụ tập tại nhà ăn để vá y cho Thê Tôn. Lúc ấy 
Ma-ha-nam họ Thích nghe các Tỳ-kheo tụ tập tại 
nhà ăn, vá y cho Thế Tôn nói răng: “Không bao 
lâu, sau ba tháng an cư khi vá y xong, Thế Tôn sẽ 


%4. Pali, A. 11.13 Mahãnãma. 
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_ đặp y, mang bát du hành trong nhân gian. 
Nghe xong, Ma-ha-nam đến chỗ Phật, cúi đầu lễ 
dưới chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên, bạch 
Phật: 

“Bạch Thế Tôn, cả nñØười con bất an, bốn 
phương mờ mịt, trước đây những pháp đã nghe 
bây giờ bỗng quên hết, vì nghe các Tỳ-kheo tụ 
tập tại nhà ăn, vá y cho Thế Tôn.... cho đến du 
hành trong nhân gian. Con suy nghĩ: “Lúc nào 
mới gặp lại được Thế Tôn và các Tỳ-kheo quen 
biết?”” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Dù có gặp hay chắng gặp Như Lai và có 
sặp, hay chắng gặp các Ty-kheo quen biết, 
ông lúc nào cũng vần phải siêng năng tu sáu 
pháp. Những øì là sáu pháp? Chánh tín là gốc; 
giới, thí, văn, không, tuệ là căn bản, chứ 
không phải không trí tuệ. Cho nên, Ma-ha- 
nam, căn cứ vào sáu pháp này, mà nỗ lực tu 
tập tăng thượng sáu tùy niệm: Từ niệm Như 
Lai sự... cho đến niệm Thiên. Thành tựu được 
mười hai niệm này, Thánh đệ tử đó giảm bớt 
các điều ác, không còn tăng trướng và bị tiêu 
diệt không khởi nữa; lìa trần câu, không tăng 
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trần câu; lìa bỏ không bám giữ, vì không 
bám giữ nên không dính mắc; vì không dính 
mắc nên tự chứng Niết-bàn: “Ta, sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã lập, nhũng việc cần làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau 
nữa.” 
Phật nói kinh này xong, Ma-ha-nam dòng họ 
Thích nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, 
từ chỗ ngôi đứng dậy đảnh lễ rồi lui. 


M 


KINH 934. GIẢI THOÁTSŠ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn NiI-câu-luật, 
tại nước Ca-tỳ-la-vệ. Bấy giờ, Ma-ha-nam họ 
Thích đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, 
rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Theo như những gì Phật đã dạy, con hiểu: 
Nhờ chánh định nên giải thoát, không thể 
không có chánh định. Thê nào, bạch Thể Tôn, có 
phải đạt chánh định trước, sau mới giải thoát, hay 
là giải thoát trước rồi sau mới đạt chánh định? 
65. Pali, A. 3.73 Sakka, N°100(158). 


%- Nguyên Hán: chánh thọ IE # : tức Pãäli samäpatti. Nhưng bản Pãli: samahitassa 
ñãnam, người được chánh định thì có chánh trí. 
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_ Hay chánh định và giải thoát không trước 
không sau, cả hai sanh cùng lúc?” 

Bây giờ, Thê Tôn im lặng, Ma-ha-nam ba lần 
hỏi như vậy, nhưng Phật vẫn im lặng. Lúc ấy, 
Tôn giả A-nan đang đứng sau Phật, cầm quạt hầu 
Phật, A-nan nghĩ: “ˆMa-ha-nam họ Thích đem 
nghĩa lý sâu xa hỏi Thê Tôn, nhưng Thế Tôn vừa 
khỏi bệnh chưa lâu. Bây giờ ta nên nói sang 
chuyện khác để tiếp lời ông.” 

“Này Ma-ha-nam, bậc hữu học cũng có giới, 
bậc vô học cũng có giới; bậc hữu học có tam- 
muội, bậc vô học cũng có tam-muội; bậc hữu học 
có tuệ, bậc vô học cũng có tuệ; bậc hữu học có 
giải thoát, bậc vô học cũng có giải thoát.” 

Ma-ha-nam hỏi Tôn giả A-nan: 

“Thế nào là g1ớI của bậc hữu học? Thê nào là 
giới của bậc vô học? Thê nào là tam-muội của 
bậc hữu học? Thế nào là tam-muội của bậc vô 
học? Thê nào là tuệ của bậc hữu học? Thế nào là 
tuệ của bậc vô học? Thế nào là giải thoát của bậc 
hữu học? Thế nảo là giải thoát của bậc vô học?” 

Tôn giả A-nan bảo Ma-ha-nam: 

“VỊ Thánh đệ tử này an trụ nơi tịnh giới, luật 
nghi Ba-la-đê-mộc-xoa, oai nghị, hành xứ; thọ trì 
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học giới; khi đã thọ trì học giới thành tựu TÔI, - 
ly dục, pháp ác bất thiện... co đến chứng và an 
trụ Tứ thiên. Khi đã có đủ tam-muội như vậy tôi, 
biết như thật “Đây là Thánh để khổ”, biết như 
thật “Đây là Thánh để khô tập”, biết như thật 
“Đây là Thánh đề khô diệt”, biết như thật “Đây là 
Thánh đề khô diệt đạo'. Biết như vậy, thấy như 
vậy rôi, năm hạ phân kết là thân kiến, giới thủ, 
nghi, tham dục, sân nhuế, được đoạn tận, được 
biến tri. Khi năm hạ phân kết này đã đoạn trừ rôi, 
sanh lên cõi kia, đắc Niết-bàn A-na-hàm, không 
sanh trở lại trong cõi này nữa. Ngay lúc ấy họ 
thành tựu học giới, học tam-muội, học tuệ và học 
giải thoát. 

“Lại một lúc khác, các hữu lậu sẽ hết, vô lậu 
giải thoát, tuệ giải thoát, tự tr1 tự tác chứng: “Ta, 
sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc 
cầm làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh 
đời sau nữa.ˆ Lúc bấy ĐIỜ, VỊ ây thành tựu vô học 
giới, vô học tam-muội, vô học tuệ, vô học giải 
thoát. 

“Ma-ha-nam, đó gọi là những gì Thê Tôn nói 
về học giới, học tam-muội, học tuệ, học giải 
thoát của bậc hữu học; vô học giới, vô học tam- 


S12 TẠP A-HÀM (II) 


- muội, vô học tuệ, vô học giải thoát của bậc vô 
học là như vậy.” 

Sau khi Ma-ha-nam dòng họ Thích nghe 
những gì Tôn giả A-nan nói, hoan hỷ, tùy hý, từ 
chỗ ngôi đứng dậy lễ Phật rồi lui. 

Bây giờ, Đức Thê Tôn biết Ma-ha-nam vừa đi 
chưa lâu, bảo Tôn giả A-nan: 

“Họ Thích ở Ca-tỳ-la-vệ có thể cùng các Tỳ- 
kheo bàn luận nghĩa lý sâu xa chăng?” 

A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thê Tôn, vâng, họ Thích ở Ca-tỳ-la-vệ 
có thể cùng bàn luận nghĩa lý sâu xa với các Tỳ- 
kheo.” 

Phật bảo A-nan: 

“Những người họ Thích ở Ca-ty-la-vệ sẽ 
nhanh chóng được lợi tốt, băng tuệ nhãn của 
Hiền thánh có thể thâm nhập vào pháp Phật 

sầu xa.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 935. SA-ĐÀ®“ 


6“. Päli, S. 55.23 Godhã. Cf. N9100(159). 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, 
tại nước Ca-tỳ-la-vệ. Bây giờ có họ Thích, tên 
Sa-đà”®, nói với Ma-ha-nam: 

“Thế Tôn nói Tu-đả-hoàn thành tựu bao 
nhiêu pháp?” 

Ma-ha-nam đáp: 

“Thế Tôn nói Tu-đà-hoàn thành tựu bốn 
pháp. Những gì là bốn? Đối với Phật, đôi với 
Pháp, đối với Tăng có lòng tin thanh tịnh bất 
hoại, thành tựu Thánh giới, đó gọi là Tu-đà-hoàn 
thành tựu bốn pháp.” 

Sa-đà bảo Ma-ha-nam: 

“Tôn giả chớ nói, chớ bảo rằng: “Thế Tôn nói 
Tu-đà-hoàn thành tựu bốn pháp”, nhưng sau đó 
Tu-đà-hoàn chỉ thành tựu ba pháp. Những gì là 
ba? Đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng có 
lòng tin thanh tịnh bất hoại. Như vậy, Tu-đà- 
hoàn thành tựu ba pháp, ba lần nói như vậy. 

“Ma-ha-nam họ Thích, không thể khiến cho 
Sa-đà chấp nhận bốn pháp và Sa-đà họ Thích 
cũng không thê khiến cho Ma-ha-nam châp nhận 
ba pháp. Cả hai cùng đến chỗ Phật, cúi đâu lễ 


68. Thích thị Sa-đà fŠ IX, zb E › Päli: sakko godhã. 
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_ dưới chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên, Ma- 
ha-nam họ Thích, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Sa-đà họ Thích lại chỗ con, 
hỏi: “Thể Tôn nói Tu-đà-hoàn thành tựu bao 
nhiêu pháp?° Con liền đáp: “Thế Tôn nói Tu-đà- 
hoàn thành tựu bốn pháp. Những øì là bỗn? Đó là 
đối với Phật, đôi với Pháp, đôi với Tăng, có lòng 
tin thanh tịnh bất hoại và thành tựu Thánh GIỚI. 
Tu-đà-hoàn thành tựu bốn pháp như vậy. Sa-đà 
họ Thích nói: “Ma-ha-nam họ Thích chớ nói 
răng: Thế Tôn nói Tu-đả-hoàn thành tựu bốn 
pháp; mà Tu-đà-hoàn thành tựu chỉ ba pháp. 
Những øì là ba? Đó là đối với Phật, đôi với Pháp, 
đối với Tăng có lòng tin thanh tịnh bất hoại. Thế 
Tôn nói Tu-đà-hoàn thành tựu ba pháp như vậy, 
nói ba lần như vậy. 

“Con cũng không thể khiến cho Sa-đà họ 
Thích chấp nhận bốn pháp và Sa-đà cũng không 
thể làm cho con chấp nhận ba pháp. Cho nên cả 
hai đến chỗ Thế Tôn, nay xin hỏi Thê Tôn Tu- 
đà-hoàn thành tựu bao nhiêu pháp?” 

Bây giờ, Sa-đà họ Thích từ chỗ ngôi đứng lên 
lễ Phật và chặp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có những pháp tương tợ 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyền 33 815 


như vậy xảy ra, mà một bên là Thê Tôn, một - 
bên là Tỳ-kheo Tăng, thì con sẽ theo Thế Tôn, 
không theo Tỳ-kheo Tăng. Hoặc có những tương 
tợ như vậy xảy ra, mà một bên là Thê Tôn, một 
bên là chúng Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di 
hoặc Trời, hoặc Ma, Phạm, hoặc ŠSa-môn, Bà-la- 
môn, chư Thiên, Người thê gian, con cũng chỉ 
theo Thế Tôn, không theo các chúng khác.” 

Bây giờ, Thế Tôn bảo Ma-ha-nam: 

“Theo Ma-ha-nam, Sa-đà họ Thích lý luận 
như vậy, còn ngươi thì thế nào?” 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Sa-đà họ Thích lý luận như 
vậy, con còn biết nói sao đây, mà con chỉ còn nói 
tốt, nói chân thật thôi.” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Cho nên phải biết Tu-đà-hoàn thành tựu bỗn 
pháp: Là đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng 
có lòng tin thanh tịnh bất hoại và thành tựu 
Thánh giới và nên thọ trì như vậy.” 

Sau khi Ma-ha-nam họ Thích nghe những gì 
Phật đã dạy, hoan hý, tùy hỷ, từ chỗ ngôi đứng 
dậy đảnh lễ rồi lui. 

M 
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KINH 936. BÁCH THỦ® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn NiI-câu-luật, 
tại nước Ca-ty-la-vệ. Bấy giờ những người họ 
Thích ở Ca-ty-la-vệ tụ tập tại nhà cúng dường 
bàn luận, hỏi: 

“Ma-ha-nam, thế nào là lời thọ ký tôi hậu? 
Bách Thủ họ Thích”" mệnh chung, Thế Tôn thọ 
ký người này đắc Tu-đà-hoàn, không rơi vảo 
pháp đường ác, nhật định hướng thắng Chánh 
giác, còn bảy lần qua lại trời, người, cứu cánh 
thoát khô. Nhưng Bách Thủ họ Thích phạm giới 
uống rượu mà Thê Tôn lại thọ ký người này đắc 
Tu-đả-hoàn... co đến cứu cánh thoát khổ. Này 
Ma-ha-nam, ông nên đến hỏi Phật rồi như những 
gì Phật dạy, chúng ta sẽ vâng theo.” 

Khi ây Ma-ha-nam đến chỗ Phật, đảnh lễ 
dưới chân, rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con, những người họ 
Thích ở Ca-ty-la-vệ tụ tập tại nhà cúng dường 
bàn luận như vây: “Ma-ha-nam, thế nào là lời nói 
thọ ký tôi hậu? Trong đó Bách Thủ họ Thích 


69. Pã|i, S. 55.24 Sarakãni. Cf. N9100(160). 
7%. Bách Thủ Thích Thị # fZ R : Pãli: Sarakãni. Trong bản Hán: Satapäni. 
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mệnh chung, Thế Tôn thọ ký đắc quả Tu-đả- _ 
hoàn... co đền cứu cánh thoát khổ. Nay ông nên 
đến hỏi lại Thế Tôn, như những gì Thế Tôn dạy 
chúng ta sẽ vâng theo.ˆ Bây giờ con xin hỏi Phật, 
xin Ngài giải thích cho.” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Thánh đệ tử nói: “Đại Sư Thiện Thệ! Đại Sư 
Thiện Thệ!ˆ Miệng nói thiện thệ mà tâm chánh 
niệm, chánh kiến, tất nhiên thâm nhập Thiện thệ. 
Thánh đệ tử nói: “Chánh pháp luật! Chánh pháp 
luật!" Miệng nói Chánh pháp luật, mà phát tâm 
chánh niệm, chánh kiến, tất nhiên thâm nhập 
Chánh pháp. Thánh đệ tử nói: “Thiện hướng 
Tăng! Thiện hướng Tăng!” Miệng nói thiện 
hướng, mà phát tâm chánh niệm, chánh kiến thì 
tật nhiên nhập thiện hướng. Như vậy, này Ma-ha- 
nam, Thánh đệ tử đối với Phật một lòng tịnh tín; 
đối với Pháp, Tăng một lòng tịnh tín; đối với 
pháp có lợi trí, xuất trí, quyết định trí, bát giải 
thoát thành tựu, thân tác chứng, băng trí tuệ mà 
thây hữu lậu đã đoạn, đã biến tri. Như vậy, 
Thánh đệ tử không hướng vào địa ngục, nga quỷ, 
súc sanh, chắng đọa đường ác, nói là A-la-hán 


S18 TẠP A-HÀM (II) 


_ Câu giải thoát!. 

“Lại nữa, Ma-ha-nam, Thánh đệ tử tuyệt đôi 
có tín tâm thanh tịnh đối với Phật... cho đến trí 
tuệ quyết định, không đạt được bát giải thoát, 
thân tác chứng, thành tựu an trụ, nhưng vị ây 
thây, biết hữu lậu đã đoạn. Đó gọi là Thánh đệ tử 
không đọa vào đường ác,... co đến Tuệ giải 
thoát. 

“Lại nữa, Ma-ha-nam, Thánh đệ tử tuyệt đôi 
có tín tâm thanh tịnh đối với Phật... cho đến trí 
tuệ quyết định, tuy đã được bát giải thoát, thân 
tác chứng, an trụ có đủ, nhưng không thây hữu 
lậu đoạn. Đó gọi là Thánh đệ tử không đọa vào 
đường ác,... cho đến Thân chứng” 

“Lại nữa, Ma-ha-nam, Thánh đệ tử tuyệt đôi 
có tín tâm thanh tịnh đối với Phật... cho đến trí 
tuệ quyết định, không được bát giải thoát, thân 
tác chứng, thành tựu an trụ, nhưng thây biết như 
thật đối với Chánh pháp luật. Đó gọi là Thánh đệ 
tử không đọa vào đường ác,... co đến Kiên đáo. 

“Lại nữa, Ma-ha-nam, Thánh đệ tử tuyệt đôi 


^⁄ 


71. A-|la-hán câu giải thoát [:j š§ ;# {E ## l#, hay câu phần giải thoát; A-la-hán chứng 
diệt tận định. Bản Päli không có chỉ tiết này. 

72. A-la-hán tuệ giải thoát Jnj £& 3š #*š ƒ£ Hft, có tuệ nhưng không chứng diệt tận định. 

Z3 Thân chứng # šố.. A-na-hàm có diệt tận định được gọi là Thân chứng. 
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có tín tâm thanh tịnh đối với Phật... cho đến trí 
tuệ quyết định, tuy có thây biết như thật đối 
Chánh pháp luật, nhưng chăng được Kiến đáo. 
Đó gọi là Thánh đệ tử không đọa vào đường ác.... 
cho đến Tín giải thoát. 

“Lại nữa, Ma-ha-nam, Thánh đệ tử tin vào 
ngôn thuyết thanh tịnh của Phật, tin vào ngôn 
thuyết thanh tịnh của Pháp, của Tăng, đôi với 
năm pháp làm tăng trưởng trí tuệ, quán sát kỹ 
lưỡng, lãnh thọ tín, tinh tân, niệm, định, tuệ. Đó 
gọI là Thánh đệ tử không đọa vào đường ác,... 
cho đến Tùy pháp hành. 

“Lại nữa, Ma-ha-nam, Thánh đệ tử tin vào 
ngôn thuyết thanh tịnh của Phật, tin vào ngôn 
thuyết thanh tịnh của Pháp, của Tăng,... cho đến 
năm pháp ít trí tuệ, quán sát kỹ lưỡng, lãnh thọ 
tín, tinh tấn, niệm, định, tuệ. Đó gọi là Thánh đệ 
tử không đọa vào đường ác,... cho đến Tùy tín 
hành. 

“Ma-ha-nam, ví như cây kiên cố” này, đối 
với những øì Ta đã nói mà có thể hiểu nghĩa thì 
thật không có việc này; nêu nó có thể hiểu thì Ta 
cũng thọ ký, huống chi Bách Thủ họ Thích mà 


74. Nhưng vị này chưa thành tựu bốn chứng tịnh. 
75. Kiên cố thọ E# li ij{ , chỉ cây ni-câu-luật (loại); Päli: nigrodha. 
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Ta không thọ ký đắc Tu-đà-hoàn. 

“Này Ma-ha-nam, Bách Thủ họ Thích lúc sắp 
chết, nhờ thọ trì tịnh ØIới, Đỏ uống rượu nên sau 
khi mạnh chung Ta ký thuyết ông đắc Tu-đà- 
hoàn.... co đến cứu cánh thoát khô.” 

Ma-ha-nam họ Thích nghe những gì Phật nói, 
hoan hỷ, tùy hý, từ chỗ ngôi đứng dậy đảnh lễ rôi 
luI. 


M 


KINH 937. HUYÉT”5 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật trú tại giảng đường Trùng 
các, bên ao DI hâu, nước Tỳ-xá-ly. Bây giờ có 
bôn mươi Tỳ-kheo”” ở làng Ba-lê-da'Š, tât cả đêu 
tu hạnh a-lan-nhã với y phân tảo và đi khât 
thực”, còn ở địa vị hữu học, chưa ly dục. Họ 
cùng đên chô Phật, cúi đầu đảnh lê dưới chân 
Phật, rôi ngôi lui qua một bên. 
7° Ấn Thuận Hội Biên, “45. Tương ưng Vô thủy” gồm hai mươi chín kinh, số 13277- 
13296. Đại Chánh, kinh số 937-956, phần sau quyển 33 và một phần đầu quyễn 34. 
Kinh 937, Paäli, S. 15.13. Timsamattäã. 

Bản Paäli: timsamttä bhikkhũ, chỉ có ba mươi Tỳ-kheo. 
Ba-lê-da tụ lạc 3ÿ #! H 5Z ïZ › Päli: Päveyyakä. 
A-luyện-nhã, phán tảo y, khất thực JmJ #‡ 2ï, ?š fii ?<, Z; & , hành trì ba trong mười 


hai hạnh đầu đà: chỉ sống trong rừng, chỉ khoác y phấn tảo và chỉ khất thực (không 
nhận lời mời). Pãli: araññakã pamsukilikã pindapatikã. 
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Bây giờ, Thế Tôn nghĩ thâm: 'Bôn mươi - 
Tỳ-kheo này đang ở làng Ba-lê-da, đều tu hạnh 
a-lan-nhã với y phân tảo và đi khất thực, còn ở 
địa vị hữu học, chưa ly dục. Hôm nay Ta nên 
thuyết pháp cho họ để ngay đời này họ chắng 
khởi các lậu, tâm được giải thoát. Thê Tôn bảo 
bốn mươi Tỳ-kheo ở làng Ba-lê-da: 

“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, bị vô minh che 
lấp, ái buộc cổ, mãi mãi XOay vần sanh tử, chắng 
biết biên tê nguyên thủy của khổ?'. 

“Này các Iỳ-kheo, các ông nghĩ thế nào? 
Nước sông Hăng cuôn cuộn chảy vào biến lớn, 
trong khoảng ấy nước sông Hằng nhiều? hay là 
các ông từ trước đến nay bị xoay vân trong sanh 
tử, thân thể bị phá hoại, máu tuôn chảy nhiều?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Theo chúng con hiểu ý nghĩa của lời Phật 
nói, chúng con đã trôi lăn trong sanh tử quá lâu, 
thân chúng con bị phá hoại, máu chảy rât nhiều, 
nhiêu gấp trăm ngàn vạn lần nước sông Hắng.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy bỏ qua nước sông Hằng. Cho đến, nước 
trong bốn biến lớn là nhiêu hay là các ông trôi 


80. Pali: anamataggoyam samsäro, pubbã koti na paññãäyati, sự luân chuyển này là vô 
thủy, không biết được giới hạn tối sơ của nó. 
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_ lăn trong sanh tử, thân xác bị phá hoại, máu 
tuôn chảy là nhiều?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Như chúng con hiểu ý nghĩa của lời Thế Tôn 
nói, chúng con đã trôi lăn trong sanh tử, thần bị 
phá hoại, máu tuôn chảy rất nhiều, nhiêu hơn cả 
nước bốn biên lớn.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Các ông mãi luân 
chuyền sanh tử, máu trong thân thể tuôn chảy rất 
nhiêu, hơn cả nước sông Hằng và nước bôn biên 
lớn. Vì sao? Vì các ông đã từng sanh trong loài 
voi, hoặc bị cắt tai, mũi, đầu, đuôi, bốn chân, 
máu huyết vô lượng: hoặc mang thân ngựa, thân 
lạc đà, thân trâu, chó, thân các loài cầm thú bị cắt 
đứt tai, mũi, đầu, chân, toàn thân, máu tuôn chảy 
vô lượng. Các ông đã từng bị giặc cướp, bị người 
sát hại, cắt đứt đâu, chân, tai, mũi, toàn thân bị 
phân ly, máu tuôn chảy vô lượng. Các ông đã 
từng chịu thân hoại mệnh chung bỏ trong nghĩa 
địa, máu huyết tanh nông, tuôn chảy số lượng 
không lường; hoặc đọa địa ngục, súc sanh, ngạ 
quỷ, rồi thân hoại mênh chung, máu huyết tuôn 
chảy cũng vô lượng.” 
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Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Sặc là thường hay vô thường?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, vô thường.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Vô thường là khổ chăng?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Là khô.” 

Phật bảo: 

“Nêu vô thường, khổ, là pháp biến dịch, 
Thánh đệ tử có thể ở trong ấy thấy là ngã, khác 
ngã, hoặc ở trong nhau chăng?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

“Đối thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thê.” 

Phật bảo: 

“Những gì thuộc về sắc quá khứ, vị lai, hiện 
tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc 
đẹp hoặc xấu, hoặc xa hoặc sân, tất cả đều chắng 
phải ngã, chăng khác ngã, chắng ở trong nhau, 
biết như thật thế. Đôi với thọ, tưởng, hành, thức 
cũng lại như vậy. Thánh đệ tử quán sát như thế 
đối với sắc sanh chán lìa, đối thọ, tưởng, hành, 
thức sanh chán lìa, đã chán lìa nên chăng ưa 


824 TẠP A-HÀM (II) 


_ thích, vì chắng ưa thích nên giải thoát, giải 
thoát tri kiến: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
lập, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
thọ thân sau.” 

Khi Phật nói pháp này, bốn mươi Tỳ-kheo 
nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 938. LƑ °! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng cây 
Kỳ-đà trong vườn Cấp cô độc. Bây giờ Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thi sanh tử cho đến nay, 
cứ mãi xoay vân, không biết được biên tế nguyên 
thủy của khô. 

“Các Tỳ-kheo nghĩ thế nào? Nước sông 
Hằng... nước trong bốn biên lớn là nhiêu hay là 
nước mắt của các ông tuôn ra trong vòng sanh tử 
luân hôi là nhiều?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Như chúng con hiểu ý nghĩa của lời Phật 
nói, nước mặt của chúng con tuôn rơi trong vòng 


81: Nước mắt. Pali. S. 15.3 Assu. 
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sanh tử luân hôi rât nhiêu, nhiêu hơn cả nước ˆ 
sông Hắng và nước bốn biến lớn.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Nước mắt của các 
ông tuôn rơi trong vòng sanh tử luân hồi rất 
nhiêu, chứ không phải nước sông Hằng và 
nước bốn biến. Vì sao? Vì các ông đã từng bị 
mắt cha mẹ, anh em, chị em, thần thuộc, 
người quen, bị mất mát tiền của, nước mắt 
tuôn rơi cho những sự mất mát đó nhiều vô 
lượng. Các ông cứ mãi bị ném ra nghĩa địa. 
máu tanh chảy ra, rồi sanh vào địa ngục, nga 
quỷ, súc sanh. 

“Này các Ty-kheo, các ông từ vô thi sanh tử 
luân hồi, máu và nước mắt trong thân rất nhiều, 
nhiêu vô lượng. 

“Này các Tỳ-kheo, sắc là thường hay vô 
thường?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, vô thường. 

“Nêu vô thường, đó là khổ chăng? 

“Bạch Thế Tôn, khổ. 

“Nêu vô thường, khổ là pháp biến dịch, đa 
văn Thánh đệ tử có nên ở trong đó thây là ngã, 
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_ khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không. 

'“Phọ, tưởng, hành, thức lại cũng như thế. 

“Này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử biết như thê, 
thây như thế... đối với sắc giải thoát, đối với thọ, 
tưởng, hành, thức, giải thoát, giải thoát sanh, già, 
bệnh, chết, ưu, bi, khô, não.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 939. MẪU NHỮ® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, bị vô minh che 
lấp, ái trói cô, cứ mãi luân chuyển chăng biết cội 
sốc của khô.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Các Tỳ-kheo nghĩ thê nào? Nước sông Hắng 
và nước trong bốn biến lớn là nhiêu hay là sữa 
mẹ mà các ông uống mãi luân chuyền trong sanh 
tử là nhiều?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Như chúng con hiểu ý nghĩa lời Phật nói, 
sữa mẹ mà chúng con đã uông trong vòng sanh 
tử còn nhiêu hơn nước sông Hăng và nước bốn 
biến lớn.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Sữa mẹ mà các ông 
đã uống trong vòng sanh tử còn nhiều hơn nước 
sông Hằng và nước bốn biến lớn. Vì sao? Các 
ông đã từng hoặc sanh trong loài voi, uống sữa 


82. Sữa mẹ. Pãli, S. 15.4 Khiram. 
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mẹ vô lượng, vô số; hoặc sanh làm lạc đà, 
ngựa, trâu, lừa v.v... các loài cầm thú uống sữa 
mẹ vô lượng vô sô. Các ông đã từng bỏ thân nơi 
øÒ mả, máu mủ cũng tuôn chảy vô lượng: hoặc 
đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, máu tủy tuôn 
chảy cũng như vậy. 

“Này các Tỷỳ-kheo, các ông từ vô thi sanh tử 
đến nay, chăng biết cội gốc của khổ. “Này các 
Tỳ-kheo, sắc là thường hay vô thường? 

“Bạch Thế Tôn, vô thường.” 

“... Thánh đệ tử đối với năm thọ ấm quán sát 
chắng phải ngã, chắng phải ngã SỞ, đối với tất cả 
pháp thế gian đều không chấp thủ, vì không chấp 
thủ nên không dính mắc, việc cần lâm đã làm 
xong, tự biết không còn thọ thân sau. ˆ 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


L] 
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KINH 940. THẢO MỘC! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thi” sanh tử luân chuyên 
mãi, mà không biết biên tế tối sơ” của khổ. Các 
1-kheo, ý các ông nghĩ thê nào? Tất cả loại cỏ 
cây trên mặt đất nảy, nêu xẻ ra làm thẻ băng bốn 
ngón tay dùng đề đếm cha mẹ của các ông đã trải 
qua sanh tử luân hôi, thì số thẻ tre đã hết, nhưng 
số cha mẹ các ông vẫn còn không hết. 

“Này các Ty-kheo, từ vô thỉ sanh tử luân 
chuyền mãi như vậy, mà không biết biên tế tối sơ 
của khô. Cho nên các Tỳ-kheo hãy học như vây: 
“Hãy siêng năng tinh tấn, đoạn trừ các hữu, chớ 
cho tăng trưởng.” 

Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe 


1 Đại Chánh quyển 34. Án Thuận Hội Biên, vii. Như Lai sở thuyết tụng, 45. Vô thủy 
tương ưng, kinh số 1377. Quốc Dịch, viii. Như Lai tụng, 5. Vô thủy tương ưng, kinh 
13400. Phật Quang, quyển 34, kinh 932. Tương đương Päãli, S. 15, 1. Tinakattham. 
Hán, N?100(336). 

2. Pali: amatagga, khởi thủy không thể ước lượng. 

3 Hán: bản tế %& fZ › Pãli: pubbã koii. 
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_ những gì Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 941. THÔ HOÀN LIỆP! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thi sanh tử luân chuyển 
mãi, mà không biết biên tế tối sơ của khố. Thế 
nào, các Tỳ-kheo? Nếu đem hết bùn đất nơi đại 
địa này vo lại thành viên như trái bà-la” để đếm 
cha mẹ của các ông đã trải qua sanh tử luân hồi, 
thì số viên đất đã hết, nhưng số cha mẹ các ông 
vẫn còn không hết. 

“Này các Ty-kheo, từ vô thỉ sanh tử luân 
chuyền mãi như vậy, mà không biết biên tế tối sơ 
của khô. Cho nên các Tỳ-kheo nên học như vây: 
“Hãy siêng năng tinh tấn, đoạn trừ các hữu, chớ 
cho tăng trưởng.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


+. Hòn đất. Pali: 15.2 Pathavĩ. Hán: N°100(336). 
5-. Bà-la quả 3 š . N9100(336): “như hạt đậu”. Pãli: kollatthimatta, như hạt quả táo. 
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KINH 942. AN LẠC" 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thi sanh tử luân chuyển 
mãi, mà không biết biên tế tối sơ của khô. Các 
Tỳ-kheo, các ông thấy các chúng sanh hưởng thụ 
khoái lạc an ồn, thì nên nghĩ rằng: 'Chúng ta mãi 
mãi ở trong sanh tử luân hôi, cũng đã từng hưởng 
thụ khoái lạc kia, thú vui kia vô lượng. ` 

“Này các Ty-kheo, từ vô thỉ sanh tử luân 
chuyền mãi như vậy, mà không biết biên tế tối sơ 
của khô. Cho nên các Tỳ-kheo nên học như vây: 
“Hãy siêng năng tinh tấn, đoạn trừ các hữu, chớ 
cho tăng trưởng.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


6... Pãli: S.15.12. Sukhitam. Hán Biệt dịch, N0100(335). 


654 TẠP A-HÀM (II) 


KINH 943. KHÔ NÃO? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thi sanh tử luân chuyên 
mãi, mà không biết biên tế tối sơ của khô. Các 
Tỳ-kheo, nếu thây các chúng sanh chịu các khô 
não, thì nên nghĩ răng: “Ta từ vô thỉ sanh tử luân 
hôi mãi cho đến nay, cũng đã từng chịu khô như 
vậy, đến số vô lượng. 

“Này các Ty-kheo, từ vô thi sanh tử luân 
chuyền mãi như vậy, mà không biết biên tế tối sơ 
của khô. Cho nên các Tỳ-kheo nên học như vây: 
“Hãy siêng năng tinh tấn, đoạn trừ các hữu, chớ 
cho tăng trưởng.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành 


M 
KINH 944. KHỦNG BÓŠ 
Tôi nghe như vây: 


7. Pali: S.15,11. Duggatam. Hán Biệt dịch, N0100(336). 
8.. Pali: tham chiếu các kinh trên. Hán, N0100(337). 
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Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô - 
độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thi sanh tử luân chuyển 
mãi, mà không biết biên tế tối sơ của khổ. Này 
các Tỳ-kheo, các ông thấy các chúng sanh mà 
sanh lòng sợ hãi, dựng đứng chân lông; nên nghĩ 
răng: “Quá khứ chúng ta chắc chắn đã từng sát 
sanh, đã từng làm tôn thương, đã từng làm hại, 
đã từng làm ác tr1 thức, mãi mãi ở trong sanh tử 
luân hồi vô thủy, không biết biên tế tối sơ của 
khổ. 

“Các Tỳ-kheo, nên học như vây: Hãy đoạn 
trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 945. ÁI NIỆM?° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thi sanh tử luân chuyển 
mãi, mà không biết biên tế tối sơ của khô. Các 
Tỳ-kheo, nếu thấy chúng sanh mà khởi ái niệm 
hoan hỷ, thì nên nghĩ răng: “Chúng sanh như vậy, 
trong đời quá khứ chắc chăn đã từng là cha mẹ, 
anh em, vợ con, quyến thuộc, thây bạn, tri thức 
của chúng ta, cứ mãi mãi luân chuyền sanh tử 
như vậy, không biết biên tế tối sơ của khô. Cho 
nên các Tỳ-kheo, nên học như vây: Hãy nỗ lực 
tinh cần, đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành 


M 


KINH 946. HÀNG HÀ! 
Tôi nghe như vây: 


9. Päli: 15. 14-19. Mãtä, v.v... Hán, N0100(338). 
10. Pã|i: S.15.8. Gañgã. Hán, N0100(339). 
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Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô - 
độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có 
một Ba-la-môn đến chỗ Phật, cung kính thăm 
hỏi, sau khi chào hỏi xong ngôi lui qua một bên, 
bạch Phật: 

“Thưa Củù-đàm, đời vị lai sẽ có bao nhiêu 
Đức Phật?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Phật đời vị lai có vô lượng như số cát sông 
Hằng.” 

Bây giờ, Bà-la-môn nghĩ răng: 

“Các Đắng Chánh Đắng Chánh Giác đời vị 
lai sẽ có vô lượng như số cát sông Hăng, ta sẽ 
theo các Ngài tu phạm hạnh.” 

Bà-lamôn sau khi đã nghe những øì Đức 
Phật nói, hoan hý, tùy hy, từ chỗ ngôi đứng dậy 
ra về. Trên đường về, Ba-la-môn vừa đi vừa 
nghĩ: “Hôm nay ta chỉ hỏi Sa-môn Cù-đàm về 
chư Phật đời vị lai chứ chưa hỏi chư Phật quá 
khứ.” Liền trở lại hỏi Thế Tôn: 

“Thế nào Cù-đàm, đời quá khứ có bao nhiêu 
Đức Phật?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Phật đời quá khứ cũng có vô lượng như số 
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cát sông Hăng.” 

Lúc ấy Bà-la-môn liên nghĩ: “Chư Phật Thế 
Tôn trong đời quá khứ cũng có vô lượng như số 
cát sông Hăng, mà ta chưa từng thân cận. Giả sử 
vô lượng các Đẳng Chánh Đăng Chánh Giác 
trong đời vị lai như sỐ cát sông Hằng, cũng sẽ 
không thân cận vui vây, thì trong hiện tại ta nên 
ở chỗ Sa-môn Cù-đàm tu hành phạm hạnh.” 
Nhân đó chắp tay bạch Phật: 

“Nguyện xin Thê Tôn cho phép con xuất gia 
tu phạm hạnh trong Chánh pháp luật.” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Chấp thuận cho ông xuất ø1a tu phạm hạnh, 
được làm Tỳ-kheo trong Chánh pháp luật.” 

Bây giờ, Bà-la-môn liên được xuất g1a thọ cụ 
túc, sau khi xuất gia một mình ở nơi thanh vắng 
tư duy về nguyên nhân làm cho người thiện nam, 
chánh tín xuất ø1a học đạo, sông không nhà,... 
cho đến đặc A-la-hán. 


M 
KINH 947. LỤY CÓT1!U! 


11: Đống xương nọ. Päli: S.15.10 Puggala (con người). Hán, N0100(340), 101(11), 
150A(30). 
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Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở núi Ty-phú-la, thành 
Vương xá!?. Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Có một người, ở trong một kiếp sanh tử 
luân hồi, xương trăng chồng chất không bị mục 
nát, như núi Tỳ-phú-la. Nếu vị Thánh đệ tử nào 
biết như thật về Thánh đề khô này, biết như thật 
về sự tập khởi của khô này, biết như thật về sự 
diệt tận của khô này, biết như thật về con đường 
đưa đến sự diệt khổ này; sau khi vị ây biết như 
vậy, thây như vậy, tất đoạn trừ ba kết: thân kiến, 
giới thủ và nghi. Khi đoạn trừ được ba kết này, 
đắc Tu-đảà-hoàn, không rơi vào pháp đường ác, 
quyết định hướng thắng Chánh giác, chỉ còn bảy 
lần qua lại Trời, Người, cứu cánh thoát khô.” 
Bây giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 
Một người, trong một kiếp, 
Chồng chất xương cốt khô; 
Để lâu không mục nát, 
Như núi T)-phú-la. 
Nếu các Thánh đệ tử, 
Chánh trí thấy chân để; 
12. Núi Tỳ-phú-la, thành Vương xá ÿ Eš #š ## Ili › Päli: Veppulla-pabbata; Nhưng 


S.15.10: Rãjagahe Gijjhakite pabbate. Trên núi Kỳ-xà-quật, thành Vương xá. 
13. Pali: ekapuggalassa, đối với một con người. 
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_ Khô cùng nguyên nhân khổ, 

Lìa khổ được tịch diệt. 

Tu tập tảm con đường, 

Hướng thắng đến Niết-bàn; 

Chỉ còn trải bảy lần, 

Qua lại sanh trời người. 

Sạch hết tất cả kết, 

Giải thoát bờ mé khổ. 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 

những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 948. THÀNH TRÌ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, mãi luân 
chuyên, không biết biên tê tôi sơ của khô.” 

Bây giờ, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng 
dậy, sửa lại y phục, trịch áo vai phải, đảnh lễ Đức 
Phật, quỳ gối sát đất, chắp tay bạch Phật: 


1⁄4 Quốc Dịch phẩm 2, kinh 13480-13417 (=984-956). Pãäli: S.15.6. Sãsapä. Hán, 
N0100(341), N9125(52.3). 
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“Bach Thê Tôn, kiếp dài lâu như thế nào?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Ta có thê vì ông mà nói, nhưng ông khó mà 
biết được!” 

Tỳy-kheo bạch Phật: 

“Ngài có thê nói thí dụ không?” 

Phật bảo: 

“Có thể nói. Này Tỳ-kheo, thí như thành trì 
bằng sắt, vuông vức một do-tuân, từ trên xuống 
dưới cũng như vậy, bên trong đây hạt cải. Cứ 
một trăm năm có người lây một hạt cải. Số hạt 
cải kia có thê hết, nhưng kiếp vẫn còn chưa hết. 
Cũng vậy Tỳ-kheo, kiếp kia dài lâu như vậy. 
Kiếp dài cả trăm, ngàn, vạn, ức khô lớn nối tiếp 
nhau, mà xương trăng chất thành gò, máu mủ 
chảy thành sông, trong các đường ác địa ngục, 
súc sanh, ngạ quỷ. Tỳ-kheo, đó gọi là từ vô thỉ 
sanh tử mãi luân hôi, không biết nguôn gốc khô. 
Cho nên Tỳ-kheo, nên học như vây: “Đoạn trừ 
các hữu, chớ cho tăng trưởng.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 949. NÚI 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, mãi luân 
chuyền, không biết biên tế tối sơ của khô.” 

Bây giờ, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng 
dậy, sửa lại y phục, trịch áo vai phải, đảnh lễ Đức 
Phật, quỳ gối sát đất, chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, kiếp dài lâu như thế nào?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Ta có thể vì ông mà nói, nhưng ông khó biết 
được!” 

Tỳy-kheo bạch Phật: 

“Ngài có thê nói thí dụ không?” 

Phật bảo: 

“Có thể nói. Này Tỳ-kheo, thí như núi đá lớn 
không bị vỡ, không bị lở sụt, vuông vức một do- 
tuân. Nếu có người nào dùng mảnh lụa ca-thi 
kiếp-bối'5, cứ một trăm năm phủi qua một lần; 
phủi không ngừng nghỉ. Núi đá mòn hết, nhưng 


15. Pãli: S.15.5. Pabbata. Hán, N0100(342). 
19. Ca-thi kiếp-bối 3i Ƒ' #J) E{ - Päli: Kãsika vattha, vải sản xuất ở nước Kãsi: 
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kiếp vẫn còn chưa hết. Này Tỳ-kheo, kiếp kia _ 
đài lâu như vậy, cả đến trăm, ngàn, vạn, ức kiếp 
chịu các khổ não... cho đến các Tỳy-kheo, nên học 
như vầy: “Đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng 
trưởng.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 950. QUÁ KHỨ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, mãi luân hồi, 
không biết nguôn gốc khô.” 

Lúc ấy, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, 
sửa lại y phục, trịch áo vai phải, đảnh lễ Đức Phật, 
quỳ gối sát đất, chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thể Tôn, quá khứ có bao nhiêu kiếp?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Ta có thê vì ông mà nói, nhưng ông khó mà 
biết được!” 


17. Pali, S.15.7. Savakã (các Đệ tử). Cí. N0100(343). 
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—— Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Ngài có thê nói thí dụ không?” 

Phật bảo: 

“Có thể nói. Này Tỳ-kheo, thí như có người 
sông tới trăm tuổi. Buổi sáng nhớ lại ba trăm 
ngàn kiếp. Buổi trưa nhớ lại ba trăm ngàn kiếp. 
Buổi chiều nhớ lại ba trắm ngản kiếp. Ngày nào 
cũng nhớ nghĩ đến số kiếp như vậy, cho đến trăm 
tuôi mạng chung, cũng không thể nhớ được biên 
tê của số kiếp. Tỳ-kheo nên biết vô lượng số kiếp 
quá khứ như vậy. Vô lượng, số kiếp quá khứ, mãi 
mãi chịu khổ và xương chất thành núi, máu mủ 
chảy thành sông, trong các đường ác địa ngục, 
súc sanh, ngạ quỷ. Cũng vậy, Ty-kheo từ vô thỉ 
sanh tử mãi luân hồi, không biết biên tế tôi SƠ 
của khổ. Cho nên Tỳ-kheo, nên học như vây: 
“Đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng". ” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 951. VÔ HỮU NHẤT XỨIÊ 
Tôi nghe như vây: 


18. Không có một chỗ nào. Hán Biệt dịch, N0100(344). Päli, không thấy tương đương. 
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Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô - 
độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, mãi luân hồi, 
không biết biên tê tối sơ của khổ. Không có một 
nơi nào mà không sanh không chết. Như vậy, từ 
vô thỉ sanh tử mãi mãi không biết biên tế tôi sơ 
của khổ. Cho nên Tỳy-kheo, nên học như vây: 
“Đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 952. VÔ BÁT NHẤT XỨ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, mãi luân hồi, 
không biết biên tế tối sơ của khổ. Không có một 
nơi nào mà không có cha mẹ, anh em, vợ con, 
quyến thuộc, thân thích, Sư trưởng. Cũng vậy, 
Tỳ-kheo, từ vô thỉ sanh tử mãi mãi luân hồi 


19. Không một nơi nào mà không. Päli, S.15.14-19. Mãtã, v.v... Cf. N0100(345). 
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_ không biết biên tế tôi sơ của khổ. Cho nên Tỳ- 
kheo, nên học như vây: “Đoạn trừ các hữu, chớ 
cho tăng trưởng”.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 953. BONG BÓNG NƯỚC MƯA? 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, mãi luân hồi, 
không biết biên tế tối sơ của khổ. Thí như trời 
mưa lớn, bong bóng nước thoáng sanh thoáng 
diệt. Cũng vậy, chúng sanh bị vô minh che lấp, ái 
cột cô mình, từ vô thỉ sanh tử, nên sự sanh, sự 
chết mãi mãi luân hôi, không biết biên tế tối sơ 
của khổ. Cho nên Tỳ-kheo, nên học như vây: 
“Đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng. `” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


20. Pali, tham chiếu, S.22.95. Phenam (bong bóng), S.48.50. Saddha (tín). Ct. 
N0100(346). 
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M 


KINH 954. CƠN MƯA TRÚT?! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, mãi luân hồi, 
không biết biên tế tối sơ của khô. Thí như trời 
mưa lớn tầm tã khắp nơi, cả Đông, Tây, Nam, 
Bắc không nơi nào là không mưa. Cũng như, 
phương Đông, phương Nam, phương Tây, 
phương Bắc. Trong vô lượng quốc độ, kiếp 
thành, kiếp hoại giỗng như trời mưa lớn, giọt 
mưa khắp nơi trong thiên hạ, không nơi nào là 
không mưa. Cũng vậy, từ vô thỉ sanh tử luân hôi 
mãi mãi, không biết biên tế tối sơ của khô. 

“Thí như ném gậy lên không trung, hoặc đầu 
TƠI xuống đất, hoặc là đuôi rơi xuống đất, hoặc 
khoảng giữa rơi xuống đất. Cũng vậy, từ vô thỉ 
sanh tử luân hồi mãi mãi, hoặc đọa vào địa ngục, 
hoặc đọa vào súc sanh, hoặc đọa vào ngạ quỷ. 
Sanh tử vô thỉ như vậy, luân chuyển mãi mãi. 


?!. Quốc Dịch gồm hai kinh: 1344. Đại vũ hồng chú + ÿj 3# ;š{; 1315. Trịch trượng i#ÿ E1 
(ném gậy). PäIi, S.15.9. Danda (cây gậy). 
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_ Cho nên Tỳ-kheo, nên học như vậy: “Đoạn trừ 
các hữu, chớ cho tăng trưởng. ” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 955. NGŨ TIẾT LUÂN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, luân hôi mãi 
mãi, không biết biên tế tối sơ của khổ. Này Tỳ- 
kheo, thí như, hoặc có người lăn bánh xe năm 

tiết, luôn luôn lăn không nghỉ. Cũng vậy, 
chúng sanh lăn bánh xe vào năm đường, hoặc 

rơi vào đường địa ngục, súc sanh, nøa quý, 
cùng đường Trời, Người, lúc nào cũng lăn 
không dừng. Cũng vậy, vô thỉ sanh tử luân hồi 
mãi mãi, không biết biên tế tôi sơ của khổ. 
Cho nên Tỳ-kheo, nên học như vây: “Đoạn trừ 
các hữu, chớ cho tăng trưởng.ˆ” 


22 Bánh xe 5 tiết (căm). Pãli, không thấy tương đương. Biệt dịch, N099(432), 
N0100(349). 
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Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe - 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


670 TẠP A-HÀM (II) 


KINH 956. TỲ-PHÚ-LA?® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở bên núi Tỳ-phú-la, tại 
thành Vương xá. Bây giờ Thế Tôn bảo các Tỳ- 
kheo: 

“Tất cả hành vô thường, tất cả hành không 
hăng hữu, không an định, là pháp biến dịch. Các 
Tỳ-kheo, đối tất cả hành nên sanh yêm ly, câu 
vui giải thoát. Các Ty-kheo, vào thời quá khứ núi 
Tỳ-phú-la này gọi là núi Trường trúc”!. Chỗ dân 
chúng ở chung quanh núi gọi là ấp Đê-di-la”. 
Người ấp Đề-di-la sông bốn vạn tuôi. Người ấp 
Đê-di-la lên đỉnh núi này, bốn ngày mới trở về. 
Đương thời có Phật Ca-la-ca Tôn-để”5 Như Lai, 
Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn, 
xuất hiện thê gian, thuyết pháp giáo hóa; pháp 
ây, khoảng đâu, khoảng giữa, sau cùng đều thiện, 
nghĩa thiện, vị thiện, thuần đây thanh tịnh, phạm 
hạnh thanh bạch, mở bày hiển thị. Hiện tại tên 
23. Pli, S. 15.20. Vepullapbbatam. Biệt dịch, N0100(350). 

24. Trường trúc sơn '& ƒ† Ili › Pãli: Pãoïnavamsa (đông trúc). 


2. Đề-di-la ấp { 1# # & › Pali: Tivara. 
2® Ca-la-ca Tôn-đề 3 z§ 3⁄I 74 ‡£ = Phật Câu-lưu-tôn. Pãli: Kakusandho: 
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núi Trường trúc cũng mất, dân chúng âp Đê-di- ˆ 
la cũng không còn, Đức Phật Như Lai kia cũng 
đã vào Bát-niễt-bàn. Tỳ-kheo nên biết, tất cả các 
hành đều vô thường, không hăng hữu, không an 
định, là pháp biến dịch, đôi tât cả hành, nên tu 
tập yếm ly, ly dục, giải thoát. 

“Các Ty-kheo, vào thời quá khứ, núi Tỳ-phú- 
la này gọi là Băng-ca””. Lúc ấy chỗ người dân cư 
trú chung quanh núi gọi là ấp A-tỳ-ca??. Tuôi thọ 
người dân lúc ấy là ba vạn tuổi. Người A-tỳ-ca 
lên núi này trong vòng ba ngày mới trở về lại. 
Đương thời có Phật Câu-na-hàm Mâu-nI Như 
Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thế Tôn, xuất hiện ở đời, diễn nói kinh pháp, 
khoảng đầu, khoảng giữa, chặn sau đều thiện, 
nghĩa thiện, vị thiện, thuần đây thanh tịnh, phạm 
hạnh thanh bạch, mở bày, hiển thị. Các Tỳ-kheo, 
tên núi Bằng-ca kia đã mất từ lâu, dân ấp A-tỳ-ca 
từ lâu cũng không còn, Đức Phật Thế Tôn kia 
cũng vào Bát-niễt-bàn. Cũng vậy, Tỳ-kheo, tất cả 
các hành đều vô thường, không hằng hữu, không 


2”. Bằng-ca Rj 3I › Pãli: Vañkaka. 
28. A-tỳ-ca [mƒ Eš 3u ‹ Pali: Rohitassa (ngựa đỏ). Xem cht. 30 dưới. 
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an định, là pháp biên dịch. Tỳ-kheo các ông, 
nên tu tập yêm ly, cầu vui giải thoát. 

“Các Ty-kheo, vào thời quá khứ, núi Ty-phú- 
la này tên là Tú-ba-la-thủ””. Chỗ nhân dân cư ngụ 
quanh núi gọi là ấp Xích mã??, Tuổi thọ người 
dân là hai vạn tuổi. Người dân ở đây lên đỉnh núi 
này trong vòng hai ngày mới về lại được. Đương 
thời có Phật Ca-diếp Như Lai, Ứng Cúng... cho 
đến xuât hiện ở đời, diễn nói kinh pháp, khoảng 
đâu, khoảng giữa, khoảng sau đều thiện; nghĩa 
thiện, vị thiện, thuân đây thanh tịnh, phạm hạnh 
thanh bạch, mở bày, hiển thị. Tỳ-kheo, nên biết 
tên núi Ba-la-thủ đã mất từ lâu, dân ấp Xích mã 
từ lâu cũng không còn, Đức Phật Thế Tôn kia 
cũng vào Bát-niễt-bàn. Cũng vậy, Tỳ-kheo, tất cả 
các hành đều vô thường, không hằng hữu, không 
an định, là pháp biến dịch. Cho nên Tỳ-kheo nên 
tu tập yêm ly, ly dục, giải thoát. 

“Các Ty-kheo, ngày nay núi này tên là Tỳ- 
phú-la. Chỗ có dân chúng cư ngụ chung quanh 
núi, gọi là nước Ma-kiệt-đề. Tuôi thọ của những 
người dân này là trăm tuôi, nêu khéo tự điêu hòa 
thì có được trăm tuổi. Người Ma-kiệt-đề lên đỉnh 


29. Tú-ba-la-thủ ƒä 3# §# tí › Pãli: Supassa. 
30. Xích mã 7E Räš › Pãäli: Suppiya. 
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núi này chỉ trong chốc lát là trở vê. Nay Ta ở - 
nơi này được thành Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác,... cho đến Phật, Thể Tôn, diễn nói 
Chánh pháp, giáo hóa khiến được Niết-bàn tịch 
diệt, chánh đạo, thiện thệ giác tr. 

“Tỳ-kheo nên biết, tên núi Tỳ-phú-la này 
cũng sẽ tiêu ma, người Ma-kiệt-đề cũng sẽ diệt 
vong. Chắng còn bao lâu, Như Lai sẽ vào Bát- 
niết-bàn. 

“Như vậy, Tỳy-khco, tất cả các hành đều vô 
thường, không hăng hữu, không an định, là pháp 
biến dịch. Cho nên Tỳ-kheo, nên tu tập yếm ly, 
ly dục, giải thoát.” 

Bây giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Thuở xưa nủi Trưởng trúc, 
Tên ấp Đề-di-ca. 

Tiếp là núi Bằng-ca, 

Tụ lạc 4-f)-ca. 

Nóái Tú-ba-la-thu, 

Tên tụ lạc Xích mã. 

Nay nui T)-phú-la, 

Tên nước Ma-kiệt-đa. 

Tên núi đêu hoại diệt, 

Dán chúng cũng không còn. 
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_ Chư Phật Bát-niêt-bàn, 

Đã có gì cũng mắt. 

Tất cả hành vô thường, 

Chung là pháp sanh diệt. 

Có sanh thì có diệt, 

Chỉ tịch diệt là VUI. 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 

những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 957. THÂN MẠNG"! 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà tại thành Vương xá. Bấy giờ có người 
xuất gia họ Bà-sa?, đến chỗ Phật, chắp tay chào 
hỏi. Chào hỏi xong ngôi lui qua một bên, bạch 
Phật: 

“Thưa Cù-đàm, con có điều muốn hỏi, Ngài 
có thì giờ rảnh để trả lời cho không?” 


Quốc Dịch, tụng vii. Như Lai tụng, Tương ưng 6. Bà-sa chủng, gồm chín kinh, 
13418-13426 (Đại Chánh kinh 957-964). Ấn Thuận Hội Biên, tương ưng 46: Bà-sa 
xuất gia, chín kinh: kinh 13297-13305). Tương đương Pãli, một phần các kinh thuộc 
S. 33. Vacchagotta-samyutta. Đại Chánh kinh 957; Pali, tham chiếu S. 44.9. 
Kutũhalasälà (luận nghị đường). Biệt dịch, N0100(190). 

32 Bà-sa chủng xuất gia 3# ÿš ff rị 3 › Pali: Vacchagotta-paribbäjaka, tu sĩ thuộc 
chủng tộc Vaccha. 


31. 
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Phật bảo Bà-sa xuất gia: 
'“Fùủy những gì ông hỏi, Ta sẽ vì ông mà nói.” 
Bà-sa xuất g1a bạch Phật: 

“Thế nào, thưa Cù-đàm, có phải mệnh tức là 

thân không””?” 

Phật bảo Bà-sa xuất gia: 

“Mệnh tức là thân, điều này không xác 
định”°.” 

“Thế nào, thưa Cù-đàm, có phải là mệnh khác 
thân khác không?” 

Phật bảo Bà-sa xuất gia: 

“Mệnh khác thân khác, điều này cũng không 
xác định.” 

Bà-sa xuất ø1a bạch Phật: 

“Thế nào, thưa Cù-đàm, tôi hỏi 'Mệnh tức 
thân?ˆ Thì được trả lời, “Không xác định.'ˆ Hỏi: 
“Mệnh khác thân khác? ˆ Cũng được trả lời: 
“Không xác định. 

“Sa-môn Cù-đàm, có những điều kỳ lạ gìỶ 
mà khi đệ tử mệnh chung liền được xác định 
răng: “Người này sanh chỗ kia. Người kia sanh 


5 


33.. Pali: tam jIvam tam sariram, tức linh hồn và thân xác đồng nhất; một trong mười bốn 
vấn đề được xếp vào loại vô ký, không xác định. 

34. Hán: vô ký #£ šu › Pali: avyäkata. 

3. Bản Cao-ly: hà đẳng kỳ {nj #£ #† - Bản Phật Quang sửa lại: hà đẳng pháp ff[ #§ )Z › 
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_ chỗ nọ. Các đệ tử kia, khi ở nơi này mệnh 
chung xả thân, liên nương theo ý sanh thân”, 
sanh vào nơi khác. Ngay lúc đó, chăng phải là 
mệnh khác, thân khác sao?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Đây là nói về hữu dư, chứ không nói vô 
511 8Ó 1C 

Bà-sa bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, thế nào là hữu dư, chứ không 
nói vô dư?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Thí như lửa, có hữu dư”Š thì có thê cháy, chứ 
không phải không có hữu dư.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Tôi thấy có lửa không có hữu dư mà cũng 
cháy.” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Thế nào là thây lửa không có hữu dư mà 
cũng cháy?” 

Bà-sa bạch Phật: 


3. Ý sanh thân #š /E ⁄ÿ › hay ý thành thân, Pãli: manomaya-käyäã, thân được tác thành 
bởi ý, không lệ thuộc vật chất. 

3. Hữu dư # 8# › Pãli: upädiesa, tàn dư của hữu y, chất liệu của tồn tại; tức tàn dư của 

chấp thủ hay phiền não, làm chỗ y cứ cho sự tồn tại. Niết-bàn với sự tồn tại của ngũ 

uẫn chưa tan rã gọi là hữu dư y Niết-bàn (saupädisesa-nibbäna). Niết-bàn với sự xả 

bỏ hoàn toàn ngũ uẫn gọi là vô dư (y) Niết-bàn (anupädiesa-nibbãna). 

Hữu dư, đây được hiểu là nhiên liệu. 


38. 


œ 
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“Thí như một đông lửa lớn bị gió lốc thôi - 
qua, làm lửa bốc lên không trung. Đó há không 
phải là lửa vô dư ”” sao?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Lửa được gió thôi bốc lên tức là hữu dư, chứ 
chắng phải vô dư.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Thưa Củù-đàm, lửa bay trong không, sao gọi 
là hữu dư?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Lửa bay trong không trung nương gió mà 
trụ, nương gió mà cháy. VìÌ nương vào gió nên 
nói là hữu dư”?.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Chúng sanh mạng chung ở nơi này, nương Ý 
sanh thân, vãng sanh nơi khác, tại sao nói là hữu 
dư?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Chúng sanh mạng chung ở nơi này, nương Ý 
sanh thân, sanh nơi khác. Ngay lúc ây, nhân vì ái 
mà thủ, nhân vì ái mà trụ, nên nói là hữu dưf!.” 

Bà-sa bạch Phật: 


39. Vô dư, đây chỉ lửa không nhiên liệu. 
40. Hữu dư, upädiesa, đây được hiểu là sở y. 
#!. Ở đây hữu dư đồng nghĩa với chấp thủ. 
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— “Chúng sanh vì ái lạc nên hữu dư, vì nhiễm 
đắm nên hữu dư. Chỉ có Thể Tôn mới đạt vô dư 
này mà thành Đăng Chánh Giác. 

“Thưa Sa-môn Cù-đàm, thế gian nhiều duyên 
sự, xIn phép được cáo từ!” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Ông tự biết đúng lúc.” 

Bà-sa xuất gia nghe những gì Phật dạy, hoan 
hỷ, tùy hý, từ chỗ ngôi đứng dậy, ra về. 

M 


KINH 958. MỤC-LIÊN® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà tại thành Vương xá. Bấy giờ Tôn giả 
Đại Mục-kiên-liên cũng ở nơi đây. Lúc ấy, có 
người xuất gia dòng họ Bả-sa, đến chỗ Tôn giả 
Đại Mục-kiên-liên, củng. Tôn giả gặp nhau thăm 
hỏi khích lệ nhau, rôi ngôi lui qua một bên, thưa 
Tôn giả Đại Mục- kiền-liên: 

“Tôi có việc muốn hỏi, Tôn giả có rảnh thì 

giờ để trả lời cho không?” 

Mục-kiên-liên đáp lời Bả-sa: 


42. Pali, S.44.7. Moggaläna (Ayatana). Biệt dịch, N09100(191). 
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“Tùy những gì ông muôn hỏi, nêu biết tôi 
sẽ trả lời.” 

Lúc ấy, Bà-sa xuất gia hỏi Tôn giả Mục-kiên- 
liên: 

“Nhân øì, duyên gì mà các Sa-môn, Bà-la- 
môn khác, có người đến hỏi: “Thế nào, Như Lai 
sau khi chết có còn, không còn; Như Lai sau khi 
chết vừa có, vừa không: Như Lai sau khi chết 
chắng phải có, chăng phải không có?” họ đều tùy 
theo đó mà đáp. Còn Sa-môn Cù-đàm, nêu có 
người đến hỏi: “Như Lai sau khi chết có còn, 
không còn; Như Lai sau khi chết vừa có, vừa 
không; Như Lai sau khi chết chăng phải có, 
chăng phải không có?” mà lại không xác định?” 

Mục-kiên-liên bảo Bà-sa: 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn khác vì không biết 
như thật đối với sắc, sự tập khởi sắc, sự diệt tận 
sắc, vị ngọt của sắc, sự tai hại của sắc, sự xuất ly 
sắc, nên đối với việc Như Lai sau chết có còn, 
sanh ra chấp trước; hay sau khi chết Như Lai 
không còn; Như Lai sau khi chết vừa có, vừa 
không; Như Lai sau khi chết chăng phải có, 
chắng phải không có, sanh khởi chấp trước. 
Không biết như thật đối với thọ, tưởng, hành, 
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_ thức,... sự tập khởi của thức, sự diệt tận của 
thức, vị ngọt của thức, sự tai hại của thức, sự 
xuất ly thức. Vì không biết như thật nên đôi với 
việc Như Lai sau khi chết có còn, sanh ra chấp 
trước; sau khi chết không còn, sau khi chết vừa 
có vừa không, sau khi chết chăng phải có chắng 
phải không có, sanh ra chấp trước. Như Lai, biết 
như thật đôi với sắc, biết như thật đối với sự tập 
khởi của sắc, sự diệt tận của sắc, vị ngọt của sắc, 
sự tai hại của sắc, sự xuất ly sắc. Vì biết như thật 
nên đối với việc Như Lai sau khi chết có còn, 
không chấp trước; hay sau khi chết không còn, 
sau khi chết vừa có vừa không có, sau khi chết 
chắng phải có chắng phải không có không sanh 
chấp trước. Và biết như thật đối với thọ, tưởng, 
hành, thức.... biết như thật đối với sự tập khởi 
của thức, sự diệt tận của thức, vị ngọt của thức, 
sự tai hại của thức, sự xuất ly thức. Vì biết như 
thật nên đối với việc Như Lai sau khi chết có 
còn, không đúng; hay sau khi chết không còn, 
sau khi chết vừa có vừa không có, sau khi chết 
chắng phải có chẳng phải không có, cũng không 
đúng. Vì Như Lai là sâu xa, rộng lớn, vô lượng, 
VÔ SỐ, nhưng tất cả đêu tịch diệt. 
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“Này Bà-sa, vì nhân như vậy, duyên như 
vậy, các Sa-môn, Bà-la-môn khác, nếu có người 
đến hỏi: *Như Lai sau khi chết có còn, sau khi 
chết không còn, sau khi chết vừa có vừa không: 
sau khi chết chăng phải có chăng phải không có”, 
thì vì họ mà ký thuyết. Cũng vì nhân như vậy, 
duyên như vậy, đối Như Lai, nếu có người nào 
đến hỏi: 'Như Lai sau khi chết có còn, sau khi 
chết không còn, sau khi chết vừa có vừa không 
có; sau khi chết chắng phải có chắng phải không 
có”, thì không vì họ mà ký thuyết.” 

Sau khi Bà-sa xuất gia nghe những gì Tôn giả 
Đại Mục-kiền-liên nói, hoan hỷ, tùy hý, từ chỗ 
ngôi đứng dậy ra về. 

M 


KINH 959. KỲ TA 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà trong thành Vương xá. Bây giờ có người 
xuất gia dòng Bả-sa đến chỗ Phật, chắp tay thăm 
hỏi; sau khi thăm hỏi xong, ngôi lui qua một 
bên, bạch Phật rằng: 


43. Quốc Dịch chia làm hai kinh: “Kỳ tai” và “Tiên-na Ca-chiên-diên”. Ấn Thuận cũng chia 
làm hai. Pãli, S.44.11. Sabhiyo. Biệt dịch, N?100(192, 193). 
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“Thưa Củ-đàm, do nhân gì, duyên gì mà 
các Sa-môn, Bà-la-môn khác, nêu có người đến 
hỏi... “Nói đầy đủ như trên. ” 

Bây giờ, Bà-sa xuất gia vui vẻ nói rằng: 

“Lạ thay! Thưa Củ-đàm, giữa Đại Sư và đệ 
tử, nghĩa đồng nghĩa, cú đồng cú, vị đồng vị, cho 
đến đông đệ nhất nghĩa. Thưa Cù-đàm, hôm nay 
con có đến chỗ Đại Mục-kiên-liên, dùng nghĩa 
như vậy, cú như vậy, vị như vậy mà hỏi Tôn giả; 
Tôn giả cũng dùng nghĩa như vậy, cú như vậy, vị 
như vậy mà trả lời cho con, như những gì mà Củ- 
đàm nói hôm nay. Cho nên thưa Củ-đàm, thật là 
kỳ đặc, giữa Đại Sư và đệ tử, nghĩa đồng nghĩa, 
cú đồng CÚ, VỊ đồng vị, cho đến đồng đệ nhất 
nghĩa.” 

Bây giờ'“, Bà-sa xuất gia có nhân duyên đến 
tụ lạc Na-lê®. Sau khi lo liệu mọi việc đã xong, 
đến chỗ Tôn giả Tiên-đà Ca-chiên-diên“5, cùng 
nhau thăm hỏi. Sau khi thăm hỏi xong, ngôi lui 
qua một bên, rồi hỏi Tiên-đà Ca-chiên-diên: 

“Do nhân gì, duyên gi mà Sa-môn Cù-đàm, 
nếu có người đến hỏi: “Như Lai sau khi chết có 


44. Từ đây xuống, Ấn Thuận tách thành một kinh riêng. 
45. Na-lê tụ lạc jJ Z1 5š #4 › pBNẺ tune Giñjakävasatte. 
4. Tiên-đà Ca-chiên-diên š# ƒE 3 jƒƒ #E › Pali: Sabhiyo Kaccäno. 
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còn, hay sau khi chết không còn; sau khi chết - 
vừa có, vừa không có; sau khi chết chăng phải 
có, chăng phải không có', thì không vì họ mà ký 
thuyết?” 
Tiên-đà Ca-chiên-diên nói với Bả-sa xuất gia: 
“Bây giờ tôi hỏi ông, cứ theo ý mà đáp cho 
tôi. Ý ông thế nào? Hoặc nhân ấy, hoặc duyên 
ây, mà các hành được thi thiết” răng: “Đây là 
sắc, đây là vô sắc, đây là tưởng, đây là phi tưởng, 
đây là phi tưởng phi phi tưởng”. Hoặc nhân kia, 
duyên kia, hành kia, hành diệt không còn, vĩnh 
viễn diệt rồi, Như Lai đối với họ có ký thuyết 
răng: “Sau khi chết có, hay sau khi chết không 
có; sau khi chết vừa có, vừa không; sau khi chết 
chắng phải có, chăng phải không có”, không!8?” 
Bà-sa xuất gia trả lời Tiên-đà Ca-chiên-diên: 
“Hoặc nhân ây, hoặc duyên ây, mà các hành 
được thi thiết rằng: “Đây là sắc, đây là vô sắc, 
đây là tưởng, đây là phi tưởng, đây là phi tưởng 


4. Bản Cao-ly: hành thân thi £7 #ÿ j# : Bản Minh: chủng thi thiết chư hành §§ ÿ š# š 
f7 › Ấn Thuận Hội Biên, Phật Quang và Quốc Dịch đều sửa theo bản Minh. Tham 
chiếu Pãli: yo ca vaccha hetu yo ca paccayo paññäpanäya rũpïti và arũpTti va... “Có 
nhân này, có duyên này, để tuyên bố (= thi thiết) rằng: đây là sắc, đây là vô sắc...” 

48 Tham chiếu Pãli: so ca hetu, so ca paccayo sabbena sabbam sabbathä sabbam 
aparisesam nirujjheyya, kena nam paññäpanäya rũpï ti và arũpï ti và... “Nếu nhân ấy, 
duyên ấy hoàn toàn diệt tận, vĩnh viễn diệt tận, do cái gì mà nói (=thi thiết): đây là 
sắc, đây là vô sắc... ?” 
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_ phi phi tưởng. Hoặc nhân kia, duyên kia, hành 
kia, hành diệt không còn; thì làm sao Cù-đàm đôi 
với họ mà ký thuyết: “Như Lai, sau khi chết có 
còn, sau khi chết không còn; sau khi chết vừa có, 
vừa không: sau khi chết chăng phải có, chăng 
phải không cóˆ?” 

Tiên-đà Ca-chiên-diên bảo Bả-sa xuất gia: 

“Cho nên vì nhân này, vì duyên này mà có 
người hỏi Như Lai: “Như Lai, sau khi chết có 
còn, sau khi chết không còn; sau khi chết vừa có, 
vừa không: sau khi chết chăng phải có, chăng 
phải không có”, Như Lai không vì họ mà ký 
thuyết.” 

Bà-sa xuất gia hỏi Tiên-đa Ca-chiên-diên: 

“Ngài làm đệ tử SŠSa-môn Cù-đàm đã bao lâu 
rôi như vậy?” 

Tiên-đà Ca-chiên-diên đáp: 

“Tôi xuất gia tu phạm hạnh trong Chánh 

pháp luật, mới hơn ba năm.” 

Bà-sa xuất gia nói: 

“liên-đà Ca-chiên-diên, nhanh thay, ngài 
được điều thiện lợi! Mới xuất gia chỉ một thời 
Ø1an ngăn mà đã đạt được luật nghi về thân, 
miệng như vậy và lại được trí tuệ biện tài như 
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vậy.” 

Sau khi Bà-sa xuât gia nghe những gì Tiên-đà 
Ca-chiên-diên nói, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chô ngôi 
đứng dậy ra vê. 

M 


KINH 960. KỲ ĐẶC”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà trong thành Vương xá. Bây giờ có xuất gia 
họ Bà-sa, đến chỗ Phật, chắp tay thăm hỏi, thăm 
hỏi xong, ngôi lui qua một bên, bạch Phật răng: 

“Thưa Cù-đàm, con có điều muốn hỏi, Ngài 
có rảnh giờ để giải đáp cho không?” 

Phật bảo Bà-sa xuất gia: 

“Tùy theo những gì ông muôn hỏi, Ta sẽ vì 
ông mà nói.” 

Bà-sa xuất gia bạch Phật: 

“Thưa Củ-đàm, vi nhân gi, duyên gì, mà có 
người đến hỏi: “Như Lai, sau khi chết có còn, sau 
khi chết không còn; sau khi chết vừa có, vừa 
không; sau khi chết chắng phải có, chắng phải 
không có', Ngài không vì họ ký thuyết?” 


4 Paäli, S.44.8 Vaccho (Bhandham). Biệt dịch N°100(194). 
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— Phật bảo Bà-sa xuất gia: 

.... Như những gì Tiên-đà Ca-chiên-diên đã 
nói rộng ở trên,... co đến “sau khi chết chắng 
phải có, chăng phải không có.” 

Bà-sa xuất ø1a bạch Phật: 

“Lạ thay! Thưa Củ-đàm, giữa Đại Sư và đệ 
tử, nghĩa đồng nghĩa, cú đồng CÚ, VỊ đồng vị, cho 
đến đông đệ nhất nghĩa. Thưa Cù-đàm, con có 
chút duyên sự đến tụ lạc Na-lợi-g1à để lo liệu 
công việc đã xong, tạm ghé qua chỗ Sa-môn Ca- 
chiên-diên, đem nghĩa như vậy, cú như vậy, vị 
như vậy hỏi Sa-môn Ca-chiên-diên. Tôn giả cũng 
dùng nghĩa như vậy, cú như vậy, vị như vậy đề 
trả lời những gì con hỏi, như những gì Sa-môn 
Cù-đàm nói hôm nay. Cho nên biết, thật là kỳ 
đặc! Giữa Thây và đệ tử nghĩa cú vị cả hai đều 
đồng.” 

Sau khi Bà-sa xuất gia nghe những gì Phật 
nói, hoan hỷ, tùy hý, từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


M 


KINH 961. HỮU NGÃ"? 
Tôi nghe như vây: 


é€ 


50. Pãli, S.44.10. Anando. Biệt dịch, N9°100(195). 
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Một thời Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà trong thành Vương xá. Bây giờ có xuất gia 
họ Bà-sa, đến chỗ Phật, chắp tay thăm hỏi, thăm 
hỏi xong, ngôi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 

“Thê nào, thưa Cù-đảm, có ngã không?” 

Bây giờ, Thế Tôn im lặng không đáp. Ba lần 
hỏi như vậy, Thế Tôn cũng ba lần không đáp. 

Lúc này, Bà-sa xuất gia thâm nghĩ: “Ta đã ba 
lần hỏi Sa-môn Cù-đàm, mà không thây trả lời, 
thôi ta nên trở vê.” 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan, đang cầm quạt đứng 
hầu sau Phật. Tôn giả A-nan liên bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Bà-sa xuất gia kia ba lân hỏi, 
vì sao Thê Tôn không đáp? Há không làm tăng 
ác tà kiên cho Bả-sa xuất gia kia, răng Sa-môn 
không khả năng để giải đáp những gì được hỏi?” 

Phật bảo A-nan: 

“Nêu Ta đáp là có ngã, sẽ làm tăng tà kiến có 
từ trước của kia. Nêu đáp răng không ngã, thì sẽ 
làm cho nghi hoặc trước kia, há không tăng thêm 
nghi hoặc sao? Nói răng trước có ngã, từ nay sẽ 
đoạn diệt. Nếu trước vốn có ngã, đó là thường 
kiến; mà nay đoạn diệt, đó là đoạn kiên. Như Lai 
lia hai bên, thuyết pháp ở giữa. Nghĩa là: “Cái 
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_ này có, nên cái kia có; cái này khởi nên cái kia 
sanh. Đó là, duyên vô minh nên có hành... cho 
đến sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khô, não diệt.°” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 962. KIÊNễ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà trong thành Vương xá. Bây giờ có xuất gia 
họ Bà-sa, đến chỗ Phật, cùng nhau thăm hỏi, 
thăm hỏi xong, ngôi lui qua một bên, bạch Phật 
rẵng: 

“Thưa Cù-đảm, thế nào, Cù-đàm có thây như 
vây, có nói như vậy: “Thế gian thường, đây là 
chân thật, ngoài ra là hư vọng. ˆ?” 

Phật bảo Bà-sa xuất gia: 

“Ta không thây như vây, không nói như vây: 
“Thế gian thường, đó là chân thật, ngoài ra là hư 
vọng. `?” 

“Thế nào, thưa Cù-đàm, có thây như vậy, có 
nói như vây: “Thế gian vô thường, vừa thường, 


51. Pali, M. 72. Aggivacchagotta-suttanta. Biệt dịch, N0100(196). 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 34 689 


vừa vô thường; chăng phải thường, chăng phải _ 
vô thường; có biên, không biên; vừa biên, vừa vô 
biên; chăng phải biên, chăng phải vô biên; mạng 
tức là thân; mạng khác, thần khác; Như LaI, sau 
khi chết có còn, sau khi chết không còn; sau khi 
chết vừa có, vừa không; sau khi chết chăng phải 
có, chăng phải không?” 

Phật bảo Bà-sa xuất gia: 

“Ta không thấy như vậy, không nói như 
vây:... cho đến sau khi chết chắng phải có, chăng 
phải không.” 

Lúc ây, Bà-sa xuất gia bạch Phật: 

“Thưa Củ-đàm, những kiến giải này có những 
sai lầm nào, mà đối với tất cả những kiến giải 
này Ngài không ký thuyết?” 

Phật bảo Bà-sa xuất gia: 

“Nêu thây như vây: “Thế gian thường, đó là 
chân thật, ngoài ra đều là hư vọng, ' thì đó là kiến 
giải điên đảo, là kiến giải do quán sát, là kiến giải 
dao động, là kiến giải cấu nhiễm, là kiến giải kết 
sử, là khô, là ngại, là não, là nhiệt, bị kiên kết trói 
buộc; phàm phu ngu s1 không học ở đời vị lai sẽ 
bị sanh, già, bệnh, chết, ưu, DỊ, khô, não sanh. 

“Này Bà-sa xuất gia, nêu thấy như vây: “Thế 
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_ gian vô thường; vừa thường, vừa vô thường; 
chắng phải thường, chắng phải vô thường; có 
biên, không có biên; vừa biên, vừa vô biên; 
chăng phải có biên, chắng phải không biên; là 
mạng là thân; mạng khác thân khác; Như Lai, sau 
khi chết có còn, sau khi chết không còn; sau khi 
chết vừa có vừa không: sau khi chết chăng phải 
có, chăng phải không”, đó là đảo kiễn,... cho đến 
ưu, bi, khổ, não sanh.” 

Bà-sa xuất ø1a bạch Phật: 

“Thưa Củù-đàm, sở kiến của Ngài thế nào?” 

Phật bảo Bà-sa xuất gia: 

“Sở kiến của Như Lai đã hoàn toàn dứt hết. 
Này Bà-sa xuất gia, nhưng Như Lai thấy là thấy 
răng “Đây là Khổ Thánh đế; đây là Khô tập 
Thánh đề, sự diệt tận của Khô diệt Thánh đế, đây 
là Khô diệt đạo Thánh đề.” Sau khi biết như vậy, 
thây như vậy rồi, đối với tất cả kiến, tất cả thọ, 
tất cả sanh, tất cả kiến chấp về ngã, ngã sở, ngã 
mạn kết sử, đêu khiến cho đoạn diệt, tịch tịnh, 
mát mẻ, chân thật. Đối với Tỳ-kheo giải thoát tất 
cả như vậy, sanh không đúng, không sanh cũng 
không đúng.” 

Bà-sa bạch Phật: 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 34 691 


“Thưa Cù-đàm, vì sao nói, sanh không 
đúng?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Hãy giờ, Ta hỏi ông, cứ tùy ý mà trả lời cho 
Ta. Này Ba-sa, giông như có người đốt lửa trước 
ông, ông có thây lửa cháy không? Ngay đó dập 
tặt lửa trước ông, ông có thây lửa tắt không?” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Thưa Củ-đàm, thấy như vậy.” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Nêu có người hỏi ông: “Lửa vừa cháy đó, 
nay ở chỗ nào? Đi về phương Đông, phương 
Tây, phương Nam, phương Bắc?! Nếu hỏi như 
vậy, ông sẽ nói thê nào?” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Thưa Củ-đàm, nêu có người nào đến hỏi như 
vậy, con sẽ trả lời như vây: “Nếu có ai đốt lửa 
trước tôi, nhờ nhân duyên củi, cỏ nên lửa cháy. 
Nếu không thêm củi, lửa tắt, vĩnh viễn không 
sanh khởi trở lại được. Nói đi về phương Đông, 
phương Nam, phương Tây, phương Bắc thì 
không đúng.” 

Phật bảo Bà-sa: 

'“Fa cũng sẽ nói như vây: Sắc đã đoạn, đã 
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_ biết; thọ, tưởng, hành, thức đã đoạn, đã biết. 
Đoạn tận gốc rễ của nó như chặt đứt ngọn cây 
đa-la không thể sanh lại được; đối với đời vị lai 
không thê sanh khởi trở lại nữa. Nêu bảo đến 
phương Đông, phương Nam, Tây, Bắc thì điều 
đó không đúng. Vì điều đó sâu xa, rộng lớn, vô 
lượng, vô sô, vĩnh viễn tịch diệt.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Con sẽ nói thí dụ.” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Ông biết đúng lúc.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, thí như gần thành thị hay 
làng xóm, có một vùng đất mầu mỡ, mọc lên một 
khu rừng kiên cố. Có một cây to lớn bên chắc. 
Nó sanh trưởng đã trải qua hàng ngàn năm. Lâu 
ngày, cành lá rơi rụng; vỏ cây khô mục; chỉ còn 
sốc cây đứng trơ trọi. Cũng vậy, thưa Cù-đàm, 
Pháp luật của Như Lai lìa bỏ những thứ cành 
nhánh cọng lá, chỉ còn trơ gốc không, đứng một 
mình kiên cô.” 

Bây giờ, Bà-sa xuất gia nghe những gì Phật 
dạy, hoan hỷ, tùy hý, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


M 
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KINH 963. VÔ TRI? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà trong thành Vương xá. Bây giờ có xuất gia 
họ Bà-sa, đến chỗ Phật, cùng Thê Tôn thăm hỏi, 
khích kệ xong, ngồi lui qua một bên, bạch Phật 
răng: 

“Thưa Cù-đàm, người kia do không biết cái 
ơøì mà thây như vầy, nói như vẬy: “Thế gian 
thường, đây là chân thật, ngoài ra đều là hư 
vọng. Thế gian vô thường, thế gian vừa 
thường vừa vô thường; thế gian chắng phải 
thường, chẳng phải vô thường: thế gian hữu 
biên hay thế gian vô biên; thế gian vừa hữu 
biên vừa vô biên; thế gian chắng phải hữu 
biên, chắng phải vô biên; mạng tức là thân; 
mạng khác, thân khác; Như Lai, sau khi chết 
có còn, sau khi chết không còn; sau khi chết 
vừa có, vừa không; sau khi chết chẳng phải 
có, chăng phải không°?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Vị đối với săc không biết, nên thây như vây, 
nói như vây: Thế gian thường, đây là chân thật, 


52. Päli, S.33.1-5 Aññãnã. Biẹt dịch, N0100(197). 
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ngoài ra đêu là hư vọng... cho đền sau khi chết 
chắng phải có, chăng phải không”. Và vi đối với 
thọ, tưởng, hành, thức không biết nên thây như 
vây, nói như vây: “Thế gian thường, đây là chân 
thật, ngoài ra đều là hư vọng... cho đến sau khi 
chết chắng phải có, chăng phải không'.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, vì biết pháp gì mà không thấy 
như vây, không nói như vây: “Thế gian thường, 
đây là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng... cho 
đến cho đến sau khi chết chăng phải có, chăng 
phải không”?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Vì biết sắc nên không thấy như vây, không 
nói như vây: Thế gian thường, đây là chân thật, 
ngoài ra đều là hư vọng... cho đến sau khi chết 
chăng phải có, chắng phải không'. Và vì biết thọ, 
tưởng, hành, thức nên không thấy như vây, 
không nói như vây: “Thế gian thường, đây là 
chân thật, ngoài ra đều là hư vọng... cho đến sau 
khi chết chăng phải có, chắng phải không”. ” 

Cũng như không biết và biết, nên không thây 
và thây như vây. Cũng vậy, không nhận thức, có 
nhận thức; không đoạn, đoạn; không quán, quán; 
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không sát, sát; không giác, giác ”” 

Phật nói kinh này xong, Bà-sa xuất gia nghe 
những øì Phật dạy, hoan hý, tùy hý, từ chỗ ngôi 
đứng dậy ra vê. 


M 


KINH 964. XUẤT GIA" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà trong thành Vương xá. Bây giờ có xuất gia 
họ Bà-sa, đến chỗ Phật, cùng Thê Tôn thăm hỏi, 
khích kệ xong, ngồi lui qua một bên, bạch Phật 
rẵng: 

“Thưa Cù-đàm, con có điều muốn hỏi, Ngài 
có rảnh thi giờ giải đáp cho không?” 

Bây giờ Thê Tôn ngồi im lặng. Bà-sa xuất gia 
hỏi hai, ba lần, Phật cũng hai, ba lần ngôi Im 
lặng. Lúc này, Bà-sa xuất ø1a bạch Phật: 

“Con cùng Cù-đàm cả hai tùy thuận nhau” 
Hôm nay có điều muốn hỏi vì sao Ngài lại im 
lặng?” 


53. Nghĩa là, như kinh trên, thay các từ “biết / không biết” bằng các từ tương ứng. 

54. Pali, M.73. Mahäãvacchagotta-suttanta. Biệt dịch, N0100(198). 

55. Cong tương tùy thuận +‡£ ‡ñ Jã II › Pãäli: digharattafham khotà gotamena sahakathï, 
từ lâu tôi thường đàm đạo với Tôn giả Gotama. 
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—— Hãy giờ, Thê Tôn tự nghĩ: “Bà-sa xuất gia 
này lúc nào cũng chất trực, không dối trá. Những 
øì muốn hỏi hôm nay đều từ không biết, chứ 
không phải cố ý nhiễu loạn. Ta nay, nên dùng A- 
tỳ-đàm, Luật để nạp thọ ông ta.” Nghĩ xong, 
liền bảo Bà-sa xuất gia: 

“ủy những gì ông hỏi, Ta sẽ vì ông mà giải 
Bà-sa bạch Phật: 

“Thế nào, thưa Cù-đàm, có pháp thiện, pháp 
bất thiện” không?” 

Phật đáp: 

“Có.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Xin Ngài vì con mà nói về pháp thiện, pháp 
bất thiện, khiến cho con được hiểu.” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Hôm nay, Ta sẽ vì ông mà nói lược về pháp 
thiện và pháp bất thiện. Hãy lắng nghe và suy 
nghĩ kỹ. 

“Này Bả-sa, tham dục là pháp bất thiện. Điều 
phục được tham dục là pháp thiện. Sân nhuế, ngu 


đáp 


56. Pãli: samkhittenapi khote aham vaccha kusalã kusalam deseyyam, nãy Vaccha, Ta 
có thể nói cho ông một cách tóm tắt về thiện và bắt thiện. 
57. Bản Cao-ly không có “pháp bắt thiện”. Ấn Thuận theo Tống-Nguyên-Minh thêm vào. 
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si là pháp bất thiện. Điêu phục được sân nhuê - 
ngu si là pháp thiện. Sát sanh là pháp bất thiện. 
Lìa sát sanh, là pháp thiện. Trộm cắp, tà dâm, nói 
dối, hai lưỡi, ác khẩu, thêu dệt, tham nhuê, tà 
kiến là pháp bât thiện. Không trộm cặp... cho đến 
chánh kiến, đó là pháp thiện. Này Bà-sa, hôm 
nay Ta đã nói ba thứ pháp thiện và ba thứ pháp 
bất thiện. Cũng vậy, khi Thánh đệ tử biết như 
thật về ba thứ pháp thiện và ba thứ pháp bất 
thiện; biết như thật về mười loại pháp thiện và 
mười loại pháp bất thiện, thì đối với tham dục 
được diệt tận không còn sót. Khi sân nhuế, ngu 
si, được diệt tận không còn, thì đối với tất cả 
pháp hữu lậu đều diệt tận, vô lậu tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự biết tác 
chứng: “Fa, sự sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, 
những việc cần làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Có Tỳ-kheo nào, đối với Pháp luật này sạch 
được hữu lậu, vô lậu tâm giải thoát,... cho đến 
không còn tái sanh đời sau nữa không?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Không những chỉ có một, hai, ba, mà cho 
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_ đến năm trăm; có rất nhiêu Tỳ-kheo, đôi với 
Pháp luật này đã sạch hết các hữu lậu,... cho đến 
không tái sanh đời sau nữa.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Hãy gác Ty-kheo lại Có một Ty-kheo-ni 
nào đôi với Pháp luật này mà hết sạch các hữu 
lậu, “... cho đến không tái sanh đời sau nữa,” 
không?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Không những một, hai, ba Tỳ-kheo-ni mà 
cho đến năm trăm, có rất nhiều Tỳ-kheo-ni, đôi 
với Pháp luật này đã hết các hữu, “... cho đến 
không tái sanh đời sau nữa'.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Xin gác Tỳ-kheo-ni lại! Có một Ưu-bà-tắc 
nào tu các phạm hạnh, đôi với Pháp luật này đã 
thoát khỏi hỗ nghi không?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Không những chỉ có một, hai, ba, mà cho 
đến năm trăm Ưu-bà-tắc, cho đến có rất nhiều 
Ưu-bà-tắc, tu các phạm hạnh, đôi với Pháp luật 
này, đã đoạn năm hạ phần kết, được thành A-na- 
hàm không tái sanh lại cõi này nữa.” 

Bà-sa bạch Phật: 
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“Xin gác Ưu-bà-tắc lại! Có một Uu-bà-di _ 
nào, đối với Pháp luật này tu các phạm hạnh; đối 
với Pháp luật này đã thoát khỏi hô nghi không?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Không những chỉ có một, hai, ba, mà cho 
đến năm trăm Ưu-bà-di, cho đến có rất nhiều Ưu- 
bà-di, đối với Pháp luật này, đã đoạn năm hạ 
phần kết, đối với họ hóa sanh đắc A-na-hàm 
không tái sanh lại cõi này nữa.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Xin hãy gác Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-nil, Uu-bà- 
tắc, Ưu-bà-di tu phạm hạnh lại! Có Ưu-bà-tắc 
nào hưởng thọ ngũ dục, mà đôi với Pháp luật này 
thoát khỏi hỗ nghi không?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Không những chỉ có một, hai, ba, mà cho 
đến năm trăm, cho đến có rất nhiêu Ưu-bà-tắc, có 
gia đình vợ con, trang sức hương hoa, nuôi 
dưỡng nô tỳ, mà đôi với Pháp luật này đã đoạn 
trừ ba kết; tham, nhuế, si đã mỏng, đắc Tư-đà- 
hàm, chỉ còn một lân qua lại, cứu cánh thoát 
khô.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Xin gác Ưu-bà-tắc lại! Có một Ưu-bà-di nào 
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_ hưởng thọ ngũ dục mà đối với Pháp luật này 
thoát khỏi hỗ nghi không?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Không những một, hai, ba mà cho đến năm 
trăm, cho đến rất nhiều Ưu-bà-di ở tại gia, nuôi 
nắng con cái, hưởng thụ ngũ dục, trang điểm hoa 
thơm, mà đối với Pháp luật này đã đoạn tận ba 
kết, đặc Tu-đà-hoàn, không còn đọa vào pháp 
đường ác, quyết định hướng thăng Chánh giác, 
chỉ còn qua lại bảy lần sanh trong Trời, Người, 
cứu cánh thoát khổ.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, như Sa-môn Cù-đàm đã 
thành Đăng Chánh Giác; nêu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di tu phạm hạnh, Ưu-bà- 
tắc, Ưu-bà-di hưởng thụ ngũ dục, mà không được 
công đức như vậy, thì không đây đủ°Š. Nhưng vì 
Sa-môn Cù-đàm thành Đắng Chánh Giác và Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di tu phạm 
hạnh, cùng Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di hưởng thụ ngũ 
dục, do thành tựu những công đức như vậy, nên 
đó là sự đây đủ. Thưa Cù-đàm, bây giờ con sẽ 
nói thí dụ.” 


58. Nghĩa là, pháp của Phật chưa hoàn hảo. 
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Phật bảo Bà-sa: 

“Ông cứ tùy ý mà nói.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Như trời mưa to, nước chảy xuống thành 
dòng. Pháp luật của Cù-đàm lại cũng như vậy. 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, hoặc 
nam, hoặc nữ, tất cả đều theo dòng hướng đến 
Niết-bàn, chuyển đến Niết-bàn. Kỳ lạ thay! Phật, 
Pháp, Tăng, bình đăng pháp và luật”. Còn những 
xuất gia ngoại đạo khác đến chỗ Cù-đàm, ở trong 
Chánh pháp luật muốn câu xuất gia thọ cụ túc thì 
phải mất bao nhiêu thời gian mới cho phép xuất 
gia?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Nêu những xuất gia ngoại đạo khác muốn 
cầu xuất gia thọ cụ túc ở trong Chánh pháp luật, 
phải qua bốn tháng ở bên Hòa thượng thọ y chỉ 
mà an trụ”, Nhưng điêu này chỉ vì người mà tạm 
bày ra giới hạn mà thôi”!.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Nêu những xuất gia ngoại đạo muốn đến cầu 


59. Hán dịch không rõ nghĩa. Trong bản Pãli, đoạn này là lời Vacchagotta xin quy y Phật, 
Pháp, Tăng. 

80. Nghĩa là, y chỉ Thầy mà sống giữa các Tỳ-kheo tuy chưa thọ cụ túc. Bản Cao-ly: y { 
(chỉ). Bản Tống-Nguyên-Minh: y 2 (áo). 


®!1. Bản Päli: do sự sai biệt về tâm tính của mỗi người (api ca m'ettha puggalavemattatä). 
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_ xuất ø1a thọ cụ túc ở trong Chánh pháp luật, 
được phép ở bên Hòa thượng nhận lãnh y chỉ và 
nếu đủ bốn tháng thì cho phép xuất gia. Vậy, nay 
con có thê ở bên Hòa thượng bốn tháng thọ y chỉ. 
Nếu ở trong Chánh pháp luật mà được xuất gia 
thọ cụ túc, thì con sẽ xuất gia thọ cụ túc tu trì 
phạm hạnh ở trong pháp Cù-đàm. ” 

Phật bảo Bà-sa: 

'“Irước đây Ta không nói là tạm vì người mà 
bày ra giới hạn sao?” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Đúng vậy, thưa Cù-đàm!” 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông nên độ Bả-sa này xuất gia thọ cụ 
túc ở trong Chánh pháp luật.” 

Xuất gia dòng họ Bà-sa liền được phép xuất 
ø1a thọ cụ túc thành Ty-kheo ở trong Chánh pháp 
luật,... co đến {rong vòng nửa tháng những gì 
cần học nên biết, nên phân biệt, nên thấy, nên 
đắc, nên hiểu rõ, nên chứng, thì đều biết, đều 
phân biệt, đều thấy, đều đắc, đều hiểu rõ, đều 
chứng Chánh pháp của Như LaI. 

Tôn giả Bà-sa tự nghĩ: “Nay ta đã học những 
øì nên biết, nên phân biệt, nên thây, nên đắc, nên 
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hiểu rõ, nên chứng. Tất cả những điêu đó ta - 
đều biết, đều phân biệt, đều thây, đều đắc, đều 
hiểu rõ, đều chứng. Bây giờ, nên đến gặp Thế 
Tôn.” 

Ngay lúc ấy, Bà-sa đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
dưới chân, rôi đứng sang một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, những gì cần học nên biết, 
nên phân biệt, nên thây, nên đắc, nên hiểu rõ, nên 
chứng, con đêu biết, đều phân biệt, đều thấy, đêu 
đặc, đều hiểu rõ, đều chứng Chánh pháp của Thế 
Tôn. Xin Thể Tôn vì con mà thuyết pháp, sau khi 
con nghe tôi, Sẽ ở một mình nơi văng vẻ chuyên 
tinh tư duy, sông không buông lung, tư duy về lý 
do người thiện nam cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
chánh tín xuất gia học đạo.... cho đến tự biết 
không còn tái sanh đời sau nữa.” 

Phật bảo Bà-sa: 

R hai pháp tu tập, tu tập nhiêu, đó là chỉ và 
quán ”” . Tu tập, tu tập nhiêu hai pháp này, thì sẽ 
biết được quả báo của các cõi, hiểu rõ các cõi; 
biết các thứ cõi, hiểu rõ các thứ cõi. Tỳ-kheo như 
vậy là muốn cầu ly dục, pháp ác bất thiện,... cho 
đến thành tựu, trụ đệ Tứ thiên; an trụ từ, bi, hỷ 


62. Pãli: samathañca vipassanañca. 
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_ xả, không nhập xứ, thức nhập xứ, vô sở hữu 
nhập xứ, phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ; khiến 
ba kết của ta diệt tận, đắc Tu-đà-hoàn. Với ba kết 
đã tạn diệt, tham, nhué, sỉ mỏng, đắc Tư-đà-hàm. 
Với năm hạ phần kết đã diệt tận, đắc A-na-hàm. 
Với các thứ cảnh giới thần thông, thiên nhãn, 
thiên nhĩ, tha tâm trí, túc mạng trí, sanh tử trí, lậu 
tận trí, tất cả đêu đạt được. Cho nên Tỳ-kheo, nên 
tu hai pháp, tu tập. tu tập nhiêu. Nhờ tu lập hai 
pháp, nên biết các thứ cõi,... cho đến lậu tận.” 

Sau khi Tôn giả Bà-sa nghe những gì Phật 
dạy, hoan hỷ làm lễ mà lui. 

Bây giờ, Tôn giả Bà- sa Ở một mình nơi văng 
vẻ chuyên tỉnh tư duy, sông không buông lung, 
'.. cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau 
nữa. 

Lúc ấy có nhiêu Tỳ-kheo phượng tiện trang 
nghiêm muốn đến cung kính cúng dường Thê 
Tôn. Bấy giờ, Tôn giả Bà-sa hỏi các Tỳ-kheo: 

“Có phải các ông phương tiện trang nghiêm 
muốn đến cung kính cúng dường Thể Tôn 
không?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Vâng.” 
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Lúc này Bà-sa nói các Ty-kheo: 

“Tôn giả cho tôi gởi lời kính lễ thăm hỏi Thế 
Tôn: “Ngài sông nhẹ nhàng, ít bệnh, ít não, an lạc 
không?? Và thưa: “Tỳ-kheo Bà-sa bạch Thế Tôn 
răng: Con đã cúng dường, phụng sự Thế Tôn đây 
đủ, khiến Ngài hài lòng, chứ không phải không 
hài lòng. Những gì mà đệ tử của Đại Sư cần làm, 
con đã làm xong. Đã cúng dường Đại Sư, khiến 
Ngài hài lòng, chứ không phải không hài lòng.” 

Bây giờ, các Tỳ-kheo đến chỗ Phật đảnh lễ 
dưới chân, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Bà-sa đê đầu kính lễ 
dưới chân Thế Tôn,.. cjo đến hài lòng chứ 
không phải không hài lòng.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chư Thiên đã nói trước cho Ta rồi, nay các 
ông lại nói. Như Lai đã thành tựu tri kiến đệ 
nhất, cũng như Tỳ-kheo Bà-sa có đức lực như 
vậy.” 

Bây giờ Thế Tôn vì Tỳ-kheo Bà-sa kia mà 
nói thọ ký bậc nhất. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 965. UẢT-ĐÊ-CA% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà tại thành Vương xá. Bấy giờ có xuất 
gia ngoại đạo tên là Uất-đê-ca"t đến chỗ Phật, 
cùng Thê Tôn chào hỏi, an úy xong, ngôi lui qua 
một bên, bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm! Thế nào, Cù-đàm, thế gian 
hữu biên chăng?” 

Phật bảo Uẫt-đê-ca: 

“Điều này không xác định.” 

Uẫt-đê-ca bạch Phật: 

“Thế nào Cù-đàm, thế gian vô biên chăng? 
Vừa hữu biên vừa vô biên chăng? Chăng phải 
hữu biên chăng phải vô biên chăng?” 

Phật bảo Uẫt-đê-ca: 

“Điều này không xác định.” 

Uẫt-đê-ca bạch Phật: 

“Thế nào, thưa Cù-đàm, hỏi: “Thế gian hữu 
biên chăng?ˆ Được trả lời, “Không xác định. 
“Thế gian vô biên chăng? Thế gian vừa hữu biên 
9. Ấn Thuận Hội Biên, “47. Ngoại đạo Xuất gia tương ưng”. Gồm mười lăm kinh: 13306- 

13320 Quôc Dịch, mười lăm kinh: 13427-13441. Đại Chánh, kinh 965-979. Paäli, 


A.10.95. Uttiya. Biệt dịch, N0100(199). 
9%. Uất-đê-ca ## {K 3U - Pãli: Uttiya. 
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vừa vô biên chăng? Chăng phải hữu biên chăng 
phải vô biên chăng?” Được trả lời: “Không xác 
định. Thưa Củ-đàm, vậy những pháp nào có thê 
được xác định.” 

Phật bảo Uẫt-đê-ca: 

“Là bậc Tri giả, Trí giả, Ta vì các đệ tử mà 
xác định về đạo, để cho chân chánh diệt tận khô, 
rột ráo biên tế khô.” 

Uẫt-đê-ca bạch Phật: 

“Như thể nào Cù-đàm vì các đệ tử mà xác 
định về đạo, để cho chân chánh diệt tận khổ, rốt 
ráo biên tế khổ. Tất cả thế gian, hay chỉ một phần 
ít, từ con đường này mà xuât?”® 

Bây giờ Thê Tôn im lặng không đáp. Qua hai, 
ba lân hỏi, Phật cũng hai, ba lần im lặng không 
đáp. 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan đang câm quạt đứng 
hâu sau Phật. Tôn giả bảo xuất gia ngoại đạo 
Uất-đê-ca: 

“Ban đầu ông đã hỏi nghĩa này. Nay lại hỏi 
theo cách nói khác, cho nên Thế Tôn không ký 
thuyết. Này Uất-đê-ca, nay tôi sẽ vì ông mà nói 
thí dụ. Phàm người trí mà nghe thí dụ thì sẽ hiểu. 


6. Pali: sabbo và tena loko nïyati upaddho và tibhãgo và ti, do bởi đó tất cả thế gian, 
hay một nửa, hay một phần ba, được hướng dẫn (xuất ly)? 
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Ví như quốc vương có thành lũy bao quanh 
bốn bê kiên cô; đường giao thông băng phẳng và 
chỉ có một cửa. Người đứng giữ cửa lại là một 
người thông minh, sáng suốt, thường khéo đoán 
xét. Bên ngoài có người đến, nếu người đáng vào 
thì cho phép vào; người không đáng vào thì 
không cho phép. Khắp chu vi vòng thành, muốn 
tìm cửa thứ hai cũng không thể được. Ngay đến 
lỗ ra vào của chó mèo cũng không, huống chi là 
cửa thứ hai! Người giữ cửa thành kia cũng không 
biết rõ người vào kẻ ra là ai, nhưng người này 
biết tật cả người ra hay vào chỉ từ cửa này, chứ 
không phải nơi nào khác. Cũng vậy, Thế Tôn tuy 
không dụng tâm để biết rõ tất cả chúng sanh thể 
gian, hay chỉ một phân ít, từ con đường nảy xuất. 
Nhưng biết chúng sanh hết khô, cứu cánh biên tế 
khổ, tất cả đều từ đạo này mà xuất.” 

Sau khi xuất gia ngoại đạo Uất-đê-ca nghe 
những gì Phật nói, hoan hý tùy hỷ, từ chỗ ngôi 
đứng dậy mà đi. 


M 
KINH 966. PHÚ-LÂẦN-NI® 


8. Tham chiếu, Pali, A.10.83. Punniya (không hoàn toàn tương đương). Skt. Pũrniya 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà tại thành Vương xá. Bây giờ có Tôn 
giả Phú-lân-ni”, ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại 
thành Vương xá. Lúc ấy có các xuất gia ngoại 
đạo, đến chỗ Tôn giả Phú-lân-n1, cùng nhau thăm 
hỏi khích lệ, rỗi ngồi lui qua một bên, hỏi Tôn 
giả Phú-lân-n1: 

“lôi nghe Sa-môn Cù-đàm chủ trương đoạn 
diệt, phá hoại sự hữu. Có truyền dạy như vậy 
chăng? Nay xin hỏi Tôn giả Phú-lân-n1, có đúng 
như vậy không?” 

Phú-lân-ni bảo các xuất gia ngoại đạo: 

“Tôi không biết điều đó. Không có trường 
hợp Thê Tôn dạy chúng sanh đoạn diệt, phá hoại 
hữu, khiến trở thành vô sở hữu. Theo tôi hiểu 
như vậy: “Thế Tôn dạy có những chúng sanh 
chấp có ngã, ngã mạn, tả mạn. Thế Tôn đã dạy, 
khiến họ đoạn diệt những thứ đó”.” 

Lúc ấy, các xuất gia ngoại đạo nghe những gì 
Tôn giả Phú-lân-m nói, không hài lòng. Bèn chỉ 
trích rồi ra về. Sau khi các ngoại đạo đi rôi, Tôn 
giả Phú-lân-ni đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 


(Pachel). Biệt dịch N0100(200). 
67. Phú-lân-ni # Ä# JE : Pãli: Punniya. 
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chân, ngôi lui qua một bên, đem những điêu 
các xuất gia ngoại đạo đã nói, bạch đây đủ lên 
Thế Tôn: 

“Bạch Thê Tôn, con đã đáp lại những điều 
ngoại đạo nói như vậy, là không mắc vào tội hủy 
báng Thê Tôn chăng? Là nói đúng pháp, nói như 
những gì Phật dạy, nói như pháp, nói tùy thuận 
pháp, không bị các nhà luận nghĩa hiểm trách đó 
chăng?” 

Phật bảo Phú-lân-ni: 

“Như những gì ông đã nói, không hủy bảng 
Như Lai, không mất thứ tự, như Ta ký thuyết; 
nói pháp như pháp, nói tùy thuận pháp, không bị 
các nhà luận nghĩ hiêm trách. Vì sao? Này Phú- 
lân-m1, vì trước tiên, các chúng sanh đã có ngã 
mạn, tà mạn; tà mạn bức bách, tà mạn tập khởi, 
không hiện quán tà mạn®Š, rỗi loạn như ruột chó, 
như vòng móc sắt, như cỏ rỗi, qua lại rong ruồi 
đời này sang đời khác, đời khác sang đời này, 
rong ruôi tới lui không thê lìa xa. 

“Này Phú-lân-m1, tật cả chúng sanh đối với tà 
mạn, nêu aI vĩnh viên diệt tận không còn sót, thi 
tất cả những chúng sanh đó lúc nào cũng an ổn, 


88. Nguyên Hán: tà mạn bát vô gián đẳng 7ƒ ## “£ ## [ñj #§ › Xem các cht.trước. 
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khoái lạc.” 
Phật nói kinh này xong, Ty-kheo Phú-lần-ni 
nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 967. CÂU-CA-NA® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà tại thành Vương xá. Bấy giờ Tôn giả 
A-nan-đả sáng sớm đến bờ sông Tháp-bố”?, cởi y 
để bên bờ, xuống nước rửa tay chân, rôi trở lên 
bờ mặc một y, lau chùi thân thê. Lúc ấy cũng có 
xuất gia ngoại đạo tên Câu-ca-na”! đến bên sông. 
Tôn giả A-nan-đà nghe tiếng đi, liên ho đánh 
tiếng, Câu-ca-na xuất gia ngoại đạo nghe có tiếng 
người, nên hỏi: 

“Ai đây!” 

Tôn giả A-nan-đà đáp: 

“Sa-môn.” 

Câu-ca-na xuất gia ngoại đạo nói: 

“Sa-môn nào?” 

Tôn giả A-nan-đà đáp: 

69. Pali, A.10.96. Kokanuda. Biệt dịch, N0100(201). 


70. Tháp-bổ hà ‡ ỳÿ ;rj - Pali Tapodã- 
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— “Sa-môn họ Thích.” 

Câu-ca-na xuất gia ngoại đạo nói: 

“Tôi có điêu muôn hỏi, Tôn giả có rảnh giờ 
để giải đáp cho không?” 

Tôn giả A-nan-đà đáp: 

“Tùy ý cứ hỏi, nêu biết thì tôi sẽ đáp.” 

Câu-ca-na hỏi: 

“Thế nào, A-nan-đà, Như Lai sau khi chết có 
còn chăng?” 

A-nan-đà đáp: 

“Thế Tôn đã nói, điều này không xác định.” 

Lại hỏi: 

“Như Lai sau khi chết không còn chăng? Sau 
khi chết vừa có vừa không chăng? Chăng phải 
có, chăng phải không chăng?” 

A-nan-đà đáp: 

“Thế Tôn đã nói, điều này không xác định.” 

Ngoại đạo Câu-ca-na nói: 

“Thế nào, thưa Tôn giả A-nan-đà? Khi hỏi: 
“Như Lai sau khi chết còn' thì đáp: “Không xác 
định”. Khi hỏi: “Sau khi chết không còn, sau khi 
chết vừa còn vừa không còn, sau khi chết chắng 
phải còn, chăng phải không còn", thì đáp: 'Không 
xác định°. Thế nào, A-nan-đà! Có phải vì không 
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biết không thây chăng?” 

A-nan-đà đáp: 

“Chăng phải không biết, chăng phải không 
thây, mà là biết tất cả, thấy tất cả.” 

Lại hỏi Tôn giả A-nan-đà: 

“Biết gì? Thây gì?” 

A-nan-đà đáp: 

“Thấy chỗ có thể thấy, thấy chỗ sanh khởi, 
thây chỗ đoạn tận triền phược, đó là biết, đó là 
thây. Ta biết như vậy, thây như vậy, sao nói là 
không biết, không thây?” 

Câu-ca-na ngoại đạo lại hỏi: 

““lôn giả tên gì?” 

Tôn giả A-nan-đà đáp: 

'“Fôi tên là A-nan-đà. ˆ 

Câu ca-na ngoại đạo nói: 

“Lạ thay! Đệ tử của Đại Sư mà ta được củng 
luận nghị. Nêu ta biết Tôn giả này là Tôn giả A- 
nan-đà thì không dám mở lời hỏi.” 

Nói những lời này xong liên bỏ đi. 

M 
KINH 968. CẤP CÔ ĐỘC”? 


72 Päli, A.10.93. Ditthi. Skt. Dfrti (Pñchel). Biệt dịch, N0100(202). 
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—— Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có gia 
chủ Cấp Cô Độc, ngày nào cũng đến viếng thăm 
Thế Tôn đảnh lễ và cúng dường. Gia chủ tự nghĩ: 
“Ta đến quá sớm. Thê Tôn và các Tỳ-kheo còn 
đang tọa thiên, tư duy. Thôi ta nên đi qua trú xứ 
của các ngoại đạo." Gia chủ đi vảo tính xá ngoại 
đạo, cùng họ chào đón, thăm hỏi khích lệ, rôi 
ngôi lui qua một bên. Lúc ây ngoại đạo kia hỏi: 

“Gia chủ, ông thấy Sa-môn Cù-đảm thấy thế 
nào, thây những gì?” 

Ca chủ đáp: 

“Tôi cũng không biết Thê Tôn thây thế nào 
và Thế Tôn thấy những gì?” 

Các ngoại đạo nói: 

“Ông hãy nói cái thấy của chúng Tăng. 
Chúng Tăng thấy như thế nào, chúng Tăng thấy 
những gì2?” 

Ca chủ đáp: 

“Tôi cũng chăng biết thế nào là cái thấy của 
chúng Tăng, chúng Tăng thấy những gì?” 

Ngoại đạo lại hỏi gia chủ: 


73. Pali: Kimditthikã bhikkhũ ti, “Các Tỳ-kheo có quan điểm gì?” 
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“Nay hãy nói cái thây của chính ông? Cái - 
thây của chính ông là gì?” 

Ca chủ đáp: 

“Các ông mỗi người hãy tự nói chỗ thây của 
mình, rồi tôi sẽ nói chỗ thấy của tôi cũng không 
khó.” 

Khi đó có một ngoại đạo nói như vây: 

“Gia chủ, tôi thấy tất cả thê gian là thường, 
đó là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng.” 

Lại có người nói: 

“Gia chủ, tôi thấy tất cả thể gian là vô 
thường, đó là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng.” 

Lại có người nói: 

“Gia chủ, thế gian vừa thường vừa vô thường, 
đó là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng.” 

Lại có người nói: 

“Thế gian phi thường phi vô thường, đó là 
chân thật, ngoài ra đều là hư vọng.” 

Lại có người nói: 

“Thế gian hữu biên, đó là chân thật, ngoài ra 
đều là hư vọng.” 

Lại có người nói: 

“Thế gian vô biên, đó là chân thật, ngoài ra 
đều là hư vọng.” 
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Lại có người nói: 

“Thế gian vừa hữu biên vừa vô biên.” 

Lại có người nói: 

“Thế gian chắng phải hữu biên chắng phải vô 
biên.” 

Lại có người nói: 

“Mạng tức là thần.” 

Lại có người nói: 

“Mạng khác thân khác. ˆ 

Lại có người nói: 

“Như Lai sau khi chết là còn.” 

Lại có người nói: 

“Như Lai sau khi chết là không còn.” 

Lại có người nói: 

“Như Lai sau khi chết vừa có vừa không.” 

Lại có người nói: 

“Như Lai sau khi chết chăng phải có chắng 
phải không, đó là chân thật, ngoài ra đều là hư 
vọng.” 

Các ngoại đạo bảo gia chủ: 

“Chúng tôi mỗi người đều trình bảy sở kiến 
của mình, vậy ông nên nói sở kiến của ông.” 

Ca chủ đáp: 

“Sở kiến của tôi là, chân thật hữu vi, tư lương 
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duyên khởi”*. Nêu chân thật là pháp hữu vi do 
tư lương, duyên khởi thi chúng là vô thường; mà 
vô thường là khô. Biết như vậy tôi, đối với tất cả 
sở kiến đêu vô sở đắc. Như sở kiến của các ông 
cho thê gian là thường, đó là chân thật, ngoài ra 
là hư vọng. Sở kiến này là chân thật hữu vi do tư 
lương duyên khởi. Nếu là chân thật hữu vi do tư 
lương duyên khởi thì vô thường, mà vô thường là 
khổ. Cho nên các ông thần cận với cái khổ, chỉ 
chịu khổ, sống mãi trong khổ, chìm sâu vào trong 
khô. 

“Cũng vậy, các ông cho răng: “Thế gian là vô 
thường, đó là chân thật, ngoài ra đều là hư VỌNnE. 
Chúng có lỗi như vậy. Hay: “Thế gian thường vô 
thường, phi thường, phi vô thường, thế gian hữu 
biên, thể gian vô biên, thế gian hữu biên vô biên, 
thế gian phi hữu biên phi vô biên; mạng tức là 
thân, mạng khác thân khác; Như Lai sau khi chết 
có, Như Lai sau khi chết không, Như Lai sau khi 
chết vừa có vừa không, Như Lai sau khi chết 
chăng phải có chăng phải không, đó là chân thật, 


74. Hán: chân thật hữu vi tư lương duyên khởi  ? # j§ § Š 4# iU › Tham chiếu Pãii: 
yam kiñci bhũtam sankhatam cetayitam paticcasamuppannam, “Phàm cái gì là thật 
vật, được tạo thành bởi tâm tư, sanh khởi do duyên”. Trong bản Hán: bhũta (sanh vật 
hay thật vật) được hiễu là chân thật; saäkhatam cetayitam (đươc tạo tác thành do bởi 
tâm tư) hiểu là hữu vi tư lương. 
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ngoài ra đêu là hư vọng.” Đêu nói như trên.” 

Có một ngoại đạo nói với gia chủ Cấp Cô 
Độc: 

“Như những gì ông đã nói: “Nếu có sở kiến 
øì, thì đó là chân thật hữu vi do tư lương duyên 
khởi, đó là pháp vô thường.° Nếu vô thường là 
khổ, thì sở kiến của gia chủ cũng thần cận khổ, 
chịu khổ, sông khổ, vào sâu trong khô.” 

Gia chủ đáp: 

““Trước kia tôi chẳng đã nói: “Sở kiến thật sự 
là pháp hữu vi, do tư lương duyên khởi, thảy đêu 
vô thường, mà vô thường là khô. Khi đã biết khổ 
rôi, ta đối với sở kiến ấy vô sở đắc” đó sao?” 

Các ngoại đạo nói: 

“Đúng như thê! Thưa gia chủ!” 

Bây giờ gia chủ Cấp Cô Độc ở nơi tỉnh xá 
ngoại đạo khuất phục dị luận, kiến lập chánh 
luận, ở trong chúng ngoại đạo rông lên tiếng rông 
sư tử rôi, đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân, ngôi lui qua một bên, đem cuộc đàm luận 
với ngoại đạo thuật lại hết lên Thế Tôn. 

Phật bảo gia chủ Cấp Cô Độc: 

“Lành thay! Lành thay! Hãy nên tùy lúc hàng 
phục các ngoại đạo ngu SI, kiến lập chánh luận.” 
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Phật nói kinh này xong, gia chủ Cấp Cô - 
Độc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ 
đảnh lễ mả lui. 


M 


KINH 969. TRƯỜNG TRẢÁO “Š 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà tại thành Vương xá. Bây giờ có tu sĩ 
ngoại đạo là Trường Trảo”5 đến chỗ Phật, cùng 
Thế Tôn chào hỏi an úy xong, ngôi lui qua một 
bên, bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, tôi không chấp nhận mọi sở 
kiến””,” 

Phật bảo: 

“Này Hỏa chủng Š, ông nói không châp nhận 
mọi sở kiến, vậy sở kiến này cũng chắng chấp 
nhận luôn chăng?” 

Trường Trảo ngoại đạo nói: 


Móng tay dài. Pãli: M.47. Dighanakha-suttanta. Skt. Dirghänkha (Pảchel). Biệt dịch, 
N°100609°), 

Trường Trảo E J - Päli: Dighanakha, tu sĩ để móng tay dài. 

Nhất thiết kiến bất nhẫn — ÿJ ñ 4 Z : Các bản Tống-Nguyên-Minh không có chữ 
kiến. Pãli: sabbam me na khamati, “Tôi không công nhận tất cả”. Phát biểu của chủ 
nghĩa hoài nghi, không tin bất cứ điều gì. 

Hỏa chủng % f#§ - Pãli: Aggivessana. 
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“Đã nói không chấp nhận mọi sở kiến thì 
cái sở kiên này cũng không chấp nhận.” 

Phật bảo Hỏa chúng: 

“Biết như vậy, thấy như vậy thì sở kiến này 
đã đoạn, đã xả, đã lìa, các sở kiến khác không 
còn tương tục, không khởi, không sanh. Này Hỏa 
chủng, nhiêu người có cùng sở kiến như ông. 
Nhiều người cũng thấy như vậy, nói như vậy, 
ông cùng với họ giông nhau. Này Hỏa chủng, 
nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào xả bỏ các kiên chấp 
kia, các kiến chấp khác không khởi, thì hàng Sa- 
môn, Bà-la-môn nảy rất ít có ở thế gian. 

“Này Hỏa chủng, y cứ vào ba loại kiến. 
Những øì là ba? Có người thây như vây, nói như 
vây: “Tôi chấp nhận tất cả." Lại có ngƯỜI thây 
như vây, nói như Vậy: “Tôi không chấp nhận tật 
cả.` Lại có người thấy như vây, nói như vây: “Tôi 
chấp nhận một phân, không chấp nhận một 
phân.” 

“Này Hỏa chủng, nêu chủ trương chấp nhận 
tật cả, kiến chấp này cùng sanh với tham, chăng 
phải không tham; cùng sanh với nhuế, chăng phải 
không nhuế:; cùng sanh với si, chắng phải không 
si; ràng buộc, chăng lìa ràng buộc; phiền não, 
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chắng thanh tịnh; ái lạc, chấp thủ, nhiễm trước _ 
sanh. Hay nếu có kiến chấp như vây: “Ta không 
chấp nhận tất cả”, kiến châp này chắng cùng sanh 
với tham, chăng cùng sanh với nhuê, chắng cùng 
sanh với si; thanh tịnh, không phiên não; lìa ràng 
buộc, chắng ràng buộc; không ái lạc, không chấp 
thủ, không nhiễm trước sanh. Này Hỏa chủng, 
hay nếu có kiến chấp như vây: “Ta chấp nhận 
một phân, không chấp nhận một phân”; vậy nêu 
chấp nhận thì câu hữu với tham,... cho đến sanh 
nhiễm trước; còn nếu không chấp nhận thì ly 
tham... co đến không sanh nhiễm trước. Đa văn 
Thánh đệ tử kia nên học: “Nếu ta thấy như vây, 
nói như vây: “Ta chấp nhận tất cả”, sẽ bị hai hạng 
người chê trách và cật vấn. Những gì là hai? 
Người không chấp nhận tất cả và người một phân 
chấp nhận, một phân không chấp nhận. Họ sẽ bị 
hai hạng người này chê trách. Vì bị chê trách nên 
bị cật vẫn. Vì bị cật vẫn nên bị hại. Kiên chấp kia 
vì bị chê trách, bị cất vẫn, bị phá hại nên họ xả 
bỏ kiến chấp đó, còn những kiên chấp khác thì 
không còn sanh trở lại. Cũng vậy đoạn kiến, xả 
kiến, ly kiến, các kiến khác, không còn tương 
tục, không khởi, không sanh. 
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— “Đa văn Thánh đệ tử kia nên học như vây: 
“Nêu ta thấy như vây, nói như vây: “Tât cả không 
chấp nhận”, sẽ bị hai hạng người chê trách và hai 
hạng người cật vẫn. Những øì là hai? Người chấp 
nhận tât cả và người một phần chấp nhận, một 
phân không chấp nhận. Hai hạng người chê trách 
và cật vẫn như vậy, “... cho đến không tương tục, 
không khởi, không sanh. ' 

“Đa văn Thánh đệ tử kia nên học như vây: 
“Nêu ta thây như vây, nói như vây: “Ta một phân 
chấp nhận, một phân không chấp nhận”, sẽ bị hai 
hạng người chê trách, hai hạng người cật vấn. 
Những gi là hai? Là người thây như vây, nói như 
Môi “Ta chấp nhận tất cả và không chấp nhận tất 
cả”. Hai trường hợp bị trách như vậy, °... cho đến 
không tương tục, không khởi, không sanh. ° 

“Lại nữa, Hỏa chủng, thân có sắc øôm bốn 
đại thô kệch như vậy, Thánh đệ tử nên quán vô 
thường, quán sanh diệt, quán ly dục, quán diệt 
tận, quán xả. Nếu Thánh đệ tử sông mà luôn 
quán vô thường, quán sanh diệt, quán ly dục, 
quán diệt tận, quán xả, thì sông đôi thân kia sự 
tham dục thuộc về thân, sự nhớ tưởng về thân, 
cảm thọ về thân, sự nhiễm về thân, sự đắm trước 
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vê thân vĩnh viễn diệt trừ không còn. 

“Này Hỏa chủng, có ba thứ cảm thọ. Đó là 
khô thọ, lạc thọ và bất khổ bất lạc thọ. Ba thứ 
cảm thọ này cần có nhân gì, tập gì, sanh gì, 
chuyên gì? Ba cảm thọ này cân có xúc là nhân, 
do xúc tập, xúc sanh, xúc chuyên. Mỗi mỗi xúc 
tập khởi, thọ tập khởi; mỗi mỗi xúc diệt tận, thọ 
diệt tận; vắng lặng, trong mát, vĩnh viễn hết sạch. 
Người kia đôi với ba thọ này, biết rõ khổ, biết rõ 
lạc, biết rõ không khổ không lạc; biết như thật 
mỗi mỗi thọ hoặc tập khởi, hoặc diệt tận, hoặc vị 
ngọt, hoặc tai hại, hoặc xuất ly. Khi đã biết như 
thật rôi, đối những thọ ấy liên quán sát vô 
thường, quán sanh diệt, quán ly dục, quán diệt 
tận, quán xả bỏ. Người ấy ngay nơi toàn thân 
mình biết như thật các cảm thọ, nơi toàn phân 
sanh mạng mình biết như thật các cảm thọ. Nếu 
người ây sau khi thân hoại, mạng chung, ngay 
lúc ấy các thọ hoàn toàn châm dứt, không còn gì 
nữa. Bấy giờ, người ây nghĩ răng: “Lúc biết rõ 
cảm thọ lạc thì thân mình cũng hoại, lúc biết rõ 
cảm thọ khổ, thì thân mình cũng hoại, ngay lúc 
biết rõ cảm thọ chắng lạc chắng khổ, thì thân 
mình cũng hoại, thảy đều thoát khổ. Đối với cái 
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_ cảm thọ lạc kia lìa ràng buộc, chăng ràng buộc; 
đối với cái cảm thọ khổ kia lìa ràng buộc, chắng 
ràng buộc; đôi với cái cảm thọ chắng lạc chắng 
khổ kia, la ràng buộc, chắng bị ràng buộc. Lìa 
ràng buộc gì? Lìa tham dục, sân nhuế, ngu sĩ; lìa 
sanh, giả, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não'. Ta nói 
những điều này gọi là lìa khô.” 

Vào lúc bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất vừa mới 
thọ giới cụ túc nửa tháng, Tôn giả đang cầm quạt 
đứng sau hầu Phật. Lúc ây, Tôn giả Xá-lợi-phất 
tự nghĩ: “Thế Tôn đã khen ngợi nói ở nơi pháp 
này, pháp kia mà đoạn dục, ly dục, diệt tận dục, 
xả dục.` Tôn giả Xá-lợi-phất đôi với từng pháp 
này quán sát vô thường, quán sanh diệt, quán ly 
dục, quán diệt tận, quán xả bỏ, không khởi các 
lậu, tâm được giải thoát. 

Bấy ĐIỜ, xuất gia ngoại đạo Trường Trảo xa 
lia trần câu, đắc pháp nhãn tịnh. Ông thây pháp, 
đắc pháp, giác ngộ pháp, thâm nhập pháp, thoát 
khỏi các nghi hoặc, không do người khác độ, vào 
trong Chánh pháp luật, được vô sở úy, liên từ chỗ 
ngôi đứng dậy, sửa lại y phục, đảnh lễ Phật và 
chắp tay bạch Phật: 

“Con xin được xuất øla thọ gIới cụ túc ở 
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trong Chánh pháp luật, ở trong Phật pháp tu - 
các phạm hạnh.” 

Phật bảo xuất gia ngoại đạo Trường Trảo: 

“Ông được xuất gia thọ cụ túc trở thành Tỳ- 
kheo, ở trong Chánh pháp luật.” 

Được xuất gia trở thành thiện lai Tỳ-kheo. 
Ông suy nghĩ lý do người thiện nam cạo bỏ râu 
tóc, khoác áo ca-sa, chánh tín xuất gia học đạo, 
sông không nhà... cho đến tâm thiện giải thoát 
đắc A-la-hán. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất, 
Tôn giả Trường Trảo nghe Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 
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KINH 970. XÁ-LA-BỘ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà tại thành Vương xá. Bấy giờ có xuất 
gia ngoại đạo tên là Xá-la-bộ” ở bên bờ ao Tu- 
ma-kiệt-đà”; giữa đồ chúng của mình, tự tuyên bố 
như vây: “Pháp của Sa-môn họ Thích, ta biết hết. 
Trước đây ta đã biết Pháp luật kia nhưng buông 
bỏ hết.” 

Bây giờ có nhiêu Tỳ-kheo sáng sớm đắp y ôm 
bát vào thành Vương xá khất thực, nghe ngoại 
đạo tên Xá-la-bộ ở bên bờ ao Tu-ma-klệt-đà, 
giữa đồ chúng mình tuyên bô như vây: “Pháp của 
Sa-môn họ Thích, ta biết hết. Trước đây ta đã 
biết Pháp luật kia nhưng buông bỏ hết.” Sau khi 
nghe những lời này, khất thực rồi họ trở về tinh 
xá, cât y bát, rửa chân xong đến chỗ Phật, đảnh lễ 
dưới chân, rôi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 


1. Pãli, A.3.64. Sarabha. Skt. Zarabha (Pñchel). Biệt dịch, N0 100(204). 

?.. Xá-la-bộ 2> §§ zE › Pali: Sarabha, một tu sĩ ngoại đạo từng xuất gia theo Phật. Sau đó 
xả giới, trở về đạo cũ. 

ở Tu-ma-kiệt-đà trì Z{ J£ 3 JÈ 3U: › Päli: Cf. A.3.64: acirapakkanio hoti imasma 
dhamma-vinayä: !ừ bỏ Pháp luật này chưa bao lâu (xả giới hoàn tục). 
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“Bạch Thê Tôn, sáng nay chúng con đắp y, - 
mang bát vào thành Vương xá khất thực, nghe 
xuất gia ngoại đạo tên là Xá-la-bộ ở bên bờ ao 
Tu-ma-kiệt-đà, giữa đô chúng của mình tuyên bố 
như vây: “Pháp của Sa-môn họ Thích, ta biết hết. 
Trước đây ta đã biết Pháp luật kia nhưng buông 
bỏ hết”. Lành thay! Xin Thê Tôn vì thương xót 
Xá-la-bộ, mà đích thân đến bên bờ ao Tu-ma- 
kiệt-đà. ” 

Bây giờ, Thê Tôn im lặng nhận lời. Vào buôi 
chiêu sau khi từ thiên tịnh dậy, Ngài đến chỗ Xá- 
la-bộ bên bờ ao Tu-ma-kiệt-đà. Xuất gia ngoại 
đạo Xá-la-bộ từ xa trông thây Thê Tôn đến, lo 
sửa soạn chỗ ngồi, thỉnh Phật ngồi. Sau khi Thế 
Tôn an tọa, Ngài nói với Xá-la-bộ: 

“Ông có thật nói như vây: “Pháp của Sa-môn 
họ Thích, ta biết hết. Sau khi đã biết hết rồi, ta 
buông bỏ hết không?” 

Lúc ấy, Xá-la-bộ im lặng không đáp. 

Phật bảo Xá-la-bộ: 

“Ông nay nên nói. Vì sao im lặng? Nếu sự 
hiểu biết của ông đây đủ thì Ta sẽ tùy hýỷ. Nêu sự 
hiểu biết của ông chưa đây đủ, thì Ta sẽ giúp cho 
ông đây đủ.” 
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— Xá-la-bộ vẫn im lặng. Nói như vậy hai, ba 
lần, nhưng cả ba lần cũng vẫn giữ im lặng. Lúc 
ây, Xá-la-bộ có một đệ tử phạm hạnh bạch Xá-la- 
bộ răng: 

“Thưa thây, lý ra thầy nên đi đến Sa-môn Cù- 
đàm trình bày tri kiến của mình. Hôm nay Sa- 
môn Cù-đàm đã tự đến đây, vì sao thầy không 
nói? Sa-môn Cù-đàm lại nói với thây: “Nếu đây 
đủ thì Ngài sẽ tùy hý. Nếu không đầy đủ Ngài sẽ 
giúp cho đây đủ”. Vì sao thầy im lặng mà không 
nói?” 

Khi người đệ tử phạm hạnh khuyên, ông vẫn 
làm thinh. Bấy giờ, Thê Tôn bảo Xá-la-bộ: 

“Nêu có người nói: “Sa-môn Cù-đàm không 
phải là Như Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác". 
Ta sẽ khéo can gián, khéo cật vẫn. Khi được 
khéo can gián, khéo cật vẫn, người kia sẽ nói 
lảng qua những việc khác; hoặc phẫn nộ, kiêu 
mạn, ôm hận, phẫn hận, chỗng đôi, không chấp 
nhận, không có cách gì tỏ bày; hoặc im lặng xâu 
hồ cúi đầu, âm thâm tự nghĩ, tự xét; như Xá-la- 
bộ hôm nay. 

Hoặc lại có người nói như vây: “Sa-môn Cù- 
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đàm không có? Chánh pháp luật”. Ta sẽ khéo _ 
can gián, khéo cật vấn. Người kia cũng ngôi im 
như ông hôm nay. 

“Hay lại có người nói: “Đệ tử” nào của Sa- 
môn Cù-đàm không phải là bậc thiện hướng”.ˆ Ta 
sẽ khéo can gián, khéo cật vấn. Người kia cũng 
ngôi im như ông hôm nay.” 

Bây giờ, Thế Tôn ở bên bờ ao Tu-ma-kiệt-đà 
rông lên tiếng rống sư tử, rồi từ chỗ ngôi đứng 
dậy mà đi. Lúc ây, đệ tử phạm hạnh của Xá-la-bộ 
nói với Xá-la-bộ: 

“Giông như trâu bị cắt đi hai cái sừng, nhốt 
vào trong chuông trâu trống, nó quỳ xuống đât 
rông to. Thầy cũng như vậy, ở trong chúng 
không có đệ tử của Sa-môn Cù-đàm thì làm sư tử 
rông. 

“Giống như người con gái muốn nói giọng 
đàn ông, nhưng khi phát ra tiếng, thì liền là tiếng 
đàn bà. Thây cũng như vậy, ở trong chúng không 
có đệ tử của Sa-môn Cù-đàm thì làm sư tử rồng. 

“Giống như con dã can muốn kêu tiếng chôn, 
như khi phát ra tiếng thì vẫn là tiếng dã can. 
+. Bản Hán: phí... vô..., phủ định kép. Dư chữ vó, lược bỏ. 


5-. Bản Hán: Thanh văn ## 3 › 
§.. Thiện hướng ‡# [#j › hay chánh hành, người đang hướng thẳng đến giải thoát. 
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Thây cũng như vậy, lúc không có Sa-môn Cù- 
đàm thì thầy ở giữa chúng đệ tử của mình muốn 
làm sư tử rỗng.” 

Sau khi đệ tử phạm hạnh của Xá-la-bộ ở 
trước Xá-la-bộ nói ra những lời trách cứ, hủy 
báng rồi, liên từ chỗ ngôi đứng dậy bỏ đi. 

M 


KINH 971. THƯỢNG TỌA? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà tại thành Vương xá. Bây giờ, bên bờ 
ao Tu-ma-kiệt-đà trong thành Vương xá, có xuất 
gia ngoại đạo tên là Thượng TọaŠ đang ở cạnh hồ 
này, ông ở trong chúng của mình tự nói như vây: 
“Tôi nói một bài kệ, nêu ai có thê đáp được, tôi 
sẽ theo vị ấy tu hành . phạm hạnh.” 

Sáng sớm hôm ấy, có nhiêu Ty-kheo đắp y, 
ôm bát vào thành Vương xá khất thực, nghe có 
xuất ø1a ngoại đạo tên là Thượng Tọa ở cạnh bờ 
ao Tu-ma-kiệt-đà, vị này ở trong chúng của mình 
tự nói như vây: “Tôi nói một bài kệ, nếu ai có thê 
7 Pãli, không thấy tương đương. Skt. Parivrajakasthavira (Pachel). Biệt dịch, 


N?100(205). 
8. Danh Thượng Tọa 4¡ _E 42 - Skt. Parivräjaka-Sthavira. 
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đáp được, tôi sẽ theo vị ây tu hành phạm 
hạnh.” Các Ty-kheo khất thực xong, trở về tinh 
xá, cât vy bát, rửa chân xong đến chỗ Phật, đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên, bạch 
Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sáng sớm các Tỳ-kheo chúng 
con vào thành khất thực, nghe xuất ø1a ngoại đạo 
tên là Thượng Tọa ở cạnh bờ ao Tu-ma-kiệt-đà, 
giữa đô chúng của mình tự nói như vây: “Tôi nói 
một bài kệ, nếu ai đáp được, tôi sẽ theo vị ấy tu 
hành phạm hạnh." Xin Thê Tôn vì thương xót 
nên đích thân đến ông ấy.” 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Buồi chiều hôm đó 
sau khi từ thiền tịnh dậy, Ngài đến cạnh bờ ao 
Tu-ma-kiệt-đà. Khi xuất gia ngoại đạo Thượng 
Tọa từ xa trông thây Thế Tôn, liên trải chỗ ngôi, 
thỉnh Phật an tọa, Thế Tôn ngôi xong, bảo xuất 
gia ngoại đạo Thượng Tọa răng: 

“Có thật ông đã nói những lời như vây: “Tôi 
nói một bài kệ, nếu ai đáp được, thì tôi sẽ theo vị 
ây tu hành phạm hạnh' chăng? Bây giờ ông hãy 
nói kệ, Ta có thể đáp lại.” 

Lúc ây, ngoại đạo kia chất giường dây? lên 


9%. Hán: thằng sàng # JK - 
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thành chô ngôi cao, tự mình lên đó ngôi và nói 


kệ: 


T)-kheo sống đúng pháp, 
Không khủng bố chúng sanh, 
Y lặng, hành xả ly, 

Trì giới thuận đình chỉ. 


Bây giờ, Thế Tôn biết rõ tâm ngoại đạo 


Thượng Tọa này, Ngài liên nói kệ: 


Nếu ông tự hành theo 
Những ơi kệ ông nói, 

Đổi với ông, Ta sẽ 

Xem như người Hiên thiện. 
Xét những gì ông nói, 

Nói, làm không tương ưng. 
Người giữ gìn tịnh giới: 
Tĩnh lặng, tự điều phục; 
Chớ khủng bố chúng sanh, 
Y tĩnh lặng, xa lìa. 

Thuận điều phục, tĩnh lạng; 
Tám, miệng, thán lìa ác. 
Khéo nhiếp nơi trụ xử, 
Không để cho phóng dật: 
Đây gọi là tùy thuận, 

Điều phục và tĩnh lặng. 
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Khi ây, xuât ø1a ngoại đạo Thượng Tọa tự 
nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.” Liên từ 
trên chỗ ngôi bước xuống, chắp tay bạch Phật: 

“Nay con có thê xuất gia thọ cụ túc, trở thành 
pháp Tỳ-kheo, ở nơi Chánh pháp luật không?” 

Phật bảo xuất ø1a ngoại đạo Thượng Tọa: 

“Nay ông có thể xuất gia thọ cụ túc, trở thành 
Tỳ-kheo, ở nơi Chánh pháp luật.” 

Sau khi xuất gia ngoại đạo Thượng Tọa đã 
xuất gia và trở thành Tỳ-kheo rồi, tự suy nghĩ về 
lý do khiến cho người thiện nam cạo bỏ râu tóc, 
khoác áo ca-sa, chánh tín xuất ø1a học đạo, sống 
không nhà,... cho đến tâm thiện giải thoát, đắc A- 
la-hán. 


M 


KINH 972. TAM ĐỀ !9 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà tại thành Vương xá. Bấy giờ có nhiều 
tu sĩ Ba-la-môn ở cạnh ao Tu-ma-klệt-đà, tập hợp 
lại một chỗ bàn luận như vây: “Chân đề của Bà- 


10% Ba sự thực. Pãli, A.4.185. Brãmana-sacca. Skt. Brãnmana-satyäni (Pñchel). Biệt 
dịch, N9100(206), N9125(26.8). 
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la-môn như vậy!!. Chân đê của Ba-la-môn như 
vậy.” 

Bây giờ Thế Tôn biết tâm niệm của các xuất 
gia Bà-la-môn kia, Ngài đi đến bờ ao Tu-ma- 
kiệt-đà. Lúc ấy, các xuất gia Bà-la-môn từ xa 
trông thây Đức Phật đang đến, liền vì Phật sửa 
soạn chỗ ngồi, thỉnh Phật an tọa. Phật ngôi vào 
chỗ ngôi xong, bảo các xuất gia Bà-la-môn: 

“Các ông tụ tập ở bờ ao Tu-ma-klệt-đà này, 
để bàn luận những gì?” 

Xuất gia Bà-la-môn bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, các tu sĩ Bà-la-môn chúng tôi 
tập hợp nơi đây bàn luận như vây: “Chân đề của 
Bà-la-môn như vậy. Chân để của Bả-la-môn như 
vậy.” 

Phật bảo các xuất gia Bà-la-môn: 

“Có ba chân đề của Bà-la-môn!? mà Ta đã tự 
mình giác ngộ, thành Đắng Chánh Giác, lại vì 
nØười diễn nói. Xuất gia Bà-la-môn các ông nói 
như vây: “Không hại tất cả chúng sanh.' Đó là 
chân để của Bà-la-môn, chắng phải hư dối. Họ 
nói với nhau răng: “Ta hơn, rằng ta bằng, răng ta 


11. Pãli: itipi phãhmanasacoäni, đây là những chân lý của Bà-la-môn. 
12. Bản Päli: cattãrimäni brahmanasaccäni, đây là bốn chân lý của Bà-la-môn. 
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kém!3.* Nêu đôi với chân đê kia không bị trói _ 
buộc, đắm trước và đối với tất cả thế gian biểu 
hiện lòng từ, đó gọi là chân để thứ nhất của Bà- 
la-môn, mà Ta đã tự giác ngộ, thành Đăng Chánh 
Giác và vì người diễn nói. 

“Lại nữa, Bà-la-môn nói như vây: “Những gì 
là pháp tập khởi! đều là diệt pháp.” Đó là chân 
đế, chắng phải là hư vọng... cho đến đỗi với chân 
đế này chăng chấp trước và đôi với tất cả thế 
gian quán sát sanh diệt. Đó gọi là chân đề thứ hai 
của Bà-la-môn. 

“Lại nữa, Bà-la-môn nói vây: “Không có ta 
bất cứ ở đâu, bất cứ sự gì, hoàn toàn không có gì. 
Không có ta bất cứ ở đâu, bất cứ sự øì, hoàn toàn 
không có gì!'.” Đó là chân để, chăng phải hư 
vọng, như trước đã nói,... cho đến đỗi với chân 
để kia không bị trói đắm và đối với tất cả thê 


13. Bản Pali: so tena na samano tỉ maññali,.. na seyyoham asmiTti maññali, na 
sadisoham asmiti maññati... api ca yadeva tattha saccam anuddayäya anukampäya 
patipanno hoti: vị ấy vì vậy không nghĩ rằng mình là Sa-môn... không nghĩ rằng ta 
hơn, ta bằng... Lại nữa do nhận thức chính xác chân lý ở đây mà vị ấy thực hành 
lòng thương yêu, thương xót đối với các chúng sanh. 

1“ Tập pháp #§ ;# - Bản Päli, gồm hai chân đế: sabbe kãmã aniccä... sabbe bhavã 
aniccä..., tất cả dục là vô thường... tất cả sự hữu là vô thường. 

15. Hán: Vô ngã xứ sở cập sự đô vô sở hữu ## ƒt Jj§ f # 3l #l #£ fí # › Tham chiếu 
Pali: naham kvacani kassaci kiñcana tasmim na ca mama kvacani katthaci 
kiñcanatatthï ti: “Ta không là ai, của bất cứ ai, là bất cứ cái gì. Trong đó, không có bắt 
cứ ai, bất cứ ở đâu, bất cứ cái gì, là của ta”. 
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_ gian vô ngã như nhau. Đó gọi là chân đê thứ 
ba của Bà-la-môn, Ta đã tự giác ngộ, thành Đăng 
Chánh Giác và vì người diễn nói.” 

Bây giờ các xuất gia Bà-la-môn đều ngôi yên 
im lặng. Thê Tôn nghĩ răng: “Hôm nay Ta soi 
sáng sự ngu s1 của họ, tiêu diệt điều ác của họ, 
nhưng hiện tại trong chúng này không có một 
người có khả năng tự suy xét, muốn tạo nhân 
duyên để ở trong pháp của Sa-môn Cù-đàm tu 
hành phạm hạnh!” 

Ngài đã biết như vậy rồi, nên từ chỗ ngồi 
đứng dậy mà đi. 


M 


KINH 973. CHIẾN-ĐÀ 19 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại 
nước Câu-diệm-di. Bây giờ Tôn giả A-nan cũng 
ở đó. 

Lúc ây có xuất gia ngoại đạo tên là Chiên- 
đà!” đến chỗ Tôn giả A-nan, cùng thăm hỏi khích 
lệ nhau xong, ngôi lui qua một bên, hỏi Tôn giả 


16. Pãli, A.3.71.Channa. Biệt dịch, N9100(207). 
1. Chiên-đà ‡## ữE › Pali: Channo. Bản Hán đọc là Cango. 
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A-nan: 

“Vì lý do gì Tôn giả xuất gia tu phạm hạnh ở 
nơi Sa-môn Cù-đàm?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Vì muốn đoạn tham dục, sân nhuế, ngu SI, 
nên tôi xuất gia tu phạm hạnh ở nơi Sa-môn Cù- 
đàm.” 

Chiên-đà lại hỏi: 

“Vì ây có thể nói về sự đoạn tham dục, sân 
nhuế, ngu si chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“lôi cũng có thê nói về sự đoạn tham dục, 
sân nhuế, ngu si.” 

Chiên-đà lại hỏi: 

“Ngài thây tham dục, sân nhuêễ, ngu sỉ có 
những sai lầm, tai hại øì mà nói đoạn tham dục, 
sân nhuế, ngu sĩ?” 

A-nan đáp: 

“Vị nhiễm trước tham dục, làm che mờ tâm 
nên hoặc tự hại mình, hoặc hại người, hoặc hại 
cả hai, hiện tại mắc tội, đời sau mắc tội, hiện tại, 
đời sau cả hai đều mắc tội; tâm lúc nào cũng 
cảm thấy buôn khô. Nếu bị sân nhuê che mờ, 
ngu s1 che mờ thì tự hại mình, hại người, mình 
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người đều hại... cho đến lúc nào cũng có cảm 
giác buôn khô. 

“Lại nữa tham dục là sự mù quáng, là không 
có mắt, là không có trí, làm tuệ lực sút kém, làm 
chướng ngại, không phải là minh, chăng phải 
Đắng giác, chắng chuyển đến Niết-bàn. Đôi với 
sân nhuễ, ngu sĩ cũng lại như vậy. Tôi thây tham 
dục, sân nhuê, ngu s1 có những sai lầm tai hại 
như vậy nên nói phải đoạn tham dục, sân nhuế, 
ngu SI.” 

Chiên-đà lại hỏi: 

“Ngài thây đoạn tham dục, sân nhuế, ngu SI 
có phước lợi gì mà nói đoạn tham dục, sân nhuễ, 
ngu s1?” 

A-nan đáp: 

“Đoạn tham dục rôi thì không tự hại, cũng 
không hại người, cũng không hại cả hai. Và lại 
hiện tại không mấãc tội, đời sau không mắc tội; 
hiện tại, đời sau đều không mắc tội; tâm pháp 
lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, sung sướng. Đối 
với sân nhuế, ngu si cũng như vậy. Trong hiện 
tại thường xa lìa nhiệt não, không chờ thời tiết 
mà chứng đắc các hiện pháp khác, duyên tự thân 
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mà giác tri. Và vì những công đức lợi ích - 
như vậy, nên nói cần đoạn tham dục, sân nhuê, 
ngu SI.” 

Chiên-đà lại hỏi Tôn giả A-nan: 

“Có đạo, có đạo tích nào, mà tu tập, tu tập 
nhiêu thì có thể đoạn được tham dục, sân nhuế, 
ngu s1 không?” 

A-nan đáp: 

“Có, đó là tám Thánh đạo: Chánh kiến... cho 
đến chánh định.” 

Ngoại đạo Chiên-đà thưa Tôn giả A-nan: 

“Đây là đạo hiển thiện vậy thay! Là tích hiển 
thiện vậy thay! Nếu tu tập, tu tập nhiều thì sẽ có 
khả năng đoạn tham dục, sân nhuế, ngu SI.” 

Ngoại đạo Chiên-đà nghe Tôn giả A-nan nói 
xong, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy mà 
đi. 

M 


18. Hán: bắt đãi thời tiết, hữu đắc dư hiện pháp, duyên tự giác tri £ {# H‡ Eñ : # f8 & 
Hl ;* ›  H 5# Ãl : Văn dịch khác đó của định cú thường gặp nói về pháp; Päli: 


akaliko ehipassiko opanäyìko paccatam veditabbo viññũhï ti. 
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KINH 974. BÔ-LŨ-ĐÊ-CA (1)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả 
Xá-lợi-phất đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngôi lui qua một bên. Khi ấy, Thê Tôn 
vì Tôn giả Xá-lợi-phất thuyết nhiều pháp, chỉ 
dạy, soI sáng, làm cho an vui xong, Đức Phật im 
lặng. Tôn giả Xá-lợi-phât sau khi nghe những gì 
Phật dạy, hoan hý, tùy hýỷ cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân rôi đi. 

Lúc ấy, có xuất gia ngoại đạo tên Bồ-lũ-đê- 
ca”? trên đường đi lại, hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Ngài từ đâu lại?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

“Này Hỏa chủng, tôi từ chỗ Thế Tôn, nghe 
Đại Sư nói pháp, dạy dỗ, rôi tới đây.” 

Bồ-lũ-đề-ca hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Đến nay vẫn còn chưa dứt sữa”!, vẫn theo 
Đại Sư nghe thuyết pháp, thọ lãnh pháp chăng?” 

Xá-lợi-phât đáp: 

19. Biệt dịch, N9100(208). 


20. Bổ-lũ-đê-ca 3 #8 {[š 3U - 
21: Hán: ly nhũ đÈ #L › 
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“Này Hỏa chủng, tôi không dứt sữa, vẫn ở 
nơi Đại Sư nghe thuyết pháp, thọ lãnh pháp.” 

Bồ-lũ-đề-ca nói với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Tôi đã dứt sữa từ lâu, xả bỏ những gì Thầy 
đã truyền dạy.” 

Xá-lợi-phất nói: 

“Pháp của ông là pháp luật được diễn thuyết 
một cách tệ hại, được giác ngộ một cách tệ hại; 
chắng phải là pháp xuất ly, chăng phải là đạo 
chánh giác, là pháp hư hoại, chắng phải pháp 
đáng để khen ngợi, chắng phải pháp đáng để y 
chỉ. 

“Lại nữa, vị Thây kia không phải là bậc Đắng 
chánh giác, cho nên ông nhanh chóng dứt bỏ sữa, 
lia bỏ giáo pháp của Thây. Ví như con bò sữa, 
cộc căn hung dữ, dịch sữa lại ít. Nghé con bú sữa 
xong vội vã bỏ đi. Cũng vậy, pháp luật như vậy 
được diễn thuyết một cách tệ hại, được giác ngộ 
môt cách tệ hại; chăng phải là pháp xuất ly, 
chăng phải là đạo Chánh giác, là pháp hư hoại, 
chắng phải pháp đáng để khen ngợi, chắng phải 
pháp đáng đề y chỉ. 

“Lại nữa, vị Thây ấy không phải là bậc Đắng 
chánh giác, cho nên ông nhanh chóng lia bỏ giáo 
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_ pháp mà Thây ông đã dạy. Pháp mà tôi có là 
Chánh pháp luật, là thiện giác, là xuất ly, là đạo 
chánh giác, chắng hoại, đáng để khen ngợi, đáng 
để y chỉ. 

“Lại nữa, Đại Sư của tôi là Bậc Đắng Chánh 
Giác, cho nên từ lâu được uống dòng sữa của 
Ngài, được nghe Đại Sư dạy. dỗ chánh pháp, ví 
như con bò sữa không cộc căn hung đữ, lại có 
nhiêu dịch sữa. Nghé con của nó uống sữa lâu mà 
không chán. Pháp của tôi cũng vậy, là Chánh 
pháp luật... cho đến từ lâu đã được nghe và lãnh 
thọ giáo pháp.” 

Khi ấy, Bố-lũ-đê-ca nói với Xá-lợi-phât: 

“lôn giả chóng được thiện lợi nơi Chánh 
pháp luật... cho đến từ lâu đã được nghe và lãnh 
thọ giáo pháp.” 

Xuất gia ngoại đạo Bổ-lũ-để-ca nghe những 
øì Xá-lợi-phất nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ, lên 
đường mà đi. 


M 


KINH 975. BÔ-LŨ-ĐẾỀ-CA (2) ? 
Tôi nghe như vây: 


22. Biệt dịch, N°100(209). 
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Một thời Đức Phật ở trong vườn Cập cô 
độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy ĐIỜ 
xuất gia ngoại đạo Bố-lũ-đê-ca đi đến chỗ Phật, 
sau khi cùng Thê Tôn chào hỏi an úy xong, ngôi 
lui qua một bên, bạch Phật: 

“Thưa Củ-đàm, hôm trước có nhiều xuất gia 
ngoại đạo Sa-môn, Bà-la-môn tập hợp ở giảng 
đường Vị tăng hữu” bàn luận như vây: “Trí tuệ 
của Sa-môn Cù-đàm như cái nhà trống, không 
thể ở giữa chỗ đông người kiến lập luận nghị: 
Điều này nên, điều này không nên; điều này hợp, 
điều này không hợp. Như con trâu mù đi cạnh bờ 
ruộng không vào trong ruộng. Sa-môn Cù-đàm 
cũng lại như vậy, không có điều gì nên, không 
nên; không có điều gì hợp, không hợp.” 

Phậy bảo Bồ-lũ-đê-ca: 

“Sự bàn luận của các ngoại đạo này nói “nên 
hay không nên, hợp hay không hợp', đối với 
Chánh pháp luật như trò đùa của trẻ con. Ví như 
người tám, chín mươi tuổi; tóc bạc, răng rụng, 
làm trò đùa như trẻ con, dùng đất bùn nặn ra các 
thứ hình volI, ngựa. Mọi người đều nói: “Đây là 
bé con già tuổi”. Cũng vậy, này Hỏa chủng, các 


23. Vị tằng hữu giảng đường Z 34 # š# ?£. 
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_ thứ luận thuyết cho răng: “Nên không nên, hợp 
không hợp' đối với Chánh pháp luật như trò đùa 
của trẻ con. Nhưng ở trong đó không có gì cho 
Tỳ-kheo cân nỗ lực cả.” 

Bồ-lũ-để-ca bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, ở nơi nào có điều mà Tỳ- 
kheo cân nỗ lực?” 

Phật bảo ngoại đạo: 

“Cái gì không thanh tịnh khiến cho thanh 
tịnh; đó là chỗ Tỳ-kheo cần nỗ lực. Không điều 
phục khiến họ điều phục; đó là chỗ Tỳ-kheo cân 
nỗ lực. Không định khiến cho họ được chánh 
định; đó là chỗ Tỳ-kheo cân nỗ lực. Không giải 
thoát khiến họ được giải thoát; đó là chỗ Tỳ-kheo 
cần nỗ lực. Không đoạn khiến cho đoạn, không 
biến tri khiến cho biến tri, không tu khiến cho tu, 
không đắc khiến cho đắc; đó là chỗ Tỳ-kheo cân 
nỗ lực. 

“Thế nào là không thanh tịnh khiến thanh 
tịnh? Giới không thanh tịnh khiến cho giới thanh 
tịnh. Thế nảo là không điêu phục khiến họ điều 
phục? Các căn mắt, các căn tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
không điều phục khiến điều phục đây đủ; đó gọi 
là không điêu phục khiến họ điều phục. Thế nào 
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là không định khiên họ được chánh định? Tâm - 
không chánh định khiến cho được chánh định. 
Thế nào là không giải thoát khiến được giải 
thoát? Tâm không giải thoát tham dục, sân nhuễ, 
ngu si khiến được giải thoát. Thê nảo là không 
đoạn khiến đoạn? Vô minh, hữu ái không đoạn 
khiến đoạn. Thế nào là không biến tri khiến biên 
tri Đôi với danh sắc không biến tri khiến biến 
tri. Thế nào là không tu khiến cho tu? Đối với chỉ 
quán không tu khiến tu. Thế nào là không đắc 
khiến đắc? Đối Niết-bàn không đắc khiến đặc. 
Đây gọi là chỗ Tỳ-kheo cần nỗ lực.” 

Bồ-lũ-để-ca bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, ý nghĩa ấy là chỗ Tỳ-kheo 
cần nỗ lực. Sự kiên cố này là chỗ Tỳ-kheo cần nỗ 
lực. Đó chính là tận trừ các hữu lậu.” 

Sau khi nghe những gì Phật dạy, xuất gia 
ngoại đạo Bồ-lũ-đê-ca hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ 
ngôi đứng dậy mà đi. 

M 


KINH 976. THI-BÀ (1) # 
Tôi nghe như vây: 


2. Päli, xem cht. 26, kinh 977 dưới. Biệt dịch, N9100(210). 
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— Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà tại thành Vương xá. Bấy giờ có xuất 
gia ngoại đạo tên là Thi-bà” đến chỗ Phật, cùng 
Thế Tôn chào đón thăm hỏi an úy, rôi ngôi lui 
qua một bên, bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, thế nào là học? Gọi là học, 
vậy thế nào là học?” 

Phật bảo Thi-bà: 

“Học những gì nên học, nên gọi là học. ˆ 

Thi-bà bạch Phật: 

“Học những gì?” 

Phật bảo Thi-bà: 

“Fùy thời học tăng thượng giới, học tăng 
thượng ý, học tăng thượng tuệ.” 

Thi-bà bạch Phật: 

“Nếu Tỳ-kheo A-la-háắn nào các lậu đã tạn, 
những việc làm đã xong, đã trút bỏ các gánh 
nặng, chóng được tự lợi, tận trừ những kết sử của 
hữu, băng chánh trí mà khéo giải thoát, bây giờ 
lại còn phải học những gì nữa?” 

Phật bảo Thi-bà: 

“Nếu Tỳ-kheo A-la-hán nào các lậu đã tận... 
cho đến chánh trí khéo giải thoát, chính lúc này 


2 Thi-bà Ƒ' 3 › Xem cht.27, kinh 977 dưới. 
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giác tri tham dục vĩnh viễn sạch hêt không còn 
và giác tri sân nhuế, ngu si vĩnh viễn sạch hết 
không còn, nên không còn tạo lại các điều ác, lúc 
nào cũng thực hành các điều lành. Thi-bà, đó ĐỌI 
là học những gì nên học.” 

Sau khi xuất gia ngoại đạo Thi-bà nghe 
những øì Phật dạy, hoan hý, tùy hý, từ chỗ ngôi 
đứng dậy mà đi. 

M 


KINH 977. THI-BÀ (2) 2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà tại thành Vương xá. Bấy giờ xuất gia 
ngoại đạo Thi-bà” đi đến chỗ Phật, cùng Thế 
Tôn thăm hỏi an úy xong, ngôi lui qua một bên, 
bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, có một số xuất gia Bà-la-môn 
thây như vây, nói như vây: “Tất cả những øì được 
giác tri bởi con người, tât cả những thứ ấy đều là 
nhân đã được tạo tác từ trước?°. Tu các khô hạnh 


26. 


® 


Pãali, S.36.21. STvako. Biệt dịch, N9100(211). 

2. Thi-bà ngoại đạo Ƒ' 3š 2} ?ã › Pali: Moơiya SIvaka paribbäjaka, tu sĩ bện tóc SIvaka. 
28. Pãli: yam kiñcãyam purisapuggalo patisamvedeti sukham và dukkham và adukkham- 
asukham và sabbam tam pubbekatahetũ 'ti: Bất cứ lạc thọ gì, khổ thọ gì, hay phi khổ 
phi lạc thọ gì, mà con người cảm thọ, tất cả đều là nhân được tạo tác từ trước. 
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khiến cho các nghiệp quá khứ sạch hết, không 
còn tạo ra nghiệp mới, đoạn các nhân duyên, 
không còn các lậu trong đời vị lai. Vì các lậu đã 
hết nên nghiệp hết. Vì nghiệp hết nên hết khô. 
Khô hết nên rốt ráo biên tê của khổ.” Nay chủ 
trương của Cù-đàm là như thế nào?” 

Phật bảo Thị-bà: 

“Sa-môn, Bà-la-môn kia thật sự nói một cách 
mơ hỗ, không suy xét, không cân nhắc, ngu si, 
không khéo léo, không biện biệt. Vì sao? Hoặc 
khô khởi lên do gió mà chúng sanh giác tri, hoặc 
khởi do đờm, hoặc khởi từ nước dãi, hoặc khởi từ 
đăng phần”, hoặc do tự hại, hoặc do kẻ khác hại, 
hoặc do thời tiết khí hậu. Người tự hại kia, hoặc 
nhô tóc, hoặc nhô râu, hoặc thường đứng giơ tay, 
hoặc ngôi xôm trên đất, hoặc năm giữa tro đât, 
hoặc năm trên chông gai, hoặc năm trên cái chày, 
hoặc năm trên ván, hoặc năm trên đất trét phân 
trâu, hoặc nằm trong nước, hoặc một ngày tắm 
rửa ba lần, hoặc đứng một chân, thân xoay 
chuyền theo mặt trời. Họ siêng năng thực hành 
mọi thứ khô như vậy. Này Thi-bà, đó gọi là tự 
hại. Còn khô do hay kẻ khác hại là, hoặc bị người 


29. Đẳng phần khởi, khởi lên do các yếu tố kể trên hợp lại. 
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khác dùng tay, đá, dao, gậy, các thứ hại thân. 
Đó gọi là kẻ khác làm hại. 

“Này Thi-bà, hoặc bị thời tiết làm hại, như 
mùa Đông thì thật lạnh, mùa Xuân thì thật nóng, 
mùa Hạ vừa nóng vừa lạnh. Đó là bị thời tiết hại. 
Những điêu này thật có ở thế gian, chắng phải hư 
vọng. Này Thi-bà, thế gian có những thực tế này 
như bị gió làm hại... cho đến bị thời tiết, khí hậu 
làm hại. Chúng sanh kia giác tri như thật. Ông 
cũng tự có những tai họa này: gió, đờm, nước 
dãi, thời tiết làm hại,... cho đến biết thời tiết làm 
hại như vậy, được giác tr1 như thật như vậy. 

“Này Thi-bà, nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào nói 
răng: tất cả những gì người ta tri giác được đều là 
nhân đã được tạo từ trước, thì đó là bỏ việc thực 
tế ở thế gian mà nói theo sự nhận thây hư vọng 
của chính mình. 

“Này Thi-bà, có năm nhân năm duyên sanh 
tâm ưu khô. Những gì là năm? Nhân bởi tham 
dục triền phược, duyên bởi tham dục triền phược 
mà sanh tâm pháp ưu khổ. Nhân bởi sân nhuế, 
thùy miên, trạo hôi, nghi triền phược; duyên bởi 
sân nhué, thùy miên, trạo hôi, nghi triền phược 
sanh tâm pháp ưu khô. Này Thi-bà, đó là là năm 
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_ nhân, năm duyên sanh tâm ưu khô? 

“Này Thi-bà, có năm nhân, năm duyên không 
sanh tâm ưu khô. Những gì là năm? Nhân tham 
dục tró1 buộc, duyên tham dục trói buộc sanh tâm 
ưu khổ, lìa tham dục trói buộc, thì không khởi 
tâm ưu khổ. Đây gọi là năm nhân, năm duyên 
không khởi tâm ưu khô, ngay hiện tại không bị 
thiêu đốt, không đợi thời tiết, thông suốt những 
øì được thây, duyên nơi chính mình mà giác tri. 

“Này Thi-bà, lại có pháp hiện tại không bị 
thiêu đốt, không đợi thời tiết, đó là tám Thánh 
đạo, chánh kiên... cho đến chánh định.” 

Lúc nói pháp này, xuất gia ngoại đạo Thi-bà 
xa lìa trần câu, đặc pháp nhãn thanh tịnh. Thi-bà 
thây pháp, đắc pháp, biết pháp, thâm nhập pháp, 
la hồ nghi, không do người khác, vào trong 
Chánh pháp luật, đắc vô sở úy, liền từ chỗ ngôi 
đứng dậy, sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay con có thể xuất gia, 
thọ cụ túc, trở thành Ty-kheo ở trong Chánh pháp 
luật chăng?” 

Phật bảo Thi-bà: 

“Nay người được xuất gia...” Nói như trên,... 
cho đến tâm thiện giải thoát, đắc A-la-hán. 
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KINH 978. THƯƠNG CHỦ *®9 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Hảo y Yêm- 
la? tại thôn Na-la. Bấy giờ tại thôn Na-la có 
Thương chủ”? xuất gia ngoại đạo, đã một trăm 
hai mươi tuỗi, các căn Suy yếu, được các Trưởng 
giả, Bà-la-môn, Cư sĩ thôn Na-la tôn trọng, cúng 
dường như bậc A-la-hán. 

Thương chủ xuất gia ngoại đạo kia trước đây 
có một người thân, mệnh chung sanh VỀ cõi trời. 
Ông ở cõi trời kia nhìn thấy Thương chủ xuất gia 
ngoại đạo, nghĩ răng: “Ta muốn đến bảo Thương 
chủ xuất gia ngoại đạo đến chỗ Thê Tôn, tu hành 
phạm hạnh. Sợ ông ta không nghe theo lời ta. Nay 
ta nên đến đó, băng ý luận”? khiến cho hỏi.” 

Sau đó liên hiện thân xuống thôn Na-la, đến 
chỗ Thương chủ xuất ø1a ngoại đạo kia và nói kệ 
rẵng: 

Sao là ác tri thức, 


30. Biệt dịch, N9100(212). 
3!': Na-la tụ lạc Hảo y Yêm-la viên jj §š 5z 4 #ƒ 2 3# §š lãi › 


3. Thương chủ j# + - N?100(212): Na-li-bà-lực jñ 4l 3 77 - Pãli: Nãlivanika? 
33. Ý luận ## 3® - N°100(212): tâm trung mặc niệm ,, rh šÄ 2 s 
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Hiện tướng thiện tri thức ? 
Sao là thiện tri thức, 
Đồng một thể như mình? 
Vì sao câu đoạn dứt? 
Làm sao lìa thiêu đốt? 

“Này Tiên nhân, nêu ông đem ý luận này hỏi 
những người kia, ai có thể giải rõ, nói nghĩa kia 
và đáp được cho ông thì có thể theo người ây 
xuất ø1a tu phạm hạnh.” 

Thương chủ xuất ø1a ngoại đạo nhận những 
lời mách bảo của vị Thiên nọ, đến chỗ Phú-la-na 
Ca-diệp đem ý của bài kệ này hỏi Phú-lan-na Ca- 
diệp. Phú-lan-na Ca-diệp còn không thể hiểu 
được huông chỉ là có thê đáp lại. 

Sau đó Thương chủ xuất gia ngoại đạo đến 
chỗ Mạt-ca-lê-cù-xá-lợi Tử, San-xà-gia-tỳ-la-chi 
Tử, A-ky-đa-chi-xá-khâm-ba-la, Ca-la-câu-đà 
Ca-chiên-diên, Ni-càn-đà Nhã-đề Tử, đều đem ý 
của bài kệ này để hỏi, tất cả đêu không thê đáp. 

Khi đó Thương chủ xuất gia ngoại đạo nghĩ 
răng: “Ta đem ý luận bài kệ này hỏi các bậc 
Thây xuất gia, tật cả đều không đáp được. Nay ta 
lại muốn câu xuất ø1a, hiện tại ta tự có tiên của, 
chắng bằng trở về nhà hưởng thụ ngũ dục.” Lại 
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suy nghĩ: “Nay ta hãy đến Sa-môn Cù-đàm. - 
Nhưng các vị Thây Sa-môn, Bà-la-môn kỳ cựu 
như Phú-la-na Ca-diếp v.v... đều không thể đáp, 
mà Sa-môn Cù-đàm xuất gia tuổi trẻ, sao có thể 
thâu tỏ được. Nhưng ta nghe bậc tiên túc nói: 
“Chớ khinh người xuất g1a tuôi trẻ mới học. Hoặc 
có Sa-môn xuất gia tuôi trẻ oai đức lớn.” Hôm 
nay ta sẽ đến Sa-môn Cù-đàm, đem ý luận tâm 
niệm này để hỏi.” 
Bây giờ, Thế Tôn biết được tâm niệm của 

Thương chủ kia, liên nói kệ: 

Sao là ác tri thức, 

Hiện tướng là thiện hữu? 

Trong tâm thật xấu, tởm, 

Miệng nói tôi đồng tâm, 

Việc làm không VI chung, 

Biết không phải thiện hữu. 

Miệng nói lời yêu mễn, 

Tâm chẳng thật tương ưng, 

Việc làm cũng không đồng, 

Bác tuệ nên giác tri, 

Đây là ác tri thực. 

Cùng ta đồng một thể, 

Sao là thiện tri thức ? 
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_ Cùng ta đồng một thể, 
Chăng phải thiện hữu kia: 
Buông lung không chế ngự, 
Bại hoại, ôm nghỉ hoạc. 
Suy xét tìm manh môi, 
An nơi thiện trì thức, 
Như con trong lòng cha, 
Không phải kẻ bên ngoài: 
Đỏ là thiện trì thức. 
Vì sao câu đoạn tận? 
Sanh vào nơi hoan hỷ, 
Trong mát, đảng khen ngợi, 
Tu tập quả phước lợi, 
Trọn tĩnh lặng, mát mẻ, 
Cho nên cấu đoạn tận. 
Thể nào là thiêu đốt? 
VỊ tịch tĩnh văng lặng, 
Biết vị viễn ly kia, 
Viên ly ác thiêu đốt, 
Nềm được vị pháp hỷ, 
Tịch diệt la lửa dục, 
Đó gọi lìa thiêu đốt. 

Bây giờ, Thương chủ xuất gia ngoại đạo tự 
nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm niệm của ta.” 
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Liên bạch Phật: 

“Nay con có được xuất ø1a tu phạm hạnh, thọ 
giới cụ túc, trở thành Tỳ-kheo ở trong Chánh 
pháp luật của Sa-môn Cù-đàm chăng?” 

Phật bảo Thương chủ xuất gia ngoại đạo: 

“Nay ông có thê được xuất gia tu phạm hạnh, 
thọ giới cụ túc, trở thành Tỳ-kheo ở trong Chánh 
pháp luật.” 

Sau khi được xuất gia như vậy rồi ông tư 
duy... cho đến tâm thin giải thoát, đắc quả A-la- 
hán. 


M 
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KINH 979. TU-BẠT-ĐÀ-LA** 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong rừng Sa-la song 
thọ, sanh địa của dòng họ Lực sĩ, nước Câu-di- 
na-kiệtP°. Bây giờ Thế Tôn sắp Niết-bàn, Ngài 
bảo Tôn giả A-nan: 

“Hãy treo giường dây giữa hai cây Sa-la, đầu 
hướng về Bắc. Trong đêm nay Như Lai sẽ ở nơi 
Vô dư Niễt-bàn, mà nhập Bát-niễt-bàn.” 

Khi ấy Tôn giả A-nan vâng lời dạy, treo 
giường dây giữa hai cây Sa-la, đâu hướng về 
Bắc, rôi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, 
đứng luI qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thê Tôn, con đã treo giường dây giữa 
hai cây song thọ, đầu hướng vệ Bắc.” 

Bây giờ, Thế Tôn đến năm trên giường dây 
giữa hai cây, đầu quay về hướng Bắc, nghiêng 
bên hông phải, hai chân chồng lên nhau, cột niệm 
vào ánh sáng, chánh niệm, chánh trí. 

Lúc ấy, trong nước Câu-di-na-kiệt có xuất 


3 Cf. D.16 Mahäparinibbäna-suttanta (Ro ii. 149ff: Subhaddaparibbäjakavatthu). Biệt 
dịch, N?100 (213), N°100 (110). 

3 Câu-di-na-kiệt quốc Lực sĩ sanh xứ Kiên cố song thọ lâm {E. % ƒlJl 8 Eil 7Ö +: 4 j§ Ex 
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gia ngoại đạo tên là Tu-bạt-đà-la”, tuôi thọ 
một trăm hai mươi, tuôi già, căn yếu, được 
người nước Câu-diI-na-kiệt cung kính cúng 
dường như A-la-hán. Xuất gia Tu-bạt-đà-la kia 
nghe Thế Tôn đêm nay sẽ ở nơi Vô dư Niễt-bàn 
mà Bát-niễt-bàn, nhưng ông nghĩ: “Ta có điêu 
hoài nghi, hy vọng mà an trụ”. Sa-môn Cù-đàm 
còn đủ sức có thể khai ngộ cho ta. Hôm nay ta 
nên đến chỗ Sa-môn Cù-đàm thưa hỏi điều hoài 
nghi của mình°. Ông liên ra khỏi Câu-di-na-kiệt, 
đi đến chỗ Thế Tôn. Trong lúc đó Tôn giả A-nan 
đang đi kinh hành ngoài công vườn. Tu-bạt-đà- 
la nói với Tôn giả A-nan: 

“lôi nghe nói đêm nay Sa-môn Cù-đàm sẽ 
nhập Vô dư Niết-bàn mà Bát-niết-bàn, tôi có 
điều hoài nghi, hy vọng mà an trụ. Sa-môn Cù- 
đàm còn đủ sức có thể khiến cho tôi giác ngộ. 
Nếu như A-nan không ngại khó nhọc, vì tôi đến 
thưa lại với Cù-đàm, xin dành chút ít thì giờ rảnh 
để giải đáp cho những thắc mắc của tôi.” 

A-nan đáp: 

“Thê Tôn đang rât mệt mỏi như vậy, chớ nên 


3. Tụ-bat-đà-la Z jš JÈ §# - Päli: Subhadda. 
3”. Hy vọng nhi trụ Z *# ïñi £ ; đoạn dưới: tín tâm nhi trụ {3 ;ù ifj @: › Tham chiếu Paãili: 
evam pasanno aham samaie gotame: Tôi có niềm tin như vậy nơi Sa-môn Gotama. 
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_ làm nhọc Thế Tôn 

Qua ba lần Tu-bạt-đà-la nải nỉ Tôn giả A-nan, 
Tôn giả A-nan cũng ba lần từ chối. Tu-bạt-đà-la 
nóI: 

“lôi nghe các bậc xuất gia lão túc Đại sư 
thuở xưa nói răng, lâu lắm mới có Như Lai, Ứng 
Cúng, Đắng Chánh Giác xuất hiện ở thê gian này 
như hoa ƯUu-đàm-bát, nhưng hiện tại trong đêm 
nay Như Lai sẽ vào cõi Vô dư Niết-bàn mà Bát- 
niết-bàn. Đối với pháp, hôm nay tôi có chút nghị, 
an trụ với tín tâm, vì Sa-môn Cù-đàm còn đủ sức 
có thể làm cho tôi giác ngộ. Nếu A-nan không 
ngại khó nhọc, vì tôi mà thưa với Sa-môn Cù- 
đàm.” 

A-nan lại đáp: 

“Này Tu-bạt-đà-la, hôm nay Thê Tôn quá mệt 
mỏi, chớ nên làm nhọc Thế Tôn.” 

Bây giờ, Thế Tôn nhờ thiên nhĩ nghe những 
lời qua lại giữa A-nan và Tu-bạt-đà-la, liền bảo 
Tôn giả A-nan: 

“Đừng ngăn xuất ø1a ngoại đạo Tu-bạt-đà-la. 
Hãy để cho vào hỏi những điều nghi của ông ấy. 
Vì sao? Vì đây là lần cuỗi cùng luận nghị với 
xuất gia ngoại đạo và đây là vị thiện lai Tỳ-kheo 


?? 
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đà-la.” 

Bây giờ Tu-bạt-đà-la nghe Thế Tôn vì ông 
khai mở căn lành, thì vui mừng vô hạn, đến chỗ 
Thê Tôn cùng Thê Tôn chào đón, thăm hỏi an úy, 
rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, phàm nhập xứ của thế gian, 
tức là sáu vị Tông sư như Phú-lan-na Ca-diếp, 
v.v..., mỗi người tự lập tông như vây: “Đây là 
Sa-môn! Đây là Sa-môn!” Thế nào, thưa Cù- 
đàm, có đúng là mỗi một phái đều có tông này 
chăng?Š2” 

Bây giờ Thế Tôn liền vì Tu-bạt-đa-la nói kệ: 

Từ hai mươi chín tuổi, 
Xuất gia tu thiện đạo; 
Thành đạo tới ngày nay, 
Trải qua Hãm INWƠI HãM. 
Tam-muội, minh, hạnh đu, 
Thưởng tu tập tịnh giới: 
Lìa chút đạo phần này, 
Ngoài đáy không Sa-môn. 


3 Câu hỏi trong bản Päli: yeme bho gotama samana-brahmanä... seyyathidam pũrano 
kassapo,..., sabbete sakaya patiññaya abbhaññimsu sabbeva na abbhaññimsu, 
udähu ekacce abbhaññimsu ekacce na sabbhaññimsu: phàm những Sa-môn, Bà-la- 
môn, như Phú-lan-na Ca-diếp,... Tất cả họ tự mình thừa nhận đã chứng ngộ, hay tất 
cả không chứng ngộ, hay một số chứng ngộ, một số không chứng ngộ? 
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Phật bảo Tu-bạt-đà-la: 

“Ở trong Chánh pháp luật, ai không được tám 
Chánh đạo, thì cũng không được sơ quả Sa-môn, 
cũng không được đệ nhị, đệ tam, đệ tử quả Sa- 
môn. Này Tu-bạt-đà-la, ở trong Chánh pháp luật 
này, ai được tắm Chánh đạo thì được Sơ quả Sa- 
môn, được đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ quả Sa-môn. 
Ngoài đây ra, ngoại đạo không có Sa-môn. Ở đây 
các ông ngoại đạo kia, chỉ Sa-môn, Bà-la-môn 
suông mà thôi. Cho nên Hà. Ta ở trong chúng, 
rông lên tiêng rồng sư tử.” 

Khi Phật nói pháp này, xuất gia ngoại đạo 
Tu-bạt-đà-la lìa xa trần câu, được pháp nhãn tịnh. 
Khi ấy Tu-bạt-đà-la thấy pháp, đắc pháp, biết 
pháp, nhập pháp, vượt qua các hồ nghi, được tín 
tâm không do người khác, không nhờ người độ, 
trong Chánh pháp luật đặc vô sở úy. Từ chỗ ngôi 
đứng lên, ông sửa lại y phục, gỗi phải sát đất, 
bạch Tôn giả A-nan: 

'“lôn giả được thiện lợi, Tôn giả có được Đại 
Sư, được làm đệ tử Đại Sư, được mưa pháp của 
Đại Sư rưới lên đỉnh đầu. Ngày nay nếu tôi được 
xuất gia thọ giới cụ túc làm Tỳ-kheo ở trong 
Chánh pháp luật, thì cũng sẽ được lợi ích như 
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vậy.” 

Lúc ây, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, xuất ø1a ngoại đạo Tu-bạt- 
đà-la nay cầu xin xuất gia thọ giới cụ túc, làm 
Tỳy-kheo ở trong Chánh pháp luật.” 

Bây giờ, Thế Tôn bảo Tu-bạt-đà-la: 

“Tỳ-kheo này, hãy đến đây tu hành phạm 
hạnh.” 

Ngay lúc ấy Tôn giả Tu-bạt-đà-la liên được 
xuất gia thọ giới cụ túc, trở thành Tỳ-kheo. Từ đó 
tư duy như vậy... co đến tâm thiện giải thoát, 
đặc A-la-hán. Khi Tôn giả Tu-bạt-đà-la đắc A-la- 
hán, được an lạc giải thoát, đã giác tri, tự nghĩ: 
“Ta không nỡ nhìn Phật Bát-niết-bàn, ta sẽ Bát- 
niết-bàn trước.” Lúc này, Tôn giả Tu-bạt-đà-la 
Bát-niết-bàn trước, sau đó Thế Tôn mới Bát-niễt- 
bàn. 


M 


KINH 980. NIỆM TAM BẢO 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật du hành trong nhân gian 


3. Ấn Thuận, “48. Tương ưng Tạp” thuộc Tụng 7. Như Lai sở thuyết, gồm các kinh, Đại 
Chánh quyển 35, nửa cuối, kinh 980-992, quyển 47, phần đầu, kinh 1241-1245. 
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_ từ nước Bạt-kỳ đến nước Tỳ-xá-ly, trú tại giảng 
đường Trùng các, bên ao Di hâu. 

Bây giờ nước Tỳ-xá-ly có nhiều khách buôn 
đến nước Đát-sát-thi-la', phương tiện trang 
neghiêm'!. Các khách buôn nghe Thế Tôn đang du 
hành trong nhân gian từ nước Bạt-kỳ đến nước 
Tỳ-xá-ly, đang trú ở giảng đường Trùng các, bên 
ao Di hầu. Nghe xong, họ đi đến chỗ Phật, cúi 
đâu đảnh lễ dưới chân Phật, rôi ngôi lui qua một 
bên. Phật vì những khách buôn nói pháp, chỉ dạy, 
soi sáng, làm cho an vui, rồi Ngài ngôi im lặng. 
Các khách buôn từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại y 
phục, đảnh lễ chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con là những khách 
buôn, phương tiện trang nghiêm, muốn đi đến 
nước Đát-sát-thi-la. Kính xin Thế Tôn cùng đại 
chúng sáng mai nhận sự cúng dường của chúng 
con.” 

Bây giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Các 
khách buôn biết Thê Tôn đã nhận lời cầu thỉnh, 
từ chỗ ngôi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật. 
Mỗi người trở về nhà mình sửa soạn các thứ đồ 


40: Đát-sát-thi-la †H #ll Ƒ+ §& - Pãli: Takkasilà, trung tâm thương mại và giáo dục được 
nhắc nhiều trong các Jataka, nhưng không hề được nói đến trong các kinh Pãli. 


#1: Phương tiện trang nghiêm 7 {# 7# lš ; chưa rõ nghĩa. 
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ăn thức uông thơm ngon tỉnh khiết, xếp đặt - 
Ø1ường ghê, an trí nước sạch. Sáng sớm cho 
người đến bạch Phật đã đến giờ. Bấy ĐIỜ, Thế 
Tôn cùng với đại chúng đắp y, ôm bát đến chỗ 
các khách buôn, ngôi trên chỗ ngôi đã dọn. Các 
khách buôn đem đồ ăn thức uông thơm ngon, 
thanh khiết tự tay cúng dường. Ăn xong, rửa bát 
rôi, các khách buôn đặt những cái ghế nhỏ thấp 
ngồi trước đại chúng nghe Phật thuyết pháp. 

Bây giờ Thế Tôn bảo các khách buôn: 

“Các ông sắp vào nơi hoang mạc, sẽ gặp 
nhiêu khủng bố, tâm kinh hoàng dựng đứng cả 
lông, lúc ây nên niệm Như Lai sự: Như Lai, 
Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác,... cho đến Phật, 
Thế Tôn." Niệm như vậy thì mọi khủng bố đều 
tiêu trừ. Lại niệm pháp sự, “Chánh pháp luật của 
Phật, được thấy trong hiện tại”, có thê xa lìa sự 
thiêu đốt, không đợi thời tiết, được thấu suốt, 
được thân cận”, duyên vào tự mình mà giác 
tr." Lại niệm Tăng sự, “đệ tử của Thê Tôn thiện 


42. 


IS) 


Nguyên Hán: hiện pháp Zñ )Z : Huyền Trang: hiện kiến tị l, : Päli: ehipassiko, pháp 
đến để thấy. 
Hán: thông đạt thân cận ?ñ ?Z šïj 3ï - Huyền Trang: dẫn đạo cận quán 5|[ }š 37 
flï : pháp có khả năng hướng dẫn, được quán sát trực tiếp. 

4. Hán: duyên tự giác tri E1 ## ii : Huyền Trang: trí giả nội chứng #? # /1 šŠ › được 
chứng ngộ nọi tâm bởi bậc trí. 


43. 


Gœ 


164 TẠP A-HÀM (II) 


_ hướng, chánh hướng... co đến là ruộng phước 
của thế gian. Niệm như vậy, thì mọi sự khủng 
bô đêu được tiêu trừ. 

“Thời quá khứ, Trời và A-tu-la đánh nhau, 
lúc ấy Thiên đề Thích bảo các chúng trời: 

“Trong khi các ngươi cùng chiến đấu với bọn 
A-tu-la, nếu ai sanh sợ hãi hãy niệm đến ngọn cờ 
của ta gọi là ngọn cờ Chiến thắng”. Khi niệm 
đến ngọn cờ nảy thì khủng bô liền tan, nếu ai 
không niệm đến ngọn cờ của ta, thì nên niệm đến 
ngọn cờ của Thiên tử Y-xá-na“5, nêu không niệm 
đến ngọn cờ của Thiên tử Y-xa-na thì nên niệm 
đến ngọn cờ của Thiên tử Bà-lưu-na“”, lúc niệm 
đến ngọn cờ ấy, khủng bồ liên tiêu trừ. 

“Cũng vậy, các khách buôn, các ông ở nơi 
hoang vắng, bị khủng bó, thì nên niệm Như Lai 
sự, niệm Pháp sự, niệm Tăng sự.” 

Thế Tôn vì các khách buôn Tỳ-xá-ly nói kệ 
tùy hỷ cúng dường: 

Cunơ dường Tăng T)ỳ-kheo, 


4. Hán: Tồi phục tràng ÿ# {* jš : Xem kinh 981. 

4. Y-xá-na Thiên tử tràng #t  jH Z # f# › Xem kinh 981. Tham chiếu, S.11.3: 
Pajäpatissa devaräjassa dhajaggam: chóp ngọn cờ của Thiên vương Pajäpati (Sanh 
Chủ). 

4. Bà-lưu-na Thiên tử tràng 3š #7 Ï ZX 7 lš.. Xem kinh 981. Tham chiếu, S.11.3: 


Varunassa devarãjassa dhajaggam: chóp ngọn cờ của Thiên vương Varuna. 
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Đồ ăn uống tùy thời; 
Chuyên niệm chánh tư duy, 
Chánh trị mà hành xả. 
Tịnh vật, ruộng phước tố, 
Các ông đếu đây ẩu. 
Duyên công đực lợi nây, 
Láu dải được an Vui. 

Khởi tâm mong cầu gì, 
Các lợi đêu ứng ngay. 
Người vật thảy an ốn, 
Đường sá qua lại tốt; 

Đêm ngày đếu an ôn, 

Xa lìa mọi điễu ác. 

Như ruộng đất mẫu mỠ, 
Thuần chủng hạt giống fỐt, 
Thường vun tưới thấm nhuân, 
Thu hoạch không thể kể 
Tịnh giới ruộng phước tốt, 
Chúng tử thật tốt lành, 
Cùnơ tùy thuận chánh hạnh, 
Trọn thành tựu diệu quả. 
Cho nên người bố thí, 
Muốn câu đủ công đức; 
Phải hành theo trí tuệ, 
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_ Tự nhiên đủ các quả. 
Đối Bậc Minh Hạnh Túc, 
Chánh tâm tận cung kính, 
Vun trồng các gốc lành, 
Trọn được phước lợi lớn. 
Biết thể gian như thật, 
Chánh kiến được đây đủ; 
Chánh đạo thấy vẹn toàn, 
Hoàn toàn mà tiến lên; 
Xa lìa mọi trần cấu, 
Chóng đắc đạo Niết-bàn. 
Cứu cánh được thoát khổ, 
Gọi là đủ công đực. 

Sau khi Thế Tôn vì các khách buôn ở Tỳ-xá- 
ly thuyết pháp, chỉ dạy soi sáng, làm cho an vui 
rôi, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 

M 


KINH 981. CÂY PHƯỚN % 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Câp cô độc, 
rừng cây Ky-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Thê 
Tôn bảo các Ty-kheo: 


48. Pãli, S.11.3. Dhajagga. Cí. N0°125(24.1). 
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“Nêu Tỳ-kheo nảo ở nơi văng vẻ, dưới 
bóng cây, trong nhà trông, đôi khi bỗng khởi lên 
lòng sợ hãi, kinh hoàng đến độ lông dựng lên, thì 
nên niệm Phật, Pháp, Tăng, nói rộng như trước. 
Khi niệm đến Như Lai sự, Pháp sự, Tăng sự thì 
mọi sự sợ hãi tự tiêu trừ. 

“Này các Tỳ-kheo, thời quá khứ Thích Đề- 
hoàn Nhân cùng đánh nhau với A-tu-la. Lúc ây 
Đề Thích nói với các vị Tam thập tam thiên răng: 
“Này các Nhân giả, khi chư Thiên đánh nhau với 
A-tu-la, nếu có ai sanh lòng sợ hãi, kinh hoàng 
đến độ lông dựng đứng lên, thì các vị nên niệm 
đến ngọn cờ hàng phục quân địch của ta". Khi 
niệm đến ngọn cờ này, thì mọi sự sợ hãi đều tiêu 
trừ.” Cũng vậy, Tỳ-kheo nếu ở nơi văng vẻ, dưới 
bóng cây, hoặc ở trong nhà trống mà sanh lòng 
sợ hãi, kinh hoàng đến độ lông dựng đứng lên, 
thì nên niệm Như Lai là Như Lai, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác... cho đến Phật, Thế Tôn. 
Đương lúc niệm Phật, thì sự sợ hãi liên tiêu trừ. 
Vì sao? Vì Thiên đế Thích này còn giữ lòng 
tham, sân, si, đối với sanh, già, bệnh, chết, lo, 
buôn, khổ, não, không được giải thoát, kinh 


49. Phục địch chỉ tràng {Ä lí > lš : Kinh 980: tồi phục tràng ## {Ä š - Pãli: dhajaggam 
ullokeyyätha, các ông hãy nhìn lên đỉnh ngọn phướn. 
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_ hoàng sợ hãi bỏ chạy, mà còn dặn lại chư 
Thiên Tam thập tam nên niệm đến ngọn cờ hàng 
phục quân địch của ông ấy. Huống chi Như Lai, 
Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác đã lìa tham, sân, si, 
giải thoát sanh, già, bệnh, chết, lo buôn, khổ não, 
không có điều sợ hãi, trỗn tránh, mà không có thê 
khiến cho người niệm đến Như Lai trừ hết mọi 
sợ hãi?” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 982. A-NAN XÁ-LỢI-PHÁT (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong rừng An-xà-na 
tại nước Sa-chỉ”?. Bấy giờ Phật bảo Tôn giả Xá- 
lợi-phất: 

“Đôi với pháp, Ta có thể lược nói và nói 
rộng, nhưng người hiểu thì khó.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Xin Thế Tôn nói pháp, hoặc lược nói, hoặc 
rộng nói. Thật sự có người hiểu pháp.” 


51 


50. Pã|i, A. 3.32.2. Sãriputia. 
51: An-xà-na 3 BG jl ‹ Pãli: Añjana-vana, khu rừng nai ở Säketa. 
52. Sa-chỉ quốc 3⁄2 ‡4 EỊ : Pali: Säketa. 
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Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Nêu có chúng sanh nào ở nơi thức thân của 
mình và tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài mà 
không có'” ngã, ngã sở, ngã mạn, kết sử Tàng 
buộc *, cho đến ngay trong đời hiện tại tự biết tác 
chứng, thành tựu và an trụ với tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát; vị ây do ở nơi thức thân này và tất cả 
tướng của cảnh giới bên ngoài sẽ không có ngã, 
ngã sở, ngã mạn, kết sử ràng buộc, cho nên ngay 
trong đời hiện tại tự biết tác chứng, thành tựu và 
an trụ với tâm giải thoát, tuệ giải thoát”. 

“Này Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo kia, ở nơi thức 
thân này và tật cả tướng của cảnh giới bên ngoài, 
mà không có" kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạn, 
kết sử ràng buộc và ngay trong hiện tại tự biết tác 
chứng, thành tựu và an trụ với tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát; Tỳ-kheo ây do ở nơi thức thân này và 
tật cả tướng của cảnh giới bên ngoài mà không 


53. 


Gœ 


Bản Pãli: na bhavissanti, (vị lai) sẽ không tồn tại. 

54. Tham chiếu Päli: imasmiñca saviññãnake kãye ahañkãramamaikäramänäusayä na 
bhavissanti, trong thân có thức này sẽ không tồn tại các tùy miên (bản Hán: sử) tác 
thành ý niệm về ta và của ta. 

Đoạn văn Hán này hơi tối nghĩa. Tham khảo Päãli: yañca cetovimuttim paññävimuttim 
upasampaijja viharato ahañkãramamamkäramäanänusayã na honti, tañca cetovimuttim 
paññävimuttim upasampajja viharati, (Tỳ-kheo) do chứng đắc và an trụ tâm giải thoát 
tuệ giải thoát nào mà ở đó các tùy miên của phức cảm tác thành ý niệm về ta và của 
ta không tồn tại, thì (Tỳ-kheo ấy) chứng và an trụ tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. 
Päli: na honti, (hiện tại) không tồn tại. 


S5. 


œ 
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® 


770 TẠP A-HÀM (ID 


có kiên châp ngã, ngã sở, ngã mạn, kết sử ràng 
buộc, nên ngay trong đời hiện tại tự biết tác 
chứng, thanh tựu an trụ với tâm được giải thoát, 
tuệ giải thoát. 

“Này Xá-lợi-phất, nếu lại có Tỳ-kheo ở nơi 
thức thân này và tất cả tướng của cảnh giới bên 
ngoài, mà không có kiến chấp ngã, ngã sở, ngã 
mạn, kết sử ràng buộc, cùng hiện tại tự biết tác 
chứng, thành tựu an trụ với tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát; Tỳ-kheo ây, đo ở nơi thức thân này và 
tật cả tướng của cảnh giới bên ngoài không có 
kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạn, kết sử rằng 
buộc, cho nên hiện tại tự biết tác chứng, thành 
tựu an trụ với tâm được giải thoát, tuệ g1ả1 thoát. 

“Xá-lợi-phất, đó gọi là Tỳ-kheo đoạn ái 
phược, kết sử, hiện quán ngã mạn, rốt ráo biên tế 
của khô "7 

“Xá-lợi-phất, đối với điều này Ta có nói 
thêm khi giải đáp câu hỏi của Ba-la-diên Phú- 
lân-ni-ca Š. 

Thế gian, xét sai biệt, 


5” Tham chiếu Pãli: acchecchi tanham vivattayi samyojanam sammà mãnäbhisamayä 
antam akãsi dukkhassa, vị ấy đã cắt đứt khát ái, bứt bỏ kết sử, chân chánh hiện quán 
các mạn, đã tận cùng biên tế của khổ. 

Ba-la-diên Phú-lân-ni-ca sở vấn 3# §§ 7E #š Xñ jE 3 ƒ£ j - Pãli: pärãyane 
punnakapañhe. Cf. Sn.5.4. Punnakamänava-pucchà. 
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Bắt động mọi hoàn cảnh °°; 

Ai tịch tĩnh, sạch bụi, 

Bứt rễ, không hy vọng ° 

Vượt qua biển ba hữu, 

Không còn lo già chết °1, 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi- phất 

nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ Tùy hỷ, từ chỗ 
ngôi đứng dậy làm lễ mà lui. 


M 


KINH 983. A-NAN XÁ-LỢI-PHÁT (2)% 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả 
A-nan cũng ở trong vườn Cấp cô độc, Từng cây 
Kỷ-đà, tại nước Xá-vệ, một mình ở chỗ văng tư 
duy như vây: “Nếu có người suy nghĩ như vây: 
“Ta ở nơi thức thân này và tất cả tướng của cảnh 
giới bên ngoài, mà không có kiến chấp ngã, ngã 
sở, ngã mạn kết sử ràng buộc. Và do ngay trong 


89. 


‹(O 


Pali: sahkhäãya lokasmim paroparäni, yassiñjitam metthi kuhiñci loke, tử duy trong đời 
những gì là cao hay thấp; những ai không dao động trong mọi hoàn cảnh. Sañkhäya 
(tư duy, tư trạch), bản Hán hiểu là Só. 

Vô hy vọng #£ tñ tZ , bản Thánh: vô minh. Päli: nirãso. 
Kệ Päli, Sn. 1048. 

Pãli, A. 3.32. Ananda-Säriputta. 


60. 


= 


61. 


62. 
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_ đời hiện tại tự biết tác chứng, thành tựu an trụ 
với tâm được giải thoát, tuẹ giải thoát nào mà ở 
nơi thức thân này và tất cả tướng của cảnh giới 
bên ngoài mà không có kiến chấp ngã, ngã sở, 
ngã mạn, kết sử ràng buộc, ta sẽ ở nơi đó mà hiện 
tại tự biết tác chứng, thành tựu an trụ với tâm 
được giải thoát, tuệ giải thoát ấy.” 
Chiều hôm ấy sau khi từ thiền tịnh dậy, 
Tôn giả A-nan đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ 
dưới chân, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, một mình ở chỗ vắng con tư 
duy như vây: Nếu có người nói như vây: “Ta ở 
nơi thức thân này và tất cả tướng của cảnh giới 
bên ngoài, ..., cho đến, tự biết tác chứng, thành 
tựu an trụ với tâm được giải thoát, tuệ giải thoát 
2) 0M 

Phật dạy Tôn giả A-nan: 

“Đúng vậy! Đúng vậy! Nếu có người suy 
nghĩ như vây: “Ta ở nơi thức thân này và tất cả 
tướng của cảnh giới bên ngoài, mà không có 
kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạn, kết sử ràng 
buộc. Và do ngay trong đời hiện tại tự biết tác 
chứng, thành tựu an trụ với tâm được giải thoát, 
tuẹ giải thoát nào mà ở nơi thức thân này và tất 
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cả tướng của cảnh giới bên ngoài mà không có 
kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạn, kết sử ràng 
buộc, ta sẽ ở nơi đó mà hiện tại tự biết tác 
chứng, thành tựu an trụ với tâm được giải thoát, 
tuệ giải thoát ấy”. A-nan, Tỳ-kheo đó ở nơi thức 
thân này và tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài, 
mà không có kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạn, 
kết sử ràng buộc và do ngay trong đời hiện tại tự 
biết tác chứng, thành tựu an trụ với tâm được 
giải thoát, tuẹ giải thoát nào mà ở nơi thức thân 
này và tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài mà 
không có kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạn, kết sử 
ràng buộc, ta sẽ ở nơi đó mà hiện tại tự biết tác 
chứng, thành tựu an trụ với tâm được giải thoát, 
tuệ giải thoát ây.) 

“Này A-nan, nêu lại có Ty-kheo nào đôi với 
thức thân này và tất cả tướng cảnh giới bên 
ngoài... cho đến tự biết tác chứng, an trụ đây đủ. 
Đó gọi là Ty-kheo đoạn ái phược, kết sử, hiện 
quán ngã mạn, rốt ráo biên tê của khô. 

“Này A-nan, ở đây Ta còn nói thêm khi đáp 
lại câu hỏi của Ba-la-diên Ưu-đà-da®3. 

Đoạn tán tưởng ái dục, 


9. Ba-la-diên Ưu-đà-da sở vấn 3 šš 7£  JừÈ H ffí ii - Päli: Sn. 5.14. Udãyamäãnava- 
pucchà. 
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_ Ưu khô cũng đêu lìa, 

Tỉnh giác đổi ngủ nghỉ, 

Diệt trừ trạo hồi cái. 

Xả tham, nhuế, thanh tịnh, 

Hiện tiên quán sát pháp; 

Ta nói trí giải thoát, 

Diệt trừ màn vô minh!. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe 

những gì Phật dạy, hoan hý, tùy hỷ, làm lễ mà 
lu. 


M 


KINH 984. ÁI (1) 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói ái là lưới, là chất keo, là dòng 
suối, là rễ sen". Những thứ này thường làm 
chướng ngại chúng sanh, che lấp, dính chặt, giữ 
chặt, che phủ, đóng kín, bê tắt, tối tăm, như ruột 
64. Kệ Pãli, Sn. 1106-1107. 

65. Pã|i, A. 4.199. Tanhã. 


66. Pã|i: jãlinim samsaritam visatam visattikam: cái lưới được di chuyễn, được bủa rộng, 
làm dính chặt. 
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chó, như cỏ rôi, như tơ, từ đời này sang đời - 
khác, từ đời khác đến đời này, lưu chuyển qua 
lại, không lúc nào ngừng. 

“Này các Ty-kheo, tại sao áI là lưới, là chất 
keo... cho đến lưu chuyền qua lại, không lúc nào 
ngừng? Nghĩa là có ngã: ta tỔn tại, ta ƯỚc 
muôn”, ta như vây, có ta””, không ta””, khác ta, 
ta sẽ tôn tại, ta sẽ không tôn tại, ta sẽ ước muốn, 
ta sẽ như vậy, ta sẽ khác khác, mong ta ước 
muốn (ồn tại nơi đây), mong ta như vậy, mong 
ta khác, mong ta đúng như vậy, mong ta muôn 
như vậy, mong ta khác. Mười tám ái hành”? như 


®. Dục ngã 3ä #š ; có lẽ bản Hán đọc nhằm itthasmi: tôi hiẹn hữu ở đây, thành icchasmi: 
tôi muốn. 
88. Hữu ngã Z# #È\ › Bản Hán đọc sata 'smi (fôi thường hằng) thành sati 'smi (tôi đang hiện 
hữu). 

89. Vô ngã. Bản Hán đọc asatasmi (fôi không thường hằng) thành asatismi (tôi không 
đang hiện hữu). 

Thập bát ái hành: hữu ngã, dục ngã, nhĩ ngã, hữu ngã, vô ngã, dị ngã, đương ngã, bất 
đương ngã, dục ngã, đương nhĩ thời, đương dị dị ngã, hoặc dục ngã, hoặc nhĩ ngã, 
hoặc dị, hoặc nhiên, hoặc dục HHỆỆ Tỷ hoặc nhĩ nhiên, hoặc dị. -E- /\ # ƒ7 : # #, ÄX 
it,  ⁄., ñ Ít, ## ft, 5S 3, ñấ ft, + ñ Ít, X13, ñ 8 Hữ, tý # 3ú ƒt, Bề đ8V 
#à, # Ki ft, H #%, H/À, st đt ZR, Bù 8( 2Â, BÀ Bổ Z4, BÀ #8 › So sánh Pãii: 
atthãrasa tanhã-vicaritäni: †. asmiti sati, 2. ithasmi tỉ hoti, 3. evasmlti hotl, 4. 
aññthasmrti hoti, 5. asatasmiti hoti, 6. satasmrti hoti, 7. santi hoti, 8. ittham sanii hoi, 
9. evam santi hoti, 10. aññathã santi hoti, 11. api ha santi hoti, 12. api ittham santi 
hoti, 13. api evam santi hoti, 14. api aññathã santi hoti, 15. bhivissanti hoti, 16. ittham 
bhavissanti hoti, 17. evam bhavissanti hoti, 18. aññathã bhavissanti hoti: 1. tôi hiện 
hữu, 2. tôi hiện hữu ở đây, 3. tôi hiện hữu như vầy, 4. tôi hiện hữu khác vầy, 5. tôi 
không thường hằng, 6. tôi thường hằng, 7. tôi đang tồn tại, 8. tôi đang tồn tại ở đây, 
9. tôi đang tồn tại như vầy, 10. tôi đang tồn tại khác như vẫy, 11. ước gì tôi đang tồn 
tại, 12. ước gì tôi đang tồn tại ở đây, 13. ước gì tôi đang tồn tại như vẫy, 14. ước gì 


70. 


= 
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_ vậy, phát khởi từ bên trong. 

“Tỳ-kheo nói rằng ta tôn tại nơi những gì 
đang có, răng ta muôn, ta như vậy”... cho đến 
mười tám ái hành, khởi lên từ bên ngoài. Tổng 
cộng với mười tám ái hành kia như vậy, tất cả là 
ba mươi sáu ái hành. Hoặc nói quá khứ khởi, 
hoặc vị lai, hoặc hiện tại khởi lên như vậy cộng 
lại là một trăm lẻ tám ái hành. Cho nên gọi đó là 
lưới, là chất keo, là dòng suối, là rễ sen hay làm 
chướng ngại chúng sanh, che lấp, dính chặt, giữ 
chặt, che phủ, đóng kín, bê tắc, tôi tăm, như ruột 
chó, như cỏ rôi, như tơ, từ đời này sang đời khác, 
từ đời khác đến đời này, lưu chuyên qua lại, 
không lúc nào ngừng.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo, nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


tôi đang tồn tại như thế khác, 15. tôi sẽ hiện hữu, 16. tôi sẽ hiện hữu ở đây, 17. tôi sẽ 
hiện hữu như vầy, 18. tôi sẽ hiện hữu như thế khác. 

71: Pã|i: iminãäsmT ti sati, iminäitthasmi ti hoti, iminãevamsmi ti hoti: với những cái này tôi 
hiện hữu; với những cái này tôi tồn tại ở đây; với những cái này tôi như vầy... 
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KINH 985. ÁI (2)7? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Có khi từ ái sanh ra ái, từ ái sanh ra nhuê, từ 
nhuê sanh ra ái, từ nhuế sanh ra nhuế”Š. 

“Thế nào là từ ái sanh ra ái? Có người đối với 
chúng sanh là hoan hỷ, là đáng yêu, là đáng 
nhớ, là đáng thích ý. Mọi người khác đối với 
người này đáp lại là hoan hý, là đáng yêu, là 
đáng nhớ, là đáng thích ý. Nó tự nghĩ: “Ta đối 
với chúng sanh kia là hoan hỷ, là đáng yêu, là 
đáng nhớ, là đáng thích ý. Những người khác đối 
xử với chúng sanh kia cũng hoan hỷ, đáng yêu, 
đáng nhớ, đáng thích ý”. Cho nên ta lại sanh yêu 
mên mọi người khác." Đó gọi là từ ái sanh ra ái. 

“Thế nảo là từ ái sanh ra nhuế? Có một người 
đối với chúng sanh kia là hoan hỷ, là đáng yêu, là 
đáng nhớ, là đáng thích ý. Nhưng mà những 


72. 


IS) 


A.4.200. Pema. 

Päli: cattãri pemäni, bốn sự luyến ái. 

Pãli: puggalo puggalassa ittho hoti, một người này là khả ái đối với mọt người kia. 
Pãäli: yo kho myãyam puggalo ittho... tam pare i†thena... samudäcaranti, người mà đối 
với ta là khả ái, người ấy được mọi người đối xử một cách khả ái. 


73. 


œ 


74. 


® 


75. 


œ 
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_ người khác đôi xử với chúng sanh kia lại không 
hoan hỷ, không đáng yêu, không đáng nhớ, 
không đáng thích ý. Nó nghĩ răng: “Ta đối với 
chúng sanh kia, là hoan hỷ, là đáng yêu, là đáng 
nhớ, là đáng thích ý. Nhưng những người khác 
đối xử với người kia lại không hoan hỷ, không 
đáng yêu, không đáng nhớ, không đáng thích ý. 
Cho nên ta sanh ra sân nhuê đối với mọi người 
kia." Đó gọi là từ ái sanh ra nhuế. 

“Thế nảo là từ nhuế sanh ra ái? Có một người 
đối với chúng sanh kia không là hoan hý, không 
là đáng yêu, không là đáng nhớ, không là đáng 
thích ý. Những người khác lại đối xử với người 
kia không hoan hy, không đáng yêu, không đáng 
nhớ, không đáng thích ý.” Do đó nên ta đối với 
những người khác sanh ra ái niệm”. Đó gọi là từ 
nhuế sanh ra ái. 

“Thế nào là từ nhuế sanh ra nhuế? Có một 
người đối với chúng sanh kia không là hoan hỷý, 
không là đáng yêu, không là đáng nhớ, không là 
đáng thích ý. Mọi người khác đôi xử với người 


7. Nhảy sót trong bản Hán. Theo văn mạch các đoạn trên, cần thêm: “Nó nghĩ như vầy: 
Ta đối với chúng sanh kia là không hoan hỷ... Những người khác đối với chúng sanh 
kia cũng không hoan hỷ... Do đó, Ta...”. 

77. Tức là, sanh ái niệm đối với những ai không ưa người mà mình không ưa. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 35 779 


này lại là hoan hỷ, là đáng yêu, là đáng nhớ, là - 
đáng thích ý. Nó nghĩ răng: “Ta đối với chúng 
sanh kia không là hoan hỷ, không là đáng yêu, 
không là đáng nhớ, không là đáng thích ý. Nhưng 
mà người khác đôi với người kia lại là hoan hý, 
là đáng yêu, là đáng nhớ, là đáng thích ý. Do đó 
ta sanh lòng sân nhuê đối với người khác ây.* Đó 
gọi là từ nhuế sanh ra nhuế. 

“Nêu Tỳ-kheo nào lìa dục, la pháp ác bất 
thiện, có giác, có quán... co đến thành tựu an trụ 
Sơ thiên, cho đến Nhị thiên, Tam thiên, Tứ thiên, 
thì ái từ ái sanh, nhuế từ nhuê sanh, nhuê từ ái 
sanh, ái từ nhuê sanh, tất cả đều đã đoạn, đã biến 
tri. Đoạn tận cội sốc của nó như chặt đứt ngọn 
cây đa-la, không thể mọc lại nữa, ở đời vị lai trở 
thành pháp bất sanh. Nêu Tỳ-kheo nào sạch hết 
hữu lậu, tâm vô lậu giải thoát, tuệ giải thoát, 
ngay đời hiện tại tự biết tác chứng: “Fa, sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau 
n Chính lúc này không bốc lên, không chống 

5. không nổi bụi, không thiêu đốt, không hiêm 
ni 


78. Hán: bất hoàn cử Z£ ?# #§ : Bản Hán thiếu. Theo văn dưới bổ túc. 
79. Hán: bắt tự cử, bất khởi trần, bất xí nhiên, bất hiềm bỉ 4 ÉI ##, 4 ## Rš,  fi Ø 4 
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“Thê nảo là bị bốc lên? Thây sắc là ngã, sắc 
khác ngã, ngã trong sắc, sắc trong ngã; đôi với 
thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Đó gọi 
là bị bốc lên. 

“Thế nào là không bị bốc lên? Không thấy 
sắc là ngã, sắc khác ngã, sắc ở trong ngã, ngã ở 
trong sắc; và thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như 
vậy. Đó gọi là không bị bốc lên. 

“Thế nào là chỗng trả? Đối với người mạ ly 
thì mạ ly lại; đối với người sân giận thì sân giận 
lại, đối với người đánh thì đánh lại; đối với người 
xúc phạm thì xúc phạm lại. Đó gọi là chống trả. 

“Thế nào là không chỗng trả? Đôi với người 
măng chửi mà không măng chửi lại; đối với 
người sân giận mà không sân giận lại; đôi với 
người đánh mà không đánh lại; đôi với người xúc 
phạm mà không xúc phạm lại. Đó gọi là không 
chông trả lại. 

“Thế nào là nổi bụi? Có ngã, ngã dục,... cho 
đến mười tám thứ ái??. Đó gọi là khởi trần lao. 

“Thế nào là không nổi bụi? Không có ngã, 


#É ƒ?# › Pali: neva usseneti na patisseneti na dhũpäyati na pajjati na sampaijjhãyati: 
không bị lôi cuốn, không bị kháng cự, không bị xông khói, không bốc cháy, không khô 
cẵằn. 

80. Xem kinh 984 trên. 
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không có ngã dục.... cho đến mười tám thứ ái - 
không khởi. Đó gọi là không khởi trần lao. 

“Thế nào là thiêu đốt? Có ngã sở, ngã sở 
dục,... cho đến mười tám ái hành bên ngoài. Đó 
gọi là thiêu đốt. 

“Thế nảo là không thiêu đốt? Không có ngã 
sở, không có ngã sở dục,... cho đến không có 
mười tám ái hành bên ngoài. Đó gọi là thiêu đốt. 

“Thế nào là hiểm người? Thấy ngã chân thật, 
mả khởi lên ngã THẬN, ngã dục, ngã sử; không 
đoạn, không biến triŸ!. Đó gọi là hiềm người. 

“Thế nào là không hiểm người? Không thấy 
ngã là chân thật, đôi với ngã mạn, ngã dục, ngã 
sử đã đoạn, đã biên tri. Đó gọi là không hiềm 
người.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 986. HAI SỰ KHÓ ĐOẠN® 


Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Câp cô độc, 
8!. Pãli: asmimãno pahĩno na hoti, không đoạn trừ phức cảm (mạn) về ý tưởng “Tôi hiện 


hữu”. 
82. Không thấy Pãäli tương đương. 


782 TẠP A-HÀM (ID 
_ rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Có hai sự đoạn tuyệt khó duy trì. Những gì 
là hai? Nêu nơi người thê tục, nơi phi nhân, mà 
duy trì sự đoạn tuyệt đối với những nhu cầu của 
cuộc sống như cơm ăn, áo mặc, giường năm 

. đó là việc làm khó. Lại nữa, Ty-kheo là 
MệNH xuất gia, không nhà, đoạn trừ tham ái. Duy 
trì sự đoạn tuyệt ấy cũng là một việc làm rất 
khó.” 

Bây giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Thể gian có hai việc, 

Trì đoạn thì khó làm. 
Đỏ là lời chán thật, 
Những gì Phật đã biết. 
Tại gia tiên thu chỉ, 
Cơm áo mọi vật dụng, 
Tham ái bởi thể gian, 
Muốn đoạn rất khó khăn. 
T)-kheo đã lìa dục, 

Tìn xuất gia, không nhà; 
Diệt trừ các tham ái, 

Trì đoạn cũng khó làm. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
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những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 987. HAI PHÁP® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Ta y chỉ, an trụ nhiều nơi hai pháp. Những 
øì là hai? Đó là, đối với các pháp thiện Ta chưa 
từng biết đủ; đôi với việc đoạn pháp ác Ta chưa 
từng lia bỏ. Vì đối với pháp thiện không biết đủ 
và đối với việc đoạn trừ pháp ác chưa từng lìa bỏ, 
nên dù đến da khô thịt tiêu, gân liền với xương, 
trọn không lìa bỏ cố găng siêng năng, không bỏ 
thiện pháp, không được những điều chưa được 
thì quyết không dừng nghỉ; đôi với tâm yếu kém 
chưa từng sanh vui mừng, lúc nào cũng ưa thích 
tiến lên, vượt lên đạo cả. Vì sông tỉnh tân như 
vậy nên mau đạt Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác. Đối với hai pháp này Tỳ-kheo nên y chỉ, an 
trụ nhiều. Đôi với các pháp thiện thì không sanh 
ý tưởng thỏa mãn. Y chỉ trên những đoạn trừ 


83. Không thấy Pãli tương đương. 
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_ chưa từng lìa bỏ,... cho đến da khô, thịt tiêu, 
gân liên với xương, siêng năng nỗ lực không 
ngừng mới có thể tu tập pháp thiện. Cho nên Tỳ- 
kheo đối với các điều hạ liệt chớ nên! sanh ý 
tưởng hoan hý, hãy nên lúc nào cũng sống, tu tập 
thăng tiến hơn nữa. Tu tập như vậy, không bao 
lâu sẽ nhanh chóng diệt tận các lậu, tâm vô lậu 
giải thoát, tuệ giải thoát, hiện tại tự biết tác 
chứng: “Fa, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
những việc cần làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa. `” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 988. ĐÉ THÍCH (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà tại thành Vương xá. Bấy giờ Thích 
Đê-hoàn Nhân, với hình sắc tuyệt diệu, vào lúc 
cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Phật, lui đứng qua một bên. Do oal lực của 


8. Nguyên Hán sót phủ định từ. Theo nội dung, thêm vào. 
85. Pãli, S.40.10. Sakka. 
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thân trời, ánh sánh chiêu khắp vườn Trúc, khu _ 
Ca-lan-đà. Khi ấy, Thích Đề-hoàn Nhân bạch 
Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã từng ở trong 
hang đá núi Cách giới” nói răng: “Nếu có Sa- 
môn, Bà-la-môn nào vô thượng ái tận giải thoát, 
tâm khéo giải thoát, vị ây đã tận cùng mục đích, 
tận cùng ly nhiễm, tận cùng phạm hạnh.” Thê 
nào là Tỳ-kheo đã tận cùng mục đích, tận cùng ly 
nhiễm, tận cùng phạm hạnh?” 

Phật bảo Đề Thích: 

“Tỳ-kheo nào biết như thật khi tiếp nhận 
những cảm giác có được hoặc khổ hoặc lạc, hoặc 
không khô không lạc; biết như thật về các thọ 
tập, thọ diệt, thọ vị, thọ hoạn, thọ xuất. Sau khi 
đã biết như thật rôi, quán sát thọ kia vô thường, 
quán sanh diệt, quán lia dục, quán diệt tận, quán 
xả bỏ. Sau khi đã quán sát như vậy, chắc chăn đi 
đến tận cùng, tột cùng mục đích, tận cùng ly 
nhiễm, tận cùng phạm hạnh. 


%. Cách giới sơn l 7# LÍ. 

8. Cí. Cũla-Tañhãsañkhaya-sutta, M. ¡. 249: tañhãsañkhayavimutto hoti accäntnittho 
accantayogakkhemT accantabrahmacärrT accantapariyosãano sef{tfho devamanussãnan 
ti: vị ấy giải thoát với khát ái đã tận diẹt, đã tận cùng mục đích cứu cánh, tuyệt đối an 
ổn thoát khỏi gông cùm, tuyệt đối phạm hạnh, tuyệt đối viên mãn, tối thượng giữa 
chư Thiên và Nhân loại. 
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— “Này Câu-thi-ca, đó gọi là Tỳ-kheo đi đến 
tận cùng trong Chánh pháp luật, tột cùng mục 
đích, tận cùng ly nhiễm, tận cùng phạm hạnh... 
cho đến Thiên để Thích nghe Phật dạy xong, 
hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ mà lui. 


M 


KINH 989. ĐÉ THÍCH (2)8 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà tại thành Vương xá. Bấy giờ Tôn giả 
Đại Mục-kiên-liên đang ở trong núi Kỳ-xà-quật, 
cuối đêm dậy kinh hành, trông thấy có ánh sánh 
chiếu khắp vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thấy rôi 
liên nghĩ: 'Đêm nay hoặc có Đại lực quý thân 
đến chỗ Thê Tôn nên mới có ánh sáng này.) 

Bây giờ, vào sáng sớm, Tôn giả Đại Mục- 
kiên-liên đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân, rôi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, cuối đêm qua con ra khỏi 
phòng kinh hành, trông thấy ánh sáng chói lọi 
chiếu khắp vườn Trúc, khu Ca-lan-đà. Thấy rôi 
nghĩ thâm: “Chắc có vị Đại lực quỷ thần nào đến 


88. Tham chiếu kinh 988 trên. Cf. M.i.320 (Cũla-Tanhãsañkhaya-sutta). 
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chỗ Thế Tôn nên có ánh sáng này.” 

Phật bảo Đại Mục-kiŠn-liên: 

“Cuối đêm qua Thích Đê-hoàn Nhân đến chỗ 
Ta cúi đầu đảnh lễ, rồi ngôi lui qua một bên...” 
Nói rộng như kinh trên... hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ 
mà ÌuI. 


M 
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KINH 990. LỘC TRÚ (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà tại thành Vương xá. Bây ĐIỜ, Sáng 
sớm, Tôn giả A-nan đắp y, ôm bát, đi đến thành 
Xá-vệ, lần lượt khất thực, đến nhà 1:2 di Lộc 
Trụ”. Ưu-bà-di Lộc Trụ từ xa trông thấy Tôn giả 
A-nan vội vàng sửa soạn chỗ ngôi và mời Tôn 
giả A-nan an tọa. Sau đó, Uu-bà-di Lộc Trụ cúi 
đâu lễ dưới chân Tôn giả A-nan, rồi đứng lui qua 
một bên, bạch Tôn giả A-nan: 

“Thưa Tôn giả, pháp của Thế Tôn cần được 
hiểu như thế nào? Cha của con là Phú-lan-na”! 
trước kia tu phạm hạnh, lia dục, thanh tịnh, 
không đeo hương hoa, xa lìa những thứ phàm tục 
thô bỉ”. Còn chú là Lê-sư-đạt-đa” không tu 
phạm hạnh nhưng ông biết đủ. Cả hai người đều 
qua đời, mà Thế Tôn đều ký thuyết hai người 
sanh một nơi, cùng thọ sanh như nhau, đời sau 
đồng đắc Tư-đà-hàm, sanh về cõi trời Đâu-suất, 


89. 


‹(O 


Pali, A.10.75. Migasälà. 

Lộc Trụ Ưu-bà-di š {+ fš 3 3% - Pali: Migasalà upäsikã. 

Phú-lan-na # lãi j › Pali: Pũrana. 

Hán: phàm bỉ NI, Rị - Päli: Ärãcãrï virato methunägämadhammà, là người ẩn dật, sống 
xa lánh các pháp dâm dục thấp hèn. 

Lê-sư-đạt-đa #1 Bi š§ 4 › Pali: Isidatta. 


90. 
SI: 
92. 


= 


hs 


93. 


œ 
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một lân trở lại thê gian, cứu cánh biên tÊ của _ 
khô. 

'““Fại sao, thưa A-nan, người tu phạm hạnh và 
người không tu phạm hạnh lại cùng sanh một 
nơi, cùng thọ sanh như nhau và đời sau của họ 
cũng giống nhau?” 

A-nan đáp: 

“Này cô, hãy thôi đi! Cô không thể biết được 
căn tánh sai biệt của chúng sanh thế gian. Như 
Lai tật biết rõ căn tính ưu, liệt của chúng sanh thế 
gian.” 

Nói như vậy xong, từ chỗ ngôi đứng dậy ra 
đi. 

Tôn giả A-nan trở về tỉnh xá, cất y bát, rửa 
chân, rôi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, 
ngôi lui qua một bên, đem những gì Ưu-bà-di 
Lộc Trụ nói bạch hết lên Thế Tôn. 

Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

“Uu-bà-di Lộc Trụ làm sao có thể biết được 
căn tính ưu, liệt của chúng sanh thế gian. A-nan, 
Như Lai tất biết rõ căn tánh ưu, liệt của chúng 
sanh thế gian. Này A-nan, hoặc” có một người 


3%. Pali: dasayime... puggalã santo samvijjamänä lokasmim, có mười hạng người này 
hiện diện trong thế gian. 
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_ phạm giới”. Người ây không biết như thật đôi 
với tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Nhưng sự phạm 
giới mà người ây khởi lên đã diệt không còn, đã 
chìm mất không còn, dục hết không còn. Lại có 
một người phạm giới, do biết như thật tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, sự phạm giới mà người ây 
khởi lên đã diệt không còn, đã chìm mắt không 
còn, dục hết không còn. Đôi với những người 
này, so sánh mà nói răng: “Người này cũng có 
pháp như vậy, người kia cũng có pháp như vậy, ở 
đây cả hai phải cùng sanh một chỗ, đồng thọ 
sanh như nhau và đời sau cũng như nhau.ˆ Người 
nào so sánh như vậy, sẽ khổ lâu dài, không 
nghĩa, không lợi ích. 

“Này A-nan, người phạm giới kia, đối với 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát mà không biết như 
thật, nhưng sự phạm giới mà người ây khởi lên 
đã diệt không còn, đã chìm mất không còn, dục 
hết không còn. Nên biết người này thoái đọa, 
không phải thăng tiên. Ta nói người này thuộc 
hạng thoái đọa. 

“A-nan, có kẻ phạm giới, do biết như thật tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, nên sự phạm giới mà 


9%. Phạm giới šU 7# - Pali: dussila, ác giới. 
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người ây khởi lên đã diệt không còn, đã chìm _ 
mất không còn, dục hết không còn; nên biết 
người này thăng tiễn chứ không thoái đọa. Ta nói 
người này thuộc hạng thăng tiến. Nếu chắng phải 
Như Lai thì ai có thể biết rõ sự gián cách giữa hai 
hạng người này? 

“Cho nên, này A-nan, chớ nên so sánh người 
này với người kia mà thiên chấp người. Chớ so 
sánh người này với người kia gây bệnh người. 
Chớ so sánh người này với người kia thì tự chiêu 
lây tai hại. Chỉ có Như Lai mới biết rõ người này 
với người kia mà thôi. 

“Như hai hạng người phạm giới, hai hạng 
người trì giới cũng vậy. Người kia không biết 
như thật tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nhưng sự 
trì giới mà người ây khởi lên thì đã diệt, không 
còn. 

“Hoặc người trạo cử tháo động”, không biết 
như thật đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 
nhưng sự trạo cử của người ây đã diệt không còn. 

“Hoặc người kia sân hận, không biết như thật 
đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nhưng tâm 
sân hận của họ đã diệt không còn. 


%. Hán: trạo động ‡ #, hay trạo cử. Pali: uddhata. 
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—— “Hoặc người khô tham”, không biết như 
thật đôi với tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nhưng 
sự khổ tham của họ đã diệt không còn.” 

Ô uềế và thanh tịnh, cũng được nói như trên... 
cho đến “Chỉ có Như Lai mới biết rõ người này 
VỚI người kia mà thôi.” 

“Này A-nan, Uu-bà-di Lộc Trụ ngu sĩ, trí 
kém, nên đối với việc thuyết pháp nhất hướng 
của Như Lai tâm sanh hô nghi. Thế nào, A-nan, 
những gì Như Lai dạy có phải là hai hướng 
không?” 

A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không!” 

Phật bảo A-nan: 

“Lành thay! Lành thay! Như Lai nói pháp nếu 
là hai thì điều này không thể có. Này A-nan, nếu 
Phú-lan-na trì giới, Lê-sư-đạt-đa cũng là người 
trì giới, mà chỗ thọ sanh, là điều Phú-lan-na 
không thê biết được, rằng Lê-sư-đạt-đa sanh nơi 
nào, thọ sanh thế nào, đời sau thể nào? Nếu Lê- 
sư-đạt-đa thành tựu trí tuệ và Phú-lan-na cũng 
thành tựu trí tuệ này, thì Lê-sư-đạt-đa cũng 
không thê biết Phú-lan-na sẽ sanh nơi nào, thọ 


tư 4y 


9”. Khổ tham 7ƒ ¡ - Päli: tibbarägo, ham muốn rất kịch liệt. 
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sanh thê nào, đời sau thê nào? A-nan, Phú-lan- _ 
na trì giới hơn, còn Lê-sư-đạt-đa trí tuệ hơn, nêu 
cả hai mạng chung, thì Ta nói hai người cùng 
sanh một nơi, cùng thọ sanh như nhau, đời sau 
cùng đắc Tư-đà-hàm, sanh lên cõi trời Đâu-suất, 
chỉ một lân sanh trở lại nơi này cứu cánh biên tế 
của khô. 

“Giữa hai người này nếu chăng phải Như Lai, 
thì ai có thể biết được? Cho nên A-nan, chớ nên 
so sánh người này với người kia. Nếu so sánh 
người này với người kia thì tự sanh tôn giảm. Chỉ 
có Như Lai mới có thê biết rõ người.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 991. LỘC TRÚ (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật hạ an cư tại âp Lưu-lợi” 
trong thành Di họ Thích. Bấy giờ có Tỳ-kheo hạ 
an cư trong vườn Cấp cô đọc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Sáng sớm Tỳ-kheo kia đắp y, ôm 
bát vào thành Xá-vệ khât thực, lần lượt đi đến 
nhà Uu-bà-di Lộc Trụ. Uu-ba-di Lọc Trụ từ xa 
trông thây Tỳ-kheo vội vàng sửa soạn chỗ ngồi 
rôi mời Tỳ-kheo an tọa. Nói giống như kinh A- 
nan ở trước. Bây giờ, Tỳ-kheo ấy nói với Ưu-bà- 
đi Lộc Trụ: 

“Này cô, hãy thôi đi! Cô làm sao biết được 
căn tính ưu, liệt của chúng sanh. Này cô, chỉ có 
Như Lai mới có thể biết được căn tính ưu, liệt 
của chúng sanh. Nói như vậy xong Tỳ-kheo liên 
từ chỗ ngôi đứng dậy ra về. 

Tỳy-kheo kia sau ba tháng hạ an cư, may y 
xong, đắp y mang bát đi đến âp Lưu-lợi, thành Di 
của họ Thích, cất y bát, rửa chân xong, T-kheo 
đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, 
ngôi lui qua một bên, đem những lời đàm luận 


%8. Pali, A. 6.44. Migasälà. 
9%. Thích thị Di thành Lưu-lợi ấp ## íS Z8 ÿ# §Z #lÍ 
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giữa Tỳ-kheo cùng Ưu-bà-di Lộc Trụ trình hết - 
lên Thể Tôn. 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Uu-bà-di Lộc Trụ làm sao có thể biết được 
căn tính ưu, liệt của chúng sanh thê gian. Chỉ có 
Như Lai mới có thê biết rõ căn tính hơn kém của 
chúng sanh ở thế gian thôi. 

“Kẻ chắng lìa sân hận, kiêu mạn, có khi khởi 
pháp tham, không lãnh thọ pháp, không học hỏi 
đa văn, ở nơi pháp không điều phục kiến chấp, 
không thê hăng thời khởi tâm giải thoát. 

“Này Tỳ-kheo, lại có một người không lia sân 
hận, kiêu mạn, có khi khởi pháp tham, nhưng 
người ây nghe pháp, tu học đa văn, đối với kiến 
chấp khéo điều phục, hăng thời có thể khởi tâm 
pháp giải thoát. Nếu suy xét về chúng, răng: 
“Người này có pháp như vậy, người kia có pháp 
như vậy, thì ở đây họ cùng đi đến một chỗ, cùng 
thọ sanh như nhau và đời sau như nhau.ˆ Người 
nào so sánh như vậy, thường chịu khổ, không 
nghĩa, không lợi ích. 

“Này Ty-kheo, lại có người không lia sân 
hận, kiêu mạn, luôn khởi pháp tham, không lãnh 
thọ pháp, không học hỏi đa văn, ở nơi pháp 
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_ không điều phục kiến châp, không thê hằng 
thời khởi tâm giải thoát, Ta nói người này là kẻ 
hẹp hòi nhỏ mọn, thập kém. 

“Này Ty-kheo, lại có người không lia sân 
hận, kiêu mạn, luôn khởi pháp tham, nhưng 
người ấy nghe pháp, tu học đa văn, đối với kiến 
chấp khéo điều phục, hăng thời có thể khởi tâm 
pháp giải thoát, Ta nói người nảy là thăng diệu 
bậc nhất. 

“Giữa hai người này, nếu chắng phải tự Như 
Lai, thì ai có thể phân biệt, biết rõ. Cho nên, này 
Ty-kheo, chớ nên so sánh người này VỚI người 
kia... cho đến Như Lai mới có thê biết căn tính 
ưu, liệt. 

“Này Ty-kheo, lại có người không lìa sân, 
mạn, lúc nào cũng khởi ác hành nơi miệng...” 
Còn lại, nói như trên đã HÓi. 

“Lại nữa, có người hiền thiện, an vui, cùng 
sông vui thích minh trí, người tu phạm hạnh 
thích ở chung, nhưng người kia chắng thích nghe 
pháp... cho đến lúc nào cũng không được tâm 
giải thoát, nên biết người nảy trụ nơi đất hiện 
thiện, mà không thể thăng tiễn. Chỗ đất hiền 
thiện đó là cõi trời, người. 
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“Lại nữa, có người căn tính hiên thiện, cùng - 
ở chung, được an vui, ưa thích phạm hạnh, lây 
làm bạn hữu, ưa nghe chánh pháp, học tập, đa 
văn, khéo điều phục kiến chấp, lúc nào cũng 
được tâm pháp giải thoát, nên biết người này ở 
chỗ hiền thiện, có thể thăng tiên, nên biết người 
này có đủ khả năng vào dòng Chánh pháp, có 
chỗ kham năng. 

“Giữa hai người này, nếu chắng phải tự Như 
Lai, thì ai có thể phân biệt, biết rõ? Cho nên, Tỳ- 
kheo, chớ nên so sánh người này với người kia. 
Nếu so sánh người này với người kia thì sẽ chuốc 
lây tai hại, chỉ có Như Lai mới có thể biết rõ 
người mà thôi. 

“Này Tỳ-kheo, Uu-bà-di Lộc Trụ vì ngu sĩ, 
trí kém... ˆ Nói như kinh trên. 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 992. PHƯỚC ĐIỂN!® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ gia chủ 
Câp Cô Độc đến chỗ Phật, cúi đầu đánh lễ dưới 
chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, thế gian có bao nhiêu loại 
ruộng phước?” 

Phật bảo gia chủ: 

“Thế gian có hai loại ruộng phước. Những gì 
là hai? Đó là hữu học cùng vô học.” 

Và nói kệ: 

Đời có Học, Vô học, 

Đại hội thường kính thính, 
Tâm ngay thắng chân thật, 
Thán, miệng cũng như vậy. 
Đó là ruộng phước tối, 
Người thí được quả lớn. 

Phật nói kinh này xong, gia chủ Câp Cô Độc 
nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


100. Pali, A.2.4.4. Dakkhineyyã. Biệt dịch, N926(127). 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 36 7099 


TẠP A-HÀM QUYÊN 36 


KINH 993. TÁN THƯỢNG TỌA! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có các 
Thượng tọa Tỳ-kheo, sống y chỉ bên cạnh Phật 
như Tôn giả A-nhã Kiêu-trần-như, Tôn giả Ma- 
ha Ca-diếp, Tôn giả Xá-lợi-phât, Tôn giả Ma-ha 
Mục-kiền-liên, Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả 
Nhị Thập Ức Nhĩ, Tôn giả Đà-la-phiêu Ma-la 
Tử, Tôn giả Bà-na-ca-bà-sa, Tôn giả Da-xá-xá- 
la-ca-tỳ-ha-lợi, Tôn giả Phú-lưu-na, Tôn giả 
Phân-đà-đàn-n1-ca. Như các Thượng tọa này, các 
Thượng tọa Tỳ-kheo khác cũng sông y chỉ ở bên 
Phật. 

Lúc đó Tôn giả Bà-kỳ-xá” đang ở tại giảng 
đường Lộc tử mẫu trong vườn phía Đông, nước 
Xá-vệ. Tôn giả Bà-kỳ-xá tự nghĩ: “Hôm nay Thê 
Tôn đang trú trong vườn Cấp cô độc, rừng cây 


1. Ấn Thuận, “Tụng vii. Tám chúng, Tương ưng 24. Bà-kỳ-xá”. Gồm mười sáu kinh, Đại 
Chánh, quyền 45 (nửa sau), kinh 1208-1221; quyển 36, hai kinh đầu, 993-994. Quốc 
Dịch, quyển 40, “8. Tương ưng Bà-kỳ-xá”, phẩm 2, tiếp theo. Án Thuận, “24, Tương 
ưng Bà-kỳ-xá” tiếp theo, kinh 15. Phật Quang, quyển 46, kinh 1206. Tương đương 
Pãli, không thấy. Biệt dịch, N°100(256). 

?.. Bà-kỳ-xá 3# :š ⁄% - Pãali: Vangïsa, biện tài đệ nhất. 
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_ Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ cùng với các Thượng 
tọa Tỳ-kheo sông y chỉ bên cạnh Phật. Nay ta 
nên đi đến chỗ Thế Tôn, nói kệ khen ngợi từng 
Thượng tọa Tỳ-kheo một.” Suy nghĩ như vậy 
xong, Bà-kỳ-xá liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng lui qua một bên, 
nói kệ: 

T-kheo Tối thượng tọa, 

Đã đoạn các tham dục; 

Vượt khỏi các thể gian, 

Tất cả mọi tích tụ; 

Trí sâu, 1 nỗi nang, 

Đống mãnh siêng phương tiện, 

Đạo đực sạch sảng ngời: 

Con nay cúi đấu lạy. 

Đẳng hàng phục ma oán, 

Xa lìa nơi đảm động, 

Không bị năm dục trói, 

Thưởng ở nơi văng lặng; 

Rồng suối, it ham muôn: 

Con nay cúi đấu lạy. 

E hẳng tộc Giá-la-dđiên, 

Thiên tư không phóng dật, 

Nói tám vui chánh thọ, 
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Trong sạch la bụi nho, 

Tuệ biện hiển nghĩa sâu: 
Cho nên con củi lạy. 

Đảng đạt Thần thông tuệ, 
Vượt qua sức thần thông; 
Trong sáu thứ thân thông, 
Tự tại không sợ hãi; 

Là thân thông tôi thắng: 
Cho nên con cúi lạy. 
Chung sanh nơi năm đường, 
Cho đến cõi Phạm thể, 
Trời, người tưởng tu liệt, 
Trong đại thiên thể giới; 
Mắt tịnh thiên thấy hết: 
Cho nên con cúi lạy. 

Sức phương tiện tỉnh cần, 
Đoạn trừ tập Khởi ái; 

Xé toạc lưới sanh từ, 

Tám thường vui Chánh pháp; 
La các tưởng hy vọng, 
Vượt qua bở bên kiq; 
Trong sạch, không bụi nhơ: 
Cho nên con cúi lạy. 

Thoát hẳn mọi sợ hãi, 
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_ Lìa tài vật, không dinh; 


Biết đủ, không nghỉ hoặc, 
Hàng phục giặc ma oán; 
Quán niệm thán thanh tịnh: 
Cho nên con củi lạy. 
Không có các thể gian, 
Rừng gai góc phiên não; 
Trừ hắn kết phược sử, 

Dứt nhân duyên ba cối, 
Tĩnh luyện diệt các cấu, 
Rồốt cùng sáng hiện bày; 
Nơi rừng lìa khỏi rừng: 
Cho nên con cúi lạy. 

Dứt giả trả, sỉ, nhuế, 

Điều phục các ái hỷ, 

Ra khỏi mọi kiến xử, 
Không cửa nhà nương tựa, 
Thanh tịnh không vết nhơ: 
Cho nên con củi lạy. 

Tám kia chuyển tự tại, 
Kiên cô không khuynh động, 
Trí tuệ đại đức lực, 

Khuất phục ma khó phục; 
Đoạn trừ kết vô mình: 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 36 


803 


Cho nên con củi lạy. 

Đại nhân xa tôi tăm, 
Đẳng Mâu-ni vắng lặng, 
Chánh pháp lìa lỗi nhơ, 
Ảnh sảng tự hiện chiếu, 
Soi khắp mọi thể giới, 

Cho nên gọi là Phát. 

Địa thần, hư không thiên, 
Thiên tứ Tam thập tam, 
Ảnh sáng ấắt bị che, 

Cho nên gọi là Phát. 

Qua bở sanh tử hữu, 

Siêu Việt Vượt mỌi loài; 
Mềm mỏng khéo điều phục, 
Chánh giác đệ nhất giác; 
Đoạn tận mọi kết phược, 
Hàng phục các ngoại đạo; 
Đặp tan bọn ma oán, 

Đắc Vô thượng Chánh giác; 
Lìa trần diệt các cấu: 

Cho nên con cúi lạy. 


Khi Tôn giả Bà-kỳ-xá nói kệ khen ngợi, các 
Ty-kheo lăng nghe những lời này, tât cả đêu 


hoan hỷ. 


S04 TẠP A-HÀM (II) 


M 


KINH 994. BÀ-KỲ-XÁ TÁN PHẬT° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn 
giả Bà-kỳ-xá đang ở tại giảng đường Lộc tử mẫu 
trong vườn phía Đông, nước Xá-vệ, bị bệnh 
nặng nguy khốn. Tôn giả Phú-lân-ni là người 
chăm sóc bệnh nhân, cung cấp cúng dường. 

Khi ấy Tôn giả Bả-kỳ-xá nói với Tôn giả 
Phú-lân-ni: 

“Thầy hãy đến chỗ Thế Tôn, chuyến lời tôi 
bạch Thế Tôn răng: “Tôn giả Bả-kỳ-xá đảnh lễ 
dưới chân Thê Tôn, kính thăm hỏi Thể Tôn ít 
bệnh, ít não và sống khinh lợi, an vuI1 chăng?” Lại 
nói tiếp: “Tôn giả Bà-kỳ-xá ở tại giảng đường 
Lộc tử mẫu trong vườn phía Đông, đang bị bệnh 
nặng nguy khôn, muốn được gặp Thê Tôn, nhưng 
không đủ sức để đến chỗ Phật. Lành thay! Thế 
Tôn! Xin Ngài mở lòng thương xót đến chỗ của 
Bà-kỳ-xá ở giảng đường Lộc tử mẫu tại vườn phía 


3.99 


Đông. 


3. Biệt dịch, N°100(257). 
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Lúc ây, Tôn giả Phú-lân-ni nhận lời đi đên - 
Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ dưới chân Phật, rôi 
ngôi lui qua một bên thưa: 

“Tôn giả Bà-kỳ-xá ở giảng đường Lộc tử mẫu 
trong vườn phía Đông bị bệnh nặng nguy khốn, 
muôn được gặp Thế Tôn nhưng không đủ sức đi 
đến diện kiến Ngài. Lành thay! Thế Tôn! Xin 
Ngài vì thương xót đến chỗ Tôn giả Bà-kỳ-xá ở 
giảng đường Lộc tử mẫu trong vườn phía Đông.” 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Tôn giả 

Phú-lân-ni biết Phật đã nhận lời, liên từ chỗ 
ngôi đứng lên đảnh lễ dưới chân Phật rồi đi. 

Chiêu hôm ấy sau khi từ thiên tịnh dậy, Thế 
Tôn đến Tôn giả Bà-kỳ-xá. Tôn giả Bà-kỳ-xá từ 
xa trông thấy Thế Tôn, muốn vịn giường mà 
đứng dậy. Bây ĐIỜ, Thế Tôn thấy Tôn giả Bà-kỳ- 
xá tựa giường muôn gượng dậy, liên bảo: 

“Bà-kỳ-xá chớ nên khinh động.” 

Thế Tôn liên ngôi xuống hỏi Tôn giả Bà-kỳ- 
xá: 

“Những bệnh khô của ông có bình hòa, dễ 
chịu đựng không? Sự đau nhức nơi thân tăng hay 
giảm.” Nói đầy đủ như kinh Diệm-ma-ca ở 
trước... cho đến “... những bệnh khô của con có 
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cảm giác càng tăng thêm chứ không thuyên 
giảm.” 

Phật bảo Bà-ky-xá: 

“Bây giờ Ta hỏi ông, tùy ý mà trả lời Ta. Ông 
đã được tâm không nhiễm, không đắm, không 
nhơ, giải thoát, lìa các điên đảo, phải không?” 

Bà-kỳ-xá bạch Phật: 

“Tâm con không nhiễm, không đăm, không 
nhơ, giải thoát, lìa các điên đảo.” 

Phật bảo Bà-ky-xá: 

“Làm sao ông có được tâm không nhiễm, 
không đắm, không nhơ, giải thoát, lìa các điên 
đảo?” 

Bà-kỳ-xá bạch Phật: 

“Con đối với sắc quá khứ được nhận thức bởi 
mắt, tâm không luyễn tiếc, đối với sắc vị lai, 
không mơ tưởng, đôi với sắc hiện tại không đắm 
nhiễm. Con ở nơi sắc quá khứ, vị lai, hiện tại được 
nhận thức bởi mắt, đã đứt sạch niệm tham dục, ái 
lạc, vô dục, diệt tận, tịch diệt, tịch tĩnh, viễn ly, 
giải thoát. Tâm đã giải thoát, cho nên không 
nhiễm, không đắm, không nhơ, lìa các điên đảo, 
an trụ chánh thọ. Cũng vậy, với nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý. Đối với pháp quá khứ được nhận thức 
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bởi ý, tâm không luyến tiếc, đôi với sắc vị lai, 
không mơ tưởng, đối với sắc hiện tại không đăm 
nhiễm. Trong pháp quá khứ, vị lai, hiện tại, niệm 
tham dục, niệm ái lạc không còn nữa, vô dục, diệt 
tận, tịch diệt, tịch tĩnh, viễn ly, giải thoát. Tâm đã 
giải thoát, cho nên không nhiễm, không đắm, 
không nhơ, lìa các điên đảo, an trụ chánh thọ. 
Xin Đức Thê Tôn hôm nay ban cho con điều lợi 
ích tối hậu, nghe con nói kệ.” 
Phật bảo Bà-ky-xá: 
“Nên biết đúng lúc.” 
Tôn giả Bả-kỳ-xá ngồi ngay ngắn, buộc niệm 
ở trước và nói kệ: 
Nay con ở trước Phát, 
Cúi đầu cung kính lạy. 
Đổi với tất cả pháp, 
Thảy đêu được giải thoát. 
Khéo hiểu các tróng pháp, 
Tìn sâu, vui Chánh pháp. 
Thể Tôn, Đăng Chánh Giác, 
Thể Tôn là Đại Sư. 
Thể Tôn hàng ma oán, 
Thế Tôn Đại Máu-m1; 
Diệt trừ tất cả sử, 


808 TẠP A-HÀM (II) 


_ Tự độ các loài sanh. 
Thể Tôn đổi thể gian, 
Giác tri tất cả pháp. 
Thể gian ăt không có 
Ai biết pháp hơn Phật. 
Ở trong cối Thiên, Nhân, 
Cũng không ai bằng Phật. 
Cho nên hôm nay con, 
Lễ bậc Đại tỉnh tấn, 
Cui đâu lễ Thượng sĩ, 
Lễ đẳng Đại tỉnh tấn, 
Đã nhồ gai ái dục. 
Hôm nay giờ phút cuối, 
Con được thấy Thể Tôn. 
Cúi lễ đấng Nhật chủng, 
Đêm nay Bát-niễt-bàn. 
Chánh trí buộc chánh niệm, 
Đối thân hư hoại này; 
Các dự lực côn lại, 
Từ đêm nay điệt hắn. 
Ba cõi không còn nhiễm, 
Vào Vô dự Niễt-bàn. 
Cảm thọ khổ và vui, 
Cũng không khô không vui; 
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Từ nhán duyên xúc sanh, 
Hôm nay ất đoạn tận. 
Khó thọ và lạc thọ, 


Cũng không khổ không vui; 


Từ nhán duyên xúc sanh, 
Hôm nay đêu biến trí. 
Hoặc bên trong, bên ngoài, 
Các cảm thọ khổ vui; 

Đối thọ không chỗ đắm, 
Chánh trí chành buộc tám, 
Ban đầu, giữa, sau cùng, 
Các tụ không chướng ngại. 
Các tụ đã đoạn rồi, 

Biết rõ ái không côn. 
Người thấy rõ chán thật, 
Nói chín mươi mốt kiếp; 
Trong ba kiếp không trồng, 
Có đáng Đại Tiên nhân. 
Cối không không nơi tựa, 
Chỉ sợ kiếp khủng bố. 

Nên biết Đại Tiên nhân, 
Lại xuất hiện thể gian, 

An ti các trời, người, 

Mở mắt, lìa bụi mờ; 


§10 TẠP A-HÀM (II) 


_ Thức tỉnh các chúng sanh, 
Cho biết mọi thứ khổ: 
Khổ khổ và khổ tập, 
Tịch diệt, vượt qua khổ, 
Bát Thánh đạo Hiển thánh, 
An ổn đến Niết-bàn. 
Điều thể gian khó được, 
Hiện tiên tất đã được; 
Đời này, được thân người, 
Chánh pháp được diễn nói. 
Theo những gì mình muốn, 
Lìa cầu câu thanh tịnh; 
Chuyên tu tự lợi mình, 
Chớ khiến rông không quả. 
Luông không thời sanh lo, 
Gần nơi địa ngục khổ. 
Đổi Chánh pháp được nói, 
Không thích, không muốn nhận; 
Sẽ ở lâu sanh tử, 
Bao giờ dứt luân hồi! 
Trưởng kỳ Ôm tu não, 
Như người buôn mất của. 
Nay con đủ mọi tối, 
Không còn sanh, già, chết. 
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Luân hồi đã chấm đứt, 
Không còn sanh lại nữa. 
Đỏng nước sông ải, thức, 
Từ nay tất cạn khô. 

Đã nhồ cội rễ uẩn, 

Khoen xích không tiếp nổi. 
Cung dường Đại Sư xong, 
Việc làm đã hoàn tắt, 

Gánh nặng đã buông xuống, 
Hữu lưu đã đoạn xong; 
Không còn thích thọ sanh, 
Không còn tử đáng ghét, 
Chánh trì, chánh buộc niệm, 
Chỉ chờ phút cuối cùng. 
Long tượng nhớ rừng hoang, 
Sâu mươi thụ hùng mạnh, 
Một mai thoát gông xiêng, 
Thong dong trong rừng núi. 
Bà-kỳ-xá cũng vậy, 

Miệng Đại Sư sanh con, 
Chán bỏ lìa đồ chúng, 
Chánh niệm chờ thời đến. 
Nay ni VỚI MỌI người, 
Những di đến tụ hội; 
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_ Nghe kệ Ta sau cùng, 
Nghĩa chung được lợi ích. 
Có sanh ất có diệt, 
Các hành đếu vô thường. 
Pháp chóng sanh, chóng tử, 
Nào đảng nương cậy láu. 
Nền phải có chí mạnh, 
Tỉnh cân câu phương tiện; 
Quản sát có sợ hãi, 
Tùy thuận đạo Mâu-m, 
Mau hết khổ ấm này, 
Chớ tăng thêm luân chuyển. 
Đứa con từ miệng Phát, 
Khen nói kỆ này xong, 
Xin từ biệt đại chung, 
Bà-kỳ-xá Niễt-bàn. 
Vì tắm lòng từ bị, 
Nói kệ võ thượng này; 
Tôn giả Bà-kỳ-xá, 
Con sanh tư pháp Phát. 
Do rũ lòng bỉ mẫn, 
Nói kệ Vô thượng này; 
Sau đó Bát-niễt-bàn, 
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Tất cả nên kính lễ.* 
M 


+. Tương ưng Bà-kỳ-xá sẽ được tiếp nối nơi quyển 45 (nửa sau), kinh 1028-1221. 
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KINH 995. A-LUYN-NHÃ° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một 
Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuỗi đêm 
đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngôi lui 
qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu khắp vườn 
Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bấy giờ vị Thiên tử 
này nói kệ hỏi Phật: 

1y-kheo A-luyện-nhấ§, 

An trụ nơi văng vở, 

Lặng lẽ tu phạm hạnh, 

Ấn chỉ một lần ngô, 

Đo vì nhân duyên øì, 

Nhan sắc được tươi sảng? 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Với quá khứ không lo, 

VỊ lai không mơ thích, 


5. Án Thuận, “25. Tương ưng chư Thiên”, một trăm lẻ tám kinh: 1324-1431, tương 
đương Đại Chánh, kinh 995-1022 (quyển 36), 576-603 (quyển 22), 1267-1318 (quyển 
48). Tương đương Päãli, S.1. Devatäã-samyutta. Quốc Dịch, phẩm 1, gồm chín kinh, 
Đại Chánh kinh 995-1003. Päli, S.1.1.10. Araññe. Biệt dịch, N?100(132). 

°.. A-luyện-nhã J#j #§# ‡7 : Päli: araññaka, vị (Tỳ-kheo) sống trong rừng. Một trong mười 
hai hạnh đầu đà. 

7. Hán: không nhàn xứ Z Hi J§ : Päli: araññe, chỗ rừng vắng. 

8 Nhất tọa thực — 4£ ®, chỉ sự ăn một ngày một lần duy nhất trước giờ ngọ. Một 
trong mười hai hạnh đầu đà. Päli: ekabhattam = ekãäsanabhatta. 
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Hiện tại tùy chỗ được, 1 
Chánh trí buộc giữ niệm. 
Ấn uống luôn buộc niệm, 
Nhan sắc thường tươi sáng. 
Tâm, tưởng ruổi vị lai, 
Buôn tiếc theo quá khử; 
Lửa ngu sỉ tự nấu, 
Như mưa đá chết cỏ. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Thoát hắn đời ân ái. 
VỊ Thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hý, đảnh lễ dưới chân Phật, liên biên mắt. 


M 


KINH 996. KIỂU MẠN? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Câp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ có một 
Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm 


9. Päali, S.1.9. Mãnakãma. Biệt dịch, N9100(133). 
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_ đến chỗ Phật, cúi đâu lễ dưới chân Phật, ngôi 

lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiếu khắp 

vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bây giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 
Không khéo điều phục tâm, 
Khởi dục vọng kiêu mạn '°; 
Chưa tưng tu tịch mặc, 
Cũng chăng vào chánh thọ!!. 
Ở rừng mà phóng dật, 
Không qua đến bờ kial2. 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Đã la nơi kiêu mạn, 
Tám thường vào chánh định; 
Trí sáng khéo phán biệt, 
Giải thoát tất cả phược. 
Một mình nơi rừng vắng, 
Tám này không phóng đát,; 
Nhanh chóng vượt qua bở 
Kẻ thù tử ma kia. 


THIIƑ 
bị 


10. Hán: bất dục khởi kiêu mạn, thiện tự điều kỳ tâm Z£ 3X #t J§ {#., 3# ®# ù ; cú 
pháp đảo trang. Xét nội dung và đối chiếu Pãli, sắp xếp lại trước khi dịch. Tham khảo 
Pãli: na mãnakãmassa damo idhatthi, ở đây, dục kiêu mạn không được chế ngự. 

11. Pãli: na monam atthi asamähitassa, không có Mâu-ni (tịch mặc) đối với tâm không 
định tĩnh. 

12. Pali: na maccudheyyassa tareyya pãran' ti, không thể vượt qua bên kia cảnh giới tử 
thân. 
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Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Thoát hắn đời ân ái. 
VỊ Thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hý, đảnh lễ dưới chân Phật, liên biên mắt. 


M 


KINH 997. CÔNG ĐỨC TĂNG TRƯỞNG? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một 
Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuỗi đêm 
đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngôi lui 
qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu khắp vườn 
Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bây giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Làm sao được ngày đêm, 
Công đực luôn tăng trưởng? 
Làm sao sanh cối trời? 

Xin Ngài giải nói rõ. 


13. Pã|i, S.1.47. Vanaropa. Biệt dịch, N?9100(134). 
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— Bấy giờ, Thê Tôn nói kệ đáp: 
Trồng vườn cây ăn quả, 
Rừng cây cho bóng mắt, 
Cầu, thuyền dùng qua sông, 
Tạo ra nhà phước đức; 
Đào giêng giúp đỡ khát, 
Khách xả giúp lữ hành, 
Những công đực như vậy, 
Ngày đêm thường tăng trưởng. 
Giới đây đủ như pháp, 
Nhờ đó sanh cối trời. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 
VỊ Thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hý, đảnh lễ dưới chân Phật, liên biên mắt. 
M 


KINH 998. CHO GÌ ĐƯỢC SỨC LỚN! 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Câp cô độc, 


14. Pãli, S.1.42. Kimdada. Biệt dịch, N?9100(235). 
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rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ có 
một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối 
đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ đưới chân Phật, 
ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiếu 
khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bây giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Thí ơi được sức lớn? 

Thí ơi được diệu sắc? 

Thí øi được an vui? 

Thí gì được mắt sáng? 

Tu tập những thi nào, 

Gọi là nhất thiết thí? 

Nay xin hỏi Thể Tôn, 

Xin Ngoài phân biệt nói. 

Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Thí ăn được sức lớn, 

Thí y được diệu sắc; 

Thí xe được an Vui, 

Thí đèn được mắt sảng; 

Lữ quán đề tiếp khách Š, 

Gọi là nhất thiết thí. 

Đem pháp để dạy người, 

Đó là thí cam lộ). 


15. Pali: upassaya, phòng xá, hay phòng trọ. 
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Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Thoát hắn đời ân ái. 
VỊ Thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hý, đảnh lễ dưới chân Phật, liên biên mắt. 


M 


KINH 999, HOAN HỶ” 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một 
Thiên tử tên là Tất-bê-lê', tướng mạo tuyệt 
diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đâu lễ dưới 
chân Phật, ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ 
thân chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ- 
đà. 

Bây giờ vị Thiên tử này nói kệ: 

Chư Thiên và người đời, 
Đều ưa thích thức ăn; 
1ê. Pali: amatam dado, cho sự bắt tử. 


1 Päãli, S.1.43. Anna (thực); S.2.23. Serì. 
18. Tất-bề-lê z§ ÿ# #1 - Pãli: Serì devaputto. 
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Vậy có các thể gian, 

Phước lạc tự theo chăng'?? 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Tịnh tín tâm huệ thí, 

Đời này và đời sau 

Theo chỗ người này đến, 

Phước bảo theo như bóng. 

Cho nên bỏ keo Kiệt, 

Hành huệ thí không nhơ; 

Thí rồi, tâm hoan hỷ, 

Đời này đời khác nhận. 
Thiên tử Tât-bê-lê này bạch Phật: 

“Lạ thay! Thế Tôn khéo nói nghĩa trên: 

Tịnh tín tâm huệ thí, 

Đời này và đời sau; 

Theo chỗ người này đến, 

Phước bảo theo như bóng; 

Cho nên bỏ keo Kiệt, 

Hành huệ thí không nhơ; 

Thí rồi tâm hoan hỷ, 

Đời này đời khác nhận. 
Thiên tử Tât-bê-lê bạch Phật: 


19. Paãli: atha ko nãma so yakkho, yam annam näbhinandatr ti, có Dạ-xoa tên gì mà 
không ưa thích đồ ăn? 


§22 TẠP A-HÀM (II) 


“Bạch Thê Tôn, con tự biết thời quá khứ, đã 
từng làm quốc vương tên Tất-bê-lê, bố thí, làm 
phước khắp cả bốn cửa thành. Và ở trong thành 
kia có bốn giao lộ, ở nơi đó cũng bố thí làm 
phước. 

“Lúc ây đệ nhất phu nhân đến nói với con: 
“Đại vương làm phước đức lớn, mà tôi không có 
sức để tu các phước nghiệp. 

“Khi đó, con nói: “Ngoài cửa thành phía 
Đông, bố thí, làm phước, việc đó đều thuộc về 
phu nhân. 

“Các vương tử cũng đến tâu với con: “Đại 
vương làm nhiêu công đức, phu nhân cũng vậy. 
Mà chúng con không có sức để làm các phước 
nghiệp. Nay chúng con xin được nương vào Đại 
vương làm chút công đức. 

“Khi đó, con đáp: “Ngoài cửa thành phía 
Nam, bồ thí, làm phước, việc đó đều thuộc về các 
CON.” 

“Bây giờ có quan đại thân lại đến tâu với con: 
“Ngày nay Đại vương, phu nhân, cùng vương tử 
làm nhiêu công đức. Còn hạ thần không có sức 
làm các phước nghiệp, xin nương vào Đại vương 
làm chút công đức. 
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“Khi đó, con bảo: “Ngoài cửa thành phía - 
Tây, bồ thí làm phước, việc đó đều thuộc về các 
ông.” 

“Bây giờ, các tướng sĩ lại đến tâu với con: 
“Ngày nay Đại vương, làm nhiêu công đức, phu 
nhân, vương tử và các đại thần đều cùng làm, chỉ 
có chúng hạ thân không có sức để làm phước 
nghiệp, xin nương vào Đại vương để làm.) 

“Khi đó, con đáp: “Ngoài cửa thành phía Bắc, 
bồ thí làm phước, việc đó đều thuộc về các ông. ' 

“Bầy giờ, thứ dân trong nước lại đến tâu với 
con: “Ngày nay Đại vương làm nhiêu công đức, 
phu nhân, vương tử, đại thần, các tướng sĩ đều 
cùng làm. Chỉ có chúng tôi không có sức để tu 
phước, nguyện xin nương vào Đại vương làm 
chút công đức. ` 

“Khi đó, con đáp: “Trong thành kia, ở đầu 
bốn giao lộ, bố thí làm phước, việc đó đều thuộc 
về các ngươi.) 

“Bây ø1ờ, vua, phu nhân, vương tử, đại thần, 
tướng sĩ, thứ dân, mọi người đều bồ thí, làm các 
công đức. Việc huệ thí công đức trước đây của 
con do đó mà bị giản đoạn. Khi đó những người 
con đã bảo họ làm phước đều trở về chỗ con, làm 


§24 TẠP A-HÀM (II) 


_ lễ con và tâu con răng: “Đại vương nên biết, 
những nơi tu phước, phu nhân, vương tử, đại 
thân, tướng sĩ, thứ dân, mỗi người đều y cứ chỗ 
mình mà bố thí, làm phước. Sự bố thí của Đại 
vương đến do đó mà bị gián đoạn.) 

“Khi đó, con đáp: “Này Thiện nam, các nước 
láng giềng hằng năm nộp tải vật cung ứng cho ta, 
phân nửa cho vào kho, còn phân nửa để lại các 
nước ây thí ân, làm phước.” 

“Người kia vâng theo lệnh vua, đến nước lân 
cận, gom góp tài vật, phân nửa cho vào kho, 
phân nửa đề lại cho nước đó thí ân, làm phước. 

“rước kia con trường kỳ thí ân, làm phước 
như vậy, nên luôn luôn được phước báo khả ái, 
khả niệm, khả ý, thường hưởng được khoái lạc 
không cùng tận. Do phước nghiệp này cùng với 
quả phước báo phước, tất cả đều dồn vào nhóm 
công đức lớn. Ví như năm con sông lớn hợp 
thành một dòng, đó là sông Hăng, Da-bố-na, Tát- 
la-do, Y-la-bat-đê, Ma-hê. Năm con sông này 
hợp thành một dòng như vậy mà không ai có thê 
đo lường số lượng trăm, ngàn, vạn, ức đầu hộc 
nước sông kia. Nước của con sông lớn này trở 
thành một khối lượng nước lớn. Quả báo của các 
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công đức đã làm của con cũng như vậy, không 
thể đo lường, tất cả đều nhập vào nhóm công đức 
lớn.” 

Thiên tử Tât-bê-lê nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ, tùy hỷ lễ Phật rồi biên mắt. 


M 


KINH 1000. VIÊN DƯ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ có một 
Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuỗi đêm 
đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngôi lui 
qua một bên; ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn 
Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bây giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Người nào có thể làm 
Thiện tri thức viên du 
Người nào có thể làm 
Thiện tri thức tại gia? 
Người nào có thể làm 
Thiện tri thức thông tài 


 NG, 


22.9 


20. Pali, S.1.53. Mitta. Biệt dịch, N9100 (237). 
21. Pãli: pavasato mittam, bạn trong khi đi đường. 


826 TẠP A-HÀM (ID 
_ Người nào có thể làm 
Thiện tri thức đời sau? 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Người dẫn đầu đoàn buôn, 
Thiện trì thức du hành. 
Vợ hiển lương trinh chính, 
Thiện tri thức tại gia. 
Thân tộc gân gũi nhau, 
Thiện tri thức thông tài. 
Công đực mình tu tập, 
Thiện trì thức đởi sau. 
Thiên tử này lại nói kệ: 


Lâu thầy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 
VỊ Thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hý, đảnh lễ dưới chân Phật, liên biên mắt. 


M 
KINH 1001. XÂM BỨC? 


22. Hán: thông tài thiện tri thức ?ñ¡ H4 ‡# #I 3# › Pãli: mittam atthajãtassa, bạn hiểu biết 
công việc, bạn khi cần. 


23. Pali, S.1.3. Upaneyya; S.2.2.9. Uttara. Biệt dịch, N?100(138). 
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Tôi nghe như vây: . 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 

rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ có một 

Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuỗi đêm 

đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngôi lui 

qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu khắp vườn 

Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bây giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 
Vận tối đem mạng đi, 
Nên khiến người đoản mạng. 
BỊ sự giả bức bách, 
Mà không người cứu hộ. 
Thấy già, bệnh, chết đó, 
Khiển người sợ vô cùng. 
Chỉ làm các công đực, 
Vui đi đến chỗ vui. 


Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Vận tối đem mạng đi, 

Nên khiến người đoản mạng. 
BỊ sự giả bức bách, 

Mà không người cứu hộ. 
Thấy lôi hữu dư này, 

Khiển người sợ vô cùng. 
Đoạn tham di ở đời, 


§28 TẠP A-HÀM (II) 


_ Nhập Niêt-bàn vô dự. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 
VỊ Thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hý, đảnh lễ dưới chân Phật, liên biên mắt. 


M 


KINH 1002. ĐOẠN TRỪ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một 
Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuỗi đêm 
đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngôi lui 
qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu khắp vườn 
Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bây giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Đổi mấy pháp đoạn trừ? 
Máy pháp nên vất bỏ? 
Và đổi với mấy pháp, 


2 Päli, S.1.5. Kati chande. Biệt dịch, N°%100(140). 
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Tang thượng phương tiện ft? 
Phải siêu việt mấy HH”, 
Tỳ-kheo vượt dòng siết5? 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Năm đoạn trừ, năm xả”, 
Đổi năm căn tu thêm”Š, 
Vượt lên năm hòa hợp”, 
1)-kheo qua dòng sâu. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Thoát hắn đời ân ái. 


VỊ Thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hý, đánh lê dưới chân Phật, liên biên mât. 


M 


KINH 1003. TÍNH NGỦ? 
Tôi nghe như vây: 


Pãli: saägãtigo, (người) siêu việt chấp trước, thoát khỏi sự kết buộc. 
Päli: oghatinno, (người) vượt qua dòng thác. 

Đây chỉ đoạn trừ năm triền cái, xả năm dục. 

?8. Năm căn, chỉ năm vô lậu căn: tín, tinh tấn, niệm, định, tuệ 

29. 


25. 


œ 


26. 


® 


27. 


¬ 


‹(O 


sañgätigo. 


30. Päli, S.1.6. Jãgara. Biệt dịch, N?100 (141). 


= 


Năm hòa hiệp, chỉ năm kết: tham, sân, mạn, tật đố, keo kiệt (xan). Paäli: pañca 


830 TẠP A-HÀM (ID 
_——— Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô 
độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ có 
một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối 
đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, 
ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu 
khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bây giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 
Máy người ngủ khi thức ? 
Máy người thức khi ngủ)! ? 
Máy người đắm bụi nhơ? 
Máy người được thanh tịnh? 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Nam người ngủ khi thức. 
Năm người thức khi nợu. 
Năm người đắm bụi nhơ. 
Năm người được thanh tịnh””. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 


31. Pali: kati jãgaratam suttä, kati suttesu jãgarä, bao nhiêu (pháp) mình ngủ khi người 
khác thức? Bao nhiêu (pháp) mình thức khi người ngủ? 

32. Biệt dịch Tạp A-hàm 8, kinh 10: Người trì năm giới, tuy ngủ mà là thức. Người tạo 
năm ác, tuy thức mà ngủ. Bị năm cái che lấp: nhiễm bụi bặm. Có năm Vô học phần: 
thanh tịnh ly cấu. 
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Thoát hắn đời ân ái. 
VỊ Thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hỷ, đánh lê dưới chân Phật, liên biên mât. 


M 


KINH 1004. HỖ TƯƠNG HOAN HỶ® 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một 
Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuỗi đêm 
đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngôi lui 
qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu khắp vườn 
Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bây giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 
Mẹ con vui với nhau, 
Trâu chúa thích trâu mình. 
Chung sanh thích hữu dự”? 
Không ai thích vô dư. 

Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Mẹ con lo lần nhau, 
Trâu chúa lo trâu mình; 


33. Quốc Dịch, “9. Tương ưng chư Thiên, phẩm 2”. Päli, S.1.12. Nandati. S.4.1.8. 
Nandana. Biệt dịch, N°100(142). 
34. Chỉ hữu y hay sanh y. Pãli: upadhi. 


§32 TẠP A-HÀM (II) 


_ Hữu dư chúng sanh lo, 
Võ dư thì không lo. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 
VỊ Thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hý, đảnh lễ dưới chân Phật, liên biên mắt. 


M 


KINH 1005. NGƯỜI VẠT°5 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một 
Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuỗi đêm 
đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngôi lui 
qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu khắp vườn 
Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bây giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Vật gì là của người? 
Cái gì bạn bác nhất? 


345. PäIi, S.1.54. Vatthu. Biệt dịch, N?100(231). 
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Cái gì để nuôi sông? 

Chung sanh nương nơi nào? 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Ruộng, nhà: của chúng sanh. 

Vợ hiển: bạn bậc nhất; 

Ăn uống để nuôi sống, 

Chung sanh nương vào nghiệp. 
Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thầy Bà-la-môn, 

Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 

Mọi sợ hãi đêu qua, 

Thoát hẳn đời ân ái. 
VỊ Thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan 

hỷ, tùy hý, đảnh lễ dưới chân Phật, liên biên mắt. 


M 


KINH 1006. YÊU AI HƠN CON®° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một 
Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuỗi đêm 
đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngôi lui 


3$. Pali, S.1.13. Natthiputtasama. Biệt dịch, N°100(232). 
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_ qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu khắp vườn 
Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bây giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 
Yêu ai hơn VẾu c0H. 
Của nào quý hơn bỏ. 
Sáng ơì hơn mặt trời. 
Tát-Ia”” không hơn biển. 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Yêu ai bằng yêu mình. 
Tiên của nào hơn thóc. 
Sáng ơi hơn trí tuệ, 
Tát-la đâu bằng thầy”. 
Thiên tử này lại nói kệ: 


Lâu thầy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 
VỊ Thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hý, đảnh lễ dưới chân Phật, liên biên mắt. 


M 


3. Tát-la jš #& : Pali: sara, chỉ biển hồ, không lớn hơn biển Đại dương (Samudda). 
38. Pali: vu{thi ve paramä sarä ti, mưa là biển hồ tối thượng. Bản Hán, đọc là ditthi (thấy, 
kiến) thay vì vutthi (mưa). 
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KINH 1007. SÁT-LỢI® 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô 
độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ 
có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào 
cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân 
Phật, ngôi lui qua một bên, ánh sáng từ thân 
chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bây giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 
Hai chân, Sát-lợi tôn. 
Bốn chân, bò đực” hơn. 
Trẻ đẹp”! là vợ nhất, 
Quý sanh“? là con nhất. 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Hai chân, Chánh giác tôn. 
Bồn chân, ngựa thuần hơn. 
Thuận chồng là vợ hiển, 
Lậu tận con quý nhất. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Pãali, S.1.2.4. Khattiya. Biệt dịch, N9100 (233). 
Phong ngưu ##_Z” - Päli: balivaddo, bò đực. 


_—. 


Hán: đồng anh ## %£ - Pãli: komarì, đồng nữ, thiếu nữ, quý nữ. 


39. 
40. 


© œ@ 


41. 


Quý sanh #š #Z : Päli: pubbaja, sanh trước, con trai trưởng. 

4. Pãali: yo ca puftãnam assavotti, hiếu thuận là con quý nhất. Bản Hán đọc nhằm 
assava (trung thực, hiếu thuận) thành asava rồi hiểu là tỉnh lược của anäsava (vô 
lậu). 


42. 


836 
_ Lâu thầy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 
VỊ Thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hý, đảnh lễ dưới chân Phật, liên biên mắt. 


TẠP A-HÀM (II) 


M 


KINH 1008. CHỦNG TỬ“ 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô 
độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ 
có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào 
cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân 
Phật, ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thần 
chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳy-đà. 
Bây giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Những cái sanh từ đất, 
Cái gì là tối thắng? 

Từ không rơi rụng xuống, 
Cái gì là hơn hết? 

Phàm ở nơi cấu thỉnh®, 


4 Quốc Dịch phân thành hai kinh: Chủng tử kinh, Thế gian kinh. Päli, S.1.74. Vutthi; 
S.1.70. Loka. Biệt dịch, N9100 (234, 235). 
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Cái gì là bậc nhất? 
Trong tất cả ngôn ngữ, 
Biện thuyết nào là nhất? 


Lúc ấy có một Thiên tử vốn con nhà nông, 
nay được sanh lên cõi trời, vì theo tập khí trước 
nên liên nói kệ đáp lại Thiên tử kia: 

Nơñũ cốc từ đất sanh, 

Thì đó là tối thắng. 

Hạt giống từ không trung, 
Rơi xuống đất hơn hết. 
Con bò giúp đỡ người”5 
Chỗ cậy nhờ tốt nhất. 

Lởi nói yêu con cái, 

Đây là lời hay nhất. 

Vị Thiên tử vốn nêu câu hỏi bèn hỏi lại vị 
Thiên tử trả lời: 

“Tôi không hỏi đến anh, cớ sao lại nhiêu lời 
khinh tháo vọng nói. Tôi tự nói kệ hỏi Thế Tôn: 

Những cái sanh từ đất, 
Cái gì là tối thắng? 
Từ không rơi xuống đất, 
4. Hán: kỳ thỉnh xứ 3# š# Jš › Päli: pavajamãnãnam, trong những cái đi lang thang. Bản 


Hán đọc là paväranä. 
4. Pãli: gãvo pavajamänãnam, trong các con đi lang thang, con bò (là bậc nhất). 


838 TẠP A-HÀM (II) 

_ Cái gì là hơn hết? 
Phàm ở nơi cấu thỉnh, 
Cái gì là tối thắng? 
Trong tất cả ngôn ngữ, 
Biện thuyết nào là nhất? 

Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Từ dưới đất vọf lên, 
Tam mình là tôi thượng”? 
Từ hự không rơi xuống, 
Tam mình cũng bậc nhất. 
Chúng đệ tử Hiện thánh, 
Là thầy nương cao quý. 
Những ơi Như Lai nói, 
Là biện thuyết bậc nhất. 
Thiên tử này lại nói kệ: 

Thể gian mấy pháp khởi 
Máy pháp được thuận theo” 
Đời mây pháp thủ ái”? 
Đời mấy pháp tốn giảm” 


22 


47. 


li 


Päãli: avijjã nipatatam varä, vô minh là bậc nhất trong những cái đọa lạc. 

Hán: sư y fïfi f › Pãli: saägho pavajamänänam, Tăng là bậc nhất trong những người 
thường du hành. 

Päli: kismim loko samupamuppanno, thế gian tập khởi trên cái gì? 

Päli: kismim kubbati santhavam, (thế gian) kết hợp trên cái gì? 

Thủ ái lu Z ›: Päli: kissa loko upädãya, thế gian chấp thủ cái gì? 

52. Pali: kismim loko vihaññäti, thế gian bị cái gì bức khổ? 


48. 


œ 


49. 


‹(O 


50. 


= 


B1. 
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Bây giờ, Thê Tôn nói kệ đáp: 
Đời khởi do sáu pháp"”. 


Đời thuận hiệp sáu pháp. 


Đời, sảu pháp thủ ái 

Đời, sáu pháp tôn giảm. 
Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 


Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 


Mọi sợ hãi đêu qua, 
Thoát hãăn đời ân át. 


VỊ Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hý, đánh lê dưới chân Phật, liên biên mât. 


M 


KINH 1009. TÂM! 
Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một 
Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuỗi đêm 
đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngôi lui 
qua một bên; ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn 


Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 


53: Sáu pháp chỉ sáu xứ. 
54. Pali, S.1.62. Citta. Biệt dịch, N?9100(236). 


S40 TẠP A-HÀM (II) 


Bây giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 
Ai lôi thể gian đi? 
Ai câu dân thể gian"? 
Cải gì là một pháp, 
Chế ngự nơi thể gian? 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Tâm đem thể gian đi, 
Tâm câu dẫn thể gian; 
Tám kia là một pháp, 
Hay chế ngự thể gian. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 
VỊ Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hý, đảnh lễ dưới chân Phật, liên biên mắt. 


M 
KINH 1010. PHƯỢC"° 
Tôi nghe như vây: 


55- Câu khiên ‡fj 3 - Ấn Thuận đọc là câu dẫn #j 5| - Pãli: kenassu parikissati, (thế 
gian) khốn đốn vì cái gì? Bản Hán đọc là parikassati, lôi kéo đi. 
5. PạIi, S.1.64. Samyojana. Biệt dịch, N9100(237). 
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Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô - 
độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ có 
một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối 
đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, 
ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu 
khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bây giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 
Cái gì trói thể gian? 
Điều phục gì để thoát”? 
Đoạn trừ những pháp nảo, 
Gọi là đạt Niễt-bàn? 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Dục hay trói thể gian”Š, 
Điều phục dục, giải thoát”; 
Người đoạn trừ ái dục, 
Nói là đạt Niễt-bàn. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thầy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Thoát hắn đời ân ái. 


5. Pãli: kimsu tassa vicäranam, cái gì là bước chân của thế gian? 
58. Pali: nandisamyojano loko, thế gian bị trói buộc bởi hỷ. 
59. Pali: vitakkassa vicäranam, tầm cầu là bộ hành của thế gian. 


S42 TẠP A-HÀM (II) 


—— Vị Thiên tử ây nghe những gì Phật nói, 
hoan hỷ, tùy hỷ, đánh lê dưới chân Phật, liên biên 
mât. 


M 


KINH 1011. YÊM® 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một 
Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuỗi đêm 
đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngôi lui 
qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu khắp vườn 
Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bây giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Cái gì khép thể gian? 
Gì bao phủ thể gian? 
Ơi kết buộc chúng sanh? 
Đời dựng trên cái gì? 

Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Suy già khép thể gian, 
Chết bao phủ thể gian, 
Ái kết buộc chúng sanh, 


60. Pã|i, S.1.68. Pihita. Biệt dịch, N?100 (238). 
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Pháp dựng đứng thể gian. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Thoát hắn đời ân ái. 
VỊ Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hý, đảnh lễ dưới chân Phật, liên biên mắt. 
M 


KINH 1012. VÔ MINH“! 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một 
Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuỗi đêm 
đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngôi lui 
qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu khắp vườn 
Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bây giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 
Cái gì che thể gian? 
Cái gì trôi thể gian? 
Cải gì nhớ chúng sanh? 
Œì dựng cở chúng sanh? 


°1. Không thấy Pãli tương đương. Biệt dịch, N9100 (239). 
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Bây giờ, Thê Tôn nói kệ đáp: 


Vô minh che thể gian, 


Ai ràng 


buộc chúng sanh; 


Ấn phú nhớ chúng sanh, 

Ngã mạn, cở chúng sanh. 
Thiên tử này lại nói kệ hỏi Phật: 

AI không bị trùm kín? 

AI không bị ải buộc ? 


Ai ra kh 


ði án phú? 


AI không dựng cở mạn ? 


Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Như Lai Đăng Chánh Giác, 
Chánh trí tâm giải thoát, 
Không bị vô minh phủ, 
Củng không bị ải buộc, 


Vượt ra 


khỏi ẩn phú, 


Bẻ gấy cở ngã mạn. 


Thiên tử này lại nói kệ: 


Lâu thầy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Thoát hắn đời ân ái. 


82. Ấn phú ức chúng sanh [š ?# fš Z 4 


: ; chưa rõ nghĩa. Ấn phú, Päãli: makkha (2): ngụy 


thiện, đạo đức giả. 
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VỊ Thiên tử ây nghe những gì Phật nói, - 
hoan hỷ, tùy hý, đánh lê dưới chân Phật, liên biên 
mất. 


M 


KINH 1013. TÍN® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một 
Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuỗi đêm 
đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngôi lui 
qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu khắp vườn 
Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bây giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Những gì là tài vật, 

Mà thượng sĩ sở hữu"?? 
Làm sao khéo tu tập, 

Để đạt đến an vui? 

Làm sao trong các VỊ, 
Được vị ngọt tối thượng? 
Làm sao trong chúng sanh, 


83. Quốc Dịch, “9, Tương ưng chư Thiên; phẩm 3”. Päli, S.1.73. Vitta. Biệt dịch, N0100 
(240). 

8%. Pali: kimsu vittam purisassa settham, trong những gì là tài sản tối thượng của con 
người? 


S46 TẠP A-HÀM (II) 


_ Đạt tuổi thọ cao nhất°? 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Tâm thanh tịnh, tín lạc, 
Là của bậc nhất của người. 
Đổi Chánh pháp tu hành, 
Mang lại quả an lạc. 
Lời vì diệu chán thát, 
Là vị ngọt tuyệt nhất. 
Đời sống tuệ Hiên thánh"5, 
Là tuổi thọ cao nhất. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Thoát hắn đời ân ái. 
VỊ Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hý, đảnh lễ dưới chân Phật, liên biên mắt. 


M 
KINH 1014. ĐỆ NHỊ” 


Tôi nghe như vây: 


6. Pali: kathamiivim jIvitamähu setthan ti, sống như thế nào là đời sống tối thượng? 


6. PäIi, S.1.59. Dutiya. Biệt dịch, N°100 (241). 
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Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô 
độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ có 
một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối 
đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, 
ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu 
khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bây giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Thế nào là Tỳ-kheo, 

Có bạn động với mìnhŠ? 

Thể nào là Tỳ-kheo, 

Có tùy thuận giáo thọ 

T)-kheo ở nơi nảo, 

Tám rong chơi thỏa thích? 

Thỏa thích nơi đó rồi, 

Đoạn trừ các kết phược”?? 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


692 


Tín, là bạn đồng hành, 
Trí tuệ: vị giáo thọ; 
Niết-bàn: chốn hỷ lạc, 
T)-kheo đoạn kết phược. 


88. Đệ nhị #š — ; người thứ hai, tức người bạn đồng hành hay sống chung. Päli: kimsu 
dutiyã purisassa hoti, nơi những gì là bạn của con người. 

89. Pali: kimsu cenam pasãsati, bằng cái gì mà dạy dỗ con người? 

70. Pali: kissa cäbhirato macco,sabbadukkhä pamucoaff ti, con người vui thú nơi cái gì 
mà giải thoát mọi khổ đau? 
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—— Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Thoát hắn đời ân ái. 
VỊ Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hý, đảnh lễ dưới chân Phật, liên biên mắt. 


M 


KINH 1015. TRÌ GIỚI” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một 
Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuỗi đêm 
đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngôi lui 
qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu khắp vườn 
Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bây giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Gì là tốt đến già? 

Ơi là tốt xác lập? 

Gi là của bảu người? 
Cái gì giặc chẳng đoạt? 


71. Pãli, S.1.51. Jãra. Biệt dịch, N9100 (242). 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 36 849 


Bây giờ, Thê Tôn nói kệ đáp: 


Chánh giới tốt đến già. 
Tịnh tín tốt xác lập. 
Trí tuệ, bảu của người, 
Công đực giặc không đoạt. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Thoát hắn đời ân ái. 
VỊ Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hý, đảnh lễ dưới chân Phật, liên biên mắt. 


M 


KINH 1016. CHÚNG SANH (1)” 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một 
Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuỗi đêm 
đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngôi lui 
qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu khắp vườn 
Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 


72. Päli, S.1.56. Jana (2). Biệt dịch, N9100 (243). 


850 TẠP A-HÀM (ID 


Bây giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Pháp gì sanh chúng sanh? 
Những gì dong ruồi trước? 
Cải gì khởi sanh tử? 
Cái gì không giải thoát? 

Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Ái dục sanh chúng sanh, 
Ÿ dong ruổi trước tiên, 
Chúng sanh khởi sanh tỉ”, 
Pháp khổ không giải thoát. 

Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Thoát hắn đời ân ái. 

VỊ Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan 

hỷ, tùy hý, đảnh lễ dưới chân Phật, liên biên mắt. 


M 


KINH 1017. CHÚNG SANH (2)“ 
Tôi nghe như vây: 


73. Pãli: satto samsäram äpãdi, chúng sanh đọa lạc sanh tử. 
74. Pali, S.1.57. Jana (3). Biệt dịch, N°100 (244). 
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Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô - 
độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ có 
một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối 
đêm đến chỗ Phật, cúi đâu lễ dưới chân Phật, 
ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiếu 
khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bây giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 
Pháp gì sanh chúng sanh? 
Những gì dong ruồi trước? 
Cải gì khởi sanh tử? 
Pháp gì chỗ nương cậy? 
Bây giờ, Thế Tôn lại nói kệ đáp: 
Ái dục sanh chúng sanh, 
Ý dong ruổi trước tiên, 
Chung sanh khởi sanh tứ, 
Nghiệp pháp chỗ nương cậy. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thầy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 
VỊ Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hý, đảnh lễ dưới chân Phật, liên biên mắt. 
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M 


KINH 1018. CHÚNG SANH (3)7 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một 
Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuỗi đêm 
đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngôi lui 
qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu khắp vườn 
Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bây giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Pháp gì sanh chúng sanh? 

Những gì dong ruồi trước? 

Cải gì khởi sanh tử? 

Pháp gì đáng sợ nhất? 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Ái dục sanh chúng sanh, 

Ý dong ruổi trước tiên, 

Chung sanh khởi sanh tứ, 

Nghiệp là đáng sợ nhất. 

Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thầy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 


75. Pali, S.1.55. Jana (1). Biệt dịch, N9100 (245). 
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Mọi sợ hãi đêu qua, 

Thoát hắn đời ân ái. 
VỊ Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hý, đảnh lễ dưới chân Phật, liên biên mắt. 


M 
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KINH 1019. PHI ĐẠO” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một 
Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuỗi đêm 
đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngôi lui 
qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu khắp vườn 
Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bây giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Gì gọi là phi đạo”? 
Cải gì ngày đêm đời 
Cải gì nhơ phạm hạnh? 
Cái gì lụy thể gian??? 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Tham dục là phi đạo, 

Tuổi thọ ngày đêm đời; 
Người nữ nhơ phạm hạnh, 
Người nữ lụy thể gian°9. 
Nhiệt hành, tu phạm hạnh, 


782 


76. 


® 


Pãali, S.1.58. Uppatha. Biệt dịch, N°100(246). 

Phi đạo 3E }š - Pãli: uppatha, con đường lầm lạc, tà đạo. 

Nhật dạ thiên H 7š ?Z', có lẽ là tận 3š › Pali: rattindivakkhayo, bị tận diệt ngày đêm. 
Päli: kim sinänam anodakam, sự tắm gì không nước? 

Pãäli: etthäyam sajjate pajã, ở đây mọi người dính mắc nó. Bản Hán đọc ifthi (nữ thay 
vì ettha (ở đây). 


đ⁄f› 


¬ 


78. 


œ 


79. 


‹(O 


80. 


= 
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Rứa sạch các lỗi nhóỏ®!. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thầy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Thoát hắn đời ân ái. 
VỊ Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hý, đảnh lễ dưới chân Phật, liên biên mắt. 


M 


KINH 1020. VÔ THƯỢNG?2 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một 
Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuỗi đêm 
đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngôi lui 
qua một bên; ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn 
Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bây giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 


Pháp gì ánh thể gianŠ°? 


81. Pa|li: tapo ca brahmacariyañca, tam sinãnam anodakam, khổ hạnh và phạm hạnh, là 
sự tắm không có nước. 

92. Pali, S.1.61. Nãma. Biệt dịch, N9100(247). 

83. Pali: kimsu sabbam addhabhayi, cái gì chinh phục tất cả? 
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_ Pháp øì là trên hết? 
Những ơi là một pháp, 
Chế ngự khắp chúng sanh? 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Danh ngời sáng thể gian, 
Danh là nhất trên đời; 
Chỉ có một pháp danh , 
Chế ngự cả thể gian. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Thoát hắn đời ân ái. 
VỊ Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hý, đảnh lễ dưới chân Phật, liên biên mắt. 


M 
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KINH 1021. KỆ NHÂN# 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây Ø1Ờ CÓ mỘt 
Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuỗi đêm 
đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngôi lui 
qua một bên; ánh sáng từ thân chiếu khắp vườn 
Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bây giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Pháp gì nhân của kệ? 
Kệ lấy gì trang nghiêmŠ°? 
Kệ này nương nơi đâu"°? 
Thể của kệ là gìŸ”? 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
DụcŠŠ là nhân của kệ, 
Văn tự trang nghiêm kệ, 
Danh là chỗ kệ nương, 
Tạo tác”? là thể kệ. 
Thiên tử này lại nói kệ: 


94. Pã|i, S.1.60. Kavi. Biệt dịch, N9100(248). 

85. PãIi: kimsu tãsam viyañjanam, cái gì là tiêu tướng (= văn cú) của chúng? 

96. Pã|i: kimsu sannissitã gathã, thi kệ y cái gì? 

87. Pãli: kimsu gãthãnam äãsãyo, cái gì là sở y của kệ? 

88. Pali: chando (trung tính): âm vận; bản Hán hiểu là nam tính: dục hay ý muốn. 
89. Pa|i: kavi, thi nhân. 
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_ Lâu thầy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 
Thoát hẳn đời ân ái. 
VỊ Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hý, đảnh lễ dưới chân Phật, liên biên mắt. 


M 
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KINH 1022. BIẾT XE” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây Ø1Ờ CÓ mỘt 
Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuỗi đêm 
đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngôi lui 
qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu khắp vườn 
Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bây giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Làm sao biết xe cô? 
Làm sao lại biết lửa? 
Làm sao biết quốc độ? 
Làm sao biết được vợ? 
Bây giờ, Thế Tôn lại nói kệ đáp: 
Thấy cờ lọng biết xe, 
Thấy khói thời biết lửa; 
Thấy vua biết quốc độ, 
Thấy chồng biết được vợ. 

Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niễt-bàn; 
Mọi sợ hãi đêu qua, 


90. Päli, S.1.72. Ratha. Biệt dịch, N9100(249). 
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Thoát hắn đời ân ái. 
VỊ Thiên tử ấy nghe những øì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hý, đánh lê dưới chân Phật, liên biên mât. 


L] 
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TẠP A-HÀM QUYỀN 37 


KINH 1023. PHÁ-CÂU-NA! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả 
Phả-câu-na? đang ở tại giảng đường Lộc tử mẫu 
trong vườn phía Đông, bị bệnh nguy khôn. 

Tôn giả A-nan đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới 
chân Phật, rôi đứng lui qua một bên bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Phả-cầu-na ở giảng 
đường Lộc tử mẫu trong vườn phía Đông bị bệnh 
nguy khôn. Bệnh của Tỳ-kheo như vậy có thể 
chết. Lành thay, Thế Tôn! Xin Ngài vì thương 
xót mà đến giảng đường Lộc „ mâu, vườn phía 
Đông, chỗ Tôn giả Phả- câu-na.” 

Bây giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Chiều 
hôm đó sau khi từ thiên tịnh dậy, Thế Tôn đến 
giảng đường Lộc tử mẫu, vườn phía Đông, vào 
phòng Tôn giả Phả- -cầu-na, trải tòa mà ngôi và vì 


1. Quốc Dịch, quyền 31, “Tụng vi. Tám chúng, 3. Tương ưng Bệnh, phẩm 2”, hai mươi 
kinh, Đại Chánh, 1023-1038; -Án Thuận, “Tụng vii. Như Lai, 50. Tương ưng Bệnh” 
hai mươi kinh, Đại Chánh, quyển 47 (nửa sau) 1265-1266; quyển 37, 1023-1038. 
Paäli, A. 6. 65. Phagguna. 

2. Phả-cầu-na |# 3E Jj : Pali: Phagguna: 
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- Tôn giả Phả-câu-na thuyết pháp, dạy dỗ, soi 
sáng, làm cho an vui, rôi từ chỗ ngồi đứng dậy ra 
vê. 

Sau khi Thế Tôn đi rôi, không lâu Tôn giả 
Phả-câu-na mạng chung. Lúc mạng chung, các 
căn vui tươi, gương mặt thanh tịnh, sắc da tươi 
sáng. Tôn giả A-nan khi cúng dường xá-lợi Tôn 
giả Phả-câu-na xong, về chỗ Phật đảnh lễ dưới 
chân Phật, đứng luI qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thê Tôn, sau khi Thế Tôn đến thăm, 
không lâu Tôn giả Phả-cầu-na mạng chung. Lúc 
Tôn giả nảy sắp qua đời, các căn vui tươi, sắc da 
thanh tịnh, nhuận ánh sáng tươi. Bạch Thê Tôn, 
không biết Tôn giả ấy sẽ sanh về đâu, thọ sanh 
thế nào, đời sau ra sao?” 

Phật bảo A-nan: 

“Nếu có Ty-kheo nào trước khi chưa bệnh, 
chưa đoạn năm hạ phần kết. Khi bệnh phát khởi, 
thân thể đau đớn, tâm không điều hòa, mạng 
sông suy mòn, nhưng được nghe Đại Sư chỉ dạy, 
nhắc nhở, nói nhiều pháp. Khi được nghe pháp 
xong, đoạn năm hạ phân kết. A-nan, đó là phước 
lợi được từ sự chỉ dạy, nhắc nhở của Đại Sư. 

“Lại nữa, A-nan, nếu có Ty-kheo nào, trước 
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khi chưa bệnh, chưa đoạn năm hạ phân kết. Sau - 
đó bệnh phát khởi, thân thể đau đớn, mạng sống 
suy mòn dân, không nhờ được nghe Đại Sư chỉ 
dạy, nhắc nhở, nói pháp, nhưng gặp được các vị 
Đại đức đa văn, tu phạm hạnh, chỉ dạy, nhắc nhở, 
thuyết pháp. Khi được nghe pháp xong, đoạn 
năm hạ phân kết. A-nan, đó gọi là được phước 
lợi từ sự chỉ dạy, nhắc nhở, nghe pháp. 

“Lại nữa, A-nan, nêu Ty-kheo nào trước khi 
chưa bệnh, chưa đoạn năm hạ phân kết,... cho 
đến mạng sông suy mòn, không được nghe Đại 
Sư chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết pháp; lại không 
nghe các vị Đại đức đa văn phạm hạnh chỉ dạy, 
nhắc nhớ, thuyết pháp; nhưng trước kia đã lãnh 
thọ pháp, một mình ở nơi văng lặng tư duy, quán 
sát, đoạn được năm hạ phân kết. A-nan, đó øọI1 là 
được phước lợi từ sự tư duy, quán sát pháp đã 
nghe từ trước. 

“Lại nữa, A-nan, nếu có Ty-kheo nào, trước 
khi chưa bệnh đã đoạn năm hạ phần kết, nhưng 
chưa được ái tận giải thoát vô thượng”, tâm 
không khéo giải thoát khỏi các lậu. Sau đó tuy 
mắc bệnh, thân bị khô đau, mạng sống suy mòn, 


# 


3. Vô thượng ái tận giải thoát #£ [- Z 3š ñ# › Bản Pãli: anuttare ca kho upadhisankhaye 
(cittam vimuttam), (tâm giải thoát) trong sự đoạn tận hữu dư y tối thượng. 
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_ nhưng nghe được Phật chỉ dạy, nhặc nhở, 
thuyết pháp, được ái tận giải thoát vô thượng, 
chắng khởi các lậu, lìa dục giải thoát. A-nan, đó 
gọi là được phước lợi từ sự thuyết pháp của Đại 
Sư. 

“Lại nữa, A-nan, nếu có Ty-kheo nào, trước 
khi chưa bệnh đã đoạn năm hạ phần kết, nhưng 
chưa được ải tận giải thoát vô thượng, chưa ly 
dục, giải thoát khỏi các lậu. Sau đó biết thân khởi 
bệnh, chịu khổ đau vô cùng. Tuy chắng được Đại 
Sư chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết pháp, nhưng lại 
được các vị Đại đức đa văn, phạm hạnh khác chỉ 
dạy, nhắc nhở, thuyết pháp, được ái tận giải thoát 
vô thượng, chăng khởi các lậu, ly dục, giải thoát. 
A-nan, đó gọi là được phước lớn từ sự chỉ dạy, 
nhắc nhở, thuyết pháp. 

“Lại nữa, A-nan, nếu có Ty-kheo nào, trước 
khi chưa bị bệnh, đã đoạn năm hạ phân kết, 
nhưng chưa được ái tận giải thoát vô thượng, 
không ly dục, giải thoát khỏi các lậu. Sau đó thân 
bệnh khởi, sanh khổ đau vô cùng. Tuy không 
được Phật chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết pháp, cũng 
không được các vị Đại đức đa văn khác chỉ dạy, 
nhắc nhở, nói pháp, nhưng ở chỗ vắng lặng tư 
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duy, cân nhăc, quán sát, được ái tận giải thoát - 
vô thượng, không khởi các lậu, ly dục, giải thoát. 
A-nan, đó gọi là được phước lợi từ sự tư duy 
những gì đã được nghe từ giáo pháp'. 

“Duyên gì các căn Tỳ-kheo Phả-cầu-na không 
được vui tươi, tướng mạo thanh tịnh, da dẻ nhuận 
tươi, trước khi Tỳ-kheo Phả-cầu-na chưa bị bệnh, 
chưa đoạn năm hạ phần kết? Tỳ-kheo này tự 
mình được nghe từ sự chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết 
pháp của Đại Sư, đoạn năm hạ phân kết.” 

Rồi Thế Tôn xác nhận Tôn giả Phả-cầu-na 

đã đắc quả A-na-hàm. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe 
những lời Phật dạy, hoan hý, tùy hý, làm lễ rồi 
lu. 


M 


KINH 1024. A-THÁP-BA-THỆ° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Câp cô độc, 
rừng cây Kỳ- Đo. tại nước Xá-VỆ. Bây HIỜ Tôn giả 
A-thấp-ba-thệ” ở giảng đường Lộc tử mẫu, vườn 
4. Pãli: ayam... chattho ãnisamso, đây là lợi ích thứ sáu. 


5. Pãli, S. 22. 88. Assaii. 
5. A-thấp-ba-thệ [zj 34 ÿ# #? - Päli: Assaji. 
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_ phía Đông, thân bị bệnh nặng, vô cùng đau 
khổ. Tôn giả Phú-lần-nI là vị chăm sóc, cung 
cấp. Nói đầy đủ như kinh Bạt-ca-lê ở ước”. Đó 
là, ba thọ... cho đến chuyển tăng không giảm. 

Phật bảo A-thâp-ba-thệ: 

“Ông chớ hồi hận.” 

A-thấp-ba-thệ bạch Phật: 

“Bạch Thể Tôn, thật sự con có điêu hồi hận!” 

Phật bảo A-thâp-ba-thệ: 

“Ông có phá giới không?” 

A-thấp-ba-thệ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con không phá giới.” 

Phật bảo A-thâp-ba-thệ: 

“Ông không phá giới sao hôi hận?” 

A-thấp-ba-thệ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, trước khi con chưa bệnh, con 
tu tập nhiêu, chứng nhập tịnh lạc của thân an 
chỉ”. Tu tập tam-muội nhiều. Còn hôm nay, con 
lại không nhập tam-muội kia được'”. Con tự suy 


7. Xem kinh 33 trên. 
8. Hán: biến hối ## f - Pãali: kacci te assaji na kiñci kukkccam na koci vippatisäro tỉ, 
“Ngươi không có điều gì hối hận, phân vân chăng?” 

9 Hán: thân tức lạc chánh thọ 4# ãñ #4 IE % ›- Pãli: passambhetvã kãyasankhäre: làm 
cho thân hành êm dịu (an chỉ). 

- Tham chiếu Päãii:... gelãne passambhetvä viharãmi soham samädhim nappatilabhäii, 
trong khi bệnh, con cố gắng, rất cố gắng an chỉ thân hành, do đó không đạt được 
chánh định (tam-muội). 
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nghĩ không lẽ tam-muội này thoái thất chăng?” _ 

Phật bảo A-thấp-ba-thệ: 

“Nay Ta hỏi ông, tùy ý đáp cho Ta. Này A- 
thâp-ba-thệ, ông có thấy sắc tức là ngã, khác ngã, 
hoặc ở trong nhau chăng?” 

A-thấp-ba-thệ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Lại hỏi: 

“Ông có thây thọ, tưởng, hành, thức là ngã, 
khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng?” 

A-thấp-ba-thệ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Phật bảo A-thâp-ba-thệ: 

“Ông đã không thấy sắc là ngã, khác ngã, 
hoặc ở trong nhau; không thấy thọ, tưởng, 
hành. thức là ngã, khác ngã, hoặc ở trong 

nhau, vậy vì sao lại hồi hận?” 

A-thấp-ba-thệ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, vì không chánh tư duy.” 

Phật bảo A-thâp-ba-thệ: 

“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào tam-muội kiên 
cô, tam-muội bình đăng, mà không nhập được 
tam-muội kia, thì không nên khởi nghĩ rằng mình 
thoái thất đối với tam-muội. Nếu Thánh đệ tử lại 
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_ không thây sắc là ngã, khác ngã, hoặc ở trong 
nhau; không thây thọ, tưởng, hành, thức là ngã, 
khác ngã, hoặc ở trong nhau. Mà chỉ nên giác tri 
như vậy, thì tham dục hoàn toàn sạch hết không 
còn; sân nhuế, ngu si hết hăn không còn. Khi tất 
cả lậu đã tận trừ, tâm vô lậu giải thoát, hiện tại tự 
biết tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh 
đã lập, những việc cần làm đã xong, tự biết 
không còn tái sanh đời sau nữa.” 

Khi nghe Phật thuyết pháp này, Tôn giả A- 
thâp-ba-thệ không khởi các lậu, tâm được giải 
thoát, vui mừng, phân khởi; vì tâm được vui 
mừng, phần khởi nên thân bệnh liên dứt trừ. 

Phật nói kinh này làm cho Tôn giả A-thấp-ba- 
thệ hoan hý, tùy hỷ, rôi từ chỗ ngôi đứng dậy, ra 
vê. 

Kinh Sai-ma-ca!!. Như nói về ngũ thọ ấm. 


M 
KINH 1025. TẬT BỆNH (1)2 


Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Câp cô độc, 
11. Sai-ma-ca tu-đa-la 3£ Ƒ# 3JI {£ 4: §§ : Ấn Thuận, kinh 13362, “50. Tương ưng Bệnh”. 


Có tên kinh, nhưng không có nội dung. Cf. S.22.89.Khemaka. 
12. Pali, S.35.74. Gilãna: 
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rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ có - 
Tỳ-kheo tuổi trẻ mới học, xuất gia trong Pháp 
luật này chưa được lâu, ít người thân quen, một 
mình làm lữ khách, không có người cung cấp, 
đang trú trong phòng khách Tăng ngoài ria một 
tụ lạc, bệnh đau nguy khôn. Bấy ØI1Ờ CÓ nhiêu lNN 
kheo đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi ngôi 
lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có một Ty-kheo tuổi trẻ, mới 
học... co đến bệnh đau nguy khốn đang ở trong 
phòng khách Tăng ngoài ria một tụ lạc. Có Tỳ- 
kheo bệnh sông ít chết nhiêu như vậy. Lành thay! 
Xin Thê Tôn vì thương xót mà đến trú xứ này!” 

Bây giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Buổi 
chiêu, sau khi từ thiên tịnh dậy, Thế Tôn đến trú 
xứ này. Tỳ-kheo bệnh này từ xa trông thấy Thế 
Tôn, vỊn g1ường muốn dậy, Phật bảo T-kheo: 

“Hãy năm nghỉ, chớ dậy! Thế nào Tỳ-kheo, 
có thể chịu đựng được khô đau không?”... Chỉ 
tiết như kinh Sai-ma-ca trước đã nói. “Ba thọ 
như vậy.. cho đến bệnh khổ chỉ tăng không 
giảm. ` 

Phật nói T-kheo bệnh: 

“Bây giờ Ta hỏi ông, cứ đáp theo ý cho Ta.” 
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— “Ông không hôi hận chăng!??” 

Tỳy-kheo bệnh bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, thật sự, có hồi hận.” 

Phật bảo Ty-kheo bệnh: 

“Ông không phạm giới chăng?” 

Tỳ-kheo bệnh bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, thật sự, không phạm giới.” 

Phật bảo Ty-kheo bệnh: 

“Nêu ông không phạm giới, tại sao ông lại 
hồi hận?” 

Tỳ-kheo bệnh bạch Phật: 

“Con tuổi trẻ xuất gia chưa bao lâu, đối với 
pháp Thượng nhân và tr1 kiến thăng diệu chưa có 
sở đắc; con tự nghĩ, lúc mạng chung biết sanh 
nơi đâu? Cho nên sanh ra hồi hận.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Nay Ta hỏi ông, cứ đáp theo ý cho Ta. Thế 
nào Ty-kheo, vì có nhãn nên có nhãn thức phải 
không?” 

Tỳy-kheo bệnh bạch: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Lại hỏi: 

“Tỳ-kheo, ý ngươi thê nào? Vì có nhãn thức 


13. Xem cht.8 kinh 1024 trên. 
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nên có nhãn xúc và do nhãn xúc làm nhân làm 
duyên nên sanh ra cảm thọ hoặc khổ, hoặc vui, 
hoặc không khô không vui bên trong phải 
không?” 

Tỳy-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đôi với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý cũng nói như 
vậy. 

“Thế nào Tỳ-kheo? Nếu không có nhãn thì 
không có nhãn thức phải không?” 

Tỳy-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Lại hỏi: 

“Tỳ-kheo, nếu không có nhãn thức thì không 
có nhãn xúc phải không? Nếu không có nhãn xúc 
thì không có nhãn xúc làm nhân làm duyên sanh 
ra cảm thọ hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khổ 
không vui bên trong, phải không?” 

Tỳy-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đôi với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý cũng nói như 
vậy. 

“Cho nên, Ty-kheo, phải khéo tư duy pháp 
như vậy, thì lúc mạng chung mới tốt đẹp được và 
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đời sau cũng tôt đẹp.” 

Bây giờ, Thế Tôn vì Tỳ-kheo bệnh nói pháp, 
chỉ dạy, soI sáng, làm cho an vuI, rôi từ chỗ ngôi 
đứng dậy ra đi. Sau khi Thế Tôn đi rôi, không lâu 
Tỳ-kheo mạng chung. Khi sắp mạng chung, các 
căn ông vui tươi, tướng mạo thanh tịnh, sác da 
tươi sáng. Lúc ấy, nhiêu 1-kheo đi đến chỗ 
Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi ngôi lui qua một bên, 
bạch Phật: 

“Tỳ-kheo trẻ tuổi kia bị bệnh nguy khôn, nay 
Tôn giả đã mạng chung. Khi vị này sắp qua đời, 
các căn vui tươi, tướng mạo thanh tịnh, sắc đa 
tươi sáng. Thế nào Thế Tôn, Tỳ-kheo này sẽ sanh 
về nơi nào? Thọ sanh ra sao? Đời sau thế nào?” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“ỳ-kheo kia đã qua đời kia thật sự là bảo 
vật. Nghe Ta nói pháp hiểu biết rõ ràng, đối với 
pháp không sợ hãi, đặc Bát-niết-bàn. Các ông 
nên cúng dường xá-lợi.” 

Bấy giờ, Thê Tôn thọ ký cho Tỳ-kheo này là 
bậc nhấtŠ. 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


14 Chơn bảo vật £t Eš 1) - 
15. Thọ đệ nhất ký ⁄Z# Z§ — š0 ; đây chỉ sự xác nhận đã chứng quả A-la-hán. 
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KINH 1026. TẬT BẸNH (2)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Ky-đà, tại nước Xá-vệ. Nói như trên chỉ 
có sự sai biệt là: 

“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các 
ông mà nói. Nếu Tỳ-kheo nào nghĩ như vậy: Ta 
đối với thức thân này và tất cả tướng cảnh giới 
bên ngoài không thấy có ngã, ngã sở, ngã mạn 
trói buộc sai sử, cùng tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, thì hiện tại tự biết tác chứng, an trụ đây đủ. 
Đối với thức thân này và tất cả tướng cảnh giới 
bên ngoài không thấy có ngã, ngã sở, ngã mạn 
trói buộc saI sử, cùng với tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát kia, thì hiện tại tự biết tác chứng, an trụ đây 
đủ. Tỳ-kheo kia đối với thức thân của mình và tất 
cả tướng cảnh giới bên ngoài, không thấy có ngã, 
ngã sở, ngã mạn trói buộc sai sử, tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát, thì hiện tại tự biết tác chứng, an trụ 
đây đủ. Đối với thức thân của mình và tất cả 
tướng của cảnh giới bên ngoài, không thấy có 
ngã, ngã sở, ngã mạn trói buộc, sal sử, cùng tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, thì hiện tại tự biết tác 


19. Pa|i, S. 35. 75. Gilãna (nội dung không hoàn toàn nhất trí). 
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chứng, an trụ đây đủ. Nếu Tỳ-kheo kia đối với - 
thức thân này và tất cả tướng của cảnh giới bên 
ngoài không thấy có ngã, ngã sở, ngã mạn trói 
buộc, sai sử, cùng tâm giải thoát, tuệ giải thoát 
thì trong hiện tại tự biết tác chứng, an trụ đây đủ. 
Đôi với thức thân của mình và tất cả tướng của 
cảnh giới bên ngoài, không thấy có ngã, ngã sở, 
ngã mạn trói buộc saI sử, cùng tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát thì hiện tại tự biết tác chứng, an trụ đây 
đủ. Đó gọi là Ty-kheo đoạn ái dục, chuyên các 
kết, dừng ngã mạn, hiện quán cứu cánh thoát 
khô.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 1027. TY-KHEO BỆNH” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Ky-đà, tại nước Xá-vệ. Nói như trên, 
chỉ có một vài sai biệt là:... cho đến Phật nói với 
Ty-kheo bệnh: 

“Ông không tự phạm giới phải không?” 


1. Không thấy Päli tương đương. 
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Tỳy-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con không phải vì đề thọ trì 
tịnh giới mà ở chỗ Thế Tôn tu phạm hạnh.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Ông vì những pháp gì mà ở chỗ Ta tu phạm 
hạnh?” 

Tỳy-kheo bạch Phật: 

“Vì ly tham dục nên ở chỗ Thê Tôn tu phạm 
hạnh. Vì ly sân nhuế, ngu s1 nên ở chỗ Thế Tôn 
tu phạm hạnh.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Đúng vậy! Đúng vậy! Ông nên thật sự vì để 
ly tham dục nên ở chỗ Ta tu phạm hạnh. Vì ly 
sân nhuế, ngu s¡ nên ở chỗ Ta tu phạm hạnh. Này 
Tỳy-kheo, vì tham dục trói buộc nên không ly 
được dục. Vì vô minh trói buộc nên tuệ không 
thanh tịnh. Cho nên Ty-kheo, ở nơi dục mà ly 
dục, tâm giải thoát. Do ly vô minh nên tuệ giải 
thoát. Nêu Tỳy-kheo nào, ở nơi mà dục ly dục, tự 
thân tác chứng tâm giải thoát. Do ly vô minh nên 
tuệ giải thoát. Đó gọi là Ty-kheo đoạn các ái dục, 
chuyên kết phược, dừng ngã mạn, hiện quán, cứu 
cánh biên tế khổ. Cho nên Tỳ-kheo đối với pháp 
này phải khéo tư duy.” 
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Nói đây đủ như trên... cho đến thọ ký bậc ˆ 
nhất. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 

những øì Phật dạy. hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1028. TẬT BẸNH (3)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có 
nhiêu Tỳ-kheo cùng tụ tập ở giảng đường Già-lê- 
lệ!?. Lúc đó có nhiêu Tỳ-kheo bệnh. 

Buổi chiêu sau khi Thể Tôn từ thiên tịnh tỉnh 
giấc, đến giảng đường Giả-lê-lệ, trải tòa ngôi 
trước đại chúng, rồi bảo các Tỳ-kheo: 

“Nên chánh niệm, chánh trí để đợi thời. Đó là 
giáo huấn của Ta”. Này các Tỳ-kheo, thế nào là 
chánh niệm? Là Tỳ-kheo sống quán niệm thân 
trên thân, tinh cần, chánh niệm, chánh trí, điều 
phục tham ưu thê gian, sống quán niệm ngoại 
thân trên thân, sống quán niệm nội ngoại thân 


18. Pã|i, S. 36. 7. Gelañña: 

19. Già-lê-lệ giảng đường ƒji #1 5š 3Š 3£ › Päli: Gilanasälà: bệnh xá. 

20. Hán: tùy thuận chỉ giáo J# llf > #⁄ , hay tùy thuận giáo, tức sự giáo huấn hay giáo 
giới. Pãli: anusãsani: 
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_ trên thân; nội thọ, ngoại thọ, nội ngoại thọ; nội 
tâm, ngoại tâm, nội ngoại tâm; sông quán niệm 
nội pháp, ngoại pháp, nội ngoại pháp, phương 
tiện tỉnh cần, chánh niệm, chánh trí, điều phục 
tham ưu thê gian. Đó gọi là Tỳ-kheo ức niệm 
chánh. 

“Thế nào là chánh trí? Tỳ-kheo hoặc tới hoặc 
lui, an trụ chánh trí; nhìn trông, quán sát, co, 
duỗi, cúi, ngước, năm câm y bát, đi, đứng, ngôi, 
năm, ngủ, thức... cho đến năm mươi, sáu mươi 
người nói năng hay im lặng đều hành với chánh 
trí. Tỳ-kheo, đó gọi là chánh trí. Cũng thế, Tỳ- 
kheo nào an trụ vào chánh niệm, chánh trí, có thể 
khởi cảm thọ lạc, có nhân duyên chứ không phải 
không nhân duyên. 

“Thế nào là nhân duyên? Duyên vào thân 
khởi suy nghĩ: “Thân này của ta là vô thường, 
hữu vi, tâm nhân duyên sanh. Cảm thọ lạc cũng 
vô thường, hữu vi, tâm nhân duyên sanh”. Quán 
sát thần và cảm thọ lạc, quán sát vô thường, quản 
sát sanh diệt, quán sát ly dục, quán sát diệt tận, 
quán sát xả. Vị ấy quán sát thân cùng với cảm 
thọ lạc là vô thường... cho đến xả. Nếu ở nơi thân 
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và cảm thọ lạc mà kết sử tham dục”?! vĩnh viễn _ 
không còn sai sử nữa“. Cũng vậy, với chánh 
niệm, chánh trí, biết cảm thọ khổ phát sanh, có 
nhân duyên chứ không phải không nhân duyên. 

“Thế nào là nhân duyên? Cũng vậy, duyên 
vào thân khởi tư duy: “Thân này của ta là vô 
thường, hữu vi, tâm nhân duyên sanh. Cảm thọ 
khô cũng vô thường, hữu vi, tâm nhân duyên 
sanh°. Quán sát thân và cảm thọ khổ, là vô 
thường cho đến xả. Ở nơi thân này và cảm thọ 
khô mà kết sử sân nhuế vĩnh viễn không còn sai 
sử nữa. Cũng vậy, với chánh niệm, chánh trí, biết 
cảm thọ không khổ, không vui phát sanh, có 
nhân duyên chứ không phải không nhân duyên. 

“Thế nào là nhân duyên? Là duyên vào thân 
khởi suy nghĩ: “Thân này của ta là vô thường, 
hữu vi, tâm nhân duyên sanh. Cảm thọ chăng khổ 
chắng lạc, cũng vô thường, hữu vi, tâm nhân 
duyên sanh”. Quán sát thần và cảm thọ không 
khổ, không lạc kia, là vô thường cho đến xả. Nếu 
những gì ở nơi thân và cảm thọ không khô không 
lạc mà kết sử vô minh sử vĩnh viễn không còn sai 
21. Tham dục sử, tức dục tùy miên. 


22. Nghĩa là, không còn tùy miên, tức tùy tùng miên phục: không còn nằm phục hay tiềm 
phục. 
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sử nữa. Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy, 
đối với sắc yếm ly, đối với thọ, tưởng, hành, thức 
yếm ly. Đã yêm ly rôi, ly dục. Ly dục rồi, được 
giải thoát, giải thoát tr1 kiến: “Ta, sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm 
xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ: 

Khi đang cảm giác lạc; 

Không biết cảm giác lạc. 

Vì kết sử tham dục, 

Nên không thấy xuất ly. 

Khi đang cảm giác khổ, 

Không biết cảm giác khổ. 

Vì kết sử sân nhuế, 

Nên không thấy xuất ly. 

Cảm thọ không lạc, khổ, 

Đăng Chánh Giác đã nói, 

Người kia không thể biết, 

Nền không qua bở kia. 

Nếu T)-kheo tỉnh tấn, 

Chánh trí không xiêu động; 

Nơi tất cả thọ kia, 

Trí tuệ đều biết hết. 

Thường biết các thọ rồi, 
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Hiện tại hết các lậu; 
Mạng chung nương trí tuệ, 
Niễt-bàn, không đọa lạc. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1029. TẠT BẸNH (4)2 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Ky-đà, tại nước Xá-vệ. Nói như trên. 
Bây giờ, các Tỳ-kheo tụ tập nơi giảng đường 
Già-lê-lệ”!, đa sô đều bị bệnh. Nói như trên, chỉ 
có một vài sai biệt là: cho đến “... Thánh đệ tử 
nên quán sát như vây, ở nơi sắc mà giải thoát, ở 
nơi thọ, tưởng, hành, thức giải thoát. Ta nói 
những người này giải thoát sanh, lão, bệnh, tử.” 
Bây giờ Thể Tôn liên nói kệ: 
Bác trí tuệ đa văn, 
Đều tỏ rõ các thọ. 
Đối cảm thọ khổ, lạc, 
Phán biệt thật rõ ràng. 


Z9. Päli, S. 36. 8. Gelañña (2). 
2 Xem cht.19 kinh 1028. 
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_ Nên biết sự chắc thật, 
Phàm phu có lên xuống; 
Nơi lạc không nhiễm trước, 
Nơi khổ không xiêu động. 
Biết thọ không thọ sanh. 
Y cảm thọ tham, nhuế. 
Đoạn trừ những pháp này, 
Tâm kia khéo giải thoát. 
Buốộc niệm vào điệu cảnh, 
Chánh hướng đợi hết đời. 
Nếu T)-kheo tỉnh cần, 
Chánh trí chẳng xiêu động; 
Đối với mọi thọ nây, 
Kẻ trí thường giác tri. 
Thấu rõ các thọ rồi, 
Hiện tại hết các lậu, 
Mạng chung nương trí tuệ, 
Niễt-bàn không đọa lạc. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ làm lễ rồi lui. 
M 


KINH 1030. CÁP CÔ ĐỘC (1)? 


25. Không thấy Pãli tương đương. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ gia chủ 
Cấp Cô Độc bị bệnh, thân thể khô đau vô cùng. 

Thế Tôn nghe tin này, sáng sớm Ngài đắp y, 
ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực, theo thứ tự 
khất thực đến nhà gia chủ Câp Cô Độc. Gia chủ 
từ xa trông thây Thê Tôn, vịn Ø1ường muỗn dậy, 
Thế Tôn thây thê liền bảo: 

“G1a chủ, chớ dậy mà tăng bệnh khô.” 

Thế Tôn ngồi xuống tôi bảo gia chủ: 

“Thế nào gia chủ? Bệnh có thể chịu được 
không? Thân bệnh, đau đớn tăng hay giảm?” 

Ciia chủ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, rất đau đớn, khó chịu nổi!... 
cho đến nói ba thọ, chỉ tiết như kinh Sai-ma... 


cho đến “... cảm thọ khô chỉ tăng chứ không 
giảm.” 
Phật bảo gia chủ: 


“Nên học như vây: Đối với Phật có tín thanh 
tịnh bất hoại, đối với Pháp, Tăng, có tín thanh 
tịnh bất hoại và thành tựu Thánh giới.” 

Ciia chủ bạch Phật: 

“Như Thế Tôn đã dạy về bốn bất hoại tịnh. 
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- Con có pháp này, trong pháp này có con. Bạch 
Thế Tôn, nay đối với Phật con có lòng tin thanh 
tịnh bất hoại, đối với Pháp, Tăng có lòng tin 
thanh tịnh bất hoại và thành tựu Thánh giới.” 

Phật bảo gia chủ: 

“Lành thay! Lành thay!” Rôi liên thọ ký cho 
gia chủ đặc quả A-na-hàm. 

Gia chủ bạch Phật: 

“Hôm nay, con xin cung thỉnh Thế Tôn thọ 
thực ở đây.” 

Bây giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Gia chủ 
liền dạy tôi tớ sửa soạn các thứ đô ăn thức uỗng 
tinh khiết, ngon lành cúng dường Thế Tôn. Thế 
Tôn thọ thực xong, vì gia chủ nói đủ các pháp, 
chỉ dạy, soI sáng, làm cho an vuI, rôi từ khỏi chỗ 
ngôi đứng dậy ra về. 

M 
KINH 1031. CẤÁP CÔ ĐỘC (2)* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả 
A-nan nghe gia chủ Cấp Cô Độc thân bị bệnh 


26. Pạ|i, S.55. 27. Anathapindika (2). 
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khô, đến nhà ông thăm. 

Từ xa gia chủ trông thấy A-nan, vịn giường 
muốn dậy... cho đến nói về ba thọ, đây đủ như 
kinh Sai-ma ở trước dạy... cho đến “...bệnh khô 
chỉ tăng chứ không giảm.” 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan bảo gia chủ: 

“Đừng sợ hãi! Chỉ có phàm phu ngu s1 vô học 
vì không tin Phật, không tin Pháp, Tăng, không 
đây đủ Thánh giới, nên có sự sợ hãi và sợ sau khi 
mạng chung cùng cái khô đời sau. Còn ông đối 
với sự bất tín ây ngày nay đã đoạn, đã biến tri. 
Đối với Phật đây đủ lòng tin thanh tịnh. Đối với 
Pháp, Tăng đây đủ lòng tin thanh tịnh. Đã thành 
tựu Thánh giới. ˆ 

Ca chủ thưa Tôn giả A-nan: 

“Ngày nay con còn sợ hãi cái gì? Lần đầu tiên 
con mới gặp Thê Tôn giữa bãi tha ma trong rừng 
Lạnh, thành Vương xá, liền được lòng tin thanh 
tịnh bất hoại đôi với Phật, được lòng tin thanh 
tịnh bất hoại đối với Pháp, Tăng và thành tựu 
Thánh giới. Từ đó đến nay, nhà có tiền của đều 
đem cúng dường cho đệ tử Phật là Tỳ-kheo, Ty- 
kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di.” 

Tôn giả A-nan nói: 


886 TẠP A-HÀM (ID 
—— “Lành thay, gia chủ! Ông tự ký thuyết quả 
Tu-đà-hoàn. ” 

Ca chủ bạch Tôn giả A-nan: 

“Xin mời Tôn giả thọ thực tại đây.” 

Tôn giả A-nan 1m lặng nhận lời. 

Gia chủ liên cho sửa soạn các thứ đồ ăn thức 
uống tinh khiết, ngon lành, cúng dường Tôn giả 
A-nan. Sau khi thọ thực xong, lại vỉ gia chủ 
thuyết pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm an vui, rôi từ 
chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 

M 


KINH 1032. CẤÁP CÔ ĐỘC (3)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cập cô 
độc, rừng cây Kỳ- -đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ 
Tôn giả Xá-lợi-phất nghe tin gia chủ Cấp Cô 
Độc thân bị bệnh khổ. Nghe vạy, hỏi Tôn giả 

A-nan: 

“Thây có biết chăng? Gia chủ Cấp Cô Độc 
thân đang bị bệnh khổ. Chúng ta hãy cùng đến 
thăm.” 

Tôn giả A-nan im lặng nhận lời. Khi ây Tôn 


27. Pa|i, S. 55. 26. Anäthapindika (1); Cf. M. 143. Anäthapindikoväda. Tham chiếu, Hán, 
N°125 (51.8). 
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giả Xá-lợi-phât cùng Tôn giả A-nan đến nhà - 
gia chủ Cấp Cô Độc. Gia chủ từ xa trông thấy 
Tôn giả Xá-lợi-phất, vịn giường muốn dậy... cho 
đến nói về ba thọ, đây đu như Rinh Sai-ma, ^ 
bệnh khô của thân càng tăng chứ không giảm.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo gia chủ: 

“Nên học như vây: Không chấp trước mắt, 
không có thức tham dục y trên nhãn giới mà 
sanh. Không chấp trước tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 
không có thức tham dục y trên ý giới mà sanh. 
Không chấp trước sắc, không có thức tham dục y 
trên sắc giới sanh. Không chấp trước thanh, 
hương, vị, xúc, pháp, không có thức tham dục y 
trên pháp giới sanh. Không chấp trước địa giới, 
không có thức tham dục y trên địa giới sanh. 
Không chấp trước thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới, không có thức tham dục y trên thức giới 
sanh. Không chấp trước sắc uân, không có thức 
tham dục y trên sắc uân sanh. Không chấp trước 
thọ, tưởng, hành, thức uân,... không có thức tham 
dục y trên thức ấm sanh.” 

Lúc ấy gia chủ Cấp Cô Độc cảm động rơi 
nước mắt. Tôn giả A-nan nói với gia chủ: 
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— “Gia chủ khiếp sợ hạ liệt chăng?32” 

C1a chủ thưa với Tôn giả A-nan: 

“Con không khiếp sợ hạ liệt. Con tự xét lại từ 
khi phụng sự Phật cho đến nay, đã hơn hai mươi 
năm, mà con chưa lần nào nghe Tôn giả Xá-lợi- 
phất nói pháp sâu xa, vi diệu như những gì vừa 
được nghe hôm nay.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo gia chủ: 

“Từ lâu tôi cũng chưa từng vì các gia chủ nói 
pháp như vậy.” 

Gia chủ thưa Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Có bạch y tại gia nào có tín thù thắng, niệm 
thù thăng, lạc thù thắng, nhưng vì không nghe 
pháp sâu xa nên sanh ra thoái thất. Lành thay, 
Tôn giả Xá-lợi-phất! Xin Tôn giả thương xót vì 
hàng bạch y tại gia mà nói pháp thâm diệu. Tôn 
giả Xá-lợi-phât, hôm nay xin Tôn giả thọ thực tại 
đây.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất im lặng nhận lời. Gia chủ 
liền cho sửa soạn đồ ăn thức uông tỉnh khiết 
ngon lành cung kính cúng dường. Thọ thực xong, 
ngải lại vì gia chủ thuyêt pháp, chỉ dạy, soi sáng, 
làm cho an vui, rồi từ chỗ ngôi đứng dậy ra về. 


28. Hán: khiếp liệt ‡#: Z2 › Päli: oliyasi... samsidasi...2 “Ông đang bám chặt (sự sống) 
chăng? Đang chìm xuống (sự chết) chăng? 
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KINH 1033. ĐẠT-MA-ĐÈ-LY? 

Đạt-ma-đê-ly, kinh thứ nhất cũng nói đây đủ 
như kinh đầu Đức Thê Tôn nói pháp cho gia chủ 
Cấp Cô Độc. Kinh thứ hai cũng nói như vậy, chỉ 
có một vải sai khác là: 

“Nêu lại có gia chủ nảo y vào bốn bất hoại 
tịnh, rồi còn hướng lên tu tập sáu niệm, từ niệm 
Như Lai sự... co đến niệm Thiên.” 

Ciia chủ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Vy Vào bốn bất hoại tịnh, rồi 
còn hướng lên tu tập sáu tùy niệm, ngày nay con 
đều thành tựu. Con thường tu tập niệm Như Lai 
sự... cho đến niệm Thiên.” 

Phật bảo gia chủ: 

“Lành thay! Lành thay! Hôm nay ông tự ký 

thuyết quả A-na-hàm.” 

Ciia chủ bạch Phật: 

“Xin Thê Tôn nhận lời thỉnh thọ thực của 
con. ” 

Bây giờ Thế Tôn ¡im lặng nhận lời. Gia chủ 
biết Phật đã nhận lời, liền cho sửa soạn đồ ăn 


29. Bản Hán, Ấn Thuận phân thành hai kinh: 13371, 13372. Päli, S.55.53. Dhammadinna. 
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_ thức uông tinh khiết ngon lành, cung kính cúng 
dường. Thế Tôn thọ thực xong lại vì gia chủ nói 
pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho an vui, rôi Ngài 
từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


M 


KINH 1034. TRƯỜNG THỌ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà tại thành Vương xá. Bấy giờ có đông 
tử Trường Thọ”! là cháu gia chủ Thọ Đề thân 
mắc bệnh nặng. 

Bấy giờ Thê Tôn nghe đông tử Trường Thọ 
thân mặc bệnh nặng, sáng sớm đắp y ôm bát vào 
thành Vương xá khất thực, theo thứ tự đi đến nhà 
đông tử Trường Thọ. Đông tử Trường Thọ từ xa 
thây Thế Tôn, vịn giường muốn dậy... cho đến 
nói về ba thọ như kinh Sai-ma đã nói đây. đủ... 
cho đến “*... bệnh khổ chỉ tăng không giảm.” 

“Cho nên, đông tử, nên học như vây: Hãy có 
tín thanh tịnh bất hoại đối với Phật. Hãy có tín 
thanh tịnh bất hoại đối với Pháp, Tăng và thành 


30. Pali, S. 55. 3. Dighäãvu. 


31. Trường Thọ đồng tử E ãš ## 7ˆ : Pali: Dĩighãvu upasako, Ưu-bà-tắc Trường Thọ. 
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tựu Thánh giới. Nên học như vậy.” 

Đồng tử bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, như Thể Tôn đã nói về bốn 
bất hoại tịnh. Hiện tại con đều có. Con lúc nào 
cũng có tín thanh tịnh bất hoại đôi với Phật; có 
tín thanh tịnh bất hoại đối với Pháp, Tăng và 
thành tựu Thánh giới.” 

Phật bảo đông tử: 

“Ông nên y vào bốn bất hoại tịnh, để hướng 
lên tu tập sáu minh phần tưởng”. Những gì là 
sáu? Quán tưởng tất cả hành là vô thường, quán 
tưởng vô thường là khô, quán tưởng khô là vô 
ngã, quán tưởng về thực, quán tưởng tất cả thế 
gian không gì đáng vui, quán tưởng về sự chết.” 

Đồng tử bạch Phật: 

“Như Thế Tôn nói y vào bốn bất hoại tịnh để 
tu tập sáu minh phân tưởng. Hiện tại con đều có. 
Nhưng con tự nghĩ, sau khi chết, con không biết 
ông nội của con là gia chủ Thọ Đề?” sẽ thế nào?” 

Bây giờ gia chủ Thọ Đề nói với đồng tử 
Trường Thọ: 

“Đôi với ông, cháu đừng nghĩ đến. Hiện giờ 
cháu nên nghe Thế Tôn nói pháp, suy nghĩ và 


32. Pali: cha vijjä bhãgiyãdhammà, sáu pháp thuận minh phần, dẫn đến minh trí. 
33. Thọ Đề Bị ‡š : Pãli: Jotika, cha của Dighãvu. Bản Hán nói là ông nội. 
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nhớ lây, mới có thể được phước lợi, an vui, 
nhiêu ích lâu dài.” 

Đồng tử Trường Thọ nói: 

“Đôi với tất cả hành con sẽ quán tưởng chúng 
là vô thường, quán tưởng vô thường là khô, quán 
tưởng khổ là vô ngã, quán tưởng về thực, quán 
tưởng thê gian không gì đáng vui, quán tưởng về 
tử, lúc nào chúng cũng hiện hữu trước mặt.” 

Phật bảo đông tử: 

“Hôm nay con đã tự ký thuyết quả Tư-đà- 
hàm.” 

Đồng tử Trường Thọ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, xin thỉnh Ngài thọ thực tại 
nhà con.” 

Bây giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Trường 
Thọ đồng tử liên cho sửa soạn đô ăn thức uống 
tinh khiết, ngon lành, cung kính cúng dường. Thế 
Tôn thọ thực xong, vì đồng tử thuyết pháp, chỉ 
dạy, soi sáng, làm cho an vui, rôi từ chỗ ngôi 
đứng dậy ra vê. 


M 
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KINH 1035. BÀ-TÂU"! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Lộc đã, tại 
trú xứ Tiên nhân, nước Ba-la-nai. Bấy giờ gia 
chủ Bà-tâu?”” thân bị bệnh khô. Nói đây đủ như 
kinh Gia chủ Đạt-ma-đề-na°° ở trước... được thọ 
ký đặc quả A-na-hàm... co đến từ chỗ ngồi đứng 
dậy ra về. 


M 


KINH 1036. SA-LAZ7 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Câu-ni-luật, 
tại nước Ca-tỳ-la-vệ. Bấy giờ có Sa-la họ Thích?8 
bị bệnh liệt nặng. 

Thế Tôn hay tin Sa-la họ Thích bệnh liệt 
nặng, sáng sớm đắp y, mang bát vào thành Ca-tỳ- 
la-vệ khất thực, theo thứ tự đến nhà Sa-la họ 
Thích. Từ xa Sa-la họ Thích trông thấy Thế Tôn, 
vịn giường muôn dậy... cho đến nói về ba thọ 


344 Không thấy Pãli tương đương. 
3. Bà-tâu trưởng giả 3š #⁄ƒÁ E # - 
3- Đại-ma-đề-na z§ J# ‡ jJö - Tức Đạt-ma-đề-ly, xem kinh 1033 trên. 

3. Pali, S. 55. 39. Kaligodha. 

3. Sa-la họ Thích fš [K 3È ấ§ - Pali: Kalìgodhã Sãkyäni, Thích nữ Kalìgodhä. 
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_ nhự đã nói đây đủ trong kinh Sai-ma-ca... cho 
đến ““...bệnh khổ chỉ tăng chứ không giảm.” 

“Cho nên, Sa-la họ Thích, nên học như vây: 
Hãy có tín thanh tịnh bất hoại đôi với Phật. Hãy 
có tín thanh tịnh bất hoại đối với Pháp, Tăng và 
thành tựu Thánh giới.” 

Sa-la họ Thích bạch Phật: 

“Như Thế Tôn nói: Hãy có tín thanh tịnh bất 
hoại đối với Phật. Hãy có tín thanh tịnh bất hoại 
đối với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới. Con 
đều có đủ. Con lúc nào cũng có tín thanh tịnh bất 
hoại đối với Phật; tín thanh tịnh bất hoại đối với 
Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới.” 

Phật bảo Sa-la họ Thích: 

“Cho nên ông phải y vào tín thanh tịnh bất 
hoại đôi với Phật, tín thanh tịnh bất hoại đôi với 
Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới, để hướng 
lên tu tập năm hỷ xứ”. Những gì là năm? Đó là 
niệm Như Lai sự... cho đến tự những pháp bố 
thí.” 

Sa-la họ Thích bạch Phật: 

“Như Thế Tôn đã nói y vào bốn bất hoại tịnh, 
để tu năm hỷ xứ, con cũng đã có. Con lúc nào 


39. Năm hỷ xứ 7ï £ Jã - 
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cũng niệm Như Lai sự... cho đến tự những 
pháp bồ thí.” 

Phật dạy: 

“Lành thay! Lành thay! Nay tự ông ký thuyết 
quả Tư-đà-hàm.” 

Sa-la bạch Phật: 

“Xin Thê Tôn hôm nay, thọ thực tại nhà con.” 

Bây giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Gia chủ 
Sa-la liên cho sửa soạn đồ ăn thức uống tỉnh 
khiết, ngon lành, cung kính cúng dường. Thế Tôn 
thọ thực xong, lại vì gia chủ thuyết pháp, chỉ dạy, 
soi sáng, làm cho an vui, rôi từ chỗ ngồi đứng 
dậy ra về. 


M 


KINH 1037. DA-THÂU”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật trú trong một tính xá 
Khúc cốc, thôn Na-lê!!. Bấy giờ, gia chủ Da- 
thâu”? bị bệnh trầm trọng, như vậy... cho đến ký 
thuyết đắc quả A-na-hàm. Nj đã nói đây đủ 


40. Không thấy Päli tương đương. 
#1 Na-lê, hay Na-lê-ca, xem các kinh 301, 854, 926, 959. 
42. Da-thâu H Bñ › 
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_ trong kinh Đạt-ma-đề-na?°. 
M 


KINH 1038. MA-NA-ĐÐÈ-NA“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật trú bên ao Kiệt-già, tại 
nước Chiêm-bà. Bấy giờ có gia chủ Ma-na-đề- 
na” bị bệnh mới bớt?9. 

Bây giờ gia chủ nói với một người nam: 

“Này thiện nam tử, ông hãy đến chỗ Tôn giả 
A-na-luật, thay tôi đảnh lễ dưới chân, hỏi thăm 
cuộc sông có thoải mái, an lạc không? Ngày mai, 
xIn cùng bốn vị nhận lời thỉnh của tôi. Nêu nhận 
lời, ông nên vì tôi bạch răng tôi là người thê tục, 
bận nhiều công việc vương gia, không thê đích 
thân đến rước được; xin Tôn giả thương xót, đến 
giờ cùng bốn vị đến phó hội theo lời mời của 
tôi.” 

Lúc ây người nam kia vâng lời gia chủ, đi đến 
chỗ Tôn giả A-na-luật, đảnh lễ dưới chân, thưa 
Tôn giả rằng: 


43. Xem kinh 1035 trên. 

44. Pali, S. 47. 30. Mãnadinna. 

4. Ma-na-đề-na J* TJ§ ‡# ŸJö › Pãli: Mãnadinno gahapaii. 
4. Bản Pãli: bệnh nặng. 
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“Gia chủ Ma-na-đê-na xin kính lễ và hỏi _ 
thăm cuộc sống của Tôn giả ít bệnh, ít não, thoải 
mái, an lạc không? Và trưa ngày mai, xin mỜi 
Tôn giả cùng bốn vị, thương xót mà nhận lời 
thỉnh câu của gia chủ. ˆ 

Lúc ây, Tôn giả A-na-luật im lặng nhận lời 
mời. Bấy giờ người kia lại vì gia chủ Ma-na-đề- 
na thưa Tôn giả A-na-luật: 

“Gia chủ là người thế tục bận nhiêu công việc 
vương gia không thê đích thân đến rước được, 
xin Tôn giả thương xót, cùng bốn vị nhận lời mời 
trưa ngày mai của gia chủ.” 

Tôn giả A-na-luật nói: 

“Ông cứ an tâm, tôi tự biết thời. Ngày mai sẽ 
cùng bốn vị đến nhà gia chủ.” 

Khi ấy, người này theo lời dạy của Tôn giả 
A-na-luật về thưa lại gia chủ: 

“Thưa A-lê“, nên biết, tôi đã đến Tôn giả A- 
na-luật, trình đầy đủ theo tôn ý và Tôn giả A-na- 
luật nói răng gia chủ cứ an tâm, ngài tự biết 
thời.” 

Tôi hôm đó, gia chủ Ma-na-đê-na sửa soạn 


v 


đồ ăn thức uống tỉnh khiết, ngon lành. Sáng 


4. A-lê Jnj #1 › Päli: ayyo (= ariya), xưng hô của tớ đối với chủ. 
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sớm, lại sai người kia đến chỗ Tôn giả A-na- 
luật thưa đã đến giờ. Người kia liền vâng lời 
đi đến chỗ Tôn giả A-na-luật, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân, bạch rằng: “Đồ cúng dường đã sửa 
soạn xong, xin ngài biết thời.” 

Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật đắp y ôm bát cùng 
với bôn vị đi đến nhà gia chủ. Trong lúc ấy, các 
thể nữ đang đứng vây quanh gia chủ Ma-na-đề- 
na, đứng trong cửa bên trái, trông thấy Tôn giả 
A-na-luật cúi người ôm chân kính lễ, đưa tới chỗ 
ngôi; mỗi người tự cúi đầu hỏi thăm, rồi ngôi lui 
qua một bên. 

Tô giả A-na-luật hỏi thăm gia chủ: 

“Cuộc sống có kham nhẫn, an vui không?” 

Gia chủ đáp: 

“Vâng, thưa Tôn giả, sống kham nhãn an vui. 
Trước đây, con bị bệnh nặng nhưng hôm nay đã 
bớt rôi.” 

Tôn giả A-na-luật hỏi gia chủ: 

“C1a chủ sống, trụ tâm thê nào để có thể 
khiển cho bệnh tật khô não bớt dân?” 

Ciia chủ bạch: 

“Thưa Tôn giả A-na-luật, con trụ vào bốn 
Niệm xứ, chuyên tu buộc niệm, nên các thứ bệnh 
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tật khô đau nơi thân đêu được đình chỉ. Những - 
øì là bỗn? Sông quán niệm nội thân trên thân, nỗ 
lực tính cần, chánh niệm, chánh trí, điều phục 
tham ưu thế ø1an; ngoại thân, nội ngoại thân; nội 
thọ, ngoại thọ, nội ngoại thọ; nọi tâm, ngoại tâm, 
nội ngoại tâm, sống quán niệm nội pháp; ngoại 
pháp, nội ngoại pháp trên pháp, nỗ lực tinh cân, 
chánh niệm, chánh trí, điều phục tham ưu thế 
gian. Như vậy, Tôn giả A-na-luật, con nhờ buộc 
tâm trụ vào bốn Niệm xứ nên mọi thứ bệnh tật 
khổ đau nơi thân đều được đình chỉ. Thưa Tôn 
giả A-na-luật, nhờ trụ tâm được nên mọi thứ tật 
bệnh khô đau đều được đình chỉ.” 

Tôn giả A-na-luật bảo gia chủ: 

“Hôm nay, gia chủ tự ký thuyết quả A-na- 
hàm.” 

Lúc này, gia chủ Ma-na-đề-na mang các thứ 
đồ ăn thức uống thanh khiết, ngon lành, tự tay 
cúng dường đây đủ. Sau khi thọ thực và súc rửa 
miệng xong, gia chủ Ma-na- -đê-na lại ngôi nơi 
chế thấp nghe pháp. Tôn giả A-na-luật nói pháp, 
chỉ dạy, soi sáng, làm cho an vui, rôi từ chỗ ngôi 
đứng dậy ra vê. 


M 
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KINH 1039. THUÁN-ĐÁÀ* 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong tinh xá K1m sư, tại 
thành Vương xá”. Bây giờ, có gia chủ Thuần- 
đà”" đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rôi 
ngôi lui qua một bên. 

Lúc này, Thê Tôn hỏi gia chủ Thuân-đà: 

“Hiện tại, ông ưa thích tịnh hạnh”! của những 
Sa-môn, Bà-la-môn nào?” 

Thuân-đà bạch Phật: 

“Có Sa-môn, Bà-la-môn thờ phụng nước, thờ 
Tỳ-thấp-ba Thiên”, cầm trượng, bình nước, 
thường rửa sạch tay mình”. VỊ Chánh sĩ như vậy 
thường khéo nói pháp rằng: “Này thiện nam, vào 
ngày mười lăm mỗi tháng dùng mạt vụn hô-ma 
và am-ma-la để gội tóc, tu hành trai pháp, mặc đồ 


48. 


œ 


Quốc Dịch, “Tụng vi. Tám chúng; 4. Tương ưng Ứng báo”. Ấn Thuận, “Tụng vii. Như 
Lai sở thuyết; 51. Tương ưng Nghiệp báo”; gồm ba mươi lăm kinh: 13378-13404; Đại 
Chánh 1039-1061. Päli, A. 10. 176. Cunda. 

Bản Päli: pãvãyam viharati cundassa kammäraputassa ambavane, trú tại Pãvã trong 
rừng xoài của Cunda, con trai người thợ rèn (hay thợ vàng?). 

50. Thuằn-đà trưởng giả ›# JÈ & # › Pãli: xem chú thích 48 trên. 

51. Tịnh hạnh 3# ƒ£7 › Pãli: soceyya, sự thanh khiết, thanh tịnh. 

Tỳ-thấp-bà thiên E 3⁄4 3# #£, phiên âm Skt. Vizva của Rig-veda, về sau, được chỉ 
cho thần Viznu. Chỉ tiết này không có trong bản Pãii. 

53 Pãli: brãhmanãa pacchäbhũmakä kamandalukãä sevälamälikãä aggiparicarikãä 
udakorohakäã soceyyäni paññapenti, những người Bà-la-môn ở phương Tây, mang 
theo bình nước, đeo vòng hoa huệ, thờ lửa, thường xuyên tắm gội, cử hành các lễ 
thanh tẩy. 
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mới sạch, đeo tràng hoa" dài, lụa trăng, năm 
lên trên đất trét phân bò. Này thiện nam, sáng 
mai dậy sớm lây tay sờ đất và nói như vây: “Đất 
này trong sạch. Ta cũng sạch như vậy”. Tay cầm 
cục phân trâu cùng năm một nắm cỏ tươi, miệng 

nói: “Cái này trong sạch. Ta cũng trong sạch như 
tỆi Nếu ai như vậy thì được thây là trong sạch. 
Nếu ai không như vậy, hoàn toàn không trong 
sạch'. Bạch Thê Tôn, Sa-môn, Bà-la-môn nào, 
nếu trong sạch như vậy thì đáng cho con kính 
ngưỡng.” 

Phật bảo Thuân-đà: 

“Có pháp đen và báo ứng đen, bất tịnh, quả 
bất tịnh, gánh nặng chúc xuống. Nếu ai đã thành 
tựu những pháp ác này, dù cho sáng mai dậy sớm 
lây tay sờ đất và nói răng “thanh tịnh' thì vẫn bất 
tịnh, cho dù không chạm cũng không thanh tịnh. 
Người này cầm cục phân bò và năm cỏ tươi nói 
răng “thanh tịnh' thì vẫn bất tịnh, cho dù không 
chạm cũng không thanh tịnh. 

“Này Thuân-đà, thế nào là pháp đen, báo ứng 
đen, bất tịnh, quả bất tịnh, cánh nặng chúc 
xuống... cho đến chạm hay không chạm, tất cả 


5“. Bản Nguyên Minh: man ##ƒ - Bản Cao-ly: phát # - Bản Tống tu 5£ : 
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_ đều bất tịnh? 

“Này Thuân-đà, đối với tất cả chúng sanh cho 
đến côn trùng cũng không tránh xa sự sát hại, tay 
thường tanh máu, tâm thường suy nghĩ đến đánh 
đập, sát hại, không hồ, không thẹn, tham lam, 
keo kiệt. Đó là nghiệp ác sát sanh. 

“Đối với tài vật, làng xóm, đất trông của 
người, cũng không xa lìa trộm cắp. 

“Đối với những người được bảo hộ của cha 
mẹ, anh em, chị em, phu chủ, thân tộc cho đến 
người trao vòng hoa, mà dùng sức cưỡng bức, 
làm mọi việc tà dâm, không lia bỏ tà dâm. 

“Nói dối không chân thật: Hoặc ở chốn vua 
quan, các nhà nói chân thật, nơi có nhiều người 
tụ tập cần lời nói thích đáng, nhưng lại nói lời 
không thật; không thấy nói thấy, thấy nói không 
thây, không nghe nói nghe, nghe nói không nghe; 
biết nói không biết, không biết nói biết. Vì chính 
mình, vì người khác, hoặc vì tài lợi, biết mà nói 
dối không chịu lìa bỏ. 

“Hoặc nói hai lưỡi chia lìa, đem chuyện chỗ 
này đến nói chỗ kia, đem chuyện chỗ kia đến nói 
chỗ này, phá hoại lẫn nhau, làm cho tan rã sự hòa 
hợp, khiến kẻ ly gián vui mừng. 
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“Hoặc không lia bỏ lời nói thô ác, mắng - 
nhiếc. Có những lời nói dịu dàng, êm tai, làm vui 
lòng, rõ ràng dễ hiểu, lời nói được ưa nghe, được 
nhiêu người yêu mến, hợp ý, tùy thuận tam- 
muội. Xả bỏ những lời như vậy mà nói lời gắt 
Øao, CỘC căn, bị nhiều người ghét, không ưa, 
không hợp ý, không tùy thuận tam-muội”. Nói 
những lời như vậy, không lìa bỏ lời nói thô. Đó 
gọi là ác khâu. 

“Hoặc lời nói bại hoại thêu dệt”, nói không 
đúng lúc, nói không thực tế, lời nói vô nghĩa, lời 
nói phi pháp, lời nói thiếu suy nghĩ. Nói những 
lời bại hoại như vậy. 

“Không lìa bỏ tham lam; đôi với tài vật người 
khác khởi tham dục, nói răng “Nếu ta có vật này 
thì rất tốt”. 

“Không xả bỏ sân nhuê tệ ác; trong tâm suy 
nghĩ, chúng sanh kia đáng bị trói, đáng bị ro1 vọt, 
gậy gộc, đáng giết, muốn cho nó khó sống. 

“Không bỏ tà kiến; điên đảo thấy như vây: 
“Không có bố thí, không có quả báo, không có 
phước, không có điều thiện điều ác, không có 
nghiệp thiện ác và quả báo, không có đời này, 
5S. Pa: asamadhi-samvattanikã, (lời nói) khiến mắt định. 

58 ÝŸ sức hoại ngữ 3# ## Êíi i# šñ - Pali: samphappaläpT, tạp uế ngữ. 
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_ đời khác, không có cha mẹ, không có chúng 
sanh hóa sanh; thế gian không có A-la-hán, 
không có các vị chánh hành, chánh hướng”” mà 
trong đời này hay đời khác tự biết tác chứng: 
“Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những 
việc cân làm đã làm xong, tự biết không còn tái 
sanh đời sau nữa." Này Thuân-đà, đó gọi là pháp 
đen, báo ứng đen, bất tịnh, quả bất tịnh, gánh 
nặng chúc xuống... cho đến cầm lấy hay không 
cầm lây tật cả đều bắt tịnh. 

“Này Thuân-đà, có pháp trắng, báo ứng trắng, 
tịnh và quả tịnh, nhẹ nhàng đi lên. Nếu ai đã tạo 
thành những thứ này, mà sáng sớm sờ đất, nói cái 
này tịnh ta tịnh, thì cũng được thanh tịnh, hay 
không sờ, thì cũng được thanh tịnh; và cầm cục 
phân bò cùng năm cỏ tươi, nếu nhân tịnh quả tịnh 
thì dù có cầm nắm hay không câm năm cũng 
được thanh tịnh. 

“Thuân-đà, thê nào là pháp trắng, báo ứng 
trăng, đến, sờ hay không sờ, thì cũng được thanh 
tịnh? 

“Đó là, có nghĩa là người không sát sanh, lìa 
bỏ sát sanh, bỏ đao trượng, biết hồ thẹn, thương 


5. Nguyên Hán: đẳng thú đẳng hướng #§ ÿ# #§ [5| - Päli: sammaggatä sammäpatipannä. 
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xót nghĩ đến tât cả chúng sanh. Không trộm _ 
cướp, lìa bỏ trộm cướp, vật cho thì lây, không 
cho không lây, tâm sạch không tham. Lìa tà dâm 
hoặc đôi người được cha mẹ bảo hộ.... cho đến 
người trao vòng hoa đêu không cưỡng bức, làm 
chuyện tà dầm. Lìa nói dối, căn cứ vào sự thật 
mà nói. Xa lìa nói hai lưỡi, không đi đến chỗ này 
nói chuyện chỗ kia, đến chỗ kia nói chuyện chỗ 
này, phá hoại lẫn nhau; đã bị ly gián nên làm hòa 
hợp, đã hòa hợp nên tùy hý. Xa lìa ác khẩu, 
không thô rắn, những lời nói ra khiển nhiều 
người ưa thích. Tránh lời nói hư hoại, nói lời 
chân thật, nói đúng lúc, nói đúng sự thật, nói có ý 
nghĩa, nói như pháp, nói chánh kiến. Lìa tham 
dục, đối với của cải, đồ vật người khác không 
tưởng là của mình mà sanh tham đăm. Lìa sân 
nhuế, không nghĩ đến việc đánh đập, bắt trói, giết 
hại, gây các tai nạn. Thành tựu chánh kiến, 
không thấy điên đảo, nói có bỗ thí, có quả báo, 
có phước, có quả báo thiện hạnh, ác hạnh, có đời 
này, có cha mẹ, có chúng sanh hóa sanh, trong 
đời có A-la-hán, ngay trong đời này hay đời khác 
mà hiện tại tự biết tác chứng: “Ta, sự sanh đã dút, 
phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm 
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xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. 
Này Thuân-đà, đó gọi là pháp trăng, báo ứng 
trăng, đến, sờ hay không sờ, thì cũng được thanh 
tịnh.” 
Sau khi gia chủ Thuần-đà nghe những gì Phật 
dạy, hoan hý, tùy hỷ đảnh lễ ra vê. 


M 


KINH 1040. XÁẢ HÀNH® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong tinh xá Kim sư”? 
tại thành Vương xả. Bây gIỜ, có Ba-la-môn vào 
ngày mười lăm, gội đầu, rồi thọ trai pháp, đeo 
tràng hoa dài, khoác áo lụa trắng"? tay cầm năm 
cỏ tươi đi đến chỗ Phật, cùng Thê Tôn thăm hỏi 
an úy nhau xong, ngôi lui qua một bên. 

Khi đó Phật bảo Bà-la-môn: 

“Ông ĐỘI đầu, đeo tràng hoa dài, khoác áo lụa 
trăng, đó là pháp của ai vậy?” 

Bà-la-môn bạch Phật: 


58. Pã|i, A. 10. 167. Paccorohaiì. 

59 Xem cht.49 kinh 1039. 

6. Xem ch†.53 kinh 1039. Pãli: tadahuposathe sĩsamnhãto navam khomäyugam 
nivattho, vào ngày trai giới, gội đầu, khoác cặp áo lụa khoma. 
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“Thưa Cù-đàm, đó là học pháp xả”!.” 

Thế Tôn hỏi Bà-la-môn: 

“Thế nào là pháp xả của Bà-la-môn?” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, cứ vào ngày mười lăm, gội 
đâu, giữ gin trai pháp, đeo tràng hoa dài, khoác 
áo lụa trăng, tay cầm cỏ tươi, tùy khả năng mà bỗ 
thí, làm phước. Thưa Cù-đàm, đó gọi là Bà-la- 
môn tu tập hạnh xả.” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Những thực hành về hạnh xả theo pháp luật 
của Hiền thánh thì khác ở đây.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Thưa Củ-đàm, vậy sở hành về hạnh xả theo 
pháp luật của Hiền thánh như thê nào?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Lìa sát sanh, không thích sát sanh. Nói đây 
đủ như phân thanh tịnh ở trước. Y nơi sự không 
sát sanh, lia bỏ sát sanh... cho đến nói đầy đủ 
như phân thanh tịnh ở trước. Lìa trộm cướp, 
không thích trộm cướp, y nơi sự không trộm 
cướp, lìa bỏ sự lấy vật không cho. Lìa tà dâm, 
không thích tà dầm, y nơi sự không tà dâm, bỏ 


®!. Xả pháp ‡# )Z : Pãli: paccorohaiì, lễ Đi xuống; một nghi thức cúng tế Lửa của Bà-la- 
môn. 
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_ việc phi phạm hạnh. Lìa vọng ngữ, không 
thích vọng ngữ, y nơi sự không nói dối, xả bỏ lời 
nói không thật. Lìa hai lưỡi, không thích nói hai 
lưỡi, y nơi sự không nói hai lưỡi, xả bỏ hành ly 
gián. Lìa ác khẩu, không thích ác khẩu, y nơi sự 
không ác khẩu, bỏ lời thô ác. Lìa lời thêu dệt, 
không thích lời thêu dệt, y nơi sự không nói thêu 
dệt, bỏ lời vô nghĩa. Đoạn trừ tham dục, xa la 
khô tham, y tâm không tham, xả bỏ ái trước. 
Đoạn trừ sân nhuê, không sanh phần hận, y 
không giận, xả bỏ sân hận. Tu tập chánh kiến, 
không khởi điên đảo, y chánh kiến, xả bỏ tà 
kiến. 

“Này Bả-la-môn, đó gọi là sở hành về hạnh 
xả theo Pháp luật của Hiền thánh.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Thưa Cù-đảm, lành thay! Những sở hành về 
hạnh xả theo Pháp luật của Hiền thánh.” 

Sau khi Bà-la-môn nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ, tùy hý, từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


M 
KINH 1041. SANH VĂN® 


62. Pã|i, A. 10. 177. Jãnussoni. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà tại thành Vương xá. Bấy giờ có Phạm 
chí Sanh Văn”? đi đến chỗ Phật, cùng Phật thăm 
hỏi an úy xong, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, con có người thân tộc rât 
thương mến, bỗng nhiên qua đời. Con vì người 
ây nên bồ thí với tín tâm. Thế nào, bạch Thế Tôn, 
người ấy có nhận được không?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Không phải nhất định được. Nếu người thân 
tộc của ông sanh vào trong địa ngục, nó sẽ ăn 
thức ăn của chúng sanh địa ngục để nuôi sống 
sanh mạng của nó, chứ không nhận được đồ ăn 
thức uỗng mà ông bố thí với tín tâm. Nêu nó 
sanh vào súc sanh, ngạ quỷ, hoặc loài người, họ 
sẽ được đô ăn thức uống của loài người, không 
nhận được đô bồ thí của ông. 

“Này Bàả-la-môn, trong t7 ngạ quỷ có 
một nơi tên là Nhập xứ ngạ quý"! Nếu người 
thân tộc của ông sanh vào trong Nhập xứ nøạ quỷ 
kia, thì sẽ nhận được thức ăn của ông.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 


%3. Sanh Văn Phạm chí /E J§ #£ z : Päli: Jãnussoni brahmano. 
%4. Nhập xứ ngạ quỷ À^_ jš §# j - Paãli: petavisayam, cảnh giới ngạ quỷ. 
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—— “Nêu người thân tộc của con không sanh 
vào trong đường Nhập xứ ngạ quỷ, thì thức ăn do 
tín tâm của con bồ thí ai sẽ hưởng được?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Nêu ông với tín tâm bố thí cho người thân 
tộc, nhưng họ không sanh vào chỗn Nhập xứ ngạ 
quỷ, thì có những thân tộc quen biết khác đã sanh 
vào trong chôn Nhập xứ ngạ quý đó sẽ được 
hưởng.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, nếu con vì tín tâm bồ thí cho 
người thân tộc, nhưng họ không sanh vào trong 
chôn Nhập xứ ngạ quý và cũng không có các 
thân tộc quen biết khác sanh vào chốn Nhập xứ 
ngạ quý, thì thức ăn do lòng tin bố thí đó ai sẽ 
hưởng?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Giả sử ông vì những thân tộc quen biết mà 
bố thí, nhưng họ không sanh vào trong chốn 
Nhập xứ ngạ quỷ và lại cũng không có những 
người quen biết khác sanh vào chôn ngạ quỷ, thì 
việc bố thí do lòng tin, tự mình sẽ được phước. 
Của bố thí do lòng tin của người thí chủ đó, sẽ 
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không mất đạt-thần”Š.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Thế nào là thí chủ hành thí, để người bố thí 
được đạt-thân kia?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Có người sát sanh, làm những việc ác, tay 
thường tanh máu.... co đến mười nghiệp bất 
thiện, nói đây đủ như kinh Thuần-đà. Sau lại bô 
thí cho Sa-môn, Bà-la-môn.... cjo đến những kẻ 
ăn xin bân cùng, đều bố thí tiên tài, áo quân, 
chăn mên, đồ ăn thức uống, đèn đuốc, những vật 
dụng trang nghiêm. 

“Này Bà-la-môn, thí chủ kia nêu lại phạm 
giới sanh trong loài voi, nhưng vì người ây đã 
từng bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn tiền của, áo 
quân, chăn mên, đồ ăn thức uông cho đến những 
vật dụng trang nghiêm, nên tuy ở trong loài voI, 
nhưng cũng nhận được phước báo nhờ họ đã bố 
thí, từ quân áo, đồ ăn thức uông cho đến những 
vật dụng trang nghiêm. 

“Nếu lại sanh vào các loài súc sanh như trâu, 
ngựa, lừa, la v.v... nhưng cũng nhờ vào công đức 


%5. Đạt-thần ?# Ij - Từ phiên âm; Pãli: dakkhinä, cũng dịch là cúng vật, thí vật. Phẩm vật 
cúng dường hay bố thí được cúng cho Tăng sau khi đã thọ trai. Đây chỉ sự thuyết 
pháp, chú nguyện hay hồi hướng của Tăng đối với vật được cúng dường. 
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thí ân trước, nên họ ăt sẽ nhận được phước báo 
kia tùy theo chỗ sanh tương ứng mà được thọ 
dụng. 

“Này Bà-la-môn, nêu thí chủ kia lại trì giới, 
không sát sanh, trộm cướp.... co đến chánh kiên 
và bố thí cho các Sa-môn, Bà-la-môn.... cho đến 
những kẻ ăn xin nào là tiền của, áo quân, đồ ăn 
thức uống, đèn đuốc, nhờ công đức này mà sanh 
trong loài người, ngôi hưởng thụ phước báo này, 
từ áo quân, đô ăn thức uống... cho đến những vật 
dụng như đèn đuốc. 

“Lại nữa, này Bà-la-môn, nêu họ lại trì ĐIỚI, 
thì sẽ được sanh lên cõi trời, vì họ nhờ vào 
những thí ân nên được hưởng những thứ phước 
báo về tài bảo, áo quân, đô ăn thức uống,... cho 
đến những vật dụng trang nghiêm cõi trời. 

“Này Bà-la-môn, đó gọi là người bố thí hành 
thí; khi người bô thí thọ nhận đạt-thần, quả báo 
không mất.” 

Sau khi Bà-la-môn Sanh Văn nghe những gì 
Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy 
Ta VỀ. 


M 
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KINH 1042. BÈ-LA-MA (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật trú tại Câu-tát-la du hành 
trong nhân gian, đang nghỉ trong rừng cây Thân- 
thứ“ phía Bắc làng Bê-la-ma””. Bấy giờ, các gia 
chủ làng Bê-la-ma nghe Thê Tôn đang nghỉ trong 
rừng cây Thân-thứ phía Bắc làng. Nghe vậy, họ 
cùng rủ nhau đến chỗ Phật, đảnh lễ đưới chân 
Phật, rồi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, vì nhân gì, duyên gì, có 
những chúng sanh khi mạng chung sanh vào địa 
ngục?” 

Phật bảo các gia chủ Bà-la-môn: 

“Vì nhân duyên tạo những hành vi phi pháp 
hành, hành vi nguy hiểm hành, nên khi thân hoại 
mạng chung sẽ sanh vào địa ngục. ˆ 

Các gia chủ Bà-la-môn bạch Phật: 

“Những øì là hành vi phi pháp hành, hành vị 
nguy hiểm hành, để đến khi thân hoại mạng 
chung bị sanh vào địa ngục?” 

Phật bảo các gia chủ Bà-la-môn: 

“Vị nhân duyên sát sanh... cho đến tà kiễn, đủ 


6. Thân-thứ lâm ##g (= †h?) Ä #4 › Pãli: simsapa-vana, rừng cây simsapa, một loại cây 
lớn, tên khoa học Dalbergiasisu. 
9. Bề-la-ma tụ lạc ## šš j#£ 5z z4 - Pali: Velãma (2). 
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_ mười nghiệp bất thiện. 

“Này Bà-la-môn, đó là những hành vị phì 
pháp hành, hành vi nguy hiểm hành, nên khi thân 
hoại mạng chung sẽ sanh vào địa ngục.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Vì những nhân duyên gì mà chúng sanh khi 
thân hoại mạng chung được sanh lên trời?” 

Phật bảo các gia chủ Bà-la-môn: 

“Vì nhân duyên đã tạo ra những hành động 
đúng pháp, hành động chân chánh nên khi thân 
hoại mạng chung được sanh lên trời.” 

Lại hỏi Thể Tôn: 

'“lạo những hành động gì đúng pháp, những 
hành động gì chân chánh để khi thân hoại mạng 
chung được sanh lên trời?” 

Phật bảo các gia chủ Bà-la-môn: 

“Là nhân duyên lìa sát sanh... cho đền chánh 
kiến, mười nghiệp lành thì khi thân hoại mạng 
chung được sanh lên trời. 

“Này các gia chủ Bà-la-môn, nếu người nào 
có những hành động đúng pháp, hành động chân 
chánh nảy, muôn câu sanh vào nhà quyên quý 
Sát-lợi, hoặc dòng họ Bà-la-môn uy thê, dòng họ 
Cư sĩ có tiếng, đều được sanh vào đó. Vì sao? Vì 
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nhân duyên hành động đúng pháp và hành - 
động chân chánh. Hoặc lại muỗn sanh vào Tứ 
thiên vương, Tam thập tam thiên... cho đến Tha 
hóa tự tại thiên, đều sẽ được sanh về. Vì sao? Vì 
hành động đúng pháp và hành động chân chánh, 
trì tịnh giới nên tự nhiên sẽ đạt được tất cả những 
øì mình muốn. Hoặc lại có người nào hành động 
đúng pháp và hành động chân chánh như vậy, mà 
muốn câu sanh vào Phạm thiên thì cũng được 
sanh về. Vì sao? Vì đã tạo hành động đúng pháp 
và chân chánh, trì giới thanh tịnh, tâm lìa ái dục 
nên sẽ đạt được những sở nguyện. Hoặc lại muốn 
cầu sanh về cõi Quang âm, Biến tịnh.... cho đến 
A-già-m-tra cũng lại như vậy. Vì sao? Vì người 
này trì giới thanh tịnh, tâm ly dục. Hoặc lại muôn 
câu ly dục, pháp ác bất thiện, có giác, có quán... 

cho đến chứng và trụ đệ Tứ thiền, tất cả được 
thành tựu. Vì sao? Vì người này hành động đúng 
pháp và chân chánh, trì giới thanh tịnh, tâm ly ái 
dục, nên thành tựu mọi ước nguyện. Muốn câu 
Từ, BI, Hỷ, Xả, Không nhập xứ, Thức nhập xứ, 
Vô sở hữu nhập xứ, Phi tưởng phi phi tưởng 
nhập xứ, tất cả đều được. Vì sao? Vì hành động 
đúng pháp và chân chánh, trì giới thanh tịnh, tâm 
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_ ly ái dục, nên đạt được mọi ước nguyện. Muôn 
cầu đoạn tận ba kết, đắc quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà- 
hàm, A-na-hàm, vô lượng thần thông, thiên nhĩ, 
tha tâm trí, túc mạng trí, sanh tử trí, lậu tận trí, tất 
cả đều đạt được. Vì sao? Vì hành động đúng 
pháp và chân chánh, trì giới, ly dục, nên đạt được 
mọi ước nguyện.” 

Sau khi các gia chủ Bả-la-môn nghe những gì 
Phật dạy, hoan hỷ, tùy hý, làm lễ rôi ra vê. 


M 


KINH 1043. BÈ-LA-MA (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật trú tại Câu-tát-la du hành 
trong nhân gian, đang nghỉ trong rừng cây Thân- 
thứ phía Băc làng Bê-la-ma. Bấy giờ, các gia chủ 
Bà-la-môn trong làng Bê-la-ma nghe Thế Tôn 
đang nghỉ trong rừng cây Thân-thứ làng Bê-la- 
ma. Nghe vậy, họ đi xe ngựa trắng, có nhiều tùy 
tùng theo hai bên, câm dù lọng cán vàng, bình 
tăm vàng, ra khỏi làng Bê-la-ma, đến rừng cây 
Thân-thứ. Đến đầu đường, họ xuống xe đi bộ, 
tiến vào cửa vườn, đến trước Thế Tôn, thăm hỏi 
an úy nhau xong, ngôi lui qua một bên, bạch 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 37 917 


Phật: 

“Thưa Cù-đàm, vì nhân gì, duyên gì có người 
khi mạng chung sanh vào địa ngục.... co đến 
sanh lên trời?” Nói đây đủ như kinh trên. 

Sau khi các Bà-la-môn Tỳ-la-ma nghe những 
øì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hý, từ chỗ ngôi đứng 
dậy. ra về. 


M 


KINH 1044. BÈ-NỮU-DA-LA% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật trú tại Câu-tát-la du hành 
trong nhân gian, đang nghỉ trong rừng cây Thân- 
thứ, phía Bắc làng Bê-nữu-đa-la”. Gia chủ Bà- 
la-môn làng Bê-nữu-đa-la nghe Phật đang nghỉ 
nơi này; sau đó rủ nhau đến rừng cây Thân-thứ, 
đến trước Thế Tôn thăm hỏi an úy nhau xong, 
ngôi lui qua một bên. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo gia chủ Bà-la-môn: 

“Ta sẽ vì ông nói pháp tự thông”? hãy lắng 


68. PaIli, S. 55. 7. Veơudväreyyä. 

99. Bề-nữu-đa-la ## Z† 4: š§ : Pali: Veơudväram nãma Kosalãnam brãhmanagämo, thôn 
Bà-la-môn thuộc nước Kosala. 

70. Tự thông chi pháp Éị 3ã 3# › Pali: attupanäyika dhammapariyäya, pháp môn liên 
hệ đến bản thân (tự ngã); chỉ sự tự tu dưỡng để được tự lợi ích. 
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nghe và suy nghĩ kỹ. Những gì là pháp tự 
thông? Thánh đệ tử nên học như vây: Tôi tự 
nghĩ, nêu có người muốn giết tôi, điều đó tôi 
không thích. Cũng như vậy, điều mà nếu tôi 
không thích người khác cũng không thích. Tại 
sao lại giết họ? Nhận ra điêu này rôi, sẽ thọ trì sự 
không sát sanh, không thích sát sanh. C?ji Øiế: 
như trên. 

“Nêu tôi không thích bị người trộm cướp, 
người khác cũng không thích. Vậy tại sao tôi lại 
trộm cướp đối với người? Cho nên hãy giữ giới 
không trộm cướp, không thích việc trộm cướp. 
Nói như trên. 

“Tôi đã không thích người xâm phạm đến vợ 
tôi, người khác cũng không thích. Vậy tại sao 
nay tôi lại xâm phạm đến vợ người? Cho nên 
phải giữ giới không tà dâm đôi với người. Nới 
như trên. 

“Tôi còn không thích bị người dối gạt, người 
khác cũng như thế. Vậy tại sao lại dối gạt TIREƯỜI 
khác? Cho nên, phải giữ giới không nói dối. Nới 
như trên. 

' “Fõôi còn không thích người khác chia lia thân 
hữu tôi, người khác cũng như vậy. Vậy tại sao 
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nay tôi lại chia lìa thân hữu người khác? Cho _ 
nên không nói hai lưỡi. Nói như trên. 

' “lôi còn không thích người khác nói lời thô 
ác, người khác cũng như thế. Vậy tại sao đối với 
người khác mà lại mạ nhục? Cho nên đôi với 
người khác không nên nói lời ác khâu. Nói như 
trên. 

“Tôi còn không thích người nói lời thêu dệt, 
người khác cũng như thế. Vậy tại sao đôi với 
người lại nói lời thêu dệt? Cho nên đôi với người 
khác không nên nói lời thêu dệt. Nói như trên. 

“Bảy pháp như vậy gọi là Thánh giới. Lại 
nữa, thành tựu tín thanh tịnh bất hoại đối với 
Phật, thành tựu tín thanh tịnh bất hoại đối với 
Pháp, đối với Tăng. Đó gọi là Thánh đệ tử thành 
tựu bốn bất hoại tịnh. Tự mình quán sát ngay bây 
giờ có thê tự ký thuyết, mình không còn vào địa 
ngục, không còn vào nøgạ quỷ, súc sanh và không 
còn vào tất cả đường ác; đạt được pháp Tu-đà- 
hoàn, không rơi vào pháp đường ác, quyết định 
thăng đến Chánh giác, chỉ còn bảy lần qua lại cõi 
trời, người, cứu cánh biên tế khổ.” 

Sau khi gia chủ Bả-la-môn làng Bê-nữu nghe 
những øì Phật dạy, hoan hý, tùy hý, từ chỗ ngôi 
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_ đứng dậy ra vê. 
M 


KINH 1045. TÙY LOẠI! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Có những pháp thân cận””, hãy lăng nghe và 
suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông giảng nói: 

“Những øì là pháp thân cận? Người sát sanh 
thân cận người sát sanh. Trộm cắp, tà dâm, vọng 
ngữ, nói hai lưỡi, nói lời ác, nói thêu dệt, tham, 
sân, tà kiến, chúng tùy theo loại thân cận nhau. 
Thí như vật bất tịnh cùng với vật bất tịnh tự hòa 
hợp nhau; cũng như vậy, sát sanh cùng sát sanh... 
cho đến tà kiến cùng tà kiến, tự thân cận nhau. 
Cũng vậy Ty-kheo, không sát sanh cùng với 
không sát sanh thân cận nhau... cho đến chánh 
kiến cùng với chánh kiến thân cận nhau. Thí như 
vật tịnh cùng vật tịnh hòa hợp nhau; sữa sanh lạc, 
lạc sanh tô, tô sanh đề hồ, đề hồ tự hòa hợp nhau. 


71: Pãli, A. 10. 199. Sevitabba-bahupuñña. 
72. Tương tập cận pháp j4 Z#š 3ï ;# ›: Päli: äsevitabbadhamma, cần được thân cận, cần 
được phục vụ. 
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Cũng vậy, không sát sanh cùng với không sát - 
sanh thân cận nhau... co đến chánh kiến cùng 
với chánh kiên thân cận nhau. Đó gọi là pháp 
thân cận nhau của Ty-kheo.”” 
Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 1046. XÀ HÀNH”° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Có pháp rắn bò”, hãy lắng nghe và suy nghĩ 
kỹ, Ta sẽ vì các ông giảng nÓI. 

“Thế nảo là pháp rắn bò? Sát sanh, làm ác, 
tay thường tanh máu.... co đến mười nghiệp ác, 
nói đây đủ như kinh Thuân-đà trước. Lúc bây giờ 
người ấy bò trườn với thân, bò trườn với miệng, 
bò trườn với ý. Khi bò trườn với thân, bò trườn 
với miệng, bò trườn với ý như vậy, một trong hai 
đường người đó đang hướng đến là địa ngục 
73. Pạli, A. 10. 205. Samsappaniya. 


”““ Xà hành pháp #È ƒ7 3š › Pãli: samsapanTya-dhammapariyä, pháp môn quanh co, bò 
trườn như rắn bò. 
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_ hoặc súc sanh. Chúng sanh bò trườn, là chỉ các 
loài chúng sanh đi bằng bụng như răn, chuột, 
mẻo, chôn. Đó gọi là pháp răn bò. 

“Thế nào là pháp không phải rắn bò? Không 
sát sanh... co đến chánh kiến, nói đây đủ về 
mười nghiệp thiện như kinh Thuân-đà trước. Đó 
gọi là pháp không phải rắn bò. Khi thân không 
phải rán bò, miệng không phải rắn bò, ý không 
phải rắn bò, thì một trong hai đường họ sẽ sanh 
về là cõi trời hoặc cõi người. Đó gọi là pháp 
không phải rắn bò.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1047. VIÊN CHẦU (1)*Ê 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Có nhân nghiệp ác, nhân tâm ác, nhân kiến 
ác. Nếu chúng sanh nào có nhân như vậy, khi 
thân hoại mạng chung chắc chắn rơi vào địa 


75. Pãli, A. 10. 206. Mani. 
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ngục, đường ác. Giông như ném hạt châu tròn”5 - 
vào hư không, sẽ rơi lại xuống đất lăn đi, không 
đình trú tại một chỗ””. Cũng vậy, nhân nghiệp ác, 
nhân tâm ác, nhân kiến ác, khi thân hoại mạng 
chung chắc sẽ rơi vào địa ngục không có chỗ 
đình trú Š. 

“Thế nào là nghiệp ác? Sát sanh... cho đến nói 
lời thêu dệt, nói đầy đủ như trên. Đó gọi là 
nghiệp ác. 

“Thế nào là tâm ác”? Tâm tham, tâm sân 
nhuế, nói đây đủ như trên. Đó gọi là tâm ác. 

“Thế nào là kiến ác? Tà kiến điên đảo, nói 
đây đủ như trên. Đó gọi là kiến ác. Đây gọi là 
nhân nghiệp ác, nhân tâm ác, nhân kiến ác, khi 
thân hoại mạng chung, chắc sẽ rơi vào địa ngục, 
đường ác. Nếu nhân nghiệp thiện, nhân tâm 
thiện, nhân kiến thiện, khi thân hoại mạng chung, 
chắc sẽ được sanh về cõi trời, đường lành. 

“Này Bà-la-môn, thê nào là nghiệp thiện? Lìa 
sát sanh, không ưa sát sanh,... cho đến không nói 
lời thêu dệt. Đó gọi là nghiệp thiện. 


“8. Viên châu jB[ #£ - Pãli: apannaka mani, viên ngọc ma-ni hoàn hảo. 

7. Pali: yena yevena patitthäti supatitthitamyeva patitthãti, dừng chỗ nào thì đứng im tại 
chỗ đó. 

78 Vô trú xứ Ít {3 gš s Xem liên hệ thí dụ trên. 

79. Ác tâm. Pãli: akusalasañcetàn, tư duy, ý chí bất thiện; bất thiện tư niệm. 
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— “Thế nảo là tâm thiện? Không tham, không 
sân, đó gọi là tâm thiện. 

“Thế nào là kiến thiện? Chánh kiến, không 
điên đảo... cho đến kiến không tái sanh đời sau. 
Đó gọi là kiến thiện. Đây gọi là nhân nghiệp 
thiện, nhân tâm thiện, nhân kiến thiện, khi thân 
hoại mạng chung chắc sẽ được sanh về cõi trời. 
Giống như ném hạt ma ni có bốn phương”? vào 
hư không, nó rơi chỗ nào sẽ năm yên chỗ đó; 
cũng vậy ba nhân thiện kia tùy thuộc vào chỗ thọ 
sanh mà an Ổn. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1048. VIÊN CHẦU (2)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Nếu người sát sanh, mà tập nhiều, hành 
nhiều, sẽ sanh vào địa ngục. Nếu sanh vào loài 


80. Tứ phương ma-ni DU 77 ## JE ; ngọc ma-ni có bốn phương? Pãli: apannaka mani? 
Xem cht.77 trên. 
81. Pãli, A. 10. 206. Mani. 
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người, sẽ bị chết yếu. Sự lây của không cho 
được tập nhiều, hành nhiều, sẽ rơi vào địa ngục. 
Nếu sanh vào loài người, tiền của nhiều khó 
khăn. Sự tà dâm được tập nhiêu, hành nhiêu, sẽ 
TƠơI Vào địa ngục. Nếu sanh vào loài nĐƯỜI, VỢ 
con của nó bị người xâm phạm. Sự nói dối tập 
nhiều, hành nhiều, sẽ sanh vào địa ngục. Nếu 
sanh vào loài người, sẽ bị người khác chê bai 
luôn. Sự nói hai lưỡi được tập nhiều, hành nhiều, 
sẽ sanh vào địa ngục. Nếu sanh vào loài người, 
sẽ bị bạn bè thân hữu xa lìa, chia rẽ. Sự nói thô 
ác được tập nhiều, hành nhiều, sẽ sanh vào địa 
ngục. Nêu sanh vào loài người, thường nghe 
những tiếng xấu. Sự nói lời thêu dệt được tập 
nhiều, hành nhiều, sẽ sanh vảo địa ngục. Nếu 
sanh vào loài người, lời nói không được tin dùng. 
Tham dục được tập nhiều, hành nhiều, sẽ sanh 
vào địa ngục. Nếu sanh vào loài người, tham dục 
kia sẽ tăng trưởng. Sân nhuế được tập nhiêu, 
hành nhiều, sẽ sanh vào địa ngục. Nếu sanh vào 
loài người, sân nhuế kia sẽ tăng trưởng. Tà kiến 
được tập nhiều, hành nhiều, sẽ sanh vào địa 
ngục. Nếu sanh vào loài người, ngu si kia sẽ tăng 
trưởng. 
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“Nếu sự lìa bỏ sát sanh được tu tập. tu tập 
nhiều, sẽ được sanh lên trời. Nếu sanh vào loài 
người, chắc sẽ được sông lâu. Nếu sự lìa bỏ trộm 
cướp được tu tập, tu tập nhiêu, sẽ được sanh lên 
trời. Nêu sanh vào loài người, tiên tài sẽ không 
mất. Nếu sự không tà dâm được tu tập, tu tập 
nhiều, sẽ được sanh lên trời. Nếu sanh vào loài 
người, vợ con sẽ thuân lương. Nếu sự không nói 
dối được tu tập. tu tập nhiều, sẽ được sanh lên 
trời. Nếu sanh vào loài người, sẽ không bị chê 
bai. Nếu sự không nói hai lưỡi được tu tập, tu tập 
nhiều, sẽ được sanh lên trời. Nếu sanh vào loài 
người, thân hữu sẽ bên vững. Nêu sự không nói 
lời ác được tu tập, tu tập nhiều, sẽ được sanh lên 
trời Nếu sanh vào loài người, sẽ được nghe 
những âm thanh dịu dàng. Nêu sự không nói lời 
thêu dệt được tu tập. tu tập nhiều, sẽ được sanh 
lên trời. Nêu sanh vào loài người, lời nói sẽ được 
tin dùng. Nếu sự không tham lam được tu tập. tu 
tập nhiều, sẽ được sanh lên trời. Nếu sanh vào 
loài người, ái dục sẽ không tăng trưởng. Nếu sự 
không sân nhuế được tu tập. tu tập nhiêu, sẽ được 
sanh lên trời. Nếu sanh vào loài người, sân nhuế 
sẽ không tăng trưởng. Nếu chánh kiến được tu 
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tập. tu tập nhiêu, sẽ được sanh lên trời. Nêu 
sanh làm người, ngu s1 sẽ không tăng trưởng.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1049. NA NHÂN® 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Sát sanh có ba thứ: Sanh khởi từ tham, sanh 
khởi từ sân, sanh khởi từ si,... cho đến tà kiến 
cũng có ba thứ: Sanh khởi từ tham, sanh khởi từ 
sân, sanh khởi từ s1. 

“Lìa sát sanh cũng có ba thứ: Sanh khởi từ 
không tham, sanh khởi từ không sân, sanh khởi 
từ không si,... cho đến lìa tà kiến cũng có ba thứ: 
Sanh khởi từ không tham, sanh khởi từ không 
sân, sanh khởi từ không s1.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


82. PäIIi, A. 10. 174. Hetu. 
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M 


KINH 1050. PHÁP XUẤT KHÔNG XUẤT%3 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Nói là có pháp xuất và pháp xuất không 
xuất. Những øì là pháp xuất và pháp xuất 
không xuất? Nghĩa là không sát sanh, là sự xuất 
ly đối với sát sanh.... cho đến chánh kiến, là sự 
xuất ly đôi với tà kiến.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1051. BƠ KIA BƠ NAY 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca- 
lan-đà tại thành Vương xá. Bây có Bà-la-môn 
Sanh Văn đên chô Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, 
83. Dali, A. 10. 175. Parikkamma. 

8 Xuất pháp xuất bất xuất pháp !Ở!¡ 34 r % Hị 34 › Pãli: saparikkammo... ayam 
dhammo... näyam dhammo aparikkammo, pháp này có thoát ly; pháp này không phải 


không thoát ly. 
95. PãIi, A. 10. 170. Tira. 
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rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: s. 

“Thưa Củ-đàm, được nói là bờ này, bờ kia. 
Thế nào là bờ này? Thê nào là bờ kia?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Sát sanh là bờ này; không sát sanh là bờ kia. 
Tà kiến là bờ này; chánh kiến là bờ bên kia.” 

Bây giờ Thế Tôn liên nói kệ: 

Một 1† người tu thiện, 

Có thể qua bờ kia; 

Tất cả mọi chúng sanh, 
Chạy rông bở bên này. 

Đổi Chánh pháp luật này, 
Nếu quán pháp, tướng pháp; 
Thì họ qua bở kia, 

Hàng phục bọn ma chết. 

Sau khi Bà-la-môn Sanh Văn nghe những gì 
Phật dạy, hoan hý tùy hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy 
ra VỀ. 

Cũng vậy, ba kinh: Những gì Ty-kheo khác 
hỏi, Tôn giả A-nan hỏi và Phật hỏi các Tỳ-kheo, 
cũng nói như trên. 


M 
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KINH 1052. CHÂN THẬT®° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Có pháp ác, có pháp chân thật”. Hãy lắng 
nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông giảng nói: 

“Thế nào là pháp ác? Sát sanh, trộm cướp, tà 
dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói ác khâu, nói thêu 
dệt, tham, sân, tà kiến. Đó øọI là pháp ác. 

“Thế nảo là pháp chân thật? Lìa sát sanh,... 
cho đến chánh kiên. Đó gọi là pháp chân thật.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1053. ÁC PHÁP®8 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Câp cô độc, 
rừng cây Ky-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Thê 


9. Pali, A. 10. 191. Saddhamma. 

8 Ác pháp, chân thật pháp #§ ;* #i #f ;# - Pali: saddhammañca, asaddhammañca, 
pháp vi diệu và pháp không vi diệu. 

88. Pã|i, A. 4. 207-210. Päpadhammà. 
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Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Có pháp ác, pháp ác ác, có pháp chân thật, 
pháp chân thật chân thật??. Hãy lắng nghe và suy 
nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông giảng nói: 

“Thế nào là pháp ác? Sát sanh,... cho đến tà 
kiến. Đó gọi là pháp ác. 

“Thế nào là pháp ác ác? Tự sát sanh, dạy 
người sát sanh.... cho đến tự khởi tà kiến, lại đem 
tà kiến dạy người làm. Đó gọi là pháp ác ác. 

“Thế nảo là pháp chân thật? Lìa sát sanh.... 
cho đến chánh kiễn. 

“Thế nào là pháp chân thật chân thật? Tự 
mình không sát sanh, dạy người không sát 
sanh,... cho đến tự mình thực hành chánh kiến, 
lại đem chánh kiến dạy cho người thực hành. Đó 
gọI là pháp chân thật chân thật.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


"` 


89. ÁC pháp: ác ác b.PHÉP: chân thật pháp chân thật chân thật pháp š 3# ãš Zš 3*⁄, 
» g  ẩ )4 - Pãli: pãpadhammañca päpadhammena päpadhamma- -tarafioa; 
kalyãnadhammañca kalyãänadhammena kalyänadhammatarañca, pháp ác và pháp ác 


hơn pháp ác; pháp thiện lương và pháp thiện lương hơn pháp thiện lương. 
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— KINH 1054.PHÁP CHÂN NHÂN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Có người nam bất thiện và người nam 
thiện”!. Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì 
các ông gl1ảng nói. 

“Thế nào là người nam bất thiện? Người sát 
sanh,... co đến người tà kiến. Đó gọi là người 
nam bắt thiện. 

“Thế nào là người nam thiện? Người không 
sát sanh.... co đến chánh kiến. Đó gọi là người 
nam thiện.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
nhũng gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1055. MƯỜI PHÁP (1) 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Câp cô độc, 
30. Pãli, A. 10. 192. Sappurisadhamma. 
%'. Bất thiện nam tử thiện nam tử 4 ‡ H 7 ‡£ 5 7 › Päli: asappurisadhamma, 


sSappurisa-dhamma, pháp không phải thiện sĩ, pháp thiện sĩ. 
3. Pãli, A. 4. 201. Sikkhãpada. 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyên 37 933 


rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Thế _ 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Có người nam bất thiện; có người nam bất 
thiện hơn người nam bất thiện; có người nam 
thiện; có người nam thiện hơn người nam thiện. 
Các Tỳ-kheo hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ 
VÌ các ông giảng nói. 

“Thế nào là người nam bất thiện? Người sát 
sanh,... co đến người tà kiến. Đó gọi là người 
nam bắt thiện. 

“Thế nào là người nam bất thiện hơn người 
nam bất thiện? Người tự tay sát sanh, rôi dạy 
người sát sanh,... cho đến tự thực hành tà kiến, 
rôi dạy người thực hành tà kiến. Đó gọi là người 
nam bắt thiện hơn người nam bất thiện. 

“Thế nào là người nam thiện? Người không 
sát sanh... cho đến chánh kiến. Đó gọi là người 
nam thiện. 

“Thế nào là người nam thiện hơn người nam 
thiện? Tự mình không sát sanh và dạy người 
không sát sanh,... co đến tự thực hành chánh 
kiến, lại đem chánh kiến dạy người khác thực 
hành. Đó gọi là người nam thiện.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 


934 TẠP A-HÀM (II) 


_ những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 1056. MƯỜI PHÁP (2)3 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Nêu người nào thành tựu mười pháp, như 
mâu sắt đâm xuống nước; người kia khi thân hoại 
mạng chung sẽ hạ nhập vào địa ngục, đường ác. 
Những gì là mười? Đó là sát sanh... cho đến tà 
kiến. Nếu người nào thành tựu mười pháp, như 
mâu sắt chĩa lên hư không; khi thân hoại mạng 
chung được sanh lên trời. Những gì là mười? Đó 
là không sát sanh... cho đền chánh kiến. 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


3%. Paäli, A. 10. 210. Dasa-dhammà. 
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KINH 1057. HAI MƯƠI PHÁP” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Nêu người nào thành tựu hai mươi pháp, 
như mâu sắt đâm xuống nước, khi thân hoại 
mạng chung sẽ sanh vào địa ngục, đường ác. 
Những gì là hai mươi? Tự tay sát sanh, bảo 
người sát sanh,... cho đến tự mình hành tà kiến, 
lại dùng tà kiến dạy người hành. Đó gọi là thành 
tựu hai mươi pháp, như mâu sắt đâm xuống 
nước, khi thần hoại mạng chung sẽ hạ sanh vào 
địa ngục, đường ác. 

“Nêu người nào thành tựu hai mươi pháp, 
giống như mâu sắt chĩa lên hư không, khi thân 
hoại mạng chung sẽ được sanh lên trên trời. 
Những øì là hai mươi? Tự mình không sát sanh, 
dạy người không sát sanh.... cho đến tự mình 
hành chánh kiến, lại đem chánh kiến dạy người 
khác hành. Đó gọi là thành tựu hai mươi pháp, 
như mâu sắt chĩa lên hư không, khi thân hoại 


%. Pali, A. 4. 211. VTsati-dhammà. 
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mạng chung sẽ được sanh lên trên trời.” 
Phật nói kinh nay xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1058. BA MƯƠI PHÁP"® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Có ba mươi pháp, nếu người nào thành tựu, 
như mâu sắt đâm xuống nước, khi thân hoại 
mạng chung sẽ hạ sanh vào địa ngục, đường ác. 
Những gì là ba mươi? Tự mình sát sanh, dạy 
người sát sanh và khen ngợi sát sanh,... cho đến 
tự mình hành tà kiến, lại đem tà kiến dạy người 
khác hành và thường khen ngợi người hành tà 
kiến. Đó gọi là thành tựu ba mươi pháp, như mâu 
sắt đâm xuống nước, khi thân hoại mạng chung 
sẽ hạ sanh vào địa ngục, đường ác. 

“Có ba mươi pháp, nêu người nào thành tựu, 
giỗng như mâu sắt chĩa lên hư không, khi thân 
hoại mạng chung sẽ được sanh lên trên trời. 


%5. Pali, A. 4. 212. Timsä-dhammà. 
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Những gì là ba mươi? Tự mình không sát sanh, - 
dạy người không sát sanh và thường khen ngợi 
công đức không sát sanh,... co đến tự mình hành 
chánh kiến, lại đem chánh kiến dạy người hành 
và khen ngợi công đức chánh kiến. Đó gọi là 
thành tựu ba mươi pháp, như mâu sắt chĩa lên hư 
không, khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh 
lên trên trời. ˆ 

Các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1059. BÓN MƯƠI”5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Có bốn mươi pháp, nếu thành tựu bốn mươi 
pháp này, như giáo sắt ném xuống nước, khi thân 
hoại mạng chung sẽ hạ sanh vào địa ngục, đường 
ác. Những øì là bốn mươi? Tự mình sát sanh, dạy 
người sát sanh, khen ngợi sát sanh, thây người 
sát sanh sanh lòng hoan hỷ theo,... cho đến tự 


%. Pali, A. 10. 213. Cattärïsa-dhammà. 
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_ mình hành tà kiên, dạy người khác hành, khen 
ngợi tà kiến, thấy hành tà kiến sanh lòng hoan hỷ 
theo. Đó gọi là thành tựu bỗn mươi pháp thì sẽ 
như giáo sắt ném xuống nước, khi thân hoại 
mạng chung sẽ hạ sanh vào địa ngục, đường ác. 

“Có bốn mươi pháp, nếu thành tựu bốn mươi 
pháp, như giáo sắt chĩa lên không, khi thân hoại 
mạng chung được sanh lên trên trời. Những gì là 
bốn mươi? Tự mình không sát sanh, dạy người 
không sát sanh, miệng thường khen ngợi công 
đức không sát sanh, thấy người không sát sanh, 
sanh lòng hoan hý theo,... co đến tự mình hành 
chánh kiến, dạy người khác hành, thường khen 
ngợi công đức chánh kiến, thây người hành 
chánh kiến sanh lòng hoan hỷ theo. Đó gọi là 
thành tựu bốn mươi pháp, như giáo sắt chĩa lên 
không, khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh 
lên trên trời. ˆ 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 1060. PHÁP PHI PHÁP KHỎ”? 


3“. Päli, A. 10. 198. Sacchikãtabba. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Có phi pháp, có chánh pháp. Hãy lăng nghe 
và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông giảng nói: 

“Thế nào là phi pháp? Sát sanh.... co đến tà 
kiến. Đó gọi là phi pháp. 

“Thế nào là chánh pháp? Không sát sanh,... 
cho đến chánh kiên. Đó gọi là chánh pháp.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1061. PHI LUẬT CHÁNH LUẬ T” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Có phi luật, có chánh luật. Hãy lắng nghe và 
suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông giảng nói: 

“Thé nào là phi luật? Sát sanh,... eø đến tà 

kiến. Đó gọi là phi luật. 


98. Pãli, A. 10. Sãdhu. 
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— “Thê nào là chánh luật? Không sát sanh,... 
cho đến chánh kiên. Đó gọi là chánh luật.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


Giống như Phi luật và chánh luật; cũng thể 
Phi Thánh và Thánh, Bắt thiện và thiện, Phi thân 
cận và thân cận, Chắng lành thay và lành thay, 
Hắc pháp và bạch pháp, Phi nghĩa và chánh 
nghĩa, Pháp kém và pháp hơn, Pháp tội và pháp 
không tội, Pháp bỏ và pháp không bỏ, tất cả đều 
nói như trên. ”” 


L] 


9% Tóm tắt có chín kinh. 
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KINH 1062. THIỆN SANH! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có Tôn 
giả Thiện Sanh” vừa mới cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
ca-sa, chánh tín xuất gia học đạo, sống không 
nhà; đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rôi 
ngôi lui qua một bên. Khi ấy Thê Tôn bảo các 
Ty-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, nên biết thiện nam tử 
Thiện Sanh này có hai chỗ đoan nghiêm: Một là 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chánh tín, xuất g1a 
học đạo, sống không nhà; hai là đã tận trừ các 
hữu lậu, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, hiện 
tại tự biết tác chứng”: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự 


1. Ấn Thuận, “Tụng viii. Tám chúng. 17. Tương ưng Tỳ-kheo”, gồm hai mươi hai kinh: 
1165-1186; Đại Chánh, kinh 1062-1083. Quốc Dịch, quyển 32, “Tụng vii. Kệ. 1. 
Tương ưng Tỳ-kheo”, hai phẩm, hai mươi hai kinh. Phật Quang, quyển 38, kinh 
1050-1068. Päãli, S. 21. 5. Sujãto. Biệt dịch, N°100(1). 

2. Thiện Sanh 3$ # - Päli: Sujãta. 

3. Hán: nhị xứ đoan nghiêm — pš li lZ › Päli; ubhayena ... sobhati, sáng chói với hai 
điều. 

+ Hán: tự tri tác chứng É# ãii {E šế › Päli: sayam abhiññäã sacchikatvä, bằng thắng trí 
mà tự mình chứng nghiệm (chứng ngộ). 
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_ biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 
Bây giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 
Tịch tĩnh, sạch các láu, 
T)-kheo trang nghiêm tốt; 
Ly dục, đoạn các kết, 
Không tái sanh, Niễt-bàn. 
G¡# thân sau cùng này, 
Hàng phục giặc ma oán. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 
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KINH 1063. XÚ LẬU 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có Tỳ- 
kheo° hình tướng xấu xí khó coi, bị các Tỳ-kheo 
khinh mạn, đến chỗ Phật. Khi ây bốn chúng đang 
vây quanh bên Thế Tôn, thấy Tỳ-kheo này đến, 
tật cả đêu có ý khinh mạn, liền nói với nhau răng: 
“Tỳ-kheo đang đến kia là ai, mà hình tướng xấu 
xí, khó col, bị mọi người khinh mạn vậy?” 

Bây giờ, Đức Thế Tôn biết được tâm niệm 
của các Ty-kheo nên bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông có thây Tỳ-kheo đang đến, hình 
tướng thô xấu, khó coi kia, bị mọi người khinh 
mạn không?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Vâng, chúng con đã thấy vậy.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Đôi với Tỳ-kheo nảy, các ông chớ có khởi ý 
tưởng kinh mạn. Vì sao? Vì Tỳ-kheo này đã tận 
trừ các lậu, những việc cần làm đã làm xong, đã 
lia các gánh nặng, đã đoạn tận các hữu kết, chánh 


5... Pãli, S. 21. 6. Bhaddi. Biệt dịch, N?°100(2). 
6... Päãli: [Lakundaka-] Bhaddiya. 
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_ trí, tâm thiện giải thoát. Này các Tỳ-kheo, các 
ông chớ xét đoán lâm người, chỉ có Như Lai mới 
có khả năng xét đoán người.” 

Vị Tỳ-kheo này đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới 
chân Phật rồi ngôi lui qua một bên. 

Bây giờ Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông có thấy Tỳ-kheo này cúi đâu đảnh 
lễ rồi ngôi lui qua một bên không?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Vâng, chúng con đã thấy.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Đôi với 1y-kheo này, các ông chớ có ý 
khinh mạn,... cho đến các ông chớ xét đoán lâm 
người, chỉ có Như Lai mới có khả năng biết được 
người. ˆ” 

Bây giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Chm bay cùng thú chạy, 
Tất cả sợ sư tử. 

Sư tử vua loài thủ, 
Không có loài nào bằng. 
Cũng vậy, người trí tuệ, 
Tuy nhỏ nhưng mà lớn. 
Chớ chấp thân tướng họ, 
Ma sanh tâm khinh mạn. 
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Nào cần thân to lớn, 
Thịt nhiễu không trí tuệ. 
Trí tuệ hiển thắng này, 
Chính là bậc Thượng sĩ. 
Ly dục, đoạn các kết, 
Không tải sanh, Niết-bàn. 
G¡# thân sau cùng này, 
Hàng phục các ma quân. 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1064. ĐÈ-BÀ7 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan- 
đà, tại thành Vương xá. Bấy giờ, Đê-bà-đạt-đaŸ 
có được lợi dưỡng từ A-xà-thế? con bà Tỳ-đê-hy, 
vua nước Ma-kiệt-đà. Hằng ngày cùng đoàn thị 
tùng với năm trăm cỗ xe đến chỗ Đề-bà-đạt-đa; 
hăng ngày đem năm trăm chõ đồ ăn cúng dường 
Đê-bà-đạt-đa. Đê-bà-đạt-đa dẫn năm trăm người 


“ Pãli, S. 17. 36. Ratha. Cf. A. 4. 68. Devadatta. Biệt dịch, N9100(3) 

8. Đề-bà-đạt-đa ‡l 3 ?# 4 › Pali: Devadatta. 

% Ma-kiệt-đà vương A-xà-thế Tỳ-đề-hy-tử J# ?Z JÈ + lñj EjG 1H: Hi ÿš# ấï +: Pali: 
Ajãatasattu-kumäro, vương tử Ajãtasattu, chưa làm vua. 
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_ thành nhóm riêng'° nhận sự cúng dường này. 

Lúc ấy có nhiều Tỳ-kheo đắp y, ôm bát vào 
thành Vương xá khất thực, nghe Đề-bà-đạt-đa có 
những lợi dưỡng như vậy.... cho đến nhóm riêng 
năm trăm người hưởng thụ sự cúng dường này. 
Khất thực xong, trở về tỉnh xá cất y bát, rửa chân 
xong đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngôi 
lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sáng sớm chúng con đấp y, 
ôm bát vào thành Vương xá khất thực, nghe Đề- 
bà-đạt-đa có lợi dưỡng như vậy,... cho đến dẫn 
nhóm riêng năm trăm người hưởng thọ sự cúng 
dường này.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông chớ nói Đề-bà-đạt-đa đang được lợi 
dưỡng. Vì sao? Vì Đề-bà-đạt-đa này, nếu hưởng 
thọ lợi dưỡng riêng thì đời này tự hoại và đời sau 
cũng bị hoại. Ví như cây chuối, lau, tre sanh quả 
liền chết, năm sau cũng hư hoại. Cũng lại như 
vậy, Đề-bà-đạt-đa, nếu thọ nhận sự cúng dường 
này, thì đời này bị hoại, đời sau cũng bị hoại. Thí 
như con la!! mang thai thì chết; cũng như vậy 
1. Biệt chúng ÿjj Z ; một số Tỳ-kheo trong Tăng tách thành nhóm riêng sinh hoạt biệt 


lập. Bản Pãäli không có chỉ tiết này. 
11. Hán: cự hư BE l§ ; giống thú hình như ngựa (Từ hải). Päli: assatara, giống lừa lai 
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Đê-bà-đạt-đa, nêu thọ nhận các lợi dưỡng thì 
đời này bị hoại, đời sau cũng bị hoại. Đê-bà-đạt- 
đa ngu sĩ kia, sẽ tùy theo thời gian nhiêu ít hưởng 
thụ lợi dưỡng này, mà phải lâu dài chịu khổ, 
không lợi ích. Cho nên, các Tỳ-kheo, nên học 
như vây: “Dù có lợi dưỡng đến, tôi cũng không 
sanh tâm nhiễm trước.” 
Bây giờ Thể Tôn liên nói kệ: 
Chuối sanh quả liên chết, 
Lau tre cũng như vậy. 
La mang thai thì chết; 
Người vì tham mà chết. 
Thưởng làm hạnh phi nghĩa, 
Biết nhiễu không khỏi ngu; 
Pháp lành ngày tốn giảm, 
Cành khô, rễ cũng tàn. 
Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng. 


M 
KINH 1065. TƯỢNG THỦ12 
Tôi nghe như vây: 


ngựa. 
12. Biệt dịch, N°100(4). 
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——— Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô 
độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ, 
nước Xá-vệ có Thủ Tỳ-kheo'” là người dòng họ 
Thích, mạng chung tại nước Xá-vệ. 

Lúc ấy, sáng sớm có nhiều Tỳ-kheo đắp y, 
ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực, nghe Thủ Tỳ- 
kheo họ Thích mạng chung ở nước Xá-vệ. Nghe 
xong vào thành Xá-vệ khất thực trở về cất y bát, 
rửa chân xong, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân 
Phật, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sáng sớm hôm nay các Tỳ- 
kheo đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực, 
nghe Thủ Tỳ-kheo dòng họ Thích mạng chung ở 
nước Xá-vệ. Thế nào, bạch Thế Tôn, Thủ Tỳ- 
kheo mạng chung sẽ sanh về nơi nào? Thọ sanh 
thê nào? Đời sau ra sao?” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Thủ Tỳ-kheo này thành tựu ba pháp bất 
thiện, nên khi mạng chung sẽ sanh vào địa ngục, 
đường ác. Những gì là ba pháp bất thiện? Là 
tham dục, sân nhuế và ngu si. Ba pháp bất thiện 
này trói buộc tâm. Thủ Tỳ-kheo dòng họ Thích 
sẽ sanh vào địa ngục, đường ác.” 


13. Thủ Tỳ-kheo =Ƒ ÈL: E-. Biệt dịch: Tượng Thủ Tỳ-kheo. Päli, hoặc Hattha (tay), hoặc 
Hatthi (voi). 
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Bây giờ Thê Tôn liên nói kệ: s. 
Tham đục, sân nhuế, sỉ, 
Trói buộc tâm cOH HgHỜời; 
Phát từ trong, tự hại. 
Như lau, tre ra hoa. 
Tâm không tham, nhuế, sỉ, 
Đó gọi là sáng suốt; 
Phát từ trong, không hại, 
Đó gọi là thắng xuất. 
Cho nên phải lìa tham, 
Tăm tồi sỉ, sân nhuế, 
T)-kheo trí tuệ sảng, 
Khổ tận, Bát-niễ¡-bàn. 
Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1066. NAN-ĐÀ (1) 
Như Thủ Tỳ-kheo, kinh Nan-đà cũng nói như 
vậy. 


M 
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" KINH 1067. NAN-ĐÁ (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả 
Nan-đà con Di mẫu của Phật, thích mặc áo 
nhuộm, chải chuốt bóng láng, mang giữ bát tốt, 
thích bỡn cợt, vừa đi vừa cười đùa. Lúc ây có 
nhiêu Tỳ-kheo đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân 
Phật, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Nan-đà là con Di 
mẫu của Phật!, thích mặc áo nhuộm, chải chuốt 
bóng láng, mang giữ bát tốt, thích bỡn cợt, vừa đi 
vừa cười đùa.” 

Bây giờ Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

“Ông đến chỗ Tỳ-kheo Nan-đà nói Nan-đà 
răng: “Đại Sư cho gọi ngươi.” 

Tỳ-kheo kia vâng lời Thế Tôn dạy đến nói 
với Nan-đà: 

“Thế Tôn cho gọi ông.” 

Nan-đà nghe xong liên đến chỗ Phật, đảnh lễ 
dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên. Phật bảo 
Nan-đà: 


14. Pãli, S. 21. 8. Nando. Biệt dịch, N9100(5); Cf. N°125(18.6). 
15. Nan-đà Phật di mẫu tử ## ƒÈ ƒ# #§ EJ - : Pali: Nando Bhagavato mãtucchäputto. 
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“Có thật ngươi thích mặc áo nhuộm, chải 
chuốt bóng láng, mang giữ bát tốt, thích bỡn cợt, 
vừa đi vừa cười đùa không?” 

Nan-đà bạch Phật: 

“Thật vậy, bạch Thế Tôn!” 

Phật bảo Nan-đà: 

“Ngươi là con Di mẫu của Phật, dòng quý tộc 
xuất gia, không nên mặc y phục đẹp, chải chuốt 
bóng láng, mang giữ bát tốt, thích bốn cọt, vừa đi 
vừa cười đủa. Ngươi nên tự nghĩ như vây: “Ta là 
con bà Di mẫu của Phật, dòng quý tộc xuất gia, 
nên trú ở a-lan-nhã, đi khât thực, mặc áo phân 
tảo, thường nên khen ngợi sự mặc áo phần tảo, 
ưa ở chỗ núi, khe, không tham luyễn á1 dục.” 

Sau khi vâng lời Phật dạy, Nan-đà trú ở a-lan- 
nhã, đi khất thực, mặc áo phần tảo, thường nên 
khen ngợi sự mặc áo phần tảo, ưa ở chỗ núi, khe, 
không tham luyễn ái dục. 

Bây giờ Thể Tôn liên nói kệ: 

Nan-đà, Ta muốn ngươi, 
Tu tập a-lan-nhã; 

Đi khất thực từng nhà, 
Thân mặc áo phần tảo. 
Thích ở chỗ núi khe, 
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_ Không tham luyễn ngũ dục! 
Phật nói kinh này xong, Tôn giả Nan-đà nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1068. ĐỀ-SA!9 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-VỆ. Bây giờ Tôn giả 
Đê-sa'” tự nghĩ: “Ta là anh em con cô của Thế 
Tôn, nên không cần phải cung kính, không cần 
quan tâm câp DậC cũng cân phải sợ nê, không 
chịu để can gián.” Lúc ấy có nhiều Tỳ- -kheo đi 
đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngôi lui 
qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Đê-sa tự nghĩ mình 
là anh em con cô của Thế Tôn nên không cần 
cung kính, không cần quan tâm cấp ca cũng 
không cân sợ nễ, không chịu để can gián.” 

Bây giờ Thế Tôn bảo một vị Tỳ-kheo: 

“Ông hãy đến chỗ Tỳ-kheo Đê-sa nói răng: 


16. Pãli, S.21.9. Tisso. Biệt dịch, N°100(7). 
1. Đê-sa {§ ỳb s Pãli: äyasmã Tisso Bhagavato pitucchãputio, Tôn giả Tissa, con trai 
của Bá mẫu của Thế Tôn. 
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“Đại Sư cho gọi ngươi.” w 

Lúc ấy Tỳ-kheo kia vâng lời Phật dạy đến 
chỗ Tỳ-kheo Đê-sa nói: 

“Thế Tôn cho gọi ông.” 

Tỳ-kheo Đê-sa liên đi đến chỗ phật, cúi đầu 
lễ Phật và lui ngôi một bên. Phật bảo Đê-sa: 

“Có thật ông nghĩ rằng: “Ta là anh em con cô 
của Thế Tôn nên không cần cung kính, không 
cần dè dặt, không phải sợ nễ, không chịu để can 
gián” chăng?” Tỳ-kheo Đê-sa bạch Phật: 

“Thật vậy, bạch Thế Tôn!” 

Phật bảo Tỳ-kheo Đê-sa: 

“Ông không nên nghĩ thế. Ông phải nghĩ 
răng: “Ta là anh em con cô của Thế Tôn nên phải 
cung kính, sợ nễ, nhẫn chịu sự can gián.” 

Lúc ấy Thế Tôn liên nói kệ: 


Lành thay, ngươi Đề-sai 
Lìa sân nhuế là tốt; 

Chớ sanh tám sán hán. 
Người sân giận không tốt. 
Nếu hay lìa sân mạn, 

Tụ hành tâm khiếm hạ, 
Sau đó ở nơi Ta, 

Tụ tập các phạm hạnh. 
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—— Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo Đê-sa 
nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 38 955 


KINH 1069. TỲ-XÁ-KHƯ"8 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả 
Tỳ-xá-khư Bát-xà-lê Tử! tụ họp ở nhà cúng 
dường”, thuyết pháp cho số đông các Tỳ-kheo, 
ngôn từ hoàn hảo, giọng tốt trong trẻo cú vị rõ 
ràng, chính xác, lời nói phù hợp với trí tuệ; thính 
giả thích nghe, lời nói lưu loát, hiển bày ý nghĩa 
sâu xa, khiến các Tỳ-kheo nhất tâm lăng nghe. 

Khi ây Thế Tôn đang nhập chánh thọ ban 
ngày”, với thiên nhĩ thanh tịnh hơn tai người 
thường, nghe tiếng thuyết pháp, Ngài xuất định, 
đi đến giảng đường, ngôi trước đại chúng và nói 
với T-kheo Ty-xá-khư Bát-xà-lê Tử: 

“Lành thay, lành thay, Tỳ-xá-khư! Ông có thế 
ở nơi nhà cúng dường này mà thuyết pháp cho 
các Tỳ-kheo, với ngôn từ hoàn hảo, cho đến, hiển 
hiện ý nghĩa sâu xa, khiến các Tỳ-kheo chuyên 


18. PaIi, S. 21. 7. Visakho; Cf. A. 4. 48. Visäkho. Biệt dịch, N°100(8). 

19. Tỳ-xá-khư Bát-xà-lê Tử Et  {% § BiịjG 3ï! 7 : Pali: Visäkho pañcãlaputto. 

2: Cúng dường đường ‡# 3š 3ƒ - Paãli: upatthanasalà, giảng đường hay thị giả đường, 
hay nhà khách. 

- Trú chánh thọ 
patisallana. 


Đồ 


tự 


IE &Z s Đây chỉ sự nghỉ trưa. Bản Pali: säyanhasamayam 
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_ tinh, kính trọng. Ông hãy thường xuyên thuyết 
pháp như vậy cho các Tỳ-kheo, khiến các Tỳ- 
kheo chuyên tinh kính trọng, nhất tâm ưa nghe, 
sẽ được ích lợi lâu dài, sống an lạc.” 

Bây giờ, Thế Tôn liên nói bài kệ: 

Nếu không có thuyết pháp, 
Khó phân rõ ngu, trí. 
“Đáy ngu! Đây trí tuệ! ” 
Không do đâu hiển hiện. 
Khéo nói pháp tươi mái, 
Nhân thuyết trí rõ ràng. 
Thuyết pháp là sáng chiếu, 
Sáng chói cở Đại tiên. 

Phật nói kinh này xong; Ty-xá-khư Bát-xà-lê 
Tử nghe những gì Phât dạy, hoan hý, tùy hỷ, 
đảnh lễ rồi lui. 

M 


KINH 1070. NIÊN THIẾU? 
Một thời, Đức Phật ở tronø vườn Cập cô 
độc, rừng cầy Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bầy giờ 
có nhiêu chúng Ty-kheo ở nhà cúng dường, tụ 


22. Päli, S. 21. 4. Navo. Biệt dịch, N?°100(9). 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 38 957 


tập cùng nhau may y. Lúc đó có một Tỳ- 
kheo trẻ tuổi, xuất gia chưa bao lâu, mới vào 
Pháp luật, không muốn phụ giúp các Tỳ-kheo 
may y. 

Bây giờ các Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ Phật, lui ngồi một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, ở nhà cúng dường, các Tỳ- 
kheo tụ tập may y. Có một Tỳ-kheo trẻ tuổi, xuất 
ø1a chưa bao lâu, mới vào Pháp luật, không muốn 
phụ giúp các Iy-kheo may y.' 

Bây giờ Đức Phật hỏi vị 1-kheo trẻ ây: 

“Có thật ông không muôn giúp đỡ các Tỳ- 
kheo may y chăng?” 

Ty-kheo trẻ kia bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, tùy theo khả năng của con 
mà con phụ giúp. ” 

Thế Tôn khi đó biết được tâm niệm của Tỳ- 
kheo trẻ tuôi, mới bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông chớ nói với” Tỳ-kheo trẻ này. Vì 
sao? Vì Tỳ-kheo này được bốn pháp tăng tâm”, 
đang hoàn toàn an trú trong hiện pháp lạc, chăng 
phải do cỗ gắng mà được. Tỳ-kheo ấy theo bản 
23. Pali: mã ... etassa bhikkhuno ujjhãyittha, các ông chớ hiềm trách Tỳ-kheo này. 


24. Bốn pháp tăng tâm 1 ?# ,ù› ;Z ; hay bốn tăng thượng tâm. Päli: catunam jhãnãnam 
ãbhicetasikãnam, bốn thiền tăng thượng tâm. 
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_ tâm của mình, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
xuất ø1a học đạo, tăng tiễn tu học, hiện pháp tự 
biết tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh 
đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh đời sau nữa. `” 
Khi ấy Thê Tôn liên nói kệ: 
Kém nỗ lực, đực mỏng, 
Trí tuệ ít: không thể 
Hướng thắng đến Niết-bàn, 
Thoát khỏi gông phiên não. 
Hiện nhân trẻ tuổi nây, 
Sớm được chỗ thượng sĩ; 
Lìa dục tám giải thoái, 
Niết-bàn đứt tái sanh. 
Giữ thân tối hậu này, 
Hàng phục các ma quân. 
Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1071. TRƯỞNG LAO? 
Tôi nghe như vây: 


25. Päli, S. 21. 10. Theranämo. Biệt dịch, N°100(10). 
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Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô - 
độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ có 
Tỳ-kheo tên Thượng Tọa“5, sông một mình tại 
một nơi, cũng thường hay khen ngợi người sống 
một mình, đi khất thực một mình, khất thực xong 
trở về một mình và một mình ngồi thiên tư. 

Bây giờ, trong chúng có nhiều Tỳ-kheo đi 
đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, rồi lui ngồi một 
bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có Tôn giả tên là Thượng 
Tọa sông một mình, cũng thường hay khen ngợi 
người sông một mình, đi khất thực một mình, 
khất thực xong trở về một mình và một mình 
ngôi thiên tư.” 

Khi đó Thê Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

“Ông hãy đến chỗ Tỳ-kheo Thượng Tọa nói 
răng: “Đại Sư cho gọi thây.”” 

Tỳ-kheo ấy vâng lời Phật dạy, đến nói lời như 
trên với Ty-kheo Thượng Tọa, Ty-kheo Thượng 
Tọa vâng lời đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật, rồi 
lui ngôi một bên. Thế Tôn bảo Tỳ-kheo Thượng 
Tọa: 

“Ông có thật sông một mình nơi chỗ vắng, 


Er 


2. Danh viết Thượng Tọa 4¡ E j › Pãli: Theranãämako. 
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_ khen ngợi người sông một mình, đi khất thực 
một mình, ra khỏi làng một mình, ngôi thiền tư 
một mình chăng?” 

Tỳy-kheo Thượng Tọa bạch Phật: 

“Bạch Thê Tôn, thật như vậy.” 

Phật bảo Ty-kheo Thượng Tọa: 

“Này Tỳ-kheo, ông như thế nào sống một 
mình, khen ngợi người sống một mình, một mình 
đi khât thực, một mình trở về chỗ ở và một mình 
ngôi thiền tư?” 

Tỳy-kheo Thượng Tọa bạch Phật: 

“Con chỉ ở một mình nơi vắng vẻ, khen ngợi 
người sông một mình, đi khất thực một mình, ra 
khỏi làng một mình, ngôi thiền tư một mình.” 

Phật bảo Ty-kheo Thượng Tọa: 

“Ông là kẻ sống một mình, Ta không nói là 
chắng phải sống một mình. Nhưng lại có lỗi sống 
một mình thắng diệu hơn. Sao gọi là lối sông một 
mình thắng diệu? Đó là Tỳ-kheo phía trước thì 
khô căn, phía sau thì diệt tận, ở giữa thì không 
tham hỷ“”. Đó là Bà-la-môn tâm không còn do 
dự, đã xả ưu hối, lìa các hữu ái, đoạn các kết sử. 
?. Pãli: yam atitam tam pahinam, yam anãgatam patinissattham, paccuppannesu 


attabhävapatiläbhesu chandarägo suppafivinito, cái gì đã qua thì đoạn tận, cái gì 
chưa đến khước từ, trong những lợi dưỡng cho bản thân thì khéo chế ngự tham dục. 
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Đây gọi là sông một mình không có lỗi sông - 
nào thăng diệu hơn nữa.” 
Khi ây Phật nói kệ: 
Chiếu sáng khắp tất cả, 
Biết khắp các thể gian; 
Chăng chấp tất cả pháp, 
Lìa hết tất cả ái. 
Người này sống an lạc, 
Ta nói là đóc trụ. 
Phật nói kinh này xong, Tôn giả Thượng Tọa 
nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ 
cáo từ. 


M 
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KINH 1072. TĂNG-CA-LAM®? 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có Tôn 
giả Tăng-ca-lam”?” du hành nhân gian ở Câu-tát- 
la, tới nước Xá-vệ, rừng cây Kỳ-đà, trong vườn 
Cấp cô độc. Tỳ-kheo Tăng-ca-lam kia có vợ cũ 
đang ở trong nước Xá-vệ, nghe tin Ty-kheo 
Tăng-ca-lam du hành trong nhân gian từ Câu-tát- 
la đến nước Xá-vệ, trong rừng Kỳ-đà, vườn Cấp 
cô độc. Nghe vậy, liền mặc y phục đẹp, trang 
điểm hoa anh lạc, ôm con đi thăng đến Kỳ-hoàn, 
đến trước phòng Tỳ-kheo Tăng-ca-lam. 

Trong lúc Tôn giả Tăng-ca-lam ra khỏi phòng 
đi kinh hành ngoài đất trống, người vợ cũ kia tiến 
đến trước mặt Tôn giả và nói: 

“Đứa bé này còn nhỏ quả, anh bỏ con thơ đi 
tu, ai sẽ nuôi dưỡng nó?” 

Ty-kheo Tăng-ca-lam không nói chuyện với 
nàng. Người vợ ba lần nói như vậy, Tỳ-kheo 
cũng không nói gì. Người vợ lại nói: 

“Tôi đã nói cho anh biết ba lần như vậy mà 


28. Pali, Cí. Ud. 1.8. Bodhi-vagga. Biệt dịch, N?100(11). 
29. Tăng-ca-lam {# 3 §# - Pali: Sahgãmaii. 
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anh chăng nói với tôi, chắng ngó ngàng tới, bây - 
g1Ờờ tôi sẽ bỏ đứa bé này.” 

Người vợ liên bỏ đứa nhỏ ngay đâu đường 
kinh hành mà đi và nói: 

“Này Sa-môn, đây là con của ông! Ông hãy 
tự nuôi nắng. Nay tôi bỏ đi!” 

Tôn già Tăng-ca-lam cũng chắng nhìn đến 
đứa bé. Người vợ ấy lại nói: 

“Sa-môn này chăng để ý gì đến đứa nhỏ. 
Chắc có lẽ ông đã được chỗ khó được của bậc 
Tiên nhân. Lành thay! Sa-môn chắc hắn đã được 
giải thoát.” 

Thiêu phụ không toại nguyện đành ôm con đi. 

Bây giờ, Thế Tôn đang nhập chánh thọ ban 
ngày, với thiên nhĩ siêu việt hơn người thường, 
Ngài nghe được những lời của người vợ cũ của 
Tôn giả Tăng-ca-lam, liên nói kệ: 

Việc đến chẳng hoan hỷ, 

Đi cũng chẳng lo buôn; 

Với thể gian hòa hợp, 

Giải thoát chẳng nhiễm trước. 
Ta nói T)-kheo ki, 

Chán thát Ba-la-môn; 

Việc đến chẳng hoan hỷ, 
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_ Đi cũng chăng lo buôn. 

Không nhiễm cũng không ưu, 

Hai tâm đêu vắng lặng; 

Ta nói T)-kheo này, 

Là chân Bà-la-môn. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Tăng-già- 

lam nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ làm lễ rồi 
đi. 


M 


KINH 1073. A-NAN”° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả 
A-nan một mình ở chỗ vắng tự suy nghĩ: “Có ba 
thứ mùi hương chỉ bay theo chiêu gió, không thê 
bay theo ngược chiêu gió. Những øì là ba? Đó là 
mùi hương rễ cây, mùi hương thân cây và mùi 
hương của hoa. Hoặc lại có mùi hương nào bay 
theo chiêu gió, cũng bay theo ngược gió, cũng 
bay vừa thuận g1ó ngược g1ó chăng?” 

Suy nghĩ như thế, buổi chiêu hôm đó sau khi 


30 Quốc Dịch, “1. Tương ưng Tỳ-kheo, phẩm 2”. Päii, A. 3. 79. Gandha. Biệt dịch, 
N?100(12), N°116, N9117, N°125(23.5). 
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từ thiên tịnh dậy, A-nan đi đến chỗ Phật, cúi - 
đâu đảnh lễ Phật và lui đứng một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con một mình ở chỗ vắng tự 
nghĩ thâm: “Có ba thứ mùi hương chỉ bay theo 
chiêu gió, không thể bay theo ngược gió. Những 
øì là ba? Đó là mùi hương rễ cây, mùi hương 
thân cây, mùi hương của hoa. Hoặc có mùi 
hương nào bay theo chiêu gió, cũng bay theo 
ngược gió, cũng bay vừa thuận gió vừa ngược 
g1ó chăng?”” 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Đúng thế! Đúng thế! Có ba loại mùi hương 
chỉ bay theo chiêu gió, không thể bay theo ngược 
gió. Đó là hương thơm rễ cây, hương thơm của 
cây, hương thơm của hoa. Này A-nan, cũng có 
mùi hương bay theo chiều gió, bay theo ngược 
ø1Ó và cũng bay theo thuận gió ngược gió. Này 
A-nan, hương bay theo chiều gió, bay theo ngược 
ø1Óó và cũng bay theo thuận gió ngược gió, đó là: 
Có thiện nam tử hay người thiện nữ nảo sống ở 
thành âp, tụ lạc, thành tựu pháp chân thật, suốt 
đời không sát sanh, không trộm cướp, không tà 
dâm, không vọng ngữ, không uỗng rượu. Người 
thiện nam, người thiện nữ như vậy đều được 
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người lành trong tám phương, cùng phương 
trên, phương dưới, thảy đều tán thán răng: “Ở 
phương kia, làng kia, có người thiện nam, người 
thiện nữ trì giới thanh tịnh, thành tựu pháp chân 
thật, suốt gà không sát sanh... cho đến không 
uống rượu.” Này A-nan, đây gọi là thứ hương 
hoa bay theo chiêu gió, bay theo ngược chiêu gió 
và cũng bay theo thuận g1ó ngược gIó.” 
Bây giờ Thế Tôn liên nói kệ: 

Chăng phải hương cành, hoa, 

Có thể bay ngược gió. 

Chỉ có hương tịnh giới, 

Của thiện nam, thiện nữ; 

Ngược, thuận bay các phương, 

Không đâu không nghe biết. 

Đa-ca-la”!, Chiên-đàn, 

Uu-bát-la, Mạt-lợi; 

SO sánh các mùi hương, 

Giới hương là hơn hết. 

Hương thơm nhự Chiên-đân, 

Lan tỏa có giới hạn; 

Chỉ có hương giới đực, 

Xông ngát tận cõi trời. 


31: Đa-ca-la Z 3 £§ › Pali: tagara, cây cam tùng, cách hương. 
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Hương thơm của tịnh giới, 
Chánh thọ, chẳng phóng dật; 
Chánh trí và giải thoát, 
Ma đạo không thể vào. 
Đây là đạo an ổn, 
Đạo này rất thanh tịnh; 
Hướng thắng diệu thiên định, 
Bứt dây trói của ma. 
Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ làm lễ rỗi đi. 


M 


KINH 1074. BỆN TÓC®? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hành trong nhân gian ở 
nước Ma-kiệt-đề, cùng với một ngàn vị Tỳ- So 
Xưa kia họ là những người xuất gia bện tóc?” 
nay đều đặc quả A-la-hán, các lậu đã tận, siết 
làm đã xong, xả bỏ các gánh nặng, chóng được 
tự lợi, sạch các hữu kết, chánh trí thiện giải 
thoát. Phật cùng các Tỳ-kheo đi đến tại rừng 


32. Pali, Cí. Luật tạng, Mv.1.22 (Seniya Bimbisaära). Biệt dịch, N°100(13). 
33. Oanh phát xuất gia # 5£ 1t 3 › Päli: jatila. Đây chỉ các anh em Uruvela-Kassapa 
(Ưu-lâu-tằn-loa Ca-diếp) và các đê tử của họ. 
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Trượng lâm, tháp Thiện kiên”! 

Bình-sa° vua nước Ma-kiệt-đề, nghe Thế 
Tôn du hành trong nhân gian tại nước Ma-kiệt- 
đề, đến trong rừng Trượng lâm, tháp Thiện kiến. 
Vua cùng với các tiêu vương, quân thân và đoàn 
tùy tùng, xe cộ một muôn hai ngàn chiếc, ngựa 
một muôn tám ngàn, người đi bộ theo đông vô 
số, các Bả-la-môn, gia chủ trong nước Ma-kiệt- 
đề đều đi theo. 

Nhà vua rời khỏi thành Vương xá đi đến chỗ 
Thế Tôn, cung kính cúng dường. Tới đâu đường, 
vua xuống đi bộ. Lúc tiên vào đến cửa trong, vua 
dẹp bỏ năm thứ nghi trượng, giở mão, dẹp bỏ 
lọng, quạt, dao gươm, cởi giày da. Vua đến trước 
Phật, sửa lại y phục tê chỉnh, trật vai áo bên phải, 
đảnh lễ Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng, tự xưng 
danh tánh và bạch Phật: 

“Thế Tôn, con là Bình-sa, vua nước Ma-kiệt- 
đề.” 

Phật bảo Bình-sa vương: 

“Đại vương, ngài là Bình-sa. Mời Đại vương 
an tọa. ” 

3 Thiện kiến lập chi-đề Trượng lâm 3 ## †/ 3% f# Rl ‡k - Pali: Lattivane Suppattha- 


cetiya. 
3. Ma-kiệt-đề vương Bình-sa Ƒ# ÿ#j ‡ï -E { 3b - Pali: rãjãä Magadho Seniyo Bimbisäro. 
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Bình-sa vương lại lễ dưới chân Phật, từ tôn 
ngôi xuống một bên. Lúc bây giờ Uất-bê-la Ca- 
diệp” cũng đang ngôi tại đấy. Trong khi đó các 
gia chủ Bà-la-môn nghĩ rằng: “Có phải Đại Sa- 
môn này theo Uấẫt-bê-la Ca-diệp tu phạm hạnh 
hay là Uất-bê-la Ca-diếp theo Đại Sa-môn tu 
phạm hạnh?” 
Thê Tôn biết được tâm niệm của các ø1a chủ, 
Ngài liên nói kệ hỏi: 
Uất-bê-la Ca-diếp, 
Nơi đây thấy lợi gì, 
Bỏ sự phụng thở xưa, 
Thờ lứa và các việc? 
Nay hãy nói nghĩa kia. 
Nguyên do bỏ thở lửa. 
Uất-bê-la Ca-diệp nói kệ bạch Phật: 
Tiển tài thức ăn ngon, 
Nữ sắc, quả ngũ dục; 
Quản sát vị lai thọ, 
Đều vô cùng nhơ nhóp. 
Thể nên đêu ném bỏ, 
S£ thở lứa trước KIa. 


3%. Uát-bề-la Ca-diếp #Z ## #§ 3u ## - Pali: Uruvela-Kassapa. 
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— Thê Tôn lại nói kệ hỏi: 

Ông chẳng đắm thể gian, 
Năm dục tiên, vị, sắc... 
Sao lại bỏ trời, người? 
Ca-diểp, tùy nghĩa nói. 

Ca-diếp lại nói kệ đáp Thế Tôn: 
Thấy đạo lìa hữu dư, 
Lỗi Vô dự tịch diệt, 
Vô sở hữu, bất trước, 
Không đường khác, đạo khác. 
Thể nên đêu ném bỏ, 
Lỗi tu thờ lửa trước, 
Đại hội” đêu thọ trì, 
Phụng thờ nước, hoặc lứa. 
Nơu sỉ chừn trong đó. 
Chí câu đạo giải thoát. 
Mù, không mắt trí tuệ, 
Hướng sanh, già, bệnh, chế. 
Chăng thấy con đường chánh, 
Trọn lìa nẻo sanh tử. 
Nay mới nhờ Thể Tôn, 
Được thấy đạo VÔ VÌ, 
Lực mà Đại long nói, 


3”. Đại hội, chỉ đại tế đàn. 
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Được qua bên bở Ra. 
Mâu-Hi rÔng cứu g1uD, 
An úy võ lượng chung, 
Nay mới biết Cù-đàm, 
Bậc siêu xuất chân để. 
Đức Phật lại nói kệ khen Ca-diệp: 
Lành thay! Này Ca-diễp, 
Trước suy xét phi ác, 
Kế phân biệt tìm cầu, 
Mới đến nơi tốt đẹp. 

“Này Ca-diếp, ông nên có lòng an úy tâm đô 
chúng của ông.” 

Khi ây Uất-bê-la Ca-diếp liền nhập chánh 
thọ, do sức thần túc, hướng về phương Đông, bay 
lên hư không, hiện ra bốn thứ thân biến: đi, đứng, 
năm, ngôi. Vào trong lửa tam-muọi, toàn thân 
rông sáng tỏa ra sắc xanh, vàng, đỏ, trăng, pha lê, 
sắc hồng. Trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, trở 
lại thiêu đốt thân. Trên thân ra nước đề rưới nước 
lên thân. Hoặc trên thân ra lửa để đốt thân kia; 
dưới thân tuôn nước để tưới ướt thân. Hiện bày 
các thứ thần thông biến hóa xong, Ca-diếp cúi 
đầu lễ Phật và bạch: 

“Bạch Thế Tôn, Phật là Thầy của con, con là 
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_ đệ tử.” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Ta là Thầy ông. Ông là đệ tử. Ông hãy bình 
an ngôi xuống đi.” 

Tôn giả Uất-bê-la Ca-diếp ngôi lại chỗ cũ. 
Các gia chủ Bà-la-môn xứ Ma-kiệt-đề đều nghĩ 
thâm: “Uất-bê-la Ca-diệp đã quyết định ở nơi Đại 
Sa-môn tu hành phạm hạnh.” 

Phật nói kinh này xong, Bình-sa vua xứ Ma- 
kiệt-đề, cùng các gia chủ Bà-la-môn nghe những 
øì Phật dạy, đều hoan hý, tùy hỷ, làm lễ rồi cáo 
từ. 

M 


KINH 1075. ĐÀ-PHIẾU (1) 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật trú tại thành Vương xá, trong 
Mon Trúc, khu Ca-lan-đà, có Đảà-phiêu Ma-la 
Tử”, quê cũ ở thành Vương xá, lo việc Tăng 
gliiig: phân chia thức ăn uông và các vật dụng: 
81ường năm, chỗ ngôi.... và xếp đặt phiên thứ, sai 
thỉnh rât chu đáo. Lúc đó, có Tỳ-kheo Từ Địat0 
SẼ: Eaii:©t; Luật tang; Tiêu phẩm, ©v. 4.4. 4. Biệt dịch, N?100(14). 


39 Đà-phiêu Ma-la Tử jÈ E§# Ƒ£ £§ 7ˆ › Pali: Dabba Mallaputta. 
40. Từ Địa 3£ H, › Pãli: Mettiya-bhummaiaka. 
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trải qua ba lân nhận thức ăn thô dở. Trong khi _ 
ăn lòng cảm thây khó chịu, cay đăng nghĩ thầm: 
“Quái lạ thay! Khổ thay! Tỳ-kheo Đà-phiêu Ma- 
la Tử chắc cố tình đem thức ăn dở để là xúc não 
ta, khiến ta khi ăn cảm thây cực khô. Ta phải làm 
sao gây bất lợi cho y mới được?” 

Tỳy-kheo Từ ĐỊa có một cô em gái là Tỳ- 
kheo-ni tên Mật-đa-la?! đang ở trong chúng Tỳ- 
kheo-mI nơi vườn nhà vua thuộc thành Vương xá. 
Tỳ-kheo-ni Mật-đa-la đi đến chỗ Tỳ-kheo Từ 
Địa, cúi đầu lễ chân Từ Địa trôi đứng một bên. 
Tỳ-kheo Từ Địa không nhìn đến cũng không mở 
lời. 

Ty-kheo-n Mật-đa-la nói với Ty-kheo Từ 
Địa: 

“A-lê“?, vì sao không ngó ngàng và chẳng nói 
chuyện với tôi?” 

Ty-kheo Từ ĐỊa nói: 

“Tỳ-kheo Đà-phiêu Ma-la Tử nhiều lần đem 
thức ăn thô dở đề làm xúc não tôi, khiến tôi khi 
ăn cảm thây cực khô. Còn cô thì cứ bỏ mặc tôi.” 


4l. Mật-đa-la #š 4 £& - Pali: Mettiyä. 

42. A-|ê [nƒ #1! : Ấn Thuận đọc là A-xà-lê (Päli: äcariya), tức Hán dịch là Giáo thọ sư hay 
Quỹ phạm sư. Nhưng đây là phiên âm từ Skt. ariya (Päli: ayya): “Thưa Ngài/ Thưa 
Đức Ông” từ xưng hô của người nhỏ đối với người lớn. 
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—— Tỳy-kheo-ni nói: 

“Làm gì bây giờ?” 

Ty-kheo Từ ĐỊa nói: 

“Cô hãy đến Thế Tôn bạch như vây: “Bạch 
Thế Tôn, Tỳ-kheo Đả-phiêu Ma-la Tử là kẻ phi 
pháp, không ra gì, đã cùng con làm điều trái 
phạm, phạm tội Ba-la-di'. Tôi sẽ làm chứng và 
nói: “Bạch Thế Tôn, đúng như lời em gái con đã 
nói'.” 

Ty-kheo-m nói: 

“A-lê, làm sao tôi lại đem tội Ba-la-di để vu 
báng cho Tỳ-kheo phạm hạnh?” 

Ty-kheo Từ Địa bảo: 

“Nêu cô không làm như thê, tôi và cô từ nay 
chấm dứt tình anh em. Cô đừng lui tới đây để 
chuyện trò, thăm hỏi nhau nữa.” 

Tỳ-kheo-ni im lặng một hôi, suy nghĩ rồi nói: 

“A-lê khiến tôi làm như thế, tôi sẽ vâng theo 
lời dạy.” 

Ty-kheo Từ Địa bảo: 

“Cô hãy đợi tôi đi đến Thế Tôn trước, cô sẽ 
đi theo sau.” 

Tỳ-kheo Từ Địa đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ rồi lui đứng một bên. Tỳ-kheo-ni Mật-đa- 
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la đi theo sau, đảnh lễ Phật rôi lui ngôi một - 
bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, một việc không đẹp thay! 
Thật phi lý thay”?! Đà-phiêu Ma-la Tử đã làm 
điều phi phạm hạnh với con, phạm tội Ba-la-di!” 

Tỳ-kheo Từ Địa lại bạch Phật: 

“Như lời nói của em gái con, trước đây con 
đã biết.” 

Bây giờ, Tỳ-kheo Đà-phiêu Ma-la Tử đang ở 
giữa đại chúng. 

Khi ây Thế Tôn bảo Tỳ-kheo Đà-phiêu-ma-la 
Tử: 

“Ông có nghe lời nói này không?” 

Ty-kheo Đà-phiêu Ma-la Tử bạch: 

“Bạch Thế Tôn, con đã nghe.” 

Phật bảo Tỳ-kheo Đà-phiêu Ma-la Tử: 

“Hôm nay ông như thế nào?” 

Ty-kheo Đà-phiêu Ma-la Tử bạch Phật: 

“Như Thế Tôn đã biết! Như Thiện Thệ đã 
biết!” 

Phật bảo Tỳ-kheo Đà-phiêu Ma-la Tử: 

“Ông nói như Thế Tôn đã biết, nay chẳng hợp 
thời. Bây giờ ông có nhớ thì nói nhớ, không nhớ 


4. Hán: bất thiện bát loại % ‡#§ Z£ X84 : Päli: nacchannam nappattũpam. 
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_ thì nói không nhớ.” 

Ty-kheo Đà-phiêu Ma-la Tử bạch: 

“Con không tự nhớ.” 

Trong lúc đó Tôn giả La-hầu-la đang đứng 
phía sau cầm quạt hầu Phật, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không đẹp thay! Thật phi lý 
thay! Tỳ-kheo-n1 này nói: “Tôn giả Đà-phiêu Ma- 
la Tử cùng với con làm điều phi phạm hạnh”. Tỳ- 
kheo Từ Địa lại nói: “Bạch Thế Tôn, đúng thế! 
Trước đây con đã biết như em con đã nói.” 

Phật bảo La-hầu-la: 

“Bây giờ, Ta hỏi La-hâu-la, tùy ý ngươi đáp 
lời Ta. Nêu Tỳ-kheo-ni Mật-đa-la đến nói với Ta 
răng: “Thật không đẹp thay! Thật phi lý thay! 
La-hầu-la cùng con làm điều phi phạm hạnh, 
phạm tội Ba-la-di.' Ty-kheo Từ ĐỊa lại bạch với 
Ta: “Thưa đúng như vậy, trước đây con đã biết, 
như lời em gái con nói." Ngươi sẽ làm thế nào?” 

La-hâu-la bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu con nhớ con sẽ nói nhớ, 
nếu không nhớ sẽ nói không nhớ.” 

Phật bảo La-hầu-la: 

“Này người ngu s1, ngươi còn nói được 
những lời này, huống chi Đà-phiêu Ma-la Tử là 
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Tỳy-kheo thanh tịnh, cớ sao không nói được 
những lời như vậy?” 

Bây giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Đôi với Tỳ-kheo Đả-phiêu Ma-la Tử, hãy để 
ức niệm”? Với Tỳ-kheo-ni Mật-đa-la, hãy diệt 
tránh băng tự xác nhận“. Với Tỳ-kheo Từ Địa, 
Tăng sẽ tích cực giáo giới can gián và khiến 
trách: “Ngươi thấy gì? Thấy ở đâu? Do nhân 
duyên gì đến đề thấy?'?” 

Thế Tôn dạy như vậy xong, Ngài rời chỗ ngồi 
đứng lên, vào phòng tọa thiền. Khi ấy các Tỳ- 
kheo để cho Tỳ-kheo Đả-phiêu tự ức niệm. Với 
Tỳ-kheo-ni Mật-đa-la, cho pháp diệt tránh bằng 
tự nhận. Với Tỳ-kheo Từ Địa, Tăng tích cực giáo 
giới can gián và khiến trách: “Ngươi thấy gì? 
Thấy ở đâu? Do nhân duyên gì đến để thấy?? 
Trong khi can ngăn như thế, Tỳ-kheo Từ Địa nói 
răng: “Đà-phiêu Ma-la Tử không làm chuyện phi 
phạm hạnh; không phạm Ba-la-di. Đà-phiêu Ma- 
la Tử đã ba phen cho tôi thức ăn tệ, đáng sợ, 
khiến tôi khi ăn cảm thấy cực khổ, nên tôi đối 
với T-kheo Đà-phiêu Ma-la Tử mà có sự thiên 
vị, giận hờn, ngu s1, sợ hãi, nên cô ý nói như thế. 


44. Luật Tỳ-kheo: đây chỉ pháp diệt tránh, bằng ức niệm tỳ-ni; Päli: sati-vinayo. 
4. Luật Tỳ-kheo: chỉ pháp diệt tránh bằng tự ngôn trị; Päli: patiññãtakara. 
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_ Nhưng thật sự Đà-phiêu Ma-la Tử là người 
thanh tịnh, vô tội.” 

Chiều hôm ấy, Thế Tôn từ thiền định ra, đến 
trước đại chúng trải tòa, ngôi xuống. 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con đã cho Ty-kheo 
Đà-phiêu Ma-la Tử tự ức niệm. Với Ty-kheo-m 
Mật-đa-la cho pháp diệt tránh bằng tự nhận. Với 
Tỳy-kheo Từ ĐỊa thì tích cực giáo giới can gián. 
Tỳ-kheo ấy nói rằng: “Đà-phiêu Ma-la Tử thanh 
tịnh vô tội.” 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ- -kheo: 

“V] sao ngu si, chỉ vì việc ăn uống, mà cô ý 
vọng ngữ?” 

Lúc ây, Thê Tôn liên nói kệ: 

Nếu hay xả một pháp, 
Biết mà cô vọng ngữ; 
Chẳng kể gì đời sau, 
Điều ác nào chăng làm. 
Thà ăn viên sắt nóng, 
Như lửa than cháy hừng; 
Không vì phạm giới cẩm, 
Ăn của thí cho Tăng. 
Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
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những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 1076. ĐÀ-PHIẾU (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn trúc Ca-la- 
đà, tại thành Vương xá. Bây giờ, Tôn giả Đà- 
phiêu Ma-la Tử đi đến chỗ Phật, cúi đâu lễ Phật, 
rôi lui đứng một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con xin vào Bát-niết-bàn ở 
trước Phật.” 

Thế Tôn im lặng, Tôn giả ba lần bạch như 
vậy. Phật bảo Đà-phiêu Ma-la Tử: 

“Các pháp hành hữu vi đều như vậy cả.” 

Khi ấy, Tôn giả Đà-phiêu Ma-la Tử liên ở 
trước Phật nhập tam-muội, băng chánh thọ như 
vậy, hướng về phương Đông, Tôn giả bay lên hư 
không hiện bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngôi, 
nhập vào tam-muội lửa, dưới thân phát ra lửa, cả 
thân rỗng sáng: ánh sáng chiêu khắp các màu 
xanh, vàng, đỏ, trắng, pha lê, hông. Dưới thân ra 
lửa, trở lại thiêu thân. Trên thân ra nước rưới ướt 
trên thân. Hoặc trên thân ra lửa thiêu đốt thân, 


4. Pali, Cí. Ud. 8. 9. Pataligamiya-vagga. 
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_ dưới thân ra nước rưới ướt trên thân. Khắp cả 
mười phương hiện bày các sự biến hóa xong, 
Tôn giả liên ở trong hư không, trong thân phát ra 
lửa tự thiêu thân vào Vô dư Niết-bàn, tiêu tận, 
tịch diệt, khiến không còn sót một máy bụi, ví 
như trong hư không thắp cây đèn, dâu, tim đều 
hết. Đà-phiêu Ma-la Tử ở trong hư không đã 
nhập diệt, thân tâm đều bặt hết cũng như thé. 
Bây giờ Thế Tôn nói kệ: 

Ví như đốt hòn sốt, 

Lửa bừng sảng rực rỡ, 

Sức nóng dân dân tắt, 

Nào biết đi về đâu? 

Cũng thể, sự giải thoát, 

Vượt bùn lây phiên não; 

Đã cắt đứt các dòng, 

Nào biết ấi về đâu? 

Chóng đắc dấu bắt động, 

Nhập Vô dư Niết-bàn. 

Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe 

những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 1077. GLẠC” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật trú tại nước Ương-cù-đa- 
la“ du hành nhân gian. Khi đi qua trong rừng 
Đà-bà-xà-lê-ca”?, Ngài gặp những người chăn bò, 
người chăn dê, người nhặt củi, cỏ và các người 
làm việc khác. Họ trông thấy Thế Tôn đang đi 
trên đường, đều vội vàng bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, chớ đi theo con đường này. 
Phía trước có tên cướp ƯƠơng-cù-lợi-ma-la”° 
chuyên môn khủng bố người.” 

Đức Phật nói với các người này: 

'“ƑFa không sợ.” 

Nói xong, Ngài cứ theo đường mà đi. Họ nói 
ba lần, Đức Phật vẫn cứ đi. Từ xa Phật trông thây 
Ương-cù-lợi-ma-la, tay cầm dao chạy thắng đến. 
Thế Tôn dùng thân lực hiện thân đi từ từ khiến 
cho Ương-cù-lợi-ma-la chạy như bay cũng không 
kịp. Chạy theo đến mệt đuôi, Ương-cù-lợi-ma-la 
từ xa nói với Thế Tôn: 

“Đứng lại, đứng lại, chớ đi!” 


47. Pali, Cí. M. 86. Angulimäla-sutta. Biệt dịch, N9100(16). N9125 (38.6). 
48: LƯơng-cù-đa-la 1: gš 4 §# - Bản Pãli, tại Savatthi. 

49 Đà-bà-xà-lê-ca Ji % BijG #I 31 : Pãli: Dhavajälikã (?). 

50. LƯơng-cù-lợi-ma-la #: £§ #l| F# £& - Pali: Angulimäla. 
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Thế Tôn vừa đi vừa đáp: 
“ƑFa luôn dừng. Ngươi không tự dừng đó 
thôi.” 

Lúc ấy Ương-cù-lợi-ma-la nói kệ: 
Sa-môn vẫn rảo nhanh, 
Lại nói "1a luôn dừng. ` 
Nay tôi mệt, dừng nghỉ. 
Sao nói 'Ngươi chăng dừng '? 

Thế Tôn lại nói kệ đáp: 
Uơng-cù-lợi-ma-la, 
Ta nói Ta thường dừng: 
Với tất cả chúng sanh, 
Đã dừng mọi đao trượng. 
Ông khủng bô chúng sanh, 
Nghiệp ác không chịu dừng. 
Với tất cả côn trùng, 
Ta dứt dùng đao gậy. 
Với côn trùng bé nhỏ, 
Ông bức bách đe dọa, 
Cố tạo nghiệp hung ác, 
Trọn chăng lúc nào thôi. 
Ta đối tất cả thân", 


5!. Thần 3. Đoạn kệ này không có Pãli tương đương. Đây chắc là dịch từ bhũta, quỷ 
thần, cũng chỉ các loại thảo mộc. 
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Đừng thối mọi đao, trượng. có 

Ông đổi với các thần, 

Luôn làm khổ, bức bách. 

Tạo tác ác nghiệp đen, 

Đến nay không dừng nghỉ. 

Ta dừng nơi pháp nghỉ, 

Tất cả không phóng đật. 

Ông chẳng thấy Bồn để, 

Nên chắng dừng buông lung. 

Ương-cù-lợi-ma-la nói kệ bạch Phật: 

Lâu mới thấy Mâu-ni, 

Nên theo đường chạy đuổi, 

Nay nghe lời vì diệu, 

Sẽ bỏ điều ác xưa. 

Nói ra như thể rồi, 

Liên buông bỏ đao gậy; 

Dáp đâu dưới chân Phật, 

Xin cho con xuất gia. 

Phật đây lòng từ bị, 

Đại Tiên tràn thương xót; 

Gọi T)-kheo, thiện lai! 

Xuất øia thọ cụ túc. 

Ương-cù-lợi-ma-la sau khi xuất gia, thường 

một mình ở chỗ vắng, chuyên tâm tư duy lý do 


984 TẠP A-HÀM (II) 


_ khiến thiện ø1a nam tử cạo bỏ râu tóc, khoác áo 
ca-sa, chánh tín xuất g1a, học đạo, sông không 
nhà, tỉnh tân tu phạm hạnh, hiện tại tự biết tác 
chứng: “Fa, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
những việc cân làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa." Lúc ấy Ương-cù-lợi- 
ma-la đắc quả A-la-hán, giác ngộ, giải thoát, hỷ 
lạc, Tôn giả liên nói kệ: 

Vốn mang tên 'Bất Hại `? 

Mà lại sát hại nhiêu. 

Nay được tên 'Kiến Để,, 

Xa lìa sự tổn, sát. 

Thân không giết, không hại, 

Miệng ý cũng như thế; 

Nên biết chân bất sát), 

Chăng bức bách chúng sanh. 

Rửa sạch tay vấy máu, 

Gọi là Uơng ma-la; 

Trôi nổi giữa dòng sâu, 

Tam quy làm dừng bại. 

Quy y Tam bảo xong, 

Xuất øia được cụ túc; 

Thành tựu được tam mình, 


52. Bất Hại 4 # : Pãli: Ahimsa, tên do cha mẹ đặt. 
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Điều Phật dạy đã làm. 
Chăn tráu, dùng sậáy đánh, 
Nài voi, dùng móc sốt; 
Chăng dùng đến gươm đao, 
Thật huấn luyện trời, người. 
Dao bén nhờ đã mài, 

Tên thắng nhờ lửa ấm; 
Chặt gậy nhờ bua rìu, 

Tự chế, nhờ trí tuệ. 

Nơi dòng đời án ải, 

Chánh niệm mà VƯỢT ra. 
Người tuổi trẻ xuất gia, 
Siêng tu lời Phát dạy; 

Sẽ soi sáng thể gian, 

Như máy tan trăng hiện. 
Người tuổi trẻ xuất gia, 
Siêng ft lời Phát dạy; 

Nơi dòng đời án ải, 

Người trước kia phóng dật, 
Sau đó hay tự kiểm, 

Sẽ soi sáng thể gian, 

Như máy tan trăng hiện. 
Người trước kia phóng dật, 
Sau này hay tự kiểm; 
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_ Chánh niệm mà siêu xuất. 
Nếu thoát các nghiệp ác, 
Chánh thiện hay khiến diệt; 
Sẽ soi sáng thể gian, 
Như máy tan trăng hiện. 
Trước người tạo nghiệp ác, 
Chánh niệm hay khiến diệt; 
Nơi dòng đời án ải, 
Chánh niệm hay siêu xuất. 
Tôi đã làm nghiệp dc, 
Chắc hướng đến đường ác; 
Đã nhận lấy báo ác, 
Nợ trước vay đã trả. 
Nếu người oán ghét tôi, 
Được nghe Chánh pháp này; 
Được pháp nhãn thanh tịnh, 
Tôi tu hạnh nhân nhục. 
Chăng còn khởi tranh cãi, 
Nhờ án lực của Phật; 
Tôi hiển lành, nhẫn nhục, 
Cũng thường khen ngợi nhân. 
Tùy thời được nghe pháp, 
Nghe rồi tu hành theo. 

Phật nói kinh này xong, Ương-cù-lợi-ma-la 
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nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 1078. TÁN-ĐÁO-TRAS3 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn trúc Ca-la- 
đà, tại thành Vương xá. Bấy giờ, có một Tỳ-kheo 
kia, lúc sáng sớm đi ra bên bờ sông Tháp-bố"', 
cởi y phục để trên bờ, xuống sông tăm rửa. Tắm 
xong, lên bờ, khoác sơ một cái y đợi thân khô. 

Khi ây có một Thiên tử từ thân tỏa ra ánh 
sáng, chiếu sáng bên sông Tháp-bố, bảo Tỳ-kheo 
rẵng: 

“Ông trẻ tuổi xuất gia, tươi trăng, tóc đen, 
đang ở vào lứa tuôi tráng thịnh đẹp đẽ. Đáng nên 
hưởng thụ ngũ dục, trang nghiêm chuỗi ngọc, 
xức dầu thơm, đeo tràng hoa, tự vui sướng với 
năm dục. Nhưng sao bây giờ lại trái VỚI người 
thân, quay lưng với thê tục, khiến họ phải khóc 
lóc biệt ly; cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chánh 
tín xuất gia học đạo, sông không nhà? Sao lại bỏ 


cái vui hiện tiên mà tìm cái lợi phi thời””?” 


53. Pãli, S.1. 20. Samiddhi. Biệt dịch, N?100(17) 
54. Tháp-bỗ hà ‡ñ #8 ;'ƒ › Pãli: Tapodä, tên hồ lớn ngoại thành Vương xá. 
55. Pãli: mã sanditthikam hitvã käãlikam anudhäviti, chớ xả bỏ cái hiện thực, mà chạy 
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Ty-kheo đáp: 

“Tôi không xả bỏ cái lạc hiện tại, để tìm cầu 
cái lạc phi thời. Thật sự chính tôi đang xả bỏ cái 
lạc phi thời, được lạc hiện tiền.” 

Thiên tử hỏi Tỳ-kheo: 

“Thế nào là xả bỏ cái lạc phi thời, được lạc 
hiện tiền?” 

Ty-kheo đáp: 

“Như Thê Tôn nói, dục là phi thời, vị ngọt ít 
mà khô nhiêu; ít lợi nhiều nạn. Tôi nay trong các 
pháp hiện thực đã lìa sự thiêu đốt, chăng đợi thời 
tiết, hay tự thông đạt, hiện tiền quán sát, duyện tự 
tâm mà tri giác”. Này Thiên tử, như thế gọi là xả 
bỏ cái lạc phi thời, được niêm lạc hiện tiền.” 

Thiên tử lại hỏi Tỳ-kheo: 

“Điều mà Như Lai nói là thế nào, rắng dục là 
phi thời, ít vui, nhiêu khổ? Điều mà Như Lai nói 
là thê nào, rắng lợi lạc trong đời hiện tại,... cho 
đến, tự giác tr1?” 

Ty-kheo đáp: 
theo cái lệ thuộc thời gian. Chỉ sự tu tập đòi hỏi nhiều thời gian. Bản Hán đọc akälika, 
do tách âm cuôi của từ đi trước, hitvã = à+a. 
Päãli: kãlikã hi ävuso kãmäã, dục vọng vốn lệ thuộc thời gian. 
Pali: sanditthiko ayam dhammo akäliko ehipassiko opaneyyiko paccattam veditabbo 
viññũhï ti, Pháp này (của Phật) là hiện thực (được thấy ngay hiện tại), không lệ thuộc 


thời gian, hãy đến để thấy (là pháp thực chứng), có khả năng hướng dẫn (đến Niết- 
bàn), được chứng biết từ nội tâm bởi kẻ Trí. 


56. 


® 


Sí: 


¬ 
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“Tôi trẻ tuôi xuất gia, không thê nói rõ hết ý - 
nghĩa Chánh pháp luật của Như Lai. Thê Tôn 
đang ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà gân đây. 
Ngài có thê đến hỏi Thế Tôn điều nghi ngờ. Thế 
Tôn sẽ nói, tùy sự ghi nhớ mà lãnh thọ. ˆ 

Thiên tử lại nói: 

“Này Tỳ-kheo, nơi chỗ Như Lai đang có 
nhiêu chư Thiên oai lực vây quanh. Tôi trước 
chưa hỏi, không dễ gì đến được. Tỳ-kheo, nếu có 
thể vì tôi bạch trước Thê Tôn, tôi sẽ đi theo.” 

Ty-kheo đáp: 

“lôi sẽ vì ngài đi đây. ˆ 

Thiên tử thưa với Tỳ-kheo: 

“Vâng, Tôn giả đi, tôi đi theo sau Tôn giả. ” 

Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật, lui 
đứng một bên; tường thuật lại đây đủ cuộc vấn 
đáp với Thiên tử cho Thế Tôn nghe và bạch: 

“Bạch Thế Tôn, vị Thiên tử này nếu là người 
thành thật chốc lát sẽ đến, nếu không thành thật 
sẽ không đến.” 

Lúc ây vị Thiên tử kia từ xa nói vọng lại với 
Ty-kheo: 
“ “lôi đã ở đây. Tôi đã ở đây.” 
Bây giờ Thể Tôn liên nói kệ: 


990 TẠP A-HÀM (ID 
_ Chúng sanh theo ái trởng`Š, 
Do ái tưởng mà trụ. 
Vì chẳng biết rõ ái, 
Nên thần chết tùy tiện”. 
Phật bảo Thiên tử: 
“Ông giải thích bài kệ này rôi mới có thê 
hỏi.” 
Thiên tử bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, con không hiểu. Thưa Thiện 
Thệ, con không hiểu.” 
Đức Phật nói kệ và bảo Thiên tử: 
Nếu biết ái được yêu, 
Ở đó không sanh yêu. 
Người không có sự nảy, 
Người khác không thể nóiS9. 
Phật bảo Thiên tử: 
“Ông hiểu nghĩa này rôi có thể hỏi câu khác.” 
Thiên tử bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, con không hiểu. Thưa Thiện 


58. Ái tưởng Zš Z#ll : Pali: akkheyyasaññino sattã, chúng sanh có tưởng về danh (tên gọi 
người và vật). 

59. Pali: akkheyyam apariññäya, yogamäyanti maccuno, do không biết rõ danh nên bị Tử 
thần trói đi. 

60. Pã|i: akkheyyañca pariññãya, akkhätãram na maññati; tañca tassa na hoii, yena nam 
vajjã na tassa atthi, do biết rõ cái bị gọi tên, nó không suy tưởng đến tên gọi. Ai 
không có điều này, người đó không có lầm lỗi. 
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Thệ, con không hiều.” 
Đức Phật lại nói kệ: 
Ai thấy: bằng, hơn, kém, 
At có ngôn luận sanh. 
Ba việc chăng khuynh động: 
Không yêu mên, trung, thượng”'. 
Phật bảo Thiên tử: 
“Hiểu được nghĩa này thì có thê hỏi.” 
Thiên tử bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, con không hiểu. Thưa Thiện 
Thệ, con không hiểu.” 
Đức Phật lại nói kệ: 
Đoạn ái và danh sốc, 
Trừ mạn, không ràng buộc; 
Tịch diệt, dừng sản nhuế, 
Lìa kết, bặt dục VỌNG. 
Chăng thấy nơi trời, người, 
Đời này và đời khác. 
Phật bảo Thiên tử: 
“Ông hiểu nghĩa này rôi mới nên hỏi.” 
Thiên tử bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Thưa Thiện 


991 


61. Pã|i: tisu vidhãsu avikampamäno, samo visesT ti na tassa hoti, ai không dao động 
trong ba sự này, người đó không có ý nghĩ hơn, kém. 
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_ Thệ, con đã hiểu.” 
Đức Phật nói kinh này xong, Thiên tử nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ biên mật. 


M 
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KINH 1079. BẠT-CHÂN®2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. Bấy giờ, có Ty- 
kheo kia53 cuỗi đêm đến bên bờ sông Tháp- bổ, 

cởi y phục để trên bờ, xuống sông tăm rửa, tắm 
xong lên bờ khoác sơ một cái y đợi thân khô. Khi 
ây có một Thiên tử từ thân tỏa ra ánh sáng, chiếu 
sáng bên sông Tháp-bố, bảo Tỳ-kheo răng: 

“T-kheo! Tỳ-kheo! Đây là gò mả”!, ban đêm 
bốc khói, ban ngày bốc lửa. Người Bả-la-môn kia 
thây vậy, nói rằng: “Hãy phá cái gò mả này đi. 
Đào lên là người trí, hãy cầm lây gươm đao.” 

“Lại thây con rùa lớn”. Bà-la-môn thây rôi 
nói: “Trừ đi con rùa này. Đào lên là người trí, hãy 
cầm lây gươm đao.” 

“Lại thấy có cái cù lâu", Bà-la-môn thấy rồi 

“Trừ đi cái cù lâu này. Đào lên là người trí, 
hãy cầm lẫy gươm đao.” 


62. 


Pãali, Cf. M. 23. Vammika. Biệt dịch, N9100(18), N?9125(39.9). 

Päli: Tôn giả Kumärakassapa, sống trong rừng Andhavana (Ám lâm). 

Hán: khâu trũng rr #£ : Pãli: vammika, ổ kiến hay gò mối. 

Bản Päli, đào lần đầu, thấy cái then cửa (langi). 

®. Cù lâu #ý #£ - Không hiểu ý. Pãli, đào lên lần thứ hai: uddhumäyika, thây sình (hay 
con nhái). 


63. 


œ 


64. 


s 


65. 


œ 
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“Lại thây có miếng thịt”. Bà-la-môn thấy 
rôi nói: “Trừ đi miêng thịt này. Đào lên là người 
trí, hãy cầm lấy gươm đao.” 

“Lại thấy chỗ giết chóc5Ẻ. “Trừ đi chỗ giết 
chóc này. Đảo lên là người trí, hãy cầm lẫy gươm 
đao. 

“Lại thây cái lăng-kỳ"?, Bà-la-môn thây rôi 
nói: “Trừ đi cái lăng-kỳ này. Đào lên là người trí, 
hãy cầm lẫy gươm đao.” 

“Lại thây có hai đường. Bà-la-môn thây rồi 
nói: “Trừ đi hai đường này. Đào lên là người trí, 
hãy cầm lẫy gươm đao.? 

“Lại thấy có một cánh cửa. Bà-la-môn thấy 
TÔI nói: “Trừ đi cánh cửa này. Đào lên là người 
trí, hãy cầm lây gươm đao. 

“Lại thấy có con rông lớn”. Bà-la-môn thấy 
rôi nói: “Dừng lại, chớ bỏ qua con rông to. Phải 
nên cung kính.” 

“Này Tỳ-kheo, ông hãy đem luận này đến hỏi 
Thế Tôn. Như lời Phật dạy, ông theo đó thọ trì. 
Vì sao? Vì trừ Như Lai ra, tôi không thấy ai 


§. Nhục đoạn j⁄4j £# - Päli, lần thứ ba: dvidhäpatha, hai con đường. 

%8. Đồ sát xứ Ƒ# #š jä§ - Pali, lần thứ tư: cañgaväram, chiếc thuyền (khúc gỗ được moi 
ruột). 

89. Lăng-kỳ ƒZ :š - Päli: langi, cái then cửa. Bản Päli, lần thứ năm: kummo, con rùa. 

7%. Đại long z šẼ - Pãli: nãga, con rắn hỗ mang. 
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trong thể gian này, chư Thiên, Ma, Phạm, Sa 
môn, Bà-la-môn nào, mà đối với luận này có tâm 
ưa thích. Trừ các đệ tử, hay những người nghe từ 
tôi rồi nói lại.” 

Bây giờ, vị Tỳ-kheo sau khi nghe luận này từ 
Thiên tử ây, liên đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật, 
rôi lui ngôi một bên. Tỳ-kheo đem các luận của 
Thiên tử kia hỏi Thế Tôn: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là gò mả? Thế nào là 
đêm thì bốc khói? Thế nào là ngày thì lửa cháy? 
Thể nào là Bà-la-môn? Thế nào là đào lên? Thế 
nào là người trí? Thế nào là gươm đao? Thế nào 
là con rùa lớn? Thê nào là củ lâu? Thế nào là 
miếng thịt? Thê nào là chỗ giết chóc? Thế nào là 
lăng-kỳ? Thế nào là hai đường? Thế nảo là cánh 
cửa? Thể nào là con rồng lớn?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Gò mả là cái thân sắc gôm sắc đại thô phù 
của chúng sanh, bầm thọ di thể của cha mẹ, ăn 
uống, y phục che chở, tăm rửa trau chuốt, nuôi 
dưỡng. Tất cả đều là pháp biến hoại, ma diệt. 
Ban đêm bốc khói nghĩa là giữa đêm có người 
thức dậy tùy giác tùy quán”!. Ban ngày lửa cháy 


71. Tùy giác tùy quán Jã ## Jã ii - Pãli: anuvitakketi anuvicäreti, suy tầm, suy tưởng. 
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_ nghĩa là thực hành theo lời dạy tạo các nghiệp 
thân, miệng”. Bà-la-môn nghĩa là Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác. Đảo lên, nghĩa là nỗ 
lực tinh tấn. Người trí nghĩa là đa văn Thánh đệ 
tử. Gươm đao là gươm đao trí tuệ. Con rùa lớn 
nghĩa là năm cái”. Cù lâu”? nghĩa là phẫn hận. 
Khúc thịt là bỏn xẻn tật đó. Giết chóc nghĩa là 
công năng năm dục”. Lăng-kỳ nghĩa là vô minh. 
Hai đường là nghi hoặc. Cánh cửa là ngã mạn. 
Con rông to là bậc Lậu tận A-la-hán. 

“Như vậy, này Tỳ-kheo, những gì Đại Sư cân 
làm cho đệ tử, do thương yêu, nghĩ tưởng đến, Đi 
lợi ích mà an ủi. Đôi với ông, việc Ta đã làm rÔi. 
Các ông nên làm những việc cân làm. Hãy ở chỗ 
văng trong rừng, trong nhà trông, chỗ núi non, 
nơi hẻo lánh, trong hang núi v.v... trải cỏ hoặc lá 
cây để ngôi, tư duy thiền định, không khởi buông 
lung, chớ để sau này phải hối tiếc. Đó là giáo 
huấn của Ta.” 

Phật liên nói kệ: 

Nói thân là gò má, 


72. Pãli: rattim anuvitakketvã anuvcäretvã divã kammanie payojeti kãyena väãcãya, sau 
khi ban đêm suy tầm, suy tưởng, ban ngày thực hiện công việc bằng thân hay miệng. 

73. Tức năm triền cái. Bản Päli, con rùa, chỉ cho năm thủ uẫn. 

Z4 Bản Pãli: uddhumäyika. 

75. Bản Päli: asisũnà. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 38 997 


Giác, quán đêm bốc khói; ï 
Nghiệp là lửa ban ngày. 
Bà-la-môn: Chánh giác. 

Tỉnh tấn: chăm khai quật, 
Người trí tuệ sáng suốt, 
Dùng gươm bén trí tuệ. 
Bậc thăng tiễn, chản lìa. 
Năm cải là rùa to, 
Phân hận là cù lâu; 
Xan tát là khúc thịt, 
Năm dục, nơi giết chóc. 
Vô mình là lăng-kỳ, 
Nghĩ hoạc là hai đường; 
Cảnh cửa hiện ngã mạn, 
Rồng, La-haàn lậu tận. 
Cứu cánh dứt các luận, 
Nên Ta nói như vậy. 
Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 
KINH 1080. TÀM QUÝ” 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Lộc uyên, 


78 Biệt dịch, N°100(19). 


998 TẠP A-HÀM (ID 


trú xứ của Tiên nhân, tại nước Ba-la-nal. Bây 
giờ, sáng sớm Thế Tôn đắp y ôm bát vào thành 
Ba-la-nại khât thực. Lúc ấy có một Tỳ-kheo khác 
vì không trụ tâm, tâm tán loạn, không gìn giữ các 
căn. Tỳ-kheo kia sáng sớm đắp y ôm bát vào 
thành Ba-la-nại khất thực, từ xa trông thấy Thê 
Tôn vội thu nhiếp các căn nhìn thắng mà đi. Thế 
Tôn nhìn thấy Tỳ-kheo kia nhiếp trì các căn, nhìn 
thăng rảo bước đi, thấy rôồi. Phật vào thành. Khất 
thực xong, Ngài trở về tinh xá cất y, bát, rửa chân 
xong, vào phòng tọa thiền. 

Chiều hôm ấy, sau khi từ thiền tịnh dậy, 
Nøài vào trong Tăng chúng, trải tọa cụ ngôi 
trước đại chúng, bảo các Ty-kheo: 

“Sáng nay Ta đắp y, ôm bát vào thành Ba-la- 
nại khất thực thây có một vị Tỳ-kheo vì không 
trụ tâm nên tâm tán loạn, các căn buông thả, cũng 
đắp y, ôm bát vào thành khất thực. Tỳ-kheo ây từ 
xa thoáng trông thấy Ta liền vội vàng tự nhiếp 
trì, đây là ai vậy?” 

Khi ây vị Tỳ-kheo kia từ chỗ ngôi đứng lên 
sửa lại y phục, đến trước Phật, trật vai áo bên 
hữu, chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con sáng sớm vào thành khất 
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thực tâm tán loạn, không thu nhiếp các căn, 
con đang đi thoáng thấy Thế Tôn từ xa, con liên 
tự thúc liễm tâm, nhiếp trì các căn.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Ông thây Ta rôi, có 
thể tự thúc liễm tâm và nhiếp trì các căn. Này 
Tỳ-kheo, pháp này phải nên như vậy. Nếu thấy 
Tỳ-kheo cũng nên tự nhiếp trì. Nếu lại thấy Tỳ- 
kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di cũng nên nhiếp trì 
các căn như vậy sẽ được lợi ích, an ồn, khoái lạc, 
lâu dài.” 

Bây giờ, trong chúng có một Tỳ-kheo khác 
nói kệ khen ngợi: 

Với tâm kia mê loạn, 
Không chuyên trụ hệ niệm, 
Sáng sớm mang y bát, 

Vào thành ấp khất thực. 
Dọc đường thấy Đại Sư, 
Đây oai đức, dung nghỉ; 
Vui mừng sanh tàm quỷ, 
Liên nhiếp trì các căn. 

Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

LÌ 


1000 TẠP A-HÀM (II) 


TẠP A HÀM QUYỀN 39 


KINH 1081. KHÔ CHÚNG! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở vườn Lộc dã, tại nước 
Ba-la-nai. Bấy giờ sáng sớm Thế Tôn đắp y, ôm 
bát, vào thành Ba-la-nạai khất thực. Lúc ây, cũng 
có Ty-kheo đắp y, ôm bát, vào thành khất thực, 
đứng dưới gốc cây bên đường, vì nương vào ác 
tham” nên sanh giác tưởng bất thiện”. Thể Tôn 
thây Tỳ-kheo đứng dưới bóng cây, sống băng vị 
ác tham nên sanh giác tưởng bất thiện, bảo rằng: 

“Này Tỳ-kheo! Tỳ-kheo! Chớ gieo trông hạt 
giông đăng, để rồi xông lên mùi thối, nước rỉ 
chảy ra. Nếu 1-kheo nảo gieo trồng hạt giống 
đăng, để rÔi xông lên mùi thối, nước rỉ chảy ra, 
mà muôn cho ruồi nhặng không tranh nhau bu 
lại, thì điều đó không thể có được.” 

Lúc ấy Tỳ-kheo kia tự nghĩ: “Thế Tôn đã biết 


1 Đại Chánh, quyển 39. Quốc Dịch, quyển 33. “Tụng vii. Kệ.1. Tương ưng Tỳ-kheo” 
tiếp theo Päli, A.3.126 Katuviya. Biệt dịch, N?100 (20). 

2 Hán: y ác tham thị {x ïš # lš › Päli: rittassädam bãhirassädam, vị trếng không, vị 
ngoại giới. 

3 Pali: mufthassatim asampajnam asamähitam vibbhantacitam päkantindriyam, mất 
chánh niệm, không tỉnh giác, không tập trung, tâm loạn động, các căn phóng túng. 

+. Päli: mã... attanam ka{uviyam akãsi, đừng làm tự ngã hư thối. 
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được niệm ác trong tâm ta.” Chợt lòng cảm 
thây sợ hãi, toàn thân lông dựng đứng. 

Bây giờ, sau khi Thể Tôn vào thành khất 
thực, trở về tỉnh xá, cất y bát, rửa chân, rôi vào 
phòng tọa thiền. Chiêu hôm ấy, từ thiên tịnh dậy, 
Ngài vào trong Tăng, trải tòa ngôi trước đại 
chúng và bảo các Ty-kheo: 

“Sáng nay, Ta đắp y, ôm bát vào thành khất 
thực, thấy một Tỳ-kheo đứng dưới bóng cây, 
nương vảo ác tham dục, phát sanh giác tưởng bất 
thiện. Khi Ta thấy vậy liên bảo Tăng: “Tỷ-kheo! 
1y-kheo! Chớ gieo trồng hạt giống đăng, để rôi 
xông lên mùi thối, nước rỉ chảy ra. Nếu Ty-kheo 
nào g1eO trồng hạt giống đắng, để rôi xông lên 
mùi thối, nước rỉ chảy ra, mà muôn cho ruôi 
nhặng không tranh nhau bu lại, thì điều đó không 
thể có được." Lúc đó, Tỳ-kheo kia liền tự nghĩ: 
-Phật đã biết được niệm của ta.` Lòng cảm thấy 
hồ thẹn, sợ hãi đến nỗi lông dựng cả lên, rôi theo 
đường mà đi.” 

Khi ấy, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng 
dạy, sửa lại y phục, bày áo vai bên hữu, chắp tay 
bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là hạt giỗng đắng? 


1002 TẠP A-HÀM (ID 
_ Thê nảo là sanh hôi thối? Thế nào là nước rỉ 
chảy? Thế nào là ruồi nhặng?” 

Phật bảo Tỷ-kheo: 

“Phẫn nộ, phiên oán gọi là hạt giông đắng. 
Công đức ngũ dục gọi là sanh hôi thối. Đối với 
lục xúc nhập xứ không nhiếp luật nghi gọi là chất 
nước rỉ chảy. Và khi đã không nhiếp xúc nhập 
xứ, thì các tâm ác bất thiện, tham ưu tranh nhau 
sanh ra, đó gọi là ruồi nhặng”.” 

Bây giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Tai mắt không phòng hộ, 
Tham dục theo đó sanh, 
Đó gọi là giống đăng, 
Hôi thôi, nước rỉ chảy. 
Khi vị các giác quán, 
Do nếm ác tham dục. 
Nơi xóm làng, chỗ văng, 
Đổi với ngày hoặc đêm, 
Viên ly, tu phạm hạnh, 
Cứu cảnh biên tế khổ. 
Nếu nội tâm tịch tĩnh, 
Quyết định biết chân thật. 


5. Pali abhijjhä... katuvuyam vyäpãdo ãmagadho pãpakã ạkusalã vitakkã makkhikä, 
tham là thối nát, sân là mùi hôi thối, tầm cầu ác bắt thiện là ruồi nhặng. 
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Thức ngu thường an lạc, 
Ruôi nhạng bị tận diệt. 
Thán cận bác Chánh sĩ, 
Khéo nói đường Hiên thánh; 
Biết rõ bát Chánh đạo, 
Không tái sanh thân sau. 
Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1082. UNG NHỌT° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, sáng 
sớm Thế Tôn đắp y, ôm bát, vào thành Xá-vệ 
khất thực. Khât thực xong Thê Tôn trở về tỉnh 
xá, rửa chân rôi vào rừng An-đà tọa thiên. 

Khi ấy có một Tỳ-kheo cũng sáng sớm đắp y, 
ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Khât thực 
xong trở về tinh xá, rửa chân rồi vào rừng An-đả 
nhập chánh thọ ban ngày”, dưới một bóng cây. 
Khi Tỳ-kheo này nhập chánh thọ ban ngày, vì 


8... Pali, không thấy tương đương. Biệt dịch, N9100(21). 
7. Tức nghỉ trưa. 


1004 TẠP A-HÀM (ID 
__ nương vào tâm nêm vị tham dục nên khởi lên 
giác tưởng bất thiện. Khi ấy có Thiên thần đang 
ở tại rừng An-đà tự nghĩ: “Iy-kheo này, thật 
không tốt đẹp, không thích hợp, ngôi thiền ở 
trong rừng An-đà mà tâm nêm vị ác tham, khởi 
lên giác tưởng bất thiện. Ta nên đến quở trách.” 
Nghĩ xong liên nói với Tỳ-kheo: 

“Ƒỳ-kheo! Tỳ-kheo, đang nỗi nhọt, bướu phải 
không?” 

Tỳy-kheo đáp: 

“Sẽ trị cho khói1.” 

Thiên thân bảo Tỳ-kheo: 

“Bệnh ung nhọt như cái vạc sắt, làm sao có 
thể bình phục được?” 

Ty-kheo bảo: 

“Chánh niệm, chánh trí đủ có thê bình phục.” 

Thiên thân bạch răng: 

“Tốt thay! Hay thay! Đó là cách trị bệnh nhọt 
chân thật của Hiên thánh. Trị bệnh nhọt như vậy, 
cuôi cùng có thể bớt, mà không bao giờ phát tác 
nữa.” 

Chiêu hôm ấy, Thê Tôn từ thiền tịnh dậy, trở 
về vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, vào trong 
Tăng, trải tòa ngôi trước đại chúng và bảo các 
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Ty-kheo: 

“Sáng sớm nay Ta đắp y, ôm bát vào thành 
Xá-vệ khất thực, khất thực xong trở về rừng An- 
đà tọa thiên, nhập chánh thọ ban ngày. Có một 
Tỳ-kheo cũng sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành 
Xá-vệ khât thực. Khất thực xong trở về tỉnh xá, 
rửa chân rôi vào rừng An-đà nhập chánh thọ ban 
ngày, dưới một bóng cây. Khi Ty-kheo này nhập 
chánh thọ ban ngày, vì nương vào tâm nếm vị 
tham dục nên khởi lên giác tưởng ác bất thiện. 
Khi ấy có thiên thân đang ở tại rừng An-đà tự 
nghĩ: “Ty-kheo này, thật không tốt đẹp, không 
thích hợp, ngôi thiền ở trong rừng An-đà mà tâm 
nếm vị ác tham, khởi lên giác tưởng bất thiện. Ta 
nên đến quở trách.” Nghĩ xong liền nói với Tỳ- 
kheo: “Tỳ-kheo! Tỳ-kheo, đang nỗi nhọt, bướu 
phải không?? Nói đây đủ như trên... cho đến như 
vậy Tỳ-kheo: “Tốt thay! Hay thay! Đó là cách trị 
bệnh nhọt chân thật của Hiền thánh.” 

Bây giờ, Thế Tôn nói kệ: 

Con người nổi nhọt, Đướn, 
Tự sanh ra bệnh khổ, 
Mong cầu dục thể gian, 


8. Nguyên Hán: Sĩ phu +: & 
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Tâm nương vào ác tham. 
Vì sanh ra nhọt bướu, 
Ruôi nhặng tranh nhau đến. 
Nhọt, bướu là tham cầu, 
Ruôi nhặng là ác giác, 
Cùng các tâm tham nếm, 
Thảy đêu từ ý sanh; 
Đục khoét tâm con người, 
Để cầu hoa danh lợi. 
Lửa dục cảng hừng hực, 
Vọng tưởng giác bất thiện; 
Thân tâm ngày đêm suy. 
Xa la đạo tịch tĩnh, 
Nếu nội tâm văng lặng, 
Trí quyết định sáng suốt; 
Không còn nhọt bướu Ra, 
Thấy Phật, đường an ôn, 
Vét tích Chánh sĩ theo, 
Hiên thánh khéo tuyên nói, 
Con đường trí sáng biết, 
Không còn thọ các hữu. 
Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 1083. ÄN CÚ RÉ? " 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở nơi giảng đường Trùng 
các, bên ao Di-hâu, tại nước 1y-xá-ly. Bây giờ 
sáng sớm, có nhiều Tỳ-kheo đắp y, ôm bát, vào 
thành Tỳ-xá-ly khất thực. Khi đó, có một Tỳ- 
kheo tuôi trẻ, xuất gia chưa bao lâu, không rành 
Pháp luật, nên lúc khất thực không biết thứ tự 
trước sau; các Iy-kheo khác thây vậy nói với vị 
ây: 

“Thây tuổi còn trẻ, mới xuất gia, chưa biết 
Pháp luật: không được đi vượt qua, không 
được đi ngang hàng. Đi khất thực mà trước 

sau không theo thứ tự, trường kỳ sẽ chịu khổ, 
không bao giờ được lợi ích.” 

Tỳ-kheo tuổi trẻ thưa: 

“Các Thượng tọa cũng vượt thứ lớp, không 
theo trước sau, đâu phải chỉ một mình tôi.” 

Đã ba lần như vậy, vẫn không thể làm cho vị 
ây dừng lại. Các Tỳ-kheo đi khất thực xong, trở 
về tinh xá cất y bát, rửa chân xong, đến chỗ Phật 
đảnh lễ dưới chân Phật, ngôi lui ra một bên, bạch 
Phật: 


9... Päãli, S. 20. 9. Nãgo. Biệt dịch, N°100(22). 
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“Bạch Thể Tôn, sáng sớm chúng con đắp 
y, ôm bát vào thành Tỳ-xá-ly khất thực, có 
một Tỳ-kheo tuổi trẻ xuất gia nơi Pháp luật 
này chưa bao lâu, khi đi khất thực không theo 
thứ tự trước sau, lại đi ngang hàng. Các Ty- 
kheo đã ba lần can gián nhưng vẫn không 
chịu, mà nói rằng: “Các Thượng tọa cũng 
không có thứ tự sao lại rầy tôi?” Các Tỳ-kheo 
chúng con đã ba lần răn nhắc, vẫn không chịu 
nghe nên đến bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn vì 
thương xót mà dẹp trừ điều phi pháp.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Như trong đầm không, có hỗ nước lớn, có 
một long tượng!” to ở trong đó, nhỗ những củ rễ, 
rửa sạch bùn đất sau đó ăn chúng. Ăn rôi thì thân 
thể mập mạp, sung sức và đây hạnh phúc. Vì lý 
do này nên luôn sống lạc sướng. Có một con voi 
thuộc chủng tộc khác!!, hình thể gầy yếu, bắt 
chước long tượng kia, nhố củ rễ, nhưng rửa 
không sạch, còn đề lẫn bùn đật mà ăn. Ăn vào 
không tiêu, thân thể không mập mạp mà trở 
thành gây yếu, vì vậy dẫn đến chỗ chết, hoặc khô 
gân chết. 


1. Long tượng š§ # : Pãli: nãga, số nhiều. 
11. Pã|i: tarunäã bhivikacchäpä, những con voi nhỏ. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 39 1009 


“Cũng vậy, Tỳ-kheo tôn túc, đức đô, học 
đạo lầu ngày, không ưa thích đùa giỡn, tu phạm 
hạnh đã lâu, được Đại Sư khen ngợi; cũng được 
các vị tu phạm hạnh trí khác lại càng khen ngợi 
hơn. Các Tỳ-kheo này nương nơi thành ấp, làng 
xóm; sáng sớm đắp y, ôm bát đi khất thực, khéo 
giữ gìn thân miệng, khéo nhiếp các căn, chuyên 
tâm cột niệm, có thể khiến người nảo không tin 
phát lòng tin, người đã có lòng tin sẽ không biên 
đối. Khi được tài lợi, y phục, đỗ ăn, thức uống, 
giường năm, thuốc men; vị ây không nhiễm, 
không đắm, không tham, không ham, không mê, 
không theo đuôi; mà thây được lỗi lầm, tai hại, 
thây sự xuất ly chúng, sau đó mới dùng. Ăn 
xong, thân tâm đều đượm vẻ an lạc, sắc được 
tươi, sức được khỏe. Vì nhân duyên này Tỳ-kheo 
luôn luôn được an lạc. 

“Tỳ-kheo tuổi trẻ kia xuất gia chưa được bao 
lâu, chưa quen rành Pháp luật, y theo các bậc 
Trưởng lão, nương vào nơi làng xóm. Khi đắp y, 
ôm bát vào thôn khất thực, mà không khéo hộ 
thân, không giữ gìn các căn, không chuyên cột 
niệm, không thể khiến cho người chưa tin phát 
lòng tin và người đã tin không thay đối. Nếu 
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— được tài lợi, y phục, đô ăn, thức uống, ngọa 
cụ, thuộc men; mà sanh nhiễm, đăm, tham lam, 
đeo đuôi, không thấy lỗi lầm, tai hại, không thấy 
sự thoát ly, vì tâm tham nếm thức ăn này, nên 
không thể làm cho thân lạc tươi, an ỗn, sung 
sướng được. Vì ăn như vậy nên chuyên đến cái 
chết, hoặc khổ giống như chết. Nói là chết có 
nghĩa là xả giới, hoàn tục, mất Chánh pháp, 
Chánh luật. Khổ giống như chết nghĩa là phạm 
Chánh pháp luật, không biết tội tướng, không 
biết trừ tội.” 
Bây giờ Thể Tôn liên nói kệ: 

Long tượng nhồ rễ sen, 

Nước rửa sạch rồi ăn, 

Voi giống khác bắt chước, 

Ăn rễ dính lân bùn. 

Vì ăn nhằm bùn đất, 

Gây yếu bệnh đến chết. 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 

những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 1084. TRƯỜNG THỌ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở giữa bãi tha ma trong 
rừng Lạnh!, thành Vương xá. Bấy giờ Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Mệnh sông rất ngắn, chỉ thoáng đã trở thành 
đời sau. Hãy nên siêng tu tập pháp thiện, tu các 
phạm hạnh. Không có gì sanh mà không chết. 
Nhưng người thế gian không siêng năng, nỗ lực 
chuyên tu pháp thiện, tu hiển, tu nghĩa.” 

Lúc ấy, Ma Ba-tuân tự nghĩ: 'Sa-môn Cù- 
đàm đang trú giữa nghĩa địa trong rừng Lạnh, 
thành Vương xá, vì các Thanh văn nói pháp như 
vậy. Mệnh sông con người rất ngăn,... cho đến 
không tu hiền, tu nghĩa. Nay ta nên đến làm 
nhiễu loạn.) 

Ma Ba-tuân liền hóa thành một thiếu niên 

đến trước Phật, mà nói kệ: 
Thường bức bách chúng sanh, 
Được sống lâu cối người. '“ 


12. Quốc Dịch, “Tụng vii. Kệ. 2. Tương ưng Ma” gồm hai phẩm, hai mươi mốt kinh. Án 
Thuận, “Tụng viii. Tám chúng. 18. Tương ưng Ma” hai mươi kinh, Đại Chánh, 1084- 
1103. Quốc Dịch, phẩm 1, mười một kinh. Päli, S. 4.9. Ãyu (1). Biệt dịch, N0100(23). 

13. Hàn lâm ZE ‡£ › Pãli: STtavana, khu rừng ở gần thành Rãäjagaha. 

14. Pali: dighamäyu manussãnam, na nam hile suporiso, tuổi thọ con người rất dài; 
người khôn ngoan không xem khinh điều này. 
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— Mê say tâm phóng dật, 
Cũng không đến chổ chết. 
Bây giờ, Thế Tôn tự nghĩ: “Đây là ác ma đến 
làm não loạn.” Liên nói kệ: 
Thường bức bách chúng sanh, 
Mạng sống thật ngắn ngủi, 
Nên tỉnh tấn cần tu, 
Như cứu lửa cháy dầu. 
Chớ lười dù chốc lát, 
Khiến ma chết chợt đến. 
Biết ngươi là ác ma, 
Mau đi khỏi nơi đáy. 
Thiên ma Ba-tuân tự nghĩ: 'Sa-môn Cù-đàm 
đã biết tâm ta. Liên hồ thẹn, lo buôn biến mắt. 


M 


KINH 1085. THỌ MẠNG" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở giữa nghĩa địa trong 
rừng Lạnh, tại thành Vương xá. Bây giờ Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Tất cả hành là vô thường, tất cả hành không 


15. Pali, S. 4.10. Äyu (2). Biệt dịch, N9100(24). 
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thường hăng, bât an, là pháp biên dịch, không _ 
nghỉ ngơi'Š,... cho đến hãy đình chỉ tật cả hành 
hữu vi, yêm ly, không ưa thích, giải thoát.” 

Lúc ấy, Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Nay Sa-môn 
Cù-đàm đang trú trong rừng Lạnh, tại thành 
Vương xá, vì các Thanh văn nói pháp như 
vây: “Tất cả hành là vô thường, không thường 
hằng, bất an, là pháp biến dịch, không nghỉ 
ngơi... cho đến nên đình chỉ tất cả hữu vi, 
yếm ly, không ưa thích, giải thoát.” Ta sẽ đến 
đó làm nhiễu loạn.” Liền hóa ra một thiếu 
niên đi đến chỗ Phật, đứng trước Phật mà nói 
kệ: 

Mạng sống trôi ngày bi 

Không lúc nào cùng tận.! 

Mạng sống đến rồi đi, 

Giống như bánh xe lăn. 

Bây giờ, Thê Tôn tự nghĩ: “Đó là ác ma muốn 
làm nhiễu loạn.” Liên nói kệ: 

Ngày đêm luôn đổi dời, 

Mạng cũng theo đó giảm. 

Mạng người tạm tiêu mắt, 


16. Tô tức #‡ K1 - Pãli: assãsaka, có hơi thở điều hòa, an tâm. 
1. Pali: nãcca yanti aho rattã jivitam nũparujjhati, ngày đêm không đi qua, mạng sống 
không giảm thiểu. 
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Giống như dòng nước nhỏ. 
Ta biết ngươi ác ma, 
Hãy tự tiêu mất đi. 
Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết 
tâm ta.” Liền hồ thẹn, lo buôn biến mất. 


M 


KINH 1086. MA TRÓI8 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà, tại thành Vương xã. Bấy gIỜ, Dan 
đêm, Thế Tôn dậy đi kinh hành. Đến cuối đêm, 
rửa chân, vào phòng ngôi ngay thắng, chuyên 
tâm cột niệm. 

Khi ây, Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Hiện tại Sa-môn 
Cù-đàm đang ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, 
tại thành Vương xá. Ban đêm Thế Tôn dậy đi 
kinh hành. Đến cuôi đêm, rửa chân, vào phòng 
ngôi ngay thắng, chuyên tâm cột niệm thiên tư. 
Bây giờ, ta sẽ đến làm nhiễu loạn.” Liên hóa ra 
một thiếu niên đứng trước Phật nói kệ: 


Tâm ta ở giữa không, 


18. Pã|i, S. 4.15. Mãnasa. Biệt dịch, N9100(28). 
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Câm dây dài buông xuống. ?° 
Nhăm muốn trói Sa-môn, 
Khiến ngươi không thoát được. 
Bây giờ, Thế Tôn tự nghĩ: 'Ác Ma Ba-tuân 
muốn làm nhiễu loạn.” Liền nói kệ: 
Ta nói, ở thể gian, 
Năm dục, ý thứ sáu, 
Đổi chúng đã lìa hắn, 
Tắt cả khổ đã dứt. 
Ta đã lia dục Ra, 
Tâm ÿ thức cũng diệt. 
Ba-tuân, Ta biết ngươi, 
Mau ải khỏi nơi đáy. 
Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết 
tâm ta.” Liền hồ thẹn, lo buôn biến mất. 


M 


KINH 1087. NGỦ NGHĨ? 


Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ, vào ban 


19. Pali: antalikkhacaro päso, yoyam carati mãnaso, tâm ý này dong ruồi, như sợi dây 
thòng giữa hư không. 
20. Pãli, S. 4.7. Suppati. Biệt dịch, N°100(26). 
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_ đêm, Thể Tôn dậy đi kinh hành. Đến cuỗi 
đêm, rửa chân, vào phòng, năm nghiêng bên 
phải, cột niệm vào tướng ánh sáng, chánh niệm, 
chánh trí, nghĩ tưởng đến thức. 

Khi ây, Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Hiện tại Sa-môn 
Cù-đàm đang ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, 
tại thành Vương xá... cho đến nghĩ tưởng đến 
thức. Bây giờ, ta sẽ đến để gây trở ngại.` Liên 
hóa thành một thiếu niên đứng trước mặt Phật mà 
nói kệ: 


Ngủ sao, vì sao ngủ ? 
Đã diệt, sao côn ngủ? 
Nhà trồng, làm sao ngủ? 
Ra được, sao lại ngủ? 
Bây giờ, Thế Tôn tự nghĩ: 'Ác Ma Ba-tuân 
muốn làm nhiễu loạn.” Liên nói kệ đáp: 
Vì lưới ái nên nhiễm, 
Không ái, ai kéo đi? 
Diệt tất cả hữu du, 
Chỉ Phát được ngủ yên. 
Ngươi ác Ma Ba-tuần, 
Nói những gì ở đáy? 
Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết 
tâm ta.” Liền hồ thẹn, lo buôn biến mất. 
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KINH 1088. KINH HÀNH?! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại 
thành Vương xá. Bây giờ vào ban đêm, trời mưa 
bụi, có tia chớp lóe lên. Thế Tôn ra khỏi phòng 
đi kinh hành. 

Khi ây, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hiện tại Sa-môn 
Cù-đàm đang ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành 
Vương xá. Đêm tôi, trời mưa bụi, tia chớp lóe 
lên, Sa-môn Cù-đàm ra khỏi phòng, đi kinh hành. 
Bấy ĐIỜ, {a SẼ đến gây trở ngại.' Nó cầm một 
khối đá to, đùa giỡn trên hai tay, đến trước Phật 
bóp nát thành bụi nhỏ. 

Bây giờ, Thế Tôn tự nghĩ: 'Ác Ma Ba-tuân 
muốn làm nhiễu loạn.” Liền nói kệ: 

Dù nui Kỳ-xà-quát, 

Trước Ta, bị bóp nát; 

Thì chư Phát giải thoát, 
Cũng không động máy lông. 
Giả sử trong bốn biển, 
Khiển tất cả núi non; 


21. Päli, S. 4. 11. Pãsãna. Biệt dịch, N9100(27). 
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Và thân tộc phóng dật, 
Khiển nát thành vi trần, 
Củng không làm lay động, 
Một sợi tóc Như Lai. 
Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết 
tâm ta.” Liền hồ thẹn, lo buôn biến mất. 


M 


KINH 1089. ĐẠI LONG^” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại 
thành Vương xá. Bây giờ, ban đêm, Thế Tôn dậy 
đi kinh hành, cho đến cuỗi đêm, rửa chân, vào 
phòng, thần ngôi ngay thăng, cột niệm ở trước. 

Khi ây, Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Hiện tại Sa-môn 
Cù-đàm đang ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành 
Vương xá, ban đêm Thê Tôn dậy đi kinh hành 
cho đến cuối đêm, rửa chân, vào phòng, thân 
ngôi ngay thăng, cột niệm ở trước. Bây giờ, ta sẽ 
đến để gây trở ngại.` Liền hóa thành một con 
rông to” quấn Phật bảy vòng, cất đầu đến trên 


22. Đây chỉ quyến thuộc của A-tu-la. 
23. Pali, S. 4.6. Sappa (Rắn). Biệt dịch, N°100(28). 
2. Hán: đại long ZX #§ › Pãli: mahanta sapparãjã, đại xà vương: 
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đảnh Phật, thân như chiếc thuyên to, đầu như _ 
cái buồm lớn, mắt đỏ như lò đồng, lưỡi như điện 
chớp, hơi thở dữ dội như tiếng sắm. Bấy giờ, Thê 
Tôn tự nghĩ: 'Ác Ma Ba-tuần muôn làm nhiễu 
loạn.” Liên nói kệ: 

Giống như ngôi nhà trồng, 

Tâm Mâu-ni rồng lặng; 

Chuyển xoay ở trong đó, 

Thân Phát cũng như vậy. 

Vô lượng rồng hung ác, 

Ruôi, muối, rệp, côn trùng; 

Tụ lại ăn thân kia, 

Củng không động lông tóc. 

Dù phả nát hư không, 

Nghiêng up cả đại địa, 

Tất cả loài chúng sanh, 

Đều đến gây kinh sợ. 

Gươm, mâu, đao, tên bén, 

Cũng đến hại thân Phật; 

Mọi bạo hại như vậy, 

Cũng không tốn mảy lông. 

Ma Ba-tuân tự nghĩ: 'Sa-môn Cù-đàm đã biết 

tâm ta.' Trong lòng cảm thấy lo buôn liên biến 
mât. 
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KINH 1090. NGỦ YÊN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong thất đá, núi Tỳ-bà- 
la trong rừng Thất diệp thọ”, thành Vương xá. 
Bấy giờ, ban đêm, Thế Tôn dậy, nơi đất trống 
hoặc ngôi, hoặc đi kinh hành đến cuối đêm, rửa 
chân, vào thất, năm yên nghỉ, nghiêng hông bên 
phải sát đất, hai chân chồng lên nhau, cột niệm 
vào tướng ánh sáng, chánh niệm, chánh trí, nghĩ 
tưởng đến thức. 

Khi ây, Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Hiện tại Sa-môn 
Cù-đàm đang ở trong thật đá, núi Tỳ-bà-la trong 
rừng Thất diệp thọ, thành Vương xá. Bây ĐIỜ, 
ban đêm, Thê Tôn dậy, nơi đât trông, hoặc ngôi, 
hoặc đi kinh hành đến cuối đêm, rửa chân, vào 
thật, năm yên nghỉ, nghiêng hông bên phải sát 
đất, hai chân chồng lên nhau, cột niệm vào tướng 
ánh sáng, chánh niệm, chánh trí, nghĩ tưởng đến 
thức. Bây giờ, ta sẽ đến gây trở ngại.” Ma Ba- 


25. Pali, S. 4.13. Sakalika. Biệt dịch, N0100(29). 

26 Vương xá thành Tỳ-bà-la sơn Thất diệp thọ lâm thạch thất -E 2 # Et 3š #§ tli — #£ 
lã ER Hi 4 › Đây chỉ hang Sattapanniguhà, trên sườn núi Vebhãära, thành Rãjagaha. 
Nhưng bản Päli: Maddakucchismim Migadäye, vườn Nai, trong rừng Maddakucchi. 
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tuân hóa ra một thiêu niên đên đứng trước 
Phật, mà nói kệ: 


Nhân vì ta nên ngu 2 
Hay là vì đời sau? 
Có nhiều tiên, của báu? 
Cớ sao chọn ở rừng? 
Một mình không bè bạn, 
Mà mê đắm ngủ nghỉ? 
Bây giờ, Thế Tôn tự nghĩ: 'Ác Ma Ba-tuân 

muốn làm nhiễu loạn.” Liền nói kệ: 
Không nhán ngươi nên ngủ, 
Không phải vì đời sau, 
Cũng không nhiêu tiên của, 
Chỉ gom báu VÔ 1U. 
Vì thương xót thể gian, 
Nên năm nghiêng hông phải, 
Thức cũng không nghỉ hoặc 
Ngủ cũng không sợ hãi. 
Hoặc ngày, hoặc lại đêm, 
Không tăng cũng không giảm. 
Vì thương chúng sanh ngủ, 
Nên không có tổn giảm. 
Dù dùng trăm mũi nhọn, 
Xuyên thân, luôn khuấy động, 
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__ Vân được ngủ an ôn, 
Vì lìa eươm bên trong. 

Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết 

tâm ta.” Liền hồ thẹn, lo buôn biến mất. 
M 
KINH 1091. CÙ-ĐÈ-CA” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở nơi thất đá, núi Tỳ-bà-la 
trong rừng Thất diệp thọ”, thành Vương xá. Bây 
giờ, có Tôn giả Cù-đề-ca”? cũng ở thành Vương 
xá, trong hang Đá đen bên sườn núi Tiên nhân”°, 
một mình tư duy, tu hạnh không phóng dật, tự 
được nhiều lợi ích, tự chứng ngộ tâm giải thoát 
nhất thời!, nhiêu lần bị thoái chuyển. Lần thứ 
nhất, thứ hai, ba, bốn, năm, sáu, trở ổi, trở lại; 
sau khi tự thân tác chứng tâm giải thoát nhất thời, 
chăng bao lâu lại thoái chuyền. 

Tôn giả Cù-đề-ca tự nghĩ: “Một mình ta ở chỗ 


Pali, S.4.23. Godhika. Biệt dịch, N0100(30). 

Xem cht.26, kinh1090. 

29. Cù-đề-ca ## {E 3U - Pali: Godhika. 

30. Tiên nhân sơn trắc Hắc thạch thất {ili A. tl¡ (fll E# £ï 3 : Pãii: lsigili-passa, Kã|asilà: 
Hán: thời thọ ý giải thoát Hƒ XZ  #£ lữ ; tức, thời giải thoát hay thời ái tâm giải thoát, 
trường hợp A-la-hán chứng tâm giải thoát tùy thuộc hoàn cảnh; khi nghịch duyên, có 
thể bị thoái thất. Xem, Câu-xá 25, Đại 29, tr.129a 19, 130b 16 Pali: samäyikam ceto- 
vimuttim. 


27. 


¬ 


28. 


œ 


= 


31. 
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văng tư duy, hành không phóng dật, tinh tântu _ 
tập đề tự được lợi ích, khi tự thân chứng ngộ tâm 
giải thoát nhất thời, mà nhiêu lần lại còn thoái 
chuyền, cho đên sáu lần vẫn còn thoái chuyên lại. 
Bây giờ, ta nên dùng đao tự sát chớ để cho thoái 
chuyền lân thứ bảy. 

Khi ây, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hiện tại Sa- 
môn Cù-đàm đang ở nơi thật đá, núi Tỳ-bà-la 
trong rừng Thât diệp thọ, tại thành Vương xá, có 
đê tử là Cù-đê-ca cũng ở thành Vương xá, trong 
hang Đá đen bên sườn núi Tiên nhân, một mình 
ở chỗ vắng, chuyên tinh tư duy, khi tự thân tác 
chứng tâm giải thoát nhất thời, qua sáu lần thoái 
chuyên. Ông tự nghĩ: “Ta đã qua sáu lần phản 
thoái mới trở lại được, chớ đề cho thoái chuyên 
lần thứ bảy. Ta hãy dùng đao tự sát chớ để cho 
thoái chuyền lần thứ bảy.” Nếu Tỳ-kheo kia dùng 
đao tự sát, ta chớ để tự sát, mà ra khỏi cảnh ĐIỚI 
của ta. Bây giờ ta nên đến bảo Đại Sư ông ấy.” 

Bây giờ, Ma Ba-tuân cầm đàn tỳ bà băng lưu 
ly, đến chỗ Thê Tôn, vừa khảy đàn vừa nói kệ: 

Đại trí đại phương tiện, 
Tự tại thân lực lớn, 
Được đệ tứ sáng chói, 
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Mà nay muốn chết đi. 

Đại Máu-nï nên ngăn, 

Chớ để ông tự sát. 

Sao để đệ tử Phật, 

Theo học Chánh pháp luật, 

Học nhưng không chứng đắc, 

Chỉ muốn chết cho xong? 
Ma Ba-tuân nói kệ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Ba-tuần, giống phóng dật, 

Vì việc mình nên đến, 

Bậc đã được kiên cố, 

Thưởng trụ diệu thiên định. 

Ngày đêm chuyên tỉnh tấn, 

Không nghĩ đến tánh mạng, 

Thây ba cõi đảng sợ, 

Đoạn trừ đi dục kia. 

Đã chiết phục quân ma, 

Cù-đề Bát-niễt-bàn. 

Tâm Ba- tuân. buôn lo, 

T bà rơi xuống đất. 

Lòng ôm áp ưu sâu, 

Liên biến mắt không hiện. 
Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Các ông hãy cùng Ta đến hang Đá đen bên 
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sườn núi Tiên nhân, xem Tỳ-kheo Cù-đê-ca - 
dùng đao tự sát.” 

Thế Tôn cùng các Tỳ-kheo đến hang Đá đen 
bên sườn núi Tiên nhân, thấy Tỳ-kheo Cù-đê-ca 
đã tự sát nằm trên đất, bảo các Tỳy-kheo: 

“Các ông có thây Tỳ-kheo Cù-đê-ca tự sát, 
thân thể năm trên đất không?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thưa vâng Thê Tôn, đã thấy.” 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông có thấy chung quanh thân thể Tỳ- 
kheo Cù-đề-ca bốc khói đen đây khắp bốn phía 
không?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đã thấy.” 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Đó là ác Ma Ba-tuân ở bên thân thiện nam 
Cù-đê-ca, đang quanh quân tìm thân thức; nhưng 
Tỳ-kheo Cù-đề-ca với tâm vô trụ” mà cầm đao 
tự sát!” 

Bây giờ, Thế Tôn vì Tỳ-kheo Cù-đề-ca thọ ký 
lần đầu tiên. 

Lúc ây, Ma Ba-tuân nói kệ: 


32. Hán: bất trụ tâm  £t ,ù : Pãli: appatitthitena viññãnena, bằng thức vô trụ (không trụ 
xứ). 
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__ Trên dưới cùng các phương, 
Tìm khắp thân thức kia, 
Đều không thấy nơi này, 
Cù-đê-ca để đâu? 
Bây giờ, Thế Tôn lại nói kệ: 
Bậc kiên cô như vậy, 
Không thể tìm ở đâu. 
Nhổ sạch gốc ân ái, 
Cù-đề Bái-niễt-bàn. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳy-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1092. MA NỮ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở dưới gốc cây Bô-đẻ, tại 
làng Uất-bê-la bên bờ sông Ni-liên-thiền, thành 
đạo chưa bao lâu. Bây giờ, Ma Ba-tuân tự nghĩ: 
“Hiện tại Sa-môn Cù-đàm đang ở dưới gốc cây 
Bỏ-đề, tại làng Uất-bê-la bên bờ sông Ni-liên- 
thiền, thành đạo chưa bao lâu. Ta sẽ đến đó làm 
chướng ngại. 


3. Pali, S.4.24. Sattavassa; S.4.25. Dhitaro. Biệt dịch, N0100(31). 
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Ma Ba-tuân hóa ra một thiêu niên đên 
trước Phật mà nói kệ: 


Một mình vào chỗ vắng, 
Thiên tư, tĩnh tư đuy, 

Đã bỏ nước, tải bảo, 

Ở đây cầu lợi gì? 

Nếu câu lợi xóm làng, 

Sao không gần gũi người? 
Đã không gân gũi người, 
Rốt cuộc được Øì nào ? 

Thế Tôn tự nghĩ: “Ma Ba-tuần muốn làm 
nhiều loạn.” Liên nói kệ: 

Đã được tài lợi nhiễu, 

Trị tục, an tịch diệt, 

Điều phục bọn quân ma, 
Không đắm vào sắc dục. 
Một mình riêng thiên tr, 
Nềm vị thiên điệu lạc, 

Cho nên không cùng người, 
Quanh quán gán gửi nhau. 

Ma lại nói kệ: 

Cù-đàm nếu tự biẾt, 
Đường Niết-bàn an ôn, 
Riêng mình lạc VÔ Vì, 


1028 TẠP A-HÀM (II) 
__ Tại sao gượng dạy người? 
Phật lại nói kẹ đáp: 
Chăng phải chỗ ma cẩm, 
Lại hỏi qua bở kia, 
Thì Ta đáp chán chánh, 
Khiển người đắc Niết-bàn. 
Kịp thời không phóng dật, 
Tự tại không theo ma. 

Ma lại nói kệ: 
Có đa nhự mỡ đặc, 
Chim chóc muốn lại ăn, 
Cuối cùng không được vị, 
Trượt mỏ trở về không. 
Nay ta cũng như chúng 
Luống nhọc về Thiên cung. 

Ma nói vậy xong, trong lòng cảm thấy lo 
buôn, tâm bỗng biến đôi, hỗi hận, cúi đầu sát đất, 
dùng ngón tay vẽ lên đất!. 

Ma có ba người con gái: Người thứ nhất tên 
là Ái Dục, người thứ hai tên là Ái Niệm, người 
thứ ba tên là Ái Lạc°Š đi đến chỗ Ma Ba-tuần nói 


34.. Pali: katthena bhũmim vilikhanto, dùng que vạch lên đất. 
3. Ái Lạc Z# #, Ái Niệm Z# :, Ái Dục Z# X4 : Pãli: Tanhã (khát ái), Rati (không lạc), 
Rãga (tham dục). 
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kệ: 


Cha đang lo buồn gì? 
Con người đáng gì lo, 
Con dùng dây ái trói 
Trói chúng như điều voi 
Lôi đem đến trước cha, 
Tùy ý cha sai khiển. 

Ma đáp lại con gái: 
Khi đã lìa án ái, 

Không đục nào lôi được 
Đã ra khỏi cảnh ma 
Cho nên ta lo buồn. 

Bây giờ, ba con gái ma từ thân phóng ra ánh 
sáng lóe lên như những tia chớp trong mây, đến 
chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rôi đứng qua 
một bên bạch Phật: 

“Nay con trở về dưới chân Thế Tôn, để giúp 
đỡ hầu hạ, xin Ngài sai khiến.” 

Bây giờ, Thế Tôn không ngó ngàng đến. Biết 
Như Lai đã lia ái dục, tâm thiện giải thoát. Hai ba 
phen nói như vậy, sau đó ba gái ma tự bảo với 
nhau rằng: 

“Đàn ông có những loại ái dục tùy theo hình 
tướng. Bây giờ chúng ta mỗi người sẽ biến hóa ra 
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những loại này, thành trăm thứ sắc của đông 
nữ, trăm thứ sắc của thiêu nữ mới lấy chông, 
trăm thứ sắc của phụ nữ chưa sanh, trăm thứ sắc 
của phụ nữ đã sanh, trám thứ sắc của phụ nữ 
trung niên, trăm thứ sắc của phụ nữ đứng tuổi. 
Hóa ra những loại hình như vậy rôi, chúng ta đi 
đến Sa-môn Cù-đàm nói rằng: “Hôm nay tất cả 
đêu về dưới chân Thế Tôn, hiến dâng cho Ngài 
sa1 SỬ. ” 

Bàn bạc với nhau xong, chúng liên biến hóa 
thành những loại như đã nói trên, đến chỗ Phật, 
đảnh lễ dưới chân Phật, đứng lui qua một bên, 
bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, bọn chúng con hôm nay về 
dưới chân Thế Tôn, hiến dâng cho Ngài sai sử.” 

Bây giờ, Thế Tôn cũng không hê đề ý đến. 

“Pháp của Như Lai là la các ái dục.” Phật 

lặp lại như vậy ba lần. 

Bây giờ, ba ma nữ lại bảo với nhau: 

“Nếu đàn ông chưa lìa dục trông thấy các 
hình thể tuyệt diệu của chúng ta, tâm sẽ bị mê 
loạn, dục khí dồn nén bốc lên, lông ngực muốn 

vỡ, máu nóng đỏ bừng trên mặt. Nhưng hiện 
Sa-môn Cù-đàm không hê để ý đến chúng ta, 
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nên biết Như Lai đã lìa dục, giải thoát, được - 
thiện giải thoát tưởng. Bây giờ chúng ta mỗi 
người nên nói kệ để cật vẫn.” 

Ba ma nữ trở lại trước Phật, đảnh lễ dưới 
chân Phật, đứng lui qua một bên. Thiên nữ Ái 
Dục liên nói kệ: 

Một mình vào chỗ văng, 

Thiển tư, tĩnh tư duy, 

Đã bỏ nước, tải bảo, 

Ở đây lại cầu gì? 

Nếu câu lợi xóm làng, 

Sao không gần gũi người? 

Đã không gân gũi người, 

Rốt cuộc được Øì nào ? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 

Đã được tài lợi nhiều, 

Trị tục, an tịch diệt, 

Điều phục bọn quân ma, 

Không đắm vào sắc dục. 

Một mình riêng thiên tr, 

Nềm vị thiên diệu lạc. 

Cho nên không cùng người, 

Quanh quần gân gũi nhau. 
Thiên nữ Ái Niệm nói kệ: 
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_ Tụ nhiêu thiên diệu gì, 
Để thoát dòng ngũ dục? 
Lại nhờ phương tiện nào, 
Vượt qua biển thứ sảu? 
Đối các dục sâu rộng, 
Làm sao tu diệu thiên, 
Để qua được bờ kia, 
Mà không bị ái gi? 

Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Thán được lạc dừng nghĩ, 
Tâm được khéo giải thoát, 
Vô vi, không tạo tác, 
Chánh niệm không dao động. 
Biết rõ tất cả pháp, 
Không khởi các loạn giác, 
Ái, nhuế, thùy miên, phú, 
Tất cả đêu đã lìa. 
Tu tập nhiễu như vậy, 
Thoát khỏi được năm dục, 
Như đổi biển thứ sảu, 
Tất qua được bờ kia. 
Tu tập thiên như vậy, 
Đối các dục sâu rộng, 
Đều qua được bờ kia, 
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Khi ây, Thiên nữ Ái Lạc lại nói kệ: 
Đã đoạn trừ sân át, 
Chất chứa dục sâu dày, 
Người nhiêu đời tịnh tín, 
Vượt qua được biển dục. 
Mở ra trí tuệ sáng, 
Vượt qua cảnh tứ ma. 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Đại phương tiện, rộng đó, 
Vào Pháp luật Như Lai, 
Những người này đã đó, 
Người trí còn lo gì? 

Bây giờ, chí nguyện của ba Thiên nữ chưa 
được thỏa mãn, trở lại chỗ Ma Ba-tuần, cha của 
chúng. Khi ấy, Ma Ba-tuần vừa trông thây các 
con gái đến, liền nói kệ trêu họ: 

Các con, này ba đứa, 

Tự khoe mình kham năng, 
Toàn thán phóng lửa sảng, 
Như lăn chớp trong mây. 
Đến chỗ Đại Tình Tấn, 
Mỗi người phô sắc đẹp. 
Ngược lại đêu bị phá, 
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Như giỏ lùa bông gòn. 
Dùng ngón tay phá núi, 
Dùng răng cắn hòn sắt, 
Hay muốn dùng tóc, tơ, 
Di chuyển hòn núi lớn? 
Những người thoát hòa họp, 
Ma mong loạn tâm kia. 
Muốn buộc dinh chân gió, 
Khiển trăng rơi giữa không, 
Dùng tay khuấy biển lớn, 
Hà hơi động nủi tuyết. 
Đã giải thoát hòa họp, 
Dễ làm gì dao động. 
Ở giữa biển sâu rộng, 
Mà tìm đất đặt chân, 
Như Lai đổi tất cả, 
Hòa hợp tất giải thoát, 
Trong biển lớn Chánh giác, 
Tìm dao động cũng vậy. 
Ma Ba-tuân trêu ba cô con gái rồi biên mất. 
M 
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KINH 1093. TỊNH BÁT TỊNH® 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật mới thành đạo, ở dưới cây 
Bỏ-đề lớn bên bờ sông Ni-liền-thiên, tại xứ Uất- 
bê-la. Thiên ma Ba-tuân tự nghĩ: “Sa-môn Cù- 
đàm mới thành đạo, đang ở dưới bóng cây Bồ-đè, 
bên bờ sông Ni-liên-thiền, xứ Uấẫt-bê-la. Nay ta 
sẽ đến làm chướng ngại." Tức thì tự biến thân 
mình thành trăm thứ sắc tịnh và bắt tịnh, đến chỗ 
Phật. Từ xa, Đức Phật trông thấy một trăm thứ 
sắc tịnh và bất tịnh của Ma Ba-tuâần liền tự nghĩ: 
“Ác Ma Ba-tuân biến trăm thứ sắc tịnh và bất 
tịnh là muốn làm nhiễu loạn.” Liên nói kệ: 


Mi mãi trong sanh tử, 

Làm sắc tịnh bất tịnh, 

Vì sao ngươi làm vậy? 

Không vượt khổ, bờ kia. 

Nếu thân, miệng và ÿ, 

Không làm chướng ngại người, 
Không bị ma sai sử, 

Không bị ma không chế. 

Biết ma ác như vậy, 


3. Pali, S.4.2. Nãga; 4.3. Subha. Biệt dịch, N0°100(32). 
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— Ma liên tự biển mát. 

Khi ây, Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm 
đã biết tâm ta.” Trong lòng cảm thấy buôn lo liên 
biến mắt. 


M 


KINH 1094. KHÓ HÀNH” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật mới thành đạo, ở dưới cây 
Bỏ-đề lớn, bên bờ sông Ni-liên-thiên, tại xứ Uất- 
bê-la. Bấy giờ, Thế Tôn một mình ở chỗ yên 
tĩnh, chuyên tâm thiền định tư duy, tự nghĩ như 
vây: “Nay Ta khéo giải thoát khổ hạnh”. Lành 
thay! Nay Ta khéo giải thoát khổ hạnh. Trước kia 
tu chánh nguyện, ngày nay đã được quả Vô 
thượng Bô- đề.' 

Khi ây, Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm 
mới thành Chánh giác đang ở dưới cây Bồ-đè, tại 
xứ Uất-bê-la bên bờ sông Ni-liên-thiên. Nay ta sẽ 
đến làm chướng ngại”. Liên biến thành một thiếu 
niên đến trước Phật mà nói kệ: 

Chỗ tu đại khổ hạnh, 


3”. Quốc Dịch, phẩm 2. Päli, S. 4. 1. 1. Tapokammañca: 
38. Khổ hành. Päli: dukkhärakãrikãya, đây chỉ sáu năm khổ hạnh của Phật. 
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Thường khiến được thanh tịnh - 
Nay ngược lại, vất bỏ, 
Ở đây tìm những gì? 
Muốn cầu tịnh ở đây, 
Tịnh cũng không thể được. 
Bây giờ, Thế Tôn tự nghĩ: 'Ma Ba-tuần muốn 
làm nhiễu loạn.” Liên nói kệ: 
Biết các tu khổ hạnh, 
Thảy đêu không có nghĩa, 
Hoàn toàn không được ích, 
Như cung chỉ có tiếng”?. 
Giới, định, văn, tuệ, đạo, 
Ta đêu đã tu tập, 
Được thanh tịnh bậc nhất, 
Tịnh này không ơi hơn. 
Khi đó Ma Ba-tuân tự nghĩ: 'Sa-môn Cù-đàm 
đã biết tâm ta.” Trong lòng cảm thây buôn lo liên 
biến mắt. 


M 


KINH 1095. KHÁT THỰC”? 
Tôi nghe như vây: 


39. Pali: như bánh lái của chiếc thuyền trên cạn. 
40. Pali, S.4.18. Pinda. 
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— Một thời Đức Phật ở tại làng Sa-la của Bà- 
la-môn”!. Bấy giờ, sáng sớm Thế Tôn đắp y, ôm 
bát, vào làng Sa-la khất thực. 

Khi ây, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Nay Sa-môn 
Cù-đàm sáng sớm đắp y, ôm bát, vào làng Sa-la 
khất thực. Bây giờ ta nên đến trước, vào nhà họ, 
nói với những gia chủ Bà-la-môn tín tâm, để cho 
Sa-môn Cù-đàm ôm bát trống ra vê.” Lúc ây, Ma 
Ba-tuần chạy theo sau Phật kêu: “Sa-môn! Sa- 
môn! Không được thức ăn sao?” 

Bây giờ, Thế Tôn tự nghĩ: 'Ác Ma Ba-tuân 
muốn làm não loạn.” Liên nói kệ: 

Ngươi đổi với Như Lai, 
Mới phạm vô lượng lội, 
Ngươi bảo răng Như Lai, 
Chịu mọi khổ não tư? 

Khi ấy, Ma Ba-tuân nói: “Cù-đàm hãy trở lại 
làng xóm. Tôi sẽ khiến cho Ngài được khất 
thực.” 

Bây giờ, Thế Tôn liên nói kẹ: 

Dù thật không có gì, 
Vấn an lạc tự sống. 
Như trời Quang ám kia, 


41. Sa-la Bà-la-môn tụ lạc ⁄2 £§ 3 £# [1 5 3⁄4 - Paãli: Pañcasälãyam brãnmanagãme: 
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HD lạc là thức an. 

Dù thật không có gì, 

Vấn an lạc tự sống. 

HD lạc là thức an. 

Không nương vào có thán. 

Khi đó Ma Ba-tuân tự nghĩ: 'Sa-môn Cù-đàm 
đã biết tâm ta.” Trong lòng cảm thây buôn lo liên 
biến mắt. 

M 


KINH 1096. SỚI DẦY® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trú xứ của các Tiên 
nhân, nước Ba-la-nại. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các 
Ty-kheo: 

'“Fa đã giải thoát dây trói buộc trời, người. 
Các ông lại cũng đã giải thoát dây trói buộc trời, 
người. Các ông nên đi vào nhân gian, đi qua 
nhiều chỗ, lợi ích nhiều nơi, an lạc cho trời, 
người. Không cần bạn đông hành, mỗi người tự 
đi”. Bây giờ, Ta cũng du hành trong nhân gian, 
đến trú xứ Uẫt-bê-la.” 

Khi ấy, Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Sa-môn Cù- 


42. Pali, S.4.4-5 Pãsa. 
43. S{, Mv.i., vin.i - 21. 
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đàm đang ở trong vườn Lộc dã trú xứ của 
Tiên nhân, tại nước Ba-la-nai, vì các Thanh 
văn mà nói như vây: “Ta đã giải thoát dây 
ràng buộc trời, người. Các ông lại cũng đã... 
Các ông, riêng mỗi người đi vào nhân gian 
giáo hóa,... cho đến Ta cũng du hành trong 
nhân gian, đến trú xứ Uất-bê-la." Bấy giờ ta sẽ 
đến làm chướng ngại.” Liền biến thành một 
thiểu niên đứng trước Phật mà nói kệ: 
Không thoát, nghĩ tưởng thoái, 
Tự hô giải thoát rồi, 
Lại buộc thêm cảng chặt, 
Nay ta quyết không tha. 
Bây giờ, Thế Tôn tự nghĩ: 'Ma Ba-tuần muốn 
làm nhiễu loạn.” Liên nói kệ: 
Ta thoát tất cả rồi, 
Mọi trôi buộc trời, người. 
Đã biết ngươi Ba-tuẩn, 
Hãy tự diệt, mắt đi. 
Khi đó Ma Ba-tuân tự nghĩ: 'Sa-môn Cù-đàm 
đã biết tâm ta.” Trong lòng cảm thây buôn lo liên 
biến mắt. 


M 
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KINH 1097. THUYÉT PHÁP* a 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại nhà Thạch Chủ” 
dòng họ Thích, trong làng họ Thích. Bấy giờ, 
trong làng Thạch Chủ họ Thích có nhiễu người 
chết vì bệnh dịch. Dân chúng mọi nơi hoặc nam 
hoặc nữ, từ bốn phương đều thọ trì tam quy. 
Những bệnh nhân nam nữ hoặc lớn hoặc nhỏ này 
đều là những người nhân đến tự xưng tên họ: 
“Chúng con tên... xin quy y Phật, quy y Pháp, 
quy y Tăng.` Cả thôn cả âp đều như vậy. 

Bây giờ, Thế Tôn vì hàng Thanh văn mà ân 
cần thuyết pháp. Lúc ấy những người có tín tâm 
quy y Tam bảo đều được sanh vào trong cõi trời, 
hay người. Khi ấy, Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Hiện tại 
Sa-môn Cù-đàm đang ở trong nhà Thạch Chủ họ 
Thích trong làng họ Thích, ân cân thuyết pháp 
cho bôn chúng. Bây giờ, ta sẽ đến làm chướng 
ngại." Liên biễn thành một thiếu niên đến đứng 
trước Phật nói kệ: 

Vì sao siêng thuyết pháp, 
Giáo hóa cho mọi người? 


44. Pãli, S.4.14. Patirũpa. 
4. Thạch Chủ Zï 3: : Päli: Kosalesu Ekasalãayam brãhmanagäme: 
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__ Trái nghịch, không trải nghịch, 
Không khỏi bị xua đuổi. 
Vì còn bị ràng buộc, 
Nên vì họ thuyết pháp“. 
Bây giờ, Thế Tôn tự nghĩ: 'Ác Ma Ba-tuân 
muốn làm nhiễu loạn.” Liền nói kệ: 


Dạ-xoa ngươi nên biẾI, 
Chúng sanh sanh tập quân, 
Những người có trí tuệ, 

AI mà không thương xót? 

Vì có lòng thương xói, 
Không thể không giáo hóa, 
Thương xót mọi chúng sanh, 
Lễ tự nhiên như vậy“”. 

Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết 
tâm ta.” Trong lòng cảm thấy buôn lo liền biến 
mắt. 

M 


46. 


® 


Päli: netam tava patirũipam, yad aññam anusässasi, anurodhavirodhesu, mà sajjittho 
tad ãcaran ti: “Thật không thích hợp để Ngài giáo hóa người khác. Chớ đi giữa những 
người tán thành và những người chống đối.” 

Pali: hitãnukamp1 sambuddho, yad aññam anusässati; anurodha-virodhehi vippamutto 
Tathägato ti, Đắng Chánh Giác giáo hóa mọi người do lòng thương tưởng, lân mẫn. 
Như Lai đã giải thoát ngoài những tán thành và chống đối. 


A7. 


¬ 
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KINH 1098. LÀM VUA* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại nhà Thạch Chủ dòng 
họ Thích, trong làng họ Thích. Bây ĐIỜ, Thê Tôn 
một mình ở chỗ yên tĩnh, thiền định tư duy, tự 
nghĩ: “Có thể nào làm vua mà không sát sanh, 
không khiến người sát sanh, một mực thi hành 
chánh pháp mà không thi hành phi pháp chăng?” 

Khi ây, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hiện tại Sa- 
môn Cù-đàm đang ở trong nhà Thạch Chủ họ 
Thích, trong làng họ Thích, một mình ở chỗ yên 
tĩnh, thiên định tư duy, tự nghĩ: “Có thể nào làm 
vua mà không sát sanh, không khiến người sát 
sanh, một mực thi hành chánh pháp mà không thì 
hành phi pháp chăng Bây giờ, ta hãy nên đến 
đó vì họ mà nói pháp.” Liên biên thành một thiếu 
niên đến đứng trước Phật nói rằng: 

“Như vậy, Thế Tôn! Như vậy, Thiện Thệ! Có 
thể được làm vua không sát sanh, không khiến 
người sát sanh, một mực thi hành chánh pháp, 
không thi hành phi pháp. Thế Tôn nay hãy làm 
vua! Thiện Thệ nay hãy làm vua! Có thể sẽ được 


48. Pãli, S.4.20. Rajja. 
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như ý.” 

Bấy giờ, Thê Tôn tự nghĩ: “Ác Ma Ba- tuân 
muôn làm nhiều loạn.ˆ Nên nói với ma răng: 

“Ma Ba-tuân, vì sao ngươi nói: “Thế Tôn nay 
hãy làm vua! Thiện Thệ nay hãy làm vua! Có thê 
sẽ được như ý?ˆ” 

Ma bạch Phật: 

“Chính tôi nghe từ Phật nói như Vậy: “Nếu 
bốn Như ý túc được tu tập, tu tập nhiêu rồi, muốn 
khiến cho núi Tuyết chúa biến ra vàng ròng tức 
thì làm được, không khác.' Nay, Thế Tôn đã có 
tứ như ý túc, tu tập, tu tập nhiều, có thể khiến 
cho núi Tuyết chúa biến ra vàng ròng như ý, 
không khác. Cho nên tôi bạch: “Thê Tôn hãy làm 
vua! Thiện Thệ hãy làm vua! Có thể sẽ được như 
li | 

Phật bảo Ba-tuân: 

“Ta không có tâm muốn làm vua. Vì sao phải 
làm? Ta cũng không có tâm muôn núi Tuyết chúa 
biến ra vàng ròng. Tại sao phải biến?” 

Bây giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Đòù thật có vàng ròng, 
Giống như núi Tuyết chúa, 
Một người được vàng này, 
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Cũng còn không biết đủ. a 
Cho nên người trí tuệ, 
Vàng đả coi như nhau. 
Khi đó Ma Ba-tuân tự nghĩ: 'Sa-môn Cù-đàm 
đã biết tâm ta.” Trong lòng cảm thây buôn lo liên 
biến mắt. 


M 


KINH 1099. SỐ ĐÔNG"? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại nhà Thạch Chủ dòng 
họ Thích, trong làng họ Thích. Bây ĐIỜ, CÓ SỐ 
đông Tỳ-kheo tụ tập ở nhà cúng dường để may y. 

Lúc đó, Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Hiện tại Sa- 
môn Cù-đàm đang ở tại nhà Thạch Chủ dòng họ 
Thích, trong làng họ Thích, có số đông Tỳ-kheo 
tụ tập ở nhà cúng dường: để may y. Bây giờ, ta sẽ 
đến làm chướng ngại” Liền biến thành một 
thanh niên Bà-la-môn, quân búi tóc to, mặc áo da 
thú, tay cầm gậy cong, đến nhà cúng dường”, 
đứng 1m lặng trước chúng Tỳ-kheo, trong giây lát 
nói với các Tỳ-kheo: 


4- S. 4.21. Sambahulãä. 
50. Nhà thị giả, hay nhà khách trong tỉnh xá. 
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— “Các ông tuôi trẻ xuất gia, da trắng, tóc đen, 
tuôi đang lúc sung sức nên hưởng thụ ngũ dục, 
trang điểm tự lạc. Vì sao trái nghịch thân tộc, 
khiến họ khóc lóc chia lìa, chí tin, không nhà, xuất 
gia học đạo? Tại sao lại bỏ cái lạc hiẹn tại mà đi 
tìm cái lạc phi thời của đời khác?!?” 

Các Tỳ-kheo nói với Bà-la-môn: 

“Chúng tôi không bỏ cái lạc hiẹn tại mà đi 
tìm cái lạc phi thời của đời khác, nhưng bỏ cái 
lạc phi thời để thành tựu cái lạc hiẹn tại?” 

Ma Ba-tuân lại hỏi: 

“Thế nào là bỏ cái lạc phi thời để thành tựu 
cái lạc hiẹn tại?” 

Ty-kheo đáp: 

“Thế Tôn đã dạy: “Cái lạc của đời khác thú vị 
ít mà khổ nhiều, lợi ít mà hại nhiều." Thể Tôn đã 
nói: “Cái lạc hiẹn tại xa la các nhiệt não, không 
đợi thời tiết, có thể tự thông đạt, duyên vào tự 
tâm mà giác tri. Này Bà-la-môn, đó gọi là cái 
lạc hiẹn tại.” 

Khi ấy Bà-la-môn âm ớ, lắc đâu ba lần, chông 
gậy xuống đất rôi biến mất. 

Bấy giò, các Tỳ-kheo sanh lòng sợ hãi, lông 


°1. Xem cht.55, kinh 1078: 
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trong người dựng đứng, tự hỏi: “Đó là hạng 
Bà-la-môn nào, đến đây rồi biến mất? Liền 
đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngôi lui 
qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo chúng con đang ở 
nhà cúng dường để may y, có một thanh niên Bà- 
la-môn quân búi tóc to đên chỗ chúng con nói 
răng: “Các ông tuôi trẻ xuất gia... Nói đây đủ 
như trên cho đến: ấm ớ, lắc đầu ba lần, chống 
gậy xuống đất rôi biến mật. Chúng con sanh lòng 

sợ hãi, lông trong người dựng đứng. Đó là hạng 
Bà-la-môn nào mà đến đây rồi biên mất?” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Đó không phải là Bà-la-môn nào, mà là Ma 
Ba-tuần đến chỗ các ông, muốn làm nhiễu loạn.” 

Bây giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Phàm sanh các khổ não, 
Đều do nơi ái dục. 

Biết đời là kiếm nhọn, 
Người nào ưa thích dục? 
Biết thể gian hữu du, 
Tất cả là kiểm nhọn, 

Cho nên người trí tuệ, 
Phải luôn tự điều phục. 
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__ Tích tụ vàng ròng nhiễu, 
Giống như núi Tuyết chúa, 
Chỉ một người thọ dụng, 
Ý còn không biết đủ, 
Cho nên người trí tuệ, 
Phải tu bình đẳng quán. 
Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1100. THIỆN GIÁC” 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại nhà Thạch Chủ dòng 
họ Thích, trong làng họ Thích. Bây giờ, có Tôn 
giả Thiện Giác”, sáng sớm đắp y, ôm bát vào 
làng Thạch Chủ họ Thích khất thực. Sau khi khât 
thực trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân, cầm tọa 
cụ vắt lên vai phải, vào trong rừng ngôi dưới một 
bóng cây, nhập chánh thọ ban ngày, tự nghĩ: ““T 
được điều lợi ích! Đã xuất gia học đạo toït 
Chánh pháp luật. Ta được điều lợi ích! Đã may 
mắn gặp Đại Sư Như Lai Đắng Chánh Giác. Ta 


52 Päali, S.4.22. Samiddhi. 
53. Thiện Giác * Ÿ? ‹ Pali: Samiddhi. 
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được điêu lợi ích! Đã được ở trong đại chúng - 
phạm hạnh, trì giới đầy đủ, đức độ, hiện thiện 
chân thật. Nay ta sẽ được mạng chung một cách 
hiển thiện. Ở đời vị lai cũng được tốt lành.” 

Khi ấy, Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Hiện tại Sa- 
môn Cù-đàm đang ở nhà Thạch Chủ làng họ 
Thích và có đệ tử Thanh văn tên là Thiện Giác 
đắp y, ôm bát... nói đầy đủ như trên cho đến sẽ 
được mạng chung một cách hiên thiện. Ở đời 
vị lai cũng được tốt lành. Bây giò, ta sẽ đến 
làm chướng ngại." Liên hóa thân to lớn, sức 
lực khỏe mạnh, ai thấy cũng sợ. Sức mạnh này 
có thể lật úp đại địa, đi đến chỗ Tỳ-kheo Thiện 
Giác. 

Tỳ-kheo Thiện Giác vừa trông thấy thân to 
lớn, sức lực khỏe mạnh, liền sanh lòng sợ hãi, 
từ chỗ ngôi đứng dậy đến chỗ Phật, đảnh lễ 
dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên, bạch 
Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sáng sớm con đắp y, ôm 
bát... nói đầy đủ như trên cho đến sẽ được mạng 
chung một cách hiền thiện. Ở đời vị lai cũng 
được tốt lành. Con thây có người thân to lớn, sức 
lực dũng mãnh có thể lay động quả đất, thây rồi 
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_ sanh lòng sợ hãi, sợ hãi đến dựng đứng cả 
lông!” 

Phật bảo Thiện Giác: 

“Đó không phải là người thân to lớn, là Ma 
Ba-tuần muốn làm nhiễu loạn. Ông hãy trở về 
nương vào dưới bóng cây tu tập tam-muội như 
trước, hãy tác động ma kia, để nhờ đó thoát khô.” 

Khi ấy Tôn giả Thiện Giác liên trở về chỗ cũ, 
sáng sớm đắp y, ôm bát vào nhà Thạch Chủ, làng 
họ Thích khất thực, khất thực xong trở về tinh 
xá. Nói đầy đủ như trên,... cho đến sẽ được mạng 
chung một cách hiền thiện. Ở đời vị lai cũng 
được tốt lành. 

Lúc ấy, Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Hiện tại Sa- 
môn Cù-đàm đang ở nhà Thạch Chủ làng họ 
Thích và có đệ tử Thanh văn tên là Thiện Giác, 
đắp y, ôm bát. Nói đây đủ như trên,... cho đến sẽ 
được mạng chung một cách hiền thiện. Ở đời vị 
lai cũng được tốt lành. Bây giờ, ta sẽ đến làm 
chướng ngại.` Lại hóa ra thân to lớn, sức mạnh 
dũng mãnh, có thê lay động quả đất, đến đứng 
trước Thiện Giác. Tỳ-kheo Thiện Các vừa trông 
thây ma lại liên nói kệ: 

Ta chánh tín không nhà, 
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Để xuất gia học đạo. có. 
Nơi Phát, vô giá bảo”, 
Chuyên buộc tâm chánh niệm. 
Mặc ngươi hóa hình sắc, 
Tám ta không dao động. 
Biết ngươi là huyễn hóa, 
Từ đây hãy mất đi. 
Khi đó Ma Ba-tuân tự nghĩ: 'Sa-môn Cù-đàm 
đã biết tâm ta.” Trong lòng cảm thây buôn lo liên 
biến mất. 


M 


KINH 1101. SƯ TỨP 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Lộc dã, chỗ 
ở của các Tiên nhân, tại nước Ba-la-nạI. Bây ĐIỜ, 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thanh văn của Như Lai rồng lên tiếng rống 
của sư tử, nói là: “Đã biết! Đã biết!” Vậy, không 
biết Thanh văn của Như Lai đã biệt những pháp 
øì? Vì đã biết nên Tổng lên tiếng rồng của sư tử, 
đó là: “Thánh để về khô, Thánh đề về sự tập khởi 


54. Vô giá bảo ý# {i f › Bản Tống-Nguyên-Minh: Pháp Tăng bảo ;# {# #š - 
55. Pãli, S.4.12. STha. 
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_ của khô, Thánh để về sự tận diệt khổ, Thánh 
để về con đường đưa đến diệt khô.”” 

Khi ấy, Ma Ba-tuân tự nghĩ: 'Sa-môn Cù-đàm 
đang ở trong vườn Lộc dã, chỗ ở của các Tiên 
nhân, tại nước Ba-la-nạl, vì các Thanh văn thuyết 
pháp,... cho đến đã biết bốn Thánh đề. Bây giờ, 
ta sẽ đến làm chướng ngại.` Liền hóa ra một 
thiêu niên đứng trước Phật nói kệ: 

Vì sao giữa đại chúng, 

Sư tử rồng không sợ, 

Bảo răng: 'Không ai địch, 
Mong điêu phục tất cả. 

Bây giờ, Thế Tôn tự nghĩ: 'Ác Ma Ba-tuân 

muốn làm nhiễu loạn.” Liền nói kệ: 
Như Lai đối tất cả, 
Chánh pháp luật sâu xa, 
Phương tiện sư tử rồng, 
Nơi pháp không sợ hãi, 
Nếu người có trí tuệ, 
Cớ sao fự lo sợ? 

Khi đó Ma Ba-tuân tự nghĩ: 'Sa-môn Cù-đàm 
đã biết tâm ta.” Trong lòng cảm thấy buôn lo liên 
biến mắt. 
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M 


KINH 1102. BÁ TŠ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong đông trống bị nhiêu 
người giãm đạp, tại thành Vương xá, cùng với 
năm trăm Tỳ-kheo; Ngài lấy năm trăm bình bát 
để giữa sân, vì họ mà nói pháp. 

Bấy ĐIỜ, Thể Tôn lại vi năm trăm Ty-kheo 
nói vê năm uấn là pháp sanh diệt. Khi ấy, Thiên 
ma Ba-tuân tự nghĩ: 'Sa-môn Cù-đàảm đang ở 
trong đông trông bị nhiều người giẫm đạp, tại 
thành Vương xá, cùng với năm trăm Tỳ-kheo.. 
cho đến nói về năm uấn là pháp " diệt. Bây 
giờ, ta nên đến làm chướng ngại.” Liên hóa ra 
một con trâu lớn đến chỗ Phật, vào chỗ để năm 
trăm bình bát. Các Tỳ-kheo muốn bảo vệ các 
bình bát, liền đuổi đi. 

Lúc bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Đó không phải là trâu, là Ma Ba-tuần muốn 
làm nhiễu loạn.” Liên nói kệ: 

Sốc, thọ, tưởng, hành, thức, 
Không phải ngã, ngã SỞ, 


56. Pãli, S.4.16. Patta. 
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__ Nếu biết nghĩa chân thật, 
Không đắm trước nơi chúng. 
Tâm không đắm trước pháp, 
Thoát khỏi sắc ràng buộc, 
Thấu rõ khắp mọi nơi, 
Không trụ cảnh giới ma. 
Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1103. NHẬP XỨ”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong đồng trống bị 
nhiêu người giẫm đạp, tại thành Vương xá, cùng 
VỚI Sáu trăm Ty-kheo. Bây giờ, Thế Tôn lại vì 
các Ty-kheo nói vê sáu xúc nhập xứ” tập, sáu 
xúc tập, sáu xúc diệt. Khi ây, Ma Ba- tuân tự 
nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đang ở đồng trống bị 
nhiêu người giẫm đạp, tại thành Vương xá, vì sáu 
trăm Tỳ-kheo nói về sáu xúc nhập xứ, nói đây là 
pháp tập, đây là pháp diệt. Bây giờ, ta nên đến 
làm chướng ngại.` Liền hóa ra một thanh niên 


5. Pãli, S.4.17. Äyatana. 
58. Xúc nhập xứ fấi À J§ s Pãli:phassãyatana: 
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thân to lớn, sức lực dũng mãnh có thê lay động _ 
quả đất đi đến chỗ Phật. 

Các Tỳ-kheo kia vừa trông thấy thanh niên to 
lớn, dũng mãnh, sanh lòng sợ hãi, lông trong 
người dựng đứng, nói với nhau rằng: 

“Kia là ai mà hình dáng đáng sợ vậy?” 

Bây giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Đó là Ác ma Ba-tuần muốn làm nhiễu loạn.” 

Bây giờ, Thế Tôn liên nói kẹ: 

Sắc, thanh, hương, vị, xúc, 

Và thứ sáu: các pháp, 

Niệm, ái, thích, vừa ÿ, 

Thể gian chỉ có vậy. 

Đây là tham ác nhất, 

Thưởng trôi buộc phảm phu, 

Người vượt những bệnh này, 

Là Thánh đệ tử Phát, 

Vượt qua cảnh giới ma, 

Như mặt trời không máy. 

Khi đó Ma Ba-tuân tự nghĩ: 'Sa-môn Cù-đảm 

đã biết tâm ta.” Trong lòng cảm thây buôn lo liên 
biến mắt. 


L] 
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TẠP A-HÀM QUYÉN 40 


KINH 1104! 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà, thành Vương xá. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nêu người nào có khả năng thọ trì bảy thọ”, 
chỉ nhờ nhân duyên nảy, người ấy sẽ được sanh 
lên cõi Thiên để Thích. Thiên để Thích xưa kia 
lúc còn làm người thường, phụng dưỡng cha mẹ 
cùng các bậc tôn trưởng trong ø1a tộc, Với gương 
mặt hài hòa, lời nói mềm mỏng, không nói dữ, 
không nói hai lưỡi, thường nói chân thật. Đôi với 
thê gian keo kiệt, người này tuy ở tại gia, nhưng 
không keo lẫn; thực hành giải thoát thí, siêng bố 
thí, thường ưa hành bô thí, mở hội bố thí cúng 
dường, bồ thí bình đẳng tất cả”. 

Bây giờ, Thế Tôn nói kệ: 

Phụng dưỡng cho cha mẹ 


!. Đại Chánh, quyển 40. Quốc Dịch, quyển 34, “Tụng vii.3. Tương ưng Đề thích” hai 
phẩm. Án Thuận, “Tụng viii. Tám chúng. 19. Tương ưng Đề thích” hai mươi hai kinh: 
1207-1228; Đại Chánh 1104-1225. Phật Quang, quyển 40. Quốc Dịch, phẩm 1. Pãäii, 
S.11.11. Vatapada. Biệt dịch, N9100(33). 

2. Thất chủng thọ, + §§ ý - Päli: satta vatapadäni, bảy cắm giới. 

3. Giải thoát thí # lữ j. › Pãli: muttacaga, huệ thí một cách rộng rãi. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 40 
Và tôn trưởng gia lộc; 
Lời nhu hòa, cung kính, 
Tránh lời thô, hai lưỡi. 
Điều phục tâm keo Kiệt, 
Thưởng nói lời chán thật, 
Trời Tam thập tam Ra, 
T1 hãy người hành bảy pháp; 
Tất cả đêu nói răng, 
Tương lai sanh cối này. 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 
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có KINH 1105. MA-HA-LY* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở giảng đường Trùng các, 
bên ao Di hâu, tại nước Tỳ-xá-ly. 

Bây giờ, có người dòng Ly-xa tên là Ma-ha- 
lợi”, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, 
ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thê Tôn, Ngài có thấy Thiên đề Thích 
không?” 

Phật đáp: 

“Thấy.” 

Ly-xa lại hỏi: 

“Thế Tôn có thây con quỷ giống hình Thiên 
đế Thích không?” 

Phật bảo Ly-xa: 

“Ta biết Thiên để Thích. Cũng biết có quỷ 
giống Thiên đề Thích. Cũng biết pháp Thiên đề 
Thích kỉa, nhờ duyên thọ trì những pháp này 
nên được sanh chỗ Thiên để Thích. Này Ly-xa, 
Đề Thích xưa kia, khi còn làm con người, hay 
phụng dưỡng cha mẹ,... cho đến hành xả bình 


Pãali, S.11.13. Mahali. Biệt dịch, N9100(34). 

Ly-xa danh Ma-ha-lợi # tý 4: f£ zrƒ #l|  Pali: Mahali Licchav. 

Päli: so hi nũna... Sakkapatirũpako bhavissati, không phải Đế Thích đâu, mà chỉ là 
tướng Đề Thích. 


Là 


» 
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đăng.” 
Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ: 
Phụng dưỡng cho cha mẹ 


Và tôn trưởng øia lộc; 
Lời nhu hòa, cung kính, 
Lùa lời thô, hai lưỡi. 
Điều phục tâm keo Kiệt, 
Thưởng nói lời chán thật, 
Trời Tam thập tam Ra, 
T hãy người hành bảy pháp; 
Tất cả đêu nói răng, 
Tương lai sanh cối này. 
Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ ra vê. 
M 
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KINH 1106. DO NHÂN GÌ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở giảng đường Trùng các, 
bên ao Di hầu, tại nước Tỳ-xá-ly. 

Bây giờ, có một Tỳ-kheo đến chỗ Phật, cúi 
đâu lễ dưới chân Phật, đứng lui qua một bên, 
bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nhân øl, duyên gì mà Thích 
Đê-hoàn Nhân được gọi là Thích Đề-hoàn 
Nhân?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Thích Đề-hoàn Nhân xưa kia, khi làm người, 
hành thí nhiệt thành”, bố thí cho Sa-môn, Bà-la- 
môn, người bân cùng khốn khổ, người đi đường, 
người đi ăn xin, băng các thứ đồ ăn, thức uống, 
tiên của, thóc gạo, lụa là, hoa hương, vật dụng 
trang nghiêm, giường năm, đèn đuốc. Vì có khả 
năng làm như vậy, nên gọi là Thích Đê-hoàn 
Nhân'?.” 


7“... Päãli, S.11.12. Sakkanäma. Biệt dịch, N?°100(35). 

8.. Thích Đề-hoàn Nhân ‡š †‡š ‡ñ HỊ - Päli: Sakko Devãnam Indo. 

9% Đến thí ii ÿf : So sánh Pãli: sakkaccam dãnam adãäsi, bố thí một cách cung kính, 
nhiệt thành. 

1. Định nghĩa của Pãli: sakkaccam dãna adãsi tasmã kko ti vuccati, vì bố thí một cách 
cung kính (sakkaccam), nên được gọi là Sakka (Thích). 
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Tỳy-kheo lại bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nhân øl, duyên gi mà Thích 
Đề-hoàn Nhân được gọi là Phú-lan-đà-la!!?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Thích Đềể-hoàn Nhân xưa kia khi còn làm 
người, thường hay hành thí y phục, đồ ăn thức 
uống.... cho đến đèn đuốc. Vì những nhân duyên 
này, nên gọi là Phú-lan-đà-la.” 

Tỳy-kheo lại bạch Phật: 

“Nhân gi, duyên gì mà được gọi là Ma-già- 
bà!?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Thích Đề-hoàn Nhân khi còn làm người tên 
là Ma-già-bà', do đó Ma-già-bà là tên cũ của 
Thích Đề-hoàn Nhân.” 

Ty-kheo lại bạch Phật: 

“Nhân gì, duyên gì mà lại có tên là Bà-sa- 
bà?” 

Phật bảo Ty-kheo: 


- Phú-lan-đà-la  Bã ñE &ẽ - Pali: Purindado. Định nghĩa của Pãli: pure dãnam adãsi 
tasmã purindado ti VUGGati, do bố thí nơi thị tứ (pura) nên được gọi là Purindado. 

- Ma-già-bà ## fJi 3 › Pali: Maghavä. 

- Pali: pubbe manussabhito samäno magho nãma mãnavo ahosi, trước kia, khi còn 
làm người, ông là thiếu niên tên là Magha. 

- Bà-sa-bà 3 31⁄2 34 : Pali: Vãsava. Định nghĩa của Pãli: pubbe... ävasatham adäãsi 
tasmã Vãsavo ti vuccati, trước kia, do bố thí nhà ở (ävasatha), nên được gọi là 
Vãsava. 


œ 


~ 
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“Thích Đê-hoàn Nhân xưa kia khi còn là 
người luôn luôn đem áo bả-tiên-hòa!” bố thí, 
cúng dường, vì nhân duyên này nên Thích Đẻ- 
hoàn Nhân có tên Bà-sa-bà. ˆ 

Tỳy-kheo lại bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nhân øì, duyên gì mà Thích 
Đề-hoàn Nhân lại có tên là Kiều-thi-ca!6?” 

Phật bảo T-kheo: 

“Thích Đê-hoàn Nhân xưa kia khi còn làm 
người, là người dòng họ Kiêu-thi”. Vì nhân 
duyên này, nên Thích Đê-hoàn Nhân lại có tên là 
Kiều-thi-ca.” 

Ty-kheo hỏi Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nhân øl, duyên gì mà Thích 
Đê-hoàn Nhân được gọi là Xá-chỉ-bát-đê!8?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Nữ A-tu-la Xá-chỉ là đệ nhất thiên hậu của 
Thiên đế Thích. Cho nên Đề Thích được gọi là 
Xá-chỉ-bát-đê.” 

Ty-kheo lại bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nhân øì, duyên gì mà Thích 


15. Bà-tiên-hòa ở š#š #1 : Bản Cao-ly: tư #⁄ › Pãli: ävasatha (nhà ở), bản Hán hiểu là 
vasanakä (y phục). 

18. Kiều-thi-ca {§ Ƒ? 3u : Pãli: Kosiya (Kosika). 

1. Pãli: Kosiya. 

18. Xá-chỉ-bát-đê ⁄y E5 #‡ {K - Pãli: Sujampati, “chồng của bà Sujã”. 
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Đê-hoàn Nhân lại có tên là Thiên Nhãn!”?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Thích Đề-hoàn Nhân xưa kia khi còn làm 
người, thông minh trí tuệ, ngồi một chỗ mà suy 
nghĩ cả ngàn thứ nghĩa, xem xét, cân nhắc. Vì 
nhân duyên nảy nên Thiên để Thích còn gọi là 
Thiên Nhãn.” 

Tỳy-kheo lại bạch Phật: 

“Nhân øì, duyên gì mà Thích Đê-hoàn Nhân 
còn có tên là Nhân-đê-lợi”??” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Thiên để Thích kia đối với cõi trời Tam thập 
tam là vua, là chủ. Vì nhân duyên này nên Thiên 
để Thích được gọi là Nhân-đê-lợi.” 

Phật lại bảo Ty-kheo: 

“Song Thích Đê-hoàn Nhân xưa kia khi còn 
làm người, thọ trì bảy thứ thọ, vì nhần duyên này 
nên được làm Thiên đề Thích. Những gì là bảy 
thọ? Thích Đề-hoàn Nhân xưa kia khi còn làm 
người, phụng dưỡng cha mẹ... cho đến hành thí. 
Đó là bảy thứ thọ, vì nhân duyên này nên được 
làm Thiên để Thích.” 

Bây giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

20. Nhân-đề-lợi [Ã| ‡l# 4l : Phiên âm từ Skt. Indra (= Päli: Inda). 
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— Nói đây đủ như trên. 
Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1107. DẠ-XOA”! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở giảng đường Trùng các, 
bên ao Di hâu, tại Tỳ-xá-ly. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Vào đời quá khứ, có một con quỷ Dạ-xoa 
xấu xí, ngôi trên chỗ ngôi trồng của Đề Thích. 
Khi chư Thiên Tam thập tam thây quỷ xâu xí này 
ngôi trên chỗ ngôi trống của Đề Thích rồi, mọi 
người đều nỗi sân. Lúc chư Thiên nỗi sân như 
vậy, thì cứ theo cái sân như vậy, như vậy, con 
quỷ kia dung mạo dân dân trở nên xinh đẹp. Khi 
ây chư Thiên Tam thập tam đến chỗ Đề Thích, 
tâu Đề Thích răng: “Kiêu-thi-ca, nên biết cho, có 
một con quỷ xấu xí ngôi trên chỗ ngôi trống của 
Thiên vương. Khi chư Thiên chúng tôi thấy con 
quỷ xấu xí ngồi trên chỗ ngôi trống của Thiên 


22 


21. Pãli, S.11.22. Dubbainiya. Biệt dịch, N°100(36). 
22. Dạ-xoa {š VY › Pãli: Yakkha. 
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vương thì nồi giận vô cùng và tùy theo sự nổi 
giận của chư Thiên chúng tôi, con quỷ kia theo 
đó càng trở nên xinh đẹp.” 

Thích Đề-hoàn Nhân bảo chư Thiên Tam 
thập tam: 

“Chính sự sân nhuế kia có thể đối trị con 
TH, ` 

Bây giờ, Đê Thích tự đên chô con quỷ kia, 
sửa lại y phục, bày vai hữu, chắp tay xưng tên ba 
lần răng: 

“Nhân giả, tôi là Thích Đê-hoàn Nhân.” 

Theo sự cung kính khiêm hạ như vậy của 
Thích Đề-hoàn Nhân, mà con quỷ kia cũng 
tùy thuộc vào như .VẬY,, như vậy, dân dân trở 
lại xấu xí, liền biến mất. Khi ấ ây, Thích Đề- 
hoàn Nhân tự an tọa rồi nói kệ: 

Người chớ nên sân nhuế. 
BỊ sân chớ đáp sán; 

Đổi ác chớ sanh ác. 

Nên phá hoại kiểu mạn. 
Không sản cũng không hại, 
Gọi là chúng Hiền thánh, 
Tối ác khởi sán hận, 

Trụ vững như nui đá. 


1066 TẠP A-HÀM (II) 


Nền giữ cơn gián lại, 
Như điễu xe ngựa sống. 
Ta nói người khéo điều, 
Chăng phải người cầm dây. 
Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Thích Đề-hoàn Nhân ở cõi trời Tam thập 
tam là vua Tự tại, khen ngợi không sân nhuế. 
Cũng vậy, các ông chánh tín, xuất gia học 
đạo. không nhà, cũng nên khen ngợi không 
sân nhuế. Nên học như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1108. ĐƯỢC MÁT? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 

Bây giờ, vào sáng sớm, Thế Tôn đắp y ôm 
bát vào thành Xá-vệ khất thực. Khất thực xong, 
trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân, cầm tọa cụ vắt 
lên vai phải, vào rừng An-đà, trải tọa cụ ngôi 
dưới một bóng cây, nhập chánh thọ ban ngày. 


23. Päli, S.11.24. Akodha. Biệt dịch, N°100(37). 
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Khi ây, trong tinh xá Kỳ-hoàn, có hai Tỳ- ˆ 
kheo tranh chấp. Một người mạ ly, một người 1m 
lặng. Người mạ ly liên hỗi cải, đến xin lỗi vị kia, 
mà Ty-kheo kia không nhận sự sám hôi của vị 
này. Vì không nhận sự sám hỗi, nên trong tinh xá 
khi ấy, các Tỳ-kheo cùng đến khuyên can; lớn 
tiếng ôn ào. 

Bây giờ, Thế Tôn băng tịnh thiên nhĩ hơn tai 
người, nghe trong tĩnh xá Ky-hoàn đang lớn 
tiếng ôn ào. Nghe vậy, từ thiền tịnh dậy, trở về 
tinh xá, trải tọa cụ ngôi trước đại chúng, bảo các 
Ty-kheo: 

“Sáng nay Ta đi khât thực trở về, vào rừng 
An-đả ngôi thiền, nhập chánh thọ ban ngày, nghe 
trong tính xá, cao tiếng, lộn xộn, ôn ào, rốt cuộc 
là ai vậy?” 

Tỳy-kheo bạch Phật: 

“l[rong tinh xá này có hai Ty-kheo tranh 
chấp. Một người mắng, một người im lặng. Khi 
ây Tỳ-kheo mắng đến sám hối, vị kia không 
nhận. Vì không nhận nên nhiêu NGƯỜI. khuyến 
can, cho nên mới có lớn tiếng, cao tiêng, ôn ào.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Thế nào, Tỳ-kheo ngu si? Người đến sám 
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— hồi mà không nhận sự sám hôi của người ta. 
Nếu có người sám hỗi mà người nào đó không 
nhận, thì đó là ngu si, bị khổ não lâu dài, không 
có lợi ích.” 

Này các Ty-kheo, vào thời quá khứ, có chư 
Thiên Tam thập tam tranh chấp nhau. Thích Đẻ- 
hoàn Nhân nói kệ dạy rằng: 

Với người, tâm không hại 
Sản cũng không trói buộc, 
Không ôm lòng hận lâu, 

Vì không trụ sân nhuế. 

Tuy lại nổi giận đữ, 

Không nói ra lời thô, 
Không tÌm người trút giận, 
Nêu cải dở của người. 

Luôn luôn tự phòng hộ, 

Bên trong tỉnh sát nghĩa, 
Không gián cũng không hại, 
Thường câu hữu Hiền thánh. 
Nếu câu hữu người ác, 
Cứng rắn như núi đá, 

Tự giữ cơn gián lại, 

Như điễu xe ngựa sống, 

Ta nói người khéo điễu, 
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Chăng phải người cầm dây. 
Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Thích Đê-hoàn Nhân đối với trời Tam 
thập tam là vua Tự tại, thường hành nhẫn 
nhục, cũng lại khen ngợi người hành nhẫn 

nhục. Tỳ-kheo các ông chánh tín, xuất gia học 
đạo, không nhà, cũng nên hành nhẫn nhục và 
khen ngợi người hành nhẫn nhục. Nên học 
như vậy.” 
Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 1109. ĐƯỢC THIỆN THẮNG”! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Ky-đà, tại nước Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Vào thời quá khứ, chư Thiên và A-tu-la bày 
trận muốn đánh nhau. Thích Đề-hoàn Nhân nói 
với A-tu-la là Tỳ-ma-chất-đa-la: 

“Chúng ta không được sát hại nhau, chỉ nên 
dùng lý luận nghị để khuất phục.” 


24. Pãli, S.11.5. Subhäsitam-jaya. Biệt dịch, N9100(38). 
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— Vụa A-tu-la Tỳ-ma-chât-đa-la nói: 

“G1ả sử cùng nhau luận nghị, nhưng ai sẽ làm 
chứng để biết lý đó là thông suốt hay bề tắc?” 

Thiên để Thích trả lời: 

'“[rong chúng chư Thiên tự có người trí tuệ 
sáng suốt, sẽ ghi nhận điêu này. Trong chúng A- 
tu-la cũng lại tự có người sáng suốt ghi nhận.” 

A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nói: 

“Được vậy.” 

Thích Đề-hoàn Nhân nói: 

“Các ông có thể lập luận trước, sau tôi sẽ theo 
đó lập luận, thì không khó.” 

Khi ấy, vua A-tu-la là Tỳ-ma-chất-đa-la liền 
nói kệ lập luận: 

Nếu tôi hành nhẫn nhục, 
Thì việc này thiểu sót, 
Người ngu sỉ sẽ bảo, 

Vì sợ nên nhân nhục. 

Thích Đề-hoàn Nhân nói kệ đáp: 

Giả Sử HQƯưỜi HỢUH S1, 
Nói vì sợ nên nhấn. 
Và kẻ không nói Kia, 
Tổn thương gì đạo lý? 
Nền tự xét nghĩa này, 
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Củng nên xét nghĩa kia, 
Ta, người đêu được an, 
Nhân nhục là tối thượng. 

A-tu-la Tỳ-ma-chât-đa-la lại nói kệ: 
Nếu không chế ngu sỉ 
Thì nơu sỉ hại Người. 
Giống như trâu hung đữ, 
Chạy xông theo lúc người. 
Câm roi mà áp chế, 
Vì sợ, sẽ khuất phục. 
Cho nên giữ chặt roi, 
Chiết phục kẻ ngu kia. 

Đề Thích lại nói kệ: 
Tôi thường xem xét họ, 
Chiết phục kẻ ngu kia, 
Người ngu nổi sân nhuế, 
Người trí giữ điêm tĩnh. 
Không sản cũng không hại, 
Thường câu hữu Hiền thánh, 
Tôi ác khởi sân nhuế, 
Cứng chắc như núi đá. 
Tự giữ cơn gián lại, 
Như điễu xe ngựa sống, 
Ta nói người khéo điễu, 
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__ Chăng phải người cầm dây. 

Bây giờ, trong chúng trời có vị trời trí tuệ, 
trong chúng A-tu-la cũng có vị A-tu-la trí tuệ, 
đôi với kệ này suy xét, cân nhắc, quan sát, tự 
nghĩ: “Bài kệ của A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nói 
cuỗi cùng lúc nào cũng chỉ khởi lên chiến đấu, 
tranh tụng. Nên biết vua A-tu-la Tỳ-ma-chât-đa- 
la luôn luôn dạy người chiến đâu, tranh tụng, còn 
bài kệ của Thích Đê-hoàn Nhân cuỗi cùng lúc 
nào cũng muôn dứt chiến đâu, tranh tụng, nên 
biết trời Đế Thích luôn luôn dạy người đừng 
chiến đâu, tranh tụng. Nên biết Đề Thích khéo 
lập luận thù thắng.? 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Thích Đê-hoàn Nhân nhờ nghị luận đúng 
nên hàng phục được A-tu-la. Này các Ty-kheo, 
Thích Đề-hoàn Nhân là vua Tự tại của cõi trời 
Tam thập tam, an trú nơi thiện nghị luận, khen 
ngợi những thiện nghị luận. Cũng nên như vậy, 
Tỳy-kheo các ông chánh tín, xuất gia, học đạo, 
không nhà cũng nên an trú nơi thiện nghị luận và 
khen ngợi những thiện nghị luận. Nên học như 
vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
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những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 1110. CỘT TRÓI 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Ky-đà, tại nước Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Vào thời quá khứ có Thiên để Thích và A- 
tu-la bảy trận muôn đánh nhau. Lúc ấy, Thích 
Đê-hoàn Nhân nói với chư Thiên cõi trời Tam 
thập tam: 

“Hôm nay chư Thiên cùng A-tu-la đánh nhau, 
nếu chư Thiên thăng, A-tu-la bại, thì sẽ bắt sông 
vua A-tu-la Tỳ-ma-chât-đa-la, trói chặt năm chỗ, 
đem về Thiên cung.” 

A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la bảo các A-tu-la: 

“Hôm nay chư Thiên cùng A-tu-la đánh nhau, 
nếu A-tu-la thăng, chư Thiên bại, thì sẽ bắt sống 
Thích Đề-hoàn Nhân, trói chặt năm chỗ, đem về 
cung A-tu-la.” 

Đang lúc họ đánh nhau, chư Thiên đắc thăng, 
A-tu-la bị bại. Khi ấy, chư Thiên bắt được vua 


25. Päli, S.11.4. Vepacitti. Biệt dịch, N9100(39); N°125(34.8). 
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__ A-tu-la Tỳ-ma-chât-đa-la, lây dây trói lại năm 
chỗ đem về Thiên cung, cột dưới cửa, trước điện 
Đoán pháp ”” của Đề Thích. Khi Đề Thích ra vào 
cửa này, A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la bị cột ở bên 
cửa tức giận, mạ ly. Lúc đó người hầu cận của 
Đề Thích thây vua A-tu-la thân bị trói nắm vòng, 
cột bên cửa, thây Đề Thích ra vào thì nỗi giận mạ 
ly, liền làm bài kệ: 

Nay Đề Thích Sợ nó, 

Vì không đủ sức chăng, 

Nên nhân A-tu-la, 

Mắng chưởi trước mặt mình? 

Đề Thích liên đáp: 

Không vì sợ nên nhân, 

Không phải sức không đủ. 

Có người trí tuệ nào, 

Tranh cãi với kẻ ngu. 

Người hầu cận lại tâu: 

Nếu chỉ hành nhân nhục, 

Sự việc tất thiếu sót. 

Kẻ ngu sỉ sẽ bảo, 

Vì sợ nên nhân nhục. 


2. Đoán pháp điện ft 3* Kš › Pãli: Sudhammasabha (Thiện pháp đường). 
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Cho nên phải khổ trị, 
Dùng trí chế ngu sỉ. 

Đề Thích đáp: 
Ta thường xem xét kia, 
Chế ngự kẻ ngu kia. 
Thầy người ngu nổi sân, 
Trí dùng tĩnh chế phục. 
Không sức mà dùng sức, 
Là sức kẻ nơgu kia. 
Neẹu sĩ trái xa pháp, 
Thời với đạo không có. 
Giả sử có sức mạnh, 
Hay nhân đổi người yếu, 
Thì nhân này tối thượng. 
Không sức sao có nhân? 
BỊ người mạ nhục quá, 
Người sức mạnh hay nhân, 
Đó là nhân tối thượng. 
Không sức làm sao nhân? 
Đổi mình và với người, 
Khéo làm chủ sợ hãi, 
Biết kia nổi sân nhuế, 
Mình lại giữ an tĩnh. 
Đổi hai nghĩa đêu đu, 


1076 TẠP A-HÀM (ID 
—_ Lợi mình cũng lợi người. 
Gọi là kẻ ngu phu, 
Do vì không thấy pháp. 
Ngu bảo mình thắng nhân, 
Cảng tăng thêm lời ác. 
Chưa biết nhân mạ Ìy, 
Đổi kia thường đắc thắng. 
Nhân đổi người hơn mình, 
Đó là nhân do sợ. 
Hành nhân, đổi người bằng, 
Đó là nhân tránh nhẫn, 
Hành nhân, đổi người thua, 
Đó là nhân tôi thượng. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Thích Đề-hoàn Nhân là vua Tự tại của trời 
Tam thập tam, thường hành nhẫn nhục, khen 
ngợi nhẫn nhục. Tỳ-kheo các ông chánh tín, xuất 
gia, học đạo, không nhà, cũng nên nhẫn nhục như 
vậy và khen ngợi nhãn nhục, nên học như vậy. ` 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 1111. KĨNH PHẬT? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Ky-đà, tại nước Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Vào thời quá khứ, Thích Đề-hoàn Nhân 
muôỗn đi thăm công viên, sai người đánh xe sửa 
soạn cỗ xe ngàn ngựa để đi thăm vườn. Người 
đánh xe vâng lệnh liên sửa soạn cỗ xe ngàn ngựa, 
rôi tâu với Đề Thích: 

“Thưa Câu-thi-la, đã sửa soạn xe cộ xong, xin 
vua biết thời.” 

Đế Thích liên bước xuống điện Thường 
thắng”, hướng về phía Đông chắp tay lễ Phật. 
Bẩấy giờ, người đánh xe thây vậy liên sanh lòng 
kinh hãi, lông dựng đứng, roi ngựa rớt xuống đất. 
Khi ấy, Đề Thích thây người đánh xe sanh lòng 
kinh hãi, lông dựng đứng, roi ngựa rớt xuông đất, 
liên nói kệ: 

Ông thấy gì lo sợ 
Để roi ngựa rót đất? 


Người hâu cận nói kệ tâu Đề Thích: 


2. Pãli, S. 11.19. Satthãravandana. Biệt dịch, N9100(40). 
28. Thường thắng điện 3 j# jš › Pali: Vejayantapäsãdo, cung điện Chiến thắng. 
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_ Thấy vua Thiên đề Thích, 
Là chồng của Xá-chỉ?”, 
Cho nên sanh sợ hãi, 
Roi ngựa rớt xuống đất! 
Thường thấy Thiên đề Thích, 
Được toàn thể đại địa, 
Vua lớn, nhỏ, trời, người, 
Cùng bốn Chúa hộ thể°0, 
Thiên chúng Tam thập tam, 
Thảy đêu lễ cung kính. 
Côn nơi nảo tôn hơn, 
Đáng tôn đổi Đề Thích? 
Mà nay hướng về Đông, 
Chắp tay đề kính lễ. 

Lúc ây, Đề Thích nói kệ đáp: 

Thật, ta đổi tất cả, 
Vua lớn, nhỏ thể gian, 
Cùng bốn Chúa hộ thê 
Thiên chúng Tam thập tam, 
Tôi tôn, Chúa của họ, 
Nên họ đến cung kính. 
Nhưng thể gian lại có, 


29. Xá-chỉ chi phu £ R5 > +% ; một tên khác của Đề Thích. Päli: Sũjampaii. 
30. Hộ thế chúa š# †H: 3: ; chỉ cho bốn Đại thiên vương. 
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Đảng Chánh Giác tùy thuận, só 
Là Thầy cả chư Thiên, 
Nên ta củi đầu lễ. 

Người đánh xe lại tâu: 

Đó chắc hơn thể gian, 
Nên khiến Thiên để Thích, 
Cung kính mà chấp tay, 
Cui đâu lễ hướng Đông. 
Nay con cũng nên lễ, 
Đẳng vua Trời đã lễ. 

Khi ây Đề Thích, chông của Xá-chỉ, nói kệ lễ 
Phật như vậy, rôi lên xe ngàn ngựa đến dạo xem 
VƯỜn. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Thiên để Thích kia là vua Tự tại của trời 
Tam thập tam còn cung kính Phật, cũng lại 
khen ngợi sự cung kính Phật. Tỳy-kheo các ông 
chánh tín, xuất gia, học đạo, không nhà, cũng 
nên cung kính Phật như vậy, cũng nên khen 
ngợi sự cung kính Phật. Nên học như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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a KINH 1112. KÍNH PHÁP°'! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Ky-đà, tại nước Xá-VỆ. 

Nói đây đủ như trên nhưng chỉ có sự sai khác 
là: 

Bấy giờ, Thiên để Thích bước xuống điện 
Thường thắng, chắp tay hướng về hướng 
Đông kính lễ Tôn pháp... cho đến Phật nói 
kinh này xong, các Ty-kheo nghe những øì 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


3! Pali, không thấy nội dung tương đương. Cf. S.11.18. Gahatthavandana. Biệt dịch, 
N°?100(41). 
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Tôi nghe như vây”: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Ky-đà, tại nước Xá-VỆ. 
Nói đây đủ như trên nhưng chỉ có sự sai khác 
là: 
Bây giờ, Thiên đế Thích nói ra kệ trả lời 
người đánh xe: 
Ta thát Vua cối đất, 
Vua lớn nhỏ thể gian, 
Và bốn Chúa hộ thể 
Thiên chủng Tam thập tam. 
Được tất cả như vậy, 
Đều tôn trọng, cung kinh. 
Nhưng có tịnh giới Ra, 
Luôn luôn vào chánh thọ, 
Với chánh tín xuất gia, 
Rối ráo các phạm hạnh. 
Nên ta đổi với kia, 
Tôn trọng cung kinh lê. 
Lại điễu phục tham, nhu, 
Vượt cảnh giới ngu sĩ. 
SỐ 8âyBiiốt kiii đồng biệt những bàn Đại Chánh không ghi số. Ấn Thuận phân thành 
kinh riêng. Quốc Dịch phân thành kinh riêng và ghi tên kinh là “Kính Pháp”. Nội dung 


kinh này là kính pháp như giới thiệu trong kinh số 1112. có lẽ nguyên thủy không có. 
Người sau, tìm thấy nội dung ở đâu đó nên bổ túc vào cho đủ tán Tam bảo. 
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_ Tụ học không buông lung, 
Nên cung kinh, lễ kia, 
Tham dục, sân nhuế, sỉ, 
Đều dứt hắn không đắm. 
Lậu tận, 4-la-hán, 
Lại nên kính lễ kia, 
Nếu người ở tại gia, 
Phụng trì giới thanh tịnh, 
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Đúng như pháp Bồ-tát” 
Cũng lại nên kính lê. 

Người đánh xe tâu Đề Thích: 

Người này chắc hơn đời 
Nên Thiên vương kính lễ 
Tôi cũng nên như vậy, 
Kính lễ theo Thiên vương. 

“Này các Tỳ-kheo, Thiên đề Thích chồng của 
Xá-chỉ kia kính lễ Pháp, Tăng, cũng còn khen 
ngợi người kính lễ Pháp, Tăng. Các ông đã chánh 
tín, xuất gia, học đạo, không nhà, cũng nên kính 
lễ Pháp, Tăng và khen ngợi người kính lễ Pháp, 
Tăng như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 1113. KÍNH TĂNG* 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Câp cô độc, 
rừng cây Ky-đà, tại nước Xá-VỆ. 
Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
33. Pali: (...) dhammena dãram posenti, (những Ưu-bà-tắc) những pháp nuôi dưỡng vợ. 


Bản Hán hiểu posenti (nuôi dưỡng) như là (u)posatha (bố-tát). 
34. Pali, S.11.20. Sakka-namassana. Biệt dịch, N?°100(42). 
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—— “Vào thời quá khứ, Thích Đê-hoàn Nhân 
muôn đi thăm công viên, sai người đánh xe sửa 
soạn cỗ xe ngàn ngựa để đi thăm vườn. Người 
đánh xe vâng lệnh liên sửa soạn cỗ xe ngàn ngựa, 
rôi tâu với Đề Thích: 

“Thưa Câu-thi-la, đã sửa soạn xe cộ xong, xin 
vua biết thời.” 

Để Thích liên bước xuống điện Thường 
thăng”, hướng về phía Đông chắp tay lễ. Bấy 
giờ, người đánh xe thấy vậy liên sanh lòng kinh 
hãi, lông dựng đứng, roi ngựa rớt xuống đất. Khi 
ây, Đề Thích thây người đánh xe sanh lòng kinh 
hãi, lông dựng đứng, roi ngựa rớt xuống đất, liên 
nói kệ: 

Các phương chỉ có Người, 
Do thai sanh, xú uế, 

Thân ở trong thây thối, 

Đói khát thường thiêu đối. 
Tại sao Kiếu-thi-ca, 

Tôn trọng người không nhà? 
Vì tôi nói nghĩa này, 

Khao khát xin muốn nghe. 

Lúc ây, Thiên đề Thích nói kệ đáp: 


35. Xem cht.28, kinh 1111. 
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Ta chân thành kính lễ 
Người xuất gia không nhà, 
Tự tại dạo khắp HƠI, 
Không kể nơi i, ở. 

Cảnh thành ấp, quốc độ, 
Không thể lụy tâm kia, 
Không chứa chất tư hữu, 
Một ẩi, không cô định. 
Bước đi không mong cầu, 
Chỉ võ vi là vui, 

Lời đã nói, là làm, 

Không nói, là tịch tịnh. 
Chư Thiến, -tu-la, 

Họ cùng kình chống nhau, 
Nhân gian tranh giành nhau, 
Nghịch nhau cũng như vậy. 
Chỉ có người xuất gia, 
Không tranh giữa người tranh, 
Với tất cả chúng sanh, 
Buông bỏ mọi đao gáy. 

Đổi tài, lìa tài sắc, 

Không say, không mê đắm, 
Xa lìa tất cả ác, 

Cho nên kính lễ kia. 
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— Lúc ấy, người đánh xe lại nói kệ: 
Người được Thiên vương kính, 
Chắc là bậc hơn đời. 
Nền từ hôm nay con 
Sẽ lễ người xuất gia. 

Nói như vậy rôi, Thiên để Thích lễ tất cả 
Tăng ở các phương, xong rôi leo lên xe ngựa dạo 
xem vườn rừng. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Thiên để Thích kia là vua Tự tại của trời 
Tam thập tam mà thường cung kính chúng Tăng, 
cũng thường khen ngợi công đức cung kính 
Tăng. Tỳ-kheo các ông chánh tín, xuất gia, học 
đạo, không nhà cũng nên cung kính chúng Tăng 
và cũng nên khen ngợi công đức cung kính 
chúng Tăng như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 1114. TÚ-TY-LÊ®5 


Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Câp cô độc, 


3. Quốc Dịch, phẩm 2. Päli, S. 11. 1. 1. Suvrra. Biệt dịch, N°100(43). 
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rừng cây Ky-đà, tại nước Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Vào thời quá khứ, vua A-tu-la khởi bốn binh 
chủng là tượng binh, mã binh, xa bình, bộ bình 
muốn đánh nhau với chư Thiên trời Tam thập 
tam. Lúc ấy, Thích Đề-hoàn Nhân nghe vua A- 
tu-la khởi bốn binh chủng là tượng binh, mã 
binh, xa binh, bộ binh, muốn đến gây chiến. 
Nghe rôi liên bảo Thiên tử Tú-tỳ-lê””: 

“Bố biết không, A-tu-la đem bốn binh 
chủng là tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh, 
muốn gây chiến với trời Tam thập tam? Bồ hãy 
ra lệnh chư Thiên cõi trời Tam thập tam đem bốn 
binh chủng là tượng binh, mã binh, xa bình, bộ 
binh, cùng đánh với A-tu-la kia.” 

Bây giờ, Thiên tử Tú-tỳ-lê vâng lệnh Để 
Thích trở về Thiên cung; biếng nhác, lơi lỏng, 
không nỗ lực chuẩn bị. Quân A-tu-la đã ở đường 
lộ. Đề Thích nghe như vậy lại bảo Thiên tử Tú- 
tỳ-lê: 

“Này Bồ, quân A-tu-la đã ra giữa đường lộ, 
Bồ hãy cấp tốc ra lệnh khởi bốn binh chủng ra 


3. Tú-ty-lê Thiên tử 1á El #ii X 7 › Paäli: Suvira-devaputta. 
38. Hán: a công J#ƒ z\ › Pãli: tãta suvira, từ xưng hô, gọi người lớn tuổi hơn, coi như cha. 
Cũng có thể gọi người nhỏ hơn: Con thân yêu! 
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—_ đánh với A-tu-la.” 

Thiên tử Tú-tỳ-lê vâng lệnh Đề Thích trở lại 
Thiên cung, biếng nhác, lơi lỏng. Khi ấy vua A- 
tu-la đem quân áp sát. Thích Đê-hoàn Nhân nghe 
quân A-tu-la đã áp sát, lại bảo với Thiên tử Tú- 
tỳ-lê: 

“Bố có biết chăng? Quân A-tu-la đã áp sát. 
Bồ hãy cấp tốc ra lệnh chư Thiên khởi bốn binh 
chủng.” 

Khi ấy Thiên tử Tú-ty-lê liền nói kệ: 

Nếu có nơi không khởi” 
Vô vĩ mà an VI; 

Người được chỗ như vậy, 
Không làm, cũng không lo“ 
Hãy cho tôi chỗ ây, 

Để tôi được an ôn. 

Lúc ây, Đề Thích nói kệ đáp lại: 
Nếu có chỗ không khởi, 
Vô vị mà an VI; 

Nếu người được chỗ ấy, 
Không làm, cũng không lo. 


3% Bất khởi xứ 4 # jš§ - Pãli: anutthaham; biếng nhác, không hăng hái, (do động từ 
utthahati = utthãti: đứng dậy, phắn khởi hay hăng hái). 

40. Pali: anutthaham, avãyãmam, sukham yãtrãdhigacchati, nói đến nơi nào mà ở đó 
không cần hăng hái, không cần nỗ lực, nhưng an vui. 
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Nếu ông được chỗ ây, 
Hãy đưa ta đên đó. 


Thiên tử Tú-ty-lê lại nói kệ: 


Nếu nơi không phương tiện”, 


Không khởi, mà an Vui, 
Nếu ai được chỗ ấy, 

Thì không tạo, không lo. 
Hãy cho tôi chỗn nây, 
Để tôi được an ổn. 


Lúc ây, Đề Thích lại nói kệ: 


Nếu nơi không phương tiện, 


Không khởi, cũng Không vui; 


Nếu ai được chỗ ấy, 

Thì không tạo, Không lo. 
Nếu ông được chỗ ấy, 
Hãy đưa ta đến đó. 


Thiên tử Tú-ty-lê lại nói kệ: 


4: Hán: vô phương tiện Ít 


Nếu nơi không buông lung, 
Không khởi, mà an V„I; 
Nếu ai được chỗ ấy, 

Thì không tạo, không lo. 
Nên cho tôi nơi ấy, 


Z2 


27 ti › Pãli: avayämam, không nỗ lực. 
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Để tôi được an ồn. 

Lúc ây, Đề Thích lại nói kệ: 
Nếu nơi không buông lung, 
Không khởi, mà an V„I; 
Nếu ai được chỗ ấy, 
Thì không tạo, không lo. 
Nếu ông được chỗ ấy, 
Hãy đưa ta đến đó. 

Tú-ty-lê lại nói kệ: 
Biếng nhác, không phần khỏi, 
Không biết làm, đã làm; 
Nhưng hành dục hội đủ, 
Nên cho tôi chỗ ấy 

Lúc ây, Đề Thích lại nói kệ: 
Biếng nhác, không phần khỏi, 
Mà rốt ráo an vui; 
Nếu ông được chỗ ấy, 
Hãy đưa ta đến đó. 

Thiên tử Tú-ty-lê lại nói kệ: 
Không việc vẫn an vui, 
Không làm, cũng không lo, 
Nếu cho tôi chỗ ấy, 
Để tôi được an vui. 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 40 1091 


Lúc ây, Đê Thích lại nói kệ: 

Nếu thấy hoặc lại nghe, 
Chúng sanh không làm gì; 
Nếu ông được chỗ ấy, 

Hãy ẩưa ta đến đó. 

Ông nếu sợ việc làm, 
Chăng nghĩ đến hữu vi; 
Hãy nhanh chóng trừ sạch, 
Là đường tắt Niết-bàn”? 

Khi ây, Thiên tử Tú-tỳ-lê chuẩn bị bốn binh 
chủng là tượng binh, mã binh, xa bình, bộ binh, 
cùng đánh với A-tu-la, diệt hết quân A-tu-la. Chư 
Thiên đắc thắng trở về cung trời. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Thích Đê-hoản Nhân khởi bốn binh chủng 
cùng chiến đấu với A-tu-la, nhờ tỉnh cân nên 
thăng trận. Này các Tỳ-kheo, Thích Đề-hoàn 
Nhân là vua Tự tại của trời Tam thập tam, 
thường nhờ phương tiện tinh cân, cũng thường 
khen ngợi đức tỉnh cân. Tỳ-kheo các ông chánh 
tín, xuất gia, học đạo, không nhà cũng nên tinh 
cần tinh tân và khen ngợi tinh cân.” 

42. li: sace atthi akammena, koci kvaci na jivati; nibbãnassa hi so maggo, suvïra tattha 


gacchähi, nếu không có hành nghiệp, không có bất cứ ai tồn tại bất cứ đâu; con 
đường đó dẫn đến Niết-bàn, suvira, hãy đi đến đó. 
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—— Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 1115. TIỀN NHÂN® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Ky-đà, tại nước Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Vào thời quá khứ, một tụ lạc nọ, có các Tiên 
nhân dừng nghỉ tại vùng đất trồng bên cạnh tụ lạc 
ây. Lúc đó chư Thiên và A-tu-la đang bày trận 
đánh nhau cách tụ lạc không xa. Bấy giờ, vua A- 
tu- ni là Tỳ-ma-chất-đa-la dẹp đi năm loại trang 
sức”? bỏ mũ Thiên quan, dẹp dù lọng, bỏ gươm 
n vứt quạt báu, cởi giày dép, đến chỗ ở các 
Tiên nhân kia. Vào trong cửa, nhìn khắp mà 
không ngó ngàng các Tiên nhân, cũng không 
chào hỏi. Nhìn rôi trở ra. 

“Khi ây có một Tiên nhân từ xa nhìn thấy vua 
A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la dẹp đi năm thứ trang 
sức vào trong vườn, quan sát xong trở ra; thấy 
vậy, nói với các Tiên nhân răng: “Đây là loại 
người gì mà dung săc không trấn tĩnh, không 
giông như hình người, không đúng pháp oai nghĩ, 
giông như người quê mùa, không phải là con nhà 


43. Pãli, S.11.9. Araññãyatana-isi; S.11.10. Samudaka. Biệt dịch, N9100(44). 
4. Bản Pãäli: mang nguyên cả giày, kiếm... mà vào. Bản Hán có thể nhầm. 
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_ trưởng giả; đẹp đi năm thứ trang sức, vào cửa 
vườn, nhìn quanh cao ngạo, mà không ngó ngàng 
hỏi thăm các Tiên nhân?” 

Có một Tiên nhân đáp răng: 

“Đó là Tỳ-ma-chât-đa-la, vua A-tu-la, dẹp đi 
năm thứ trang sức, vào xem xét rôi đi.” 

Tiên nhân kia nói: 

“Đây không phải Hiên sĩ, không tốt, bất thiện, 
không phải Hiền thánh, phi pháp, dẹp năm thứ 
trang sức đi vào trong cửa vườn nhìn quanh rôi ra 
về, cũng không hê để ý chào hỏi các Tiên nhân. 
Do đó mà biết Thiên chúng tăng trưởng, A-tu-la 
giảm sút.” 

“Trong lúc ấy, Thích Đê-hoàn Nhân thì cởi 
bỏ năm thứ trang sức, đi vào trú xứ của Tiên 
nhân, cùng với các Tiên nhân chào đón, thăm hỏi 
an úy nhau, sau đó trở ra. Lại có Tiên nhân thấy 
Thiên đế Thích cởi bỏ năm thứ trang sức vào 
trong cửa vườn thăm hỏi khắp cả, thấy vậy hỏi 
các Tiên nhân: “Đây là người gì mà có dung sắc 
trần tĩnh, dáng vẻ đáng ưa, có vẻ oai nghi, không 
phải người quê mùa, tợ như con nhà trưởng giả; 
vào trong vườn rừng cởi bỏ năm thứ trang sức, đi 
vào cửa vườn thăm hỏi khắp cả, sau đó mới trở 
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ra? 

Có Tiên nhân đáp: “Đây là Thiên để Thích, 
cởi bỏ năm thứ trang sức, vào trong cửa vườn 
thăm hỏi khắp cả rồi sau đó trở ra.) 

Tiên nhân kia nói: “Đây là bậc Hiền sĩ, thiện, 
tốt, chân thật, oai nghi, phép tắc, cởi bỏ năm thứ 
trang sức, vào trong cửa vườn thăm hỏi khắp cả, 
rôi sau đó mới trở ra. Vì . nên biết Thiên 
chúng tăng, chúng A-tu-la giảm. ' 

Lúc ấy vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nghe 
Tiên nhân kia khen ngợi chư Thiên; sau khi 
nghe, nổi giận đùng đùng. Lúc này có vị Tiên 
nhân ở chỗn hư không nghe vua A-tu-la nổi giận 
đùng đùng, liền đến chỗ A-tu-la vương Tỳ-ma- 
chât-đa-la nói kệ: 

Tiên nhân cố đến đây, 
Cầu xin thí vô úy" 
Nếu ngươi thí vô ủy, 
Ban ân giáo Mâu-m1. 

A-tu-la Tỳ-ma-chât-đa-la dùng kệ đáp: 

Cho Tiên nhân các ông, 
Không có thí vô úy. 


VỆ; 


4. Thí vô úy ÿ Ít ‡š › Pali: abhayadakkhina; các Tiên nhân này đến A-tu-la cầu xin cho 
mình sự an toàn. 
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— Vì chồng A-tu-la, 
Mà gân gũi Đề Thích. 
Thay vì cho vô úy, 
Ta sẽ cho sợ hãi. 

Tiên nhân lại nói kệ: 

Tùy gieo trồng hạt giống, 
Tùy loại sanh quả báo. 
Ta cầu xin vô úy, 

Chỉ lại cho kinh sợ. 
Ngươi SẼ SỢ VÕ cùng. 

Vì gieo giống kinh sợ. 

“Sau khi các Tiên nhân ở trước vua A-tu-la 
Tỳ-ma-chất-đa-la nói chú xong, bay lên hư 
không đi mất. Ngay đêm ấy vua A-tu-la Tỳ- 

ma-chất-đa-la lòng cảm thấy sợ hãi, ba phen 
trỗi dậy, trong giấc ngủ nghe âm thanh dữ 
rằng: “Thích Đề-hoàn Nhân sẽ cất bốn binh 
chúng đánh nhau với A-tu-la.ˆ Sau khi thức 
dậy. lòng cảm thấy kinh hoàng, sợ hãi, lo lắng 
là chắc chắn sẽ chiến bại, đành phải rút lui 
chạy về cung A-tu-la. 

Bây giờ, quân địch đã rút lui, đắc thăng rôi, 

Thiên để Thích đi đến trú xứ các Tiên nhân nơi 
rừng vắng, lễ dưới chân các Tiên nhân, rồi lui ra 
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ngôi xuống. Lúc ây gió Đông khởi lên, có một 
Tiên nhân liên nói kệ: 


Nay các ẩn sĩ này, 

Xuất gia đã lâu ngày, 
Nách rịn mô hồi nhơ, 
Chớ ngôi trước chiêu gió, 
Thiên Nhãn hãy đời chỗ. 
Ở đây hôi khó chịu. 

Thiên để Thích nói kệ đáp: 

Dùng mọi thứ hương hoa, 
Kết lại làm tràng hoa. 

Nay hương tôi ngửi được, 
Côn thơm cả hương kia, 

Dù 11 ngửi hương này. 
Nhưng chưa tưng ghê, chán. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Thiên để Thích là vua Tự tại của cõi trời 
Tam thập tam mà cung kính người xuất gia, cũng 
thường khen ngợi người xuất gia, cũng thường 
khen ngợi đức cung kính. Tỳ-kheo các ông chánh 
tín, xuất gia, học đạo, không nhà thường nên 
cung kính các bậc phạm hạnh, cũng nên khen 
ngợi đức cung kính.” 
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— Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 1116. DIỆT SÂN" 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỷy-đà, tại nước Xá-vệ. 

Bấy giờ sảng: sớm, Thiên đề Thích đi đến 
chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật. Do thần lực 
của Đề Thích, ánh sáng từ thân tỏa ra chiếu 
khắp tỉnh xá Kỳ thọ. Lúc này, Thích Đề-hoàn 
Nhân nói kệ hỏi Phật: 

Vì giết hại những gì, 
Mà ngủ được an ổn? 
Vì giết hại những øì, 
Ma được không lo sợ? 
Vì sát hại những ØI, 
Được Cù-đàm khen ngợi? 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Hại sân nhuế, hung ác, 
Mà ngủ được an Ôn, 
Hại sân nhuễ, hung ác, 
Tâm được không lo sợ. 
Sân nhu là rắn độc, 
Chủng tử khổ tìm tàng. 


1099 


4. Päli, S.11.21. Chetvã. Biệt dịch, N°100(45). 
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__ Ta đã diệt chúng rồi, 
Nên được không lo sợ, 
Vì giống khổ đã diệt, 
Nên được Hiên thánh khen. 
Sau khi Thích Đê-hoàn Nhân nghe những gì 
Phật dạy, hoan hỷ, tùy hý đảnh lễ lui ra. 


M 
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KINH 1117.NGÀY MÔNG TÁM” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Ky-đà, tại nước Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Vào ngày mông tám mỗi tháng”, bốn Đại 
thiên vương ra lệnh các đại thần đi xem xét nhân 
gian. Những người nào cúng dường cha mẹ, Sa- 
môn, Bà-la-môn, tôn kính tôn nhân, làm các 
phước đức; thây ác đời này lo sợ tội đời sau, bố 
thí làm phước, thọ trì trai giới; vào các ngảy 
mông tám, mười bốn, mười lăm mỗi tháng và 
tháng thân 'biến'®, thọ giới, bố-tát. 

“Đến ngày mười bốn”? sai thái tử xuống quán 
sát nhân gian, những người nào phụng dưỡng cha 

. cho đến thọ giới, bố-tát. 
“Đến ngày mười lăm”! Tứ Đại thiên vương 


A7. 


li 


Pali, A.3.37. Rãjä. Biệt dịch, N9100(46). 

Đây chỉ tháng mười lăm ngày, theo lịch cỗ Ấn. Nếu theo ba mươi ngày, thì đây gồm 
ngày mồng 8 và 23. Päli: atthamiyam pakkhassa, ngày mồng 8 mỗi (nửa) tháng. 
Tháng thần biến ‡ # Ƒj (Pãli: iddhimasä2); các tháng Giêng, tháng Năm và tháng 
Chín, bốn Thiên vương hiện thần thông đi quan sát nhân gian. Bản Päli không thấy 
nói các tháng này. 

Pãli: cätuddasim pakkhassa, ngày thứ 14 mỗi (nửa) tháng, tức gồm ngày 14 và 29, 
hay 28 nếu tháng thiếu. 

Pali: uposathe pannarase, vào ngày trai giới, ngày thứ 15, tức ngày 15 và 30 hay 29 
nếu tháng thiếu. 


48. 


œ 


49. 


‹(O 


50. 


= 


B1. 


1102 TẠP A-HÀM (ID 


__ đích thân xuông thê gian xem xét chúng sanh, 
những người nào phụng dưỡng cha mẹ... cho đến 
thọ giới, bố-tát. 

“Này các Tỳ-kheo, lúc bấy giờ thê gian 
không có nhiều người phụng dưỡng cha mẹ... 
cho đến thọ ĐIỚI, bố-tát. Lúc này, Tứ Đại thiên 
vương đến giảng đường Tập pháp”, cõi trời Tam 
thập tam, thưa với Thiên đề Thích: 

“Thiên vương nên biết, ngày nay thế gian 
không có nhiều người người phụng dưỡng cha 

ẹ... cho đến thọ ĐIỚI, bố-tát.” 

Bây giờ Thiên chúng cõi trời Tam thập tam 
nghe như vậy không vui, quay lại nói với nhau: 

“Người thể gian bây giờ không hiền, không 
thiện, không tốt, không ra gì, không hạnh chân 
thật, không phụng dưỡng cha mẹ... cho đến thọ 
giới, bố-tát. Vì tội ấy nên chúng chư Thiên giảm 
và chúng A-tu-la càng ngày càng tăng thêm.” 

“Này các Iỳ-kheo, thế gian lúc ấy, nếu có 
nhiêu người phụng dưỡng cha mẹ... cho đến thọ 
giới, bô-tát, thì Tứ thiên vương sẽ đến giảng 
đường Tập pháp, cõi trời Tam thập tam, bạch 
Thiên để Thích: 


52. Tập pháp giảng đường #š }# š# # ; cũng gọi là Thiện pháp đường hay Chánh pháp 
đường. Pãäli: Sudhamma-sabhà. 
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“Thiên vương nên biết, thế gian ngày nay 
có nhiêu người phụng dưỡng cha mẹ... cho đến 
thọ giới, bô-tát.” 

Lúc ây tâm chư Thiên cõi Tam thập tam đều 
vui mừng quay lại bảo nhau: 

“Ngày nay, các thế gian đều hiền thiện chân 
thật như pháp, có nhiêu người phụng dưỡng cha 

. cho đến thọ giới, bố-tát. Nhờ phước đức 
này nên chúng A-tu-la giảm, chúng chư Thiên 
tăng thêm.” 

Bây giờ Thiên để Thích biết các chúng chư 
Thiên đều vui mừng liên nói kệ: 

Người đến ngày mông tám, 
Mười bốn, ngày mười lăm, 
Và đến tháng thân biến, 
Trọ trì trai tám chỉ. 

Như ta đã từng tu, 

Họ cũng tu như vậy. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo cho các Tỳ-kheo những 
øì Thiên để Thích kia đã nói kệ: 

Người, nêu ngày mông tám, 
Mười bốn, ngày mười lăm, 
Và đến tháng thân biến, 
Trọ trì bắt trai giới. 


1104 TẠP A-HÀM (II) 
_ Như ta đã từng tu, 
Họ cũng tu như vậy. 

“Những lời nói này không hay. Vì sao? Vì 
Thiên để Thích kia tự có tham, sân, si nên không 
thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. 
Nếu Tỳ-kheo A-la-hán nào các lậu đã hết, việc 
cần làm đã làm xong, lìa các gánh nặng, đoạn các 
hữu kết, tâm khéo giải thoát thì nói kệ này: 


Người, nêu ngày mông tám, 
Mười bốn, ngày mười lăm, 
Và đến tháng thân biến, 
Trọ trì bắt trai giới. 

Như ta đã từng tu, 

Họ cũng tu như vậy. 

'“Thì những lời nói như vậy mới là lời hay. Vì 
sao? Vì Tỳ-kheo A-la-hán đã lia tham, sân, s1, đã 
thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. 
Cho nên bài kệ này là những lời nói hay.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 1118. BỆNH 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Ky-đà, tại nước Xá-vệ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Vào thời quá khứ, vua A-tu-la Tỳ-ma-chất- 
đa-la bị bệnh rất nặng, đi đến chỗ Thích Đề-hoàn 
Nhân, nói với Thích Đề-hoàn Nhân răng: “Kiêu- 
thi-ca, nên biết, hiện nay tôi đang bị bệnh rât 
nặng. Xin vì tôi trỊ liệu cho được an ồn.” 

Thích Đẻ-hoàn Nhân nói với vua A-tu-la Tỳ- 
ma-chất-đa-la: “Ông hãy trao huyền pháp"? cho 
ta, ta sẽ trị bệnh cho ông được an ồn.) 

A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la bảo Đề Thích: “Tôi 
sẽ trở về hỏi chúng A-tu-la. Nêu băng lòng, tôi sẽ 
trao huyền pháp của A-tu-la cho Đề Thích.? 

Lúc ấy, A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la liên trở về 
đến trong chúng A-tu-la, nói với các A-tu-la: 
“Mọi người nên biết, nay ta bệnh nặng, đến chỗ 
Thích Đề-hoàn Nhân nhờ trị bệnh. Để Thích nói 
ta răng: “Ông hãy trao huyễn pháp của A-tu-la 
cho ta, ta sẽ trị bệnh cho ông được an ồn.” Bây 
53. Pãli, S.11.23. Mãyã. Biệt dịch, N?°100(47). 


54 Pali: Sambarimayä, huyễn thuật của Sambarä, (tên khác của Vepacitta, A-tu-la 
vương). 
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— giờ, ta sẽ đi đến vì Để Thích nói huyền pháp 
của A-tu-la.' 

Khi ấy có một A-tu-la trá ngụy bảo với A- 
tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la: “Thiên để Thích kia 
là người chất trực, trọng tín, không hư dối. 
Chỉ nói với ông ta rằng: “Thiên vương, huyễn 
pháp của A-tu-la nếu người nào học nó sẽ đọa 
vào địa ngục, chịu tội vô lượng trăm ngàn 
năm. Thiên để Thích kia chắc chăn sẽ thôi, 
không còn ý muốn học nữa. Và ông ta sẽ bảo 
ông đi và sẽ khiến cho bệnh ông thuyên giảm, 
được an ốn.°” 

Lúc này, vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la lại 
đến chỗ Đề Thích nói kệ bạch răng: 

Bác Thiên vương Thiên Nhãn, 
Huyễn thuật 4-t†u-la, 

Đều là pháp giả dối 

Khiển người đọa địa ngục, 

Vô lượng trăm ngàn năm, 
Chịu khổ không dừng nghỉ. 

Lúc ây Thiên để Thích bảo A-tu-la Tỳ-ma- 
chất-đa-la: “Thôi thôi, huyền thuật như vậy 
không phải là pháp ta cần. Ông hãy trở vẻ, ta sẽ 
khiến cho thân bệnh của ông được lành, được an 


SỐ 99 — KINH TẠP A-HÀM - Quyền 40 1107 


ồn khỏe mạnh.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Thích Đề-hoàn Nhân là vua Tự tại nơi cõi 
trời Tam thập tam, luôn luôn chân thật, không 
hư, không ngụy, hiển thiện, chất trực. Tỳ-kheo 
các ông chánh tín, xuất ø1a, học đạo, không nhà 
cũng nên không hư, không ngụy, hiện thiện, chất 
trực nên học như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 1119. BÀ-TRĨE 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Ky-đà, tại nước Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Một hôm, Thiên đề Thích cùng với Bà-trĩ A- 
tu-la vương, con trai của Bê-lư-xá-na" có diện 
mạo tuyệt đẹp, sáng sớm cả hai đến chỗ Phật, 
đảnh lễ dưới chân Phật, ngôi lui ra một bên. Các 
ánh sáng từ thân Thiên đề Thích và Bà-trĩ A-tu-la 
vương, con trai của Bê-lư-xá-na, lúc ấy tỏa chiếu 
ra khắp vườn Cấp cô độc.” 

Khi ấy Bà-trĩ A-tu-la vương, con trai của Bê- 
lư-xá-na nói kệ bạch Phật: 

Con người cần siêng năng, 
Để thỏa mãn điều lợi. 

Lợi này đã đủ rồi, 

Cần gì phải siêng năng ”? 

Lúc ây, Thiên đề Thích lại nói kệ: 


S5: 


œ 


Pali, S.11.8. Verocana-asurinda. Biệt dịch, N9100(50). 

58 Bề-lư-xá-na tử Bà-trĩ A-tu-la vương ## j8 EjG JJ -7- 3 ft IHj Í& š§ + : Bản Pãli chỉ 
nói tên Verocana Asurinda, Cf, D.ii.259: satañca Baliputtäanam sabbe Verocanamakä, 
một trăm con trai của Bali tất cả đều có tên là Vero (=Verocana). Hán, Bà-trĩ, liên hệ 
phiên âm của Bail. 

Päli: nipphannasobhano attho, mục đích được sáng chói khi đã được hoàn tắt. 


Sĩ, 


¬ 
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Nếu người cần siêng năng, 
Để thỏa mãn điều lợi. 
Lợi này đã đủ rồi, 
Tu nhân không gì hơn. 
Nói kệ xong cả hai cùng bạch Phật: 
“Bạch Thê Tôn, bài kệ nào được khéo nói?” 
Thế Tôn bảo: 
“Những điều các ông nói, cả hai bài đều nói 
hay, nhưng bây giờ các vị hãy lăng nghe Ta nói: 
Tất cả loài chúng sanh, 
Thảy đêu cầu tự lợi. 
Mỗi mỗi chúng sanh kia, 
Đều mong điêu mình cần. 
Các hòa hợp thể gian, 
Cùng với đê nhất nghĩa”° 
Nên biết hòa hợp đời. 
Vốn là pháp VÕ (hưởng. 
Nếu người cần siêng năng, 
Để thỏa mãn điều lợi, 
Lợi này thỏa mãn rồi, 
Tu nhân không gì hơn. 
Sau khi Thiên đế Thích cùng với vua A-tu-la 


58. Pa|i: samyogaparamä tveva sambhogä, các thức ăn được chế biến (Hán: hòa hiệp) 
thượng diệu (Hán: đệ nhất nghĩa). 
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Bê-lư-xá-na nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, 
tùy hý làm lễ ra vê. 
Lúc bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Thích Đề-hoàn Nhân là vua Tự tại của trời 
Tam thập tam, tu hạnh nhẫn, khen ngợi nhẫn. Tỳ- 
kheo các ông chánh tín, xuất ø1a, học đạo, không 
nhà cũng nên tu hạnh nhẫn, khen ngợi nhẫn như 
vậy.” 
Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 1120. THỆ ƯỚC"® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Ky-đà, tại nước Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thời quá khứ có một vị Thiên đề Thích bạch 
Phật răng: “Thế Tôn, hôm nay con thọ giới như 
vậy, cho đến khi Phật pháp còn tôn tại ở thế gian, 
suốt đời con, nếu có người nào xúc não con, con 
sẽ không xúc não lại người k1a.' 

“Lúc ây A-tu-la vương Tỳ-ma-chất-đa-la 


59. Pali, S.11.7. Nadubbiya. Biệt dịch, N9100(48). 
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nghe Thiên để Thích thọ giới như vây: 'Cho - 
đến lúc Phật pháp còn tôn tại ở thế gian, suốt đời 
con, nêu có người nảo xúc não con, con sẽ không 
xúc não lại người kia.ˆ Nghe như vậy, bèn xách 
sươm bén ngược đường tới. Lúc này, Thiên để 
Thích từ xa trông thấy vua A-tu-la Tỳ-ma-chất- 
đa-la cầm gươm bén ngược đường tới, liền từ xa 
nói: “A-tu-la đứng lại, ông đã bị trói, không được 
cử động.” Vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la liền 
không cử động được; bèn nói với Đề Thích: 'Ông 
nay há không thọ giới như vây: “Nếu Phật pháp 
tôn tại ở thế gian, suốt đời con, nêu có người nào 
xúc não con, con sẽ không xúc não lại người kIia' 
hay sao?' 

“Thiên để Thích đáp: “Tôi thật thọ giới như 
vậy. Nhưng ngươi tự đứng lại chịu trói. 

“A-tu-la nói: “Bây giờ hãy thả tôi ra. ' 

“Thiên để Thích đáp: “Nếu ông hứa thê không 
làm loạn, ta sẽ buông tha ông.” 

“A-tu-la nói: “Thả tôi ra, sẽ làm đúng pháp. 

“Đề Thích đáp: “Trước hết phải làm đúng như 
pháp, sau đó thả ông ra. 

“Vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la liền nói kệ: 

Chổ tham dục rơi vào, 
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_ Chỗ sân nhuề rơi vào, 
Chỗ vọng ngữ rơi vào, 
Chỗ phạm Thánh rơi vào, 
Nếu ta gây não loạn, 
Ta sẽ rơi vào đó. 

“Thích Đề-hoàn Nhân lại nói: “Tha cho ông, 
tùy ý được an Ốn.' 

“Thiên để Thích, sau khi bắt buộc vua A-tu-la 
phải ước thê xong, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới 
chân Phật, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con ở trước Phật thọ Ø1ớI như 
vậy: 'Cho đến Phật pháp tôn tại ở thế gian, suốt 
đời con, nếu có người nào xúc não con, con sẽ 
không xúc não lại người kia. Vua A-tu-la Tỳ- 
ma-chất-đa-la nghe con thọ giới, tay xách gươm 
bén theo đường tới. Con trông thấy từ xa và bảo: 
“A-tu-la. Đứng lại. Đứng lại. Ông đã bị trói. 
Không được cử động”. A-tu-la kia nói: “Ông 
không có thọ giới sao?? Con liên đáp: “Tôi thật 
có thọ giới. Nay ông đứng lại nên bị trói, không 
được cử động.ˆ Vua A-tu-la xin được cứu thoát, 
con bảo hăn: “Nêu ước thê là không làm loạn thì 
ngươi sẽ được cứu thoát.` A-tu-la nói: “Hãy thả 
tôi ra, tôi hứa sẽ thề.” Con liên nói: “Nói lời thê 
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ước trước, sau đó thả ông. A-tu-la liên nói kệ _ 
ước thê: 

Chỗ tham đục rơi vào, 

Chỗ sân nhuế rơi vào, 

Chỗ vọng ngữ rơi vào, 

Chỗ phạm Thánh rơi vào, 

Nếu ta gây não loạn, 

Ta sẽ rơi vào đó. 

“Như vậy, bạch Thê Tôn, con muốn khiến 
vua A-tu-la phải nói lời ước thể, vậy có đúng 
pháp không? A-tu-la kia có gây nhiễu loạn nữa 
không? 

“Phật bảo Thiên đề Thích: 

“Lành thay! Lành thay! Ông muốn A-tu-la 
nói lời thê như vậy là đúng pháp, không trái và 
A-tu-la cũng không dám làm nhiễu loạn nữa. 

“Sau khi, Thiên để Thích nghe những gì Phật 
dạy, hoan hỷ, tùy hý, đánh lễ ra về.” 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thiên để Thích kia là vua Tự tại của trời 
Tam thập tam, không bị nhiễu loạn, cũng thường 
khen ngợi pháp không nhiễu loạn. Tỳ-kheo các 
ông chánh tín, xuất gia, học đạo, không nhà cũng 
nên không nhiễu loạn, cũng nên khen ngợi pháp 
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__ không nhiễu loạn như vậy.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


L] 
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TẠP A-HÀM QUYỀN 41 


KINH 1121. THÍCH THỊ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn NiI-câu-luật, 
nước Ca-tỳ-la-vệ”, Bây giờ, có nhiều người họ 
Thích đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, 
ngôi lui qua một bên. Bấy giờ Thế Tôn bảo các 
Thích thị: 

“Này các người Cù-đàm, vào ngày trai giới” 
và tháng thân túc', có thọ trì trai giới và tu tập 
công đức gì không?” 

Các Thích thị bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con vào những ngày 
trai, có khi giữ được trai giới, có khi không được. 
Vào tháng thần túc có khi Ø1ữ tra1 Ø1ớI, tu tập mọi 
công đức và cũng có khi không giữ được. ˆ 


1 Đại Chánh quyền 41. Án Thuận, “Tụng vii. Như Lai sở thuyết. 40. Tương ưng Bất 
hoại tịnh” sáu mươi hai kinh: 13174-13235 (Đại Chánh: quyển 31 (phần cuối) kinh 
902-904, quyển 41 (phần đầu) kinh 1121-1135). Quốc Dịch, quyển 26, “Tụng 5. 
Đạo.8 Tương ưng Bất hoại tịnh; phẩm 2” bốn mươi tám kinh: 12637-12684 (Đại 
Chánh: 1121-1135). Phật Quang, quyển 31, kinh 873-896 (Đại Chánh: kinh 1121- 
1144). -Đại Chánh kinh 1121; Pãäli, A. 10. 46. Sakka. 

2 Ca-ty-la-vvệ quốc Ni-câu-luật viên 3 El š# #ï Bi jE #J £@# iã{ - Pãli: Kapilavatthu- 
Nigodha-Nigodhärãma. 

3 Pháp trai nhật ;* 7# ; chỉ ngày thọ trì bát quan trai giới. Paãli: atthalga- 
sSusamägatam uposatham. 

+. Thần túc nguyệt ‡# j#£ Ƒj{ ; tháng thần túc hay thần biến. Xem cht.49, kinh 1117. 
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— Phật bảo những người họ Thích: 

“Này các Củù-đàm, các ông sẽ không thu 
hoạch được lợi tốt. Các ông là những người kiêu 
mạn, người phiên não, người ưu bị, người khổ 
não. Tại sao vào những ngày trai giới, có khi giữ 
được trai giới, có khi không được? Vào những 
tháng thần túc, có khi giữ được trai giới, tu tập 
công đức, có khi không được? Này các Cù-đàm, 
thí như người câu lợi, mỗi ngày mỗi tăng dân, 
một ngày một tiên, hai ngày hai tiền, ba ngày bốn 
tiền, bốn ngày tám tiên, năm ngày mười sáu tiên, 
sáu ngày hai mươi tiên. Như vậy, người ây càng 
ngày càng tăng dân; tám ngày, chín ngày, cho 
đến một tháng, tiền tài càng lúc càng lớn rộng 
phải không?” 

Ciia chủ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Phật bảo Thích thị: 

“Thế nào, các người Cù-đàm, như vậy, người 
tiền tài tăng lên dân và tiền tài tự nhiên sẽ tăng 
rộng ra mãi; rôi lại muốn cho mình, trong vòng 
mười năm, chỉ một mực hỷ lạc, tâm lạc, phân 
nhiêu trụ thiền định; há có thể được không?” 

Thích thị đáp: 
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“Bạch Thê Tôn, không.” 

Phật bảo Thích thị: 

“Hoặc là chín năm, tám năm, bảy năm, sáu 
năm, năm năm, bốn năm, ba năm, hai năm hay 
một năm, hỷ lạc, tâm lạc, phân nhiều trụ thiền 
định; há có thê được không?” 

Thích thị đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Phật bảo Thích thị: 

“Thôi, không tính năm. Liệu mười tháng, 
chín tháng, tám tháng cho đến một tháng, hỷ lạc, 
tâm lạc, phần nhiêu trụ thiền định, há có thê được 
không? Lại không tính tháng, mà mười ngày, 
chín ngày, tám ngày cho đến một ngày một đêm 
hỷ lạc, tâm lạc, phân nhiều trụ thiên định, há có 
thể được không?” 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Phật dạy Thích thị: 

“Nay Ta nói cho các ông biết, trong hàng 
Thanh văn của Ta, có người tâm ngay thăng, 
không siêm trá, không huyền ngụy; Ta đã giáo 
hóa người này mười năm. Do nhân duyên này, 
người ấy có thể trong vòng trăm, ngàn, vạn năm 
chỉ một mực hỷ lạc, tâm lạc, phân nhiêu trụ thiền 
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__ định. Điêu này chắc chăn là có. 

“Lại nữa, thôi, không tính mười năm, mà chín 
năm, tám năm, cho đến một năm, mười tháng, 
chín tháng, cho đến một tháng; mười ngày, chín 
ngày, cho đến một ngày một đêm, nêu đã được 
Ta giáo hóa, thì đến sáng hôm sau họ có thể tiến 
bộ vượt bực. Sáng sớm đã được giáo hóa thì đến 
chiêu tối, có thê tiến bộ gâp bội. Vì nhân duyên 
này, nên trong vòng trăm, ngàn, vạn năm chỉ một 
mực hỷ lạc, tâm lạc, phân nhiều trụ thiền định, 
thành tựu hai quả. Hoặc quả Tư-đà-hàm hay quả 
A-na-hàm. Vì người này trước đó đã đắc Tu-đà- 
hoàn tôi.” 

Những người họ Thích bạch Phật: 

“Lành thay! Thế Tôn! Từ hôm nay, vào 
những ngày trai, chúng con sẽ tu tập tra1 giới tắm 
chi; vào tháng thân túc, cũng thọ trì trai giới, tùy 
sức mà bỗ thí, tu tập mọi công đức.” 

Phật bảo Thích thị: 

“Lành thay, các Củ-đàm, hãy làm những việc 
cần thiết.” 

Phật nói kinh này xong, những người họ Cù- 
đàm nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷý, 


5.. Hán: vi chân thật yếu 7; fí #ï 5# : chưa hiểu ý. 
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làm lê ra về. 
M 


KINH 1122. TẬT BENH° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn NiI-câu-luật, 
nước Ca-tỳ-la-vệ. Bây giờ, có nhiều người dòng 
họ Thích nhóm họp tại nhà luận nghị, bàn luận 
như vậy. Khi ấy, có người họ Thích nói với 
người họ Thích tên là Nan-đề: “Tôi có khi được 
đến Như Lai để cung kính cúng dường, có khi 
không được. Có khi được gân gũi cúng dường 
các vị Tỳ-kheo quen biết, có khi không được. Lại 
cũng không biết có những vị Ưu-bà-tặc trí tuệ, 
mà khi có những vị Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di trí tuệ 
khác bị tật bệnh khốn khổ, thì sẽ làm sao thuyết 
pháp, giáo giới, giáo hóa cho họ? Bây giờ chúng 
ta cùng đến chỗ Thế Tôn thưa hỏi nghĩa này. 
Theo như lời dạy Thế Tôn mà thọ trì.” 

Lúc đó, Nan-đề và những người dòng họ 
Thích, cùng nhau đến chỗ Phật, cúi đầu lễ đưới 
chân, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con những người họ 


6. Päali, S. 55. 54 Gilãyana. 
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Thích có bàn luận với nhau ở nhà nghị luận 
như vậy. Có người họ Thích đến nói với con 
răng: “Này Nan-đê, chúng tôi có khi được đến 
Như Lai để cung kính cúng dường, có khi không 
được. Có khi được gần gũi cúng dường các vị 
Tỳ-kheo quen biết, có khi không được. Nói đây 
đủ như trên... cho đến vâng theo lời dạy Thê Tôn 
mà thọ trì. Hôm nay chúng con thỉnh vấn Thê 
Tôn: “Nêu Ưu-bà-tắc trí tuệ, mà khi có Ưu-bà-tắc 
và Ưu-bà-di trí tuệ khác bị bệnh tật khốn khô thì 
nên thuyết pháp giáo giới, giáo hóa thê nào?°” 

Phật bảo Nan-đề: 

“Nếu Ưu-bà-tắc trí tuệ, muốn đến chỗ Ưu-bà- 
tắc và Uu-bà-di trí tuệ khác đang bị tật bệnh 
khốn khố, thì đem ba pháp an tâm” này mà 
truyền dạy cho họ; nói răng: “Nhân giả! Hãy 
thành tựu lòng tin thanh tịnh bất hoại đối với 
Phật, đối với Pháp, Tăng.” 

“Sau khi đem ba pháp an tâm này truyền dạy 
xong, lại nên hỏi rằng: “Nhân giả có quyên luyện 
cha mẹ không?°Nếu người kia có quyên luyên 
cha mẹ, thì nên dạy buông xả và nên nói răng: 
“Nếu Nhân giả quyến luyễn cha mẹ mà được 


7. Tô tức xứ #£ É! Jš - Pãli: assäsaniya dhamma: pháp làm cho hơi thở điều hòa; làm 
cho thư giản, nghỉ ngơi; pháp làm cho an tâm. 
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sông, thì đáng quyền luyên. Đã không do 

quyên. luyễn mà được sống, thì quyên luyễn làm 
øì? "Nêu kia nói không có quyến luyến cha mẹ thì 
nên tùy hý khuyến thiện và hỏi thêm răng: “Đối 
với vợ con, nô bộc, tiền của cùng mọi vật Nhân 
giả có quyền luyên không?? Nếu nói quyến luyện 
thi nên khuyên buông xả, như pháp xả sự quyên 
luyên cha mẹ. Nếu nói không quyên luyễn, thì 
tùy hỷ khuyến thiện và hỏi nữa: “Đối với ngũ dục 
thê gian Nhân giả có luyên tiếc không? Nếu họ 
nói luyễn tiếc, thì nên giải thích là ngũ dục thê 
gian là chỗ xấu xa, bất tịnh, bại hoại, hôi hám, 
không giỗng như ngũ dục thắng diệu cõi trời. 
Hãy khuyên kia lìa bỏ ngũ dục thế gian và quyết 
mong ngũ dục cõi trời. Nếu người kia nói tâm đã 
xa lìa ngũ dục thê gian và trước đã nghĩ đến dục 
thăng diệu cõi trời, thì tùy hỷ khuyên thiện và lại 
nó1 với họ rằng: “Ngũ dục thăng diệu cõi trời, là 
pháp vô thường, khổ, không, biến hoại. Chư 
Thiên cõi trời có thân tướng thù thăng hơn ngũ 
dục cõi trời." Nêu kia nói đã bỏ nghĩ đến dục cõi 
trời và chỉ nghĩ đến thân tướng hơn ngũ dục, thi 
cũng tùy hỷ khuyên thiện và lại nói với rằng: 
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“Dục của hữu thân cũng lại là pháp vô 
thường, biến hoại, chỉ có sự an lạc của xuất ly, là 
Niết-bàn với sự diệt tận của các hành. Nhân giả 
nên lìa bỏ sự mê luyên nơi hữu thân, mà nên vui 
cái vui Niết-bàn văng lặng, tối thượng, thù 
thăng.? 

“Vị Thánh đệ tử kia nếu đã lìa bỏ sự mê 
luyên đối với hữu, chỉ vui với Niết-bàn, thì cũng 
nên tùy hỷ khuyến thiện. 

“Như vậy, Nan-để, Thánh đệ tử kia từ từ 
trước sau được nhắc nhở chỉ đạy, khiến cho họ 
được Niết-bàn bất khởi; giỗng như Tỳ-kheo 
sông một trăm tuôi, giải thoát Niết-bàn.” 

Phật nói kinh này xong, Nan-để họ Thích 
cùng mọi người nghe những gì Phật dạy, hoan 
hý, tùy hý, đảnh lễ ra vê. 


M 


KINH 1123. BÒ-ĐÉ!9 
Tôi nghe như vây: 


8. Hữu thân #ï #ÿ ; tức hữu thân kiến, chấp thân có thật. Diệt trừ thân kiến chứng Tu- 
đà-hoàn. Päãli: sakkãya. 

9% Hán; bất khởi Niết-bàn “E #E ;#l 
Päli không nhắc đến ý nghĩa này. 

10. Pã|i, S. 55. 48. Bhaddiya. 


#3 ; chỉ Niết-bàn vô sanh, không còn tái sanh. Bản 
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Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu- 
luật, tại nước Ca-tỳ-la-vệ, Bây giờ, có người họ 
Thích tên là Bô-đề!! đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh 
lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên, bạch 
Phật: 

“Lành thay, bạch Thế Tôn, chúng con sung 
sướng được thiện lợi, là được làm thân quyến 
Thế Tôn.” 

Phật bảo Bồ-đề: 

“Chớ nói như vậy, răng: “Chúng con sung 
sướng được thiện lợi, là được làm thân quyến 
Thế Tôn. Này Bồ-đê, được gọi là thiện lợi là đối 
với Phật có tâm thanh tịnh bất hoại, đối với Pháp, 
Tăng có tâm thanh tịnh bất hoại và thành tựu 
Thánh giới. Cho nên, này Bồ-đề, nên học như 
vậy: Đối với Phật có tâm thanh tịnh bất hoại, đối 
với Pháp, Tăng có tâm thanh tịnh bất hoại và 
thành tựu Thánh giới.” 

Phật nói kinh này xong, Bồ-đề họ Thích nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hý, làm lễ ra vê. 


M 


11. Bồ-đề #£ ‡š - Pali: Bhaddiya. Bản Hán đọc là Bodhi(ya). 
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m KINH 1124. VÀNG SANH!2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn NiI-câu-luật, 
tại nước Ca-tỳ-la-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các 
Ty-kheo: 

“Nếu có vị Thánh đệ tử nào đôi với Phật mà 
thành tựu được lòng tin thanh tịnh bất hoại, thì 
ngay lúc đó, sẽ được các hàng chư Thiên mà 
trước kia đối với Phật đã thành tựu được lòng tin 
tịnh giới bất hoại và vì nhân duyên này họ được 
sanh lên cõi trời, họ đêu rất hoan hỷ và khen ngợi 
răng: “Fa, nhờ nhân duyên đôi với Phật thành tựu 
được lòng tin thanh tịnh bất hoại, nên được sanh 
lên cõi trời tốt đẹp này. Vị Thánh đệ tử kia, ngày 
nay đối với Phật thành tựu lòng tin thanh tịnh bất 
hoại, vì nhân duyên đó cũng sẽ sanh lên cõi trời 
tốt đẹp này. 

“Đôi với Pháp và Tăng, lòng tin thanh tịnh 
bất hoại và thành tựu Thánh giới cũng nói như 
vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


12. Pali, S. 55. 36. Sabhãgata. 
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KINH 1125. TU-ĐÀ-HOÀN (1)8 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thê 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Có bốn đạo phân Tu-đà-hoàn'*: Thân cận 
người thiện nam, nghe chánh pháp, bên trong suy 
nghĩ chân chánh, pháp thứ pháp hướng 'Š.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


œ 


- Pali, S. 55. 50. Anga; S. 55. 55. Caturo phalã. 

- Tứ chủng Tu-đà-hoàn đạo phần 1 fš 7í JÈ )gE ?š 7} : Pali: cattãri sotapattiyangãni. 
Cũng gọi là bốn Dự lưu chi, Cf. Pháp uẫn 2, Đại 26, tr.458. 

- Cf, Pháp uẫn, ibid.: thân cận thiện sĩ, thính văn chánh pháp, như lý tác ý, pháp tùy 
pháp hành. Päli, Cf. D.ii. 227: sappurisa-samsevo, saddhamma-savanam, yoniso- 
manasikäro, dhammävudhamma-patipatti. 


x 


œ 
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KINH 1126. TU-ĐÀ-HOÀN (2)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thê 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Có bốn chi phân Tu-đả-hoàn'”. Những øì là 
bốn? Đối với Phật có tâm thanh tịnh bất hoại; 
đối với Pháp, Tăng có tâm thanh tịnh bất hoại, 
thành tựu Thánh giới. Đó gọi là đạo phần Tu-đà- 
hoàn.” 

Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1127. BÓN PHÁP? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Câp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê 
Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nêu có người nào thành tựu bôn pháp thì 
biệt người đó là Tu-đà-hoàn. Những gì là bôn? 
16. Pãli, S. 55. 46. Bhikkhũ. 


1. Tu-đà-hoàn phần Zï jÈ ?E 2} › 
18. Pã|i, S. 55. 2. Ogadha. 
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Đó là đối với Phật có tâm thanh tịnh bất hoại; ˆ 
đối với Pháp, Tăng, có tâm thanh tịnh bất hoại, 
thành tựu Thánh giới. Đó gọi là người thành tựu 
bốn pháp, nên biết họ là Tu-đà-hoàn.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Giống như nói mà không phân biệt, cũng vậy 
phân biệt về Tỳ-kheo, T)-kheo-ni, Thức-xoa-ma- 
na, Sa-di, Sa-di-ni, Uu-bà-tắc, Uu-bà-di. Người 
nào thành tựu bốn pháp, thì biết họ là Tu-đà- 
hoàn. Các kinh đếu nói như trên. '° 


M 


19. Trong đoạn này, tóm tắt có mười bảy kinh. Án Thuận, kinh 1318-13190. Đại Chánh 
không có kinh số tương đương. 


1128 TẠP A-HÀM (ID) 


KINH 1128. BÓN QUÁ (1)2 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-VỆ. Bây ĐIỜ, Thê 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Có bốn quả Sa-môn. Những gì là bốn? Là 
quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la- 
hán.” 

Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1129. BÓN QUÁ (2)?! 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thê 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Có bốn quả Sa-môn. Những øì là bốn? Quả 
Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán. 
Thê nảo là quả Tu-đà-hoàn? Đoạn trừ ba kết ĐỌI 
là Tu-đả-hoàn. Thế nào là quả Tư-đà-hàm? Đoạn 


20. Pã|i, S. 55. 55-58. Caturo phalã. 
?!. Tham chiếu kinh 1128. 
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trừ ba kết, tham, sân, si vơi mỏng, gọi là Tư- 
đà-hàm. Thế nào là quả A-na-hàm? Đoạn dứt 
năm hạ phân kết sử, gọI là quả A-na-hàm. Thế 
nào là quả A-la-hán? Nếu người nào dứt sạch 
tham dục, sân nhuế, ngu s¡ và tất cả phiên não 
gọi là A-la-hán. ” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


Giống như nói mà không phân biệt, cũng vậy, 
phán biệt Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-mi, Thức-xoa-ma-na, 
Sa-di, Sa-di-ni, Uu-bà-tắc, Uu-bà-đi. Người nào 
thành tựu bốn pháp, thì biết họ là Tu-đà-hoàn. 
Các kinh đêu nói như trên. 


M 
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KINH 1130. HÀN XỨ?? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thê 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Ở bất cứ nơi nào, nêu có Tỳ-kheo đi kinh 
hành và ở nơi đó mà chứng được một trong bốn 
quả Sa-môn, thì khi Tỳ-kheo ấy mạng chung, 
thường nhớ đến chỗ mình chứng quả.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Giống như chỗ kinh hành, cũng vậy chỗ đứng, 
chỗ ngôi, chỗ năm cũng nói như vậy. Cũng vậy 
Ty-kheo, Ty-kheo-nl, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, 
Sa-di-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. Các kinh đều nói 
như vậy. 


M 


KINH 1131. BÓN THỨC ĂN?? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Câp cô độc, 


22. Pali, không thấy tương đương. 
23. Pali, S. 55. 31. Abhisanda (1). 
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rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê _ 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Giông như bốn loại thức ăn đối với tứ đại, 
để an lập chúng sanh, giúp ích và duy trì. Những 
øì là bốn? Đoàn thực, xúc thực, ý tư thực và thức 
thực. Cũng vậy, có bốn thứ thức ăn an lạc vốn 
thâm nhuân bởi phước đức, thâm nhuân bởi pháp 
lành. Những øì là bỗn? Đó là đôi với Phật thành 
tựu tâm thanh tịnh bất hoại, là thức ăn an lạc vốn 
thâm nhuân bởi phước đức, thâm nhuân bởi pháp 
lành. Đối với Pháp, Tăng thành tựu tâm thanh 
tịnh bất hoại và thành tựu Thánh giới, là thức ăn 
an lạc vốn thấm nhuần bởi phước đức, thấm 
nhuân bởi pháp lành.” 

Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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——— KINH 1132.NHUẬN TRẠCH (1)* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thê 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

Nói như trên, nhưng chỉ có một vài sự sai khác 
là: 

“Đối với Phật thành tựu tâm thanh tịnh bất 
hoại, là thức ăn an lạc vốn thấm nhuân bởi phước 
đức, thâm nhuân bởi pháp lành. 

“Đôi với Pháp, Tăng, thành tựu tâm thanh 
tịnh bất hoại, các pháp đã được nghe, vừa ý, yêu 
thích. Thành tựu Thánh giới, là thức ăn an lạc 
vốn thấm nhuân bởi phước đức, thấm nhuân bởi 
pháp lành.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1133. NHUẬN TRẠCH (2)® 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Câp cô độc, 


2. Pã|i, S. 55. 32. Abhisanda (2). 
25. Tham chiếu kinh 1132. 
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rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ, Thê _ 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

Nói như trên, nhưng chỉ có một vài sự sai khác 
là: 

“Đối với Phật thành tựu tâm thanh tịnh bất 
hoại, là thức ăn an lạc vốn thấm nhuân bởi phước 
đức, thâm nhuân bởi pháp lành. Nếu đối với 
pháp”; hoặc tâm keo kiệt, câu bấn, trói buộc 
chúng sanh, thì tâm phải xa lìa các thứ keo kiệt, 
câu bản đã dính nhiêu vào đó, mà thực hành bổ 
thí giải thoát. Thường bô thí, thích buông xả, tâm 
hành thí bình đắng, là thức ăn an lạc vốn thâm 
nhuần bởi phước đức, thâm nhuân bởi pháp 
lành.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


2. Bản Hán tiết lược: đối với pháp và đối với Tăng, chỉ tiết như đối với Phật. Tiếp theo là 
thứ tư, an lạc do bố thí. 
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KINH 1134. NHUẬN TRẠCH (3)” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thê 
Tôn bảo các Ty-kheo: 

Nói như trên, nhưng chỉ có một vài sự sai khác 
là: 

“Bốn thứ như vậy là thức ăn an lạc vốn thâm 
nhuân bởi phước đức, thắm nhuân bởi pháp lành. 
Quả báo và công đức của Thánh đệ tử kia không 
thể so sánh. Không thể nói có được bao nhiêu 
phước, bao nhiêu báo như vậy, mà chỉ nói phước 
báo nhiều của họ thuộc về công đức lớn đã tích 
tụ.” Giống như kinh Thí dụ ngũ hà” đã nói,... 
cho đến nói kệ. 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
KINH 1135. BÓN MƯƠI THIÊN TỬ? 
Tôi nghe như vây: 


2. Pali, S. 55. 33. Abhisanda. 
28. Quyễển 30, kinh 841. 
29. Pali, S. 55. 20. Devacärika. 
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Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô - 
độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có 
bốn mươi Thiên tử tướng mạo rất đẹp đẽ, sáng 
sớm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, 
ngôi lui qua một bên. Thế Tôn bảo các Thiên tử 
ây răng: 

“Lành thay! Lành thay! Các Thiên tử, các ông 
đôi với Phật đã thành tựu tâm thanh tịnh bất hoại; 
đối với Pháp, Tăng thành tựu tâm thanh tịnh bất 
hoại và thành tựu Thánh giới chưa?” 

Bây giờ, có một Thiên tử đứng dậy, sửa lại y 
phục, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi chắp tay 
bạch Phật: 

“Bạch Thê Tôn, đôi với Phật con đã thành tựu 
tâm thanh tịnh bất hoại, nhờ công đức này, nên 
khi thần hoại mạng chung con được sanh lên cõi 
trời.” 

Một Thiên tử thưa: 

“Bạch Thế Tôn, đối với Pháp con đã thành 
tựu tâm thanh tịnh bất hoại, nhờ công đức này, 
nên khi thân hoại mạng chung con được sanh lên 
CỐI trỜI. ˆ 

Một Thiên tử thưa: 

“Bạch Thế Tôn, đỗi với Tăng con đã thành 
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tựu tâm thanh tịnh bất hoại, nhờ công đức này, 
nên khi thân hoại mạng chung con được sanh lên 
CỐI frỜI.” 

Một Thiên tử thưa: 

“Bạch Thế Tôn, đối với Thánh giới con đã 
thành tựu, nhờ công đức này nên khi thần hoại 
mạng chung con được sanh lên cõi trời. ” 

Bây giờ, bốn mươi Thiên tử ở trước Phật tự 
ký thuyết về quả Tu-đà-hoàn rôi liền biến mắt. 

Giống như bốn mươi vị Thiên tử, cũng vậy, 
bốn trăm Thiên tử, tám trăm Thiên tử, mười ngàn 
Thiên tứ, hai chục ngàn Thiên tứ, ba chục ngàn 
Thiên tỉ, bốn chục ngàn Thiên tứ, năm chục 
ngàn Thiên tứ, sảu chục ngàn Thiên tứ, bảy chục 
ngàn Thiên tử, tám chục ngàn Thiên tứ, họ ở 
trước Phật tự kỷ thuyết về quả Tu-đà-hoàn xong 
liên biến mắt. 


M 
KINH 1136. NGUYỆT DỤỰ?9 


30 Quốc Dịch, quyển 45 “Tụng viii. Đạo. Như Lai. 1. Tương ưng Đại Ca-diếp” một phẩm. 
Ấn Thuận, “Tụng 7. Như Lai sở thuyết. 41. Tương ưng Đại Ca-diếp” mười một kinh, 
tương đương Pãli S. 16. Kassapa-samyutta. Phật Quang, quyền 31, phần sau (vào 
hai kinh đầu quyền 32). Đại Chánh, quyển 41, kinh 1136-1144, 905-906 (quyền 32). 
Pali, S. 16. 3. Candupama. Biệt dịch, N9100(111). 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà, thành Vương xá”!. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy sống như mặt trăng: khi đi vào nhà 
người khác với tàm quý, khiêm hạ, kiểm thúc 
tâm, thúc liễm thân hình như người mới học. 
Như người mắt sáng khi lội vực sâu, lên đỉnh núi, 
kiểm thúc tâm, thúc liễm thân hình và chậm rãi 
tiễn tới trước. 

“Tỳ-kheo cũng vậy, sống như mặt trăng: khi 
đi vào nhà người khác với tàm quý, khiêm hạ, 
kiểm thúc tâm, thúc liễm thân hình như người 
mới học. 

“Tỳ-kheo Ca-diếp sống như mặt trăng: khi đi 
vào nhà người khác với tàm quý, khiêm hạ không 
cao mạn, kiểm thúc tâm, thúc liễm thân hình như 
người mới học. Như người mắt sáng lội vực sâu, 
lên đỉnh núi chế ngự tâm, thúc liễm thân, xem xét 
kỹ rồi mới tiến.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Ý các ông thế nào? Tỳ-kheo phải như thế 
nào mới vào nhà người?” 


31. Bản Đại Chánh: Xá-vệ quốc. 
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—— Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc pháp, là con 
mắt pháp, là chỗ nương tựa của pháp, xin Thê 
Tôn nói rộng, các Ty-kheo nghe xong sẽ nhận 
lãnh phụng hành.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các 
ông giảng nói. 

“Nêu Tỳ-kheo nảo ở nhà người mà tâm không 
bị dính, không bị trói, không tham đắm dục lạc”? 
đối với cái lợi mà người khác có, công đức mà 
người khác làm, hoan hỷ như là của chính mình, 
không sanh ra tư tưởng ganh tị; cũng không tự đề 
cao mình, hạ thấp người. Tỳ-kheo như vậy mới 
nên vào nhà người.” 

Bây giờ, Thê Tôn đưa tay sờ vào hư không, 
rôi hỏi các Tỳ-kheo: 

“Hiện tại tay này của Ta có bị dính, bị trói, bị 
nhiễm bởi hư không chăng?” 

Tỳy-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không,” 

Phật bảo Ty-kheo: 


32. Pali: seyyathäpTyư äkãse pãni na... cittam na sajjati na gayhati na bajjhati, cũng như 
cánh tay này trong hư không, tâm không bị dính mắc, không bị nắm giữ, không bị cột 
trói. 
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“Pháp của Tỳ-kheo thường như vậy, với - 
tâm không bị dính, không bị trói và không bị 
nhiễm khi vào nhà người. Chỉ có Tỳ-kheo Ca- 
diễp là với tâm không bị dính, không bị trói và 
không bị nhiễm khi vào nhà người. Đối với cái 
lợi mà người khác có, công đức mà người khác 
làm, hoan hỷ như là của chính mình, không sanh 
ra tư tưởng ganh tị; cũng không tự đề cao mình, 
hạ thấp người, chỉ có Tỳ-kheo Ca-diếp như vậy 
mới nên vào nhà người. ” 

Bây giờ, Thê Tôn lại đưa tay sờ vào hư không, 
rôi hỏi các Tỳ-kheo: 

“Ý các ông thế nào? Hiện tại tay này của Ta 
có bị dính, bị trói, bị nhiễm bởi hư không 
chăng?” 

Tỳy-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không,” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Chỉ Tỳ-kheo Ca-diễp thường như vậy, với 
tâm không bị dính, không bị trói và không bị 
nhiễm khi vào nhà người. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Tỳ-kheo như thê nào mới đáng là thuyết 
pháp thanh tịnh?” 
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—— Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thê Tôn, Thế Tôn là gốc pháp, là con 
mắt pháp, là nơi nương tựa của pháp, xin Ngài 
nói rộng, chúng con nghe xong sẽ nhận lãnh 
phụng hành. ” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các 
ông mà giảng nói. 

“Nêu có Tỳ-kheo nào thuyết pháp cho người 
mà khởi tâm như vây: “Những ai khởi tín tâm 
thanh tịnh đối với ta? Làm như thế rồi, cúng 
dường y phục, ngọa cụ, mên nệm và thuốc men.” 
Thuyết như vậy, gọi là thuyết pháp không thanh 
tịnh. 

“Nêu lại có Tỳ-kheo nào thuyết pháp cho 
người, khởi nghĩ như vây: “Chánh pháp luật được 
Thế Tôn hiển hiện, lìa các nhiệt não, không đợi 
thời tiết, ngay nơi hiện thân này”, duyên nơi tự 
tâm mà øiác tri, hướng thắng Niết-bàn. Nhưng 
chúng sanh thì đắm chìm vào già, bệnh, chết, ưu, 
bi, khổ, não. Những chúng sanh như vậy nếu 
nghe được Chánh pháp, nhờ nghĩa lợi thì mãi 
mãi sẽ được an lạc. Nhờ nhân duyên Chánh pháp 


33. Tức thử hiện thân BI jr Hi 4 
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này, băng tâm từ, tâm bi, tâm thương xót và 
tâm muốn Chánh pháp được trụ thế lâu dài mà 
thuyết cho người”. Đó gọi là thuyết pháp thanh 
tịnh. 

“Chỉ có Tỳ-kheo Ca-diệp mới có tâm thanh 
tịnh như vậy mà vì người thuyết pháp; bằng 
Chánh pháp luật của Như Lai,... cho đến vì tâm 
muốn làm Chánh pháp được trụ thê lâu dài mà vì 
người thuyết pháp. 

“Cho nên, các Ty-kheo, phải học như vậy, 
thuyết pháp như vậy, đối với Chánh pháp luật 
của Như Lai... cho đến tâm muốn khiến cho 
Chánh pháp được thường trụ lâu đài mà vì người 
thuyết pháp.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 
KINH 1137. THÍ DŨ”* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thê 
Tôn bảo các Ty-kheo: 


3. Pali, S. 16.4. Kulupagam. Biệt dịch, N°100(112). 


1142 TẠP A-HÀM (II) 


— “Nếu có Tỳ-kheo nảo, muôn vảo nhà người 
mà khởi nghĩ như vây: “Người kia sẽ bố thí cho 
ta chứ không phải không bố thí; bố thí vội, 
không cúng từ từ; bố thí nhiều, không bồ thí ít; 
bố thí ngon, không bồ thí dở; cúng bố thí không 
cúng chậm.ˆ Vì tâm như vậy, mà đến nhà người, 
nếu người ta không bố thí,.. cho đến bô thí 
chậm, tâm của Tỳ-kheo này sẽ bị khuất nhục. Vì 
lý do này nên tâm của Tỳ-kheo ấy thoái thất, tự 
sanh chướng ngại. 

“Nếu lại có Ty-kheo nào, muốn vào nhà 
người mà khởi nghĩ như vây: “Người xuất gia 
mục đích đến nhà người, là do đâu được bỗ thí 
chứ không phải không bỗ thí, bỗ thí vội không 
phải bỗ thí từ từ, bố thí nhiều không phải bố thí 
ít, bố thí ngon không phải bố thí dở, bố thí nhanh 
không phải bố thí chậm? Nghĩ như vậy mới đến 
nhà người. Nếu người ta không bố thí,... cho đến 
bố thí chậm, tâm của Tỳ-kheo này không bị 
khuất nhục, cũng không bị thoái thất, không sanh 
chướng ngại. 

“Chỉ có Tỳ-kheo Ca-diệp nghĩ như vậy khi 
đến nhà người. Cho nên các Tỳ-kheo phải học 
như vậy, nghĩ như vậy khi vào nhà người: 
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“Người xuât gia mục đích khi đến nhà người, ˆ 
do đâu được cúng chứ không phải không cúng,... 
cho đến cúng mau không phải cúng chậm?? 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1138. THĂNG'Š 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn 
giả Ca-diệp ở trong giảng đường Lộc tử mẫu 
vườn phía Đông nước Xá-vệ. Buôi chiêu, sau khi 
từ thiền tịnh dậy, Tôn giả đến chỗ Phật, cúi đầu 
lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên. Khi ấy 
Thế Tôn bảo Tôn giả Ma-ha Ca-diếp: 

“Ông nên thuyết pháp, giáo giới, giáo thọ cho 
các Tỳ-kheo. Vì sao? Vì Ta thường thuyết pháp 
giáo giới, giáo thọ cho các Ty-kheo, ông cũng 
nên như vậy.” 

Tôn giả Ma-ha ca-diếp bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nay rất khó giáo thọ các Tỳ- 
kheo. Hoặc có Tỳ-kheo không chịu nghe nói.” 


35. Pãli, S. 16. 6. Oväãdo. 
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— Phật bảo Ma-ha Ca-diệp: 

“Vì lý do gì ông nói như vậy?” 

Ma-ha Ca-diệp bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con thấy có hai Tỳ-kheo, một 
tên là Bàn-trù?” đệ tử của A-nan, hai tên là A- 
phù-tỳ” đệ tử của Ma-ha Mục-kiên-liên. Hai 
người này tranh luận về đa văn. Họ bảo nhau: 
“Ngươi đến đây cùng nhau bàn luận để coi ai có 
SỞ trI nhiêu và SỞ tr1 aI hơn.”” 

Khi Ấy, Tôn giả A-nan đứng sau Phật đang 
cầm quạt hâu, nói với Tôn giả Ma-ha Ca- diễp: 

“Hãy thôi! Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-diễp! Hãy 
nhẫn! Tôn giả Ca-diếp! Những Tỳ-kheo thiếu 
niên này trí tuệ kém, trí tuệ xấu.” 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp nói với Tôn giả A- 
nan: 

“Ông hãy im lặng! Chớ khiến ta ở giữa Tăng 
hỏi sự việc ông.” 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan liên im lặng. 

Bây giờ, Đức Phật bảo một Tỳ-kheo: 

“Ông hãy đến chỗ Tỳ-kheo Bàn-trù và A- 
phù-tỳ nói răng: “Đại Sư cho gọi các ông.?” 

Tỳ-kheo này liền vâng lời, đến chỗ Tỳ-kheo 


3 Bàn-trù #3 fij › Pali: Bhanda. 
3“. A-phù-tỳ Jnƒ }# B › Abhiñijika. 
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A-phù-tỳ và Tỳ-kheo Bàn-trù nói răng: 

“Đại Sư cho gọi các ông.” 

Tỳy-kheo Bàn-trù và A-phù-ty vâng theo lời 
dạy, cả hai liền đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới 
chân, ngôi lui qua một bên. 

Bây giờ, Thế Tôn hỏi hai Tỳ-kheo: 

“Có thực, hai ông đã cùng nhau tranh luận và 
nói: 'Ông đến đây cùng nhau bàn luận để coi ai 
có sở tri nhiêu và sở tri ai hơn” không?” 

Hai Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thể Tôn, thật có.” 

Phật bảo hai Ty-kheo: 

“Các ông đem những pháp của Ta dạy như 
Tu-đa-la, Kỳ-dạ, Già-đà, Uu-đà-na, Ni-đà-na, A- 
bà-đà-na, Y-đế-nhật-đa-già, Xà-đà-già, Tỳ-phú- 
la, A-phù-đà-đạt-ma, Ưu-ba-đê-xá để tranh luận 
nhau và bảo: “Ngươi đến đây cùng nhau bàn luận 
để coi ai có sở tri nhiều và sở tri ai hơn" phải 
không?” 

Hai Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không vậy.” 

Phật bảo hai Tỳ-kheo: 

“Các ông không đem những gì Ta đã nói 
trong Tu-đa-la.... cho đến Ưu-ba-đề-xá để tự 
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_ điều phục, tự đình chỉ và tự câu Niếễt-bàn 
sao?” 

Hai Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Phật bảo hai Tỳ-kheo: 

“Các ông là những người ngu s1! Sao các ông 
đã biết những gì Ta dạy trong Tu-đa-la,... cho 
đến UƯu-ba-đề-xá rồi, lại cùng nhau tranh luận 
thử ai có sở tri nhiêu và sở tri ai hơn?” 

Lúc này, hai Tỳ-kheo trước Phật lễ dưới 
chân, cùng bạch Phật: 

“Xin sám hỗi Thế Tôn! Xin sám hỗi Thiện 
Thệ!t Chúng con ngu si không tốt, không phân 
biệt, mà tranh luận nhau.” 

Phật bảo hai Tỳ-kheo: 

“Các ông đã thực biết tội, sám hối lỗi ngu sĩ, 
không tốt, không biết phân biệt mà lại cùng tranh 
luận. Nay đã tự biết tội, tự thấy tội, tự biết hỗi 
lỗi, thì Giới luật nghi sẽ phát sanh ở đời vị lai. 
Nay Ta vì thương xót các ông mà nhận sự sám 
hối, để cho thiện pháp các ông tăng trưởng không 
bao giờ thoái giảm. Vì sao? Vì nếu có người tự 
biết tội, tự thấy tội, tự biết hối lỗi, thì Giới luật 
nghi sẽ phát sanh ở đời vị lai, không bao giờ 
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thoái giảm.” 
Hai Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ, tùy hỷ làm lê ra vê. 


M 


KINH 1139. VÔ TÍN 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn 
giá Ma-ha Ca- diễp ở trong giảng đường Lộc tử 
mâu tại vườn phía Đông nước Xá-vệ. Buổi chiêu, 
sau khi từ thiền tịnh dậy, đến chỗ Phật, cúi đâu lễ 
dưới chân, ngôi lui qua một bên. Phật bảo Ca- 
diễp: 

“Ông nên giáo thọ, giáo giới cho các Tỳ- 
kheo. Vì các Tỳ-kheo thuyết pháp, giáo giới, 
giáo thọ. Vì sao? Vì Ta thường thuyết pháp giáo 
giới, ø1áo thọ cho các Ty-kheo, ông cũng nên 
như vậy.” 

Tôn giả Ma-ha Ca-diệp bạch Phật: 

“BạchThế Tôn, Tỳ-kheo bây giờ khó có thê 
vì họ thuyết pháp. Nếu có thuyết pháp, thì sẽ có 
Tỳ-kheo không nhẫn, không hoan hỷ.” 


38. PäIi, S. 16. 7. Ovãdo. Biệt dịch, N?%100(114). 


1148 TẠP A-HÀM (ID 


— Phật bảo Ca-diệp: 

“Vì lý do gì ông nói như vậy?” 

Ma-ha Ca-diệp bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, hoặc có Tỳ-kheo không có 
tâm tin kính đối với thiện pháp, nêu nghe thuyết 
pháp, họ có thể thoái chuyển. Hoặc người ác trí 
tuệ không có trí tuệ, tinh tấn và tàm quý, không 
có trí tuệ đôi với thiện pháp; nghe thuyết pháp, 
có thể thoái thất. Hoặc có người tham dục, sân 
nhuế, thụy miên, trạo hồi, nghi hoặc, thân hành 
thô bạo, phẫn hận, thất niệm, bất định, vô trí, họ 
có nghe thuyết pháp thì cũng thoái thật. Bạch 
Thế Tôn, những hạng người xấu như vậy, còn 
không thể khiến tâm an trụ ở thiện pháp, huống 
lại tăng tiến! Nên biết hạng người này thiện pháp 
càng ngày càng thoái thất, không thể tăng trưởng. 

“Bạch Thế Tôn, nêu người nảo, đôi với thiện 
pháp, có lòng tin thanh tịnh thì sẽ không thoái 
thật. Đôi với thiện pháp có trí tuệ, tinh tân và tàm 
quý, sẽ không thoái thất. Không tham, không 
nhuế, không thụy miên, không trạo hối, không 
nghi hoặc, sẽ không thoái thất. Thân không thô 
bạo, tâm không ô nhiễm, không phẫn, không hận, 
định tâm, chánh niệm, trí tuệ, sẽ không thoái thất. 
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Người như vậy, đôi với các thiện pháp càng _ 
ngày càng tăng trưởng, huống chi tâm lại an trú. 
Người này ngày đêm thường cầu thăng tiến, 
không bao giờ thoái thất.” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Đúng vậy! Đúng vậy! Người nào đối với các 
thiện pháp, mà không có lòng tin thì sẽ bị thoái 
thât”. Cũng như Ca-diếp lần lượt nói đầy đủ. 

Sau khi Tôn giả Ma-ha Ca-diếp nghe những 
gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngôi đứng 
dậy làm lễ ra về. 


M 


KINH 1140. PHẬT LA CAN BẢN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn 
giả Ma-ha Ca- diễp ở trong giảng đường Lộc tử 
mâu tại vườn phía Đông nước Xá-vệ. Buổi chiêu, 
sau khi từ thiền tịnh dậy, đến chỗ Phật, cúi đâu lễ 
dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên. Khi ây Thế 
Tôn bảo Tôn giả Ma-ha Ca-diếp: 

“Ông nên giáo thọ, giáo giới cho các Tỳ- 


39. Pali, S. 16. 8. Ovãdo (3). Biệt dịch, N9100(115). 
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— kheo. Vì các Tỳ-kheo thuyết pháp, giáo giới, 
giáo thọ. Vì sao? Vì Ta thường thuyết pháp giáo 
giới, ø1áo thọ cho các Ty-kheo, ông cũng nên 
như vậy.” 

Tôn giả Ma-ha Ca-diệp bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo bây giờ khó có thê 
vì họ thuyết pháp. Có các Tỳ-kheo nghe thuyết 
pháp sẽ không nhẫn, không hoan hỷ.” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Vì lý do gì ông nói như vậy?” 

Ma-ha Ca-diệp bạch Phật: 

“Bạch Thê Tôn, Thế Tôn là gốc pháp, là con 
mắt pháp, là chỗ nương tựa của pháp, cúi xin Thế 
Tôn vì các Tỳ-kheo thuyết pháp, các Tỳ-kheo 
nghe xong sẽ lãnh thọ phụng hành.” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Hãy lăng nghe và suy nghĩ cho kỹ, Ta sẽ vì 
các ông mà giảng nói. ˆ 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Ngày xưa, Tỳ-kheo a-luyện-nhã ở chỗ a- 
luyện-nhã khen ngợi pháp a-luyện-nhã. Với Tỳ- 
kheo khất thực”° thì khen ngợi về công đức khât 
thực. Với Tỳ-kheo y phấn tảo thì khen ngợi về 


40. Tức Tỳ-kheo chỉ sống bằng hạnh khất thực; trong mười hai hạnh đầu-đà. Tiếp theo, 
là một số hạnh đầu-đà được nhắc đến. 
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công đức mặc y phân tảo. Với Tỳ-kheo thiểu 
dục tri túc, tu hạnh viễn ly, tinh cần phương tiện, 
chánh niệm, chánh định, trí tuệ lậu tận, tự thân 
tác chứng, thì theo sở hành của họ mà khen ngợi, 
xưng tụng. 

“Này Ca-diếp, nếu có Tỳ-kheo với a-luyện- 
nhã thì khen ngợi pháp a-luyện-nhã,... cho đến 
với Tỳ-kheo lậu tận, thì khen ngợi lậu tận tự 
thân tác chứng; nếu gặp Tỳ-kheo như vậy thì 
nên tiếp chuyện, tùy nghỉ thăm hỏi, chào đón: 
“Ngài tên gì? Đệ tử của ai?ˆ Nhường chỗ ngôi 
mời ngôi và tán thán sự hiện thiện của vị Ấy, 
như pháp sở hành của vị Ấy, có nghĩa Ša-môn, 
có sở dục Sa-môn. Khi khen ngợi như vậy, nếu 
vị ấy cùng ở hay cùng đi thì liên quyết định 
tùy thuận sở hành của vị Ấy, không bao lầu 

cũng sẽ đồng với sở kiến và sở dục của vị ây.” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Nêu Tỳ-kheo tuổi trẻ gặp Tỳ-kheo a-luyện- 
nhã kia đến thì tán thán pháp a-luyện-nhã,... cho 
đến 1-kheo lậu tận, tự thân tác chứng. Tỳ- -kheo 
tuổi trẻ này nên đứng dậy nghĩnh tiếp, cung kính 
lễ bái, thưa hỏi,... cho đến cùng ở với họ, thì 
không bao lâu chính mình sẽ được nghĩa lợi, 
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— được hữu ích. Người nào cung kính như vậy, 
thì sẽ được lợi ích an lạc lâu dài.” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Hiện nay, Tỳ-kheo tuôi trẻ thấy vị kia đến, 
biết đó là đại đức có tri kiên có thể chiêu cảm 
được mọi thứ tài vật như y phục, mên nệm, đồ ăn 
thức uống, giường năm, thuốc men, nên cùng 
tiếp chuyện với họ, cung kính hỏi thăm, chào 
đón, răng: “Ngài tên gì? Là đệ tử của ai?? Và tán 
thán phước đức của họ đê có thể chiêu cảm được 
lợi lớn như y phục, mên nệm, đô ăn thức uống, 
giường năm, thuốc men. Hoặc cùng gần gũi vị ây 
cũng sẽ được đây đủ mọi thứ y phục, mên nệm, 
đồ ăn thức uống, 81ường năm, thuốc men. Hoặc 
lại có T-kheo-niên thiếu, thây vị kia đến biết đó 
là đại đức, đại trí, có thê chiêu cảm được mọi thứ 
tài lợi như y phục, mên nệm, đồ ăn thức uống, 
giường năm, thuốc men, nên vội vàng đứng dậy 
nghĩnh đón, cung kính chào hỏi: “Quý thay ngài 
đên đây! Bậc Đại đức, đại trí!” để có thể chiêu 
cảm lợi lớn về y phục, mên nệm, đồ ăn thức 
uống, giường năm, thuộc men. Này Ca-diếp, 
những Ty-kheo-niên thiêu như vậy, sẽ lâu dài bị 
đau khổ, phi nghĩa, không có lợi. 
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“Như vậy, Ca-diếp, những Tỳ-kheo đó là - 
tai hoạn của Sa-môn, là sự đắm chìm của phạm 
hạnh, là chướng ngại lớn, là pháp ác bất thiện, là 
cái hại của phiền não, trở lại thọ các hữu, chịu 
khô báo sanh tử thiêu đốt trong đời vị lai đưa 
đến sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. Cho 
nên, Ca-diệp, phải tu học như vây: Hãy xưng 
danh tán thán những vị a-luyện-nhã sông ở a- 
luyện-nhã; xưng danh tán thán vị mặc y phần tảo 
khất thực, thiểu dục tri túc, tu hạnh viễn ly, tinh 
cần phương tiện, chánh niệm, chánh định, chánh 
trí lậu tận, tự thân tác chứng.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Ma-ha Ca- 
diệp nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ làm lễ ra 
vê. 

M 
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KINH 1141. QUÁ GIÀ*“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn 
giả Ma-ha Ca-diếp ở tại giảng đường Lộc tử mẫu 
trong vườn phía Đông nước Xá-vệ. Buổi chiều, 
sau khi từ thiên tịnh dậy, đến chỗ Phật, cúi đâu lễ 
dưới chân, ngôi xuông một bên. Khi ấy, Thế Tôn 
bảo Ma-ha Ca-diếp: 

“Ông nay đã già, các căn suy yếu, y phân tảo 
nặng, y của Ta nhẹ tốt". Nay ông có thể ở trong 
chúng mặc y nhẹ hoại sắc do cư sĩ cúng.” 

Ca-diệp bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con đã lâu dài tập hạnh a- 
luyện-nhã, tán thán hạnh a-luyện-nhã, mặc y 
phần tảo, khât thực.” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Thầy quán sát có bao nhiêu nghĩa mà tập 
hạnh a-luyện-nhã, tán thán pháp a-luyện-nhã; 
mặc y phần tảo, khât thực, tán thán pháp mặc y 
phần tảo, khất thực?” 


4!. Pali, S.16. 5. Jinijam. Biệt dịch, N°100(116); N?125(41.5). 

42. Cf. S. ii. 220: Lần đầu tiên gặp Phật, Ca-diếp khoác chiếc Tăng-già-lê rất quý; rồi xin 
đổi lấy y thô xấu của Phật. 

43. Bản Päli kể chỉ tiết các hạnh đầu-đà của Ca-diếp. 
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Ca-diệp bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con quán sát thây có hai 
nghĩa: Hiện tại được nghĩa sông an lạc; đời vị la, 
làm gương cho chúng sanh. Vì chúng sanh đời vị 
lai sẽ nghĩ như vây: “Thượng tọa quá khứ có sáu 
thân thông, xuất gia lâu ngày, phạm hạnh thuần 
thục, được Thế Tôn khen ngợi và được những vị 
phạm hạnh trí tuệ phụng sự. VỊ ây lâu đài tập 
hạnh a-luyện-nhã, tán thán pháp a-luyện-nhã; 
mặc y phần tảo, khât thực, tán thán pháp mặc y 
phấn tảo, khât thực.” Nếu ai nghe được điều này, 
tâm họ sẽ thanh tịnh và tùy hý, lúc nào cũng 
được an lạc và lợi ích.” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Lành thay! Lành thay! Ca-diệp, ông là người 
trong lâu dài đem lại nhiều lợi ích, an lạc cho 
chúng sanh, thương xót thế gian và an lạc trời, 
người.” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Nêu có người nào hủy báng pháp đầu-đà', 
tức là hủy báng Ta. Nếu có người nào tán thán 
pháp đầu-đà, tức là tán thán Ta. Vì sao? Vì pháp 
đâu-đà là pháp Ta luôn luôn xưng danh và tán 


44. Đầu-đà pháp J# JÈ 3 - Pali: dhutagunnà. 
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_ thán. Cho nên, Ca-diệp, người a-luyện-nhã, 
nên tán thán a-luyện-nhã; người mặc y phân tảo, 
khất thực, nên tán thán pháp mặc y phấn tảo khất 
thực.” 

Phật nói kinh này xong, Ma-ha Ca-diếp nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, làm lễ ra về. 


M 


KINH 1142. NẠP Y NẠNG® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Ky-đà, tại nước Xá-Vệ. Bây giờ, Tôn 
giả Ma-ha Ca-diếp sông lâu nơi trú xứ sàng tọa 
a-luyện-nhã“, râu tóc ra dài, mặc y rách vá, đến 
chỗ Phật. 

Lúc đó Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô số 
đại chúng vây quanh. Bây giờ, các Tỳ-kheo thấy 
Ma-ha Ca-diếp từ xa đi lại và sau khi thây Tôn 
giả Ma-ha Ca-diệp rôi, họ khởi tâm khinh mạn 
răng: 

“Tỳ-kheo này là ai mà y phục tôi tàn; đến đây 
mà dung nghi không có; đến đây mà y phục 


4. Pali, S. 16. 9. Jhãnãbhiññã. Biệt dịch, N9100(117). 
4 Hán: a-luyện-nhã sàng tọa xứ J“ƒ #‡ Z? JK 42 J# - Chưa rõ ý. Biệt dịch, N9100(112): 
“Sống ở biên địa xa xôi, trải cỏ mà nằm”. 
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dương dương”??” 

Khi đó Thế Tôn biết được tâm niệm của các 
Tỳ-kheo, bảo Ma-ha Ca-diệp: 

“Đến đây, Ca-diếp! Hãy ngôi nơi phân nửa 
chỗ ngôi này. Nay Ta rốt cuộc? biết ai xuất gia 
trước. Thây ư? Ta ư?” 

Các Ty-kheo sanh lòng sợ hãi, chân lông 
dựng đứng lên, nói với nhau: 

“Lạ thay, Tôn giả! Tôn giả ấy là Ma-ha Ca- 
diệp có đức độ lớn, thân lực lớn, là đệ tử của Đại 
Sư, được mời ngôi nửa tòa.” 

Khi ấy Tôn giả Ma-ha Ca-diếp chắp tay bạch 
Phật: 

“Bạch Thê Tôn, Phật là Thây con. Con là đệ 
tử?” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Thật vậy! Thật vậy! Ta là Đại Sư. Ông là đệ 
tử. Bây giờ ông hãy ngôi xuông, trên chỗ ngôi đã 
dọn sẵn.” 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp cúi đầu lễ dưới chân 


4. Y phục dương dương < jE {# f# ; bản Tống-Nguyên-Minh: bàng dương, y phục phất 
phơ. 

48. Hán: cánh tri ## Z[i › Án Thuận cho rằng nhảy sót chữ bát : “Rốt cuộc, không biết 

al....”. 

Cí. S. ii. 220: satthä me, bhante, bhagavä, sävakoham asmi, “Thưa Đại đức, Thế Tôn 

là Thầy của tôi. Tôi là đệ tử.” Câu nói khi Ca-diếp lần đầu trông tháy Phật. Bằng câu 

này, theo các Luật tạng, Ma-ha Ca-diếp đắc giới cụ túc, thành Tỳ-kheo. 


49. 


‹(O 
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__ Phật, ngôi lui qua một bên. 

Bây giờ Thế Tôn muốn cảnh tỉnh các Tỳ- 
kheo nên đem những công đức rộng lớn thù 
thăng của Ca-diếp đã sở đắc như mình, vì đại 
chúng hiện tiền mà bảo các Tỳ-kheo: 

'“Fa đã lia dục, pháp ác bất thiện, có giác, CÓ 
quán, thành tựu và trụ Sơ thiền, hoặc ngày, hoặc 
đêm, hoặc ngày đêm. Ma-ha Ca-diệp cũng lại 
như Ta, lìa dục, pháp ác bất thiện, cho đến thành 
tựu và trụ Sơ thiên, hoặc ngày, hoặc đêm, hoặc 
ngày đêm. 

“Ta muốn thành tựu và an trụ Nhị thiền, Tam 
thiên, Tứ thiền, hoặc ngày, hoặc đêm, hoặc ngày 
đêm. Ma-ha Ca-diệp cũng lại như vậy,... cho đến 
thành tựu và an trụ Tứ thiền, hoặc ngày, hoặc 
đêm, hoặc ngày đêm. 

'“ƑFa tùy theo sở dục mà thành tựu và an trụ 
Từ, BI, Hỷ, Xả, Không nhập xứ, Thức nhập xứ, 
Vô sở hữu nhập xứ, Phi tưởng phi phi tưởng 
nhập xứ, thân thông hiện các cảnh giới, có trí 
thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, trí sanh tử và trí lậu 
tận, hoặc ngày, hoặc đêm, hoặc ngày đêm. Ty- 
kheo Đại Ca-diễp cũng lại như vậy,... cho đến 
thành tựu và an trụ trí lậu tận hoặc ngày, hoặc 
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đêm, hoặc ngày đêm.” só 
Sau khi Đức Thế Tôn ở giữa vô số đại chúng, 
tán thán công đức thăng diệu rộng lớn của Tôn 
giả Ma-ha Ca-diệp như mình rôi, các Tỳ-kheo 
nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 
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KINH 1143. KHI ẤY® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn 
giả Ma-ha Ca-diếp và Tôn giả A-nan đang ở 
trong núi Kỳ-xà-quật. Tôn giả A-nan đến chỗ 
Tôn giả Ca-diếp nói rằng: 

“Hôm nay chúng ta có thể ra khỏi núi Kỳ-xà- 
quật vào thành Vương xá khất thực?” 

Tôn giả Ma-ha Ca- diễp im lặng băng lòng. 
Hai Tôn giả Ma-ha Ca-diếp và A-nan đắp y, ôm 
bát vào thành Vương xá khất thực. Tôn giả A- 
nan nói với Tôn giả Ma-ha Ca-diệp: 

“Trời còn quá sớm, chúng ta tạm ghé qua tinh 
xá Ty-kheo- n1.” 

Hai vị liền ghé qua. Bấy g1ờ, các Ty-kheo-ml 
trông thấy Tôn giả Ca-diếp và Tôn giả A-nan từ 
xa đi lại, vội vàng trải sàng tòa mời ngồi. Các 
Tỳ-kheo-ni lễ dưới chân Tôn giả Ma-ha Ca-diệp 
và Tôn giả A-nan, rồi ngôi lui qua một bên. Tôn 
giả Ma-ha Ca-diếp vì các Tỳ-kheo-ni dùng nhiêu 
cách thuyết pháp, chỉ bày, soi sáng và làm cho 


50. PäI|i, S. 16. 10. Upassayam. Biệt dịch, N?100(118). 
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hoan hỷ. Sau khi Tôn giả chỉ bảy, soi sáng và _ 
làm cho hoan hỷ xong, lúc ây, Tỳ-kheo-ni Thâu- 
la Nan-đà”! không hoan hỷ, nói ra những ác ngôn 
như vây: 

“Tại sao A-lê Ma-ha Ca-diếp” lại thuyết 
pháp cho Ty-kheo-mi trước mặt A-lê A-nan Bê- 
đê-ha-mâu-ni??? Giống như người buôn bán kim 
lại đem kim bản cho người làm kim? A-lê Ma-ha 
Ca-diếp cũng lại như vậy, thuyết pháp cho các 
Tỳ-kheo-ni trước mặt A-lê A-nan Bê-đê-ha-mâu- 
HN 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp sau khi nghe Tỳ- 
kheo-ni Thâu-la Nan-đà với tâm không hoan hỷ 
mà miệng thốt ra những ác ngôn, liên nói với 
Tôn giả A-nan: 

“Ông có thấy Tỳ-kheo-ni Thâu-la Nan-đà với 
tâm không hoan hỷ mà miệng thốt ra những ác 
ngôn? Thế nào A-nan? Ta là người buôn kim, 
bán kim trước mặt người làm kim là ông chăng?” 

Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Ma-ha Ca- 
5I. Thâu-la Nan-đà (fi Ệ ft li: › Pãi: Thullanandã. 

52. A-lê Ma-ha Ca-diếp lnj #1 Ƒ# šmj 3U ##t : Pali: ayyo Mahäkassapo. Xem cht.42, kinh 
SÓ Auh Bề-đề-ha-mâu-ni J“j ## ÿ# ‡š šj  JE - Pali: Ananda Vedehamuni; sớ giải, 
BÀ Í. 120: VedahipUo-1i,.vadehi pandtdhidaeariam 'etam::pan: ittthi: pullo›ti.atho, 


A-nan được gọi là Ấn sĩ Vedeha, vì là con trai của Vedehi. Vedehi đồng nghĩa với 
Pađita, thông thái. Nghĩa là, con trai của người đàn bà thông thái. 
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điệp: 

“Thôi, hãy nhịn! Đó là mụ già ngu si, thiêu trí 
tuệ, chưa từng tu tập!” 

“Này A-nan, ông chắng đã từng nghe Như 
Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, là bậc Tri giả, 
Kiến giả, ở giữa đại chúng thuyết “Nguyệt dụ 
kinh°”! để giáo giới, giáo thọ răng: “Tỳ-kheo, hãy 
sông như mặt trăng, thường như người mới 
học"... (chỉ điết như trên)? Đó là nói A-nan sông 
như mặt trăng, thường như người mới học 
chăng?” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-diếp, không phải. ” 

“A-nan, ông có nghe Như Lai, Ứng Cúng, 
Đắng Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, Ở 
giữa đại chúng thuyết “Nguyệt dụ kinh để giáo 
giới, giáo thọ răng: “Tỳ-kheo, hãy sống như mặt 
trăng, thường như người mới học, thì chỉ có Ma- 
ha Ca-diệp”?” 

A-nan đáp: 

“Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-diếp, đúng vậy.” 

“A-nan, ông có từng được Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, 


5 Xem kinh 1136. 
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ở giữa vô lượng đại chúng, mời đên ngôi - 
chung chăng? Lại nữa, Thê Tôn có tán thán đức 
độ rộng lớn của ông bằng Ngài không? A-nan đã 
lia dục, lìa pháp ác bất thiện,... cho đến được 
Ngài tán thán lậu tận thông chăng?” 

Đáp: 

“Thưa Tôn giả Ca-diếp, chưa!” 

“Như vậy, này A-nan, Thê Tôn Như Lai, Ứng 
Cúng, Đắng Chánh Giác, ở giữa vô lượng đại 
chúng, miệng tự nói: “Thiện lai! Ma-ha Ca-diệp! 
Mời ông ngôi nửa tòa.` Lại, ở giữa đại chúng có 
khen ngợi công đức rộng lớn của Ma-ha Ca-diếp 
bằng Phật; đã lìa dục, lia pháp ác bất thiện... cho 
đến lậu tận không?” 

A-nan đáp: 

“Đúng vậy, thưa Tôn giả Đại Ca- diễp!” 

Khi ây Tôn giả Ma-ha Ca- diệp ở giữa chúng 

Tỳ-kheo-ni rỗng lên tiếng rồng sư tử. 


M 


KINH 1144. CHỪNG GIẢM THIẾU" 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Tôn giả Ma-ha Ca-diêp và Tôn giả 


55. PäI|i, S. 16. 11. Civaram. Biệt dịch, N?9100(119). 
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A-nan ở trong núi Kỳ-xà-quật, thành Vương 
xá, sau khi Thê Tôn Niết- bàn chưa bao lâu. 

Bây gIỜ, gặp lúc mất mùa, đói kém, nên đi 
khất thực rất khó được. Lúc này, có nhiêu Tỳ- 
kheo tuôi trẻ đi theo Tôn giả A-nan, không khéo 
nhiếp hộ các căn, ăn uỗông không biết lượng, nên 
không thể từ đầu đêm đến cuối đêm tinh cần 
thiên định tư duy, chỉ ưa đắm vào ngủ nghỉ, 
thường cầu lợi lộc ở đời. Họ du hành nhân gian 
đến Nam Thiên trúc "5, có ba mươi Tỳ-kheo tuôi 
trẻ xả giới hoàn tục, chỉ còn lại mây chú trẻ 
nhỏ”. Lúc ấy, Tôn giả A-nan du hành ở nước 
Nam sơn”Š, vì thấy đồ chúng còn ít nên trở lại 
Vương xá. Tôn giả cất y bát, rửa chân xong, đến 
chỗ Tôn giả Ma-ha Ca-diếp, cúi đâu lễ dưới chân 
Tôn giả, ngôi lui qua một bên. Lúc ây, Tôn giả 
Ma-ha Ca-diếp hỏi Tôn giả A-nan: 

“Ông từ đâu đến mà đô chúng quá ít?” 

A-nan đáp: 

'“Fừ nước Nam sơn, du hành trong nhân gian, 
có ba mươi Ty-kheo tuổi trẻ xả ø1ớI hoàn tục, đồ 


5. Nam Thiên trúc gã Z #“Z › Đây chỉ địa phương phía nam Ma-kiệt-đà, không phải Nam 
Ấn. Bản Päli không đề cập. 

57. Hán: đồng tử #š - : Päli: kumäãrabhũtä, con nít. 

58. Nam sơn quốc thổ I# tÍ¡ Bi -†- : Dakkhinagiri, tên tiểu quốc ở phía Nam Vương xá. 
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chúng giảm, nay còn lại phân nhiêu là các trẻ 
nhỏ.” 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp nói với A-nan răng: 

“Có bao nhiêu phước lợi mà Như Lai, Ứng 
Cúng, Đắng Chánh Giác, bậc Tri giả, Kiến giả, 
chế giới cho phép ba người trở lên cùng ăn 
chung”??” 

A-nan đáp: 

“Vì hai việc. Những gì là hai? Một là nhà 
nghèo ít của. Hai là những người ác lập bạn đảng 
phá hoại nhau. Chớ để những người ác mang 
danh là chúng, sống ở trong Tăng làm chướng 
ngại đại chúng, phần làm hai phe hiềm khích 
tranh đấu lẫn nhau.” 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp bảo A-nan: 

“Ông biết nghĩa này, vì sao vào lúc đói kém 
lại cùng nhiều đệ tử niên thiêu du hành nước 
Nam sơn, làm cho ba mươi người xả giới hoàn 
tục, đô chúng tôn giảm chỉ còn lại đa số là các trẻ 
nhỏ? A-nan, đô chúng của ông sụt giảm. Ông chỉ 
là trẻ con, vì không biết trù lượng.” 


59 Hán dịch đoạn này không rõ nghĩa. Päli: tikabhojana, một bữa ăn chỉ ba người (trở 
xuống). Luật Tỳ-kheo gọi là “Biệt chúng thực”; Tứ phần, Ba-dật-đề 33; Ngũ phần, Ba- 
dật-đề 32; Tăng-kỳ, Ba-dật-đề 40; Päli, pãcittiya 32: ganabhojana. Bốn Tỳ-kheo trở 
lên thành một nhóm, tách ra khỏi Tăng, cùng đi khất thực chung và cùng ăn chung tại 
một nhà thí chủ, gọi là Biệt chúng thực. 
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A-nan thưa: 

“Thế nào, đầu tôi đã hai thứ tóc mà vẫn còn 
gọi tôi là trẻ nhỏ sao, thưa Tôn giả Ma-ha Ca- 
diệp? “ 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp nói: 

“Vào thời buổi đói kém, mà ông cùng nhiều 
đệ tử tuôi trẻ du hành trong nhân gian, lại để cho 
ba mươi người xả giới hoàn tục, chỉ còn lại các 
trẻ nhỏ. Đồ chúng tiêu giảm, không biết trù 
lượng, để cho đồ chúng niên thiểu bại hoại”9. 
Chúng của A-nan đã tan hết. Này A-nan, ông là 
trẻ con, không biết trù lượng.” 

Khi ấy Tỳ-kheo-ni Đê-xá°! nghe Tôn giả Ca- 
diệp dùng từ trẻ con để quở trách Tôn giả A-nan 
Bê-đê-ha-mâu-ni; nghe rôi không vui thích, bèn 
thốt ra những lời không tốt: “Tại sao A-lê Ma-ha 
Ca-diệp vốn là gốc ngoại đạo mà lại dám dùng từ 
trẻ con để quở trách A-lê A-nan Bê-đê-ha-mâu- 
ni, khiến cho cái danh trẻ con lan ra.” 

Tôn giả Ca-diệp dùng thiên nhĩ nghe được 
những ác ngôn thốt ra từ miệng Tỳ-kheo-ni Đê- 
xá khi lòng không hoan hỷ. Nghe xong nói với 


60. Hán: túc sĩ chúng hoại X4 lš › chúng kỳ cựu bị phá hoại. Pãli: palujjanti... 
navappayä. 
%1. Đê-xá {K £ › Pãli: Thullatissä. 
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Tôn giả A-nan răng: 

“Ông có thấy Tỳ-kheo-ni Đê-xá, tâm không 
hoan hỷ, miệng thốt ra những lời nói ác: “Ma-ha 
Ca-diệp gốc từ ngoại đạo mà dám quở trách A-lê 
A-nan Bê-đê-ha-mâu-ni, khiến cho cái danh trẻ 
con lan ra?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Xin thôi! Tôn giả Ma-ha Ca-diếp! Hãy nhịn! 
Tôn giả Ma-ha Ca-diếp! Đó là mụ già ngu sĩ, 
không có trí tự tánh.” 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp nói với A-nan: 

“Từ khi ta xuất gia đến nay, không biết có vị 
thây nào khác, ngoài Như Lai, Ứng Cúng, Đắng 
Chánh Giác ra. Khi chưa xuất gia ta thường suy 
nghĩ đến sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. 
Biết là tại gia công việc bận rộn, nhiêu phiên 
não, nêu xuất gia sông không nhàn, người thế tục 
thì khó sống đời sông không nhà, một mực trong 
sạch, suốt đời thuần nhất thanh tịnh tràn đây, 
phạm hạnh thanh bạch, nên ta đã cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chánh tín, xuất gia học đạo, không 
nhà; đem y quý, trị giá trăm ngàn lượng vàng cắt 
nhỏ từng mảnh may thành Tăng-già-lê. Nêu nghe 
ở thế gian có A-la-hán nào, thì đi theo xuất gia. 
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__ Sau khi xuất gia rôi, ta gặp Thế Tôn, thân ngôi 
ngay thắng, tướng tốt kỳ lạ, các căn tịch tĩnh 
văng lặng không øì bằng, giỗng như núi vàng, ở 
khoảng giữa tụ lạc Na-la”” thành Vương xá và 
tháp Đa tử”. Khi ta thấy rôi, tự nghĩ: “Đây là 
Thây ta. Đây là Thế Tôn. Đây là La-hán, đây là 
Đắng Chánh Giác. Lúc ấy, Ta nhất tâm chắp tay 
kính lễ bạch Phật: 

“Ngài là Đại Sư con. Con là đệ tử!” 

Phật bảo ta rằng: 

“Thật vậy, Ca-diếp! Ta là Thầy của ông. Ông 
là đệ tử. Này Ca-diệp, nay ông đã thành tựu tâm 
thanh tịnh chân thật, ông là người đáng cung 
kính. Người không biết, nói biết, không thấy, nói 
thây; người thật không phải A-la-hán, mà nhận là 
A-la-hán; người không phải Đắng Chánh Giác 
mà nói là Đắng Chánh Giác, thì tự nhiên thân họ 
sẽ bị nát thành bảy mảnh. Này Ca-diếp, nay Ta 
biết, nên nói biết; thấy, nên nói thấy; thật A-la- 
hán nói A-la-hán; thật Đắng Chánh Giác nói 
Đắng Chánh Giác. Này Ca-diếp, nay Ta có nhân 
duyên vì Thanh văn thuyết pháp, không phải 
không có nhân duyên; có y cứ không phải không 


62. Na-la tụ lạc jJ§ ££ 5z 4 › Paãli: Nalanda. 
63. Đa tử tháp Z - ‡ã › Paãli: Bahuputta-cetiya. 
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y cứ, có thân lực không phải không thân lực. _ 
Cho nên, này Ca- diệp, nêu muôn nghe pháp phải 
học như vậy; nêu vì nghĩa lợi, vì hữu ích, muốn 
nghe pháp, thi phải một lòng cung kính tôn trọng, 
chuyên tâm lăng nghe và tự nghĩ răng: Đôi với sự 
sanh diệt của ngũ âm, sự tập khởi, sự diệt tận của 
lục xúc nhập xứ, ta phải chánh quán. Đối với tứ 
niệm xứ, phải chánh niệm lạc trụ; tu tập bảy GIác 
phân, tám giải thoát, tự thân tác chứng; lúc nào 
cũng nghĩ thân này chưa từng đoạn tuyệt, xa ha 
sự không tàm quý. Đối với phạm hạnh và đạo 
đức của Đại Sư, thường giữ tâm tàm quý, nên 
học tập như vậy. 

“Bây giờ, Thế Tôn vì ta mà thuyết pháp, khai 
thị, chỉ giáo, soI sáng làm cho ta hoan hỷ. Sau 
khi khai thị, chỉ giáo, soI sáng, làm cho ta hoan 
hý rôi, từ chỗ ngôi đứng dậy đi, ta cũng đi theo 
về trụ xứ. Ta lây cái y giá trị trăm ngàn lượng 
vàng cắt may thành Tăng-già-lê, gập bốn làm tòa 
ngôi. Bấy giờ, Thê Tôn biết ta chí tâm câu đạo. 
Ta trải y ra làm tọa cụ thỉnh Phật ngồi. Thê Tôn 
ngôi xuống, lẫy tay sờ y khen răng: 

“Ca-diễp, y này nhẹ mịn, mềm mại.” 

Lúc ấy, ta thưa: 
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—— “Đúng vậy, bạch Thê Tôn, y này nhẹ mỊn, 
mềm mại, xin Thế Tôn nhận y này của con.” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Ông nên nhận y phấn tảo của Ta, Ta sẽ nhận 
y Tăng-g1à-lê của ông.” 

Phật liền tự tay trao y phân tảo trao cho ta. Ta 
liên dâng Tăng-già-lê cho Phật. Rồi lần lượt giáo 
thọ như vậy, trong vòng tám ngày, ta đã học pháp 
lãnh thọ nơi khất thực, cho đến ngày thứ chín, ta 
đạt đến Vô học. Này A-nan, nêu có ai hỏi thắng: 
“A1 là Pháp tử của Thê Tôn, từ miệng Phật sanh, 
từ pháp hóa sanh, được giao phó gia tài Phật 
pháp và các thiền giải thoát, tam-muội chánh 
thọ?” Thì nên đáp, đó là ta. Như vậy là nói chân 
chánh. 

“Giông như người con trưởng thứ nhất của 
Chuyên luân Thánh vương, sẽ băng phép quán 
đảnh mà ngôi lên vương vị, hưởng thụ ngũ dục 
của vua, không phải dùng phương tiện khô, tự 
nhiên hưởng được. Ta cũng như vậy, là Pháp tử 
của Phật, từ miệng Phật sanh, từ pháp hóa sanh, 
đắc pháp và pháp tài khác như thiền định, giải 
thoát, tam-muội chánh thọ, không phải dùng 
phương tiện khổ, mà tự nhiên được. 
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“Thí như voi báu của Chuyến luân Thánh 
vương cao bảy, tám khuýu tay mà một lá đa-la có 
thể che rợp. Cũng vậy, sáu thân thông trí thành 
tựu của ta có thê che rợp. Nếu đôi với cảnh giới 
thần thông và trí chứng, có người nào nghi hoặc, 
ta có thể vì họ phân biệt, ký thuyết về thiên nhĩ, 
tha tâm thông, túc mạng trí, sanh tử trí, lậu tận, 
tác chứng trí thông. Nếu có người nào nghi hoặc, 
ta có thê vì họ phân biệt, ký thuyết, khiến họ 
được quyết định.” 

Tôn giả A-nan thưa Tôn giả Ma-ha Ca-diếp: 

“Đúng vậy! Đúng vậy! Thưa Tôn giả Ma-ha 
Ca-diếp, như voi báu của Chuyển luân Thánh 
vương cao bảy, tám khuỷu tay mà dùng một lá 
đa-la có thể che rợp. Cũng vậy, Tôn giả Ma-ha 
Ca-diệp, sáu thần thông trí có thể che rợp. Nếu 
có người nảo nghi hoặc về cảnh giới thần thông, 
tác chứng trí... cho đến lậu tận, tác chứng trí, 
Tôn giả Ma-ha Ca-diệp có thể vì họ ký thuyết 
khiến họ được quyết định. Đôi với Tôn giả Ma- 
ha Ca-diệp tôi luôn luôn kính tín tôn trọng.” 

Vì có thân lực đức độ lớn như vậy, nên khi 
Tôn giả Đại Ca-diễp nói những lời này, Tôn giả 
A-nan nghe những gì ngài nói, hoan hÿ thọ trì. 
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TẠP A-HÀM QUYÉN 42 
KINH 1145. ƯNG THÍ! 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, vua Ba- 
tư-nặc? đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, 
rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, nên thí cho những người 
nào?” 
Phật đáp: 
“Đại vương, tùy vào sở thích của tâm.” 
Vua Ba-tư-nặc lại bạch Phật: 
“Nên thí chỗ nào để được quả báo lớn?” 
Phật đáp: 
“Đại vương, đây là cầu hỏi khác. Câu hỏi: 
“Nên thí chỗ nào', đây là một câu hỏi khác. Lại 
hỏi: “Thí chỗ nào sẽ được quả báo lớn”, đây lại là 
câu hỏi khác.” 
“Bây giờ Ta hỏi Đại vương và cứ tùy ý trả lời 
1. Đại Chánh, quyển 42. Quốc Dịch, quyển 36, “Tụng vii Kệ; 4. Tương ưng Câu-tát-la”, 
phẩm 2 tiếp theo. Án Thuận, “Tụng viii Tám chúng; 20. Tương ưng Sát-lợi” tiếp theo 
(Đại Chánh quyển 40, kinh 1226-1239). Phật Quang, quyển 42. Đại Chánh kinh 1145, 
Pali, S. 3. 3. Issattha. Biệt dịch, N?100(68). 

2 Ba-tư-nặc 3# ¡ Kế : Pali: Pasenadi. 


3. Pali: katthha dãnam dãtabbam, “sự cho cần được cho ở đâu?”; kattha dinnam 
mahapphalam, “vật cho ở đâu có kết quả lớn?” 
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Ta: 

“Này Đại vương, giả sử nước này, khi lâm 
trận chiến đấu, tập hợp các chiến sĩ, trong đó có 
một người con trai của Bà-la-môn từ phương 
Đông đến, tuổi nhỏ, âu trĩ, yếu ớt, đoan chánh, da 
trăng, tóc đen, không tập võ nghệ, không học 
sách lược chiến thuật, sợ hãi rút lui, khiếp nhược 
không thê tự an được, không dám nhìn kẻ địch, 
hoặc đâm hay bắn, không có phương tiện, nên 
không thể đả thương địch. Thê nào, Đại VƯƠnG, 
người như vậy Đại vương có thưởng không?” 

Vua bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không thưởng.” 

“Cũng vậy Đại vương, có đồng tử Sát-lợi từ 
phương Nam đến. Đồng tử Bê-xá từ phương Tây 
tới. Đông tử Thủ-đả-la từ phương Bắc tới, không 
có võ thuật, giống như con trai của Bà-la-môn từ 
phương Đông. Vua có thưởng không?” 

Vua bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không thưởng.” 

Phật hỏi Đại vương: 

“Khi nước này tập hợp quân vào trận chiến 
đâu, có đồng tử Bả-la-môn từ phương Đông đến, 


+. Päli: bhareyyäsi tam purisam, “Vua có phù trì người ấy không?” 
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trẻ tuôi, đoan chánh, đa trăng tóc đen, gØ1ỏ1 võ 
nghệ, biết cách chiến đấu, dũng cảm không sợ 
hãi, khổ chiến không rút lui, đứng yên xem xét 
tình hình, múa đao cự địch có thể làm thương 
tồn, phá hoại. Thế nảo, Đại vương, người như 
vậy Đại vương có trọng thưởng không?” 

Vua bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sẽ trọng thưởng.” 

“Cũng vậy, Đại vương, có đồng tử Sát-lợi từ 
phương Nam đến. Đông tử Bê-xá từ phương Tây 
tới. Đông tử Thủ-đà-la từ phương Bắc tới, trẻ 
tuổi, đoan chánh, da trắng tóc đen, g1ỏi võ nghệ, 
biết cách chiến đâu, dũng cảm không sợ hãi, khổ 
chiến cự địch, đều như những đồng tử Bà-la-môn 
từ phương Đông đến. Những chiến sĩ như vậy, 
nhà vua có thưởng không?” 

Vua bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sẽ trọng thưởng.” 

Phật nói: 

“Này Đại vương, cũng vậy, Sa-môn, Bà-la- 
môn, xa lìa năm chi, thành tựu năm chi, kiến lập 
phước điện; nếu ai thí vào ruộng phước này thì 
được phước lợi lớn, được quả báo lớn. Những gì 
là lìa bỏ năm chi? Tham dục cái, sân nhuê, ngu 
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— sỉ, trạo hôi, nghi cái đã đoạn, đã biên tri. Đó 
gọI là lìa bỏ năm chị. Những øi là thành tựu năm 
chi? Thành tựu giới thân vô học, định thân vô 
học, tuệ thân, giải thoát thân, giải thoát tri kiến 
thân. Đó gọi là thành tựu năm ch. 

“Này Đại vương, người nào lia bỏ năm chị, 
thành tựu năm chi, kiến lập phước điển; thí vào 
ruộng phước này thì sẽ được quả báo lớn.” 

Bây giờ, Thế Tôn lại nói kệ: 

Múa kiếm chiến đầu GIỐI, 
Là dùng sĩ kham năng. 

Vì họ người chiến đấu, 

Nền theo công trọng thưởng. 
Không thưởng dòng danh tiếng, 
Người khiếp nhược, yếu hèn. 
Nhân nhục tu hiện lương, 
Thấy Đề, lập phước điên. 
Đủ luật nghỉ Hiển thánh, 
Thành tựu trí thám diệu; 
Dòng họ tuy thấp hèn, 
Kham làm ruộng phước thí. 
Y thực, tiên, của bảu, 
Giường năm cùng các loại; 
Đêu nên thí cung kính, 
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Do trì giới thanh tịnh. 

Mẻ rừng vắng, Xa người, 
Đảo giêng, cấp bộ hành. 
Bắc câu qua khe suối. 
Làm quản trọ đường xa. 
Chung đa văn giới đực, 
Đi đường được dừng nghỉ. 
Thí như mây dây giảng, 
Sám chớp VỌng Vang rên, 
Mưa rơi khắp mặt đất, 
Trăm có chen nhau VưƠơn, 
Câm thủ thảy vui vẻ, 

Nóng phu cũng VUi mừng. 
Củng vậy, tám tịnh tín, 
Văn, tuệ, xả keo bẩn; 

Tiên của, ăn uống đủ, 
Thường thí ruộng phước tốt. 
Xướng lớn, càng ưa thứ, 
Như sắm mưa ruộng tốt; 
Công đức chảy nhuần khắp, 
Thâm ướt tâm thí chủ. 
Được nổi tiếng, giàu có, 


°.. Hán: cao xướng tăng hoan thọ mã; IR !* #xZ (bản Cao-ly: ái #) › Päli: àmodamäno 
pakireti, detha dethãti bhãsati, phân phát với tâm hoan hỷ, người ấy nói, “Hãy bố thí! 


Hãy bố thí.” 
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Và quả lớn Niếr-bàn. 
Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe 
những gì Phật dạy, hoan hở, tùy hỷ, làm lề ra vê. 


M 


KINH 1146. SÁNG TÔI 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, vua Ba- 
tư-nặc đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, 
rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Thế nào, bạch Thế Tôn, Bả-la-môn chết rôi 
có sanh trở lại dòng Bà-la-môn hay sanh vào nhà 
Sát-lợi, Tỳ-xá, Thủ-đà-la?” 

Phật nói: 

“Này Đại vương, sao được như vậy! Đại 
vương nên biết, có bốn loại người. Những gì là 
bốn? Có một loại người từ tối vào tôi; có một 
loại người từ tối vào sáng; có một loại người từ 
sáng vào tôi; và có một loại người từ sáng vào 
sáng. 

“Đại vương, thế nào là loại người từ tối vào 
tối? Có người sanh vào nhà thuộc dòng thập hèn, 


ô.. Pãli, S.3.21. Puggala. Biệt dịch, N9100(69). 
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như sanh vào nhà Chiên-đả-la, nhà người săn _ 
bắn, bắt cá, làm đồ tre, nhà người kéo xe và 
những nhà làm nghề nghiệp công xảo hạ tiện 
khác; bân cùng, đoản mạng, hình thể tiều tụy mà 
lại tu hành theo nghiệp thập kém, cũng lại bị 
người hạ tiện sai khiến. Đó gọi là tôi. Ở trong 
chỗ tối này, thân lại làm việc ác, miệng nói lời 
ác, ý nghĩ điều ác. Vì những lý do này, khi thân 
hoại mạng chung, sẽ sanh vào đường ác, rơi vào 
trong địa ngục. Giống như người từ tối vào tối, từ 
nhà xí vào nhà xí, lây máu rửa máu”, bỏ ác lây 
ác. Người từ tối vào tối cũng lại như vậy, cho 
nên gọi là từ tôi vào tối. 

“Thế nào là từ tối vào sáng? Người sanh vào 
nhà thập hèn cho đến bị người sai làm những 
điều hèn hạ. Đó gọi là tối. Nhưng người ở trong 
tối này, thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý 
nghĩ điều lành; vì những lý do này, khi thân hoại 
mạng chung, người ấy sanh vào đường lành, 
được hóa sanh cõi trời. Thí như người lên 
giường, cỡi ngựa, từ ngựa tiến lên voi; từ tối vào 


7. Pali: lohitamalä và lohitamalam gaccheyya, từ chỗ vấy bản máu đi đến chỗ vấy bản 
máu. 

8. Hán: đăng sàng Z# ƑK - Päli: pathaviyä pallahkam äãroheyya, “người từ đất nhảy lên 
kiệu”. 
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sáng cũng lại như vậy. Đó gọi là người từ tôi 
vào sáng. 

“Thế nào là người từ sáng vào tôi? Có người 
đời sanh vào gia đình giàu sang khoái lạc như 
nhà dòng lớn Sát-đế-lợi, dòng lớn Bà-la-môn, 
nhà dòng lớn Trưởng giả, cùng sanh vào những 
gia đình giàu có khoái lạc khác, có nhiều tiên 
bạc, của cải, nô tỳ, người sai khiến, nhóm họp 
nhiêu người thân quen, thân thể đoan chánh, 
thông minh trí tuệ. Đó gọi là sáng. Ở trong chỗ 
sáng này, thân làm điều ác, miệng nói lời ác, ý 
nghĩ điều ác. Vì lý do này, khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào đường ác, rơi vào trong địa 
ngục. Giống như có người từ lâu cao, xuống Cưỡi 
voi lớn, xuông voi lớn cưỡi ngựa, xuông ngựa đi 
Xe, xuống xe ngôi gø1ường, xuông giường đi đât, 
từ đất rơi xuống hầm hỗ. Người từ sáng vào tối 
lại cũng như vậy. 

“Thế nào là có người từ sáng vào sáng? Có 
người sanh vào nhà giàu sang vui vẻ,... cho đến 
hình tướng đoan nghiêm. Đây gọi là sáng. Ở 
trong chỗ sáng này, thân làm việc lành, miệng 
nói lời lành, ý nghĩ điều lành. Vì lý do này, khi 
thân hoại mạng chung, sanh lên đường lành, 
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được hóa thân cõi trời. Giông như có người từ 
lầu quán đến lầu quán;... cho đến từ giường đến 
ø1ường; người từ sáng vào sáng cũng lại như vậy. 
Đó gọi là từ sáng vào sáng.” 
Bây giờ, Thê Tôn nói kệ: 

Người bần cùng khôn khó, 

Không tín, thêm sán hán, 

Tưởng tà dc, xan tham, 

S¡ mê không cung kính. 

Gặp Sa-môn, đạo sI, 

Người đa văn, trì giới, 

Hủy bảng, không khen ngợi, 

Ngăn người cho và nhán. 

Những người như vậy đó, 

Từ nay đến đời khác, 

Sẽ đọa vào địa ngục; 

Là từ tôi vào tối. 

Nếu có người bần cùng, 

Tĩn tám, It† sản hận, 

Thường sanh tâm tàm quỷ, 

Bồ thí lìa keo bẩn. 

Gặp Sa-môn, Phạm chí, 

Người đa văn, trì giới, 

Khiêm cung mà thưa hỏi, 
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Tùy nghỉ khéo cúng cấp. 
Khuyên người nên bố thí, 
Khen người cho và nhận. 
Người tu thiện như vậy, 
Từ nay đến đời khác. 
Sanh đường lành cối trời, 
Là từ tối vào sảng. 
Người giàu có khoải lạc, 
Không tín, nhiêu sân hận, 
Tưởng ác, xan tham, tật, 
Tà mê không cung kính. 
Gặp Sa-môn, Phạm chí, 
Hủy bảng không khen ngợi, 
Cản trở người bồ thí, 
Và ngăn người đến nhận. 
Những người ác như vậy, 
Từ nay đến đời sau, 
Rơi vào khổ địa ngục; 
Là từ sáng vào tối. 
Nếu người giàu của cải, 
Tin tâm, không sán hán, 
Thường sanh tâm tàm quỷ, 
Bồ thi, la sân nhuế. 
Gặp Sa-môn, Phạm chí, 
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Người đa văn, trì giới, 
Trước nghỉnh tiếp thưa hỏi, 
Tùy nghỉ cấp vật cần. 
Khuyên người nên cung dường, 
Khen người cho và nhận. 
Những người như thể đó, 
Đời này đến đời sau, 
Sanh cõi Tam thập tam, 
Là từ sáng vào sáng. 
Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, làm lễ ra về. 


M 


KINH 1147. NÚI ĐÁ? 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ sáng 
sớm'?°, vụa Ba-tu-nặc thân dính đây bụi bặm, đến 
chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rôi ngôi lui 
qua một bên. 

Phật hỏi: 


3%... Pãli, S.3.25. Pabbatipamä. Biệt dịch, N9100(70). 
1. Bản Cao-ly, Ấn Thuận: nhật nhật : mỗi ngày. Biệt dịch: nhật trung : › giữa 
trưa. Phật Quang: bạch nhật “¡?E1 : ban ngày. Päli: divãdivassa, buổi sáng sớm. 
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“Đại vương từ đâu đên?” 

Vua đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con theo pháp của Quán 
đảnh vương!!, tự tại trong loài người!2, tỉnh cần 
phương tiện, thông lĩnh cõi đất, thông lý vương 
sự, sau khi đi xem xét mọi nơi rồi đến đây.” 

Phật bảo Đại vương: 

“Nay hỏi Đại vương, cứ tùy ý trả lời Ta. Thí 
như có người từ phương Đông lại, có tín, có 
duyên!?, chưa từng giả di, đến tâu với vua răng: 
“Tôi từ phương Đông lại, thây một núi đá, rất 
vuông vức to lớn, không bị đục thủng, không bị 
phá hoại, cũng không xói lở, đang nghiền đất mà 
đến. Tât cả cây cỏ và sanh vật đêu bị nghiên nát. 
Từ phương Nam, Tây, Bắc cũng có người đến, có 
tín, có duyên, chưa từng giả dối, đến tâu với vua 
răng: “Tôi thấy một núi đá rất vuông vức to lớn, 
không bị đục thủng, không bị phá hoại, cũng 
không xói lở, đang nghiên đất mà đến. Tất cả cây 
cỏ và sanh vật đều bị nghiên nát.” Ý Đại vương 
thế nào? Sự việc khủng bố, hiểm ác, chết chóc 


11: Quán đảnh vương. Päli: Khattiya-muddhävasitta-räjan, vua thuộc dòng Sát-đế-lợi, 
đăng quang bằng phép quán đảnh. 

12. Pali: issariyamadamattam, kiêu hãnh với vương quyền. 

13. Hán: hữu tín, hữu duyên Zï fš # #4 › Pali: saddhãyiko paccayiko, người thân tín, 
đáng tin cậy. 
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lớn lao như vậy xảy đến; vận của chúng sanh _ 
đã hết; sanh làm người thật khó. Đại vương sẽ 
phải tính sao?” 

Vua bạch Phật: 

“Nêu như vậy, thì không còn cách tính nào 
khác, chỉ còn cách tu thiện, chuyên tâm phương 
tiện nơi Pháp luật của Phật.” 

Phật bảo Đại vương: 

“Cớ sao lại nói là những chuyện hiểm ác 
khủng bố chợt xảy đến cho đời, vận của chúng 
sanh đã hết, thân người khó được; chỉ còn phải 
thực hành theo pháp, hành nghĩa, hành phước, 
phải chuyên tình phương tiện nơi giảo pháp của 
Phật? Vì sao không nói, địa vị của Quán đánh 
vương, đứng đầu trên mọi người, uy quyên tự tại, 
thống lãnh đại địa, sự vụ, nhân dân đề đôi phó sự 
việc ấy?” 

Vua bạch Phật: 

“Bạch Thể Tôn, đó là nói khi thanh bình, thì 
vương vị quán đảnh là đứng đầu mọi người, 
thống lãnh cõi đất, để doanh lý mọi việc. Dùng 
tài sản đấu tài sản. Dùng voi đâu voi. Dùng xe 
đầu xe. Dùng bộ đầu bộ. Hoặc thăng hoặc bại, 
ngay lúc đó không thể tự chủ. Cho nên, con nói 
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_ đến khi sự việc hiểm ác khủng bố xảy đến, 
chúng sanh vận cùng, thân người khó được; khi 
đó không có kế nào khác, mà chỉ còn có thực 
hành theo pháp, hành nghĩa, hành phước, chuyên 
tâm quay về nương tựa nơi giáo pháp của Phật.” 

Phật bảo Đại vương: 

“Đúng thế! Đúng thế! Thường xuyên bị 
nghiên nát, nghĩa là kiếp ác, p1à, bệnh, chết, khổ, 
não nghiền nát chúng sanh, sẽ phải làm sao? 
Chính là phải tu nghĩa, tu phước, tu thiện, tu từ, ở 
trong Phật pháp tinh cần phương tiện.” 

Bây giờ, Phật nói kệ: 

Như có nui đa lớn, 

Cao rộng không hoại khuyết; 
Khắp từ bốn phương đến, 
Nghiên nát đại địa này. 
Không bình mã, chủ thuật, 
Sức mạnh để phòng ngự. 
Kiếp ác, già, bệnh, chết, 
Thường nghiên nát chúng sanh. 
Bồn chủng tộc, dòng lớn, 
Thợ săn, Chiên-đa-Ìa, 

Tại gia và xuất gia, 

Người trì giới, phạm giới. 
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Không ai cứu hộ được. 
Cho nên người trí tuệ, 
Quản sát lợi tự mình. 
Kiến lập lòng tin sạch, 
Tin Phát, Pháp, Tăng bảo; 
Thân, khẩu, ý thanh tịnh, 
Tùy thuận theo Chánh pháp. 
Đời này được tiếng khen, 
Mạng chung sanh lên trởi. 
Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, làm lễ ra về. 


M 
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KINH 1148. XÀ-KỲ-LA! 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, vua Ba- 
tư-nặc đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, 
ngôi lui qua một bên. 

Khi ấy có bảy người Ni-kiền Tử, bảy người 
Xà-kỳ-la!”, bảy người Nhât-xá-la', thân thê thô 
lớn, đang đi lượn quanh, rôi đứng trước của tinh 
xá Kỳ-hoàn. Vua Ba-tư-nặc từ xa trông thây họ 
đang lượn quanh ngoài cửa, liền từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đi ra trước cửa, chắp tay bạch hỏi và 
tự xưng tên ba lần: “Tôi là vua Ba-tư-nặc, vua 
xứ Câu-tát-la.” 

Bây giờ, Phật hỏi vua: 

“Vì cớ gì, hôm nay bệ hạ lại cung kính những 
người đó, chắp tay thưa hỏi, ba lần xưng tên họ?” 

Vua bạch Phật: 

“Con tự nghĩ ở thế gian nếu có những vị A- 
la-hán, thi chính họ là những vị đó.” 

Phật dạy bảo vua Ba-tư-nặc: 


14. Pãli, S.3.11. Jatila. Biệt dịch, N?100(71). 
15. Xà-kỳ-la BG 3 £& › Pãli: Jatila, đạo sĩ bện tóc. 
19. Nhất-xá-la — ⁄% #§ - Pãli: ekasätaka, ngoại đạo một y (khoác một mảnh vải duy nhất). 
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“Này bệ hạ, thôi đủ rôi. Chính bệ hạ cũng - 
không phân biệt được đó có phải là A-la-hán 
thật, hay không phải là A-la-hán, vì không có 
được tha tâm trí. Vả lại cần phải gần gũi, xem 
xét giới hạnh của họ!”, một thời gian lâu mới có 
thê biết được; chớ tự quyết vội vàng. Hãy xem 
xét kỹ, không chỉ hời hợt!Š; hãy dùng trí tuệ, chớ 
không phải vô trí. Phải kinh qua các khổ cực khó 
khăn, mới có khả năng tự mình biện biệt”, đối 
chiếu so sánh, thật giả sẽ phân biệt được. Thấy 
lời nói mới biết sự sáng suốt”, chứ không thể 
phân biệt vội vàng, cân phải dùng trí tuệ tư duy 
quán sát.” 

Vua bạch Phật: 

“Lạ thay! Bạch Thế Tôn, khéo nói lý này. 
Phải tiếp xúc chuyện trò một thời gian lâu, quán 
sát giới hạnh của họ... cho đến thấy sự nói năng 
hiểu biết rõ ràng. 

“Con có người nhà cũng đi xuất gia. Mang 


1. Pali: samväsena ... sïlam veditabbam, bằng sự sống chung mà biết được giới hạnh 
của một người. 

- Pãli: samvohärena ... soceyyam veditbbam, bằng nghiệp vụ chung mới biết được sự 
thanh tịnh của một người. 

- Pãli: äpadäsu... thãmo veditabbo, trong những khổ nạn mới biết sức chịu đựng của 
một người. 

- Hán: kiến thuyết tri minh Bï, 3) ZïI Hj - Pãli: sakacchãya ... paññäã viditabbä, cùng đàm 
luận mới biết trí tuệ của một người. 


œ 
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_ hình tướng cũng như những người này, đi 
khắp các nước và khi trở về lại, khi cởi bỏ y phục 
kia, là trở lại hưởng thọ ngũ dục. Cho nên, nên 
biết, Thế Tôn nói đúng, nên cùng họ sông chung 
để xem xét giới hạnh của họ,... cho đến nói năng 
mà biết có trí tuệ.” 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ: 

Không do thấy hình tướng, 

Biết thiện ác của người. 

Không phải vừa gặp nhau, 

Mà cùng đồng tâm chí. 

Điều kin hiện thân, HIỆNHG, 

Tâm tục không kiểm thúc; 

Giống như miếng động xi), 

Thép lên lóp vàng ròng. 

Trong ôm lòng tạp mọn, 

Ngoài hiện oai nghĩ Thánh, 

Đi khắp các quốc độ, 

Lừa dối khắp thể gian. 

Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe 

những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, làm lễ ra về. 


M 


?!. Đại Chánh: ‡ö Z#ï jïj._ Án Thuận, Phật Quang: thâu thạch đồng ?ñ £ï iïj, loại đồng đỏ. 
Päli: patirũpako mattikakuíđalo, hoa tai bằng đất sét được thếp vàng. 
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KINH 1149. BẢY VUA? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-VvỆ. Bây ĐIỜ, đứng đâu 
vua Ba-tư-nặc cùng bảy vị quôc vương” và các 
vị đại thần cùng họp nhau bàn luận như vây: 

“Trong ngũ dục, cái nào nhất?” 

Có người nói: 

“Sắc là nhất.” 

Lại có người nói: 

“Thanh, hương, vị, xúc là nhất.” 

Trong đó có người nói: 

“Chúng ta mỗi người đều cho của mình là 
nhất, rốt cùng không thể phán định. Hãy cùng 
nhau đến Thế Tôn, hỏi về nghĩa này. Cứ theo lời 
dạy Thế Tôn, sẽ cùng nhau ghi nhớ thọ trì.” 

Bây giờ, vua Ba-tư-nặc dẫn đầu bảy vị quốc 
vương và các đại thần, quyền thuộc, đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một 
bên, bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con bảy vị quốc 
vương và các đại thần, bàn luận như vây: “Công 


22. Pãali, S.3.12. Pañcarãjãno. Biệt dịch, N9100(72); N9125(33.1). 
23. Pãli: năm vua. 
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năng năm thứ dục lạc, thứ nào hơn hêt?” Trong 
sô này, có người nói sắc là hơn hết; có người nói 
thanh là hơn hết; có người nói hương là hơn hết; 
có người nói vị là hơn hết; có người nói xúc là 
hơn hết. Cuối cùng không thể quyết định, nên 
đến hỏi Thê Tôn, rốt cùng cái nào hơn hết?” 

Phật bảo các vua: 

“Mỗi người đều nói lên theo ý thích của 
mình, còn Ta thì nói khác. Vì lý do này, Ta nói 
về năm công năng của dục. Nhưng đối với sắc, 
có người tự vừa ý, chỉ yêu mến một thứ sắc, là 
thỏa mãn chí nguyện của mình. GIả sử có những 
sắc đẹp hơn, nhưng không phải sở ái của họ, thì 
sẽ không đụng đến, không ngó ngàng đến. Nên 
chỉ nói thứ sắc sở ái của mình là nhất không còn 
sắc nào vượt lên trên nó. Như người yêu mêễn 
sắc; thanh, hương, vị, xúc cũng đều như vậy; 
những gì mình sở ái, thì liên cho đó là tôi thắng, 
rôi hoan hỷ, ưa đắm. Cho dù có thứ vượt trên thứ 
đó nữa, nhưng vì không phải là sở dục của họ, 
nên họ không đụng đến, không ngó ngàng đến. 
Chỉ có những gì ta yêu là tôi thăng tôi diệu, 
không øì so sánh, không gì trên được. ˆ 

Bây giờ giữa chúng có một Ưu-bà-tắc tên là 
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Chiên-đàn”! từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại y - 
phục, bảy vai hữu, chắp tay bạch Phật rằng: 
“Thế Tôn khéo nói! Thiện Thệ khéo nói!” 
Phật bảo Ưu-bà-tắc: 
“Chiên-đàn khéo nói! Chiên-đàn, hãy nói đi!” 
Khi ấy Ưu-bà-tắc Chiên-đàn liên nói kệ răng: 
Vua Uơng-già quý tộc, 
Đeo ngọc, giáp anh lạc. 
Dân Ma-kiệt vui họp, 
Như Lai hiện nước này; 
Tiếng đôn vang khắp nơi, 
Như núi chúa Tuyết sơn, 
Như hoa sen thanh tịnh, 
Trong sạch không vết nhơ, 
Nở theo ánh mặt trời, 
Hương thơm xông khắp nước. 
Hiện sáng nước Uơng-kỳ”, 
Như mặt trời giữa không. 
Quản tuệ lực Như Lai, 
Như đêm đốt đuốc sáng, 
Là mắt, ánh sáng lớn, 


24. Chiên-đàn Ưu-bà-tắc ‡# fï (§ 3# 3š › Pali: Candanangaliko upäsako. 

2 Hán: Ương-kỳ quốc minh hiển 7: ## EHỊ Hj j- Pãäl: Angirasam passam- 
virocamänam, “hãy xem Angirasa ánh sáng chói lọi”. Trong Päli, Añgirasa là xưng 
hiệu thường dùng để chỉ Phật, vì dòng họ Gotama nguyên thủy thuộc bộ tộc 
Ahgirasa. Bản Hán hiểu đây là tên một nước. 
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Đến Người vì quyết nghỉ. 

Khi ây các quốc vương đều khen răng: 

“Ưu-bà-tắc Chiên-đàn khéo nói!” 

Lúc này, bảy vị quốc vương cởi bảy cái áo 
báu tặng cho Chiên-đàn. 

Sau khi bảy vị quốc vương nghe những gì 
Phật dạy, hoan hÿ, tùy hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy 
ra VỀ. 

Khi Ưu-bà-tắc Chiên-đàn biết các vị quốc 
vương đã đi rôi, từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại y 
phục, bảy vai phải, chắp tay bạch Phật: 

“Hôm nay bảy vị quốc vương để lại cho con 
bảy cái áo thượng hảo hạng này, xin Thê Tôn vì 
lòng thương xót mà nhận bảy cái áo này.” 

Bây giờ, Thế Tôn vì lòng thương xót, nên 
nhận bảy cái áo đó, Ưu-bà-tắc Chiên-đàn hoan 
hỷ, tùy hý làm lễ ra vê. 


M 
KINH 1150. THỞ SUYÊN® 
Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, vua Ba- 


26. Päli, S.3.13. Dojapäka. Biệt dịch, N°100(73). 
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tư-nặc, với thân thể mập lớn, mô hôi ướt đẫm, 
đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngôi 
lui qua một bên, hơi thở hỗn hến. 

Bây giờ, Thế Tôn nói vua Ba-tư-nặc: 

“Đại vương thân thể mập quá!” 

Đại vương bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy! Con đang lo về cái 
thân quá mập và thường rất khô sở, nhờm chán, 
hồ thẹn, vì cái thân mập béo này.” 

Bây giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Người nên tự cột niệm, 
Khi ăn biết tiết độ; 

Thì các thọ sẽ giảm, 
Yên ổn mà sống lâu. 

Khi ấy có một thiếu niên tên là Uất-đa-la 
ngôi giữa hội chúng. Vua Ba-tư-nặc nói với Uất- 
đa-la rằng: 

“Khanh có thê ghi nhớ bài kệ vừa được nói 
này từ Thế Tôn, rôi đến mỗi bữa ăn đọc lên cho 
ta được không? Nếu được; ta sẽ ban cho mười 
vạn tiên vàng và sẽ thường xuyên ban cho thức 
ăn.” 


15j 


Uất-đa-la tâu vua: 


?”. Uất-đa-la ## 4 £§ - Pali: Sudassano mãnavo. 
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— “Xin vâng lời dạy. Tôi sẽ đọc!” 

Sau khi vua Ba-tư-nặc nghe Phật nói xong, 
hoan hỷ, tùy hý làm lễ ra vê. 

Khi ây Uất-đa-la biết vua đã đi rôi, đến trước 
Thế Tôn xin nhận bài kệ Phật đã nói. Khi vua ăn, 
cứ mỗi bữa vua ăn đều tụng lên, tâu rằng: “Đại 
vương, Đức Như Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh 
Giác, bậc Tri giả, Kiến giả, đã nói bài kệ này: 

Người nên tự cột niệm, 
Khi ăn biết tiết độ; 
Thì các thọ sẽ giảm, 
Yên ổn mà sống lâu. 

Như vậy, từ đó trở đi, vua Ba-tư-nặc thần thê 
gây thon lại, tướng mạo đoan chánh. Ở trên lâu, 
hướng về chỗ Phật ở, vua cung kính chắp tay quỳ 
sát đất, nói ra ba lần như vây: 

“Nam-mô kính lễ Thế Tôn, Như Lai, Ứng 
Cúng, Đắng Chánh Giác. Nam-mô kính lễ Thế 
Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác. 
Nam-mô kính lễ Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, 
Đắng Chánh Giác, đã ban cho con những lợi ích 
trong hiện tại và đời sau. Đời này, đời sau được 
lợi ích do biết tiết độ ăn uống.” 
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M 


KINH 1151. A-TU-LA” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ. 

Khi ấy có một thiếu niên A-tu-la” đến chỗ 
Phật, ở trước Phật dùng những lời bất thiện, thô 
ác, sân si, mạ ly, chỉ trích Phật”. 

Bây giờ Thể Tôn liên nói kệ: 

Không giận, thắng sân nhuế, 
Lấy thiện phục bất thiện; 

Bồ thí phục keo Kiệt, 

Nói thật diệt nói dối. 

Không mắng cũng không ngược, 
Luôn trụ tâm Thánh hiển. 
Người ác ôm sán hán, 

Bắt động như núi đá. 

Kiểm giữ sân nhuế khởi, 

Hơn giữ xe ngựa cuồng; 


28. Quốc Dịch, quyển 36, phần cuối, “Tụng vii. Kệ. 5. Tương ưng Bà-la-môn”, hai phẩm. 
Ấn Thuận, “Tụng viii. Tám chúng; 21. Tương ưng Bà-la-môn” ba mươi tám kinh: 
1250-1287 (Đại Chánh, quyền 42, kinh 1151-1163; quyền 3 (phần cuối) và quyển 4 
(phần đầu), kinh 88-102; quyển 44 (phần đầu), kinh 1178-1187). Quốc Dịch, phẩm 1. 
Pali, S.7.3. Asurinda. Biệt dịch, N?9100(74). 

29. Niên thiếu A-tu-la #£ ⁄b J[“ƒ {£ §§ › Pãli: Asurindaka Bhäãradväjo brãhmano, người Bà- 
la-môn tên là Asurindaka Bhãradväja. 

30. Bản Päãli: Nghe tin anh mình xuất gia theo Phật, Asurindaka giận dữ, đến mắng Phậi. 
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Ta nói đánh xe giỏi, 
Không phải người cẩm cương. 

Bây ĐIỜ, thiểu niên A-tu-la, bạch Phật rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con xin hỗi lỗi. Con thật neu, 
thật si, không biết phân biệt, không tốt, ở trước 
mặt Cù-đảm dám trách mắng hủy nhục.” 

Sám hối như vậy xong, A-tu-la nghe những gì 
Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ ra vê. 

M 


KINH 1152. TÂN-KỲ-CA°! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 

Bây BIỜ, có một thiếu niên Bà-la-môn tên 
Tân-kỳ-ca'^, đến chỗ Phật, ở trước mặt Thế Tôn 
dùng những lời bất thiện, thô ác, sân si, mạ ly, 
chỉ trích Phật. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo thiếu niên Tân-kỳ-ca: 

“Vào những ngày tốt, anh có mời bà con thân 
thuộc hội họp không?” 

Tân-kỳy-ca bạch Phật: 

31. Pãli, S.7.3. Akkosa. Biệt dịch, N9100(75). 
3. Tân-kỳ-ca Bà-la-môn ?ï ;# 3U 3# ## Ƒ'| ; phiên âm từ Bilajgika (?); xem cht.35, kinh 


1153. Paäli: Akkosa Bhãradväjo brähmano; trong bản Päli, người này là anh của 
người được đề cập trong kinh trên. 
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“Có! Bạch Củù-đàm!” 

Phật bảo Tân- kỳ: 

“Nêu những người bà con thân tộc của anh 
không nhận vật thực thì sẽ thế nào?” 

Tân-kỳ bạch Phật: 

“Nếu không nhận vật thực thì vật thực ây trở 
về tôi.” 

Phật bảo Tân-kỳ: 

“Cũng vậy, ở trước mặt Như Lai anh nói ra 
những lời mạ nhục, quở trách thô ác, bất thiện. 
Cuỗi cùng Ta không nhận, thì những lời trách 
măng như vậy chúng sẽ thuộc về ai?” 

Tân-kỳ bạch Phật: 

“Như vậy, bạch Củ-đàm, tuy người kia không 
nhận, nhưng vì đã tặng nhau nên coI như đã cho 
rôi.” 

Phật bảo Tân-kỳ: 

“Như vậy, không gọi là quà tặng nhau, thì 
đâu được gọi là cho nhau?” 

Tân-kỳ hỏi: 

“Thế nào mới øọ1 là quà tặng nhau, gọi là cho 
nhau? Thê nào gọi là không nhận quả tặng nhau, 
không gọi là cho nhau?” 

Phật bảo Tân-kỳ: 


1200 TẠP A-HÀM (ID 
“Hoặc sẽ như vây: mắng thì trả măng, sân 
thì trả sân, đánh thì trả đánh, đấu thì trả đâu; gọi 
là quả tặng nhau, gọi là cho nhau” . Lại nữa, Tân- 
kỳ, hoặc mắng không trả mắng, sân không trả 
sân, đánh không trả đánh, đầu không trả đấu; nêu 
như vậy thì không phải là quà tặng nhau, không 
øọ1 là cho nhau.” 

Tân-kỳ bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, tôi nghe chuyện xưa có vị 
trưởng lão Bà-la-môn, kỳ cựu, được trọng vọng, 
là bậc Đại Sư hành đạo, nói: “Như Lai, Ứng 
Cúng, Đắng Chánh Giác bị người mạ nhục, sân 
nhuế, chỉ trích trước mặt, vẫn không sân, không 
giận." Mà nay Cù-đàm có sân nhuê chăng?” 

Bây giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Không sân sao có sân, 
Chánh mạng để chế ngự, 
Chánh tri, tâm giải thoát, 
Người trí tuệ không sản. 
Người lấy sân báo sân, 
Thì chính là người ác; 
Không lấy sân báo sân, 


33. Hán: tương tặng di, tương dữ †ñ Hš 3# ‡H ði - Pãli: sambhuTjati, vitiharati; ăn chung 
với nhau (= giao tế), trao đổi nhau (giao hoán). 
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Chế ngự giặc khó chế. só 
Không sân thắng sân nhuế, 
Ba kệ nói như trước. 

Bây giờ, thiếu niên Tân-kỳ bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, con xin hối lỗi. Con thật nøu, 
thật si, không biết phân biệt, không tốt, ở trước 
mặt Sa-môn Cù-đàm dám nói ra lời trách măng, 
sân si, thô ác, bất thiện.” 

Sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tủy 
hý, làm lễ ra vê. 


M 


KINH 1153. MẠ LY (1)*° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong giảng đường Lộc 
tử mẫu, vườn phía Đông, nước Xá-vệ. Bấy ĐIỜ 
buổi chiều, sau khi từ thiền tịnh dậy, Thế Tôn 
đến dưới bóng mát giảng đường, đi kinh hành 
giữa khoảng đất trống. Khi ây có Bả-la-môn 
Kiện Mạ Bả-la-đậu-bà-giá””, đến chỗ Phật, trước 
mặt Phật thốt ra những lời thô ác, bất thiện, mạ 


3. Pali, S.7.2. Akkosa. Biệt dịch, b0 đụ G 
3%. Kiện Mạ Bà-la-đậu-bà-giá f# Fš £& m 3 3# s Pali: Akkosa-Bhãradväja. Biệt danh 
Akkosa (Kiện Mạ), vì đến nhiếc mắng Phật. 
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— ly, chỉ trích. Thê Tôn kinh hành. Ông đi theo 
sau Thế Tôn. Khi Thế Tôn đã kinh hành xong, 
dừng lại một chỗ, Bà-la-môn nói: 
“Củ-đàm! BỊ thua chăng?” 
Bây giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 
Người hơn liên thêm oán, 
Người thua năm không yên. 
Hơn thua đếu buông xả, 
Là được ngủ an lành. 


Bà-la-môn bạch: 

“Bạch Cù-đàm, nay xin sám hồi! Con thật 
ngu, thật si, không biết phân biệt, không tốt, ở 
trước mặt Cù-đàm thốt ra những lời thô ác, bất 
thiện, mạ ly, chỉ trích!” 

Sau khi Bà-la-môn nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ ra vê. 


M 


KINH 1154. MẠ LY (2)° 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở trong giảng đường Lộc 
tử mẫu, phía Đông nước Xá-vệ. Bây giờ sáng 


36. Päli, S. 7.4. Bilajgika. Biệt dịch, N9100(77). 
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sớm Thê Tôn đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ 
khât thực. Khi ây có Bà-la-môn Kiện Mạ Bà-la- 
đậu-bà-giá””, vừa thây Thế Tôn liền thốt ra 
những lời mắng nhiếc, sân si, thô ác, bất thiện; 
hốt bụi đất ném vào Phật. Khi ấy có gió ngược, 
thối bụi bay trở lại, bụi này tự phản dính vào 
người ông. 

Bây giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Nếu người không sân hán, 
Thì mạ nhục đến đấu, 

Vấn sạch không dinh nhơ, 
Ác kia trở lại mình. 

Giống như người tung bụi, 
Ngược gió hoàn tự nhơ. 

Lúc ây, Bà-la-môn bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, xin sám hối! Con thật nøu, 
thật s1, không biết phân biệt, không tốt, sao ở 
trước mặt Cù-đàm thốt ra những lời mạ ly, quở 
trách, thô ác, bất thiện!” 

Sau khi Bà-la-môn nghe những gì Phật dạy, 
hoan hý, tùy hỷ quay đâu lại mà đi. 


M 


3. Xem kinh 1153. Bản Pãli: Bilajgika. 
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a KINH 1155. TRÁI NGHĨA*° 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật trú tại Câu-tát-la, du hành 
trong nhân gian, đến vườn Cấp cô độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Khi ấy có Bả-la-môn tên là Vi Nghĩa??, nghe 
Samôn Cù-đàm từ Câu-tátla du hành trong 
nhân gian đến vườn Cấp cô độc, rừng cây Ky-đà, 
nước Xá-vệ, tự nghĩ: “Ta sẽ đến chỗ Sa-môn Cù- 
đàm để nghe thuyết pháp và sẽ bẻ lại nghĩa.” 
Nghĩ như vậy tôi, liền đến tinh xá tìm chỗ Thê 
Tôn. Bây giờ, Thể Tôn đang nói pháp cho vô 
lượng quyến thuộc đang vây quanh. Thế Tôn vừa 
thây Bà-la-môn Vi Nghĩa đến, liên ngôi im lặng. 

Bà-la-môn VỊ Nghĩa bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, hãy thuyết pháp. Tôi mong 
muôn nghe.” 

Bây giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Bà-la-môn V¡ï Nghĩa, 
Chưa thể hiểu nghĩa sâu. 
Lòng giận hơn, ganh tị, 
Muốn cản trở pháp thuyết. 


38. Pa|i, S.7.16. Paccanika. Biệt dịch, N°100(78). 
39. Vị Nghĩa ?š ‡š - Paäli: PaccanTkasäta. 
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Điều phục tâm chồng đổi, có 
Những ý dục bắt tín; 
Dứt các bẩn chướng ngăn, 
Mới hiểu lời thâm diệu. 
Khi ấy, Bà-la-môn Vi Nghĩa tự nghĩ: 'Sa-môn 
Cù-đàm đã biết tâm ta. 
Sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy 
hỷ từ chỗ ngôi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 1156. BÁT HẠI" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ sáng 
sớm Thê Tôn đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất 
thực. Khi ây có Bà-la-môn Bất Hại“! đến chỗ 
Phật, bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, tên con là Bất Hại, có xứng 
thật danh không?” 

Phật bảo: 

“Như thế này mới xứng thật danh: nếu thân 
bất hại, nêu miệng bất hại, nếu tâm bất hại thì 


40. Pã|i, S.7.5. Ahimsa. Biệt dịch, N?9100(79), N?101(26). 
4. Bất Hại 4 #3 › Pali: Ahimsaka. 
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_ mới xứng thật danh.” 
Bây giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 
Nếu thân không sát hại, 
Cả khẩu, ý cũng vậy; 
Thì đó la sát hại, 
Không khủng bố chúng sanh. 
Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn Bất Hại 
nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hý quay 
đầu lại mà đi. 


M 


KINH 1157. HỎA DỮ2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà, tại nước Xá-Vvệ. Bây ĐIỜ buổi sáng, 
Thế Tôn đắp y, ôm bát, vào thành Xá-vệ khất 
thực. Lần lượt đi khất thực, đến nhà Bà-la-môn 
Hỏa Dữ”. Bà-la-môn vừa thây Phật đến, liền bày 
đây đủ các thức ăn ngon cúng dường đây bát Thế 
Tôn. Hai ba ngày như vậy, lại đến nhà này khất 
thực, Bà-la-môn Hỏa Dữ vừa thây Phật đến tự 
nghĩ: “Sa-môn đầu trọc sao lại đến mãi, vì tham 


42. Pali, S.7.12. Udaya. Biệt dịch, N?°100 (80). 
43. Hỏa Dữ % ðï › (Pãäli: Aggidatta?). Nhưng, bản Pali: Udaya. 
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thức ăn ngon chăng?” 
Lúc ây, Thế Tôn biết được ý nghĩ của Bà-la- 

môn Hỏa Dữ liên nói bài kệ: 
Trởi ngày nảo củng mưa, 
Nóng phu ngày đêm cày; 
Thường xuyên gieo giống lúa, 
Ruộng thâu lúa luôn luôn. 
Như người thường mang thai. 
Bò sữa mãi nhớ nghé. 
Thường luôn có người xin, 
Lúc nào cũng bồ thí. 
Vì luôn mãi bồ thí, 
Nên luôn nổi tiếng lớn. 
Nhiều lần quăng thây chết, 
Nhiễu lần khóc tiếc thương. 
Nhiêu lần sanh rồi chết, 
Nhiễu lẫn khổ ưu, bị; 
Nhiều lần lấy lửa đối, 
Nhiều lần bị trùng ăn. 
Nếu được đạo Hiên thánh, 
Không mãi thọ các hữu; 
Cũng không mãi sanh tử, 
Không mãi khổ ưu, bị. 
Không luôn luôn lửa đốt, 
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__ Không mãi bị trùng ăn. 

Sau khi Bà-la-môn Hỏa Dữ nghe Phật nói kệ 
xong, khởi tín tâm trở lại và đem thức ăn cúng 
dường đây bát Phật. Nhưng Thế Tôn không nhận 
vì nhân nói kệ mới được cúng. Lại nói kệ: 

Nhân vì nói kệ pháp, 

Không nên nhận thức ăn; 
Nền quản sát tự pháp, 
Thuyết pháp, không nhận ăn. 
Bà-la-môn nên biết, 

Đó là lỗi sống tịnh. 

Nên củng dường người khác, 
Bậc Đại Tiên thuần tịnh, 

Đã hết các hữu lậu, 

Pháp nhơ đã đoạn tất, 

Cung dường các thức ăn, 
Cho ruộng phước tốt này. 
Người muốn cầu phước đức, 
Thì ruộng Ta là tốt. 

Bà-la-môn Hỏa Dữ bạch Phật: 

“Thức ăn này bây giờ nên đề chỗ nào?” 

Phật bảo: 

“Ta không thấy chư Thiên, Ma, Phạm, Sa- 
môn, Bà-la-môn, Thiên thân hay người đời có 


SỐ 99 - KINH TẠP A-HÀM - Quyên 42 1209 


thê ăn đô tín thí này mà thân được an lạc. Ông 
nên đem thức ăn này bỏ vào nước không trùng 
và đất ít cỏ mọc.” 

Khi ấy Bà-la-môn liên đem thức ăn này bỏ 
vào trong nước không trùng. Nước liên bốc khói, 
sôi thành tiếng xèo xèo. Giống như hòn sắt nung 
đỏ bỏ vào trong nước, nước liên bốc khói, sôi 
thành tiếng xẻo xẻo. Cũng lại như vậy, Bà-la- 
môn đem thức ăn này bỏ vào trong nước, nước 
liền bốc khói, sôi thành tiếng xèo xèo. Lúc đó, 
Hỏa Dữ Bà-la-môn khen răng: 

“Lạ thay! Cù-đàm đức độ lớn, thân lực lớn, 
có thể khiên thức ăn này hiện thân biến.” 

Bây giờ, Hỏa Dữ Bà-la-môn nhân thấy thức 
ăn thân biến này nên phát tâm kính tín, cúi đầu lễ 
dưới chân Phật, đứng lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nay con có thể được xuất gia, 
thọ giới cụ túc và tu phạm hạnh ở trong Chánh 
pháp không?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Nay ông có thể xuất gia, thọ cụ túc và tu 
phạm hạnh ở trong Chánh pháp. ˆ 

Bà-la-môn liền xuất gia và tự suy nghĩ đến lý 
do khiến những thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, 
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_ mặc áo ca-sa, chánh tín xuât gia học đạo, 
không nhà... cho đên đắc A-la-hán, tâm khéo giải 
thoát. 


M 


KINH 1158. BÀ-TÚ-TRA* 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, nước Xá- 
vệ có một nữ Bả-la-môn là Bà-tứ-tra?, tin Phật, 
Pháp, Tăng; quy y Phật, Pháp, Tăng. Đối với 
Phật, Pháp, Tăng đã dứt hô nghi; đối với Khô, 
Tập, Diệt, Đạo cũng đã dứt nghi hoặc, thây đề, 
đặc quả, được tuệ vô gián“5. Chồng của bà là Bà- 
la-đậu-bà-giá thuộc chủng tánh Bả-la-môn. Mỗi 
khi bà làm công việc gì mà có chút ít nên hay hư, 
đều niệm: “Nam-mô Phật”, hướng về phương 
nào mà ở đó Như Lai đang trụ, chắp tay nói ba 
lần “Nam-mô Đa-đà-a-giàđộ A-la-ha Tam- 
miệu-tam-phật-đà”, thân chói sáng như vàng 


44. 


` 


Pali, S.7.1. Dhãnañjanr. Biệt dịch, N9100(81). 
- Bà-tú-tra 3 Eš tý › Pali: DhãnañjanI. 
46. 
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ròng, sáng xa một tâm, thân tròn đây như cây 
Ni-câu-luật, Đắng Mâu-ni khéo nói diệu pháp, là 
Thượng Thủ Tiên Nhân, là Đại Sư của con." 

Bây giờ người chông Bà-la-môn nghe vậy, 
sân hận không vuI, nói với vợ: 

“Bà bị quỷ ám chăng? Không có lý này. Bà 
đã bỏ các vị đại đức Bà-la-môn tam minh'Š mà đi 
xưng tán lão Sa-môn đầu trọc, phân tử hắc ám, 
mà đời không ai khen”. Bây giờ tôi sẽ đến cùng 
tranh luận với Đại Sư của bà thì đủ biết ai hơn 
thua.” 

Người vợ nói với chông: 

“lôi không thây chư Thiên, Ma, Phạm, Sa- 
môn, Bà-la-môn, các Thần và người đời mà ai có 
thể cùng tranh luận với Thế Tôn, Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác, thân sắc vàng, chói 
sáng một tầm, thân tròn đầy như cây Ni-câu-luật, 
là Bậc Thượng Thủ Tiên Nhân, khéo nói pháp vi 
diệu, là Bậc Đại Sư của tôi. Nhưng bây giờ thì 
ông cứ đến đó để tự biết.” 

Lúc ấy, Bà-la-môn liên đi đến chỗ Phật. 


48. 


œ 


Tam minh đại đức Bà-la-môn —= HH X ƒä 3 ¿§ [”j ; đây chỉ ba bộ Vệ-đà nguyên thủy. 
Cf. Pali, Di. 88: tinjam vedänam pãragu, (người Bà-la-môn) tinh thông ba tập Vệ-đà. 
Cf. Di.90, văn Päli về những lời mà Bà-la-môn chưởi Phật và đệ tử: ye ca kho te ... 
mundakä samanakã ibbhà kinhà bandhupäadäpaccä, “bọn chúng là những Sa-môn 
trọc đầu, ti tiện, đen điu, con cháu của bọn tiện tì”. 


49. 
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— Thăm hỏi ủy lạo xong, ngôi lui qua một bên, 
nói kệ: 

Giết hại những thứ gì, 

Mà giấc ngủ an ổn? 

Giết hại những thứ gì; 

Khiển tâm còn không lo? 

Giết hại những thứ gì, 

Được Cù-đàm khen ngợi? 

Bậy giờ, Thế Tôn biết ý nghĩ Bà-la-môn, 
Ngài nói kệ: 

Người giết hại sân hán, 
Giác ngủ được an ôn. 
Người giết hại sân hận, 

Thì tâm không còn lo. 

Sân nhuế là rễ độc, 

Hay hại hạt giỗng ngọt, 
Người nào giết hại chúng, 
Được Thánh hiển khen HgỢI. 
Nếu người nào hại chúng, 
Tâm họ không còn Ìo. 

Khi ấy, Bà-lamôn Bà-la-đậu-bà-giá nghe 
những gì Phật nói, được khai thị, chỉ giáo, soI 
sáng, làm cho vui mừng và lần lượt Ngài thuyết 
pháp. Nghĩa là nói về bố thí, nói về trì giới, nói 
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về pháp sanh lên trời, nói về sự mê đắm dục vị _ 
là tai hoạn, phiên não; về thanh tịnh xuất yếu, 
viên ly, tùy thuận phúc lợi thanh tịnh, phân biệt 
một cách rộng rãi. Giỗng như tâm vải trăng trong 
sạch dễ được nhuộm mảu, cũng vậy, Bà-la-môn 
Bà-la-đậu-bà-giá ngay tại chỗ ngôi, đối với bốn 
Thánh để mà chứng đắc hiện quán”, thây Khô, 
Tập. Diệt, Đạo. Bà-la-môn này thây pháp. đắc 
pháp, biết pháp và nhập pháp, vượt qua khỏi mọi 
nghi hoặc, không do người khác độ. Đối với 
Chánh pháp luật được vô sở úy. Liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy, bày vai bên hữu, chắp tay bạch Phật: 

“Con đã được độ, bạch Thể Tôn! Con đã 
được độ, bạch Thiện Thệ! Hôm nay sau khi quy 
y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo Tăng trôi, suốt 
đời con nguyện làm Ưu-bà-tắc. Xin chứng tri cho 
con.” 

Bà-lamôn Bà-la-đậu-bà-giá nghe những gì 
Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ ra vê. 

Trở về nhà mình, vợ ông Ưu-bà-di vừa thấy 
chồng về, liên thưa răng: 

“Ông đã cùng luận nghị với Thây tôi Như 
Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác có thân sắc 


50. Đại Chánh: vô ngại đẳng ## Zj # - Về vô gián đẳng, tức hiện quán Thánh đế, xem 
các kinh trên (quyền 1, 3, 5, 6, 10...) 
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vàng ròng, sáng xa một tâm, thân đây đặn như 
cây Ni-câu-luật là Thượng Thủ Tiên Nhân, Đắng 
Đại Mâu-ni khéo nói pháp phải không?” 

Người chồng đáp: 

“Tôi chưa từng thấy chư Thiên, Ma, Phạm, 
Sa-môn, Bà-la-môn, Quý thân hay người đời mà 
có thê luận nghị với Như Lai, Ứng Cúng, Đắng 
Chánh Giác thân sắc vàng ròng, sáng xa một tâm, 
thân đây đặn như cây Ni-câu-luật, Bậc Tiên 
Nhân Thượng Thủ, khéo nói diệu pháp, là Đâng 
Mâu-nI, Đại Sư của bà. Bây giờ bà may cho tôi 
một pháp y tốt để tôi đem đến chỗ Thế Tôn xin 
xuất gia học đạo.” 

Lúc ây, người vợ lây xấp vải lụa trăng, Sa1 
may pháp y cho ông. Bà-la-môn câm y đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ đưới chân Phật, ngôi lui qua một 
bên, bạch Phật: 

“Bạch Thê Tôn, nay con có thê xuất gia học 
đạo, tu phạm hạnh, ở trong pháp của Thế Tôn 
được không?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Nay, ông có thể xuất gia nộp đạo, tu các 
phạm hạnh, trong Pháp luật này. ” 

Ông liền xuất gia, một mình ở chỗ văng suy 
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tư vê lý do khiên người thiện nam cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, chánh tín xuât gia học đạo.... 
cho đên đặc A-la-hán, tâm khéo giải thoát. 


M 


KINH 1159. MA-CÙ °! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Bả-la- 
môn Ma-cù?? đến chỗ Phật, cùng nhau chào hỏi 
an úy xong, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, ở nhà con thường hay bố thí. 
Nếu một người đến thì bố thí cho một người. 
Nếu hai người, ba người cho đến trăm ngàn, tât 
cả đêu bô thí hết. Con bố thí như vậy có được 
nhiều phước không?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Ông bố thí như vậy, thật được phước lớn. Vì 
sao? Vì ở nhà ông thường làm việc bố thí. Một 
người đến xin liên thí cho một người. Hai người, 
ba người, cho đến trăm ngàn người đến xin, tất 
cả đều được thí cho, nên được phước lớn.” 


51. Pã|i, Sn. 3. 5. Mãgha-sutta. Biệt dịch, N?°100(82). 
52. Ma-cù j# ££ - Pali: Mãgha mãnava. 
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Lúc ây, Bà-la-môn Ma-cù liên nói kệ: 


Tại gia thưởng tổ chức, 

Bồ thí cùng đại hội, 

Nhờ việc bồ thí này, 

Muốn câu công đức lớn. 
Nay xin hỏi Mâu-m1, 
Những hiểu biết của con; 
Đồng sở kiến Phạm thiên? 
Vì con phán biệt HÓI. 

Làm sao để giải thoát, 

Về đường lành thắng diệu? 
Phương tiện nào để tu, 
Được sanh về Phạm thể? 
Tùy vui bố thí gì, 

Sanh Phạm thiên thù thắng? 


Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Người lập đại hội thí, 

Tùy sở thích bồ thí kia, 
Tám tịnh tín, hoan hỷ, 
Duyên vào công đức lành. 
Nhờ sự kiến lập đó, 

Mong xa lìa lỗi ác; 

Xa lìa nơi tham dục, 

Tám kia khéo giải thoát. 
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Tu tập nơi lòng từ, có 
Cóng đực này vô lượng. 
Hung lại thêm chí thành, 
Mở đại hội thí khắp. 
Nếu ở trong hội này, 
Có được các tâm lành; 
Hướng đến khéo giải thoát, 
Hoặc đến đưởng thuần thiện. 
Nhân thù thắng như vậy, 
Được sanh về Phạm thiên; 
Người bồ thí như vậy, 
Nhờ tâm kia bình đắng. 
Nên sanh về Phạm thể, 
Thọ mạng được lâu đài. 
Sau khi Bà-la-môn Ma-cù nghe những gì Phật 
dạy, hoan hý, tùy hý, từ chỗ ngôi đứng dậy ra về. 


M 
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KINH 1160. CẢM LỌNG VÀNG® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Bà-la- 
môn dẫn theo tùy tùng câm lọng hoa"*, mang xá- 
lặc", đi đến chỗ Phật, cùng nhau chào hỏi, an úy 
XONØ, ngôi lui qua một bên, mà nói kệ: 

Nếu phi Bà-la-môn, 

Sở hành không thanh tịnh". 
Sát-lợi tụ khổ hạnh, 

Cung trái H9HỢC VỚI tịnh. 
Bà-la-môn Ba kinh'”: 

Đây mới là thanh tịnh; 
Người thanh tịnh như vậy, 
Chúng sanh khác không có. 

Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Không biết đạo thanh tịnh, 


53. 


Gœ 


Pali, S.7.7. Suddhika. Biệt dịch, N°100(83). 

Bản Cao-ly: kim cái 2 #ã : Bản Tống-Nguyên-Minh: hoa cái ## ‡š › Án Thuận và 
Quốc Dịch đều đọc là kim cái: lọng có cán bằng vàng. 

55. Xá-lặc 2? ÿJJ ; Huyền ứng âm nghĩa 16: “Xá-lặc, đây nói là y; hoặc nói là nội y”. Tức 
cái quần (Päli: sãluka). Bản Pãli không có các chỉ tiết này. 

Hán: vô phi..., có lẽ dư một phủ định từ. Cf. Pali, S. ibid.: Na brãmano sujjhati koci 
loke, silavä pi tapo karam, không Bà-la-môn trong đời này được thanh tịnh, dù có trì 
giới, tu khổ hành (trừ phi vị ấy tinh thông ba bộ Vệ-đà). 

Tam điển Bà-la-môn = # 3š ##§ Ƒ1j ; chỉ Bà-la-môn tinh thông ba bộ Vệ-đà nguyên 
thủy. 


54. 


=> 


56. 


® 


Bí, 


¬ 
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Và các tịnh võ thượng; 
Ai tim tịnh nơi khác, 
Cuối cùng không được tịnh. 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, Ngài giảng về đạo thanh tịnh 
và thanh tịnh vô thượng chăng? Thê nào là đạo 
thanh tịnh? Thế nào là thanh tịnh vô thượng?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Chánh kiến là đạo thanh tịnh. Tu tập, tu tập 
nhiều chánh kiến, sẽ đoạn trừ tham dục, đoạn trừ 
sân nhuê và đoạn trừ ngu si. Nếu Bà-la-môn nào 
đã đoạn hắn tham dục, đã đoạn hắn sân nhuê, si 
mê, dứt hăn hết cả phiên não, thì gọi là thanh tịnh 
vô thượng. Chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, 
chánh định gọi là đạo thanh tịnh. Sau khi tu tập, 
tu tập nhiêu về chánh định, đoạn trừ tham dục, 
đoạn trừ sân nhuế, đoạn trừ ngu si và đoạn trừ 
hắn tật cả phiên não thì gọi là thanh tịnh vô 
thượng.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, Ngài giảng về đạo thanh tịnh 
và thanh tịnh vô thượng chăng? Bạch Cù- đảm, 
thế gian nhiều việc nay con xin kiểu từ trở vê. 
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— Phật bảo Bà-la-môn: 

“Nên biết đúng thời.” 

Bà-la-môn dẫn tùy tùng cầm lọng hoa, mang 
xá-lặc, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, 
tùy hý, từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


M 


KINH 1161. LA-HÁN PHÁP® 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ, có Bà- 
la-môn đi đến chỗ Phật, cùng nhau chào hỏi úy 
lạo xong, ngôi lui qua một bên, nói kệ: 

Thể nào là Thi-la? 

Thể nào là oai nghỉ? 

Thể nào là công đức? 

Thể nào gọi là nghiệp? 
Thành tựu những pháp nảo, 
Bà-la-môn La-hán ? 

Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Trí nhớ biết túc mạng, 
Thấy sanh thiên, đường đữ, 


58. Quốc Dịch, phẩm 2. Päli, S.7.8. Aggika (không hoàn toàn tương đương). Biệt dịch, 
N°?100(84). 
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Các thọ sanh đã đoạn, 

Mâu-nỉ minh quyết định”. 

Biết tâm khéo giải thoát, 

Giải thoát tắt cả tham; 

Đầy đủ cả ba mình, 

Ba mình Bà-la-môn. 

Phật nói kinh này xong, Bà-lamôn nghe 

những øì Phật dạy, hoan hý, tùy hỷ từ chỗ ngôi 
đứng dậy ra vê. 


M 


KINH 1162. VỢ CHÒNG GIÀ® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ sáng 
sớm Thê Tôn đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất 
thực, có Tôn giả A-nan đi theo sau Thê Tôn. 

Khi ấy có hai lão nam nữ là vợ chồng, tuổi 
đã cao, các căn đã chín, lưng còng như móc câu. 
Họ đến đâu ngõ hẻm, chỗ đốt phân rác, cùng 
ngôi chồm hỗm hơ lửa. Thế Tôn thấy hai vợ 
chông già này, tuôi đã cao, các căn đã chín, lưng 


59. Minh, chỉ ba minh vừa nêu trên: túc mạng trí minh, sanh tử trí minh, lậu tận trí minh. 
60. Biệt dịch, N?100(85). 
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còng như móc câu, giỗng như hai con hạc giả 
nhìn nhau với tâm dục nhiễm. Thây rôi, bảo Tôn 
giả A-nan: 

“Ông có thây hai vợ chông kia, tuôi đã cao, 
các căn đã chín, lưng còng như móc câu, cùng 
ngôi chồm hỗm hơ lửa, giỗng như hai con hạc 
giả nhìn nhau với tâm dục nhiễm chăng?” 

A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Phật bảo A-nan: 

“Hai vợ chồng già nảy, vào thỜI thiêu TIÊN, 
thân thể tráng kiện, nếu siêng năng tìm câu tải 
vật, cũng có thể là gia chủ giàu có nhất trong 
thành Xá-vệ. Còn nêu họ cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
ca-sa, chánh tín xuất ø1a học đạo, không nhà, tính 
cần tu tập, thì cũng có thê chứng được thượng 
quả đệ nhất A-la-hán. Nêu ở giữa phần hai cuộc 
đời còn tráng kiện, siêng năng tìm câu tài vật thì 
cũng có thê trở thành người giàu thứ hai trong 
thành Xá-vệ. Nếu họ cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca- 
sa, chánh tín xuất ø1a học đạo, không nhà, cũng 
có thể chứng được quả A-na-hàm. Nếu ở giữa 
phần ba trung niên, siêng năng tìm câu tài vật 
cũng có thê là người giàu thứ ba trong thành Xá- 
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vệ. Nêu họ cạo bỏ râu tóc mặc áo ca-sa, chánh 
tín xuất gia học đạo, không nhà, cũng có thể 
chứng được quả Tư-đà-hàm. Nếu ở phân thứ tư, 
khi tuổi 1à, siêng năng tìm cầu tài vật cũng có 
thể là người giàu thứ tư trong thành Xá-vệ. Nếu 
họ cạo bỏ râu tóc mặc áo ca-sa, chánh tín xuất 
gia học đạo, không nhà, cũng có thê chứng được 
quả Tu-đà-hoàn. Nhưng ngày hôm nay, họ tuổi 
già, các căn suy yêu, không có tiên của, không có 
phương tiện, không có khả năng; lại không thế 
kham năng nêu có tìm kiếm tiên của, cũng không 
có cách nào để chứng đắc Pháp thượng nhân 
được.” 
Bây giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Vì không hành phạm hạnh; 

Nên niên thiểu không của; 

Suy nghĩ việc xa xưa, 

Ngủ đất như cung cong. 

Không tu hành phạm hạnh; 

Niên thiếu không tài sản, 

Giống như chỉm hạc già, 

Chờ chết nơi đâm hoang. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe 

những gì Phật dạy, hoan hỷ, phụng hành. 
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KINH 1163. GIÀ CHẾT! 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Câp cô độc, 
rừng cây Ky-đà, tại nước Xá-VỆ. 
Nói như trên chỉ có khác ở bài kệ: 


1225 


Hoại diệt bởi già chết, 

Thán và cảm thọ diệt. 

Chỉ có phước bồ thí, 

Là tư lương theo mình. 

Nhiếp hộ nương vào thiện, 

Và tu thiên công đức. 

Tùy sức mà bồ thí, 

Tiên tài và ẩm thực. 

Tĩnh thức giữa đám mế, 

Không phải sống luỗng không. 

Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn kia nghe 

những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ ra vê. 


L] 


61. Pãli, A. 3. 51-52. Jinna. 
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KINH 1164. BÀ-LA-DIÊN! 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Lộc uyên, 
trú xứ của các Tiên nhân, nước Ba-la-nạI. Bây 
giờ, có sô đông các Tỳ-kheo7 tụ tập tại giảng 
đường bàn luận như vây: 

“Chư Tôn, như lời Đức Thế Tôn đã đáp cho 
câu hỏi Bà-la-diên-đê-xá-di-đức-lặc”: 

Nếu Hgưởi biết nhị biên, 
Không dinh mắc khoảng giữa; 
Được gọi Đại trượng phu, 
Không mê luyễn ngũ dục, 
Thoát chỉ khâu ưu phiên". 
“Chư Tôn, những câu này có nghĩa gì? Thế 


1. Đại Chánh quyền 43. Án Thuận, 2. Tương ưng Nhập xứ (Tụng 2), hai trăm tám mươi 
lăm kinh: 188-462; Đại chánh: 188-255 (cuối quyển 7 — hết quyển 9), 1164-1177 
(quyền 43), 273-342 (quyển 11-12). Quốc Dịch, 2. Tương ưng Nhập, mười hai phẩm. 
Quốc Dịch, quyển 12, “2. Tương ưng Nhập”, phẩm 12. Phật Quang, quyển 10. Päli, 
A. 6. 61. Pãrãyana. 

2. Pãali: Sambahulänam therãnam bhikkhũnam, số đông các Tỳ-kheo Thượng tọa. 

3. Bà-la-diên-đê-xá-di-đức-lặc sở vấn 3 #§ 7E {š f8 f8 #J fñ [Hi ; Những câu hỏi của 
Đê-xá-di-đức-lặc (Tissametteyyamänava-pucchà), trong phẩm Ba-la-diên (Pãrãyana). 
Pali: Sn. 5. 3. Tisamettyyamanavapucchà. 

+ Hán: siêu xuất phùng trất ưu ## 1 8# 4# Z& - Päli: tam brũmi mahäpuriso'ti, so idha 
sibbinimaccagä, (...) người ấy Ta gọi là Đại trượng phu mà ở đây đã thoát khỏi người 
thợ may. 
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nào là biên? Thế nào là hai biên? Thê nảo là 
giữa? Thế nảo là thợ khâu? Thế nào là tư, do trí 
mới biết, băng liễu tri mà liễu tri; khi được biết 
bởi trí, được liễu tri bởi liễu tri, thì tột mé khô, 
thoát khỏi khô?” 

Có người đáp: 

“Sáu nội nhập xứ là một biên; sáu ngoại nhập 
xứ là biên thứ hai; thọ là ở giữa; ái là thợ khâu. 
Thân cận với ái”, rồi do bởi nhân này nhân kia 
mà thân lần lần tăng trưởng xuất sanh”. Những 
pháp này do trí mà biết, do liễu tri mà liễu tri. 
Khi được biết bởi trí, được liễu tri bởi liễu tri, thì 
tột mé khô, mới thoát khỏi khô.” 

Lại có người nói: 

“Đời quá khứ là một biên; đời vị lai là biên 
thứ hai; đời hiện tại là giữa; ái là thợ khâu. Tập 
cận những ái này, do bởi nhân này nhân kia mà 
thân lần lân tăng trưởng xuất sanh... cho đến 
thoát khô.” 

Lại có người nói: 

“Thọ lạc là một biên; thọ khổ là biên thứ hai; 
không khổ không lạc là giữa; ái là thợ khâu. Tập 
5.. Đại Chánh: thọ Z# - Quốc Dịch và Phật Quang đọc là thọ % › Ấn Thuận đọc là ái # - 


6. Pali: tanhã hi nam sibbati tassa tasseva bhavassa abhinibbatiyã, do ái dệt thành cái 
ấy nên dẫn đến sự xuất hiện của hữu. 
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__ cận những ái này, tự thân sở đắc do chúng lần 
lần tăng trưởng xuất sanh... cho đến thoát khô.” 

Lại có người nói: 

“Hữu là một biên; tập là biên thứ hai; thọ là 
giữa; ái là thợ khâu. Như vậy nói đây đủ,... cho 
đến thoát khô.” 

Lại có người nói: 

'“Thân là một biên; thân tập là biên thứ hai; ái 
là thợ khâu. Như vậy nói đây đủ,... cho đến thoát 
khổ.” 

Lại có người nói: 

“Tất cả những øì chúng ta nói ra không giống 
nhau, chỉ đưa ra những dị thuyết, không hy vọng 
gì để hiểu được. Thê Tôn nói gì khác trong kinh 
“Những câu hỏi của Đê-xá-di-đức-lặc””? Chúng 
ta nên đên Thê Tôn bạch hỏi, như những gì Thế 
Tôn dạy, chúng ta phụng trì.” 

Bây giờ, các Tỳ-kheo đến chỗ Thế Tôn, cúi 
đâu lễ dưới chân, rôi ngôi lui qua một bên, bạch 
Phật: 

“Thế nào, bạch Thế Tôn, có những thuyết 
khác nhau về kinh Ba-la-diên-đê-xá-di-đức-lặc 
sở vấn, vừa rôi các Tỳ-kheo nhóm họp tại giảng 
đường, bản luận như vây: “Những gì mà Thê Tôn 
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đã dạy trong kinh Ba-la-diên-đê-xá-di-đức-lặc - 
sở vấn, về hai biên... cho đến thoát khổ.` Có 
người bảo: “Nội lục nhập xứ là một biên, ngoại 
lục nhập xứ là biên thứ hai, thọ ở giữa, ái là thợ 
khâu. Nói đầy đủ như trước. Tất cả đều không 
quyết định được, nên hôm nay chúng con đến 
đây thỉnh vân Thế Tôn về những nghĩa này. 
Những gì chúng con nói, ai là người nào nói 
đúng nghĩa?” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Những gì các ông đã nói đều là khéo nói. 
Nay Ta sẽ vì các ông mà nói về kinh khác. Ta đã 
vì Ba-la-diên-đê-xá-di-đức-lặc, có nói kinh khác. 
Xúc là một biên; xúc tập là biên thứ hai; thọ” là ở 
giữa; ái là thợ khâu. Sau khi đã tập cận ái rồi, 
thân này thân kia duyên vào đó mà tăng trưởng 
xuất sanh. Đôi với pháp này, do trí mới biết, do 
liễu tri mà liễu tri. Do được biết bởi trí, liễu tri 
bởi liễu tri, mà tột cùng mé khổ, thoát khỏi khô.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


7. Päali: phassanirodho majjhe, xúc diệt là ở giữa. 
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KINH 1165. TÂN-ĐẦU LÔ3 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Tôn giả Tân-đâu-lô? ở trong vườn 
Cù-sư-la, tại Câu-diệm-d1. Bây ĐIỜ, CÓ Quốc 
vương Bà-sa tên Ưu-đả-diên-na'°, đến chỗ Tôn 
giả Tân-đầu-lô. Thăm hỏi nhau xong, ngôi lui 
qua một bên, Quốc vương Bà-sa Ưu-đà-diên-na 
bạch Tôn giả Tân-đâu-lô: 

“Có điều muốn hỏi, Tôn giả có rảnh rỗi để 
đáp cho không?” 

Tôn giả Tân-đâu-lô đáp: 

“Này Đại vương, Đại vương cứ hỏi, điều gì 
biết tôi sẽ đáp.” 

Quốc vương Bà-sa Ưu-đà-diên-na hỏi Tôn 
giả Tân-đâu-lô: 

“Nhân gì, duyên øì, mà các Tỳ-kheo tuổi trẻ 
mới học, xuất gia chưa lâu ở trong Pháp luật này, 
sông rất an lạc, các căn hòa duyệt, tướng mạo 
sáng sủa, da dẻ tươi tốt, thích tĩnh, ít động, mặc 
tình người khác mà sông'!, tâm như dã thú, kham 


8... Pãali, S. 35. 127. Bhãradväja. 

9% Tân-đầu-lô #ï Bï j8 - Pali: Pindolabhäradväja. 

10. Bà-sa vương Ưu-đà-diên-na 3 g# +: {ã jE #E ñ ‹ Udena. 

- Hán: nhiệm tha nhi hoạt £E£ ft ï1j z5 - Đối chiếu Pãli: samannägatä pathamena 
vayasä anikilìtävino kãmesu, với tuổi tráng niên đầu đời mà không đoái hoài đến các 
dục vọng. 
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năng suốt đời tu trì phạm hạnh, thanh tịnh 
thuân nhất?” 

Tôn giả Tân-đâu-lô đáp: 

“Như những gì Phật, Như Lai, Ứng Cúng, 
Đắng Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, đã 
dạy các Tỳ-kheo: “Tỳ-kheo các ông, nếu gặp 
người nữ lớn tuổi thì nên coi như mẹ. Gặp người 
trung niên thì nên coI như chị em. Gặp người non 
trẻ thi nên coi như con. Vì nguyên nhân này nên 
các Tỳ-kheo tuôi trẻ xuất gia chưa bao lâu ở 
trong Pháp luật này sống an lạc, an ồn, các căn 
hòa duyệt, tướng mạo sáng sủa, da dẻ tươi mát, 
thích tĩnh, ít động, mặc tình người khác mà sông, 
tâm như dã thú, kham năng suốt đời tu trì phạm 
hạnh, thanh tịnh thuân nhất.” 

Quốc vương Bà-sa Ưu-đà-diên-na hỏi Tôn 
giả Tân-đâu-lô: 

“Hiện tại người thế gian, tâm tham cầu, dù có 
gặp người lớn tuổi coi như mẹ, trung niên coi 
như chị, non trẻ coI1 như con. Nhưng lúc đó tâm 
họ cũng theo sự thiêu đốt của tham dục, sân 
nhuế, ngu si mà khởi lên. Còn có nhân duyên nào 
đặc biệt hơn không?” 

Tôn giả Tân-đâu-lô nói với quốc vương Bà-sa 
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— Ưu-đà-diên-na: 

“Còn có nhân duyên khác nữa. Như Thế Tôn 
Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, là bậc 
Tri giả, Kiến giả, đã dạy các Tỳ-kheo: “Thân này 
từ chân đến đỉnh đầu, bộ xương được trét bởi 
thịt, được che đậy bởi một lớp da mỏng, trong đó 
chứa dẫy đây những thứ bắt tịnh. Quán sát tất cả: 
tóc, lông, móng, răng, bụi dơ, nước dãi, da, thịt, 
xương trăng, gân, mạch, tim, gan, phôi, lá lách, 
thận, ruột, dạ dảy, ruột non, ruột giả, bào, nước 
mắt, mô hôi, nước mũi, nước bọt, mỡ, tủy, đàm 
âm, mủ, máu, dịch não, phẫn, nước tiểu  ˆ.” Này 
Đại vương, vì nhân này, duyên này, nên các Tỳ- 
kheo tuổi trẻ xuất gia chưa bao lâu ở trong Pháp 
luật này, vẫn sống an lạc, an ồn... cho đến thanh 
tịnh tràn đầy thuân nhất.” 

Quốc vương Bà-sa Ưu-đà-diên-na hỏi Tôn 
giả Tân-đâu-lô: 

“Tâm người hay phiêu nhanh. Nếu quán bất 
tịnh, có khi sẽ theo tưởng tịnh mà hiện. Vậy còn 
có nhân duyên nào khiến cho Tỳ-kheo tuôi trẻ 
xuất gia chưa bao lâu trong Pháp luật này, sống 
an lạc, an Ổn... cho đến thanh tịnh tràn đây thuần 


12. Bản liệt kê ba mươi hai thứ bắt tịnh trong thân. Bản Hán, nhiều hơn. 
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nhật không?” 

Tôn giả Tân-đâu-lô đáp: 

“Còn có nhân duyên khác nữa. Như Thế Tôn 
Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, là bậc 
Tri giả, Kiến giả, đã dạy các Tỳ-kheo: “Các ông 
nên giữ gìn các căn môn, khéo thu nhiếp tâm 
mình. Nếu mắt thây sắc, chớ nắm bắt sắc tướng, 
chớ nắm bắt hình tướng tốt đẹp, mà tăng thêm sự 
chấp giữ!°. Nêu đối với mắt mà không an trụ với 
sự thúc liễm, những pháp ác bất thiện tham ưu 
thế gian sẽ lọt vào tâm mình. Cho nên các ông 
phải giữ gìn luật nghi của mắt. Đối tai và âm 
thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thần và xúc, ý và 
pháp cũng lại như vậy.... cho đến giữ gìn luật 
nghị của ý.” 

Bây giờ quốc vương Bà-sa, Ưu-đà-diên-na 
hỏi Tôn giả Tân-đâu-lô: 

“Lành thay! Khéo nói Pháp,... cho đến giữ gìn 
luật nghi các căn. Bạch Tôn giả Tân-đầu-lô, tôi 
cũng như vậy, có khi không giữ gìn thân, không 
giữ gìn luật nghi các căn, khi vào cung không 
nhất niệm, thì tâm mình sanh ra tham dục hừng 
hực, ngu sĩ thiêu đốt. Ngay khi đóng cửa phòng ở 


13. Tăng thượng chấp trì ##_Ƒ- $\ £ÿ - Về thủ hộ căn môn. 
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— một mình, ba độc cũng lại thiêu đôt tâm mình, 
huống lại là ở trong cung. Lại có lúc tôi khéo 
nhiếp hộ được các căn, nhiếp hộ được thân mình, 
chuyên tâm nhất niệm, thì khi vào trong cung, 
tham dục, nhuế, si không còn dấy khởi thiêu đốt 
tâm mình; khi ở trong cung nội còn không bị 
thiêu đốt thân tâm, huống chi là khi ở một mình. 
Vì vậy cho nên do nhân này, do duyên này hay 
khiến cho Tỳ-kheo tuôi trẻ xuất gia chưa bao lâu 
trong Pháp luật này sông an lạc, an ôn,... cho đến 
thanh tịnh tràn đây thuần nhất.” 

Sau khi quốc vương Bà-sa, Ưu-đà-diên-na 
nghe những gi Tôn giả nói, hoan hý, tùy hỷ từ 
chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


M 
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KINH 1166. VÍ DỤ TAY CHÂN 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại 
nước Câu-diệm-di. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ- 
kheo: 

““V] có tay, nên biết có lấy bỏ. Vì có chân nên 
biết có tới lui. Vì có các khớp nên biết có co 
duỗi. Vì có bụng nên biết có đói khát. Cũng vậy, 
Tỳ-kheo, vì có mắt nên có nhãn xúc làm nhân 
duyên sanh ra cảm thọ bên trong, hoặc khổ lạc, 
hoặc không khô không lạc. Tai mũi lưỡi thân ý 
lại cũng như vậy. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu không tay thì không 
biết lấy bỏ. Nếu không chân thì không biết tới 
lui. Nếu không có các khớp thì không biết co 
duỗi. Nếu không có bụng thì không biết đói khát. 
Cũng vậy, các Tỳ-kheo, nêu không có mắt thì 
không có nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm 
thọ bên trong, hoặc khổ, hoặc lạc, hoặc không 
khô không lạc. Tai mũi lưỡi thân ý lại cũng như 
vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 


14. Pãli, S.35.195-196. Hatthapädupama. 
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__ những øì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 1167. CON RÙA'Š 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại 
nước Câu-diệm-di. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ- 
kheo: 

“Vào thời quá khứ, có đám cỏ trong sông và 
có con rùa sông trong bụi cỏ ấy'5. Khi đó có một 
con dã can đói đi tìm thức ăn. Vừa thây con rùa, 
nó vội nhảy tới vô lấy. Con rùa thấy vậy, liên thu 
hết đầu đuôi và bốn chân vào trong mai'7. Dã can 
canh đợi con rùa thò đầu, chân ra là chụp ăn liên. 
Nhưng chờ lâu quá, mà nhất định rùa không thò 
đầu và chân ra. Dã can đói quá, tức tôi bỏ đi. 

“Này các Ty-kheo, ngày nay các ông cũng lại 
biết như vậy. Ma Ba-tuân luôn luôn dò xét tìm 
cơ hội bên các ông. Mong đợi mắt các ông đắm 
sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nêm vị, 
thân xúc chạm, ý nhớ pháp mà xúi dục sanh tâm 


15. Pã[|i, S.35.199. Kumma. 
18. Pali: säyamhasamayam anunaditire gocarapasuto ahosi, buổi chiều, nó đi dọc bờ 
sông để kiếm mồi. 


—Et _Y 


1. Hán: tàng lục Z# 2X › Pãli: sondipañcamäni angãni, năm chỉ mà cái đầu là thứ năm. 
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đăm nhiễm sáu trân. Cho nên Ty-kheo, các 
ông phải luôn luôn giữ gìn luật nghi của mắt. 
Khi đã giữ gìn an trụ nơi luật nghi của mắt rồi, 
dù mặt có sanh khởi hoặc duyên cảnh đi nữa thì 
ác Ma Ba-tuân cũng không thể tìm được cơ hội. 
Tai mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Dù sáu 
căn kia có sanh khởi hoặc duyên cảnh đi nữa, thì 
chúng cũng không thể tìm được tiện lợi. Giỗng 
như con rùa, dã can không thể tìm được cơ hội 
nào.” 
Bây giờ Phật liên nói kệ: 
Rùa vì sợ đã can, 
Dấu thân vào trong mai. 
T)-kheo khéo nhiếp tâm, 
Dấu kín các giác tưởng. 
Không nương, không sợ hãi'Š, 
Kín tâm, chớ nói năng.!? 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


18. Pali: anissato aññamahethayäno, không y tựa, không tổn thương kẻ khác. Sớ giải: 
tanhãditthinissayehi anissito, không y tựa ái kiến. 

19. Pãli: parinibbuto nũpavadeyya kañci, hoàn toàn viên tịch, không có gì chê trách. Bản 
Hán đọc: parinivuto, hoàn toàn được che kín. 
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KINH 1168. LÚA?9 

Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Chù-sư-la, tại 
nước Câu-diệm-di. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ- 
kheo: 

“Thí như lúa”! đặt ở ngã tư đường, có sáu 
tráng niên cầm chày giã, trong chốc lát nát ra như 
bụi. Rồi người thứ bảy cầm chảy giã lại. Này các 
Tỳ-kheo, ý các ông thế nào, đống lúa đã bị sáu 
người giã, rồi người thứ bảy giã lại, lúc này bị 
nát nhừ phải không?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Phật dạy: 

“Này các Ty-kheo, cũng vậy, người ngu s1 bị 
sáu xúc nhập xứ nên đả. Những gì là sáu? Đó là 
nhãn xúc nhập xứ thường nện đả. Tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý xúc nhập xứ thường nện đả. Người ngu s1 
kia, tuy bị sáu xúc nhập xứ nện đả, nhưng vẫn 
còn ý niệm mong câu sanh hữu đời vị lai”, như 
người thứ bảy giã lại cho nát thêm. 


20. Pali, S. 35. 207. Yavakaläpi. 

21: Hán: hoàng mạch ##i 22 - Pãäli: yavakaläpT, bó lúa. 

22. Đương lai thế hữu #4 Z£ †{# # : Pãli: ãyãtim punabbhava, hữu tái sanh trong đời 
tương lai. 
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“Này các Tỳ-kheo, nếu nói là ngã”, đó là - 
đao động; nói là ngã sở, đó là dao động: vị lai sẽ 
hiện hữu, đó là dao động; vị lai sẽ không hiện 
hữu, đó là dao động; sẽ lại có sắc, đó là dao 
động”; sẽ lại không sắc, đó là dao động: sẽ lại có 
tưởng, đó là dao động: sẽ lại không có tưởng, đó 
là dao động: sẽ lại không phải có tưởng, chăng 
phải không tưởng, đó là dao động. Vì dao động 
nên là bệnh, vì dao động nên là ung nhọt, vì dao 
động nên là gai nhọn, vì dao động nên là dính 
mắc. Chân chánh quán sát rằng vì dao động nên 
là khô; do đó được tâm không dao động, tu tập 
nhiều, an trụ, cột niệm, chánh trí. Giống như dao 
động, tư lương, hư cuông” cũng như vậy. 

“Vì có hành do ái. Nói ngã, đó là ái”; nói ngã 
sở, đó là á1; nói vị lai sẽ hiện hữu, đó là á1; nói vị 
lai sẽ không hiện hữu, đó là ái; nói sẽ có sắc, đó 
là áI; nói sẽ không có sắc, đó là ái; nói sẽ có 


23. 


œ 


Päli: asmi ti, iãjatam etam, nói rằng “Tôi hiện hữu”, đây là sự dao động. 

2 Pali: asmT ti...iñjitam etam, ayam aham asmrTti ...bhavissanti.... Na bhavissanti 
...ũpT bhavissanfti... iñjitam etam: “Tôi hiện hữu, đây là cái bị dao động (lung lay, lắc 
lư). Cái này là tôi... Tôi sẽ hiện hữu... Tôi sẽ không hiện hữu ... sẽ có sắc... đây là 
cái bị dao động. 

Tư lương, hư cuống ï#. # rš š# : Päli: asmi ti... phanditam etam: Tôi hiện hữu, đây 
là cái bị chắn động (run rấy); asmTti... papañcitam etam: tôi hiện hữu, cái này là hý 
luận. 

26. Ngã... ái; Pali: asmTti... mãnagatam etam, tôi hiện hữu, cái này là mạn. 


25. 


œ 
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_ tưởng, đó là ái; nói sẽ không tưởng, đó là ái; 
nói sẽ chăng phải tưởng, chăng phải không 
tưởng, đó là ái. Vì ái nên là bệnh, vì ái nên là ung 
nhọt, vì ái nên là gai nhọn. Chân chánh quán sát 
răng vì dao động nên là khổ; do đó được tâm 
không dao động, tu tập nhiều, an tru, cột niệm, 
chánh trí. 

“Này các Ty-kheo, vào thời quá khứ, A-tu-la 
đem quân chiến đấu với Đề Thích. Khi ây Thiên 
đế Thích bảo chư Thiên Tam thập tam răng: 
“Hôm nay chư Thiên cùng chiến đâu với A-tu-la. 
Nếu chư Thiên thắng, A-tu-la thua, thì hãy bắt 
sông vua A-tu-la, lây dây cột chặt lại năm chỗ 
đem về cung trời." Vua A-tu-la cũng nói với binh 
chúng mình: “Hôm nay A-tu-la cùng chiến đấu 
với chư Thiên. Nêu A-tu-la thăng, chư Thiên 
thua, thì hãy bắt sống Thiên để Thích, lây dây cột 
chặt lại năm chỗ đem về cung A-tu-la.' 

“Trong lúc đánh nhau, chư Thiên thắng, A-tu- 
la thua. Bây giờ chư Thiên Tam thập tam bắt 
sông được vua A-tu-la là Tỳ-ma-chất-đa-la, trói 
năm chỗ, đem về cung trời. Lúc này, vua A-tu-la 
Tỳ-ma-chât-đa-la, thân bị trói năm chỗ, được đặt 
trên điện Chánh pháp, cho hưởng thụ năm thứ 
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dục lạc của chư Thiên. Vua A-tu-la Tỳ-ma- 
chất-đa-la tự nghĩ: “Chư Thiên tuy là giỏi, nhưng 
chỉ có A-tu-la là hiền thiện thông tuệ hơn. Nay ta 
sẽ trở về cung A-tu-la.° Trong lúc đang nghĩ như 
vậy, thì tự thây thân mình năm chỗ bị dây ây cột 
chặt lại, ngũ dục của chư Thiên tự nhiên biến 
mắt. 

“Vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la lại nghĩ: “A- 
tu-la tuy giỏi, nhưng chư Thiên hiên thiện trí tuệ 
và sáng suốt hơn, nay ta sẽ ở lại cung trời này. 
Trong lúc đang nghĩ như vậy, thì tự thây năm chỗ 
thân mình dây lỏng ra, ngũ dục chư Thiên tự 
nhiên xuất hiện trở lại. 

“uy vua A-tu-la Tỳ-ma-chât-đa-la bị sự cột 
trôi vi tế như vậy, nhưng sự cột trói của Ma Ba- 
tuần càng vi tế hơn. Khi tâm bị đao động, thì liên 
theo đó bị ma cột. Tâm không dao động thì cũng 
liền theo đó ma cởi ra. Cho nên, các Tỳ-kheo, 
phải luôn luôn trụ vào tâm không dao động, 
chánh niệm, chánh trí. Cân phải học như vậy.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 
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KINH 1169. CÂY ĐÀN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại 
nước Câu-diệm-di, Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ- 
kheo: 

“Nếu với Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào, ở nơi 
sắc được nhận thức bởi con mắt mà phát sanh 
hoặc dục”, hoặc thèm muốn, hoặc ái niệm, hoặc 
chỗ bị quyết định đắm trước”; đối với những tâm 
như vậy, phải khéo tự phòng hộ. Vì sao? Vì 
những tâm này đều là con đường đưa đến sợ hãi, 
có chướng nạn. Đây là chỗ nương tựa của người 
ác, không phải chỗ nương tựa của người thiện. 
Cho nên, phải tự phòng hộ. Đối với tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. 

“Thí như người nông phu có đám mạ tốt, mà 
người giữ ruộng thì lười biếng, buông lung, để 
trâu vào ăn lúa mạ. Phàm phu ngu s1 cũng lại như 
vậy, sáu xúc nhập xứ... cho đến buông lung cũng 


27. Pali, S. 35. 205. Vinä. 

28. Pali: cakkhuviññeyyesu rũpesu uppajjeyya chando: tham dục sanh khởi nơi các sắc 
được nhận thức bởi mắt. 

2. Hán: nhược dục, nhược tham, nhược nật, nhược niệm, nhược quyết định trước xứ 
Er ẤN tỉ KÀ #i HE đi 4 đỉ ÀÐ E # jš ° Paäli: chando và rãgo và doso và moho và 
patigham väpi: dục, tham, sân, si, hận. 
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lại như vậy. 

“Đám mạ tốt, nêu người giữ ruộng tâm không 
buông lung, thì trâu không ăn được. GI1ả sử có 
vào ruộng cũng bị đuổi ra hết. Nghĩa là tâm, ý, 
hay thức của Thánh đệ tử đa văn, đối với công 
năng ngũ dục phải khéo tự nhiếp hộ, tĩnh chỉ hết, 
khiển cho diệt tận. 

“Đám mạ tốt, người giữ ruộng không tự 
buông lung, thì nêu trâu vào ruộng, sẽ dùng tay 
trái kéo dây mũi, tay phải cầm roi nện sả vào 
thân, đuổi ra khỏi ruộng. Này các Tỳ-kheo, ý các 
ông nghĩ sao? Khi con trâu kia đã bị thống khổ 
vậy rôi, thì từ làng về nhà, từ nhà ra làng, có còn 
dám ăn lúa mạ non như lỗi trước không?” 

Đáp rằng: 

“Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì nó nhớ lần 
trước vào ruộng, đã bị cái đau khổ bởi roi vọt. 

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, nêu tâm, ý, hay 
thức của Thánh đệ tử đa văn đỗi với sáu xúc 
nhập xứ cực kỳ sanh lòng yêm ly, sợ hãi, nội tâm 
an trụ, chế ngự nhất tâm. 

“Này các Ty-kheo, thời quá khứ có ông vua 
nghe tiếng đàn hay chưa từng có được, nên sanh 
yêu thích, say mê, chìm đắm. Vua hỏi các vị đại 
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thân răng: “Đó là những âm thanh gì mà nghe 
khả ái quá vậy? Đại thân tâu: “Tâu bệ hạ, đó là 
những tiếng đàn. Vua nói với đại thần: “Khanh 
hãy đem những âm thanh đó đến đây. Đại thần 
vâng lời, liên đem cây đàn đến tâu: “Tâu đại 
vương, đây chính là cây đàn đã tạo ra âm thanh 
hay." Vua nói đại thân: “Ta không cân cây đàn, 
mà chỉ cần đem những âm thanh khả ái đã nghe 
lần trước đến. Đại thân tâu: “Cây đàn này cần 
phải có nhiêu thứ, là phải có cán, có máng, có 
thùng, có dây, có da và người đàn giỏi. Cân phải 
hội đủ những nhân duyên này mới thành âm 
thanh. Nếu thiếu đi những dụng cụ này thì sẽ 
không có được âm thanh. Âm thanh mà bệ hạ đã 
nghe trước đây đã qua lâu tôi, chúng đã biến 
chuyền và cũng đã diệt mất rôi, không thể đem 
đến được.' Lúc ây, nhà vua tự nghĩ: “Ôi! Cần gì 
vật hư ngụy này! Đàn ở thế gian là vật hư ngụy, 
mà khiến cho người đời say đắm vậy sao? Bây 
giờ các khanh hãy đem chẻ ra từng mảnh, rôi vất 
bỏ khắp mười phương.” Các đại thân vâng lệnh, 
chẻ ra thành trăm mảnh, ném khắp mỌI nƠI. 

“Như vậy, Tỳ-kheo, nếu đối với sắc, thọ, 
tưởng, tư, dục; biết những pháp này là vô 
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thường, hữu vi, do tâm duyên sanh, rôi liên _ 
cho là ngã, ngã sở. Những thứ ấy, ở vào lúc khác, 
tật cả đều không. Này các Tỳ-kheo, hãy băng 
chánh trí bình đẳng như vậy mà quán sát như 
thật.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

M 


KINH 1170. CÙI HÚPE°9 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại 
nước Câu-diệm-di. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ- 
kheo: 

“Như người bị bệnh hủi, tay chân bị thương 
lở loét. Nêu vào cỏ tranh, sẽ bị những lá nhọn 
như mũi kim đâm chích bị thương, đau khổ vô 
cùng. Cũng vậy, phàm phu ngu s1, sáu xúc nhập 
xứ chịu những sự đau khô cũng lại như vậy. 
Giống như người bị hủi kia bị lá cỏ nhọn đâm bị 
thương, máu mủ chảy ra. Cũng vậy, phàm phu 
ngu s1, tánh tình thô bạo, xấu xa, bị xúc bởi sáu 
xúc nhập xứ, liên nỗi sân nhuê, lời thô tiếng ác 


30. Pãli, S. 35. 206. Chappana. 
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_ tuôn ra, như người bị phong hủi kia. Vì sao? 
Vì phàm phu ngu s1 vô học, tâm như phong hủiI. 

“Bây giờ, Ta sẽ nói về luật nghi và bất luật 
nghi?!. Thê nào là luật nghi và thế nào là bất luật 
nghĩ? 

“Phàm phu ngu si vô học, khi mắt thấy sắc 
rôi, đối sắc đáng nhớ thì khởi lên tham đắm, với 
sắc không đáng nhớ thì khởi lên sân nhuế. Từ nơi 
đó, lần lượt phát sanh ra nhiều giác tưởng tương 
tục, không thây lỗi lầm, hoặc có thấy lỗi lầm 
cũng không thê trừ diệt. Đối với tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý cũng lại như vậy. Này Tỳ-kheo, đó gọi là 
bất luật nghi. 

“Thế nào gọi là luật nghi? Thánh đệ tử đa văn 
khi mắt thây sắc, với sắc đáng nhớ không khởi 
tưởng dục, với săc không đáng nhớ không khởi 
tưởng sân nhué, lần lượt cũng không khởi những 
giác tưởng tương tục trụ”? và thấy sắc là lỗi lầm; 
vì đã thấy lỗi lầm nên phải lìa bỏ. Đôi với tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Đó gọi là luật 
nghị.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe 


3! Luật nghi bất luật nghi £š f§ Z£ £& £ › Pãli: samvaro asamvaro. 
32 (...) giác tưởng tương tục trụ $# #l ‡H ## f3 : Pali: upatthitakäyassati ca viharati 
appamäna-cetaso, “sống an trụ chánh niệm trên thân, với tâm tư vô lượng”. 
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những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
M 


KINH 1171. SÁU CHÚNG SANH*3 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại 
nước Câu-diệm-di. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ- 
kheo: 

“Thí như người dạo trong căn nhà trống, bắt 
được sáu loài chúng sanh. Đầu tiên được con 
chó, liên bắt nó cột một chỗ. Kế đến được con 
chim, rồi được răn độc, dã can, thât-thâu-ma-la?? 
và con khi. Sau khi bắt được những chúng sanh 
này, tất cả đều bị cột một chỗ. Con chó muôn vào 
làng; chím luôn muốn bay lên không; rắn luôn 
muôn bò vào hang; đã can muốn đến 8Ò mả; thất- 
thâu-ma-la lúc nào cũng muốn vào biến; con khỉ 
muỗn vào rừng núi. Sáu con vật này đều bị cột 
một chỗ, nhưng sở thích không giống nhau. Mỗi 
con đều muốn đến chỗ an ổn, không con nào 
thích bị cột vào chỗ mà nó không ưa thích, nên 
mỗi con tự dùng sức để trở về chỗ ưa thích của 


33. Pali, S. 35. 206 (5-8) Capäna. Biệt dịch, N?125(38.8). 
34. Thát-thâu-ma-la # t2 Ƒ# z§ - Pãli: sumsumära, con cá sấu. 
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__ mình, mà không thể thoát được. 

“Cũng vậy, sáu căn có cảnh giới riêng của 
chúng, mỗi mỗi tự tìm đến cảnh giới ưa thích của 
nó, không ưa cảnh giới khác. Như mắt thường 
tìm đến sắc khả ái, nêu là sắc không vừa ý thì sẽ 
sanh ra chán. Tai thường tìm âm thanh vừa ý, nếu 
là âm thanh không vừa ý, thì sẽ sanh ra chán. 
Mũi thường tìm mùi vừa ý, nếu là mùi không vừa 
ý, thì sẽ sanh ra chán. Lưỡi thường tìm vị vừa ý, 
nếu là vị không vừa ý, thì sẽ sanh ra chán. Thân 
thường tìm chạm vật vừa ý, nêu xúc chạm vật 
không vừa ý, thì sẽ sanh ra chán. Ý thường tìm 
đến pháp vừa ý, nêu là pháp không vừa ý, thì sẽ 
sanh ra chán. Sáu căn này có bao nhiêu hành xứ, 
cảnh giới khác nhau, mỗi cái không tìm đến cảnh 
giới của căn khác. Sáu căn này, chúng có cái lực 
kham năng tự tại mà lãnh thọ cảnh giới của mình. 
Như người kia, cột sáu con vật vào cây cột bên 
chắc, cho dù chúng có dùng sức muốn thoát ra 
theo ý mình mà đi, nhưng lui tới chỉ mệt nhọc, vì 
đã bị dầy cột, cuối cùng cũng bị dính vào cây trụ. 

“Này các Tỳ-kheo, Ta nói thí dụ này là muốn 
vì các ông hiển bày nghĩa ấy. Sáu con vật là dụ 
cho sáu căn. Cây trụ chắc là dụ cho thân niệm 
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xứ”. Nêu thân niệm xứ được khéo tu tập, có 
niệm, không niệm sắc, thây sắc khả ái thì không 
sanh đăm, sắc không khả ái thì không sanh chán. 
Tai đối với tiêng: mũi đối với mùi; lưỡi đối với 
vị; thân đối với xúc; ý đối với pháp, ... đôi với 
pháp khả ái, thì không tìm cầu ưa muốn; với 
pháp không khả ái thì không sanh chán. Cho nên, 
các Tỳ-kheo, phải siêng năng tu tập nhiễu về 
thân niệm xứ.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1172. RẮN ĐỘC 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại 
nước Câu-diệm-di. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ- 
kheo: 

“Thí như có bốn con rắn hồ hung ác, độc 
nghiệt, đựng trong một cái tráp. Bấy giờ có một 
người thông minh, không ngu sĩ, có trí tuệ, tìm 
lạc, nhàm khổ, cầu sông chán chết. Khi ấy, có 


35. Pali: upatthitakãyassati, an trụ chánh niệm trên thân. 
36 Pali, S. 35. 197. Äsïvisa. Biệt dịch, N9125(31,6). 
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_ một người kia nói với người này răng: “Nay, 
anh giữ cái tráp đựng rắn độc này. Hãy lau chùi, 
tăm rửa cho chúng: gân gũi, cho chúng ăn. Thỉnh 
thoảng, cho chúng ra, vào. Nêu bốn. con răn này 
thoát ra, thì rất có hại, hoặc có thể cắn chết, hoặc 
gân chết. Bạn hãy coi chừng.? 

“Bây giờ, người này sợ hãi bỏ chạy. Bỗng có 
năm kẻ oán thù câm đao rượt theo muốn bắt giết: 
“Này bạn, hãy đề phòng.” Trong lúc anh đang sợ 
bốn con răn độc và năm kẻ oán thù hoa đao nên 
ruồi chạy, thì người kia lại nói: “Này bạn, bên 
trong còn có sáu tên giặc đang đuổi theo rình rập 
anh. Nếu bắt được, chúng nó sẽ giết. Anh nên đề 
phòng. ' 

“Bây giờ, người này vì sợ bốn con rắn độc, 
năm kẻ oán thù cầm dao, với sáu tên giặc ở bên 
trong, nên kinh hãi bỏ chạy, lại trở vào trong 
xóm văng. Thây một căn nhà trỗng mục nát nguy 
hoại kia, với những đồ vật xâu ác, dòn tan, dễ vỡ, 
không có gì chắc thật. Người kia lại nói: “Này 
bạn, thôn xóm vắng vẻ này sẽ có bọn giặc đến. 
Chúng sẽ hại anh. 

“Khi ây, người này vÌ SỢ bốn con rắn độc, 
năm tên giặc hoa đao, sáu tên giặc dữ bên trong 
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và một đám giặc trong xóm vắng, nên anh tiếp _ 
tục chạy. Chợt gặp một con sông lớn chăn ngang 
đường, dòng nước sâu đang chảy siết, chỉ thấy bờ 
bên này có nhiều sự sợ hãi, còn thây bờ bên kia 
an ôn khoái lạc, mát mẻ, không có sợ hãi. Nhưng 
không có câu, thuyên để đưa qua được đến bờ 
kia. Anh ta tự nghĩ: “Ta hãy lây cây cỏ kết thành 
một chiếc bè, dùng tay chân làm phương tiện 
vượt qua bên kia sông.” Nghĩ như vậy tồi, liền 
thâu thập cây cỏ, tại cạnh bờ sông kết lại thành 
chiếc bè, dùng tay chân làm phương tiện cắt 
dòng sang ngang. Như vậy, người này thoát khỏi 
bốn con rắn độc, năm kẻ oán thù hoa đao, sáu tên 
giặc ác bên trong và lại thoát được bọn giặc nơi 
xóm văng: vượt qua khỏi dòng sâu, bỏ lại mọi sự 
sợ hãi ở bờ bên này, đến được bờ bên kia, an ồn, 
khoái lạc. 

“Này các Tỳ-kheo, Ta nói thí dụ đó là để giải 
thích nghĩa này: 

“Cái tráp là dụ cho sắc thân gôm bốn đại thô 
và sở tạo của bốn đại phù này, thể tinh huyết, 
được được nuôi lớn băng các thức ăn tạp uê, tắm 
rửa, y phục. Đó là những pháp mong manh, biến 
hoại, vô thường. 
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“Bôn răn độc là dụ cho bôn đại: đất, nước, 
gió, lửa. Nếu như địa đại cạnh tranh, có thể làm 
cho thân này chết, hoặc là gần chết. Đôi với 
nước, lửa, gió cạnh tranh nhau cũng lại như vậy. 
Năm kẻ oán thù cầm đao là dụ cho năm thủ uấn. 
Sáu tên giặc ác bên trong là dụ cho sáu ái hỷ. 
Xóm vắng là dụ cho sáu nội nhập. Này thiện nam 
tử, hãy quán sát mắt nhập xứ là vô thường, biến 
hoại. Sự chấp thủ mắt cũng là pháp vô thường hư 
ngụy. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý nhập xứ cũng lại 
như vậy. 

“Bọn giặc nơi xóm văng là dụ cho sáu nhập 
xứ bên ngoài. Mắt bị sắc vừa ý, không vừa ý làm 
hại; tai đối tiếng, mũi đối mùi, lưỡi đối vị, thân 
đối xúc, ... ý đối pháp dù vừa ý hay không vừa ý 
cũng đều bị hại. 

“Dòng nước xiết dụ cho bốn lưu: dục lưu, 
hữu lưu, kiến lưu và vô minh lưu. 

“Con sông dụ cho ba ái: dục ái, sắc ái và vô 
sắc ái. 

“Bờ bên này nhiều sợ hãi dụ cho hữu thân. 
Bờ bên kia mát mẻ, an lạc dụ cho Vô dư Niết- 
bàn. Chiếc bè dụ cho Bát chánh đạo. Dùng tay 
chân làm phương tiện cắt dòng sang sông dụ cho 
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tinh tân dđỡng mãnh đên bờ kia. Trụ xứ của Bà- _ 
la-môn dụ cho Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh 
Giác. 

“Như vậy, các Ty-kheo, Đại Sư từ bị, an ủi 
đệ tử. Những øì cần làm Ta đã làm xong. Nay 
các ông cũng phải nên làm những gì cân làm. 
Hoặc dưới bóng cây vắng vẻ, hay nơi phòng xá 
thanh tịnh, trải cỏ làm tòa, hoặc chỗ đất trồng 
hay gò má, xa lìa tất cả, tinh cần thiên tư, cần 
thận chớ buông lung mà sau này hối hận. Đây là 
giáo gIới của Ta.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1173. KHỎÔ PHÁP?? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại 
nước Câu-diệm-di. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ- 
kheo: 

“Thánh đệ tử đa văn thây biết như thật, đối 
với tất cả pháp khô, tập, diệt, vị, hoạn, ly. Thấy 
ngũ dục như hầm lửa. Sau khi quán sát ngũ dục 


3“. Pali, S. 35. 203. Dukkhaddhamma. 
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— như vậy rôi, ở nơi ngũ dục mà dục tham, dục 
ái, dục niệm, dục trước” vĩnh viễn không còn 
che đậy tâm; biết hành xứ và trụ xứ của đục tâm 
kia mà tự phòng hộ. Sau khi hành xứ, trụ xứ đã 
được phòng hộ, đóng chặt cửa rôi, pháp ác bất 
thiện và tham ưu thế gian không tùy theo hành 
xứ và trụ xứ kia mà lọt vào tâm mình. 

“Thế nào gọi là Thánh đệ tử đa văn thấy biết 
như thật đối với tất cả pháp khổ, tập, diệt, vị, 
hoạn, ly? Thánh đệ tử đa văn biết như thật về 
Khô Thánh đề này; biết như thật về Khô tập này, 
về Khô diệt này, về Khô diệt đạo tích Thánh để 
này. Đó gọi là Thánh đệ tử đa văn biết như thật 
tật cả pháp khô, tập, diệt, vị, hoạn, ly. 

“Thế nào gọi là Thánh đệ tử đa văn thấy năm 
dục như hầm lửa,... cho đến các pháp ác bất 
thiện và tham ưu thế gian vĩnh viễn không còn 
che đậy tâm nữa? 

“Thí như bên cạnh thôn xóm có một cái hầm 
sâu đựng đây lửa, không có khói và lửa ngọn. 
Khi ây có một người không ngu si, thông minh 
trí tuệ, ưa lạc, chán khổ, ham sống, sợ chết. Ông 
tự nghĩ: 'Ở đây có cái hầm đựng đầy lửa, nếu ta 


38. Pali: kãmachando kãmasneho kãmamucchà kãmaparilãho, ham muốn của dục, mê 
luyến của dục, mê đắm của dục, nóng bức của dục. 
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rơi vào trong đó chắc chăn phải chết không _ 
còn nghi nữa.` Người kia phát sanh sự tránh xa, 
nghĩ tránh xa, muốn tránh xa. Cũng vậy, Thánh 
đệ tử đa văn thấy ngũ dục như hâm lửa... cho 
đến pháp ác bất thiện, tham ưu thế gian, vĩnh 
viên không còn che đậy tâm. Nếu hành xứ, trụ xứ 
mà được phòng hộ trước, biết trước... cho đến 
các pháp ác bất thiện tham ưu thế gian không còn 
lọt vào tâm. 

“Thí như bên cạnh thôn xóm có khu rừng 
nại” nhiều cây gai nhọn. Khi ấy có người vào 
rừng có công việc. Sau khi vào rừng, thấy trước 
sau, phải trái, trên dưới hoàn toàn là gai nhọn. 
Bây giờ người kia chánh niệm mà đi, chánh niệm 
tới lui, chánh niệm mở mắt sáng, chánh niệm 
nhìn thăng, chánh niệm khom người. Vì sao? Vì 
không để gai nhọn làm tốn thương thân mình. 
Thánh đệ tử đa văn cũng lại như vậy. Nếu y tựa 
nơi làng xóm, thành ấp; sáng sớm đắp y, ôm bát 
vào xóm khât thực, phải khéo nhiếp hộ thân và 
ø1ữ gìn tâm mình, chánh niệm an trú, chánh niệm 
mà đi, chánh niệm mở mắt sáng, chánh niệm 
quán sát. Vì sao? Vì không để cho gai nhọn làm 


3% Nại lâm Z ‡#‡ (2). Pãli: bahukantakam dãyam, khu rừng có nhiều gai. 
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_ tôn thương đên Chánh pháp luật. Thê nào là 
gai nhọn làm tôn thương đến Chánh pháp luật? 
Là sắc vừa ý, đáng yêu, đáng nhớ. Đó gọi là gai 
nhọn làm tôn thương đến Thánh pháp luật. 

“Thế nào là sắc vừa ý, đáng yêu, đáng nhớ, 
lại làm tôn thương đến Thánh pháp luật? Đó là 
năm công năng của dục. Mặt nhận thức thấy sắc 
sanh ra yêu, nhớ, nuôi lớn dục lạc; tai nhận thức 
nghe tiếng: mũi nhận thức ngửi mùi; lưỡi nhận 
thức nêm vị; thân nhận thức tiếp xúc sanh ra yêu, 
nhớ, nuôi lớn dục lạc. Đó gọi là sắc đáng yêu, 
nhớ, làm tốn thương đến Chánh pháp luật. Đó 
cũng gọi là Thánh đệ tử đa văn phòng hộ trước 
và biết trước chỗ hành xứ và trú xứ,... cho đến 
không để các pháp ác bắt thiện, tham ưu thế gian 
lọt vào tâm. 

“Hoặc khi Thánh đệ tử đa văn mất chánh 
niệm, sanh ra giác ác bất thiện, nuôi lớn tham 
dục, sân nhuế, ngu s1. Đó là Thánh đệ tử đa văn 
thuộc độn căn”?. Tuy khởi tập, điệt nhưng bị dục 
che đậy tâm. Giống như hòn sắt nóng đỏ rực, 
dùng vài giọt nước nhỏ xuống liên khô mất. 
Cũng vậy, Thánh đệ tử đa văn độn căn sanh niệm 


40. Pali: dandho satuppädo, niệm khởi lên một cách chậm chạp. 
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cũng liên diệt mât như vậy. 

“Thánh đệ tử đa văn đi như vậy, đứng như 
vậy. Nêu quốc vương hay đại thân đến chỗ họ 
dùng bồng lộc để mời dụ răng: Này người nam, 
cần gì phải cạo bỏ râu tóc, mang đồ sành, thân 
mặc áo ca-sa, đi xin ăn từng nhà? Sao băng an úy 
hành ngũ dục lạc, bồ thí làm phước. 

“Thế nào, Ty-kheo, Thánh đệ tử đa văn có vì 
bồng lộc mời dụ của các thân tộc, đàn việt, đại 
thân, quốc vương mà họ sẽ hoàn giới thoái giảm 
không?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì Thánh đệ 
tử đa văn đã thấy biết như thật đối với tât cả pháp 
khô, tập, diệt, vị, hoạn, ly. Thấy ngũ dục như 
hầm lửa,... cho đến pháp ác bất thiện, tham ưu 
thế gian, vĩnh viễn không còn che đậy tâm nữa, 
nhờ đã phòng hộ trước và biết trước những hành 
xứ và trú xứ của phiền não,... cho đến các pháp 
ác bất thiện, tham ưu thế gian, không còn lọt vào 
tâm mình. Nếu quốc vương, đại thân hay thân tộc 
dùng bồng. lộc mời dụ người ây hoàn giới thoái 
giảm thì điều này không thê có được.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 
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“Lành thay! Lành thay! Thánh đệ tử đa văn 
từ lâu tâm xuôi về, rót về, đồ dốc về, hướng đến 
viễn ly, hướng đến ly dục, hướng đến Niết-bàn 
tịch tĩnh xả ly, vui nơi Niết-bàn; ở nơi hữu lậu đã 
được dâp tắt, được làm mát nguỘi. Nếu bị quốc 
vương, gia chủ hay thân tộc dùng bồng lộc mời 
dụ để hoàn giới thoái giảm, chịu khổ lớn khác, 
thì điều này không thê có được. Giỗng như sông 
Hăng luôn nn xuôi về, rót về, đồ dốc về 
phương Đông''. Có nhiêu người ngăn nó, muốn 
nó xuôi về, rót về, đồ dốc về phương Tây thì có 
được không?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không thể. Vì sao? Vì dòng 
nước sông Hăng đã lâu ngày chảy về phương 
Đông mà muốn nó chảy về phương Tây thì 
không thể được. Những người kia, họ sẽ chịu khổ 
cực!” 

“Cũng vậy, Thánh đệ tử đa văn đã lâu ngày 
tâm xuôi về, rót về, đỗ dốc vẻ, hướng đến viễn 
ly,... cho đến muốn khiến thoái giảm, thì điều 
này không thể có được, họ phải chịu khổ cực mà 
thôi.” 


#!- Hán: lâm thú lưu chú tuấn thâu đông phương Fế. &# 3# 3 34 # 3 7 › Pãli: Gangã 
nadï pãcTnaninnã pãcTnaponä pãcInapabbhärä. 
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Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1174. KHÚC GỖ TRÔI*®? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật, tại A-tỳ-xà, bên Hăng 
thủy'°. Bấy giờ, có Tỳ-kheo đến chỗ Phật, cúi 
đâu lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên, bạch 
Phật: 

“Lành thay! Bạch Thế Tôn, xin vÌ con thuyết 
pháp. Sau khi nghe pháp Ôi, con một mình ở 
chỗ văng, chuyên tĩnh tư duy, sông không buông 
lung và hiểu được lý do về những nhà dòng dõi, 
cạo bỏ râu tóc, chánh tín xuất ølia học đạo, 
không nhà, tiến tu phạm hạnh, thấy pháp. tự biết 
tác chứng: “Fa, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh đời sau nữa.” 

Bây giờ, Thế Tôn ngăm sông Hăng, thấy 
trong nước có một cây lớn trôi theo dòng nước 
chảy xuống. Nói với vị Tỳ-kheo kia: 

42. Pali, S. 35. 200. Dãrukkhandha (1). Biệt dịch, N9125 (43.3). 


4. A-tÿ-xà Hằng thuỷ biên [zj Et EjG li zK 3Š - Pãäli: Kosambhiyam viharati Gañgãya 
nadiyä tire, trú tại Kosambhi, bên bờ sông Hằng. 
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—— “Ông có thây cây lớn trong dòng nước 
sông Hằng này không?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con đã thấy.” 

Phật bảo: 

“Cây lớn này không vướng bờ bên này, 
không vướng bờ bên kia, không chìm xuống đáy, 
không mắc ở bãi cù lao, không vào dòng nước 
xoáy, không bị người vớt lên, phi nhân không 
giữ lại, cũng không bị mục, sẽ xuôi theo dòng 
nước, thuận dòng mà rót về, đô về biên lớn phải 
không?” 

Tỳy-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Phật bảo: 

'“Ƒy-kheo cũng lại như vậy. Không vướng bờ 
bên này, không vướng bờ bên kia, không bị 
chìm, không mặc bãi cù lao, không vào dòng 
nước xoáy, cũng không bị người vớt lây, phi 
nhân không giữ lại, cũng không bị mục, vị ây sẽ 
theo dòng nước mà xuôi về, rót về, đỗ về Niết- 
bản.” 

Tỳy-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là bờ bên này? Thế 
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nào là bờ bên kia? Thể nảo là chìm mật? Thê _ 
nào là bị mặc bãi cù lao? Thế nào là dòng nước 
xoáy? Thế nào là người vớt lấy? Thê nào là phi 
nhân giữ? Thế nào là mục nát? Lành thay, Thế 
Tôn, vi con giảng rộng! Sau khi nghe xong, con 
sẽ một minh ở chỗ văng, chuyên tính tư duy, 
sông không buông lung,... cho đến tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa. ” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Bờ bên . là sáu nhập xứ. Bờ bên kia là sáu 
ngoại nhập xứ”! Bị người vớt lây là như người 
nào gân gũi với người thê tục, hay với người xuất 
gia; nêu gặp chuyện sướng, khổ, buôn, vui và 
những việc làm của họ, tất cũng cùng họ cộng 
đông. Đó gọi là bị người vớt lây. BỊ phi nhân giữ 
lại là như có người nào nguyện tu phạm hạnh, 
rẵng: Nay ta trì giới, khô hạnh, tu các phạm 
hạnh để được sanh lên các cõi trời.” Đó gọI là bị 
phi nhân giữ lại. BỊ dòng nước xoáy là như có 
người nào hoàn giới thoái chuyển. Hư mục là 
phạm giới, hành các pháp bất thiện, hủ bại, ít 
học, giống như cỏ dại, như tiếng thôi tù và. Họ 
không phải là Sa-môn mà giỗng Sa-môn, không 


4 Bản Hán hình như bị nhảy sót: Tham chiếu Pãli: bị chìm giữa dòng là hỷ thâm 
(nandiräga); bị mắc cạn là ngã mạn (asmïmãna). 
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__ phải là Phạm hạnh mà giỗng Phạm hạnh. 

“Như vậy, Ty-kheo, đó gọi là không vướng 
bờ bên này, bờ bên kia,... cho đến Niễt-bàn.” 

Sau khi Tỳ-kheo kia nghe những gì Phậy dạy, 
hoan hỷ làm lễ ra về. Lúc này, một mình ở chỗ 
văng, tư duy về những lời Đức Phật đã dạy trong 
kinh Cây lớn trôi theo dòng nước,... cho đến tự 
biết không còn tái sanh đời sau nữa và đặc A-la- 
hán. 

Lúc ấy có một người chăn bò là Nan-đô® 
cách Phật không xa, đang câm gậy chăn bò. Sau 
khi vị Tỳ-kheo đã đi rôi, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ 
dưới chân, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, hiện tại con có thể không 
vướng bờ bên này, không vướng bờ bên kia, 
không bị chìm mất, không mắc ở bãi cù lao, 
không bị người vớt lấy, không bị phi nhân giữ, 
không vào dòng nước xoáy và cũng không bị 
mục nát. Vậy con có được xuất ø1a tu phạm hạnh 
ở trong Chánh pháp luật của Thế Tôn không?” 

Phật hỏi người chăn bò: 

“Con đưa bò trở về cho chủ chưa?” 

Người chân bò bạch: 


4. Nan-đồ #£ Ƒ# : Päali:Nando gopälako. 
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“Trong đàn bò có con đầu đàn có thê tự 
dẫn trở về, không cần con đưa. Xin cho phép con 
xuất ø1a học đạo.” 

Phật bảo người chăn bò: 

'“Fuy bò tự có thể về nhà được. Nhưng con đã 
nhận lãnh cơm ăn ảo mặc của người, điều cần là 
con phải về báo cho chủ nhà con biết.” 

Lúc này, người chăn bò đã nghe lời Phật, 
hoan hỷ lễ Phật ra về. 

Sau khi người chăn bò đi chưa được bao lâu, 
bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất cũng đang ở trong 
hội này, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, người chăn bò Nan-đô muốn 
xin xuất gia, sao Thế Tôn bảo trở về nhà.” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Người chăn bò Nan-đô, nêu trở về nhà để 
hưởng thụ ngũ dục, thì không có việc đó. Sau khi 
giao bò lại cho người chủ rôi, sẽ nhanh chóng trở 
lại xuất gia học đạo, tịnh tu phạm hạnh, trong 
Pháp luật này,... cho đến tự biết không còn tái 
sanh đời sau nữa, đắc A-la-hán.” 

Bấy giờ, người chăn bò Nan-đồ sau khi giao 
bò lại cho chủ rồi liền trở lại chỗ Phật, cúi đầu lễ 
dưới chân, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 
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—— “Bạch Thê Tôn, con đã giao bò cho chủ 
rôi. Xin cho phép con xuất gia học đạo trong 
Chánh pháp luật.” 

Phật bảo người chăn bò Nan-đô: 

“Con được xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc 
làm Tỳ-kheo, ở trong Chánh pháp luật này. ˆ 

Sau khi xuất gia rôi, tự tư duy về lý do những 
người con nhà dòng dõi đã cạo bỏ râu tóc, xuất 
gia học đạo, không nhà, tiễn tu phạm hạnh,... 
cho đến không còn tái sanh đời sau nữa, thành A- 
la-hán. 


M 


KINH 1175. KHÂN-THÚ DỤ" 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tronø vườn Cập cô 
độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giò, 
có Tỳ-kheo một mình ngôi thiền tại chỗ văng, 
tự nghĩ: “y-kheo biết thể nào, thấy thế nào, 

để được cái thấy thanh tịnh?” Nghĩ rồi, đến 
các chỗ các Tỳ-kheo, bạch các Tỳ-kheo răng: 
“Thưa các Tỳ-kheo biết thê nào, thây thế nào 
để khiến cái thấy được thanh tịnh?” 


46. Pali, S. 35. 204. Kimsuka. 
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Các Ty-kheo đáp: 

“Tôn giả, biết đúng như thật về tập, diệt, vị, 
hoạn, ly của sáu xúc nhập xứ. Tỳ-kheo nào biết, 
thây như vậy, sẽ được cái thây thanh tịnh.” 

Ty-kheo này nghe các Tỳ-kheo kia nói như 
vậy, tâm không hoan hý, lại đến chỗ Tỳ-kheo 
khác, hỏi Tỳ-kheo kia rằng: 

“Chư tôn Tỳ-kheo, biết thê nào, thấy thế nào 
để được cái thấy thanh tịnh?” 

Ty-kheo kia đáp: 

“Biết đúng như thật về tập, diệt, vị, hoạn, ly 
của sáu giới. Tỳ-kheo nào biết như vậy, thấy như 
vậy, sẽ được cái thây thanh tịnh.” 

Tỳ-kheo này nghe Tỳ-kheo kia ký thuyết như 
vậy tâm cũng không lạc, lại đến Tỳ-kheo khác 
hỏi: 

“Tỳ-kheo, biết thế nào, thấy thế nào để được 

cái thấy thanh tịnh?” 

Ty-kheo kia đáp: 

“Quán sát năm thủ uân như là bệnh tật, như 
ung nhọt, như gai nhọn, như giết hại, là vô 
thường, khổ, không, phi ngã. Biết như vậy, thấy 
như vậy, sẽ được cái thây thanh tịnh.” 

Tỳ-kheo này nghe Tỳ-kheo kia ký thuyết như 
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— vậy tâm cũng không lạc, đi đên chỗ Phật, cúi 
đâu lễ dưới chân, ngôi lui qua một bên, bạch 
Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con một mình ở chỗ vắng tư 
duy: “Tỳ-kheo, biết thế nào, thây thế nào đề được 
cái thấy thanh tịnh? Sau khi nghĩ như vậy, rôi 
con đi đến chỗ các Tỳ-kheo, ba nơi đã nói những 
øì, như đã bạch đây đủ lên Thế Tôn, con nghe họ 
nói vậy, tâm không hoan hỷ, nên đến Thế Tôn 
đem nghĩa này xin hỏi Thế Tôn: “Tỳ-kheo, biết 
thế nào, thấy thế nào để được cái thấy thanh 
tịnh?*” 

Phật đáp: 

“Vào thời quá khứ, có một người chưa từng 
thây cây khẩn-thú”, đến người đã từng thây 
khẩn-thú; hỏi người đã từng thấy khẩn thú răng: 
“Ông biết cây khẩn-thú không?? Đáp: “Biết.' Lại 
hỏi: “Hình dạng của nó thế nào?? Đáp: “Nó màu 
đen như cái cột bị cháy.` Vì người kia đang lúc 
thây khẩn-thú màu đen như cột trụ cháy sém. 
Người này nghe nói khẩn-thú màu đen như cái 
cột cháy sém thì không hoan hý lãm. Lại đi đến 
người khác đã từng thấy khẩn-thú và hỏi: “Ông 
47, Khẳn-thú 5Z B† › Cũng âm là chân-thúc-ca. Tên một loai cây, hoa màu đỏ như thịt 

tươi. Pãli: kimsuka. 
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đã từng biết khẩn-thú phải không?? Người kia - 
đáp: “Biết.' Lại hỏi: “Hình dạng của nó thế nào?? 
Người từng thấy khẩn-thú đáp: “Sắc của nó màu 
đỏ, hoa nở ra như khúc thịt. Vì người kia lúc 
thây khẩn-thú nở hoa thật như một khúc thịt. 
Người này nghe những gì người kia nói như vậy 
không hoan hý. Lại đến người đã từng thây khẩn- 
thú khác hỏi: “Ông từng biết khẩn-thú phải 
không?? Người kia đáp: “Biết. Lại hỏi: “Hình 
dạng của nó thế nào?” Đáp: “Lông thân của nó 
dài thườn thượt rủ xuống như quả Thi-lợi-saŸŸ.) 
Người nảy nghe rồi, tâm cũng không hoan hỷ. 
Lại đi hỏi người đã biết khẩn-thú khác: “Ông đã 
biết khẩn-thú phải không?? Đáp: “Biết. Lại hỏi: 
“Hình dáng của nó thê nảo?? Người kia trả lời: 
“Nó màu xanh lá cây, lá bóng, lá dài rộng như 
cây Ni-câu-lâu-đà?”.” Như những người kia, khi 
hỏi về khẩn-thú, nghe xong, tâm không hoan hý. 
Lại đi tìm khắp nơi, nhưng những người thây 
khẩn-thú, tùy thời tùy SỞ kiến của mỗi người mà 
trả lời; cho nên không giống nhau. 


48. Thi-lợi-sa Ƒ' | zb : Hán dịch là hợp hoan thọ. Päli: sirisa, cây Bồ-đề. Cf. D.ii. 4. 
Sammà-sambuddho sirisassa mũle abhisambuddho, “Đức Phật ngồi dưới gốc cây 
Sirisa mà thành Chánh giác”. 

49% Ni-câu-lâu-đà jE ‡J šš ƒE - Pali: nigrodha. 
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—— “Cũng vậy, các Tỳ-kheo, nếu ở nơi thanh 
văng, chuyên tỉnh tư duy, sống không buông 
lung, nhân theo pháp tư duy mà không khởi lên 
các lậu, tâm được giải thoát và tùy theo sở kiến 
của họ mà ký thuyết. Nay ông nghe Ta nói thí dụ, 
người trí nhờ thí dụ sẽ hiểu được. Thí như có một 
quốc vương biên địa, khéo chỉnh trị thành quách, 
dưới cửa kiên cô, đường sá băng phẳng. Bốn cửa 
thành đặt bốn người canh gác. Tất cả đều thông 
minh trí tuệ, biết người đi người đến. Trong 
thành này, tại một con đường ngã tư, an trí 
giường chõng. Thành chủ ngôi trên đó. Nếu có 
sứ giả từ phương Đông đến hỏi người giữ cửa: 
“Thành chủ ở đâu?? Liên được trả lời: 'Đang ngồi 
trên tòa, ở ngã tư đường, trong thành.” VỊ sứ giả 
kia nghe rôi, đến chỗ thành chủ nhận chỉ thị rôi 
trở về đường cũ. Những sứ giả từ Nam, Tây, Bắc, 
đến cũng hỏi người giữ cửa: “Thành chủ ở đâu?” 
Họ cũng đáp: 'Ở giữa ngã tư đường, trong 
thành.` Các sứ giả kia nghe rôi đêu đến chỗ thành 
chủ, nhận chỉ thị của ông, rồi mỗi người trở về 
chỗ cũ của mình.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

' “Fa đã nói thí dụ. Nay sẽ nói ý nghĩa. Thành 
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kinh nói thí dụ cái tráp rắn độc. Khéo sửa sang 
tường thành là chỉ cho chánh kiến. Đường sá 
băng phẳng là nội sáu nhập xứ. Bồn cửa chỉ cho 
bốn trú xứ của thức. Bốn người giữ cửa chỉ cho 
tứ niệm xứ. Thành chủ chỉ cho thức thủ uẫn. Sứ 
giả là Chánh quán. Nói lời như thật là Bốn chân 
đề. Trở về đường cũ là tám Thánh đạo.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Nêu Đại Sư có những điều cần làm cho đệ 
tử; thì nay Ta đã làm xong. Vì thương xót nên: 
Như kinh thí dụ về cải tráp rắn độc.” 

Sau khi Tỷ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
chuyên tinh tư duy, không sông buông lung, tiên 
tu phạm hạnh,... cho đến không tái sanh đời sau 
nữa, thành A-la-hán. 


M 
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KINH 1176. LẬU PHÁP®? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hành nhân gian, giữa 
những người họ Thích; rôi đến ở trong vườn Ni- 
câu-luật-đà, nước Ca-ty-la-vệ. 

Bây giờ, những người họ Thích ở Ca-tỳ-la 
làm xong giảng đường mới, chưa có Sa-môn, Bà- 
la-môn, thiếu niên dòng họ Thích-ca và nhân dân 
nào ở trong đó. Họ nghe Thế Tôn du hành trong 
nhân gian, đến nước Ca-tỳ-la-vệ dòng họ Thích 
và đang trú trong vườn Ni-câu-lâu-đà, giảng về 
nghĩa khổ lạc. Họ bàn với nhau: “Nhà này mới 
hoàn thành, chưa có ai ở, nên thỉnh Thế Tôn và 
đại chúng về đây cúng dường, sẽ được công đức 
phước báo vô lượng, an ồn lâu dài. Rồi sau đó 
chúng ta mới sử dụng.” Bàn luận xong, họ cùng 
nhau ra khỏi thành, đến chỗ Thế Tôn, cúi đâu lễ 
dưới chân, rồi ngôi lui qua một bên. 

Bây giờ, Thế Tôn vì những người họ Thích, 
diễn nói pháp yếu, khai thị, soi sáng, làm cho vui 
mừng xong, rôi ngôi. Im lặng. Khi ấy, những 
người họ Thích từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y 


50. Pãli, S. 35. 202. Avassuta. 
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phục, đánh lễ Phật, đâu gôi hữu quỳ sát đât, - 
chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con những người dòng 
họ Thích, làm xong giảng đường mới, chưa có aI 
ở. Hôm nay, thỉnh Thê Tôn và đại chúng đến 
giảng đường cho chúng con được cúng dường, để 
chúng con được công đức phước lợi và an lạc 
mãi mãi. Rôi sau đó chúng con sẽ sử dụng.” 

Bây giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Khi ấy 
những người họ Thích biết Thê Tôn đã nhận lời 
mời rôi, cúi đầu lễ dưới chân Phật rồi mỗi người 
trở về chỗ của mình. Ngay ngày hôm đó, dùng xe 
chở hết đồ đạc đến trang hoàng giảng đường 
mới, trải sàng tòa và lót thảm cỏ mịn trên đất, 
dâu đèn đây đủ. Khi mọi việc đã sửa soạn xong, 
họ đến chỗ Phật, cúi đầu bạch rẵng: 

“Mọi việc đã chuẩn bị xong rôi, mong Ngài 
biết thời.” 

Bây giờ, Thê Tôn và đại chúng tùy tùng trước 
sau đi đến ngoài giảng đường. Sau khi rửa chân, 
bước lên nhà, ngôi trước cây cột ở giữa, hướng 
về Đông. Lúc này, các Ty-kheo cũng rửa chân 
XONØ, lần lượt vào giảng đường, ngôi quay mặt 
hướng về Tây, phía Đức Phật. Bây giờ, những 
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_ người họ Thích cũng ngôi quay mặt hướng về 
Tây. 

Bây giờ, Thế Tôn vì những người dòng họ 
Thích rộng nói pháp yếu, khai thị, soi sáng, làm 
cho vui mừng xong, rồi nói với những người 
dòng họ Thích: 

“Này các Cù-đàm, đã quá đâu đêm, bây giờ 
các người có thể trở về Ca-tỳ-la-vệ.” 

Khi ấy, những người dòng họ Thích nghe 
những gì Phật đã dạy, hoan hỷ, tùy hỷ ra vê. 

Bây giò, Thế Tôn biết những người họ Thích 
đã đi rồi, bèn bảo Đại Mục-kiên-liên: 

“Ông nên vì các Tỳ-kheo thuyết pháp cho họ. 
Ta đang đau lưng, cần được nghỉ ngơi.” 

Tôn giả Đại Mục- kiên- liên im lặng nhận lời. 
Bây giờ, Thê Tôn xếp y Uấẫt-đa-la bốn lớp lót 
dưới sườn và cuỗn y Tăng-già-lê đặt dưới đâu 
làm gôi, năm nghiêng hông bên phải, xếp đâu gối 
chân lên nhau, cột niệm vào tướng ảnh sáng, với 
ý tưởng sẽ thức dậy. 

Bây giờ, Đại Mục-kiên-liên nói với các Tỳ- 
kheo: 

“Pháp của Thế Tôn đã dạy, khoảng đầu, 
khoảng giữa, khoảng cuối đều thiện, nghĩa thiện, 
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vị thiện, thuần nhất, mãn tịnh, thanh bạch, _ 
phạm hạnh. Hôm nay, tôi sẽ nói về pháp hữu lậu 
và vô lậu. Các ông hãy lăng nghe: 

“Thế nào là pháp hữu lậu? Phàm phu ngu sĩ 
vô học, khi mắt thây sắc rồi, với sắc đáng nhớ 
khởi lên ưa đăm, với sắc không đáng nhớ khởi 
lên chán ghét, không trụ vào thân niệm xứ, 
không có một phân trí đối với tâm giải thoát và 
tuệ giải thoát; đủ các thứ pháp ác bất thiện khởi 
lên, không được hoàn toàn diệt trừ, không vĩnh 
viễn hoàn toàn đoạn tận. Đối với tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý lại cũng như vậy. Này Ty-kheo, người 
như vậy Thiên ma Ba-tuân sẽ đến chỗ họ để dò 
xét những chỗ yếu kém tai hại, ở nơi mắt thấy 
sắc, mà năm chỗ được sơ hở. Đối với tai nghe âm 
thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi niễm vị, thân với xúc, 
ý với pháp cũng lại như vậy, liên năm được chỗ 
sơ hở. Giỗng như đống cỏ khô, nối lửa bốn bên, 
bị cháy tiêu tức thì. Cũng vậy, Tỳ-kheo, ở nơi sắc 
được nhận thức bởi mắt của Tỳ-kheo, Thiên ma 
Ba-tuân liên nắm được chỗ sơ hở. Cũng vậy, Ty- 
kheo, không thăng ở nơi sắc. Tai đối với tiếng, 
mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với 
xúc, ý đối với pháp, ... đối với bị pháp chế phục, 
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không thăng được pháp. Không thắng sắc, 
không thăng âm thanh, mùi thơm, vị ngọt, xúc 
chạm và pháp. Cũng lại không thắng ý, cùng các 
pháp ác bất thiện phiên não, thiêu bức, khổ báo 
và sẽ bị sanh, già, bệnh, chết ở đời vị lai. Chư 
Tôn giả, Ta đã tự thân nhận lãnh các pháp hữu 
lậu này từ Đức Thế Tôn. Đó gọi là “kinh Pháp 
Hữu Lậu'. 

“Thế nảo là pháp vô lậu? Thánh đệ tử đa văn 
mắt thấy sắc, đối với săc đáng nhớ không khởi ưa 
đăm, với sắc không đáng nhớ không khởi chán 
chét, cột niệm an trụ, vô lượng tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, biết một cách như thật. Các pháp ác 
bất thiện đã khởi kia bị diệt tận không dư tàn. 
Tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Ty-kheo 
như vậy, ác Ma Ba- tuân có đên đò xét tìm sở 
đoản nơi sắc được thấy bởi mắt, cũng không thể 
tìm được sở đoản. Tai đôi với tiếng, mũi đối với 
mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với 
pháp, để tim cầu chỗ yếu kém, cũng không tìm 
được chỗ yếu kém đó. Giống như lâu các, nếu 
tường vách kiên cô, cửa ngõ nhiều lớp đóng, lấp 
dày kín, dù đốt lửa bôn bên cũng không thê cháy 
được. Các Tỳ-kheo này cũng lại như vậy, dù Ma 
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Ba-tuân đến chỗ dò xét để tìm tòi chỗ yếu _ 
cũng không thể tìm được. Tỳy-kheo như vậy, có 
thể thăng được sắc kia, không bị sắc chiết phục. 
Và thắng được tiếng, mùi, vỊ, xúc và pháp không 
bị những pháp ây chiết phục. Nếu thăng được 
sắc, tiếng, mùi, vị, xúc, pháp rôi thì cũng thăng 
luôn đối với những pháp ác bất thiện, phiên não, 
khô báo dẫy đây, cùng sanh, già, bệnh, chết đời 
VỊ lai. Tự thân tôi nhận được pháp này từ Đức 
Thế Tôn. Đó gọi là “kinh Pháp Vô Lậu'.” 

Bây giờ, Thế Tôn biết Đại Mục-kiên-liên 
thuyết pháp xong, ngồi dậy cột niệm trước mặt, 
bảo Mục-kiên-liên: 

“Lành thay! Lành thay! Mục-kiên-liên, vì 
người thuyết kinh pháp này, làm lợi ích nhiều 
nƠI, VƯỢt qua nhiều phiên não và an lạc trỜI, 
người lâu dài.” 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông nên thọ trì kinh Pháp Hữu Lậu, Vô 
Lậu này. Hãy nói rộng cho mọi người. Vì sao? 
Vì nghĩa lý đây. đủ, pháp đây đủ, phạm hạnh đây 
đủ, khai mở thân túc, hướng thắng Niết-bản,. 
cho đến người thiện nam có lòng tin, ở nhà hay 
xuất ø1a cũng nên thọ trì đọc tụng và nói rộng 
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__ cho mọi người.” 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


M 


KINH 1177. SÔNG TRO"! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 

“Thí như có một sông tro, bờ Nam rât nóng, 
nhiều øaI nhọn, ở nơi tối tăm, có nhiêu tội nhân ở 
trong sông trôi dạt theo dòng. Trong đó có một 
người thông minh trí tuệ, không ngu s1, ưa lạc 
chán khổ, ham sông sợ chết, tự nghĩ: “Hiện tại ta 
vì duyên gì mà ở sông tro này, bờ Nam thì nóng 
bức lại nhiều gai nhọn; ở nơi tôi tăm, trôi dạt 
theo dòng như vậy? Ta sẽ dùng chân tay làm 
phương tiện, bơi ngược dòng lên.” Dân dân thây 
được chút ánh sáng, người ây thầm nghĩ, “Ta đã 
găng sức mới thây được chút ánh sáng này. Rồi 
lại vận dụng tay chân, găng thêm, nỗ lực thêm và 
thây được đất băng. Tức thì đứng lại đó quan sát 


51. Pali, không thấy tương đương. 
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chung quanh, thây núi đá lớn nguyên vẹn 
không bị lở, không sụt, không bị đục thủng. Liên 
leo lên trên, lại thấy ao nước trong mát có đủ tám 
phân: mát lạnh, ngon ngọt, nhẹ nhàng, êm dịu, 
thơm tho, trong xanh, khi uống không bị nghẹn, 
không trở ngại trong cô, đã uống vào rồi thì thân 
thể an lạc. Người ây liền vào trong đó, hoặc uống 
hoặc tắm, xa lìa được phiên não. Sau đó, leo lên 
trên núi lớn, gặp bảy loài hoa: hoa Uu-bát-la, hoa 
Bát-đàm-ma, hoa Câu-mâu-đâu, hoa Phân-đả-lợi, 
hoa Tu-kiên-đề, hoa Di-ly-đầu-kiên-đề, hoa A- 
đề-mục-đa, nghe thây mùi hương thơm. Rồi lại 
lên núi đá, thây tòa nhà bốn tầng cấp, liền ngồi 
trên Ấy; thây mản che có năm trụ, liền vào trong 
đó, điều thân ngôi ngay thắng. Ở trong này, đây 
đủ gối mên, rải hoa khắp nơi, trang hoảng đẹp 
đề; tự do ngôi năm, gió mát bốn bê, làm cho thân 
thê an Ốn. Ngôi trên cao, vị ây nhìn xuống cất lớn 
tiếng xướng răng: 

“Hõi chúng sanh, các Hiền chánh sĩ trong 
sông tro! Sông này bờ Nam nóng bức, phân 
nhiêu là gai nhọn; nơi này tôi tăm, nên tìm cách 
ra khỏi sông này!” 

Có người nghe được những lời này, nương 


1278 TẠP A-HÀM (ID) 


__ theo tiếng, hỏi răng: 

“Hướng nào ra được? Theo chỗ nào để ra?” 

'“Irong đó có lời nói: 

“Ngươi cân gì hỏi, chỗ nào ra được? Cái 
người lớn tiếng gọi kia, chính nó cũng không 
biết, không thấy theo chỗ nào để ra. Nó cũng ở 
lại trong sông tro này, bờ Nam nóng bức, phân 
nhiêu gai nhọn; ở đây tôi tăm, theo dòng trôi 
xuống. Hỏi nó làm gì! 

“Như vậy, Tỳ-kheo, Ta nói thí dụ này, nay Ta 
sẽ giải thích nghĩa của nó. 

“Tro chỉ cho ba ác giác bất thiện”. Những gì 
là ba? Là dục giác, nhuế giác và hại giác. 

“Sông chỉ cho ba á1: Dục ái, sắc ái, vô sắc ái. 
Bờ Nam rất nóng bức chỉ cho nội ngoại sáu nhập 
xứ. Phân nhiều là gai nhọn chỉ cho năm công 
năng của dục. Chỗ tối tăm chỉ cho vô minh che 
lấp tuệ nhãn. Nhiễu người chỉ cho phảm phu ngu 
si. Dòng là chỉ cho sông sanh tử. Trong đó có 
một người không ngu không sĩ là chỉ cho Đại 
Bỏ-tát. Dùng tay chân làm phương tiện bơi 
ngược dòng là chỉ cho tinh cân tu học. Thây một 
chút ánh sáng ấn hiện là được pháp nhẫn. Gặp 


52. Tức ba bất thiện tầm: tham bắt thiện tầm, sân bát thiện tầm, hại bất thiện tầm. 
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được đât băng là chỉ cho trì giới. Quan sátbôn - 
phương là chỉ cho thấy được bốn Chân đế. Núi 
đá lớn là chỉ cho Chánh kiến. Nước tám phân là 
chỉ cho tắm Thánh đạo. Bảy loài hoa là chỉ cho 
bảy Giác chi. Nhà bốn tầng cấp là chỉ cho bốn 
Như ý túc. Năm trụ màn che là chỉ cho năm Căn: 
Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ. Thân ngồi ngay 
thăng là chỉ cho Vô dư Niết-bàn. Rải hoa khắp 
nơi là chỉ cho các thiền định, giải thoát, tam- 
muội, chánh thọ. Tự do ngôi năm là chỉ cho Như 
Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác. Gió thôi bốn 
bê là chỉ cho bốn tâm tăng trưởng hiện pháp lạc 
trụ”. Cất tiếng kêu gọi là chỉ cho Chuyên pháp 
luân. Kia có người hỏi: 'Chư Hiền chánh sĩ ra 
chỗ nào?) là chỉ cho Xá-lợi-phất, Mục-kiên-liên 
và các Tỳ-kheo Hiển thánh. Ở trong đó có lời 
nói: “Ngươi cân gì hỏi, chỗ nào ra được? Cái 
người kia cũng không biết, không thấy theo chỗ 
nào để ra. Nó cũng ở lại trong sông tro nảy, bờ 
Nam nóng bức, phần nhiều gai nhọn; và chỗ tôi 
tăm theo dòng trôi xuống”, chỉ cho lục sư và các 
người tà kiến. Đó là Phú-lan-na Ca-diếp, Mạt- 
già-lê Cù-xá-lê Tử, Tán-xà-da Ty-la-chi Tử, A- 


53. Chỉ bốn thiền. 
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_ kỳ-đa-chỉ-xá Khâm-bà-la, Già-câu-la Ca-đàn- 
diên, Ni-kiển-liên-đà-xà-đề Phẩt-đa-la và những 
người tà kiên khác. 

“Như vậy, Ty-kheo, Đại Sư vì các đệ tử mà 
làm những việc cân làm. Nay Ta đã làm xong. 
Bây giờ, các ông phải làm những việc cần làm 
như Ta đã nói trong kinh Tráp Rắn Độc.” 

Phật nói kinh này xong, các T-kheo nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


TẠP A-HÀM QUYÊN 44 


KINH 1178. BÀ-TÚ-TRA222 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Am-la, tại 
nước Di-hy-la?°. Khi ây, có thiểu phụ Bà-la- 
môn tên là Bà-tứ-tra'”“, có sáu người con qua 
đời liên tiếp. Vì nhớ con nên phát cuông, trân 
truông, xõa tóc, cứ theo đường mà chạy ””5, đến 
trong vườn Am-la, Di-hy-la. Bấy giờ, Thế Tôn 
đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng đang 
vây quanh. Từ xa, thiểu phụ Bả-la-môn Bà-tứ-tra 
trông thây Thể Tôn. Vừa thấy, bỗng tỉnh tâm lại, 
thẹn thùng xấu hồ nép mình ngôi xốm xuống. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: “Lây 
Uất-đa-la-tăng của ông đem cho thiếu phụ Bà-la- 
môn Bà-tứ-tra và bảo khoác vào để nghe pháp.” 
Tôn giả A-nan vâng lời Phật dạy, lấy y đưa cho 
bà khoác vào. Sau khi bà được y, mặc xong, đến 
trước Phật cúi đầu lễ Phật, ngồi lui qua một bên. 


2242... Đại Chánh quyễn 44. Án Thuận, “21. Tương ưng Bà-la-môn (phần sau)”; tiếp theo 
Đại Chánh kinh số 102 (quyển 4). Quốc Dịch, quyển 38. -Päli, Cf. Theri. 133. 
Vãsitthr. Biệt dịch, N?9100(92). 

2243... Di-hy-la 7j 4# #& - PAli: Mithilà. 

2244... Bà-tứ-tra 3 DU rý › Pãli: Vãsetthi. 

2245... Bà chạy từ Vesalï đến Mithilà. 


Bây giờ, Thế Tôn vì bà thuyết pháp, khai thị, 
chỉ giáo, soI sáng, làm cho hoan hỷ. Như thường 
lệ, Đức Phật thuyết pháp theo thứ lớp cho đến 
khi tín tâm thanh tịnh, thọ tam tự quy. 

Sau khi nghe Phật thuyết pháp, bà hoan hỷ, 
tùy hý, làm lễ ra vê. 

Sau đó người con thứ bảy của Uu-bà-di Bà- 
tứ-tra này đột nhiên lại qua đời. Nhưng bà 
Ưu-bà-di này không còn ưu bi, khổ, não, khóc 
lóc nữa. Lúc này, chông của bà Ưu-bà-di Bà- 
tứ-tra làm kệ nói với bà rằng: 


Ưu-bà-di 
chông răng: 


Những đứa con trước chết, 

Nhớ thương sanh ưu khổ; 

Ngày đêm không ăn uống, 

Cho đến phát cuồng điên. 

Nay chôn đứa thứ bảy, 

Sao không sanh tu khổ? 

Bà-tứ-tra liền nói kệ đáp lại cho 


Con cháu có cả ngàn, 
Nhán duyên hòa hợp sanh; 
Đã lâu thành quá khư; 

Tôi và ông cũng Vậy. 

Con cháu và dòng họ, 


Số này không hạn lượng, 
Sanh nơi này, nơi Àiq; 
Tân sát, ăn thịt nhau. 
Nếu biết cuộc sống ác 
Sanh ưu khổ làm gì. 
Tôi đã biết xuất ly, 
Sự sống chết, còn mắt. 
Không còn sanh ru khổ, 
Đo nhập Chánh pháp Phát. 
Lúc ấy, người chông của Ưu-bà-di Bà-tứ-tra 
làm kệ khen răng: 
Pháp chưa từng được nghe, 
Mà nay nghe bà HÓI. 
Nghe nói pháp ở đầu, 
Không ưu khô nhớ con? 
Uu-bà-di Bà-tứ-tra làm kệ đáp: 
Nay Đẳng Đăng Chánh Giác, 
Tại nước Câu-hy-Ìq; 
Trong vườn cây Am-la, 
Lìa hẳn tất cả khổ. 
Diễn nói tất cả khổ, 
Khổ tập, Khổ tịch diệt. 


THẾU, 


2246... Ac z#; Án Thuận, Phật Quang đọc là yếu 5# › Các bản Tống-Nguyên-Minh đọc là 
ác ï§ s 


Bát chánh đạo Hiển thánh, 
An ổn hướng Niết-bàn. 
Đó là Thầy của tôi, 
Hám mộ Chánh giáo Ngài. 
Tôi đã biết Chánh pháp, 
Hay trừ khô nhớ con. 

Người chồng là Bà-la-môn nói kệ đáp: 

Nay tôi cũng sẽ đến, 
Vườn Am-la, Di-hy; 
Đức Thể Tôn cũng sẽ 
Dạy bỏ khổ nhớ con. 

Uu-bà-di lại nói kệ đáp: 

Nên quán Đống Chánh Giác, 
Mêm mại thân sắc vàng; 
Điều phục người khó điều, 
Đưa khắp người qua bề. 

Bây giờ, Bà-la-môn liên sửa soạn xe cộ; rồi 
lên xe ngựa đến vườn Am-la, Di-hy. Từ xa trông 
thây Thê Tôn, lòng tin vui tăng lên, đến trước 
Đại Sư. Khi ây Đại Sư vì ông mà nói kệ, khai mở 
pháp nhãn cho ông, thây khổ, tập, diệt, đạo, 
thăng đến Niết-bàn. Ông liên thấy pháp, thành 
tựu hiện quán. Sau khi biết pháp rồi, xin được 
phép xuất gia. Ngay lúc đó Bà-la-môn liên được 


xuất gia và một mình ở chỗ yên tĩnh, tư duy... 
cho đến đắc A-la-hán. 

Thế Tôn đã ký thuyết là chờ vào đêm thứ ba, 
ông sẽ đắc tam minh. Sau khi đắc tam minh rồi, 
Đức Thế Tôn bảo ông, sai người đánh xe hãy 
đem xe về nhà, cho Ưu-bà-di Bà-tứ-tra biết, khởi 
phát lời tùy hỷ chúc mừng rằng: 

“Bà-la-môn đã đến gặp Thê Tôn; đã có được 
tín tâm thanh tịnh và kính thờ làm Thây. Đại Sư 
liên vì ông thuyết pháp, vì ông mà khai mở pháp 
nhãn, ông đã thây Khổ Thánh đế, Khô tập, Khổ 
diệt và tám đường Hiển thánh an ồn thắng đến 
Niết- bàn, thành tựu hiện quán. Sau khi biết pháp 
rôi, liên xin xuất gia và Thế Tôn đã ký thuyết là 
vào đêm thứ ba ông đắc tam minh đây đủ.” 

Khi đó người đánh xe vâng lời liền quay về 
nhà, từ xa Ưu-bà-di Bà-tứ-tra trông thây người 
đánh xe đánh xe không trở về, liên hỏi: 

“Bà-la-môn có gặp được Phật không? Phật có 
vì ông thuyết pháp, khai thị pháp nhãn cho ông 
thây Thánh đề không?” 

Người đánh xe thưa: 

“Bà-la-môn đã đến gặp Thê Tôn; đã có được 
tín tâm thanh tịnh và kính thờ làm Thây. Đại Sư 


liên vì ông thuyết pháp, vì ông mà khai mở pháp 

nhãn, ông đã thây Khổ Thánh đề, Khô tập, Khổ 
diệt và tám đường Hiên thánh an ôn thắng đến 
Niết-bàn, thành tựu hiện quán. Sau khi biết pháp 
rôi, liên xin xuất gia và Thế Tôn đã ký thuyết là 
vào đêm thứ ba ông đặc tam minh đây đủ.” Lúc 
ây, Ưu-bà-di trong lòng liền vui vẻ, nói với 
người đánh xe: 

“Cho ông chiếc xe ngựa này công thêm một 
trăm ngàn tiên vàng, vì ông đã truyền tin, nói là 
Bà-lamôn Tú-xà-đế”f đã chứng tam minh, 
khiến lòng tôi vui vẻ.” 

Người đánh xe đáp: 

“Bây giờ con đâu cân xe ngựa và vàng bạc 
làm gì? Xe ngựa vàng bạc, xin trả lại cho bà Uu- 
bà-di, nay con sẽ trở lại chỗ Bà-la-môn, theo ông 
xuất gia.” 

Uu-bà-di nói: 

“Ý ông như vậy, thì hãy mau mau trở lại để 
theo ông chủ xuất gia, không bao lâu cũng sẽ 
được tam minh đây đủ như ông chủ.” 

Người đánh xe nói: 

“Đúng vậy, thưa bà Uu-bà-di, như ông chủ 


2247... Tú-xà-đề f7 j#jG 3 › Päli: Sujãta. 


xuất gia, con cũng sẽ như vậy.” 

Bà Uu-bà-di nói: 

“Cha của ngươi đã xuất gia, ngươi cũng xuất 
gia theo. Ta nay không bao lầu cũng sẽ đi theo. 
Giống như con rồng lớn trong đồng trồng lướt 
qua hư không mà du hành. Những con rông khác, 
rông con trai, rông con gái, thảy đều bay theo. Ta 
cũng như vậy, sẽ mang bát, đắp y, sống đời dễ 
thỏa mãn.” 

Người đánh xe thưa: 

“Thưa bà Ưu-bà-di, nếu như vậy, sở nguyện 
của bà ắt sẽ thành tựu. Không bao lâu sẽ thấy bà 
Ưu-bà-di ít muốn, biết đủ, đắp y, mang bát, xin 
nhận những gì người ta bỏ đi mà ăn, cạo tóc mặc 
áo nhuộm. Đôi với âm, giới, nhập, đoạn trừ ái 
dục, xa lìa sự trói buộc của tham và đứt hết các 
hữu lậu.” 

Ông Bà-la-môn, người đánh xe, bà Ưu-bà-di 
Bà-tứ-tra và cô con gái là Tôn-đà-bàn-lê””“8 đều 
xuất gia, cứu cánh thoát khô. 


M 


2248. Tôn-đà-bàn-lê ƒ4 ƑÈ ## #1 - Pãli: Sundarì. 


KINH 1179. MÃ BÒ?“° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong tính xá Đại 
lâm???, nước Tỳ-xá-ly. Bấy giờ, có Bà-la-môn 
Tỳ-lê-da Bà-la-đậu-bà-giá””!, sáng sớm đi mua 
bò, chưa kịp trả giá, ngay hôm đó mất bò. Sáu 
ngày không tìm thây. Nhân tìm bò, Bả-la-môn 
đến tinh xá Đại lâm. 

Từ xa trông thấy Thế Tôn đang ngôi dưới 
bóng cây, dung nghi đĩnh đặc, các căn thanh tịnh, 
tâm Ngài văng lặng, thành tựu chỉ quán. Thân 
Ngài sắc vàng chiếu sáng chói. Thây vậy, liên 
đến trước Ngài nói kệ: 

Vì sao không sở cầu, 
Trồng vắng ở nơi này, 
Một mình nơi rừng vắng, 
Ma tậm được an lạc ? 

Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Hoặc mất, hoặc được lại, 
Đổi tâm Ta không loạn, 


2249... Pali, S. 7. 1. 10. Bahudhrti. Biệt dịch, N°100(98). 

220. Bản Pali: Kosalesu viharati aññatarasmim vanande, trong một khu rừng nọ ở 
Kosala. 

2251... Tỳ-lê-da Bà-la-đậu-bà-giá Fš #1 Hỗ 3 £# t7 34 3“ - Pãäli: aññatarassa bhãradväja- 


gotassa brãhmanassa, có một người Bà-la-môn nọ thuộc dòng họ Bhãradväja. 


Bà-la-môn nên biết, 
Chớ nói kia như Ta. 
Tám chấp việc được mất, 
Tâm ấy không tự tại. 

Lúc ây Bà-la-môn lại nói kệ: 
Chỗ Phạm chí hơn hếi, 
Như T)-kheo đã nói; 
Nay tÔI SẼ tự HÓI, 
Lắng nghe lời chân thật. 
Sa-môn định chẳng phải 
Người mắt bò buốồi sáng, 
Sảu ngày tìm không được, 
Cho nên sống an lạc. 
Sa-môn định chẳng phải 
Người gieo trồng ruộng mè 
Lo cỏ hoang phủ mắt; 
Cho nên sống an lạc. 
Sa-môn định chăng phải 
Người trồng lúa thiểu nước, 
Sợ hoang khô mà chết; 
Cho nên sống an lạc. 
Sa-môn định chẳng phải 
Quả phụ có bảy người, 
Đều nuôi con mô côi, 


Cho nên sống an lạc. 

Sa-môn định chẳng phải 
Bảy con không được yêu, 
Phóng túng nhiều nợ nân; 
Cho nên sống an lạc. 
Sa-môn định chẳng phải 
Củ nợ giữ cửa mình, 
Tìm đòi tiên lãi nhiễu; 
Cho nên sống an lạc. 
Sa-môn định chẳng phải 
Đồ năm sâu bảy lớp 
Lo lắng nhặt côn trùng; 
Cho nên sống an lạc. 
Sa-môn định chẳng phải 
Vợ tóc vàng, mắt đỏ, 
Ngày đêm nghe tiếng ác; 
Cho nên sống an lạc. 
Sa-môn định chẳng phải 
Bồ không, đàn chuột giỡn 
Thường lo lắng thiếu gây; 
Cho nên sống an lạc. 

Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp lại: 
Nay Ta quyết không phải 
Kẻ mất bò buổi sảng, 


sáu ngày tìm không ra, 
Cho nên sống an lạc. 

Nay Ta quyết không phải 
Người gieo trồng ruộng mè, 
Lo cỏ hoang phủ mắt, 
Cho nên sống an lạc. 

Nay Ta quyết không phải 
Người trồng lúa thiểu nước, 
Sợ hoang khô mà chết, 
Cho nên sống an lạc. 
Nay Ta quyết không phải 
Quả phụ có bảy người, 
Đều nuôi con mô côi, 
Cho nên sống an lạc. 
Nay Ta quyết không phải 
Bảy con không được yêu, 
Phóng túng nhiêu nợ nân, 
Cho nên sống an lạc. 
Nay Ta quyết không phải 
Chủ nợ giữ cửa mình, 
Tìm đòi tiên lãi nhiễu, 
Cho nên sống an lạc. 
Nay Ta quyết không phải 
Đồ năm sâu bảy lớp, 


Lo lắng nhặt côn trùng, 
Cho nên sống an lạc. 
Nay Ta quyết không phải 
Vợ tóc vàng, mắt đỏ, 
Ngày đêm nghe tiếng ác, 
Cho nên sống an lạc. 
Nay Ta quyết không phải 
Bồ không, đàn chuột giỡn, 
Thường lo lắng thiếu gây, 
Cho nên sống an lạc. 
Không buông niệm, không niỆm. 
Chúng sanh sống an lạc; 
Đoạn dục, lìa ân ái, 
Mà được sống an lạc. 

Bây giờ, Thế Tôn vì tinh tấn Ba-la-môn Bà- 
la-đậu-bà-giá mà thuyết pháp khai thị, dạy dỗ, 
so1I sáng, làm cho vui mừng. Như thường lệ Phật 
theo thứ tự thuyết pháp về bồ thí, trì giới... cho 
đến ở trong Chánh pháp tâm không còn sợ hãi, 
rôi liền từ chỗ đứng dậy chắp tay bạch Phật: 

“Con nay có được xuất ø1a học đạo thành Tỳ- 
kheo, tu phạm hạnh ở trong Chánh pháp luật 
không?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 


“Nay ông có thê được xuất gia, thọ cụ túc 
giới, tu các phạm hạnh ở trong Chánh pháp luật 
...”. Chỉ tiết, cho đến đắc A-la-hán, tâm khéo 
g1ả1 thoát. 

Bây giờ tỉnh tân Bà-la-môn Bà-la-đậu-bà-giá 
đắc A-la-hán, duyên tự tâm mà giác tri, được an 
lạc giải thoát, bèn nói kệ: 

Nay ta thật VHI SƯỚNG, 

Ở trong pháp Đại tiên; 
Được vui la tham dục, 
Không phí công thấy Phật. 


M 


KINH 1180. TRÍ GIÁ?® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong rừng cây Sa-la, tại 
tụ lạc Bả-la-môn”?. Bây giờ sáng sớm Thế Tôn 
đắp y, mang bát vảo tụ lạc Bả-la-môn khất thực, 
bất chợt mây phi thời nối lên. Bây giờ, Thế Tôn 
tự nghĩ: “Nay, Ta nên đến trong nhà hội lớn gia 
chủ Bả-la, tại tụ lạc Bả-la-môn””*. Nghĩ vậy tôi, 
Ngài liên đến chỗ nhà hội lớn kia. Khi ây các gia 
chủ Bà-la-môn đang hội họp trong nhà đó. Từ xa 
trông thấy. Thế Tôn, họ cùng bảo với nhau: “Sa- 
môn cạo đầu kia cuối cùng biết pháp gì??Š?” 

Bây giờ, Thế Tôn bảo gia chủ Bà-la-môn tụ 
lạc Bà-la kia rằng: 

“Trong dòng Bả-la-môn có người biết pháp, 
có người không biết pháp; dòng Sát-đế-lợi hay 
gia chủ, cũng có người biết pháp, có người 
không biết pháp.” 


2252... Pali, S.7.22. Khomadussa. Biệt dịch, N?100(94). 

2253. Pali: Sakkesu viharati Khomadussam nãmam Sakyänam nigamo. Sống giữa 
những người họ Thích, tại tụ lạc Khomadussa của họ Thích. 

225... Bà-la-môn tụ lạc Bà-la trưởng giả 3 £§ [1 Z 4 3 £# E Zí › Pãli: Khomadussakã 
brahmanagahapatikä sabhäyam, trong nhà hội của những gia chủ Bà-la-môn thuộc tụ 
lạc Khomadussa. 

2255... Pali: ke ca mundakã samanakä, ke ca sabhädhammam jãnanti? “Những Sa-môn 
trọc đầu kia là ai? Sao họ không biết phép hội họp?” 


Bây giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Chăng bạn muốn hơn bạn, 
Vua không phục khó phục; 
Vợ không câu hơn chồng, 
Con nào không kính cha? 
Không người trí: không hỘi. 
Không trí: không lời pháp; 
Tham, sân, sỉ đoạn tán, 

Thì đó là người trí. 

Khi ấy gia chủ Bà-la-môn kia bạch Phật: 

“Thiện sĩ Cù-đàm! Thiện sĩ phu! Mời Ngài có 
thể vào nhà này mà ngồi.” 

Sau khi Thế Tôn ngôi rôi, liên bạch răng: 

“Xin Cù-đàm thuyết pháp. Chúng tôi muốn 
nghe.” 

Bây giờ, Thế Tôn vì gia chủ Bà-la-môn nơi 
đại hội này băng mọi cách thuyết pháp khai thị, 
dạy dỗ, soi sáng và làm cho vui mừng tôi, lại nói 
kệ: 

Neu cùng trí tụ hội, 

Không nói, biết ai sảng? 
Hay nói đạo tịch tĩnh, 

Nghe nói, biết kẻ trí. 

Người nói, nếu Chánh pháp, 


Kiến lập cở Đại tiên, 
Khéo nói là cở Tiên, 
Pháp là cở La-hán. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì các gia chủ Bả-la-môn 
nơi tụ lạc Bà-la kiến lập chánh pháp, khai thị, 
dạy dỗ, soi sáng, làm cho vui vẻ xong, từ chỗ 
ngôi đứng dậy ra về. 


M 


KINH 1181. THIÊN TÁC??% 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở Câu-tát-la”””, du hành 
trong nhân gian. Rồi đến tụ lạc Phù-lê””, trú 
trong vườn Am-la của Bà-la-môn Thiên Tác”””. 
Khi ây Tôn giả Ưu-ba-ma??° làm thị giả. Bấy giờ 
Thế Tôn đang đau lưng”?! bảo Tôn giả Ưu-ba- 
ma: 

“Thây cất y bát xong, đến nhà Bà-la-môn 
Thiên Tác.” 


2256. Pali, S. 7. 2. 3. Devahita. Biệt dịch, N°100(95). 

2257... Bản Pali: Sãvatthinidanam, nhân duyên ở Xá-vệ. 

228... Phù-lê tụ lạc )# #4 5š 3£ - 

2259... Thiên Tác Bà-la-môn % {E 3 £§ Ƒ1 › Päli: Devahito brahmano. 

2260... Lƒu-ba-ma {# )W Ƒ#£ › Pali: Upavãna. 

2261... Pali: vãtehäbäadhiko, phong bệnh; được giải thích (Tha.ii.57), do sự dao động của 
gió nội thân. Không phải gió cảm mạo từ ngoài. 


Lúc đó Bà-la-môn Thiên Tác đang ở trong 
nhà, sai người chải đầu và cạo râu, sửa tóc cho 
ông, thấy Tôn giả Uu-ba-ma đang đứng ngoài 
cửa. Thấy rôi ông nói kệ: 


Vì sao cạo râu lóc, 
Mình khoác Tăng-già-lê 
Đang đứng ngoài cửa đó, 
Muốn cầu xin thứ gì? 
Tôn giả Uu-ba-ma nói kệ đáp: 
Đẳng Thiện Thệ La-hán, 
BỊ bệnh phong đau lưng, 
Có thứ nước an lạc” ”5, 
Trị bệnh Mâu-ni chăng? 


27762. 


Lúc ấy, Bà-la-môn Thiên Tác lấy ra một bát 
đây tô, một bình dầu, một bình đường phèn, rồi 
sai người bưng ởi, cùng bình nước nóng, theo 
Tôn giả Ưu-ba-ma đến chỗ Thế Tôn. Lấy dâu 
xoa lên thân, dùng nước nóng rửa đi, xong đem 
tô và đường phèn làm nước uống. Sau đó, bệnh 
đau lưng Thê Tôn liên được an ổn. Sáng sớm 
hôm sau Thiên Tác dậy thật sớm, ởi đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân, ngôi lui qua một bên, 


2262... Pali: mundo sanghätipäruto, trọc đầu, khoác Tăng-già-lê. 
2263... An lạc thủy 2 ## 7K › Pali: unhodakam, nước nóng. Bản Hán đọc là sukhodakam? 


nói kệ: 
Sao gọi Bà-la-môn, 
Thí gì được quả lớn? 
Thể nào là thời thí, 
S40 gỌI ruộng phước tịnh? 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Nếu được trí túc mạng, 
Thấy trời, định hướng sanh??5; 
Được hết các hữu lậu, 
Mâu-ni khởi tam mình. 
Khéo biết tâm giải thoát, 
Giải thoát tắt cả tham; 
Mới gọi Bà-la-môn. 
Thí kia được quả lớn. 
Thí kia là thời thi, 
Ruộng phước theo ý muốn. 
Sau khi Bà-la-môn Thiên Tác nghe những gì 
Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ ra vê. 


M 
KINH 1182. NGHẺ RUỘNG??® 


2264... Thời thí l‡ ý ; chỉ trong lúc đang bố thí (hiểu theo phân từ hiện tại). Pãli: kathañhi 


yajamänassa, như thế nào, trong lúc hiến tế? 
2265. Các bản đều đọc là định thú sanh zE ## Z : Nên đọc là ác thú sanh, gần với bản 
Päli. Pãli: saggäpãyañca passati, thấy sanh thiên, hay đọa lạc. 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại Câu-tát-la du hành 
trong nhân gian; một đêm nọ dừng chân lại trong 
rừng Sa-la. 

Bây giờ, cách rừng Sa-la không xa có một 
Bà-lamôn làm nghề nông””?. Sáng sớm thức 
dậy vào trong rừng Sa-la, từ xa nhìn thấy Thế 
Tôn đang ngôi dưới một bóng cây, tướng mạo 
oal nghi đoan chánh, các căn thanh tịnh, tâm 
người tịch định, thành tựu đây đủ chỉ quán đệ 
nhất. Thân Ngài sắc vàng ánh sáng chiếu suốt. 
Thây vậy, đến chỗ Ngài, bạch răng: 

“Bạch Củù-đàm, tôi làm nghệ nông ở gần đây, 
nên thích rừng này. Bạch Củù-đàm, có nghề 
nghiệp gì ở đây không, mà thích ở trong rừng 
này? Rôi nói kệ: 

T)-kheo ở rừng này, 
Vì có nghề nghiệp gì, 
Nên một mình chỗ vắng, 
Thích ở trong rưng này? 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp lại: 
2266... Pali, S.7.17. Navakammika. Biệt dịch, N9100(96). 


2297. Hán: doanh tác điền nghiệp Z# {£ H 3# - Bản Pali: navakammika, thợ cất nhà 
(hoặc thợ mộc). 


Vô sự ở rưng này, 
Rể rừng chặt từ lâu, 
Nơi rừng, lìa thoát rừng, 
Thiên tư, trừ bất lạc. 
Sau khi Bà-la-môn nghe những gì Phật nói, 
hoan hỷ tùy hý, làm lễ ra vê. 


M 


KINH 1183. NHẶT CỦI?? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại Câu-tát-la du hành 
trong nhân gian; một đêm nọ dừng chân lại trong 
rừng Sa-la. 

Bây giờ, có một Bà-la-môn ở bên cạnh rừng, 
cùng năm trăm thiếu niên Bà-la-môn ở chung”??. 
Bà-lamôn kia thường tán thán, mong mỏi và 
muốn gặp Thê Tôn, “Khi nào Ngài du hành đến 
rừng này, nhân đó ta đến gặp để hỏi về những 
chỗ còn nghi. Ngài có rảnh vì ta mà ký thuyết 
không?” 

Khi ấy người đệ tử thiếu niên của Bà-la-môn 


2268... Pạ|i, 7.18. Katthahära. Biệt dịch, N?°100(97). 
2269. Cong (túc) #‡ ƒšä › Hán dịch sát nghĩa đen. Päli: anteväsika: đệ tử (= người sống 
chung). 


kia nhân kiếm củi, nên vào trong rừng. Từ xa 
nhìn thấy Thế Tôn ngôi dưới bóng cây, dung 
nghi đoan chánh, các căn văng lặng, tâm ngải 
định tĩnh, thân như núi vàng ánh sáng chiếu suốt, 
thây rồi tự nghĩ: “Thầy mình thường tán thán, 
kính ngưỡng và mong được gặp Ngài Cù-đàm để 
hỏi những điều nghi ngờ. Nay Sa-môn Cù-đàm 
này đến trong rừng này, ta phải nhanh chóng về 
báo cho thây ta biết.” Tức thì ôm bó củi nhanh 
chóng trở về nhà học, bỏ bó củi xuống, rôi đến 
chỗ thây thưa rằng: 

“Thây nên biết! Lâu nay thây thường tán 
thán, kính ngưỡng muốn gặp Sa-môn Cù-đàm 
đến rừng này để hỏi những điều nghị, nay Sa- 
môn Cù-đàm đã đến rừng này, xin thây biết 
thời.” 

Khi ấy Bà-la-môn liên đến chỗ Thế Tôn, sau 
khi thăm hỏi, ủy lạo xong, ngôi lui qua một bên 
nói kệ: 

Một mình vào HƠI sợ, 

Trong rừng rậm thám sâu, 
Đứng vững không dao động, 
Khéo tu pháp chánh cần. 
Không ca mua ám nhạc, 


Ở chổ vắng fĩnh lặng; 
Tôi chưa từng thấy ai, 
Một mình thích rừng sâu. 
Muốn tìm nơi thể gian, 
Vị Chúa tế tự tại; 
Là trời Tam thập tam, 
Cối frƠI Vu tự tại. 
Cớ sao vảo rưng sâu, 
Khổ hạnh tự khô héo? 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Mong cầu nhiêu là khó, 
Đắm mê vào các cối; 
Tất cả chúng đêu là 
Cội rễ của ngu sỉ. 
Những loại cầu như vậy, 
Ta trừ bỏ từ lâu. 
Không cầu, không lừa dối, 
Tất cả không đụng tới. 
Đổi tất cả các pháp, 
Duy có quản thanh tịnh, 
Được võ thượng Bồ-đề, 
Thiên tr tu chánh lạc. 
Bà-la-môn lại nói kệ: 
Nay con kinh lễ Ngài, 


Đẳng Mâu-ni tịch lặng; 
Vua thiển tư vỉ diệu, 

Đại giác, giác võ bIÊH. 
Như Lai cứu trời, người, 
Vòi vọi như núi vàng; 
Giải thoát khỏi rừng rậm, 
Ở rừng hẳn không đắm. 
Đã nhồ gai nhọn sâu, 
Lành sạch không dấu vết, 
Thượng thủ hàng luận su, 
Biện luận hơn tất cả. 

S1 tứ hùng loài người, 
Rồng động khắp rừng sâu, 
Hiển hiện Khổ Thánh đề, 
Tập, Diệt, tàm Thánh đạo. 
Diệt tận các tụ khổ, 

Xuất ly, tịnh không nhơ; 
Tự thoát tất cả khổ, 

Cứu khổ khắp chúng sanh. 
Vì an lạc chung sanh, 

Nên diễn nói Chánh pháp; 
Với án ái đã dứt, 

Đối lưới dục xa lìa. 

Đoạn trừ hết tất cả, 


Kết buộc của hữu ái; 

Như hoa sen sống nước, 

Không nhiễm dính nước bùn. 

Như mặt trời giữa không, 

Trong sáng không mây che; 

Hôm nay con may mắn, 

Đến rừng Câu-tát-Ìa. 

Được gặp Bác Đại Su, 

Đẳng Lưỡng Túc Tôn Thắng, 

Đại tỉnh tấn, rừng sâu, 

Rộng độ sanh bác nhất. 

Hàng đâu, Điều Ngự Sư, 

Kính lễ Đẳng Vô Ủy. 

Sau khi Bà-la-môn nói đây đủ kệ khen ngợi 

Phật xong, nghe những gì Phật dạy, hoan hý, tùy 
hỷ, đảnh lễ ra vê. 


M 


KINH 1184. TÔN-ĐÀ-LỢI (1)29 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật tại Câu-tát-la du hành 
trong nhân gian, nghỉ đêm bên bờ sông Tôn-đả- 
lợi”” . Bấy giờ, Thế Tôn cạo tóc chưa lâu, vào 
cuỗi lên: lây y phủ lên đầu, ngôi kiết già, chánh 
thân tư duy, cột niệm ở trước. 

Bây giờ, bên sông Tôn-đà-lợi có Bả-la- 
môn”? đang ở, cuối đêm thức dậy, đem những 
thức ăn cúng còn dư chưa hết, đem đến bờ sông, 
muốn tìm Bà-la-môn có đức lớn để cúng dường. 

Khi ấy Thế Tôn nghe tiếng Bà-la-môn bên 

bờ sông; nghe rồi bèn đằng hắng lên tiếng và 
lẫy y ra để bày đầu. Lúc ấy, Bà-la-môn bên 
sông Tôn-đa-lợi thẫấy Phật rôi, tự nghĩ: “Đây 
là Sa-môn cạo đầu, chăng phải Bà-la-môn.” 
Định đem thức ăn trở về, nhưng Bà-la-môn 
này lại nghĩ: “Đâu phải chỉ có Sa-môn đầu cạo 
tóc. Trong hàng Bà-la-môn cũng có người đầu 
cạo tóc. Nên đến đó, hỏi chỗ sanh của ông ta.” 
Lúc này, Bà-la-môn bên sông Tôn-đà-lợi đến 


2270. Pali, S.7.9. Sundarika. Biệt dịch, N9100(99). 
2271... Tôn-đà-lợi hà f4 E #| ;j › Päli: Sundarikã-nadi. 
2272... Pali: Sundarikabhäradväja braãhmana, Bà-la-môn Sundarika dòng họ Bhãradväja. 


chỗ Thế Tôn hỏi rằng: 
“Ngài sanh thuộc dòng họ nào?” 
Bây giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Ông chớ hỏi chỗ sanh, 

Mà nên hỏi chỗ hành. 

Khắc cây dùi lấy lửa, 

Cũng có thể sanh lửa. 

Trong dòng họ hạ tiện, 

Sanh Mâu-ni vững chắc; 

Trí tuệ, có tàm quỷ, 

Tỉnh tấn, khéo chế "ngự. 

Rồt ráo sáng tỏ khắp, 

Tu phạm hạnh thanh tịnh, 

Ma nay đã đúng thời, 

Nên cúng thức ăn dư. 
Bà-la-môn bên sông Tôn-đà-lợi lại nói kệ: 
Nay ngày tốt của COH, 

Muốn cúng dường câu phước; 
May gặp được Đại sĩ, 
Tôn quý nhất ba thời. 
Nếu không gặp được Phật, 
Thời đã cung người khác. 
Bây giờ, Bảà-la-môn bên sông Tôn-đả-lợi càng 
tăng thêm lòng tin, liền đem thức ăn dư ây phụng 


cúng Thê Tôn. Thế Tôn không nhận, vì đã nhờ 
nói bài kệ mà được. 

(Chỉ tiết như đã nói, vì nhờ thuyết pháp mà 
được đồ ăn). 

Bà-la-môn bên sông Tôn-đà-lợi bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, bây giờ thức ăn cúng nảy nên 
để chỗ nào?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Fa không thây chư Thiên, Ma, Phạm, Sa- 
môn, Bà-la-môn, Thiên thần hay người đời nảo 
có thể ăn thức ăn này mà khiến thân thê an Ổn. 
Ông hãy đem thức ăn này bỏ vào trong nước 
không có trùng và chỗ đất ít cỏ mọc.” 

Lúc này, Bà-la-môn này liền đem thức ăn này 
bỏ vào trong nước không có trùng. Nước liền bốc 
khói sủi bọt sôi lên thành tiếng xèo xèo. Ví như 
nung hòn sắt, đem bỏ vào trong nước lạnh, bốc 
khói sủi bọt sôi lên phát ra tiêng xèo xèo. Thức 
ăn này cũng vậy. Bỏ vào nước không có trùng, 
bốc khói sủi bọt, sôi lên thành tiếng xèo xẻo. Bà- 
la-môn bên sông Tôn-đà-lợi lòng kinh hãi, thân 
lông dựng lên hết, cho là tai biến, vội chạy lên bờ 
gom củi khô lại cúng dường đến thờ lửa để dứt 
sự tai quái. Thế Tôn thây ông gom củi khô cúng 


dường đến thờ lửa để mong dứt sự tai quái. Thây 
vậy, liên nói kệ: 
Bà-la-môn thở lửa, 
Thiêu đốt cây cỏ khô, 
Chớ cho là tịnh đạo, 
Có thể dứt tại hoạn. 
Đỏ là ác cúng dường, 
Ma bảo là trí tuệ. 
Tạo nhân duyên như vậy, 
Ngoại đạo thủ tu tịnh. 
Nay ống bỏ lửa củi, 
Thổi bùng lửa bên trong, 
Thưởng tu không phóng dật, 
Lục nào cũng cúng đường. 
Tin tịnh khắp MỌI HƠI, 
Rộng bày đại hội thi. 
Tám ý là bó củi, 
Sân nhuế bốc khói đen. 
Vọng ngữ là vị đời, 
Miệng lưỡi là thìa gỗ; 
Ngực giữ nơi lửa đất, 
Lửa dục thường cháy mạnh. 
Phải khéo tự điểu phục, 
Người tiêu diệt ngọn lửa. 


Chánh tín là sông lớn, 

Tịnh giới là vượt sang. 

Lắng trong sạch dòng nước, 

Được người trí khen ngợi, 

Sạch trong người: đức trời, 

Nên tắm rửa trong đó. 

Lội nước không dính mình, 

An ổn qua bờ kia. 

Chánh pháp là vực sáu, 

Phước đức là xuống đò. 

Nước lắng trong tràn đây, 

Được người trí khen ngợi 

Sạch tronø người: đức trời, 

Nên tắm rửa trong đó. 

Lội nước không dính mình, 

An ổn qua bờ kia; 

Chân đề khéo điễu ngự, 

Nhiếp hộ tu phạm hạnh. 

Từ bi là khổ hạnh, 

Tạm chán thát thanh tịnh, 

Dùng Chánh pháp tắm rửa, 

Được người trí xưng tản. 

Sau khi Bà-la-môn bên sông Tôn-đà-lợi nghe 

những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, trở lại đường 


cũ mà ổi. 
M 


KINH 1185. TÔN-ĐÀ-LỢI (2)?3 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật tại Câu-tát-la du hành 
trong nhân gian, ở trong rừng rậm bên sông Tôn- 
đà-lợi. Lúc ấy, có Bà-la-môn đang ở bên sông 
Tôn-đà-lợi, đến chỗ Phật, thăm hỏi, ủy lạo xong, 
ngôi lui qua một bên, hỏi Phật: 

“Bạch Cù-đàm, Ngài có đến sông Tôn-đà-lợi 
tăm rửa không?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Đến sông Tôn-đà-lợi để tắm rửa để làm gì?” 

Bà-la-môn bạch: 

“Bạch Cù-đàm, sông Tôn-đà-lợi là cứu độ, là 
an lành, là thanh tịnh. Nếu ai tắm rửa ở đó, có thể 
trừ hết mọi điều ác.” 

Bây giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Chăng sông Tôn-đà-lợi, 
Cũng chăng Bà-hưu-đa; 
Chăng Già-da, Tát-la. 
Những con sông như vậy; 


2273. Pali, M. 7. Vatthũpama-sutta. Biệt dịch, N?°100 (98); N?125(13.5). 


Không khiến người tạo ác 
Có thể thành thanh tịnh. 
Nhưng sông Tón-đa-lợi, 
Hàng hà, Bà-hưu-ẩa, 
Người ngu thường ở đó, 
Không thể trừ hết ác. 
Những người thanh tịnh kia, 
Cần tắm rửa làm gì? 
Những người thanh tịnh kia, 
Cần bố-tát làm gì? 

Nghiệp tịnh do mình tịnh, 
Đời này nên gìn g1; 
Không sát sanh, trộm cướp, 
Không dâm, không nói dối; 
Bồ thí trừ keo bẩn, 

Ở đó mà tắm rửa. 

Đổi tất cả chúng sanh, 
Thường khởi lòng từ b1, 
Dùng nước giêng tắm rửa, 
Già-da để làm gì? 

Trong tâm tự thanh tịnh, 
Không đợi tắm bên ngoài; 
Kẻ nghèo cùng hạ tiện, 
Thân thể nhiêu nhơ bẩn. 


Dùng nước rửa bụi ngoài, 
Không thể sạch ở trong. 
Sau khi Bà-la-môn bên sông Tôn-đà-lợi nghe 
những øì Phật dạy, hoan hý, tùy hý, từ chỗ ngôi 
đứng dậy ra vê. 


M 


KINH 1186. BÚI TÓC (1)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn NiI-câu-luật, 
tại nước Ca-ty-la-vệ. Bấy giờ, có Bà-la-môn búi 
tóc La-đậu-bà-giá”””, vốn là người quen biết của 
Phật lúc còn là người thê tục, đến chỗ Phật, thăm 
hỏi, uỷ lạo xong, ngôi lui qua một bên, nói kệ: 

Người búi tóc ngoài thân, 
Đó chỉ gọi bui tóc; 
Người búi tóc bên trong, 
Là chúng sanh trói buộc. 
Nay xin hỏi Cù-đàm, 
Làm sao gỡ Đúi tóc ? 

Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
22⁄4. Pãli, S./.6. dat{ã. Biệt dịch, N?°100(100). 
22⁄5. Oanh kê La-đậu-bà-giá Bà-la-môn š 52 ## + 3 3 ¿§ ƑïÏj › Trên chữ la §& có 


thể sót chữ bà 3# › Päli; Jatabhäradväja-brahmana, Bà-la-môn bện tóc dòng họ 
Bhãradväja. 


Nên thọ trì tịnh giới, 

Trong tâm tu Chánh giác; 
Chuyên tỉnh cần phương tiện, 
Thì gỡ được Đúi tóc. 

Sau khi Bà-la-môn búi tóc nghe những gi 
Phật dạy, hoan hý, tùy hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy 
ra VỀ. 

M 


KINH 1187. BÚI TÓC (2)22⁄ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, 
tại nước Ca-ty-la-vệ. Bấy giờ, có Bà-la-môn búi 
tóc Bà-la-đậu-bà-giá, đến chỗ Phật, thăm hỏi úy 
lạo nhau xong, ngồi lui qua một bên, nói kệ: 

Người búi tóc ngoài thân, 
Đó chỉ gọi bui tóc. 

Người búi tóc trong tám, 
Là chúng sanh trói buộc. 
Nay tôi hỏi Cù-đàm, 
Người búi tóc như vậy; 
Nên dùng phương tiện øì? 
Nơi nào gỡ Đúi tóc ? 


2270. Tham chiếu kinh 1187 trên. 


Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Mắt, tai, cùng với mũi, 
Lưỡi, thân, ÿ nhập xứ, 
Đối với danh sắc kia, 
Diệt hết khiến không còn. 
Các thức đã diệt hẳn, 
Nơi đó dứt búi tóc. 
Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn búi tóc 
Bà-la-đậu-bà-giá nghe những gì Phật dạy, hoan 
hỷ, tùy hý, từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


M 


KINH 1188. TÔN TRỌNG??”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở dưới gốc cây. bô-đề 
bên sông Ni-liên-thiên, tại tụ lạc Uất-bê-la, thành 
đạo chưa bao lâu. Bấy giờ, Thế Tôn một mình 
yên tĩnh tư duy tự nghĩ rằng: 

“Thật là khô thay, không có cung kính, không 
có thứ lớp, không có bậc tự tại nào khác đề nễ 


Sa" 


2277... Quốc Dịch, quyển 38, phần cuối, “Tụng vii. Kệ. 6.Tương ưng Phạm thiên” 1 phẩm, 
10 kinh. Án Thuận, “Tụng viii. 22. Tương ưng Phạm thiên” mười kinh: 1288-1287 (Đại 
Chánh, kinh 1188-1197). Pali, S.6.2. Gãrava; cí. A. 4. 21. Uruvelãä. Biệt dịch, 
N?100(101). 

2278. Pa|i: ajapälanigrodhamile, dưới gốc cây Ajapäla-nigrodha. 


sợ?”””. Như vậy sẽ bị thoái giảm đối với đại 
nghĩa. Có chỗ đề cung kính, có thứ tự, có bậc tự 
tại nào khác, sẽ sông được an lạc. Có cung kính, 
có thứ tự, có bậc tự tại khác, đại nghĩa được đầy 
đủ. Có ai trong chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, 
Bà-la-môn, Trời, Thân, Người mà có thê thành 
tựu hơn Ta về Ø1ỚI, fam-muội, trí tuệ, giải thoát 
và giải thoát tri, Ta sẽ cung kính tôn trọng, phụng 
sự cúng dường, nương vào người đó mà sống.” 

Ngài lại nghĩ: 

“Nhưng không có ai trong chư Thiên, Ma, 
Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, Trời, Thần và Người 
mà có thê có đây đủ giới, tam-muội, trí tuệ, giải 
thoát và giải thoát tri kiến hơn Ta, để khiến Ta 
cung kính tôn trọng, phụng sự cúng dường, 
nương vào người đó mà sống. Duy chỉ có Chánh 
pháp khiến Ta tự giác, thành tựu Bô-đề. Ta hãy 
cung kính tôn trọng, phụng sự, cúng dường pháp 
ây, nương vào đó mà sống. Vì sao? Chư Như 
Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác quá khứ cũng 
cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường 
Chánh pháp, nương vào đó mà sông. Chư Như 
Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác vị lai cũng sẽ 


2279... Pali: dukkham kho agäãravo viharati appatisso, “Khổ thay, sống mà không có sự 
kính trọng, không có sự thuận tùng”. 


cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường 
Chánh pháp, nương vào đó mà sông.” 

Bây giờ, Phạm Thiên vương, chúa của thê 
giới Ta-bà, biết tâm niệm Thế Tôn rồi, nhanh 
như lực sĩ co duỗi cánh tay biến mất khỏi Phạm 
thiên, đứng trước Phật, tán thán rằng: 

“Lành thay, bạch Thê Tôn! Đúng vậy, bạch 
Thiện Thệ! Đúng vậy! Những người giải đãi 
không cung kính thì rất khô... (nói chỉ tiết như 
trên, cho đến) nghĩa lớn đầy đủ. Kỳ thực không 
có chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, 
Trời, Thân, Người mà có thể có đầy đủ giới, tam- 
muội, trí tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến hơn 
Thế Tôn, để khiến Thế Tôn cung kính tôn trọng, 
phụng sự cúng dường, nương vào đó mà sống. 
Chỉ có Chánh pháp, mà Như Lai tự ngộ thành 
Chánh đắng Chánh giác, là chỗ mà Như Lai phải 
cung kính tôn trọng, phụng sự, cúng dường 
Chánh pháp, nương vào đó mà sông. Vì sao? 
Chư Như Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác quá 
khứ cũng đã cung kính, tôn trọng, phụng sự, 
cúng dường Chánh pháp, nương vào đó mà sống. 
Chư Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác vị 
lai cũng cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng 


dường Chánh pháp, nương vào đó mà sống. Thê 
Tôn cũng cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng 
dường Chánh pháp, nương vào đó mà sống.” 
Bây giờ Phạm thiên vương lại nói kệ: 
Chư Phát thời quá khứ, 
Và chư Phát vị lai; 
Phật, Thế Tôn hiện tại, 
Hay trừ chúng sanh ưu; 
Hết thảy cung kính pháp, 
Nương Chánh pháp mà sống. 
Sự cung kính như vậy 
Đó là pháp chư Phát. 
Sau khi Phạm thiên vương nghe những gì 
Phật nói, hoan hý, tùy hý, cúi đầu lễ dưới chân 
Phật rôi biển mắt. 


M 


KINH 1189. PHẠM THIÊN (1)229 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở dưới gốc cây bô-đề, bên 
sông Ni-liên-thiên, tại tụ lạc Uất-bê-la, thành đạo 
chưa bao lâu. 

Bây ĐIỜ, Thê Tôn, một mình vên tĩnh tư duy 
như vây: 

“Có nhất thừa đạo””?! có thể làm cho chúng 
sanh thanh tịnh, thoát mọi ưu bị, diệt trừ khô não 
và được pháp chân như”?. Đó là bỗn Niệm xứ. 
Những øì là bốn? 

“Đó là niệm xứ quản thân trên thân, niệm xứ 
quán thọ, tâm, pháp trên pháp. Nếu có người nào 
không thích bốn Niệm xứ thì sẽ không thích 
Thánh pháp như”. Không thích Thánh pháp 
như thì sẽ không thích Thánh đạo như”. Không 
thích Thánh đạo như thì sẽ không thích pháp cam 
lộ. Không thích pháp cam lộ thì sẽ không giải 
thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. 


2280. Pa|i, S. 47. 18. Brahmä. Biệt dịch, N?100 (102); N°101(4). 

2281. Nhất thừa đạo — š£ ?š › Pãli: ekãyano maggo, con đường có một lối đi duy nhất, 
khác với ekayäna, nhất thừa, chỉ một cỗ xe duy nhất. 

2282. Đắc chân như pháp {# ## #[l ;*- Pãli: ñãyassa adhigamäya, nibbänassa 
sacchikiriyaya, để đạt đến Chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn. 

2283... Như Thánh pháp #I 58 ;* - Päli: ñãya (dhamma)? Xem thêm cht. dưới. 

2284... Như Thánh đạo #jI § ?š - Päãli: ñãyãya maggam, con đường dẫn đến chánh lý(2?) 


“Nêu người nảo thích tu bốn Niệm xứ thì sẽ 
thích tu Thánh pháp như. Thích tu Thánh pháp 
như thì sẽ thích Thánh đạo như. Thích Thánh đạo 
như thì sẽ thích pháp cam lộ. Thích pháp cam lộ 
thì được giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, 
bi, khổ, não.” 

Bây giờ, Phạm thiên vương, chúa của thế giới 
Ta-bà, biết được tâm niệm của Phật rồi, nhanh 
như lực sĩ co duỗi cánh tay biên mất khỏi cõi trời 
và hiện đứng trước Phật, tán thán rằng: 

“Đúng vậy, bạch Thế Tôn! Đúng vậy, bạch 
Thiện Thệ! Có nhất thừa đạo có thể làm cho 
chúng sanh thanh tịnh. Đó là bỗn Niệm xứ.... 
cho đến giải thoát khỏi sanh, øià, bệnh, chết, 

ưu, bỉ, khổ, não.” 

Lúc ây, Phạm thiên vương lại nói kệ: 

Răng có nhất thừa đạo, 
Thấy đoạn tận hữu biên??55; 
Diễn nói về Chánh pháp, 
An ủi chúng sanh khổ. 

Chư Thể Tôn quá khứ, 
Nương đạo này vượt qua; 


2285. Hán: kiến sanh chư hữu biên  /E šš # 3Š › Chư, nên đọc là tận. Pãili: 
jãtikhayantadassT, thấy sự sanh được đoạn tận. 


Chư Thể Tôn vị lai, 
Củng nương đạo này qua. 
Đẳng Chánh Giác hiện tại, 
Nương đây qua biển cả, 
Rồốt ráo mé sanh tử, 
Điều phục tâm thanh tịnh. 
Đổi sanh tử lưu chuyển, 
Đêu đã dứt hết hẳn. 
Biết tất cả cảnh giới, 
Tuệ nhãn tỏ Chánh đạo. 
Thí như nước sông Hẳng, 
Đều chảy về biển lớn; 
Đông nước siết trôi Xa, 
Chánh đạo cũng như vậy. 
Trí rộng khéo hiển bày, 
Mau được pháp cam lộ; 
Xe Chánh pháp thù thắng, 
Vốn chưa từng được nghe. 
Wì thương xót chúng sanh, 
Nên chuyển vì chúng sanh; 
Che chở chúng trời, người, 
Khiển đưa qua bờ kia. 
Cho nên các chúng sanh, 
Đêu cúi đầu đảnh lễ. 


Sau khi Phạm thiên vương nghe những gì 
Phật dạy, hoan hý, tùy hỷ cúi đâu lễ dưới chân 
Phật rôi biến mắt. 

M 


KINH 1190. PHẠM CHÚA? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở dưới gốc cây bô-đề, bên 
sông Ni-liên-thiên, tại tụ lạc Uất-bê-la”?'”, thành 
đạo chưa bao lâu. 

Bây giờ, có Phạm thiên vương, chúa của thế 
giới Ta-bà””Ÿ, với sắc thân tuyệt diệu, vào lúc 
cuỗi đêm, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân 
Phật, ngôi lui qua một bên, nói kệ: 

Ở trong các chủng tánh, 
Lưỡng túc tôn Sát-lgi”®”; 
Bác Minh Hạnh đây đu, 
Tối thắng trong loài người. 

Phật đáp: 

“Đúng vậy, Phạm thiên! Đúng vậy, Phạm 
thiên! 

Ở trong các chủng tánh, 
Lưỡng túc tôn Sá†-l01; 
Bác Minh Hạnh đây đu, 


2286.  Pali, S.6.11. Sanamkumära. Biệt dịch, N°100 (103). 

2287... Bản Pãli: Rajagahe viharati SappinTtire, trú tại Vương xá, bên bờ sông Sappini. 

2288. Pali: Brahmä sanamkumãro, vị Phạm thiên thường xuyên dưới dạng hài đồng, 
thường đồng hình Phạm thiên. 

2289... Pali: khattiyo se†tho janetasmim, ye gottapatisärino, những ai tin vào chủng tộc, thì 
Sát-lợi là tối tôn. 


Tối thắng trong loài người. 

Phật nói kinh này xong, Phạm thiên vương 
chủ thê giới Ta-bà nghe những gì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hỷ cúi đâu lê dưới chân Phật rôi biên mât. 

M 


KINH 1191. KHÔNG NHÀN Xứ??9 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở tại Câu-tát-la, du hành 
trong nhân gian, dừng nghỉ nơi thanh văng không 
có tụ lạc””!, cùng với các Tỳ-kheo nghỉ đêm tại 
đó. Bấy giờ, Thế Tôn vì các Tỳ-kheo nói pháp 
tùy thuận A-lan-nhã. 

Khi ấy Phạm thiên vương, chủ thế giới Ta-bà 
tự nghĩ răng: “Hôm nay Thê Tôn đang ở tại Câu- 
tát-la, du hành trong nhân gian và dừng nghỉ nơi 
thanh vắng không có tụ lạc, cùng với các Tỳ- 
kheo nghỉ đêm tại nơi hoang vắng đó. Bấy giờ, 
Thế Tôn đã vì đại chúng nói pháp tùy thuận 
không”””. Bây giờ, ta nên đến tùy thuận mà tán 


2290... Pạ|i, S.6.13. Andhakavinda. Biệt dịch, N°100(104). 

2291... Bản Pãäli: Mãgadhesu viharati Andhakavinde, sống giữa những người Ma-kiệt-đà, 
trong làng Andhakavinda. 

223... Tùy thuận không ÿ# II ZE - Trên kia, Hán dịch là “tùy thuận a-luyện-nhã fãš li 


¬ 


HỈ 


thán.” Nghĩ vậy xong, nhanh như lực sĩ co duỗi 
cánh tay, biên mất khỏi cõi trời và hiện đứng 
trước Phật, cúi đâu lễ dưới chân Phật, rôi ngôi lui 
qua một bên, mà nói kệ: 

Quen chỗ ngồi biên địa”?”, 
Đoạn trừ các phiên não; 
Nếu không thích rừng văng, 
Nháp chúng, hãy phòng hộ. 
Tự điều phục tâm mình, 
Đi xin ăn từng nhà; 
Nên giữ gin các căn, 
Chuyên tỉnh nhiếp tâm niệm. 
Sau tập quen rừng văng, 
Ngôi nơi a-luyện-nhã, 
Xa la các sợ hãi, 
Trụ an ổn không sợ. 
Nếu có các hung hiểm, 
Răn đữ, mọi độc hại; 
Mây đen, lắm tôi tăm, 
Sâm sét lóe sáng ngời; 
Thì nhờ lìa phiên não, 
Nên ngày đêm an ôn. 
Như pháp con đã nghe, 


2293... Pali: sevetha pantãni senãsanäni, các ông hãy sống nơi biên địa. 


Cho đến không cứu cánh. 

Một mình, tu phạm hạnh, 

Không sợ ngàn ma chết. 

Nếu tu hành giác đạo, 

Cả vạn chẳng SỢ Chỉ. 

Tất cả Tu-đà-hoàn, 

Hoặc đặc Tu-đà-hàm; 

Cung với 1-na-hàm, 

Số này cũng vô lượng. 

Không thể tính số được, 

Sợ người bảo: nói dối. 

Sau khi Phạm thiên vương, chủ thế giới Ta-bà 

nghe những gì Phật nói, hoan hý, tùy hý, làm lễ 
Phật rôi biển mắt. 


M 


KINH 1192. TẬP HỘI? 


Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở tại rừng Ca-ty-la-vệ, ở 
Ca-tỳ-la-vệ”””, cùng với năm trăm Tỳ-kheo, đêu 


là những bậc A-la-hán, sạch hết phiên não, VIỆC 


229... Pạ|i, S.1.37. Samaya. Biệt dịch, N?°100(105). 
2295 Ca-tỳ-la-vệ Ca-tÿy-la-vệ lâm 3U Eš ## fấ 3 Eš ## fấi ÿ£ › Pãli: Kapilavatthusmim 
Mahävane, trong rừng Đại lâm, ở Kaplilavatthu. 


làm đã xong, lìa các gánh nặng, đã được lợi 
mình, hết mọi hữu kết, chánh trí, tâm khéo giải 
thoát. 

Bây giờ, Thể Tôn vì đại chúng nói pháp 
tương ưng Niết-bàn. Khi ấy có đại chúng chư 
Thiên oai lực từ mười phương thế giới, đều đến 
câu hội, cúng dường Thế Tôn và các Tỳ-kheo 
Tăng. Lại có các Phạm thiên vương ở tại Phạm 
thế tự nghĩ răng: “Hôm nay Phật đang trú tại Ca- 
tỳ-la-vệ, ... nói đầy đủ như trên, cho đến cúng 
dường, Thế Tôn và đại chúng. Bấy. ø1ờ, chúng ta 
nên đến đó tán thán.” Nghĩ vậy rôi, nhanh như 
lực sĩ co duỗi cánh tay, biên mật khỏi cõi trời và 
hiện đứng trước Phật. 

Phạm thiên thứ nhất nói kệ: 
Ở trong rừng lớn này, 
Đại chúng đêu vân tập; 
Chung chự Thiên mười phương, 
Tất cả đến cung kính. 
Từ xa con đến lễ, 
Tăng nan phục, tối thắng”””. 
Phạm thiên thứ hai lại nói kệ: 
Chư T)-kheo Tăng này, 


229. Pali: aparäjitasahgham, Tăng-già không thể bị đánh bại. 


Tỉnh tấn, tâm chân thật; 
Ở trong rừng lớn này, 
Cầu đó, nhiếp các CãH. 
Phạm thiên thứ ba nói kệ tiếp: 
Khéo phương tiện tiêu dung 
Ấn ải sâu, gai nhọn, 
Kiên cô không dao động, 
Như phướn Nhân-đà-la”2””. 
Vượt dòng nước hào sáu, 
Thanh tịnh không cẩu dục; 
Đẳng Đại Sư khéo độ 
Các Rông chúa đã thuần. 
Phạm thiên thứ tư nói kệ tiếp: 
Ai quy y nơi Phát, 
Quyết không đọa đường ác; 
Đã dưt thân làm người, 
Được thân trởi thọ lạc. 
_Mỗi vị nói kệ xong, bỗn Phạm thiên liên biến 
mât. 


M 


2297... Nhân-đà-la tràng HE fÈ ‡§ lš : Cây phướn của Đề Thích. 


KINH 1193. CÙ-CA-LÊ?? 
Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, có Phạm 
thiên vương, chủ thế giới Ta-bà, hăng ngày tinh 
cần đến chỗ Phật tôn kính cúng dường. Bây ĐIỜ 
chủ thế giới Ta-bà nghĩ: “Sáng nay đến gặp Thế 
Tôn quá sớm. Chắc Thế Tôn còn đang nhập đại 
định. Ta hãy đến phòng Tỳ-kheo Cù-ca-lê”??”, 
bạn đảng của Đề-bà-đạt-đa.” Nghĩ rồi, liên đến 
trước phòng Cù-ca-lê gõ cửa và nói rằng: 

“Cù-ca-lê, nên khởi lòng tin thanh tịnh nơi 
Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên. Người 
chớ để chịu khô lâu dài, không lợi ích.” 

Cù-ca-lê nói: 

“Ông là ai?” 

Phạm thiên đáp: 

“Phạm thiên vương, chủ thế giới Ta-bà. ” 

Cù-lê-ca nói: 

“Thế Tôn không thọ ký cho ông đặc A-na- 
hàm phải không?” 

Phạm thiên vương nói: 


2298... Pali, S.6. 7-9. Kokälika. Biệt dịch, N?100(106); N°101(5). 
229... Cù-ca-lê # ?I #1 s Pali: Kokaälika. 


“Đúng vậy, Tỳ-kheo!” 

Cù-lê-ca nói: 

“Cớ gì ông đến đây?” 

Phạm thiên vương, chủ thế giới Ta-bà nghĩ: 
“Người này, không thể trị”, liên nói kệ: 

Ở nơi bậc Vô lượng, 

Sanh lòng muốn ước lượng: 
Có người trí tuệ nào, 

Lại sanh giác tưởng nảy? 
Muốn lường bậc khôn lường: 
Phàm phu bị che tối.??90 

Bây giờ, Phạm thiên vương, chủ thế giới Ta- 
bà đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân, ngôi lui 
qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, hăng ngày con thường siêng 
đến chỗ Phật gân gũi cúng dường. Con nghĩ răng 
sáng nay đến gặp Thê Tôn còn quá sớm, chắc 
Thê Tôn còn đang nhập đại định, con bèn đến 
phòng Tỳ-kheo Cù-ca-lê bạn đảng của Đê-bà- 
đạt-đa, liền đứng trước phòng từ từ gõ cửa và nói 
rắng: 

“Củ-ca-lê! Cù-ca-lê! Nên khởi lòng tin thanh 
tịnh nơi Tôn giả Xá-lợi-phât và Mục-kiên-liên là 


2000. 6.8.7. 


người trí tuệ, hiên thiện. Người chớ chịu khổ lâu 
đài, không lợi ích. Củ-ca-lÊ nói: “Ông là a1?ˆ Con 
liền đáp: “Phạm thiên vương, chủ thê giới Ta-bà.” 
Cù-lê-ca nói: “Thế Tôn không thọ ký cho ông đắc 
A-na-hàm phải không? Con liền đáp: “Đúng 
vậy! Cù-ca-lê.” Lại nói: 'Cớ gì ông đến đây?” 
Con tự nghĩ: “Người này, không thê trị, liền nói 


kệ: 


Ở nơi không thể hưởng, 
Muốn sanh lòng tính toản; 
Đem vô lượng, muốn lường, 
Là che lấp phàm phu. 


Phật bảo Phạm thiên: 
“Đúng vậy! Đúng vậy! Phạm thiên. ” 


Ở chỗ không thể lường, 

Muốn khởi tâm suy lường; 

Có người trí tuệ nào, 

Mà sanh vọng tưởng này. 
Không thể lường, muốn lường, 
Là che lấp phàm phu. ” 


Phật nói kinh này xong, Phạm thiên vương, 


chủ thế ĐIỚI Ta-bà nghe những gì Phật dạy, hoan 
hỷ, tùy hỷ, từ chô ngôi đứng dậy lê Phật, rôi biên 


mật. 


KINH 1194. PHẠM THIÊN (2)3“ 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ, Đại Phạm 
thiên vương và các Biệt Phạm thiên””? khác 
cùng với Thiện Tí biệt Phạm thiên””, hăng ngày 
dùng phương tiện đến gặp và cúng dường Thế 
Tôn. Khi ây có Bà-cú Phạm thiên”! thây Biệt 
Phạm thiên và Thiện Tí Phạm thiên tỉnh cần 
phương tiện như vậy bèn hỏi: 

“Các ông muốn gì?” 

Họ liên đáp: 

“Muốn gặp Thế Tôn cung kính cúng dường.” 

Lúc ấy, Phạm thiên Bà-cú liên nói kệ: 

Kia bốn loại ngông trời”, 
Ba cung điện sắc vàng”””?; 
Năm trăm bảy mươi hai, 
Người tu hành thiên tư. 
2901... Pali, S. 6.6. Pamada. Biệt dịch, N?100(107). 
2302. Biệt Phạm thiên 7| #š Z% - Pali: Pacceka-Brahmaã. Không thấy các tài liệu giải 
thích. Có thể chỉ những Phạm thiên độc lập, không có Thiên chúng. 
2303. Thiện Tí biệt Phạm thiên ‡ ÿŸƒ ÿjj ## %X › Pali, đề cập hai vị: Subrahmä và 
Suddhaväsa. 
2304... Bà-cú Phạm thiên 3 “J #Ê Z% › Pali: Bako Brahmä. 


2305... Hán: hộc điều #§[ É; : Päli: hamsa, thiên nga. 
230... Bản Päli: tayo supannä, ba trăm chim cánh vàng (Kim xí điều). 


Thân sắc vàng rực rõ”, 
Chiếu khắp cung Phạm thiên; 
Ông hãy nhìn thân ta, 

Cần đến đó làm gì? 

Khi ây, Thiên Phạm vương, Biệt Phạm vương 

và Thiện Tí biệt Phạm vương lại nói kệ: 
Tuy có thân sắc vàng, 
Chiếu khắp cung Phạm thiên; 
VỊ có trí tuệ nảy, 
Biết sắc có phiên não. 
Người trí không đắm sắc, 
Nên tâm được giải thoái. 

Bây giờ, Thiện Phạm thiên”, Biệt Phạm 
thiên, Thiện Tí biệt Phạm thiên đến chỗ Phật, cúi 
đâu lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên, bạch 
Phật: 

“Bạch Thê Tôn, chúng con phương tiện muốn 
đến gặp Thế Tôn, cung kính cúng dường, có Bả- 
cú Phạm thiên thây chúng con phương tiện như 
vậy nên đến hỏi chúng con răng: “Hôm nay quý 
vị muốn phương tiện đi đâu? Chúng con liền 


2307... Pali: vyagghinisã pañcasatã ca jhãyino, sáng rực với 500 hỗ cái? Bản Hán hiểu 
jhãy¡no: các hành giả Thiên, thay vì là (các cung điện) sáng rực. 

2308... Thiện Phạm thiên ‡#$ ®## % - Pãli: Subrahmä, mội trong hai vị Pacceka-Brahmã mà 
bản Hán trên kia không nhắc. 


đáp, 'Muốn đến gặp Thế Tôn, lễ bái cúng 
dường.” Bà-cú Phạm thiên liên nói kệ: 
Kia bốn loại ngồng trời??? 
Ba cung điện sắc vàng; 
Năm trăm, bảy mươi hỡi?” 
Người tu hành thiên tư. 
Thân sắc vàng rực rỡ, 
Chiếu khắp cung Phạm thiên; 
Ông hãy nhìn thân ta, 
Cân đến đó làm gì? 
Chúng con nói kệ đáp lại: 
Tuy có thân sắc vàng, 
Chiếu khắp cung Phạm thiên; 
W] có trí tuệ nảy, 
Biết sắc có phiên não. 
Người trí không đắm sắc, 
Nên tâm được giải thoát. 
Phật bảo Phạm thiên: 
“Đúng vậy, Phạm thiên! Đúng vậy, Phạm 
thiên! 
Tuy có thân sắc vàng, 
Chiếu khắp cung Phạm thiên; 


2309 Xem cht.64, kinh 1194. 
2310... Về “bảy mươi hai”, xem cht.75 kinh 1195. 


Nên biết sắc vàng ròng, 
Đó là tướng phiên não. 
Người trí giải thoát sắc, 
Đổi sắc không còn ưa. 
Khi ây những vị Phạm thiên kia vì Tỳ-kheo 
Ca-tra-vu-đà-đê-sa””!! mà nói kệ: 
Người sanh ở thể gian, 
Búa bén ở trong miệng; 
Trở lại chặt thân mình, 
Do những ác ngôn này: 
Điều đáng chê lại khen, 
Điều đáng khen lại chê; 
Ác khẩu tăng thêm lỗi, 
Đời sống không an vui. 
Cở bạc, rượu tân tải, 
Lỗi này còn quá nhẹ; 
Ác tâm đổi Thiện Thệ, 
Đó là tội rất nặng. 
Có trăm ngàn địa ngục, 
Tên Ni-la-phù-đà””!2; 
Ba ngân sảu trăm ngục, 
Và năm A-phù-đà?”!”. 


2311... Ca-tra-vu-đà-đê-sa 3M mÉ ÿ# ƑÈ {K ỳb › 
2312. Ni-la-phù-đà JE š§ )# jE : Pãli: Nirabbuda. 
2313... A-phù-đà [mƒ )7Z ƒÈ. Pali: Abbuda. 


Chúng là ngục bảng Phật, 
Đo ác nguyện miệng, ý. 
Phật nói kinh này xong, các Phạm thiên kia 
nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ cúi đầu 
lễ dưới chân Phật, rồi biến mắt. 


M 


KINH 1195. BÀ-CÚ PHẠM 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu 
Ca-lan-đà, thành Vương xá. 

Bây giờ, có Bà-cú Phạm thiên 
Phạm thiên khởi ác tà kiến, nói rằng: 

“Chỗ này thường hăng, không phải là pháp 
biến dịch, là nơi thuần nhất, là chỗ xuất ly.” 

Bây giờ, Thế Tôn biết tâm niệm của Bà-cú 
Phạm thiên rôi, nhập tam-muội, với chánh thọ 
như vậy, biến mất khỏi thành Vương xá và hiện 
ra nơi cõi Phạm thiên. Bà-cú Phạm thiên xa thây 
Thể Tôn, liên nói kệ: 


?3!5 ở trên cõi 


Phạm thiên, bảy mươi hai: 
Tạo tác các phước nghiệp” !5; 
Tự tại mà thưởng trụ, 

Đã khỏi sanh, già, chết. 

Tôi đổi các Minh luận”"”, 
Đã tu tập rốt ráo. 


2314... Pali, S. 6.4. Bako-Brahmä. Biệt dịch, 100 (108). 

2315... Xem chỉt.63, kinh 1194. 

2316... Hán: Phạm thiên thất thập nhị, tạo tác chư phước nghiệp Z## Z£ + -E- — 3# {E š# 

1l 3# ; văn cú đảo. Nên hiểu: “Các Phạm thiên đã tạo ra bảy mươi hai loại phước 
nghiệp”. Tham chiếu Päli: dvãsattati Gotma puññakammà, vasavattino jãtijaram atitä, 
“bằng bảy mươi hai phước nghiệp, chúng tôi có quyền uy siêu việt già và chết”. 

2317... Minh luận H šâ : Pãli: Vedagũ, người thông thạo các Veda. 


Trong hàng chư Thiên kia, 
Chỉ có tôi trường tốn. 
Bây giờ, Phật nói kệ đáp: 
Đời sống này rất ngăn, 
Không phải là trường tốn; 
Mà Bà-cu Phạn thiên, 
Tự bảo là sống lâu. 
Ngục Ni-la-phù-äa, 
Tuổi thọ trăm ngàn năm; 
Ta đêu nhớ biết cả, 
Ông tự bảo trường tôn. 
Bà-cú Phạm thiên lại nói kệ: 
Chỗ thấy Phật, Thể Tôn, 
Số kiếp không bến bờ. 
Sanh, già, chết, ưu, bị, 
Tất cả là quá khứ. 
Xin nói cho tôi biết, 
Quả khứ đã từng qua: 
Thọ trì giới nghiệp ØI, 
Ma được sanh ở đáy? 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Kiếp quá khứ lâu xa, 
Giữa vùng đại hoang mạc, 
Có các chúng tu hành, 


Nhiễu phạm hạnh Hiên thánh. 
Đói thiểu, không đủ ăn, 
Ông đến cứu giúp họ. 

Tám từ giúp liên tục, 

Trải nhiễu kiếp không mất. 
Đó là quá khứ ông, 

Công đực được thọ tri. 

Ta đêu nhớ biết cả, 

Xa, gần, như ngủ thức. 
Quá khứ có thôn ấp, 

BỊ bọn giặc cướp bóc; 

Khi ấy ông đến cứu, 

Khiến họ được cứu thoát. 
Đỏ là thời quá khử, 

Phước nghiệp được thọ trì. 
Ta nhớ nhân duyên này, 
Xa, gần, như ngủ thức. 
Quá khứ có nhiễu người, 
Đi thuyền trên sông Hằng; 
Ác long giữ thuyền kia, 
Muốn hại hết mạng người. 
Thời ông dùng thần lực, 
Cứu họ được giải thoát. 
Đó là quá khứ ông, 


Phước nghiệp được thọ tri. 
Ta nhớ nhân duyên này, 
Xa, gần, như nơu thức. 

Bà-cú Phạm thiên lại nói kệ: 

Quyết định đã biết tôi, 
Việc thọ mạng xưa nay; 
Cũng biết hết tất cả, 

Đây là Đẳng Chánh Giác. 
Cho nên được thọ thán, 
Ảnh vàng chiếu rực khắp, 
Thân Ngoài đưng ở đáy, 
Sáng khắp cả thể gian. 

Bây giờ, Thế Tôn vì Bà-cú Phạm thiên khai 
thị, chỉ giáo, soi sáng, là cho vui mừng xong. 
Ngài nhập chánh thọ như vậy biến khỏi cõi Phạm 
thiên và trở về thành Vương xá. 


M 


KINH 1196. TÀ KIÊN?3!8 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Câp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ, có vị 


2318. Pali, S. 6.5. Aparã ditthi. Biệt dịch, N9100(109). 


Phạm thiên ở trên cõi Phạm thiên khởi tà kiến 
nói như vây: 

“Cõi này thường hăng không biến dịch, thuần 
nhất, xuất ly. Chưa từng thấy có ai đến cõi này, 
huống là có người vượt lên trên cõi này.” 

Bây giờ, Thế Tôn biết được những sở niệm 
trong tâm của Phạm thiên nảy, liên nhập tam- 
muội, với chánh thọ như vậy, biến mất khỏi nước 
Xá-vệ và hiện nơi cung Phạm thiên. Ngài ngồi 
kiết già, chánh thân buộc niệm ở giữa hư không, 
ngay trên đỉnh Phạm thiên k1a. 

Bây giờ, Tôn giả A-nhã Câu-lân nghĩ thâm: 
“Hôm nay Thế Tôn đang ở chỗ nào?” Bèn dùng 
thiên nhãn thanh tịnh hơn mắt người, nhìn thây 
Thế Tôn đang ở trên cõi Phạm thiên. Thấy rồi, 
liên nhập tam-muội, với chánh thọ như vậy, biến 
mất khỏi nước Xá-vệ và hiện ra ở cõi Phạm 
thiên; ngôi kiết già ngay thắng, buộc niệm ngay 
dưới tòa Phật và trên tòa Phạm thiên, quay mặt 
về hướng Tây, hướng đến Phật. 

Khi ây, Tôn giả Đại Ca- -diệp cũng nghĩ: 
“Hôm nay Thế Tôn đang ở chỗ nào?” Bèn 
dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn mắt người, 
nhìn thấy Thế Tôn đang ở trên cõi Phạm 


thiên. Thấy rồi, liền nhập tam-muội, chánh 
thọ như vậy, biến mắt khỏi nước Xá-vệ và 
hiện ra ở cõi Phạm thiên, ngôi kiết già ngay 
thắng, nhất tâm nhiếp niệm ngay dưới tòa 
Phật và trên tòa Phạm thiên, quay mặt về 
hướng Bắc, hướng đến Phật. 

Khi ây, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên cũng nghĩ: 
“Hôm nay Thế Tôn đang ở chỗ nào?” Bèn dùng 
thiên nhãn thanh tịnh hơn mắt người, nhìn thấy 
Thế Tôn đang ở trên cõi Phạm thiên. Thây TÔI, 
liên nhập tam-muội, chánh thọ như vậy, biên mất 
khỏi nước Xá-vệ và hiện ra ở cõi Phạm thiên, 
ngôi kiết già ngay thăng, nhất tâm nhiếp niệm 
ngay dưới tòa Phật và trên tòa Phạm thiên, quay 
mặt về hướng Nam, hướng đến Phật. 

Bây giờ, Thế Tôn nói với Phạm thiên: 

“Nay ông lại khởi kiến giải răng: “Từ xưa đến 
nay chưa từng thấy có người nào vượt qua khỏi 
Ta” phải không?” 

Phạm thiên bạch Phật: 

“Hôm nay con không còn dám nói răng: “Ta 
chưa từng thấy có người nào vượt qua khỏi ta. 
Mà chỉ thấy ánh sáng Phạm thiên bị ngăn che.” 

Bây giờ, Thế Tôn vì Phạm thiên kia thuyết 


pháp, khai thị, chỉ giáo, soI sáng và làm cho vui 
vẻ rôi, liền nhập tam-muội, với chánh thọ như 
vậy, biến mất khỏi cõi Phạm thiên, trở về nước 
Xá-vệ. Các Tôn giả A-nhã Câu-lân, Ma-ha Ca- 
diệp, Xá-lợi-phất cũng vì Phạm thiên kia thuyết 
pháp, khai thị, chỉ giáo, soI sáng và làm cho vui 
mừng xong, liên nhập tam-muội, với chánh thọ 
như vậy, biên mất khỏi cõi Phạm thiên, trở về 
nước Xá-vệ. Chỉ có Tôn giả Mục-kiên-liên vẫn 
còn ở lại đó. Lúc này, Phạm thiên kia hỏi Tôn giả 
Đại Mục-kiên-liên: 

“Các vị đệ tử khác của Thế Tôn đều có đại 
đức đại lực như vậy không?” 

Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên liền nói 
kệ: 

Đại đức đủ ba mình, 
Thông đạt biết tâm người; 
Các La-hán lậu tận, 

Số ấy không thể lường. 

Lúc ây, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên vì Phạm 
thiên kia thuyết pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng 
và làm cho vui mừng xong, liên nhập tam-muội, 
với chánh thọ như vậy, biến khỏi cõi Phạm thiên 
và trở về nước Xá-vệ. 


M 


KINH 1197. NHẬP DIẸT”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong rừng Song thọ 
kiên cố??? sanh địa của lực sĩ, tại nước Câu-thi- 
na-kiệt. Bây giờ, Thê Tôn sắp nhập Bát-niễt-bàn, 
bảo Tôn giả A-nan rằng: 

“Ông hãy trải giường dây xoay đầu hướng 
Bắc giữa Song thọ kiên cố. Nửa đêm hôm nay 
Như Lai sẽ vào Vô dư Niết-bàn mà Bát-niết- 
bàn.” 

Lúc này, Tôn giả A-nan vâng lời Thế Tôn 
dạy, ở giữa Song thọ kiên cô vì Thế Tôn mà trải 
giường dây, xoay đầu về hướng Bắc rồi, trở lại 
chỗ Thể Tôn, cúi đầu lễ dưới chân, bạch rẵng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã vì Như Lai, trải 
giường dây ở giữa Song thọ kiên cố xoay đầu về 
hướng Bắc.” 

Bây giò, Thế Tôn đến giường dây, hông phải 
nghiêng xuống đất, đầu xoay về hướng Bắc, hai 
chân xếp lên nhau, buộc niệm vào tướng ánh 


2319... Pạ|i, S. 6.15. Parinibbãana. Biệt dịch, N°100(110). 
2320. Song thọ kiên cố lâm E# j#| # l{ ‡k - Päli: Yamaka-säla, cụm cây sãla mọc đôi. 
Bản Hán đọc là sara (kiên có). 


sáng. Bây giờ là giữa đêm, Thế Tôn ở Vô dư 
Niêt-bàn mà Bát-n1êt-bàn. Sau khi Phật Bát-niêt- 


bản rôi, rừng 
chung quanh 
kheo nói kệ: 


cây Song thọ liên trô hoa, rơi xuống 
cúng dường Thê Tôn. Khi ây có Tỳ- 


Đẹp thay, cây Kiên cố, 
Rũ cành nhánh lễ Phật; 
Cung dường hoa vì diệu, 
Đại Sự Bảt-niết-bàn. 


Lúc ấy, Thích Đề-hoàn Nhân bỗng nói kệ: 


Tất cả hành vô thường, 
Chung là pháp sanh diệt, 
Tuy sanh liên đến diệt, 
Tịch điệt này an lạc. 


Lúc ấy, Phạm thiên vương, chủ thế giới Ta- 


bà, lại nói kệ: 


Mọi sanh vật ở đời, 

Đã lập đêu phải bỏ. 
Thánh Đại Sư như vậy, 
Thể gian không ai bằng. 
Được thần lực Như Lai, 
Làm mắt cho thể gian; 
Cuối cùng cũng hoại diệt, 
Nhập Vô dự Niết-bàn. 


Tôn giả A-na-luật-đà lại nói kệ tiếp: 
Thở ra, vào: đình trú, 
Lập tâm khéo nhiếp hộ, 
Từ sở y mà đến, 
Thể gian Bát-niết-bàn. 
Sanh tưởng sợ hãi lớn, 


Khiến lông thân người dựng; 


Đủ tất cả hành lực, 

Đại Sư Bát-niễt-bàn. 

Tám kia không giải đãi, 
Củng không vướng các ái; 
Tâm pháp dân giải thoát, 
Như củi hết, lửa tất. 


Sau khi Như Lai Bát-niết-bàn bảy ngày, Tôn 


giả A-nan đên chỗ Chi-đê””! nói kệ: 


2321. 


Thân bảu này, Đại Sư, 
Lên đến cõi Phạm thiên; 
Thần lực lớn như vậy, 
Nội hỏa lại đốt thân. 
Năm trăm lụa quấn thân, 
Đốt cháy tiêu rụi hết. 
Một ngàn tắm y mịn, 

Y quấn thân Như Lai. 


Chi-đề ‡‡ ‡š - Päli: cetiya, tháp miếu. 


Chỉ hai tắm không cháy, 
Tổi thượng và sân thân”??. 
Khi Tôn giả A-nan nói kệ này rồi, thì các Tỳ- 
kheo 1m lặng thương nhớ. 
LÌ 


2322... Chỉ y Uất-đa-la-tăng và áo lót. 


